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XUYÊN LÂM THAO

Đ

AND SAN VIET NAM QUANG VING

LỄ ĐÓN NHẬN

CON HIỆU ANH HÙNG LLVTW D

Làm Pha ,Ngày 17 Phang 12Năm 2009

ại hộiĐảng bộ huyện được tiến hành

tháng 11/2000 đã xác định đúng

nhiệm vụ trọng tâm : muốn đưa đời

sống của nhân dân thoát nghèo , vươn lên no

ấm, giàu có thìphảiđẩy mạnh chuyển dịch cơ

cấu kinh tế , cơcấu lao động, tăng tỷ trọng của

sản xuất CN -TTCN và dịch vụ; chuyển đổi

mạnh mẽcơcấu sản xuấttrong nông nghiệp .

KẾT QUẢ ĐẠTĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC NHƯ SAU :

- Kinh tếphát triển toàn diện , tốc độ tăng

trưởng bình quân đạt 19,9 %/năm (tăng trên

10% so với chỉtiêu NQ đề ra ), giá trị sản xuất,

hàng hóa , dịch vụ bình quân đầu người tăng

hơn 1,5 lần .

- Cơcấu kinh tếchuyển dịch tích cực, theo

hướng tăng tỷ trọng phát triển CN- TTCN ,

xâydựng và dịch vụ : Nông - lâm , thủy sản đạt

32,63 %; CN -TTCN đạt 32,27 % ; dịch vụ đạt

35,1%.

- Nông nghiệp phát triển khá toàn diện cả

về trồng trọt , chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ,

phát triển cây ăn quả , kinh tế đồi rừng đã có

chuyển biến tích cực. Vì vậy , giá trị sản xuất

bình quân tăng 7,14 %/năm (mục tiêu 5-6 %).

Tổng sản lượng lương thực đạt 48.000
·

tán.

- Nhiều mô hình sản xuất, làm kinh tế giỏi

được tổng kết và nhân rộng trên địa bàn , xuất

hiện hơn 100 mô hình hộ đạt trên 50 triệu

đồng/ hội năm.

Sản xuất CN- TTCN : Tổng giá trị sản

xuất tăng bình quân hằng năm đạt

29,2 %/năm (mục tiêu 15-18 % ). Cơ cấu sản

xuất, cơ cấu ngành nghề chuyển dịch theo

hướng tích cực, tăng quy mô sản xuất , ngành

hàng.

- Huy động nhiều nguồn lực; chú trọng

nguồn nội lực; tổng vốn huy động trong 5

T

háng 9/1999, huyện Lâm Thao

được tái lập, với diện tích tự

nhiên trên 120.000
km2, gồm

17 xã, thị trấn , dân số 112.000
người,

trong đó số dân ở độ tuổi lao động là

5,8 vạn người; Đây là mảnh đất giàu

tiềm năng, được xác định là vùng

trọng điểm lương thực của tỉnh ,

mạng lưới giao thông tương đối

thuận tiện cho việc vận chuyển
hàng

hóa, ổn định thị trường .

năm ước 381 tỉ đồng, tăng 20,24 %/năm ,

trong đó vốn đầu tưtừdân cưtăng 15 %/năm .

·
• Lĩnh vực văn hóa- xã hội có những

chuyển biến tích cực, giáo dục- đào tạo phát

triển toàn diện . 100 % số nhà trường được

kiên cố hóa , 12 trường học đạt chuẩn quốc.

- Thực hiện có hiệu quảChương trình quốc

gia giải quyết việc làm , giảm tỷ lệ hộ nghèo

xuốngcòn dưới 1,9 %.

Công tác xây dựng Đảng , xây dựng hệ

thống chính trị cơ sở vữngmạnh là nhiệm vụ

then chốt. Hằng năm có trên 80 % số tổ chức

cơsởđảng đạt trong sạch , vững mạnh. 100 %

số đơn vịđược xếp loạikhá trởlên .

Các chỉ tiêu chủ yếu giaiđoạn 2006-2010 :

* Về kinh tế :

- Tổnggiá trị sản xuất tăng bình quân hằng

năm trên 12%

- Bình quân giá trị sản xuất đến năm 2010

đạt38-40triệu đồng/ha canh tác.

·
- Cơ cấu kinh tếđến năm 2010: NLN : 25-

22 %, CT-TTCN : 38-40 %, Dịch vụ: 37-38 %.

* Về xã hội:

-
Giảm tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí 2005 còn

dưới5 %) .

y tế .

- 100 %số xã , thị trấn đạt chuẩn quốc gia về

* Về xây dựng Đảng - xây dựng hệ thống

chính trị:

- Số tổ chức đảng đạt trong sạch vững

mạnh75 %/năm trởlên .

- Tỷ lệ đảng viên đủ tưcách, hoàn thành tốt

nhiệm vụ đạt từ 80 % trởlên , trong đó xuất sắc

đạt20% trởlên .

- Phấn đấu kết nạp ít nhất 160 đảng viên

năm

- Số chính quyền cơ sở trong sạch , vững

mạnh đạt 75 % trởlên , không cóyếu kém.

Bí thư :

ĐÀO THANH LONG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH

Liên Hoanvùng (kim Hoa Tiêu Biểu
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CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII

Xã luận

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO

VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CỦA

PHONG TRÀO THIĐUA YÊU NƯỚC

ẠIhội Thi đua toàn quốc lần thứ VII được tổchức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội trong niềm

vui của hàng triệu triệu con người. Niềm vui ấy đang được nhân lên trong không khí tưng

4 ) b
ừ
n
g
của

nhân
dân

cả nước
vừa

chào
đón

60 năm
Cách

m
ạ
n
g

Tháng

Tám
– Quốc

khánh

2–

9 và chuẩn bị chào đón 995 năm Thủ đô – Thăng Long – Hà Nội.

Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII là đại hội đầu tiên của thếkỷ XXI và là đại hội chào mừng

những thành tựu vẻ vang của 20 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ IX . Đại hội lần

này có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đuayêu nước trong 5 năm qua, đề ra nhiệm vụ công tác

thi đua giai đoạn 2005 – 2010; đồng thời, biểu dương khen ngợi các tập thể , các cá nhân anh hùng,

chiến sỹ thi đua , các gương điển hình tiên tiến – nhân tố mớiđại diện chocác ngành , lĩnh vực , các

tầng lớp nhân dân , các thành phần kinh tế. Qua đó, tiếp tục khơi dậy , cổ vũ sức mạnh to lớn của

khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực , thu hút ngoại lực , tạo động lực mới cho sự nghiệp

đổi mới đất nước.

Đại hội có trên 1270 đại biểu , đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá

nhân điển hình, tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động củađời sống chính trị, kinh tế , văn

hóa , xã hội, một số người Việt Nam định cư ở nước ngoài tiêu biểu và người nước ngoài có nhiều

đóng góp với Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Điều này

chứng tỏ rằng, trong nềnkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phong trào thi đua yêu nước

vẫn là một động lực quan trọng được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng thực sự

là nguồn cổvũ, khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn , ý chí quật cường của đồng bào , chiến sỹcả nước ,

tạo mọi nguồn lực chopháttriển kinh tế – xã hội là chất keo kết dính khối đại đoàn kết dân tộc ,

vững bước trên con đường đổi mới.

Gần 20 năm qua, kểtừ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ V (1986), cũng là thời gian thực hiện

sự nghiệp đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa, phong

trào thi đua đã không ngừng phát triển trong cả nước, ở từng cơ sở , từng đơn vị chiến đấu, sản xuất,

học tập , nghiên cứu . Đặc biệt, từ khi có Chỉ thịsố 35 –CT /TW (1998) về đổi mới công tác thi đua

khen thưởng trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 39– CT /TW (2004) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh

phong trào thi đua yêu nước , phát hiện , bồi dưỡng , tổng kết và nhân điển hình tiên tiến của

Bộ Chính trị, phong trào thi đua được khơi dậy, phát triển mạnh hơn trong nhiều lĩnh vực của

đời sống xã hội.

Số 19 (tháng 10 năm 2005 )
3



Chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII Tạp chí Cộng sản

Tuy nhiên , trong công tác thi đua – khen thưởng thời gian qua còn những lúng túng nhất định;

còn có những quan niệm cho rằng, áp dụng công tác thi đua – khen thưởngtrong tìnhhình mới là

khiên cưỡng. Cách thức duy trì, phátđộng thi đua, bồi dưỡng gương điển hình tiễn tiến , việc tuyên

truyền công khai, dân chủ , động viên khen thưởng chưa được thực hiện tốt. Công tác thi đua – khen

thưởng nhiều nơi chưa gắn liền với công tác quản lý , bồi dưỡng , quy hoạch , đề bạt cất nhắc cán bộ;

chưa gắn liền thi đua với khen thưởng. Khen thưởng còn tràn lan , chưa công bằng trong các tầng

lớp xã hội. Nhiều tiêu chuẩn , hình thức , phươngpháp khen thưởng duy trì quá lâu , làm mất tính hấp

dẫn , không động viên khích lệ được đông đảo quần chúng. Không ít phong trào thi đua còn mang

tính hình thức, chạy theo thành tích giả tạo, chưa có chiều sâu...

Những khuyết điểm làm giảm vai trò động lực của phong trào thi đua vừa qua là do thiếu sót chủ

quan của chúng ta , chứkhông phải do phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế

thị trường.

đua
-

Thực tiễn cho thấy , nơi nào cấp ủy , chính quyền , thủ trưởng cơ quan quantâm đến công tác thi

khen thưởng , thì nơi đó phong trào thi đua – khen thưởng phát triển tốt. Ngược lại,nơi nào

cấp ủy , chính quyền , thủ trưởng cơ quan không quan tâm đến công tác thi đua –khen thưởng, thì

nơi đó phong trào thi đua – khen thưởng không phát triển , kinh tế – xã hội giảm sút...

Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35 và Chỉ thị số 39 của

Bộ Chính trị: Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhằm

thực hiện mục tiêu kinh tế – xãhội quan trọng của đất nước trong thời kỳ mới; trước mắt góp phần

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX , lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứX của Đảng.

Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh được vai trò động lực phát triển

kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới, đòi hỏi tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng sau:

1 – Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổchức đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm và

năng lực chỉ đạo sát sao , nhạybén của chính quyền , của thủ trưởng cơ quan; nâng cao sựphối hợp

đồng bộ , nhịp nhàng của các tổchức đoàn thểquần chúng đối với phong trào thi đua, làm cho phong

tràothi đua trở thành nhu cầu không thểthiếu của mọi tầng lớp nhân dân .

2 – Tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua – Khen thưởng; xây dựng phong trào thi đua phát triển

đều khắp ở tất cả các vùng, miền , tạo khí thế cách mạng sôi động trong nhân dân đểnângcao năng

lực sản xuất, kinh doanhvà hiệu quả của nền kinh tế – xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh ,

đời sống văn hóa cao, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn

xã hội.

3 – Xây dựng những điển hình tiên tiến toàn diện hoặc từng lĩnh vực của địa phương, đơn vị để

nêu gương, tuyên truyền , nhân rộng, tạo không khí thi đua sôinổi trong toàn quốc.

4 – Tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng cả về nội dung , hình thức ; cải tiến thủ tục

quy trình khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ , kịp thời, bảo đảm tính nêu gương, giáo dục

trong khen thưởng; kiên quyết chống tiêu cực và bệnh hình thức trong công tác thi đua

khen thưởng.

-

-

5 – Củng cố , tăng cường sức mạnh của hệ thống tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua

khen thưởng từ trung ương đến địa phương với phương châm : tinh , gọn , có khả năng đổi mới và đẩy

mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng mới.D

TẠP CHÍ CỘNG SẢN
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TIẾP TỤC ĐỔI TỚI, THÔNG CAO HIỆU QUẢ

PIECES TRÀO THI ĐUA YÊU THƯỚC

VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

TRƯƠNG MỸHOA

S

INH thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất

quan tâm đến phong trào thi đua yêu

nước cũng như công tác thi đua - khen

thưởng. Người khẳng định , dân tộc ta có truyền

thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường

chẳng kém dân tộc nào . Nay muốn tự lực , tự

cường, tiến kịp các dân tộc khác thì phải tiến

mau ,tiến nhanh , vì vậy , phải ra sức thi đua yêu

nước . Trong Lời kêu gọi thi đua yêu nước , ngày

11-6-1948, Người mong muốn toàn thể đồng

bào, dù ở cương vị nào , làm công việc gì , đều

phải tích cực tham gia thi đua yêu nước . "Như

thế thì: Kháng chiến nhất định thắng lợi, Kiến

quốc nhất định thành công" (1 ). Người còn

khẳng định : "Thi đua là yêu nước , yêu nước thì

phải thi đua" . Điều rất đáng lưu ý là, ở Chủ tịch

Hồ Chí Minh, tư tưởng về thi đua yêu nước có

sức lôi cuốn mạnhmẽ, bởi nó vừa rất thiết thực,

dễ hiểu , dễ đi vào cuộc sống , lại vừa rất sâu sắc ,

toàn diện, hệ thống .

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về

thi đua - khen thưởng, Đảng và Nhà nước ta

luôn đề cao vai trò , ý nghĩa của phong trào

thi đua và công tác thi đua - khen thưởng , có

những chủ trương , chính sách thi đua - khen

thưởng phù hợp với từng thời kỳ cách mạng.

Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước của nhân

dân ta qua các thời kỳ đã được dấy lên thành

cao trào sâu rộng, tạo ra động lực to lớn góp

phần làm nên thắng lợi của cách mạng, trong sự

nghiệp giải phóng dân tộc , bảo vệ Tổ quốc và

xây dựng đất nước .

Tuy nhiên, những năm đầu đất nước bước

vào thời kỳ đổi mới,nền kinh tế chuyển từ tập

định hướng xã hội chủ nghĩa , công tác thi đua -

trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường

khen thưởng còn có những lúng túng nhất định .

Trong một thời gian khá dài, sự lãnh đạo,

đạo đối với công tác thi đua - khen thưởng chưa

được quan tâm đúng mức; có lúc, có nơi, cấp ủy

và chính quyền các cấp , các ngành còn xem

nhẹ, buông lỏng công tác thi đua - khen thưởng .

chỉ

Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua

yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng

trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước ,

ngày 3-6-1998 , Bộ Chính trị đã ban hành

Chỉ thị 35/CT-TW "Về đổi mới công tác

thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới" ,

nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận

thức, tư tưởng về vị trí, vai trò và tác dụng của

công tác thi đua - khen thưởng đối với các cấp

Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ tịch nước ,

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Trung ương

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 419

Số 19 (tháng 10 năm 2005)
5



Chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII Tạp chí Cộng sản

ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân, cán bộ,

đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ; từ đó tạo

nên sức mạnh mới, khơi dậy và phát huy cao độ

tính tự lực, tiềm năng và sáng tạo trong mọi

ngành, mọi giới, mọi dân tộc, các tầng lớp nhân

dân, lực lượng vũ trang nhân dân, các thành

phần kinh tế . Tiếp đó , ngày 30-7-1998 ,

Chính phủ đã ra Nghị định 56 /NĐ -CP về khen

thưởng ; và, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI

đã thông qua Luật Thi đua - Khen thưởng.

Ngày 21-5-2004, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị

39CT/TW " Về việc tiếp tục đổi mới , đẩy mạnh

phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi

dưỡng , tổng kết và nhân điển hình tiên tiến" ,

nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

phong trào thi đua yêu nước trong những năm

tới. Ngày 8-9-2004 , Thủ tướng Chính phủ

ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về phát động đợt

thi đua đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm

(2001 - 2005 ) và hướng tới Đại hội Thi đua

toàn quốc lần thứ VII.

-

Điều đó càng khẳng định , Đảng và

Nhà nước ta thường xuyên coi trọng và luôn

quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước cũng

như công tác thi đua - khen thưởng . Đến nay ,

chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào thi

đua yêu nước cũng như công tác thi đua - khen

thưởng trong cả nước bước đầu đã có chuyển

biến tích cực . Nhận thức về công tác thi đua -

khen thưởng trong cơ chế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa của các cấp ủy , chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể nhân

dân đã có chuyển biến. Các tổ chức đảng , chính

quyền , Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân

các cấp đã tổ chức được nhiều phong trào thi

đua có tác dụng thiết thực . Công tác thi đua -

khen thưởng được các cấp, các ngành , các địa

phương quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ .

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã

được các cấp, các ngành và Nhà nước khen

thưởng kịp thời. Hình thức khen thưởng ngày

càng đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn, lôi

cuốn đông đảo quần chúng lao động .

-

Sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối

với vị trí, vai trò và tác dụng của công tác

thi đua - khen thưởng đã dấy lên khí thế thi đua

sôi nổi, khơi dậy lòng yêu nước , tự hào, tự tôn,

khí phách quật cường của dân tộc để thực hiện

thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước , đẩy mạnh

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với

khẩu hiệu : " Tất cả vì dân giàu , nước mạnh, xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh" . Thời gian

qua, trong cả nước cũng như ở các ngành, các

địa phương , đơn vị đã có những phong trào thi

đuacó sứccuốn hút mạnh mẽ tính tích cực hoạt

động của con người nhằm thực hiện những mục

tiêu kinh tế , văn hóa, xã hội , quốc phòng, an

ninh. Chẳng hạn, ngành văn hóa - thông tin có

phong trào xây dựng khu phố, làng, bản ,ấp văn

hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới. Ngành

bưu chính viễn thông có các phong trào

" Trạm trưởng viễn thông giỏi" , "Nữ tài năng

ngành bưu điện" . Ngànhmỏ phát động các

phong trào " An toàn, chất lượng, hiệu quả" ,

"Không vượt mức không về" , "Hôm sau cao

hơn hôm trước, tháng sau cao hơn tháng trước ",

"Quyết tâm bám mỏ" . Ngành giáo dục - đào tạo

tổ chức tốt các phong trào "Thi đua dạy tốt , học

tốt" , " Xây dựng nhà trường kỷ cương ,
nền nếp,

xanh, sạch , đẹp, bài trừ tệ nạn xã hội" . Ngành

nông nghiệp chỉ đạo tốt các phong trào "Xây

dựng nông thôn giàu mạnh, công bằng , dân

chủ, văn minh ", "Vì sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn " .

Ngành công an thường xuyên duy trì phong

trào " Vì an ninh Tổ quốc" . Phong trào này được

kết hợp chặt chẽ với các phong trào "Hướng về

cơ sở, bám sát địa bàn , nắm tình hình từ xa" ,

" Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc" . Thủ đô

Hà Nội duy trì có nền nếp phong trào "Người

tốt , việc tốt" và phát động thêm phong trào thi

đua mới "Phát huy truyền thống Thủ đô anh

hùng - 1000 năm văn hiến, xây dựng Thủ đô

văn minh , thanh lịch, hiện đại xứng đáng với

Thủ đô anh hùng ". Thành phố Hồ Chí Minh có

những phong trào có sức lôi cuốn mạnh mẽ các
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tầng lớp nhân dân , thuộc các lứa tuổi , ở các địa

bàn trong thành phố như : " Trật tự kỷ cương

nếp sống văn minh đô thị" , " Xây dựng nhà tình

nghĩa" , "Bảo trợ giúp đỡ bệnh nhân nghèo",

"Hiến máu nhân đạo" ...

Trong 5 năm qua, các bộ, ngành : Bộ Giáo

dục và Đào tạo , Bộ Thủy sản , Bộ Văn hóa -

Thông tin , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ,

Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông , Tổng

Công ty Lương thực miền Nam ; các thành phố

Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh Hà Tây,

Bắc Ninh, Bắc Giang,Yên Bái , Tuyên Quang,

Hà Giang, Nghệ An, Quảng Nam , Tây Ninh,

Cần Thơ, Lâm Đồng, Sóc Trăng , Đồng Nai ,

Long An, Kiên Giang... có nhiều hình thức tổ

chức thi đua phong phú như giao ước thi đua

giữa chủ tịch công đoàn và thủ trưởng cơ quan

trong cùng đơn vị, giữa đơn vị cấp trên và đơn

vị cấp dưới , giữa các tổ đội sản xuất, và đã tổ

chứcnhiều hội thi đạt kết quả cao.

Gần 20 năm qua , kể từ Đại hội Thi đua toàn

quốc lần thứ V ( 1986), cũng là từ khi thực hiện

đường lối đổi mới của Đảng , phong trào thi đua

yêu nước đã không ngừng phát triển trong từng

ngành , từng địa phương , cơ sở , từng đơn vị

chiến đấu , sản xuất, học tập, nghiên cứu .

Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 35/CT-TW ( 1998)

"Về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng

trong giai đoạn mới" và Chỉ thị 39 /CT-TW

(2004 ) "Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong

trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng ,

tổng kết và nhân điển hình tiên tiến ", phong

trào thi đua yêu nước được khơi dậy, phát triển

mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống

xã hội . Tính từ năm 1986 đến năm 2000 , đã có

437 tập thể và cá nhân được phong tặng

danh hiệu Anh hùng. Đến Đại hội Thi đua

lần thứ VII (năm 2005 ), lại có thêm 319 tập thể

và cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý

này, trong đó có 210 tập thể và cá nhân

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới , 109 tập

thể và cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang

nhân dân . Sự phát triển đó đã khẳng định , trong

-

2

2

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , phong trào thi đua yêu nước vẫn được

duy trì, phát triển và là động lực mạnh mẽ của

sựnghiệp đổi mới.

Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước

cũng như công tác thi đua - khen thưởng còn

bộclộ nhiều hạn chế, yếu kém: một số cấp ủy ,

chính quyền, Mặt trậnTổ quốc , đoàn thể nhân

dân các cấp chưa nhận thức được đầy đủ, sâu

sắc về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi

đua - khen thưởng trong cơ chế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa và trước yêu cầu của sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Trên thực tế , còn coi nhẹ thi đua, nặng về khen

thưởng; chưa gắn bó chặt chẽ giữa thi đua và

khen thưởng với nhau . Còn không ít cấp ủy,

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc , đoàn thể

nhân dân và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

các cấp chưa đầu tư thời gian tương xứng cho

công tác này, chưa thực hiện tốt phương châm

"Cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua -

chưa đồng đều , rộng khắp và liên tục, nhất là ở

khen thưởng" . Phong trào thi đua phát triển

vùng sâu,vùng xa, vùng đồng bàocác dân tộc

thiểu số; ở một số nơi còn mang nặng tính phô

trương , hình thức , chạy theo thành tích . Việc

triển khai các Chỉ thị của Bộ Chính trị về công

tác thi đua - khen thưởng ở một số cơ quan , đơn

vị chưa sâu, thiếu chương trình , kế hoạch

hướng dẫn thực hiện . Ở không ít địa phương , cơ

quan , đơn vị, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công

tác thi đua - khen thưởng thiếu kiểm tra , đánh

giá và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm . Một số

bộ , ngành, địa phương , đơn vị có phong trào thi

đua tốt nhưng chưa tiến hành tổng kếtđể rút ra

các bài học kinh nghiệm. Việc khen thưởng có

lúc , có nơi chưa kịp thời, chưa chính xác,

thậm chí có biểu hiện tiêu cực. Việc kiện toàn

tổ chức bộ máy làm công tác thi đua -

khen thưởng vẫn chậm và còn nhiều bất cập.

Từ thực tiễn tổ chức các phong trào thi

đua và công tác thi đua - khen thưởng trong

Số 19 (tháng 10 năm 2005 )
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thời gian qua, có thể rút ra một số bài học

kinh nghiệm sau:

Mộtlà, côngtác thi đua - khen thưởng chỉ

phát triển đúngtầm , mang lại hiệu quả kinh tế -

xã hội rõ ở những nơi các tổ chức đảng , chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều

chủ động, tích cực tham gia vào công tác lãnh

đạo, chỉđạo phong trào thi đua. Ở đó , cấp ủy

luôn luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị , vạch ra

đường lối , chủ trương phát triển công tác thi

đua - khen thưởng ; chính quyền đề ra các chính

sách phù hợp, hỗ trợ các hoạt động của phong

trào thi đua và công tác khen thưởng; Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều

hình thức phong phú , đa dạng để tập hợp , động

viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào việc

thực hiện các nhiệm vụ của công tác thi đua -

khen thưởng.

Hai là , phong trào thi đua phải có nội dung,

mục tiêu rõ ràng, bám sát và nhằm thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa

phương, cơ quan , đơn vị ; công tác thi đua -

khen thưởng phải bám sát cơ sở, bắt nhịp được

hơi thở của cuộc sống thực tiễn, phát huy vai

trò to lớn của quần chúng nhân dân . Bài học

này đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ

làm công tác thi đua - khen thưởng phải bám

sát cơ sở để phát hiện , nuôi dưỡng những việc

làm tốt , cách làm hay , động viên , hướng dẫn

phong trào phát triển nhằm giải quyết những

vấn đề phát sinh từ thực tế ở cơ sở.

Ba là , phong trào thi đua phải được tuyên

truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân ;

phát huy tốt vai trò của hệ thống thông tin đại

chúng trong giáo dục, vận động quần chúng

tích cực tham gia thi đua yêu nước. Phải coi

trọng đúng mức việc sơ kết, tổng kết các phong

trào thi đua và công tác khen thưởng; chỉ nơi

nào tổ chức tốt việc theo dõi phong trào thi đua,

chú ý nâng cao chất lượng công tác tổng kết

phong trào thi đua thì nơi đó mới duy trì và

từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của

công tác thi đua - khen thưởng . Trong sơ kết ,

tổng kết, bên cạnh việc suy tôn các điển hình

tiên tiến, một việc làm có ý nghĩa hết sức quan

trọng là đúc rút kinh nghiệm, thể hiện được

những suy nghĩ và cách làm của các điển hình

tiên tiến , từ đó mới có cơsở để quảng bá, nhân

rộng các điển hình tiên tiến nhằm nâng cao hơn

nữa thành tích của phong trào thi đua .

Bốn là, việc khen thưởng phải kịp thời , gắn

liền với kết quả hoạt độngcủa phong trào thi

đua mới phát huy hết tác dụng khuyến khích ,

động viên những "người tốt, việc tốt". Bên cạnh

đó, phải linh hoạt áp dụng các hình thức khen

thưởng phù hợp với từng đối tượng mới có tác

dụng động viên, khích lệ . Có đối tượng phải

khen thưởng vật chấtđể hỗ trợ họ thực hiện các

mục tiêu đề ra ; có đối tượng phải có hình thức

tôn vinh để ghi công trạng . Việc khen thưởng

phải hài hòa giữa khen thưởng vật chất và động

viên tinh thần .

-
khen

Năm là , nơi nào tổ chức bộ máy và có đội

ngũ cán bộ có trình độ ngang tầm với nhiệm vụ

thì nơi đó hiệu quả công tác thi đua

thưởng được duy trì và thường xuyên được tăng

cường . Bộ máy làm công tác thi đua - khen

thưởng phải được bảo đảm các điều kiện cần

thiết để triển khai nhiệm vụ của mình .

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả

phong trào thi đua yêu nước và công tác thi

đua -khen thưởng, trong thờigian tới, các cấp,

các ngành, các địa phương cần tập trung thực

hiện tốt một số giải pháp lớn sau :

1 - Tiếp tục tổ chức học tập , quán triệt

sâu sắc hơn nữa tinh thần Chỉ thị 39 /CT -TW

của Bộ Chính trị, Chỉ thị 31/CT- TTg của

Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo,

hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng của

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản

hướng dẫn Luật Thi đua - Khen thưởng khi

được ban hành đến mọi đảng viên , cán bộ, công

chức và mọi tầng lớp nhân dân, trước hết là đội

ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, vì đây là lực

lượng nòng cốt để vận động quần chúng nhân

dân hăng hái tham gia phong trào thi đua

yêu nước .

8
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2 - Xây dựng kế hoạch và các biện pháp

hữu hiệu để tiếp tục nâng cao nhận thức về

công tác thi đua - khen thưởng trong cơ
ché thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

dấy lên phong trào hành động cách mạng mới

với khíthế mới, đưa phong trào thi đua trở

thành cao trào sâu rộng trong mọi người, mọi

nhà, mọi ngành , làm cho thi đua – khen thưởng

thật sự là động lực của sự phát triển ,là một

trong những biện pháp quan trọng để xây dựng

con người mới, góp phần tích cực thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế

xã hội của Đại hội IX , thiết thực hướng tới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX của Đảng,

3 - Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hình

thức , biện pháp tổ chức thi đua đã làm trong

nhiều năm trước đây xét thấy có hiệu quả; đồng

thời, cần sáng tạo thêm nhiều hình thức mới

gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung

ương chủ động phối hợp với các cơ quan

ở trung ương, giúp Chính phủ hằng năm

đánh giá, phân loại thành tích thi đua của các

tỉnh , thành phố chia theo khu vực và các bộ,

ngành, các tổng công ty 90 - 91 , để Chính phủ

có hình thức khen thưởng thích đáng đối với

những nơi có thành tích xuất sắc .

quan

-

hữu

Các bộ, ngành, tỉnh , thành phố cần tập trung

chỉ đạo hướng phong trào thi đua về cơ sở . Chú

trọng khen thưởng cá nhân , các tập thể nhỏ, các

lĩnhvực hoạt động sáng tạo , tài năng trẻ, khen

thưởng cá nhân và tổ chức nước ngoài, khen

thưởng đột xuất và khen thưởng những cán bộ,

đảng viên , quần chúng đảm đương những công

việc bình thường nhưng có nhiều cố gắng, có

thành tích xuất sắc .

Quan tâm và tăng cường khen thưởng người

lao động nông nghiệp, thủ công nghiệp, người

làm việc trong các hợp tác xã, các doanh

nghiệp ngoài quốc doanh.

Ngoài các hình thức khen thưởng của

Nhà nước, khuyến khích các ngành, các đoàn

thể nhân dân, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp

và các địa phương có thêm nhiều hình thức

khen thưởng đa dạng, phong phú để động viên,

khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành

tích xuất sắc .

4 - Tiếp tục kiện toàn , nâng cao chất lượng

tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen

thưởng theo hướng kiện toàn Ban Thi đua -

Khen thưởng Trung ương. Ban Thi đua - Khen

thưởng là cơ quanthammưu cho Đảng , chính

quyền về công tác thi đua - khen thưởng và là

cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua -

Khen thưởng. Đồng thời, cần chọn lựa , tăng

cường vàbồi dưỡng, xây dựng một đội ngũ cán

bộ làm công tác thi đua - khen thưởng có đạo

đức, phẩm chất trong sáng, lập trường tư tưởng

vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ,

tâm huyết với công việc để đáp ứng nhiệm vụ

được giao .

Sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo đang

đòi hỏi mỗi người, mỗi ngành "Ngày ngày thi

đua ", "Người người thi đua" , "Ngành ngành thi

đua" để tạo động lực thúc đẩy nước ta ngày

càng phát triển theo định hướng xã hội chủ

nghĩa . Năm năm qua, kể từ Đại hội Thi đua

toàn quốc lần thứ VI đến nay, toàn Đảng, toàn

dân và toàn quân ta trên khắp mọi miền của đất

nước đã có những đóng góp tích cực trong

phong trào thi đua yêu nước. Với truyền thống

cần cù và sáng tạo trong lao động, học tập và

chiến đấu của nhân dân ta , chúng ta tin tưởng

rằng, phong trào thi đua yêu nước và công tác

khen thưởng của nước ta trong những năm tới

sẽ chuyển biến mạnh mẽ về chất .

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào

mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII ,

trước thời cơ mới, thuận lợi mới, toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân ta nguyện tăng cường

đoàn kết , ra sức thi đua: " Phát huy bản lĩnh

và trí tuệ Việt Nam , hợp tác quốc tế bền

vững, xây dựng đất nước ngang tầm với các

nước trong khu vực và thế giới" .
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỬX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

NGOẠI GIAO THỜI KỲ ĐỔI MỚI .

MỘT GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

QUAN TRỌNG CỦA

NỀN NGOẠI GIAO VIỆT KHI HIỆN ĐẠI

NGUYỄN MẠNH CẦM

THÁNG 9-1945, Nhà nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ

\ n
g
u
y
ê
n

m
ớ
i

cho
dân

tộc
, đồng

thời

cũng đặt nền móng cho nền ngoại giao Việt

Nam hiện đại - ngoại giao thời đại Hồ Chí

Minh . Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch

Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình là

thông điệp ngoại giao quan trọng đầu tiên

khẳng định với toàn thế giới "Nước Việt Nam

có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã

thành một nước tự do độc lập " ( I ) .

Là nước thuộc địa đầu tiên đứng lên tự giải

phóng, giành độc lập tự do, Việt Nam đã sớm

đề ra đường lối ngoại giao để tranh thủ sự

đồng tình ủng hộ của các nước nhằm bảo vệ

thành quả cách mạng , bảo vệ nền độc lập còn

non trẻ và xác định vị trí xứng đáng của mình

trong cộng đồng quốc tế . Tháng 11-1945, hơn

2 tháng sau ngày Cách mạng thành công ,

Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị :

"kiên trì chủ trương ngoại giao với các nước

theo nguyên tắc "bình đẳng và tương trợ " .

Phải đặc biệt... làm cho nước mình ít kẻ thù và

nhiều bạn đồng minh hơn hết" ( 2 ) . Cũng với

tinh thần đó, "Thông báo về ngoại giao " của

Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng

hòa khẳng định: "Người Việt Nam gác sang

một bên tất cả những khác biệt trong quan

điểm chính trị, đoàn kết với nhân dân các

nước, tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của nhau ,

duy trì hòa bình , ổn định giữa các nước trong

khu vực và thế giới, thực hiện độc lập dân tộc ,

tôn trọng công lý và pháp luật quốc tế " ( 3 ) .

Đó là những nguyên tắc cơ bản của chính

sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước , định

hướng cho các hoạt động thực tiễn của chúng

ta ở mọi giai đoạn phát triển đất nước .
ở

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp và chống đế quốc Mỹ vì độc lập dân

tộc , thống nhất Tổ quốc , ngoại giao đã góp

phần vừa làm sáng tổ trước nhân dân toànthế

giới chính nghĩa dân tộc , vừa khẳng định

* Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng ,

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 2000 , t 4, tr 4

(2 ) Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 2000 , t 8 , tr 27

(3 ) Bộ Ngoại giao : Những văn bản chính của Hội nghị

Giơnevơ, Hà Nội , 1955
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quyết tâm "thà hy sinh tất cả , chứ nhất định.

không chịu mất nước , nhất định không chịu

làm nô lệ" (4), " dù có phải đốt cháy cả dãy

Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc

lập" , vừa thể hiện nguyện vọng hòa bình của

nhân dân ta .

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước, ngoại giao đã trở thành một mặt trận

phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng với mặt trận

quân sự và mặt trận chính trị tạo thành sức

mạnh tổng hợp , giành thắng lợi từng bước tiến

tới thắng lợi hoàn toàn , bảo vệ trọn vẹn nền

độc lập của dân tộc, thực hiện thống nhất Tổ

quốc , thu giang sơn về một mối, đưa đất nước

tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa .

Sau ba mươi năm chiến đấu liên tục, đất

nước mới hoàn toàn giải phóng , Việt Nam đã

phải lập tức đối phó với một cuộc chiến tranh

mới - chiến tranh biên giới Tây Nam do bè lũ

Pôn Pốt phát động . Để bảo vệ chủ quyền, toàn

vẹn lãnh thổ , giữ vững an ninh của chính

mình, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Mặt

trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia,

quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp

với lực lượng vũ trang Mặt trận cứu nước

Cam -pu -chia , tiêu diệt bè lũ Pôn Pốt đến tận

sào huyệt. Vấn đề Cam -pu -chia lôi cuốn sự

quan tâm của các nước trong khu vực và dần

dần của nhiều nước trên thế giới kể cả các

nước lớn . Do hiểu không đúng thiện ý của Việt

Nam và lo sợ chiến tranh lan rộng sang nước

mình , các nước khu vực đã phản ứng gay gắt

và đòi Việt Nam rút quân khỏi Cam -pu-chia .

Còn các thế lực thù địch nhân dịp này siết chặt

bao vây , cấm vận, gây sức ép mạnh hòng làm

suy yếu Việt Nam.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ trung tâm của

ngoại giao Việt Nam là đấu tranh chống lại âm

mưu của các thế lực thù địch, phối hợp chặt

chẽ với Lào và Cam -pu -chia trong các hoạt

động quốc tế tìm giải pháp hợp lý cho vấn đề

Cam-pu-chia, đồng thời cùng bạn bè quốc tế

giúp nhân dân Cam -pu -chia khắc phục hậu

quả của chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới toàn diện mà

Nghị quyết Đại hội VI đã nêu, tháng 8-1988,

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương

khóa VI đã đánh giá tình hình quốc tếvà khu

vực, kiểm điểm với tinh thần thực sự cầu thị

hoạt động đối ngoại trong thời gian hơn

10 năm kể từ ngày nước nhà thống nhất, trên

cơ sở đó thông qua Nghị quyết 13 nhấn mạnh

chủ trương "thêm bạn , bớt thù" , đồng thời đề

cập vấn đề rút quân tình nguyện Việt Nam

khỏi Cam -pu -chia nhằm tạo điều kiện xúc tiến

việc tìm giải pháp cho vấn đề Cam -pu -chia .

Nghị quyết còn chủ trương thúc đẩy việc bình

thường hóa quan hệ với Trung Quốc và phấn

đấu cải thiện từng bước quan hệ với Hoa Kỳ.

Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của

thế kỷ XX , tình hình quốc tế diễn biến phức

tạp và thay đổi một cách căn bản . Sự sụp đổ

của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

Đông Âu tác động sâu sắc đến toàn bộ tình

hình thế giới. Cuộc khủng hoảng của phong

trào cộng sản lại càng thêm nghiêm trọng ;

phong trào độc lập dân tộc, phong trào đấu

tranh cho dân sinh , dân chủ của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản

gặp khó khăn . Trật tự thế giới hai cực hình

thành từ sau chiến tranh thế giới thứ hai chấm

dứt . Thế giới bước sang một thời kỳ quá độ

tiến tới một trật tự thế giới mới chưa được xác

định với những chiều hướng trái ngược phát

triển xen kẽ nhau .

Trong tình hình quốc tế diễn biến bất lợi

đó, tháng 6-1991 , Đảng ta họp Đại hội lần

thứ VII đề ra đường lối đối ngoại độc lập , tự

chủ, rộng mở "đa dạng hóa, đa phương hóa

quan hệ quốc tế " với phương châm "Việt Nam

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 480
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muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng

đồng thếgiới, phấn đấu vì hòa bình , độc lập và

phát triển " ( 5 ) . Đại hội còn xác định nhiệm vụ

của hoạt động đối ngoại là " giữ vững hòa bình ,

mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều

kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời

góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung

của nhân dân thế giới vì hòa bình , độc lập dân

tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ” (6 )

Tháng 6-1992, Ban Chấp hành Trung ương

khóa VII họp Hội nghị lần thứ 3 , đã cụ thể hóa

đường lối đó. Hội nghị đã nêu bật tư tưởng chỉ

đạo của hoạt động đối ngoại là "giữ vững

nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và chủ nghĩa

xã hội, đồng thời phải rất sáng tạo , năng động,

linh hoạt phù hợp với vị trí , điều kiện và hoàn

cảnh của nước ta , cũng như diễn biến của tình

hình thế giới và khu vực , phù hợp với từng đối

tượng ta có quan hệ" ( 7 ) . Hội nghị còn đề ra

bốn phương châm xử lý các vấn đề quốc tế

trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện

đường lối của Đại hội VI , Đại hội VII , các

Nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trị về đối

ngoại, ngoại giao Việt Nam đã góp phần đưa

đất nước ra khỏi khó khăn , từng bước nâng cao

vị thế trong cộng đồng quốc tế.

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của ngoại giao

lúc này là kiên quyết đấu tranh , ra sức giải tỏa

bao vây , cấm vận, phá thế bị cô lập , chủ động

tranh thủ càng nhiều bạn càng tốt, giảm bớt kẻ

thù, mở rộng hợp tác, góp phần đưa nước ta

nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã

hội , từng bước hội nhập với nền kinh tế khu

vực và thế giới.

Lúc này trên thế giới, lực lượng sản xuất đã

quốc tế hóa cao độ , phân công lao động đi vào

chuyên môn hóa ngày càng sâu và càng chi

tiết . Tình hình mới đặt các quốc gia trước yêu

cầu tập trung nỗ lực chủ yếu vào phát triển

kinh tế, xây dựng đất nước và ra sức giành cho

mình vị thế thuận lợi nhất trong phân công lao

động quốc tế . Nắm bắt đặc điểm này của tình

hình, ngoại giao Việt Nam đã chuyển hướng

mạnh sang phục vụ kinh tế , tạo môi trường hòa

bình ổn định và điều kiện quốc tế thuận lợi,

tranh thủ sự hợp tác của các nước, góp phần

tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia .

Kết hợp ngoại giao chính trị với kinh tế , chúng

ta đã mở rộng quan hệ thương mại với trên

150 nước , nâng kim ngạch xuất khẩu lên xấp

xỉ với tổng sản phẩm quốc nội ; thúc đẩy hợp

tác kinh tế với các nước, tranh thủ đầu tư trực

tiếp của các tập đoàn , các công ty của 69 nước

và vùng lãnh thổ với số vốn đăng ký khoảng

45 tỉ đô la và gần 5.000 dự án lớn nhỏ rải ra

trên 100 khu công nghiệp và khu chế xuất . Từ

năm 1993 đến nay , ta còn tranh thủ được hơn

26 tỉ đô la viện trợ phát triển chính thức của

gần 50 nước và định chế tài chính - tiền tệ

quốc tế .

Trong triển khai đường lối đối ngoại , Việt

Nam luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan

hệ với các nước láng giềng cùng chung biên

giới, cùng trong khu vực; chủ động, tích cực

giải quyết những vấn đề tồn tại để cải thiện

quan hệ với các nước này .

Trọng tâm hoạt động đối ngoại ở thời điểm

này là tích cực góp phần vào việc giải quyết

vấn đề Cam-pu-chia bằng một giải pháp

chính trị . Việc giải quyết chính trị vấn đề

Cam -pu -chia là khâu đột phá quan trọng trong

quá trình triển khai đường lối đối ngoại của ta .

Theo tinh thần các Nghị quyết 85 và 86 của

Bộ Chính trị Trung ương Đảng về đổi mới

quan hệ với Cam-pu-chia và Lào, sau khi hòa

bình được lập lại ở Cam -pu -chia , Việt Nam đã

( 5 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1991 , tr 147

(6 ) , ( 7 ) Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000 , Nxb Chính

trị quốc gia , Hà Nội , 2002 , tr 325 , tr 326
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nhanh chóng thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu

nghị và hợp tác với Cam -pu -chia và tiếp tục

củng cố hợp tác toàn diện với Lào . Ba tháng

sau khi Hiệp định Pa- ri về Cam -pu -chia được

ký kết , nhận lời mời của Hoàng thân

Xi-ha -núc, Chủ tịch Hội đồng dân tộc tối cao

Cam -pu -chia (SNC), Bộ trưởng Ngoại giao

nước ta đã sang thăm Cam -pu -chia . Trong dịp

này, hai bên đã ra Thông cáo chung nhấn

mạnh tầm quan trọng của việc đưa quan hệ

truyền thống Việt Nam - Cam -pu -chia bước

sang giai đoạn mới, xây dựng mối quan hệ

láng giềng thân thiện giữa hai nước trên cơ sở

cácnguyên tắc tôn trọng độc lập , chủ quyền,

toàn vẹn lãnh thổ của nhau , không can thiệp

vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ

lực và đe dọa dùng vũ lực , giải quyết mọi vấn

đề trong quan hệ giữa hai nước bằng con

đường hòa bình , hợp tác bình đẳng, cùng có

lợi và cùng tồn tại hòa bình (8 ),

Sau cuộc gặp cấp cao Thành Đô (9-1990)

và việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề

Cam -pu-chia đi dần vào giai đoạn kết thúc,

quá trình bình thường hóa quan hệ Việt

Trung được xúc tiến nhanh . Tháng 11-1991 ,

quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung

Quốc được khôi phục . Thông cáo chung khẳng

định hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ

phát triển quan hệ hữu nghị và láng giềng thân

thiện trên cơ sở 5 nguyên tắc : "tôn trọng độc

lập , chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau,

không xâm phạm lẫn nhau , không can thiệp

vào công việc nội bộ của nhau , bình đẳng cùng

có lợi , cùng tồn tại hòa bình. Hai Đảng Cộng

sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

sẽ khôi phục quan hệ bình thường trên các

nguyên tắc độc lập, tự chủ, hoàn toàn bình

đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào

công việc nội bộ của nhau " (9 )

Từ đó, quan hệ hữu nghị truyền thống và

hợp tác nhiều mặt giữa hai nước được khôi

-

phục và phát triển nhanh chóng, đặc biệt là

quan hệ chính trị và thương mại . Hằng năm

đều có các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước ,

đồng thời các ngành , các cấp tăng cường cử

đoàn đi thăm lẫn nhau , nghiên cứu tình hình ,

trao đổi kinh nghiệm. Từ tháng 2-1992, hai

bên đã lần lượt mở 21 cửa khẩu trên bộ thuộc

tuyến biên giới, nối lại đường sắt và đường

hàng không , tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi

lại , giao lưu , hợp tác giữa hai nước . Hai bên đã

ký gần 50 hiệp định và thỏa thuận cấp nhà

nước, không kể các thỏa thuận ký kết giữa các

ngành , các địa phương. Chỉ trong một thời

gian ngắn , Trung Quốc đã trở thành một đối

tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ; buôn

bán hai chiều tăng bình quân 20 %/năm , từ

266 triệu đô la (năm 1992) lên hơn 5 tỉ đô la

(năm 2004 ).

Qua hơn 7 năm đàm phán, Việt Nam và

Trung Quốc đã ký kết Hiệp ước về phân định

biên giới trên bộ (30-12-1999) và Hiệp định

phân định vịnh Bắc Bộ (15-12-2000 ). Như

vậy , giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai trên ba

vấn đề biên giới lãnh thổ đã được giải quyết.

Còn lại vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, tại

Nghị quyết phê chuẩn Công ước Luật Biển

năm 1982, Quốc hội một lần nữa "khẳng định

chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo "

và nhấn mạnh lại chủ trương giải quyết các

tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình

trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng

lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế , đặc biệt

là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

năm 1982, tôn trọng chủ quyền và quyền tài

phán của các nước ven biển đối với vùng đặc

quyền kinh tế và thềm lục địa .

Ngay sau khi Hiệp định về chấm dứt chiến

tranh lập lại hòa bình ở Cam-pu-chia được ký

345

( 8 ) , ( 9 ) Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000, Sđd , tr 340 -
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kết, ta đã chủ động đến với các nước láng

giềng ở khu vực , cải thiện quan hệ, thúc đẩy

hợp tác và trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau . Ta đã

đặt vấn đề sẵn sàng gia nhập Hiệp hội các

quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN ). Tháng

7-1992, ta trở thành quan sát viên và tháng

7-1995 trở thành thành viên chính thức thứ 7

của ASEAN . Chỉ sau 3 năm gia nhập ASEAN,

ta đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao

ASEAN lần thứ 6. Cống hiến quan trọng của

Hội nghị này là đã thông qua Tuyên bố Hà Nội

và đặc biệt là Chương trình hành động Hà Nội ,

một chương trình lớn tổng hợp các phương

hướng hoạt động của các nước thành viên và

các nước đối thoại trong 2 năm cuối của thế

kỷ XX và 4 năm đầu của thế kỷ XXI để thực

hiện Tầm nhìn ASEAN 2020. Tại Hội nghị,

Lào và Mi-an -ma được kết nạp vào ASEAN

và 5 tháng sau, lễ kết nạp Cam -pu -chia cũng

được tổ chức tại Hà Nội . Như vậy là tại

Hà Nội, ASEAN đã mở rộng thành ASEAN 10,

bao gồm tất cả các nước trong khu vực , biến

ước mơ của các nhà sáng lập Hiệp hội thành sự

thật. Trong khuôn khổ ASEAN, các nước

trong khu vực đoàn kết, hợp tác , hỗ trợ lẫn

nhau để phát triển , đẩy lùi xa về quá khứ thời

kỳ các nước trong khu vực chia làm hai nhóm

đối địch nhau .

༡

Nhận thức rõ vai trò và tác động của các

nước lớn đối với tình hình quốc tế , ta đã quan

tâm thúc đẩy quan hệ với các nước này . Tiếp

theo việc bình thường hóa quan hệ với Trung

Quốc , thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính

trị khóa VI, Nghị quyết Đại hội VII và Nghị

quyết của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành

Trung ương khóa VII, ta kiên trì tiến hành từng

bước bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.

Xuất phát từ tinh thần nhân đạo cao cả, ta đã

giải quyết tốt vấn đề tìm kiếm và trao trả hài

cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh

Việt Nam (POW /MIA ). Việc giải quyết tốt

vấn đề POW /MIA đã được dư luận, chính

quyền Hoa Kỳ đánh giá cao và biểu thị lòng

biết ơn và góp phần thúc đẩy quá trình cải

thiện quan hệ dẫn tới việc bình thường hóa

quan hệ giữa hai nước vào tháng 7-1995 .

Với việc bình thường hóa quan hệ và thiết

lập quan hệ ngoại giao , trao đổi Đại sứ với

Hoa Kỳ, lần đầu tiên ta có quan hệ với tất cả

các nước lớn trên thế giới, với tất cả các thành

viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên

hợp quốc. Điều đó cũng nói lên vị thế của

Việt Nam ngày càng được nâng cao trên

trường quốc tế .

Do những hoạt động dồn dập, tích cực theo

hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, tháng

7-1995, chỉ trong một tháng đã diễn ra 3 sự

kiện quan trọng: ký Hiệp định khung hợp tác

với Liên minh châu Âu sau 3 năm đàm phán

( 15-7) ; bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ

( 11-7) và chính thức gia nhập ASEAN (28-7) ,

nói lên thắng lợi trên các hướng chính của hoạt

động ngoại giao thời kỳ đổi mới.

Trong quá trình triển khai đường lối đối

ngoại đa phương hóa, chúng ta một mặt củng

cố quan hệ vớinhững nước vốn có quan hệ

truyền thống , mặt khác chủ động thiết lập

quan hệ ngoại giao với các nước ở khắp các

châu lục , thúc đẩy sự hợp tác trên nhiều lĩnh

Nếuvực . trong thời gian 42 năm trước, kể từ

khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, ta

có quan hệ ngoại giao với 112 nước , thì chỉ

trong 12 năm đổi mới, ta đã thiết lập quan hệ

ngoại giao với 55 nước , trong đó có 15 nước

châu Đại Dương, 6 nước châu Mỹ, 13 nước

châu Âu, 13 nước châu Phi và 8 nước châu Á,

nâng tổng số quốc gia có quan hệ ngoại giao

với Việt Nam lên 167 nước.

Cùng với việc mở rộng quan hệ ngoại giao

với các nước, chúng ta đã sớm bình thường

hóa quan hệ với các định chế tài chính - tiền

tệ quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF ),
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Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát

triển châu Á (ADB) ... , những tổ chức có vai

trò quan trọng hỗ trợ ta trong quá trình phát

triển . Trong những năm qua, các tổ chức tài

chính này đã dành cho ta những khoản viện trợ

ưu đãi đáng kể để thực hiện những dự án và

chương trình cần thiết trên cơ sở tôn trọng chủ

quyền và lợi ích của ta .

Quan hệ càng được mở rộng, bạn bè càng

nhiều thêm thì mặc nhiên vòng vây cấm vận bị

phá vỡ và đó cũng là một nhân tố thúc đẩy

Hoa Kỳ tuyên bố bỏ cấm vận và tiếp đó bình

thường hóa quan hệ với Việt Nam .

Công tác ngoại giao thời kỳ đổi mới được

triển khai giữa lúc trên thế giớixu thế toàn cầu

hóa và cùng với nó là xu thế hội nhập kinh tế

quốc tế diễn ra ngày một sâu rộng như những

xu thế tất yếu, khoa học và công nghệ đang

không ngừng phát triển , lực lượng sản xuất

được quốc tế hóa cao độ, kinh tếthị trường

ngày càng phổ biến.

Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đã chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế theo từng bước

tuần tự , vững chắc, từ hội nhập khu vực đến

hội nhập liên khu vực , liên châu lục và cuối

cùng là hội nhập toàn cầu. Tiếp theo việc gia

nhập ASEAN vào tháng 7-1995 , đầu năm

1996 , Việt Nam tham gia Khu vực mậu dịch tự

do ASEAN (AFTA ); là một trong những sáng

lập viên của Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM )

tháng 3-1996; trở thành thành viên chính thức

của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái

Bình Dương (APEC ) tháng 11-1998 và hiện

đang đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO) , thực hiện hội nhập ở

phạm vi rộng hơn , với mức độ sâu hơn. Là cầu

nối giữa đất nước với thế giới, giữa dân tộc với

quốc tế, ngoại giao đã và đanglà đội quân tiên

phong của quá trình hội nhập , với nhận thức

hội nhập nhưng giữ vững độc lập tự chủ, giữ

vững bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng

xã hội chủ nghĩa , hội nhập để phát triển , trên

cơ sở phát huy tối đa nội lực, ra sức tranh thủ

ngoại lực, kết hợp nội lực với ngoại lực tạo

thành sức mạnh tổng hợp theo phương châm

"kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của

thời đại" bảo đảm thực hiện thành công sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước , củng cố nền kinh tế độc lập tự chủ, bảo

đảm cho đất nước phát triển ổn định và bền

vững . Như trên đã nói , 3 năm sau khi gia nhập

ASEAN , ta đã tổ chức thành công Hội nghị

Cấp cao ASEAN với Chương trình hành động

Hà Nội lịch sử ; năm 2004 tổ chức thành công

Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 5 và năm

2006 ta sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC .

Trước đó , tháng 11-1997, trong khi kinh

nghiệm chưa nhiều, điều kiện vật chất còn hạn

chế , Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị

Cấp cao lần thứ 7 Cộng đồng các quốc gia có

sử dụng tiếng Pháp . Đây là Hội nghị Cấp cao

có quy mô lớn đầu tiên được tổ chức ở Việt

Nam với 53 đoàn và của 49 nước thành viên .

Đóng góp quan trọng của Hội nghị Cấp cao

Hà Nội là mở rộng sự hợp tác của cộng đồng

từ chính trị, văn hóa sang cả lĩnh vực kinh tế .

Sự tham gia nghiêm túc và năng động của

ta tại các diễn đàn đa phương, trong các tổ

chức quốc tế từ Liên hợp quốc đến Phong trào

không liên kết, từ Cộng đồng các quốc gia có

sử dụng tiếng Pháp đến nhóm G 77, từ các tổ

chức liên chính phủ đến các tổ chức phi chính

phủ; cũng như việc chúng ta tích cực góp phần

giải quyết các vấn đề toàn cầu đã nâng cao vai

trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế .

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được các

nước tín nhiệm cử giữ các chức vụ quan trọng

tại các kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp

quốc, được bầu vào Hội đồng kinh tế - xã hội

(ECOSOC ) của Liên hợp quốc - cơ quan lớn

và quan trọng thứ hai sau Hội đồng Bảo an,

vào Ban điều hành Chương trình phát triển của
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Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ dân số thế giới

(UNFPA ) , Ủy ban quyền con người của Liên

hợp quốc v.v.. Để phát huy hơn nữa vị thế của

mình , Việt Nam đã bắt đầu vận động để ứng

cử làm thành viên không thường trực Hội đồng

Bảo an nhiệm kỳ 2008 - 2009 .

Trong những năm qua, ngoại giao đã phối

hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan đấu

tranh chống ý đồ dùng vấn đề "dân chủ" ,

"nhân quyền" và "tôn giáo" , gây sức ép hòng

can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta , áp

đặt "mô hình dân chủ" xa lạ với điều kiện

nước ta .

Tùy từng đối tượng khi kiên quyết đấu

tranh , lúc giải thích , thuyết phục, chúng ta đã

nóirõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về

các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Với cách xử

thế như vậy, ta đã tranh thủ được sự hiểu biết

và sự đồngtình của dư luận quốc tế nên gạt bỏ

được ý đỗ, bác bỏ những dự thảo nghị quyếtý

mưu toan vu khống và bôi nhọ ta do các lực

lượng thù địch đưa ra tại các diễn đàn quốc tế.

Hoạt động ngoại giao thời kỳ đổi mới

không những đã góp phần xứng đáng vào sự

nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã

hội chủ nghĩa , góp phần bảo vệ độc lập, chủ

quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia - một

nhiệm vụ chủ yếu và thường xuyên của ngoại

giao, mà còn góp phần tích cực vào cuộc đấu

tranh chung của nhân dân các nước vì hòa

bình , độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã

hội , vì tình hữu nghị giữa các dân tộc , vì một

trật tự thế giới mới công bằng và hợp lý .

Gần 20 năm qua, trên cơ sở phát huy những

thành tựu to lớn và vô cùng quan trọng của

công cuộc đổi mới toàn diện đời sống xã hội ,

nhận thức rõ trách nhiệm mà Đảng và Nhà

nước giao phó trong thời kỳ tình hình quốc tế

có nhiều biến động nhanh chóng , phức tạp

khôn lường , ngoại giao đã phấn đấu không

ngừng , góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế và vai

trò của nước ta trên trường quốc tế .

*

Thắng lợi của ngoại giao trong 60 năm qua,

nhất là trong thời kỳ đổi mới , bắt nguồn từ

sựlãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản

Việt Nam , tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại . Đó là

kết quả của tư duy biện chứng của Đảng ta

trước những chuyển biến quan trọng của tình

hình quốc tế , trước những yêu cầu của công

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , đáp ứng

mọi lợi ích của dân tộc ở từng giai đoạn

cách mạng .

Nhân tố có ý nghĩa quyết định đầu tiên bảo

đảm thành công trên mặt trận ngoại giao là

việc phát huy tinh thần độc lập , tự chủ. Độc

lập tự chủ không đồng nghĩa với dân tộc hẹp

hồi, càng tuyệt đối không phải là biệt lập . Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong tình hình

quốc tế hiện nay , những đặc điểm dân tộc và

nhữngđiềukiệnriêng biệt của từng nước ngày

càng trở thành nhân tố quan trọng trong việc

vạch ra chính sách của mỗi Đảng Cộng sản và

Đảng Công nhân . Cũng như sự nghiệp cách

mạng nói chung , hoạt động ngoại giao phải

quántriệt tinh thần dựa vào sức mình là chính ,

phải có tư duy độc lập , biết tiếp thu kinh

nghiệm và trí tuệ của các dân tộc nhưng phải

ứng dụng phù hợp với điều kiện đặc thù của

nước mình , tự mình quyết định đường lối chủ

trương và hành động của mình. Ngoại giao

hiện đại ra đời trong bão táp Cách mạng

Tháng Tám; sức mạnh của nó là ở sự kế thừa

lịch sử, văn hóa và ngoại giao của dân tộc với

bản chất cách mạng, hòa bình, hòa hiếu , chính

nghĩa , thủy chung với bạn bè , khoan dung với

đối thủ, đã chắt lọc được những giá trị để làm

giàu thêm cho mình , tạo dựng cho mình dấu ấn

riêng trong một thời đại đáng ghi nhớ của nhân

loại và của dân tộc .
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Thực tế chứng minh rằng do nắm bắt xu thế

của thời đại , quy luật vận động của quan hệ

quốc tế , kết hợp với tư duy thực tiễn và biện

chứng , Đảng và Nhà nước ta đã hướng ngoại

giao xác định đúng mục tiêu và chính sách

trong từng giai đoạn lịch sử ; trong kháng chiến

cũng như trong hòa bình ; ở giai đoạn phát triển

bình thường cũng như trong thời kỳ đổi mới.

Hoạt động đối ngoại nói chung và ngoại giao

nói riêng phải được tiến hành hết sức linh hoạt

trên cơ sở vừa xuất phát từ tình hình yêu cầu

của đất nước , vừa căn cứ vào sự biến chuyển

của tình hình thế giới, đặc biệt là những đảo

lộn sâu sắc, nhanh chóng và phức tạp những

năm qua. Đây là một vấn đề mang tính nghệ

thuật cao, bởi ngoại giao là một khoa học và

cũng là một nghệ thuật; ngoại giao phản ánh

thời đại, manghơi thở của thời đại , ghi dấu ấn

của thời đại và góp phần làm nên thời đại .

Cũng như trong kháng chiến, trong xây

dựng hòa bình , ngoại giao đã thực hiện tốt vai

trò cầu nối gắn liền sức mạnh dân tộc với sức

mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp

hùng mạnh , bảo đảm giành thắng lợi trong

mọi tình huống . Với nguyên tắc này, trong

thời chiến, ta đã làm thất bại những kẻ thù

mạnh hơn mình gấp bội . Ở thời bình xây dựng ,

tuy sức mạnh vật chất còn yếu, trình độ phát

triển còn thấp , đất nước còn nghèo, song ta đã

tạo được thế và lực chưa từng có, trở thành một

đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế .

Kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại hòa

bình , phát huy truyền thống hòa hiếu của cha

ông là di sản quý báu , là đạo lý của dân tộc và

cũng là đặc tính của nền ngoại giao Việt Nam

hiện đại . Ngày nay, tư tưởng lớn này bắt gặp

xu thế lớn là "hòa bình , hợp tác và phát triển " ,

phản ánh nguyện vọng bức xúc của các dân

tộc và được thể hiện nhất quán trong tư duy và

trong hoạt động thực tiễn của ta với phương

châm " Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác

tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng

quốc tế " .

Ngày nay , trong điều kiện toàn cầu hóa và

hội nhập kinh tế quốc tế phát triển mạnh mẽ,

sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày

cànggia tăng , lợi ích đan xen, đối tượng hợp

tác ngày càng đông đảo , đa dạng với những

yêu cầu , lợi ích và trình độ phát triển khác

nhau, thì chính sách và hoạt động ngoại giao

lại càng phải hết sức linh hoạt, phù hợp với

từng đối tác , từng đối tượng , từng lúc, từng

nơi, trên cơ sở bảo đảm lợi ích dân tộc , lấy lợi

ích dân tộc làm chuẩn mực, làm thước đo , để

quyết định chủ trương , xác định chính sách ,

đồng thời không để quan hệ giữa nước ta với

nước này làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa

nước ta với những nước khác, luôn quan tâm

tạo môi trường thuận lợi không những để bảo

vệ lợi ích đất nước , độc lập chủ quyền quốc

gia mà còn góp phần tích cực vào cuộc đấu

tranh chung vì hòa bình , ổn định và hợp tác , vì

độc lập và tiến bộ xã hội .

Nhìn lại chặng đường đã qua đầy gian lao

vất vả nhưng rực rỡ chiến công, với một đội

ngũ ngày càng trưởng thành và tiếp tục được

bồi dưỡng cả về phẩm chất, năng lực chuyên

môn lẫn tác phong công tác , chúng ta có thể tự

hào về những gì đã làm được , từ đó củng cố

quyết tâm , kiên trì nguyên tắc, nắm vững

đường lối chiến lược, vận dụng linh hoạt và

sáng tạo sách lược theo phương châm "dĩ bất

biến , ứng vạn biến" mà Bác Hồ đã dạy, ra sức

phát huy bài học " kết hợp sức mạnh dân tộc

với sức mạnh thời đại" , quyết tâm phấn đấu

giành những thắng lợi mới , góp phần xứng

đáng vào việc xây dựng một nước Việt Nam

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh, sánh vai cùng các nước trong

cộng đồng quốc tế , góp phần xứng đáng vào sự

nghiệp hòa bình , phát triển và tiến bộ xã hội

trên thế giới. D
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PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 VÀ

ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ĐẶNG VĂN THANH

*

I

Sau gần 20 năm đổi mới, đặc biệt là trong

giai đoạn 2001 - 2005 , công cuộc đổi mới trong

lĩnh vực tài chính đã thu được nhiều thành tựu

quan trọng . Tiềm lực tài chính quốc gia ngày

càng được củng cố và tăng cường , chuyển từ

thế bị động sang chủ động thu , chỉ , có tích lũy

để đầu tư phát triển . Tổng thu ngân sách nhà

nước thực hiện giai đoạn 2001 - 2005 sẽ vượt

so với mục tiêu Đại hội lần thứ IX của Đảng đề

ra , tốc độ tăng thu bình quân đạt 14,6%/năm

(mục tiêu đề ra 12%/năm) góp phần làm gia

tăng đáng kể quy mô ngân sách, bảo đảm thực

hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội giai đoạn 2001 - 2005. Tỷ lệ huy động bình

quân vào ngân sách nhà nước đạt 22,5% GDP,

trong đó thuế, phí dự kiến đạt 20,8 % GDP

(mục tiêu đề ra là 20 % - 21 % GDP, trong đó

thuế , phí là 18 % - 19 %GDP) . Cơ cấu thu ngân

sách nhà nước đã từng bước vững chắc hơn , thu

nội địa trở thành nguồn thu quan trọng và chủ

yếu (tỷ trọng thu nội địa không kểdầu thô tăng

từ 50,7% tổng thu ngân sách năm 2001 lên

57,5% năm 2004 ).

Cùng với tiềm lực tài chính quốc gia , hệ

thống chính sách động viên tài chính tiếp tục

được đổi mới theo hướng giải phóng và khơi

thông mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển . Hệ

thống cơ chế , chính sách , pháp luật về tài chính

tiếp tục được đổi mới theo hướng tạo môi

trường đầu tư và môi trường kinh doanh thuận

lợi, thông thoáng và minh bạch nhằm thu hút

các nguồn lực tiềm năng để phát triển kinh tế -

xã hội . Trong 5 năm 2001 - 2005, tỷ trọng vốn

đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân ước đạt

35,6% GDP (mục tiêu đề ra là 31 - 32 % GDP) ,

cao hơn so với giai đoạn 1996 - 2000

(33% GDP) . Trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã

hội , vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong

nước và dân cư có xu hướng tăng về tỷ trọng :

Vốn đầu tư thuộc khu vực dân doanh chiếm

khoảng 26% (mục tiêu là 24% - 25% ) , tăng

hơn so với giai đoạn 1996 - 2000 ( 23,8% ) . Nhờ

kết quả đó,mức huy động các tiềm năng trong

nước tăng đáng kể đạt 70% (mục tiêu đề ra là

66% ) . Các hình thức và các công cụ huy động

nguồn lực tài chính từng bước được đa dạng

hóa và dần thực hiện theo các nguyên tắc thị

trường , bảo đảm tập trung nguồn lực cho việc

thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của nền kinh

tế , thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , từng bước sử

dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính . Chính

sách thuế có nhiều đổi mới quan trọng theo

hướng từng bước hình thành hệ thống thuế

công bằng, thống nhất , giảm dần sự phân biệt

* PGS , TS , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân

sách của Quốc hội
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giữa các thành phần kinh tế , tạo môi trường

kinh doanh thuận lợi để phát triển sản xuất kinh

doanh , tăng tích lũy cho doanh nghiệp; thủ tục

hành chính trong thu nộp thuế được đơn giản

hóa, công tác quản lý thuế được đổi mới và dần

được hiện đại hóa .

Cơ cấu phân phối và sử dụng nguồn lực tài

chính đã có nhiều chuyển biến tích cực theo

hướng giảm các khoản chi bao cấp từ ngân

sách , tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển ,

tập trung ưu tiên cho những nhiệm vụ phát triển

kinh tế quan trọng và giải quyết những vấn đề

xã hội bức xúc . Nhờ nguồn động viên thu ngân

sách nhà nước đạt khá nên tổng chi ngân sách

nhà nước trong giai đoạn 2001 - 2005 đạt trên

889 nghìn tỉ đồng ; tăng 18,6% so với mục tiêu

đề ra (720 - 750 nghìn tỉ đồng) ; tốc độ tăng chi

bình quân đạt 16,1 %/năm (mục tiêu là

12 %/năm ). Tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển

dự kiến khoảng 29,2 % tổng chi ngân sách nhà

nước, đạt 8,2% GDP (vượt mục tiêu đề ra là

25% - 26% tổng chi ngân sách nhà nước, đạt

6% - 6,5% GDP) . Chi ngân sách nhà nước cho

giáo dục - đào tạo tăng từ 15% tổng chi ngân

sách nhà nước năm 2000 lên 18% tổng chi ngân

sách nhà nước năm 2004 ; nếu so với GDP -

tăng từ 3,5% (năm 1998 ) lên 4,7 % (năm 2004).

Chi cho khoa học - công nghệ đạt 2% tổng chi

ngân sách nhà nước .

Tài chính doanh nghiệp được đổi mới, từng

bước hình thành cơ chế tài chính thống nhất đối

với mọi loại hình doanh nghiệp, góp phần

khuyến khích đầu tư , mở rộng sản xuất kinh

doanh . Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của

các doanh nghiệp nhà nước về kinh tế tài chính

được đề cao, tạo điều kiện cho các doanh

nghiệp gia tăng tiềm lực tài chính và nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh . Quản lý tài chính

trong lĩnh vực sự nghiệp và tài sản công đã

được chú trọng nhằm tăng cường khai thác và

huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển

kinh tế - xã hội . Thị trường tài chính bước đầu

được hình thành , thị trường dịch vụ tài chính có

bước phát triển khá . Hệ thống thể chế của thị

trường tài chính và thị trường dịch vụ tài chính

về cơ bản đã được hình thành , từng bước

chuyển động theo hướng lành mạnh, vận hành

an toàn . Thị trường chứng khoán bước đầu đạt

được kết quả nhất định trong việc huy động

nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển . Thị

trường dịch vụ tài chính phát triển về quy mô

và đạt tốc độ tăng từ 15% đến 18 %/năm , trong

đó thị trường bảo hiểm tăng nhanh đạt trên

29 %/năm (gấp 4 lần tốc độ phát triển của khu

vực dịch vụ ) . Đáng chú ý là hội nhập quốc tế

trong lĩnh vực tài chính đã có nhiều kết quả tích

cực , nợ nước ngoài được duy trì trong giới hạn

an toàn, góp phần bảo đảm an ninh tài chính

quốc gia. Chúng ta đã thực hiện các cam kết cắt

giảm thuế CEPT/AFTA , từng bước cắt giảm

thuế xuất, nhập khẩu để phù hợp với tiến trình

hội nhập ; đẩy nhanh tiến trình đàm phán và chủ

động cam kết cắt giảm thuế gia nhập trong

trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

Thực hiện mở cửa đối với một số lĩnh vực tài

chính và dịch vụ tài chính theo các cam kết hội

nhập, tạo cơ sở để hội nhập nhanh với thế giới

và khu vực. Bảo đảm thanh toán kịp thời, đầy

đủ các khoản nợ đến hạn theo đúng các cam kết

quốc tế . Dư nợ chính phủ năm 2005 khoảng

36% GDP, dư nợ quốc gia khoảng 32% GDP là

mức an toàn, bảo đảm an ninh tài chính

quốc gia.

tiến

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt

được , hoạt động tài chính vẫn còn bộc lộ một

số hạn chế , yếu kém trên các mặt sau :

Một là , nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển

lớn, hoạt động tài chính còn hạn chế. Nguồn

tiềm năng về vốn trong nước và vốn nước ngoài

chưa được khai thác tốt, đặc biệt là vốn đầu tư

nước ngoài .

Hai là , cơ cấu đầu tư chưa hợp lý , tính dàn

trải trong chi đầu tư chưa được khắc phục . Hiệu

quả đầu tư còn thấp, thất thoát, lãng phí trong

quản lý và sử dụng đất đai , quản lý vốn đầu tư

xây dựng cơ bản còn nghiêm trọng . Đầu tư của
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Nhà nước chiếm tỷ trọng cao, nhưng mức đóng

góp vào tăng trưởng thấp .

Ba là , chính sách thuế còn nhiều điểm chưa

phù hợp với hệ thống thuế theo tiêu chuẩn quốc

tế , bảo hộ sản xuất thông qua thuế chưa hợp lý ;

cải cách hành chính thuế còn chậm.

Bốn là , bao cấp trong ngân sách chưa được

xóa bỏ triệt để ; chỉ tiêu ngân sách,chi tiêu hành

chính còn lãng phí , kém hiệu quả; chi ngân

sách cho một số lĩnh vực phục vụ nhu cầu chăm

lo phát triển con người như giáo dục, y tế chưa

đáp ứng nhu cầu cần thiết .

Năm là , thực hiện chủ trương cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước còn chậm ;tiềmlựctài

chính doanh nghiệp còn nhỏ bé, hiệu quả sản

xuất kinh doanh còn thấp, năng lực cạnh tranh

bị hạn chế ; tình trạng thua lỗ , nợnần còn phổ

biến , nhưng chậm được giải quyết.

Sáu là , thị trường tài chính (bao gồm thị

trường vốn ngắn , trung và dài hạn) , thị trường

dịch vụ tài chính, bảo hiểm, tư vấn tài chính, kế

toán, kiểm toán ... phát triển chưa đồng bộ, còn

ở trình độ thấp , quy mô nhỏ bé, chất lượng dịch

vụ chưa cao , chưa tạo ra sự hấp dẫn để trởthành

một kênh huy động vốn dài hạn cho đầu tư

phát triển .

II

Quán triệt quan điểm tài chính là mạch máu

của nền kinh tế, có vai trò thúc đẩy , mở đường

cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhiệm

vụ tài chính ngân sách giai đoạn 2006 - 2010

được xác định là : Bảo đảm tiềm lực tài chính

quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, có

khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ ,

giá cả và thị trường ; hệ thống chính sách động

viên , phân phối tài chính công bằng, tích cực ,

năng động, phù hợp với thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , có đủ khả

năng khai thác nội lực của đất nước; xây dựng

nền tài chính quốc gia lành mạnh, công khai

minh bạch , dân chủ , được kiểm toán , kiểm soát,

làm cho tài chính trở thành thước đo hiệu quả

mọi hoạt động kinh tế ; năng lực, hiệu lực quản

lý nhà nước về tài chính được tăng cường và

đổi mới trên cơ sở đẩy mạnh cảicách hành

chính, hiện đại hóa côngcụ và đội ngũ cán bộ

quản lý tài chính; củng cố và nâng cao vị thế tài

chính Việt Nam trong quan hệ quốc tế trên cơ

sở bảo đảm độc lập tự chủ và an ninh tài chính

quốc gia . Quốc hội và Chính phủ đã đề ra mục

tiêu cụ thể cho giai đoạn 2006 - 2010 là :

- Tỷ trọng huy động vốn đầu tư xã hội trung

bình cả giai đoạn 2006 - 2010 là 38% - 40%

GDP, với tốc độ tăng trung bình 12% -

13 %/năm , trong đó nguồn vốn trong nước

chiếm khoảng 60 % - 65%. Tăng tỷ trọngvốn

trung và dài hạn khoảng 40 % - 50% tổng vốn

đầu tư , trong đó vốn của ngân sách nhànước

chiếm 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội (nếu cả

nguồn trái phiếu chính phủ chiếm 22% – 23%) .

- Tỷ lệ huy động bình quân vào ngân sách

nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 khoảng 22%

GDP, trong đó động viên từ thuế , phí là 21 %

GDP.

-

Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước giai đoạn

2001 - 2010 khoảng 26% - 27% GDP, trong đó :

chi cho đầu tư phát triển ở mức 29% - 30% tổng

chi ngân sách nhà nước ; chi thường xuyên

ở mức khoảng 54% - 56% tổng chi ngân sách

nhà nước ; chi trả nợ trong và ngoài nước ở

mức khoảng 16% - 17% tổng chi ngân sách

nhà nước .

2

- Bội chi ngân sách nhà nước ở mức không

quá 5% GDP. Kiểm soát và duy trì nợ quốc gia

ở mức dưới 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ nước

ngoài dưới 20% kim ngạch xuất khẩu , trong đó

nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ dưới

12 % tổng thu ngân sách nhà nước .

Tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước cho

giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ

nhanh hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước

để đến năm 2010 chi ngân sách nhà nước cho

giáo dục và đào tạo đạt 20% tổng chi ngân sách

nhà nước , chi cho khoa học và công nghệ đạt

2,1 % tổng chi ngân sách nhà nước .

20
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Để thực hiện được các mục tiêu và nhiệm vụ

trên , cần tập trung vào các giải pháp sau:

1
-

Chính sách động viên tài chính hướng

mạnh vào giải phóng triệt để và khơi thông các

nguồn lực trong xã hội, khuyến khích các thành

phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển kinh

doanh đểtạo ra năng lực sản xuất, hạ tầng kinh

tế – xã hội, trên cơ sở đó nâng cao tiềm lực tài

chính quốc gia . Thực hiện cơ chế, chính sách

tài chính đồng bộ, thống nhất giữa các thành

phần kinh tế , tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh ,

xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử trong kinh

doanh giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước

ngoài , giữa các thành phần kinh tế tạo chuyển

biến tích cực trong ổn định môi trường đầu tư ,

tăng tính hấp dẫn nhằm thu hútmạnh vốn đầu

tư nước ngoài, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp

và gián tiếp . Chủ động huy động trên thị trường

tài chính quốc tế thông qua pháthành trái phiếu

chính phủ ,trái phiếu doanh nghiệp . Đẩy mạnh

thu hút vốn đầu tư gián tiếp thông qua thị

trường tài chính trong nước. Khuyến khích

cung cấp hàng hóa có chất lượng và hoàn thiện

cơ chế để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát

triển . Xây dựng chính sách tài chính phát triển

thị trường bất động sản, bao gồm thị trường

quyền sử dụng đất và thị trường nhà ở đô thị

nhằm giải phóng và phát huy các nguồn lực của

đất nước đưa vào đầu tư phát triển kinh tế .

Động viên, thu hút rộng rãi các nguồn vốn

trong xã hội nhằm tăng đầu tư nâng cao số

lượng và chất lượng các dịch vụ công cộng.

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa bằng cách áp

dụng cơ chế tài chính phù hợp đối với các đơn

vị sự nghiệp. Hoàn thiện chính sách tài chính

khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn cung cấp dịch

vụ công ích .

2 – Động viên hợp lý các nguồn thu cho

ngân sách nhà nước trên cơ sở cải cách

hệ thống thuế , phí phù hợp với cơ chế thị

trường, theo hướng công bằng, thống nhất, có

cơ cấu hợp lý và đồng bộ. Chính sách động

viên hướng mạnh vào mục tiêu phát triển dài

hạn, xác định mức thuế hợp lý , giảm gánh nặng

thuế cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng ,

tạo động lực lớn khuyến khích sản xuất, trên cơ

sở đó tăng quy mô thu ngân sách nhà nước .

Từng bước nâng cao tỷ trọng thuế thu nhập ,

thuế tài sản trong cơ cấu hệ thống thuế . Nâng

tỷ trọng thuế trực thu trong tổng thu ngân sách

nhà nước , trong đó tăng tỷ trọng thuế thu nhập

doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân bằng

cách mở rộng đối tượng nộp thuế . Nghiên cứu

ban hành: Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế

cho Pháp lệnh thuế đối với người có thu nhập

cao; Luật Thuế sử dụng đất thay thế cho thuế sử

dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; Luật Thuế

tài sản ; Luật Quản lý thuế nhằm hoàn thiện và

nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế . Mặt

khác, đẩy mạnh cải cách hành chính công khai

hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế ;

mở rộng áp dụng cơ chế tự khai, tự tính và tự

nộp thuế ; hiện đại hóa công tác quản lý thuế ,

triển khai các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tính thuế và

nộp thuế; hạn chế thất thu thuế ở mức thấp

nhất, bảo đảm thu đúng, thu kịp thời các khoản

thu ngân sách nhà nước .

3 – Chính sách phân phối tài chính nhằm

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh , ổn định và

bền vững; chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu kinh

tế ; thực hiện phân phối và phân phối lại các

nguồn thu nhập trong xã hội theo hiệu quả kinh

doanh và năng suất lao động , theo vốn , tài sản ,

trí tuệ và phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả

trong sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia .

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phân phối và sử

dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả nguồn lực

đầutư của xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , phát triển đồng bộ các vùng kinh tế gắn

với bảo đảm công bằng xã hội và xóa đói giảm

nghèo. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà

nước theo hướng tích cực hơn : tăng đầu tư phát

triển nguồn nhân lực , đầu tư kết cấu hạ tầng .

Phân định rõ nội dung và phạm vi chi ngân

sách nhà nước , tập trung thực hiện những

nhiệm vụ quan trọng , thiết yếu ; triệt để xóa bao
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cấp trực tiếp và hạn chế bao cấp gián tiếp qua

ngân sách nhà nước , gắn cơ cấu lại chingân

sách nhà nước với cải cách hành chính cho phù

hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà nước và

đẩy mạnh xã hộihóa để huy động nguồn lực

cho phát triển kinh tế - xã hội . Thựchiện cải

cáchtiền lương phù hợp với tiến trình cải cách

hành chính nhà nước nhằm tạo động lực phát

triển kinh tế - xã hội , gắn quyền lợi và trách

nhiệm trong thực hiện công vụ đối với công

chức ; cải cách cơ bản chínhsách bảo hiểm xã

hội theo hướng tách bạch rõ khu vực nhà nước

và khu vực sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh

doanh; thực hiện gắnviệc đóng góp với hưởng

thụ , từng bước thực hiện chế độ bảo hiểm y tế

toàn dân .

y

4 – Xây dựng chính sách và cơ chế tài chính

doanh nghiệp bình đẳng , ổn định , minh bạch ,

tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế khai thác,phát

huy mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài

doanh nghiệp , phát triển sản xuất kinh doanh

và nâng cao sức cạnh tranh trên thịtrường trong

nước và quốc tế. Tiếp tục tháo gỡ những vướng

mắcvềcơ chế, chính sách đểphát triển mạnh

và có hiệu quả kinh tế tư nhân , chú trọng trợ

giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để

doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh

doanh . Hoàn thiện chính sách , cơ chế tài chính ,

đẩy nhanh quá trình đổi mới, sắp xếp gắn liền

với việc tăng cường năng lực tài chính cho các

doanh nghiệp nhà nước thông qua các hình thức

cổ phần hóa, giao bán , khoán kinh doanh , cho

thuê, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản

doanh nghiệp nhà nước . Mở rộng diện các

doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa, kể cả

các Tổng công ty và doanh nghiệp lớn mà nhà

nước xác định không cần giữ độc quyền. Đổi

mới căn bản chính sách , cơ chế quản lý tài

chính doanh nghiệp trên cơ sở tách bạch rõ

chức năng quản lý nhà nước, quản lý chủ sở

hữu với chức năng quản trị kinh doanh của

doanh nghiệp ; xóa bỏ cơ chế chủ quản ; phân

định rõ quyền của các cơ quan nhà nước thực

hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với

doanh nghiệp nhà nước; áp dụng cơ chế nhà

nước đặt hàng việc sản xuất, cung cấp các hàng

hóa và sản phẩm công ích . Tăng cường năng

lực tài chính cho các doanh nghiệp; có chính

sách , cơ chế tài chính phù hợp khuyến khích ,

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động

nguồn vốn thông qua việc phát hành trái phiếu ,

tham gia thị trường chứng khoán niêm yết cổ

phiếu trên thị trường chứng khoán . Giúp đỡ

doanh nghiệp; cơ cấu lại vốn và tài sản theo

hướng tích cực và có hiệu quả, giảm các khoản

nợ xấu và tài sản tồn đọng. Kiên quyết xóa bỏ

tình trạng bao cấp, bảo hộ bất hợp lý , đặc

quyền và độc quyền trong kinh doanh của các

doanh nghiệp nhà nước .

5
-

Tăng cường hoạt động tài chính đối

ngoại tích cực và chủ động hộinhập quốc tế về

tài chínhnhằm củng cố và phát triển nền tài

chính quốc gia. Xác định lộ trình hợp lý đối với

phát triển và tự do hóa từng bước luồng vốn

trong điều kiện hội nhập , thực hiện đa dạng hóa

Hoàn thiện công tác quản lý nợ nước ngoài .

nguồn vốn, đa phương hóa quan hệ đối tác .

Xâydựng hệthống giám sát nợ, hệ thốngcác

chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các dự án, chương

trình sử dụng vốn vay nước ngoài , đặc biệt là

đốivớinguồn vốn vay thươngmại nước ngoài

của các doanh nghiệp theo cơ chế tự vay , tự trả .

Nâng cao hiệu quảsử dụng nguồn vốn củaQuỹ

tích lũy trả nợ nước ngoài và tổ chức việc thanh

toán nợ đúng hạn . Tăng cường nguồn nhân lực

và năng lực trong quản lý nợ nước ngoài . Hoàn

thiện khung pháp lý về tài chính theo chuẩn

mực quốc tế ; điều chỉnh và xây dựng cơ chế,

chính sách tài chính phù hợp với các cam kết

song phương và đa phương . Thực hiện bảo hộ

đối với sản xuất trong nước và các định chế tài

chính, ngân hàng, thương mại có trọng điểm ,

có thời gian và lộ trình rõ ràng , minh bạch .

Từng bước áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về

nghiệp vụ kế toán, kiểm toán đối với hệ thống

tài chính . D
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TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN CỦA TIÊU CHÍ

HÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

VĂN ĐỨC THANH

T

ÁCđộng của tiêu chí Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa trong đời sống

xã hội nước ta được biểu hiện đa dạng

trên rất nhiều nội dung và ở mọi phương diện ,

lĩnh vực xã hội . Trong đó, những nội dung

quan trọng cần khẳng định trước hết chính là

phương thức mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa

giải quyết các mối liên hệ biện chứng giữa tập

trung và dân chủ, giữa chính trị và nhân văn,

giữa giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa với

vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần

và phát huy đại đoàn kết dân tộc .

Tập trung và dân chủ có mối liên hệ biện

chứng với việc tổ chức nhà nước và thực hiện

các chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa .

Tập trung biểu thị xu thế thống nhất mọi

phương thức tổ chức và hoạt động của các định

chế xã hội . Đặc biệt , với định chế xã hội - nhà

nước, tập trung bao giờ cũng dẫn đến thống

nhất quyền lực và là cơ sở cho quá trình thống

nhất quyền lực , thường là theo hệ thống "dọc "

mà cấp dưới phải phục tùng cấp trên , đồng

thời cấp trên phải có trách nhiệm đầy đủ với

cấp dưới. Dân chủ vừa biểu thị xu thế tạo lập

và mở rộng cơ sở xã hội cho sự phân công lao

động quyền lực, vừa là con đường tất yếu dẫn

đến quá trình phân công quyền lực . Khác với

sự phân cấp quản lý nhà nước, sự phân công

quyền lực nhà nước bao giờ cũng theo hệ

thống "ngang" , trong đó các quyền lập pháp,

hành pháp và tư pháp vừa có sự phân định rõ

ràng , vừa có sự kết hợp biện chứng với nhau .

Giải quyết mối liên hệ giữa tập trung và

dân chủ là nguyên tắc cơ bản hàng đầu trong

phương thức tổ chức và hoạt động của Nhà

nước xã hội chủ nghĩa . Điều đó được quy định

một cách khách quan từ sứ mệnh lịch sử của

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức xây dựng

xã hội mới về chất một cách hoàn toàn tự giác .

Hơn nữa , do bản chất giai cấp công nhân luôn

gắn liền với tính nhân dân, tính dân tộc và tính

quốc tế , nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa càng

phải thực hiện thống nhất các chức năng của

mình trên cơ sở giải quyết thỏa đáng mối liên

hệ hữu cơ giữa tập trung và dân chủ . Thực tiễn

phát triển của lịch sử Nhà nước xã hội chủ

nghĩa cho thấy , phương thức tổ chức và hoạt

động của Nhànước xã hội chủ nghĩa chỉ tối ưu

khi thực hiện được tập trung đi liền với dân

chủ. Dưới tác động của tiêu chí Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội

* Đại tá , PGS , TS , Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục

lý luận chính trị quân sự
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nước ta , mối liên hệ biện chứng giữa tập trung

và dân chủ ngày càng thể hiện sự thống nhất

rất cơ bản và chặt chẽ giữa các chức năng xã

hội của nhà nước . Quản lý tập trung là yêu cầu

có tính nguyên tắc để Nhà nước xã hội chủ

nghĩa giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa

trong toàn bộ sự nghiệp tổ chức xây dựng xã

hội mới. Còn phát huy dân chủ là yêu cầu có

tính nguyên tắc để Nhà nước xã hội chủ nghĩa

hướng mọi hoạt động của mình vào giải quyết

các vấn đề xã hội nhằm bảo đảm ngày càng tốt

hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ; đồng

thời, không ngừng nâng cao đời sống vật chất

và tinh thần của nhân dân lao động.

Phương thức giải quyết mối liên hệ biện

chứng giữa chính trị và nhân văn là một khía

cạnh biểu hiện đa dạng sự thống nhất trong

thực hiện các chức năng xã hội của Nhà nước

dưới tác động của tiêu chí Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội

nước ta. Thực chất mối liên hệ biện chứng giữa

chính trị và nhân văn trong đời sống xã hội là

mối liên hệ giữa việc giữ vững định hướng

phát triển của toàn xã hội theo lập trường và

lợi ích của giai cấp thống trị với yêu cầu tổ

chức mọi hoạt động của xã hội theo tiêu chí tất

cả từ con người, do con người và cho con

người. Đối với nhà nước cũng vậy . Trong đời

sống xã hội và tổ chức, hoạt động của Nhà

nước xã hội chủ nghĩa , giữa chính trị và nhân

văn có sự thống nhất chặt chẽ, và đó là sự

thống nhất cố hữu , thuộc về bản chất của xã

hội và nhà nước .

Trong lịch sử xã hội loài người, mối liên hệ

giữa chính trị và nhân văn được thể hiện ở rất

nhiều khía cạnh, lĩnh vực đời sống xã hội, và

ngày càng được hoàn thiện qua rất nhiều dạng

thức , tính chất , trình độ. Về phương diện nhà

nước, cách thức giải quyết mối liên hệ giữa

chính trị và nhân văn là một trong những tiêu

chí phân định nhà nước tiến bộ với nhà nước

phản động . Cho nên , các nhà nước trong tổ

chức và hoạt động của mình đều cố gắng thực

hiện theo xu hướng thống nhất giữa chính trị

và nhân văn, tức là cố gắng phấn đấu để vừa

vững vàng về chính trị , vừa tạo lập được cơ sở

xã hội rộng lớn về phương diện nhân văn, đặc

biệt là ở các nhà nước tiến bộ thời kỳ đang lên .

Tuy nhiên, không phải nhà nước nào cũng

có khả năng giải quyết một cách khoa học mối

liên hệ hữu cơ giữa chính trị và nhân văn . Sự

thống nhất giữa chính trị và nhân văn là vấn đề

thuộc bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa

và chỉ đạt tới thống nhất triệt để trong tổ chức

và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa .

Bởi vì , bản chất của Nhà nước xã hội chủ

nghĩa chính là một thiết chế xã hội đặc biệt

nhằm mục đích cuối cùng là giải phóng giai

cấp, giải phóng dân tộc , giải phóng xã hội và

giải phóng con người . Chỉ có dưới chủ nghĩa

xã hội , mọi vấn đề xã hội , kể cả những vấn đề

chính trị - giai cấp cơ bản nhất, đều xuất phát

từ con người, hướng tới lợi ích tối cao làcon

người và được thực hiện trên cơ sở phát huy tối

đa vai trò của nhân tố con người. Mặt khác , chỉ

có Nhà nước xã hội chủ nghĩa mới là kiểu thiết

chế xã hội có đủ điều kiện và khả năng giải

phóng triệt để con người, khôi phục vị trí xứng

đáng của con người trong làm chủ tự nhiên,

làm chủ xã hội và làm chủ bản thân mình .

Từ cơ sở phương pháp luận trên đây, có thể

thấy sự thống nhất giữa chính trị và nhân văn

là một mặt quan trọng thể hiện tiêu chí của

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong

đời sống xã hội nước ta . Trước hết bởi giữa các

chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa với

đời sống xã hội có sự chuyển hóa một cách

trực tiếp: mọi vấn đề của đời sống xã hội đều

được đặt trong sự quan tâm của Nhà nước,

cũng như mọi vấn đề trong phạm vi giải quyết

của Nhà nước đều phải được "dân biết, dân

bàn, dân làm, dân kiểm tra" . Điều đó đòi hỏi

Nhà nước ta phải được xây dựng theo tiêu chí

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mới
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giải quyết được các vấn đề chính trị gắn liền

với đáp ứng các nhu cầu nhân văn trong đời

sống xã hội, đồng thời làm cho phương thức

tiến hành chính trị của Nhà nước xã hội chủ

nghĩa luôn thấm đậm tinh thần nhân văn, và

ngược lại . Mặt khác, khi thống nhất được

chính trị và nhân văn thì Nhà nước xã hội chủ

nghĩa mới có thể giải quyết thỏa đáng sự thống

nhất trongtrong thực hiện các chức năng xã hội của

mình . Do tính nhân văn là phạm trù thuộc bản

chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa , cho nên

việc giải quyết các vấn đề chính trị trong xã

hội đều phải trên cơ sở hướng tới giải quyết

tích cực hoặc ít nhất không ảnh hưởng xấu đến

các vấn đề dân sự . Mặt khác, chính sự thống

nhất giữa chính trị và nhân văn làm cho quá

trình giải quyết các vấn đề dân sự của Nhà

nước xã hội chủ nghĩa bám sát định hướng

chính trị - giai cấp, thấm đượm tinh thần chính

trị tiến bộ nhất trong lịch sử của chế độ xã hội

chủ nghĩa . Chỉ khi thấm nhuần sâu sắc sự

thống nhất không thể tách rời giữa chính trị và

nhân văn trong mọi tổ chức và hoạt động của

mình , Nhà nước xã hội chủ nghĩamới có thể

thực hiện các chức năng xã hội - chính trị và xã

hội - dân sự trong sự thống nhất biện chứng .

Mối liên hệ giữa giữ vững định hướng xã

hội chủ nghĩa với phát triển nền kinh tế nhiều

thành phần và phát huy đại đoàn kết dân tộc

thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ,

và cũng chính là một nội dung cơ bản thể hiện

tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

trong đời sống xã hội nước ta . Giữ vững định

hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là không

ngừng củng cố bản chất giai cấp công nhân của

nhà nước , làm cho mọi tổ chức và hoạt động

của Nhà nước xã hội chủ nghĩa hướng vào thực

hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của giai cấp công

nhân . Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần

phản ánh một trong những bước đi tất yếu của

thời kỳ quá độ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ

thuật cho chủ nghĩa xã hội . Đồng thời , phát

huy đại đoàn kết dân tộc là phương thức cơ bản

tạo nền tảng xã hội rộng lớn để Nhà nước xã

hội chủ nghĩa hoàn thành sứ mệnh lịch sử của

mình . Tất cả các khía cạnh đó hợp thành một

nội dung chỉnh thể và có sự tương tác biện

chứng với nhau, vừa là điều kiện , tiền đề, vừa

là kết quả của nhau.

Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội nước ta

đòi hỏi Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện

tốt vai trò của mình trong việc làm cho định

hướng xã hội chủ nghĩa thấm sâu vào toàn bộ

quá trình phát triển của nền kinh tế nhiều thành

phần , giữ vững vai trò chủ đạo của thành phần

kinhtế nhà nước và ngăn chặn được khuynh

hướng tự phát đi chệch sang con đường tư bản

chủ nghĩa của các thành phần kinh tế khác.

Đồng thời, tác động của tiêu chí Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa còn đòi hỏi nhà

nước , trên cơ sở giữ vững định hướng xã hội

chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế , phải phát

huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc , kết

hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh

thời đại trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Mặt

khác , mọi tổ chức và hoạt động của nhà nước

chỉ có được sự thống nhất triệt để giữa các

phương diện xã hội - chính trị và xã hội - dân

sự khi vừa giữ vững được định hướng xã hội

chủ nghĩa, vừa phát triển mạnh mẽ nền kinh tế

nhiều thành phần trên cơ sở lấy kinh tế nhà

nước làm chủ đạo và phát huy cao độ khối đại

đoàn kết toàn dân tộc , kết hợp sức mạnh dân

tộc với sức mạnh thời đại .

*

*

*

Quá trình phát triển của tất cả các phương

diện đời sống xã hội đều chịu sự tác động của

tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa

thông qua quá trình thực hiện các chức năng xã

hội của Nhà nước, từ phương diện chính trị ,
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kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng và an

ninh ...

Phương diện chính trị của đời sống xã hội

là tổng hợp các yếu tố , các mặt, các lĩnh vực

hoạt độngphản ánh kết cấu xã hội - giai cấp

cũng như tính chất của các quan hệ giai cấp,

nhất là quan hệ giữa giai cấp thống trị với tất

cả các giai cấp khác , trong một chế độ xã hội

nhất định. Xét về cấu trúc, có thể coi phương

diện chính trị của đời sống xã hội bao gồm các

yếu tố cơ bản như ý thức chính trị , tổ chức

chính trị, hoạt động chính trị , quan hệ chính trị

và nhiều yếu tố khác có sự tương tác biện

chứng với nhau trong một chỉnh thể thống

nhất. Tác động của nhà nước theo tiêu chí Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa làm cho

phương diện chính trị phát triển theo hướng

không ngừng hoàn thiện những nguyên tắc

chínhtrị cơ bản do chính đảng của giai cấp

công nhân đề ra . Về thực chất, định hướng xã

hội chủ nghĩa gắn liền với chức năng xã hội -

chính trị, và mở rộng dân chủ liên quan trực

tiếp tới chức năng xã hội - dân sự ; song, xét

một cách toàn diện , mối quan hệ biện chứng,

hữu cơ giữa cácvấn đề đó chỉ được giải quyết

trên cơ sở sự thống nhất hữu cơ giữa các chức

năng xã hội của Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa. Đồng thời, đó chính lànhững nhân

tố bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ

nghĩa trong phát triển kinh tế , chính trị, văn

hóa, xã hội... luôn đi đôi với không ngừng mở

rộng dân chủ .

Phương diện kinh tế của đời sống xã hội là

tổng hợp các yếu tố , các mặt , các lĩnh vực hoạt

động phản ánh tính chất và trình độ phát triển

của nền kinh tế trong một chế độ xã hội nhất

định . Những nhân tố cơ bản , quan trọng nhất

cấu thành phương diện kinh tế của một xã hội

bao gồm quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản

xuất chủ yếu của xã hội , quan hệ phân công lao

động trong xã hội, quan hệ phân phối sản

phẩm do xã hội sản xuất ra , và các quan hệ ấy

tất nhiên phải phù hợp với trình độ phát triển

của lực lượng sản xuất trong xã hội đương đại .

Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa làm cho phương diện kinh tế

phát triển theo hướng ngày càng hoàn thiện

chế độ công hữu từ thấp đến cao ; đồng thời,

thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Thực hiện tốt tiêu chí đó còn cho phép Nhà

nước xã hội chủ nghĩa giải quyết một cách

khoa học mối quan hệ với xã hội nói chung,

với từng phương diện của đời sống xã hội nói

riêng , trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã

hội . Đó chính là tiền đề quan trọng để thực

hiện tăng tưởng kinh tế gắn liền vớithực hiện

dân chủ và công bằng xã hội . Bởi vì , tăng

trưởng kinhtrưởng kinh tế không chỉ là điều kiện để phát

triển và hoàn thiện chính trị , mà còn là cơ sở

để giải quyết các vấn đề dân sự một cách tích

cực, đặc biệt là vấn đề thực hiện công bằng xã

hội, mở rộng dân chủ...

tổng hợp các yếu tố , các mặt, các lĩnhvực hoạt

Phương diện văn hóa của đời sống xã hội là

động phản ánh trình độ phát triển các giá trị

người trong một xã hội nhất định , được biểu

hiện cả ở trình độ dân trí, chất lượng của đời

sống tinh thần cũng như tính chất các quan hệ

người trong xã hội . Về cấu trúc, có thể nhìn

nhận đời sống văn hóa của một xã hội ở các

yếu tố cơ bản nhất như hệ thống giá trị văn hóa

mà xã hội đó đang "sở hữu" , hệ thống quan hệ

văn hóa đang chiếm vị trí chủ đạo trong xã hội ,

chất lượng của đời sống văn hóa cũng như các

sản phẩm văn hóa tiêu biểu do xã hội đó sáng

tạo ra... Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa làm cho phương diện

văn hóa của đời sống xã hội nước ta phát triển

theo hướng khuyến khích sự sáng tạo những

giá trị văn hóa tiên tiến , khơi thông sức sống từ

chiều sâu lịch sử truyền thống dân tộc và tăng

khả năng tích hợp tinh hoa văn hóa nhân loại

của nền văn hóa dân tộc .
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Phương diện xã hội của đời sống xã hội là

tổng hợp các yếu tố , các mặt, các lĩnh vực phản

ánh tính chất của quan hệ xã hội - dân sự , vị

thế con người trong xã hội và toàn bộ các hoạt

động của đời sống xã hội . Đó là các vấn đề : vị

thế xã hội của con người được coi trọng hay

không ? Quan hệ về mặt xã hội giữa người với

người là bình đẳng hay không bình đẳng?

Phương thức điều chỉnh quan hệ xã hội là dân

chủ hay độc đoán," vị tình " hay " vị lý" ? Quan

hệ giữa trách nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ và

quyền lợi, cống hiến và hưởng thụ ra sao ?...

Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội nước ta

thúc đẩy quá trình phát triển của phương diện

xã hội theo hướng "dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh" . Mặt khác,

sự thực hiện thống nhất giữa các chức năng nhà

nước làm cho ngay trong từng phương diện xã

hội cũng đã thể hiện một cách toàn diện các

quyền: cả quyền chính trị và quyền dân sự , cả

quyền công dân và quyền con người. Điều đó

còn cho phép Nhà nước xã hội chủ nghĩa điều

tiết hợp lý giữa lợi ích hợp pháp của công dân

và lợi ích cộng đồng, lợi ích nhà nước và lợi

ích quốc gia dân tộc; giữa lợi ích xã hội - chính

trị và lợi ích xã hội - dân sự...

Phương diện quốc phòng và an ninh của đời

sống xã hội là tổng hợp các yếu tố , các mặt,

các lĩnh vực hoạt động phản ánh sức mạnh

quốc phòng - an ninh của chế độ xã hội , thế

trận quốc phòng - an ninh của đất nước , và trực

tiếp là phản ánh mục tiêu quốc phòng - an ninh

mà một giai cấp, chính đảng, nhà nước nhất

định đang theo đuổi . Đặc trưng cơ bản của

quốc phòng và an ninh trong đời sống xã hội

xã hội chủ nghĩa chính là ở mục tiêu bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa , bảo vệ nhân dân, bảo

vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng . Tiêu

chí Nhà nước xã hội chủ nghĩa được biểu hiện

rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát

triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân

dân với tăng cường quốc phòng – an ninh. Đây

là nhiệm vụ mang tính đặc thù của Nhà nước

xã hội chủ nghĩa , xuất phát từ sự bảo đảm tính

bền vững của chế độ. Xây dựng, phát triển

kinh tế và bảo vệ Tổ quốc đều có tầm quan

trọng như nhau trong thực tiễn cách mạng xã

hội chủ nghĩa , song về phương diện lợi ích thì

không phải bất cứ ai cũng quan niệm đầy đủ về

tầm quan trọng đó . Chỉ có nắm vững công cụ

pháp luật, thực hiện thống nhất, nhất quán các

chức năng xã hội theo tiêu chí Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa mới cho phép Nhà

nước ta kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thuyết

phục với cưỡng chế hành chính để thực hiện

trọn vẹn các nhiệm vụ đó.

Tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa còn tác động đến rất nhiều phương diện

khác của đời sống xã hội nước ta như đạo đức,

lối sống, tín ngưỡng - tôn giáo, ý thức dân

tộc ... Song, nhìn một cách tổng quát, sự phát

triển các phương diện đời sống xã hội dưới tác

động củatiêu chí đó chỉ đạt hiệu quả cao khi

các chức năng của Nhà nước được thực hiện

thống nhất . Trong quan hệ với đời sống xã hội ,

Nhà nước xã hội chủ nghĩa , một mặt, đòi hỏi

mọi công dân và tổ chức xã hội phải tuân thủ

đúng Hiến pháp và pháp luật , thực hiện đầy đủ

quyền và nghĩa vụ của mình ; mặt khác, tạo

mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm về mặt

pháp luật cho quyền và nghĩa vụ đó phù hợp

với từng lĩnh vực tương ứng của đời sống xã

hội. Đồng thời, Nhà nước xã hội chủ nghĩa

chính là người tổ chức thực hiện quyền và

nghĩa vụ pháp lý của mọi công dân và tổ chức

xã hội trong từng lĩnh vực xã hội trên cơ sở giữ

nghiêm pháp chế và mở rộng dân chủ . Tác

động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa trong đời sống xã hội nước ta luôn

đòi hỏi và tạo điều kiện thực hiện quyền đi đôi

với nghĩa vụ và ngược lại. D
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NHỮNG ĐIỀU KIỆN

BẢO ĐẢM TIẾP TỤC ĐỔI MỚI

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA

T

PHẠM NGỌC QUANG *

THỰC tiễn gần 20 năm đổi mới toàn

diện đất nước , nhất là trong việc đổi

mới hệ thống chính trị, chúng ta đã

tiến những bước quan trọng . Trước yêu cầu

mới, việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị

càng trở nên bức thiết . Trong rất nhiều vấn

đề , ở đây , chúng tôi trình bày một số điều

kiện cần thiết bảo đảm tiếp tục sự thành công

của công việc hệ trọng đó .

Điều kiện hàng đầu là: Nhận thức, vận

dụng đúng đắn quy luật đổi mới và phát triển

của hệ thống chính trị ở nước ta, tôn trọng

quy luật đó, lấy đó làm cơ sở xuất phát để

hoạch định chiến lược đổi mới hệ thống chính

trị một cách đúng đắn .

Xét về chức năng, hệ thống chính trị ở

nước ta , dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ chế

bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; theo

đó , đổi mới hệ thống chính trị nhằm từng

bước xác lập, hoàn thiện và phát triển nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm toàn bộ quyền

lực thuộc về nhân dân . Với ý nghĩa đó, việc

không ngừng hoàn thiện nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa, làm cho những giá trị dân chủ

ngày một sâu sắc, thấm đượm vào mọi hoạt

động của công dân, mọi tổ chức chính trị -

xã hội , như một xu thế tất

yếu, nhằm nâng cao sức

mạnh tổng hợp của hệ thống

chính trị ở nước ta .

Với tư cách là lực lượng

lãnh đạo công cuộc đổi mới

nói chung , đổi mới hệ thống

chính trị nói riêng , Đảng ta

xác định chiến lược đổi mới

hệ thống chính trị một cách

đúng đắn , lấy việc thúc đẩy

dân chủ hóa hệ thống chính

trị làm " sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, mang tầm chỉ

đạo mọi chủ trương , biện pháp đổi mới toàn

bộ hệ thống chính trị nhằm làm cho dân chủ

xã hội chủ nghĩa thực sự trở thành bản chất

của hệ thống chính trị nước ta . Trong hệ

thống chính trị, Nhà nước là "trụ cột". Trong

điều kiện cụ thể ở nước ta , Đảng Cộng sản

Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, với vị

thế vừa là một bộ phận cấu thành hệ thống

chính trị , nhưng lại là lực lượng lãnh đạo hệ

thống đó và toàn xã hội nói chung . Do vậy ,

nói tới hệ thống chính trị ở nước ta, " nhân tố

cơ bản " chính là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc xác định như vậy có tầm quan trọng về

mặt nguyên tắc , nó không những chỉ rõ bản

chất chính trị - giai cấp của hệ thống chính trị

ở nước ta hiện nay , mà còn chỉ ra phương

hướng chủ yếu cần tác động nhằm dân chủ

hóa hệ thống chính trị . Để hệ thống chính trị

của chúng ta thực sự mang bản chất dân chủ,

một mặt , dân chủ phải trở thành thuộc tính

cốt lõi của mọi nhân tố cấu thành và mối quan

hệ qua lại giữa các nhân tố đó ; và mặt khác,

Đảng Cộng sản Việt Nam phải trở thành tấm

gương về dân chủ, mối quan hệ lãnh đạo của

* GS , TS , Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
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Đảng đối với các bộ phận còn lại của hệ thống

chính trị phải là mối quan hệ mẫu mực về dân

chủ . Tất nhiên, toàn bộ điều đó phải được tổ

chức với những bước đi thích hợp: kết hợp

chặt chẽ giữa sự đột phá đổi mới hệ thống

chính trị, dân chủ hóa nó từ các tổ chức trong

hệ thống chính trị ở cơ sở với sự chủ động,

sáng tạo, tích cực của các thiết chế tổ chức

trong hệ thống chính trị ở cấp trung ương .

Từ thực tiễn thành công qua gần 20 năm

đổi mới và phát triển hệ thống chính trị nước

ta, có thể khẳng định : nguyên nhân cơ bản là

chúng ta từng bước hội đủ ba điều kiện : sựđòi

hỏi cao độ của toàn xã hội; tầm nhìn và ý chí

chiến lược của Đảng; những thể nghiệm năng

động, có tính đột phá ở cấp cơ sở . Trong đó ,

điều kiện thứ ba có vai trò đặc biệt năng động,

có tác động thúc đẩy rất mạnh tới sự chín

muồi của hai điều kiện đầu. Do vậy , sự năng

động và những thử nghiệm có tính đột phá

trong đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở có

ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc đẩy

nhanh tốc độ đổi mới hệ thống chính trị nước

ta . Song, cũng không thể tuyệt đối hóa một

cách phiến diện sự đột phá từ cơ sở.

Những đột phá từ cơ sở nếu không có sự

quan tâm của cấp trên cơ sở, đặc biệt là của

cấp trung ương , thì hoặc nó sẽ bị loại trừ , hoặc

không được định hướng đúng đắn từ giác độ

vĩ mô có thể gây phản tác dụng . Sự đổi mới

của hệ thống chính trị cấp trên cơ sở vừa là

điều kiện , vừa là tiền đề để có thể phát huy

những đột phá đúng đắn từ cơ sở . Hơn nữa , sự

đổi mới của hệ thống chính trị cấp trên cơ sở

còn có tác dụng chỉ đạo đổi mới hệ thống

chính trị ở cơ sở cũng như ở cấp trên cơ sở ,

tạo điều kiện cho những đổi mới tiếp theo và

đồng bộ ở tất cả các cấp. Nói cách khác, kếtở

hợp đúng đắn , hài hoà giữa đột phá từ cơ sở

với đột phá từ cấp trên , bảo đảm sự phát triển ,

sự đổi mới ở trong các mối
quan hệ tương hỗ

giữa các cấp là một động lực mạnh mẽ cho

đổi mới tổng thể hệ thống chính trị ở nước ta .

Thực tiễn cũng cho thấy , bước đi trong

chiến lược đổi mới hệ thống chính trị còn bao

hàm việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ về

trật tự bước đi,mức độ đổi mới kinh tế và đổi

mới chính trị.

Trong quá trình đổi mới toàn diện đất

nước , từ nhận thức tính đúng đắn và vô cùng

nhạy cảm của lĩnh vực chính trị, của đổi mới

hệ thống chính trị, chúng ta đã tập trung trước

hết vào đổi mới trên lĩnh vực kinh tế . Nhưng

điều đó không có nghĩa chúng ta không đổi

mới trên lĩnh vực chính trị, trước hết là tư duy

chính trị trên lĩnh vực kinh tế . Nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa không

thể ra đời, nếu tư duy về nền kinh tế hiện vật

mang nặng tính tự cung tự cấp, khép kín , quan

liêu , bao cấp... không bị phê phán , không bị

loại bỏ ; nếu tư duy chính trị không chấp nhận

có sự dung hợp hữu cơ giữa quá trình đi lên

chủ nghĩa xã hội với tính tất yếu khách quan

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa . Đổi mới tư duy kinh tế của thời kỳ

phát triển đất nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa là một tất yếu từ yêu cầu phát triển

của thực tiễn , nhưng lại mang tầm chỉ đạo

chiến lược đối với thực tiễn đổimới kinh tế .

Mặt khác, không thể đồng nhất đổi mới tư

duy chính trị về kinh tế với đổi mới toàn diện

hệ thống chính trị - cả về tổ chức , phương

thức hoạt động và cán bộ của hệ thống đó.

Trong khi nhận thức đúng những thành tựu

mà chúng ta đạt được trong đổi mới hệ thống

chính trị,cũng dễ nhận ra rằng , xét trên nhiều

phương diện (cả về tư duy lẫn tổ chức bộ máy,

phongcách hoạt động ... ), hầu hết các bộ phận

cấu thành hệ thống chính trị ở nước ta hiện

nay còn chưa ngang tầm với đòi hỏi tiếp tục

đổi mới trên lĩnh vực kinhđổi mới trên lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực

khác của xã hội . Sự chậm trễ trong đổi mới hệ
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thống chính trị đã làm xuất hiện một số nhân

tố từ hệ thống chính trị có tác động kìm hãm

sự đổi mới trên lĩnh vực kinh tế . Đã đến lúc

cần đồng bộ hóa hơn nữa việc đổi mới hệ

thống chính trị và đổi mới kinh tế ; bảo đảm

tính đồng bộ trong đổi mới cả ba phương diện

của hệ thống chính trị: đổi mới tư duy, đổi

mới tổ chức bộ máy , đổi mới phương thức

lãnh đạo và phong cách làm việc của tất cả

các nhân tố cấu thành hệ thống chính trị cùng

mối quan hệ giữa các nhân tố đó .

Trong những vấn đề đó, đổi mới tổ chức và

hoạt động của Đảng là khâu đột phá , có ý

nghĩa quyết định đối với đổi mới tổ chức và

hoạt động của các tổ chức khác trong hệ

thống chính trị. Đây có thể xem là điều kiện

thứ hai trong đổi mới hệ thống chính trị.

Trong hệ thống chính trị, đời sống của

Đảng in đậm dấu ấn lên đời sống của cả hệ

thống chính trị. Do vậy, để có hệ thống chính

trị mang tính dân chủ, điểm then chốt là phải

tăng cường dân chủ trong Đảng . Ngay từ

những ngày đầu khi Đảngta trở thành đảng

cầm quyền , Hồ Chí Minh đã xem quan liêu ,

xa rời quần chúng là một trong hai nguy cơ

lớn của Đảng . Trước lúc " đi xa" , trong Di

chúc của mình, Hồ Chí Minh căn dặn : " Trong

Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi" .

Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn đó,

Đảng ta đã luôn chăm lo xây dựng Đảng về

chính trị, tư tưởng, tổ chức , nâng cao chất

lượng sinh hoạt đảng trên cơ sở thực hiện

nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nhờ vậy , dân chủ trong Đảng không ngừng

được củng cố và phát huy sức mạnh của tổ

chức đảng, của từng đảng viên . Vai trò lãnh

đạo duy nhất của Đảng trong cách mạng được

giữ vững một phần quan trọng là nhờthành

quả đó. Việc làm cho Đảng thực sự là biểu

tượng về dân chủ là vấn đề cốt tử để tiếp tục

dân chủ hóa hệ thống chính trị .

Xét từ phương diện thúc đẩy quá trình đổi

mới hệ thống chính trị, dân chủ trong Đảng

góp phần : Một là , phát huy trí tuệ tập thể ,

khai thác triệt để mọi trí tuệ , sáng kiến của

từng đảng viên, từng cấp bộ đảng, tạo nên trí

tuệ và sức mạnh tập thể của Đảng và cả hệ

thống chính trị . Hai là , hướng tới sự tập trung ,

phục vụ cho sự tập trung , nâng cao chất lượng

các quyết định và sự lãnh đạo tập trung , phát

huy sức mạnh của tập trung , bảo đảm thực

hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong

sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của Đảng ,

trong hoạt động của hệ thống chính trị. Ba là,

góp phần phát huy dân chủ trong bộ máy nhà

nước từ trung ương đến địa phương, phát huy

dân chủ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Bốn

là , tạo điều kiện cơ bản thực hiện dân chủ

trong đời sống xã hội và hoạt động của các

đoàn thể chính trị - xã hội, tạo động lực cho

dân chủ trong hệ thống chính trị phát triển

đúng hướng và lành mạnh . Năm là , sự lãnh

đạo của Đảng đối với các thành phần khác

cấu thành hệ thống chính trị sẽ được thực hiện

bằng phương pháp dân chủ, trên cơ sở phát

huy dân chủ .

Để tăng cường dân chủ trong Đảng, mỗi

cán bộ, đảng viên cần có ý thức tự giác, trách

nhiệm cao trước Đảng và nhân dân ; có trình

độ , hiểu biết lý luận và am hiểu thực tiễn , có

khả năng vận dụng sáng tạo , thực hiện có hiệu

quả chủ trương , đường lối của Đảng và chính

sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh

chính trị vững vàng , có đạo đức trong sáng,

thực sự vì nhân dân .

Khi dân chủ trong Đảng được tăng cường,

thì dân chủ trong hệ thống chính trị sẽ phát

huy tác dụng. Mang trong mình bản chất dân

chủ, Đảng biết tôn trọng , lắng nghe ý kiến của

Nhà nước , các đoàn thể chính trị - xã hội , lấy

đó làm cơ sở để hoạch định và tổ chức thực

hiện các quyết định của mình . Đường lối ,
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chính sách được hoạch định trên cơ sở đó là

một biểu hiện quan trọng quyền lực nhân dân

đối với sự phát triển xã hội . Đảng biết "dựa

vào dân để sửa chính sách" , "sửa cán bộ " của

mình. Bằng cách đó, nhân dân trực tiếp tham

gia xây dựng Đảng về chính trị, tổ chức và

cán bộ . Quyền lực của nhân dân trong mối

quan hệ hữu cơ với Đảng được tăng cường .

Đảng tôn trọng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các

tổ chức đó cụ thể hóa, thể chế hóa quan điểm ,

đường lối của Đảng mà không bao biện, làm

thay . Nhờ vậy, vị trí , vai trò của Nhà nước ,

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã

hội đối với sự phát triển xã hội được tăng

cường , thông qua đó , nhân dân thực hiện

quyền làm chủ của mình .

Điều kiện thứba cần có là phải có sự ủng

hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân

dân vào quá trình đổi mới hệ thống chính trị.

Khẳng định vai trò là chủ xã hội củanhân

dân, Hồ Chí Minh xác định vị thế, tư cách chủ

thể xã hội, chủ thể hệ thống chính trị của nhân

dân - "dân là gốc" , "dân là chủ" , " dân làm

chủ" . Để ngăn chặn , đẩy lùi những hành vi

gây tác hại tới quyền dân chủ của nhân dân ,

theo Hồ Chí Minh , các quyền đó phải được

thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật và

được thực hiện bằng những thiết chế tương

ứng của Nhà nước . Do vậy, dân chủ xã hội

chủ nghĩa trước hết và chủ yếu được thực hiện

bằng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

do Đảng lãnh đạo .

Trong khi coi trọng vai trò to lớn của hình

thức dân chủ trực tiếp , chúng ta cũng thấydân

chủ đại diện được thực hiện thông qua những

đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với các

cộng đồng dân cư , có vai trò cực kỳ quan

trọng . Sức mạnh của nhân dân trong tổ chức

sẽ được nâng lên gấp bội . Như vậy, tính tất

yếu dân chủ hóa tất cả các bộ phận cơ bản cấu

2

thành hệ thống chính trị và hình thức thực

hiện dân chủ cũng nảy sinh từ chính yêu cầu

dân chủ của nhân dân . Các thiết chế đó vận

hành được cũng là nhờ nhân dân . Từ cuộc

sống hằng ngày của nhân dân , họ biết rõ

những gì trong tổ chức, vận hành của hệ

thống chính trị có tác động tích cực, những gì

mang tính tiêu cực ngăn cản phát huy quyền

làm chủ của mình , từ đó đề xuất những giải

pháp thích hợp để hoàn thiện hệ thống chính

trị trên tất cả mọi phương diện của nó, làm

cho quyền lực của mình được thực hiện tốt

hơn.

Điều đó đòi hỏi mọi hoạt động của các

thiết chế quyền lực và các cá nhân có phận sự

trong các thiết chế đó phải được đặt dưới sự

kiểm tra, giám sát của nhân dân . Các cơ quan

và cá nhân đại diện cho nhân dân có nghĩa vụ

báo cáo trước nhân dân mọi hoạt động liên

quan tới lợi ích của nhân dân; nhân dân có

quyền chất vấn và các cá nhân, các cơ quan

tương ứng có nghĩa vụ trả lời một cách trung

thực. Tất cả những điều đó đều có tác động

tích cực tới đổi mới hệ thống chính trị ở mọi

cấp độ, mọi nhân tố cấu thành nó.

của Đảng, quyếttâm và trách nhiệm đổi mới

Điều kiện thứ tư . Sự lãnh đạo trực tiếp

của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đổi mới hệ thống chính trị là kết quả hoạt

động tự giác của quần chúng nhân dân dưới sự

lãnh đạo của Đảng . Sự lãnh đạo của Đảng có

vai trò quyết định trong việc tạo lập , định

hướng hoạt động của hệ thống chính trị vào

việc đổi mới chính hệ thống đó , khắc phục sự

bất cập của các yếu tố cấu thành hệ thống

chính trị trước yêu cầu dân chủ ngày càng cao

của nhân dân .

Cùng với việc bảo đảm vai trò lãnh đạo

của Đảng, việc tham gia tích cực, tự giác cùng

quyết tâm cao độ của các đoàn thể chính trị
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xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng có vai trò

đặc biệt quan trọng trong đổi mới hệ thống

chính trị . Vì bản thân các đoàn thể đó là

những bộ phận cấu thành hệ thống chính trị,

và cũng là những thiết chế chủ yếu mà thông

qua đó , nhân dân tham gia vào việc đổi mới

hệ thống chính trị .

Khi xét mối quan hệ giữa các đoàn thể

chính trị - xã hội và hệ thống chính trị, chúng

ta thấy , ở đây có sự tác động qua lại: mỗi bộ

phận cấu thành mạnh thì cả hệ thống sẽ mạnh ;

hệ thống chính trị mạnh sẽ có tác động thúc

đẩy đối với các bộ phận cấu thành của nó.

Liên quan tới vấn đề đang được xem xét ở

đây, chúng ta chú ý tới phương diện thứ nhất:

bộ phận mạnh tạo ra hệ thống mạnh. Sự tự đổi

mới của các đoàn thể chính trị - xã hội làm

cho các đoàn thể đó ngày càng mạnh lên là

điều kiện để hệ thống chính trị mạnh lên . Mỗi

đoàn thể mạnh sẽ có khả năng to lớn trong

việc quy tụ mọi thành viên trong tổ chức của

mìnhtham gia vào việc đổi mới hệ thống

chính trị, tạo ra áp lực đòi hỏi phải có và đồng

thời tạo ra động lực to lớn để đẩy nhanh

mới không ngừng của cả hệ thống.

sự đổi

Điều kiện thứ năm : Cần có đội ngũ cán

bộ trong hệ thống chính trị với chất lượng

cao.

Điều này hoàn toàn đúng, khi nói về tác

động tích cực , đúng đắn của cán bộ trong đổi

mới hệ thống chính trị, khi xét từ hai phương

diện : thứ nhất, họ là người tham gia vào quá

trình đổi mới hệ thống chính trị; thứ hai, họ là

người tổ chức vận hành hệ thống đó . Xét từ

giác độ thứ nhất, sự tham gia tích cực, tự giác ,

khoa học của họ nhất định sẽ kéo theo sự

tham gia với tính chất tương ứng của quần

chúng dưới quyền . Khi đó , hiệu quả tác động

đổi mới hệ thống chính trị sẽ rất đáng kể. Xét

từ giác độ thứ hai , cán bộ mạnh (với nghĩa có

phẩm chất và năng lực cao) mới có khả năng

thúc đẩy đổi mới hệ thống chính trị theo

hướng lành mạnh , đúng quy luật. Chỉ với điều

kiện cán bộ như vậy, hệ thống chính trị được

xác lập một cách khoa học mới vận hành có

hiệu quả. Thực tế những năm qua cho thấy ,

không phải mọi vấn đề đặt ra từ yêu cầu đổi

mới hệ thống chính trị đều đã có lời giải (vì

cán bộ chưa ngang tầm ); song, có thể thấy

một thực tế : một loạt vấn đề đặt ra cho việc

đổi mới hệ thống chính trị đã có lời giải ,

nhưng không phải mọi cán bộ đều có khả

năng thực hiện lời giải đó trong thực tiễn .

Chẳng hạn , chúng ta đã xây dựng một loạt

quy chế dân chủ thích ứng với từng loại hình

cơ sở khác nhau , nhưng có nơi vận hành tốt,

đạt hiệu quả cao, có nơi vận hành không tốt ,

tình trạng quan liêu , tham nhũng ở đó còn rất

nặng nề. Tình trạng đó có thể do năng lực cán

bộ kém, cũng có thể do họ biến chất, không

muốn áp dụng để trục lợi cá nhân ...

Do vậy, để đổi mới hệ thống chính trị có

hiệu quả, cần có đội ngũ cán bộ tương xứng .

Họ phải là người có đức , có tài, phẩm chất

chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với

Tổ quốc ; một lòng, một dạ phấn đấu vì lợi

ích của nhân dân, của dân tộc ; có bản lĩnh

chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng và

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ; không

dao động, ngả nghiêng trước mọi biến cố

phức tạp, trên cơ sở nắm vững và vận dụng

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của

Đảng vào thực tiễn ; tiếp thu tinh hoa văn hóa

của nhân loại ; có tư duy độc lập, nhạy bén

với cái mới, đủ năng lực thực hiện thắng lợi

đường lối của Đảng và chính sách , pháp luật

của Nhà nước . Cán bộ phải là người có đạo

đức cách mạng, có nhân cách và lối sống mẫu

mực, trong sáng ; có ý thức tổ chức, kỷ luật

cao; tôn trọng tập thể, gắn bó , sâu sát với

nhân dân . -
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Một số suy nghĩ về

nền kinh tế thị trường

cộng sản xuất hiện ở châu Âu.

Ngày nay , chúng luôn luôn

rêu rao về dân chủ, nhân

quyền, nhưng nếu phát hiện

định hướng xã hội chủ nghĩa thấy ai có ý định lật đổ chế

Ở VIỆT NAM

LÊ KHẢ THỌ *

I – Hệ thống xã hội chủ nghĩa đến thời

điểm Liên Xô tan rã

Bản chất của chủ nghĩa tư bản là sản xuất

lợi nhuận và siêu lợi nhuận bằng cách bóc lột

giá trị thặng dư do người lao động tạo ra . Từ

bản chất đó, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã phát

hiện quy luật tất yếu khách quan là chế độ

tư bản chủ nghĩa cũng sẽ bị đánh đổ (bị phủ

định), xã hội mới sẽ ra đời bảo đảm sự công

bằng và bình đẳng giữa người với người , con

người được giải phóng, được tạo cơ hội như

nhau trong việc tiếp cận các nguồn lực xã hội

và lao động .

V.I. Lê-nin đã kế thừa những học thuyết

của C. Mác và Ph . Ăng-ghen trong việc giành

chính quyền về tay nhân dân và xây dựng

xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước Nga Xô-viết -

nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới,

và đã khẳng định, tất cả các dân tộc trên

thế giới sớm hay muộn đều đi lên chủ nghĩa

xã hội .

Giai cấp tư sản sợ nhất là bị lật đổ, và

chúng ráo riết chống lại các trào lưu tiến bộ

của giai cấp công nhân , của các phong trào

cộng sản từ khi " bóng ma" của chủ nghĩa

của họ, thì lập tức họ

đàn áp điên cuồng, đẫm máu.

Từ khi cách mạng xã hội

chủ nghĩa thắng lợi ở
ở

một nước, tinh thần của

Cách mạng Tháng Mười Nga

vĩ đại đã gieo vào lòng

nhân dân các dân tộc thuộc

Liên Xô và nhân dân thế giới

niềm hy vọng vô bờ bến. Một dải đất mênh

mông (1/6 thế giới về diện tích đất tự nhiên)

chạy suốt từ Đông sang Tây , nhân dân được

hưởng tự do , hạnh phúc . Tuy còn có những

khó khăn về kinh tế , nhưng con người Xô -viết

đã được hưởng tự do, dân chủ ; quyền làm

người thực sự được tôn trọng .

Nhờ có các kế hoạch 5 năm do Đảng

Cộng sản Liên Xô đề ra qua mỗi kỳ Đại hội

mà nhân dân Liên Xô đã xây dựng được nhiều

nhà máy, nhiều công trình ; quốc phòng

an ninh được tăng cường , hùng mạnh.

Nhà nước Xô-viết non trẻ với sức mạnh phi

thường của mình đã đập tan sự bao vây , phong

tỏa và xâm lược của 14 nước đế quốc . Chiến

tranh thế giới lần thứ II nổ ra , phát-xít Đức

Ý - Nhật tung hoành khắp nơi, gây bao nỗi

kinh hoàng cho các dân tộc , cũng đã bị thất

bại thảm hại khi " đụng đến " lực lượng Hồng

quân Xô-viết . Loài người sẽ đời đời nhớ ơn

chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô đã

cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt chủng của

chủ nghĩa phát- xít. Giờ đây, hễ ở nơi nào trên

thế giới bị đế quốc xâm lược, ta lại thấy thiếu

* TS, Đại học quốc gia Hà Nội

-
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đi một chỗ dựa vững chắc cho các dân tộc nhỏ

yếu, đó là Liên Xô- thành trì của phe xã hội

chủ nghĩa và hòa bình trên thế giới. Có phe xã

hội chủ nghĩa , có Liên Xô nhân loại yên tâm

biết bao !

Ai đã từng đặt chân đến nước Nga, chắc

ngoài sự cảm nhận về tình cảm nồng ấm của

nhân dân , cũng đã được chứng kiến bao thành

tựu vĩ đại của nhân dân Xô-viết trong lĩnh vực

nghiên cứu hạt cơ bản (tìm ra nguyên tố thứ

108 trong bảng tuần hoàn Men -đê -lê -ép ) ,

nghiên cứu hạt nhân, nghiên cứu vũ trụ , chinh

phục đại dương... Khẩu hiệu "Bốn phương vô

sản đều là anh em ", có một ý nghĩa rất rộng

lớn (chứ không phải như ai hiểu có ý xuyên

tạc ), nó nói lên các dân tộc có cùng chí hướng

đều mong được độc lập, tự do, hạnh phúc .

Bên cạnh những thành tựu vĩ đại ấy trong

quá trình xã hội tiến lên cũng sẽ bộc lộ các

khiếm khuyết mới . Chủ nghĩa tư bản tung ra

khẩu hiệu "Chủ nghĩa xã hội sắp tiêu vong" và

chi những khoản kinh phí khổng lồ cho việc

tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc , mị dân,

phản động và dùng nhiều thủ đoạnphá hoại

chính quyền Xô-viết .

Còn về chủ quan, mô hình xã hội chủ nghĩa

mà Liên Xô xây dựng có nhữngkhuyết tật,

về sau nó biểu hiện rõ ở tính trì trệ trong phát

triển kinh tế , ứng dụng các thành tựu mới

nhất về khoa học , kỹ thuật và công nghệ vào

sản xuất .

Trước tiên nói về Đảng . Đã là đảng tiên

phong thì các đảng viên phải tiền phong về

mọi mặt, phải có sức vươn lên trên mọi lĩnh

vực . Thế mà trong xã hội Liên Xô đã hình

thành một thói quen rất nguy hại là "có cấp

trên suy nghĩ, còn ta thì chỉ thừa hành" , - một

thói quen làm cho nhiều người lao động lười tư

duy, thậm chí có suy nghĩ mới mà bộc lộ ra

cũng sợ " sai đường lối" .

Cách làm việc theo lối mệnh lệnh hành

chính, " trên hộ dưới ủng " ấy ăn sâu vào tiềm

thức người dân đã dẫn đến tình trạng trì trệ

về mặttư duy và không có sáng tạo . Tuy rằng ,

một đội ngũ khoa học hùng mạnh, nhất là về

khoa học cơ bản của Liên Xô đã say sưa sáng

tạo bằng những nhiệt huyết có tính chất bản

năng khoa học, nhưng những phát minh , sáng

chế do chính các nhà khoa học của Liên Xô

đưa ra lại không được ứng dụng hiệu quả trong

thực tế sản xuất của chính Liên Xô (công nghệ

luyện thép liên tục đã được Nhật Bản mua lại

và sử dụng rất hiệu quả và nhiều ví dụ khác

trong công nghệ tin học , công nghệ vũ trụ ...) .

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng đó có

một phần quan trọng là do có sự chậm trễ

trong việc nghiên cứu , bổ sung học thuyết

Mác - Lê-nin , dẫn đến những "phanh hãm "

của nền kinh tế không sớm được phát hiện và

tháo gỡ , ban hành chưa đủ các chính sách để

kích thích tư duy nghiên cứu lý luận, khắc

phục và bổ sung kịp thời các khiếm khuyết

trong mô hình kinh tế ; chống lãng phí, quan

liệu và tham nhũng không hiệu quả ; mục tiêu

đề ra thì hay, nhưng khi thực hiện không đem

lại kết quả như mong muốn; cánbộ đảng viên

thì bị tha hóa, tách rời giữa lời nói với việc làm

và suy nghĩ...

chế độ công hữu về tưliệusảnxuất đã đi liền

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa trước đây ,

với cơ chế tập trung quan liêu , bao cấp trong

nhiều năm, không tìm được những hình thức

thể hiện hiệu quả dẫn đến tình trạng vô chủ ở

nhiều doanh nghiệp. Do việc thiếu yếu tố kích

thích cần thiết, do cào bằng trong phân phối ,

nên không động viên được sức sáng tạo của

con người . Hậu quả là của cải vật chất của xã

hội được tạo ra chủ yếu dựa vào khai thác

nguồn tài nguyên thiên nhiên, đầu tư dàn trải,

không hiệu quả ; việc đầu tư nghiên cứu để tìm

ra nguyên liệu mới, sản phẩm mới vừa để đáp

ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội , vừa tiết

kiệm nguyên vật liệu , tiết kiệm năng lượng,

mà hiệu suất, tính năng cao không được quan

tâm đúng mức .

34
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Dù bất cứ chế độ nào, nếu làm tốt việc kế

hoạch hóa nền kinh tế thì sự phát triển của xã

hội sẽ hài hòa, bền vững, tránh được hiện

tượng mất cân đối. Ngày nay có ý kiến lên án

thái quá công tác kế hoạch hóa nền kinh tế như

là một sai lầm của lịch sử là hoàn toàn không

thỏa đáng. Sự phát triển kinh tế của xã hội do

" cung, cầu " là điều tất nhiên. Nhưng nếu thiếu

tính toán , thiếu thông tin thì khó tránh khỏi

tình trạng chạy đua tự phát, gây lãng phí . Đây

cũng là khuyết tật vốn có của thị trường tự do

(tham khảo thêm lý thuyết về kinh tế học

thông tin của Dô-dép Sti-gơ -lít, người

đạt giải Nô-ben về kinh tế năm 2001 ( 1 ) . Ở

Liên Xô việc điều hành và đề ra các kế hoạch

ngắn, dài hạn của Nhà nước cũng cần được

xem xét một cách toàn diện trong thế bị cấm

vận với thế giới phương Tây, vì trong điều

hành của Nhà nước phạm sai lầm chủ quan,

duy ý chí...

-

Một yếu tố quan trọng là Liên Xô phải đơn

phương đầu tư vào công nghiệp quốc phòng để

tạo ra sức mạnh quân sự cho toàn bộ phe xã

hội chủ nghĩa, nhằm đối phó với sự xâm lược

từ bên ngoài và làm đối trọng để giữ thế cân

bằng về quân sự . Nhiều thông tin giả đã được

tung ra như " chiến tranh giữa các vì sao" . Liên

Xô càng chạy đua vũ trang , kinh tế càng khó

khăn . Sau khi IU . An-đờ-rô-pốp qua đời,

nhiều mặt hàng phải hạn chế tiêu dùng. Bọn đế

quốc biết khai thác những điểm yếu của Liên

Xô, nên tìm cách làm cho Liên Xô dốc sức lực

vào chạy đua vũ trang . Ý đồ làm cho Liên Xô

suy yếu là điều đời tổng thống Mỹ nào cũngthống Mỹ nào cũng

đặt ra trên bàn nghị sự.

Thêm vào đó, sự chi viện của Liên Xô cho

các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa

cũng mang tính bao cấp, tiêu tốn một lượng tài

chính khổng lồ . Đã thế , cơ chế trao đổi hàng

hóa giữa các nước trong Hội đồng Tương trợ

kinh tế (SEV) lại không theo cơ chế thị trường,

mà thường trao đổi bằng hiện vật (hàng đổi

hàng) , nên tỷ giá đồng tiền không phản ánh

đầy đủ cán cân thanh toán , cán cân thương mại

giữa các nước . Cho đến nay, nguyên nhân

chính đưa đến sự tan rã của Liên bang Xô-viết

vẫn còn có nhiều ý kiến rất khác nhau . Nhưngý

có một điều cần khẳng định , chủ nghĩa xã hội

trên thế giới chưa hề bị sụp đổ.

C. Mác đã từng nói , sự nghiệp phát triển

của xã hội loài người là quá trình lịch sử - tự

nhiên được quy định bởi các quy luật khách

quan , mà trước hết là quy luật quan hệ sản xuất

phải phù hợp với tính chất và trình độ phát

triển của lực lượng sản xuất, rằng chủ nghĩa tư

bản chỉ là một hình thái kinh tế - xã hội có tính

lịch sử... , rằng không có sự phát triển cao độ

của lực lượng sản xuất thì không thể nói đến

chủ nghĩa xã hội . V.I. Lê-nin nhấn mạnh , chủ

nghĩaxã hội muốn thắng được chủ nghĩa tư

bản là phải tạo ra một năng suất lao động cao

hơn . Đó là về mặt chiến lược của vấn đề. Còn

trên phương diện chiến thuật có những nguyên

nhân chủ quan, như cơ chế tập trung quan liêu ,

bao cấp làtrở ngại chính hạnchế sự phát triển ,

sáng tạo của toàn dân ; Đảng bị quan liêu hóa,

để cho những phần tử cơ hội lọt vào hàng ngũ

cao nhất của Đảng ; cải tổ bị tiến hành thiếu

đồng bộ giữa chính trị và kinh tế ...

II - Nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nền kinh tế của nước ta còn ở trình độ phát

triển thấp so với thế giới . Nước ta trước đây là

nước thuộc địa , nửa phong kiến . Cách mạng

Tháng Tám đã giải phóng con người,

người dân được tựdo , Việt Nam trở thành

quốc gia độc lập có chủ quyền . Qua nhiều

( 1 ) Ông đã đề cập khá sâu về vai trò của công tác

kế hoạch trong việc trả lời các câu hỏi kinh điển của

thị trường: Sản xuất cái gì ? Sản xuất thế nào? Và sản xuất

cho ai ? Kinh tế học thông tin đề cập đến các vấn đề rộng

hơn: Các quyết định phân bổ nguồn lực này phải được tiến

hành ra sao ? Những ai phải ra quyết định này ? Làm sao có

thể khiến những người có trách nhiệm ra các quyết định

này đưa ra các quyết định đúng đắn ? Các quyết định tách

rời nhau của hàng triệu con người những người ra

quyết định - trong nền kinh tế được điều phối ra sao ?
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cuộc kháng chiến chống ngoại xâm , ngày nay

nước ta đã thống nhất và có vị trí trên trường

quốc tế .

Hiện nay khắp mọi miền đang xuất hiện

nhiều trang trại, hình thành các công ty cổ

phần, nhiều loại ngân hàng, dịch vụ đang

phát triển v.v .. Tuy vậy , chúng ta chưa có các

công ty xuyên quốc gia và cũng chưa có các

liên minh kinh tế châu lục để có đủ khả năng

cạnh tranh các mặt hàng chủ lực, có giá trị cao

trên thế giới. Nếu xét theo tổng sản phẩm quốc

nội (GDP) của nước ta thì còn ở chỉ số rất thấp

so với nhiều nước trên thế giới.

Khi Đảng đề ra chủ trương chủ động và tích

cực hội nhập kinh tế quốc tế, có nghĩa chúng

ta "giang cánh tay " cùng hợp tác với các nền

kinh tế thị trường thế giới.Một mặt, phải sớm

xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường

trong nước ; mặt khác, phải điều chỉnh nhiều

luật lệ, thậm chí cả cơ cấu chung của nền kinh

tế và của các lực lượng sản xuất xã hội cho phù

hợp với " luật chơi " chung của quốc tế . Bởi

vậy, để phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta phải bình

tĩnh và khẩn trương giải quyết nhiều vấn đề do

yêu cầu khách quan và chủ quan đặt ra , trong

đó điều rất quan trọng là xácđịnh rõ nội dung

của bản thân khái niệm độc lập, tự chủ trong

chính sách đối ngoại đã được Đảng ta đề ra :

" Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc

lập , tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng

hóa các quan hệ quốc tế . Việt Nam sẵn sàng là

bạn , là đối tác tin cậy của các nước trong cộng

đồng quốc tế , phấn đấu vì hòa bình , độc lập và

phát triển " (2 )

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội sẽ diễn

ra ở nước ta trong bao lâu là điều chưa xác

định được (Trung Quốc xác định giai đoạn đầu

của chủ nghĩa xã hội khoảng 100 năm ). Xét

một cách khách quan , quá độ lên chủ nghĩa xã

hội phát triển vớimức độ , cách thức khác nhau

là đặc điểm của thời đại . Muốn hay không điều

đó là quy luật phát triển dựa trên mối quan hệ

biện chứng của hai yếu tố quan hệ sản xuất và

lực lượngsản xuất. Khi kinh tế nước ta hội

nhập với kinh tế quốc tế , sự đối lập giữa chủ

nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tồn

tại khách quan . Bởi vậy , trong hợp tác có đấu

tranh , trong đấu tranh phải thực hiện "cầu

đồng , tồn dị" để hợp tác .

C. Mác và Ph . Ăng-ghen đã nêu rõ , lịch sử

chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của những thế hệ

khácnhau, trong đó mỗi thế hệ đều khai thác

những vật liệu , nhữnglực lượng sản xuất do tất

cả các thế hệ trước để lại .

V.I. Lê -nin nói , chúng ta không thể tưởng

tượng được việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại

không dựa trên cơ sở những bài học kinh

nghiệm đồ sộ mà văn minh tư bản chủ nghĩa

đã tạo ra . Do đó, trong tình hình hiện nay việc

nhanh chóng tiếp thu có chọn lọc các bài học

về phương pháp quản lý, phương pháp kinh

doanh, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ...

là điều hết sức quan trọng .

Nền kinh tế thị trường là một tất yếu trong

sự phát triển xã hội . Ngoài mặt trái của kinh tế

thị trường mà chúng ta phải ra sức hạn chế ,

chính nền kinh tế thị trường tạo ra sự cạnh

tranh mãnh liệt . Hàng hóa sản xuất ra phải tốt,

phải có nơi tiêu thụ. Do đó, người ta phải luôn

luôn điều chỉnh, đổi mới máy móc, luôn luôn

đổi mới chất liệu , mẫu mã và phải có đầu óc

kinh doanh sắc sảo, có quan hệ rộng mở.

Bằng vật chất cụ thể, bằng động viên tinh

thần, bằng truyền thống gia đình , bằng tình

yêu dân tộc... sẽ làm chomỗi người năng động

hơn , chịu suy nghĩ hơn và cống hiến tài năng,

sức lực nhiều hơn để sống tốt hơn , đẹp hơn .

Trong quá trình đó chúng ta đã thấy nền kinh

tế thị trường sẽ phát huy tác dụng tốt để mọi

người , mọi chủ thể kinh tế có "trường đua"

cạnh tranh nhau mạnh mẽ, làm giàu cho mình

và cho đất nước , phát huy sức mạnh đại

( 2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 119
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đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước ta mạnh

hơn, giàu hơn, chủ động hơn và tích cực hơn

trong hội nhập kinh tế quốc tế . Nhưng muốn

không cho quá trình đó trở thành một xã hội

theo kiểu " cả lớn nuốt cá bé" , đồng tiền là tất

cả, chà đạp lên luân thường, đạo lý vì mục tiêu

lợi nhuận ; tránh mọi sự tha hóa, suy đồi đạo

đức , lối sống; phát triển , hội nhập mà vẫn giữ

được nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà

bản sắc dân tộc… , thì kinh tế thị trường theo

định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình thích

hợp nhất hiện nay ở nước ta . Chúng ta cần đầu

tư nghiên cứu sâu về mặt lý luận và tổng kết

thực tiễn để làm phong phú thêm kho tàng lý

luận của Đảng .

a. Trước hết trong công tác lý luận phải

nghiên cứu , tổng kết các kinh nghiệm của

chính chúng ta . Qua mỗi thời kỳ , chúng ta rút

ra được các bài học từ sự thất bại của các nước

để có cái nhìn tổng quát, định hướng đi cho

đúng đắn, thông minh . Quan trọng hơn cả là

phải làm rõ cácvấn đề lý luận đang đặt ra về

chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh cụ thể của

Việt Nam . Chẳng hạn , trong nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc phát

huy tiềm năng của con người ra sao? Khi áp

dụng công nghệ cao vào sản xuất sẽ thu hút chỉ

một số ít những người có khả năng , có trình

độ, số đông dư thừa sẽ làm gì , bố trí vào đâu

cho phù hợp ? v.v .. Các quyền của người dân

phải được quan tâm đặc biệt , được thể chế hóa

bằng pháp luật, công khai , minh bạch.

b . Sự quản lý , điều hành của Nhà nước

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa . Sự lãnh đạo của Đảng đặt ra nhiều

yêu cầu rất cao. Các cán bộ, đảng viên phải hy

sinh, gương mẫu vì lợi ích chung, phải thực sự

gắn mình với lợi ích của đất nước, kiên quyết

chống tham nhũng , lãng phí . Ngoài nhiệt tình

với công việc được giao, người cán bộ, đảng

viên phải phấn đấu giỏi về chuyên môn , nắm

vững khoa học, kỹ thuật của các ngành có liên

và phải có tầm nhìn chiến lược, bao quát .quan

Lý Thường Kiệt xưa có câu "Đánh giặc cần

dũng, cần mưu . Giữ nước cần đức, cần uy" .

Đứcở đây là "Cần kiệm liêm chính , chí công

vô tư " như Bác Hồ đã dạy . Uy ở đây là sức

mạnh tổng hợp về chính trị , kinh tế, quân sự

của đất nước, sự nghiêm minh của pháp luật .

Nhà nước phải đủ mạnh và có trí tuệ cao để

hạn chế những mặt trái của kinh tế thị trường,

ngăn chặn được các hành vi kinh doanh phi

pháp và tất cả các hành vi khác chạy theolợi

nhuận làm tổn hại đến lợi ích của toàn xã hội .

c . Phát huy mạnh mẽ các thành phần kinh

tế. Nhà nướcphải quản lý các lĩnh vực huyết

mạch của đất nước để bảo đảm quyền lợi cho

đa số người dân. Đồng thời khuyến khích các

thành phần kinh tế, khai thác hếtkhả năng của

mình cho phát triển . Phải nâng cao dân trí trên

mọi phương diện để người dân có đủ trình độ

tiếp thu kiến thức khoa học, công nghệ và các

lĩnh vực khác, có bản lĩnh chính trị kiên

cường , là công dân của một nước độc lập để xử

lý đúng đắn trong mọi tình huống . Điều cần

chú ý là phải đưa nhanh khoa học, kỹ thuật vào

các lĩnh vực để mỗi sản phẩm đều có hàm

lượng chất xám cao, có giátrị kinh tế lớn , sức

cạnh tranh mạnh. Phải bảo đảm sự phát triển

hài hòa trong cơ cấu nền kinh tế , tránh rơi vào

tình trạng mất cân đối trong cung ứng và

sản xuất .

d . Xây dựng nền quốcphòng toàn dân vững

mạnh để giữ vững an ninh quốc gia, ổn định

chính trị - xã hội . Nước ta từ xưa đến nay

thường phải "đứng mũi chịu sào" , nhưng luôn

vững vàng trước bao cuộc xâm lăng của nước

ngoài . Ngày nay, để xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam, lực lượng quốc

phòng phải đủ mạnh, phải là công cụ sắc bén

của Đảng, của Nhà nước và của dân tộc , đủ

sức đập tan mọi âm mưu phá hoại , xâm lược

của kẻ thù ; tạo ra môi trường chính trị
on định ,

thuận lợi để thu hút đầu tư từ nước ngoài,

để các thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn

phát triển sản xuất, kinh doanh . Q
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N

GHỊ quyết của Bộ

Chính trị , Quyết

định của Thủ

tướng Chính phủ về phát

triển kinh tế - xã hội và

tăng cường bảo đảm an

ninh quốc phòng khu vực

Tây Nam Bộ, đã tạo điều

kiện cho các địa phương

vùng đồng bằng sông Cửu

Long tập trung hơn vào

việc triển khai xây dựng kết

cấu hạ tầng kỹ thuật, khai

Nhân tố mới của quá trình

chuyển đổi cơcấu

và phát triển kinh tế

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI TOÀN 2000-2010

thác những lợi thế so sánh của vùng, tăng

nhanh tốc độ tăng trưởng và thúc đẩy chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Năm 2001, tốc độ tăng trưởng toàn vùng

là 6,95% , năm 2002 lên 9,6%, năm 2003 là

10,19% . Năm 2004, mặc dù thời tiết không

thuận lợi, hạn hán cùng với mặn xâm nhập dài

ngày, dịch cúm gia cầm gây nhiều thiệt hại

trên diện rộng , song tốc độ tăng trưởng toàn

vùng vẫn đạt 11,42% . Bình quân trong 4 năm

(2001 - 2004 ) tăng khoảng 9,54%/năm . Năm

2005 , hầu hết các tỉnh đều phấn đấu dự kiến

tăng trưởng khoảng từ 11 % đến 12%. Như

vậy, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm

(2001 - 2005 ) của toàn vùng đồng bằng sông

Cửu Long có khả năng đạt từ 10% trở lên . Về

cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng

giảm dần tỷ trọng giá trị sản xuất nông - lâm -

ngư nghiệp trong tổng GDP, tỷ trọng giá trị

sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ

ngày càng được nâng cao .

Trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp

đã có bước phát triển khá toàn diện , thực sự

phát huy được thế mạnh của vùng, cơ cấu nội

bộ ngành từng bước được điều chỉnh trên quy

ĐÀO XUÂN THƯỞNG

mô lớn theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

Năm 2000, giá trị nông nghiệp chiếm 74,34%

trên tổng giá trị sản xuất toàn ngành , năm

2003 rút xuống còn 73,5% và giá trị sản xuất

ngư nghiệp được nâng từ 24% lên 25%. Trên

nhiều địa bàn đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ

cây trồng , vật nuôi, áp dụng nhiều mô hình

sản xuất xen canh , chuyển màu xuống ruộng ,

chuyển diện tích cây ngắn ngày sang trồng

cây lâu năm, xóa dần thế độc canh cây lúa,

làm tăng nhanh giá trị sản xuất và thu nhập .

Trong 3 năm gần đây toàn vùng đồng bằng

sông Cửu Long có khoảng 550.000 ha thực

hiện các mô hình chuyển đổi thành công

(tương đương với 11,6% đất nông nghiệp) .

Trong đó có gần 64 % diện tích đất chuyển đổi

đạt giá trị sản lượng từ 50 triệu đồng /ha/năm

trở lên , giải quyết việc làm cho hơn 90.000

lao động , tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình

chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông

nghiệp , nông thôn .

Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng đã có

sự chuyển biến quan trọng, vai trò sản xuất

* Phó Vụ trưởng, Ban Kinh tế Trung ương
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công nghiệp trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

từng bước được phát huy. Việc quy hoạch,

xây dựng các cụm, tuyến và khu công nghiệp

tập trung được xúc tiến mạnh . Đến nay toàn

vùng có 55 khu , cụm công nghiệp được quy

hoạch , trong đó có 12 khu đã đưa vào hoạt

động, thu hút hơn 162 dự án với tổng số vốn

đăng ký trên 1.230 triệu USD, tạo việc làm

cho hơn 20.000 lao động . Những ngành công

nghiệp chế biến lương thực, thủy sản , sản

xuất vật liệu xây dựng , công nghiệp dệt, giày

da đang phát triển theo chiều hướng thuận lợi .

Nhiều làng nghề truyền thống đượckhôi phục

và phát triển khá mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng

kỹ thuật được cải thiện , số vốn đã đầu tưlên

hơn 22.000 tỉ đồng, đã hoàn thành 30/95 công

trình thủy lợi theo Quyết định 173/QĐ -TTg

của Thủ tướng Chính phủ, đang triển khai

65 công trìnhkhác, xây dựng hoàn chỉnh

372/615 cụm tuyến dân cư và nhiều công

trình đầu mối giao thông quan trọng , góp

phần từng bước ổn định đời sống dân cư

vùng lũ .

Với sự nỗ lực nêu trên , đến cuối năm 2004

tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng ở

nhiều tỉnh vượt, đạt, hoặc gần tới ngưỡng

22,5% theo Quyết định 173/QĐ -TTg của Thủ

tướng Chính phủ . Năm 2005 , nếu các địa

phương vẫn giữ tốc độ tăng trưởngcông

nghiệp trên 20% như Nghị quyết các Tỉnh ủy,

Thành ủy xác định từ đầu năm, chắc chắn tỷ

trọngcông nghiệp trong GDP toàn vùng đồng

bằng sông Cửu Long đến cuối năm sẽ đạt mức

trên 25%, tạo đà cho phát triển kinh tế giai

đoạn 2006 - 2010 có nhiều thuận lợi hơn .

Các hoạt động dịch vụ vận tải đường thủy,

đường bộ phát huy tốt cả về phươngtiện

truyền thống và phương tiện hiện đại , đáp ứng

được phần lớn nhu cầu đi lại và vận tải nông

sản hàng hóa trong vùng. Những hoạt động

bưu điện, tài chính , ngân hàng đã đáp ứng

ngày càng cao nhu cầu phát triển của vùng .

Thế mạnh về du lịch , về thương mại xuất

nhập khẩu từng bước được phát huy và dần

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều

địa phương, góp phần quan trọng vào việc

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , gắn kết kinh tế

trong vùng với khu vực và cả nước. Những

tỉnh , thành phố có tỷ trọng giá trị dịch vụ cao

là An Giang: 50,21 % , thành phố Cần Thơ

43,72%, Vĩnh Long 30,62% và Long An

30,3% .

Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế , cơ

cấu lao động được chuyển dịch theo hướng

tích cực . Thông qua hệ thống các trường đại

học, cao đẳng, trung học và trung tâm dạy

nghề được mởrộng , số lượng lao động có tay

nghề, có chuyên môn bổ sung hằng năm cho

các lĩnh vựckinh tế, xã hội ngày càng khá

hơn , góp phần giải quyết khó khăn về nhân

lựcở các tỉnh . Trong vùng hiện có 22 trường

và38 trung tâm dạy nghề, 27 trường đại học,

cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, trong

3 năm gần đây đã dạy nghề cho 317.722

lao động .

Có thể nói, nhờ có sự giúp đỡ khá hiệu quả

của đảng bộ và nhân dân các địa phương , tình

từ phía trung ương cộng với sự nỗ lực to lớn

hình kinh tế - xã hội các tỉnh , thành phố trong

vùng đồngbằng sông Cửu Long trong gần 5

năm qua đã có sự phát triển đáng ghi nhận.

Tuy vậy , vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần

sớm được khắc phục. Đó là :

- Công tác quy hoạch chưa có sự phối hợp

toàn vùng, nhiều nơi còn nặng ý chí chủ quan,

chưa khai thác một cách tối đa nguồn nội lực

hiện có, chất lượng quy hoạch thấp , hiệu quả

hạn chế .

-
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, năm

2004 còn 7/13 tỉnh, thành phố trong vùng, tỷ

trọng nông - lâm - ngư nghiệp vẫn còn trên

50% . Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng thiếu
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ổn định , vững chắc, sản xuất nông nghiệp còn

lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên và sự biến

động của thị trường . Mặc dù hằng năm sản

xuất ra khối lượng hàng hóa nông sản lớn

nhất cả nước , song chủ yếu ở dạng thô , giá trị

qua chế biến thấp , khả năng cạnh tranh và

hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao.

Xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng thế

mạnh của vùng .

- Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông , thủy

lợi còn nhiều bất cập.

-

Chất lượng nguồn nhân lực dù có được

cải thiện , nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu

phát triển . Cơ cấu lao động chuyển đổi chưa

phù hợp với yêu cầu chuyển đổi kinh tế , lao

động nông thôn vẫn chiếm tỷ lệ cao, thời gian

lao động nhàn rỗi còn lớn , tỷ lệ lao động chưa

qua đào tạo cao nhất cả nước , khả năngtiếp

cận với kỹ thuật hiện đại còn bị hạn chế .

Trình độ dân trí thấp , số người mù chữ còn

chiếm khoảng 40% số người mù chữ cả nước .

Chưa thực hiện tốt việc tổ chức lại sản
-

xuất, tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệpquốc

doanh chậm , thành phần kinh tế tập thể trong

nông nghiệp, nông thôn phát triển kém , hiệu

quả thấp .

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều

nguyên nhân khách quan, trong đó có những

nguyên nhân do lịch sử để lại . Song về chủ

quan còn nhiều điều trong đó có trình độ,

năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy,

chính quyền, đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu

đổi mới; công tác lập quy hoạch, kế hoạch

không theo kịp đòi hỏi bức xúc của thực tế

sản xuất .

Do vậy , trong phương hướng , nhiệm vụ

giai đoạn 2006 - 2010, cần thể hiện rõ những

quan điểm cơ bản sau đây vào việc xây dựng

hệ thống các giải pháp, nhằm bảo đảm tính

khả thi cho quá trình tổ chức thực hiện thành

công chiến lược phát triển vùng đồng bằng

sông Cửu Long, sớm biến vùng này thành

vùng kinh tế trọng điểm của cả nước một cách

bền vững.

Một là , nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo

toàn diện của cấp ủy trong các lĩnh vực phát

triển kinh tế - xã hội . Sắp xếp lại tổ chức bộ

máy nhà nước các cấp thực sự khoa học , hợp

lý , có năng lực, tạo ra phương pháp làm việc

hiệu quả cao, nâng cao hiệu lực của hệ thống

chính trị trong việc thực hiện chủ trương,

chính sách của Đảng và Nhà nước . Vấn đề

này được xem là khâu then chốt trong công

tác cải cách hành chánh , là sự đột phá về tổ

chức bộ máy, tạo động lực thực hiện chiến

lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu

Long thành vùng kinh tế trọng điểm của cả

nước với tốc độ cao.

Hai là , sớm hoàn chỉnh chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội trên toàn vùng phù hợp

với chiến lược phát triển chung cả nước với

tầm nhìn đến năm 2020. Trên cơ sở Nghị

quyết 21 củaBộ Chính trị và Quyết định 173

của Thủ tướng Chính phủ về phát triển

Long , các địaphương , các ngànhcần rà soát

kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với

yêucầu phát triển chung của toàn vùng , làm

cơ sở cho kế hoạch đầu tư phát triển hằng

năm. Việc xây dựng kế hoạch, dự án , cơ chế

chính sách phát triển kinh tế - xã hội trước hết

căn cứ vào tiềm năng, lợi thế sẵn có và khả

năng tổ chức thực hiện. Việc quy hoạch xây

dựng các khu công nghiệp cần chú ý đến yếu

tố phối hợp và phân công giữa các địa phương

bảo đảm tính cân đối chung trong toàn vùng.

Ba là , thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế ,

đồng thời phải tổ chức lại sản xuất, phát triển

mạnh mẽ ở các thành phần kinh tế, sắp xếp,

đổi mới hoạt động các doanh nghiệp nhà

nước , đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa . Đặc biệt
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thôn .

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả vốn đầu tư

nước ngoài , nhất là tính toán kỹ việc sử dụng

nguồn vốn ODA để tránh lãng phí.

trong nông nghiệp, nông thôn cần có cơ chế, chương trình về phát triển nông nghiệp, nông

chính sách phù hợp hỗ trợ phát triển tốt các

loại hình kinh tế tập thể , nhất là kinh tế hợp

tác xã, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân

và kinh tế hộ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả

Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về

tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua ký kết

hợp đồng kinh tế, gắn sản xuất với tiêu thụ ,

đáp ứngđược nhu cầu thị trường , nhất là thị

trường xuất khẩu .

Bốn là , thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh

tế cần coi trọng yếu tố bền vững , tuân thủ yêu

cầu khách quan , khoa học , bảo đảm trình tự

các bước trong tổ chức chuyển đổi , không

nóng vội đốt cháy giai đoạn . Trước mắt xây

dựng cho được chiến lược thị trường tiêu thụ

hàng hóa nông sản của toàn vùng bằng việc

mở rộng hoạt động buôn bán thâm nhập sâu

vào thị trường các nước trong khu vực và thế

giới. Đồng thời , chú trọng việc mở rộng và

phát triển thị trường nội địa, nhất là thị trường

nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ

cách mạng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sản

xuất và tiêu dùng của nhân dân ; tạo thế chủ

động tiêu thụ sản phẩm nếu thị trường quốc tế

có sự biến động .

Năm là , đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò

vùng đồng bằng sông Cửu Long đối với chiến

lượcphát triển kinh tế - xã hội của cả nước

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

tạo lập môi trường tốt nhất thu hút vốn đầu tư,

huy động cao nhất các nguồn lực trong và

ngoài nước cho đầu tư pháttriển . Xuất phát từ

khả năng nguồn lực điều chỉnh cơ cấu đầu tư

một cách hợp lý theo hướng :

-

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tập

trung các dự án trọng tâm ,trọng điểm nhằm

nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ

thuật và hạ tầng xã hội .

- Vốn huy động trong dân và đầu tư từ các

doanh nghiệp chủ yếu tập trung phát triển sản

xuất, mở rộng hoạt động dịch vụ và các

tế

Sáu là , thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh

cần gắn chặt với việc đầu tư khai thác, ứng

dụng tiến bộ khoa học, công nghệ ở tất cả các

lĩnh vực sản xuất, xã hội, tạo bước đột phá về

năng suất, chất lượng hàng hóa, nhất là công

nghệ sinh học về gen , về giống cây trồng , vật

nuôi, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu

hoạch . Trước mắt, cần khai thác có hiệu quả

những thành tựu nghiên cứu của các trung tâm

khoahọc trong vùng, kịp thời thúc đẩy nhanh

quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất hiện

nay. Cùng với việc đầu tư nghiên cứu và

chuyển giao công nghệ của các viện, trường

phải có chính sách đầu tư cho phát triển

nguồn nhân lực thông qua
đào tạo , bồi dưỡng ,

nâng cao trình độ dân trí .

Bảy là , đi đôi với việc thúc đẩy chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , phải gắn liềnvới việc

thực hiện chủ trương ổn định đời sống nhân

dân , nâng cao thu nhập , thực hiện có hiệu quả

công tác xóa đói giảm nghèo, khuyến khích

mọi người làm giàu cho mình và cho xã hội .

Mọi dự án đầu tư phát triển , nhất là dự án xây

dựng các khu, cụm, tuyến công nghiệp tập

trung trước hết phải làm tốt công tác tái

định cư , tạo việc làm , thúc đẩy chuyển dịch

cơ cấu lao động, bảo vệ môi trường, khôi

phục và phát triển hiệu quả các làng nghề

truyền thống .

Phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu

Long cần một chiến lược tổng thể các giải

pháp có tính đột phá. Lợi thế của vùng kinh tế

trọng điểm đầy tiềm năng này đang đòi hỏi

cần có sự đầu tư nghiêm túc hơn nữa về mặt

tổng kết lý luận . Một số nhận định trong bài

viết này cũng là nhằm góp phần thực hiện

nhiệm vụ quan trọng ấy . D

Số 19 (tháng 10 năm 2005 ) 41



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

C

ÔNG tác giáo dục đào tạo sinh viên - đội

ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa tương lai

cần theo một phương hướng cơ bản là

phải thực sự coi trọng giáo dục đạo đức cách

mạng ; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục lý luận với

giáo dục lý tưởng , đạo đức cho sinh viên . Xác

định đạo đức là "gốc" của người cách mạng, nó

không chỉ là nền tảng nhân cách trong sự thống

nhất với tri thức, mà còn là điều kiện tiên quyết

để trau dồi tri thức nói chung , nâng cao trình độ

lý luận nói riêng . Có thể

thấy , đạo đức trong sáng

của người sinh viên là một

trong những điều kiện , hơn

nữa là điều kiện tiên quyết ,

lý

Công tác giáo dục lý luận coi giáo dục đạo

đức không những là tiền đề của việc nâng cao

trình độ lý luận , đồng thời là nhiệm vụ của mình.

Lê-nin đòi hỏi phải làm cho toàn bộ nhiệm vụ

giáo dục, đào tạo thanh niên trở thành nhiệm vụ

giáo dục đạo đức , cộng sản. Nói về mục đích

học tập lý luận của người cán bộ, Bác Hồ đòi hỏi

trước hết phải là "học để làm việc , làm người" rồi

mới "làm cán bộ ". Do đó, nếu có tình trạng

suy thoái , xuống cấp về phẩm chất đạo đức của

Kết hợp giáo dục lý luận

là tiền để đồ trau đối với giáo dục lý tưởng, đạo đức
luận . Không những thế , lý

luận ở đây cũng không chỉ

là tri thức , là học vấn nói

chung mà là lý luận cách

mạng - đó là lý luận không

chỉ giải thích thế giới mà

cốt lõi là để cải tạo thế giới .

Vì vậy , nếu học tập không

nhằm mục đích thực tiễn ,

phục vụ nhân dân thì

cho sinh viên hiện nay

không thể lĩnh hội được tinh thần thực chất của

lý luận .

Việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ thực sự có

kết quả với động cơ học tập đúng đắn . Tất

nhiên , kết quả của học tập lý luận còn phụ thuộc

vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn , vốn kinh

nghiệm sống , phương pháp học tập ... Và nó

không chỉ phụ thuộc vào người học mà còn phụ

thuộc vào người dạy , vào điều kiện học tập , việc

tổ chức quản lý học tập... Mặc dù vậy , phẩm

chất đạo đức của người sinh viên vẫn là điều

kiện tiên quyết để học tập lý luận có kết quả. Nó

là động lực để phát huy tính chủ động , tích cực

trong những điều kiện lịch sử - cụ thể, để biến

quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục

nói chung, giáo dục lý luận nói riêng . Việc coi

trọng giáo dục đạo đức , xây dựng đạo đức trong

giáo dục lý luận cho sinh viên không chỉ là đòi

hỏi cho nhiệm vụ xây dựng đất nước , mà còn là

đòi hỏi bức thiết của bản thân công tác giáo dục

lý luận.

NGUYỄN NGỌC THU •

sinh viên trong trường đại học có ảnh hưởng

tiêu cực đến giáo dục lý luận thì không phải là

giáo dục lý luận vô can đến tình trạng đó .

Ngày nay , khi mà những mặt trái của kinh tế

thị trường đang tác động mạnh cả vào lĩnh vực

giáo dục, đào tạo nói chung, thì công tác giáo

dục lý luận càng phải quan tâm tới việc xây

dựng , giáo dục đạo đức cho sinh viên . Một mặt ,

giáo dục lý luận góp phần giải đáp những vấn

đề về đạo đức của sinh viên , học sinh . Mặt

khác , phải phát huy vai trò của đạo đức với tính

cách là tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục

lý luận , bao gồm cả việc giữ gìn sự trong sáng

và phẩm chất chính trị , đạo đức của chính mình,

như C.Mác đã nói "nhà giáo dục cũng phải được

giáo dục" .

Sinh viên có vai trò rất quan trọng đối với

sự phát triển đất nước . Họ có những phẩm chất

quý báu như trẻ , khỏe , có học thức , ham học,

* TS , Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
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năng động , dám nghĩ và dám làm theo cái mới ...

Họ thật sự là đại biểu cho sức sống của thanh

niên , sức mạnh của dân tộc . Tuy nhiên , trong xã

hội hiện đại , để những tiềm năng đó trở thành

hiện thực , trở thành động lực trong công cuộc

xây dựng và phát triển đất nước , họ cần phải

được định hướng một cách toàn diện , đặc biệt là

lý tưởng đạo đức trong sáng .

Lý tưởng là những khát khao, nguyện vọng,

những tư tưởng về tương lai tốt đẹp mà con

người hằng mong ước vươn tới. Lý tưởng có vai

trò to lớn đối với hoạt động của con người. Người

có lý tưởng cao đẹp , thì không những sẽ có yêu

cầu cao đối với chính bản thân mình mà còn thể

hiện tinh thần trách nhiệm đối với những công

việc của người khác. Quá trình hiện thực hóa lý

tưởng được bắt đầu từ việc xác định , củng cố

niềm tin , rồi sau đó niềm tin sẽ trở thành

một động lực quan trọng đối với hoạt động của

con người.

Là một bộ phận của lý tưởng xã hội , lý tưởng

đạo đức cũng mang những nội dung, đặc điểm

và ý nghĩa chung của lý tưởng xã hội . Tuy nhiên ,

nó cũng có đặc thù riêng do tính chất của các

quan hệ đạo đức quy định . Nó phản ánh những

hoài bão, những xu hướng, những nội dung cơ

bản của những giá trị và chuẩn mực đạo đức

trong đời sống xã hội .

Như vậy, lý tưởng đạo đức chẳng phải là cái

gìcao xa, trừu tượng, hư vô ; mà được xuất phát

bởi đời sống kinh tế - xã hội , bởi thực trạng đạo

đức trong thời gian nhất định .

Lý tưởng đạo đức là một bộ phận của

lý tưởng xã hội , thống nhất với lý tưởng xã hội .

Lý tưởng xã hội của chúng ta hiện nay chính là

"Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" mà Đảng

và nhân dân ta đã lựa chọn . Vì vậy , lý tưởng đạo

đức mà chúng ta lựa chọn cũng phản ánh nội

dung lý tưởng "Độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội" . Lý tưởng đó luôn luôn hướng tới mục

tiêu cao cả : " Dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh" . Bởi vì , bản thân

"Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" đã bao

hàm nội dung đó .

Với vai trò tiên phong trong sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , thanh niên ,

đặc biệt là thanh niên trí thức - mà hôm nay họ

còn là sinh viên - là một trong những nhân tố

quyết định sự thành bại của sự nghiệp đó . Do

đó , giáo dục nhân cách nói chung , giáo dục lý

tưởng đạo đức cho sinh viên nói riêng là một

trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp

đổi mới đất nước. Quá trình giáo dục lý tưởng,

đạo đức cho sinh viên có vai trò to lớn đối với sự

hình thành nhân cách của họ. Nội dung lý tưởng

đạo đức đặt ra những đòi hỏi , những yêu cầu mà

sinh viên phải phấn đấu rèn luyện trong quá

trình hiện thực hóa lý tưởng đó . Từ những nỗ lực

phấn đấu vươn lên , sinh viên tự khẳng định mình

và góp phần vào sự phát triển xã hội .

Nhưng khi nói tới việc giáo dục lý tưởng , đạo

đức cho sinh viên trong điều kiện ngày nay ở

nước ta , không thể không nói tới những tác động

của cơ chế thị trường . Về những tác động tích

cực và tiêu cực của kinh tế thị trường đối với đời

sống kinh tế - xã hội nói chung, với tư tưởng , lối

sống đạo đức nói riêng , xin được nêu ra một số

điểm sau .

Về ảnh hưởng tích cực: Với sự năng động

trong toàn xã hội , cùng với những biện pháp

kinh tế mà Đảng và nhân dân ta thực hiện đã

nâng đời sống vật chất và tinh thần của nhân

dân lên một bước đáng kể . Từ đó, niềm tin của

toàn dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và

Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc.

Đây chính là điều kiện khách quan thuận lợi đối

với công tác giáo dục lý tưởng , đạo đức cho sinh

viên .

·
Về ảnh hưởng tiêu cực: Đảng ta đã khái

quát ”... về khách quan mà nói kinh tế thị trường

với sức mạnh tự phát ghê gớm của nó đã khuyến

khích chủ nghĩa cá nhân , lối sống thực dụng ,

làm cho người ta chỉ chú ý tới lợi ích vật chất mà

coi nhẹ giá trị tinh thần , chỉ chú ý đến lợi ích cá

nhân mà coi nhẹ lợi ích cộng đồng , chỉ chú ý lợi

ích trước mắt mà coi nhẹ lợi ích lâu dài , cơ

bản " ( 1 ) . Do vậy , "những năm gần đây tình trạng

suy thoái về đạo đức và lối sống có chiều hướng

tăng lên , rất đáng lo ngại" (2 ) và "Một bộ phận

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội ,

1998 , tr 29 - 30

( 2 ) Văn kiện đã dẫn , tr 27
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thanh niên còn mơ hồ về lý tưởng, chưa nhận

thức được tình hình , nhiệm vụ của giai đoạn

cách mạng mới, chưa xác định được trách nhiệm

của thanh niên nói chung và của bản thân nói

riêng "(3 ).

Với vai trò quan trọng của đạo đức , từ thực

trạng đạo đức xã hội nói chung, đạo đức thanh

niên nói riêng , trong những năm gần đây, Đảng

ta luôn coi trọng công tác xây dựng tư tưởng,

đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh trong xã

hội , đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo

đức cho thế hệ trẻ luôn được Đảng ta coi trọng .

Theo chúng tôi , giáo dục lý tưởng đạo đức

cho thanh niên , sinh viên trong điều kiện ngày

nay cần quan tâm đến các vấn đề sau .

Thứ nhất, phải củng cố niềm tin của thanh

niên , sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào

chế độ và hiện thực ngày càng tốt đẹp của công

cuộc đổi mới đất nước. Khi họ đã có niềm tin

vững chắc thì sẽ quyết định khuynh hướng, mục

đích và hiệu quả hoạt động của mình và sẽ hoạt

động hăng say, tích cực trong học tập , công tác ,

đóng góp thiết thực cho đất nước, xã hội .

Thứ hai, bên cạnh củng cố niềm tin của

thanh niên sinh viên vào Đảng, vào chế độ, phải

tăng cường giáo dục cho họ tình cảm yêu nước

nồng nàn . Yêu nước, tức là yêu độc lập của đất

nước; yêu chủ nghĩa xã hội ; là phải làm giàu cho

gia đình và đất nước ; phải trung với Đảng, với

nước, hiếu với nhân dân. Trong điều kiện phát

triển kinh tế thị trường và giao lưu quốctế hiện

nay thì " trung" và "hiếu" phải được coi là giá trị

nổi bật để thanh niên - sinh viên không dễ sa

vào cạm bẫy của kẻ thù . Có thể nói giáo dục

tình cảm yêu nước là nội lực quan trọng để tạo

cho thanh niên , sinh viên - những người chủ

tương lai của đất nước , ý chí tự lực tự cường, say

mê trong lao động , học tập .

Thứ ba , phải quan tâm giáo dục ý thức cộng

đồng; để mỗi cá nhân hăng say phấn đấu trong

lao động và học tập khẳng định mình , gắn mình

với cộng đồng, với xã hội.Đồng thời cộng đồng

phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ,

trưởng thành của mỗi cá nhân . Sự gắn bó của

cá nhân với cộng đồng và sự quan tâm của cộng

đồng đối với cá nhân sẽ tạo ra sức mạnh vật

chất và tinh thần to lớn giúp cho thanh niên vượt

qua những điều kiện khó khăn, quyết tâm

phấn đấu giành thắng lợi cho bản thân , qua đó

đóng góp cho cộng đồng , cho xã hội .

Thứ tư , ngày nay vấn đề thanh niên , sinh

viên rất quan tâm và bức xúc là nghề nghiệp ,

việc làm sau khi ra trường . Do đó , giáo dục đạo

đức nghề nghiệp phải coi là nội dung cơ bản

trong giáo dục lý tưởng đạo đức cho họ. Giáo

dục đạo đức nghề nghiệp là giúp họ có trách

nhiệm cao đối với ngành nghề mà họ đã lựa

chọn, từ đó khơi dậy lòng nhiệt tình , yêu nghề để

họ phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc . Cho nên , cùng với các biện

pháp điều chỉnh của Nhà nước, việc giáo dục

đạo đức nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên

ghế nhà trường sẽ tác động tích cực đối với sinh

viên , khiến họ có thể hy sinh lợi ích cá nhân để

cống hiến cho xã hội, chấp nhận làm việc ở

những nơi khó khăn, gian khổ nhất.

Thứ năm, trong việc giáo dục đạo đức , lý

tưởng cho sinh viên , cần kết hợp giữa giáo dục

những phẩm chất truyền thốngnhư yêu nước,

lòng nhân ái , vị tha, trung hiếu , cần , kiệm , ... với

các giá trị đạo đức mới như chủ động , sáng tạo ,

tự lập, tự chủ , vượt khó,... Có như vậy mới giúp

họ khẳng định bản thân và hòa nhập vào xã hội

hiện đại; hơn nữa, để họ không mất gốc mà

còn có điều kiện vươn lên làm chủ khoa học,

công nghệ .

Kết hợp giữa giáo dục đạo đức, lý tưởng với

giáo dục lý luận trong thanh niên sinh viên , với

mục đích làm thế nào để chúng ta đào tạo một

lớp thanh niên trí thức "vừa hồng vừa chuyên "

như Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong

đợi . Đây không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ

giảng viên lý luận trong các trường đại học, mà

quan trọng hơn còn là sự tự ý thức của sinh viên ;

cùng sự kết hợp của nhà trường và của toàn xã

hội... Có như vậy mới thiết thực góp phần hình

thành và củng cố lý tưởng sống đúng đắn cho

thanh niên - sinh viên của đất nước trong tiến

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa . D

(3 ) Hữu Thọ - Đào Duy Khánh (chủ biên ) : Tiếp tục đổi

mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng –

văn hóa trong tình hình mới, Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương xuất bản , Hà Nội , 1999 , tr 309
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P

KIÊN GIANGPHÁTTRIỂN

KINH TẾBIỂN , ĐẢO GẮN VỚI

BẢO VỆQUỐCPHÒNG - AN NINH

HÁT triển kinh tế gắn với bảo vệ

quốc phòng - an ninh là một quan điểm

thống nhất, xuyên suốt trongquá trình

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta. Quán triệt

định hướng trên , Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

xem phát triển kinh tế biển , đảo gắn với bảo

vệ quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ có tầm

chiến lược trên địa bàn tỉnh và khu vực

phía Nam .

Kiên Giang là một trong 7 tỉnh ở đồng

bằng sông Cửu Long có biển , nhưng đặc thù

củabiển Kiên Giang là tiếp giáp với nhiều

nước trong khu vực có vùng biển chồng lấn và

đang diễn ra tranh chấp . Vì vậy, tình hình an

ninh trên biển đang có nhiều diễn biến phức

tạp . Bờ biển Kiên Giang dài 200 km , trên

vùng biển có 105 đảo nổi , lớn nhỏ và rộng

khoảng 63.000 km, giáp với vùng biển của

Thái Lan và Ma- lai- xi-a , trong đóvùng biển

chồng lấn với Ma-lai-xi-a rộng khoảng

860 km, vùng biển chung với Cam -pu-chia

rộng khoảng 8.800 km . Trên vùng biển

tiếp giáp với Cam -pu -chia , Thái Lan gần đây

xuấthiện nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng

tàu, thuyền của ngư dân các nước ở khu vực

TRƯƠNG QUỐC TUẤN •

Từ những lý do trên , cho phép chúng ta

khẳng định làm chủ biển , khai thác tài nguyên

biển làm giàu cho đất nước gắn với bảo vệ

quốc phòng - an ninh, giữ vững biên giới lãnh

hải là một nhiệm vụ có ý nghĩa rát quan trọng .

Để khai thác tốt nguồn lợi trên biển gắn với

bảo vệ quốc phòng - an ninh, Kiên Giang đang

chủ trương tập trung làm tốt các công việc

sau đây :

Thứnhất, phát triển mạnh kinh tế thủy sản

và đã từng bước khẳng định năng lực vươn ra

khai thác hải sản xa bờ .

Thủy sản là thế mạnh của vùng biển , hải

đảo và ven biển của Kiên Giang . Thời gian

qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm

của tỉnh là 13,45%, giá trị tăng thêm năm

2000 là 633,2 tỉ đồng, năm 2002 trên 880 tỉ

đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm

2005. Về sản lượng thủy sản năm 2000 đạt

trên 250 ngàn tấn, năm 2004 đạt trên 321

ngàn tấn . Năm 2005, mặc dù gặp nhiều khó

khăn nhưng chắc chắn sẽ đạt và vượt so với

năm 2004 .

Năng lực vươn ra khai thác hải sản xa bờ

vượt qua đường trung tuyến khai thác hải sản ngày càng tăng . Năm 1999, tổng số tàu thuyền

bị cướp biển bắt tàu và ngư dân diễn ra

thường xuyên. * Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
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toàn tỉnh có 7.040 chiếc, tổng công suất

597.640 CV, bình quân 85 CV /chiếc . Năm

2002 đã là 6.980 chiếc , tổng công suất

793.000 CV, bình quân 114 CV/chiếc . Đến

cuối năm 2004 có 7.565 chiếc , tổng công

suất 1.041.000 CV , bình quân 138 CV /chiếc ,

cao gấp 2,7 lần mức bình quân công suất

tàu thuyền chung toàn quốc. Tỷ lệ tàu có

công suất lớn trên 90 CV, có năng lực khai

thácxa bờ chiếm trên 30% tổng số tàu thuyền

của tỉnh .

Nuôi trồng ven biển và hải đảo phát triển

mạnh, tăng nhanh cả về diện tích vàsản lượng

Năm 2000, diện tích nuôi trồng thủy sản chỉ

đạt 23.335 ha, năm 2002 tăng lên 38.000 ha,

năm 2003 đạt 50.000 ha và đến nay là 66.970

ha. Về mặt sản lượng nuôi trồng thủy sản, năm

2002 đạt 6.675 tấn , năm 2003 trên 14.500 tấn

và năm 2004 trên 24.000 tấn . Hiện nay, các

nhà đầu tư đã tậptrung đầu tưvàongànhthủy

sản 16 dự án, với số vốn gần 1.200 tỉ đồng

(trong đó nuôi tôm công nghiệp 5 dự án với

diện tích 2.958 ha và 960 tỉ đồng; chế biến 11

dự án , công suất 40.174 tấn /năm ,tổng vốn đầu

tư 205 tỉ đồng). Kinh tế thủy sản Kiên Giang

còn mở ra nhiều triển vọng phát triển trong

thời gian tới .

Nhờ khai thác và nuôi trồng thủy sản phát

triển , tỉnh đã tạo thêm nhiều việc làm cho lực

lượng lao động và thu nhập của ngư dân ngày

càng được nâng lên, góp phần làm thay đổi

diện mạo kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải

đảo của tỉnh .

Thứ hai, ngành du lịch biển , đảo và ven

biển của KiênGiang đang được đầu tư đúng

mức và chuyển động tích cực .

Kiên Giang có rất nhiều tiềm năng phát

triển du lịch biển , đảo và ven biển so với các

tỉnh trong khu vực đồng bằng sôngCửu Long.

Xác định lợi thế đó, từ năm 1998 tỉnh đã xem

du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và tỉnh đã

có Nghị quyết số 02-NQ/TU về phát triển du

lịch đến năm 2010. Trên cơ sở quy hoạch tổng

thể và quy hoạch chi tiết nhiều khu du lịch đã

tích cực huy độngcác nguồn vốn đầu tưphát

triển kết cấu hạ tầng, tăng cường cơ sở vật

chất - kỹ thuật để tăng tốc phát triển du lịch .

Giai đoạn từ năm 1998 - 2003, lượng khách du

lịch đến Kiên Giang tăng bình quân hằng năm

20% , năm 2004 trên 1 triệu lượt . Doanh thu từ

du lịch tăng bình quân 22%/năm . Riêng năm

2003 , đạt trên 80 tỉ đồng và năm 2004 đạt gần

139 tỉ đồng (tăng trên 73% ) và đang mở ra

nhiều triển vọnglớn hơn cho năm 2005 và

những năm tới . Đặc biệt , từ khi Chính phủ cho

phépxây dựng đề án phát triển Phú Quốc

thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng

cao, lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng

rất nhanh.Về thu hút vốn đầu tư , đến nay Phú

Quốc đã có 29 dự án được cấp giấy phép với

số vốn 1.342 tỉ đồng, trong đó có 20 dự án của

8 nhà đầu tư được đầu tư theo phương thức

dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu

hạ tầng .

Khi ngành du lịch và thủy sản phát triển thì

các ngành kinh tế khác và dịch vụ đi kèm cũng

phát triển . Điều này đã cótác dụng tích cực

trong chuyển dịch cơcấu kinh tế vàtheo đó là

sự chuyển dịch cơ cấu lao động và bố trí lại

dân cư các huyện ven biển và hải đảo của

Kiên Giang .

Thứ ba , kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội

các vùng ven biển , đảo ngày càng được đầu tư

phát triển .

Xâydựng kết cấu hạ tầng là điều kiện rất

cần thiết để các vùng ven biển , hải đảo phát

triển kinh tế - xã hội , vì trong thực tế những

vùng ven biển và hải đảo có kết cấu hạ tầng

còn rất thấp kém . Nhận thức được tầm quan

trọng đó , những năm qua tỉnh Kiên Giang

bằng nguồn kinh phí của mình và trung ương

hỗ trợ đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển

mới nhiều công trình xây dựng kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hộitrọng điểm . Nổi bật là hệ thống

giao thông , công trình lấn biển mở rộng khu

đô thị thị xã Rạch Giá và thị xã Hà Tiên,

hệ thống giao thông trên đảo Phú Quốc,

46 Số 19 (tháng 10 năm 2005 )



Thực tiễn - Kinhnghiệm Tạp chí Cộng sản

kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc

phòng - an ninh .

Hệ thống cảng cá được đầu tư xây dựng với

quy mô lớn . Nhiều cảng cá đã xây dựng xong

và đưa vào sử dụng như : Thổ Châu, Nam Du ,

An Thới, Tắc Cậu , Dương Đông... Các cảng

cá, bến cá tuyến ven bờ như Xẻo Nhàu ,

Tô Châu, ... khu trú bão Cầu Sấu, luồng vàoluồng vào

của Dương Đông cũng đang được thi công với

tốc độ cao .

Hệ thống giao thông thủy lợi kết hợp với

chương trình thoát lũ rabiển Tây đã đượckhảo

sát , thiết kế và xây dựng , hiện đang có hiệu

quả tốt, phục vụ cho phát triển nông nghiệp ,

nuôi trồng thủy sản ở địa phương, nhất là khai

thác tiềm năng vùng đất còn hoang hóa ở vùng

tứ giác Long Xuyên .

Hệ thống cấp điện, nước sạch sinh hoạt

cũng được đầu tư xây dựng khá mạnh . Đã xây

dựng 322km đường trungthế , 588km hạ thế

tạo điều kiện phục vụ sảnxuất và đời sống của

nhân dân vùng ven biển và hải đảo . Đầu tư xây

dựng các trạm cấp nước tập trung ở Hà Tiên,

Ba Hòn , Chùa Hang có công suất từ 200 m3

500 m3/ngày; ở Tắc Cậu 1.000 m3/ngày và ở

các xã đảo có công suất từ 100 m3

150 m3/ngày . Hồ chứa và kênh dẫn nước ở thị

xã Hà Tiên, huyện đảo Phú Quốc cũng được

đầu tư và đang khẩn trương xây dựng để sớm

đưa vào sử dụng.

Những kết quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ

tầng kinh tế - xã hội nêu trên đã góp phần tích

cực thúc đẩy ngành thủy sản , ngành du lịch và

các dịch vụ kèm theo phát triển rất nhanh .

Điều đó có tác động tích cực thúc đẩy quá

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh , nâng

cao đời sống nhân dân vùng biển, thu hút một

lượng lao động khá lớn , hình thành nên những

cụm tuyến dân cư ven biển, hải đảo trù phú .

Để giành thế chủ động trong phát triển kinh

tế biển, đảo gắn với an ninh - quốc phòng,

Kiên Giang tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng

kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế

xã hội các huyện ven biển và các huyện đảo,

·

-

nhất là những nơi có vị trí quan trọng về quốc

phòng - an ninh như Phú Quốc , Hà Tiên và

KiênLương. Xây dựng kết cấu hạ tầng : đường

sá, hệ thống bến cảng , sân bay, điện , nước sinh

hoạt, trường, trạm , v.v.. để phát triển chiều sâu

kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo .

Trong xây dựng chú trọng các đến mối quan

hệ kinh tế và quốc phòng - an ninh, giữa các

khu kinh tế - kỹ thuật và khu vực phòng thủ .

Tập trung xây dựng hệ thống cảng biển,

các tuyến đường ven biển, ven đảo, cung cáp

điện, nước ngọt, thông tin liên lạc... Đối với

Phú Quốc, đang khẩn trương xây dựng và mở

rộng sân bay, cảng phục vụ du lịch và tăng

cường phát triển phương tiện vận tải biển, đặc

biệt chú trọng đến hiệu quả tổng hợp cả về

kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh . Để

thực hiện những nhiệm vụ ấy cần có nguồn

vốn rất lớn . Ngoài nguồn vốn từ ngân sách của

địa phương và vận động nhân dân đóng góp,

tỉnh còn kêu gọi đầu tư , xin Chính phủ hỗ trợ ...

Gắn với quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hội, Kiên Giang chú trọng thúc

đẩy phát triển các ngành nghề có thế mạnh của

địa phương như thủy sản , du lịch , thu hút lực

lượng lao động ra định cư sống lâu dài trên

tuyến ven biển và đảo ; đồng thời kết hợp có

hiệu quả với chương trình đưa dân ra định cư

ở các đảo chưa có dân , nhằm làm tốt nhiệm vụ

phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng -

an ninh .

Về khai thác : Nâng tổng số tàu thuyền toàn

tỉnh lên 7.650 chiếc vào cuối năm 2005, với

tổng công suất là 1.124.550 CV (bình quân

147 CV/chiếc ) và đến năm 2010 nâng tổng số

tàu thuyền toàn tỉnh lên 8.450 chiếc với

tổng công suất là 1.435.000 CV (bình quân

170 CV / chiếc ) .

Về nuôi trồng thủy sản : Trên cơ sở điều

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,

đang đẩy mạnh công tác quy hoạch chi tiết

nuôi trồng thủy sản , chủ yếulà nuôi tôm vùng

ven biển của tỉnh . Đến cuối năm 2005 đưa

diện tích nuôi tôm lên 100.000 ha, sản lượng
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đạt 34.000 tấn, năm 2010 diện tích nuôi tôm

đạt 130.000 ha, sản lượng đạt 60.000 tấn .

Cùng với tôm, tỉnh chú trọng mở rộng hình

thức nuôi cá lồng trên biểnvà đây là một

nguồn lợi rất lớn của địa phương.

Từ nay đến năm 2010, phấn đấu hoàn

chỉnh hệ thống thủy lợi nuôi tôm, các cơ sở

sản xuất tôm , cá giống, các trung tâm và các

trạm khuyến ngư , xây dựng hoàn chỉnh các

cảng cá và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Tập

trung kêu gọi và khuyến khích các nhà đầu tư

tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực thủy sản ,

giúp đỡ hướng dẫn nhân dân chuyển sang các

hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh .

Về chế biến : Nâng cấp, mở rộng các cơ sở

chế biến hiện có, xây dựng mới một số nhà

máy chế biến đông lạnh quy mô lớn , công

nghệ hiện đại. Trong năm 2005 - 2006 , đầu tư

5 cơ sở chế biến đông lạnh có công suất

28.000 tấn /năm . Điều chỉnh, mở rộng quy

hoạch khu công nghiệp Tắc Cậu, nhằm tạo

điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào lĩnh vực

này . Phấn đấu đến năm 2010, công suất chế

biển của các cơ sở đông lạnh đạt 46.740

tấn /năm . Ngoài ra , Kiên Giang cũng đang chú

trọng xây dựng một số nhà máy đông lạnh cá

nước ngọt , tạo điều kiện để chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , đưa một số vùng trồng lúa năng suất

thấp sang nuôi cá nước ngọt.

Tỉnh mạnh dạn tạo cơ chế thông thoáng để

các doanh nghiệp chủ động mở rộng thị

trường. Các sản phẩm chế biếnhải sản của tỉnh

mấy năm qua đã được tiêu thụ tại thị trường

Mỹ, Nhật, châu Âu, HànQuốc, Trung Quốc.

Năm 2004 , vụ kiện về bán phá giá tôm của các

tỉnhmiền Nam nước Mỹ đã gây không ít khó

khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm của địa

phương . Vì vậy, ngoài những sản phẩm xuất

khẩu truyền thống, tỉnh cũng sẽ tập trung sản

xuất nhiều sản phẩm tinh chế chất lượng cao

phục vụ tốt cho yêu cầu xuất khẩu và tiêu

dùng nội địa, tăng khả năng cạnh tranh của

sản phẩm.

Đảo Phú Quốc là nơi có nhiều điều kiện để

đẩy mạnh tốc độ phát triển ngành du lịch .

Nơi đây sẽ là trung tâm kinh tế du lịch của tỉnh

và của cả vùng. Để tạo điều kiện cho

Phú Quốc sớm trở thành nơi du lịch hấp dẫn,

thuận tiện , thu hútnhiều khách trong nước và

quốc tế, đến năm 2007, tỉnh sẽ khởi công xây

dựng sân bay mới và năm 2010 đưa vào sử

dụng . Sân bay Phú Quốc sau khi hoàn thành

bảo đảm cho các loại máy bay Air Bus và

Boeing 767 hạ cánh .

Tỉnh quyết tâm đến năm 2010, xây dựng

xong hệ thống hạ tầng giao thông bộ trên đảo ,

các cầu cảng ... đạt chất lượng tốt. Trước mắt,

xây dựng một số đường trục chính trung tâm

và cầu cảng An Thới nhằm bảo đảm cho việc

đi lại của du khách trên đảo và giữa đất liền

với đảo, thuận tiện, với giá rẻ . Đồng thời , tỉnh

đang xúc tiến quy hoạch lại rừng phòng hộ cho

phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch , quy

hoạch lại các hồ chứa và hệ thống cấp nước

ngọt, phát triển hệ thống điện . Các khu du lịch

trên đảo được quy hoạch xây dựng bản đồ giải

thửa theo từng khu vực, kết hợp với việc thanh

tra , kiểm tra đất đai , xử lý dứt điểm các vấn đề

vướng mắc về đất đai trên đảo trong thời gian

ngắnnhất, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy

nhanh tiến độ đầu tư...

Tỉnh đang triển khai tuyến đường N1 nối

liền thị xã Hà Tiên với thị xã Châu Đốc và

hoàn thành trong năm 2006 , phấn đấu làm

xong cầu Tám Ngàn trên tuyếnN2 trong năm

2005, để tiện việc đi lại của du khách đến

huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên . Năm

2005,hoàn thành việc mở các tuyến tourdu

lịch bằng đường bộ và đường thủytừHà Tiên ,

tiếp theosẽnối các khu vực này bằng đường

Phú Quốc đến Thái Lan và ngược lại , bước

hàng không .

Nhà nước cần tiếp tục thực hiện chính sách

cho dân vay vốn mua sắm tàu thuyền, ngư cụ

đánh bắt xa bờ, giảm thuế tài nguyên đối

với dân làm nghề khai thác hải sản ; chính sách

lương và đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân,

(Xem tiếp trang 57)
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LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU IV:

60 NĂM XÂY DỰNG ,

CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

ĐOÀN SINH HƯỞNG

C

ACH mạng Tháng Tám thành công

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra

đời, đã mở ra một trang sửmới cho dân

tộc ta . Trước yêu cầu của cách mạng trong

giai đoạn mới, Trung ương Đảng và Chủ tịch

Hồ Chí Minh quyết định tổ chức các chiến

khu quân sự . Ngày 15-10-1945, Chiến khu IV

ra đời, (nay là Quân khu IV ) , gồm 6 tỉnh : Thanh

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng Bình, Quảng

Trị, Thừa Thiên - Huế, kéo dài từ Tam Điệp đến

Hải Vân . Đây là một địa bàn trọng yếu, có cả

rừng núi , trung du ; đồng bằng và ven biển . Cả

6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đều có tuyến biển ,

tuyến biên giới với nước bạn Lào. Chính những

yếu tố tự nhiên này làm cho dải đất Khu IV qua

các thời kỳ luôn là địa bàn chiến lược quan

trọng của cả nước . Sinh ra trong bão táp cách

mạng, được Đảng , Bác Hồ lãnh đạo , rèn luyện ,

nhân dân đùm bọc , nuôi dưỡng , lực lượng vũ

trang Quân khu IV không ngừng trưởng thành ,

lớn mạnh về mọi mặt; luôn nêu cao khí phách

quật cường của dân tộc, truyền thống anh hùng

của quân đội, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần

cách mạng của mảnh đất Bình - Trị Thiên trung

dũng, Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, cùng

các tầng lớp nhân dân vượt quamọi khó khăn,

thách thức, lập nên những chiến công , thành

tích vẻ vang, làm ngời sáng phẩm chất " Bộ đội

CụHồ" trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực

dân, đế quốc xâm lược , Khu IV vừa là tiền

tuyến , vừa là hậu phương , luôn vì cả nước, cùng

cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch

HồChí Minh: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ

nhất định không chịu mất nước , nhất định

không chịu làm nô lệ" , quân và dân Khu IV đã

đoàn kết một lòng, không quản ngại gian khổ ,

hy sinh , dũng cảm chiến đấu tiêu diệtđịch, mở

rộng và bảo vệ vững chắc hậu phương, chi viện

sức người, sức của cho các chiến trường. Hàng

vạn thanh niên Khu IV xung phong ra trận .

Nhiều chi đội giải phóng quân của Khu IV đã

lên đường Nam tiến chiến đấu và lập công vẻ

vang ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên .

Gần một triệu lượt dân công đi phục vụ các mặt

trận và hàng chục vạn tấn lương thực , thực

phẩm đãđược huy động để cungcấp cho các

chiến trường. Cùng với Việt Bắc, Khu IV đã trở

thành " căn cứ địa cách mạng vững chắc" , góp

phần làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động

địa cầu , kếtthúc thắnglợi cuộc kháng chiến

9 năm chống thực dân Pháp xâm lược .

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước , Khu IV là nơi trực tiếp đụng đầu lịch sử

giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng,

* TS , Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu IV
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giữa nhân nghĩa và bạo tàn , giữa chế độ xã hội.

chủ nghĩa và chế độ thực dân kiểu mới . Quân và

dân Khu IV cùng một lúc thực hiện 4 nhiệm vụ

trên 3 chiến trường miền Bắc , miền Nam và

Lào, vừa xây dựng hậu phương xã hội chủ

nghĩa, huy động sức người, sức của cho chiến

trường; vừa đánh bại chiến tranh phá hoại của

đế quốc Mỹ , bảo đảm giao thông chi viện cho

cách mạng miền Nam; đánh thắng Mỹ - ngụy

trên chiến trường Trị Thiên ; vừa làm trọn nghĩa

vụ quốc tế với Lào . Ở Quảng Trị, Thừa Thiên -

Huế lực lượng vũ trang Quân khu đã cùng với

nhân dân bám trụ kiên cường , liên tục tiến công

và nổi dậy tiêu diệt địch giải phóng quê hương .

Quân và dân Quảng Trị,Thừa Thiên - Huế đã-

cùng với các đơn vị chủ lực mở nhiều chiến

dịch với quy mô lớn , đặc biệt là đợt Tổng tiến

công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 , góp phần làm

thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam.

Ở hậu phương, quân và dân từ Thanh Hóa đến

Vĩnh Linh nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách

mạng , sản xuất giỏi , chiến đấu giỏi "Tất cả vì

miền Nam ruột thịt" . Nhiều phong trào hành

động cách mạng như "Xe chưa qua, nhà

không tiếc " , " Nhằm thẳng quân thù . Bắn !",

" Hai giỏi" , v.v... và nhiều tập thể, cá nhân đã trở

thành tấm gương sáng cho cả nước. Quân và

dân Thanh - Nghệ - Tĩnh , Quảng Bình, Vĩnh

Linh "Mỗi người làm việc bằng hai" , mưu trí,

dũng cảm đập tan các cuộc chiến tranh leo

thang phá hoại bằng không quân và hải quân

của đế quốc Mỹ, bảo đảm huyết mạch giao

thông thông suốt giữa tiền tuyến và hậutiền tuyến và hậu

phương , kịp thời chi viện sức người, sức của

cho các chiến trường chiến đấu giành thắng lợi .

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc xãhội chủ nghĩa, nhất là những năm đất

nước bước vào công cuộc đổi mới, Quân khu đã

đoàn kết , thống nhất cùng đảng bộ , chính quyền

và nhân dân 6 tỉnh , vận dụng sáng tạo đường lối

đổi mới vào việc thực hiện nhiệm vụ quân sự,

quốc phòng. Sức mạnh khu vực phòng thủ tỉnh ,

huyện mà nền tảng là xây dựng xã , phường ,

cơ sở, cụm an toàn , làm chủ - sẵn sàng chiến

đấu ngày càng đi vào chiều sâu , chất lượng .

Đến nay số xã, phường cơ sở trên địa bàn Quân

khu có 70,66 % đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn

diện (năm 2001 là 63,21 % ) , 90% cụm hoạt

động khá, góp phần khơi dậy tiềm lực toàn dân

và cả hệ thống chính trị, phòng chống có hiệu

quả âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của

các thế lực thù địch , giữ vững ổn định chính trị

trong mọi thời điểm . Các địa phương, đơn vị đã

chú trọng đẩy mạnh phong trào "Đền ơn , đáp

nghĩa " , trong đó đã xây dựng hơn 20 ngàn ngôi

nhà tình nghĩa. Quân khu luôn quan tâm làm tốt

công tác tuyên truyền vận động nhân dân, xây

dựng cơ sở chính trị , qua đó góp phần củng cố

thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo

được bước chuyển biến quan trọng về chất

lượng tổng hợp , sức mạnh chiến đấu của lực

lượng vũ trang ba thứ quân . Cán bộ, chiến sỹ đã

thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng. Năng lực

lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng

trong Quân khu luôn được phát huy . Đó là nhân

tố quyết định bảo đảm cho lực lượng vũ trang

hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đóng quân trên một

địa bàn rộng, điều kiện khó khăn, thời tiết khắc

nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sỹ , công nhân viên

quốc phòng ở các cơ quan , đơn vị luôn nêu cao

ý thức chấp hành kỷ luật quân đội , pháp luật

Nhà nước, thực hiện có kết quả các cuộc vận

động, các phong trào thi đua hằng năm . Trình

độ huấn luyện , sẵn sàng chiến đấu và khả năng

ứng phó với mọi tình huống của lực lượng vũ

trang Quân khu ngày càng tốt hơn , chủ động

hơn , trong đó kể cả phương án phòng chống

khắc phục hậu quả thiên tai . Trong trận lũ lịch

sử năm 1999, lực lượng vũ trang Quân khu đã

huy động hơn 4ngàn lượt cán bộ , chiến sỹ quân

thường trực và gần 14 vạn dân quân tự vệ , để

trực tiếp cứu dân , sơ tán hàng chục vạn người

và nhiều tài sản của nhà nước, của nhân dân .

Trong cơn bão số 6 và số 7 vừa qua, lực lượng

vũ trang Quân khu IV , cùng cấp ủy , chính

quyền đã tham gia tích cực, giúp dân phòng

chống tốt , hạn chế thấp nhất thiệt hại , sớm ổn

định đời sống đồng bào. Những việc làm đó đã

tổ thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong

thời kỳ mới.
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Thấm nhuần đường lối đối ngoại của Đảng

và Nhà nước ta, thực hiện lời dạy của Chủ tịch

Hồ Chí Minh " giúp bạn là tự giúpmình" lực

lượng vũ trang Quân khu IV đã làm tốt nhiệm

vụ quốc tế với 2 nước bạn Lào và Cam -pu -chia .

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp , các đơn vị bộ đội của Quân khu IV đã

cùng quân và dân hai nước bạn xây dựng cơ sở

kháng chiến , tham gia chiến đấu trong các

chiến dịch Trung Lão, Hạ Làovà Đông Bắc

Cam-pu-chia lập nên những chiến thắng vang

dội ở Thà Khẹt, Khăm Muộn, Tha Teng ... góp

phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi,ba

nước trên bán đảo Đông Dương thoát khỏi ách

thống trị của thực dân Pháp.

Trong những năm chống đế quốc Mỹ xâm

lược , quân và dân Quân khu IV luôn kề vai , sát

cánh phối hợp chiến đấu cùng quân và dân Lào

làm thất bại nhiều cuộc tấn công bằng quân sự

với quy môlớn của địch và các âm mưu chống

phá của chúng, góp phần bảo vệ và phát triển

thành quả cách mạng của bạn.

Ngày nay, quân , dân Quân khu IV tiếp tục

nêu cao truyền thống cách mạng, thường xuyên

gìn giữ , bảo vệ và phát huy tốt mối quan hệ với

Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, xây

dựng đường biên giới hữu nghị , thực hiện hợp

tác kinh tế - quốc phòng, văn hóa, góp phần tô

thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai

dân tộc Việt - Lào cũng như sự ổn định, phát

triển của mỗi nước .

Sáu mươi năm xây dựng, chiến đấu và

trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác

Hồ và sự nuôi dưỡng , đùm bọc của nhân dân , sự

quan tâm , giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy,

chính quyền các địa phương , của bạn bè quốc

tế , các lực lượng vũ trang Quân khu đã không

ngừng phát huy bản chất cách mạng, chiến đấu

dũng cảm, sáng tạo, xây đắp nên truyền thống

vẻ vang "Bộ đội Cụ Hồ " . Trong đó nổi lên

những phẩm chất tiêu biểu là : Tuyệt đối trung

thành với Đảng , với Tổ quốc và nhân dân,

sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách

mạng của dân tộc ; có ý chí quyết chiến , quyết

thắng, biết đánh và biết thắng mọi kẻ thù ;

gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một

ý chí ; hậu phương , tiền tuyến đồng lòng , luôn vì

cả nước , cùng cả nước ; có tinh thầnđoànkết,

trong sáng, đặc biệt gắn bó thủy chung với cách

mạng Lào. Đó là bản chất cách mạng, phẩm

chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ" . Trong bất cứ

hoàn cảnh nào, gian khổ, ác liệt đến đâu lực

lượng vũ trang Quân khu vẫn kiên cường chiến

đấu vì sự nghiệpcách mạng của Đảng, của dân

tộc , hoàn thành bất cứ nhiệmvụ gì mà Đảng ,

Nhà nước và quân đội giao phó. Đó là lòng yêu

nước , yêu chủ nghĩa xã hội , tinh thần cách

mạng tiến công được kế thừa truyền thống đấu

tranh kiên cường, bất khuất và tài thao lược của

dân tộc ; tình đoàn kết, thương yêu, tôn trọng ,

giúp đỡ nhau của cán bộ, chiến sỹ ; ý thức kỷ

luật tự giác, nghiêm minh, tinh thần tự lực,

tự cường .

Trong 60 năm xây dựng , chiến đấu và trưởng

thành lực lượng vũ trang Quân khu IV đã cùng

quândâncả nước lập nhiềuchiến công và thành

tích trong chiến đấu , xây dựng, đã vinh dự được

Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương

Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân

chương Độc lập , 797 đơn vị và 280 cá nhân

được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực

lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động ;

nhiều đơn vị trong Quân khu cùng hàng vạn cán

bộ, chiến sỹ được tặng thưởng các Huân

chương, Huy chương và những phần thưởng cao

quý của Đảng, Nhànước ta và nước bạn .

Những chiến công , thành tích vẻ vang và

truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang

Quân khu IV bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn

của Đảng và BácHồ , của Đảng ủy Quân sự

Trung ương và Bộ Quốc phòng, từ sự vận dụng

sáng tạo đường lối quân sự của Đảng vào trong

từng thời kỳ, từng nhiệm vụ chính trị của lực

lượng vũ trang Quân khu .

Trong chặng đường lịch sử 60 năm qua, lực

lượng vũ trang Quân khu IV luôn được sự quan

tâm lãnh đạo , chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của cấp

ủy, chính quyền các địa phương , các cơ quan ,

ban , ngành, các đơn vị bạn và các tầng lớp nhân

dân trên địa bàn . Nhờ đó Quân khu đã phát huy

được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
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trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

và lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng

vững mạnh.

Ngày nay, bên cạnh những yếu tố tích cực,

thuận lợi và những thành tựu to lớn của công

cuộc đổi mới đem lại đã tạo cho thêm thế và

lực, khả năng và cơ hội để nướcta tiếp tục phát

triển trong những năm tới. Tuy nhiên nước ta

cũng đang phải đối phó với những khó khăn ,

thách thức không thể xem thường. Đó là tình

hình thế giới có những diễn biến phức tạp , khó

lường . Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh

chiến lược " diễn biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ

với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi,

thâm độc và diễn ra trên các lĩnh vực , các địa

bàn, trong đó Quân khu IV là một trong những

trọng điểm chống phá của chúng. Tình hình đó

đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân , toàn quân ta nói

chung , quân và dân Quân khu IV nóiriêng

những yêu cầu, nhiệm vụ mới to lớn , phức tạp

và nặng nề , đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân

khu phải nêu cao cảnh giác , không ngừng rèn

luyện , phấn đấu và học tập đểkịp thời, chủ

động và làm thất bại mọi âm mưu của các thế

lực thù địch .

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình

hình mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu

phải làm tốt những nhiệm vụ sau :

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp,

sức mạnh chiến đấu của cả 3 thứ quân , trong đó

lấy xây dựng chính trị làm cơ sở , bảo đảm cho

lực lượng vũ trang Quân khu luôn kiên định ,

vững vàng về mục tiêu , lý tưởng cách mạng ,

tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và

nhân dân, sẵnsàng nhận và hoàn thành tốt mọi

nhiệm vụ được giao . Kết hợp chặt chẽ công tác

huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành

pháp luật của Nhà nước , kỷ luật của quân đội,

thực hiện tốt các cuộc vận động , các phong trào

thi đua, đấu tranh khắc phục nhận thức và hành

động sai trái , góp phần xây dựng lực lượng

vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện,

đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân

" cách mạng , chính quy , tinh nhuệ , từng bước

hiện đại" .

Thường xuyên tăng cường công tác

tuyên truyền , giáo dục cán bộ , chiến sỹ lực

lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa

bàn về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; làm rõ âm

mưu , thủ đoạn của các thế lực thù địch trong

việc chống phá cách mạng Việt Nam ; làm rõ

nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu và từng địa

phương , đơn vị , tạo sự chuyển biến trong nhận

thức , đồng thời tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ

quân sự - quốc phòng. Kếthợp chặt chẽ kinh tế

với quốc phòng , xâydựng thế trận quốc phòng

toàn dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng

vững chắc . Đặc biệt là xây dựng khu vựcphòng

thủ mà nền tảng là xây dựng cơ sở , cụm an toàn ,

làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, nhất là ở những

địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng căn

cứ cách mạng, biên giới, hải đảo; vùng đồng

giác cáchmạng , tăng cường ý thứcchínhtrị, và

bào tôn giáo ,dân tộc thiểu số. Nâng cao cảnh

sức mạnh tinh thầntrong quân đội, phối hợp

với các lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ , xây

dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc ,

đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội .

- Tiếp tục tăng cường tình đoàn kết đặc biệt

Việt Nam - Lào trong điều kiện mới. Phối hợp

chặt chẽ với bạn, nhất là các địa phương có

chung tuyến biên giới, đẩy mạnh hợp tác trên

tất cảcácmặt, đấu tranh chống tội phạm, chống

buôn lậu qua biên giới , đấu tranh chống sự phá

hoại của kẻ thù, bảo đảm sự ổnđịnh và tạo điều

kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc

phòng - an ninh của mỗi nước .

Phấn khởi, tự hào trước những chiến công,

thành tích vẻ vang trong 60 năm xây dựng ,

chiến đấu và trưởng thành , cán bộ, chiến sỹ lực

lượng vũ trang Quân khu IV nguyện tiếp tục

cùngđảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh

xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng

vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh , góp

phần cùng quân dân cảnước bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa , thực hiện

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. D
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Xây dựng , củng cố

tổ chức cơ sở đảng

ở Quảng .Nam :

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN VĂN NAM •

ỈNH Quảng Nam có 225 chi , đảng bộ cơ

sở xã, phường , thị trấn với hơn 24 nghìn

\ đảng

viên
đang

sinh
hoạt

, chiếm

68,18% tổng số đảng viên toàn tỉnh . Những

năm qua, cùng với những thành tựu đã đạt

được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội , an ninh -

quốc phòng, công tác xây dựng , củng cố tổ

chức cơ sở đảng ở xã, phường , thị trấn trong

tỉnh đã đem lại những kết quả đáng kể, đó là :

Với chức năng là hạt nhân chính trị , lãnh

đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở , các tổ

chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn đã kịp thời

đưa đường lối , chủ trương của Đảng , chính

sách , pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống .

Các chương trình phát triển kinh tế - xã hộixã hội

được thực hiện có hiệu quả, góp phần quan

trọng hoàn thành các mục tiêu , kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh ; đời sống vật chất,

tinh thần của nhân dân từng bướcđược cải

thiện ; bộ mặt nông thôn có những thay đổi rõ

nét; tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn

xã hội cơ bản được ổn định và giữ vững .

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng xã, phường ,

thị trấn đều tổ chức , sắp xếp các chi bộ trực

thuộc theo địa bàn dân cư (thôn , khối phố) tạo

điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt , lãnh đạo

của tổ chức đảng .

Nhiều nơi đã khắc

phục tình trạng hạ thấp

hoặc buông lỏng vai trò

lãnh đạo của Đảng ;

thực hiện nghiêm các

nguyên tắc tổ chức,

sinh hoạt đảng, đã xây

dựng quy chế và làm

việc theo quy chế .

Chất lượng đội ngũ

cán bộ , đảng viên

trong những năm gần

đây được nâng lên cả

về trình độ văn hóa ,

lý luận chính trị và

chuyên môn nghiệp vụ .

Phong cách , lề lối làm việc của cấp ủy từng

bước được đổi mới. Các tổ chức đảng đã nâng

cao nhận thức và trách nhiệm trong việc phấn

đấu xây dựng chi bộ , đảng bộ trong sạch , vững

mạnh , đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ của tình

hình mới .

Tuy nhiên , vấn đề xây dựng, củng cố tổ

chức cơ sở đảng vẫn còn những hạn chế, bất

cập cần được khắc phục:

Một số nơi, cấp ủy chưa đề ra được những

chủ trương, giải pháp phù hợp và đem lại

hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội ở

địa phương, chủ yếu là tổ chức thực hiện

các nhiệm vụ do cấp trên giao nên việc lãnh

đạo, chỉ đạo còn mang tính thụ động , thiếu

sáng tạo .

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch ,

vững mạnh vẫn còn thấp (năm 2004 là

57,30%) . Một số tổ chức cơ sở đảng yếu kém

kéo dài chậm được khắc phục; nội dung sinh

hoạt chi bộ , nhất là các chi bộ thôn ở các

huyện miền núi , vùng đồng bào dân tộc thiểu

số chậm được đổi mới.

*
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy , Trưởng ban Tổ chức

Tỉnh ủy Quảng Nam
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Một số tổ chức cơ sở đảng chưa gắn công

tác xây dựng Đảng với việc xây dựng chính

quyền , Mặt trận và các đoàn thể ; chưa phát

huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống

chính trị ở cơ sở nên phong trào trì trệ , kinh tế

chậm phát triển , đời sống của nhân dân còn

khó khăn, làm cho một bộ phận nhân dân thiếu

tin vào sự lãnh đạo của Đảng . Một số nơi chưa

coi trọng việc xây dựng các chi bộ thôn , khối

phố vững mạnh .

Đội ngũ cán bộ, đảng viên tuy có những

mặt tiến bộ , nhưng vẫn còn nhiều mặthạn chế.

Một bộ phận cán bộ , đảng viên chưa thật sự

gắn bó với nhân dân , thiếu trách nhiệm trong

công việc , thậm chí có những đồng chí giảm

sút ý chí chiến đấu , quan liêu , tiêu cực ; chất

lượng đội ngũ cán bộ bầu cử và cán bộ chuyên

trách chuyên môn còn nhiều bất cập .

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên

nhân, nhưng chủ yếu tập trung vào những

nguyên nhân sau :

Thứ nhất, một số cấp ủy nhận thức chưa

đầy đủ về vai trò , vị trí của tổ chức cơ sở đảng

ở xã , phường , thị trấn . Hơn nữa do không nắm

vững chức năng , nhiệm vụ của tổ chức cơ sở

đảng nên trong quá trình lãnh đạo còn bộc lộ

nhiễu mặt yếu kém , dẫn đến chất lượng , hiệu

quả công việc không cao .

Thứ hai, đội ngũ cán bộ , đảng viên , trước

hết là những người giữ các chức danh chủ chốt

trong cấp ủy , chính quyền , các đoàn thể và các

ban, ngành ở một số nơi , phần lớn chưa được

đào tạo chuẩn hóa về văn hóa , lý luận chính trị

và chuyên môn nghiệp vụ ; có tư tưởng trông

chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của cấp trên ; chưa quy tụ

được sự đồng thuận trong cấp ủy ; sự lãnh đạo

của Đảng đối với chính quyền , Mặt trận và các

đoàn thể còn nhiều hạn chế , không phát huy

được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống

chính trị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ

ở địa phương , cƠ SỞ.

Thứ ba, công tác lãnh đạo , chỉ đạo , kiểm tra

của cấp ủy cấp trên trực tiếp ở một số nơi chưa

thường xuyên, thiếu sâu sát , chưa có những

giải pháp kịp thời . Do vậy , có chi bộ , đảng bộ

yếu kém nhiều năm liền chưa được kiện toàn ,

củng cố; tổ chức đảng ở nơi đóchưa phát huy

được vai trò lãnh đạo , chưa thể hiện được vai

trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở .

Thứ tư , trung ương chậm bổ sung, sửa đổi

về quy định chức năng , nhiệm vụ của tổ chức

cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn cho phù hợp

với yêu cầu , nhiệm vụ của thời kỳ mới .

Để bảo đảm xây dựng các chi bộ , đảng bộ

cơ sở xã, phường , thị trấn trong sạch , vững

mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo

chúng tôi, cần triển khai thực hiện tốt các giải

phápsau :

1 - Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục

chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và

nhân dân , đồng thời quán triệt sâu sắc phương

châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng . Trước

hết, người đảng viên phải nâng cao nhận thức

về chủ nghĩa Mác - Lê- nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh, thông suốt các chủ trương , đường lối của

Đảng để làm công tác tư tưởng đối với quần

chúng . Mặt khác, cần xây dựng một đội ngũ

làm công tác tư tưởng ở cơ sở. Cấp ủy lựa chọn

những đảng viên có năng lực, trình độ, vừa am

hiểu phong tục , tập quán ở cơ sở để tham gia

vào đội ngũ làm công tác tư tưởng của đảng

bộ , chi bộ. Đội ngũ này vừa cập nhật và phổ

biến tình hình thời sự, đường lối , chính sách và

pháp luật cho nhân dân, vừa giúp cấp ủy nắm

tình hình tư tưởng và tâm trạng của nhân dân .

Cấp ủy chủ động chỉ đạo phối hợp với các lực

lượng công an , biên phòng, giáo viên trên địa

bàn để làm công tác tư tưởng .

Đổi mới nội dung và sử dụng các hình thức

tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng ,

trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền

miệng kết hợp với mô hình trực quan để dân

thấy , dân tin . Kiên quyết đấu tranh khắc phục

sự suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức

lối sống trong cán bộ , đảng viên . Triển khai

sâu rộng việc giáo dục , rèn luyện đạo đức , lối

sống cho cán bộ , đảng viên mà nội dung cơ

bản là học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức

Hồ Chí Minh . Công tác tư tưởng phải tiến hành

một cách thường xuyên và liên tục , ở mọi lúc ,

mọi nơi , từ các cuộc tiếp xúc , giao tiếp trong
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sinh hoạt đến việc tổ chức quán triệt các chỉ

thị , nghị quyết của Đảng .

2 - Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên , người

đứng đầu cấp ủy trong sạch , vững mạnh .

Người tham gia cấp ủy phải là những đảng viên

ưu tú , bảo đảm tiêu chuẩn cả về phẩm chất

chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực , có khả

năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

củachi bộ, đảng bộ. Quá trình xây dựng đội

ngũ cấp ủy cần kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn

và cơ cấu. Cơ cấu trên cơ sở phải bảo đảm tiêu

chuẩn , khắc phục tình trạng nặng về cơ cấu ,

xem nhẹ tiêu chuẩn . Cấp ủy cấp trên nên kịp

thời thay thế những cấp ủy viên không bảo

đảm tiêu chuẩn , không hoàn thành nhiệm vụ ,

không nên chờ đến hết nhiệm kỳ.

Cùng với việc kiện toàn , củng cố đội ngũ

cấp ủy cần bố trí người đứng đầu cấp ủy thực

sự tiêu biểu về phẩm chất , năng lực , đủ tiêu

chuẩn theo quy định ; có khả năng tập hợp và

là trung tâm của sự đoàn kết , thống nhất trong

Đảng và sự thống nhất giữa Đảng với quần

chúng nhân dân. Thực tế hiện nay, số bí thư

cấp ủy xã, phường, thị trấn có trình độ văn hóa

bậc trung học phổ thông mới đạt 40,99%; số

có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp trở

lên đạt 33,33%. Do đó , giải pháp kiện toàn cấp

ủy, bố trí người đứng đầu cấp ủy là vấn đề các

cấp ủy phải tập trung lãnh đạo .

3 - Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ

cán bộ cơ sở , tiếp tục đổi mới về công tác căn

bộ; đổi mới cả về quan điểm , nội dung, phương

pháp tiến hành và triển khai đồng bộ các mặt

đánh giá cán bộ , quy hoạch , đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ , luân chuyển, bố trí và sử dụng

cán bộ. Cấp ủy phải chủ động rà soát , đánh

giá và phân loại cán bộ công chức theo quy

định một cách khách quan , chính xác . Khi

đánh giá cán bộ cần dựa vào tiêu chuẩn lấy

hiệu quả công tác và dựa vào tín nhiệm của

nhân dân làm thước đo chủ yếu.Trên cơ sở kết

quả đánh giá cán bộ, cấp ủy làm tốt công tác

quy hoạch cán bộ , tập trung quy hoạch cho

các chức danh chủ chốt của cấp mình (bao

gồm các chức danh bầu cử và các chức danh

cán bộ chuyên môn ).Trong công tác quy

hoạch cán bộ, cấp ủy cần khắc phục tư tưởng

làm qua loa , chiếu lệ quy hoạch những cán bộ

thiếu năng lực lãnh đạo , chỉ đạo mà phải gắn

với chiến lược cán bộ ở cấp mình.

Về công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, ban

thường vụ các cấp ủy cần tập trung chỉ đạo xây

dựng kế hoạch đào tạo một cách khoa học,

chống tư tưởng nôn nóng, đào tạo tràn lan dẫn

đến chất lượng không cao; đào tạo cán bộ phải

gắn với quy hoạch cán bộ.Việc đào tạo văn

hóa, chuyên môn và lý luận chính trị nên mở

theo cụm liên huyện hoặc khu vực mới có đủ

số lượng, mở xen kẽ thời gian để vừa có cán bộ

đi học, vừa có cán bộ làm việc .

Có chính sách ưu tiên bố trí, sử dụng số con

em gia đình cách mạng, người dân tộc thiểu

số, nữ... nằm trong diện quy hoạch đã được

đào tạo . Chú trọng bố trí cán bộ trẻ thay thế

dần cán bộ cao tuổi , trước hết là trong tổ chức

đảng, chính quyền , Mặt trận và các đoàn thể

chính trị - xã hội . Đối với các huyện miền núi

cao, khắc phục tình trạng con em địa phương

sau khi đào tạo về không được bố trí công tác

gây nên tâm lý trong nhân dân không muốn

cho con em đi học ảnh hưởng tới việc sử dụng

nguồn nhân lực tại địa phương .

4 - Thường xuyên nâng cao chất lượng

đảng viên và làm tốt công tác kết nạp đảng

viên mới. Các cấp ủy cần làm cho đảng viên có

nhận thức đúng về tiêu chuẩn đảng viên và tư

cách của đảng viên . Nắm vững nội dung tiêu

chuẩn, nhiệm vụ đảng viên là vấn đề cơ bản để

làm tốt công tác đảng , là cơ sở để nâng cao

chất lượng đảng viên . Tạo điều kiện cho đảng

viên học tập để nâng cao nhận thức về chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ...

theo Quy định 54 của Bộ Chính trị "về chế độ

học tập lý luận chính trị trong Đảng" . Thực hiện

nghiêm túc quy định về những việc đảng viên

không được làm , tăng cường giáo dục và phổ

biến kiến thức pháp luật; thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở ; Pháp lệnh chống tham

những , thực hành tiết kiệm ...

Về công tác kết nạp đảng viên mới , cấp ủy

có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phải khảo sát và

phân loại đối tượng, nắm chắc đối tượng. Trên

cơ sở đó có kế hoạch tạo nguồn, phân công

người giúp đỡ; đồng thời cấp ủy giao chỉ tiêu
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cụ thể, phù hợp để các tổ chức đảng phấn đấu

thực hiện . Trong quá trình lãnh đạo thực hiện

công tác kết nạp đảng viên mới phải nắm vững

phương châm: coi trọng chất lượng , chống

khuynh hướng chạy theo số lượng; nắm vững

nguyên tắc , không định kiến hẹp hòi nhưng

phải đề phòng những phần tư cơ hội chuitư cơ hội chui

vào Đảng...

5 - Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy,

sinh hoạt chi bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo

và lề lối làm việc, bảo đảm sự thống nhất ý chí

và hành động trong cấp ủy . Thực hiện tốt chế

độ tự phê bình và phê bình , tăng cường đoàn

kết thống nhất trong cấp ủy. Đây là giải pháp

để rèn luyện sức chiến đấu của cấp ủy . Cấp ủy

xây dựng chương trình hành động toàn khóa;

chương trình công tác hằng năm , quý, tháng .

Trong các chương trình công tác cần xác định

nhiệm vụ trọng tâm , những công việc cấpbách

của từng giai đoạn . Nội dung sinh hoạt cấp ủy,

sinh hoạt chi bộ nên hướng vào những vấn đề

bức xúc , thiết thực đối với nhân dân .

Giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng, định kỳ

mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ

Đảng . Trước ngày họp chi bộ , chi ủy chuẩn bị

chu đáo nội dung và thông báo chođảng viên

biết để chuẩn bị ý kiến tham gia . Tùy thuộc nội

dung mà chi ủy xem xét lựa chọn các hình thức

sinh hoạt cho phù hợp : sinh hoạt chính trị , sinh

hoạt chuyên đề, sinh hoạt học tập ... Chi bộ có

thể vận dụng một trong những hình thức trên

hoặc kết hợp các hình thức với nhau để nâng

cao chất lượng và tính phong phú , đa dạng

trong sinh hoạt chi bộ , tránh nhàm chán nhưng

phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và

tính chiến đấu.

6 - Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ

chức cơ sở đảng và đảng viên . Hằng năm , trên

cơ sở hướng dẫn của Trung ương , của Tỉnh ủy

về đánh giá chất lượng tổ chứccơ sở đảng và

đảng viên , các cấp ủy cụ thể hóa các tiêu

chuẩn thành những tiêu chí cụ thể phù hợp với

đặc điểm , tình hình của mỗi chi bộ , đảng bộ .

Nội dung đánh giá chất lượng phải quán triệt

đến tận đảng viên , làm cho tất cả đảng viên

nắm vững tiêu chuẩn từng loại của tổ chức cơ

sở đảng , tiêu chuẩn của từng loại đảng viên .

Định kỳ hằng năm, cấp ủy tập trung chỉ đạo tốt

việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng ,

đảng viên và phải bảo đảm nguyên tắc, đúng

quy trình , dân chủ , công khai , khách quan.

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và

đảng viên phải đánh giá đúng thực trạng tình

hình ; khắc phục tư tưởng làm qua loa , chiếu lệ .

7 - Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng .

Các cấp ủy xây dựng chương trình , kế hoạch

kiểm tra của cấp ủy (kiểm tra định kỳ 6 tháng,

1 năm; kiểm tra đột xuất...) . Sau khi có kế

hoạch , tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc

và báo cáo cho cấp trên biết . Trong kế hoạch

phải xác định rõ nộidung, đối tượng, thời gian

kiểm tra . Kết quả kiểm tra được thông báo cho

tổ chức đảng nơi kiểm tra biết để khắc phục

những tồn tại, khuyết điểm . Kết hợp chặt chẽ

việc kiểm tra cấp ủy với sự tự giác của đảng

viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị,

nghị quyết của Đảng . Ngoài chương trình công

tác kiểm tra của cấptác kiểm tra của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ

cần kết hợp với sinh hoạt thường kỳ của chi bộ

để kiểmtra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được

giao , kiểm tra việc triển khai và thực hiện các

nhiệm vụ của chi bộ , đảng bộ. Coi trọng việc

kiểm tra thường xuyên để chủ động ngănngừa

vi phạm khuyết điểm ngay từ đầu .

8 - Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội, củng cố an ninh - quốc phòng. Trên cơ sở

nghị quyết của huyện ủy, thị ủy , nghị quyết đại

hội của đảng bộ, chi bộ , 6 tháng , 1 năm cấp ủy

phải xác định cho được nhiệm vụ cụ thể về

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương . Ngoài

ra , cần có từng nghị quyết chuyên đề cụ thể

phù hợp với đặc thù ở mỗi địa phương. Sau khi

có nghị quyết , lãnh đạo Hội đồng nhân dân , Ủy

ban nhân dân , Mặt trận , các đoàn thể

chính trị - xã hội , toàn thể cán bộ , đảng viên và

nhân dân triển khai thực hiện tốt các mục tiêu ,

nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra, khắc phục tư

tưởng trông chờ , ỷ lại ở cấp trên , nâng cao

nhận thức về tự chủ , tự lực , tự cường ở cơ sở.

9 - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ,

chăm lo xây dựng chính quyền, Mặt trận và các

đoàn thể . Quán triệt cho các cấp ủy và cán bộ,

đảng viên có nhận thức đầy đủ về chức năng ,

nhiệm vụ của đảng bộ , chi bộ cơ sở xã,
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phường , thị trấn ; tổ chức đảng là hạt nhân lãnh

đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở; nắm

vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ

trọng tâm , xây dựng Đảng là then chốt; chăm

lo xây dựng chính quyền , Mặt trận và các đoàn

thể vững mạnh , bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ

giữa các tổ chức trong toàn bộ hệ thống

chính trị .

10 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của

cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng ở

xã , phường, thị trấn . Ban thường vụ huyện,thị |

ủy chỉ đạo cho các ban Đảng, các cơ quan

chuyên môn tiến hành khảo sát , đánh giá thực |

trạng của các chi , đảng bộ xã, phường , thị trấn . |

Từ đó có kế hoạch , biện pháp đối với từng xã ,

phường , thị trấn . Đối với tổ chức cơ sở đảng

yếu kém phải xác định đúng nguyên nhân, từ

đó có biện pháp thích hợp để khắc phục. Đối

với những nội bộ mất đoàn kết , yếu kém kéo

dài có thể áp dụng biện pháp về công tác tổ

chức và cán bộ thực hiện việc luân chuyển

cán bộ , trước mắt cần luân chuyển cán bộđối |

với các chức danh : bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy

ban nhân dân ở những nơi yếu kém, những nơi

trọng yếu .

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác

đảng cho cán bộ làm công tác đảng ở xã,

phường , thị trấn ; đầu tư cơ sở vật chất, bảo

đảm kinh phí hoạt động của tổ chức cơ sở đảng |

ở xã , phường , thị trấn . Hằng năm cấp ủy cấp |

trên chỉ đạo các tổ chứccơ sở thực hiện |

nghiêm túc việc xây dựng và bố trí dự toán

ngân sách , bảo đảm kinh phí hoạt động của

các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn .

Từ thực tiễn ở Quảng Nam , chúng tôi nêu

lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp về

công tác đảng ở cơ sở . Hy vọng những

pháp cơ bản trên ,sẽgóp phần nào vào việc |

từng bướcnângcaochấtlượng hoạt động của

Nam nói riêng, ở các địa phương khácnối

các chi, đảng bộ xã, phường, thị trấnởQuảng

chung nhằm bảo đảm cho đảng bộ, chi bộ ở cơ

sở thực sự là nền tảngvà là hạt nhân chính trị

ở cơ sở , đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụcủathời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh , xã hội

công bằng , dân chủ , văn minh. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KIÊN GIANG PHÁT TRIỂN ...

( Tiếp theo trang 48)

viên chức nhà nước , lực lượng vũ trang

công tác tại đảo ; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng xây

dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống

chính trị, cán bộ quản lý kinh tế và lực lượng

công nhân kỹ thuật lành nghề tại chỗ. Khuyến

khích vàlựachọn những người ra đảo phải biết

và có thể sống bằng nghề khai thác hải sản và

những người có tay nghề phù hợp với những

ngành nghề của vùng biển đảo, tạo điều kiện

về nhà ở , xây dựng trường học , trạm y tế... để

họ yên tâm định cư lâu dài .

vụ

Muốn phát triển ổn định phải làm tốt nhiệm

vụ bảo vệ chủ quyền trên biển . Để thực hiện

vấn đề này, Nhà nước cần sớm ký các hiệp

định về biên giới lãnh hải trên biển với các

nước đang có tranh chấp; tăng cường hỗ trợ

kinh phí, phương tiện cho các lực lượng có

chức năng bảo vệ vùng biển . Cần cấp thêm

kinh phí cho Bộ đội Biên phòng ở Kiên Giang

để tăng cường tuần tra bảo vệ biển . Cấp ủy và

chính quyền ở địa phương trong tỉnh cần tăng

| cường giáo dục nhân dân ý thức nâng cao cảnh

giác, kịp thời phát hiện các tàu lạ xâm nhập

lãnh hải trái phép, kết hợp với lực lượng Bộ

đội Biên phòng và quần chúng làm tốt chức

năng bảo vệ biển .

-
an ninh .

|

Trong xây dựng các dự án phát triển kinh tế

và các dự án phát triển du lịch, nhất là ở

Phú Quốc phấnđấu bảo đảm kết hợp chặt chẽ

hai mặt kinh tế và quốc phòng

Đồngthời, chỉ đạo thực hiện tốt cơ chếlãnh

đạo , điều hành , chỉ huy và phối hợpcó hiệu

quả hoạt động của cáclực lượng trên đảo và

trên biển trong quản lý, bảo vệ vùng biển , đảo,

khai thác tài nguyên,bảo vệ môi trường biển .

Vấn đề kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ

quốc phòng - an ninh là một vấn đề lớn , còn

nhiều việc phải làm . Từ thực tiễn của

Kiên Giang, chúng tôi xin được những ý kiến

trên để bạn đọc tham khảo và cùng chia sẻ . D

ti
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Nângcao vị trí, vai trò

và chất lượng hoạt động

của chi bộ qua cuộc thi

-

bíthưchi bộ giỏi toàn quốc

T

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

THỰC hiện chủ trương của Ban Bí thư

Trung ương Đảng về việc nâng cao hiệu

quả hoạt động của chi bộ và Hướng dẫn

số 19 -HD /TCTW , ngày 2-9-2003, của Ban Tổ

chức Trung ương về việc Tổ chức cuộc thi bí

thư chi bộ giỏi các cấp, từ cuối năm 2003 các

địa phương , ban, ngành trên toàn quốc đã tổ

chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi các cấp , đặc biệt

là ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Tháng

5-2005, Ban Tổ chức Trung ương đã tổng kết

cuộc thi , thông qua 3 cuộc tọa đàm được tổ

chức tại 3 miền Bắc, Trung , Nam , với sự tham

dự của gần ba trăm bí thư chi bộ đạt giải cao

của cuộc thi các cấp . Tại 3 cuộc tọa đàm đó, có

nhiều ý kiến đáng chú ý, mang ý nghĩa quan

trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói

chung , cũng như đổi mới nhận thức về vị trí, vai

trò và chất lượng hoạt động của chi bộ nói riêng ,

nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở hiện nay,

xứng đáng với tầm vóc của cuộc thi rộng lớn

này. Đồng chí Trần Đình Hoan , Ủy viên Bộ

Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban

Tổ chức Trung ương khẳng định : Cuộc thi này

không chỉ để trao giải thưởng mà thực sự phải

trở thành ngày hội của toàn Đảng , của nhân

dân; qua đó , đảng viên và nhân dân nhận thức

rõ hơn , sâu sắc hơn về vị trí , vai trò quyết định

của Đảng đối với cách

mạng nước ta , bày tỏ tình

cảm , nguyện vọng của

mình đối với Đảng và điều

quan trọng là góp phần

nâng cao sứ mệnh , tầm

vóc và năng lực lãnh đạo

của Đảng trong giai đoạn

mới, bắt đầu từ cơ sở .

I - Chi bộ - hạt nhân

quan trọng trong hệ

thống tổchức của Đảng

1 -
Về nhiệm kỳ theo

Điều lệ Đảng

Hiện nay , toàn Đảng có

trên 48.000 tổ chức cơ sở

đảng, hơn 171.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ

sở, với khoảng 2,8 triệu đảng viên ; trong đó ,

khu vực dân cư xã, phường , thị trấn có gần

11.000 tổ chức cơ sở đảng (chiếm 24%) , trên

115.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (67 % )

và gần 1,8 triệu đảng viên ( 1 )

Chi bộ là cấp trực tiếp nhất của Đảng thực

hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn dân tiến hành sự

nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ chi bộ là một năm . Từ thực tế hoạt

động , các ý kiến đều cho rằng , quy định về thời

gian theo Điều lệ Đảng đang làm nảy sinh

những hệ quả khác nhau với không ít mặt bất

cập cho các chi bộ ở các địa bàn , lĩnh vực hoạt

động không giống nhau. Đối với các chi bộ ở

khu vực cơ quan, đơn vị hành chính , sản xuất, ở

đô thị , nhiệm kỳ này không gây nhiều vấn đề

phức tạp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhưng , ở địa phương các chi bộ gặp không ít

khó khăn. Nhiệm kỳ của chi bộ không trùng với

nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân

dân cấp cơ sở, đang gây những lúng túng về

công tác bố trí nhân sự. Hiện nay , nhiệm kỳ của

( 1 ) Số liệu của Ban Tổ chức Trung ương, tại Hội nghị

tọa đàm bí thư chi bộ giỏi các tỉnh , thành phố khu vực phía

Bắc, tổ chức ngày 28 - 5 - 2005 , tại Vĩnh Phúc
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trưởng thôn là hai năm . Để bảo đảm đội ngũ

cán bộ của các thành viên hệ thống chính trị và

tổchức đảng ở cơ sở có sự kế thừa , vận hành

đồng bộ nhằm một mặt lựa chọn , bố trí được

những cá nhân có khả năng về trình độ và

phẩm chất , mặt khác bảo đảm sự thống nhất

nhiệm kỳ hoạt động của chi bộ và của các tổ

chức trong hệ thống chính trị cơ sở, thì nên có

sự phù hợp về thời gian .

Với vị trí và nhiệm vụ của mình, chi bộ rất

gần gũi quần chúng nhân dân , gắn chặt và trực

tiếp với mọi sựvận động của địa phương , cơ sở,

cơ quan , đơn vị , trong thực hiện đoàn kết trong

cộng đồng, và đặc biệt phát huy tác dụng

trong việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế -

xã hội .

Các chi bộ khu vực nông thôn , nhất là vùng

sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộcbào dân tộc

thiểu số sinh sống , khó khăn lớn là khả năng

cập nhật các thông tin kinh tế, xã hội ; các chỉ

thị , nghị quyết của Đảng cũng như về nội dung

hoạt động. Điều đó hạn chế không nhỏ với việc

lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây

dựng kinh tế - xã hội .

Khu vực đô thị , tuy còn gặp khó khăn trong

việc tạo nguồn phát triển đảng , nhưng các chi

bộ vẫn là hạt nhân quan trọng lãnh đạo quần

chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ,

nhất là từ khi có Chỉ thị 76 của Bộ Chính trị khóa

IX , về việc đảng viên đương chức tham gia sinh

hoạt tại nơi cư trú . Vai trò nổi bật của chi bộ là

vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn

hóa , đời sống văn minh , thực hiện các chủ

trương , đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách

và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các khu

đô thị sẽ còn tiếp tục được xây dựng, vì thế công

tác đảng tại khu đô thị càng cần có sự quan tâm

để đạt hiệu quả cao hơn .

2 - Về tính lãnh đạo và chiến đấu của chi bộ

Đồng chí Lê Minh Trang (Bí thư chi bộ 5 B,

phường Kim Mã, Ba Đình , Hà Nội ) cho rằng , để

bảo đảm tính lãnh đạo và tính chiến đấu , chi bộ

nhất thiết phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu

cầu về tổ chức , trong đó phải sinh hoạt thường

kỳ đều đặn . Qua đó , tổ chức đảng có điều kiện

nắm vững tình hình mọi mặt trên địa bàn, để có

quyết sách đúng đắn . Trao đổi về vấn đề này,

đồng chí Trần Đình Hoan rất quan tâm tới số

đảng viên về sinh hoạt hai chiều tại địa phương

theo Chỉ thị 76 của Bộ Chính trị. Ý kiến thống

nhất là , tuyệt đại bộ phận tham gia sinh hoạt hai

chiều đều thực hiện đầy đủ cácnghĩa vụ với địa

phương. Đồng chí Nguyễn Đức Mão (Bí thư chi

bộ khu dân cư số 3, phường Lương Khánh

Thiện, Ngô Quyền , Hải Phòng) cho rằng , số

đông đảng viên thuộc quyền quản lý của chi bộ

địa phương không có biểu hiện tham nhũng,

nhưng số đảng viên về tham gia sinh hoạt hai

chiều có hiện tượng đó hay không thì chi bộ địa

phương chưa đủ điều kiện để kết luận . Do đó ,

cần có quy định cụ thể về mối liên hệ giữa cấp

ủy địa phương với cấp ủy nơi đảng viên đương

chức công tác . Trả lời câu hỏi của đồng chí Trần

Đình Hoan về việc giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc phường giám sát số đảng viên sinh hoạt

hai chiều , đồng chí Nguyễn Đức Mão và đồng

chí Lê Minh Trang đều nhất trí , tuy nhiên cần

quy định cụ thể các yêu cầu để chủ trương có

tính khả thi .

3 - Về tính giáo dục của chi bộ

Các ý kiến tại 3 cuộc tọa đàm đều cho rằng,

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình , chi bộ có

vai trò quan trọng trong việc giáo dục đội ngũ

đảng viên , nhất là trước những khó khăn , để họ

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng

chí Võ Văn Tân (xã Tân Lộc , Thốt Nốt , Cần

Thơ ) khẳng định đảng viên tham gia sinh hoạt

chi bộ đầy đủ một mặt giúp chi bộ làm tốt công

tác giáo dục, quản lý đảng viên ; từ đó đảng viên

tự mình nâng cao bản lĩnh chính trị , chủ động

đấu tranh chống những quan điểm sai trái; đồng

thời tổ chức đảng có điều kiện làm tốt việc phân

loại đảng viên , nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở .

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành ( Bí thư chi bộ

ấp 2 , xã Thới Lai , huyện Bình Đại , Bến Tre) và

đồng chí Dương Thị Ngọc Dung (đại biểu tỉnh

An Giang) đề cập vai trò quan trọng của chi bộ

trong việc giáo dục nhân dân nắm vững đường

lối , chủ trương của Đảng về sự nghiệp của dân

tộc , vững vàng trước hoạt động "diễn biến
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hòa bình" của các thế lực thù địch , thông qua sự

nêu gương có ý nghĩa to lớn của đảng viên .

4 - Về vai trò lãnh đạo của chi bộ thực hiện

các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc

phòng

Chi bộ có vai trò tích cực trong phát triển

kinh tế - xã hội tại mỗi địaphương . Đồng chí

Nguyễn Đình Năng (Bí thư chi bộ tổ dân phố 27,

phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình , Thái Bình)

trao đổi với hội nghị kinh nghiệm của chi bộ

mình trong việc tham gia lãnh đạo phát triển

kinh tế - xã hội . Trên cơ sở nắm chắc chủ trương

của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung

tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chị

bộ căn cứ vào đặc điểm tình hình dân cư trên

địa bàn , chủ động cùng bà con góp ý kiến xây

dựng về mô hình và hướng phát triển kinh tế -

xã hội của địa phương. Sau khi có đầy đủ căn

cứ , chi bộ chính thức có ý kiến với lãnh đạo

chính quyền phường về hoạt động của địa

phương . Qua đó , có thể thấy chi bộ đã làm tốt

chức năng lãnh đạo của mình với nhiệm vụ

chính trị tại địa phương .

Tính lãnh đạo của chi bộ được thể hiện rõ

trong báo cáo điển hình của đồng chí Đoàn

Ngọc Nhất đến từ Yên Bái và đồng chí Nguyễn

Thị Huyên (Bí thư chi bộ thôn Chư Cúc, xã Ea

Kmút, huyện Ea Kar , Đắc Lắc) . Đồng chí Lưu

Quang Trí ( Bí thư chi bộ 2 , phường 10, thành

phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu ), nêu kinh

nghiệm của chi bộ mình : Các đồng chí đảng

viên được phân công nắm các tổ dân phố, các

đoàn thể. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của

từng đảng viên được đánh giá qua hoạt động

của các tổ dân phố và các đoàn thể. Đồng thời

chi bộ cũng thường xuyên tiếp thu ý kiến của

nhân dân về thái độ của các đảng viên đối với

nhiệm vụ , về tư cách chính trị và đạo đức của

họ . Tất cả điều này giúp cho việc đánh giá đảng

viên khách quan và chính xác, đầy đủ hơn ,

đồng thời nhiệm vụ chính trị của chi bộ cũng

hoàn thành có hiệu quả .

II - Hiệu quả từ cuộc thi bí thư chi bộ giỏi

toàn quốc

1 - Nâng cao khả năng hiểu biết và trình độ

tổ chức của đội ngũ bí thư chi bộ

Đồng chí Sùng A Khuya (Bí thư đảng bộ xã

Làng Mô, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) bộc bạch :

các địa phương rất khó khăn trong tìm cách thực

hiện việc sinh hoạt đảng ở cơ sở. Cuộc thi này

đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao kiến

thức và kỹ năng sinh hoạt đảng ở cơ sở, qua đó

đẩy
mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị

ở địa phương một cách hiệu quả .

Từ các tình huống đặt ra trong cuộc thi , bằng

sự liên hệ với thực tiễn công tác của mình, các

quy định được khẳng định lại và giúp các bí thư

hiểu và nắm vững hơn , từ đó tự tin hơn trong

việc nắm bắt các chủ trương , đường lối của

Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước , chủ

động thực hiện công việc.

Cuộc thi cũng là dịp để đội ngũ bí thư và cấp

ủy nâng cao tinh thần gương mẫu trong công

việc , cuộc sống, gần gũi hơn quần chúng nhân

dân . Nếu phát huy được sức mạnh của quần

chúng , mọi khó khăn trong công việc đều có

hướng giải quyết ổn thỏa. Muốn quy tụ sức

mạnh quần chúng, bản thân người bí thư và cấp

ủy cũng như mỗi đảng viên phải thực sự là

những tấm gương sáng trong công việc và cuộc

sống . Vì vậy, mỗi tổ chức đảng cần thấm nhuần

đường lối của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước, tổ

chức thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở

cơ sở; bảo đảm sinh hoạt chi bộ thường xuyên ,

có nội dung thiết thực gắn với công việc ở địa

phương , đơn vị .

2 - Gắn bó chặt chẽ nhân dân với tổ chức

đảng, từ đó nâng cao hiệu quả của hệ thống

chính trị cơ sở

Thứ nhất, qua cuộc thi , người dân ở cơ sở

nhận thức rõ vai trò , trách nhiệm của mình trong

việc xây dựng quê hương ; và các tổ chức đảng

muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình không thể

không dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân

dân .

Đồng chí Trần Thị Sơn (thị trấn Buôn Trấp ,

huyện Krông Ana , Đắc Lắc) cho rằng , với

những địa phương có đông đồng bào dân tộc

thiểu số, nếu chi bộ không làm tốt công tác dân

vận , không dựa chắc vào đội ngũ già làng ,

trưởng bản thì sẽ không thể thực hiện được vai

trò lãnh đạo của mình . Đồng chí Lê Thị Mạc
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(thị trấn Đặc Tô, huyện Đắc Tô, Kon Tum) nêu

bật nhiệm vụ dân vận của chi bộ ở cơ sở bằng

cách giao nhiệm vụ cho từng chi ủy viên chịu

trách nhiệm lãnh đạo các đoàn thể , mỗi đảng

viên làm tốt chức năng vận động quần chúng,

đào tạo các quần chúng ưu tú thành những

nhân tố của hoạt động dân vận . Đồng chí Lê Thị

Mạc đề nghị các cấp ủy tổ chức bồi dưỡng cho

các chi bộ và đảng viên về công tác dân vận .

Thứ hai, nhân dân nhận rõ hơn về con

đường của dân tộc , về Đảng . Cuộc thi bí thư chi

bộ giỏi không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao

chất lượng hoạt động của bộ máy đảng ở cơ sở,

mà qua đây, quần chúng nhân dân hiểu rõ và

quan tâm theo dõi hoạt động của tổ chức cơ sở

đảng . Qua cuộc thi , người dân càng hiểu rõ giá

trị của độc lập , tự do của đất nước và sự phồn

vinh của quê hương. Đảng không ngừng phấn

đấu và hy sinh cho mục tiêu ấy . Mỗi chủ trương

của Đảng đều nhằm mưu cầu hạnh phúc cho

nhân dân .

III - Những vấn đề đặt ra sau cuộc thi

1 - Về yêu cầu đối với chi bộ ở cơ SỞ

Các bí thư chi bộ cũng như đại biểu các ban ,

ngành ở trung ương đều cho rằng, giữ vững quy

định của Đảng về việc sinh hoạt nền nếp chính

là bảo đảm kỷ luật của Đảng, là điều kiện nâng

cao trình độ mọi mặt của đảng viên , sức mạnh

của tổ chức đảng .

Đồng chí Nguyễn Đức Mão (thành phố Hải

Phòng) nhấn mạnh , nhất thiết phải thực hiện

sinh hoạt đảng thường kỳ , đó chính là điều kiện

bảo đảm giữ vững sức mạnh tổ chức của chi bộ

ở cơ sở. Thực hiện sinh hoạt đảng thường kỳ

theo Điều lệ Đảng làm cho mỗi đảng viên ý thức

rõ về vị trí , vai trò và nhiệm vụ của mình trong

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị , từ đó sức

mạnh của chi bộ được giữ vững và ngày càng

phát huy.

Một nội dung hết sức quan trọng được quan

tâm là , vai trò của người bí thư chi bộ . Dành

phần lớn thời gian phát biểu của mình về vấn đề

này, các đồng chí Lưu Phương Hồng ( Bến Tre) ,

Mai Công Tài (Thành phố Hồ Chí Minh ) ,Hồ Chí Minh) ,

Nguyễn Bá Thìn (Vĩnh Long ) đều khẳng định :

quần chúng nhân dân nhìn vào người đảng viên

trực tiếp gần gũi với mình, mà tập trung nhất là

đồng chí bí thư, để nhận xét , đánh giá về Đảng.

Không thể có lòng tin chắc chắn vàsâu sắc vào

Đảng, không thể có phong trào mạnh nếu người

bí thư chi bộ không gương mẫu trong cuộc

sống , không đi đầu thực hiện nghiêm đường lối

của Đảng , pháp luật của Nhà nước .

2 - Về trách nhiệm của các ban , ngành đối

với hoạt động của chi bộ ở cơ sở

Đại đa số các đồng chí bí thư chi bộ đều nêu

thắc mắc về việc các đảng viên đi làmăn nơi xa

gây khó khăn trong việc quản lý đảng viên và

sinh hoạt đảng thường kỳ, và kiến nghị nên có

hình thức chuyển sinh hoạt đảng tạm thời để

bảo đảm quyền lợi chính trị , cũng như khắc

phục khó khăn về kinh phí và thời gian cho các

đảng viên đi làm nơi xa , đồng thời giúp cho việc

quản lý đảng viên thiết thực , hiệu quả hơn . Về

vấn đề này, đồng chí Trần Đình Hoan cho rằng ,

nếu đảng viên tạm trú ở đâu trên một năm thì

nên chuyển sinh hoạt đảng về nơi đó. Nếu dưới

một năm thì thời gian đó phải có nhận xét của

cấp ủy nơi đảng viên tạm trú về hoạt động và tư

cách của họ gửi cho chi bộ quản lý chính thức.

Trong trường hợp nơi đảng viên đi làm ăn không

có tổ chức cơ sở đảng , thì xử lý ra sao? Hướng

giải quyết chung là , các đảng viên này tự giác

thực hiện quy định ở nơi làm ăn và tự giác quản

lý mình , không vi phạm pháp luật...

Đồng chí Nguyễn Bá Thịnh ( Bí thư chi bộ

thôn Lê Dương , xã Tam Hưng, huyện Thanh

Oai, Hà Tây) đặt vấn đề, chi bộ thôn quá đông ,

tới 85 đồng chí , rất khó khăn cho sinh hoạt

thường kỳ nhưng chưa có hướng khắc phục .

Theo chúng tôi , cần tổ chức chi bộ theo Điều lệ

Đảng (nhiều nhất là 30 đảng viên) ; có thể tổ

chức chi bộ theo cụm dân cư trong thôn .

Về nhiệm kỳ của chi bộ và công tác phát

triển Đảng. Đa số các bí thư chi bộ đều kiến

nghị rằng, nhiệm kỳ của chi bộ như quy định

hiện nay là chưa phù hợp . Tham gia chủ trì cuộc

tọa đàm tổ chức tại Vĩnh Phúc, đồng chí Trần

Đình Hoan đồng ý với kiến nghị này , và cho

rằng hướng sắp tới nhiệm kỳ công tác của chi

bộ sẽ là hai năm rưỡi, theo tinh thần Dự thảo

sửa đổi , bổ sung Điều lệ Đảng trình Đại hội X

của Đảng .
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Đồng chí Trương Duy Đông (Bí thư chi bộ

thôn 3 , xã Tân Lập , huyện Kon Rẫy, Kon Tum)

cho rằng , để giúp đỡ những địa phương khó

khăn về nhânsự, cấp trênnên điều một số

đảng viên chính thức về sinh hoạt tại địa

phương , góp phần gây dựng tổ chức cơ sở đảng

tại chỗ vững mạnh, đủ về nhân sự. Về vấn đề

phát triển Đảng, đồng chí Sính Phái Chơ (Hà

Giang) và một số đồng chí đại diện cho các địa

phương cókhó khăn về tạo nguồn phát triển

Đảng cho rằng, có thểcó quy định riêng về trình

độ văn hóa đối với đối tượng cảm tình đảng là

người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu ... tất nhiên

tổ chức đảng tại những nơi này cần nhiệt tình ,

năng động và sáng tạo trong công tác tạo

nguồn .

Liên tục cập nhật các vấn đề lý luận và thực

tiễn xây dựng Đảng. Tại các cuộc tọa đàm, đại

biểu các địa phương đề cập những kiến thức

sinh hoạt đảng, về vấn đề tổ chức, thực hiện

Điều lệ Đảng... cần được tiếp tục làm rõ hướng

dẫn cụ thể hơn . Ý kiến này có thể nhìn nhận

dưới hai khía cạnh . Thứ nhất , các bí thư chi bộ

chưa cập nhật hết được các văn bản có liên

quan đến nội dung xâydựng Đảng . Thứ hai là,

các văn bản hướng dẫn chưa thực sự đi vào

thực tiễn hoạt động công tác đảng , hoặc thực tế

công việc cũng như nhiệm kỳ của chi bộ hiện

nay quá ngắn, lại bận rộn , đồng chí bí thư rất

khó khăn trong việc hệ thống hóa các hướng

dẫn đó .

Để giải quyết vấn đề này , cần khuyến khích ,

tạo điều kiện cho đội ngũ cấp ủy được thường

xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, nắm bắt các

hướng dẫn mới về xây dựng Đảng . Việc quy

hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền và

cấp ủy ở cơ sở cần có sự kế thừa một cách hợp

lý , bảo đảm tính liên tục trong sự phát triển . Bên

cạnh đó , đặt yêu cầu học tập và tự học tập nâng

cao trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên là

một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ

hoàn thành nhiệm vụ .

Đa dạng hóa việc nâng cao trình độ cho đội

ngũ cán bộ, đảng viên . Đồng chí Nguyễn Xuân

Hảo ( Bí thư chi bộ xã Pró , huyện Đơn Dương ,

Lâm Đồng ) cho rằng, cán bộ cơ sở cần

được đào tạo về pháp luật , nếu không sẽ

khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề

ở cơ sở. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí

Hoàng Nguyên Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ

chức - Cán bộ , Ban Tổ chức Trung ương cho

rằng, với điều kiện hiện nay, chúng ta chưa thể

đào tạo một cán bộ xã có đủ kiến thức tổng hợp ,

mà chỉ đào tạo theo từng chức danh cụ thể. Mặc

dù vậy , người đứng đầu là người chịu trách

nhiệm cuối cùng và cao nhất , do đó không thể

không nắm vững kiến thức để lãnh đạo và quản

lý công việc tại một địa phương . Vấn đề cần tiếp

tục giải quyết là , làm tốt khâu quy hoạch và đào

tạo ,để những nhân tố được quy hoạch có đầy

đủ điều kiện cũng như thời gian bổ sung những

kỹ năng cần thiết cho vị trí quản lý .

3 - Cần tiếp tục tạo ra nhiều hình thức hoạt

động để công tác xây dựng Đảng ngày càng

thiết thực và hiệu quả

Rõ ràng , cuộc thi này là dịp để Đảng nâng

cao trình độ đội ngũ đảng viên ở cơ sở, thắt chặt

mối quan hệ giữa Đảng với dân , giữa trung

ương với cơ sở. Đại diện đội ngũ bí thư chi bộ

giỏi của tỉnh Phú Yên cho rằng, Ban Tổ chức

Trung ương nên cử cán bộ theo dõi , rút kinh

nghiệm . Nếu nhiệm kỳ chi bộ là 5 năm hai lần

thì rất cần duy trì thường xuyên cuộc thi , nhưng

hiện nay nhiệm kỳ là 1 năm , còn không ít thay

đổi về nhân sự và công tác, do vậy, rất tiếc hiệu

quả cuộc thi chưa xứng đáng với sự nỗ lực

chung.

Và , càng rõ ràng , cuộc thi là dịp làm cho việc

thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

thống nhất hơn , có hiệu quả hơn , góp phần giải

quyết khó khăn ở cơ sở . Đồng chí Đinh Văn An

(Đà Nẵng) , cho rằng , chúng ta nên duy trì

thường xuyên hội thi bí thư chi bộ giỏi cũng như

báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh. Có như vậy,

đội ngũ cán bộ , đảng viên càng có điều kiện

thấm nhuần quan điểm , đường lối , nâng cao

trình độ lãnh đạo của mình . Mặt khác, đợt sinh

hoạt này là dịp để các cơ quan tham mưu , các

cấp chính quyền được hiểu rõ tâm tư, nguyện

vọng , nắm bắt được thực trạng đội ngũ cán bộ

cơ sở , từ đó có những bổ sung kịp thời đối với

công tác xây dựng Đảng ở cơ sở nói riêng , nâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các

tổ chức cơ sở đảng nói chung , góp phần gắn kết

ý Đảng với nguyện vọng của nhân dân ngay

từ cơ sở. D
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O

UỐC gia nào , thời

buổi nào cũng có

người hiền tài . Vấn

đềquantrọng là ở chỗ có phát

hiện ra họ không , có dám

dùng và biết dùng họ không,

Vì thế, các bậc thánh hiền đã

từng dạy:

Không biết người hiền tài

là thảm họa thứ nhất;

Biết mà không dùng là

thảm họa thứ hai;

Dùng mà không tin , không

giao những chức vụ , những

công việc thích hợp để họ có

thể phát huy được hết tài năng

và đức độ của mình là thảm

họa thứ ba .

Như vậy, việc nhận biết

người hiền tài và sử dụng cho

đúng người hiền tài quả là

không dễ chút nào, cho nên

các bậc thánh hiền lại dạy:

muốn chọn và sử dụng đúng

hiền tài phải có rất nhiều yếu

tố . Song, không thể thiếu

được những yếu tố cơ bản sau

đây:

Một là, người tiến cử hiền

tài phải thật sự hiền tài .

Hai là , việc tiến cử hiền tài

phải vì quốc gia, đại sự ; phải

thật khách quan và công tâm ,

không được ẩn ý riêng tư .

Ba là , khi đã dùng người

hiền tài thì phải tin họ, trọng

dụng họ, giao cho họ những

chức vụ và công việc tương

xứng; tuyệt đối không được

nghe theo những lời gièm

pha , xúi bẩy , bịa đặt nhằm

gạt bỏ , hãm hại những người

hiền tài , trung thực .

Lịch sử loài người, từ cổ

chíkim , đều đãcónhiều

gương sáng về tiến cử và sử

dụng tiền tài. Trong sửta thì

có chuyện Tô Hiến Thành

tiến cử Trần Trung Tá . Thời

Xuân Thu ở Trung Quốc có

Tiến củ

2 dng

LIỀN TÀI

TRẦN TUẤN MINH

Kỳ Khê, đại thần của nước

Tấn , sẵn sàng tiến cử Giải Hồ

tuy có tư thù với mình . Lúc

Giải Hồ lâm bệnh nặng rồi

chết thì Kỳ Khê tiến cử Kỳ

Ngọ...

Sau Cách mạng Tháng

Tám năm 1945, nước Việt

Nam dân chủ cộng hòa ra đời .

Nhà nước non trẻ của chúng ta

với muôn vàn khó khăn rất

cần những người hiền tài. Nhờ

sự tiến cử của một số người tin

cậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

trực tiếp mời hoặc viết thư

có

mời những trí thức yêu nước

như Hồ Đắc Di, Trần Đại

Nghĩa , Tôn Thất Tùng, Tạ

Quang Bửu , Nguyễn Văn

Huyên, Đào Duy Anh... ra

giúp dân , giúp nước. Ở đời ,

vua sáng ắtsẽcó tôihiền ",

thế là , nhận lời mời của

Hồ Chí Minh , nhiều trí thức,

nhân sỹ đã từ bỏ cuộc sống

giàu sang , theo cách mạng,

giúp dân , chấp nhận cuộc

sống vật chất đầy khó khăn ,

thiếu thốn và gian khổ. Những

trí thức, nhân sỹ yêu nước mà

Người lựa chọn đều có những

cống hiến xứng đáng cho dân

tộc , cho nhân dân và tên tuổi

của họ còn lưu truyền cho các

thế hệ mai sau .

Tất cả những chuyện nêu

trên toát lên một điều là : Nếu

biết nhìn người ; thật sự vì

quốc gia đại sự , thật sự công

tâm và khách quan , không

ẩn ý riêng tư thì sẽ tiến cử

đúng và sử dụng đúng người

hiền tài .

Bên cạnh những gương

sáng nêu trên , cũng có khá

nhiều những gương tối trong

việc chọn và dùng người.

Dân ta có câu : Đẹp phô ra,

xấu xa đậy lại. Vì thế, tôi chỉ

xin nêu một trường hợp rất

nhỏ: Ông X được cấp trên bổ

nhiệm làm thủ trưởng cơ quan

X

Y. Ở đâu cũng vậy , những

người cươngtrực , thẳng thắn

không thiếu , song, những kẻ

nịnh hót, cơ hội vẫn còn.

(Xem tiếp trang 72 )
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TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ

HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

VIỆT NAM - TRUNG QUỐC HIỆN NAY

ĐINH CÔNG TUẤN

T

TRONG xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam là

những nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế

khá cao. Hơn 26 năm cải cách và mở cửa, tăng

trưởng GDP bình quân của Trung Quốc đạt

khoảng 9% . Việt Nam cũng đạt gần 7% tăng

trưởng GDP bình quân trong gần 20 năm đổi

mới. Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu , nếu như

Trung Quốc xuất khẩu khoảng 600 tỉ USD

(chiếm gần 50% GDP), thì xuất khẩu của

Việt Nam cũng lên tới 26 tỉ USD (chiếm hơn

50% GDP) . Ngoại thương của hai nước đóng

vai trò hết sức to lớn trong công cuộc phát triển

kinh tế đất nước . Năm 2004, giá trị kim ngạch

xuất khẩu giữa hai nước đạt 7,2 tỉ USD ( ). Cơ

cấu mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước

cũng không ngừng phát triển .

1 – Tình hình kinh tế – thương mại của

Việt Nam và Trung Quốc gần đây

a – Kinh tế – thương mại của Việt Nam

Năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc

đổi mới nền kinh tế đất nước . Gần 20 năm đổi

mới, nền kinh tế Việt Nam luôn đạt mức tăng

trưởng cao (gần 7%/năm) , được thế giới xếp

vào các nước có nền kinh tế năng động nhất.

Nếu như năm 2003 , GDP tăng trưởng 7,3% thì

năm 2004 là 7,7%, đạt 361,4 nghìn tỉ đồng.

Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng

3,3% ; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng

10,3% ; dịch vụ tăng 7,3% . Đây là mức tăng

trưởng cao nhất kể từ năm 1998 đến nay . Cơ

cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng

tiến bộ dần (2) . Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng

trở lại sau một số năm giảm sút, tính chung cả

năm thu hút khoảng 4,1 tỉ USD. Kim ngạch

xuất khẩu cả năm đạt 26 tỉ USD; kim ngạch

nhập khẩu đạt 31,5 tỉ. Như vậy, nhập siêu

đạt 5,5 tỉ USD, bằng 21,2% kim ngạch xuất

khẩu (3 ) . Tính đến hết tháng 7-2005 , kim ngạch

xuất khẩu đạt 17,4 tỉ USD, tăng 18,1 % so với

cùng kỳ năm 2004; kim ngạch nhập khẩu đạt

21,1 tỉ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ (4) .

Năm 2004 , Việt Nam đã thành lập mới

hơn 35.000 doanh nghiệp ; tạo việc làm cho

1,5 triệu lao động ; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống

dưới 10% ; chỉ số tăng giá tiêu dùng ở mức cho

phép 9,5% . Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn giữ

* TS , Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu châu Âu,

Viện Nghiên cứu châu Âu

( 1 ) Báo Lao Động , ngày 19-7-2005 , tr 3

( 2 ) Báo Nhân Dân cuối tuần, số 1 , ngày 2-1-2005

(3 ) Tạp chí Cộng sản , số 1 , tháng 1-2005, tr 9, 10

(4 ) Tài liệu họp báo, phiên họp Chính phủ thường kỳ,

ngày 29-7-2005
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-

vững xã hội ổn định phát triển , đời sống vật

chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện , an

ninh - quốc phòng được bảo đảm . Hiện nay,

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với

167 nước , có quan hệ kinh tế thương mại với

hơn 160 nước và vùng lãnh thổ , là thành viên

của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam A

(ASEAN), Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình

Dương (APEC ), Diễn đàn hợp tác Á - Âu
Á

(ASEM). Chính phủ Việt Nam khuyến khích

và tạo thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài,

từ năm 1988 đến nay, các doanh nghiệp của

hơn 69 nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào

Việt Nam gần 25 tỉ USD. Trao đổi thương mại

hai chiều giữa Việt Nam và các nước trên thế

giới tăng mạnh mẽ trong gần 2 thập kỷ qua.

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu

lớn nhất thế giới hiện nay về các mặt hàng như

gạo, cà phê, cao su , hải sản . Trước mắt, một

trong những mục tiêu quan trọng trong quá

trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là

việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO ). Hiện, trong tiến trình gia

nhập tổ chức này, Việt Nam đã đạt đượcmột số

thành quả đángkể như : thực hiệnbước chuyển

quan trọng sang đàm phán mở cửa thị trường ;

cam kết cắt giảm hầu hết các dòng thuế trong

biểu thuế 8 số với mức thuế bình quân còn

khoảng 18%; giảm áp dụng hạn ngạch thuế

quan từ 13 xuống còn 6 nhóm hàng; cam kết

mở cửa cho 92 phân ngành dịch vụ, trong đó có

những ngành dịch vụ quan trọng như dịch vụ

kinh doanh , dịch vụ viễn thông và tài chính...

Với những cố gắng vượt bậc này, Việt Nam

quyết tâm sớm gia nhập WTO.

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu to lớn

và cơ bản đã đạt được, tình hình kinh tế , xã hội

nước ta năm 2004 vẫn còn một số yếukém .

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung còn ở mức

thấp so với kế hoạch. Chất lượng tăng trưởng ,

tính bền vững và độ đồng đều chưa cao (điểu

này được thể hiện trong các ngành sản xuất và

dịch vụ) . Trong công nghiệp, giá trị sản xuất

tăng 16% nhưng giá trị tăng thêm chỉ tăng

0,7% . Tốc độ tăng trưởng củamột số sản phẩm

công nghiệp khai thác còn phụ thuộc vào thị

trường thế giới. Giá hàng hóa, dịch vụ trong

nước tăng cao, ở mức caoở mức cao nhất trong khu vực.

b – Kinh tế – thương mại của Trung Quốc

Năm 2004, Trung Quốc kỷ niệm 55 năm

ngày thành lập Nước cộng hòa nhân dân Trung

Hoa (1-10 ). Năm mươi lăm năm qua, đặc biệt

là sau 26 năm cải cách và mở cửa , với su cố

gắng bền bỉ , đất nước này đã giành được những

thành tựu to lớn , đặc biệt trong lĩnh vực phát

triển kinh tế , được cả thế giới quan tâm , theo

dõi . Có thể khái quát bằng những thành tựu sau

đây ( 5 ) ;

Thứ nhất, Trung Quốc đã xây dựng cơ bản

chế độ công hữu làm chủ thể , phát triểncác loại

hình kinh tế có chế độ sở hữu khác nhau , cụ

thể là :

- Kinh tế quốc hữu đã phát triển mạnh hơn

chiếm vị trí chi phối trong các ngành quan

trong quá trình cải cách và điều chỉnh , luôn

quan đến
trọng. Nhữnglĩnh vực then chốt liên

dẫn bao gồm dầu mỏ,hóa dầu , luyện kim , điện

huyết mạch và sự an ninh của nền kinh tế quốc

lực, đường sắt , hàng hóa, hàng không vũ trụ .

- Kinh tế tập thể có bước phát triển mới

trong cải cách và tái cơ cấu . Các thành phần

kinh tế phi công hữu như kinh tế cá thể, tư

nhân, cóvốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh

mẽ, trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy

nền kinh tế quốc dân tăng trưởng nhanh chóng .

Tỷ lệ đóng góp của kinh tế cá thể và tư nhân

vào GDP tăng từ 1 % lên 20% .

Cải cách về chế độ phân phối thu nhập

không ngừng đi vào chiều sâu, tuân theo

nguyên tắc "ưu tiên hiệu suất" , " tính đến công

bằng ", với việc lấy chế độ hưởng theo lao động

làm chủ thể, nhiều phương thức phân phối khác

cũng tồn tại .

( 5 ) Xem : Tạp chí Cộng sản, số 18 , tháng 9-2004 , tr 72
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- Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

được thiết lập bước đầu .

-Cục diện mở cửa đối ngoại đa phương hóa,

đa tầng nấc trên nhiều lĩnhvực rộng rãi đã cơ

bản được hình thành.

Thứ hai, mức sống của người dân về tổng

thể đạt mức khá giả.

Thứ ba , công cuộc xây dựng nền chính trị

dân chủ, văn minh, tinh thần xã hội chủ nghĩa

phát triển mạnh mẽ .

Năm 2004 , tăng trưởng GDP của Trung

Quốc đạt khoảng 9,5% (6 ) . Theo Tổng cục Hải

quan Trung Quốc , tổng kim ngạch xuất nhập

khẩu cả năm 2004 khoảng 1.100 tỉ USD,

đứng thứ ba trên thế giới ( , riêng xuất khẩu

khoảng 600 tỉ USD. Dự trữ ngoại tệ khoảng

608 tỉ USD, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt

khoảng 60 tỉ USD. Sau 15 năm đàm phán (từ

năm 1986 đến tháng 11-2001 ) , Trung Quốc đã

trở thành thành viên chính thức của WTO . Đây

là kết quả thắng lợi của một quá trình bền bỉ

đàm phán , đánh dấu mốc son quan trọng trong

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước

này . Để có được thành quả trên , Trung Quốc đã

áp dụng hai biện pháp chính sau (8 ) :

Một là , đẩy mạnh cải cách kinh tế mậu dịch

và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ; mặt

khác, cải cách quản lý ngoại thương , hủy bỏ trợ

cấp xuất khẩu , thực hiện tự chịu lỗ lãi. Từ năm

1994 , hủy bỏ kế hoạch có tính mệnh lệnh đối

với tổng mức nhập khẩu, thu ngoại hối xuất

khẩu và dùng ngoại hối để nhập khẩu , thực hiện

từng bước điều chỉnh tỷ giá ngoại hối cho sát

với thực tế . Năm 1996, thực hiện chính sách

chuyển đổi đồng nhân dân tệ trong các hạng

mục thông thường .

Hai là , từng bước mở cửa thị trường một

cách công bằng . Để đạt được tiêu chuẩn gia

nhập WTO , từ năm 1992 đến năm 1997,

Trung Quốc đã 5 lần hạ thấp tỷ lệ thuế quan.

Ngày 11-12-2004 đánh dấu giai đoạn phát triển

mới của tiến trình mở cửa thị trường Trung

Quốc sau khi nước này kết thúc giai đoạn quá

độ 3 năm gia nhập WTO. Đã đến lúc Trung

Quốc chấm dứt bảo hộ tại hầu hết các ngành

nghề của mình. Theo cam kết khi gia nhập

WTO , Trung Quốc sẽ phải giảm thuế

xuống còn 10,1 % vào năm 2005 và xuống mức

quan

dưới 10% vào năm 2008. Như vậy thị trường

hoàn toàn mở cửa, đặc biệt là ngành dịch vụ .

2 – Hợp tác kinh tế - thương mại Việt

Nam – Trung Quốc

Kể từ khi quan hệ Trung - Việt được bình

thường hóa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản hai nước , các quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh

vực đã đạt được những bước tiến vượt bậc (9 ).

Về chính trị, trong những năm gần đây, hai

Đảng, hai Nhà nước liên tục có những cuộc

thăm lẫn nhau ở cấp cao nhất. Năm 2001, trong

chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Hồ

Cẩm Đào (lúc đó là Phó Chủ tịch nước ) , hai

Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc đã

tái khẳng định khuôn khổ phát triển hợp tác

trong thế kỷ mới với phương châm 16 chữ :

" Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện , ổn

định lâu dài, hướng tới tương lai" . Hai Đảng đã

nhiều lần tổ chức hội thảo khoa học về kinh

nghiệm xây dựng nền kinh tế thị trường ở mỗi

nước; con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa

xã hội ; vấn đề dân chủ hóa cơ sở. Với sự cố

gắng của cả hai bên, hai nước đã ký kết Hiệp

ước về biên giới trên đất liền (30-12-1999 ), thư

phê chuẩn Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ ,

Hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc bộ

(30-06-2004) ( 10) . Đặc biệt, để đẩy mạnh hơn

nữa quan hệ hợp tác song phương, gần đây ,

(6) Báo Nhân Dân , ngày 29-3-2005 , tr 1

(7 ) Tin Kinh tế, ngày 19-11-2004 , tr 10

(8) Xem : Nguyễn Văn Vĩnh : " Từ quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế của Trung Quốc " , Tạp chí Cộng sản, số 1 ,

tháng 1-2005 , tr 68

(9 ) Xem : Tề Kiến Quốc : " Xây dựng toàn diện xã hội

khá giả , thúc đẩy quan hệ Việt - Trung" , Tạp chí Cộng sản,

số 18 , tháng 9-2004, tr 74

66
Số 19 (tháng 10 năm 2005 )



Thế giới : Vấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

phía Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đức Lương

đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ

ngày 18 đến ngày 22-7-2005 . Chủ tịch đã hội

đàm với Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, hội kiến

với quan chức cấp cao Trung Quốc . Trong

chuyến thăm này, hai nước đã ký Thông cáo

chung, nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao

mới. Bản Thông cáo chung nhấn mạnh : Tình

hữu nghị Việt Trung là tài sản quý báu, cần

được hết sức quý trọng. Trong quan hệ thương

mại song phương, hai bên phải thu hẹp dần

mất cân đối trong buôn bán hai chiều; phối hợp

nghiên cứu và thực thi về hai hành lang kinh tế

và vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ. Tiến hành

phân giới cắm mốc trên đất liền , chậm nhất vào

năm 2008. Hai bên đồng ý tuân thủ tôn chỉ,

nguyên tắc của " Tuyên bố về cách ứng xử của

các bên ở biển Đông (DOC) cùng nhau giữ gìn

ổn định tình hình trên biển Đông" (11)

sự

Về kinh tế , những năm qua quan hệ kinh tế

Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ

cả về chiều rộng lẫn chiều sâu .

Trong lĩnh vực thương mại, kể từ đầu thập

kỷ 90 của thế kỷ trước , kim ngạch buôn bán

giữa hai nước đã tăng lên đáng kể. Tính từ năm

1991 đến năm 2003, tổng kim ngạch xuất nhập

khẩu hàng hóa hai bên từ 32,23 triệu USD tăng

lên tới 4,63 tỉ USD, tăng hơn 144 lần . Riêng

Điều này là không dễ dàng, do một số mặt hàng

của Trung Quốc có tính cạnh tranh hơn hàng

Việt Nam tại một số địa bàn . Trong số đó, nổi

bật là hàng dệt may và giày dép. Đây là hai mặt

hàng xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc, có

nhiều lợi thế cạnh tranh hơn chúng ta . Trong

chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, Chủ tịch

nước Trần Đức Lương đã đánh giá cao sự tăng

trưởng đột biến của kim ngạch mậu dịch

song phương , với đà tăng trưởng cỡ 40% - 50%

một năm, mở ra khả năng đạt được mục tiêu

10 tỉ USD đã đề ra (năm 2010) trước kỳ hạn

3 năm (năm 2007). Hai bên cũng đã đề ra mục

tiêu mới cho kim ngạch song phương vào

năm 2010 đạt 15 tỉ USD, đồng thời khẳng định

tầm quan trọng của việc xây dựng khu mậu

dịch tự do ASEAN - Trung Quốc. Việt Nam

sẵn sàng tham gia Hội chợ Trung Quốc

ASEAN tổ chức hằng năm tại Nam Ninh; phối

hợp với Trung Quốc trong các diễn dàn hợp tác

đa phương như APEC, các nước tiểu vùng sông

Mê Công (GMS) ...

Trong lĩnh vực đầu tư , năm 2004 , đầu tư

trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng trở lại

(4,2 tỉ USD) sau nhiều năm tăng chậm, trong

đó có 2,3 tỉ USD là vốn đăng ký mới và

1,8 tỉ USD là vốn đăng ký bổ sung, đạt mức cao

nhất trong 5 năm gần đây . Các quốc gia và vùng

lãnh thổ có nhiều vốn đầu tư vào Việt Nam bao

năm 2004 , con số này tăng lên là 7,2 tỉ USD, gồmĐàiLoan,Hàn Quốc,Nhật Bản, Ca-na-đa,

tăng 190 lần trong vòng 13 năm ( 12 ) .

Theo thống kê , xuất khẩu của Việt Nam

sang Trung Quốc khoảng 2,5 - 2,7 tỉ USD năm

2004 , đưa Trung Quốc lên bạn hàng thứ ba,

sau Mỹ (khoảng 6 tỉ USD) và EU (khoảng

4,5 tỉ USD). Còn xuất khẩu của Trung Quốc

sang Việt Nam năm 2004 đạt từ 4,5 - 5 tỉ USD.

Như vậy, mặc dù phát triển với tốcđộrất

nhanh , nhưng cán cân thương mại Việt - Trung

còn quá chênh lệch . Hằng năm , Việt Nam phải

nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 2 - 2,5 tỉ USD.

Bởi vậy , mục tiêu của Việt Nam là thu hẹp

đáng kể cán cân thương mại trong vài năm tới.

Xin -ga-po, Trung Quốc, Hồng Công ( 13 ) . Như

vậy, từ vị trí đứng thứ 22 trong số hơn 69 nước

và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài

tại Việt Nam, đến năm 2004, Trung Quốc đã

trở thành nước có vị trí đứng hàng thứ 14. Cùng

với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế , ổn

định về chính trị của hai nước, đầu tư trực tiếp

( 10) , ( 11 ) Xem: Tề Kiến Quốc: Tài liệu đã dẫn, tr 75

( 12 ) Báo Nhân Dân, ngày 22-7-2005 , tr 1

( 13 ) Nguyễn Sinh Cúc : " Tổng quan kinh tế Việt Nam

năm 2004 và dự báo năm 2005" , Tạp chí Cộng sản, số 1 ,

tháng 1-2005 , tr 9

-
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của Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng lên

đáng kể, cả về số lượng hạng mục và kim

ngạch đầu tư . Về hạng mục, đầu tư trực tiếp

nước ngoài của Trung Quốc vào Việt Nam từ

năm 1991 đến năm 2003 đã tăng từ 1 hạng

mục ( 1991 ) lên đến 249 hạng mục ( 2003 ) và

330 hạng mục tính đến tháng 6-2005. Địa bàn

đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trải dài

từ Bắc vào Nam , ở hầu hết 42 tỉnh , thành cả

nước như : Hà Nội , Hải Phòng, Quảng Ninh ,

Bắc Giang , thành phố Hồ Chí Minh... Nhân

chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước

Trần Đức Lương vừa qua, hơn 200 doanh

nghiệp Việt Nam , chủ yếu là các tổng công ty

đã ký kết hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp

Trung Quốc với số vốn lên đến 1,9 tỉ USD,

trung vào một số ngành như : công nghiệp

(đóng tầu, nhiệt điện, nhà máythép ...) ,chếbiến

nông sản , du lịch... Đáng chú ý nhất là hợp

đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất

phôi thép tại Việt Nam có trị giá lên tới

500 triệu USD. Ngoài ra còn một số hợp đồng

lớn như : dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện

Cẩm Phả trị giá 280 triệuUSD; dự án xây dựng

nhà máy nhiệt điện chạy than 200MW tại Bắc

Giang, trị giá 173 triệu USD; dự án đầu tư mở

rộng nhà máy kính Cẩm Phả, trị giá 12 triệu

USD; hợp đồng xuất khẩu sắn lát cho Trung

Quốc trị giá 12 triệu USD; hợp đồng hợp tác về

lĩnh vực điện tử, điện lạnh ...

tập

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa hai

nước ( 10-11-1991 ) đến nay, quan hệ hợp tác

thương mại, đầu tư giữa hai nước đã phát triển

rất nhanh . Điều đó đã đáp ứng ngày càng tốt

hơn nhu cầu phát triển kinh tế cũng như tiêu

dùng của người dân hai nước, phù hợp với xu

thế khu vực hóa , toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế

quốc tế . Tuy vậy, sự phát triển đó còn chưa thật

tương xứng với tiềm năng của hai nước . Bên

cạnh những thành tựu, lĩnh vực đầu tư của

Trung Quốc vào Việt Nam vẫn còn bộc lộ một

số hạn chế như vốn thực hiện mới chỉ chiếm

26% tổng số vốn đầu tư , quy mô dự án còn

chưa lớn , có khoảng 18% số dự án bị giải thể .

Về lĩnh vực thương mại , hai nước đã có tăng

trưởng đột phá về kim ngạch mậu dịch

song phương (năm 2004 thương mại hai

chiều đạt 7,2 tỉ USD, dự kiến năm 2007 đạt

10 tỉ USD và năm 2010 ước đạt 15 tỉ USD) .

Song mức nhập siêu của Việt Nam ngày càng

lớn, xét về lâu dài không có lợi cho việc tăng

trưởng ổn định của kim ngạch song phương. Do

đó, để tạo động lực mới, hai bên phải thực hiện

các giải pháp mạnh mẽ nhằm giảm dần mức

nhập siêu của Việt Nam . Thông cáo chung

Việt Nam - Trung Quốc đã nhận định : "Hai bên

hài lòng trước những thành quả rõ rệt đạt được

trong quan hệ thương mại giữa hai nước trên

tinh thần tích cực, thiết thực, hai bên nhất trí

không ngừng mởrộng quy mô thương mại, thu

hẹp dầnsự mất cân đốitrong thươngmại song

phương, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án

hợp tác đã xác định ; tích cực khuyến khích và

ủng hộ doanh nghiệp hai bên triển khai hợp tác

lâu dài trong các dự án cơ sở hạ tầng và công

nghiệp quan trọng, không ngừng nâng cao trình

độ và chất lượng hợp tác ; kịp thời giải quyết

các trở ngại và vấn đề nảy sinh trong hợp tác

kinh tế thương mại, tạo thêm thuận lợi để

doanh nghiệp hai bên triển khai hợp tác " ( 14 ) .

Trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị

trường thế giới hiện nay, với bối cảnh hình

thành khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung

Quốc trong tương lai , việc Trung Quốc đã gia

nhập WTO và Việt Nam phấn đấu sớm gia

nhập tổ chức này, tất cả đều đòi hỏi hai nước

phải nỗ lực hơn nữa trên mọi lĩnh vực, đặc biệt

là nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa; xây dựng

chiến lược xuất khẩu hàng hóa đúng đắn, có

thương hiệu rõ ràng ; không ngừng hòa nhập với

nền kinh tế thế giới; phát huymạnh mẽ nội lực ,

thu được những lợi ích , hiệu quả to lớn , phục

vụ mạnh mẽ cho sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước. D

( 14) Báo Nhân Dân , ngày 22-7-2005 , tr 1
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ĐẤU TRANH CHỐNG MA-PHI-A VÀ

PHẠM CÓ TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI
TỘI PHẠM

NGUYỄN XUÂN YÊM "

M

A-PHI-A và tội phạm có tổ chức như một

hiện tượng xã hội mang tính toàn cầu đã

xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới vào

giữa những năm 60 và đầu những năm 70của thế

kỷ XX dưới dạng một liên minh hình thành giữa

những băng, nhóm , tổ chức tội phạm trong lĩnh

vực kinh tế - xã hội . Quan hệ ma-phi-a - nhà nước-

đã trở thành một hiện tượng xã hội - chính trị ở

nhiều nước hiện nay. Tại đó , cùng những nhà

chính trị, nhiều kẻ đứng đầu giới tội phạm có tổ

chức nghiễm nhiên tham gia việc quyết định các

vấn đềkinh tế và chính trị của quốc gia hoặc trên

lãnh thổ địa phương . Đến nay, ở nhiều nước phát

triển và đang pháttriển , ma- phi-a đã độc quyền

kiểm soát khá nhiều hoạt động kinh doanh hợp

pháp mang lại siêu lợi nhuận và bắt đầu tham gia

kiểm soát cả những vấn đề chính trị, an ninh ,

quốc phòng của quốc gia .

Tội phạm có tổ chức ở nhiều nước đã thâm

nhập vào tất cả các cơ cấu đại diện hành pháp và

bảo vệ luật pháp của chính quyền , đã tích lũy đủ

vốn, tổ chức và trang bị vũ khí cho hàng nghìn

người , có cơ sở vững chắc dưới dạng các tổ chức

kinh doanh mang các hình thức tổ chức - pháp lý

và thích nghi nhanh chóng với những thay đổi mới

trong lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội . Điều đó có

nghĩa là trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tội

phạm có tổ chức sẽ còn phát triển , tính tổ chức

của nó sẽ còn cao hơn , các hình thức mới của nó

sẽ đa dạng hơn ... Nói cách khác , ma-phi -a và tội

phạm có tổ chức sẽ còn là một vấn đề toàn cầu

tiếp tục đe dọa an ninh thế giới trong thế kỷ XXI .

Thế giới đã và đang phải tập trung đấu tranh

với rất nhiều loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức

và quy mô toàn cầu . Có thể kể ra một số hoạt

động tội phạm sau đây :

Rửa tiền: Đây là hoạt động tội phạm nhằm

biến những đồng tiền thu được một cách bất hợp

pháp trở thành hợp pháp . Nguồn gốc của số tiền

bất hợp pháp đólà từ nhậnhối lộ , tham nhũng,

hoạt động chợ đen , vi phạm luật thuế, đặc biệt là

từ buôn lậu vũ khí , tiêu thụ các ấn phẩm , tác

phẩm nghệ thuật trộm cắp và các chất ma túy .

Các nhà tội phạm học trên thế giới đã xác định

được rằng, hằng năm trên các thị trường thế giới

số tiền được tẩy rửa lên tới con số khoảng 300 -

500 tỉ USD, gần 70 % số tiền đó được bọn tội

phạm tẩy rửa tại châu Âu và châu Mỹ .

Buôn bán vũ khí bất hợp pháp : Có thể nói các

cuộc xung đột vũ trang ở các "điểm nóng" trên trái

xuất và cung cấpvũ khí . Mạng lưới này còn là một

đất đều liên quan tới mạng lưới quốc tế về sản

nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho các tổ

chức khủng bố trên thế giới . Trong Ngân hàng tội

phạm của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế

(INTERPOL) có nhiều thông tin về các loại vũ khí

mới trên thế giới , về các tổ chức buôn lậu vũ khí

lớn ở châu Âu và thế giới.

Buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy:

Doanh thu của việc buôn bán ma túy trên toàn

cầu hằng năm cũng đạt khoảng từ 300 đến 500 tỉ

USD. Các tài liệu điều tra cho thấy , phần lớn ma

túy tổng hợp ATS được sản xuất tại Hà Lan và

nhiều nước khác thuộc EU , sau đó chúng được

chuyển ra các nước trên khắp thế giới.

Buôn bán người và các cơ quan nội tạng

người: Hình thức của tội phạm buôn bánngười rất

đa dạng , bao gồm các hoạt động như chuyên chở

* GS , TS Bộ Công an
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những người nhập cư bất hợp pháp , buôn bán phụ

nữ phục vụ mại dâm, chuyên chở lao động làm

thuê , bán trẻ em cho người nước ngoài nhận làm

con nuôi một cách bất hợp pháp với những khoản

tiền lớn ... Đa số những người di cư bất hợp pháp

phải chịu sự kiểm soát của tội phạm có tổ chức .

Những người đến được các nước phát triển

thường không có việc làm và phải gia nhập vào

đội quân bị bỏ rơi - đội quân bị bóc lột và tham gia

các vụ tội phạm và lộn xộn .

Hoạt động kinh doanh ngầm, cung cấp các cơ

quan nội tạng người để cấy ghép , mang lại cho

bọn tội phạm rất nhiều tiền , đã được chuyển

hướng đến các nước thế giới thứ ba. Bọn tội phạm

thường giết người để lấy các cơ quan nội tạng

hoặc chọn nạn nhân là những đứa trẻ nhà nghèo

đã bị bố mẹ mang bán với giá rất rẻ mạt. Việc

cung cấp bất hợp pháp các cơ quan nội tạng

người, chịu sự kiểm soát của tội phạm có tổ chức,

hoạt động từ các nước phát triển .

Trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật và các vật

phẩm văn hóa: Những tội phạm này đã và đang

đe dọa di sản văn hóa của tất cả các dân tộc trên

thế giới . Có đủ số liệu cho thấy , trị giá các tác

phẩm nghệ thuật bị đánh cắp được bán trên thị

trường thế giới và châu Âu hằng năm lên tới 4,5 tỉ

USD. Theo một công bố của INTERPOL, đầu

năm 2005, cảnh sát các nước châu Âu đang phải

truy tìm khoảng 45.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị

bọn tội phạm đánh cắp .

Tội phạm máy tính : In -tơ -net đã trở thành một

phương tiện của tội phạm có tổ chức mà bọn

chúng đang tích cực lợi dụng. Tổn thất do tội

phạm máy tính gây ra cho nền kinh tế của các

nước hằng năm lên tới 8.000 tỉ USD .

Tham gia kinh doanh bất hợp pháp : Theo

những tài liệu của INTERPOL, chỉ riêng bọn tội

phạm ma túy quốc tế đã đầu tư vào thị trường EU

từ 200 đến 500 tỉ USD . Kinh doanh bất hợp pháp

tăng tỷ lệ thuận với tỷ lệ tăng của kinh doanh hợp

pháp . Với quy mô như vậy , về mặt lý thuyết , người

ta đã đưa ra dự báo rằng sẽ đến lúc nền kinh tế

thế giới và kinh tế nhiều châu lục có khả năng bị

rơi vào vòng kiểm soát của tội phạm có tổ chức.

Gian lận về bảo hiểm : Ngành công nghiệp bảo

hiểm đã trở thành ngành có tính quốc tế và là một

ngành kinh tế quan trọng của thế giới , do đó sự

gian lận ở bất kỳ nước nào giờ đây cũng liên

quan tới tất cả các nước thành viên . Tội phạm có

tổ chức có xu hướng tham gia gian lận bảo hiểm

bằng cách liên kết với các nhà kinh doanh trong

các ngành riêng biệt hoặc thâm nhập vào chính

ngành bảo hiểm .

Phá sản giả tạo: Sự quốc tế hóa thương

mại đã chuyển các vụ phá sản giả tạo từ tính chất

cục bộ thành tính chất quốc tế . Quy mô của hiện

tượng này là rất lớn . Các phân tích có lựa chọn

cho thấy, sau khi mua xí nghiệp , ma-phi -a đưa tin

nó phá sản mặc dù thực tế , thu nhập của nó rất

cao .

Tham nhũng và mua chuộc các nhà hoạt động

xã hội và chính trị: Hiện nay ở một số nước việc

mua chuộc các quan chức không bị trừng phạt,

mặc dù mọi hình thức hối lộ đều được đưa vào các

bộ luật hình sự . Ngụy trang dưới tiền "hoa hồng" ,

tiền trả cho việc "giúp đỡ" , dịch vụ môi giới và

pháp luật , các khoản hối lộ trên toàn thế giới đã

trở thành khoản chi bắt buộc để thúc đẩy công

việc . Vấn đề tham nhũng hiện đã trở thành một

vấn đề toàn cầu .

Tội phạm môi trường sinh thái: Nạn nhân của

các tội phạm môi trường sinh thái là cư dân toàn

thế giới nói chung và người dân từng nước nói

riêng . Nhiều xí nghiệp , nhà máy đã bỏ qua các

quy định về môi trường sinh thái và câu kết với

những người tổ chức kiểm soát sản xuất. Điều này

đặc biệt rõ khi các nhà sản xuất châu Âu , châu

Mỹ bắt đầu chuyển sản xuất đến các nước đang

phát triển .

Khủng bố: Chính phủ của các nước trong một

thời gian dài đã hy vọng vấn đề khủng bố có thể

được giải quyết bằng cách hội đàm và thỏa thuận

với bọn khủng bố. Tuy nhiên , sau hàng loạt các

vụ khủng bố đẫm máu tại Mỹ , Nga , Tây Ban Nha,

Anh và ở nhiều nước khác thì UNODC (Cơ quan

chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc) và

INTERPOL quyết định phải sử dụng "bàn tay

cứng rắn" để chống khủng bố. Sau " sự kiện ngày

11-9-2001 " ở Mỹ, đấu tranh chống khủng bố trở

thành nhiệm vụ quan trọng nhất của cảnh sát các

nước trên thế giới .

Cướp máy bay: Ngành hàng không đã phải

chịu nạn cướp máy bay từ những năm 70 và 80

của thế kỷ trước cho đến nay. Đa số các trường

hợp cướp máy bay là bọn tội phạm khủng bố. Bọn

chúng muốn biểu dương lực lượng và tuyên

truyền lý tưởng "khủng bố" của mình.
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Cướp biển : Loại tội phạm nguy hiểm đe dọa

nền an ninh hàng hải của các nước , thường xảy ra

trên một phạm vi rất rộng , đe dọa các công ty

hàng hải hoạtđộng tại các vùng xa , như châu Phi ,

Đông - Nam Á và Mỹ La -tinh .

Cướp hàng vận tải đường bộ: Nền kinh tế thế

giới đang thay đổi và hình thành một số không

gian kinh tế thống nhất. Các chuyến vận chuyển

hàng hóa đường dài bằng ô tô tải từ Đông Âu đến

Tây Âu hoặc từ các nước Trung Á đến các nước

EU được tiến hành thường xuyên đã trở thành đối

tượng tấn công của loại tội phạm cướp hàng vận

tải đường bộ.

Trên đây chỉ là một số chứ chưa phải tất cả

các loại tội phạm có tổchức mà thế giớiđang phải

nỗ lực đấu tranh ngăn chặn sự gia tăng của

chúng. Để thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh này,

Liên hợp quốc đã và đang chỉ đạo nhiều chương

trình toàn cầu đấu tranhchốngma-phi-avàtối

phạm có tổ chức, như Chương trình kiểm soát ma

túy quốc tế , Chương trình toàn cầu chống rửa

tiền , Chương trình trợ giúp pháp luật, Chương

trình chống khủng bố,v.v .. Liên hợp quốc đã ban

hành 3 Công ước về kiểm soát ma túy năm 1961,

1971 và 1988 .

Năm 2000 , Liên hợp quốc đã thông qua Công

ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức

xuyên quốc gia và thành lậpTrung tâmphòng

chống tội phạm quốc tế (CICP) . Chương trình

toàn cầu chống tham nhũng đã được thành lập và

Công ước Liên hợp quốc vềchống tham nhũng

cũng đã được soạn thảo . Tuy nhiên , Chương trình

toàn cầu chống tham nhũng nhìn chung chỉ được

thực hiện ở các nước đang phát triển .

Hoạt động buôn bán người phục vụ mục đích

mại dâm và bóc lột sức lao động cũng là một

trong những vấn đề toàn cầu và có xu hướng gia

tăng trên toàn thế giới trong những năm gần đây .

Để đối phó với hiểm họa này, Chương trình toàn

cầu chống buôn bán người của Liên hợp quốc đã

được đề ra .

Trước nguy cơ khủng bố toàn cầu, Liên hợp

quốc đã thành lập Ủy ban phòng chống tội phạm

khủng bố. Ủy ban này tăng cường các hoạt động

hợp tác quốc tế, kêu gọi sự hưởng ứng của các

chính phủ nhằm phòng chống tội phạm khủng bố .

Tháng 12 - 2000 , hưởng ứng lời kêu gọi của

Liên hợp quốc, 122 nước đã ký cam kết tham gia

Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên

quốc gia , nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm có

tổ chức xuyên quốc gia.

Cùng với cộng đồng thế giới, các nước ASEAN

cũng rất quan tâm tới hợp tác đấu tranh chống tội

phạm có tổ chức xuyên quốc gia . Ngay từ những

năm 60 của thế kỷ XX, khi mới thành lập , các

nước ASEAN đã quan tâm đến việc phối hợp đề

ra các biện pháp nhằm hạn chế và phấn đấu loại

trừ tình trạng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

ra khỏi đời sống xã hội . Trong tuyên bố ASEAN

ngày 24-2-1976 các nhà lãnh đạo ASEAN đã

nhất trí "tăng cường hợp tác giữa các nước thành

viên với các tổ chức quốc tế liên quan nhằm tăng

cường phòng ngừa và loại trừ tệ lạm dụng các

chất ma túy và buôn lậu ma túy" . Tại cuộc gặp gỡ

cấp cao lần thứ 5 ASEAN (tháng 3-1995) , các

nhà lãnh đạo ASEAN lại một lần nữa ra lời kêu gọi

các nước trong khu vực "đẩy mạnh hơn nữa sự

hợp tác chống lạm dụng và buôn bán ma túy trái

phép" .

Trước tình hình tội phạm có tổ chức xuyên

quốc gia tiếp tục phát triển vượt ra khỏi biên giới

mỗi nước , tại cuộc gặp gỡ không chính thức lần

thứ nhất (tháng 11-1996) , các nhà lãnh đạo

ASEAN đã đề nghị các cơ quan chức năng của

ASEAN tiến hành nghiên cứu khả năng hợp

tác khu vực về vấn đề phòng chống tội phạm,

trong đó có vấn đề dẫn độ tội phạm . Tại cuộc

gặp gỡ không chính thức lần thứ 2 (năm 2000 ) tại

Cu-a-la Lăm-pơ, các nhà lãnh đạo ASEAN đã

thống nhất đề ra một số biện phápcụthể nhằm

trấn áp tội phạm xuyên quốc gia , như các tội buôn

lậu ma túy , buôn bán phụ nữ và trẻ em , và các

loại tội phạm nguy hiểm khác . Tại Hội nghị cấp

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 29 (năm

1996) lần thứ 30 (năm 1997) , Hội nghị các Bộ

trưởng Ngoại giao năm 2002 đã khẳng định sự

cần thiết "duy trì ở mức độ cao hơn khả năng hợp

tác trong các vấn đề quốc tế mà các bên quan

tâm , trong đó có đấu tranh chống tội phạm khủng

bố, buôn lậu người, ma túy , vũ khí , cướp biển và

buôn lậu hàng điện tử " .

Một số cơ quan của ASEAN đã được thành lập

nhằm hoạch định các chính sách và phối hợp

hành động chống lại các loại tội phạm có tổ chức

xuyên quốc gia: Hiệp hội cảnh sát các nước

ASEAN (ASEANAPOL ) là diễn đàn của Tư lệnh

trưởng cảnh sát quốc gia các nước ASEAN được

thành lập năm 1981 , hoạt động theo phương

hướng tăng cường hợp tác quốc tế của các
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lực lượng cảnh sát đấu tranh chống các loại tội

phạm xuyên quốc gia. ASEANAPOL đã thành lập

ba tiểu ban : Tiểu ban về các tội buôn lậu ma túy,

vũ khí ; Tiểu ban về tội phạm làm tiền giả và ngoại

tệ giả, các tội phạm kinh tế , tài chính và làm giả

thẻ tín dụng , làm giả hộ chiếu và giấy thông hành

giả, cướp biển và lừa đảo thương mại ; Tiểu ban về

dẫn độ tội phạm và trao trả các tên tội phạm hình

sự đang lẩn trốn . ASEANAPOL đã thành lập

Ngân hàng dữ liệu về tội phạm quốc tế.

ASOD - Hội nghị các quan chức cao cấp

ASEAN về các vấn đề ma túy, được thành lập

năm 1984 nhằm tăng cường hợp tác khu vực

chống lại nguy cơ ngày một gia tăng của tệ lạm

dụng ma túy và buôn lậu ma túy, một trong các

hiểm họa của cả cộng đồng quốc tế và khu vực

ASEAN.

AFMM - Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính

ASEAN, được thành lập năm 1997 nhằm thúc đẩy

hoạt động hành pháp và phòng ngừa buôn lậu nói

chung và buôn lậu ma túy nói riêng .

Tuyên bố ASEAN - Ma-ni - la (năm 1997) về tội

phạm xuyên quốc gia gồm 11 điểm đã khẳng định

quyết tâm hợp tác của ASEAN ở mức độ khu vực

và toàn cầu chống tội phạm xuyên quốc gia .

Ở Việt Nam , trong những năm gần đây tình

hình tội phạm có tổ chức đã phát triển và diễn

biến phức tạp. Đấu tranh chống tội phạm có tổ

chức đã và đang là một nhiệm vụ quan trọng

trong thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ

và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Để tổ chức đấu tranh chống ma-phi-a và các tội

phạm quốc tế, Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với

Liên hợp quốc và các nước . Cảnh sát Việt Nam

đã tham gia INTERPOL năm 1991 , ASEANAPOL

năm 1995. Năm 1997, Việt Nam trở thành thành

viên của 3 Công ước Liên hợp quốc về kiểm soát

ma túy năm 1961,1971 và 1988; năm 2000, tham

gia Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm

có tổ chức xuyên quốc gia ; năm 2003 là thành

viên của Công ước Liên hợp quốc về chống tham

nhũng v.v .. Ngoài ra , Nhà nước Việt Nam đã tham

gia, phê chuẩn, ký kết hàng chục công ước, hiệp

định về chống khủng bố, chống các tội phạm

quốc tế với Liên hợp quốc , các tổ chức quốc tế và

với các nước khác trên thế giới. D

cơ hội này còn biết thủ trưởng

TIẾN CỬ VÀ SỬDỤNG ... có một " cậu ấm " xin việcmãi

(Tiếp theo trang 63 )

Vì thế , khi ông X mới về

nhậm chức , bọn cơ hội ở cơ

quan Y đã tìm mọi cách " lọt

vào mắt xanh " của thủ trưởng.

Họ nghiên cứu , khảo sát , điều

tra rất kỹ xem thủ trưởng

thích cái gì , ghét cái gì để có

quan hệ giao tiếp, ứng xử cho

phù hợp .Thế là chỉ trong một

thời gian ngắn , đám người

này đã chiếm được lòng tin

yêu của thủ trưởng . Họ được

thủ trưởng trọng dụng, đề bạt .

Đáp lại những ban phát đó thủ

trưởng được họ cung phụng,

tôn thờ, "tâng bốc lên tận mây

xanh" . Chưa hết, đám người

mà chưa có cơ quan nào nhận .

Thế là họ bèn " tham mưu "

đưa " cậu ấm " về cơ quan

(mặc dù trái ngành, nghề đào

tạo ) theo một lộ trình : hợp

đồng ngắn hạn , hợp đồng dài

hạn, rồi biên chế chính thức.

Lộ trình đó được hoàn tất chỉ

trong 2 năm. Sau đó , họ lại

"tham mưu" đề bạt "cậu ấm "

làm trưởng phòng . Và, nghe

đâu hiện nay "cậu ấm " còn

nằm trong quy hoạch đào tạo

cán bộ cấp vụ .
cán bộ cấp vụ . Nếu " cậu ấm "

con ông thủ trưởng X có tài ,

có đức thật sự thì chẳng nói

làm gì. Đằng này cậu ta chẳng

có tài cán , đức độ gì cả . Đã

thế chỉ trong một thời gian

trưởng phòng cậu ta đã gây ra

mấy vụ xì-căng-đan làm mất

mặt ông bố , và đám "chân

tay " của ông X đành phải tìm

mọi cách để "trám trét" cho

"êm thấm "...

ngắn sau khi nhậm chức

Các bậc thánh hiền đã chỉ

ra ba thảm họa trong việc tiến

cử và sử dụng hiền tài mà tác

giả đã đề cập ở những dòngở

đầu của bài viết này. Sự cảnh

báo đó là cực kỳ chí lý. Song,

nếu có thể được thì xin mạn

phép các bậc thánh hiền cho

thảo dân bổ sung thêm một ý

nữa : "Cả ba thảm họa nêu trên

cộng lại cũng không lớn bằng

thảm họa thứ tư là cố ý đem

cái mũ hiền tài đội lên đầu

bọn gian tài" . D

72 Số 19 (tháng 10 năm 2005 )



UNFPA
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Hãy cùngnhauhành động vìngày maitốtđẹphơn:

Đầutư cho sứckhỏe sinh sảnlàtạo nguồn nhânlựccóchất lượng , góp phầnthực hiện sựnghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóanước tạo giống

Công tác thông tin , giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản và tình dục lành mạnh nhằm cung cấp

thông tin , chia sẻ những kinh nghiệm tình cảm và các kỹ năng , nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về sức khỏe

sinh sản và tình dục lành mạnh,đểmọi người tựquyết định thay đổi hành vi có hại, duy trì hành vi có lợi cho sức

khỏe sinh sản .

Trong thời gian qua, công tác truyền thông dân số tạo được dư luận xã hội rộng rãi ủng hộ và thực hiện

hiệu quả chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình : tỷ lệ các cặpvợchồng hiểu biết về các biện pháp tránh thai

là 99 % (năm 1997) và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ 53,75 % (1993) lên 75,3% (2003).

Tuy nhiên , công tácTT -GD - TT còn một số hạn chế:

c Chưa chú trọng nhiều đến thành tố khác của chăm sóc sức khỏe sinh sản mà chỉ tập trung vào

thực hiện kếhoạch hóa gia đình nhằm giảm sinh là chính .

Chưa quan tâm thích đáng đến nhóm tuổi vị thành niên nam giới, người có khuyết tật mà chỉ

tập trung vào phụnữtrong độtuổi sinh đẻ.

Chương trình truyềnthông chưa cung cấp thông tin đầy đủ, chưa tiếp cận tốt với các nhà lãnh

đạo, đại biểudân cử để tranh thủ sự hỗ trợ của họcho chương trình sức khỏe sinh sản .

cá Chưaxâydựngđược các mô hình điểm , tài liệu tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với

nhóm đối tượng ..
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HUYỆN TAM ĐẢO

?

Địa chỉ: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh lĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.853 856

Bí thư , CTHĐND : TRẦN QUỐC VIỆT

7

Sân golf Tam Đảo

am Đảo được thành lập từ ngày 1/1/2004 , theo Nghị định số 153-

NĐ /2003 /CP , ngày9/12/2003 của Chính phủ . Huyện có tổng diện tích tự

nhiên là 23.589,9 ha, dân số 67.235 người (tính đến 1/4/2005), trong đó

có 40,4 % là đồng bào dân tộc thiểu số . Có 9 đơn vị hành chính cấp xã .

Tam Đảo có địa hình đa dạng , có khu danh thắng Tây Thiên , Thiền viện Trúc

Lâm , khu nghỉ mát Tam Đảo , Vườn Quốc gia Tam Đảo , hệ thống hồ suối là

tiềm năng chophát triển các loại hình du lịch sinh thái , fínngưỡng , tâm linh ,

nghỉmát,nghỉ dưỡng , du lịch mạo hiểm vàvui chơi giải trítầm cỡ quốc gia và

quốc tế .

KINHTẾ :

* Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.495.000 ₫/năm .

* Cơ cấu kinh tế đến năm 2005: Nông Lâm Thủy Sản : 56 %. Công nghiệp tiểu thủ công

nghiệp , xây dựng cơ bản : 9 %; Thương mại Dịch vụ Du lịch : 35% .

* Sản lượng lương thực có hạt năm 2005 ước đạt 26.312 tấn , bình quân lương thực đầu

người năm 2005 ước đạt 395 kg .

* Công tác trồng và chăm sóc rừng được quan tâm đầu tư , dựkiến năm 2005 tổng diện tích

rừng trồng đạt 5.212,2ha .

Chăn nuôi có bước phát triển khá, triển khai một số dựán thành công như : Dựán cải tạo ,

nâng cao chất lượng đàn bò thịt, cải tạo giống và chăn nuôi lợn hướng nạc .

* Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xâydựng đến năm 2005 đạt 21,36 tỉ đồng .

* Giá trị sản xuấtThương mại - Dịch vụ - Du lịch năm 2005 đạt 83,076 tỉ đồng, nhịp độ tăng

truong 22,95%.

Tổng thu ngân năm kiến là đồng .

VỀ GIÁO DỤC. Quymô chấtlượng cơ sở vật chất trườnglớp được củng cố và dần ổn định.

Phương pháp dạy và học được đổi mới , tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng

cao.

VỀ Y TẾ :Khám chữa bệnh bước đầu đáp ứng nhu cầu của nhân dân, dựkiến năm 2005 sẽ

khám và chữa bệnh cho 70.545 lượt người.

Cùng vớiviệc phát triển kinh tế, các cấp ủy , chính quyền trong huyện luôn quan tâm đến

côngtác xóa đói giảm nghèo , tạo việc làm và nâng cao mức sống cho nhân dân .

CÁC HOẠTĐỘNG VĂN HÓA- TDTT ngày càng phát triển . Phong trào xây dựng làng văn

hóa , đơn vị vănhóavàgia đìnhvăn hóa được đẩymạnh .

CÔNGTÁC XÂY DỰNG ĐẢNG: ĐƯỢc coi là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt quá trình lãnh

đạocủa các cấp ủy. Vì vậy ngay từ khi thành lập , BCH lâm thời Đảng bộ huyện luôn đẩy

mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng , xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững

mạnh , tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng , thực hiện nguyên tắc tập

trung dân chủ trong sinh hoạtĐảng .

PHƯƠNGHƯỚNGNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂNKT-XHNHIỆMKỲ 2005 – 2010 :

. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 14 - 16 %.

| cơ cấu kinhtếchuyểndịchtheo hướng : Du lịch - Dịch Vụ - ThươngMại44 -45 %; Nông -

Làm Thủy Sản 5-37 %; Công nghiệp TTCNXDCB18-20 %.

Thunhapbuiquânđầungười 7-9 triệu đồngngườihiểu

v số họ đang đượcgiảiquyếtviệclàm500 3000 người năm

100 %số xã có bác sĩ có cơ sở khám chữa bệnh ữ đều chuẩn ,đảm bảo 100 % dân số được

cám chữa bệnh, chămsócsứckhỏe ban đầu.

vity là hộ nghèo mỗinăm giảm 2-3 %.

Tỷ lệ lao động quađào tạo 35–40 %.

– 80 %thôn , bản đạt danh hiệu Làng văn hóa , 90 %số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn

thu

Hoa Hải Đường, loại hoa có nhiều tại

Vườn quốc gia Tam Đảo

Liên hoa tiếng hát Soọng Cô

dân ca dân tộc Sán Dìu , xã Đạo Trù

Danh thắng Tây Thiên - Tâm Đảo

hoa.



HTHUYLAY

Chăn nuôi dê- mô hình phát

triển kinh tếmới tại Huyện

Nho

Quan

Địa chỉ : TT. Nho Quan , T. Ninh Bình * ĐT: 030 866 680 * Bí thư:ĐINH QUỐC TRỊ

S

au 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX , Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV , các nghị quyết của Trung ương , của

tỉnh , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII , Đảng bộ và dân

huyện Nho Quan đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách đạt được những

kết quả tương đối toàn diện , cụ thể :

Tổng giá trị sản xuất và doanh thu dịch vụ tăng bình quân năm là 9,4% (mục tiêu

là 7% năm ). Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân các ngành kinh tế như sau :

nông - lâm nghiệp, thủy sản : 7,1 % (mục tiêu Đại hội 6%%); công nghiệp - tiểu thủ

công nghiệp - xây dựng cơ bản : 22,6 % (mục tiêu Đại hội 14%) ; thươngmại - dịch

vụ: 17,1 % (mục tiêu Đại hội 7%) .

* Cơcấu kinh tếtiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: giá trị sản xuất nông - lâm

nghiệp chiếm 58,1 %; công nghiệp TTCN , XDCB -20,4 %; thương mại, dịch

vu -21,5%.

Tổng sản lượng lương thực đạt 72.000 tấn (từ năm 2002, vượt trước 3 năm so với

mục tiêu Đại hội ) ; bình quân lương thực đầu người là 495kg /năm ; giá trị canh tác

bình quân 1ha đạt 22 triệu đồng .

Hàng năm hoàn thành vượt kếhoạch thu ngân sách , năm sau cao hơn năm trước .

* Trong 5 năm , toàn huyện đã làm được 324/619 km đường giao thông nông thôn

bằng vật liệu cứng. Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đến hết năm 2004 là

70,2 km.

43/43 HTX nông nghiệp đã chuyển đổi theo luật, một số HTX đảm nhiệm được 4

khâu dịch vụ trở lên .

* Năm 2003 , toàn huyện đã hoàn thành phổ cập THCS, vượt trước hai năm so với

mục tiêu Đại hội đề ra.

* Số phòng học được kiên cố cao tầng là 514/688 phòng (74,7 %).

* Tỷ lệ sinh giảm bình quân mỗi năm là : 0.042 %; giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

còn 26%.

* Tỷ lệ hộ nghèocòn 7% .

* Đảm bảo an ninh trật tự , quốc phòng địa phương được tăng cường và củng cố.

* Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng tổ chứcĐảng, chính quyềnđoàn thể đạt trong sạch

vững mạnh : 79%.

aTin hoạch lúa tại địa phương



HUYỆN ĐỨC TRỌNG

KHU PHỐ II - THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA - ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG
-

Bí thư Huyện ủy : Đ/c Nguyễn Xuân Tiến

ĐẢNG CỘNG SẢN VIET NAM DƯƠNG MINH LUÔN HÀM

TUYỀN HỌC TRONG ÔM H

D

ức Trọng là huyện cửa ngõ vào Thành phố Đà Lạt, phía Nam

giáp huyện Di Linh trên quốc lộ 20 , phía bắc giáp thành phổ

Đà Lạt, Tây Bắcgiáp huyện Lâm Hà trên quốc lộ 27 , phía Đông

giáp huyện Đơn Dương, huyện Ninh Sơn và huyện Bắc Bình (tỉnh Ninh

Thuận ). Huyện có diện tích tự nhiên là 90.220 ha, dân số 161.232 người

với 27 dân tộc anh em ; khoảng 70 % đồng bào dân tộc có tín ngưỡng tôn

giáo , chủ yếu theo đạo công giáo và tin lành . Huyện có 14 đơn vị hành

chính cơ sở ( 13 xã, 1 thị trấn ) với 119 thôn , khu phố. Đảng bộ và nhân

dân huyện Đức Trọng đã vinh dựđón nhận Huân chương Laođộnghạng Nhì

VỀ KINH TẾ :

= Công nghiệp TTCN : Giá trị sản lượng 6 tháng đầu năm là 160 tỉ

đồng (đạt 53% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ 2004 ) . Nhìn

chung , sản xuất công nghiệp,TTCN tăng trưởng khá cao . Huyện đang

đầu tư xây dựng hệ thống điện trung và hạ thế ở Tà Năng, K'Nai, MaAm ,

và hoàn thành mắc điện nhánh rẽ cho 500 hộ đồng bào dân tộc . Đến

nay , toàn huyện đã có 32.200 / 33.600 hộ sử dụng điện , đạt 96 %.

= Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng trong 6 tháng đầu năm

2005 là 18.292ha, đạt 99,4 % KH ; chủ yếu là cây lương thực , hoa màu,

cây ăn trái và các loại cây công nghiệp . Công tác phòng chống dịch

cúm gia cầm , kiểm dịch động vật, sát sinh thường xuyên được tăng

cường. Trong sáu tháng đầu năm tỷ lệ đàn gia súc tăng hơn so với năm

2004 ; đã phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo , tập huấn cho hàng trăm

lượt nông dân về kỹ thuật sản xuất rau , tre lấy măng, chăn nuôi bò sữa,

bò lai sind ,kiến thức sử dụngcác loại thuốc BVTV , Huyện đã thực hiện

“ năm thủy lợi 2005” , nạo vét kênh mương , hồ , đập . triển khai và

đầu tư xây dựng 33công trình thủy lợi lớn nhỏ , một số công trình đã

hoàn thành và đưa vào sử dụng .

* Thương mại - dịch vụ : Giá trị sản lượng các ngànhthươngmại-

dịch vụ ước đạt 165 tỉ đồng , bằng 63 % KH năm và tăng 18% so với cùng

kỳ năm 2004. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng

đầu năm ước đạt 46,3 tỉ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ năm 2004 .

VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI :

Ngành văn hóa- thông tin tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều

hoạt độngvăn hóa-văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn

của đất nước , của địa phương. Toàn huyện đã có 32 thôn , khu phố , đã

được tỉnh và huyện công nhận đạt chuẩn văn hóa . Cấp giấy công nhận

21.283 hộ gia đình văn hóa ; 84 cơ quan , trường học đạt chuẩn văn hóa .

Tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được

giữ vững .

- Tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp đều tăng so với năm học

2003-2004; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,5% ; toàn huyện có

12/14 xã , thị trấn hoàn thành công tác phổcập THCS.

- Hoạt động của ngành y tế từ huyện đến các xã , thị trấn : duy trì

tốt công tác trực cấp cứu , khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Công

việc phòng chống bệnh lao , sốt rét, vệ sinh môi trường đạt kết quả tốt .

Các chính sách xã hội, XĐGN cũng được huyện quan tâm . Đã phát

động các phong trào “nhường cơm sẻ áo ”, “ lá lànhđùm lá rách ”, nuôi heo

đất.... Xây dựng nhà tình nghĩa , tình thương cấp 50 tấn gạo cho 904

hộ bà con đồng bào dân tộc thiểu số .

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

Tập trung chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ ) nhiệm

kỳ 2005-2010 (nhiệm kỳ 2005-2008 đối với các chi bộ ), công tác chỉ

đạo đại hội các TCCSĐ và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện được thực

hiện đảm bảo theo Điều lệ Đảng và các qui định,hướng dẫn của Trung

ương và của Tỉnh ủy

Trong sáu thángđầu năm , đã tách và thành lập 5 TCCSĐ trực

thuộc Huyện ủy , nâng tổng số lên 54 TCCSĐ ; kết nạp 48 đảng viên

mới, đạt 37% KH. Phát huy hiệu 40-50 tuổi đảng cho 6 đồng chí. Xây

dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở , công tác dân tộc , công tác

“ tôn giáo” ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc .

TOÀN CẢNH KHU NHÀ LÀM VIỆC CỦA HUYỆN ỦY, HĐND VÀ UBND HUYỆN



LAM TRUONG TAM DHO

ĐỊA CHỈ: KM 13 XÃ HỒ SƠN- HUYỆN TAM DƯƠNG- TỈNH VĨNH PHÚC * ĐIỆN THOẠI: 0211.853 037

Giám đốc: TRƯƠNG DUY BẢNG

Khóm tre măng BátĐộ

Trồng xen cây Đay Nhật dùng giải khát,

chống máu nhiễm mỡ, béo phì, cao huyết áp

Chăm sócvườn cây mẹ (Keo lai) tại vườn ươm

T

rong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2003 .

2005 , Đảng bộ lâm trường Tam Đảo đã nhận được sự quan tâm chỉ

đạo , giúp đỡ của Đảng và chính quyền các cấp, các ngành trong việc

tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng rừng phòng hộ, xóa đói giảm nghèo.

Đặc biệt trong 2004 , được sự giúp đỡ tích cực của huyện Tam Đảo , sở

NNPTNT, Ban dổi mới doanh nghiệp và UBND tỉnh Vĩnh Phúc , Lâm trường

Tam Đảođược chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt độngcông ích.

MỘTSỐKẾT QUẢTHỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆMKỲ 2003-2005:

* Trồng rừng mới : 221,2 ha .

* Bảo vệ rừng: 865,9 ha , đạt 100 %kế hoạch .

Về khai thác và thu mua gỗ nguyên liệu giấy .

- Sản phẩm khai thác : 1.665m3gỗ và 1.625 ste củi .

- Sản phẩm thu mua được : 1.110m3 nguyên liệu giấy.

* Dịch vụ cây giống và sản phẩm trồng xen :

- Giống cây lâm nghiệp được : 412.000 cây , bình quân : 210.000 cây / năm.

- Giống cây ăn quả được : 3.230 cây , bình quân 1.600 cây / năm.

- Nguyên liệu chè đay Nhật : 9.927 kg , bình quân bán được 5 tấn / năm .

* Doanh thu : tổng doanh thu 02 năm đạt được 5.780 triệu đồng .

CÔNGTÁC XÂY DỰNG ĐẢNG , CHÍNH QUYỀN :

* Công tác giáo dục chính trị tưtưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng

xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ, có6 đoàn viên và

quần chúng ưu tú được đi học nângcao nhận thức về Đảng CSVN do

huyện ủy tổ chức . Tổ chức xét kết nạp được 5 đảng viên mới , đạt 125% chỉ

tiêu kế hoạch .

NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2005 - 2008

Về phát triển sản xuất và kinh doanh:

* Đối với xây dựng rừng phòng hộ :

- Trồng mới: 70 80 ha / năm.

- Chăm sóc: trên 200 ha / năm

- Bảo vệ rừng : 700 800 ha / năm.

* Đối với rừng sản xuất kinh doanh :

- Trồng rừng (trồng bằng bạch đàn mô, keo lai hom ) : 30 ha / năm .

- Chăm sóc rừng đã trồng N2, N3: 60 ha / năm.

- Bảo vệ rừng hiện có : 400 500ha / năm .

* Phát triển mô hình kinh doanh tổng hợp: (dựkiến )

- Xây dựng mô hình trồng trọt + chăn nuôi : 03 trang trại

- Xây dựng rừng sinh thái + dịch vụ kháchdu lịch : 1- 2 điểm

Cây Keo luôn giống trong vườn ươm tưới phun chất lượng cao

Rừng TuổiHàng Bạch Lanmà2 cuộc của Lâm Trường
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KIEN

Số 1262 Nguyễn Trung Trực , khu phố 8, Phường An Bình , TX Rạch Giá , Kiên Giang

DT: 077.864148-910406 * Fax: 077.910461

CHỨC NĂNG KINH DOANH :

- Xây dựng các công trình giao thông -

công trình thủy lợi .

- Khai thác kinh doanh đất sỏi đỏ.

Sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm , bê

tông nhựa nóng , bê tông đúc sẵn .

-

Xây dựng dân dụng , san lấp mặt bằng .

Xăng thổi thi công khu đô thị mới Hà Tiên

Tran Bê tông nhựa nóng 407

io khai thác sói đỏ của Công ty

Email: ctxdgttlkg@hcm.vnn.vn

Trụ sở Công ty

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

Công ty đã đầu tư các trang thiết bị , máy móc

hiện đại như: Xáng thổi Bcaver 1200 HP , trạm trộn

bê tông nhựa nóng cố định 40T/h , trạm trộn bê tông

nhựa nóng di động 30 T /h , các thiết bị giao thông và

thủy lợi khác cùng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật

và công nhân lành nghề gồm 01 thạc sỹ , 49 kỹ sư,

49 cử nhân , 24 trung cấp , 135 công nhân kỹ thuật.

Công ty tham gia xây dựng hầu hết các công trình

giao thông , thủy lợi của tỉnh nhà và các công trình có

quy mô lớn của Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc các tỉnh đồng

bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, công ty còn tham gia

xây dựng các cảng , các trung tâm thương mại lớn ,

các công trình san lấp lấn biển bằng xáng thổi

Bcaver 1200 HP. Tổng sản lượng hàng năm của công

ty từ 70 tỉ đến 100 tỉ đều đạt và vượt kế hoạch từ

105% đến 120% . Với những thành tích đạt được ,

công ty đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao

động hạng II.

Công ty cổ phần xây dựng Giao thông thủy lợi

Kiên Giang sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các chủ

đầu tư , liên doanh liên kết với các đơn vị để thực hiện

thi công các công trình đạt chất lượng cao , vượt tiến

độ thời gian theo yêu cầu của các chủ đầu tư với

phương châm:

“ nhanh gọn , chất lượng và hiệu quả”.
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TRUNG TÂM BẢO ĐỒIĐỢI CÓĐỖ HUẾ
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23 Tống Duy Tân , Tp.Huế

Tel.054.529012 Fax.84.54.526083

Emall hue-mce@dng.vnn.vn

Giám đốc: KIS Phùng Phu

TRUNGTÂM HOẠT ĐỘNG TRÊN

CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU :

* Nghiên cứu những nội dung lịch sửvà

giá trị văn hoá nghệ thuật của Quần

thể di tích lịch sửvàvănhoáHuế .

tổchức thực hiện các công việc về:

cano tồn , bảo tàng , trùng tu , tôn tạo và

đầm phát huy giá trị các di sản văn hóa

liên thông của Cổ độ

adh lap ho sovening ut enim

Bức chế và thiSurus mi bul

cổ như gạch ngón

Tuo ly.

thiệnc

-Nhận bảo quản và trùng

lịch , công trình kiến trúc cổ.

*

truunt ona

Cộng tác vớicác đơn vị t

trong lĩnh vực nghiêncứu d

xuất bản cácấnphẩm

vềCố đô Huế.

* Trung tâm có độingi có đội ô em có

sẵn sàng đáp ứng mọi I. -Đầu

quý khách về tham que hợp 02 tuicọc

tìm hiểu nội dung lị COHO

hoá – nghệ thuật củaổđội ô ren có

Hue.



TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH

*

Địa chỉ:2201 Phan Bội Châu - phường Trường An - TP. Huế

ĐT: 054.886 597- 886 562* Fax: 054.886 597* Giám đốc : Thạc sĩ TRẦN QUANG THẮNG

TOR DAM

NHẰM KỶ HIỆN 25 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT HAI

(
3.2.1930.3.2.2005

AHONG-CO

CACHMANG

THÌKHÍC CÓ

PHIM TRAN

CÁCH

NHỮNG DANH HIỆU THIĐUA ĐẠT

ĐƯỢC TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY

* Huân chương Laođộng hạng Ba.

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(năm 1999 ) và nhiều bằng khen của

UBND tỉnh .

* Bằng khen củaHọc viện Chính trị quốc

gia Hồ Chí Minh (liên tục từ năm 1991

đến năm 2004 ) .

* Học viện Hành chính quốc gia tặng cờ

thi đua “ Công đoàn cơ sở vững mạnh có

phong trào thi đua xuất sắc năm 2001” .

* Bằng công nhận cơ quan đạtchuẩn văn

hóa năm 2003.

* Cờ thi đua và bằng khen của Liên đoàn

laođộng tỉnhThừaThiên - Huế .

B

ưởi là một

phường nằm

gần trung tâm

của quận , những năm

| gần đây tốc độ đô thị

| hóa trên địa bàn

| phường diễn ra rất

nhanh . Được sự quan

tâm lãnh đạo , chỉ đạo

của thường vụ Quận

| ủy - UBND quận Tây

Hồ, sựquan tâm hỗ trợ

của các ngành chức

năng, Đảng ủy

HĐND - UBND

phường luôn xác định

tập trung phát triển

kinh tếtrên địa bàn và

nỗ lực tập trung chỉ

đạo các chương trình

công tác nên 6 tháng

đầu năm 2005 phường

đã đạt được một số kết

quảtrên các lĩnh vực:

QUẬN TÂY HỒ

BƯỞIPHƯỜNG

Địa chỉ: Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội * Chủ tịch : NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

1.VỀ KINH TẾ -ĐÔ THỊ:

- Tình hình thu thuế ở chợBưởithực hiện tốt .

- Thuế ngoài quốc doanh thu được

470.579.000/1.070.230.000 đồng đạt 44 % KH

năm.

- Thuếnhàđấtthu 435 triệu .

* Công tácquản lý đô thị : Tăng cường công

tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tập

trung vào khu vực kè hồ Tây.

* Công tác địa chính nhà đất: Tập trung phối

hợptổchứchòa giảicác tranh chấp liên quan tới

việc cấp giấy chứng nhận theo QĐ23 của thành

phó.

2.CÔNGTÁC VĂN HÓA- XÃHỘI:

- Duy trì các hoạt động của đài truyền thanh

phường ; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các

ngàylễ , tuyên truyềnvề việc chấp hành nghiêm

túc tuyến phố vănminh thương mại, vệ sinh môi

trường,phòng chống dịch bệnh , vệ sinh an toàn

thực phẩm .

- Hoàn thành công tác điều tra phổ cập giáo

dục cấp 3.

- Chuẩn bị và tổ chức tốt công tác vào hè cho

các cháu thiếu nhi.

3,CÔNG TÁC THANH TRA - TƯ PHÁP - TỔ CHỨC :

Duy trì tốt công tác hòa giải ở các cụm dân cư ,

duy trì tốt cơ chế “1 cửa” ; tiếp tục tổng rà soát

các thủ tục hành chính thực hiện tại phường

theo QĐ 2380 của thành phố.

4.CÔNG TÁC AN NINH - QUỐC PHÒNG

- Tìnhhình an ninh chínhtrị trênđịa bàn ổn

định . Công an phường tăng cường tổ chứctuần

tra phục kích các điểm nghi vấn về hình sự và tệ

nạn xã hội.

- Về công tác quân sự , Ban chấp hành quân sự

phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch

phòng chống lụt bão , tìm kiếmcứu nạn năm

2005.
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FANISUGAR

TAY NINH SUGAR COMPANY

Thành lập theo Quyết định số 58/QĐ -UB, ngày 14 tháng 7 năm 1995

quan chủ quản : UBND TỈNH TÂY NINHCơ

Giám đốc: Kỹ sư NGUYỄN NGỌC THẠNH

KÊU GỌIĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN :

Đ Hiện công ty đang là đối tác của 02

liên doanh sản xuất tinh bột khoai mì

với Thái Lan , với tổng vốn góp là 45% .

Trong tương lai gần công ty mong

muốn sẽ là đối tác đầu tư của khách

hàng trong các ngành nghề sản xuất

kinh doanh như:

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ :

Âu Kinh doanh tổng hợp các loại hàng nông sản thực phẩm , vật tư thiết bị phục

vụ ngành mía đường và vật liệu xây dựng .

Đã Kinh doanh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu .

Đ Dịch vụ công nghệ thông tin : Đào tạo chuyên ngành , lập trình các phần mềm

ứng dụng , lắp đặt hệ thống mạng...

Đà Kinh doanh phân bón các loại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp .

Đa Cho thuê kho bãi , bến cảng

an Sản xuấtcồn , rượu , ethanol và các sản phẩm phụ sau đườngkhác.

9 Sản xuất và kinhdoanh tinh bột khoai mì , cao su và các sản phẩm sau

bột mì, cao su .

Đi Mở các dịch vụ kinh doanh về du lịch , siêu thị ...

SAUMICH

SAN PHAM CONG ROSE MA

GUNG TAY GYM HAY
Uwộ Us - TAY W

H
N
I
S
I
N

TAY NI
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SX BẰNG CÔNG NGHỆ VI SA

SO OKC. T. 63/2000

25 KGNE
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VANPHONG INVESTMENT& DEVELOPMENTJOINT STOCK CORPORATION ( VAN PHONG CORP)

Trụ sở chính: 07 Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel : 058.524 526 /058.524 528 - Fax 058.524 546

Website :: http://www.vanphongcorp.com

Email : mail@vanphongcorp.com

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM VĂN CHI

VanPhong Corp được Sở KH & ĐT Khánh Hòa

cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

3703000101 , ngày 25/6/2004, chính thức hoạt

động từ tháng 10/2004 . Các sáng lập viên là

UBND tỉnh KH , Tổng Công ty Hàng Hải VN , Tổng

Công ty Xăng dầu VN

C

|ông ty được thành lập nhằm huy động và sử dụng

các phần vốn có hiệu quả trong việc phát triển khu

• kinh tế Vịnh Vân Phong cũng như các địa bàn

trong và ngoài nước.

* NGÀNH NGHỀĐẦUTƯVÀ KINH DOANH:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án trong và

ngoài nước;

- Đầu tư kinh doanh bất động sản , phát triển khu kinh tế

tổng hợpkhu công nghiệp;

- Đầu tư hoạt động tài chính ;

- Đầu tư kinh doanh các loại hình du lịch : sinh thái,

nghỉ dưỡng phía Đông bán đảo Hòn Gốm, du lịch lữ hành ;

- Khai thác cảng biển và các loại hình dịch vụ hàng hải

trên vịnh Vân Phong;

- Kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng

đường biển , đường bộ , vận tải đa phương thức;

- Khai thác chế biến khoáng sản (đá, cát, sỏi , nước

ngầm ,... ) ;

- Kinh doanh và khai thác hàng hóa;

- Kinh doanh khách sạn , nhà nghỉ;

- Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu ;

- Kinh doanh môi giới thương mại , mua bán các loại

hàng hóa , tư liệu sản xuất và tiêu dùng;

* CÁC DỰÁN KHẢ THI ĐANG THỰC HIỆN :

1. Dự án qui hoạch chi tiết khu kinh tế tổng hợp Vân

Phong ;

2. Dự án các khu du lịch sinh thái biển tại bán đảo Hòn

Gốm vịnh Vân Phong;

3. Dự án xây dựng cảng Công Vụ Sơn Đừng thuộc thôn

Đầm Môn Hạ, xã Vạn Thạnh , huyện Vạn Ninh , tỉnh

Khánh Hòa;

4. Dự án sản xuất vật liệu và xây dựng tại xã Vạn Hưng ,

huyện Vạn Ninh , tỉnh Khánh Hòa ;

5. Dựán dịch vụ hàng hải trên vịnh Vân Phong ;

6. Dự án khai thác cảng phía Nam Hòn Khói xã Ninh

Hải , huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

7. Dự án liên doanh với các tập đoàn nước ngoài đầu tư

vào vịnh Vân Phong ;

VIRGOVOYAGER

Chuyển tải dẫu tiền vinhViên Phong
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V

IỆN RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 15-9-1990 ,

TRONG SUỐT 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, VỚI SỰ ĐÓNG GÓP

CỦA GS.TS TRẦN VĂN TRƯỜNG , VIỆN TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG TƯỜNG

ĐẠIHỌC RĂNG HÀM MẶT, CHỦ TỊCH HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM CÙNG TẬP

THỂ CÁC NHÀ KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC RĂNG HÀM MẶT,VIỆN RĂNG HÀM

MẶT VIỆT NAM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN, CÓ Ý NHĨA LỊCH SỬ

TRONG CÔNGTÁCCHĂMSÓC, BẢO VỆSỨC KHỎE NHÂN DÂN.V
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* VIỆN RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM LÀ VIỆN

TUYẾN CUỐI VỀ RĂNG HÀM MẶT CẢ NƯỚC

GỒM : 25 KHOA , PHÒNG VỚI TRANG THIẾTBỊ , KỸ

THUẬT HIỆN ĐẠI. ĐƯỢC BỘ Y TẾ GIAO CHỨC

NĂNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ NGÀNH RĂNG HÀM

MẶT , LÀ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC

ĐƯỜNG . ĐẾN NAY, CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC

ĐƯỜNG TOÀN QUỐC ĐÃ PHỦ KÍN 6 TỈNH ,

THÀNHPHỐ XUỐNG TẬNPHƯỜNGXÃ VÀĐÃCÓ

6 TỈNH , THÀNH HOÀN TOÀN PHỦ KÍN CHƯƠNG

TRÌNH NHA HỌC ĐƯỜNG Ở TẤT CẢ CÁC

TRƯỜNG TIỂUHỌC VỚIGẦN3.000PHÒNGRĂNG

NHA HỌC ĐƯỜNG ĐƯỢC LẬP TẠI CÁC TRƯỜNG

HỌC, XÃ , PHƯỜNG KỂ CẢ NHỮNG VÙNG SÂU

VÙNG XA CHO TRÊN 6 TRIỆU HỌC SINH ĐƯỢC

KHÁMVÀ ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ.

KHÁM , CHỮA VÀ ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA

RĂNG HÀM MẶT VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO SƯ , BÁC SĨ

TRÌNH ĐỘ CAO . VIỆN ĐÃ MỔ MIỄN PHÍ CHO

TRÊN 7.000 TRẺ EM DỊ TẬT MÔI VÀ VÒM MIỆNG

BẨMSINH .

- ĐÀO TẠO RĂNGHÀMMẶT CHÍNH QUY CÁCHỆ

ĐẠI HỌC, TIẾN SĨ, THẠC SĨ , BÁC SĨ CHUYÊN

KHOA I, BÁCSĨCHUYÊNKHOA II TRONG NƯỚC

VÀ QUỐCTẾ . ĐÀO TẠO THẠC SĨ RĂNG HÀMMẶT

LIÊN ĐẠI HỌC VIỆT - PHÁP . HỢP TÁC QUỐC TẾ

VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI NHIỀU NƯỚC .

TRÊN THẾ GIỚI NHƯ : MỸ, ĐỨC , NHẬT BẢN . HÀN

QUỐC , Ô -XT -RÂY -LI- A ...

* CÙNG VỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA VIỆN

RĂNG HÀMMẶT VIỆT NAM , DƯỚISỰ LÃNH ĐẠO

CỦA GS.TS TRẦN VĂN TRƯỜNG , HỘI RĂNG HÀM

MẶT VIỆT NAM CŨNG ĐÃ LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN

VỚI GẦN 3.000 HỘI VIÊN TRÊN 64 TỈNH , THÀNH

TRONG CẢ NƯỚC. TỪ NĂM 1995 HỘI RĂNG HÀM

MẶT VIỆT NAM ĐÃ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN

CỦA LIÊNĐOÀN NHA KHOATHẾGIỚI (FDI). HỘI

ĐÃ PHỐI HỢP VỚI FDI TỔ CHỨC 4 HỘI NGHỊ

RĂNGHÀMMẶT VÀ TRIỂNLÃMNHAKHOA QUỐC

TẾ TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNHPHỐ HỒ CHÍMINH VÀO

CÁC NĂM 1996 , 1998 , 2000 VÀ 2002. NĂMNAY, HỘI

NGHỊ NHA KHOA QUỐC TẾLẦN V SẼ TỔ CHỨC

TẠIHÀ NỘI TỪ20-10 - 22-10 VỚI TRÊN 1000 ĐẠI

BIỂU TRONG NƯỚC VÀ HÀNG TRĂM KHÁCH

QUỐC TẾĐẾNTỪHÀNG CHỤC QUỐCGIA TRÊN

THẾ GIỚI. SỰ KIỆN NÀY ĐÃ ĐÁNH DẤU SỰHỘI

NHẬP CỦA NGÀNH NHA KHOA VIỆT NAM VỚI

NỀN NHA KHOA THẾ GIỚI. BÊN CẠNH ĐÓ HỘI

RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM HỢP TÁC VỚI HÃNG

COLGATE ĐÃ HỖ TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH

CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TRẺ EM HỌC ĐƯỜNG

HÀNG TỈĐỒNG , BẰNG VIỆC CẤP CÁCSẢNPHẨM

KEM ,BÀN CHẢIĐÁNHRĂNG CHOHỌC SINH .HỘI

ĐÃ HỢP TÁC VỚI HỘIHỮU NGHỊMỸ - VIỆTỞCA-

LI- PHÓC-NI- A ĐÃ TRANG BỊ5 PHÒNGRĂNGHIỆN

ĐẠI CHO CÁC TỈNH , THÀNH : HÀ NỘI (TRƯỜNG

TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG) , NINH BÌNH

(TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG ). THÁI

NGUYÊN ( TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNGVƯƠNG ),

NGHỆAN (TRƯỜNG TIỂUHỌC THÁIHÒA ),LẠNG

SƠN (TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM THANH ) VÀĐANG

TRIỂN KHAI THÊM 1 PHÒNG Ở TỈNHLÂMĐỒNG

VỚI KINH PHÍ MỖI PHÒNG RĂNG NHA HỌC

ĐƯỜNG TRỊ GIÁ GẦN100 TRIỆU ĐỒNG .

* ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH RĂNG HÀM MẶT

VIỆT NAM , NỀN NHA KHOA THẾ GIỚI VÀ CÁC

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, GS.TS TRẦN VĂN TRƯỜNG

ĐÃ ĐƯỢC VIỆN TIỂU SỬ QUỐC TẾ HOA KỲ (ABI)

VÀ VIỆN TIỂU SỬ QUỐC TẾ ANH (IBC ) BÌNH CHỌN

LÀ MỘT TRONG 1000 NHÀ TRÍ TUỆLỚN CỦA THẾ

GIỚI VÀ THẾKỶ 21 , LÀ VỊ ĐẠI SỨQUỐC TẾ NĂM

2005 .
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỬX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

T

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ TABIẾN VIỆT NHẤT

THỜI KỲĐẨY TRỊNH CÔNG NGHIỆP HÓA ,

HIỆN ĐẠI LÓA ĐẤT NƯỚC

RONG các văn kiện của Đảng, đặc

biệt là Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

đã khẳng định nhiệm vụ "xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân , do nhân dân và vì nhân dân dưới sự

lãnh đạo của Đảng ". Đó chính là sự tiếp tục

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước

pháp quyền trong điều kiện mới. Ngay từ buổi

đầu được thành lập và trong suốt quá trình xây

dựng, phát triển , Nhà nước ta đã mang những

yếu tố của Nhà nước pháp quyền của nhân

dân, do nhân dân và vì nhân dân , gắn bó chặt

chẽ và phục vụ lợi ích của nhân dân , của dân

tộc . Nhà nước đã từng bước thực hiện việc

quản lý xã hội bằng pháp luật , không ngừng

phát huy dân chủ , tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa . Thực tiễn đổi mới trong những năm

qua đã khẳng định yêu cầu xây dựng Nhànước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới

sự lãnh đạo của Đảng như một xu thế khách

quan, mang tính quy luật của quá trình đi lên

chủ nghĩa xã hội trong điều kiệnpháttriển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả

NGUYỄN VĂN YỂU

các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng

độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của

nhau , không can thiệp vào công việc nội bộ

của nhau.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa Việt Nam chính là xây dựng một nhà

nước thực sự của nhân dân dưới sự lãnh đạo

của Đảng với lý tưởng dân chủ , nhân đạo ,

công bằng, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân ;

nhà nước được tổ chức và vận hành một cách

khoa học , phù hợp với thực tiễn đất nước, tổ

chức, hoạt động của nhà nước phải đặt trên cơ

sở pháp luật, chịu sự điều chỉnh của pháp luật ;

nhà nước quản lý xã hội bằng một hệ thống

pháp luật vì con người; quyền lực nhà nước

được tổ chức theo nguyên tắc thống nhất

quyền lực, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện

các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, có

cơ chế an toàn và hiệu quả ngăn chặn mọi sự

lạm quyền, vi phạm lợi ích của nhà nước ,

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân .

*
* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội

Số 20 (tháng 10 năm 2005)
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

1 - Quá trình nhận thức của Đảng ta về

Nhà nước pháp quyên

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng

giải phóng dân tộc cũng như xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng ta luôn quan

tâm lãnh đạo việc củng cố, từng bước hoàn

thiện bộ máy nhà nước và tăng cường pháp chế

xã hội chủ nghĩa . Từ khi tiến hành công cuộc

đổi mới, xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có

sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã

hội chủ nghĩa , Đảng ta hết sức coi trọng việc

cải cách bộ máy nhà nước , xây dựng và hoàn

thiệnhệ thống phápluậtphùhợp với điều kiện

mới. Đặc biệt, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc

giữa nhiệm kỳ khóa VII ( 1994) , Đảng ta đã

khẳng định phương hướng xây dựng Nhà nước

pháp quyền Việt Nam của nhândẫn , do nhân

dân và vì nhân dân . Phương hướng đó được cụ

thể hóa một bước tại Hội nghị Ban Chấp hành

Trung ương lần thứ tám , khóa VII đầu năm

1995. Tại Hội nghị này, 5 quan điểm cơ bản để

tiến hành cải cách bộ máy nhà nước theo định

hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền được

xác định. Tiếp đến , tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ VIII , Đảng ta một lần nữa khẳng

định 5 điểm cơ bản nêu trên . Đó là :
quan

5

- Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa của

dân, do dân và vì dân; lấy liên minh giai cấp

công nhân với giai cấpnông dân và tầng lớp trí

thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh

đạo . Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của

nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội , chuyên

chính với mọi hoạt động xâm phạm lợi ích của

Tổ quốc và nhân dân .

- Quyền lực nhà nước là thống nhất , có sự

phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà

nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,

hành pháp, tư pháp .

-

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước.

- Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa,

xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam .

Quản lý xã hội bằng pháp luật , đồng thời coi

trọng giáo dục, nâng cao đạo đức.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối

với Nhà nước .

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của

Đảng (tháng 4-2001 ) tiếp tục khẳng định

nhiệm vụ "xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng" và

chỉ rõ "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực

hiện quyền làm chủ của nhân dân , là Nhà nước

pháp quyền của dân, do dân, vì dân" .

Như thế, từ khi ra đời cho đến nay, trong

đường lối của Đảng Cộng sản Việt Namluôn

luôn quán triệt tư tưởng xây dựng nhà nước

của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam, coi

trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống

phápluật - phương tiện quan trọng trong quản

lý nhà nước .

2 - Các nội dung đặc trưng của Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của

dân, do dân và vì dân

Trong quá trình xây dựng và từng bước

hoàn thiện Nhà nước cách mạng Việt Nam

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam, cho đến nay Nhà nước ta đã ban

hành 4 bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ. Đó là

Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959,

Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992,

trong đó quy định về chế độ chính trị, chế độ

kinh tế , văn hóa, xã hội , an ninh, quốc phòng;

quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của

công dân ; quy định về tổ chức bộ máy nhà

nước phù hợp với thực tiễn các giai đoạn phát

triển của cách mạng nước ta .

Từ thực tiễn này , các nội dung đặc trưng

của Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân ,

do dân và vì dân ngày càng được định hình :

Một là : Nhà nước ta là nhà nước của nhân

dân, do nhân dân, vì nhân dân ; tất cả quyền lực

nhà nước thuộc về nhân dân .

Hai là : Xác định quyền lực nhà nước là

thống nhất có sự phân công rành mạch và sự
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phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc

thực hiện các quyền lập pháp , hành pháp, tư

pháp. Đây vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt

động của bộ máy nhà nước ta, vừa là quan

điểm chỉ đạo quá trình tiếp tục thực hiện việc

cải cách bộ máy nhà nước.

Ba là : Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí

tối thượng trong điều chỉnh các quanhệ thuộc

tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội .

Bốn là : Nhà nước tôn trọng và bảo đảm

quyền con người, quyền công dân ; nâng cao

trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công

dân , thực hành dân chủ , đồng thời tăng cường

kỷ cương, kỷ luật.

Năm là : Nhà nước tôn trọng và thực hiện

đầy đủ các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Sáu là : Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa , sự giám sát của nhân

dân và sự phản biện xã hội của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

của Mặt trận .

Như vậy , xuất phát từ bản chất của chế độ,

điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, ngoài việc

đáp ứng các yêu cầu, đặc điểm cơbản của

Nhà nước pháp quyền nói chung thì Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn có

những đặc trưng riêng thể hiện rõ nét bản chất

của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa .

Đó là :

·

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Việt Nam là nhà nước mà ở đó quyền lực nhà

nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch

và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong

việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,

tư pháp ; không tam quyền phân lập; mọi cách

thức tổ chức và hoạt động của Nhà nước đều

có mục đích chung là vì lợi ích xã hội , lợi ích

quốc gia, dân tộc và lấy việc phục vụ nhân dân

làm mục đích duy nhất và tối cao .

-
- Việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

pháp quyền xã hộichủ nghĩa Việt Nam được

thực hiện trong điều kiện một đảng cầm quyền

duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

3 - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước, việc tiếp tục xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần tập

trung vào một số việc sau đây :

1 - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và

hội nhập kinh tế quốc tế , Nhà nước phải luôn

luôn chú trọng kếthợp thực hiện tốt chức năng

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoạch định chính

sách, xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện

pháp luật và chính sách đó ; phải luôn luôn gắn

bó chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo

đảm quốc phòng , an ninh .

2 - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa Việt Nam phải dựa vào lực lượng

nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ;

phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi íchcủa

nhân dân và dựa trên nguyên tắc tất cả quyền

lực nhà nước thuộc về nhân dân.

3 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Việt Nam được tổ chức và phân công quyền

lực nhà nước thực sự khoa học, phát huy mạnh

mẽ hiệu lực , hiệu quả quản lý nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Nhà nước

thực hiện ba quyền thống nhất có sự phân công

rành mạch, trong đó, đề cao trách nhiệm, tính

chủ động và sự phối hợp hoạt động của các cơ

quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp ,

hành pháp , tư pháp ; thực hiện sự phân cấp hợp

lý quyền lực nhà nước giữa chính quyền trung

ương và chính quyền địa phương; xây dựng hệ

thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, bảo đảm

thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối ,

nghị quyết của Đảng , chính sách , pháp luật

của Nhà nước . Để xây dựng Nhà nước

vững mạnh, cần tiếp tục đổi mới tổ chức và
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hoạt động của Quốc hội , đẩy mạnh cải cách

hành chính, cải cách tư pháp; xác định rõ tính

chất, vị trí, vai trò , chức năng, nhiệm vụ, mô

hình tổ chức của Hội đồng nhân dân và Ủy ban

nhân dân các cấp; tiếp tục nghiên cứu làm rõ

mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp ( tòa án,

viện kiểm sát, cơ quan điều tra ) cho phù hợp

với yêu cầu mới; tăng cường vai trò quản lý vĩ

mô của Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội

nhập kinh tế quốc tế . Các cơ quan nhà nước

thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt

động kinh tế , bảo đảm sự bình đẳng giữa các

thành phần kinh tế . Theo đó :

- Quốc hội phải thật sự là cơ quan đại biểu

cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà

nước cao nhất; thực hiện chức năng lập hiến ,

lập pháp , quyết định những vấn đề quan trọng

của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối

cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Tổ chức và hoạt động của Quốc hội cần được

đổi mới mạnh hơn nữa theo hướng tăng cường

chất lượng và vị thế của đại biểu Quốc hội ,

nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng

Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội ; tăng

cường số đại biểu Quốc hội chuyên trách đến

tỷ lệ hợp lý (khoảng 40% hoặc 50 % tổng số

đại biểu Quốc hội) ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

hơn nữa quy trình xây dựng luật , pháp lệnh ,

đổi mới phương thức giám sát và cách thức

quyết định ngân sách nhà nước .

Chính phủ phải nâng cao hiệu lực hoạt

động của mình, thực sự là cơ quan chấp hành

của Quốc hội , cơ quan hành chính nhà nước

cao nhất của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam; tổ chức thực hiện có hiệu quả các

nhiệm vụ kinh tế , chính trị , văn hóa, xã hội ,

quốc phòng, an ninh , đối ngoại của đất nước ;

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; thực hiện

mọi chính sách , biện pháp hữu hiệu nhằm

không ngừng nâng cao đời sống vật chất và

đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ;

xác định rõ hơn trách nhiệm của Chính phủ và

từng Bộ trưởng , Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

trong việc quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách ;

cải tiến việc phân định, phân cấp trách nhiệm,

thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo

hướng phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương

kết hợp với quản lý theo ngành và theo lãnh

thổ . Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hợp lý

cơ cấu tổ chức bộ máy của mình theo hướng

quản lý vĩ mô và mô hình quản lý đa ngành , đa

lĩnh vực; từng bước sắp xếp, tổ chức lại các bộ,

ngành ở trung ương , bảo đảm tinh gọn, hợp lý

và được hiện đại hóa.

Tiếp tục quán triệt chủ trương đẩy mạnh cải

cách hành chính nhà nước một cách sâu rộng ,

toàn diện, đồng bộ từ trung ương đến địa

phương , cơ sở. Tập trung cải cách thể chế

hành chính ; cải cách thủ tục hành chính theo

hướng đơn giản hóa các thủ tục trong các lĩnh

vực có tác động trực tiếp tới đời sống và sản

xuất kinh doanh của nhân dân ; loại bỏ những

khâu xin phép, xét duyệt không cần thiết ; công

khai các quy định, thủ tục hành chính; triển

khai trong các cấp hành chính của cả nước

thực hiện cơ chế "một cửa" ; chấn chỉnh việc

ban hành các thủ tục hành chính và quy định

lệ phí, bảo đảm chặt chẽ ; nâng cao chất lượng

giải quyết các khiếu kiện của nhân dân ; chấn

chỉnh bộ máy và quy chế hoạt động của hệ

thống hành chính ; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,

công chức và đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu

chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng cả về

phẩm chất và năng lực , kiên quyết khắc phục

mọi biểu hiện quan liêu , tham nhũng , thoái

hóa, biến chất và các tiêu cực khác trong hệ

thống hành chính ; loại bỏ cán bộ, công chức

kém phẩm chất và năng lực ra khỏi bộ máy

hành chính nhà nước . Thực hiện cơ chế bãi

miễn những người không xứng đáng . Có

những giải pháp đồng bộ để khắc phục cho

được thái độ vô trách nhiệm của một bộ phận

không nhỏ cán bộ , công chức trong bộ máy

nhà nước. Đó là thái độ làm việc thụ động,
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né tránh khó khăn , sợ va chạm, cốt sao giữ yên

được vị trí trong cơ quan nhà nước . Kiên quyết

xóa bỏ mọi rào cản đối với công cuộc cải cách

hành chính .

-

Xác định Hội đồng nhân dân và Ủy ban

nhân dân trong một thể thống nhất của chính

quyền địa phương . Hội đồng nhân dân là cơ

quan đại biểu đại diện cho nhân dân địa

phương, hoạt động mang tính tự quản, thực

hiện nhiệm vụ , quyền hạn theo quy định của

pháp luật. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân

dân cùng cấp bầu là cơ quan thường trực của

Hội đồng nhân dân và là cơ quan hành chính

nhà nước ở địa phương .

- Đổi mới tổ chức và hoạt động tư pháp để

xây dựng một nền tư pháp Việt Nam vững

mạnh,minh bạch, bảo đảm công lý, công

bằng , dân chủ, tận tụy phục vụ nhân dân . Phải

xuất phát từ mục tiêu lấy tổ chứcvà hoạt động

của tòa án làm trung tâm của cải cách tư pháp .

Thực hiện việc tổ chức tòa án theo cấp xét

xử (sơ thẩm và phúc thẩm ); không tổ chức tòa

án gắn với đơn vị hành chính ; xây dựng hệ

thống tòa án theo hướng: Tòa án sơ thẩm khu

vực được tổ chức ở một hoặc một số đơn vị

hành chính cấp huyện; Tòa án cấp tỉnh chủ

yếu xét xử phúc thẩm , Tòa thượng thẩm được

tổ chức theo khu vực để xét xử phúc thẩm các

án mà Tòa án cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm mà

có kháng cáo , kháng nghị, Tòa án Nhân dân

tối cao có nhiệm vụ xét xử các vụ án theo thủ

tục giám đốc thẩm , tái thẩm và làm nhiệm vụ

tổng kết kinh nghiệm xét xử , hướng dẫn các

tòa án áp dụng thống nhất pháp luật, ban hành

án lệ .

vụ

Viện Kiểm sát thực hiện chức năng công tố

và kiểm sát hoạt động tư pháp cần được tổ

chức phù hợp với hệ thống tổ chức của tòa án.

Nghiên cứu thành lập Viện Công tố thuộc

Chính phủ và tiến tới thực hiện cơ chế: cơ

quan công tố chỉ đạo, chỉ huy điều tra .

Chính quy hóa lực lượng điều tra , nghiên

cứu tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu

gọn đầu mối, có thể thành hệ thống cơ quan

độc lập thuộc Chính phủ hoặc thuộc hệ thống

cơ quan công tố . Đổi mới công tác thi hành án

theo hướng tập trung thống nhất quản lý vào

một đầu mối (Bộ Tưpháp).

Nghiên cứu thành lập Tòa án Hiến pháp

(hoặc Ủy ban bảo hiến) với chức năng bảo vệ

Hiến pháp bằng thẩm quyền xét xử để ra phán

quyết về sự vi phạm Hiến pháp của các văn

bản quy phạm pháp luật, xét xử các quyết

định, hành vi vi phạm Hiến pháp của cơ quan

và cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà

nước và làm nhiệm vụ giải thích Hiến pháp ,

luật pháp (trong điều kiện còn ban hành pháp

lệnhthì giải thích cả pháp lệnh ).

chốt

4 - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng trong quá trình xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa ViệtNam bằng

việc định hướng về tổ chức bộ máy nhà nước,

lựa chọn , giới thiệu cán bộ để giữ các vị trí chủ

trong bộ máy nhà nước, lãnh đạo cơ quan

nhà nướcthể chế hóa chủ trương, nghị quyết

của Đảng thành pháp luật; tăng cường quản lý

và kiểm tra tổ chức đảng , cán bộ, đảng viên

hoạt động trong bộ máy nhà nước , vừa bảo

đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được

tính chủ động , năng động và tự chịu trách

nhiệm của những người đứng đầu của các cơ

quan lập pháp, hành pháp , tư pháp .

Như vậy, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

ta theo hướng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa là một quá trình tương đối lâu dài

với những bước đi vững chắc gắn liền với quá

trình đổi mới kinh tế - xã hội, củng cố quốc

phòng, an ninh, phát triển nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa và tiếp tục đổi mới hệ thống chính

trị. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo

của Đảng , với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của

Nhà nước và nhân dân ta , Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân

dân, vì nhân dân sẽ được tiếp tục xây dựng và

trở thành hiện thực ở Việt Nam.D
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CHI CẤP NÔNG DÂN VÀ LỘI NÔNG DÂN

VIỆT NAM TIẾP TỤC CẤP GIỀN THỰC LUẬT

THẮNG LỢI CỰTIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA ,

LUẬN ĐẠI HÓA CÔNG NGHIỆP, CÔNG THÊM

ÁCH đây 75 năm , ngày 14-10-1930 ,

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

\ Việt
Nam

, Hội
N
ô
n
g

dân
Việt

Nam
-

tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông

dân được thành lập . Chặng đường lịch sử

75 năm xây dựng và trưởng thành của Hội

Nông dân Việt Nam gắn liền với lịch sử của

Đảng, và của cách mạng nước ta .

Nông dân nước ta chiếm hơn 70% số dân

cả nước , giàu lòng yêu nước và nhiệt tình cách

mạng , chịu đựng gian khổ, hy sinh , lao động

cần cù, sáng tạo ; là đội quân chủ lực của cách

mạng .

Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai

trò của giai cấp nông dân. Chủ tịch Hồ Chí

Minh khẳng định : "Nông dân ta chí khí rất anh

dũng, kinhnghiệm rất nhiều , lực lượng rất to .

Điều đó đã tỏ rõ trong thời kỳ cách mạng và

kháng chiến . Nếu lãnhđạo tốt , thì khó khăn gì

họ cũng khắc phục được, việc gì to lớn mấy họ

cũng làm được"(I), " Nông dân lao động đã

thành cột trụ của chính quyền ở nông thôn" ( 2 ) .

Chặng đường lịch sử 75 năm qua, Hội

Nông dân Việt Nam đã tập hợp rộng rãi giai

cấp nông dân đoàn kết xung quanh Đảng Cộng

sản Việt Nam, đấu tranh giành độc lập , tự do

VŨ NGỌC KỲ *

cho Tổ quốc ; góp phần to lớn vào công cuộc

xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh .

Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Hội

Nông dân đã vận động, đoàn kết tập hợp đông

đảo lực lượng đẩy mạnh sản xuất, huy động

sức người , sức của, vật chất và tinh thần phục

vụ kháng chiến . Hàng chục triệu nông dân đã

tham gia quân đội , du kích , thanh niên xung

phong mởđường , tiếp lương tải đạn phục vụ

các chiến trường . Trong kháng chiến chống

giặc ngoại xâm , với tinh thần vừa kháng chiến

vừa kiến quốc, " Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để

chiến thắng" , "Một tấc không đi, một ly không

rời" , "Thóc không thiếu một cân , quân không

thiếu một người", nông dân hai miền Nam

Bắc đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải

phóng dân tộc , thống nhất Tổ quốc .

Đất nước thống nhất , bước vào thời kỳ xây

dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là qua gần 20 năm

thực hiện công cuộc đổi mới, HộiNông dân

Việt Nam tiếp tục làm tốt cuộc vận động

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban

Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 9 , tr 196

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 9

-
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nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ,

xây dựng nông thôn mới. Mặc dầu phải thường

xuyên đối phó với thiên tai và chịu ảnh hưởng

trước những diễn biến phức tạp của tình hình

thế giới, sản xuất nông nghiệp của nước ta vẫn

liên tục tăng trưởng , phát triển toàn diện và

từng bước vững chắc. Nhiều phong trào thi

đua được dấy lên , nhiều mô hình nông dân sản

xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện ở hầu khắp

các địa phương . Sản xuất lương thực có bước

tiến lớn , đưa nước ta không những thoát khỏi

tình trạng thiếu lương thực triền miên mà trở

thành cường quốc xuất khẩu gạo trên thế giới.

Nhiều sản phẩm như cao- su , hạt tiêu , hạt điều ,

cà-phê, thủy hải sản ... xuất khẩu đứng thứ

hạng cao trong khu vực và thế giới. Tăng

trưởng kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp vàphát triển nông thôn .

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã

chuyển dịch theo hướngcông nghiệp vàdịch

vụ với hiệu quả kinh tế ngày càng cao,

diện mạo nôngthôn ngày càng đổi mới, đời

sống của nông dân ngày càng được cải thiện

đáng kể .

Trong những năm gần đây , Hội Nông dân

Việt Nam đã tổ chứcvà thực hiện tốtnhiều

cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn ,

khơi dậy và thu hút hàng triệu hội viên tham

gia, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận .

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh

doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm

nghèo và làm giàu chính đáng đã phát triển

sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Đến nay , hàng

chục triệu hộ nông dânđạt tiêu chuẩn sản xuất

kinh doanh giỏi các cấp, hàng triệu hộ nông

dân đã được giúp đỡ và tự mình vươn lên thoát

cảnh đói nghèo. Hội Nông dân đã phối hợp với

các ngành chức năng tiến hành tập huấn kỹ

thuật cho hơn 12 triệu lượt hộ nông dân ; xây

dựng 110 nghìn điểm trình diễn kỹ thuật,

53 nghìn cuộc hội thảo về khoa học - kỹ thuật ,

canh tác với hơn 3 triệu người tham gia ; tổ

chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hơn

30 triệu lượt nông dân. Hội cũng đã phối hợp

với các ngân hàng để tổ chức vận động và tín

chấp cho hơn 10 triệu lượt hộ nôngdân vay

37 nghìn tỉ đồng để phát triển sản xuất. Phong

trào nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng

nông thôn ngày càng phát triển sâu rộng.

Phong trào nông dân tham gia xây dựng gia

đình văn hóa, làng, xã văn hóa, thực hiện

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự ở nông

thôn , vận động nông dân xây dựng nếp sống

mới, bài trừ các hủ tục lạc hậu … thu hút đông

đảo nông dân khắp mọi vùng tham gia .

Hội Nông dân đã tích cực vận động cán bộ,

hội viên tham gia phát triển các thànhphần

kinh tế ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ở

nông thôn . Nhờ đó bộ mặt nông thôn được

thay đổi căn bản, kinh tế nông thôn ngày càng
thay đổi căn bản , kinh

phát triển . Hiện nay, diện tích lúa được tưới

chủ động đạt 84,8%, trên 90% số xã có đường

ô-tô đến trung tâm , 80% số hộ nông dân được

sử dụng điện, 58% số hộ được sử dụng nước

sạch , 77,6% số xã có điểm bưu điện văn hóa

xã, 35% số xã kết nối in - tơ -nét, 97,2% sốxã

có máy điện thoại . Công cuộc xóa đói, giảm

nghèo, nâng cao mức sống của nông dẫn là

một thành tựu lớn , đến nay chỉ còn 7 % số hộ

đói nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần của

nông dân các vùng, miền được cải thiện rõ rệt.

Tình hình chính trị ở nông thôn ổn định , góp

phần quan trọng vào việc xây dựng và phát

triển kinh tế - xã hội củađất nước .

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nông dân ,

nông thôn, nông nghiệp nước ta đang đối diện

với nhiều thách thức nghiệt ngã : nền nông

nghiệp nước ta cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ,

chưa phát triển , tỷ suất hàng hóa, kỹ thuật sản

xuất, sức cạnh tranh và thương hiệu hàng hóa

còn thấp hơn nhiều nước trong khu vực và trên

thế giới . Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp, nông thôn , xây dựng nông

thôn mới văn minh , hiện đại , công bằng, dân

chủ, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, là một nhiệm vụ to lớn của
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toàn Đảng , toàn dân ta, trong đó trách nhiệm

của Hội Nông dân Việt Namlà rất nặng nề.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn là quá trình chuyển đổi căn

bản , toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh

doanh , dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, mà

ở đó nông dân là lực lượng chính trị - xã hội

chủ thể, là lực lượng sản xuất căn bản, đóng

vai trò quyết định . Công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp, nông thôn phải là quá trình

chuyển dịch cơcấu kinh tế nông nghiệp theo

hướng sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp

chế biến và thị trường ; thực hiện cơ khí hóa,

điện khí hóa, thủy lợi hóa, ứng dụng các thành

tựu khoa học - công nghệ , trước hết là công

nghệ sinh học vào sản xuất, nhằm đạt năng

suất , chất lượng , hiệu quả kinh tế cao. Theo

đó, phải đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ

cấu kinh tếnông thôn theo hướng tăng mạnh

tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các

ngành công nghiệp và dịch vụ ; giảmdần tỷ

trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp; xây

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội , quy

hoạchphát triển nông
thôn ; bảo vệ môi trường

sinh thái; xây dựng nông thôn công bằng, dân

chủ , văn minh, không ngừng nâng cao đời

sống vật chất, tinh thần của nông dân .

Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của

giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam

luôn nắm vững và bám sát đường lối của Đảng

về công nghiệp hóa, hiện đại hóanông nghiệp ,

nông thôn ; tổ chức vận động nông dân tham

gia phát triển sản xuất kinh doanh , xóa đói

giảm nghèo và làm giàu chính đáng , xây dựng

nông thôn mới, bảo vệ lợi ích thiết thực của

người nông dân . Đó là những động lực rát

bản để Hội thu hút , tập hợp nông dân và xây

dựng Hội vững mạnh .

CƠ

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , mà công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp , nông

thôn là một trọng điểm , Hội Nông dântiếp tục

đổi mới để vươn lên xứng đáng với vai trò

nòng cốt của phong trào nông dân trong thời

kỳ mới.

Một là , phát huy truyền thống yêu nước

của giai cấp nông dân trong lao động sản xuất,

thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2005 -

2010 với nhịp độ nhanh , cân đối, hài hòa giữa

trồng trọt với chăn nuôi , giữa ngành nghề

truyền thống với xây dựng các cụmkhu công

nghiệp; hình thành các vùng kinh tế sản xuất

hàng hóa tập trung , cung cấp đủ lương thực

thực phẩm và nguyên liệu cho công nghiệp , có

nănglực cạnh tranh và xuất khẩu . Chuyểndịch

cơ cấu kinh tế là tiền đề vật chất cho công

nghiệp hóa nói chung, công nghiệp chế biến

nói riêng , đồng thời tạo ra sự tăng trưởng và

tích luỹ từ nông nghiệp, nông thôn , góp phần

ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống vật

chất và tinh thần cho dân cư ở nông thôn .

Để thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, đồng

thời giải quyết tốt lực lượng lao động dư thừa

nền sảnxuấthàng hóa, với hiệu quả kinh tế

lớn ở nông thôn , nhằm xâydựng và phát triển

cao, tạo ra nhiều việc làm để thu hút lao động,

xuất kinh doanh tổng hợp , sang công nghiệp,

chuyển đổi lao động từ thuần nông sang sản

dịch vụ , Hội Nông dân tiếp tục kết hợp cùng

các ngành chức năng có liên quan tổ chức đào

tạo , dạy nghề mới cho nông dân .

Hai là , phát huy nội lực , tính cần cù, sáng

tạo của nông dân . Đẩy mạnh lưu thông hàng

hóa nông sản ; xây dựng nông nghiệp , nông

thôn là thị trường rộng lớn và cung cấp nguồn

nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nông dân nước ta tuy đông, nhưng sức mua

hiện nay còn thấp, tiềm năng còn rất lớn. Vì

vậy, kinh tế muốn phát triển bền vững, ổn định

phải có thị trường rộng lớn , trong đó thị trường

trong nước là chủ yếu, đối tượng lớn là nông

dân . Hàng hóa nông sản được chế biến, tiêu

thụ và xuất khẩu sẽ kích thích sản xuất phát

triển, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập

của nông dân tăng lên . Sức mua của nông dân

tăng chính là tạo ra thị trường thúc đẩy sản

xuất hàng hóa và xuất khẩu . Đẩy mạnh phát

triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và
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dịch vụ để tạo việc làm và tăng thu nhập . Phát

triển nguồn nhân lực , đào tạo tay nghề để nâng

cao trình độ cho người sản xuất . Cần coi trọng

công tác giáo dục - đào tạo , mở mang dân trí,

bồi dưỡng nhân lực trên địa bàn nông thôn .

Ba là , tổ chức tốt phong trào thi đua yêu

nước của nông dân về xây dựng kết cấu hạ

tầng , xây dựng nông thôn mới , xây dựng gia

đình nông dân văn hóa, thôn , ấp , bản làng văn

hóa, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh

giỏi , giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm

giàu .

Các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện tốt

các nhiệm vụ: phổ biến ,tuyên truyền sâu rộng

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước về kinh tế - xã hội cho nông dân ,

làm cho cán bộ, hội viên hiểu và thực hiện tốt

các nhiệm vụ . Đồng thời , nắm chắc tâm tư ,

nguyện vọng của nông dân, cán bộ, hội viên

để tham mưu với Đảng và Nhà nước đề ra các

chủ trương, chính sách mới phù hợp với tình

hình thực tế.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

của nông dân, xây dựng nông thôn mới văn

minh , hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh các phong

trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi,

đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm

giàu chính đáng ; xây dựng gia đình văn hóa

mới, tham gia xây dựng làng , xã văn hóa;

phong trào nông dẫn tham giabảođảm quốc

phòng, an ninh. Tuyên truyền , vận động,

hướng dẫn hội viên , nông dân phát huy nội

lực , chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật nuôi ,

mùa vụ,nâng cao giá trị thu nhập . Phát triển

ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch lao động

nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch

vụ . Từ đó, thu hút lao động nhàn rỗi, giải

quyết việc làm tại chỗ theo phương châm " ly

nông bất ly hương" , thúc đẩy nhanh quá trình

phân công lại lao động nông nghiệp . Đẩy

mạnh liên kết "bốn nhà" (nhà nông - nhà

nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp ) để

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân phát

triển kinh tế - xã hội . Tiếp tục nhân các điển

hình tiên tiến , sản xuất kinh doanh giỏi .

Trong thời gian tới , các cấp Hội tiếp tục

đẩy mạnh cuộc vận động nông dân tích cực

thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, trước

hếttrong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội .

Phấn đấu có 60% gia đình trở lên đạt danh

hiệu gia đình văn hóa . Đẩy mạnh công tác dân

số - gia đình và trẻ em . Xây dựng và nhân rộng

mô hình gia đình nông dân phát triển bền vững

theo chuẩn mực: no ấm , mạnh khỏe , bình

đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.Vận động nông

dân tham gia bảo vệ và xây dựng đường biển

giới, thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo

trong tình hình mới, góp phần giữ vững an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông

thôn .

Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông

dân phát triển sản xuất kinh doanh về kỹ thuật ,

tín dụng, thương mại ... Phối hợp với Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,

Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm tạo điều

kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn để phát

triển sản xuất. Xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân

cảnh khó khăn có vốn để sản xuất... Tham gia

để có điều kiện giúp đỡ nông dân gặp hoàn

xâydựng, thực hiện các dự án kinh tế - xã hội

trong nước và nước ngoài để tạo vốn hỗ trợ

cho nông dân . Tổ chức liên kết giữa nông dân,

hợp tác xã với các doanhnghiệp cung ứng vật

tư , doanh nghiệp chế biến nông - lâm, thủy

nghiệp này thu mua sản phẩm , cung ứng vật tư

sản , các tổ chức tín dụng ... để các doanh

cho nông dân theo phương thức trả chậm. Vận

động nôngdân thamgiathựchiện các chương

trình dựán pháttriển kinh tế - xã hội của Nhà

nước, các chương trình phối hợp với các bộ,

ngành ở trung ương và địa phương .

Phối hợp với các cấp các ngành để tham gia

hỗtrợ đào tạo dạy nghề, tạo điều kiệncho

chuyển dịch lao động sang phi nông nghiệp ,

các hộ nông dân không còn đất sản xuất có

(Xem tiếp trang 16)
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VỀ ĐÁNH GIÁ , QUY
HOẠCH

VÀ LUÂN CHUYỂN

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO , QUẢN LÝ HIỆN NAY

C

HỦ nghĩa Mác - Lê-nin xác định, vấn

đề cán bộ là một trong những nhân tố

căn bản xuyên suốt mọi khâu , mọi quá

trình và có tính quyết định tạo nên thắng lợi

của cách mạng vô sản . C. Mác , Ph . Ăng-ghen

và V.I. Lê -nin không ngừng xây dựng một

quan điểm rõ ràng, một phương pháp luận nhất

quán về công tác cán bộ . Tiếp thu và phát triển

sáng tạo tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và

Đảng ta luôn phát triển lý luận về cán bộ và

công tác cán bộ phù hợp với đặc điểm của

cách mạng Việt Nam, đặt nền tảng cho việc

hoạch định chính sách cán bộ của Đảng và

Nhà nước ta trên nhiều phương diện, trong đó

có vấn đề đánh giá, quy hoạch và luân chuyển

cán bộ.

Khác với đánh giá, nhận xét con người một

cách thông thường trong quan hệ xã hội, đánh

giá cán bộ là một công việc của tổ chức, được

tiến hành theo những quy trình và nguyên tắc

nhất định, là thẩm quyền của tập thể và người

đứng đầu tổ chức , nhằm xem xét phẩm chất,

năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ, làm

cơ sở cho việc bố trí , sử dụng cán bộ . Đây là

nhiệm vụ của tổ chức, hơn nữa lại là nhiệm vụ

chứa đựng nhiều yếu tố , nhiều dữ kiện, đụng

chạm đến con người và tổ chức , cho nên phải

NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU

dựa trên những nguyên tắc có tính chuẩn mực

và một phương pháp luận khoa học .

Trên cơ sở đánh giá cán bộ, công tác quy

hoạch là định hướng nhằm phát triển toàn diện

cho cán bộ, tạo ra khuôn khổ pháp lý và chuẩn

mực cho sự sàng lọc , lựa chọn, sử dụng cán bộ .

Khác với những quy hoạch thông thường , quy

hoạch cán bộ luôn nằm trong trạng thái mở,

trạng thái động - tức là nó thường xuyên được

rà soát, chỉnh lý , bổ sung, phù hợp với yêu cầu

công việc, yêu cầu thực tế khách quan của

từng thời kỳ cách mạng .

Luân chuyển cán bộ là một khâu không the

thiếu trong công tác cán bộ . Luân chuyển cán

bộ có sự khác biệt với thuyên chuyển , điều

động cán bộ. Luân chuyển cán bộ quản lý ,

lãnh đạo là sự bố trí có định hướng thuộc nội

dung của quy hoạch, nhằm mục đích rèn

luyện , đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, phục vụ cho

sự phát triển của công tác quy hoạch.

Công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển

cán bộ ở nước ta trong từng giai đoạn cách

mạng, có những đặc điểm và yêu cầu khác

nhau . Trong kháng chiến chống thực dân

Pháp, đế quốc Mỹ và sau khi thống nhất

* PGS , TS , Thứ trưởng Bộ Nội vụ
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đất nước , cho đến trước thời kỳ đổi mới, công

tác cán bộ chủ yếu là thực hiện việc thuyên

chuyển , điều động cán bộ vào những nơi và

những vị trí cần thiết, cấp bách (như tập kết

cán bộ miền Nam ra Bắc, đưa cán bộ vào Nam .

trong giai đoạn chống đế quốc Mỹ, điều động

cán bộ vào Nam sau khi thống nhất... ) . Việc

quy hoạch và luân chuyển cán bộ chỉ dừng lại

và được thực hiện đan xen với điều động mà

chưa hình thành thật rõ nét những nhận thức

mới trong công tác luân chuyển cán bộ . Chỉ từ

sau Đại hội lần thứ VI, trước yêu cầu mới, trên

cơ sở đổi mới tư duy một cách toàn diện , việc

quy hoạch và đặc biệt là luân chuyển cán bộ

nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với

yêu cầu phát triển của đất nước mới hình thành

rõ rệt .

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, công tác đánh giá, quy hoạch, luân

chuyển cán bộ tiếp tục có những bước phát

triển mới do sự phát triển của đời sống kinh

tế- xã hội mang lại . Tuy nhiên , cáchoạt động

này cũng chịu sự tác động của nhiều nhân tố

khác nhau : sự phát triển của nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , của tiến

trình toàn cầu hóa và hội nhậpkinh tế quốc

tế... Sự tác động đa chiều đó đang đặt ra cho

công tác đánh giá , quy hoạch và luân chuyển

cán bộ những vấn đề mới về nhận thức , căn cứ ,

tiêu chuẩn , nguyên tắc, phương pháp, quy

trình và trách nhiệm của các cấp.

Về đánh giá cán bộ : Đây là công việc

thường xuyên nhưng hết sức quan trọng . Nó

xác định rõ đạo đức, tài năng, trí tuệ của cán

bộ trên cương vị được giao . Đánh giá cán bộ là

một việc hệ trọng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố

động, trong đó chính yếu tố con người lại là

quan trọng nhất. Vì vậy, muốn đánh giá đúng

cán bộ , người đánh giá cán bộ phải là người

ngang tầm với nhiệm vụ được giao . Hay nói

cách khác, đánh giá cán bộ là đi tìm những

người tài đức, mà để tìm được những người

tài đức phải cần có người đức tài tương xứng.

Nói rõ hơn là, người đánh giá cán bộ phải là

người có đủ tư cách , đủ năng lực và đủuy tín .

Nếu chúng ta dàn bằng tất cả các tiêu chí khi

đánh giá cán bộ thì sẽ không thấy hết được sự

nổi trội của tài năng, và không thể nhận thức

đúng , trúng những mặt mạnh , yếu của cán bộ

được đánh giá . Nếu cho điểm đối với từng tiêu

chí thì có thể dẫn đến tình trạng một người

đạt điểm trung bình khá cho tất cả các tiêu chí

sẽ là người có điểm tổng hợp cao nhất .

Điều đó không đem lại sự phối hợp thỏa đáng

cho việc lựa chọn, quy hoạch đúng cán bộ!. Ở

Phi -líp- pin , người ta đánh giá thị trưởng nào

thu thuế cao nhất, hiệu quả nhất sẽ là thị

trưởng giỏi nhất . Phải chăng chúng ta cũng

cần xác định mỗi ngành , mỗi địaphươngxác

định một số nhiệm vụ quan trọng nhất và dựa

vào đó mà đánh giá cán bộ ; đồng thời, cùng

với đó là các tiêu chí bắt buộc khác như đạo

thamchiếukhác ?

đức, quan điểm, năng lực và những tiêu chí

Trước hết, để đổi mới công tác đánh giá cán

bộ , phải tiếp tục đổi mới tư duy về cán bộ, về

xây dựng đội ngũ cán bộ và về yêu cầu đối với

họ trong hoàn cảnh mới. Cần vượt qua định

một tưduy mới về ngườilãnh đạo, quản lý

kiến , những kinh nghiệm lạc hậu để xây dựng

hiện nay. Trên cơ sở tổng kết, rút ra những bài

học kinh nghiệm về công tác đánh giá cán bộ

qua mỗi thời kỳ cách mạng, tiếp tục xây dựng

hệ thống giá trị của người lãnh đạo , quản lý

trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân và lộ trình

hội nhập kinh tế quốc tế . Nghĩa là xây dựng

một hệ thống khung chuẩn về tiêu chuẩn cho

các chức danh lãnh đạo, quản lý , lấy đó làm cơ

sở cho công tác đánh giá các loại cán bộ lãnh

đạo, quản lý .
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Để bảo đảm sự sát hợp , chính xác và kịp

thời, cần phân cấp mạnh cho các cấp ủy, người

đứng đầu các cấp , các ngành trên cơ sở hệ

thống khung chuẩn về tiêu chuẩn cán bộ do

Trung ương xác định, chủ động xây dựng và

quy định các tiêu chuẩn , chức danh cụ thể cho

từng loại cán bộ thuộc quyền các cấp quản lý

và sử dụng cả về định lượng và định tính để

làm căn cứ đánh giá cán bộ.

Nếu cấp trên chỉ quản lý người đứng đầu tổ

chức đảng và chính quyền cấp dưới trực tiếp

thì khi đánh giá cán bộ những người này phải

chịu trách nhiệm chính. Như vậy, trên cơ sở

chiến lược cán bộ của Đảng , cấp trung ương

xây dựng các quan điểm, chủ trương giải pháp

lớn tạo khuôn khổ chung cho công tác cán bộ

nói chung, đánh giá cán bộ nói riêng, đồng

thời đánh giá cán bộ thuộc cấp mình quản lý ,

mạnh dạn giao trách nhiệm đánh giá cán bộ

cho cấp ủy các cấp, các ngành một cách cụ thể

nhằm đánh giá sát , đúng , chính xác cán bộ

trong hoàn cảnh cụ thể theo công việc được

giao , điều kiện địa phương và yêu cầu khách

quan của sự nghiệp cách mạng .

Khi đánh giá cán bộ , cần đa dạng hóa hình

thức với nhiều "kênh" khác nhau : cá nhân, tập

thể , thủ trưởng cơ quan, cấp ủy… , trong đó ý

kiến người đứng đầu tổ chức đảng , chính

quyền được xem là một"kênh " chính thức , độc

lập cần được đặc biệt quan tâm. Ở đây, người

đứng đầu cơ quan , tổ chức phải chịu trách

nhiệm trước tập thể cấp ủy , chính quyền về

những đánh giá của mình và đây được xem là

một trong những cơ sở quan trọng trong việc

luân chuyển, đềbạt cán bộ. Tuy nhiên, ý kiến

đánh giácủa tập thể cấp ủy là quyết định chính

thức cuối cùng. Trong trường hợp ý kiến đánh

giá của tập thể và người đứng đầu không thống

nhất thì ý kiến của người đứng đầu phải được

bảo lưu và trình cấp có thẩm quyền xem xét,

quyết định. Nên thêm sự đánh giá giữa nhiệm

kỳ dưới các hình thức thích hợp và coi đó là

༡

2

những hoạt động thường xuyên, nền nếp. Việc

đẩy mạnh dân chủ hóa trong đánh giácán bộ

phải được thể hiện bằng một cơ chế tiếp nhận

sự tham gia của quần chúng nhân dân mới đem

lại hiệu quả thiết thực. Nếu chúng ta khép kín

thì không tránh khỏi tính chủ quan, võ đoán và

sự thiên lệch . Và nếu chỉ nêu quan điểm dân

chủ mà không có cơ chế, phương thức , biện

pháp tiến hành dân chủ hóa trong đánh giá cán

bộ thì cũng khó đánh giá đúng và toàn diện

cán bộ . Cần công khai hóa công tác đánh giá,

nội dung được đánh giá và ý kiến phản hồi của

người được đánh giá trong khuôn khổ tổ chức,

cơ quan để đương sự và mọi thành viên trong

cơ quan biết .

Về quy hoạch cán bộ : Có thể nói, lâu nay,

các bộ, ngành, các địa phương thường xuyên

làm quy hoạch cán bộ. Song hiệu quả của quy

hoạch lại rất thấp và bị chi phối bởi nhiều yếu

tố chủ quan, thậm chí phụ thuộc vào ý chí

người đứng đầu tổ chức. Có thể đưa ra ví dụ :

một số địa phương, ở nhiệm kỳ này , cấp ủy và

chính quyền đưa ra một quy hoạch, nhưng

sang nhiệm kỳ sau , cấp ủy mới lại đưa ra một

quy hoạch khác và quy hoạch cũ có thể bị phế

bỏ, do chưa quy định rõ trách nhiệm của người

đứng đầu , thậm chí của cả tổ chức có trách

nhiệm khi thực hiện quy hoạch cán bộ. Nhiều

trường hợp lệch quy hoạch , sai quy hoạch,

nhưng không có ai chịu trách nhiệm . Đó là

một thực tế . Vậy phải chăng, đối tượng đưa

vào diện quy hoạch là một tập thể, chứ không

phải là một cá nhân với một vị trí cụ thể?. Mỗi

cá nhân có thể dự bị cho một vài chức danh,

mỗi chức danh có một tập thể (một nhóm) dự

bị để bảo đảm sự cạnh tranh và sự lựa chọn

rộng rãi , khách quan khi bố trí cán bộ . Ở đây,

cần nhận thức sâu hơn, đầy đủ hơn về mục tiêu

của quy hoạch cán bộ là , không chỉ là phương

thức tạo nguồn để rèn luyện, thử thách và lựa

chọn cán bộ để bố trí vào đúng các vị trí

trong hệ thống chính trị từ trung ương tới

14 Số 20 (tháng 10 năm 2005)



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Gộng sản

địa phương, mà còn tạo ra môi trường bình

đẳng, trong sạch cho cán bộ, đảng viên và cả

những người chưa phải là cán bộ , đảng viên có

cơ hội phấn đấu vào các vị trí lãnh đạo, quản

lý phù hợp với năng lực , phẩm chất và sở

trường của họ .

Để lựa chọn cán bộ một cách rộng rãi hơn ,

không nên bó hẹp diện quy hoạch cán bộ trong

phạm vi đội ngũ cán bộ hiện có thuộc hệ thống

của địa phương, đơn vị lúc đó mà cần mở rộng

tới các đối tượng đang công tác và hoạt động

ở ngoài hệ thống đó. Muốn vậy, phải có chủ

trương , chính sách và giải pháp để phát hiện

nguồn quy hoạch , để thu nạp hiền tài trong xã

hội mà do nhiều lý do họ chưa có cơ hội được

phát hiện, được tham gia.

Với nguyên tắc "động và mở" trong quy

hoạch cán bộ, cấp ủy phải định kỳ xem xét,

điều chỉnh , bổ sung quy hoạch đểnhân sự ở

diện quy hoạch luôn luôn là lực lượng nguồn,

dựtrữ đúng đắn nhất, phù hợp nhất, xứng đáng

nhất cho các vị trí lãnh đạo cần thiết . Để có đủ

điều kiện cho việc xem xét cán bộ diện quy

hoạch trước khi bổ nhiệm, nên có quy định về

thời gian tối thiểu trong quy hoạch. Khi quy

hoạch của cấp ủy, của đơn vị đã được phê

duyệt, phải xem đó là việc có tính pháp lý, có

giá trị bắt buộc đối với việc bổ nhiệm nhân sự

vào các chức vụ trong bộ máy .

Về luân chuyển cán bộ : Đối với chúng ta ,

đó là một chủ trương phù hợp , bức báchđối

với giai đoạn mới. Thực tế cho thấy, bên cạnh

những thành công, vẫn còn rất nhiều hạn chế.

Những cản trở xuất hiện từ bản thân người

được luân chuyển , từ đơn vị tiếp nhận sự luân

chuyển đến kết quả đạt được sau luân

chuyển ... đang là những vấn đề lớn mà chúng

ta không thể không quan tâm . Đó là chưa kể

đến việc lợi dụng việc luân chuyển cán bộ để

sắp xếp cán bộ theo kiểu bản vị , cục bộ địa

phương , gây khó khăn cho người được luân

chuyển . Bởi vậy, cần nghiên cứu những cơ chế

thích hợp và xem việc luân chuyển để rèn

luyện, bồi dưỡng cán bộ là việc làm bình

thường trong công tác cán bộ, theo đó cần phải

có những quy định rõ trách nhiệm của cơ quan ,

tổ chức đưa và nhận cán bộ luân chuyển , thời

gian và những đối tượng luân chuyển. Đồng

thời để công tác luân chuyển đạt mục đích và

có hiệu quả, cần sớm ban hành các chính sách

hỗ trợ , chế độ báo cáo , kiểm tra, giám sát .

Để thực hiện tốt công tác đánh giá, quy

hoạch và luân chuyển cán bộ, cùng những yêu

cầu và phương thức trên , cần kiện toàn tổ

chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

của các cơ quan , tổ chức tham mưu cho cấp ủy

về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay .

Trước hết, cần có giải pháp để cơ cấu lại hệ

thống các cơ quan có chức năng tham mưu về

công tác cán bộ ở cả hệ thống của Đảng và của

chính quyền một cách thống nhất từ trung

ương tới cơ sở nhằm xây dựng bộ máy tổ chức

cán bộ mang tầm chiến lược . Ý kiến của các

cơ quan này cần được xem là căn cứ chính xác,

khách quan và kịp thời cho cấp ủy, thủ trưởng

trong các quyết định về công tác cán bộ . Muốn

vậy, bên cạnh những yêu cầu về phẩm chất,

năng lực , kinh nghiệm ở đội ngũ cán bộ này,

Đảng , Nhà nước cần có những chính sách phù

hợp , khích lệ để thu hút và động viên họ.

Trước yêu cầu mới, để tiếp tục đổi mới,

nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, quy

hoạch và luân chuyển cán bộ thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong

những năm tới cần thực hiện tốt các biện pháp

sau:

Trước hết, bảo đảm tính đồng bộ và thống

nhất của công tác cán bộ; tạo ra sự chuyển biến

thực sự về chất lượng ; nắm vững quan điểm

của Đảng về luân chuyển cán bộ lãnh đạo,

quản lý theo Nghị quyết số 11- NQ/ TU , ngày

25-1-2002, của Bộ Chính trị khóa IX về việc

luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý ;

đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của
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cơ sở ; trách nhiệm của cấp ủy, của chính

quyền, của người đứng đầu tổ chức ; sự giám

sát của dân và sự kế thừa liên tục những kinh

nghiệm đã đúc kết.

bộ |

|

|

GIAI CẤP NÔNG DÂN...

( Tiếp theo trang 11)

Bảo đảm tính đồng bộcủa công tác cán cấpHội cần có hình thức thích hợp để bồi

điều kiện chuyển sang ngành nghề khác. Các

từ tổng thể chiến lược đến các khâu của quá dưỡng ,đào tạo nghề , chuyển giao tiếnbộ khoa

trình thực hiện : phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng , học - kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất tại chỗ

bố trí, sử dụng, đề bạt, miễn nhiệm... ; sự lãnh
cho nông dân, phù hợp với đặc điểm , tập quán ,

đạo của Đảng, việc tham gia của các cấp , các
trình độở từng nơi. Tổ chức vận động nông

ngành , các tổ chức chính trị, xã hội, nghề | dân xây dựngcác tổ hợp tác và hợptác xã

nghiệp và sự đóng góp của nhân dân một cách | nông nghiệp . Xây dựng và củng cố các trung

nghiêm túc, nhuần nhuyễn , dân chủ, công khai tâmdịch vụ hỗ trợ việc làm , dạy nghề, trung

và rộng rãi. tâm hỗ trợ nông dân.

Thứ hai, đổi mới phương thức theo hướng

ngày càng dân chủ, rộng mở và toàn diện trong

công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển

cán bộ theo sự phát triển không ngừng của tình

hình mới , nhất là đáp ứng những đòi hỏi của

giai đoạn phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập

kinh tế quốc tế . Điều nhấn mạnhlà, càngxẩy

dựng các nhóm giải pháp cụ thể, phong phú về

đánh giá , quy hoạch và luân chuyểncán bộ

baonhiêu cũngcó cơ hội nhận diện,sắp xếp ,

sử dụng đúng cán bộ bấy nhiêu . Đổi mới cơ

chế giám sát, kiểm tra cán bộ , nhất là cán bộ

thuộc diện luân chuyển và cán bộ liên quan tới

việc này .

Thứ ba , không ngừng xây dựng, củng cố,

phát triển và hoàn thiện đội ngũ những người

làm công tác cán bộ ngang tầm nhiệm vụ . Đây

là nhân tố quyết định sự thành công của công

tác này .

Thứ tư , xây dựng và đáp ứng những điều

kiện tối thiểu tốt nhất trong phạm vi cho phép

và khả năng có thể phục vụ công tác cán bộ,

nhất là những phương tiện làm việc cần được

đổi mới theo hướng hiện đại . Tiếp tục đổi mới

chế độ đối với các loại cán bộ liên quan tới

việc đánh giá , quy hoạch và luân chuyển cán

bộ, theo cả hai hướng khen thưởng thỏa đáng

và kỷ luật chặt chẽ. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tiếp tục đổi mới tổ chức , nội dung,

phương thức hoạt động của các cấp hội . Nâng

cao trình độ cán bộ và đổi mới phương pháp

công tác hội là những nội dung trọng tâm của

Hội Nôngdân trong những năm tới.Các hoạt

động của Hội phải đem lại lợi ích thiết thực về

vật chất và tinh thần cho hội viên , nông dân .

Quađó, Hội khẳng định vị trí trung tâm,nòng

cốt trong phong trào nông dân và công cuộc

xây dựng nông thôn mới.

vấn đề đặc biệtquan trọnglà tiếp tục xây dựng

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội,

với chất lượng ngày càng cao. Chú trọng công

và kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ về số lượng,

tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán

bộ các cấp cả về chính trị, văn hóa, chuyện

môn nghiệp vụ và phương pháp vận động quần

chúng, nhất là phong cách "trọng dân, gần

dân, hiểu dân, học dân và có tráchnhiệm với

dân " , " nghe dân nói , nói dân hiểu , làm dân

tin " , có đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy và

phối hợp chặtchẽ vớicác ngành ,các đoàn thể,

Điđôi với nâng cao chất lượng hội viên, tiếp

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội .

tụcđẩy mạnh phát triển Hội . Các cấp Hội cần

phốihợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức

kinh tế để xây dựngcác tổ hợp tác, hợp tác xã

vững mạnh, bảo đảm lợi ích thiết thực cho

xã viên là nông dân. Tiếp tục tham gia xây

dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính

trị ở nông thôn vững mạnh. D

16
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T

TRONG gần 20 năm đổi mới, dưới sự

lãnh đạo của Đảng, giai cấp công
giai cấp công

nhân Việt Nam không ngừng phát

triển về số lượng và chất lượng,trình độ chính

trị và bản lĩnh cách mạng, trình độ học vấn và

nghề nghiệp ... đáp ứng đòi hỏi của công cuộc

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

và kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn , có

năng lực hoạt động thực tiễn, trung thực , được

quần chúng tín nhiệm . Dựa trên những tiêu

chuẩn đó , đáp ứng yêu cầu hoạt động công

đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa , việc lựa chọn cán bộ công

đoàn đã được cụ thể hóa bằng những tiêu chí

cụ thể . Những cán bộ đã kinh qua công tác ,

trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt

động công đoàn , vững vàng , kiên định mục

tiêu chủ nghĩa xã

ĐỂ TIẾP TỤC

Trước yêu cầu mới của cách mạng để tiếp

tục xứng đáng là tổ chứcchính trị của giai cấp

công nhân Việt Nam đổi mới hoạt động của

công đoàn là đòi

hỏi cấp bách không

chỉ đối với giai cấp

công nhân mà còn

là đòi hỏi lớn , thu

hút sự quan tâm

của toàn bộ hệ

thống chính trị

nước ta . Dưới sự

lãnh đạo của Đảng,

đáp ứng yêu cầu

của sự phát triển ,

công đoàn đã thu

hội, thực hiện

nguyên tắc tập

trung dân chủ, có

năng lực quản lý,

đạo , có

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG nặng quy tụ , đoàn

CỦA CÔNG ĐOÀN

NGUYỄN VIẾT VƯỢNG •

được những thành

tựu quan trọng .

Cùng với sự phát

triển mạnh mẽ của đất nước , mô hình tổ chức

công đoàn được tổ chức lại theo vùng lãnh thổ

và theo ngành. Theo mô hình tổ chức mới ,

công đoàn ở cơ sở đặc biệt được quan tâm ,

bởi đây là nơi trực tiếp liên hệ với đoàn viên,

có quan hệ trực tiếp đến đời sống mọi mặt của

công nhân , người lao động .

Việc đổi mới công tác cán bộ công đoàn

được bắt đầu từ việc xác định tiêu chuẩn cán

bộ công đoàn. Nghị quyết 3B /NQ- TLĐ của

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động

Việt Nam khóa VII xác định rõ : cán bộ công

đoàn là người có bản lĩnh chính trị vững vàng ,

nhiệt tình công tác công đoàn , có kiến thức

quản lý kinh tế - xã hội, luật pháp , hiểu biết

về chuyên môn ngành nghề, nắm vững lý luận

kết đội ngũ công

nhân , viên chức ,

người lao động , có

đạo đức, lối sống

trong sáng , không

CƠ hội, tham

nhũng , cục bộ bản

vị , có sức khỏe và

độ tuổi được lựa

chọn, bồi dưỡng đào tạo thành những cán bộ

công đoàn " vừahồng, vừa chuyên " .

Trong quá trình đổi mới hoạt động, công

đoàn các cấp đã thường xuyên xem xét cơ cấu

đội ngũ cán bộ , kịp thời điều chỉnh phù hợp

với từng giai đoạn phát triển của đất nước ,

bảo đảm tỷ lệ cân đối giữa các loại cán bộ và

tăng cường tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công

nhân , cán bộnữ và cán bộ dân tộc thiểu số;

tăng thêm cán bộ trẻ , đủ tiêu chuẩn vào cơ

quan lãnh đạo của công đoàn các cấp , kết hợp

ba độ tuổi kế tiếp nhau , đan xen giữa cán bộ

* PGS, TS , Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam, Hiệu trưởng Trường đại học

Công đoàn
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có kinh nghiệm với cán bộ mới trưởng thành .

Đồng thời quan tâm đến tỷ lệ thích hợp giữa

cán bộ chuyên trách và không chuyên trách

trong đội ngũ cán bộ; xác định yêu cầu đào

tạo , bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhiệm vụ của

công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước.

Ngày nay , khi đội ngũ công nhân, viên

chức, người lao động nước ta đang từng bước

được trí tuệ hóa, khi tri thức đang trở thành

nguồn lực cho sự phát triển thì người cán bộ

công đoàn cũng phải được nâng cao về trí tuệ ,

có học vấn, có trình độ chuyên môn, nhạy

cảm với khoa học - công nghệ hiện đại; biết

tổ chức phong trào thi đua trong đơn vị , đủ

khả năng đối thoại với giám đốc, chủ doanh

nghiệp , dám bảo vệ quyền và lợi ích hợp

pháp, chính đáng của công nhân , viên chức,

người lao động. Để thực hiện vấn đề chiến

lược này, công đoàn các cấp chú trọng nâng

cao nhận thức và trách nhiệm công tác quy

hoạch, đào tạo , bồi dưỡng cán bộ công đoàn

dưới nhiều hình thức .

Phương pháp hoạt động của công đoàn

tiếp tục được đổi mới trước hết ở cách thức

làm việc của cán bộ và đoàn viên công đoàn ,

do đó đã thu hút đông đảo công nhẫn , viên

chức , người lao động tự nguyện, tự giác , tích

cực gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia

hoạt động công đoàn; giải quyết tốt mối

hệ giữa công đoàn với chính quyền, với các

đối tượng vận động của tổ chức công đoàn .

quan

Từ những thành tựu đó , giai cấp công nhân

và tổ chức Công đoàn Việt Nam càng lớn

mạnh và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng,

cùng với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức

trở thành nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn

dân tộc , tiếp tục góp phần đưa sự nghiệp đổi

mới tiến lên .

Hội nghị Trung ương 12 , khóa IX vừa qua

đã nêu lên chủ đề Đại hội X của Đảng là :

"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn

dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi

mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển" ; xác định mục tiêu phát

triển kinh tế trong 5 năm tới tăng trưởng GDP

bình quân 7,5% đến 8% mỗi năm , đồng thời

nỗ lực phấn đấu đạt trên 8% /năm . Hội nghị

chỉ rõ, để đạt được những bước đột phá mới,

cần tiếp tục giải phóng và phát triển mạnh mẽ

lực lượng sản xuất, phát huy và sử dụng có

hiệu quả mọi nguồn lực, cả nguồn lực trong

nước và tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài; tiếp

tục xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hoa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế

quốc tế ; phát triển mạnh giáo dục và đào tạo,

khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng

chiến lược của Đảng nhằm tiếp tục thực hiện

nguồn nhân lực ;.... Đây là những quyết sách

thành công mục tiêu "dân giàu, nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" . Triển

khai , thực hiện những quyết sách đó, tổ chức

công đoàn , giai cấp công nhân Việt Nam có

trọng trách rất lớn . Góp phần tiến tới Đại hội

lần thứ X của Đảng, công đoàn các cấp không

ngừng nhận thức sâu sắc hơn , vận động công

nhân, viên chức, người lao động tích cực tham

gia giải quyết một số vấn đề quan trọng và

cấp bách sau:

Một là , trong việc chăm lo đời sống, bảo

vệ quyền, lợi ích của công nhân , viên chức,

người lao động , công đoàn tiếp tục nhận thức

đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như: lợi

ích của công nhân, viên chức, người lao động

gắn liền với lợi ích của nhà nước, của tập thể.

Sự tồn tại và vững mạnh của Nhà nước ta là

sự bảo đảm lợi ích cơ bản, lâu dài cho công

nhân, viên chức , người lao động . Sự quan tâm

bức thiết của công nhân, viên chức, người lao
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động không chỉ là lợi ích kinh tế mà đồng thời

và hết sức quan trọng là lợi ích chính trị (đại

diện là Nhà nước của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động) , lợi ích văn hóa - tinh

thần , lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Lợi

ích của cá nhân - tập thể - nhà nước phải hài

hòa , thống nhất .

Coi trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền,

lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân ,

viên chức, người lao động được xác định là

nhiệm vụ trung tâm của công đoàn . Thông

qua nhiệm vụ đó, Công đoàn Việt Nam góp

phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức

công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước.

Hai là , Nhà nước ta hiện nay đang khuyến

khích mọi cá nhân , gia đình và tổ chức kinh

tế , có vốn, có khả năng tham gia vào quá trình

sản xuất kinh doanh, tạo ra cơ chế thông

thoáng cho các thành phần kinh tế phát triển

trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm sự thống

nhấthiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, giữ

gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc , bảo

vệ môi trường sinh thái. Đó là điều kiện rất

thuận lợi để các phong trào thi đua yêu nước

diễn ra sôi động trong các tầng lớp nhân dân ,

góp phần thực hiện thành công các mục tiêu

phát triển kinh tế - xã hội .

Tổ chức phong trào thi đua trong giai cấp

công nhân và nhân dân lao động nhằm khơi

dậy và phát huy cao độ truyền thống thi đua

yêu nước, truyền thống xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc là trách nhiệm của tổ chức công đoàn

và toàn hệ thống chính trị. Qua phong trào thi

đua, giai cấp công nhân , viên chức, người lao

động được rèn luyện để trở thành những

người lao động giỏi, có tác phong công

nghiệp, có đạo đức xã hội chủ nghĩa . Không

những thế , thông qua phong trào thi đua, giai

cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo

của mình đối với toàn xã hội, xứng đáng là

giai cấp tiên phong trong công cuộc xây dựng

xã hội mới.

Phát huy truyền thống của mình, công

đoàn động viên công nhân , viên chức , người

lao động tham gia phong trào thi đua lao động

sáng tạo, với nhiều nội dung như cải tiến kỹ

thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ ,

lề lối công tác, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật

và các sáng chế, đổi mới thiết bị , phương

pháp sản xuất hiện đại nhằm từng bước tạo ra

sự biến đổi về chất của lực lượng sản xuất,

đem lại hiệu quả to lớn cho đơn vị mình và

cho toàn xã hội . Nước ta còn nghèo và đi lên

từ điểm xuất phát rất thấp, nên việc động viên

công nhân , viên chức, người lao động hoạt

động sáng tạo có ý nghĩa kinh tế, xã hội vô

cùng sâu sắc . Với chức năng của mình , công

đoàn có trách nhiệm tham gia với các cơ quan

chuyên môn và các tổ chức , đoàn thể trong

đơn vị phối hợp tổ chức, chỉ đạo mọi hoạt

động phát huy sáng kiến , sáng chế, góp

phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo

thực hiện tốt kỷ luật lao động và thực hành

tiết kiệm trong công nhân, viên chức , người

lao động .

Trong sự phát triển đa dạng, năng động và

phức tạp của nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , cần bảo đảm lợi ích

của giai cấp thống nhất với lợi ích của dân

tộc . Công đoàn tiếp tục pháttộc . Công đoàn tiếp tục phát triển phong trào

thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, tay

nghề, thi đua tiết kiệm , chống tham nhũng,

phong trào “người tốt , việc tốt” ... Những

phong trào này khi đã đi sâu vào quần chúng

lao động, được quần chúng lao động ủng hộ,

tham gia tích cực, không chỉ củng cố, phát

huy truyền thống thi đuayêu nướctrong giai

cấp công nhân mà còn tạo động lực để hoàn

thành các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đảng

đề
ra.
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Ba là , công đoàn tích cực vận động công

nhân , viên chức , người lao động tham gia

xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Công

đoàn ở cơ sở thực hiện tốt chức năng là nơi

trực tiếp liên hệ với người lao động , thấu hiểu

tâm tư , nguyện vọng và đời sống của quần

chúng, có trách nhiệm quan tâm đến mọimặt

của công nhân , viên chức, người lao động ở

từng doanh nghiệp, từng địa phương vàcơ

quan hành chính sự nghiệp , trực tiếp tham gia

xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành

mạnh trên chính địa bàn của mình đang hoạt

động. Công đoàn phối hợp với các cơ quan ,

đơn vị , doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống

văn hóa cho công nhân , viên chức và người

lao động, thu hút đông đảo quần chúng tham

gia các hoạt động văn hóa quần chúng.

Công đoàn lựa chọn các loại phương thức

họat động phù hợp với trình độ, khả năng của

quầnchúng, phù hợpvới điều kiện sản xuất,

công tác của cơ sở để thu hút đông đảo quần

chúng tham gia xây dựng đời sống văn hóa

như : thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam , về giai

cấp công nhân , về địa phương , ngành , về tổ

chức công đoàn , thi sáng tác văn học , âm

nhạc, nghệ thuật với chủ đề ca ngợi, biểu

dương những cá nhân , tập thể tích cực , đồng

thời phê phán những biểu hiện tiêu cực ở cơ

sở, tổ chức các buổi giao lưu gặp mặt giữa các

cá nhân , tập thể có thành tích nhân dịp các

ngày lễ, tổ chức thi đấu thể thao, hội diễn .

nghệ thuật quần chúng . Thông qua các phong

trào văn hóa quần chúng ở cơ sở, khơi dậy

những năng lực sáng tạo của công nhân,

người lao động , chủ động đẩy lùi tệ nạn xã

hội , để mỗi gia đình , mỗi cơ sở và khu dân cư

là một môi trường văn hóa thấm đượm tính

nhân văn và mang tính giáo dục cao .

Hiện nay, trình độ học vấn , tay nghề của

công nhân, người lao động đã được nâng lên

quan
tâm

một bước . Số công nhân , người lao động có

trình độ trung học phổ thông là 76,6%, số

người có bậc thợ từ 1 - 3 là : 16,9%, bậc 4 – 5 :

là 18,5%, công nhân có tay nghề bậc 6 - 7

chiếm 7,6% . Tuy vậy, trình độ của công nhân ,

người lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa và sự phát triển rất nhanh của khoa học -

công nghệ. Kỹ năng nghề nghiệp, tác phong

và ý thức kỷ luật lao động công nghiệp chưa

cao, năng suất lao động thấp . Trong một thời

gian dài , các ngành , các cấp chưa

thích đáng đến công tác đào tạo nghề . Người

sử dụng lao động cho rằng , đào tạo, đào tạo

lại không phải trách nhiệm của doanh nghiệp

nên chưa tạo điều kiện cho công nhân , người

lao động học tập . Công đoàn ở một số địa

Phương , ở không ít cơ sở chưa nhận thức đầy

đủ tầm quan trọng của việc học tập nâng cao

người lao động.Mộtbộ phận không nhỏ công

trình độ học vấn , tay nghề của công nhân ,

nhân, người lao động còn nảy sinh tư tưởng

ngạihọc. Đó là một thách thức không nhỏ đối

vớicông đoàn.Vì vậy, công đoàn cần đẩy

mạnh phong trào học tập trong công nhân ,

viên chức, người lao động bằng nhiều biện

pháp , hình thức phù hợp .

Bốn là, công đoàn chủ động ký kết Thỏa

ước lao động tập thể , hướng dẫn công nhân

lao động giao kết hợp đồng lao động cá nhân

theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Qua đó, nâng cao nhận thức của người lao

động về trách nhiệm của tập thể người lao

động và người sử dụng lao động trong việc

thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh

trong quan hệ lao động. Với tư cách đại diện

cho tập thể công nhân , người lao động, cùng

với việc xây dựng , thương lượng, ký kết thỏa

ước lao động tập thể , công đoàn cần sâu sát

hơn quần chúng công nhân , người lao động,

hiểu rõ hơn hoạt động của doanh nghiệp và
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các chế độ, chính sách, làm cơ sở để bảo vệ

quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân ,

viên chức, người lao động. Có như vậy, uy tín

của công đoàn mới được khẳng định ,

người lao động mới thật sự tin tưởng , từ đó

tạo ra sức thu hút mạnh mẽ, tập hợp đông

đảo người lao động tham gia hoạt động

công đoàn .

nay

Năm là , công đoàn tham gia xây dựng và

việc giám sát thực hiện chế độ, chính sách,

pháp luật liên quan đến người lao động. Đây

là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện

của Công đoàn Việt Nam. Đề xuất những

kiến nghị , các dự án luật; tổ chức thảo luận ,

tham gia ý kiến xây dựng pháp luật , pháp lệnh

liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của

công nhân, viên chức, người lao động; triển

khai thực hiện các chế độ, chính sách về tiền

lương , tiền thưởng , bảo hiểm xã hội , an toàn ,

vệ sinh lao động cho công nhân, viên chức ,

người lao động là trách nhiệm của tổ chức

công đoàn . Tham gia kiểm tra , giám sát hoạt

động nhằm khắc phục, hạn chế vi phạm và

đôn đốc các cơ quan nhà nước thực hiện đúng

quy định của pháp luật là quyền của công

đoàn các cấp được quy định trong Luật Công

đoàn . Như vậy, với bản chất ưu việt, Nhà

nước ta đã xây dựng hành lang pháp lý thông

thoáng , tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động

công đoàn . Vấn đề ở chỗ, công đoàn các cấp

cần làm tốt công tác tuyên truyền , giáo dục

pháp luật trong công nhân, viên chức, người

lao động để họ nhận thức ngày càng rõ hơn

quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình

đối với xã hội . Công đoàn các cấp tham gia

với cơ quan thanh tra nhà nước kiểm tra , giám

sát việc thực hiện các quy định của pháp luật

như: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp

đồng lao động ; kiểm tra việc tuyển dụng và

cho thôi việc, tiền lương , tiền thưởng ; bảo hộ

lao động; thời gian làm việc và thời gian nghỉ

ngơi . Công đoàn giám sát việc thực hiện thỏa

ước lao động tập thể , giải quyết các khiếu nại,

tố cáo của người lao động.

Sáu là , hiện nay , do nhiều nguyên nhân

khác nhau ở khu vực kinh tế ngoài quốc

doanh còn nhiều doanh nghiệp chưa thành lập

được tổ chứccông đoàn . Một số doanh nghiệp

ngoài quốc doanh tuy đã có tổ chức công

đoàn nhưng còn là hình thức. Cán bộ công

đoàn còn lúng túng về nội dung, phương pháp

hoạt động, chưa thu hút được đông đảo công

nhân , người lao động vào tổ chức công đoàn .

Trong bối cảnh đó , việc xúc tiến xây dựng tổ

chức công đoàn ở doanh nghiệp ngoài quốc

doanh là yêu cầu cấp thiết , có ý nghĩa hết sức

quan trọng đối với việc tập hợp , đoàn kết,

giáo dục công nhân , người lao động và sự

phát triển của Công đoàn Việt Nam . Công

đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc

doanh cần đẩy mạnh hoạt động hướng vào

việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính

đáng của công nhân , người lao động; tuyên

truyền chủ trương , đường lối của Đảng, chính

sách , pháp luật của Nhà nước đến tận người

lao động; vận động công nhân, người lao

động tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng

cao thu nhập cho bản thân và góp phần tích

cực phát triển kinh tế đất nước ; giáo dục công

nhân , người lao động hiểu đúng về lợi ích của

mình , thấy được lợi ích thiết thân của mình là

việc làm, thu nhập và hưởng thụ những nhu

cầu ngày càng tăng về văn hóa, xã hội. Hoạt

động công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài

quốc doanh cần kết hợp các phương pháp:

thuyết phục , đối thoại, thương lượng, vừa hợp

tác , vừa đấu tranh nhằm giữ vững bản chất

của Công đoàn Việt Nam, kiên trì bảo vệ

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công

nhân, người lao động, giữ vữngmối quan hệ

hài hòa với chủ doanh nghiệp, người sử dụng

lao động.
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T

RONG quá trình chủ

động và tích cực hội

-
nhập

kinh
tế quốc

tế ,

phương châm chung là phải

tận dụng thời cơ , vượt qua

thách thức. Điều đó được

hiểu rằng , Việt Nam không

những thực hiện đầy đủ

những cam kết trong các

hiệp định song phương và đa

phương đối với các quốc gia

và các tổ chức quốc tế , mà

còn phải biết khai thác và

tận dụng được tối đa lợi ích

từ việc thực hiện các cam kết

Đổi mới chính sách

khoa học và công nghệ

trong xu thế

HỘI NHẬPKIM TẾ QUỐC TẾ

đó với mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Muốn vậy, chúng ta cần có những chính sách

vĩ mô đúng đắn trên mọi phương diện trong đó

có chính sách khoa học và công nghệ.

Chiến lược phát triển khoa học và công

nghệ đến năm 2010 của nước ta đã xác định rõ

5 quan điểm cơ bản như sau :

- Phát triển khoa học và công nghệ là quốc

sách hàng đầu, là nền tảng vàđộng lực đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

-

Phát triển kinh tế - xã hội dựa vào khoa

học và công nghệ, phát triển khoa học và công

nghệ định hướng vào các mục tiêu kinh tế -

xã hội , củng cố quốc phòng và an ninh .

- Bảo đảm sự gắn kết giữa khoa học và công

nghệ với giáo dục và đào tạo; giữa khoahọc và

công nghệ; giữakhoa học xã hội và nhân văn ,

khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật .

-

- Đẩy mạnh tiếp thu thành tựu khoa học và

công nghệ thế giới , đồng thời phát huy năng lực

khoa học và công nghệ nội sinh , nâng cao hiệu

quả sử dụng tiềm lực khoa học và công nghệ

của đất nước .

-

Tập trung đầu tư của Nhà nước vào

các lĩnh vực trọng điểm , ưu tiên , đồng thời

-

ĐỖ MAI THÀNH

đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và

công nghệ .

Để các quan điểm trên đi vào cuộc sống,

những ưu tiên hoàn thiện và đổi mới chính sách

cần được xác định phù hợp với từng giai đoạn

và bối cảnh cụ thể của tình hình phát triển

kinh tế - xã hội đất nước :

- Trong những năm tới, chính sách khoa học

và công nghệ ưutiên các hướng nghiên cứu và

triển khai phục vụ đắc lực cho quá trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , hợp lý hóadây chuyền sản

xuất, nâng cao năng suất lao động ... nhằm đẩy

mạnh tốc độ phát triển kinh tế , tránh nguy cơ

tụt hậu, thu hẹp dần khoảng cách với các nước.

Bởi vì , gần một thập niên qua dù tốc độ tăng

trưởng kinh tế đã đạt trung bình 7,5% và phát

triển khá ổn định , các chỉ số về phát triển con

người được cải thiện tương đối nhanh ,nhưng

nền kinh tế của Việt Nam vẫn thuộc vào

diện nghèo và kém phát triển . Thu nhập bình

quân đầu người mới ở mức khoảng hơn

500 USD/năm , trong khi các nước phát triển đã

đạt tới 20.000 - 30.000 USD /năm . Với mức

tăng trưởng liên tục cao nhất mà chúng ta có

thể kỳ vọng, thì nhiều chục năm nữa thu nhập

bình quân đầu người của Việt Nam cũng chỉ
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bằng hai phần ba của cácnước phát triển hiện

nay, trong khi các nước vẫn tiếp tục phát triển .

Đây là một thực tế cần được nhìn nhận một

cách thật thấu đáo mới có thể đưa ra những mục

tiêu và lộ trình phù hợp , mang tính khả thi cho

phát triển khoa học và công nghệ góp phần

tích cực vào việc chống nguy cơ tụt hậu của

đất nước .

- Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học và

công nghệ, tập trung cho hướng nâng cao năng

lực cạnh tranh của sản phẩm . Việc tăng cường

năng lực cạnh tranh cũng được thực hiện toàn

diện ở các cấp độ : sản phẩm, doanh nghiệp và

quốc gia. Trong mục tiêu nâng cao năng lực

cạnh tranhcủa các sản phẩm hàng hóa và dịch

vụ, điều rất quan trọng là phải có chiến lược

sản phẩm đúng . Trong đó, kể cả cấp doanh

nghiệp lẫn cấp quốc gia cần xác định rõ cơ cấu

sản phẩm vừa phù hợp với nhu cầu thị trường

trong nước và quốc tế , vừa phát huy tối đa

những lợi thế hiện có trên phương diện xác

định những giá trị của riêng Việt Nam trong

cục diện chung của phân công lao động quốc

tế. Chẳng hạn , trước mắt Việt Nam chưa thể

sánh cùng các nước tiên tiến trong một số lĩnh

vực chế tạo có công nghệ hiện đại, thì chiến

lược xuất khẩu cần tập trung vào các ngành

hàng có lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm

độc đáo, sản phẩm mang tính văn hóa đặc sắc...

-
Chính sách khoa học và công nghệ phải

tập trung các hướng nghiên cứu và triển khai

ứng dụng vào việc tăng giá trị các sản phẩm

dịch vụ mới đem lại được nhiều lợi ích cho đất

nước, bởi một nền kinh tế không thể được xếp

vào nền kinh tế phát triển hay năng động nếu

các ngành dịch vụ kém phát triển . Ngoài ra,

trong hoàn cảnh hiện nay, dịch vụ của nước ta

còn có tác dụng rất lớn trong việc tạo nhiều

việc làm mới cho xã hội , tăng thu nhập cho các

hộ gia đình , góp phần chuyển dịch cơ cấu

sản xuất, cơ cấu lao động trong nông nghiệp,

nông thôn.

-
- Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế , chính

sách khoa học và công nghệ cũng cần tập trung

xây dựng và hoàn thiện thể chế, khung khổ luật

pháp theo hướng hội nhập. Trước mắt, trong

khuôn khổ Hiệp định Thương mại song phương

Việt Nam - Hoa Kỳ, chúng ta phải xây dựng và

hoàn thiện luật pháp về sở hữu trí tuệ . Hiện tại ,

các luật và văn bản dưới luật của Việt Nam về

quyền sở hữu trí tuệ không những chưa cụ thể

vàbỏ sót nhiều vấn đề, mà còn chưa được thực

thi có hiệu quả, mộtphần do năng lực của các

cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ còn hạn

chế, các chế tài chưa nghiêm minh , nhưng phần

khác là do người dân Việt Nam chưa được phổ

cập đầy đủ các nhận thức về quyền và nghĩa vụ

công dân liên quan đến vấn đề này .

Xuất phát từ thực tế đó, bước đầu chúng tôi

xin đề xuất một số phương hướng hoàn thiện,

đổi mới chính sách khoahọc và công nghệ,

như sau :

1 - Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và

công nghệ

Chiến lược phát triển khoa học và công

nghệ đã có tính đột phá trong việc hình thành

cơ chế quản lý mới phù hợp với cơ chế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , có tính

đến đặc thù của hoạt động khoa học và công

nghệ và yêu cầu hội nhậpquốc tế . Điểm đáng

chú ý là đã có sự tách biệt về quản lý giữa khu

vực hành chính và sự nghiệp với xây dựngcơ

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hệ thống

khoa học và công nghệ . Tuy nhiên, có thể thực

hiện một số cải cách mạnh mẽ hơn như :

- Xây dựngkếhoạch tổng thể và các tiểu kế

hoạch ở các cấp về phát triển khoa học và công

nghệ. Các kếhoạch này cần được lồng ghép với

các chương trình kinh tế - xã hội. Chiến lược

phát triển khoa học và công nghệ mới chỉ đề ra

được định hướng , mục tiêu và các giải pháp

cũng như cách thức tổ chức thực hiện chung .

Nếucó một kế hoạch tổng thể, với các mục tiêu

chiến lược được cụ thể hóa sẽ có thể xác định

rõ lộ trình đạt được các nhiệm vụ phát triển

khoa học và công nghệ cụ thể của từng ngành

và cách thức đầu tư cho từng nhiệm vụ .

Như vậy mới thực sự giúp thực hiện được các

Số 20 (tháng 10 năm 2005 ) 23



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

mục tiêu đề ra của Chiến lược, cũng như làm

cho những quyết định ngân sách và phân bổ

ngân sách có tính khả thi , hiệu quả. Chẳng hạn ,

thay vì chỉ nêu những hướng khoa học trọng

điểm chung chung (như vật liệu mới, công

nghệ sinh học , công nghệ thông tin ), kế hoạch

tổng thể sẽ cụ thể hóa các mục tiêu như trong 3

năm làm ra chíp điện tử LSI, 5 năm làm ra công

nghiệp kháng sinh tổng hợp , 7 năm giải quyết

xong giống chuyển gen đặc biệt, 10 năm có tên

lửa , vệ tinh ....

Tiếp đó, từng bộ, ngành, địa phương cần

xây dựng kế hoạch của mình dựa trên kế hoạch

tổng thểvà lồng ghép với các chương trình phát

triển kinh tế - xã hội sao cho phù hợp với nhu

cầu nghiên cứu khoa học và côngnghệ của

ngành và địa phương chứ không nên chỉ theo

cách tiếp cận từ trên xuống . Cụ thể, cần phân ra

hai loại định hướng phát triển khoa học và công

nghệ . Một là , các ngành ưu tiên phát triển ở

trong nước , coi đó là những đầu tư bắt buộc làm

"chìa khóa " cho phát triển khoa học và công

nghệ của đất nước nhằm nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia. Hai là , các ngànhhoặc

tiểu ngành phát triển theo sự điều tiết của thị

trường, chủ yếu là theo nhu cầu của các doanh

nghiệp và các tổ chức thuộc mọithành phần

kinhtế . Việc thực hiện kế hoạch tổng thể cũng

như các tiểu kế hoạch nên phù hợp với đòi hỏi

thực tế , tránh sựtrùng lắp về nghiên cứu , gây

lãng phí trong bối cảnh nguồn đầu tư cho khoa

họcvà công nghệ đang còn rất hạn chế và phải

thu hút được sự đóng góp của các chuyên gia

giỏi để đem lại kết quả tốt.

- Có cơ chế quản lý tài chính cho khoa học

và công nghệ, trong đó khuyến khích việc

nghiên cứu có hiệu quả. Hiện nay nước ta đang

triển khai áp dụng cơ chế tự chủ tài chính ,

chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ

thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ .

Cách đi này là đúng với mục tiêu nâng cao chất

lượng nghiên cứu và giải quyết vấn đề ngân

sách nhà nước còn eo hẹp cho hoạt động khoa

học và công nghệ. Tuy nhiên, nhìn vào thực

trạng, việc đầu tư cho nghiên cứu và triển khai

có nhiều rủi ro , nên hiện nay rất ít doanh

nghiệp chủ động đầu tư cho lĩnh vực này . Vì

vậy, nên chăng có một cơ chế tạm ứng hoặc

cho vay với lãi suất ưu đãi để các cơ sở khoa

học vàcông nghệ có thể thực hiện việc nghiên

cứu . Đồng thời, việc đăng ký bản quyền và bảo

vệquyền sở hữu trí tuệ cần có hiệu quả hơn

nhằm bảo đảm tính hợp pháp cho các cơ sở

khoa học và công nghệ và an toàn thương mại

đối với các sản phẩm nghiên cứu . Ngoài ra ,
tổ

chức nghiên cứu khoa học chỉ có thểđược thực

hiện tốt cơ chế tựchủ tài chính khi được trao

quyền tự chủ về tổ chức nhân sự. Do vậy , nên

cho phép họ được quyền chọn, ký kết hợp

đồng , vàđề bạt cán bộ ,nhân viên của mình.

2 - Phát triển tiềm lực khoa học

-

Nâng cao hiệu quả của hệ thống giáo dục

thông qua sự liên kết giữa các doanh nghiệp ,

các cơsở tiếp nhận người lao động với các

trường đại học, cao đẳng và trung học dạy

nghề. Nội dung đào tạo hiện nay nhìn chung

chưa theo kịp sự phát triển khoa học và công

nghệ trên thế giới và cũng chưa đáp ứng được

thực tiễn sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam .

Thực tế này có thể thấy ở tất cả các chuyên

ngành , đáng chú ý nhất là tài chính , ngân hàng ,

luật và các ngànhkỹ thuật. Rõ ràng đây cũng là

sự lãng phí đầu tư . Để việc đào tạo thực sự gắn

với yêucầu đòi hỏi của công việc, với nguồn

ngân sách còn hạn chế giành cho đào tạo hiện

nay, Nhà nước cần thúc đẩy sự liên kết giữa các

cơ sở đào tạo khoa học và công nghệ với các

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để thu hút

đầu tư và làm cho quá trình đào tạo,nghiên cứu

theo sát với đòi hỏi của thực tế . Muốnthực hiện

việc này, cần có chính sách khuyến khích

những cơ sở có nhu cầu tuyển dụng lao động

đưa ra đơn " đặt hàng" với cơ sở đào tạo , có

hình thức hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở đào tạo ,

tài trợ cho các trường đại học để thực hiện các

dự án nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm

và các quy trình công nghệ mới trở thành hàng

hóa trên thị trường .
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- Phát triển hệ thống các trường đào tạo và

dạy nghề đểtăng nhanh đội ngũ công nhân kỹ

thuật có tay nghề cao. Hiện nay nhiều khu chế

xuất, khu công nghiệp và các ngành công

nghiệp phụ trợnước ta rất cần thợ có tay nghề

cao , trong khi đó chúng ta lại ở tình trạng " thừa

thầy , thiếu thợ " do cơ cấu đào tạo không sát với

nhu cầu thực tế . Do vậy, giải pháp cần thiết

cũng là tạo ra sự liên kết giữa cơ sở đào tạo với

cơ sở sản xuất; khuyến khích các khu chế xuất

và khu công nghiệp chủ động áp dụng các

hình thức đào tạo lao động thích hợp cho

chính mình .

- Chuẩn hóa các cơ sở đào tạo bậc cao. Nhà

nước nên đặt ra yêu cầu chuẩn hóa các trường

đại học và cao đẳng để các trường này tích cực

hoàn thiện mình. Nêncho thành lập các trường

đại học dân lập đủ điều kiện và công nhận giá

trị các bằngđạihọcdocác trường nàycấp . Tuy

nhiên, để bảo đảm chất lượng cần có sự đánh

giá của các chuyên gia bên ngoài về chất lượng

đào tạo của các trường dựa trên một bộ tiêu chí

cụ thể . Kết quả đánh giá này phải được công bố

công khai. Điều đó sẽ giúp đánh giá được hiệu

quả đầu tư của Nhà nước và buộc các trường

đào tạo công phải nâng cao chất lượng.

- Đầu tưcó trọng điểm vào các cơsởnghiên

cứu khoa học và công nghệ.Các cơ sở nghiên

cứu dần chuyển sangtựtr
ang trải kinh phílà

một chính sách hay , khuyến khích việc nghiên

cứu khoa học và công nghệ có hiệuquả.

Nhưng, nếu nhìn vào thực trạng của các viên

nghiên cứu hiện nay, có thể thấy , rất ít các viện

có khả năng đứng vững khi chuyển sang chế độ

đó. Một phần do nền kinh tế kém phát triển ,

chưa khuyến khích việc đầu tư của các thành

phần kinh tế vào nghiên cứu và triển khai ,

nhưng quan trọng hơn do chất lượng nghiên

cứu chưa tốt, không được đánh giá là mang lại

hiệu quả cao cho sản xuất và kinh doanh. Vì thế

nên có sự đầu tư có trọng điểm đối với các cơ

sở nghiên cứu này .

- Tập trung xây dựng và phát triển các cơ sở

nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng

mang tính trọng điểm quốc gia , và tạo ra sự liên

kết chặt chẽ giữa các cơ sởnày với những khu

công nghiệp và khu chế xuất trên cơ sở tính

toán các bước đi thích hợp với việc phát triển

các khu công nghệ cao. Tăng trưởng kinh tế

của Việt Nam hiện nay nên dựa vào việc phát

triển các ngành nông nghiệp sử dụng nhiều

công nghệ (công nghệ chế biến , công nghệ gen,

vi sinh) và các ngành công nghiệp có hàm

lượng công nghệ thấp và trung bình . Vậy, các

cơ sởkhoa học , công nghệ trọng điểm quốc gia

cần được đầu tư đúng mức để sớm có trang thiết

bị hiện đại , đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu .

+ Đối với nhóm công nghệ thấp và trung

bình : việc nghiên cứu và triển khai phải dựa

trên nhu cầu các doanh nghiệp; từ đó có sự phối

hợp trí tuệ trong nước và điều phối từ khâu

nghiên cứu đến triển khai để có nguồn cung

công nghệ ổn định, giá cả hợp lý, có thể sớm

phổ biến và nhân rộng trong thực tiễn .

vè

+ Đối với các nhóm công nghệ cao và phức

tạp : cần phối hợp trí tuệ trong nước, đặt ra các

tiêu chí cụ thể để lựa chọn, tiếp nhận và làm

chủ công nghệ nhập từ nước ngoài .

Việc tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa khoa

học và công nghệ trọng điểm với các khu chế

xuất và khu công nghiệp nhằm áp dụng ngay

kết quả nghiên cứu vào dây chuyền sản xuất,

đồng thời tập trung phát triển các khu công

nghệ cao. Để làm được điều này cùng lúc cũng

phải giải quyết vấn đề: cung cấp trang thiết bị

thực sự hiện đại và tối tân ; xây dựng nguồn

nhân lực đủ trình độ; và hoàn thiện khuôn khổ

thể chế , đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ để các

khu công nghệ cao có thể hoạt động và mang

lại hiệu quả kinh tế .

-
- Đầu tư thỏa đáng cho hoạt động khoa học

và công nghệ liên quan đến phát triển chính

phủ điện tử và thương mại điện tử nhằm nâng

cao năng lực cạnh tranh quốc gia . Chính phủ

điện tử và thương mại điện tử là xu hướng

khách quan trong sự phát triển hiện nay của

kinh tế tri thức . Một nước đứng ngoài xu thế

Số 20 (tháng 10 năm 2005 ) 25



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

này sẽ bị rơi vào vòng xoáy : tụt hậu về kinh tế

kéo theo tụt hậu về kỹ thuật số với mức độ sâu

sắc hơn. Tuy nhiên , để phát triển chính phủ

điện tử và thương mại điện tử , trước tiên , cần

đầu tư vào nghiên cứu , chuyển giao và ứng

dụng để phát triển kết cấu hạ tầng công nghệ

thông tin giúp phần nào giảm cước phí dịch vụ .

Đây sẽ là khoản đầu tư lớn , nhưng là khoản đầu

tư chắc chắn sẽ sinh lời bởi công nghệ thông tin

đang là ngành tiên phong trên thế giới, giúp tất

cả các ngành nâng cao được năng suất , tạo ra

chất lượng , tăng trưởng theo hướng bền vững.

Việc thu hút FDI để cải thiện trình độ công

nghệ thông tin trong nước cũng là hướng cần

thiết không chỉ để có đủ nguồn vốn mà còn để

tiếp thu các công nghệ hiện đại. Tuy vậy , đội

ngũ kỹ sư về công nghệ thông tinvà viễn thông

đóng vai trò cực kỳ quan trọng , Nhà nước nên

đầu tư thỏa đáng cho những " vườn ươm " các tài

năng về lĩnh vực này . Những cuộc thi tài năng

phải được khuyến khích để chọn người tài, cử

đi học tập ở nước ngoài . Và, cuối cùng, cần

nghiên cứu để hoànthiện khungpháplý cho

thương mại điện tử phát triển .

- Dành một phần đáng kể ngân sách cho

khoa học và công nghệ vào nâng cao năng lực

thể chế, coi đây như một trọng tâm nghiên cứu

trong giai đoạn chuyển đổi . Nên khẩn trương

mở các khóa đào tạo bổ sung cho đội ngũ

những người làm luật và rà soát lại chương

trình đào tạo tại các trường đại học luật ở Việt

Nam bởi trình độ hạn chế của đội ngũ những

nhà làm luật , của tổ chức có trách nhiệm góp ý

và quyết định ban hành luật là nguyên nhân

chính dẫn đến việc các luật và văn bản dưới

luật của nước ta có nhiều chỗ bất cập, ban

hành chưa được bao lâu đã có nhu cầu phải

chỉnh sửa.

3 - Xây dựng và phát triển thị trường

khoa học và công nghệ

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ

trên cơ sở có sự điều tiết hợp lý của Nhà nước,

dựa trên những ưu tiên phát triển kinh tế của

đất nước . Đối với các nền kinh tế phát triển như

Mỹ, Nhật Bản và các nước Tây Âu, nhà nước

không nhất thiết phải xác định công nghệ hay

ngành trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển

vì quan hệ cung cầu trong thị trường công nghệ

có vai trò quyết định. Tuy nhiên, đối với một

nước đang ở trình độ khoa học và công nghệ

thấp , nền kinh tế chưa phát triển như Việt Nam,

thì vai trò điều tiết của thị trường đối với sự

phát triển khoa học và công nghệ chưa thể bảo

đảm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế .

Để thị trường này hoạt động tối ưu , Chính phủ

hỗ trợ cho cả phía cung, cầu và tạo môi trường

giao dịch. Cóchính sách hỗ trợ nâng cao trình

độ về khoa học và công nghệ của các cơ sở sản

xuất kinh doanh . Đồng thời, song song phát

triển các thị trường vốn , nhất là thị trường

chứng khoán , hoàn thiện và mở rộng các công

cụ thị trường tài chính , như thuê

chính, công ty tài chính hay có các giải pháp

tạo vốn như bảo lãnh vay ngân hàng... để các

cơ sở sản xuất kinh doanh có thể tiếp cận các

nguồn vốn trung và dài hạn , làm cho nhu cầu

công nghệ phù hợp với chu kỳ đổi mới sản

phẩm và công nghệ.

-
mua tài

Nhằm tạo điều kiện cho môi trường giao

dịch, phải tạo lập được môi trường pháp lý đầy

đủ bảo đảm cạnh tranh lành mạnh . Do bí quyết,

bản quyền trong khoa học và công nghệ làhết

sức quan trọng, có thể dẫn đến độc quyền và

các hình thức cạnh tranh không lành mạnh , nên

việc tạo lập môi trường pháp lý không nên chỉ

dừng lại ở việc thể chế hóa các giao dịch trong

thị trường khoa học và công nghệ , mà còn có

các chính sách hạn chế độc quyền , ban hành

các quy định về tiêu chuẩn , chất lượng, an toàn

của sản phẩm khoa học và công nghệ ... Thiết

nghĩ, để thị trường này hoạt động tốt, cũng cần

hình thành các tổchức quản lý và điều tiết thị

trường khoa học và công nghệ, có chính sách

tạo thuận lợi cho phát triển những tổ chức trung

gian, môi giới thị trường khoa học và công

nghệ như các tổ chức tư vấn, môi giới dịch vụ

chuyển giao công nghệ và các chợ thiết bị.
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NIỀM TIN IIIOA HỌC -

điều kiện tiên quyết

đối với đội ngũ

giảng viên Mác - Lê -nin

lý thuyết đồ sộ và chặt chẽ

về các quy luật khách

quan có thật, từng được

C. Mác, Ph . Ăng -ghen và

V.I. Lê-nin luận chứng

một cách lô - gíc , được thực

tiễn hơn một thế kỷ qua

trên khắp các châu lục xác

minh là đúng trên những

nội dung và xu thế chủ

yếu . Hàng loạt các thuộc

tính bản chất khác vẫn

thường được nói tới của ý

thức hệ Mác - Lê-nin (như

sự thống nhất biện chứng

giữa tính Đảng với tính khoa học , giữa tính phê

phán với tính cách mạng sáng tạo, giữa lý luận

với thực tiễn , giữa dân tộc với giai cấp và

quốc tế - thời đại, giữa kinh tế và chính trị, văn

hóa, xã hội v.v .. ) xét đến cùng đều là hệ quả

lô-gíc của cái bản chất khoa học cốt lõi này .

LƯU HÀ VĨ •

IẢNG viên các bộ môn Mác - Lê -nin

là một đội ngũ trí thức đặc biệt quan

\ ) trọng

với
tư cách

là đội
ngũ

chuyên

gia

về ý thức hệ. Ý thức hệ Mác - Lê-nin là ý thức

hệ của giai cấp vô sản có sứ mệnh lịch sử toàn

thế giới là đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản,

xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng

sản . Không thể trở thành một chuyên gia ý thức

hệ Mác - Lê-nin , nếu không hiểu rõ và thấm

nhuần một cách thường trực trong tâm trí mình

bản chất đặc thù của chuyên ngành này trước

hết là niềm tin khoa học - với tư cách là niềm

tin cộng sản .

Với tất cả chiều rộng và chiều sâu của nó,

ý thức hệ Mác - Lê-nin vốn là một khoa học

phổ quát về tự nhiên , xã hội và tưduy ; đặc biệt,

nó là học thuyết phát triển đích thực khoa học

và sáng tạo về xã hội. Với ý nghĩa xác định, nó

được hiểu là chủ nghĩa xã hội khoa học, xa lạ

vàđối lập về nguyên tắc với tất cả các học

thuyết chống cộng hoặc giả danh chủ nghĩa xã

hội dưới mọi màu sắc .

Bản chất khoa học mãi mãi phải được tôn

vinh như bản chất cốt lõi của ý thức hệ Mác -

Lê -nin . Bởi lẽ , nền tảng vững chắc của học

thuyết xã hội vĩ đại này là cả một hệ thống

Chính vì lẽ đó, niềm tin khoa học cũng phải

luôn được coi là một điều kiện tiên quyết

của đội ngũ giảng viên các bộ môn lý luận

Mác - Lê-nin . Qua đó , nó tác động một cách

trực tiếp và có hệ thống tới quá trình xác lập ở

các đối tượng đào tạo - nhất là với tuổi trẻ sinh

viên , đội ngũ trí thức tương lai của đất nước -

một thế giới quan kiểu mới thực sự khoa học và

cách mạng, một hệ thống lý luận và phương

pháp luận chung mang tính nền tảng tuyệt đối

cần thiết .

Thực ra, bản chất khoa học cùng với niềm

tin khoa học không phải là thuộc tính riêng có

của ý thức hệ Mác - Lê-nin , mà là thuộc tính

vốn có của mọi khoa học chân
chính - một khi

chúng đạt tới độ chín muồi thật sự - là phân

tích , lột tả , khái quát chuẩn xác các quy luật

khách quan của lĩnh vực này hay lĩnh vực khác.

* TS , Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
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Song, đã và sẽ không một khoa học chuyên

ngành nào có thể thay thế nổi khoa học

Mác - Lê-nin trong chức năng mang tínhlịch sử

và luận chứng cho được cả một hệ thống các

quy luật vận động và phát triển phổquát của tự

nhiên , xã hội và tư duy ; từđó vạch ra cho được

tính tất yếu lô- gíc của tiến trình chuyển hóa

hợp quy luật từ chủ nghĩa tư bản (thậmchí từ

các quan hệ còn phổbiến là sản xuất nhỏ - tiền

tư bản ) lên chủ nghĩa xã hội.

Vượt qua mọi giới hạn của các khoa học

chuyên ngành , cứu cánh đích thực và thiêng

liêng của khoa học Mác - Lê -nin cùng vớiniềm

tin cộng sản chính là giải phóng toàn thể loài

người khỏi mọi đối kháng giai cấp và dân tộc ;

là sự phát triển tự do và toàn diện của mỗi

người và mọi người; là vĩnh viễn đoạn tuyệt với

" thời tiền sử " để thực hiện bước nhảy vọt kỳ vĩ

cuối cùng của loài người từ " vương quốc của tất

yếu " sang "vương quốc của tựdo" . Chỉ niềm tin

nào gắn liền với một nền tảng khoa học bền

vững và đầy tính nhân văn như thế mới đáng

được gọi làniềm tin cộng sản . Thuật ngữ niềm

tin cộng sản phản ánh độ chín muồicủathếgiới

quan cộng sản , là cốt lõi tinh thần của nhân

sinh quan cộng sản , của lý tưởng và lương tri

cộng sản .

Cũng chính vì vậy mà không một niềm

tin khoa học nào sánh nổi với niềm tin khoa

học - niềm tin cộng sản dành cho khoa học

Mác - Lê-nin, dành cho chủ nghĩa cộng sản

khoa học . Ngay cả với các vĩ nhân kiệt

xuất như C. Mác , Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê -nin ,

Hồ Chí Minh, Phi-đen Ca -xtơ -rô, ... niềm tin

mãnh liệt không gì lay chuyển nổi ở các ông ,

cũng không phải được hình thành giản đơn -

một lần , để rồi tự thân nó được bảo tồn suốt cả

đời. Niềm tin vĩ đại vốn hết sức biện chứng ấy

sớm được hình thành ở các ông trên nền tảng là

một hệ thống các nguyên lý và các quy luật

cơ bản được luận giải biện chứng một cách

thực sự khoa học cho học thuyết của mình ; và

hơn nữa , còn được liên tục điều chỉnh, bổ

sung và phát triển cùng với chính dòng chảy

quanh co, phức tạp không bao giờ ngơi nghỉ

của bản thân thực tiễn đời sống .

Thử thách khắc nghiệt nhất đối với niềm tin

cộng sản chưa hẳn là ở giai đoạn cách mạng

chính trị , đấu tranh giành và giữ chính quyền .

Quả vậy , giành chính quyền đã khó, giữ chính

quyền lại càng khó hơn . Mọi cuộc cáchmạng

chỉ có giá trị như Lê-nin từng dạy - khi biết tự

bảo vệ . Cái "khó" trong triết lý quen thuộc

này - theo tôi - mới dừng lại trong giới hạn cách

mạng chính trị. Vì vậy , có thể và cần phải bổ

sung cho triết lý về cái " khó" xuyên suốt sự

nghiệp cách mạng kiểu mới của giai cấp vô sản

là: giành chính quyền đã khó , giữ chính quyền

nhất củađảng cầm quyền là phải biếtxây dựng

lại càng khó hơn ; nhưng xét đến cùng, cái khó

thắng lợi trật tựxã hội mới, xã hội chủ nghĩa và

và sử dụng chính quyền kiểu mới để tạo lập

cộng sản chủ nghĩa .

Theo đó , cơ sở và tiêu chuẩn cho niềm tin

khoa học cũng như cho sự thống nhất tinh thần

và chính trị của toàn xã hội giờ đây tùy thuộc

trước hết vào khả năng nhận thức và vận dụng

hệ thống các quy luật kinh tế khách quan ở thời

kỳ quá độ; mà quy luật nền tảng bao giờ cũng

quy luậtvề sựphù hợp biện chứng giữa quan

hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển

là

của lực lượng sản xuất.

Khủng hoảng và sụp đổ của một mô hình

chủ quan , duy ý chí và lỗi thời về chủ nghĩa xã

hội từng tồn tại hơn hai phần ba thế kỷ qua, với

ý nghĩa xác định, cũng chính là khủng hoảng và

sup đổ không tránh khỏi của một kiểu niềm tin

chủ quan - duy ý chí và phi khoa học; từng bị

ngộ nhận là "niềm tin khoa học" , " niềm tin

cộng sản" , " chân lý khách quan " v.v... Song,

bản thân bị kịch đau đớn này tuyệt nhiên

không hề đồng nghĩa với cái gọi là " sự cáo

chung " của niềm tin cộng sản , của học thuyết

Mác - Lê-nin . Hơn lúc nào hết, trên vũ đài

tư tưởng - lý luận, tất cả những ai nhân danh

mác-xít chân chính đều phải biết phản biện để

lật ngược vấn đề đối với mọi cáo buộc ác ý và
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vô căn cứ nhằm vào bi kịch và thời kỳ thoái

trào tạm thời - "hậu Xô - viết" như hiện nay .

Bất chấp sự chống trả từ các thế lực chống

cộng, sự thoái trào của cách mạng thế giới, sự

thoái hóa - biến chất của một bộ phận không

nhỏ trong hàng ngũ những người cộng sản,

cũng như sự dao động không tránh khỏi của

một khối quần chúng lao động mỗi khi đối mặt

với những bước ngoặt thoái trào , thì tiến trình

cách mạng

kiểu mới dưới ánh sáng khoa học

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn tiếp tục mở

đường đi, đặc biệt qua những nỗ lực bền bỉ của

những người cộng sản trung thành (và cả

những người dân chủ - cách mạng định hướng

xã hội chủ nghĩa ) - dù đã cầm quyền, chưa

cầm quyền hoặc tạm thời mất chính quyền,

cùng với các khối quần chúng và các lực lượng

"cánh tả " được tập hợp ngày càng đông đảo

xung quanh họ.

Tương lai không thuộc về chủ nghĩa tư bản

với tất cả những khuyết tật và xung đột mang

tính bản chất của chế độ bóc lột người cuối

cùng dựa trên sự thống trị của chế độ tư hữu .

"Giai cấp nắm tương lai trong tay" , mà C. Mác ,

Ph . Ăng-ghen từng khẳng định từ hơn 150 năm

trước trong " Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản "

( 1848) , vẫn không ai khác là giai cấp vô sản

với chân dung hiện đại cần được tiếp cận lại

trong bối cảnh đương đại của cách mạng khoa

học - công nghệ và toàn cầu hóa . Sự phát triển

vượt bậc của bản thân quá trình sản xuất và xã

hội hóa sản xuất tư bản chủ nghĩa không hề làm

"tiêu tan " giai cấp vô sản , như bọn đầy tớ tư

tưởng của chủ nghĩa tư bản vẫn ra sức rêu rao .

Quá trình đó chỉ ngày càng làm sâu sắc và chín

muồi hơn cho tính tất yếu của sứ mệnh lịch sử

toàn thếgiới của "giai cấp nắm tương lai trong

tay" với tư cách là mặt đối lập biện chứng của

giai cấp tư sản .

Hành trang tinh thần cho cuộc hành trình

đến tự do của loài người cần phải được làm giàu

bằng tất cả những bài học chính diện lẫn phản

diện và phải được tổng kết một cách nghiêm

túc nhất từ các hoạt động thực tiễn . Ấy là chưa

kể tới đòi hỏi phải biết kế thừa một cách khôn

ngoan nhất những gì là giá trị đích thực về vật

chất lẫn tinh thần mà loài người đã và sẽ đạt

được dưới chủ nghĩa tư bản hiện đại . Kế thừa

biện chứng baogiờ cũng là tất yếu tuyệt đối của

mọi sự phát triển chân chính .

Có thể nói là đặc biệt may mắn và thuận

lợi cho quá trình hình thành , thử thách , điều

chỉnh, củng cố và phát triển niềm tin khoa học -

niềm tin cộng sản ở các thế hệ giảng viên

Mác - Lê-nin của nước ta . Bởi lẽ , có nhiều

lợi thế vượt trội và vô giá mà đội ngũ này

được thừa hưởng từ các đặc thù ưu việt của

Việt Nam .

Đó là bề dày truyền thống dựng nước và giữ

nước mấy nghìn năm đầy ắp những giá trị cao

quý và bền vững, được kết tinh từ sự hòa quyện

tuyệt vời giữa tinh thần cộng đồng - nhân văn

với chủ nghĩa yêu nước . Đó cũng là bề dày

truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam ,

người tổ chức và lãnh đạo thắng lợi vangdội

của cách mạng Việt Nam từ ba phần tư thế kỷ

qua; người khởi xướng sự nghiệp đổi mới đất

nước với biết bao thành tựu kỳ diệu trong gần

20 năm qua.

Và vượt lên tất cả, đó là lãnh tụ

Nguyễn ÁiQuốc - Hồ Chí Minh đã và sẽ mãi

mãi là người cha tinh thần bất diệt của cách

mạng Việt Nam . Là "một nhà hiền triết hiện

đại ",Người là điển hình chói sáng và hiện thân

của niềm tin khoa học - niềm tin cộng sản , mà

cái biệt tài có một không hai "dĩ bất biến ứng

vạn biến " của "một nhà hiện đại phương Đông"

đã giúp Người xác lập được rất sớm từ những

năm 20 của thế kỷ trước. Chỉ có niềm tin vững

chắc và sinh động như thế mới giúp chúng ta

hiểu được Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh -

người vận dụng và phát triển sáng tạo hơn ai

hết học thuyết Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách

mạng Việt Nam nói riêng , thực tiễn cách mạng

ở các nước thuộc địa nói chung. Theo đó, cái

tạo nên cốt lõi trong chân dung tư tưởng cũng
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như trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp bất hủ

của Người chính là các giá trị chân chính của

dân tộc, giai cấp ,loài người, thời đại; được kết

hợp nhuần nhuyễn với nhau như một sự" giao

thoa " lịch sử kỳ lạ để cùng " thăng hoa " lên một

tầm cao mới về chất .

Chúng ta càng tự hào vì chính Bác Hồ kính

yêu là giảng viên Mác - Lê -nin đầu tiên của

Việt Nam; Người đã nghiên cứu , giảng dạy và

truyền bá một cách tài tình ý thức hệ tiên tiến

nhất của thời đại tại các lớp huấn luyện cán bộ

tiền thân của Đảng ta (ở Quảng Châu, từ năm

1925 đến năm 1927 ). Tác phẩm "Đường Kách

mệnh" ( 1927) cũng như những bài giảng " chính

trị thường thức" trên báo Cứu Quốc (sau Đại

hội II của Đảng , 1951) là những bằng chứng về

điều đó ! Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của

V.I. Lê -nin "không có lý luận cách mạng thì

không có phong trào cách mạng" , Người đã

dành sự quan tâm đặc biệt đối với các trường

lớp và đội ngũ nghiên cứu , giảng dạy lý luận

Mác - Lê-nin với rất nhiều quan tâm đặc biệt và

chỉ dẫn quý báu.

Sự nghiệp đổi mới đất nước , trước những

thời cơ và thách thức chưa từng có, đòi hỏi ở

đội ngũ chuyên gia ý thức hệ của Đảng ta

những nỗ lực vượt bậc mới có thể xác lập, củng

cố và nâng cao niềm tin khoa học của mình .

Thiết nghĩ, chỉ mộtvài lợi thế nàođó (nhưbằng

cấp, thâm niên , địa vị quản lý , tri thức kinh

điển , ngoại ngữ , nghệ thuật sư phạm ...) tuyệt

nhiên không bao giờ bù đắp được sự hụt hẫng

niềm tin khoa học, cũng như không bao giờ che

giấu được những dao động tiểu tư sản ,những

động cơ vụ lợi trong hoạt động chuyên môn và

trong cuộc sống của một chuyên gia ý thức hệ ,

nếu có.

Cũng như mọi niềm tin khoa học chân chính

khác , niềm tin cộng sản không phải là nhất

thành bất biến . Nhìn thẳng vào sự thật , chúng

ta chưa thể hài lòng với quá nhiều bất cập ở đội

ngũ giảng viên Mác - Lê-ninhiện nay, mà đáng

nói nhất là những bất cập quanh vấn đề niềm

tin . Thậm chí , không phải cá biệt , đã có người

bỏ cuộc, có người công khai phát biểu những

chính kiến phi mác -xít của mình trên nhiều vấn

đề lý luận cũng như chính trị - thực tiễn mang

tính nguyên tắc . Sự hụt hẫng niềm tin như vậy

và cả những động cơ vụ lợi thương mại hóa

trong hoạt động chuyên môn rất đặc thù này, rõ

ràng đã tầm thường hóa hoạt động nghiên cứu

và giảng dạy khoa học Mác - Lê -nin như một

sinh kế không hơn không kém? Và hiện tượng

tiêu cực này hẳn không phải là ngoại lệ đối với

khái niệm " cơ hội" .

Một luận điểm nổi tiếng của C. Mác trong

"Luận cương về L. Phoi-ơ -bắc" nói rằng , người

giáo dục cũng phải được giáo dục . Hơn ai hết,

đội ngũ giảng viên Mác - Lê -nin - với chức

năng là chuyên gia ý thức hệ vẻ vang của mình,

cũng phải thường xuyên được giáo dục , thường

xuyên được bổ túc và cập nhật những kiến thức

thực tiễn . "Được giáo dục", trước hết là " tự giáo

mới trên cả hai bình diện lý thuyết và chính trị -

dục" , là tự thân vận động. Với mọi sự nghiệp

chính nghĩa , không ai muốn và có thể "xuất

nhập khẩu " chân lý, niềm tin , lý tưởng, nhân

cách ... Mất niềm tin là mất tất cả ! Điều đó

nghìn lần đúng đối với niềm tin khoa học

niềm tin cộng sản .

Với vũ khí tinh thần bất khả chiến bại đó ,

chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua những thử

thách chưa lường hết được ở phía trước. Không

một quà tặng tinh thần nào mà một thầy giáo

Mác - Lê-nin để lại cho các thế hệ học trò của

mình có ý nghĩa sâu xa và thiêng liêng hơn

thế - đó chính là niềm tin khoa học .

Được chia sẻ với các đồng nghiệp xa gần

những tâm huyết của mình, bản thân người viết

càng tự hào về những cống hiến của đội ngũ

chúng ta vào thắng lợi chung của công cuộc

giải phóng, xâydựng và phát triển đất nước . Đó

chính là sự phấn đấu không mệt mỏi bằng trí

tuệ và tâm huyết của mình để giữ vững niềm tin

khoa học, coi đó như một điều kiện tiên quyết

để tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trên con

đường xã hội chủ nghĩa .

-
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Vài suy nghĩ về

sự phát triển văn hóa

trong việc phát huy

sức mạnh tổng hợp

của đất nước

MAI HẢI OANH

1- Sức mạnh quốc gia là sự tổng hợp của

nhiều nguồn lực khác nhau . Sức mạnh đó

không chỉ thể hiện ở thực lực về kinh tế , chính

trị , quân sự , ngoại giao, văn hóa... mà còn thể

hiện ở tiềm năng phát triển của đất nước trong

những giai đoạn lịch sử tương ứng . Trong quá

trình lãnh đạo cách mạng Việt nam, Đảng ta

luôn đánh giá cao vai trò to lớn của vănhóa, coi

sự phát triển của văn hóa như một nhân tố
quan

trọng hợp thành sức mạnh tổng hợp của đất

nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam

trên trường quốc tế .

Trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm

1943, Đảng ta đã xác định một cách dứt khoát :

"Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận

(kinh tế , chính trị, văn hóa )" ... " có lãnh đạo

được phong trào văn hóa Đảng mới ảnh hưởng

được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới

có hiệu quả" ( 1 ) . Thực tiễn cách mạng cho thấy ,

trong giai đoạn 1930 - 1945, lĩnh vực văn hóa

thực sự là một trong những mặt trận sôi động

nhằm khơi dậy lòng yêu nước của đông đảo

quần chúng, truyền bá tư tưởng chủ nghĩa

Mác - Lê -nin vào Việt Nam , tập hợp lực lượng ,

kêu gọi đoàn kết, góp phần tạo nên

sức mạnh tổng hợp để tiến tới

giành chính quyền về tay nhân dân .

-

Trong thời kỳ xây dựng chủ

nghĩa xã hội, Đảng ta chủ trương

tiến hành cách mạng tư tưởng

văn hóa. Nhờ vậy, chúng ta đã xây

dựng được nền tảng vững chắc cho

nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa .

Nền văn hóa đó đã thực sự trở

thành một động lực tinh thần to lớn

nhằm phát huy sức mạnh của lòng

yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách

mạng, góp phần quan trọng vào

quá trình xây dựng hậu phương xã

hội chủ nghĩa lớn mạnh , chi viện

đắc lực cho miền Nam , hoàn thành

sự nghiệp thống nhất Tổ quốc . Về

vấn đề này, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhấn

mạnh: " Thắng lợi của cách mạng Việt Nam

chính là thắng lợi của văn hóa Việt Nam" . Đây

là một nhận định hoàn toàn chính xác vì những

giá trị cao đẹp nhất của dân tộc và thời đại xét

đến cùng đều kết tinh thành những giá trị

văn hóa. Phải là một dân tộc có bề dày về

truyền thống đánh giặc , có lý tưởng cao cả ,dám

hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ

chân lý " Không có gì quý hơn độc lập, tự do "

thì mới hội đủ sức mạnh để thắng giặc . Và

vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta - Chủ tịch

Hồ Chí Minh - là hiện thân của những giá trị

văn hóa đó đã được nhân loại tôn vinh .

Trong thời đại ngày nay, vai trò to lớn của

văn hóa đã được chúng ta nhận thức lại một

cách sâu sắc hơn , đầy đủ hơn . Đảng ta chủ

trương phải "gắn chặt hơn nữa nhiệm vụ xây

dựng văn hóa với nhiệm vụ trung tâm xây dựng

kinh tế và nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng" .

( 1 ) Văn kiện Đảng : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 2000 , t 7 , tr 316
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Phát triển văn hóa phải đồng bộ và tương xứng

với tăng trưởng kinh tế , phát triển xã hội và tiến

bộ chính trị . Về kinh tế , tri thức và khoa học -

kỹ thuật hiện đại đã trở thành một trong những

nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào sự tăng

trưởng của nền kinh tế . Về chính trị, các nước

tư bản phát triển đều có ý thức sử dụng các

phương tiện kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên

tiến thâm nhập khắp toàn cầu nhằm áp đặt hệ ý

thức , tư tưởng , hệ thống giá trị, hệ thống tín

ngưỡng , lối sống... lên các quốc gia khác . Trước

tình trạng này, nền văn hóa truyền thống của

các nướckém phát triển đứng trước nguycơ bị

bào mòn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng . Bởi thế ,

việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ

những nguyên tắc về đạo đức , lối sống và sự lựa

chọn lý tưởng xã hội của các dân tộc trở thành

nhiệmvụ hếtsức cấp thiết nhằm chống lại nguy

cơ bị xâm lăng văn hóa. Văn hóa trở thành

" quyền lực mềm " trong nỗ lực bảo vệ chủ

quyền của dân tộc . Sự bá quyền trong lĩnh vực

văn hóa cùng với quá trình nhất thể hóa về kinh

tế toàn cầu rất dễ dẫn tới những biến động về

chính trị. Vì lẽ đó , trong thời đại ngày nay,

nhiều nước , trong đó có Việt Nam , cần hết sức

cảnh giác với sự tác động về chính trị qua con

đường văn hóa . Nói thế để thấy rằng văn hóa

" cũng là một mặt trận " , qua các giai đoạn cách

mạng khác nhau , vai trò của văn hóa trong việc

tổng hợp sức mạnh của đất nước đã được Đảng

ta chú ý và phát huy một cách có hiệu quả.

Theo Hồ Chí Minh , sự phát triển của xã hội

không phải là sự phát triển riêng rẽ một mặt trận

nào đó mà phải là sự phát triển toàn diện vì sức

mạnh của đất nước chính là sự tổng hợp sức

mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần . Người

nhấn mạnh: " Trong công cuộc kiến thiết nước

nhà có bốn vấn đề phải coi trọng ngang nhau :

chính trị, kinh tế, xã hội , văn hóa" . Hồ Chí

Minh giải thích : "Văn hóa là một kiến trúc

thượng tầng nhưng cơ sở hạ tầng có kiến thiết

rồi , văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện

để phát triển được " . Như vậy, trong tư tưởng

Hồ Chí Minh không hề có sự đồng nhất giữa

kinh tế , chính trị, xã hội và văn hóa mà trái lại ,

trong khi coi trọng vai trò to lớn của văn hóa

với tư cách là một hình thái kiến trúc thượng

tầng, Ngườikhẳng định tính quyết định của cơ

sở hạ tầng đối với sự phát triển của văn hóa.

Người nói : " Văn hóa phải gắn liền với lao động

sản xuất” ( 2 ) . Tất nhiên , cơ sở hạ tầng không

quy định sự phát triển của văn hóa theolối trực

tiếp giản đơn mà phải thông qua vô vàn các mối

quanhệ khác nhau. Chính vì thế , có những giai

đoạn lịch sử kinh tế phát triển phồn vinh những

văn hóa lại phát triển hết sức chậm chạp và

ngược lại , có những giai đoạn kinh tế phát triển

chậm chạp, văn hóa lại phát triển hết sức rực rỡ .

Song, dù có những hiện tượng lịch sử như thế,

nhìn một cách tổng quát, cơ sở hạ tầng vẫn chi

phối đến sự phát triển của văn hóa . Đây là lý do

để Hồ Chí Minh khẳng định , muốn xây dựng

nền văn hóa mới nhất thiết phải quan tâm xây

dựng xã hội mới . Mặt khác, Người lại khẳng

định : "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước

hết phải xây dựng con người xã hội chủ nghĩa" .

Nhờ nắm vững bản chất của phép biện chứng

duy vật mà Người luôn nhận thức vấn đề một

cách toàn diện , thấu hiểu một cách sâu sắc mối

quan hệ giữa các hiện tượng trong thực tiễn vận

động của lịch sử . Phác thảo diện mạo nền văn

hóa Việt Nam , Người quan tâm đến chiều sâu

của văn hóa bao gồm 5 điểm chủ yếu : " 1 - Xây

dựng tâm lý ; 2 - Xây dựng luân lý : biết hy sinh

mình , làm lợi cho quần chúng; 3 - Xây dựng xã

hội : mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi

của nhân dân trong xã hội; 4 - Xây dựng chính

trị : dân quyền; 5 - Xây dựng kinh tế" ( 3)

Trong các kỳ Đại hội, Đảng ta cũng luôn

luôn xây dựng chiến lược phát triển văn hóa phù

hợp với thực tiễn của đất nước và thời đại , coi

văn hóa như một phương diện hình thành thế và

lực của đất nước . Đảng ta cho rằng, trong hệ

thống kinh tế quốc dân rộng lớn , ngoài các

ngành sản xuất vật chất cònbao gồm các ngành

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội 1996, t 10 , tr 59

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 431
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sản xuất tinh thần . Cho nên văn hóa có mặt ở

mọi hoạt động và mọi sản phẩm hoạt động của

con người. Mặt khác bản thân văn hóa có tiềm

lực, thực lực riêng và có quan hệ mật thiết với

thực lực kinh tế , chính trị . Văn hóa vừa phát

triển trong mối tương tác đa chiều với kinh tế ,
tác đa chiều với kinh tế,

chính trị ... vừa phát triển theo quy luật vận động

nội tại . Nó có sức mạnh khuyếch trương và mở

rộng ảnh hưởng theo cách riêngcủa nó. Bởi thế,

việc kế thừa, tiếp thu truyền thống văn hóa dân

tộc và việc sáng tạo ra những giá trị tinh thần

mới không những là sự phát triển của chính bản

thân văn hóa mà còn thúc đẩy quá trình xây

dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước. Hơn

nữa, với tư cách là một lĩnh vực hoạt động tinh

thần đặc thù, văn hóa là một nhân tố gắn kết

chặt chẽ các thành viên của một quốc gia , có vai

trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra sự

kết , khơi thức tinh thần độc lập dân tộc , ý thức

tự chủ, tự cường. Trong giai đoạn phát triển

mạnh mẽ của kinh tế tri thức hiện nay, văn hóa

càng đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao

dân trí, tạo sức mạnh có tính đột phá, nắm bắt

công nghệ tiên tiến , kỹ thuật hiện đại đưa đất

nước đi lên . Như vậy, nhiệm vụ của văn hóa

không chỉ dừng lại ở việc bảo lưu những giá trị

đã từng hiện hữu trong quá khứ mà văn hóa còn

có nhiệm vụ sáng tạo cái mới, thúc đẩy sự phát

triển của đất nước . Đó là cơ sở để Đảng ta

khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần , là

động lực và cũng chính là mục tiêu của sự

phát triển .

đoàn

2 - Văn hóa là nền tảng tinh thần , là động lực

to lớn thúc đẩy sự phát triển toàn diện của một

quốc gia. Công năng của văn hóa đối với việc

phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước thể

hiện rõ nét nhất qua các phương diện sau :

a
-

Văn hóa có tác động đến cơ sở kinh tế

tương ứng từ đó thúc đẩy sựphát triển của sức

sản xuất, đặt nền móng cho sự tăng cường sức

mạnh tổng hợp của đất nước.

Văn hóa có hai dạng : văn hóa vật chất và

văn hóa tinh thần . Văn hóa vật chất bao gồm tư

liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, quy mô sản xuất

2

vật chất , mức sống... Văn hóa vật chất chính là

tiêu chí của sự phát triển sức sản xuất. Sự phát

triển văn hóa vật chất vừa có quan hệ mật thiết

và tác động sâu sắc đến sự phát triển văn hóa

tinh thần vừa đặt cơ sở, tiền đề vật chất cho việc

tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Văn hóa tinh thần (bao gồm tư tưởng , đạo đức,

giáo dục, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ

thuật, thể dục thể thao... ) , trong một điều kiện

nào đó lại có khả năng chuyển hóa để biến

thành sức mạnh có tính vật chất. Bài học đánh

Mỹ cho ta thấy rõ điều này . Về mặt trang bị kỹ

thuật, vũ khí hiện đại, ta không thể so bì với

Mỹ . Nhưng nhờ phát huy sức mạnh của lòng

yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

chúng ta đã tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn

chiến thắng kẻ thù

Trong thời đại ngày nay, vai trò của khoa

học và công nghệ ngày càng có ý nghĩa cực kỳ

quan trọng thì vai trò của văn hóa càng to lớn .

Thậm chí đây là nhân tố thúc đẩy sức sản xuất

quan trọng nhất . Nó là cơ sở để điều chỉnh cơ

cấu kinh tế, củng cố và phát triển nền kinh tế xã

hội chủ nghĩa, nâng cao sức sản xuất xã hội,

hoàn thiện tố chất và khả năng lao động của con

người . Sự hòa hợp giữa khoa học kỹ thuật và

khoa học nhân văn là tiền đề hết sức quan trọng

để hiện đại hóa văn hóa nước ta trong giai đoạn

hiện nay và là động lực tăng trưởng kinh tế để

chúng ta hoàn thành sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước .

Ngay bản thân kiến trúc thượng tầng xã hội

cũng vậy - để phát triển - không thể không có

những tác động của văn hóa. Lý do cơ bản là,

văn hóa góp phần hình thành các căn cứ lý luận

cho sự tồn tại của hệ thống tư tưởng về chính trị ,

đạo đức, luật pháp... đồng thời góp phần hoàn

thiện các thiết chế vật chất tương ứng và tác

động trở lại cơ sở kinh tế , thúc đẩy sự phát triển

của kinh tế . Văn hóa xã hội chủ nghĩa có ba

phương thức tăng cường sức mạnh tổng hợp của

quốc gia :

Một, thông qua sự sáng tạo các giá trị văn

hóa vật chất và văn hóa tinh thần, thúc đẩy
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mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển sức sản xuất

xã hội, đặt cơ sở vật chất cho việc phát triển

đất nước .

Hai, lấy sự phong phú, vững mạnh về kiến

trúc thượng tầng và văn minh chính trị làm đảm

bảo cho an ninh chế độ và sự bền vững của hệ

thống chính trị, tăng thêm sức mạnh tổng hợp

của đất nước .

Ba , lấy kiến trúc thượng tầng về tư tưởng

làm cơ sở cho việc phát triển sức mạnh tổng

hợp của đất nước.

Xuấtphát từ ba phương thức đã nêu, có thể

nhận thấy rằng: nếu không có nền văn hóa xã

hội chủ nghĩa phát triển ở mức cao thì khó lòng

tạo nên sự phát triển cao về sức sản xuất cũng

như sự phát triển toàn diện của đời sống xã hội.

Điều đó đòi hỏi việcphát triển kinh tế phảiđi

đối với việc phát triển văn hóa. Yêu cầu này

không đơn giản xuất phát từ nhu cầu phát triển

văn hóa tinh thần một cách riêng biệt mà còn

xuất phát từ nhu cầu tăng cường sức mạnh tổng

hợp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

b -Văn hóa đã tạo ra sự hỗ trợ về trí tuệ và

động lực tinh thần cho việc nâng cao sức mạnh

tổng hợp của quốc gia .

Văn hóa là động lực của kinh tế vì : thứ nhất:

văn hóa với tư cách là kết tinh trí tuệ của con

người có khả năng chế ước sự lựa chọn và xây

dựng chính sách kinh tế , chỉ đạo sản xuất và

tiêu dùng, quy định phương hướng và quy mô

phát triển kinh tế ; thứ hai , sự nghiệp văn hóa

ngày càng vững mạnh thúc đẩy sự phát triển

kinh tế không phải theo cấp số cộng mà nhiều

lúc đạt sự tăng trưởng theo cấp số nhân . Trong

xã hội hiện đại , kỹ thuật , tri thức , chất xám ...

can hệ trực tiếp đến sự phát triển các loại ngành

nghề sản xuất văn hóa. Giá trị và sự lưu thông

của các sản phẩm văn hóa ngày càng cao sẽ kéo

theo sự tăng thêm về tỷ trọng kinh tế của các

sản phẩm văn hóa trong tổng thể nền kinh tế

quốc dân. Rõ ràng , việc phát triển văn hóa vừa

tạo ra động lực tinh thần, vừa là yếu tố kích

thích và can dự vào quá trình phát triển kinh tế .

Không chú ý thích đáng đến sự phát triển

văn hóa thì kinh tế sẽ mất đi một sự hỗ trợ rất

căn bản .

Văn hóa là động lực của chính trị bởi lẽ

chính trị chịu sự ràng buộc của kinh tế và lấy

nền văn hóa tương ứng làm căn cứ để hoạch

định những chính sách xã hội . Văn hóa là tấm

gương phản ánh những biến đổi về chính trị,

chịu ảnh hưởng của chính trị và thông qua chính

trị có tác dụng tới cơ sở kinh tế. Văn hóa và

chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng , quan hệ

giữa chúng là quan hệ tiền đề tác động lẫn nhau.

Xét theo ý nghĩa này, văn hóa trở thành tiền đề

quan trọng của cơ cấu tổ chức chính trị và sự

vận hành chính trị . Một mặt, nhà nước (hạt nhân

của hệ thống chính trị ) phải lấy một nền văn

hóa nhất định làm cơ sở xây dựng nhà nước

ý

phápquyền, hoạch
định chính sáchphát triển .

sởvănhóa nhất định, dựa vào trình độ phát

Tất cả những điều đã nói ở trên phải dựa vào cơ

triển dân trí cao. Không có trình độ dân trí cao,

thức dânchủ đầy đủ , không có chủ nghĩa xã

không có nền văn hóa vững mạnh thì không có

hội. Mặt khác , trong bối cảnh nhiều nước phát

triển đang tìm cách bá quyền văn hóa, thông

qua văn hóa để tác động đến chính trị, đe dọa an

ninh quốc gia của những nước đang phát triển

nhằm thiếtlập trật tự thế giới theo quan điểm

của họ, văn hóa rất dễ bị lợi dụng và bị biến

thành một công cụ thực hiện các mưu đồ chính

trị.Văn hóa trực tiếp trở thành yếu tố

trong chính trị quốc tế . Bởi thế , nếu chúng ta

không xây dựng được một nền văn hóa xã hội

chủ nghĩa vững mạnh thì sẽ khó lòng ngăn chặn

những hình thức xâm nhập văn hóa tinh vi từ

phía bên ngoài . Nói khác đi , trong quá trình hội

nhập với thế giới, chúng ta vừa hấp thụ tinh hoa

văn hóa của nhân loại , đồng thời, phải biết phát

huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên sức mạnh

nội sinh văn hóa mạnh mẽ nhằm đưa văn hóa đi

đúng quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội , vừa tăng

cường sức mạnh quốc gia , vừa làm cho nhân

dân được thừa hưởng những giá trị văn hóa

phong phú , sâu sắc .

quan trọng

c - Với chức năng cơ bản là xây dựng

con người mới xã hội chủ nghĩa, văn hóa đã

34
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phát huy sức mạnh của chủ thể sáng tạo , từ đó

mở mang tiềm lực quốc gia , tạo thành nguồn

nhân lực vô tận cho công cuộc xây dựng và bảo

vệ Tổquốc . Yếu tố cơ bản nhất trong việc xây

dựng sức mạnh của đất nước chính là con người .

Trong khi đề ra chiến lược phát triển con người,

Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh vai trò của văn

hóa trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tố

chất quan trọng nhất của con người nhằm đáp

ứng một cáchhiệu quả nhất nhiệm vụ cách

mạng trong thời đại mới. Tố chất của con người

chính là nền tảng để hình thành tố chất quốc

dân . Việc nâng cao các tố chất trí, đức, thể, mỹ

chính là việc chuẩn bị cho sức mạnh quốc gia

không chỉ ở thời hiện tại mà còn ở thời tương

lai. Việc phát triển kinh tế , chính trị, văn hóa...

nhằm tạo nên sức mạnh của đất nước cần phải

dựa vào hàng loạt yếu tố : ý thức vươn tới tầm

hiện đại, tinh thần đổi mới để vươn tới cái mới ,

ý thức hòa nhập với nền kinh tế thế giới nhằm

tạo ra một nền kinh tế hiệu quả có khả năng

cạnh tranh cao, ý thức xây dựng an ninh - quốc

phòng vững mạnh, ý thức tự do dân chủ và bình

đẳng... Muốn thế, chúng ta phải có chiếnlược

cụ thể nhằm nâng cao các chuẩn mực đạo đức

phù hợp với tình hình mới, nâng cao trình độ

khoa học kỹ thuật, có kế hoạch thúc đẩy , kích

thích năng lực sáng tạo của cá nhân và tập thể .

Không cónền vănhóa cao giàu sức sáng tạothì

khó lòng phát huy được tố chất văn hóa của

quốc dân. Chính tổ chất của người lao động, số

lượng và chất lượng của đội ngũ trí thức là yếu

tố quyết định sức mạnh của nền kinh tế , liên

quan đến sự mạnh yếu của quốc gia. Có ưu thế

về nhân tài vật lực trong mộtchế độ chính trị có

nhiều ưu việt , tất yếu đất nước sẽ hùng cường.

Bồi dưỡng những công dân có lý tưởng cao đẹp ,

có lối sống lành mạnh , có trình độ văn hóa cao,

có kỷ luật lao động tốt , có tinh thần nhân văn

chính là mục tiêu mà nền văn hóa xã hội chủ

nghĩa phải hướng tới. Rõ ràng , việc phát triển

văn hóa bao giờ cũng gắn liền với việc tạo

thành sức mạnh của quốc gia. Sự ưu thắng của

quốc gia này so với quốc gia khác bao giờ cũng

gắn liền với sự ưu thắng của văn hóa . Đó là một

thực tế đã được kiểm chứng trong lịch sử .

3 - Ý thức được sức mạnh của văn hóa, Đảng

ta đã đưa ra nhiều kế sách để phát triển mạnh

mẽ hơn nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc

dân tộc . Hội nghị Trung ương 10, khóa IX đã

nêu lên ba nhiệm vụ quan trọng trong công tác

văn hóa trong giai đoạn hiện nay :

Một là, tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ

xây dựng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa

lành mạnh trong xã hội , trước hết là các tổ chức

đảngvà nhà nước, các đoàn thể quần chúng các

gia đình , các tổ chức, đơn vị cơ sở...

Hai là , nâng cao chất lượng , hiệu quả nhiệm

vụ xây dựng con người Việt Nam đã được xác

định cụ thể trong Nghị quyết Trung ương 5

khóa VIII .

Ba là chú trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống

văn hóa cơ sở , xây dựng môi trường văn hóa

lành mạnh , tốt đẹp, phong phú.

tiến hành cải cách thể chế hành chính, chúng ta

Như vậy, ngoài việc phát triển nền kinh tế ,

còn phải ra sức phát triển nền văn hóa tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc . Tính biện chứng của

mối quan hệ giữaphát triển văn hóa và tăng

cường sức mạnh tổng hợp của đất nước là ở chỗ:

tăng cường sức nước tạo điều kiện vật chất và xã

hội cho phát triển văn hóa , phát triển văn hóa tạo

động lực tinh thần và sự hỗ trợ trí lực cho việc

tăng cường sức nước. Trong cuộc đọ sức về sức

mạnh tổng hợp trên phạm vi toàn thế giới hiện

nay sự đọ sức về văn hóa là một khâu quan trọng .

Hội nghị Trung ương 10 , khóa IX cũng nhấn

mạnh: " Kết luận mà Hội nghị Trung ương 10

đưa ra về tiếp tục đẩymạnh thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Trung ương 5 , khóa VIII trong thời

gian tới là biểu thị quyết tâm của Trung ương

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của

Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất

nước, tạo sự chuyển biến cơ bản và bước phát

triển mạnh mẽ trong xây dựng nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc

đồng bộ với sự phát triển kinh tế - xã hội"(4 ). D

(4 ) Dẫn theo Tạp chí Cộng sản, số 15/2004, tr 5
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L

LÂM ĐỒNG THỤC HIỆN

CHÍNHSÁCHPHÁTTRIỂN

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂUSỐ

À tỉnh miền núi ở phía Nam Tây

Nguyên, Lâm Đồng có diện tích tự

nhiên 9.764,79 km2 với 143 xã,

phường, thị trấn , dân số gần 1,2 triệu người,

gồm 40 dân tộc , trong đó có gần 43 vạn hộ,

hơn 235 vạn khẩu là đồng bào dân tộc thiểu

số , chiếm 21% dân số toàn tỉnh . Địa bàn sinh

sống của đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu

ở các vùng sâu, vùng xa; điều kiện phát triển

kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn .

Toàn tỉnh có 95/145 xã, phường , thị trấn có

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; trong đó

có 49 xã và 128 thôn, buôn thuộc diện đặc

biệt khó khăn .

Nhận rõ tầm quan trọng của việc phát

triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội , quốc

phòng - an ninh của tỉnh , Đảng bộ Lâm Đồng

luôn quán triệt, chủ động xây dựng và tích

cực vận dụng các chủ trương , chính sách dân

tộc của Đảng và Nhà nước vào điềukiện cụ

thể của địa phương, bước đầu đã đạt được

những kết quả quan trọng . Thực hiệnNghị

quyết 22 của Bộ Chính trị, khóa VI “ về phát

triển kinh tế - xã hội miền núi” , Tỉnh ủy Lâm

Đồng đã ban hành Nghị quyết 22, khóa V

“ Về chủ trương, biện pháp xây dựng kinh tế -

NGUYỄN VĂN ĐẲNG

xã hội vùng dân tộc” ; tiếp đó là Chỉ thị

25 - CT /TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về

tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc” ;

Nghị quyết 02 - NQ /TU , khóa VII của Tỉnh

ủy “ Về tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc giai

đoạn 2001 - 2005” ...

Thông qua nhiều chương trình , dự án do

Trung ương đầu tư , hỗ trợ , đồng thời tích cực

xây dựng và triển khai có hiệu quả các

nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc , các

vùng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng đều có sự

phát triển cả về kinh tế, xã hội cũng như củng

cố quốc phòng - an ninh.

Một trong những thành tựu nổi bật trong

việc thực hiện chính sách phát triển vùng

đồng bào dân tộc thiểu số của Lâm Đồng

động định canh - định cư , xóa đói-giảm

những năm qua là thực hiện tốt cuộc vận

nghèo cho đồng bào . Ngay từ năm 1977 , tỉnh

đã chia gần 12.000 ha ruộng đất cho nhân dân

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
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các dân tộc trong tỉnh để sản xuất. Đảng bộ

và các cấp chính quyền của tỉnh cũng thường

xuyên tổ chức và thực hiện tốt cuộc vận động

định canh , định cư trong vùng đồng bào dân

tộc thiểu số, coi đó là yêu cầu bức thiết; xác

định cuộc vận động này không đơn thuần là

vấn đề kinh tế , mà còn góp phần giải quyết

có hiệu quả các vấn đề về chính trị - xã hội,

quốc phòng - an ninh của tỉnh . Trong 10 năm

đầu ( 1975 - 1985) thực hiện cuộc vận động

này , toàn tỉnh đã tạo ra được 17.853 ha đất

canh tác mới , xây dựng 78 công trình thủy

lợi , thủy điện , tạo điều kiện để đồng bào các

dân tộc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ

thuật vào sản xuất, góp phần đưa năng suất

lúa, màu , cây công nghiệp tăng gấp đôi so

với trước .

Trong những năm 1976 - 1990 , trong điều

kiện ngân sách nhà nước còn eo hẹp, nhưng

bằng việc phát huy nội lực , toàn tỉnh đã huy

động được trên 15 tỉ đồng đầu tư khai hoang,

phục hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng ở miền

núi , thực hiện định canh - định cư đối với

vùng đồng bào dân tộc thiểu số .

-

Từ năm 1986 trở đi , thực hiện chương

trình định canh - định cư theo hướng nông -

lâm kết hợp, tỉnh giao công tác định canh -

định cư cho ngành lâm nghiệp, với mục tiêu

là tổ chức lại sản xuất ở vùng dân tộc thiểu số

gắn với các điều kiện tự nhiên, xã hội và các

thế mạnh của từng vùng. Đã có 230.717 ha

rừng được giao khoán cho 9.405 hộ gia đình

là người dân tộc thiểu số quản lý , khai thác

và bảo vệ. Nhờ vậy, đồng bào đã có thu nhập

bình quân từ 3,5 - 4,1 triệu đồng/hộ/năm , nạn

phá rừng làm rẫy về cơ bản đã chấm dứt . Đến

cuối năm 2003 , với tổng vốn đầu tư trên 20 tỉ

đồng, tỉnh đã thực hiện định canh - định cư

cho hơn 15.000 hộ với 93.000 nhân khẩu , đạt

gần 70% kế hoạch. Bên cạnh nguồn vốn của

chương trình định canh - định cư , thông qua

Chương trình 327, Chương trình giải quyết

việc làm , Chương trình đầu tư các xã vùng

đặc biệt khó khăn v.v ... tỉnh cũng đã đầu tư

gần 60 tỉ đồng cho các dự án trong vùng

đồng bào dân tộc , đã giải quyết việc làm cho

gần2 vạn lao động là ngườidân tộc thiểu số

và dân mới nhập cư .

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Lâm

Đồng đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện

chương trình xóa đói - giảm nghèo, coi đây

vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là

công tác trọng tâm thường xuyên và là nhiệm

vụ chính trị của cả hệ thống chính trị . Do

vậy , trong quá trình triển khai chương trình

xóa đói - giảm nghèo, các cấp, các ngành của

tỉnh đã chú trọng lồng ghép với các chương

trình quốc gia và các phong trào quần chúng

khác như phong trào thanh niên lập nghiệp,

phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình , nông

dân sản xuất giỏi... và đã phát huy hiệu quả.

Nhờ vậy, số hộ đói nghèo đã giảm rõ rệt: từ

54,4% (năm 1995 , theo tiêu chí cũ) xuống

còn 20% (năm 2004 , theo tiêu chí mới).

Vượt lên mọi khó khăn và huy động tốt

mọi nguồn lực với sự nỗ lực phấn đấu , Lâm

Đồng đã đầu tư gần 400 tỉ đồng để phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc , bước

đầu làm chuyển biến nhận thức của đồng

bào cả trong tổ chức sản xuất cũng như trong

xây dựng đời sống vật chất, tinh thần. Trong

vùng đồng bào đã xuất hiện nhiều mô hình

sản xuất giỏi , điển hình như xã Tân Châu,

huyện Di Linh có hơn 40 gia đình dân tộc

K’Ho có thu nhập bình quân từ 150 - 500 triệu

đồng/năm , được Nhà nước tặng danh hiệu xã

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới . Nhiều

thôn , buôn ở xã Lát (huyện Lạc Dương ), các

xã Lộc Bắc, Lộc Lâm (huyện Bảo Lộc), xã

Rô Men (huyện Lâm Hà) v.v... đã trở thành

những mô hình sản xuất giỏi, ngày càng có
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nhiều hộ vươn lên làm giàu với thu nhập

ngày càng cao và ổn định .

Tỉnh cũng đã chuyển mục đích 5.828 ha

đất từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp,

trong đó đã giao 3.350 ha cho 3.690 hộ, đang

tiếptục khaihoang 2.023 ha để giao cho các

hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản

xuất. Nhiều huyện đã hỗ trợ tiền, gạo, phân

bón, công cụ sản xuất cho các hộ dân tộc

thiểu số , giúp đồng bào khai hoang, phục hóa

hàng trăm héc-ta đất sình lầy trong các thung

lũng , đất ven triền sông , đất khe suối để

trồng lúa nước , giúp đồng bào từng bước tự

túc lương thực. Trong 2 năm (2003 - 2004 ),

tỉnh đã đầu tư gần 20 tỉ đồng hỗ trợ tiền xây

dựng nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số có

hoàn cảnh khó khăn ; đã xây dựng 2.000 căn

nhà tình thương. Riêng năm 2004 , tỉnh đã

đầu tư 5 tỉ đồng xây thêm 1.000 căn nhà tình

thương . Vừa qua tỉnh còn đầu tư 12,3 tỉ đồng

để đưa điện đến cho đồng bào dân tộc thiểu

số và gia đình chính sách khó khăn . Nhờ đó

đã có hơn 3.000 hộ được hỗ trợ và có điện

phục vụ sản xuất, đời sống .

Cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế ,

Lâm Đồng đã tập trung giải quyết các vấn đề

về chính sách xã hội đối với vùng đồng bào

dân tộc . Nếu sau ngày giải phóng , toàn tỉnh

còn 3 vạn người mù chữ , trong đó 2/3 là

người dân tộc thiểu số, thì đến nay, đã có

85% dân số được xóa mù, trong đó có 1,6 vạn

người là đồng bào các dân tộc thiểu số . Hiện

nay , 100 % số xã trong tỉnh đều có trường tiểu

học và trung học cơ sở; các cụm xã đều có

trường trung học phổ thông ; toàn tỉnh có

5 trường phổ thông dân tộc nội trú , thu hút

trên 80% học sinh vùng đồng bào dân tộc

thiểu số đến trường . Tất cả các xã, phường

vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

đều đã có trạm y tế , 101/143 xã có bác sỹ ,

trên 95% số thôn , buôn có cán bộ y tế .

Chỉ trong 3 năm (2002 - 2004 ), tỉnh đã cấp

gần 10 tỉ đồng cho công tác khám và chữa

bệnh miễn phí phục vụ đồng bào vùng dân

tộc thiểu số.

Đến nay, 100 % số xã trong tỉnh đã có

điện thắp sáng và máy điện thoại ; toàn tỉnh

đã xây dựng được 90 điểm bưu điện - văn

hóa xã.

Sau gần 6 năm thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 , khóa VIII, toàn tỉnh đã có hơn

110 thôn dân tộc thiểu số đăng ký xây dựng

thôn văn hóa, trong đó đã có25 thôn được

xét công nhận thôn văn hóa cấp huyện và cấp

tỉnh . Phong trào xây dựng gia đình văn hóa

cũng được phát triển rộng khắp . Hằng năm

có gần 15.000 hộ dân tộc thiểu số đạt danh

hiệu gia đình văn hóa và xây dựng được

60 câu lạc bộ gia đình văn hóa. Đã có 86%

dân cư vùng dân tộc thiểu số được phủ sóng

phát thanh , 80 % được phủ sóng truyền hình .

Hằng tuần , Đài Phát thanh - Truyền hình

Lâm Đồng có chương trình pháttiếng K’Ho

trên sóng truyền hình và 3 buổi trên sóng

phát thanh, ... Đời sống văn hóa, tinh thần của

đồng bào nhờ vậy không ngừng được cải

thiện .

Do quan tâm và thực hiện tốt chính sách

dân tộc của Đảng , 30 năm qua, tình hình an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng luôn

được giữ vững, nhân dân luôn vững tin vào

sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi và tự hào về

những thành tựu của công cuộc đổi mới do

Đảng lãnh đạo .

Bài học quan trọng đầu tiên được rút ra từ

thực tiễn của Lâm Đồng là, khi đã tạo được

niềm tin trong lòng đồng bào thì nhân dân

các dân tộc thiểu số sẽ một lòng đi theo

Đảng , thực hiện tốt đường lối, chính sách của

Đảng, Nhà nước và làm thất bại mọi

âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch;
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tích cực bảo vệ và vun đắp những thành quả

đã đạt được . Bài học quan trọng khác của

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng là luôn

quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là

một chủ trương lớn , trong quá trình lãnh đạo ,

chỉ đạo xây dựng và phát triển tỉnh nhà . Tùy

thực tiễn tình hình từng thời kỳ, từng giai

đoạn mà có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát , kịp

thời của Tỉnh ủy , Ủy ban nhân dân tỉnh ; tổ

chức đôn đốc các cấp , các ngành trong suốt

quá trình xây dựng chương trình , triển khai

chương trình và đánh giá đúng thực trạng

tình hình và kết quả của từng chương trình .

Để phát huy những thành tựu đã đạt được

và khắc phục những hạn chế trong thực hiện

chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc

thiểu số của tỉnh, Lâm Đồng cũng đã xác

định trong những năm tiếp theo sẽ tập trung

thực hiện các giải pháp chủ yếu sau :

Các cấp ủy , chính quyền , đoàn thể từ tỉnh

đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên

truyền về các chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào

dân tộc ; những thành tựu kinh tế - xã hội

thông qua các chương trình , dự án mà Đảng

và Nhà nước đã chỉ đạo , đầu tư đối với miền

núi, vùng đồng bào các dân tộc sinh sống,

làm cho đồng bào thấy rõ những đổi thay

toàn diện, từ đó xây dựng niềm tin, góp phần

củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân

tộc ; khơi dậy trong đồng bào ý thức tự lực , tự

cường trong việc xây dựng thôn, buôn ngày

càng văn minh, giàu đẹp.

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông - lâm

nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng,

vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể của

từng vùng; dựa vào việc quản lý, bảo vệ và

phát triển rừng để nâng cao đời sống đồng

bào thông qua việc thực hiện đề án giao

khoán rừng cho hộ gia đình gắn với cộng

đồng thôn, buôn. Thực hiện đồng bộ việc

chuyển rừng nghèo kiệt sang trồng rừng

nguyên liệu ; rừng trồng cây hàng hóa,

chuyển hóa từ rừng có giá trị kinh tế thấp

thành rừng có giá trị kinh tế cao, góp phần

phát triển vốn rừng, tạo nguồn thu từ rừng

cho nhân dân .

Phấn đấu đến hết năm 2005 , cơ bản hoàn

thành việc giao đất, bảo đảm cho đồng bào

dân tộc thiểu số có đủ đất sản xuất . Tiếp tục

đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo từ ngành

học mầm non đến phổ thông trung học . Đẩy

mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư , phấn

đấu đến năm 2010 có 50% thôn , buồnđạt

tiêu chuẩn thôn văn hóa cấp huyện và cấp

tỉnh ; từ 80% đến 90 % hộ dân tộc thiểu số đạt

tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ngành văn hóa -

thông tin đẩy mạnh công tác sưu tập, bảo tồn

và phát triển các loại hình văn hóa mang đậm

bản sắc dân tộc , khôi phục một số lễ hội

truyền thống có nội dung giáo dục tốt ;

đồng thời vận động, thuyết phục, đấu tranh

xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng dân tộc

thiểu số.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các

dân tộc tỉnh Lâm Đồng luôn coi sự nghiệp

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội , bảo đảm

quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số

khôngchỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ,

và là tình cảm và đạo lý nhằm tạo điều kiện

tốt nhất để đồng bào các dân tộc thiểu số

trong tỉnh từng bước thoát khỏi đói nghèo,

lạc hậu ; có đủđiều kiện và cơ hội để vươn

lên làm giàu chính đáng , hòa nhập với toàn

tỉnh cũng như trong khu vực Tây Nguyên;

góp phần xây dựng Lâm Đồng giàu về

kinh tế , vững mạnh về chính trị , phát triển

nhanh và vững chắc về văn hóa - xã hội , bảo

đảm giữ vững quốc phòng - an ninh như

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác

định .
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THÁI BÌNH KHAI THÁC LỢI NGUỒN LỰC ,

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN

ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

T

THÁI BÌNH là vùng đất giàu truyền

thống yêu nước và cách mạng, nhân

dân lao động cần cù, sáng tạo . Trong

công cuộc đổi mới, cùngvới cả nước , Thái

Bình đã đạt được nhiều thành tựu rất

quan trọng . Từ năm 2001 đến nay , bên cạnh

những thời cơ thuận lợi, Thái Bình cũng gặp

phải không ít khó khăn , thử thách do thiên tai,

dịch cúm gia cầm, hậu quả của những năm mất

ổn định tình hình nông thôn phải tập trung giải

quyết . Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh,

Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tăng cường

đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu , giành

được thắng lợi tương đối toàn diện trên con

đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh tập trung cao độ cụ thể hóa

5 trọng tâm, tạo bước đột phá tăng trưởng

kinh tế do Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra

(chuyển mạnh nông nghiệp sang sản xuấthàng

hóa ; xây dựng các khucông nghiệp, cụm công

nghiệp ; phát triển nghề, làng nghề ; phát triển

kinh tế biển và xây dựng , đổi mới , hoàn thiện

cơ chế, chính sách thành các nhiệm vụ ,

giải pháp cụ thể, thiết thực và có tính khả thi

cao) . Đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành

BÙI TIẾN DŨNG

quán triệt , triển khai thực hiện nhiệm vụ phát

triển kinh tế , phát động phong trào hành động

cách mạng từ cơ sở , phát huy nội lực, thu hút

đầu tư từ bên ngoài , tranh thủ sự giúp đỡ của

Trung ương , tăng cường công tác kiểm tra , sơ

kết, tổng kết, nhẫn rộng mô hình tiên tiến , đạt

được nhiều thành tựu quan trọng . Nền kinh tế

thoát khỏi tình trạng trì trệ trong những năm

mất ổn định ( 1997 - 1999), tăng trưởng khá , cơ

cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần

tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, đạt và vượt hầu

hết cácmục tiêu chủ yếu do Đại hội XVI Đảng

bộ tỉnh đề ra. Tổng sản phẩm (GDP) bình quân

hằng năm tăng 7,3 %; tỷ trọng công nghiệp,

xây dựng trong cơ cấu kinh tế tăng từ 14,8%

(năm 2000) lên 21,7% (năm 2005), dịch vụ từ

31,5% lên 33,5% , nông nghiệp từ 53,7% giảm

xuống 44 %.

tương

Sản xuất nông , lâm, ngư nghiệp phát triển

đối toàn diện cả trồng trọt , chăn nuôi,

thủy, hải sản, từng bước chuyển sang sản xuất

hàng hóa . Giá trị sản xuất toàn ngành tăng

bình quân 4,5%/năm , trên héc-ta canh tác

đạt 37,2 triệu đồng. 5 năm qua, Thái Bình

* Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Thái Bình
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đã phát động mạnh mẽ và được nhân dân nhiệt

tình hưởng ứng phong trào chuyển đổi cơ cấu

cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng đạt

giá trị sản xuất 50 triệu đồng trở lên/ 1 ha /năm

đạt nhiều kết quả. Năng suất lúa đạt 130 tạ /ha ,

giữ vững sản lượng lương thực 1 triệu tấn /năm ;

cây vụ đông chiếm 36% diện tích canh tác ; đã

chuyển 6.000 ha trồng lúa, làm muối kém hiệu

quả sang nuôi trồng các cây, con có hiệu quả

kinh tế cao. Chăn nuôi chuyển dần sang chăn

nuôi tập trung theo phương pháp công nghiệp,

mô hình trang trại, gia trại. Giá trị sản xuất

ngành chăn nuôi tăng từ 21 % năm 2000 lên

29,8% năm 2005. Toàn tỉnh có trên 540 trang

trại và 8.000 gia trại. Nuôi trồng thủy , hải sản ,

đặc biệt là nuôi tôm sú được mở rộng , đang trở

thành lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh .

Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh , giá

trị sản xuất tăng bình quân 17,8%/năm, vượt

4,8% so với mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ

tỉnh đề ra . Mặc dù ngân sách rất hạn hẹp,

nhưng Thái Bình đã tập trung mọi nỗ lực quy

hoạch , xây dựng các khu công nghiệp, cụm

công nghiệp ; tích cực đề ra các cơ chế khuyến

khích đầu tư. Đã quy hoạch xây dựng 7 khu

công nghiệp với tổng diện tích 1.300 ha,

9 cụm công nghiệp với diện tích 235 ha, trong

đó 2 khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành

xây dựng kết cấu hạ tầng. Từ năm 2001 đến

nay , có 185 dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh với

tổng số vốn gần 4.000 tỉ đồng , trong đó 109 dự

án đã đi vào sản xuất, kinh doanh .Nghề, làng

nghề phát triển , trở thành một bộ phận quan

trọng trong ngành công nghiệp của tỉnh , góp

phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

thôn . Tất cả các xã trong tỉnh có nghề, giải

quyết việc làm ổn định, tăng thu nhập cho

15 vạn lao động ; giá trị sản xuất từ nghề,

làng nghề chiếm 50% tổng giá trị sản xuất

công nghiệp.

Dịch vụ có bước tăng trưởng khá , đáp ứng

yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân .

Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân

21,5 %/năm , năm 2005 ước đạt 90 triệu USD ;

thu ngân sách trên địa bàn trên 1.200 tỉ đồng ,

gấp 4lần năm 2000. Kết cấu hạ tầng kinh tế -4

xã hội được tăng cường đầu tư xây dựng ,

nâng cấp thị xã Thái Bình lên đô thị loại 3 và

trở thành thành phố .

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được các cấp ủy ,

chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên,

toàn diện và có nhiều tiến bộ . Giáo dục -đào

tạo mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, cơ

bản đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân và

từng bước xây dựng xã hội họctập. Thái Bình

đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục

trung học cơ sở và xây dựng Trung tâm học

tập cộng đồng ở tất cả các xã ,phường, thị trấn .

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

thực hiện có hiệu quả, nhiều chỉ số về sức khỏe

nhân dân cao hơn mức bình quân chung của cả

nước . Các phong trào " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa" , "Đền ơn đáp nghĩa" ,

" Xóa đói giảm nghèo " được nhân dân nhiệt

tình hưởng ứng . Thái Bình đã hoàn thành

chương trình xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo.

Đời sống vật chất , tinh thần của các tầng lớp

nhân dân tiếp tục được cải thiện ; tỷ lệ hộ

nghèo năm 2005 còn 5,3% (theo tiêu chí cũ ) .

-

Nhận thức rõ vị trí , tầm quan trọng của việc

ổn định tình hình chính trị, xã hội là tiền đề, cơ

sở để phát triển kinh tế - xã hội, Thái Bình

luôn coi trọng củng cố, tăng cường nền quốc

phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ; giải

quyết dứt điểm tồn đọng của những năm mất

ổn định, đồng thời chủ động phát hiện , xử lý

kịp thời những vụ việc phức tạp nảy sinh ngay

tại cơ sở. Vì vậy , đến nay, tình hình chính trị,

xã hội trong tỉnh ổn định khá vững chắc ; kỷ

cương, luật pháp, trật tự xã hội được bảo đảm .

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn

với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt

động của hệ thống chính trị thực sự được coi là

nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Thái Bình đã tập

trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến

đấu của tổ chức đảng, nhất là cơ sở, tạo chuyển
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biến tích cực, có chiều sâu trên tất cả các mặt

chính trị tư tưởng , tổ chức, kiểm tra và dân

vận . Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã có

nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả xây dựng tổ

chức cơ sở trong sạch, vững mạnh , giải quyết

các cơ sở yếu kém. Tất cả các cơ sở đã xây

dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm

việc của cấp ủy , các quy chế, quy định về công

tác đảng, hoạtđộng của chính quyền, đoàn thể .

Tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại cơ

sở đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên

được duy trì có nền nếp, từng bước nâng cao

chất lượng. Năm 2004, tổ chức cơ sở đảng

trong sạch , vững mạnh chiếm 64,8 %, tăng

19,5 %, yếu kém 0,8% , giảm 6,1 % so với năm

2000 ; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt

nhiệm vụ đạt 62,8%, vi phạm tư cách , chưa

hoàn thành nhiệm vụ là 0,7% . Công tác cán bộ

có bước đổi mới và được tăng cường về quy

hoạch , đào tạo, bồi dưỡng , luân chuyển, bổ

nhiệm , bổ nhiệm lại , đáp ứng yêu cầu trước

mắt và lâu dài . Công tác kiểm tra của Đảng

thực sự được coi trọng hơn, có tác dụng tốt

phòng ngừa vi phạm, góp phần ổn định tình

hình cơ sở.

Từ thực tiễn 5 năm qua, Đảng bộ Thái Bình

rút ra những bài học kinh nghiệm :

Quán triệt sâu sắc , vận dụng sáng tạo

đường lối , chính sách của Đảng, Nhà nước, đề

ra chủ trương sát thực tế của địa phương, có

tính khả thi cao gắn với việc xây dựng cơ chế,

chính sách và tổ chức thực hiện thống nhất từ

tỉnh đến cơ sở. Coi trọng sơ kết, tổng kết rút

kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều

hành ; quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình

mới, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để nhân

nhanh các mô hình có hiệu quả.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống

chính trị và toàn dân ; đẩy mạnh khai thác mọi

nguồn lực của địa phương kết hợp với thu hút

mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài , đồng thời

tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương để đẩy

mạnh phát triển kinh tế - xã hội .

- Đẩy mạnh giải quyết các vấn đề xã hội

bức xúc, chú trọng mở rộng dân chủ trong xã

hội gắn với giữ vững kỷ cương pháp luật ; nâng

cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện

đồng bộ các biện pháp để giữ vững ổn định

chính trị và trật tự an toàn xã hội . Tăng cường

công tác kiểm tra , thanh tra việc thực hiện các

chủ trương , chính sách của Đảng, Nhà nước ,

nhất là các lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai,

xây dựng cơ bản và thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở . Chủ động phát hiện và giải quyết

kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫnnảy sinh

ngay tại cơ sở .

- Đẩy mạnh xây dựng , chỉnh đốn Đảng,

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của

tổ chức đảng gắn với xây dựng hệ thống chính

trị vữngmạnh .Tăng cường sự đoàn kết thống

nhất và dân chủ thực sự trong Đảng, giữ vững

nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thẳng

thắn , nghiêm túc tự phê bình, phê bình ; kiên

quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng ,

lãng phí , chủ nghĩa cá nhân, cơ hội , tư tưởng

cục bộ, bè cánh và sự suy thoái đạo đức, lối

sống. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi

dưỡng , rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhất là cán

bộ chủ chốt các cấp, các ngành và nâng cao

chất lượng đảng viên .

Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân

Thái Bình đạt được 5 năm qua mới chỉ là bước

đầu và còn nhiều khó khăn, thách thức . Nền

kinh tế chậm phát triển và tụt hậu so với nhiều

tỉnh trong khu vực . Kết cấu hạ tầng kinh tế -

xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển với

nhịp độ cao . Tích lũy từ nội bộ nền kinh tế

thấp, vốn đầu tư hạn hẹp ; hiệu quả sản xuất ,

kinh doanh còn hạn chế. Sức ép về lao động,

việc làm còn rất lớn ; một số tệ nạn xã hội còn

bức xúc . Để hòa nhập với bước tiến chung của

các tỉnh trong khu vực và cả nước , Thái Bình

phải phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân , khai thác mọi nguồn lực , đổi mới
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toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn

đấu tăng trưởng kinh tế cao, phát triển bền

vững và có hiệu quả . Nâng cao chất lượng các

hoạt động văn hóa - xã hội; giải quyết việc

làm, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường

quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính

trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực

lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực

quản lý , điều hành của chính quyền , chất

lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể nhân dân .

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng

"phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng

Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao

văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội" , trong

những năm tới , Thái Bình tập trung thực hiện

những nhiệm vụ, giải pháp sau :

Một là , đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả

thực hiện các trọng tâm tạo bước đột phá tăng

trưởng kinh tế

Tập trung cao độ phát triển mạnh mẽ, có

hiệu quả công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

theo hướng vừa phát triển công nghiệp tập

trung , vừa phát triển nghề, làng nghề và công

nghiệp nông thôn . Hoàn thiện , khai thác có

hiệu quả kết cấu hạ tầng các khu , cụm công

nghiệp hiện có, quy hoạch xây dựng các khu ,

cum , điểm công nghiệp mới. Tích cực đổi mới

công nghệ , nâng cao năng lực sản xuất, sức

cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp, đồng

thời tập trung thu hút nguồn lực để phát triển

các ngành công nghiệp công nghệ cao và công

nghiệp chế biến nông, thủy sản. Tiếp tục khối

phục,phát triển nghề, làng nghề truyền thống ,

đồng thời tích cực du nhập nghề mới; khuyến

khích hình thành các doanh nghiệp trong làng

nghề làm đầu tàu thúc đẩy nghề phát triển ;

nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề.

Đẩy mạnh quá trình chuyển nông nghiệp

sang sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế

cao . Quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất

tập trung với kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ

việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng ,

vật nuôi, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn , đủ

tiêu chuẩn, có sức cạnh tranh , tiêu thụ theo

hợp đồng . Phát triển mạnh mẽ trang trại, gia

trại chăn nuôi , thủy sản . Hình thành một số

mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản

xuất sản phẩm sạch . Mở rộng sản xuất vụ

đông, xây dựng cánh đồng đạt giá trị sản xuất

50 triệu đồng trở lên /ha/nằm ở khắp các cơ sở

trong tỉnh .

Phát triển kinh tế biển cả về đánh bắt, nuôi

trồng , chế biến hải sản , du lịch và vận tải biển ,

trong đó nuôi trồng thủy, hải sản tập trung

theo phương thức thâm canh, bán thâm canh là

mũi đột phá tăng trưởng kinh tế thủy sản .

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế,

chính sách nhằm khai thác mọi nguồn lực đẩy

mạnh phát triển kinh tế - xã hội.Ưu tiên đổi

ánchếbiếnnông, thủy sản đầu tư vào tỉnh .

với các dự án quy mô lớn , công nghệ cao và dự

Hai là , nâng cao chất lượng , hiệu quả

giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ,

văn hóa - xã hội

Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo ,

tiếntới xây dựng xã hội học tập . Mở rộng quy

mô, đa dạng hóacác loại hình giáo dục và đào

tạo theo hướng xã hội hóa ; nâng cao chất

lượng dạy và học . Phấn đấu hoànthành phố

cập trung học phổ thông cho thanh niên vào

năm 2010. Tăng cường đào tạo nhân lực đáp

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

của tỉnh . Tiếp thu , ứng dụng tiến bộ khoa học

và công nghệ phục vụ đẩy mạnh phát triển

kinh tế - xã hội . Tăng cường công tác bảo vệ

môi trường.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân

dân. Hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe

từ tỉnh đến cơ sở; phát triển các cơ sở dịch vụ

y tế thuộc nhiều hình thức sở hữu . Kiên trì thực

hiện chủ trương "mỗi cặp vợ chồng chỉ có

1 hoặc 2 con " và duy trì mức sinh thay thế .

У

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

lĩnh vực văn hóa - thông tin , làm cho văn hóa
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thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội . Đặc

biệt chú trọng duy trì thường xuyên và nâng

cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với việc

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Ba là , tăng cường công tác quốc phòng , an

ninh , giữ vững ổn định chính trị

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc

các nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương

Đảng về chiến lược an ninh quốc gia và chiến

lược bảo vệ Tổ quốc . Xây dựng nền quốc

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân

dân. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng

và an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế .

Duy trì nền nếp , nâng cao chất lượng hoạt

động thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân,

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công

dân; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm

những phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở; duy trì

trật tự, kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị,

xã hội .

Bốn là , đổi mới và chỉnh đốnĐảng , nâng ,

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ

chức đảng

Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp,

nâng cao tính thiết thực , hiệu quả của công tác

giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tăng cường

sự thống nhất nhận thức, ý chí, hành động của

toàn Đảng bộ và nhân dẫn trong tỉnh . Làm tốt

công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn .

Tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực

lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tổ chức cơ

sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh để lãnh

đạo thực hiện tốt đường lối , chính sách của

Đảng và Nhà nước , các nghị quyết, chỉ thị của

cấp trên . Rà soát , bổ sung , hoàn chỉnh và thực

hiện nghiêm túc các quy chế , quy định của tổ

chức đảng ; duy trì nền nếp, nâng cao chất

lượng sinh hoạt cấp ủy và tổ chức đảng. Mở

rộng dân chủ đi đôi với giữ gìn đoàn kết , kỷ

luật của Đảng , nâng cao chất lượng tự phê bình

và phê bình . Làm tốt công tác quản lý , phân

công công tác và bồi dưỡng trình độ mọi mặt

cho đảng viên . Tiếp tục đổi mới, triển khai

đồng bộ , có hệ thống các khâu đánh giá, quy

hoạch , đào tạo , bồi dưỡng, luân chuyển , sử

dụng và thực hiện chính sách cán bộ , xây dựng

đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm

chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn . Duy trì nền nếp, nâng cao

chất lượng công tác kiểm tra của cấp ủy và Ủy

ban kiểm tra các cấp trong tỉnh .

Năm là , nâng cao hiệu lực , hiệu quả

quản lý , điều hành của chính quyền; phát huy

vai trò của Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể

nhân dân

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng

Ủybannhân dân các cấp chủ động cụ thể hóa

hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân .

và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ

trương của cấp ủy, tăng cường kỷ luật , kỷ

cương , thống nhất quản lý , điều hành, nâng

cao chất lượng hoạt động của các cơ quan

chuyênmôn và đội ngũ công chức .

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng

cường tham mưu cho cấp ủy về công tác vận

động quần chúng. Hướng mạnh các hoạtđộng

về cơ sở, phát động và duy trì có hiệu quả các

phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân

phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia

xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện Quy

chế Dân chủ ở cơ sở.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang,

lao động cần cù, sáng tạo , với sự quan tâm

lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ,

sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan

trung ương , 5 năm tới Đảng bộ và nhân dân

Thái Bình sẽ phát huy cao độ sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân , tranh thủ thời cơ, vượt qua

khó khăn , thách thức, đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn , thực

hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội X

của Đảng và các mục tiêu , nhiệm vụ do

Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh sắp tới đề ra. D
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THI
ỆN

Quy chế Dân chủ ởcơsở

tại thànhphố Đà Nẵng - kết quả

và những vấn đề đặt ra

N

HỒ TẤN SÁNG

* HŨNG năm qua, bằng sự đoàn kết,

nhất trí , khắc phục khó khăn , nỗ lực

phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân

dân, Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu to

lớn trong công cuộc đổi mới, trở thành một

trong những trung tâm phát triển về kinh tế ,

chính trị , văn hóa, xã hội ở khu vực miền

Trung - Tây Nguyên và trong cả nước .

Cách làm và kết quả Đà Nẵng đạt được

không chỉ mang ý nghĩa khẳng định vị thếý

của một thành phố năng động , nhiều tiềm

năng mà còn trở thành một cách thức , mô

hình phát triển thu hút sự quan tâm nghiên

cứu , tìm hiểu kinh nghiệm đối với nhiều tỉnh ,

thành trong cả nước .

Sự thành công của Đà Nẵng , tất nhiên là

kết quả của những giải pháp đồng bộ từ chính

trị , kinh tế , văn hóa, xã hội đến công tác an

ninh - quốc phòng… , trong đó ở một góc độ

nhất định, có thể phân tích từ việc triển khai

thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân chủ ở

cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30 /CT-TW

ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị Trung

ương Đảng và các chỉ thị , nghị định của

Chính phủ.

Bài viết của

Việc tổ chức tổng kết quả

trình thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở là yêu cầu đặt ra

đối với các cấp, các ngành ,

các địa phương trong cả

nước sau một thời gian nhất

định triển khai thực hiện . Ở

Đà Nẵng , các cấp lãnh đạo,

quản lý trên địa bàn thành

phố cũng như một số tác giả

đã có nhiều văn bản , bài viết

phản ánh những vấn đề có

liên quan .

chúng tôi dựa trên những kết

quả đó để luận giải việc thực hiện Quy chế

này như là một trong những phương thức ,

công nghệ chính trị - xã hội tạo nên bước

nhảy mang tính đột phá của sự phát triển ở

thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua;

đồng thời qua đó chỉ ra những bất cập , vướng

mắc cần tháo gỡ nhằm tiếp tục thực hiện sâu ,

rộng , toàn diện nó trong thời kỳ tiếp theo .

1 - Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

là một trong những giải pháp phát huy

nguồn lực con người và các nguồn lực

xã hội

Trên cơ sở những văn bản hướng dẫn của

Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai

thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ,

đồng bộ, đúng yêu cầu . Nội dung Quy chế

không những được cụ thể hóa ở từng loại

hình cơ sở, từ khối xã - phường , khối cơ

quan, đến khối các doanh nghiệp nhà nước ,

mà còn sát hợp với mỗi cơ sở cụ thể.

Điều đáng quan tâm là tìm ra phương thức và

* TS , Học viện Chính trị khu vực III , Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh
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- Triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở

cơ sở, trước hết mang lại sự đổi mới quan

điểm và phong cách lãnh đạo theo hướng phát

huy tinh thần dân chủ đối với nhân dân , yêu

cầu và xây dựng trong đội ngũ cán bộ lãnh

đạo và công chức các cấp của thành phố

phong cách làm việc thực sự “trọng dân, gần

dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm

với dân” . Việc chủ động tổ chức đối thoại

trực tiếp giữa lãnh đạo chủ chốt của thành phố

với các tầng lớp nhân dân, thành tâm nghe

dân , phát biểu nguyện vọng, từ đó tập trung

giải quyết tích cực, kịp thời những vấn đề bức

xúc đối với người dân ở cơ sở. Việc các cuộc

họp của Hội đồng nhân dân thành phố, đặc

biệt là các buổi trả lời chất vấn của lãnh đạo

các cơ quan nhà nước được truyền hình trực

tiếp để nhân dân theo dõi , tham gia góp ý kiến

và giám sát... đã tạo nên sự đồng thuận giữa

Đảng với dân trong các quyết sách chính trị

có liên quan đến các vấn đề “ quốc kế, dân

sinh” của thành phố trong những năm qua.

là nền tảng sức mạnh, là động lực bên trong

để thành phố có thể giải quyết một cách cơ

bản, vững chắc những vấn đề tưởngchừng

như chưa thể giải quyết được trong điều kiện

trước mắt .

tác động của việc tổ chức thực hiện Quy chế là nơi thực hiện có kết quả phương châm

dân chủ trong thực tế . “Nhà nước và nhân dân cùng làm ” - nội dung

cơ bản hàm chứa trong Quy chế Dân chủ ở xã,

phường - trong quá trình nâng cấp, chỉnh

trang đô thị. Nhờ có sự bàn , thảo dân chủ

trong các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư ;

sự thỏa thuận về lợi ích cá nhân , gia đình và

lợi ích cộng đồng xã hội , mà việc chỉnh trang

nâng cấp đô thị, thành phố đã tiến hành giải

tỏa , đền bù, di dời liên quan đến 52.000 hộ

dân nhưng về cơ bản không để xẩy ra hiện

tượng khiếu kiện đông người , vượt cấp . Đó

cũng là nguồn lực cơ bản tạo nên những công

trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng, về

kinh tế - xã hội, về phục vụ dân sinh của

thành phố trong những năm qua. Những cầu

sông Hàn, Cẩm Lệ , Phò Nam - Hòa Bắc,

những tuyến đường lớn như Nguyễn Tất

Thành, Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, Trần

HưngĐạo , đường 3 tháng 2 , quốc lộ 1A (qua

thành phố) mở rộng ; các trung tâm bưu điện,

bệnh viện thành phố; các khu tái định cư, hạ

tầng khucông nghiệp Hòa Khánh , các công

trình hạ thế nông thôn tại một số xã ở huyện

Hòa Vang, bê-tông hóa kênh mương hồ Hòa

Trung , Đồng Nghệ, các tuyến đườngở các xã

phường ... là những minh chứng sống động về

sức người , sức của của các tầng lớp nhân dân

Đà Nẵng trong công cuộc phát triển thành

phố, có nhữnggiải pháp đúng đắn , thỏa đáng

để khơi dậy .

-

Đó

Việc triển hai sâu rộng và đồng bộ Quy

chế Dân chủ ở cả 3 loại hình cơ sở đã thực sự

huy động được các nguồn lực, khơi dậy và

phát huy được ý chí tinh thần và các nguồn

lực vật chất tiềm tàng trong các tầng lớp nhân

dân ; huy động được sức mạnh tổng hợp của

mọi thành phần dân cư , các tổ chức xã hội

cùng tiến quân vào mặt trận chỉnh trang , xây

dựng , phát triển thành phố, để Đà Nẵng thực

sự xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại .

Về phương diện này , kết quả lớn nhất , và

dễ nhận thấy nhất, đó là thành phố đã thực sự

Các con số cụ the sau đây , tiếp tục cho

thấy sức mạnh , tính hiệu quảcủa một chính

sách đúng , một cách làm hợp lòng dân :

+ Ngân sách đầu tư mở rộng và làm mới

các tuyến đường lớn của thành phố trong

những năm qua khoảng trên 475 tỉ đồng,

trong đó nhân dân đóng góp hơn 150 tỉ , chiếm

32,8% . Đặc biệt , trong cuộc vận động đóng

góp xây dựng cầu sông Hàn, cán bộ, chiến sỹ
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và nhân dân đã đóng góp 27 tỉ 469 triệu đồng, hội . Trên cơ sở nâng cao thu nhập bình quân

chiếm 30% tổng vốn đầu tư .

+ Theo tỷ lệ Nhà nước đầu tư 60% - 80%,

nhân dân đóng góp 20% - 40% giá trị công

trình (tùy theo khả năng của từng địa

phương) . Thành phố đã sửa chữa , nâng cấp,

làm mới hơn 80 km ngõ, hẻm ở nội thị và

460 km đường bê-tông nông thôn , hơn

50.000 m2 vỉa hè, ngõ, hẻm được bê-tông hóa,

gần 30 km mương, rãnh thoát nước được khơi

thông và xây dựng mới.

+ Cùng với việc chăm lo xây dựng kết cấu

hạ tầng, chỉnh trang đô thị , trên cơ sở hoàn

thiện hóa thể chế, cơ chế quản lý xã hội nói

chung, quản lý kinh tế nói riêng , việc triển

khai thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở khối

các cơ quan và khối các doanh nghiệp nhà

nước đã mang lại sự thông thoáng về môi

trường đầu tư , sự bình đẳng và phần nào đó là

sự sòng phẳng trong cuộc cạnh tranh về năng

suất, chất lượng . Nhờ đó đã kích thích sự

năng động , sáng tạo của người lao động nói

chung và các chủ thể sản xuất , kinh doanh

nói riêng .

Những chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông

nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và

dịch vụ đã kéo theo kết quả là : GDP bình

quân đầu người tăng từ 628 USD (năm 2000)

lên 980 USD (năm 2003 )(1 ), năm 2005 ước

đạt 1.010 USD. Giá trị sản xuất công nghiệp

thành phố tăng bình quân là 20%, dịch vụ

tăng 12% , tổng thu ngân sách hằng năm tăng

27,3% . Năm 2005 , tỷ trọng các ngành trong

GDP là : công nghiệp 48,3% dịch vụ

46,16% - nông nghiệp 5,54% (2 )....

-

của mọi người dân , những chính sách xã hội

của Đảng và Nhà nước không những được các

cấp chính quyền quan tâm mà còn trở thành

hành động chung của toàn xã hội, nhất là các

chủ thể kinh tế... Chương trình xóa đói, giảm

nghèo đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Qua 4 năm (2001 - 2004 ), toàn thành phố đã

giảm được 9.584 hộ nghèo, bình quân hằng

năm giảm 2.369 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,66%

năm 2001 đã giảm xuống còn 0,13% năm

2004. Thành phố không chỉ giải quyết cơ bản

cái ăn cho các hộ nghèo mà đã từng bước giải

quyết các yêu cầu về nhà ở, học hành , chăm

sóc sức khỏe , đi lại , sinh hoạt văn hóa nhất là

đối với đồng bào các xã miền núi và các xóm

nghèo trong thành phố.

- Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5,

khóa VIII và được cụ thể hóa bằng Chương

trình “ Thành phố 5 không” (không có hộ đói ,

không có người mù chữ, không có người lang

thang xin ăn, không có người nghiện ma tuý

trong cộng đồng, không có giết người, cướp

của) đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình

hưởng ứng , tích cực thực hiện . Nhờ đó, bộ

mặt thành phố, đời sống xã hội không ngừng

đổi thay theo hướng văn minh , tiến bộ. Hiện

tại thành phố đã phổ cập trung học cơ sở cho

47/47 phường ; đã kiên cố hóa các trường học ,

xây dựng trường trung học phổ thông chất

( 1 ) Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

số 51 /BC-BCĐ

- Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng , Thông tin nội bộ,- Bên cạnh tạo động lực thúc đẩy kinh tế

phát triển , việc triển khai thực hiện Quy chế số 2-2004 , số 7-2005

Dân chủ ở cơ sở đã góp phần thể hiện bản

chất nhân đạo của chế độ qua các quan hệ xã

(2 ) Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng

bộ thành phố Đà Nẵng, khóa VIII tại Đại hội Đảng bộ

thành phố lần thứ XI (lưu hành nội bộ )
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lượng cao , nơi đào tạo nguồn nhân lực có hàm

lượng trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp

hóa - hiện đại hóa trong tương lai . Thành phố

cũng đã có 36 trường đạt chuẩn quốc gia, 47

trạm y tế xã, phường đều có bác sỹ chăm sóc

sức khỏe nhân dân ; có 80% hộ gia đình đạt

tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 37% thôn, 44 %

khối phố đạt tiêu chuẩn thôn , khối phố văn

hóa.

Sẽ là chưa đầy đủ khi đề cập đến những tác

động tích cực của việc triển khai thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở đối với việc phát

huy nguồn lực con người, các nguồn lực xã

hội ở thành phố Đà Nẵng trong những chiều

cạnh đã đề cập trên , dẫu đó là những vấn đề

cốt yếu . Bằng những cảm nhận trực quan và

những số liệu thu thập được, chúng ta có thể

khẳng định rằng : Thực hiện Quy chếDân chủ

ở cơsở đã , đang và sẽ là một trong những giải

pháp cơ bản nhằm phát huy nguồn lực con

người, các nguồn lực xã hội trong quá trình

công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn

thành phố. Điều quan trọng là các chủ thế

lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là đội ngũ

chủ chốt phải “có tầm , có tâm ” để tổ chức

thực hiện . Được nhân dân đồng tình ủng hộ

đó là tính dân chủ của một quyết sách

chính trị và đó là cội nguồn sức mạnh để

thành phố tạo lập nên những kỳ tích mới trong

công cuộc xây dựng và phát triển xã hội mới ,

vì mục tiêu “ Dân giàu , nước mạnh , xã hội

công bằng , dân chủ, văn minh” .

2 - Một số vấn đề đặt ra và những định

hướng cơ bản trong thời kỳ tiếp theo

Có sự trùng hợp ngẫu nhiên, thành phố

mới chia tách và bước vào giai đoạn sắp xếp,

củng cố bộ máy... vận hành xã hội để tiếp tục

xây dựng và phát triển thì Quy chế Dân chủ

được ban hành thực hiện. Có thể hình dung,

với Đà Nẵng điều đó như một đột phá có tính

thể chế (thể chế dân chủ ở tầm vĩ mô), tạo lập

môi trường và động lực mới cho sự vận hành

và phát triển thành phố trong thời kỳ mới.

Thực tiễn quá trình triển khai thực hiện Quy

chế Dân chủ cũng là thực tiễn thời kỳ xây

dựng và phát triển ( 1998 - 2005) ở thành phố

Đà Nẵng, đã cho thấy giá trị thực tế của một

quyết sách chính trị hợp lòng dân cũng như

tầm quan trọng của trình độ, khả năng, bản

lĩnh của các cấp độ chủ thểchính trị (đặc biệt

là người đứng đầu các cấp ) trong việc tổchức

thực hiện các quyết sách đó.

Mọi việc không chỉ có thuận lợi và thành

công mà trong quá trình thực hiện còn nhiều

khó khăn , trở ngại đang đặt ra.

Thứnhất, từphương diện thểchế , cơ chế :

- Các Nghị định của Chính phủ về thực

hiện Quy chế Dân chủ mới quy định các việc

phải làm , nhưng lại chưa quy định biện pháp

chế tài kèm theo nên việc chấp hành các quy

định này vẫn còn tùy thuộc khá nhiều vào sự

nhận thức , nhất là quan niệm, tính cách của

người đứng đầu cơ quan, đơn vị . Điều đó cho

thấy cần thiết phải luật hóa, cụ thểhóa các nội

dung của các nghị định này , và đương nhiên

khi đã luật hóa thì quá trình kiểm tra, xử lý

những cánhân và tập thể vi phạm phải được

tiến hành thường xuyên, nghiêm minh.

- Việc công khai tài chính là một biện pháp

quan trọng để cán bộ, công chức , viên chức và

nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra

nhằm ngăn chặn những sai phạm trong các

hoạt động có liên quan ... Nhưng thực tế cho

thấy quy định này vẫn mang tính hình thức.

Một mặt , ở nước ta chưa có môi trường , điều

kiện cho việc công khai hóa, minh bạch hóa

các nguồn thu của cá nhân, hay trong các

doanh nghiệp ... Mặt khác , không ít cán bộ,

công chức, viên chức và đại đa số người lao

động, nhân dân ít am hiểu về nghiệp vụ kế

48
Số 20 (tháng 10 năm 2005 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

toán nên sự tiếp nhận những thông tin này khá

thụ động “nghe cho biết về các phép tính đơn

giản” . Do đó, về nội dung này trong quy chế

cần phải được cụ thể hóa, đồng bộ hóa một

bước , nếu không thì vẫn mang tính hình thức ,

làm giảm ý nghĩa sát thực trong nội dung có

tính thể chế ..

Thứhai, về đội ngũ cán bộ tương thích với

môi trường dân chủ và phát triển .

Mặc dù, những năm qua , côngtác cán bộ

dã được các cấp , các ngành đặc biệt quan tâm

đào tạo,bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí,songvề

tổng thể, so với yêu cầu đòi hỏi trong giai

đoạn mới phát triển với tốc độnhanhvà bền

vững, thời kỳ mới, hội nhập, dân chủ hóa tất

cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thì trình

độ, phong cách làm việc của phần đôngđội

ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị , đặc biệt

là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở vẫn còn

nhiều bất cập . Vì thế , một trong những giải

pháp có ý nghĩa quyết định để tiếp tục phát

huy vai trò và tính hữu hiệu của Quy chế Dân

chủ cơ sở ở Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo

là tập trung nâng tầm , củng cố vàhoàn

thiện tâm , xây dựng phong cách làm việc

dân chủ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ các cấp

ở thành phố, cấp bách nhất là đội ngũ cán bộ

cơ sở , bằng hệ thống các chính sách,cơ chế

cách làm đồng bộ . Trong công tác cán bộ,

điều quan trọng là phải từphong trào , thực tế

và nhu cầu của sự phát triển để tuyển chọn, sử

dụng mọi tiềm lực con người.

Thứ ba , về tính mục đích của việc thực

hiện Quy chế Dân chủ và công cuộc xây

dựng , phát triển thành phố.

Xây dựng và phát triển thành phố, sắp xếp,

chỉnh trang đô thị , phát triển kết cấu hạ tầng,

xét đến cùng là nhằm hướng tới phục vụ cuộc

sống của con người, nâng cao đời sống vật

chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân .

Người dân thành phố đã nhận rõ điều đó qua

thực tế . Đó là nguyên nhân căn bản tạo nên sự

đồng thuận xã hội trong việc thực hiện những

chủ trương , chính sách có tính nhạy cảm về

mặt lợi ích mà các cấp lãnh đạo, quản lý

thành phố đề xướng, tổ chức thực hiện trong

thời gian qua. Tuy nhiên , cải tạo và xây dựng

thành phố theo hướng hiện đại, văn minh là

một quá trình đầy khó khăn , phức tạp, khá lâu

đến tư tưởng , lợi ích của hàng vạn con

dài , liên quan đến nhiều lĩnh vực , động chạm

người... Thực tế ở Đà Nẵng trong thời gian

qua, bên cạnh những thành tựu đáng tự hào ,

vẫn không ít vấn đềbất cập, thậm chí có cả

sai lầm mang tính chủ quan . Từ phương diện

này, phải chăng điều cần đặc biệt lưu tâm là

hiện tại vẫn còn một bộ phận dân cư chưa

hoàn toàn được hưởng lợi trực tiếp , nếu không

nói bị thiệt hại, mất công ăn việc làm , đảo lộn

sống khó khăn... Vì vậy, cần có sự sâu sát,

trong kế sinh nhau , thu nhập bấp bênh, đời

bàn tính dânchủ , kỹ lưỡng (lồng ghép các nội

dung này vào trong các hoạt động tuyên

truyền và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ

trong các khu vực dân cư ) trong quá trình xác

lập những chủ trương và giải pháp toàn diện ,

trong đó mục tiêu phục vụ và mang lại lợi ích

đến

thực sự cho người dân, cho xãhội, cho lợi ích

trách nhiệm cụ thể cho mọi bên liên quan

chung phải là trung tâm ; vạch tiến độ, xác lập

việc thực thi các chương trình , dự án. Từ đó,

các cấp có thẩm quyền theo dõi chặt chẽ, xử

lý nghiêm tất cả những cơ quan, những cá

nhân có thẩm quyền gây cản trở, hoặc tìm

cách trục lợi làm phương hại đến lợi ích chính

đáng của quần chúng nhân dân trong quá

trình triển khai thực hiện. Được như vậy là

Quy chế Dân chủ đã đi sâu vào hiện thực đời

sống xã hội , củng cố thêm nữa niềm tin của

dân với Đảng và Chính phủ trong giai đoạn

cách mạng mới. D
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1- Cải cách về thể chế

chính sách trong lĩnh vực

thuế , hải quan

Bốn năm qua (2001 - 2004 ),

Bộ Tài chính đã chủ động phối

Cải cách hành chính

về thuế và hải quan

hợp với các bộ, ngành có liên giai đoạn 2001 - 2004

quan nghiên cứu trình Chính

phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung

4 luật, 2 pháp lệnh, 17 nghị

định quy định chi tiết thi hành

các luật , pháp lệnh về thuế, phí

và hải quan ; đã kịp thời ban

hành các thông tư hướng dẫn và

tổ chức triển khai thực hiện các

và các năm tiếp theo

trong

luật, pháp lệnh , nghị định nói trên . Nhìn chung

hệ thống chính sách thuế, phí và hải quan đã

được cải cách theo hướng: giảm mức thuế suất,

mở rộng diện ưu đãi thuế để khuyến khích đầu

tư , đẩy mạnh xuất khẩu , phát triển sản xuất

nước phù hợp với nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện các cam kết

quốc tế. Việc triển khai thực hiện đã được cộng

đồng doanh nghiệp nhất trí cao , không còn

những vướng mắc lớn . Nội dung cải cách hành

chính trong từng luật , pháp lệnh về thuế , phí , hải

quan như sau :

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật

Thuếgiá trị gia tăng đã giảm thuế suất từ 4 mức

trước đây (0%, 5% , 10 %, 20%) xuống còn 3

mức (0% , 5% , 10%) , bỏ mức thuế suất cao 20% .

Mở rộng diện áp dụng thuế suất 0% để khuyến

khích xuất khẩu dịch vụ, bãi bỏ việc khấu trừ

thuế
giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ % nhằm

ngăn chặn việc lợi dụng khấu trừthuế khống để

chiếm đoạt tiền của ngân sách nhà nước . Quy

định rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh

nghiệp từ 3 tháng hoàn 1 lần , xuống áp dụng

hoàn ngay lúc phát sinh đối với số thuế phải

hoàn từ 200 triệu đồng để không gây ra đọng

vốn cho doanh nghiệp . Khuyến khích sử dụng

hóa đơn tự in để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

QUÁCH ĐỨC PHÁP

trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn phù hợp

với đặc điểm của đơn vị .

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật

Thuế tiêu thụ đặc biệt, đã giảm một số thuế suất

cao đối với một số mặt hàng như : thuế suất đối

với ô tô giảm từ 100 %, 80% , 30% xuống còn

80% , 50%, 25% (tương ứng với từng loại ô tô từ

5 chỗ ngồi trở xuống, từ 6 đến 15 chỗ ngồi và từ

16 đến dưới 24 chỗ ngồi) . Thuế suất đối với bia

hơi giảm từ 50 %xuống 30 %; đối với xăng giảm

từ 15% xuống 10% ; đối với điều hòa nhiệt độ

giảm từ 20% xuống còn 15% ; đối với kinh

doanh gôn giảm từ 20% xuống 10% ... Quy định

rõ lộ trình cắt giảm ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc

biệt đối với ô tô sản xuất trong nước từ

năm 2004 đến 2007 để các doanh nghiệp chủ

động thực hiện .

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi )

giảm thuế suất từ 32% xuống còn 28%, áp

dụng thống nhất cho cả doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước;

bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung 25%

đối với doanh nghiệp trong nước ; bãi bỏ

thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đối với

* TS , Vụ trưởng , Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính
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Việt kiều và các nhà đầu tư nước ngoài tạo sự

bình đẳng trong cạnh tranh , tạo điều kiện cho

doanh nghiệp tăng tích lũy , tăng đầu tư . Áp dụng

các mức ưu đãi về thuế cao nhất là 10%, 15% ,

20% (tùy theo dự án đầu tư ) đối với doanh

nghiệp trong nước và cả doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài (trước đó chỉ được hưởng mức

thuế suất ưu đãi là 15%, 20%, 25%). Tăng tỷ lệ

chi phí quảng cáo , tiếp thị , khuyến mại được tính

vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu

thuế từ 5% - 7% lên 10% tổng chi phí ; cho phép

khấu hao nhanh đến 2 lần mức khấu hao thông

thường để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi

mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật.

Luật Hải quan được ban hành đã tạo ra một

bước cải cách hành chính mạnh mẽ trong công

tác quản lý hải quan . Luật quy định rõ trách

nhiệm của cơ quan , cán bộ hải quan và trách

nhiệm của khách hàng, xác định rõ quyền lợi và

nghĩa vụ của người khai hải quan để phát huy

quyền tự chủ của doanh nghiệp . Hình thành khâu

kiểm tra sau thông quan, thực hiện hậu kiểm để

giải phóng nhanh hàng hóa, tạo thuận lợi cho

doanh nghiệp . Luật Hải quan đã tạo điều kiện

chuyển từng bước hoạt động hải quan sang quản

lý rủi ro theo tập quán quốc tế . Từ sau khi ban

hành Luật Hải quan , các văn bản quy định hướng

dẫn chi tiết thi hành Luật Hải quan đã giảm từ

450 văn bản xuống còn 50 văn bản .

Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu

nhập cao (sửa đổi ) đã bỏ thuế suất cao 50% trong

biểu thuế đối với cả người Việt Nam và người

nước ngoài; bỏ thuế thu nhập bổ sung 30% đối

với người Việt Nam. Đáng chú ý là nâng mức

khởi điểm chịu thuế đối với người Việt Nam từ 3

triệu đồng/tháng lên 5 triệu đồng/tháng; đồng5

thời mở rộng khoảng cách mức thu nhập chịu

thuế trong từng bậc thuế suất của biểu thuế đối

với người ViệtNam . Nếu như trước đây thu nhập

bình quân /tháng trên 3 triệu đến 6 triệu đồng nộp

thuế 10 %, trên 6 triệu đồng đến 9 triệu đồng nộp

thuế 20 %, trên 9 triệu đến 12 triệu đồng nộp thuế

30% , trên 12 đến 15 triệu đồng nộp thuế 40% thì

nay 5 triệu đồng không phải nộp thuế , trên

5 triệu đến 15 triệu đồng chỉ phải nộp thuế 10%,

trên 15 triệu đến 25 triệu đồng nộp 20% . Như

vậy, việc sửa đổi này đã giảm bớt tỷ lệ động viên

thu nhập đối với người lao động, qua đó cải thiện

đời sống và nâng tích lũy của người lao động, tạo

điều kiện cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí về

lao động, khuyến khích sử dụng lao động là

người Việt Nam.

Qua việc thực hiện , Pháp lệnh Phí và Lệ phí

cả nước đã bãi bỏ được 140 loại phí , lệ phí do các

cơ quan ở trung ương ban hành không đúng quy

định; bãi bỏ 203 loại phí, lệ phí do các cấp chính

quyền ở địa phương ban hành không đúng quy

định . Đối với những loại phí , lệ phí còn hiệu lực

thi hành đã được tổ chức rà soát lại , giảm bớt

những mức thu cao để giảm chi phí đầu vào cho

các doanh nghiệp, như phí hàng hải giảm 30%,

phí cầu, đường bộ giảm 20%, có loại giảm 70 -

100 % như lệ phí hạn ngạch hàng dệt may vào thị

trường Mỹ... Có 8 loại phí còn có sự phân biệt

giữa người Việt Nam và người nước ngoài, đã

được sửa đổi bổ sung theo mức thu thống nhất

như đối với người Việt Nam, như phí kiểm dịch

động vật, thực vật, phí tần số vô tuyến điện , phí

tham quan danh lam thắng cảnh ... Việc rà soát,

bãi bỏ, sắp xếp lại phí , lệ phí như đã nêu ở trên

đã giảm được chi phí đầu vào cho sản xuất kinh

doanh mỗi năm gần 1.000 tỉ đồng, đồng thời bãi

bỏ được nhiều thủ tục phiền hà cho doanh

nghiệp .

quan ,

Thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực

thuế và hải quan, đã chủ động thể chế hóa các

cam kết quốc tế về thuế và hải quan vào các văn

bản pháp luật theo các quy định của Công ước

Kyoto về thủ tục hải quan và chứng từ hải

Hiệp định TRIPS bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối

với hàng hóa xuất , nhập khẩu , Công ước quốc tế

về hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa

(Công ước HS ) , Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp

định chung về thuế quan và thương mại (GATT).

Đây vừa là động lực , vừa là thách thức lớn tác

động mạnh đến việc nâng cao năng lực quản lý
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của cơ quan thuế , hải quan , vừa là áp lực thúc

đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao sức

cạnh tranh .

-2 - Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh

vực thuế , hải quan

Trong 4 năm qua, cải cách về thủ tục hành

chính trong lĩnh vực thuế , phí và hải quan đã

được xác định là một khâu trọng tâm mang tính

đột phá, được thực hiện đồng bộ trên cả hai mặt:

quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân (quan hệ

giữa người thu và người nộp) và quan hệ giữa các

cơ quan nhà nước ( giữa hệ thống thuế với hải

quan , giữa cấp trên với cấp dưới từng hệ thống)

được triển khai thực hiện trong tất cả các khâu

công việc . Cụ thể là :

Về đổi mới cơ chế kê khai, nộp thuế: Đã bỏ

cơ chế thông báo, áp đặt thuế , tính thuế thay

doanh nghiệp từ ngày 1-1-2004, chuyển dần

sang áp dụngcơ chế tự tính , tự khai, tự nộp thuế .

Người khai hải quan tự xác định mã số hàng hóa,

thuế suất, được nợ giấy chứng nhận xuất xứ hàng

hóa (C /O ) trong thời gian 60 ngày , được tạm nộp

theo thuế suất thấp trong khi chưa nộp C /O , quy

định doanh nghiệp không phải trả chi phí nếu cơ

quan Hải quan yêu cầu giám định lại .

hải

Về cải tiến việc đăng ký cấp mã số thuế:

Trước đây , doanh nghiệp phải đăng ký cấp mã số

tại hai nơi: cơ quan thuế cấp mã số thuế , cơ quan

quan cấp mã số xuất, nhập khẩu , mỗi nơimất

gần 30 ngày, thì nay thống nhất áp dụng chung

một mã số thuế cho cả hoạt động kinh doanh

trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu . Doanh

nghiệp chỉ đăng ký làm thủ tục tại một nơi: cơ

quan thuế cấp mã số truyền qua mạng cho cơ

quan hải quan nên thời gian rút ngắn xuống

còn 10 - 15 ngày (ở các thành phố lớn chỉ còn

8 ngày ) .

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ trong

các khâu mua hóa đơn : Trước đây, mỗi lần mua

hóa đơn , doanh nghiệp phải kê khai nhiều loại

giấy tờ rất phức tạp . Nay quy định doanh nghiệp

được cấp mã số thuế là được mua ngay hóa đơn

lần đầu; để mua các lần sau, doanh nghiệp chỉ

cần trình phiếu mua hóa đơn lần trước . Coi trọng

việc khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa

đơn tự in , đồng thời phân cấp cho các cục thuế

cấp tỉnh xét duyệt sửdụng hóa đơn tự in nên đã

giảm bớt được nhiều phiền hà cho doanh nghiệp.

Cải tiến các tờ khai để tạo thuận lợi cho

doanh nghiệp: Tờ khai thuế trước đây quy định

rất đơn giản , nhưng lại yêu cầu doanh nghiệp

phải cung cấp khá nhiều các báo cáo và biểu mẫu

có liên quan. Tờ khai thuế mới có đầy đủ các chỉ

tiêu theo yêu cầu của công tác quản lý thuế ,

doanh nghiệp chỉ việc điền vào các chỉ tiêu có

liên quan mà hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp có phát sinh . Như vậy vừa bảo đảm đầy

đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, vừa

tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dễ kê

khai. Còn tờ khai hải quan , trước đây quy định

hơn 50 tiêu chí , nay quy định tờ khai hải quan

hàng xuất khẩu còn 27 tiêu chí và hàng nhập

khẩu còn 48 tiêu chí. Các giấy tờ cần thiết trong

bộ hồ sơ hải quan được giảm từ trên 10 xuống

còn 4 loại đối với tờ khai nhập khẩu , còn 3 loại

đối với tờ khai xuất khẩu . Ở nơi đã triển khai thí

điểm khai hải quan điện tử , kê khai thuế qua

mạng hoặc đĩa mềm, thì thủ tục kê khai còn đơn

giản , thuận tiện hơn .

Sửa đổi các quy định về quyết toán thuế tạo

thuận lợi cho đối tượng nộp thuế: Thời hạn

doanh nghiệp phải nộp quyết toán thuế thu nhập

doanh nghiệp được kéo dài từ 60 ngày lên 90

ngày sau khi hết năm . Việc kê khai quyết toán

thuế giá trị gia tăng cũng đã được cải tiến để

giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp.

Đổi mới quy trình quản lý theo nguyên tắc

một cửa , chuyên môn hóa cao : Ngành thuế đã bỏ

chế độ chuyển quản khép kín , chuyển sang quản

lý theo chức năng, thực hiện quy trình quản lý

thuế tách 3 bộ phận đểtăng cường giám sát lẫn

nhau. Ngành hải quan tổ chức dây chuyền thủ tục

hải quan hoàn chỉnh, bỏ nhiều khâu trung gian ,

giảm thời gian làm thủ tục hải quan : đối với hàng

nhập khẩu theo hợp đồng thương mại trước đây

phải qua 4 khâu thủ tục , nay giảm còn 3 khâu ,

52 Số 20 (tháng 10 năm 2005 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

hàng xuất khẩu còn 2 khâu; mỗi khâu thủ tục

trước đây cần 2 - 3 người, nay chỉ cần 1 người;

thời gian thông quan trước đây mất 1 - 3 ngày

nay chỉ còn từ 1 đến 2 giờ đối với lô hàng được

miễn kiểm tra , hoặc 1/2 ngày đối với lô hàng

phải kiểm tra .

Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin và

kỹ thuật hiện đại vào công tácquản lýnhư: sử

dụng hệ thống mạng máy tính , thiết lập cơ sở dữ

liệu thông tin về đối tượng nộp thuế , thông tin về

giá, quản lý hàng gia công để giải quyết công

việc nhanh hơn, hạn chế được sự nhầm lẫn trong

cưỡng chế no thuế. Thí điểm khai hải quan điện

tử tại các địa bàn trọng điểm ; thí điểm thông

quan điện tử đối với dầuthô xuất khẩu , hàng hóa

xuất nhập khẩuqua đường bưu điện , làm thủ tục

đối với tàu biển xuất , nhập cảnh , trang bị các

máy soi hiện đại ở một số cửa khẩu quốc tế tại

sân bay và một số cửa khẩu đường bộ phục vụ

thông quan nhanh .

3 - Cải cách về tổ chức bộ máy và cán bộ

trong lĩnh vực thuế, hải quan

Từ việc thay đổi phương thức quản lý và bỏ

thông báo thuế , trao quyền cho doanh nghiệp tự

kê khai , tự tính , tự nộp thuế, cho nên bộ máy

quản lý thuế, hải quan cũng được tổ chức lại theo

mô hình quản lý theo nguyên tắc một cửa , quản

lý theo chức năng, bỏ những công việc trùng lặp,

bỏ các khâu giám sát chồng chéo, xây dựng lực

lượng chuyên nghiệp, chuyển sâu. Do vậy , thời

gian giải quyết công việc được rút ngắn hơn

trước . Thực hiện Quyết định số 113 và 218 của

Thủ tướng Chính phủ ), ngành thuế đã sắp xếp

lại , lược bỏ 1.042 bộ phận không cần thiết;

ngành hải quan thành lập bộ phận kiểm tra sau

thông quan, hình thành bộ phận giá và thanh tra ,

đồng thời với việc giảm đầu mối cấp phòng, bỏ

cấp đội thuộc phòng , giảm bộ máy gián tiếp để

tăng cường lực lượng trực tiếp làm việc tại các

cửa khẩu. Đáng chú ý là trong ngành thuế đã xây

dựng quy chế phối hợp công tác với các cơ quan,

đơn vị trong và ngoài ngành để giải quyết công

việc nhanh hơn , có hiệu quả hơn và đúng với quy

định của pháp luật . Trong nội bộ ngành đã có

quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Thuế -

Tổng cục Hải quan - Kho bạc Nhà nước trong

việc thu nộp thuế , cung cấp dữ liệu làm báo cáo

thống kê , thông tin tình hình doanh nghiệp. Tổng

cục Thuế , Tổng cụcHải quan đã có quy chế phối

hợp với Tổng cục Cảnh sát kinh tế trong việc

kiểm tra chống buôn lậu , chống gian lận thương

mại; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh ,

cơ quan ngân hàng, cơ quan quản lý thị trường để

nắm thông tin của doanh nghiệp từ khi thành lập

cho đến quá trình kinh doanh , lưu thông hàng

hóa và thanh toán tiền hàng để phục vụ quản lý

thu thuế.

Đẩy mạnh phân cấp cho các cục , chi cục

Thuế , Hải quan trong việc xác định giá tính thuế ,

thu lệ phí trước bạ, giải quyết miễn, giảm thuế ,

hoàn thuế, quyết định kiểm tra sau thông quan ...

trên cơ sở đó có sự phân công rõ ràng, cụ thể hóa

trách nhiệm của từng công chức , từng khâu công

việc trong quy trình thủ tục quản lý . Ngành thuế

cũng đang mở rộng việc ủy nhiệm thu một số

khoản thuế cho Ủy ban nhân dân xã, phường bảo

đảm sát dân hơn , hiệu quả hơn và giảm được chi

phí đi lại và sự chờ đợi của cơ sở kinh doanh .

Việc bố trí cán bộ quản lý thuế đã chuyển từ

quản lý theo đối tượng (khép kín ) sang quản lý

theo chức năng nhằm hạn chế tiêu cực, đồng thời

tạo điều kiện tiến tới xây dựng lực lượng cán bộ

thuế chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

Tăng cường lực lượng cán bộ cho công tác hỗ trợ

đối
tượng nộp thuế và người khai hải quan , công

tác thanh tra ; thành lập tổ giải quyết vướng mắc

tại các cục và chi cục Hải quan để tiếp nhận, giải

quyết nhanh các vướng mắc của doanh nghiệp .

Thời gian qua đã thực hiện điều động, luân

chuyển , luân phiên 4.980 lượt cán bộ, đồng thời

với việc giảm biên chế, bổ nhiệm lại khoảng

2 ngàn cán bộ lãnh đạo (trong đó, ngành hải

quan đã tăng cường được 714 biên chế xuống các

( 1 ) Quyết định số 113 /2002/QĐ- TTg, Quyết định số

218/2003/QĐ- TTg
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chi cục cửa khẩu ; ngành thuế giảm 1.128 đầu

mối cùng với giảm 1.195 vị trí lãnh đạo, bổ

nhiệm lại 1.592 cán bộ lãnh đạo ở tất cả các cấp) .

Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo đã

rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ để có

biện pháp quy hoạch , đào tạo, bồi dưỡng về

nghiệp vụ chuyên môn. Công tác đào tạo và đào

tạo lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sẽ

tập trung theo hướng chuyên sâu, đi vào kỹ năng

từng khâu quản lý đối với từng ngạch công chức;

coi trọng cả về chính trị tư tưởng, đạo đức nghề

nghiệp, kỷ luật công tác và chuyên môn , nghiệp

vụ (năm 2003 ngành thuế có 94,1 % cán bộ được

đào tạo, trong đó 34% là đại học và trên đại học ,

có 30 - 40% cán bộ được bồi dưỡng tập huấn về

nghiệp vụ) .

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính về

thuế vàhảiquan 4 năm qua được tiến hành tương

đối toàn diện , đồng bộ và đạt được nhiều kết quả

tốt. Tuy nhiên , so với yêu cầu về hội nhập và

hiện đại hóa ngành thuế và hải quan, công tác cải

cách hành chính vẫn còn có những tồn tại khó

khăn cần khắc phục trong thời gian tới .

5 - Cải cách hành chính về thuế và

hải quan năm 2005 và các năm tiếp theo

Cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và

hải quan năm 2005 và những năm tiếp theo phải

hướng tới mục tiêu là bám sát và bắt kịp với trình

độ quản lý của các nước ASEAN vào năm 2010 .

Có lộ trình từng bước, xây dựng và áp dụng hệ

thống ứng dụng theo chuẩn mực quốc tế : thực

hiện quản lý tập trung đối với hệ thống hải

vào năm 2006; hệ thống quản lý thuế vào năm

2008 ; phấn đấu đến năm 2010 công tác quản lý

thuế và hải quan phải đạt tiêu chuẩn tiên tiến ,

hiện đại của các nước trong khu vực .

quan

Trước mắt, tiếp tục công cuộc cải cách hệ

thống thuế bước ba, xây dựng hệ thống thuế hiện

đại , có hiệu lực và hiệu quả , có kết cấu hợp lý

theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến

năm 2010. Bổ sung, sửa đổi một cách căn bản

Luật Thuế xuất khẩu , Thuế nhập khẩu và Luật

Hải quan, tạo điều kiện đẩy mạnh cải cách hành

chính để áp dụng các quy trình thủ tục đơn giản ,

thông thoáng và minh bạch, áp dụng công nghệ

quản lý hiện đại phù hợp với tập quán và các cam

kết quốc tế theo lộ trình hội nhập . Tiếp tục tổng

kết đánh giá thực tiễn để nghiên cứu sửa đổi Luật

Thuế giá trị gia tăng , Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trình Quốc

hội ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật

Thuế tài sản , Luật Thuế sử dụng đất... Cùng với

việc sửa đổi , bổ sung, ban hành các luật, pháp

lệnh về thuế , trình Quốc hội ban hành Luật Quản

lý thuế vào năm 2006 tạo cơ sở pháp lý cải cách

căn bản công tác quản lý thuế từ quy trình thủ tục

hành thu (tiến hành quản lý thu) đến tổ chức bộ

máy và cán bộ . Năm 2005 , mở rộng việc áp dụng

thuế,

quy trình tự khai , tự tính, tự nộpthuế đối với các

truyền, hướng dẫn, cung cấp các dịch vụ tư vấn

đối tượng nộp thuế ; đẩy mạnh công tác tuyên

đồng thời chấn chỉnh công tác thanh tra

kiểm tra các đối tượng nộp thuế và thanh tra

trong nội bộ ngành thuế , tạo điều kiện từng bước

hiện đại hóa công tác quản lý thuế .

Nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh cải cách

hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nhanh

chóng hoàn thiện và triển khai đề ánhiện đại hóa

ngành hải quan để đáp ứng tiến trình hội nhập

chế phốikhu vực và quốc tế . Thực hiện tốt quy

hợp giữa các đơn vị trong ba hệ thống thuế - hải

quan - kho bạc trong các hoạt động nghiệp vụ ,

cung cấp và trao đổi thông tin , dữ liệu bảo đảm

phục vụ thuận lợi cho công tác thu thuế và các

đối tượng nộp thuế . Tiếp tục cải cách quy trình

thủ tục quản lý thuế , hải quan ; về cải cách bộ

máy và công tác cán bộ, sắp xếp và luân chuyển

cán bộ . Phấn đấu xây dựng lực lượng cán bộ

thuế , hải quan có phẩm chất đạo đức tốt , chuyên

nghiệp, chuyên sâu về nghiệp vụ, sử dụng được

các phương tiện hiện đại . Tăng cường đầu tư cơ

sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, xây

dựng cơ sở dữ liệu thông tin , tạo điều kiện hỗ trợ

cho việc thực hiện công tác quản lý thuế , hải

quan theo công nghệ mới. D
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Vùng A Hải quân với

nhiệm vụ huấn luyện và

bảo vệ chủ quyền vùng

Nhận thức sâu sắc

đặc điểm tình hình và

nhiệm vụ của đơn vị,

ngay sau khi được

thành lập , Vùng A đã

nhanh chóng ổn định tổ

chức , kiện toàn lãnh

biển , đảo phía Bắc Tổ quốc đạo chỉ huy,cơ quan

S

PHẠM VĂN ĐIỂN

AU khi nước nhà thống nhất, trước yêu

cầu nhiệm vụ mới của cách mạng , việc

phát triển các lực lượng trong Quân

chủng Hải quân, trong đó có các vùng duyên

hải là rất quan trọng và cấp bách, liên quan

trực tiếp tới nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển

đảo của Tổ quốc . Bởi vậy, ngày 26-10-1975 ,

Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 141 /QĐ-QP

thành lập Vùng 1 duyên hải , sau đổi thành

Vùng A Hải quân . Từ đó, ngày 26-10 hằng

năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang

của Vùng A Hải quân nhân dân .

Vùng A Hải quân , đóng quân phân tán

trên 8 tỉnh , thành ven biển phía Bắc, với nhiều

binh chủng khác nhau , có chức năng ,

nhiệm vụ : quản lý , bảo vệ vùng biển , với dải

bờ biển dài hơn 270 hải lý , từ cửa sông

Bắc Luân đến mũi Độc , Hà Tĩnh , với hàng

nghìn hòn đảo thuộc quần đảo Hạ Long,

Bái Tử Long , Vĩnh Thực, đảo Trần , Cô Tô,

Thanh Lâm, Bạch Long Vĩ... Đây là một

địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về

chính trị, kinh tế , quốc phòng - an ninh của

đất nước .

Vùng, các chức quần

chúng, các lực lượng

chiến đấu và phục vụ
*

chiến đấu để thực hiện

tốt nhiệm vụ của quân

đội, nhân dân giao phó .

Chỉ trong một thời gian ngắn, các lực lượng

của Vùng đã bổ sung quân số, tăng cường vũ

khí trang bị hiện đại cho các lực lượng , tập

trung sức xây dựng và hoàn chỉnh cơ bản các

công trình chiến đấu trên các đảo và tuyến đảo

Đông Bắc . Đồng thời các lực lượng của Vùng

đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác ,

chủ động khắc phục mọi khó khăn , ra sức xây

dựng lực lượng, huấn luyện nâng cao khả

năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ

vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

của Tổ quốc , sẵn sàng chi viện bổ sung lực

lượng cho đơn vị bạn ở quần đảo Trường Sa

và tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển phía

Tây Nam của Tổ quốc . Song song với nhiệm

vụ củng cố, tăng cường lực lượng, các đơn vị

của Vùng A đã tranh thủ thời gian, vượt qua

mọi khó khăn để huấn luyện, sử dụng và làm

chủ các trang bị vũ khí , các tàu thuyền hiện

đại , tổ chức diễn tập hợp đồng chiến đấu giữa

các đơn vị trong vùng , giữa Vùng với đặc khu

Quảng Ninh, Quân khu III , với quân chủng

* Đại tá , Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Vùng

A Hải quân
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Phòng không - Không quân và các cuộc diễn tích cực đổi mới về nội dung, phương pháp tổ

tập hữu nghị khác .

Những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ

mới, Vùng A luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ

tuần tiễu quản lý , bảo vệ chủ quyền vùng biển ,

đảo được phân công, thường xuyên nắm vững

tình hình, kịp thời ngăn chặn, cản phá hành

động xâm phạm vùng biển của đối phương ;

phối hợp với các đơn vị phòng không, không

quân, biên phòng xây dựng lực lượng tự vệ ven

biển , duy trì thường xuyên chế độ giao ban

thông báo tình hình giữa các lực lượng. Vùng

A Hải quân cũng đã cung cấp nhiều tư liệu ,

hình ảnh giúp Nhà nước ta đấu tranh trên mặt

trận ngoại giao và phòng chống các hành vi vi

phạm pháp luật trên vùng biển phía Bắc đạt

hiệu quả cao, góp phần cùng các lực lượng

trong Quân chủng ngăn chặn, đẩy lùi các hành

động xâm nhập, phá hoại, bao vây,uy hiếp

đảo, giữ vững an ninh trật tự trên biển , bảo vệ

cuộc sống và công việc làm ăn của ngư dân

nước ta .

Trai qua 30 năm xây dựng , chiến đấu và

trưởng thành, 9 đơn vị của Vùng A đã được

Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu " Anh

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" , trong đó

có 1 đơn vị "Anh hùng Lực lượng vũ trang

nhân dân " trong thời kỳ đổi mới. Vùng được

tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba

và nhiều huân chương các loại. Nhiều đơn vị

được tặng thưởng Huân chương Quân công

hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba , cùng nhiều

Huân chương chiến công, cờ thưởng luân lưu

của Chủ tịch nước ... Nhiều lần được Thủ tướng

Chính phủ , Bộ Quốc phòng và Quân chủng

Hải quân biểu dương , khen ngợi. Có được kết

quả trên , những năm qua cán bộ, chiến sỹ toàn

Vùng đã thường xuyên quán triệt sâu sắc

nhiệm vụ , chăm lo huấn luyện, xây dựng lực

lượng, nâng cao chất lượng đơn vị theo hướng

cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước

hiện đại . Trong công tác huấn luyện, Vùng đã

chức huấn luyện , coi trọng công tác tập huấn,

bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và quân nhân

chuyên nghiệp ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn

luyện chiến đấu, giáo dục chính trị với xây

dụng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh

toàn diện , lấy xây dựng chính quy, rèn luyện

kỷ luật làm biện pháp cơ bản để nâng cao chất

lượng huấn luyện chiến đấu và chất lượng tổng

hợp của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

trong tình hình mới.

Đảng ủy , chỉ huy Vùng thường xuyên quan

tâm, có chủ trương lãnh đạo đúng, biện pháp

sát thực và tích cực nghiên cứu vận dụng, đối

mới công tác huấn luyện, nên chất lượng huấn

luyện qua các năm không ngừng được nâng

lên . Kết quả huấn luyện chuyên môn kỹ thuật

cho các đơn vị tàu , đảo, bờ luôn đạt 100 % yêu

cầu , trong đó có 70% - 80 % khá giỏi; huấn

luyện chiến thuật tàu và chiến thuật các ngành

đều đạt 100 % khá, giỏi . Ngoài nhiệm vụ huấn

luyện thường xuyên, hằng năm Vùng còn được

giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ chuyên

môn kỹ thuật, chiến sỹ mới và lực lượng dự bị

động viên . Kết quả kiểm tra cuối các khóa

huấn luyện đều đạt 100 % khá, giỏi . Trong kế

hoạch huấn luyện , Vùng A tăng cường tổ chức

diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập chiến thuật,

diễn tập cơ động, huấn luyện hiệp đồng với

các lực lượng . Cán bộ, chiến sỹ của Vùng A

Hải quân còn tham gia diễn tập và phòng

chống bão lụt ở các tỉnh , thành phố như :

Hải Phòng , Hà Nội , Hà Tây và Quảng Ninh ...

Năm 2004, lần đầu tiên Vùng A đã tổ chức

thành công cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan hai

bên , hai cấp trên bản đồđạt kết quả tốt . Thông

qua các cuộc diễn tập và huấn luyện, đã đúc

rút được nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện,

bổ sung hoàn thiện các phương án chiến đấu

và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của

các lực lượng trong toàn Vùng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình,

Vùng A Hải quân luôn coi trọng công tác
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chính trị tư tưởng ở các đơn vị, xây dựng đảng

bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh , bảo đảm

mọi cấp ủy, cán bộ , đảng viên , chiến sỹ luôn

có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết

tâm cao, phẩm chất, lối sống trong sạch , lành

mạnh. Các tổ chức quần chúng cũng luôn được

quan tâm , xây dựng và phát triển , thông qua

những phong trào thi đua: " xung kích làm chủ

vùng biển" , " giành 3 đỉnh cao quyết thắng"...

Công tác vận động quần chúng, tăng cường

quan hệ, giúp đỡ , phối hợp với các địa phương

luôn được cán bộ , chiến sỹ , các đơn vị thực

hiện tốt. Chẳng hạn như : giúp địa phương

hàng ngàn ngàycông, ủng hộ hàng trăm triệu

đồng cho các đối tượng chính sách , xây dựng

nhà tình nghĩa , thăm , tặng quà các gia đình

thương bệnh, binh , gia đình liệt sỹ , ủng hộ

đồng bào bị thiên tai , tổ chức kết nghĩa với các

địa phương nơi đóng quân ... Với những hoạt

động cụ thể , thường xuyên và có kết quả trong

thời gian qua, Vùng A đã được thành phố Hải

Phòng tặng bằng khen về thành tích xây dựng

địa bàn , được Bộ Quốc phòng và Quân chủng

tặng bằng khen về làm tốt công tác dân vận.

Các tàu HQ 634, HQ 635 được Quân chủng

tặng bằng khen về thành tích giúp dân khắc

phục thiên tai ...

Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng ,

chiến đấu và trưởng thành , từ thực tiễn công

tác lãnh đạo , chỉ đạo và tổ chức thực hiện

nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị vững ,

mạnh toàn diện , Vùng A Hải quân rút ra một

số kinh nghiệm trong công tác huấn luyện

chiến đấu, giáo dục chính trị như sau :

Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo , hướng

dẫn của cấp trên , bám sát nhiệm vụ chính trị

và tình hình thực tiễn của đơn vị để tổ chức

triển khai nhiệm vụ huấn luyện. Tăng cường

giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh

chính trị vững vàng, đạođức cách mạng cho

quân nhân, xây dựng cơ quan, đơn vịvững

mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức

Đảng trong sạch vững mạnh.

- Lãnh đạo chỉ huy các cấp thường xuyên

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là coi

trọng công tác huấn luyện nâng cao trình

độ đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường tập

huấn bồi dưỡng mọi mặt cho đội ngũ quân

nhân chuyên nghiệp. Đây là lực lượng nòng

cốt, chủ yếu thực hiện hoàn thành các nhiệm

vụ và xây dựng đơn vị , đồng thời tăng cường

kiểm tra và tổ chức hội thi, hội thao trong

huấn luyện.

-

- Trong tổ chức huấn luyện phải nắm vững

phương châm : " Cơ bản, thiết thực, vững chắc" ,

huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu , từ chỉ huy

đến cáccơ quanvàđơn vị , sát với từng phương

án chiến đấu và điều kiện thực tế của vùng .

huấn luyện đêm , huấn luyện dã ngoại đường

Coi trọng huấn luyện cơ động, tăng cường

dài trên biển, huấn luyện sát với chiến trường

và yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn

luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy,

tích cực đổi mới phươngpháp, tác phong công

tác . Đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn

luyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ

chức lãnh đạo , chỉ huy, vai trò xung kích của

các tổ chức quần chúng trong thực hiện các chỉ

tiêu thi đua trong huấn luyện.

Ba mươi năm xây dựng, chiến đấu và

trưởng thành của Vùng A Hải quân gắn liền

với quá trình xây dựng và phát triển của Bộ

đội Hải quân nhân dân và của Quân đội nhân

dân Việt Nam anh hùng . Tự hào với những

thành tích và kết quả đạt được , đồng thời thấy

rõ những khó khăn, hạn chế của mình, cán bộ ,

chiến sỹ Vùng A Hải quân luôn xác định rõ

vinh dự to lớn , trách nhiệm nặng nề trước

nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong

thời kỳ mới, nêu cao quyết tâm, hoàn thành

xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục xứng đáng với

truyền thống vẻ vang : "Đoàn kết, kỷ luật.

Khắc phụckhó khăn . Làm chủ vùng biển .

Quyết chiến , quyết thắng" . D
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Đ

Chỉ bởi chữ...

TÂM !

Ã gọi là chuông, dù to

dù nhỏ, nếu được đúc

bằng đồng, khi đánh ắt

phải kêu . Đó là lẽ thường, và

chỉ có rỗi hơi , mới đem ra bàn ...

ngược !

Ây thế nhưng, có một quả

chuông, to vật to vã, được đúc

cả tới chục tấn đồng nguyên

chất, hiện đang tọa ởmột ngôi

chùa cổ xứ nọ, mặc cho bấtcứ

ai đánh và có đánh thế nào cũng

chả một tiếng ... kêu . Dân gian

lan truyền : chắc là có kẻ yểm

bùa khóa miệng chuông?!

Nhưng chẳng ai tin . Vì việc hệ

trọng vào bậc nhất ấy của cả

vùng đâu dám giao chỉ vào một

tay nào riêng được, mà lập hẳn

một ban gồm những vị chức

dịch trong xứ , những bậc cao

niên đức cao vọng trọng toàn

tâm toàn ý chăm lo việc phúc,

việc nghĩa này . Thế hà cớ gì mà

chuông đánh đến gãy về , vẫn

chình ình ra đó, và chả nửa

tiếng ... kêu? Cả làng nháo nhác,

lo ngại !

Mấy năm sau , một bữa dân

làng chợt phát hiện ra một lỗ

khuyết trong lòng chuộng, nhỏ,

sâu lại tròn xoe đúng bằng đồng

năm chinh tiền đúc . Ai cũng lấy

.

NHI LÊ

làm lạ và chẳng hiểu vì sao. Thì

ra , tới tận sau này mới rõ , vào

thời khắcthời khắc đồng đã được nấu

chảy , chỉ chờgiờ tốt để đổ

khuôn ... bỗng có một bà già , rất

già, quần áo lấm lem bùn đất, có

kết đến chỗ lò đúc , van vỉ : già

tôi yếu đuối, nghèo khổ, cả đời

đi ăn mày may mà tích cóp

được nămchinh . Làngcó việc

lớn , già xin góp sức với làng

Nói đoạn, chỉ kịp trao đồng tiền

đúc năm chinh ấy vào tay một

vị chức dịch, bà cụ như trút

được gánh nặng của đời mình !

Vị nọ bực bội , bĩu môi như

tuồng khinh ít , nhưng chẳng

ngần ngại quẳng luôn đồng tiền

dù rất nhỏ nhoi , thấm đẫm mồ

hôi tay của bà ăn mày nọ đó

vào... túi mình( ! ) . Thế là cái

chuông đúc ra , tự nó đã khuyết

một lỗ trong lòng .

Một người mơ thấy, có lời

phán bảo:muốn chuổng chùa

kêu , phải tìm cho kỳ được đồng

tiền bị mất đó, đem lắp vào chỗ

khuyết ấy . Nhưng theo đồn thổi,

đồng năm chinh ấy bị lăn xuống

ao . Thế là năm này tháng nọ, cả

tổng , cả làng cố công tátvét, lọc

từng giọt bùn , mọi từng ly đất,

tìm đồng chinh ấy , nhưng tịnh

chẳng thấy . Lại nghe đâu kể,

chuông vừa khỏi khuôn , nhìn

thấy chỗ khuyết , vị chức dịch nọ

bất đắc ngã ra , tức thì kỳ tử, như

sợ lòi ra cái tội của mình . Và,

chuông câm... đến tận bây giờ.

Thế mới hay, lịch sử xưa

nay , việc bại thành của đất nước

đâu chỉ của một người hay một

nhóm người nào đó, cho dù họ

có là những ông thánh, ông

thần . "Quốc gia hữu sự , thất phu

hữu trách " . "Núi chê đất thấp ,

núi ngồi ở đâu" . " Của bụt mất

một đền mười"... Và, một khi

dựng được "chúng chí thành

thành " , thì không việc gì (dù to

tát đến mấy), ông cha chúng ta

không làm cho kỳ được. Trong

công cuộc đại đoàn kết toàn dân

dựng xây Tổ quốc hiện nay , bát

kể là ai , người góp của, người

dâng công, dù chỉ một ly một

lai , nếu ai chê bai , từ chối, kẻ đó

đắc tội . Nhất là kẻ nào biển thủ

hay làm hoang phí của dân , sức

dân, dù chỉ nửa ly , nửa lai, đích

là trọng tội , và phải trừng phạt

thật nghiêm . Nếu không như

thế, chắc mất lòng dân, hắn tan

đại cuộc , làm hỏng xã tắc , tổn

hại nhân tâm . Và , một khi

đánh mất lòng dân , tất chẳng

giữ được gì và cũng chẳng gì

giữ được .

Chuyện cũ nay xin chép lại !

Với lòng cung kính , lạm góp lời

bàn , rằng mưu nghiệp lớn, công

to , việc nhỏ, nhất định không

quên cẩn trọng, dù cho mỏng

manh, cũ rích chỉ là... một chữ

TÂM vạn đại mà thôi . D
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CÔNG TÁC PHÁT HÀNH - BAN ĐỌC

TẠP CHÍ CỘNG SẢN CÁC TỈNH , THÀNH PHỐ

PHÍA BẮC TRUNG BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

T

-
HIẾP theo Hội nghị Phát hành

Bạn đọc toàn quốc (Hải Phòng, tháng

10-2002) và các khu vực: duyên hải

miền Trung và Tây Nguyên (Bình Định, tháng

4-2004 ) ; trung du và miền núi phía Bắc

(Lào Cai , tháng 6-2004 ); các tỉnh phía Nam

(Cần Thơ , tháng 3-2005) , ngày 24-9-2005 ,

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với

Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh , Tổng công Ty Bưu

chính - Viễn thông tổ chức Hội nghị Phát

hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản các tỉnh ,

thành phố phía Bắc Trung Bộ và đồng bằng

Bắc Bộ.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban

Đảng, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Tuyên

giáo, Sở bưu điện 12 tỉnh , thành khu vực

đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Tư

lệnh Quân khu IV và của cộng tác viên, bạn

đọc của Tạp chí . Đoàn Tạp chí Cộng sản do

GS, TS Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương

Đảng , Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập dẫn đầu

cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên .

Hội nghị Phát hành - Bạn đọc lần này nhằm

tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn mối quan hệ

giữa Tạp chí với cấp ủy các địa phương và bạn

đọc các tỉnh , thành phố khu vực Bắc Trung Bộ

và đồng bằng Bắc Bộ ; đưa đường lối , chủ

trương của Đảng vào cuộc sống ; góp phần đẩy

mạnh nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn ;

xây dựng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên

tại khu vực; nâng cao chất lượng Tạp chí, tăng

số lượng phát hành và tăng hiệu quả sử dụng

Tạp chí .

Các đại biểu đều khẳng định vai trò của

Tạp chí Cộng sản và việc mua, đọc báo, tạp

chí của Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói

riêng rất cần thiết đối với việc nâng cao

nhận thức chính trị, nắm bắt đường lối , quan

điểm của Đảng, chính sách , pháp luật của

Nhà nước .

Bài phát biểu chào mừng Hội nghị của

TS Trần Đình Đàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

cho biết : " Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn

nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tư

tưởng, lý luận và vai trò , vị trí của báo chí nói

chung , của Tạp chí Cộng sản nói riêng đối với

sự nghiệp xây dựng , phát triển của tỉnh. Trong

những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, ban,

ngành, đoànthể từ tỉnhđến cơ sở đã triển khai

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW của

Bộ Chính trị (khóa VII) về mua và đọc báo ,

Tạp chí của Đảng , Chỉ thị 60-CT/TW của Bộ

Chính trị (khóa VIII) về công tác của Tạp chí

Cộng sản trong tình hình mới. Ngày 8-1-2003 ,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành

Chỉ thị số 24 -CT/TU về tăng cường sự lãnh

đạo, chỉ đạo đối với việc mua, đọc và làm theo

báo, tạp chí của Đảng nhằm tiếp tục nâng cao

hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ thị của
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Tạp chí Cộng sản

Trung ương . Nhờ đó công tác báo chí , xuất

bản trên địa bàn Hà Tĩnh đạt kết quả tốt ..."

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó vụ

trưởng Vụ Báo chí , Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương cho rằng : Tạp chí Cộng sản là tạp

chí lý luận , chính trị hàng đầu của Đảng. Hầu

hết cán bộ lãnh đạo đảng viên trong quá trình

hoạt động và chỉ đạo thực tiễn đều cần và đều

dựa vào tri thức, thông tin , kết quả nghiên cứu

lý luận được đăng tải trên Tạp chí .

Tạp chí giúp cho các địa phương , bộ, ban,

ngành nhận thức đúng, đầy đủ đường lối chính

sách , quan điểm của Đảng và Nhà nước với

định hướng chính trị đúng đắn . Bài viết đăng

ở Tạp chí đều có chất lượng tốt với hàm lượng

thông tin cao và những gợi ý hết sức quan

trọng trong công tác tư tưởng và chỉ đạo

thực tiễn .

Đồng chí Nguyễn ChíMỳ, Ủy viên Thường

vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

cho biết : Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp ở

thành phố luôn quan tâm tới những bài đẳng

trên Tạp chí Cộng sản . Lãnh đạo thành phố hết

sức coi trọng việc phát hành báo, tạp chí của

Đảng nói chung , Tạp chí Cộng sản nói riêng .

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có sựchỉ đạo và

phối hợp thường xuyên với bưu điện, Ban

Tuyên giáo các quận, huyện để nắm cụ thể số

lượng phát hành và phát huy hiệu quả của Tạp

chí Cộng sản ở cơ sở. Do đó, thời gian gần đây

theo ngành bưu điện cho biết, số lượng Tạp chí

phát hành ở Hà Nội đã tăng lên . Đồng chí đề

nghị : Tạp chí cần nâng cao sức thu hút của

mình bằng cách tăng bài về những vấn đề

“ cốt lõi” hiện nay . Chẳng hạn như những nội

dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình

Đại hội X, những đóng góp lý luận của Đảng

ta trong gần 20 năm tiến hành đổi mới đất

nước vừa qua, cũng như vấn đề đấu tranh với

những tư tưởng, quan điểm sai trái , những luận

điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với

Đảng ta , dân tộc ta ...

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ninh Bình, đồng chí Phạm Thị Thủy, nêu

ý kiến : "Những bài viết của Tạp chí Cộng sản

giúp cho bạn đọc nhanh chóng nắm bắt được

các thông tin trong nước và thế giới, sớm biết

được tình hình triển khai, thực hiện các chỉ thị ,

nghị quyết của Đảng" .

Đối với việc hỗ trợ giảng dạy lý luận , đồng

chí còn cho biết : " Tạp chí là diễn đàn để các

nhà lý luận đưa nội dung các chỉ thị, nghị

quyết, những thông tin mới đến cho mọi người

nhanh nhất . Tạp chí Cộng sản giúp cho giảng

viên lý luận chính trị có thêm tư liệu trong việc

giảng dạy lý luận chính trị tại các trường , nhất

là các trường chính trị tỉnh và các trung tâm

bồi dưỡng chính trị các huyện, thị ủy , góp

phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng , bồi

dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở...

Có thể khẳng định Tạp chí Cộng sản đã

phản ánh được toàn diện các vấn đề về kinh tế ,

chính trị , văn hóa, xã hội , an ninh - quốc

phòng, tình hình trong nước và thế giới; là tài

liệu không thể thiếu , giúp cho bạnđọc Ninh

Bình nắm được những thông tin mới, những

khái niệm, quan điểm chính thống để tuyên

truyền , quán triệt đường lối đúng đắn của

Đảng.

Tạp chí đem lại cho bạn đọc những thông

tin mới, quan điểm chủ trương mới mà các

sách , giáo trình chưa kịp biên soạn . Tạp chí

làm sáng tỏ thêm chủ trương , đường lối , chỉ

thị, nghị quyết của Đảng, giúp cho bạn đọc

hiểu sâu và thực hiện tốt hơn chủ trương,

đường lối của Đảng" .

Đồng chí Nguyễn Văn Học , Phó tư lệnh

Quân khu IV cho biết : "Các đơn vị của Quân

khu IV từ cấp đại đội ( chi bộ) và tương đương

đều đặt Tạp chí Cộng sản . Đây là một trong

những kênh thông tin được phát huy rất tích

cực trong các đơn vị lực lượng vũ trang Quân

khu . Tạp chí Cộng sản đã trở thành tài liệu học

tập đối với cán bộ, chiến sỹ . Nhiều bài viết của
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Tạp chí Cộng sản

Tạp chí Cộng sản đã cung cấp kịp thời những

nội dung, bài học và biện pháp trong công tác

xây dựng Đảng; những yêu cầu, nhiệm vụ

trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc

phòng - an ninh, góp phần tăng thêm niềm tin

vững chắc đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng

vũ trang" .

Nhận thức được vị trí, vai trò báo, tạp chí

của Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói

riêng , các Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo và

hướng dẫn cụ thể , đồng thời phối hợp tốt với

các Ban Tuyên giáo và Bưu điện , thực hiện tốt

Chỉ thị 11 và Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị nhằm

đẩy mạnh công tác phát hành và sử dụng báo,

tạp chí của Đảng , trong đó có Tạp chí Cộngtạp chí củaĐảng , trong đó có Tạp chíCộng

sản . Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Bình cho biết :

" Thực hiện chỉ thị của Trung ương và Ban

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy , Bưu điện

tỉnh có văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở

đảng trong việc mua và đọc báo, tạp chí của

Đảng (cả của trung ương và địa phương) . Năm

2002 , Ban Tuyên giáo và báo Thái Bình , Bưu

điện tỉnh tổ chức khảo sát , đánh giá việc thực

hiện Chỉ thị 11 , Chỉ thị 60 của Bộ Chính trịvề

việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Sau cuộc khảo sát, kiểm tra , Ban Tuyên

giáo đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

gửi tới thường trực cấp ủy các huyện, thành

phố và các đảng ủy trực thuộc trong toàn tỉnh .

Đến nay, tìnhhình mua và đọc báo, tạp chí của

Đảng ở Thái Bình đã có nhiều chuyển biến

tích cực. Số lượng báo và tạp chí của Đảng

trong tháng 9-2005 tăng lên rõ rệt, đó là vì nhu

cầu thông tin của bạn đọc tăng và có sự hỗ trợ

kinh phí theo Quyết định 84, ngày 1-10-2003 ,

của Ban Bí thư ... "

་ ་

Theo Báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thanh Hóa, "để chuẩn bị cho tổng kết 10 năm

triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính

trị (khóa VII) , tiếp tục đẩy mạnh việc mua

và đọc báo, tạp chí của Đảng trong những

năm tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch

sơ kết 3 năm triển khai Kết luận 04 của Tỉnh

ủy và Hướng dẫn 01 liên ngành. Trong tháng

8 và tháng 9-2005, tỉnh đã tiến hành khảo sát ,

đánh giá việc tổ chức mua và đọc báo, tạp chí

của Đảng ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở . Kết

quả cho thấy, một số đảng bộ cơ sở , nhất là

đảng bộ thuộc khối xã , doanh nghiệp , tổ chức

xã hội nghề nghiệp chưa đặt mua, hoặc mua

chưa đủ và thường xuyên Tạp chí Cộng sản" .

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11 và

Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị ở các tỉnh được

thực hiện tương đối đồng đều . Theo Báo cáo

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình thì

"hằngnăm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công

văn yêu cầu các đơn vị thống kê việc mua các

loại báo, tạp chí của Đảng. Trong đó chú trọng

báo Nhân Dân, báo Ninh Bình , Tạp chí Cộng

sản và một số tạp chí nghiên cứu lý luận . Từ

khi có Chỉ thị đến nay, Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy đã 2 lần sơ kết Chỉ thị 11-CT/TW về

việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng .

Trong chỉ đạo hoạt động chuyên môn của

các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện ,

thị ủy , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu mỗi

năm Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện,

thị ủy phải dành từ 3 đến 5 triệu mua tạp chí ,

tài liệu tham khảo, trong đó phải có Tạp chí

Cộng sản . Mỗi thư viện của Trung tâm bồi

dưỡng chính trị phải có từ 2 đến 3cuốn Tạp

chí mỗi kỳ để làm tài liệu nghiên cứu cho học

viên. Đối với trường chính trị tỉnh, Tạp chí

Cộng sản được lưu giữ lâu dài trong thưviện,

phục vụ đông đảo cán bộ, học viên ”.

Ở nhiều địa phương , ngành bưu điện phối

hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo làm tốt công

tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ví dụ

Bưu điện Hải Phòng hằng tháng theo dõi và

đều có báo cáo về số lượng, đối tượng mua

báo, tạp chí Đảng; đồng thời đổi mới phương

thức phục vụ nhằm bảo đảm đến tay người đọc

sớm nhất , thường xuyên, kịp thời . Bưu điện

thành phố còn đưa ra cơ chế khuyến khích
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tỷ lệ 10% hoa hồng cho các chi, đảng bộ đặt

mua Tạp chí Cộng sản để tăng số lượng tại

CƠ SỞ .

Chia sẻ với những khó khăn của Tạp chí

Cộng sản, đồng chí Chu Văn Đạt, Phó Bí thư

Thường trực Tỉnh ủy Nam Định cho rằng: Khó

khăn hiện nay đối với Tạp chí là sự chênh lệch

về trình độ của độc giả. Tạp chí Cộng sản là cơ

quan lý luận và chính trị của Ban Chấp hành

Trungương nên có đối tượng cụ thểvà độc giả

phải có trình độ lý luận nhất định . Không thể

có hai Tạp chí Cộng sản , một dành cho các

nhà lý luận có trình độ cao, một để đáp ứng

nhu cầu của cán bộ, đảng viên cơ sở ở vùng

sâu, vùng xa. Điều này có ảnh hưởng đến số

lượng phát hành của Tạp chí và cũng là thách

thức đối với Bộ Biên tập .

Báo cáo của Tổng công ty Bưu chính Viễn

thông cho biết, bên cạnh những thuận lợi,

công tác phát hành Tạp chí Cộng sản còn gặp

một số khó khăn như : sản lượng còn thấp so

với mục tiêu , nhiệm vụ và chưa tương xứng

với vị trí, vai trò của Tạp chí . Sản lượng phát

hành Tạp chí Cộng sản toàn quốc và tại 12tỉnh

thành phố phía Bắc Trung Bộ và đồng bằng

Bắc Bộ chưa ổn định và có dấu hiệu giảm

trong thời gian gần đây .

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân ,

trong đócó nhận thức của các cấp ủy và cán

bộ, đảng viên về việc đọc báo, tạp chí của

Đảng chưa cao , nhiều cán bộ, đảng viên còn

ngại đọc, ngại nghiên cứu . Có nơi do nhận

thức không đầy đủ Chỉ thị 11 và Quyết định 84

nên sử dụng kinh phí không đúng mục đích

hoặc lấy lý do ở cơ sở kinh phí gặp khó khăn ,

không đủ để mua báo, tạp chí của Đảng .

Tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thanh Hóa cho rằng, "nguyên nhân chính của

việc thực hiện chưa nghiêm về mua và đọc

báo , tạp chí của Đảng là do nhận thức của các

cấp ủy về vấn đề này chưa đầy đủ; thêm vào

đó, nhu cầu , thói quen nghiên cứu học tập qua

sách, báo để nâng cao trình độ lý luận chính trị

của cán bộ , đảng viên hiện nay chưa cao ...

Về phía Tạp chí, trong những năm qua,đã

có nhiều đổi mới nhưng chưa có nhiều bài tổng

kết lý luận thật sâu sắc , những bài học về kinh

nghiệm thực tiễn còn mang tính chung chung,

chưa thật sự nổi bật, để cơ sở lấy đó làm mô

hình thực hiện " .

Tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hải Phòng nêu ý kiến : "cùng với việc khái

quát hóa thực tiễn để rút ra những vấn đề lý

luận, Tạp chí Cộng sản cần tăng cường hơn

nữa bài viết về những việc, những vấn đề liên

quan ở các địa phương cụ thể để minh họa cho

việc khái quát lý luận, tạo thuận lợi cho việc

nhận thức của đại đa số cán bộ lãnh đạo và

đảng viên hiện nay" .

Đồng chí Phạm Minh Đoan, Phó Bí thư

Tỉnh ủyThanh Hóa nêu những đề xuất cụ thể :

" Chuyên mục Thực tiễn - Kinh nghiệm đăng

nhiều bài viết về cơ sở hơn , nên sử dụng đội

ngũ cộng tác viên ở cơ sở viết bài cho Tạp chí .

Mục Thế giới: Vấn đề - sự kiện nên thường

xuyên có những bài tổng quan tình hình thế

giới nhằm giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở nắm

một cách có hệ thống tình hình và định hướng

thông tin , định hướng tư tưởng" .

Để thực hiện tốt việc đọc, phát hành báo,

tạp chí của Đảng,đồng chí Nguyễn Văn Hùng ,

đưa ra ý tưởng về mối quan hệ giữa " 3 nhà" :

Nhà xuất bản, tuyên giáo và phát hành.

" Ba nhà" đó thường xuyên phải có sự phối

hợp chặt chẽ với nhau , ở các cấp và trong

cả nước .

Về những biện pháp, hình thức hoạt động

hấp dẫn , thu hút người đọc , trong tham luận

của đồng chí Phạm Minh Đoan còn nêu ý

kiến : "Để khuyến khích, thu hút bạn đọc, hằng

năm Tạp chí nên phối hợp với một số cơ quan ,

đơn vị địa phương tổ chức những cuộc thi

với những chủ đề, nội dung đã tuyên truyền

trên Tạp chí . Ví dụ : trong năm , nội dung
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ạp chí với bạn đọc - Bạn đọc với đạp chí
Tạp chí Gộng sản

Tạp chí đề cập đến vấn đề nào đậm nét nhất? hành báo, tạp chí của Đảng tới vùng sâu, vùng

xa được thuận lợi hơn" .vì sao ?...

Đại biểu Bưu điện Hưng Yên đề nghị : " cần

có cơ chế khen thưởng kịp thời đối với các cơ

sở đảng làm tốt công tác mua và đọc báo, tạp

chí của Đảng. Điểm bưu điện văn hóa xã là

kênh thông tin quan trọng, gópphần đưa tiếng

nói của Đảng , Nhà nước tới quần chúng, nhân

dân ở tận cơ sở. Nếu có thể được , đề nghị Bộ

Biên tập cấp cho mỗi điểm bưu điện văn hóa

xã 1 cuốn Tạp chí Cộng sản" .

Để tăng cường việc đọc và học tập theo

báo, tạp chí của Đảng, nhiều đại biểu cho rằng

nên đưa việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

thành tiêu chuẩn thi đua hằng năm đối với các

cấp ủy .

Về công tác phát hành báo , tạp chícủa

Đảng nói chung , Tạp chí Cộng sản nói riêng ,

đồng chí NguyễnThị HồngVĩnh, Tổng công

ty Bưu chính - Viễn thông đề nghị : " Bên cạnh

việc phát hành Tạp chí Cộng sản thông qua
tổ

chức đặt mua báo chí dài hạn , Bộ Biên tập cần

quan tâm hơn nữa đến công tác bán lẻ. Hiện

nay việc tổ chức bán lẻ Tạp chí Cộng sản gặp

nhiều khó khăn vì đối tượng bạn đọc mua lẻ

Tạp chí không rộng và không ổn định. Cần

nghiên cứu để hỗ trợ cho hoạt động bán lẻ và

giải quyết số tạp chí không bán hết, qua đó

mới có thể nâng cao được sản lượng phát hành

Tạp chí" .

Về cước phí phát hành, đồng chí cho rằng : .

Cước phí phát hành tính theo tỷ lệ phần trăm

giá báo , tạp chí áp dụng chung cho mọi khu

vực (quy định từ những năm 60 của thế kỷ XX

không còn phù hợp ), nên các đối tượng phát

hành khác chỉ tham gia phát hành tại các thành

phố , thị xã hoặc những nơi giao thông thuận

tiện, còn ở vùng sâu , vùng xa chi phí phát

hành tốn kém và không có bất kỳ ưu đãi nào

thì Tổng công ty phải cáng đáng . Bởi vậy , cần

có các khung cước phí phát hành khác nhau

cho các khu vực khác nhau , để công tác phát

Một số đại biểu đề nghị phải "kiểm tra

thường xuyên việc sử dụng kinh phí của Đảng

theo Quyết định 84 đối với các cấp ủy cơ sở.

Trung ương hỗ trợ kinh phí để trợ giá cho các

đảng bộ, chi bộ cơ sở nhất là vùng sâu, vùng

xa. Ý kiến của đại biểu Tỉnh ủy Thái Bình đề

xuất : "Văn phòng cấp ủy tỉnh tổ chức đặt mua

báo, tạp chí để cấp cho cơ sở đảng trong toàn

tỉnh , sau đó trừ vào kinh phí được cấp theo

Quyết định84 ".

Phát biểu tổng kết Hội nghị, thay mặt

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản , đồng chí

Lê Hữu Nghĩa , cảm ơn những đóng góp của

các đại biểu dự Hội nghị cũng như sự phối

hợp, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, ban,

ngành cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên ,

bạn đọc đối với Tạp chí và khẳng định : những

kiến đóng góp của Hội nghị lần này, cũngý

như những hội nghị trước đó sẽ được Ban Biên

tập

nghiên cứu một cách đầy đủ, nghiêmtúc

để Tạp chí ngày càng thực hiện tốt chức năng ,

nhiệm vụ của mình, góp phần làm rõ những

vấn đề lý luận do thực tiễn của đất nước đặt ra

trong thời kỳ mới, đồng thời tiếp tục cải tiến

hình thức, nâng cao chất lượng , đáp ứng yêu

cầu của bạn đọc . Đồng chí cũng mong nhận

được sự cộng tác chặt chẽ, thường xuyên hơn

nữa của chuyên gia các ngành , các đồng chí

lãnh đạo các cấp,trước hết là các đồng chí ủy

viên thường vụ, các đồng chí làm công tác

tuyên giáo các cấp trong việc tuyên truyền ,

phản ánh các gương điển hình, tiên tiến của

. địa phương trên Tạp chí và đưa nội dung của

Tạp chí đến với đông đảo cán bộ, đảng viên .

Cũng trong dịp này, Bộ Biên tập Tạp chí

Cộng sản đã trao bằng khen cho Ban Tuyên

giáo các Tỉnh ủy : Hà Tây , Thanh Hóa,

Nghệ An và Hà Tĩnh .
D

HOÀNG YẾN

(Thực hiện )
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Thế giới : Vấn đề - Sựkiện TạpchíCộngsản

TOÀN CẦU HÓA VỚI

CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ

CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

VŨ VĂN HÒA
*

1 - Chủ nghĩa quốc tế vô sản là sự thống

nhất hành động của giai cấp công nhân với

đông đảo các giai cấp, các tầng lớp nhân dân

lao động trên thế giới trong cuộc đấu tranh

chung chống giai cấp tư sản , chủ nghĩa đế

quốc, bảo vệ hòa bình , dân chủ, vì độc lập dân

tộcvàchủ nghĩa xã hội. Tình đoàn kết quốc tế

của giai cấp công nhân và quần chúng nhân

dân lao động thế giới được thểhiện trong thực

tiễn đấu tranh nhằm giải quyết các nhiệm vụ

trước mắt cũng như những nhiệm vụ lâu dài vì

sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa

cộng sản ; trong sự thống nhấttư tưởng - lấy

chủ nghĩa Mác- Lê-nin làm nền tảng tư tưởng ,

kim chỉ nam cho hành động thực tiễn ; trong

quan niệm đúng đắn về mối quan hệ biện

chứng giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp ;

trong sự thống nhất lợi ích cơ bản củagiai cấp

công nhân ở tất cả các quốc gia, các châu lục ,

cáckhu vực khác nhau trên thế giới. Trên

phương diện đạo đức, tình đoàn kết quốc tế vô

sản được thể hiện ở hệ chuẩn mực, hệ quy

thực sự nhân đạo chi phối quan hệ giữanhững

người lao động thuộc mọi cộng đồng dân tộc ,

tôn giáo trên hành tinh . Chínhđiểmchung về

lợi ích cơ bảncủa giai cấp công nhân là yếutố

khách quan gắn kết , thống nhất giai cấp công

tác

nhân thuộc các dân tộc khác nhau . Đây là cơ

sở quan trọng nhất bảo đảm cho tình đoàn kết

quốc tế của giai cấp công nhân thế giới .

Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

được thể hiện một cách cô đọng ở khẩu hiệu

nổi tiếng , do C. Mác và Ph. Ăng-ghen nêu ra

trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản:

" Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!" . Các

ông cũng chỉ rõ điểm khác biệt giữa các đảng

cộngsảnvà các tổ chức chính trị - xã hội khác

đấu tranh của giai cấp vô sản thuộc các dân

của giai cấp công nhân là ở chỗ: trong cuộc

tộc khác nhau , những người cộng sản xác định

và bảo vệ lợi ích chung của toàn bộ giai cấp vô

sản thế giới, không phụ thuộc vào đặcthù dân

tộc . Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân gắn

liền với sứ mệnh lịch sử của nó là giải phóng

mình và các tầng lớp nhân dân lao động khỏi

mọi hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa , mọi sự

áp bức chính trị thông qua việc thực hiện quá

độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội ;

phù hợp với tiến trình phát triển khách quan

của xã hội loài người , thống nhất với nhu cầu,

nguyện vọng, lợi ích căn bản của tất cả các

tầng lớp nhân dân lao động khác trên toàn thế

giới. Với tư cách lực lượng tiên phong không

giai cấp công nhân là đồng minh chiến lược

chỉ trong nước , mà còn trên trường quốc tế ,

triệt để , đáng tin cậy nhất của các dân tộc

* ThS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Thế giới: Oấn đề - sự kiện Tạp chí Cộng sản

thuộc địa và nửa thuộc địa , của tất cả những ai

đấu tranh chống lại ách áp bức , đô hộ của chủ

nghĩa thực dân , của các thế lực đế quốc hiếu

chiến . Dovậy, tình đoàn kết, sự ủng hộ, hỗ trợ

của giai cấp công nhân thế giới đối với các dân

tộc thuộc địa là nhu cầu, trách nhiệm tất yếu

của giai cấp công nhân. Tình đoàn kết, sự gắn

bó hữu cơ giữa giai cấp công nhân và các dân

tộc thuộc địa trên thế giới được thể hiện sâu

sắc , đầy đủ trong khẩu hiệu mà V. I. Lê-nin

đưa ra : "Vô sản tất cả các nước và các dân tộc

bị áp bức đoàn kết lại ! " .

Sựphát triển của chủ nghĩa quốc tế vô sản

gắn liền với các sự kiện lịch sử vĩ đại, như

thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tháng Mười Nga, sự ra đời và phát triểncủa

hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ở nửa sau

thế kỷ XX, sự phá sản của hệ thống thuộc địa

của chủ nghĩa thực dân cũ và mới .

Một hình thái phát triển điển hình của chủ

nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân nửa sau

thế kỷXX là chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ

nghĩa . Nó thể hiện bản chất mối quan hệ hữu

nghị đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các

quốc gia xã hội chủ nghĩa ; được bảo đảm bởi

sự tương đồng về kinh tế , chính trị, tư tưởng ,

văn hóa giữa các nước trong hệ thống xã hội

chủ nghĩa thế giới, bởi nhu cầu, nhiệm vụ bảo

vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp xây

dựng chế độ xã hội mới ở tất cả các quốc gia

xã hội chủ nghĩa ; thể hiện trong quan hệ hữu

nghị, ủng hộ lẫn nhau giữa các đảng cộng sản,

công nhân cầm quyền và nhân dân lao động ở

các nước xã hội chủ nghĩa với các đảng cộng

sản , công nhân và nhân dân lao động, bị áp

bức, bóc lột ở các nước tư bản chủ nghĩa .

2 - Toàn cầu hóa với tư cách một xu thế vận

động tất yếu, khách quan trong tiến trình phát

triển của lịch sử nhân loại mang nội dung cốt

lõi là sự gia tăng mạnh mẽ tính tùy thuộc lẫn

nhau giữa các quốc gia dân tộc, giữa các khu

vực , châu lục, giữa các cộng đồng cư dân thế

giới trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội,

trước hết là trên lĩnh vực kinh tế , thương mại.

Xu thế vận động khách quan trên đây đang bị

các nước tư bản phát triển , các thế lực tư bản

độc quyền toàn cầu chi phối nhằm phục vụ

nhu cầu, lợi ích của họ, ít hoặc không quan

tâm tới , thậm chí đi ngược lại lợi ích , nhu cầu

của người lao động. Tiến trình toàn cầu hóa,

như nó đang diễn ra trong thực tế hiện nay,

cũng tác động mạnh đến mọi tầng lớp nhân

dânlao động trên thế giới, trong đócó giai cấp

công nhân tại các quốc gia tư bản phát triển .

Tác động của nó đối với chủ nghĩa quốc tế của

giai cấp công nhân vừa có mặt tích cực , vừa có

mặt tiêu cực . Nó vừa tạo cơ hội , vừa đặt ra

thách thức không nhỏ đối với mọi hoạt động

chung, mọi nỗ lực thống nhất quan điểm , phối

hợp hành động của giai cấp công nhân , của các

đảng cộng sản và các tầng lớp nhân dân lao

động trênthế giới.

Về tác động tích cực của toàn cầu hóa đối

với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân:

Thứ nhất, toàn cầu hóa tạo điều kiện thuận

lợi để giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân

dân lao động ở mọi quốc gia, mọi khu vực,

mọi châu lục nhận biết nhanh chóng, đầy đủ,

sát thực hơn về nhau. Sự phát triểnmạnh mẽ

và xu thế rút ngắn khoảng cách giữa phát

minh , sáng chế với việc ứng dụng chúng vào

thực tiễn hoạt động sản xuất, hoạt động sống

của xã hội loài người, mà biểu hiện điển hình

là sự phát triển , lan tỏa nhanh chóng của công

nghệ thông tin , viễn thông đã tạo cơ hội, làm

đa dạng hóa các hình thức , kênh trao đổi thông

tin giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng dân

cư . Nhờ vậy, giờ đây mọi sự kiện xảy ra ở bất

cứ nơi nào trên thế giới đều nhanh chóng được

truyền đi khắp toàn cầu. Điều này cho phép

mọi người dân , mọi tầng lớp xã hội, mọi cộng

đồng người ở bất cứ nơi nào trên thế giới có cơ

hội theo dõi , nhanh chóng nắm bắt , hiểu được

cuộc sống, hoạt động của các cộng đồng khác .

Điều này có tác dụng tăng cường sự hiểu

biết , cảm thông , chia sẻ , ủng hộ giữa những
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người lao động ở các quốc gia, khu vực khác

nhau . Bằng chứng rõ nhất là các phong trào,

chiến dịchquyên góp, ủng hộ nạn nhân các vụ

thiên tai ở hàng loạt quốc gia, khu vực những

năm vừa qua. Nhờ có chương trình truyền hình

trực tiếp , liên tục về các vụ thiên tai , về nạn

nhân của chúng, người dân ở các quốc gia , khu

vực khác nhau,dùsống xa nơi xảy ra thảm họa

hàng chục ngàn cây số, vẫn có thể theo dõi

một cách sát sao , vẫn cảm nhận một cách trực

tiếp mức độ khủng khiếp , những gian truân ,

nhọc nhằn, những khó khăn hiểm nguy mà

cộng đồng dân cư nơi xảy ra thảm họa phải

chịu đựng, từ đó họ cảm thông, chia sẻ , hành

động thiết thực để ủng hộ, giúp đỡ những nạn

nhân của thiên tại .

Thứ hai, toàn cầu hóa giúp cho giai cấp

công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động ở

những nước khác nhauý thức đầy đủ, sâu sắc

hơn về điểm chung trong lợi ích cơ bản của

giai cấp, tầng lớp mình, từ đó tăng cường đoàn

kết,
cùng nhau hành động, đấu tranh để bảo vệ

lợi ích chung đó . Tăng cường trao đổi thông

tin, giao lưu, gặp gỡ tạo cơ hội để giai cấp

công nhân , nhân dân lao động ở các nước,

trước hết ở những quốc gia, nơi nhà nước

không phải là đại diện cho lợi ích của người

lao động, nhận thức đầy đủ hơn về những điểm

tương đồng trong nhu cầu, lợi ích của mình :

đều là những lực lượng lao động làm thuê , trực

tiếp tạo ra của cải vật chất chủ yếu của xã hội ,

bị bóc lột, nguồn sống chính là do bán sức lao

động, trực tiếp phải gánh chịu mọi hậu quả, tác

động tiêu cực do những biến động kinh tế ,

chính trị, xã hội , sinh thái gây ra . Những điểm

chung trong lợi ích cơ bản của giai cấp công

nhân, các tầng lớp nhân dân lao động thế giới

đã được trình bày một cách cô đọng, khúc triết

trong học thuyết Mác - Lê-nin về sứ mệnh lịch

sử của giai cấp công nhân, về sự cần thiết, tính

tất yếucủa liên minh giai cấp trong cuộc đấu

tranh giai cấp của giai cấp công nhân thế giới.

Tuy nhiên, trước đây , người công nhân , người

lao động ở các nước khác nhau mới chỉ hiểu, ý

thức về điểm chung đó trên phương diện lý

thuyết . Giờ đây, nhờ sự phát triển củatoàn cầu

hóa, nhờ tăng cường giao lưu , trao đổi, tiếp

xúc ... họ đã tiến tới mức cảm nhận, trải

nghiệm cái chung đó trong hoạt động thực

tiễn . Đây là bước chuyển rất quan trọng về

chất của phong trào công nhân thế giới.

Thứ ba , toàn cầu hóa tạo cơ hội cho người

lao động - công dân của các nước khác nhau

trực tiếp cùng nhau làm việc trong một dây

chuyền, xí nghiệp sản xuất nhất định. Một

trong những biểu hiện nổi bật của toàn cầu hóa

là sự gia tăng luân chuyển các nguồn nhân lực

giữa các quốc gia , khu vực . Điều này đồng

nghĩa với việc, người lao động có cơ hội lớn

hơn trong lựa chọn nơi, địa điểm làm việc . Về

lý thuyết, giờ đây người lao động có thể đến

làm việc ở bất cứ nơi đâu , cho bất cứ công ty ,

xí nghiệp nào trên thế giới. Và thực tế cho

thấy, không ít công ty, xí nghiệp , cơ sở sản

xuất kinh doanh thu hút lao động từ rất nhiều

quốc gia, khu vực khác nhau. Thực tế này giúp

cho công nhân, người lao động mang quốc tịch

khác nhau, với những giá trị văn hóa, tín

ngưỡng khác nhau không chỉ nhận thức sâu

sắc hơn , mà còn trải nghiệm cái chung về lợi

ích , cái chung về địa vị xã hội của giai cấp

mình, từ đó họ đoàn kết chặt chẽ hơn , hành

động nhất quán hơn trong cuộc đấu tranh bảo

vệ lợi ích chung, vì mục tiêu chiến lược chung.

Bên cạnh những cơ hội mà toàn cầu hóa có

thể tạo ra cho quá trình củng cố, tăng cường

tình đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân ,

thì nó cũng đặt ra không ít thách thức đối với

quá trình này.

đô

Thứ nhất, toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ

trong bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa thế

giới bị lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng ,

vỡ. Biến cố lịch sử này làm cho phong trào

cộng sản, công nhân quốc tế nói riêng , phong

trào cách mạng thế giới nói chung lâm vào

thời kỳ thoái trào . Không ít các lý luận gia cố
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gắng biện luận cho cái gọi là " sự tất yếu diệt

vong" của phong trào cộng sản , công nhân

quốc tế , về "sự lỗi thời" của chủ nghĩa quốc tế

vô sản của giai cấp công nhân . Trong bối cảnh

các quốc giatập trung phát triển kinh tế , coi

lợi ích kinh tế của quốc gia mình là ưu tiên số

một trong quan hệ với thế giới bên ngoài , khi

mà chính phủ ở phần lớn các nước chủ trươngở

và tiến hành thực hiện đường lối đối ngoại đa

dạng hóa, đa phương hóa trên nguyên tắc cùng

có lợi, khi mà các nước có chế độ chính trị -

xã hội khác nhau, thậm chí đối lập nhau, tích

cực triển khai chính sách cùng tồn tại hòa

bình , thì tình đoàn kết quốc tế truyền thống

của giai cấp công nhân quả thực phải đối mặt

với không ít thử thách , cam go. Sự suy giảm

mối quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa ,

sự trầm lắng, lúng túng của phong trào cách

mang thế giới cuối những năm 80, đầu những

năm 90 thế kỷ XX là dấu hiệu rõ rệt nhất về

những thách thức, khó khăn mà chủ nghĩa

quốctế của giai cấp công nhân thế giới

gặp phải .

-

Thứ hai, thực tế vận động, phát triển của

toàn cầu hóa những thập niên vừa qua cho

thấy, các nước tư bản phát triển , các công ty tư

bản độc quyền xuyên quốc gia , do nắm trong

tay những ưu thế về khoa học - công nghệ, về

vốn, về kinh nghiệm, kỹ năng quản lý điều

hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cơ

chế thị trường hiện đại, đang là những chủthể

nắm quyền chủ động đối với toàn cầu hóa. Họ

ra sức lợi dụng toàn cầu hóa nhằm phục vụ cho

lợi ích , tham vọng ích kỷ của mình , coi nhẹ,

thậm chí phớt lờ lợi ích của các lực lượng xã

hội khác, bỏ qua quyền lợi của các quốcgia

dân tộc nghèo, kém phát triển . Để thực hiện

mục tiêu này, họ sẵn sàng thỏa hiệp, tạm thời

gác lại những bất đồng, mâu thuẫn nội bộ , hợp

sức, cố kết với nhau trên quy mô khu vực và

toàn cầu . Trong khi đó, vì những nguyên nhân

chủ quan và khách quan, bản thân các nước

nghèo đang và kém phát triển , bản thân các lực

lượng cộng sản , công nhân thế giới lại có dấu

hiệu suy giảm sự phối hợp về quan điểm và

hành động chung , đôi khi lâm vào tình trạng

phân liệt về tư tưởng , tổ chức, thiếu sự thống

nhất , hợp tác trong hành động , lúng túng, bị

động trước những chuyển biến nhanh chóng

của thế giới . Thực trạng bất lợi này ngày càng

được các đảng cộng sản , công nhân, các lực

lượng cánh tả tiến bộ trên thế giới nhận ra. Do

vậy, những năm gần đây họ đang nỗ lực hành

động để khắc phục tình hình tiêu cực đó.

Thứ ba , xu thế gia tăng mạnh mẽ các dòng

lưu chuyển vốn, công nghệ và lao động trên

quy mô toàn cầu, bên cạnh tác động tích cực

như đã phân tích ở trên , cũng có ảnh hưởng

tiêu cực, gây bất lợi cho tình đoàn kết quốc tế

trong nội bộ giai cấp công nhân , nhân dân lao

động ở các quốc giakhác nhau .Tác động tiêu

cực của các xu hướng này được biểuhiện ở hai

thực tế sau . Một là,triển khai đườnglối đối

ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ

quốc tế , chủ động hội nhập kinh tế khu vực và

thế giới, đảng cộng sản cầm quyền, nhà nước

ở các nước xã hội chủ nghĩa đang nỗ lực thu

hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài , trước hết

và chủ yếu từ các nước tư bản phát triển , cố

gắng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ , lao động

của mình ra nước ngoài . Trong khi đó, các

đảng cộng sản , công nhân , các lực lượng cánh

tả tiến bộ ở các nước tư bản phát triển lại chỉ

trích chính sách của chính phủ nước mình

trong việc mở cửa thị trường, xuất khẩu tư bản

ra nước ngoài , vì theo họ ( các đảng cộng sản,

công nhân , các lực lượng cánh tả tiến bộ ở khu

vực các nước tư bản phát triển ) chính sách đó

của chính phủ sẽ đe dọa nền sản xuất trong

nước , thu hẹp công ăn việc làm của người lao

động. Do vậy, ở đây có nguy cơ nảy sinh mâu

thuẫn giữa người lao động đến từ các nước xã

hội chủ nghĩa và người lao động ở các nước

tư bản phát triển . Hai là , sự tự do lưu chuyển

(Xem tiếp trang 72 )
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1

KHAI THÁC LỢIÍCH THƯƠNG MẠI

TỪ CHƯƠNG TRÌNH "THUHOẠCH SỚM "

CỦA KHU VỰCMẬUDỊCH TỰDO

ASEAN - TRUNG QUỐC

OÀN cầu hóa kinh tế trong những năm

gần đây không những không thay thế , mà

còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình khu vực

hóa. Hơn thế nữa, một số các quốc gia đang phát

triển đã tìm cách vượt qua những thách thức của

toàn cầu hóa kinh tế bằng cách đẩy mạnh hợp tác

song phương và đa phương với các nước láng

giềng, khu vực. Chỉ trong một thời gian ngắn, ở

châu Á hàng loạt các hiệp định thương mại tự do

giữa các quốc gia trong khu vực và liên khu vực

cũng đã được ký kết,đã góp phần tạo ra một

luồng sinh khí mới cho hoạt động kinh tế khu vực

kể từsau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ . Tại

Hội nghị Thượng đỉnh của Hiệp hộicác quốc gia

Đông - Nam Á (ASEAN ) - Trung Quốc diễn ra

tại Xin -ga- po , tháng 11-2000 , lãnh đạo các nước

đã đồng ý xem xét khả năng hình thành khu vực

thương mại tự do giữa ASEAN với Trung Quốc.

Ủy ban đàm phán thương mại ASEAN - Trung

Quốc đã được thành lập , đại diện các nước thành

viên ASEAN và Trung Quốc đã tiến hành các

cuộc đàm phán giữa hai bên . Sau một năm đàm

phán, đến ngày 4-11-2002 , những người đứng

đầu nhà nước, chính phủ các quốc gia ASEAN và

Trung Quốc mới chính thức quyết định ký kết

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện

ASEAN - Trung Quốc, thiết lập cơ sở pháp lý

thống nhất điều chỉnh toàn bộ các hoạt động

-

TRỊNH THỦY

kinh tế giữa ASEAN và Trung Quốc , quan trọng

nhất là đã đề ra nhữngnguyên tắc cơ bản đầu tiên

để thiết lập khu vực mậudịch tự do Trung Quốc -

ASEAN (AC- FTA ) trong vòng 10 năm tới.Theo

Hiệp định khung, AC- FTA sẽ bao gồm hợp tác

kinh tế, dịch vụ và thương mại, trong đó, thương

mại hàng hóa là đối tượng chính . Hiệp định cũng

đưa ra tính linh hoạt và đối xử đặc biệt đối với các

thành viên mới của ASEAN.

Chương trình "thu hoạch sớm " (Early Harvest

Program - EHP) là một bộ phận cấu thành quan

trọng của AC -FTA . Nội dung của nó được trình

bày trong Điều VI của Hiệp định khung về hợp

tác kinh tế toàn diệnASEAN - Trung Quốc , là

chương trình nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến trình

hợp tác giữa các bên . Chương trình "thu hoạch

sớm " là một cơ chế được đặt ra nhằm rút ngắn

quá trình thực hiện các lợi ích của ưu đãi thuế

quan trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do

ASEAN - Trung Quốc trên cơ sở có đi có lại , bởi

vậy nó có lộ trình cắt giảm thuế " sớm " hơn so với

các quy định chung trong AC-FTA . Những mặt

hàng tham gia Chương trình "thu hoạch sớm "

gồm : hàng nông sản và thủy sản (được liệt kê từ

Chương 1 đến Chương 8 của Biểu thuế ưu đãi

* TS , Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Thương mại
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nhập khẩu ). Đây đều là những mặt hàng được coi

làthế mạnh của các bên trong xuất khẩu , có tính

bổbổ sung cho tiêu dùng của mỗi nước thành viên .

Tuy nhiên , mỗi nước ASEAN cũng có thể thỏa

thuận song phương với Trung Quốc nhằm bảo

đảm cân bằng xuất - nhập khẩu .

Số lượng các mặt hàng tham gia Chương trình

"thu hoạch sớm " đa dạng về chủng loại và có

mức thuế suất khác nhauvà được chia thành ba

nhóm mặt hàng sẽ được cắt giảm thuế từng bước

theo những lộ trình khác nhau , như sau :

Bảng: Các nhóm mặt hàng và lộ trình cắt

giảm trong Chương trình " thu hoạch sớm "

Νιότ Mốc thời gian ,ngày -tháng - năm

01-01-04 01-01-05 01-01-06 01-01-07 01-01-08 01-01-09 01-01-10

Các sản phẩm nhóm 1

0%ASEAN 6 +TQ 10% 5% 0% 0% 0% 0%

| Việt Nam 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0%

| Lào và My-an -ma 20% 15% 20% 14% 8% 0% 0%

| Cam -pu- chia
20% 15% 20% 15% 10% 5% 0%

Các sản phẩm nhóm 2

ASEAN 6 +TQ 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

|Việt Nam 10% 10% 5% 5% 0% 0% 0%

| Lào và My-an -ma 10% 10% 10% 10% 5% 0% 0%

| Cam -pu-chia
10% 10% 10% 10% 5% 5% 0%

Các sản phẩm nhóm 3

ASEAN 6 +TO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

| Việt Nam 5% 5% 0-5% 0-5% 0% 0% 0%

5% 5% 5% 5% 0-5% 0% 0%Lào và My-an-ma

| Cam - pu -chia 5% 5% 5% 5% 0-5% 0-5% 0%

Nguồn : Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài Chính

(ASEAN 6 bao gồm Thái Lan, Xin-ga-po,

In -đô-nê- xi-a , Ma-lai-xi-a , Bru -nây và Phi-lip - pin )

Ý nghĩa của Chương trình " thu hoạch

sóm"

Xét về mặt tổng thể của một nền kinh tế , lợi

ích của một quốc gia phải là tổng hòa của tất cả

các lợi ích không chỉ trước mắt, mà còn vì lợi ích

lâu dài, vì những mục tiêu mà nó đang phấn đấu.

Mặc dù rất nhiều mặt hàng của Việt Nam có

điêm tương đồng về lợi thế so sánh như của

Trung Quốc và các nước ASEAN khác , và trong

"cơn lốc " cạnh tranh đó ai sẽ là người được lợi

nhiều nhất vẫn còn là câu hỏi để ngỏ, nhưng dù

sao tham gia vào Chương trình "thu hoạch sớm "

không chỉ đem lại nhữnglợi ích thiết thực ở khía

cạnh kinh tế, mà còn cả ở góc độ chính trị với các

đối tác xung quanh . Điều đó buộc chúng ta , dù

muốn hay không , vẫn phải tận dụng cơ hội , vượt

qua thách thức, nhất là biến những thách thức

thành cơ hội cho mình. Đối với nước ta hiện nay

những sân chơi lớn như Tổ chức Thươngmại thế

giới (WTO ) chỉ có thể tạo ra khuôn khổ chung,

còn chính những những sân chơi nhỏ ở tầm khu

vực này mới có những ý nghĩa thật thiết thực

để củngcố thị trường trong nước và đẩy mạnh

xuất khẩu .

Hiện tại , nếu nhìn một cách khách quan có thể

thấy , quan hệ thương mại Việt Nam - Trung

Quốc, một mặt, đã và đang hứa hẹn nhiều tiềm

năng, nhưng mặt khác, cũng còn rất nhiều vấn đề

cầnphải được điều chỉnhkịp thời cả về chiến

lược và sách lược trong thương mại . Chẳng hạn,

phần lớn những mặt hàng trong Chương trình

"thu hoạch sớm " là những mặt hàng nông sản và

thủy sản , là những mặt hàng mà chúng ta có rất

nhiều lợi thế, trong khi Trung Quốc là một thị

trường có sức tiêu thụ rất lớn với dân số 1,3 tỉ

người. Trong những năm gần đây , Việt Nam luôn

xuất siêu các mặt hàng được cam kết trong

Chương trình "thu hoạch sớm " sang thị trường

Trung Quốc . Theo số liệu của Bộ Tài chính năm

2001kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng này

là 455,6 triệu USD, năm 2002 là 279 triệu USD.

Kim ngạch của các mặt hàng này vài năm gần

đây bị giảm sút là do trong thời gian vừa qua

Trung Quốc đã gia nhập WTO, họ thực hiện cắt

giảm thuế theo những lịch trình đã cam kết với

các nước thành viên, do đó ít nhiều ảnh hưởng

đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng

có lẽ điều này cũng chỉ mang tính tạm thời , vì

Chương trình "thu hoạch sớm " sẽ mang lại cơ hội

và ưu đãi thuế quan nhiều hơn cho các nước tham

gia, bên cạnh đó, sức cạnh tranh của hàng hóa

còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác .

Trong đó , yếu tố vị trí địa lý thuận lợi là một lợi

thế rất căn bản, có ý nghĩa rất lớn không chỉ trong

việc giảm thiểu các chi phí vận chuyển , mà còn

bảo đảm chất lượng và tiêu thụ các mặt hàng thủy

hải sản và rau quả tươi của nước ta . Bởi vậy, về

lâu dài hiệu quả xuất khẩu hàng nông sản của

Việt Nam vào thị trường Trung Quốc có nhiều lợi

thế hơn hẳn so với xuất khẩu sang các thị trường

khác . Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng
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ta có nhiều lợi thế hơn các nước khác khi xuất

khẩu vào Trung Quốc.

Bắt đầu từ 01-01-2004 , Trung Quốc đã cắt

giảm 536 dòng thuế đối với hàng nhập từ Việt

Nam, cụ thể : các nhóm mặt hàng có thuế suất trên

15% giảm xuống còn 10% , nhóm từ 5% - 10%

xuống còn 5% , nhóm dưới 5% giảm xuống còn

0% . Về phía Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban

hành Nghị định 99/2004/NĐ - CP ban hành Danh

mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu của

Việt Nam để thực hiện Chương trình " thu hoạch

sớm" . Theo đó, từ ngày 01-01-2004 Việt Nam cắt

giảm 376 dòng thuế, những mặt hàng có thuế suất

trên 30% xuống còn 20%, nhóm 15% - 30 %

xuống còn 10% , nhóm dưới 15% chỉ còn 5% .

Như vậy, đến năm 2008 chúng ta sẽ có 484 mặt

hàng trong số 510 mặt hàng có thuế suất bằng

0%, 26 mặt hàng còn lại đã được cả hai bên thỏa

thuận là cần phải tiếp tục thực hiện chính sách

bảo hộ, trong đó có những mặt hàng "nhạy cảm "

như thịt gia cầm, trứng , quả có múi...

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam lo ngại việc cắt

giảm thuế sẽ tăng thêm cơ hội cho hàng hóa của

Trung Quốc vào Việt Nam gây khó khăn cho các

doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, nhiều nhóm

hàng Việt Nam cắt giảm thuế không phải là

những nhóm hàng Trung Quốc có thế mạnh khi

xuất khẩu sang Việt Nam, như : hải sản , các loại

trứng chim, các loại gà thịt, nấm , hoa quả tươi ,

một số giống cây , lông vũ nguyên liệu ...

AC-FTA không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa

kinh tế , chính những động thái chính trị hết sức

mạnh mẽ đã góp phần đẩy nhanh tiến trình hình

thành và đi vào thực thi các cam kết , nên có một

ảnh hưởng hết sức to lớn đối với cơ cấu chiến

lược khu vực, đặc biệt là mối quan hệ của Trung

Quốc , Nhật Bản , Mỹ, Đài Loan. Do vậy, nó đã

nhận được sự quan tâm đặc biệt của khu vực ,

thậm chí trên phạm vi thế giới. Những nỗ lực

đáng kể trongthời gian qua cho thấy , Trung

Quốc đã đầu tư một số lượng lớn các nguồn lực

vào việc hình thành khu vực thương mại tự do

này, trong đó đặc biệt là đã xây dựng một hệ

thống chiến lược phát triển cụ thể cho các tỉnh ởthể cho các tỉnh ở

khu vực Tây Nam , như các tỉnh : Vân Nam,

Quảng Tây, Trùng Khánh và Tứ Xuyên.

Thái Lan cũng là một đối tác đã áp dụng

những chính sách tương đối linh hoạt trong vấn

đề tham gia AC-FTA và Chương trình "thu hoạch

sớm" . Chính phủ Thái Lan cho rằng, việc đối mặt

với sức ép cạnh tranh ngày càng tăng lên từ phía

Trung Quốc là một thực tế, và giải pháp mà Thái

Lan đưa ra là chấp nhận và thích ứng để có thể

thu được lợi ích cao nhất chứ không phải né

tránh . Mặc dù từ tháng 1- 2004 Chương trình "thu

hoạch sớm " mới bắt đầu đi vào thực hiện, nhưng

ngay từ tháng 8 - 2003 , Thái Lan đã ký kết Hiệp

định song phương với Trung Quốc nhằm đẩy

nhanh tiến trình tự do hóa thương mại giữa hai

nước " sớm " hơn cả Chương trình "thu hoạch

sớm" . Ngoài ra, để thúc đẩy việc lưu thông hàng

hóa giữa hai nước Trung Quốc - Thái Lan được

tốt hơn , Thái Lan đã tiến hành tu sửa và xây dựng

kết cấu hạ tầng giao thông với hàng loạt tuyến

đường sắt, đường cao tốc và hệ thống các cảng

đường sông , đường biển . Hiện tại , chỉ riêng kim

Chiang Rai (Thái Lan )đã lên đến con số 6 tỉ Bạt

ngạch thương mại Trung - Thái qua cửa khẩu

( 153 triệu USD/năm, trong đó Thái Lan đạt mức

thặng dư thương mại là 1 tỉ Bạt). Điều này cho

thấy, để việc tham gia vào Chương trình " thu

hoạch sớm " nói riêng và AC-FTA nói chung về

cơ bản đã đạt được hiệu quả như mong muốn .

Trong việc khai thác hiệu quả các lợi ích

thương mại cho Việt Nam từ các cơ hội do

Chương trình " thu hoạch sớm " đem lại , như đã

phân tích ở trên , vai trò chỉ đạo chiến lược của

Nhà nước là hết sức quan trọng . Việc xây dựng và

thực thi một cách có hệ thống và đồng bộ các giải

pháp vĩ mô sẽ tạo cho quá trình tham gia của

chúng ta trở lên ổn định và có nhiều khả năng đạt

được các mục tiêu đề ra hơn . Tuy nhiên, tính

năng động và sáng tạo của cấp vi mô - trực tiếp

làm ra các mặt hàng xuất khẩu lại là một mảng

lớn không thể thay thế được. Bởi vậy, để khai

thác những lợi ích này, và có cơ sở cho việc điều

chỉnh và bổ sung các chính sách , biện pháp của

Chính phủ, định hướng cho các hoạt động thương

mại của các nhà kinh doanh để chủ động hội nhập

thương mại khu vực ASEAN - Trung Quốc, xin

đề xuất một số giải pháp bước đầu:
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Giải pháp vĩmô

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và

đầu tư trong nước để thu hút và khuyến khích các

nhà đầu tưTrung Quốc vào Việt Nam trên các

lĩnh vực như: công nghiệp khai khoáng, điện

năng, công nghiệp nhẹ, chế biến nông thủy sản,

sản xuất phânbón. Đây là những lĩnh vực Trung

Quốc có nhiều kinh nghiệm phát triển hơn Việt

Nam. Nếu chúng ta tranh thủ được đối tác sẽ

không chỉ góp phần thúc đẩycác ngành đó phát

triển lên mà còn tạo ra lực đẩy chođầu vào của

các ngành khác tham gia trong Chương trình " thu

hoạch sớm " như nông - thủy sản .

Xúc tiến Hiệp định Thương mại tự do song

phương với Trung Quốc để tạo thuận lợi cho hoạt

động thương mại giữa hai nước. Hiệp định

Thương mại tự do song phương không phải là " lá

bùa hộmệnh " cho thương mại hai bên, nhưng nhờ

nó mà việc tìm kiếm những điểm tương đồng trở

nên thuận lợi hơn , nghĩa là cơ hội gặt hái những

lợi ích từ Chương trình "thu hoạch sớm " sẽ nhiều

hơn do có được sự bổ trợ toàn diện .bổ

Xúc tiến ký kết Hiệp định về kiểm dịch các

hàng hóa nông sản giữa hai nước.

Chú trọng trong việc nghiên cứu và điều chỉnh

các chính sách cho hoạt động thương mại biên

giới của ta tương thích với các chính sách của

Trung Quốc, đặc biệt là các chính sách ưu tiên

theo khu vực của Trung Quốc.

Tăng cường hợp tác với Trung Quốc, nhất là

khu vực Tây Nam Trung Quốc trên cơ sở liên kết

các thế mạnh của mỗi bên nhằm tăng tính cạnh

tranh của từng ngành. Việt Nam có thể học hỏi và

tiếp thu kinh
nghiệm vàtrình độ khoa học - Kỹ

thuật tiên tiến của Trung Quốc trong trồng trọt và

chế biến, sản xuất mặt hàng điện tử , tin học ,

giống cây trồng , một số giống thủy - hải sản .

Đẩy mạnh hợp tác trong việc xây dựng kết cấu

hạ tầng, nhất là giao thông đường bộ và đường

thủy giữa hai nước. Việc phối hợp xây dựng hệ

thốnghạ tầng giao thông với Trung Quốc sẽ giúp

chúng ta nâng cao được hiệu quả và giảm thiểu

chi phí đầu tư , tạo thuận lợi chohàng hóa giữa hai

nước được thông thương hơn , cũng như phát triển

ngành dịch vụ vận tải của nước ta trở thành một

khâu trung chuyển hàng hóa của các nước trong

khu vực .

Tăng cường sự hiểu biết cho các doanh nghiệp

Việt Nam về thị trường Trung Quốc : đào tạo, tập

huấn, trợ giúp doanh nghiệp khảo sát thị trường ;

cung cấp thông tin nhất là những điều cần biếtvề

quy định đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung

Quốc khi Trung Quốc đã gia nhập WTO và phải

thực hiện đầy đủ các cam kết trong WTO ; giới

thiệu các cơ hội kinh doanh , hỗ trợ cho doanh

nghiệp trong tiếp cận và thâm nhập thị trường .

Hình thành các tổ hợp kinh tế và thương mại

trên các hành lang và vành đai kinh tế giữa các

tỉnh có tuyến đường liên vận quốc tế giữa hai

nước nhằm khai thác các lợi thế về địa lý - kinh

tế . Các tổ hợp kinh tế này sẽ trở thành những khu

công nghiệp vệ tinh cho cả hai bên .

Xây dựng các khu thương mại biên giới và

khu chế xuất , hoàn thiện thể chế quản lý

thương mại và các hoạt động hội chợ thương mại

biên giới.

Nâng cao công tác quản lý cửa khẩu . Hoàn

thiện cơ chế thanh toán , tăng cường xử lý thỏa

đáng hơn nữa những tranh chấp kinh tế . Đây là

những vấn đề bức thiết cần phải được nhanh

chóng giải quyết . Có như vậy mới nâng cao được

hiệu quảhoạt động xuất khẩu của chúng ta cả về

lượng lẫn về chất .

Để cạnh tranh được với hàng hóa Trung Quốc

khi chúng tràn vào thị trường Việt Nam và đẩy

mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, ngay

từ bây giờ (tuy rằng có đánh giá là đã muộn) từ

chiến lượcphát triển và quy hoạch các nguồn

các nhà quản lý đến các doanh nghiệp cần có

hàng xuất khẩu cũng như hàng hóa tiêudùng

trong nước .

Giải pháp vi mô

Các doanh nghiệp cần nhận thức, tận dụng

được những lợi ích và đối mặt được với những

thách thức từ Chương trình " thu hoạch sớm " đem

lại. Nhưng, việc xây dựng một tầm nhìn, một

hướng đi đúng đắn cho các doanh nghiệp, không

ai có thể làm thay và làm tốt hơn chính các doanh

nghiệp . Trên cơ sở các chính sách , định hướng

của Nhà nước, các doanh nghiệp cần chủ động

xây dựng chiến lược cho chính mình, như :

Tăng cường sự phối hợp giữa "các nhà" trong

hoạt động xuất nhập khẩu , đặc biệt đối với các cơ
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Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

quan nghiên cứu cần có sự nghiên cứu khoa học ,

tham gia định hướng, tư vấn cho các nhà sản xuất

để đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu của phía bạn .

Chủ động chớp thời cơ, tận dụng những ưu đãi

về thuế quan đối với hàng nông sảnvào Trung |

Quốc. Tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông

sản như rau quả tươi , hạt điều , hàng thủy sản, hải

sản , cao su, sản phẩm quặng và nguyên liệu phục |

công nghiệp sang thị trường Trung Quốc, vì đây |

là những mặt hàng Việt Nam có ưu thế trong sản |

xuất , có chất lượng cao , có khả năng cạnh tranh

trên thị trường Trung Quốc.

Chủ động nhập khẩu các nguồn tài nguyên |

nông nghiệp của Trung Quốc như các loại giống,

kỹ thuật nuôi trồng và đặc biệt là công nghệ thu

hoạch và bảo quản chế biến sau thu hoạch .

tương tự của các nước khác .

|

|

|

|

|

|

|

|

TOÀN CẦU HÓA...

(Tiếp theo trang 67)

nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi

để công nhân , người lao động từ các nước

kém phát triển chuyển đến tìm việc làm với

hy vọngcó thu nhập cao hơn ở các nước tư bản

phát triển , làm nảy sinh xung đột giữa lao

động nước sở tại và lao động di cư từ nước

khác tới. Những xung đột này là nguy cơ tiềm

ẩn phá vỡ tình đoàn kết quốc tế của giai cấp

công nhân thế giới. Nó đã và đang bị các thế

lực dân tộc chủ nghĩa , cánh hữu cực đoan lợi

dụng để kích động thái độ phân biệt chủng tộc ,

bài ngoại trong nội bộ giai cấp công nhân ,

người lao động ở không ít quốc gia Tây Âu,

Bắc Mỹ, Đông - Bắc Á những năm vừa qua.

Phát huy vai trò của các hiệp hội trong hợp tác

thương mại và phát triển thị trường . Các hiệp hội

ngành hàng phải đi tiên phong trong việc thâm
Trước những tác động tích cực và tiêu cực,

nhập thị trường , để từ đó đề ra những sách lược
thời cơ và thách thức do toàn cầu hóa tạo ra ,

cho ngành hàng của mình . Với vai tròlà người đỡ giai cấp công nhân , các tầng lớp nhân dân lao

đầu và có những hiểu biết nhất định về ngành | động, các đảng cộng sản, công nhân, các lực

hàng của mình , các hiệp hội phải bảo đảm khả lượng cánh tả tiến bộ trên thế giới

năng có thể tư vấn cho các doanh nghiệp trong

phải làm gì

ngành về các điểm mạnh , điểm yếu của thị trường | củamình ? Câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa

để củng cố, tăng cường tình đoàn kết quốc tế

Trung Quốc cũng như những kinh nghiệm, cách

thức thâm nhập thị trường của các ngành hàng đáng ,triệt để . Song , những cố gắng, nỗ lực của

các đảng cộng sản , công nhân , các lực lượng

nhân , các tầng lớpnhân dân laođộngkhắpthế

cánh tảtiến bộ , của toàn bộ giai cấp công

giới những năm vừa qua nhằm tìm kiếm

phương thức, hình thức trao đổi ý kiến , phối

hợp hoạt động phù hợp hơn , thích ứng hơn với

tương quan lực lượng mới, với bối cảnh mới

của thế giới hiện nay là một thực tế không thể

phủ nhận . Dù còn muôn vàn khó khăn, thách

thức, nhưng với tư cách một lực lượng chính trị

xã hội tiên phong của thời đại , người đại diện

cho xu hướng phát triển tiến bộ, hợp quy luật

của lịch sử, với bản chất cách mạng và chủ

nghĩa quốc tế , giai cấp công nhân thế giới chắc

chắn sẽ vượt qua những khó khăn , thử thách ;

tìm ra phương thức, hình thức mới phù hợp với

bối cảnh mới của thời cuộc để tiếp tục củng

cố, phát huy tình đoàn kết quốc tế của mình.

Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động phát

triển những chi nhánh, trung tâm thương mại , văn

phòng đại diện tại Trung Quốc nhằm quảng bá,

giới thiệu sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu hàng

hóa Việt Nam , nhất là các hàng hóa Việt Nam |

đang có lợi thế .

Tăng cường và nâng cao hiệu quả liên doanh ,

liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh

nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN khác để

mở rộng thị trường, khai thác những lợi thế hiện

có và thậm chí tạo ra những lợi thế mới.

Tóm lại , nếu có sự đổi mới tư duy kịp thời ,

năng động và nhạy bén trước nhữngcơ hội và

thách thức mới , lạiđược sự hỗ trợ của Nhà nước,

thì chắc chắn doanh nghiệp Việt Nam sẽ khai

thácđược nhiều hơn những lợi ích thươngmạido

Chương trình "thu hoạch sớm " đem lại.D

|

|

|

|

|

|
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BẰNG BỘ PHONG HÀ ĐẶT TÊN B

ĐẠI HỘI XIX

NUTMADO 2003

HỘI THI TÌM HIỂU

OUT TONG 900G 80

THAK CHAU 0005

80 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH SƠN LÀ

HỘI NG
HỊ

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

( THỰC HIỆN MÔ 37 PM BỘ TIN TRỊ )

SƠN LA NGÀY 14 THÁNG 01 50 2005

LÊ THU BẰNG TỐT NGHIỆP

Ð

ại học Tây Bắc được thành lập tháng 9 - 1960 , lúc đầu gọi là Trường

Sư phạm cấp II Tây Bắc . Đến nay, đại học Tây Bắc là trường đại

học đa ngành , đa cấp , trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ ,

văn hóa, giáo dục hàng đầu của vùng Tây Bắc . Nhà trường giữ vai trò là động

lực thúc đẩy đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của vùng Tây Bắc.

CHỨC NĂNG -NHIỆM VỤ :

Lo Đàotạo nhân lực có trình độ đại học , cao đẳng đáp ứng yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc .

Do Đào tạo , bồi dưỡng lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn

hóa chuyên môn.

Do Nghiên cứu , chuyển giao khoa học -công nghệ .

Do Tham gia các chương trình giáo dục thường xuyên và nâng cao dân trí .

Bảo tồn và phát triển vănhóa các dân tộc Tây Bắc .

L Hợp tác quốc tếvề đào tạo và nghiên cứu khoa học.

CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Em 7 phòng , 7 khoa ban và 3 bộ môn trực thuộc.

Có 231 cán bộ công chức , gần 40% có trình độ trên đại học (5 tiến sĩ , 42

giảng viên chính , 19 nghiên cứu sinh ) .

PHƯƠNGHƯỚNG ĐẾN NĂM 2010 :

Đến năm 2010, Trường đại học Tây Bắc trở thành trung tâm đào tạo,

nghiên cứu khoa học , chuyển giao công nghệ hàng đầu ở vùng Tây Bắc. Với

quy mô 6.000 sinh viên, trên 60% cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ trở lên

(trên 10% tiến sĩ ), có đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại , có quan hệ hợp

tác đào tạo , nghiên cứu với các trường đại học trong nước và khu vực.

TRUYỀN THỐNG VẺVANG VÀCÁC THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU :

D 5 Huân chương Laođộng hạng II , III .

D 60 huân , huy chương kháng chiến (trong nước và nước bạn Lào ) .

D. Nhiều huy chương , bằng khen , cờ thi đua các cấp , các ngành .

Do Chiến sĩ thi đua: gần 300 lượt người.

Du Nhà giáo ưu tú : 02 .

Đào tạo hơn 20.000 giáo viên THPT, THCS, TH (có 10 sinh viên nước

bạn Lào ) .

Do Tham gia gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học .

Lo Đảng bộ , Công đoàn , Đoàn thanh niên nhiều năm liền trong sạch vững

mạnh .

Địa chỉ: thị trấn Thuận Châu - tỉnh Sơn La * Điện thoại: 022.847 067 * Fax: 022.847 375 * Wehsite: http://www.tay bac university.edu.vn
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T

Địa chỉ: Phố cũ Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai , tỉnh Lào Cai * ĐT: 020.796 021

Bí thư LY SEO LÙNG

" rong năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội

XIV của Đảng bộhuyện, Si Ma Cai đã thu được

nhiều thắng lợi quan trọng : chính trị ổn định

kinh tế tăng trưởng; văn hóa , xã hội có nhiều bước

tiến bộ; an ninh , quốc phòng được giữvững ; hệ thống

chính trị được xây dựng vàcủngcốngày càng trong

sạch vững mạnh. Kếtquả từng lĩnh vực đượcthể hiện

nhưsau :

1. Kinh tế liên tục tăng trưởng , nhiều mục tiêu ,

nhiệm vụ hoànthành sớm vàcao hơn sovớikếhoạch

de ra.

Trong sản xuất nông - lâm nghiệp : Giá trị sản

xuất nông, lâm nghiệp tăng bình quân 9,12 %/ năm ;

tổng sản lượng lương thực có hạt tăng bình quân

hằng năm 552 tấn , riêng năm 2004đạt 10.085 tấn ,

tăng 2.527 tấn so với năm 2000, bình quân lương

thực đầu người tăng trung bình 8,5kg/người/năm . Giá

trị thu nhập đạt 6,5 triệu đồng/ha. Tốcđộ tăng trưởng

đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh và ổn định , bình

quân tăng trưởng đàn đại gia súc 4 %/ năm. Trong

sản xuất nông nghiệpđã áp dụng nhiều tiến bộ khoa

học- công nghệ vào sản xuất. Năm 2004 độ che phủ

rừng trên địa bàn huyện đạt 21%, tăng 5,62% so với

năm2000vàvượt1 % so với mục tiêu Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ huyện khóa XIV đề ra đếnnăm 2005.

TrongXDCB , tập trung chủ yếu cho xây dựng

trung tâmhuyện lỵ , ngoài ra công tác phát triển giao

thông nông thôn , thủy lợi, nước sinh hoạt, các

chương trình kiên cố hóa kênh mương, trường lớp

học.

Sản xuất công nghiệp, TTCN đã từng bước được

củng cố và phát triển, khaithác tiềm năng, thếmạnh

củađịa phương để phát triển kinh tế , giátrị sản xuất

công nghiệp , TTCN bình quân hàng năm tăng gần

1 tỉđồng, năm 2004 đạtgần 5 tỉđồng .

Thu ngân sách trên địa bàn huyện hằng năm

đều hoàn thành vượt mức kế hoạch , năm sau tăng so

với năm trước , riêng năm 2004 đạt 3,1 tỉ đồng tăng

470% so với năm 2000 .

Hoạtđộng thương mại, dịch vụ , đã bắt nhịp được

với cơ chế thịtrường và có bước phát triển khá , đáp

1.Vềkinh tế

MỤC TIÊU

ứng đượcnhu cầu tiêu dùng thiết yếu chonhân dân

và bình ổn thị trường giá cả .

2. Văn hóa, xã hội có nhiều bước chuyển biến

quan trọng , đạtvà vượt hầu hết các mục tiêu Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ huyện, góp phần ổn định đời

sống văn hóa, tinh thần , tạo không khí phấn khởi, tin

tưởng vào Đảng , Chính phủ trongcác tầng lớp nhân

dân.

Hiện nay toàn huyện có 28 trường học , duy trì

chất lượng phổ cập GDTH-CMC và phổcập GDTH

đúng độ tuổi ở 13/13 xã ; tiếp tục đẩymạnh công tác

phổ cập THCS (hiện đã có 04xã đạt PCGDTHCS );

tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến lớp hàngnăm đềutăng,

riêng năm học 2004-2005 đạt 96,4 %, tăng 8,4 % so

với năm 2000 và tăng 6,4% so với mục tiêu Nghị

quyếtĐại hội Đảng bộ huyệnXIVđềra .

Công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân

được quan tâm thường xuyên; thực hiện tốt các

chương trình y tế quốcgia và y tếcấp ngành ;mạng

lưới y tếcơ sở không ngừngđượccủng cố.

Công tác lao động - thương binh và xã hội luôn

được quan tâm đúng mức. Thực hiện tốt việc giải

quyết các chếđộ chocác gia đình chính sách , những

người có công với cách mạng .

3. Công tác quốc phòng , an ninh được tăng

cường ; chính trị , xã hội ổn định ; chủ quyền , biên giới

quốc gia được giữvững

CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010

- Cơ cấu kinh tế và tỷ trọng các ngành kinh tế là: Nông lâm nghiệp (70 %), thương mại,

dịch vụ, du lịch (20 % ), công nghiệp , TIÊN (10% ) .

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2010 đạt 13.500 tấn , thu nhập bình quânđạt6

triệu đồng /người /năm .Giá trị sản xuất trên Tha canh tác là 15 triệu đồng .

-Độ tán che phủ rừng 27 %

2Về Vănhóa xãhội

- Giáo dục . Duy trì phổcập GDTH đúng độ tuổi ở 13/13 xã, đến năm 2007có 13/3 xã đại

chuẩn phổcập THCS, có 8 trường đạt chuẩnquốc gia .

avit l )lệ tăng dân sốtự nhiên 1,75 %; giảm tỷ lệ trẻ em suy định đường xuống dưới21h

Ở lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 95 %; số giường bệnh 10.000 dân đạt 105

đường /BA đạt chuẩn quốc giavềytế xã .

-Xóađóigiảm nghèo : giảm tỷlệ đóinghèo 45 % /năm theotiêuchícu

- Phát thanh truyền hình tỷ lệ hộ dân được cho

hình80 %.

Văn hóatệ số hộ cho vănhóa 70 %, ở

3.Xaydungdangvähethongchinhtul

-Đảng bộ huyện tràng năm 181

80 % số đảng viêndự diễn đch đại ba

quan hương học, tạm dịoảng

a100 % tổ chứcđoàn hệ đạtlên

tiếng nói vinăm 2003 em truyền

thôn bảnthân banvanhoa gi

180 % số tổ chức sự sử đảng trực thuộc tại Sin

tư cách hoàn thành tớiniêm y 100 % thân hán tự

giêng gần 08 chỉ họ xã ,02 ghi họsự quan lên nghệ

thuận khá có lên .

LE KROL CONG



Thị xã

MINHBAC
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N

ăm 1831 tỉnh Bắc Ninh được thành lập , thủ phủ là thị xã Bắc

Ninh. Năm 1938, thị xã được nâng cấp thành thành phố.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, thị xã trở về

vị trí thị xã tỉnh lỵ . Trong quá trình xây dựng và phát triển , do các yếu

tố khách quan nên quá trình xây dựng thị xã gặp nhiều khó khăn .

Chỉ từ sau tái lập tỉnh , tháng 01 năm 1997 đến nay, Thị xã mới thực sự

có bước chuyển mình mạnh mẽ.

- Đểtrở thành thành phố, thị xã tập trung chuyển dịch cơcấu kinh tế

theo hướng đô thị : Tăng cường đầu tưxây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô

thị; xúc tiến xây dựng các khu dịch vụ , khu côngnghiệp vừa và nhỏ, tích cực

chuyển lao động nông nghiệpsang thương mại, dịch vụ, công nghiệp và các

ngành nghề khác; giải quyết các vấn đề về văn hóa xã hội theo tiêu chí của

đô thị loại III, tạo cơsở vững chắc để trở thành thành phố.

- Chỉ tính 5 năm từ2001 - 2005, tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt mức

bình quân 17,63 % năm. Tỷ trọng thương mại- dịch vụ đạt46,9 % năm, công

nghiệp - xây dựng đạt 50,3 %, nông nghiệp còn 2,8% , thu nhập bình quân

đầu người đạt 1.245 USD (tính theo tỷ giá hiện hành ). 85 % số hộ được dùng

nước sạch . Thịxãđãđạtphổ cập THCS năm 2001 và đang tiếp tụcphấn đấu

đạtphổcập THPT.

- 6/10 trạm y tế xã ,phường đạt tiêu chuẩn quốc gia ,86 % số làng ,xóm,

khu phố đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa . 85% số gia đình đạt gia đình

văn hóa, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn ở mức dưới 1%, không còn hộ đói,

số hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 3,34 %, số hộ giàu trên 10 %. Môi trường

bảo đảm ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. 99 % số hộ có máy thu hình ,

bình quân 24 %số hộ có máy điện thoại.

- Năm 2005 , thị xã đượcphong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ

trang nhân dân và được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III. Đảng bộ

và nhân dân đang ra sức thi đua lao động sản xuất, tiếp tục đầu tưxây dựng

để Thị xã trở thành thành phố trong tương lai gần , một thành phốAnh

hùng, giàu đẹp , văn minh và hiện đại.

Thi

Bí thư Thị ủy

NGUYỄN TIẾN NHƯỜNG

Thị xã Bắc Rinh hôm nay , thành phố Kinh Bắc ngày mai sẽ là điểm

đến của các nhàđầu tư , của du khách gần xa đến tham quan , du

lịch vùng quê Quan họ với các lễ hội đầu xuân và các khu du lịch , vui

chơi thưởng thức các giá trị văn hóa vật chất , tinh thần đặc sắc của

vùng quê Kinh Bắc .
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THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

* Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004 .

* Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985 .

* Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Khoa Hồi sức nhị năm 1985 .

* Nhiều bằng khen của Bộ Y tế, UBND thành phố Đà Nẵng .

B

ệnh viện Đà Nẵng được thành lập từ trước năm 1945, là bệnh viện

hạng I, trực thuộcSở Y tế thành phố Đà Nẵng, có nhiệm vụ khám chữa

bệnh cho nhân dân TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và một sốtỉnh của

khu vựcmiền Trung.

Là Bệnh viện đa khoa với đầy đủ các chuyên khoa : nội - ngoại - sản - nhị -

lây - lao - răng hàm mặt - tai mũi họng - mắt - phục hồi chức năng - y học hạt

nhân - y học dân tộc - ungthư ... và hệ thống xétnghiệm hoàn chỉnh : huyết học -

trữ máu - sinh hóa - vi sinh - giải phẫu bệnh - X quang - thăm dò chuẩn đoán .

Khu khám cấp cứu hiện đại có khả năng cấp cứu và tiến hành các xét nghiệm

cao cấpphục vụ cho côngtác chuẩn đoán .

Bệnh viện được trang bị các máy móc hiện đại: MRI, SPECT , CT

Scanner, DSA , nội soi các loại, siêu âm ba chiều , máy sinh hóa và huyết học tự

dong...

Cùng với đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo chính quy, bệnh viện đã triển

khai những kỹ thuật chuyên môn của tuyến trung ương : phaco, laser

Excimer , đốt u xơ tiền liệt tuyến bằng nhiệt, phẫu thuật nội soi , thông tim , xạ

hình các cơquan .

I. Các kỹ thuật trong chuẩn đoán :

* Chụp cộng hưởng từ (MRI) : giúp chuẩn đoán các bệnh lý về cột sống,

thần kinh, sọ não , cơxươngkhớp.

* Chụp CT Scanner: giúp chuẩn đoán chính xác các bệnh lý về sọ não ,

khối u nội tạng .

* Siêu âm màu: giúp chuẩn đoán các bệnh lý tim mạnh , u gan thận .

* Siêu âm 3 chiều : giúp chuẩn đoán các bệnh lý sảnphụ khoa , đặc biệt có

thểnhìn thấy hình dạng và hoạtđộng của thai nhitrong buồng tửcung...

* Các kỹ thuật can thiệp mạch (DSA ) : chụp mạch máu để phát hiện các

thuyên tắc mạch , đặt Shuntđộngmạch vành trong nhồimáu cơ tim ,thuyên tắc

mạch gan chọn lọc trong điều trị ung thư gan (TOCE )...

* Chụp cắt lớp vi tính đơn quangtừ (SPECT) : làphươngphápxạ hình các

cơ quan nhằm đánh giá chứcnăng cũng như hình ảnh hoạt động của tim ,

thận, gan , tuyến giáp, xương ...

II . Các kỹ thuật điều trị :

* Phẫu thuật nội soi: với ưu điểm là đường mổnhỏ, thời gian hậu phẫu

ngắn ...

* Đốt u xơ tiền liệt tuyến bằng nhiệt: làphươngphápgiải quyết u xơTLT

không cần phẫu thuật, thờigian điều trị trong 2 giờ .

* Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phươngphápPHACO : với thủy tinh

thểmềm nên đườngmổchỉcòn 1cm, bệnh nhân cóthể ra viện sau 24giờ và thị

lựcphục hồi hiệu quả .

* Điều chỉnh các tật khúcxạ của mắtbằngLASEREXCIMER:cận- viễn

loạn thị. Đây là kỹ thuật cao cấp , được triển khai đầu tiên ở khu vực miền

Trung , (sau 1 nămđãmổđượcgần 500ca ), bệnh nhân có thểbỏ kính cận , viễn

hoàn toàn .

* Đơn vị vô sinh: hoạt động từ năm 2000 , đã đem lại kết quả tốt đẹp cho

hơn 100gia đình hiếm muộn. Trong năm 2004 , sẽ triển khaigiai đoạn thụ tinh

trong ống nghiệm nhằm đạtđược kếtquảcao hơn cho cácphụ nữvô sinh .

* Chăm sóc bệnh nhân thay người nhà : với đội điều dưỡng có chuyên

môn, có tinh thần phục vụ tốt do phòng điều dưỡng quản lý , đáp ứngyêu cầu

chăm sóc bệnh nhân 24/24 .

* Nhà nghỉ: sạch sẽ , đầy đủ phương tiện sinh hoạt , nhằm giúp đỡngười

nhà có điều kiện nghỉngơi trong thờigian chăm sóc bệnh nhân tại viện .
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ới chức năng thực hiện các khoản thu

thuế nội địa , phí, lệ phí và các khoản

thu khác ngân sách trên địa bàn .

Những năm qua , ngành thuế Thái Bình luôn .

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao , sốn

thu năm sau cao hơn năm trước , công tác

quản lýthuế có nhiều đổi mới. CụcThuế Thái

Bình đã thực hiện tốt chương trình cải cách

và hiện đại hóa theo chỉ đạo của Tổngcục

Thuếvà Bộ Tài chính.

* Năm 2004, ngành thuế Thái Bình hoàn thành dựtoán thu ngân sách nhà nước giao với tỉ

lệ vượt rất cao . Số thu thuế và phí (trừthu tiền sửdụng đất) đạt 152 % dựtoán Bộ Tài chính ,

143% dự toán HĐND tỉnh , tăng 61% so với cùng kỳ năm 2003, với tất cả các sắc thuế đều

đạt và vượt chỉ tiêu phấnđấu ; trong đó chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh đạt 172 % dự toán ,

tăng 71% so vớicùng kỳ .

4. Sáu tháng đầu năm 2005, tổng sốthu thuếvà phíđạt 65 % dự toán cả năm , tăng 21% so

vớicùng kỳnăm 2004 , trong đó chỉtiêu thu thuếngoàiquốcdoanh đạt 78 %, tăng 63 % so với

cùng kỳ .

âu Cùng với công tác tổ chức, phấn đấu đạt và vượt chỉtiêu dựtoán Nhà nước giao hằng

năm , ngành ThuếTháiBình thường xuyên coitrọng việc chấn chỉnh kỷcương , kỷluậtnộibộ.

Những sai sót được chấn chỉnh kịp thời. Quan tâm đúngmức tới công tác đào tạo chuyên

môn , nghiệp vụ , giáo dục đạo đức nghề nghiệp . Ngành tổchức cho cán bộ thi nghiệp vụ và

hội thicán bộ thuế giỏi. Tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống máy tính hiện đại do Tổng

cục Thuếtrangbị, thực hiện tốtcác quy trìnhquản lýđốitượngnộp thuếvà quản lýnghiệp vụ

chuyên môn .

Tiếp tục pháthuy thành tích đạt được trong những năm qua, ngành thuế Thái Bìnhphấn

đấu hoàn thành xuất sắc dựtoán thu và chứcnăng, nhiệm vụ Nhà nước giao .

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

V

Địa chỉ: 33 Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hòa * Điện thoại: 058- 831 136/ 831 137 * Fax : (84-58 ) 831 846

Viện trưởng: NGUYỄN HƯNG ĐIỀN

Phó Viện trưởng : NGUYỄN THỊ XUÂN THU

lện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, tiền thân

là Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III được thành

lập theo Quyết định số272TS /09 ngày 14/1994

của Bộ Thủysản . Theo Quyết định số 1105 /QĐ- TTg

ngày 14/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên

Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III thành Viện nghiêng

cứu nuôi trồng thủy sản III. Viện được Nhà nước tặng

Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1991 ); Huân

chương Lao động hạng Hai (năm 1999 ).

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

- Điều tra môitrườngvànguồn lợithủy sản ,

giống , nuôi trồng , khai thác , chếbiến và bảo vệ nguồn

lợi thủy sản.

- Tổchức sản xuất thửvà hướngdẫn áp dụng tiến bộ

kỹ thuật vào sản xuất trong phạm vi cáctỉnh miền

Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh Tây

Nguyên .

- Tham gia công tác đào tạo cán bộ khoa học - kỹ

thuật, thực hiện hợp tác quốc tế và chuyển giao công

nghệ .

NHÂN LỰC VÀ TỔCHỨC :

- Tổng số cán hộ của Viện là 74 người trong đó có

Nghiên cứu khoa học , thực nghiệm kỹ thuật về - 1PGS, 3 tiến sĩ, 5 thạc sĩ và 48người có trình độ đạihọc.

- Cácbộ môn nghiên cứu gồm : nuôi giáp xác , nuôi

hải đặc sản , nuôi cá nước ngọt, chế biến thủy sản ,

nghiên cứu môitrường và bệnh động vật thủy sản .

- Các cơ sở nghiên cứuvà triển khai gồm : Trạm

nghiên cứu thực nghiệm nuôi cá nước ngọt Quảng

Hiệp , Lâm Đồng; Trạm nghiên cứu thực nghiệm nuôi.

hải đặc sản Phan Thiết, Bình Thuận; Trạm nghiên cứu

thực nghiệm nuôi trai cấy ngọc Vũng Rô , Phú Yên.

- Pilot thực nghiệm tại Nha Trang và các phòng

sinh học, môi trường , bệnh thủy sản .

- Dự án quảnlý nghề cáhồ chứa lưu vực sông Mê

Kông ở Đắc Lắc.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

Giấy đếxuất khẩu .

* Gia công giấy vàng mã.

* Gỗxẻ xây dựng .

KẾTQỦAHOẠTĐỘNG

* Năm 2004 , công ty có bước phát triểnvượt bậc, sản xuấtkinh doanh đạt

hiệuquả cao , cụ thể là :

* Giátrị sản xuất công nghiệp:42 tỉ 150 triệu đồng .

* Doanh thu : 34 tỉ 194 triệuđồng (trong đó xuất khẩu trực tiếp 10 tỉ 850

triệu ).

* Lợi nhuận : 2 tỉ 815 triệu đồng, nộpngân sách 1 tỉ 101 triệu đồng .

*Thunhập bình quân:1 triệu đồng/người/tháng (tăng gấp 2 lần so với

thờiđiểm trước“ cổ phần hóa” , năm 2003 ).

* Nộp ngân sách : 1 tỉ 101 triệu đồng .

* Để đạt đượcnhững thành tích trên , công ty đã không ngừng đầutưtrang

thiết bị , nâng caotinh thần trách nhiệmvà trình độ của CBCNV, đồng thời

luônđảmbảo uy tín vềchấtlượng sảnphẩmvà thời gian giao hàng .

* Trongthời gian tới , Công ty sẽ mở rộng quan hệvới kháchhàng trong

nước và ngoài nước, củng cố duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống

Đài Loan . Tăng cường chất lượng cũng như mẫu mã, chú trọng công tác

đào tạo , các phương phápquản lý chất lượng, đổi mới trangthiết bị ...

when dinal noi si thong um,se

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

Địa chỉ: 44 đường Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội * Giám đốc :LƯU THỊ LIÊN

B

ệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội là một bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi đầu ngành thành phố. Bệnh viện có chức năng khám ,

điều trị bệnhnhân lao và bệnh phổinộitrú với 110 giường bệnhvà điều hành Chương trình chống lao quốc gia trên địa bàn thành phố .

Với tinh thầnđoàn kết, khắc phục khó khăn , luôn gương mẫu trong mọi mặtcông tác , Đảng bộ Bệnh viện đã chủ trọng lãnh đạo tốt công

tác tư tưởng , xác định và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ , đảng viên làm công tác phòng chốnglao vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe

nhândân ;lấyviệc xây dựngcác chi bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng các tổ chức quần chúngmạnh làmhạt nhân tuyển truyền , giáo dục

và vận động quần chúng , nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà N0Đại hội Đảng bộBệnh viện đã đềra.

* Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chuyên món ; trong 5năm qua (2000 - 2004 ), tổngsố lượt người khám bệnh

hằngnăm đều vượt 15% so với kế hoạch ; giường bệnh thực hiện tăng từ 10– 20 % KH ; công suất sửdụng giườngbệnh

tăng từ 10–20 %. Công tác xã hội hóa về phòng chống lao trên địa bàn đã đạtđược những kết quả đáng khích lệ , Bệnh

viện được Chương trình chống lao quốc gia khen thưởng , công nhận là một trong những tỉnh , thành phố có hoạt

dộng phòng chống lao xuất sắc.

Công tác xây dựng Đảng : Đảng bộ đã chú trọng công tác chính trị tư tưởng trong toàn bệnh viện ; thực hiện

quán triệt 100 %NQ, chỉ thị, hướng dẫn của TW , thành phố, Quận ủy Hai Bà Trưng tới cán bộ, đảng viên ; nâng cao

trách nhiệm của đảng viên trong việc gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của

Nhà nước , các quy chế quy định về chuyên món và mọi hoạt động công tác của Bệnh viện : 100 % đảngviên đều đủ tư

cách hoàn thành tốtnhiệm vụ ; 100 % các chi bộđều đạt chi bộ trong sạch , vững mạnh ,

Trong nhữngnăm qua , dưới sự chỉđạo sát sao của Quận ủy Hai Bà Trưng, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Đảng bộ và

lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã quyết tâm lãnh đạo Bệnh viện làm tốt công tác chính trị tư tưởng ,nêu cao

tinh thần trách nhiệm của cán bộ , đảng viên ; kiện toàn tổ chức và cán bộ , lay việc xây dựng các chi bộ và các tổ chức

quần chúng trong sạch vững mạnh làm hạt nhân ; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các

chi bộ ,góp phần xứng đáng vào sự nghiệpbảo vệ , chăm sóc sức khỏe chocán bộ và nhân dân Thủ đô .



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CIENCO 5

TỔNG CÔNG TYXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5

CÔNG TUYÊN HƯNG CÔNGTRÌNH BAO

Địa chỉ: Tổ 39 - khu 6 , đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033. 629 435 fax : 033. 629 436 * Giám đốc: HOÀNG ĐỨC ĐƯỜNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

-Xây dựng cáccông trình giao thông , công nghiệp và dân dụng.

Sản xuấtvật liệu xây dựng , cấu kiệnbê-tông đúc sẵn .

-Thi côngvà gia côngdầmcầu thép, cấu kiện thép , sản phẩm cơ khí.

- Tưvấn xây dựng .

- Đầu tư xây dựng kinh doanhcơsởhạ tầng, khu công nghiệp dân cưvàđôthị.

Cung ứng vật tư , xuất nhập khẩu vật tư , vật liệu xây dựng , thiết bị ngành xây

dựng , giao thông vận tải .

- Xuấtnhập khẩu công cụ sản xuất, hàng tiêu dùng, các loại sản phẩm phục vụ

chosản xuấtcông nghiệp và nông nghiệp.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG:

1. Dự án khu đô thị mới Vụng Đông.

2. Dựán khu đôthịmới CaoXanh -Sa Tô .

3. Dựán khu đôthị AoCá.

4. Dựán khu biệtthự -khách sạn Đồi truyền hình Bãi Cháy.

5.Dựán khu biệtthựĐổi truyền hình phía đông Bãi cháy.

CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 307

CHI NHÁNH QUẢNG NINH .

VỊ TRÍ KHỞI CÔNG

GENCO

KHU KHÁCH SẠN VÀ BIỆT THỰ ĐỒI TRUYỀN HÌNH

Bãi Cháy - Hạ Long ,ngày 16 - 5 - 2004

Lễ khởi công dự án Đồi truyền hình phía đông cầu Bãi Cháy

Tổng vốn đầu tư : 75,3 tỉ đồng, diện tích : 24.68 ha .
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CÔNG TY CỔ PHẦN SỮAMÀ NỖI

Văn phòng: 87 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội , Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 5.729.374/ 75 * Fax: (84-4 )5.729.379

Email: hanoimilk@hn.vnn.vn

Website: www.hanoimilk.com

Hanoimilk

Tetra Bri Aseptic

Nhà máy: Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Điện thoại : (84-4 ) 8.866.563 /67 - (0211)834.255

Fax: (84-4) 8.866.564

Email: hanoimilkJSC@vol.vnn.vn

Công tyCổ phầnsữaHà Nội(Hanoimilk )được thànhlậpngày

* 2-11-2001, là một công ty sản xuất kinh doanh nhiềungànhnghề:

DN Chế biến sữa, sữa đậu nành , các sản phẩm từ sữa , nướcquả và đồ uống .

D Chếbiến thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng .

» Nuôi trồng , chế biến thủy sản, thức ăn gia súc .

DI Chăn nuôi bò sữa , vùng nguyên liệu .

» Nhập khẩu nguyên liệu , hương liệu , máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh

doanh ngành sữa và thực phẩm.

»Tưvấn , đầu tư ngành sữa và chế biến thực phẩm .

H

anoimilk có nhà máy chế biến sữa - Nhà máy chế biến sữa Hà Nội-

Lđược khởi công xây dựng ngày 08-03-2002 trên địa bàn xã Quang Minh ,

huyện Mê Linh , tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà máy Chế biến sữa Hà Nội có công suất

trên 40 triệu lít sữa/ năm , là một trong những nhà máy có quy mô công suất lớn

ở Việt Nam với tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng . Với dây chuyền kỹ thuật tiên

tiến do tập đoàn Tetra Pak cung cấp cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi , với đội

ngũ công nhân lành nghề. Với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 và

HACCPvề vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm của Hanoimilk mang các

thương hiệu IZZI, Yotuti, Yoha đã chiếm được lòng tin yêu của người tiêu dùng

cả nước .

CÁC HOẠTĐỘNG KHÁC:

DN Phối hợp với UNESCO Việt Nam , Hanoimilk tổ chức 12 chương trình “ Trẻ

em cười“ tạo ra sân chơi thú vị cho cácem, được xã hội đánh giá cao .

D Hanoimilk còn có quỹ khuyến học, các lễ trao học bổng cho các em được tổ

chức qua các chương trình . Đến nay, thương hiệu IZZI đã trở nên quen thuộc và

được thiếu niên , nhi đồng toàn quốc tin yêu .

DM Ngoài ra , dự án khu công nghiệp 100 ha tại Phúc Yên đang được Hanoimilk

tích cực triển khai .

anoimilk có quan hệ thương mại với các nhà cung cấp nguyên

liệu và hương liệu nổi tiếng trong nước và trên thế giới.

H

al Hanoimilk sẵn sàng vàmongmuốn được hợp tác lâu dài với

các nhà đầu tư, các công ty cung cấp nguyên liệu và hương liệu đểđảm bảo

chất lượng và phát triển các sản phẩm mới. Hanoimilk quyết tâm phấn đấu

trở thành nhà cung cấp hàng đầu của sản phẩm sữa cho trẻem toàn quốc.

LÊ KHAI GIẢNG

KHÓA ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA

HA NO,16-



HUYỆN LẬPTHẠCH

5750

4*

ĐẠIHỘI
------ U

LÂN THE Y'IN POWAY

ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤNLẬP THẠCH, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII

nhiệm kỳ 2000 -2005

Cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy nối liền Lập Thạch

với tỉnh lỵ và các huyện trong tỉnh

Cánh đồng ngô xã Đông Ích

Cánh đồng dâu tằm trải rộng bên bờ sông Phó Đáy

Phát triển nuôi bò sữa ở xã Bắc Bình và Thái Hòa

L

ĐT: 0211.830 104

ập Thạch là huyện miền núi, địa bàn rộng , dân sốđông,

nhiều đầu mối ,điểm xuấtphát kinh tếthấp , trong khi nền

-kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp luôn chịu ảnh

hưởng của thiên tai. Song có thuận lợi rất lớn là được kế thừa

những thành tựu kinh tế - xã hội của 15 năm đổi mới; Có Nghị

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX , các nghị quyết của

Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc

lần thứ XIII soi sáng ; Đảng bộ và nhân dân phát huy truyền

thống cách mạng anh hùng , đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn ,

đạt được những thành tựu quan trọng , toàn diện trên tất cả các

lĩnh vực, đã hoàn thànhvà hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

chủyếu do Đại hộiĐảngbộhuyện lần thứXVII đềra .

• Tổng giá trị sản xuất năm 2005 so với năm

2000 đạt 169,64 %. Nhịp độ tăng bình quân 5

năm là 13,92% (vượt 3,92% mục tiêu ĐH) .

Thu nhập bình quân đầu người năm 2005

ước đạt 4,71 triệu đồng , tăng 2,34 triệu đồng

so vớinăm 2000. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch

theo hướng tỷ trọng nông nghiệp giảm , tỷ

trọng công nghiệp , xây dựng , dịch vụ tăng .

Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng từ

6,02 vạn tấn (năm 2000) lên 6,8 vạn tấn

(năm 2004 ) . Năng suất lúa bình quân hàng

năm tăng , đến năm 2004 đạt 43,46 tạ/ha ,

tăng 6,92 tạ /ha so với năm 2000 .

Năm 2005, tổng đàn trâu có 11.250 con ,

tăng 516 con ; đàn bò có 40.000 con, tăng

12.220 con (30,55%); tỷ lệ bò lai Sind chiếm

30 % tổng đàn ; đàn lợn có 120.900 con tăng

34.688 con (28,69%) ; tỷ lệ đànlợn laichiếm

85% tổng đàn ; đàn gia cầm có 1.750.000

con , tăng 569.000 con so với năm 2000 .

+ Về thủy sản : Thực hiện có hiệu quả chương

trình 1 lúa , 1 cá ở đồng chiêm trũng . Khai

thác tốt diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy

sản với tổng diện tích năm 2005= 1.350ha

(tăng 350 ha so với năm 2000) . Sản lượng

năm 2005 đạt 2.582,7 tấn , tăng 1.486 tấn so

với năm 2000 .

• Về trồng cây ăn quả : Tiếp tục thực hiện có

hiệu quả Nghị quyết 05 của BCH Huyện ủy

khóa XVI về phát triển kinh tế vườn đồi trồng

cây ăn quả , năm 2000 có 1.665 ha đến nay

toàn huyện có 2.977 ha .

*Về lâm nghiệp: Hoàn thành vượt mức chỉ

tiêu kế hoạch , từ năm 2000 đến nay đã trồng

mới được 2.507,26 ha . Bình quân mỗi năm

trồng được 514,5 ha , nâng độ che phủ từ

28,4 % năm 2000 lên 32% năm 2005, đã phủ

xanh đất trống đồi núi trọc .

• Giao thông- vận tải : Nhiều tuyến đường

của tỉnh ,huyện , xã đượccải tạo nâng cấp , đi

lạithuận lợi hơn , tổng giá trị đầu tư đạt 116,2

ít đồng . Hoàn thành xây dựng cầu Yên

Bí thư

LÊ QUÝ HÙNG

Dương, đang xúc tiến xây dựng cầu Bì La .

Đến nay đường quốc lộ và tỉnh lộ đã rải nhựa

và bêtông 32km , chiếm 37,6% ; đường huyện

rải nhựa và bêtông 27km chiếm 24,5 %;

đường xã và liên xã đổ bêtông và lát gạch

được 71,4 km, chiếm 11,2%; đường thôn và

liên thôn đổ bêtông và lát gạch được 64,6km ,

chiếm 7,2%.

… Công tác tài chính : Chủ động khai thác các

nguồn thu , tranh thủ nguồn vốn của trên để

tăng thu ngân sách . Tổng thu ngân sách Nhà

nước năm 2001 = 34,625 tỉ đồng , tăng lên

44,545 tỉ đồng năm 2005 , bình quânmỗinăm

tăng 6,5% . Trong đó thu trên địa bàn đạt

17,885 tỉ đồng , vượt chỉ tiêu Đại hội XVII đề

ra . Tổng dư nợ năm 2005 ước đạt 162,2 tỉ

đồng, gấp 2,8 lần so vớinăm 2000 .

*Về giáo dục: Phát triển cả quy mô và chất

lượng . Cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy, học

được cải thiện , đầu tư theo hướng chuẩn hóa .

Hiện có 38 trường mẫu giáo, thu nhận 98,7%

trẻ 5 tuổi đến trường; 38 trường tiểu học với

15.579 học sinh ; 42 trường THCS với 20.133

học sinh ; 7 trường THPT với 10.295 học sinh ;

có 1 Trung tâm GDTX và 1 Trung tâm dạy

nghề. Hệ thống trường mầm non đến THPT

được đa dạng hóa và cơ bản đáp ứng yêu cầu

học tập của học sinh . Chất lượng giáo dục đại

trà được nâng lên . 100% giáo viên tiểu học

đạt chuẩn , trong đó trên chuẩn 24% ; 96,3%

giáo viên THCS đạt chuẩn , trong đó trên

chuẩn 23,74% .

*
Công tácxây dựng Đảng : Được xác định là

nhiệm vụ then chốt nên các cấp ủy Đảng đặc

biệt coi trọng . Cán bộ , đảng viên và các tầng

lớp nhân dân thường xuyên được tuyên

truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh , những chỉ thị, Nghị quyết

của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà

nước và những nhiệm vụ chính trị của địa

phươngtạo nên sựthống nhất cao về tư tưởng

và hành động trongtoàn Đảng bộ .
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KHUÔN HÌNH
XUVEN

Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.866 799

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNGBỘ HUYỆN BÌNH XUYÊN

Ban chấp hành Huyện ủy

khóa 2000 - 2005

Một góc cụm công nghiệp

Hương Canh

Chăn nuôibò lai Sind

ở xã Phú Xuân

Cánh đồng lúa lai F1 Bội tạp

Sơn Thanh ở huyện Bình Xuyên

B

Đình Xuyên là huyện có vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm huyện

có trục đường quốc lộ 2 và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai

chạy qua , nối liền với thị xã Vĩnh Yên , thị xã Phúc Yên và các

khu công nghiệp lớn . Diện tích đất tự nhiên của huyện là : 14.559,09

ha , có 12 xã và 1 thị trấn , dân số là 105.008 người. Có 55 chi, Đảng bộ

trực thuộc với 3.443 đảng viên .

VỀ KINH TẾ :

5 năm qua lĩnh vực kinh tế của huyện có

tốc độ tăng trưởng vượtbậc . Hầu hếtcác

chỉ tiêu cơ bản đã đạt và nhiều chỉ tiêu

vượtcao so vớikếhoạch đềra .

* Sản xuất CN -TTCN đang từng bước phát

triển , năm 2000 tỷ trọng giá trị sản xuất của

ngành CN - TTCN chỉ chiếm 20% , đến năm

2005 ước đạt 81% giá trị sản xuất của toàn

huyện .

* Sảnxuất nông , lâm nghiệp tiếp tụcphát triển .

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm

2005 ước đạt 41.549 tấn , tăng 3.165 tấn so với

năm 2000. Bình quân lương thực 410kg /người

năm 2005. Giá trị bình quân 1 ha canh tác năm

2005 ước đạt 24,3 triệu đồng /ha, trong đó diện

tích có thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên đạt

40% (tăng 22% so với năm 2000 )

* Chăn nuôi có bước pháttriển mới tăng số

lượng và chất lượng , tạo nhiều sản phẩm hàng

hóa chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu

sản xuất nông nghiệp , tới nay trên 70% tổng

đàn lợn đã được nạc hóa , tỉ lệ đàn bò lai Sind

tăng từ 32% của năm 2000 lên 50% năm

2005. Đến năm 2005 , tổng đàn trâu ổn định ở

mức từ 3.300- 3.500 con , đàn bò tăng bình quân

6% năm , đàn lợn tăng bình quân 9% năm,

tổng đàn lợn là 50.000 con .

* Công tác quản lý đất đai đã từng bước chấn

chỉnh và đi vào nề nếp.Trong 5 năm đã thu hồi

và bàn giao 356 ha đất nông nghiệp, trong đó

giao đất cho các doanh nghiệp và xây dựng

kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là 254 ha .

* Thương mại , du lịch , dịch vụ có bước phát triển

TIẾT CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2005-2010

là Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 18-20 %/ năm .

usu " a um cấu kinhtếđến năm 2010:

Giá trị sản xuất CN -TTCN : 85,8 %

Giá trị thương mại- dịch vụ : 7,3 %

Giá trị sản xuất nông , lâm nghiệp : 6,9 %

* Thu chi ngân sách :

V Tổng thu ngân sách huyệng 75 tỉ

Ý tưởng chỉ ngân sách huyện : 50 tỉ

TRAND

Bí thư

Nguyễn Ngọc Bắc

ở hầu hết các xã , thị trấn . Giá trị thương mại dịch

vụ trên địa bàn năm 2005 ước đạt 157 tỉ đồng .

tăng bình quân 25%/ năm. Tiềm năng du lịch

sinh thái hồ Thanh Lanh đã được quy hoạch và

triển khai xây dựng tạo điểm nối liên hoàn khu

du lịch Tam Đảo.

* Hoạt động tài chính , tín dụng ngân hàng đạt kết

quả cao, sử dụng ngân sách có hiệu quả.Tổng

thu ngân sáchnăm 2005 - 50 tỉ đồng , tăng 6 lần

so với năm 2000 .

VỀ VĂN HÓA - XÃHỘI:

“

*

*

Giáo dục và đào tạo có bước phát triển khá toàn

diện theo hướng đa dạng hóa , xã hội hóa , số

lượng trường lớp đều tăng , chất lượng dạy và

học đều được nâng lên.Tỷ lệ học sinh đỗ tốt

nghiệp , học sinh khá giỏi hàng năm đều tăng ; có

7 trường được công nhận là trường chuẩn quốc

gia.

Công tácy tế được chú trọng , đã thực hiện tốt

chương trình y tế quốc gia , y tế dự phòng, từng

bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân .

Việc thựchiện các chính sách xã hộiđược thực

hiện chu đáo . Đến năm 2005 đã xây dựng được

39 ngôi nhà tình nghĩa , 172 nhà Đại đoàn kết ,

xóa các nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn huyện.

Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 13% (năm 2000 ) xuống

còn 6,4%(năm 2005 ) .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

* Công tác xây dựng Đảng đã được tăng cường ,

vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức

Đảng thường xuyên được chăm lo xây dựng,

đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ phát triển

kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

V Đến năm 2010 gia đình văn hóa đại 85-90 %; làng văn hóa đạt 70-75 %; đơn vịvăn hóa đạt 90-95 %.

Mi. Bình quân hàng năm kết nạp 150 Đảng viên mới, 85 % cơ sở Đảng và 80 % chi bộ dưới cơ sở đạt TSVM .

chắc noi lan truyền thốngđoànkết,tinhthần lao động cần ăn và sáng tạo , Đảngbộvà nhân dân các dân

huyện đã khắc phục khó khăn để tập trung phát triển xao ,hoàn thành vượtmức các chỉ

nam do Olay quyết Đạihội lần thứ 207 đề ra , xây dựng quê hương Bình Condanh hùng ngày

Bi
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TOÀN QUỐCLẦN THỬX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

VỀ CUỘC ĐẤU TRANH TƯTƯỞNG

TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Đ

ẤU tranh tư tưởng là một bộ phận của

cuộc đấu tranh dân tộc , đấu tranh giai

cấp; và phản ánh cuộc đấu tranh dân

tộc , đấu tranh giai cấp. Đấu tranh tư tưởng bao

gồm đấu tranh về quan điểm lý luận, tư tưởng

chính trị , cương lĩnh , đường lối ... , diễn ra trên

tất cả các lĩnh vực (kinh tế , chính trị, văn hóa,

giáo dục, quân sự , ngoại giao ,... ); thể hiện dưới

nhiều hình thức (công khai, hợp pháp, bán

công khai, bí mật, ... ) và được thực hiện bằng

nhiều phương tiện (báo chí, xuất bản, văn hóa -

nghệ thuật, hội thảo, tiếp xúc trực tiếp, truyền

miệng, ... ) .

Đấu tranh tư tưởng là công việc thường

xuyên, lúc rộ lên , lúc lắng xuống, tùy tình hình

chính trị và tương quan lực lượng . Đây cũng là

mặt trận không có tiếng súng nhưng cực kỳ

gay go, phức tạp , quyết liệt, đòi hỏi phải có

trình độ lý luận, trình độ trí tuệ nhất định và

phải huy động sức mạnh của toàn dân, của cả

hệ thống chính trị. Nó đóng vai trò quan trọng

không chỉ trong việc củng cố vững chắc trận

địa tư tưởng hằng ngày, hằng giờ , mà còn có

tầm chiến lược, góp phần quyết định trong việc

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của Nhà

nước , của chế độ ; xây dựng và bảo vệ cơ sở lý

luận , đường lối cách mạng, xác định hướng đi

và dẫn dắt quần chúng nhân dân ; làm thất bại

mọi âm mưu của các thế lực thù địch .

Trong tình hình hiện nay, khi mà bối cảnh

trong nước và quốc tế có những diễn biến phức

tạp , đất nước ta tiến hành đổi mới toàn diện,

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa, thực hiện mở cửa, hội nhập, vừa

hợp tác vừa đấu tranh , các thế lực thù địch

đang ra sức chống phá cách mạng nước ta ,

thì cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, bảo

vệ an ninh tư tưởng càng có ý nghĩa đặc biệt

quan trọng .

*

Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù

địch là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước

ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản,

xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh. Một số người cầm đầu nước Mỹ

đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng, đối với

Việt Nam, Mỹ đã thua trong chiến tranh , bây

giờ phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình ; đã

thua trên chiến trường bây giờ phải thắng trên

thị trường; chừng nào chưa xóa bỏ được chủ

nghĩa xã hội thì Mỹ vẫn cho đó là chưa hoàn

thành nhiệm vụ trong cuộc đấu tranh ý thức hệ.

Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các

thế lực thù địch đã áp dụngthế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến

* GS , TS , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng

Lý luận Trung ương
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lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch

này đến chiến dịch khác , rất kiên trì, bền bỉ ,

trong đó “ diễn biến hòa bình ” là một chiến

lược rất lợi hại . Đây chính là “ thủ đoạn hòa

bình để giành thắng lợi ” , là phương pháp

“chuyển hóa hòa bình” , “biến đổi hòa bình” ,

“ cách mạng hòa bình” , và gần đây là “ cách

mạng nhung” , “cách mạng đường phố” ,...

Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng - văn

hóa được họ coi là “mũi đột phá” , là “cây cầu

dẫn vào trận địa” . Có người đã nói rằng, chiến

lược của chủ nghĩa đế quốc được tiến hành chủ

yếu trên hai phương diện : một là xâm lược

bằng quân sự ; và hai là làm tan rã bằng tư

tưởng. Nếu phương diện thứ nhất dựa vào sức

mạnh của kẻ cướp thì phương diện thứ hai dựa

vào thủ đoạn làm tan rã nội bộ, hết sức thâm

độc . Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc

đã tổng kết: “ Có những việc 100 máy bay

chiến đấu không thực hiện nổi , nhưng chỉ cần

10 sứ giả lại có thể hoàn thành” ; “một đài phát

thanh cũng có thể bình định xong một đất

nước” ; ngày nay “ làn sóng điện đang thay thế

thanh gươm ; cây bút là phương tiện đi vào trái

tim khối óc con người” ; “một đô-la chi cho

tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô-la chi

cho quốc phòng” . Chính ông R. Ních-xơn

(nguyên Tổng thống Mỹ) đã nhiều lần nhấn

mạnh rằng: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận

quyết định nhất” ; “toàn bộ vũ khí của chúng ta ,

các hoạt động mậu dịch , viện trợ , quan hệ kinh

tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại

trên mặt trận tư tưởng” .

Không phải ngẫu nhiên mà cứ mỗi dịp

chúng ta chuẩn bị Đại hội Đảng thì các làn

sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại

rộ lên , khá dồn dập . Các thế lực thù địch chắc

mẩm đây là cơ hội để họ dấn tới tác động , làm

thay đổi đường lối chính trị , chuyển hóa tình

hình ở nước ta , cho nên họ hoạt động rất điên

cuồng với nhiều thủ đoạn, vừa tinh vi , vừa

trắng trợn .

Họ tiến công ta mạnh mẽ về tư tưởng và văn

hóa, ra sức xuyên tạc lịch sử , truyền bá các

quan điểm sai trái, làm rối loạn tư tưởng,

khủng hoảng niềm tin , coi đây là mũi nhọn

thọc sâu, tạo ra sự chống đối từ nội bộ xã hội

ta, để phá ta từ bên trong phá ra . Thông qua các

tổ chức phi chính phủ , qua các hình thức giao

lưu , hợp tác về kinh tế , văn hóa, giáo dục, khoa

học ... để thâm nhập, thu thập tin tức tình báo,

làm chuyển hóa tư tưởng, chuyển hóa chính trị,

mua chuộc cán bộ, cài cắm nội gián ; móc nối

với những người bất mãn, cơ hội chính trị,

những người nắm được bí mật quốc gia . Tìm

cách can thiệp cho một số người ra nước ngoài
số

dự hội thảo, học tập; đưa giáo viên và lưu học

sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập , nghiên

cứu , tiếp xúc, giao lưu ... với những mục đích

đen tối .

2

Lợi dụng các hoạt động tôn giáo , dân tộc để

can thiệp vào nội bộ ta ; lợi dụng các diễn đàn

công khai (hội nghị, hội thảo ) để tuyên truyền

“tự do”, “dân chủ” , “ nhân quyền” , tuyên

truyền quan điểm cá nhân ích kỷ , lối sống thực

dụng, suy đồi ; vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân

quyền để tạo cớ can thiệp vào nước ta . Gần đây

người ta nói trắng ra rằng : “Mục tiêu nhân

quyền sẽ là lưỡi gươm để buộc Hà Nội đi chệch

hướng trong đối sách , Nếu nhân tố dân chủ

được phát triển tại Việt Nam trong Đại hội X

thì cục diện chính trị hóa dân chủ có thể

chuyển sang cuộc “cách mạng xanh” ...”

...

Các trung tâm phá hoại tư tưởng ở nước

ngoài tăng cường các hoạt động truyền thông

đại chúng và tuyên truyền rỉ tai , kích động . Sử

dụng 53 đài phát thanh và truyền hình, 370 tờ

báo và tạp chí tiếng Việt (trong đó có những tờ

rất phản động ) để tuyên truyền chống Việt

Nam . Đưa một số lớn tài liệu , sách báo, truyền

đơn , băng hình , băng nhạc có nội dung phản

động , đồi trụy vào nước ta . Lợi dụng những

thư từ góp ý, những cuộc thảo luận , những

tranh luận nội bộ ta để xuyên tạc , cắt xén, nhào

4
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nặn theo ý họ rồi đưa lên In -tơ- nét . Tổ chức

gặp gỡ, phỏng vấn, ve vãn những đối tượng họ

cho là có thể lôi kéo được. Triệt để khai thác,

sử dụng các tài liệu , thông tin từ những phần tử

cơ hội chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội ;

kích động, tâng bốc một số người có quan

điểm sai trái .

Các tổ chức phản động người Việt lưu vong

ở nước ngoài tiếp tục sử dụng chiêu bài chống

tham nhũng , đòidân chủ , nhân quyền để tuyên

truyền, kích động , chia rẽ nội bộ ta ; tìm mọi

cách câu kết, móc nối với những người bất mãn

trong nước, kêu gọi người Việt ở hải ngoại ủng

hộ, tiếp sức cho lực lượng “quốc nội” nổi dậy .

Gần đây , họ dấy lên phong trào đòi áp dụng

mô hình “xã hội dân sự ” mà thực chất là đòi tự

do dân chủ kiểu vô chính phủ và đang cố dựng

lên những “ngọn cờ” để chống ta .

Một số phần tử phản động đội lốt tôn giáo

ra sức tuyên truyền , vận động, lôi kéo quần

chúng theo đạo, gây thanh thế , tranh giành ảnh

hưởng , đòi thoát ly sự quản lý của Nhà nước.sự quản lý của Nhà nước .

Một số chức sắc truyền đạo trái phép, kích

động tín đồ chống lại chủ trương , chính sách

của Đảng và Nhà nước , nhấtlà ở các vùng sâu ,

vùng xa , lôi kéo tín đồ, kể cả cán bộ, đảng

viên , đi lễ bái và tham gia các hoạt động

mê tín .

Một số người cơ hội chính trị, bất mãn lợi

dụng các diễn đàn , các mối quan hệ để truyền

bá những quan điểm sai trái , liên tiếp viết đơn

thư , tài liệu tung lên mạng, hoặc phát tán, rỉ tai

vu cáo, đả kích chế độ ta, kích động nhân dân,

nhất là thanh niên , sinh viên, văn nghệ sĩ , trí

thức... đứng lên lật đổ chế độ .

Toàn bộ những hoạt động nêu trên tuy mỗi

loại có biểu hiện khác nhau, với những tính

chất , phạm vi , mức độ khác nhau, nhưng tựu

trung đều nhằm tiến công vào sự lãnh đạo của

Đảng ta , đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa

bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta . Đại thể

vẫn là:

- Phủ nhận thành tựu của cách mạng, thành

tựu của công cuộc đổi mới . Thổi phồng khuyết

điểm , bôi đen hiện thực , rồi quy kết đó là do

đường lối sai , do sự lãnh đạo và quản lý yếu

kém của Đảng và Nhà nước . Rằng đường lối

đổi mới “không có cơ sở lý luận và thực tiễn” ,

“khập khiễng, chắp vá” , “sớm muộn gì cũng đi

vào bế tắc và khủng hoảng” !

-

Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh , cho rằng chủ nghĩa Mác -

Lê-nin sai từ gốc hoặc không hợp với Việt

Nam , đến nay đã lỗi thời. Họ làm rất có bài

bản, đi từ thấp đến cao, từ những vấn đề riêng

lẻ đến những vấn đề căn bản cốt lõi . Từ chỗ

phủ nhận một số luận điểm đi đến phủ nhận

toàn bộ, cả phương pháp luận, phép biện chứng

là linh hồn của chủ nghĩa Mác .

- Phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa , cho

rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là không tưởng ,

viển vông ; kinh tế thị trường không tương

dung với chủ nghĩa xã hội ; muốn đất nước giàu

lên thì phải hội nhập vào chủ nghĩa tư bản, đi

theo con đường tư bản chủ nghĩa .

-

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cho

rằng Đảng là nhân tố cản trở sự đi lên của đất

nước, cần phải loại bỏ hoặc thực hiện “ đa

đảng” . Chĩa mũi nhọn đả kích vào các cơ quan

tham mưu , cơ quan chuyên chính, cơ quan bảo

vệ pháp luật ; ra sức mị dân , chia rẽ dân với

Đảng và Nhà nước .

- Phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ,

đòi dân chủ cực đoan, vô giới hạn. Cho rằng

thực hiện tập trung dân chủ là độc đoán, đảng

trị , mất dân chủ. Tìm mọi cách tác động vào

báo chí, đòi ra báo tư nhân và lập nhà xuất bản

tư nhân, cổ xúy cho khuynh hướng “ ly khai” ,

“độc lập ” , không chịu sự lãnh đạo của Đảng và

sự quản lý của Nhà nước.

-
Kích động, chia rẽ nội bộ, tung ra luận

điệu trong Đảng, trong Trung ương , Bộ Chính

trị có phe này, phái kia , nội bộ mất dân chủ,

mất đoàn kết . Bịa đặt xuyên tạc lịch sử , đòi
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“ lật án ” , vu cáo, bôi nhọ các cán bộ lãnh đạo

cao cấp của Đảng, kể cả Bác Hồ, hạ bệ thần

tượng Hồ Chí Minh ...

Những luận điểm của các thế lực thù địch

và các phần tử cơ hội , bất mãn nói trên , tuy

không có gì mới, nhưng nó được tung ra ,

truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại , nguy

hiểm ; chí ít nó cũng gieo rắc hoài nghi , phá rã

niềm tin của nhân dân , gây phân tâm , nghi ngờ

nội bộ. Không phải không có những cơ sở xã

hội nhất định để làm nảy sinh hoặc tiếp nhận

những quan điểm, tư tưởng sai trái đó. Điều

đáng chú ý là , dường như có sự phối hợp trong

ngoài, tung hứng lẫn nhau , khá nhịp nhàng , bài

bản, rất quyết liệt và thâm độc .

* *

Nhận rõ vị trí quan trọng của công tác tư

tưởng, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước

ta đã chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ cuộc

đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng , bảo vệ

đường lối , quan điểm của Đảng, làm thất bại

những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù

địch . Nhiều nghị quyết Trung ương đã phân

tích, chỉ ra những nguy cơ của thời kỳ mới,

trong đó có nguy cơ “ diễn biến hòa bình”, coi

trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư

tưởng và kiên quyết đấu tranh chống những

khuynh hướng, những biểu hiện mơ hồ, lệch

lạc về tư tưởng ; kịch liệt phê phán bác bỏ

những quan điểm sai trái .

Tuy nhiên , công tác đấu tranh tư tưởng của

ta còn không ít khuyết điểm . Nhiềungười chưa

nhận thức đầy đủ bản chất của chủ nghĩa thực

dân kiểu mới, có những biểu hiện mơ hồ mất

cảnh giác trước những âm mưu , thủ đoạn “diễn

biến hòa bình” . Không ít trường hợp chỉ nặng

về chuyên môn đơn thuần , không chú ý đầy đủ.

vấn đề chính trị. Một bộ phận cán bộ, đảng

viên thiếu vững vàng về chính trị , phai nhạt lý

tưởng , dao động niềm tin . Sức chiến đấu của

không ít tổ chức đảng bị giảm sút .

.

Trong hoạt động kinh tế , đối ngoại , khoa

học, văn hóa, báo chí - xuất bản, ... có những sơ

hở để địch lợi dụng khai thác bí mật quốc gia.

Công tác quản lý xuất, nhập văn hóa phẩm

(nhất là phim ảnh, băng nhạc , băng hình, sách ,

báo... ) , các hoạt động giao lưu trao đổi văn

hóa, giáo dục , khoa học - kỹ thuật với nước

ngoài còn lỏng lẻo, gây nên những hậu quả

không tốt; để lan truyền nhiều ấn phẩm

độc hại .

Công tác tư tưởng, tuyên truyền giáo dục

chưa thường xuyên, chưa kịp thời , tính chiến

đấu chưa cao . Báo chí còn thiếu những bài đấu

tranh trực diện sắc sảo, có sức thuyết phục. Sự

phối hợp và chủ động tiến công trên mặt trận

tư tưởng - văn hóa giữa các ngành , các cấp còn

hạn chế ; có lúc hiệu quả chưa cao.

Một số địa phương , cơ sở quan niệm đấu

tranh chống “diễn biến hòa bình” là việc của

Trung ương, của cấp trên ; nhiều người không

thấy hết những hoạt động của địch đã và đang

tác động đến tận người dân ở cơ sở , len lỏi đến

cả vùng sâu, vùng xa trên nhiều lĩnh vực. Tình

trạng mất dân chủ ở cơ sở dẫn đến khiếu kiện

kéo dài , vượt cấp; tệ quan liêu , tham nhũng

chưa được đẩy lùi và các tệ nạn xã hội khác

đang diễn biến phức tạp là nhân tố làm suy yếu

khả năng ngăn chặn âm mưu “ diễn biến hòa

bình” , thậm chí đây còn là miếng đất màu mỡ

để các thế lực thù địch khai thác , lợi dụng

chống phá ta .

Thực tế đã chứng minh , trong bất kỳ tình

hình nào, âm mưu nào, mục tiêu của các thế

lực thù địch là không thay đổi . Họ sẽ ra sức

hoạt động để đạt mục đích cuối cùng là xóa bỏ

Đảng Cộng sản , chuyển hóa chế độ xã hội chủ

nghĩa ; chỉ có thủ đoạn của họ là thay đổi.

Trong tình hình hiện nay , phương pháp của họ

vẫn là tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình ”

kết hợp với bạo loạn lật đổ. Chắc chắn họ sẽ

rút kinh nghiệm những việc làm vừa qua để có

nhiều thủ đoạn xảo quyệt hơn , tinh vi hơn ,
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hoàn thiện chiến lược , sách lược chống chúng

ta . Họ đã từng xác định : đối với Việt Nam thì

“ đánh” từ ngoài vào không thể thành công mà

để cho “ cộng sản tự tan rã ” mới là thượng sách .

Họ sẽ tìm mọi cách để chuyển hóa nội bộ, mà

trước hết là chuyển hóa về tư tưởng chính trị ,

thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” , làm “xanh

hóa cái đầu đỏ” , để cho “cộng sản tự diệt cộng

sản” , như cách nói của họ. Họ sẽ tiếp tục đào

tạo các “ chuyên gia lật đổ ” , xây dựng “ công

nghệ lật đổ” , sử dụng ngón đòn “dân chủ” ,

“nhân quyền” , để tấn công và ép buộc ta; lợi

dụng đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng

vànhững thiếu sót, sai lầm của chúng ta để bội

nhọ Đảng, Nhà nước ta ; kích động các phần tử

cực đoan chống đối, chia rẽ Đảng , Nhà nước

với nhân dân . Họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến

thanh niên, học sinh , sinh viên, văn nghệ sĩ,

nhà báo và cán bộ, công nhân , viên chức để tập

hợp , lôi kéo và tuyên truyền những quan điểm

chống phá ta ; sẽ lợi dụng những yếu kém về

quản lý kinh tế - xã hội, nhất là sự bất bình của

nhân dân ở một số “điểm nóng ” .

Chúng ta cần nhận rõ những âm mưu , thủ

đoạn của các thế lực thù địch, làm tốt hơn nữa

công tác đấu tranh tư tưởng trong tình hình

hiện nay với mục tiêu chung là : kiên định chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng HồChí Minh:kế

thừa, pháthuy truyền thống và bản sắc dân tộc ,

tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới ; bảo vệ

lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,

bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhà nước ,

bảo vệ chế độ, bảo vệ mọi thành quả của cách

mạng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi

âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch . Phải

thấy rằng âm mưu của thế lực thù địch rất thâm

độc , tham vọng rất lớn , nhưng họ có thực hiện

được hay không còn tùy thuộc vào chúng ta .

Không phải họ muốn làm gì cũng được. Điều

cơ bản là chúng ta tuyệt nhiên không được chủ

quan, mất cảnh giác .

Các cấp ủy và tổ chức đảng, các cơ quan

nhà nước , đoàn thể cần nhận thức đúng tình

hình , thấy rõ nguy cơ cũng như âm mưu, thủ

đoạn của lực lượng thù địch , giáo dục cho cán

bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác ,

sẵn sàng đập tan mọi âm mưu , thủ đoạn của

chúng. Hiểu rõ mối quan hệ giữa nhân tố chủ

quan và tác động khách quan, nhân tố bên

trong và tác động bên ngoài . Sự vững mạnh

của Đảng, Nhà nước , nhân dân , của toàn bộ hệ

thống chính trị là nhân tố quyết định ; nội bộ

chúng ta vững mạnh thì sẽ làm thất bại mọi âm

mưu và hành động phá hoại từ bên ngoài . Tiếp

tục mở rộng quan hệ đối ngoại ; không phải vì

đấu tranh chống “diễn biến hòa bình ” mà đóng

cửa, tự cô lập mình . Nhưng trong quan hệ đối

ngoại phải thực hiện tốt phương châm vừa hợp

tác, vừa đấu tranh .

Trong việc xác định mục tiêu và đối tượng

thể , khách quan , khoa học , không đơn giản,

đấu tranh , cần tỉnh táo phân tích một cách cụ

quy chụp, hoặc “ vơ đũa cả nắm”. Phân biệt

giữa giao lưu chính trị hữu nghị với những hoạt

động phá hoại , bạo loạn lật đổ. Phân biệt giao

lưu văn hóa bình thường với hoạt động thâm

nhập văn hóa phẩm phản động, đồi trụy . Phân

biệt giao lưu kinh tế hữu nghị , các hoạt động

đầu tư kinh doanh bình thường với các hoạt

động kinh tế có ý đồ chính trị,kèm theo điều

kiện chính trị. Phân biệt những kẻ chủ mưu ,

đầu so với những kẻ mơ hồ , adua; phân biệt

những người tâm huyết muốn thảo luận một

cách xây dựng với những người cố tình

chống đối .

Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình ” là

nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

ta ; của các ngành, các cấp dưới sự lãnh đạo của

Đảng . Phải có tính đồng bộ của các giải pháp

về tư tưởng - văn hóa đi đôi với giải pháp về

kinh tế , xã hội, nâng cao đời sống và bảo đảm

quyền làm chủ của nhân dân, kiên quyết đấu

tranh đẩy lùi tham nhũng, các tệ nạn xã hội ,

không để các thế lực thù địch lợi dụng khoét

sâu vào nội bộ .
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Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận , tổng

kết thực tiễn , làmcho toàn Đảng hiểu rõ, kiên

trì, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ hơn nữa con

đường đi lên chủ nghĩaxã hội ở Việt Nam, giải

đáp được những vấn đề mới đặt ra . Cần nâng

cao tính chiến đấu , tính thuyết phục trong

hoạt động lý luận , đấu tranh kịp thời với các

luận điểm phản tuyên truyền của các thế lực

thù địch . Các cơ quan nghiên cứu lý luận,

các trường đảng, trường chính trị, các trung

tâm công tác tư tưởng cần đưa nội dung đấu

tranh tư tưởng vào chương trình , nội dung các

bài giảng .

Các cơ quan thông tin đại chúng có chương

trình đấu tranh , vạch trần các luận điệu tuyên

truyền phản động của các lựclượng thù địch .

Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, thông

báo nội bộ; không vì có phương tiện thông tin

đại chúng công khai mà coi nhẹ công tác báo

cáo viên, tuyên truyền miệng . Đẩy mạnh các

hoạt động thông tin đối ngoại, tìm cách đưa

được nhiều ấn phẩm , băng hình , tiếng nói và

hình ảnh tốt của ta ra nướcngoài, tranhthủ tiếp

xúc giới thiệu đất nước, chính sách của Đảng

và Nhà nước ta với người nước ngoài để họ

hiểu rõ , hiểu đúng về bản chất xã hội ta. Tổ

chức thông tin, giao lưu với kiều bào ta ở nước

ngoài .

Làm tốt hơn nữa cuộc vận động và chỉnh

đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung

ương 6 (lần 2) khóa VIII , làm cho Đảng ngày

càng trong sạch, vững mạnh , tăng cường sự

thống nhất trong Đảng, nâng cao tính chiến

đấu của Đảng, đẩy lùi 4 nguy cơ , trong đó có

nguy cơ “diễn biến hòa bình” . Đồng thời tiếp

tục thực hiện có kết quả các Nghị quyết Trung

ương về xây dựng và phát triển nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

Đặc biệt chú trọng đấu tranh bài trừ các nọc

độc văn hóa phản động, những biểu hiện lại

căng, lối sống đồi bại , buông thả , nhất là trong

lớp trẻ .

Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, chính

sách tôn giáo và chính sách dân tộc của Đảng

và Nhà nước nhằm tăng cường khối đại đoàn

kết dân tộc , đồng thời đánh bại mọi âm mưu lợi

dụng tôn giáo, dân tộc để phá hoại công cuộc

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta . Trong cuộc

đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, sức

mạnh của nhân dân ta quyết định . Phải phát

huy vai trò và đổi mới phương thức hoạt động

của các tổ chức quần chúng, xây dựng lực

lượng nòng cốt, động viên và tổ chức nhân dân

tham gia tích cực cuộc đấu tranh này .

Chấn chỉnh trật tự kỷ cương , xây dựng và

hoàn thiện các cơ chế tổ chức phối hợp trên

lĩnh vực tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, giáo

dục , khoa học, thể dục - thể thao , thông tin -

tuyên truyền ; tăng cường quản lý nhà nước

trong các lĩnh vực này, nhất là trên các lĩnh vực

báo chí, xuất bản; ngăn chặn mọi ý đồ muốn

đưa quan điểm, tư tưởng , lối sống tư sản vào ta

để hòng từng bước làmchuyển hóa ta về chính

trị. Tìm cáchnhập những sản phẩm văn hóa có

giá trị cao, đồng thời ngăn chặn không để báo

chí, phim ảnh và các sản phẩm văn hóa phản

động, bạo lực , đồi trụy tràn vào nước ta .

Chỉ đạo , hướng dẫn và quản lý chặt chẽ

hoạt động của các câu lạc bộ, các hội thảo theo

đúng quy định của Nhà nước . Đề phòng

khuynh hướng lợi dụng, biến các cuộc hội thảo

thành diễn đàn để truyền bá các quan điểm sai

trái. Khuyến khích tranh luận tự do, nhưng

không để các thế lực thù địch lợi dụng làm cho

xã hội phân tâm . Thực hiện nghiêm quy ché

giữ bí mật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt ở

những cơ quan tham mưu , cơ quan nghiên cứu ,

tư vấn , soạn thảo chính sách vĩ mô của Đảng

và Nhà nước .

Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm, từng trải

trong đấu tranh cách mạng . Nhân dân ta rất

kiên cường , đã trải qua nhiều thử thách . Chúng

ta có đủ quyết tâm và lực lượng để đánh bại

mọi âm mưu và hành động trong “cuộc chiến

tranh không có tiếng súng ” này. D
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CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ

GẮN CÓ GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

LÊ HỮU NGHĨA

1– Như chúng ta đã biết, quần chúng

nhân dân là người sáng tạo chân chính ra

lịch sử , là chủ thể quyết định sự tồn tại và

phát triển của xã hội. Lịch sử thế giới và

lịch sử Việt Nam đã khẳng định chân lý đó.

Dân tộc Việt Nam có bề dày lịch sử

dựng và giữ nước lâu đời, có một nền văn

hóa, văn hiến phong phú, giàu bản sắc . Có

được tài sản đó, trước hết là nhờ có sự tham

gia tích cực của nhân dân – cội nguồn sức

mạnh của dân tộc , đồng thời có công lao

đóng góp của các lãnh tụ , của các vĩ nhân.

Vì lẽ ấy, ngay cả trong thời kỳ phong kiến ,

thời kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của

văn hóa Trung Hoa - một nền văn hóa đề

cao tột đỉnh vị trí của ông vua (con trời) -

song trong ý thức của người dân, trong ý

thức của nhiều vua hiền , dân vẫn là cội rễ

của sức mạnh, vẫn là nhân tố quyết định sự

hưng vong của triều đại.

"cưỡi voi dóng trống" thì " toàn thể Châu

Giao chấn động" và trong "Chiếu dời đô" ,

Lý Công Uẩn viết : "Muốn mưu việc lớn ,

tính kế muôn đời cho con cháu thì trên phải

vâng mệnh trời , dưới theo ý dân" .

Cũng vì nhận thức được sức mạnh của

dân mà Trần Quốc Tuấn chủ trương " lòng

dân không chia " , "cả nước góp sức" và khi

được hỏi về kế sách trị quốc , ông cho rằng:

Khoan sức dân là kế sâu rễ , bền gốc, đó là

thượng sách để giữ nước . Đến thời Lê, tư

tưởng trọng dân được tổng kết và làm sâu

sắc thêm . Điều này thể hiện qua câu nói của

Nguyễn Trãi: "Thuyền bị lật mới tin rằng

dân như nước" (Quan hải) (1)

Tư tưởng trên đây được tiếp tục duy trì,

được thể hiện trong nhiều nhân cách lớn

của dân tộc như Nguyễn Bỉnh Khiêm ,

Nguyễn Thiếp ... , hình thành một truyền

thống cực kỳ quý báu trong văn hóa chính

trị Việt Nam truyền thống – tư tưởng trọngHiểu được điều đó , chúng ta sẽ không

ngạc nhiên khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi

nghĩa thì hơn 60 huyện, thành trong đất

Giao Chỉ nổi dậy hưởng ứng, Bà Triệu ViệtNam .Nxb Khoa học xã hội , Hà Nội, 1993 , t 1 , tr 237

( 1 ) Dẫn theo Nguyễn Tài Thư : Lịch sử tư tưởng
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dân, thân dân , khoan dân , dựa vào dân mà

Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại biểu ưu tú

nhất.

2– Tiếp nhận mạch ngầm văn hóa chính

trị truyền thống và của thời đại, Hồ Chí

Minh đã nâng "quan niệm về nhân dân " lên

một tầm cao mới. Người, không chỉ đánh

giá đúng vai trò của nhân dân , tôn trọng

nhân dân , tin tưởng nhân dân , thương yêu

nhân dân mà cao hơn , còn là tư tưởng "vì

dân" . Người nói: "Tôi chỉ có một ham

muốn , ham muốn tột bậc , là làm sao cho

nước ta được hoàn toàn độc lập , dân ta được

hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm

ăn , áo mặc, ai cũng được học hành " (2 ) .

Theo Người, trong quan hệ giữa nhà nước

với nhân dân thì nhà nước là bộ máy thừa

hành của nhân dân , tất thảy mọi nhân viên

nhà nước là "đầy tớ của nhân dân" , "công

bộc của nhân dân " , chứ không thể là "phụ

mẫu chi dân " (cha mẹ dân ) . Trong bài "Dân

vận " viết năm 1949, Người khẳng định:

"Nước ta là nước dân chủ ". Vì vậy ,

"Bao nhiêu lợi ích đều vì dân .

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân .

Công việc đổi mới, xây dựng là trách

nhiệm của dân .

...

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung

ương do dân cử ra .

Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ

chức nên .

Nói tóm lại , quyền hành và lực lượng

đều ở nơi dân " (3) .

Như vậy , theo Hồ Chí Minh, "dân là

chủ " , " dân làm chủ ". Quan niệm như trên ,

về thực chất, không chỉ thâu thái được

những tinh hoa của văn hóa chính trị truyền

thống mà còn kết tinh được những tinh hoa

của thời đại . Bởi vì, trong quan niệm truyền

thống, mặc dù vai trò của dân có lúc được

đề cao, song suy cho cùng, vua vẫn là người

chủ. Vua không chỉ sở hữu giang sơn , xã

tắc , mà còn là chủ sở hữu dân, đứng trên

nhân dân. Vì vậy, dân chỉ là "thần dân" ,

"thảo dân" . Văn hóa chính trị truyền thống

cũng có đề cập đến tư tưởng "khoan dân" ,

" dưỡng dân ", " giáo dân" ... song mục đích

cuối cùng là để "an dân " , để xã hội mà vua

là chủ duy nhất thái bình thịnh trị, để

nghiệp đế "ngàn năm bền vững " mà thôi.

Với Hồ Chí Minh, mục tiêu cuối cùng là

dân được sung sướng , tự do, hạnh phúc . Vì

vậy cán bộ cách mạng phải vì dân , phải

"vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ

thật trung thành của nhân dân" .

3– Là Đảng Cộng sản chân chính , do

Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện,

hơn 75 năm qua Đảng ta đã phấn đấu hết

sức mình cho sự nghiệp dân tộc, trở thành

Đảng của " đạo đức, văn minh" . Thực hiện

khát vọng, độc lập dân tộc, tự do, hạnh

phúc cho nhân dân, nhiều đảng viên cộng

sản đã dâng hiến trí tuệ , sức lực và cả máu

xương , tính mạng của mình . Vì vậy , nhân

dân tin Đảng, theo Đảng làm cách mạng ,

thừa nhận Đảng là đảng của mình : "Đảng

ta" , bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng

lớn mạnh. Nhờ đó, Đảng đã lãnh đạo nhân

dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 12 , tr 517

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 698
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lược, giành lại độc lập, tự do , thống nhất

cho Tổ quốc , tiến hành sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội trong cả nước, đặc biệt là

trong gần 20 năm thực hiện công cuộc đổi

mới thu được những thành tựu to lớn và có

ý nghĩa lịch sử .

Nhìn lại chặng đường đã qua của Đảng

và của dân tộc , chúng ta có quyền tự hào để

nói rằng , nhân dân ta rất anh hùng, dũng

cảm , sáng tạo và Đảng ta xứng đáng là "đứa

con nòi của dân tộc" (Hồ Chí Minh ) đã hết

mực trung thành với lợi ích của nhân dân ,

của dân tộc , một lòng, một dạ phục vụ nhân

dân . Sức mạnh mà chúng ta có được để làm

nên chiến thắng là nhờĐảng ta đã xây dựng

được quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân .

Tuy nhiên, dưới tác động mặt trái của cơ

chế thị trường và mở cửa, hội nhập cùng

những thiếu sót, khuyết điểm chủ quan của

chúng ta trong lãnh đạo, quản lý cũng như

trong công tác xây dựng Đảng , xây dựng

Nhà nước nên thời gian qua ở nước ta, các

hiện tượng tiêu cực xã hội phát triển , một

bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng viên suy

thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo

đức, lối sống. Tệ tham nhũng diễn ra

nghiêm trọng, có nguy cơ làm biến chất

Đảng , làm suy giảm niềm tin của nhân dân

vào Đảng, Nhà nước và chế độ, làm giảm

sút mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng

với nhân dân , gây nguy hại cho sự nghiệp

cách mạng. Trong quan hệ giữa Đảng với

nhân dân , những biểu hiện như quan liêu,

cửa quyền, vô cảm với nhân dân , xa dân ,

sách nhiễu dân đang có nguy cơ phát triển .

Thực tế đó đang đặt ra cho Đảng ta

những nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, to lớn phải

giải quyết.

•

Trong các mối quan hệ của Đảng thì mối

quan hệ giữa Đảng với nhân dân là cơ bản

nhất, có ý nghĩa sống còn . Vì lẽ ấy , để duy

trì vai trò lãnh đạo, Đảng phải củng cố và

tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân ,

phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân ,

tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn , nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng để Đảng làm tròn sứ mệnh lịch sử của

mình đối với dân tộc .

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, muốn

tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với

nhân dân phải thông qua quan hệ giữa Nhà

nước với nhân dân do Đảng lãnh đạo. Bởi ,

Đảng lãnh đạo xã hội thông qua cương lĩnh

chính trị , đường lối, chủ trương, thông qua

công tác tổ chức, cán bộ , thông qua việc

kiểm tra thực hiện đường lối... Vì vậy,

đường lối của Đảng muốn vào cuộc sống

phải thông qua Nhà nước , để cụ thể hóa

thành những chính sách, luật pháp , giải

pháp cụ thể để quản lý xã hội, điều chỉnh

hành vi của công dân . Với ý nghĩa đó, phải

xây dựng một nhà nước có hiệu lực cao,

một nhà nước pháp quyền thật sự của nhân

dân, do nhân dân , vì nhân dân . Để có một

nhà nước như vậy , "lợi ích chính đáng" của

nhân dân phải là cơ sở để hoạch định chính

sách , và "thái độ ủng hộ của nhân dân" với

Nhà nước, với Đảng là một tiêu chuẩn để

khẳng định tính đúng đắn của chính sách .

Quan hệ giữa Đảng với nhân dân còn

biểu hiện qua hiệu quả công tác , phẩm chất

đạo đức , phẩm chất chính trị của đội ngũ

cán bộ của Đảng . Bởi cán bộ , đảng viên là

những thành viên, là nhân tố biểu hiện và

tác động đến quần chúng. Do đó, một đội

ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có bản lĩnh
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chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt,

có khả năng tham gia hoạch định đường lối ,

chính sách, tổ chức thực hiện đường lối có

hiệu quả, sẽ là cơ sở để củng cố quan hệ

giữa Đảng với nhân dân . Vì lẽ ấy, sinh thời

Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc

xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng "vừa

hồng, vừa chuyên " , nhất là khi Đảng lãnh

đạo chính quyền. Người sớm nhận thấy

nguy cơ thoái hóa, biến chất của những cán

bộ , đảng viên có chức , có quyền trong bộ

máy nhà nước . Người yêu cầu cán bộ , đảng

viên phải luôn rèn luyện và nâng cao đạo

đức cách mạng. Người chỉ ra rằng " Những

người ở các công sở , từ làng cho đến Chính

phủ trung ương , đều dễ tìm dịp phát tài,
phủ trung ương , đều dễ tìm dịp phát tài ,

hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét

đục nhân dân . Đến khi lộ ra , bị phạt, thìmất

hết cả danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng

không được hưởng . Vì vậy, những người

trong công sở phải lấy chữ Liêm làm

đầu " (4 ). Người yêu cầu cán bộ phải thực

hiện: cần , kiệm , liêm, chính , chí công,vô

tư , phải tôn trọng dân , lắng nghe dân , cảm

hóa dân. Người nói : "Phải nhớ rằng dân là

chủ . Dân như nước , mình như cá. Lực lượng

bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Phải làm cho

dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân

tiếc , chớ vác mặt làm quan cách mạng cho

dân ghét, dân khinh , dân không ủng hộ" (5 ).

Chúng ta biết, trong điều kiện Đảng cầm

quyền, đảng viên cũng như mọi công dân

khác, có những lợi ích cá nhân chân chính

cần được thực hiện . Tuy nhiên, để góp phần

giữ vững vai trò Đảng cầm quyền, giữ vững

quan hệ máu thịt với nhân dân, giữ trọn

niềm tin của nhân dân vào Đảng, mỗi

đảng viên không thể hành động vụ lợi, sa

vào chủ nghĩa cá nhân , coi thường pháp

luật, hạ thấp ý thức trách nhiệm trước Đảng

và nhân dân. Vì vậy, sửa mình theo chuẩn

mực của Đảng và pháp luật Nhà nước,

nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê

bình là con đường hoàn thiện nhân cách ,

đáp ứng yêu cầu của xã hội, là góp phần

củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng và

nhân dân .

Trong thời đại ngày nay, khi hệ thống

thông tin bùng nổ - nhất là mạng In -tơ-nét,

xã hội có thêm điều kiện để phát triển về

mọi mặt. Với dân , có cơ hội để mở rộng

tầm hiểu biết, nâng cao vai trò và năng lực

làm chủ; với Đảng, có thuận lợi để tiếp

nhận thông tin phản hồi từ nhân dân .Vì

vậy , cũng cần thiết phải thiết lập các kênh

thông tin đa dạng hơn, giúp Đảng, Nhà

nước có những căn cứ để đưa ra những

quyết sách thích hợp . Theo ý nghĩađó , việc

nghiên cứu để từng bước hình thành các cơ

quan thăm dò dư luận xã hội, đổi mới và

nâng cao vai trò của các cơ quan có chức

nặng giám sát và phản biện xã hội, trước

hết là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

chính trị - xã hội , là công việc rất quan

trọng và cần thiết, nhất là khi chúng ta đang

xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự

của nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân .

Hiện nay, trước bối cảnh phức tạp của

tình hình và yêu cầu mới của cách mạng,

quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân

đang bị thử thách , chúng ta phải nỗ lực

phấn đấu để vượt qua, phải bằng mọi cách

củng cố, tăng cường mối quan hệ này nhằm

nâng cao vai trò của Đảng, đồng thời phát

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 105

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 101
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huy vai trò của nhân dân một cách hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ vừa cơ bản , vừa cấp

bách này là một công việc khó khăn, đòi

hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ và sự

nỗ lực từ nhiều phía .

Trước hết, Đảng phải tự đổi mới , tự

chỉnh đốn, nâng cao trí tuệ , bản lĩnh chính

trị, phẩm chất đạo đức , phương thức lãnh

đạo nhằm làm cho đường lối của Đảng

phản ánh chân thật cuộc sống, có khả năng

đi vào cuộc sống và mỗi cán bộ, đảng viên

của Đảng trở thành những tấm
gương mẫu

mực đối với nhân dân không chỉ về hiệu

quả công tác mà còn về tư tưởng chính trị,

phẩm chất, đạo đức , lối sống. Đảng phải đổi

mới mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ,

phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng

lực cầm quyền mà trụ cột là đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước; Đảng phải thực sự cầm quyền vì

nhân dân, phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh

chống quan liêu , tham nhũng, lãng phí,

làm trong sạch Đảng, đẩy mạnh cuộc vận

động xây dựng , chỉnh đốn Đảng theo yêu

cầu Nghị quyết Trung ương 6 ( lần 2 ) ,

khóa VIII.

Thứ hai, chúng ta nhận thức sâu sắc

rằng, dân là " gốc" , là cội nguồn của mọi sức

mạnh, song dân cũng là chủ và dân làm

chủ . Vì vậy , phát huy vai trò của nhân dân

phải có cơ chế, chính sách thích hợp. Muốn

vậy, phải xây dựng , củng cố Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,

do nhân dân , vì nhân dân ngày càng vững

mạnh cả về thể chế, tổ chức bộ máy và công

tác cán bộ ; cả cơ quan lập pháp, hành pháp

và tư pháp ; cả các cơ quan công quyền và

các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể

nhân dân . Phấn đấu làm cho Quốc hội thật

sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân

dân có thực quyền; Chính phủ gọn nhẹ ,

hiệu quả, trở thành một chính phủ thật sự

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mà

phục vụ; các cơ quan tư pháp trong sạch ,

công minh trong quá trình thực thi nhiệm

vụ bảo vệ pháp luật; các tổ chức chính trị -

xã hội, các đoàn thể nhân dân là những diễn

đàn rộng rãi để nhân dân bày tỏ ý chí ,

nguyện vọng của mình, thực hiện tốt vai trò

tư vấn , giám sát và phản biện xã hội. Phải

phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả của

Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới

nội dung và phương thức công tác vận động

quần chúng , coi công tác dân vận là trách

nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi

cán bộ, đảng viên, bởi vì như Hồ Chí Minh

đã dạy, công việc muốn thành công thì phải

dân vận khéo .

Thứ ba, giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân

tộc chân chính . Làm cho mọi tầng lớp nhân

dân ý thức ngày càng sâu sắc vềvị trí, vai

trò , trách nhiệm của mình trong quá trình

đưa đất nước thoát khỏi nỗi nhục nghèo

nàn , lạc hậu, kém phát triển . Ý thức sâu sắc

rằng , để đạt mục tiêu dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng , dân chủ, văn minh là

trách nhiệm của mọi người Việt Nam yêu

nước và chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng,

mục tiêu đó mới thực hiện được . Yêu nước ,

vì vậy cũng là yêu Đảng, yêu chế độ, do đó

phải sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp

luật. Yêu nước là phải đấu tranh chống lại

các âm mưu của các thế lực thù địch phá

hoại công cuộc xây dựng hòa bình của

đất nước , cản trở con đường mà Bác Hồ,

Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. D
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ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG

TRẦN QUANG NHIẾP

G

ÂN hai mươi năm đổi mới, đất nước

+ ta đã đạt được những thành tựu to lớn ,

có ý nghĩa lịch sử làm chuyển biến

sâu sắc về nhiều mặt. Công tác xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng được thường xuyên coi trọng

đã thực sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là

nhân tố quyết định mọi thắng lợi của đất nước .

Để tiếp tục giữ vững, nâng cao năng lực lãnh

đạo và sức chiến đấu của Đảng có nhiều việc

phải làm , hiện tại chúng ta cần tập trung vào

một số vấn đề chính sau .

1 – Thường xuyên tổng kết thực tiễn , rút ra

những bài học kinh nghiệm về công tác xây

dựng Đảng trong thời gian qua .

Đảng ta coi trọng nghiên cứu , phát triển lý

luận , từng bước làm rõ mô hình và con đường

phát triểncủa đất nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa . Nhiều chủ trương, chính sách đúng

đắn , hợp lòng dân của Đảng đã đi vào cuộc

sống và phát huy tác dụng .

Đảng ta coi trọng đổi mới tư duy, khắc

phục những khuyết điểm chủ quan , duy ý chí .

Công tác nghiên cứu lý luận được Đảng quan

tâm và đẩy mạnh, góp phần làm sáng tỏ một

số vấn đề lý luận quan trọng do thực tiễn cuộc

sống đặt ra . Công tác tư tưởng bước đầu có

những đổi mới về nội dung, hình thức và biện

pháp cho phù hợp với tình hình mới.

Đảng ta giành nhiều công sức xây dựng hệ

thống tổ chức và cơ cấu bộ máy, từng bướcsắp

xếp , kiện toàn hợp lý theo hướng tinh gọn,

hiệu quả , giảm đầu mối trung gian , khắc phục

một bước sự chồng chéo về chức năng , nhiệm

vụ , nâng cao tính chủ động, sáng tạo , tự chịu

trách nhiệm của các địa phương , đơn vị . Quy

định cụ thể, hợp lý về chức năng , nhiệm vụ ,

quyền hạn , phương thức lãnh đạo mối quan

hệ , lề lối làm việc giữa các tổ chức đảng

các cấp .

Đảng chủ trương hướng về cơ sở , quan tâm

chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, kiện

toàn tổ chức cơ sở đảng khu vực nông thôn ,

các doanh nghiệp, chú ý xây dựng cơ sở đảng

ở các vùng sâu , vùng xa. Bước đầu nghiên cứu

việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các

doanh nghiệp tư nhân , doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài . Đã xác định chức năng ,

nhiệm vụ của nhiều loại hình cơ sở đảng phù

hợp trong điều kiện kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Bước đầu tổng kết

một số mô hình tiên tiến và kinh nghiệm mới

về xây dựng tổ chức cơ sở đảng .

Đảng coi trọng xây dựng khối đại đoàn kết

toàn dân tộc, từng bước thực hiện tốt hơn

quyền làm chủ của nhân dân , phát huy sức

mạnh các tầng lớp nhân dân trong công cuộc
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đổi mới. Việc Đảng chủ trương tự phê bình,

đấu tranh với tệ quan liêu, lãng phí, xử lý

nghiêm những vụ tham nhũng , tiêu cực được

nhân dân đồng tình , ủng hộ.

Đảng thường xuyên đổi mới phương thức

lãnh đạo, đổi mới phong cách công tác đã có

nhiều tiến bộ tích cực , phát huy dân chủ trong

Đảng . Từng bước cụ thể hóa và thể chế hóa

các quan điểm của Đảng thành những quy

định về phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất

là phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước, khắc

phục một phần khuynh hướng buông lỏng,

xem nhẹ, hoặc bao biện, làm thay .

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã

nêu, công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ những

yếu kém cần khắc phục.

Đại hội IX của Đảng đã nhận định , cuộc

vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiến hành

tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy, tổ

chức đảng và cán bộ chủ chốt từ Trung ương

đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyếtTrung

ương 6 (lần 2) , khóa VIII thu được một số kết

quả nhất định , nhưng còn nhiều mặt chưa đạt

yêu cầu đề ra. Nhất là chưa ngăn chặn , đẩy lùi

được những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư

tưởng , đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, xa dân ,

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của một bộ

phận cán bộ , đảng viên . Tình trạng đó đã và

đang làm giảm sút uy tín , thanh danh của

Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân , trở

thành một trong những nguy cơ lớn hiện nay.

Công tác tư tưởng những năm qua còn

chậm đổi mới nội dung và phương thức nên

tính chiến đấu , tính thuyết phục và hiệu quả

chưa cao trong xây dựng, củng cố niềm tin ,

giải đáp những băn khoăn , vướng mắc, mẫu

thuẫn nảy sinh trong quá trình đổi mới . Chưa

làm tốt chức năng dự báo tình hình , chuẩn bị

tư tưởng cho cán bộ , đảng viên chủ động đi

vào kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế khu

vực và thế giới . Công tác giáo dục đạo đức , lối

sống chưa thường xuyên , liên tục, có mặt lại

buông lỏng , xem nhẹ . Cuộc đấu tranh chống

các quan điểm sai trái, cơ hội chưa kịp thời,

thiếu chủ động . Công tác lý luận còn chưa

theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới .

Trong chỉ đạo , quản lý cũng như hoạt động

của báo chí còn yếu kém, khuyết điểm chậm

được khắc phục .

Công tác tổ chức còn bất cập , chưa kịp thời

xây dựng và hoàn thiện các tổ chức và các quy

định bảo đảm chức năng , nhiệm vụ giám sát

trong Đảng và trong hệ thống chính trị . Mối

quan hệ về chức năng, nhiệm vụ giữa tập thể

và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chưa

được quy định cụ thể , hiệu lực , hiệu quả điều

hành thấp . Chưa chú trọng xây dựng và

tâm chỉ đạo đúng mực đối với các tổ chức cơ

sở đảng .

quan

Chúng ta còn chậm đổi mới cơ chế, phương

pháp và quy trình đánh giá , bổ nhiệm , miễn

nhiệm , từ chức đối với cán bộ . Công tác cán bộ

chưa có những đóng góp đúng tầm với vị trí

của nó trong cuộc đấu tranh chống quan liêu,

tham nhũng. Việc giáo dục, rèn luyện cán bộ

về tư tưởng , đạo đức , lối sống, thực hành dân

chủ và chế độ trách nhiệm chưa được coi trọng

thường xuyên. Công tác giám sát trong Đảng

và giám sát của nhân dân đối với các hoạt

động của Đảng và Nhà nước chưa đáp ứng yêu

cầu , đòi hỏi của một Đảng cầm quyền và xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của dân , do dân và vì dân . Việc đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng còn chậm và

lúng túng , trước hết là chậm ban hành những

quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo Nhà nước ,

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và

xây dựng các thể chế phối hợp giữa các tổ

chức trong hệ thống chính trị.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân về

khách quan và chủ quan . Đó là :

- Những mặt trái của kinh tế thị trường , của

quá trình hội nhập và sự tác động nhiều mặt

trước những biến động của tình hình thế giới
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đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác xây

dựng Đảng với nhiều mức độ khác nhau .

-

- Sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng

trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị

trường , hội nhập kinh tế quốc tế , xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , mở

rộng và phát huy dân chủ là những vấn đề mới,

khó khăn , nhưng chúng ta lại chưa dành nhiều

công sức tương xứng cho công tác nghiên cứu

lý luận và tổng kết thực tiễn .

- Nhận thức về công tác xây dựng Đảng ở

mức độ nhất định còn chưa đầy đủ và sâu sắc,

về

cómặt chưa rõ, chưa thống nhất về yêu cầu ,

nội dung, giải pháp đổi mới , chỉnh đốn Đảng.

Tổ chứcthựchiện các Nghị quyết, chủ trương

tăng cường công tác xây dựng Đảng có nơi,

có lúc chưa nghiêm và thiếu các biện pháp cụ

thể , đồng bộ , chưa đầu tư đúng mức thời gian ,

công sức , trí tuệ cho côngtác quan trọng này ,

Công tác kiểm tra còn nhiều hạn chế cả về tổ

chức, hoạt động và chưa có cơ chế giám sát

chặt chẽ.

Công tác xây dựng Đảng thời gian qua

đã cho ta những nhận thức quan trọng cần

rút ra là:

Phải thường xuyên coi trọng công tác xây

dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh

đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng phải

thường xuyên chăm lo xây dựng , rèn luyện đội

ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị,

phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ để gánh

vác nhiệm vụ, làm cho đảng viên thực sự là

tấm gương sáng về sự gương mẫu về trí tuệ và

đạo đức, lối sống trong xã hội để nhân dân

noi theo .

Kiên trì thực hiện đúng các nguyên tắc tổ

chức và hoạt động của Đảng, xây dựng hệ

thống tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh,

có hiệu lực , hiệu quả, chăm lo xây dựng và giữ

vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ và

phát huy quyền làm chủ của nhân dân , dựa vào

dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng . Coi việc

kiểm tra , giám sát việc thực hiện các nghị

quyết của Đảng là một phương thức lãnh đạo

quan trọng , có hiệu lực để phát huy ưu điểm ,

loại trừ thiếu sót, làm cho các tổ chức đảng, cơ

quan nhà nước và cán bộ , đảng viên ngày càng

trong sạch , vững mạnh . Thường xuyên coi

trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

nhằm nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo

của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy

tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Mặt trận ,

các

đoàn thể chính trị , xã hội và toàn thể

nhân dân.

những nhiệmvụ ngày càng cao đòi hỏicáccấp

Sự nghiệp đổi mới đất nước đang đặt ra

những nhiệm vụ ngày càng cao đòi hỏi các cấp

bộ đảng phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn ,

đấucủa Đảng trong hoàn cảnh mới. Các cấp

nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

bộ đảng không ngừng đổi mới việc ra quyết

định của Đảng bảo đảm phát huy được trí tuệ

tập thể , kết hợp sự lãnh đạo của Đảng và vai

trò làm chủ của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các

hình thức, phương pháp thực hiện dân chủ trực

tiếp và dân chủ đại diện , trong các mặt công

tác của đời sống xã hội . Bảo đảm sự chỉ đạo

tập trung nhằm giữ vững và thực hiện đúng các

quy định : tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ,

thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ

chức, cấp dưới phục tùng cấp trên .

Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào

đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm gương

mẫu thực hiện đúng kỷ luật của Đảng, pháp

luật của Nhà nước , thực hiện tốt nhiệm vụ

được giao, khắc phục tình trạng buông lỏng kỷ

luật, kỷ cương , vô trách nhiệm , ỷ lại, dựa dẫm

vào tập thể khi thực thi công việc .

Thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Đảng,

coi đó là truyền thống quý báu của Đảng ta, là

nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách

mạng, là nguyên tắc quan trọng trong tổ chức
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và hoạt động của Đảng . Đoàn kết, thống nhất

trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết

toàn dân tộc. Sự đoàn kết, thống nhất trong

Đảng phải được xây dựng trên cơ sở đường lối

chính trị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của

Đảng và tình thương yêu đồng chí . Mọi cán

bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành nghị

quyết của tập thể , đồng thời biết tôn trọng ,

lắng nghe ý kiến của người khác, không

vội vàng quy chụp. Chống chủ nghĩa cá nhân ,

tư tưởng kèn cựa địa vị, trục lợi, cục bộ

địa phương .

Xây dựng các cơ chế , chính sách , hình thức

tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân

tham gia công việc của Đảng, của Nhà nước;

giám sát, kiểm tra cán bộ, đảng viên .

2 – Xác định rõ những nội dung chính của

công tác xây dựng Đảng hướng vào nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

hiện nay .

Chúng ta thường xuyêncoi xây dựng Đảng

về chínhtrị là vấn đề cốt tử , là nhiệm vụ quan

trọng nhất trong toàn bộ công tác xây dựng

Đảng . Có đường lối chính trị đúng đắn , phản

ánh đúng quy luật khách quan sẽ đáp ứng đúng

yêu cầu thực tiễn , phù hợp với nguyện vọng

của nhân dân , xác định rõ mục tiêu , phương

hướng và giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện

mọi hoạt động trong tiến trình phát triển của

đất nước .

Hiện nay , cách mạng nước ta đang ở bước

phát triển mới rất quan trọng, đòi hỏi Đảng ta

phải tiếp tục bổ sung , phát triển , cụ thể hóa

cương lĩnh , đường lối chính trị, chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội để tranh thủ thời cơ ,

đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức đưa sự

nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu , bảo đảm phát

triển nhanh , hiệu quả và bền vững . Phấnđấu

hoàn thành chiến lược xây dựng đất nước

10 năm (2001 - 2010 ), sớm đưa nước ta ra khỏi

tình trạng kém phát triển ; nâng cao rõ rệt đời

sống vật chất, tinh thần của nhân dân ; tạo nền

tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành

một nước công nghiệp theo hướng hiện đại ;

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa được hình thành cơ bản và đồng bộ ;

vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục

được nâng cao .

Để tổ chức thực hiện đường lối đúng đắn

trong điều kiện mới, Đảng nắm vững và

vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lê -nin, tư tưởng Hồ Chí Minh , kế thừa và phát

huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ; tiếp thu

tinh hoa văn hóa của nhân loại , tri thức mới

của thời đại; kết hợp chặt chẽ sự kiên định về

nguyên tắc , chiến lược với sự vận dụng mềm

dẻo về sách lược, chống giáo điều, bảo thủ , trì

trệ hoặc nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc .

kết lý luận , chú trọng những nhân tố mới, ủng

Đảng thường xuyên bám sát thực tiễn , tổng

hộ và khuyến khíchcái mới phù hợp với quy

luật khách quan . Đồng thời coi trọng nghiên

cứu khoa học , kết hợp lý luận với thực tiễn .

Đặc biệt coi trọng việc nghiên cứu , vận dụng

một cách sáng tạo toàn diện và hệ thống

tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động

thực tiễn để đưa đường lối , nghị quyết vào

cuộc sống. Đồng thời qua nghiên cứu thực tiễn

sinh động mà bổ sung, phát triển , hoàn thiện

cương lĩnh, đường lối chính trị , chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội . Trong tổ chức thực

hiện , Đảng coi trọng việc cụ thể hóa , thể chế

đường lối , tổ chức quản lý , điều hành , tăng

cường kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ kết , tổng

kết, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ,

toàn quân. Coi trọng công tác tư tưởng nhằm

quán triệt các quan điểm , chủ trương và giải

pháp giữ vững ổn định chính trị , bảo vệ vững

chắc độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước ,

đẩy nhanh phát triển kinh tế, gắn tăng trưởng

kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và phát

triển văn hóa.

Số 21 (tháng 11 năm 2005 )
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Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức ,

biện pháp giáo dục những quan điểm cơ bản

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Tiếp tục tuyên

truyền giáo dục sâu rộng tư tưởng , đạo đức

Hồ Chí Minh , đường lối, quan điểm của Đảng ,

chính sách , pháp luật của Nhà nước cho cán

bộ , đảng viên và nhân dân . Tập trung giáo dục

sự kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội, giáo dục lòng tự tôn dân

tộc , nêu cao chủ nghĩa yêu nước, năng lực hoạt

động thực tiễn cho cán bộ , đảng viên đáp ứng

yêu cầu của thời kỳ mới.

Đổi mới công tác tư tưởng nâng cao tính

chiến đấu, tính thiết thực, tính thuyết phục .

Giữ vững sự thống nhất về chính trị và tinh

thần cách mạng trong Đảng và trong xã hội,

củng cố niềm tin vững chắc của toàn Đảng,

toàn dân , toàn quân trong sự nghiệp đổi mới

đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa .

Chủ động đấu tranh chống lại những quan

điểm và luận điệu sai trái, phản động, kiên

quyết làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa

bình " , bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch,

giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Chống mọi biểu hiện phai nhạt lý tưởng, cơ

hội, chạy theo lợi ích cá nhân ích kỷ, đối lập

với lợi ích chung của đất nước , của dân tộc .

Xây dựng chiến lược văn hóa trong tình hình

mới, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân

tộc, tiếp thu những thành tựu trí tuệ và tinh hoa

văn hóa của nhân loại, làm cho văn hóa thực

sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội .

Ngăn chặn sự xâm nhập của các loại văn hóa

độc hại , lai căng . Tăng cường tuyên truyền

đối ngoại.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và của

cả hệ thống chính trị bảo đảm từng bước nâng

cao chất lượng, trước hết là chất lượng chính

trị của mỗi tổ chức cũng như của toàn hệ thống

chính trị . Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ

cấu bộ máy, cơ chế vận hành, lề lối làm việc .

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương , giữ vững

nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát

huy quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới và

kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính

trị đồng bộ, đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của

Đảng, gắn với cải cách , đổi mới tổ chức, bộ

máy của cơ quan nhà nước và các đoàn thể

chính trị - xã hội .

Thời kỳ đổi mới trong điều kiện kinh tế thị

trường, có nhiều diễn biến phức tạp , tác động

mạnh đến tư tưởng , tình cảm, phẩm chất, đạo

đức lối sống của cán bộ , đảng viên. Bởi thế,

việc chăm lo rèn luyện đạo đức cho cán bộ,

đảng viên để mỗi người thực sự là tấm gương

sáng về phẩm chất, đạo đức , lối sống cho nhân

dân là rất cần thiết. Cán bộ, đảng viên ra sức

học tập, quán triệt và làm theo đạo đức, tác

phong cần, kiệm, liêm , chính, chí công, vô tư

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sống có kỷ luật, kỷ

cương theo quy định của Điều lệ Đảng vàpháp

luật của Nhà nước . Có quan hệ mật thiết với

nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ

của nhân dân , không quan liêu, mệnh lệnh ,

độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, không

tham nhũng , tiêu cực và kiên quyết đấu tranh

với các tệ nạn đó . Kết hợp việc xây dựng và

thực hiện các chế độ trách nhiệm, nhất là trách

nhiệm chính trị , đạo đức, pháp lý của các tổ

chức đảng , các cơ quan nhà nước, các tổ chức

chính trị - xã hội . Làm rõ trách nhiệm của

người đứng đầu cơ quan , đơn vị đối với các

công việc thuộc phạm vi lãnh đạo , quản lý và

hoạt động thực tiễn . Phân biệt rõ trách nhiệm

tập thể và trách nhiệm cá nhân là cơ sở xem

xét đánh giá ưu điểm , khuyết điểm cho từng tổ

chức , cá nhân khi thực thi công việc .

Đầu tư , củng cố tổ chức cơ sở đảng trong

sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng để

tăngcường nền tảng của Đảng, bảo đảm sự

lãnh đạo của Đảng trong mọi loại hình cơ sở.

(Xem tiếp trang 23)

18
Số 21 (tháng 11 năm 2005 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

TRONG 5 năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng và trong suốt
T

gần 20 năm đổi mới vừa qua,

kinh tế nước ta liên tục duy trì

Vì saosự phát triển

kinh tếnước ta

Ởđược tốc độ tăngtrưởng khá cao. CÒN Ở DƯỚI MỨC TIỀM NĂNG

Những thành tựu đạt được là rất

quan trọng . Tuy nhiên, tốc độ

tăng trưởng kinh tế 5 năm qua

vẫn chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đề

ra . Và nếu so với các nước công

nghiệp mới trong thời kỳ đầu

phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc gần

đây là Trung Quốc thì còn thấp . Theo nhiều

đánh giá , tăng trưởng kinh tế ở nước ta những

năm vừa qua vẫn còn ở dưới mức tiềm năng

của đất nước , chất lượng tăng trưởng và sức

cạnh tranh của nền kinh tế đều thấp . Điều đó

có nghĩa là kinh tế nước ta còn có khả năng

tăng trưởng cao hơn , chất lượng tốt hơn . Đây

là một vấn đề rất lớn , cần được phân tích , tìm

ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục,

bởi vì nước tatuy
đãcó sựphát triển vượtbậc,

nhưng đến
nay vẫn chưa thoát khỏi tình trạng

là nước nghèo, kinh tế kém phát triển . Vì vậy ,

những năm tới (khoảng 10 - 15 năm ), trong

bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế , nếu nước ta

không duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế

cao hơn hiện nay một cách ổnđịnh thì không

những không rút ngắn được khoảng cách về

trình độ phát triển kinh tế so với các nước

trong khu vực và trên thế giới , mà còn có

cơ tụt hậu xa hơn , khi đó hậu quả sẽ rất

nghiêm trọng.

nguy

Vậy vì sao tăng trưởng kinh tế nước ta còn

ở dưới mức tiềm năng ? Các ngành , các lĩnh

vực, các địa phương khác nhau có thể tìm

thấy nhiều nguyên nhân cụ thể khác nhau ,

nhất là trong thảo luận , xây dựng các văn

kiện triển khai Đại hội Đảng các cấp, tiến tới

NGUYỄN VĂN THẠO
*

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng. Nhìn tổng thể nền kinh tế , theo chúng

tôi có hai nguyên nhân cơ bản sau đây :

1 – Chưa huy động được mạnh mẽ các

nguồn lực trong và ngoài nước vào phát

triển kinh tế

đổi mới,ở nước tađã ra đời vàphát triển mạnh

Những năm qua, nhờ thực hiện đường lối

mẽ kinh tế hộ gia đình , kinh tế trang trại, làng

nghề, các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách

nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần. Trong khi

đó , hằng năm Nhà nước vẫn dành tới 30%

ngân sách cho đầu tư phát triển , nên đã huy

động được những nguồn lực to lớn của đất

nước vào phát triển kinh tế . Tuy nhiên , theo

đánh giácủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư , còn tới

20% tiết kiệm nội địa chưa được huy động vào

đầu tư. Điều này cũng có thể khẳng địnhđược

ngay cả khi không có những đánh giá chính

thức của các cơ quan chức năng, mà chỉ bằng

những quan sát đời sống kinh tế qua việc

người dân mua vàng , đô la , gửi tiền tiết kiệm

ở các ngân hàng , mua bán đất đai , nhà cửa có

tính chất đầu cơ, hàng hóa có giá trị cao như

ô-tô , các trang thiết bị gia đình cao cấp và

* PGS, TS , Văn phòng Trung ương Đảng
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nhất là qua những đợt Chính phủ phát hành

trái phiếu đầu tư cho giáo dục, thủy lợi , giao

thông - vận tải , nhiều nghìn tỉ đồng được

nhanh chóng mua hết... Lượng vốn đầu tư

nước ngoài cũng không ổn định, khi lên, khi

xuống. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào nước

ta còn rất thấp nếu so sánh với lượng vốn thu

hút đầu tư nước ngoài của các nước trong khu

vực như Thái Lan , Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po,

nhất là Trung Quốc trong những năm gần đây.

Có những lý do khách quan xuất phát từ

phía các nhà đầu tư , nhưng về phía chủ quan,

chúng tôi cho rằng chỉ có thể giải thích tình

hình này là do môi trường đầu tư ở nước ta

chưa thật thuận lợi, an toàn , chưa thực sự hấp

dẫn các nhà đầu tư , nhất là đối với thu hút đầu

tư nước ngoài trong điều kiện phải cạnh tranh

quyết liệt với các nước khác trong khu vực . Sự

kém hấp dẫn của môi trường đầu tư lại do

nhiều yếu tố , có thể được kể ra như sau :

-

- Trước hết là do sự yếu kém của hệ thống

kết cấu hạ tầng. Điện của nước ta còn rất thiếu ,

đỉnh điểm như thời gian đầu mùa hè vừa qua

nhiều tỉnh phía Bắc phải luân phiên cắt điện

nhiều ngày . Ngay cảkhi có điện , chất lượng

nguồn điện cũng chưa ổn định , gây trở ngại

không nhỏ cho sản xuất, nhất là đối với các

lĩnh vực công nghệ cao yêu cầu phải được bảo

đảm nguồn điện năng hết sức ổn định . Giao

thông - vận tải, đặc biệt đường sắt, đường bộ

chất lượng còn thấp , đường hẹp, nhiều xã, cụm

xã chưa có đường ô tô tới trung tâm , làm cho

việc vận tải hàng hóa, đi lại của hành khách ở

nhiều vùng trong cả nước còn rất khó khăn,

ách tắc , không an toàn . Về thông tin - liên lạc ,

điện thoại di động cũng mới chỉ phủ sóng được

ở các thành phố, thị xã , thị trấn lớn . Cước phí

các dịch vụ bưu chính , viễn thông cao hơn so

với các nước trong khu vực... dẫn tới tăng chi

phí sản xuất trong đầu tư. Đây là lý do làm cho

đầu tư hiện nay mới chủ yếu tập trung ở các

vùng xung quanh thành phố lớn , một số tỉnh

đồng bằng, ven biển, dọc các trục giao thông

lớn , khu trung tâm , khu ngoại vi , chứ chưa

vươn tới được những tỉnh trung du, miền núi

có nhiều tiềm năng .

- Thứ hai, trong khi số lao động thiếu việc

làm, cần có việc làm của nước ta rất nhiều, thì

số lao động được đào tạo có thể đáp ứng được

ngay yêu cầu của các nhà đầu tư , ngay ở một

số lĩnh vực thông thường chứ chưa nói tới các

lĩnh vực cần taynghề cao, trình độ cao lại rất

thiếu , góp phần làm cho môi trường đầu tư

thêm kém hấp dẫn . Bởi hầu hết các nhà đầu tư ,

trước hết là những nhà đầu tư nước ngoài khi

đầu tư vào một nước đều luôn muốn sử dụng

chủ yếu nguồn nhân lực giá rẻ hơn (so với

nước họ) ở nước sở tại.

- Thứ ba, môi trường pháp lý vẫn còn nhiều

điểm chưa thuận lợi cho các nhà đầu tư . Luật

pháp của nước ta đang trong quá trình điều

chỉnh nên trong thực tế chưa hoàn thiện , thiếu

tính chất đồng bộ, nhiều quy định pháp lý chưa

phù hợp với thông lệ quốc tế . Tính ổn định ,

công khai, minh bạch và hiệu lực thi hành của

nhiều văn bản pháp lý thấp gây nhiều khó

khăn cho nhà đầu tư trong việc tiên lượng , thực

hiện các dự án đầu tư.

- Thứ tư , thủ tục hành chính của nước ta

còn nhiều phiền hà, tình trạng nhũng nhiễu của

nhiều cán bộ, công chức nhà nước chậm được

khắc phục. Tình hình này đã và đang diễn ra

khá phổ biến ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực , từ

việc thẩm định, cấp phép đầu tư đến thực hiện

các chính sách ưu đãi đã được quy định đối với

nhà đầu tư . Những việc chậm trễ trong giao

đất, cho thuê đất, đền bù giải phóng mặtbằng,

hoàn thành thủ tục hải quan xuất - nhập khẩu

hàng hóa và ở nhiều khâu , nhiều lĩnh vực khác

có quan hệ với doanh nghiệp đã làm nhà đầu

tư mất rất nhiều thời gian, công sức đi lại . Sự

chờ đợi đó làm tăng thêm chi phí , lỡ mất cơ

hội sản xuất , kinh doanh , gây ấn tượng xấu và

làm nản lòng không ít người trong số họ.

1

1
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-

Thứ năm , mặc dù qua gần 20 năm đổi

mới , Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách

khuyến khích đầu tư và thực hiện sự bình đẳng

giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế , nhưng nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn

gặp không ít khó khăn khi muốn tiếp cận các

nguồn lực như thuê đất để làm mặt bằng sản

xuất, vay vốn để kinh doanh , hoàn thuế giá trị

gia tăng, hưởng các chính sách ưu đãi đối với

doanh nghiệp... Điều đó, cùng với thái độ

chung của xã hội phần nào tạo cho nhiều nhà

đầu tư tâm lý mặc cảm là họ bị đánh giá là

người " bóc lột" , thuộc thành phần kinh tế tư

bản tư nhân, cộng với nỗi lo sợ trong tương lai

sẽ bị "cải tạo" ... đã cản trở nhiều các quyết

định của nhà đầu tư .

-
Thứ sáu, đối với việc thu hút đầu tư nước

ngoài, ngoài các yếu tố trên , môi trường đầu tư

của nước ta không thật hấp dẫn, không có tính

cạnh tranh cao bởi nhiều yếu tố khác như :

những quy định rắc rối về quản lý xuất , nhập

cảnh và hàng hóa; giá cả nhiều loại dịch vụ

dành riêng cho người nước ngoài thường cao

hơn so với người trong nước ; thị trường trong

nước nhỏ , sức mua thấp ; thị trường chứng

khoán mới bước đầu hình thành , chưa phát

triển ; Nhà nước có những quy định quản lý

quá chặt chẽ trong việc cho phép nhà đầu tư

nước ngoài mua cổ phần , trái phiếu của

Nhà nước hay phát hành cổ phiếu của họ trên

thị trường làm hạn chế khả năng kinh doanh

của họ...

2 – Hiệu quả sử dụng các nguồn lực thấp

Đây là điều cũng được thừa nhận rộng rãi

bởi những biểu hiện của điều này khá rõ và

khá phổ biến . Đó là, hiệu quả mang lại của

một đồng vốn kinh doanh (thể hiện qua doanh

thu và lợi nhuận thu được tính trên một đồng

vốn) của nhiều doanh nghiệp và của nền kinh

tế nói chung thấp. Nhiều doanh nghiệp và

nhiều ngành kinh tế tuy đạt được tốc độ tăng

trưởng kinh tế cao , nhưng các chi phí trung

gian tăng với tốc độ cao hơn, làm cho giá trị

gia tăng và sự đóng góp của các doanh nghiệp,

ngành kinh tế này vào tăng trưởng GDP của

đất nước vẫn còn hạn chế.

Thực tế , năng suất lao động trong hầu hết

các ngành kinh tế , cả nông nghiệp , công

nghiệp , dịch vụ ở nước ta đều thấp so với các

nước trong khu vực , kém xa so với các nước

kinh tế phát triển trên thế giới. Năng suất trên

1 ha đất canh tác bình quân chung ở mức rất

thấp và mức 50 triệu đồng/ 1 ha/năm vẫn còn là

mục tiêu phấn đấu trong nhiều năm nữa của

nhiều địa phương trong cả nước, trong khi ở

nhiều nước con số này đã đạt hàng tỉ đồng...

Hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn kém

cũng biểu hiện ở chỗ chưa tập trung đầu tư cao

cho phát triển kết cấu hạ tầng , đầu tư chưa tạo

ra được các ngành kinh tế , các sản phẩm mũi

nhọn có sức cạnh tranh cao, cũng như chưa

tiếp cận được với các công nghệ cao trong

nhiều lĩnh vực ...

Những yếu tố cản trở thu hút vốn đầu tư

như đã trình bày ở trên là những yếu tố đã gây

khó khăn , góp phần làm giảm hiệu quả sử

dụng nguồn lực của các doanh nghiệp đang

hoạt động và tăng thêm những yếu kém vốn có

của nền kinh tế... Ngoài những nguyên nhân

đó còn có:

Một là, những nguyên nhân thuộc về quản

lý, chỉ đạo điều hành , cả ở tầm vĩ mô của Nhà

nước và vi mô của các doanh nghiệp. Trong

đó, trước hết phải nói tới sự lãng phí không

nhỏ do sự yếu kém về năng lực vàsự cân nhắc

thiếu thận trọng trước khi quyết định đầu tư,

đặc biệt đối với các nguồn vốn đầu tư từ ngân

sách nhà nước và bằng vốn vay của Nhà nước .

Nhiều dự án đầu tư đã được quyết định trong

điều kiện không có quy hoạch hoặc không

theo quy hoạch, không có cơ sở, khoa học ,

đầu tư theo kiểu phong trào , như : việc xây

dựng các nhà máy xi-măng lò đứng, các nhà

máy đường ở nhiều địa phương trước kia và
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việc xây dựng hệ thống cảng biển , sân bay

trong những năm gần đây là những ví dụ điển

hình . Kết quả là hàng loạt địa phương đã xây

dựng nhà máy xi-măng, nhà máy đường nhưng

không tính trước đến việc bảo đảm nguồn

nguyên liệu cũng như vấn đề tiêu thụ sản

phẩm nên các nhà máy này không sử dụng

được hết công suất và thua lỗ . Tương tự , vì có

quá nhiều cảng biển được xây dựng, song khả

năng cạnh tranh lại kém so với những cảng

trong khu vực, nên hàng hóa bốc xếp ít, không

phát huy được hiệu quả đầu tư .

Hai là , đầu tư của nước ta còn quá dàn trải ,

chưa chú ý tới những mục tiêu trọng tâm , trọng

điểm. Thậm chí , có những dự án chưa tìm

được nguồn vốn nhưng đã khởi công công

trình , sau đó mỗi năm cấp vốn nhỏ giọt làm

công trình xây dựng bị kéo dài trong nhiều

năm, găm giữ một lượng vốn lớn không đưa

vào sử dụng được , gây nên tình trạng nợ đọng

vốn đầu tư xây dựng của cả nước lên nhiều

nghìn tỉ đồng . Điều đó đã ảnh hưởng không

nhỏ tới sự lành mạnh của nền tài chính đất

nước , tới hoạt động của các ngân hàng và

doanh nghiệp có vốn chậm được thanh toán .

Trong khi đó, một số công trình đã được Nhà

nước xác định là cần tạo ra động lực để phát

triển cho một ngành , địa phương, nên đãđầu

tư lượng vốn lớn , thì côngviệc triển khai thực

hiện lại rất chậm chạp , diễn ra trong nhiều

năm , hay có những thất thoát lớn ảnh hưởng

tới chất lượng công trình , làm phát sinh nhiều

chi phí sửa chữa, khắc phục .

Ba là , nạn tham ô, tham nhũng lãng phí trở

nên quá phổ biến . Trong nhiều dự án đầu tư cả

bên A, bên B cùng câu kết tham ô một cách

tinh vi dưới nhiều hình thức: gian lận , khai

khống từ khâu thiết kế, lập dự toán, đấu thầu,

thi công ... để nâng giá trị công trình ; ăn cắp,

rút ruột công trình , đánh tráo đưa vào sử dụng

các loại vật tư nguyên liệu rẻ tiền chất lượng

thấp, những máy móc thiết bị cũ lạc hậu được

tân trang lại ... Kết quả là nhiều công trình chưa

đưa vào sử dụng đã hư hỏng, nhiều nhà máy

tuy khánh thành nhưng không đi vào hoạt

động được hoặc hoạt động thì thua lỗ do sản

phẩm chất lượng thấp , giá thành cao. Có thể

nói những thất thoát , lãng phí khá lớn trong

lĩnh vực đầu tư xây dựng ảnh hưởng không

nhỏ đến hiệu quả chung của nền kinh tế .

Bốn là , các nguồn lực của Nhà nước trong

nhiều trường hợp còn bị sử dụng một cách quá

lãng phí, kém hiệu quả . Có thể thấy rõ điềuđó

qua tình trạng chi tiêu lãng phí vào nhiều hội

nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm, lễ hội vẫn còn khá

lớn . Nguồn vốn viện trợ cho phát triển

(ODA) - một nguồn bổ sung rát quan trọng

cho đầu tư vì nhiều lý do: thiếu vốn đối ứng ,

thiếu quy hoạch, thủ tục hành chính phiền hà,

khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng,

những yếu kém trong quản lý điều hành dự

án ... làm cho việc giải ngân chậm chạp , hiệu

quả đầu tư thấp cũng gây ra sự lãng phí. Một

ví dụ khác là đất đai, một nguồn lực to lớn ,

quan trọng của đất nước cũng vì những yếu

kém trong quản lý, sử dụng nên một bộ phận

quan trọng của nguồn lực này chưa được phát

huy cho phát triển kinh tế , sử dụng lãng phí và

thất thoát lớn , không chỉ tác động xấu tới đời

sống kinh tế, mà còn là một trong những

nguyên nhân chính dẫn tới nhiều khiếu kiện ,

gây nên những khó khăn , phức tạp . Những sự

lãng phí trên đưa đến hậu quả là góp phần làm

cho hiệu quả sử dụng các nguồn lực của đất

nước thêm kém và sự khan hiếm nguồn lực

càng trở nên gay gắt .

Năm là , hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh

doanh của các doanh nghiệp quá thấp . Các

doanh nghiệp nhà nước sau nhiều năm được

sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa một cách chậm

chạp, đến nay đang vẫn trong tình trạng cũ.

Đó là, tuy nắm giữ một khối lượng tài sản rất

lớn , nhưng chỉ đóng góp hơn 40% GDP cho

đất nước. Tỷ trọng doanh nghiệp có quy mô
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|

|

|

ĐỂ NÂNG CAO .

(Tiếp theo trang 18)

Lấy sự chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và

thước đo kết quả tổng hợp của công tác xây

dựng Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng ,

củng cốtổ chức cơ sở đảng với xây dựng , củng

cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đặc biệt coi trọng , củng cố, nâng cao chất

lượng hoạt động và sinh hoạt của các chi bộ ,

chi hội , chi đoàn ở các thôn, làng , bản , khu

phố, tổ dân phố. Thực hiện tốt nhiệm vụ trung

tâm là phát triển kinh tế , nhiệm vụ then chốt là

xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng , an ninh

giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức

nhỏ khá cao (số doanh nghiệp nhà nước có vốn

dưới 5 tỉ đồng vẫn còn chiếm tới hơn 40%).

Tình trạng này chậm được cải thiện do nhiều

doanh nghiệp có trình độ công nghệ, đặc biệt

trình độ quản trị kinh doanh thấp, công tác

quản lý tài chính kém, chi tiêu lãng phí, tiêu

cực, tham nhũng, nên doanh nghiệp hoạt động

rất khó khăn , không hiệu quả, thậm chí có

doanh nghiệp để tình trạng thua lỗ kéo dài, |

đứng trước nguy cơ phá sản . Ngay cả một số

doanh nghiệp nhà nước lớn , các tổng công ty

như dầu khí , điện lực , hàng không, hàng hải... |

và cả một số ngân hàng thương mại nhà nước,

mặc dù được nguồn vốn lớn , đầu tư công nghệ

cao, nhưng những hạn chế, lỏng lẻo trong quản | và

lý kinh doanh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới

hiệu quả. Đối với các doanh nghiệp tư nhân

mới hình thành và phát triển trong những năm

đổi mới, đặc biệt từ sau khi có Luật Doanh

nghiệp , nên thời gian hoạt động còn ngắn , hầu

hết chỉ là doanh nghiệp vừa và nhỏ , vốn ít,

công nghệ thấp , hạn chế về trình độ và không

có nhiều mối quan hệ quốc tế , thậm chí một số

doanh nghiệp lại làm ăn chụp giật, thông đồng |

với cán bộ quản lý nhà nước , với doanh nghiệp |

nhà nước để thu lợi bất chính nên hiệu quả |

kinh doanh thấp là điều khó tránh khỏi .

Tóm lại, chính các nguyên nhân trên đã

khiến sự phát triển kinh tế của nước ta còn

dưới mức tiềm năng . Sự phân tích những |

nguyên nhân đó để tìm ra các biện pháp khắc |

phục là rất cần thiết . Song, điều quan trọng từ

những phân tích trên cần phải có sự nỗ lực

chung tích cực của cả nước mới có thể huy

động tối đa được mọi nguồn lực , phát huy và

sử dụng những nguồn lực đó với hiệu quả cao

nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh

tế . Một khi chưa tạo được quyết tâm chung thì |

chắc chắn sự phát triển dưới mức tiềm năng |

của đất nước sẽ là điều khó tránh khỏi. D

|

|

|

|

|

|

|

xúc ở cơ sở . Tăng cường năng lực lãnh đạo của

| Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước trong

việcđiều hòa các lợi ích xã hội của các tầng

| lớp dân cư , các vùng, lĩnh vực , kết hợphài hòa

sự phát triển kinh tế với bảo đảm sự tiến bộ và

công bằng xã hội.|

Đổi mới công tác tuyên truyền , giáo dục

đường lối , chính sách của Đảng trong nhân

dân, bảo đảm khách quan, có hệ thống và có

sức thuyết phục để nhân dân thấy rõ cả thành

tựu và thiếu sót, khó khăn khách quan và

khuyết điểm chủ quan, quyền lợi và trách

nhiệm công dân để cùng với Đảng và Nhà

nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, đấu tranh vạch trần âm mưu , thủ

đoạn xuyên tạc , lợi dụng dân chủ để phá hoại

mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân .

lý

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng, làm cho sự lãnh đạo của Đảng, sự quản

của Nhà nước có hiệu lực hơn , quyền làm

chủ của nhân dân được phát huy và thực hiện

| tốt phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước

quản lý , nhân dân làm chủ là sự đổi mới công

tác xây dựng Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của Đảng hiện nay . ם
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Đổi mới mạnh mẽ,

cơ bản, toàn diện và câu sắc

Quác

giáo dục đại học Trúc ta

thời kỳ 2005 - 2020

C

BÀNH TIẾN LONG

ÁC nhà kinh tế ước tính rằng , hơn

50% tăng trưởng thu nhập của các

nước công nghiệp trong thế kỷ trước là

phần đóng góp của các phát minh, sáng chế mà

phần lớn ra đời từ các phòng thí nghiệm , giảng

đường và thư viện của các trường đại học. Sự

tiên đoán của Mác, khoa học trở thành một lực

lượng sản xuất trực tiếp, đã trở thành hiện thực .

Ngày nay, trước những tiến bộ vượt bậc của

khoa học - công nghệ và những biến đổi lớn

lao về chính trị, kinh tế , xã hội trên thế giới, tất

cả các nước đều đã nhận thấy , họ chỉcó thể

vượt qua những thách thức của thế kỷ XXI, đặc

trưng là xã hội thông tin và toàn cầu hóa, một

khi nhân dân nước họ được giáo dục tốt, đặc

biệt là ở bậc đại học , để có được nguồn nhân

lực chất lượng cao, có sức cạnh tranh mạnh

mẽ . Đối với nước ta , giáo dục đại học đã trở

thành một nhân tố quan trọng hàng đầu trong

việc thực hiện chiến lược " đi tắt, đón đầu " để

phát triển nhanh và bền vững.

Trong gần hai mươi năm đổi mới vừa qua,

hòa cùng với sự chuyển mình vềmọi mặtcủa

xã hội , giáo dục đại học nước ta đã có sự phát

triển rõ rệt về quy mô, mục tiêu đào tạo được

mở rộng, hình thức sở hữu và nguồn lực đầu tư

đã được đa dạng hóa, cơ cấu hệ

thống và trình độ đào tạo bước

đầu được điều chỉnh, nhà

trường đã chú trọng hơn đến

việc cải tiến nội dung và

phương pháp giảng dạy, học

tập v.v.. Kết quả của những đổi

mới đó là, đội ngũ các nhà

quản lý, nhà khoa học , nhà

giáo, nhà hoạt động xã hội , các

doanh nhân và viên chức nhà

nước , những người có trình độ

đại học và sau đại học, phần

lớn được đào tạo trong nước,

đã tham gia tích cực và có hiệu quả trong

công cuộcđổi mới do Đảng ta khởi xướng và

lãnh đạo .

Tuy nhiên , nội dung đổi mới giáo dục đại

học chưa mang tính hệ thống và cơ bản , kết

quả đổi mới giáo dục đại học chưa toàn diện và

vững chắc . Giáo dục đại học còn nhiều yếu

kém , bất cập trước những đòi hỏi của sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước

và hội nhập kinh tế quốc tế , cũng như chưa đáp

ứng nhu cầu học tập của nhân dân . Cơ cấu hệ

thống còn chưa hợp lý , cơ cấu ngành nghề đào

tạo còn đơn điệu , trường đại học và viện

nghiên cứu còn thiếu gắn kết trong xây dựng

quy hoạch , kế hoạch cũng như trong hoạt động

thực tiễn . Chất lượng và hiệu quả đào tạo nhìn

chung còn thấp , chưa có trường đại học nào đạt

đẳng cấp quốc tế ; giảng dạy ít gắn với nghiên

cứu , đào tạo ít gắn với sử dụng, phươngpháp

giảng dạy và học tập rất lạc hậu . Đội ngũ giảng

viên và cán bộ quản lý giáo dục vừa thiếu , vừa

yếu. Nguồn lực quá hạn hẹp và hiệu quả sử

dụng còn thấp . Quản lý vĩ mô chưa thoát khỏi

tình trạng quan liêu , ôm đồm , sự vụ; quyền tự

* Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
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chủ và trách nhiệm xã hội của nhà trường chưa

được phát huy đầy đủ và đúng hướng .

Trong bối cảnh trên , công cuộc đổi mới

giáo dục đại học cần phải tiếp tục được đẩy

mạnh để chuyển biến một cách cơ bản , toàn

diện và có hệ thống. Đây là yêu cầu bức xúc

không chỉ của riêng hệ thống giáo dục đại học

mà là yêu cầu của toàn xã hội. Đáp ứng yêu

cầu đó, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính

phủ, vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình

Chính phủ Đề án đổi mới giáo dục đại học giai

đoạn 2006 – 2020, trong đó đã xác định rõ mục

tiêu , nhiệm vụ, giải pháp và bước đi cụ thể qua

từng thời kỳ .

Mục tiêu tổng quát của công cuộc đổi mới

giáo dục đại học trong 15 năm tới là : Đến năm

2020, giáo dục đại học phải có bước chuyển cơ

bản về chất lượng và quy mô; năng lực cạnh

tranh của từng trường và của toàn hệ thống

được nâng cao; thích ứng và hoạt động có hiệu

quả trong cơ chế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ; trên cơ sở đó , thực hiện tốt sứ mệnh

đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, có

phẩm chất đạo đức , năng lực chuyên môn và

hoạt động xã hội đáp ứng yêu cầu của sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu

học tập của nhân dân , góp phần nâng cao tiềm

năng trí tuệ của dân tộc, nâng cao sức cạnh

tranh của nguồn nhân lực và của nền kinh tế

đất nước ; xây dựng một số trường đại học đạt

đẳng cấp quốc tế .

Để đạt mục tiêu tổng quát nói trên , các

trường đại học, cao đẳng và toàn bộ hệ thống

giáo dục đại học cần phải phấn đấu thực hiện

các mục tiêu cụ thể là:

1 - Hoàn chỉnh mạng lưới các cơ sở giáo

dục đại học trên phạm vi toàn quốc , có sự phân

tầng rõ rệt về chức năng , bảo đảm hợp lý cơ

cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng

miền, đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng

thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và

của các địa phương .

2 - Tạo bước chuyển cơ bản về chất lượng

và hiệu quả của toàn hệ thống. Phát triển các

chương trình đào tạo theo hai hướng chính:

định hướng nghiên cứu - phát triển và định

hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Áp dụng mô

hình đào tạo mềm dẻo , liên thông, kết hợp mô

hình truyền thống với mô hình nhiều giai đoạn

và chuyển các cơ sở giáo dục đại học sang đào

tạo theo hệ thống tín chỉ . Hoàn thiện hệ thống

bảo đảm chất lượng và kiểm định. Đạt được sự

công nhận bằng cấp với các nước trong khu

vực và trên thế giới . Xây dựng một vài trường

đạt mức tiên tiến trên thế giới.

3 - Mở rộng quy mô đào tạo , đạt tỷ lệ

200 sinh viên/ 1 vạn dân vào năm 2010 và

450 sinh viên / 1 vạn dân vào năm 2020, trong

đó có 70% - 80% tổng số sinh viên theo học

các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng và

khoảng 40 % tổng số sinh viên thuộc các

trường ngoài công lập .

4 - Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ

quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, có

phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp,

có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng

dạy và quản lý tiên tiến ; bảo đảm đến năm

2010 đạt 40% giảng viên có trình độ thạc sĩ và

25% có trình độ tiến sĩ; tỷ lệ sinh viên/giảng

viên của cả hệ thống giáo dục đại học không

quá 20; đối với các ngành khoa học tự nhiên,

kỹ thuật và công nghệ không quá 15 , các

ngành kinh tế , khoa học xã hội và nhân văn

không quá 25 .

5 - Áp dụng các phương thức và công nghệ

quản lý hiện đại trong các cơ sở giáo dục đại

học , đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin và

truyền thông hiện đại trong tất cả các trường

đại học, cao đẳng; hình thành trung tâm dữ liệu

quốc gia về đào tạo và nghiên cứu khoa học và

hệ thống thư viện điện tử.

6 - Nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả của

các hoạt động khoa học - công nghệ trong các

trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào
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tạo và trực tiếp góp phần phát triển kinh tế - xã

hội . Các trường đại học lớn phải là các trung

tâm nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước.

Nguồn thu từ các hoạt động khoa học - công

nghệ, sản xuất và dịch vụ đạt khoảng 15% tổng

nguồn thu của các trường. Hằng năm Nhà nước

giành một khoản không ít hơn 1 % ngân sách

nhà nước để các trường đại học thực hiện

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

7 - Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển

giáo dục đại học bảo đảm quyền tự chủ và

trách nhiệm xã hội của nhà trường về tất cả các

mặt: tổ chức, nhân sự , đào tạo , nghiên cứu

khoa học, tài chính , hợp tác quốc tế , huy động

các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục

đại học . Bảo đảm đúng sự quản lý nhànước về

giáo dục đại học và vai trò giám sát và đánh giá

của xã hội đối với các hoạt động của nhà

trường và những người có lợi ích liên quan .

Nhằm thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo

dục đại học, trong ba kế hoạch 5 năm tới, mỗi

trường đại học, cao đẳng cũng như toàn bộ hệ

thống giáo dục đại học cần phải tập trung vào

những nhóm nhiệm vụ sau đây :

Thứ nhất: Điều chỉnh cơ cấu trình độ và hệ

thống nhà trường nhằm làm cho giáo dục đại

học phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế -

xã hội của đất nước và xu hướng phát triển của

thế giới .

Thứ hai: Xây dựng quy trình đào tạo mềm

dẻo và liên thông, đối mới mục tiêu , nội dung,

phương pháp giảng dạy đại học.

Thứ ba : Xây dựng quy hoạch, đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đại

học có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề

nghiệp, có trình độ chuyên môn cao , phong

cách giảng dạy tiên tiến và hiện đại .

Thứ tư : Tăng cường hoạt động nghiên cứu

và triển khai nhằm nâng cao chất lượng đào

tạo , trực tiếp giải quyết những vấn đề từ thực

tiễn phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn

thu cho nhà trường .

Thứ năm : Đổi mới cơ chế tài chính và huy

động nguồn lực cho giáo dục đại học nhằm đa

dạng hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu

tur.

Thứ sáu : Đổi mới quản lý giáo dục đại học

theo hướng tăng quyền tự chủ, nâng cao trách

nhiệm xã hội và thúc đẩy năng lực cạnh tranh

của các trường đại học.

Thứ bảy : Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng

cao sức cạnh tranh của hệ thống giáo dục đại

học trong quá trình hội nhập quốc tế .

Trước mắt, trong 5 năm tới, cần tập trung

vào những nhiệm vụ và giải pháp sau :

- Phân cấp mạnh mẽ, triệt để cho các trường

đại học , cao đẳng . Thực hiện nguyên tắc "tự

chủ và trách nhiệm xã hội cao" của các trường

trên các mặt: tổ chức, nhân sự , tài chính ,

đào tạo , nghiên cứu khoa học và hợp tác

quốc tế .

·

Đổi mới chương trình đào tạo theo

2 hướng: nghiên cứu phát triển và nghề

nghiệp - ứng dụng , coi trọng việc học gắn liền

với thực tập , với nghiên cứu khoa học, nâng

cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo gắn với sử

dụng; đổi mới phương pháp dạy và học :

chuyển các cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo

theo biên chế sang đào tạo theo hệ thống tín

chỉ ; xây dựng quy trình đào tạo mềm dẻo và

liên thông.

-
Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ

quản lý giáo dục đại học có phẩm chất, đạo đức

và năng lực chuyên môn cao, có phong cách

quản lý và giảng dạy tiên tiến , hiện đại. Bảo

đảm sự bình đẳng giữa giảng viên biên chế và

giảng viên hợp đồng , giảng viên các trường

công lập và ngoài công lập . Các trường được

quyền chủ động tuyển đủ số giảng viên theo

quy định , sử dụng người giỏi và sàng lọc người

không đủ điều kiện . Gửi nhiều cán bộ, giảng

viên trẻ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở các nước

tiên tiến.
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- Nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến

sĩ; đổi mới phương thức tuyển chọn, nội dung,

phương pháp đào tạo , đặc biệt trong việc đánh

giá luận án tiến sĩ.

-

Thực hiện chế độ trường đại học bổ

nhiệm , miễn nhiệm chức danh giáo sư , phó

giáo sư theo các tiêu chuẩn và điều kiện quy

định ; định kỳ đánh giá để bổ nhiệm lại , miễn

nhiệm các chức danh khoa học . Giảm bớt các

thủ tục hành chính không cần thiết, tập trung

vào năng lực chuyên môn để công nhận giảng

viên, giảng viên chính.

- Mở rộng đầu vào các trường đại học, thay

đổi hình thức thi và xét tuyển , triển khai thi

trắc nghiệm ; sử dụng công nghệ đo lường đánh

giá giáo dục hiện đại, thực hiện sàng lọc mạnh

trong quá trình đào tạo . Thí điểm phương thức

tuyển sinh mềm dẻo (ghi danh, xét tuyển ),

trước mắt triển khai với hai đại học mở. Triển

khai hệ thống kiểm định và công nhận chất

lượng chương trình và nhà trường.

- Sửa đổi điều lệ trường đại học theo hướng

tăng mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

cho các trường đại học . Chú trọng đổi mới

công tác quản lý, kể cả đổi mới về nhân sự .

Xóa bỏ cơchế chủ quản . Xây dựng cơ chế đại

diện chủ sở hữu đối với các trường đại học

công lập .

-
- Tăng cường mạnh công tác nghiên cứu

khoa học, gắn công tác nghiên cứu với đào tạo

để nâng cao chất lượng đào tạo. Dành một

khoản ngân sách nhà nước cho các trường đại

học để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa

học . Thành lập một số viện , trung tâm, vườn

ươm , doanh nghiệp trong các trường . Chuyển

một số viện nghiên cứu có điều kiện thích hợp

về một số trường đại học và thực hiện chế độ

kiêm nhiệm đối với một số chức danh .

- Lựa chọn và sử dụng một số chương trình ,

giáo trình tiên tiến trên thế giới về khoa học tự

nhiên , công nghệ và kinh tế, tiến tới tổ chức

đào tạo một số chương trình bằng tiếng Anh

trong các trường đại học . Mời giáo sư nước

ngoài và Việt kiều về tham gia giảng dạy hoặc

quản lý đào tạo .

-

- Xúc tiến xây dựng một vài trường có đẳng

cấp quốc tế với sự trợ giúp về chuyên môn, kỹ

thuật của một số trường đại học hàng đầu trên

thế giới .

Đề án đổi mới giáo dục đại học đã được

Chính phủ thông qua. Từ nay tới cuối năm

2006 , Bộ Giáo dục và Đào tạosẽ phối hợp với

các bộ, ngành có liên quan huy động các nhà

giáo, nhà khoa học, nhà quản lý , nhà hoạt động

xã hội, những người hiểubiết sâu về các vấn đề

đang đặt ra đối với giáo dục đại học để xây

dựng và hoàn thiện các tiểu đề án cho từng nội

dung cụ thể, với những giải pháp, lộ trình rõ

ràng , đề xuất những việc cần làm ngay, những

việc sẽ tiếp nối, trải ra trên một đoạn đường

15 năm đến năm 2020 để đạt được mục tiêu đề

ra . Về bộ máy tổ chức , Bộ Giáo dục và Đào tạo

dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,

thành lập một "Ban chỉ đạo" và một "Tổ công

tác" để cụ thể hóa, triển khai Đề án . Tổ công

tác bao gồm các chuyên gia về giáo dục đại

học và các lĩnh vực liên quan , có cán bộ

chuyên trách , có chuyên gia nước ngoài tham

gia .Đề án chi tiết cần hoàn thành trước quý II

năm 2006. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn

các trường tổ chức quán triệt chủ trương và các

giải pháp đổi mới giáo dục đại học tới các giáo

sư , phó giáo sư , cán bộ quản lý và cán bộ công

nhân viên trong trường , thành lập Ban chỉ đạo

đổi mới giáo dục đại học và tiến hành xây dựng

đề án đổi mới của trường , kết hợp việc xây

dựng đề án với xây dựng chiến lược và kế

hoạch phát triển trung hạn 2006 - 2010.

Việc đổi mới giáo dục đại học sẽ được thực

hiện theo 3 giai đoạn : Giai đoạn 2006 - 2010,

hoàn thiện đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại

học. Tập trung thực hiện một số giải pháp đã

nêu, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo,

đổi mới cơ chế quản lý , cơ chế huy động nguồn
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lực , tạo sự chuyển biến bước đầu về chất lượng.

Giai đoạn 2011 – 2015: củng cố các kết quả đạt

được ở giai đoạn I. Triển khai đồng bộ các giải

pháp, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng

nguồn lực , phát triển đủ về quy mô và bảo đảm

về trình độ đội ngũ giảng viên và cán bộ quản

lý giáo dục đại học . Phấn đấu có được bước

chuyển biến rõ rệt về chất lượng , nâng chất

lượng tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực

và trên thế giới. Giai đoạn 2016 – 2020: hình

thành hệ thống giáo dục đại học hiện đại, cơ

cấu trìnhđộ phùhợp, mạng lưới giáodụchợp

lý , hội nhập quốc tế và đạt trình độ tiến tiến

trong khu vực, đáp ứng về cơ bản hoàn thiện

nhu cầu nhân lực trình độ caocủasự

nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, bao

trùm lên mọi công việc là ưu tiễntập trung đổi

mới cơ chế, chính sách nhằm tạo ra một môi

trường "sinh thái giáo dục đại học mới" , có

không gian mới khoáng đạt cho hoạt động sáng

tạo trong giảng dạy và nghiên cứu ; các trường

có tính độc lậpvà tự chủ ; hoạt động tuyển chọn

và đề bạt cán bộ dựa trên tài năng và thành

tích ; nguồn tài chính ổn định và bền vững ; và

các trường đại học có trách nhiệm cao đối với

xã hội , các nhà tài trợ và những người có quyền

lợi liên quan .

Đổi mới giáo dục đại học là một công việc

khó khăn , đòi hỏi các thế hệ nhà giáo , các nhà

khoa học và cán bộ quản lý giáo dục phải cộng

tác và kế tục nhau tiến hành trong thời gian

tương đối dài. Để công cuộc đổi mới giáo dục

đại học đạt kết quả tốt đẹp, trong suốt quá trình

thực hiện cần quán triệt và kiên định các quan

điểm chỉ đạo sau :

Đổi mới giáo dục đại học phải giúp cho

từng trường và toàn hệ thống thực hiện được sứ

mạng đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ

năng, trình độ và chất lượng cao cho các ngành

nghề , gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội , củng cố quốc phòng, an ninh ,

phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ của

khoa học - công nghệ, góp phần nâng cao tièm

năng trí tuệ của đất nước .

Thông qua quá trình đổi mới, hệ thống giáo

dục đại học phải được hiện đại hóa trên cơ sở

kế thừa những thành quả giáo dục đào tạo của

đất nước , phát huy bản sắc dân tộc , đồng thời

tiếp thu tinh hoa nhân loại,phù hợp và tiếp cận

nhanhvớixu thế phát triển giáo dục đại học

tiên tiến trên thế giới.

Đổi mới giáo dục đại học phải bảo đảm tính

thực tiễn và tính hiệu quả; mở rộng quy mô

phải đi đôi với nâng cao chất lượnggiáo dục,

tạo cơ hội bình đẳng cho các tầng lớp nhân dân

và tiến bộ của mỗi cá nhân ; được tiến hành

đồng bộ, từ mục tiêu, quy trình,nộidungđến

phương pháp dạy và học ; mềm dẻo, liên thông ,

gắn bóchặtchẽ vàtạo độnglực để tiếp tụcđổi

mới giáo dục phổ thông và giáo dục nghề

nghiệp.

Phải tập trung tăng cường quyền tự chủ và

trách nhiệm xã hội của các trường đại học trên

cơ sở đổi mới tư duy mạnh mẽ và phương thức

quản lý, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ

quản lý nhà nước về giáo dục đại học , nâng cao

năng lực cạnh tranh của từng trường và toàn bộ

hệ thống .

Đổi mới giáo dục đại học là sự nghiệp của

Đảng, Nhà nước và nhân dân . Phải tập trung

chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ

với cách làm, cách hành động có căn cứ khoa

học nhưng quyết liệt . Nhà nước tăng đầu tư cho

giáo dục đại học đồng thời đẩy mạnh xã hội

hóa, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính

sách để mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội

tham gia phát triển giáo dục đại học một cách

bình đẳng, có chất lượng và hiệu quả. Các

trường đại học phải phát huy vai trò chủ thể

của công cuộc đổi mới , phải lấy đội ngũ giảng

viên, các nhà khoa học , cán bộ quản lý làm lực

lượng nòng cốt và phải tìm mọi cách để huy

động sự hưởng ứng , tham gia tích cực của toàn

xã hội . D

1
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C

HI tiêu công là các

khoản chi tiêu của

Nhà nước nhằm

thực hiện các chức năng

vốn có của Nhà nước trong

Đổi mới chính sách

quản lý chi tiêu công

việc cung cấphàng hóa phục vụ tăng trưởng bền vững

công , phục vụ lợi ích

kinh tế - xã hội cho cộng

đồng . Chi tiêu công phản

ánh trị giá của các loại

hàng hóa mà Chính phủ

cung cấp cho xã hội . Quản

DƯƠNG THI BÌNH MINH

lý chi tiêu công phản ánh hoạt động tổ chức,

điều khiển và đưa ra quyết định của Nhà nước

đối với quá trình phân phối và sử dụng nguồn

lực tài chính công. Từ khi Luật Ngân sách Nhà

nước được ban hành năm 1996 và có hiệu lực

thực hiện đến nay, Nhà nước đã không ngừng

hoàn thiện chính sách quản lý chi tiêu công

nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh

tế, bước đầu chính sách đó đã mang lại những

thành quả đáng khích lệ được thể hiện trên các

khía cạnh .

Thứ nhất, xây dựng khuôn khổ pháp lý về

lập ngân sách và quản lý chi tiêu công. Luật

Ngân sách Nhà nước năm 1996 và các lần sửa

đổi tiếp theo trong năm 1998 và năm 2002 đã

tạo ra khuôn khổ pháp lý tương đối hoàn chỉnh

về
lập ngân sách và quản lý chi tiêu công, trong

đó có sự phân công trách nhiệm rõ ràng hơn

giữa các cơ quan của Nhà nước trong quản lý

chi tiêu công.

Thứ hai, từng bước phi tập trung hóa, tăng

cường trao quyền quyếtđịnh chi tiêu công cho

chính quyền địa phương. Cùng với việc xây

dựng khuôn khổ pháp lý lập ngân sách và quản

lý chi tiêu công, Nhà nước đã có nhiều tiến bộ

đáng kể trong việc phân cấp tài chính (thu - chi )

giữa trung ương và địa phương. Việc phân cấp

tài chính đã góp phần nâng cao tính tự chủ

của chính quyền địa phương , qua đó không

những tạo điều kiện cho chính quyền địa

*
-
SỬ ĐÌNH THÀNH

phương hoạt động độc lập hơn trong khả năng

của mình để xây dựng các chính sách chi tiêu ,

mà còn hướng tới việc nâng cao trách nhiệm về

chính trị, tính hiệu quả và minh bạch trong quản

lý tài chính công .

Thứ ba, đạt được tín nhiệm cao về quản lý

tài chính công.

Thời gian qua, ngân sách bội chi ở mức thấp,

nợ trong nước và nước ngoài nằm trong phạm vi

kiểm soát được. Hệ thống kho bạc nhà nước đã

quản lý và kiểm soát các khoản chi tiêu công

theo luật định . Luật Ngân sách Nhà nước năm

1996, Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi năm

1998 và năm 2002 đã thiết lập những quy định

rõ ràng về phân phối và sử dụng nguồn lực .

Điều này làm cho tính minh bạch về chi tiêu

công được cải thiện đáng kể . Đồng thời, Chính

phủ cũng đã phát triển những định mức được sử

dụng, để hướng dẫn chi tiêu công cho các ngành

và quyết định sự chuyển giao nguồn lực cho

các tỉnh .

Thứ tư , đã có sự cải thiện nhất định trong

phân bổ nguồn lực: hình thành hệ thống định

mức làm cơ sởphân bổngân sách .

* GS , TS , Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế

thành phố Hồ Chí Minh

** TS , Cán bộ giảng dạy Trường đại học Kinh tế thành

phố Hồ Chí Minh
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Sau khi ban hành Luật Ngân sách Nhà nước

năm 1996, Chính phủ đã quyết định ban hành

hệ thống địnhmức chi tiêu ngân sách năm 1997

và các định mức thường xuyên được sửa đổi .

Những định mức được tiêu chuẩn hóa và áp

dụng cho các mục chị trong các lĩnh vực giáo

dục, y tế , văn hóa, thể thao. Dựa vào hệ thống

định mức, chính quyềnđịa phương dự toán nhu

cầu chi tiêu và phân bổ nguồn lực tài chính. Có

thể nói , trong điều kiện nguồn lực tài chính còn

giới hạn , thì định mức chi tiêu là căn cứ rất tốt

để phân bổ nguồn lực tài chính .

Xác lập những ưu tiên trong phân bổchi tiêu

công, xây dựng ngân sách theo chương trình

thông qua hoạch định chương trình đầu tư công

giai đoạn 1996 - 2000 và kế hoạch 2000- 2005.

Việc xây dựng chương trình đầu tư công đã tạo

ra một khuônkhổ để tiến tới thiết lập chương

trình chi tiêu công toàn diện, qua đó giúp cho

Chính phủ kiểm soát có hiệu quả hơn việc phân

phối và sử dụng nguồn lực tài chính .

Chính phủ thực hiện ưu tiên đối với khoản

chi đầu tư phát triển . Trong cơ cấu chi đầu tư ,

các khoản cấp phát đầu tư xây dựng cơ bản

cho các công trình kinh doanh không có

hiệu quả đã được loại bỏ ; các khoản cấp phát

vốn lưu động cho ngân sách nhà nước có

xu hướng giảm, thay vào đó chuyển sang hình

thức cho vay ưu đãi thông qua các quỹ hỗ trợ

tài chính .

Nâng cao định hướng phục vụ người nghèo

của chi tiêu công. Nhà nước đã thành công

trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm

đói nghèo, bao gồm cải thiện sự côngbằng

trong chi tiêu cho các lĩnh vực giáo dục và y tế .

Những khoản chi tiêu công cho các lĩnh vực xã

hội được phân phối công bằng hơn trong việc

chuyển giao thu nhập giữa các tầng lớp dân cư.

Sử dụng nguồn lực tài chính công đã đạt được

nhiều thành tựu như nâng cao mức sống hộ gia

đình , tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ; dinh dưỡng,

sức khỏe được cải thiện , nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực , công bằng về giới .

Thứ năm, cải thiện tính minh bạch trong

quản lý chi tiêu công .

Tính minh bạch chi tiêu công có tầm quan

trọng trong việc giải trình trước công dân về

việc phân bổ nguồn lực tài chính nhà nước và

giải trình về chất lượng chi tiêu ngân sách nhà

nước tổng thể . Tính minh bạch trong chi tiêu

ngân sách nhà nước cũng rất quan trọng đối với

các nhà tài trợ , bởi vì họ luôn đòi hỏi phải có

đầy đủ các thông tin tin cậy để đánh giá được số

tiền tài trợ sử dụng vào việc gì và sử dụng như

thế nào . Đối với Chính phủ cũng như các cơ

quan của Chính phủ, tính minh bạch tài chính

có tầm quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý

chi tiêu công.

Bên cạnh những thành tựu , chính sách quản

lý chi tiêu công của Việt Nam còn bộc lộ nhiều

hạn chế.

-
Quản lý chi tiêu công dựa theo phương

thức soạn lập ngân sách theo khoản mục đầu

vào, chưa chú trọng đến các đầu ra và kết quả

trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lượcưu

tiên của quốc gia .

Các thông số về đầu ra cũng như về kết quả

thường ít được quan tâm , nên ngân sách thiếu

thực tế , dễ bị điều chỉnh và tạo ra kết quả ngoại

ý. Phân bổ ngân sách theo các khoản mục đầu

vào đã tạo ra điểm yếu cơ bản là không khuyến

khích đơn vị tiết kiệm ngân sách, vì nó không

đặt ra yêu cầu ràng buộc chặt chẽ giữa số kinh

phí được phân bổ với kết quả đạt được ở đầu

do sử dụng ngân sách đó .

-

ra

Soạn lập ngân sách hằng năm , thiếu mối

tế – xã hộitrunghạn và dài hạn với nguồn lực

liên kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh

tài chính trong một khuôn khổ kinh tế vĩ mô

được dự báo.

Ngân sách nhà nước soạn lập hằng năm, do

đó nó không được đánh giá, xem xét sự phân bổ

nguồn lực gắn kết với những chương trình phát

triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn . Nguồn

lực của ngân sách phân bổ mang tính dàn trải ;

thiếu vắng hệ thống các tiêu chí thích hợp để

xác định thứ tự ưu tiên chi tiêu . Chi thường

xuyên và chi đầu tư phát triển được soạn lập
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một cách riêng rẽ nên làm giảm hiệu quả

sử dụng nguồn lực công.

Cơ chế phân bổ nguồn lực còn kém

hiệu quả.

Bắt nguồn từ phương thức lập ngân sách

theo khoản mục đầu vào , nên cơ chế phân bổ

nguồn lực tài chính dựa vào định mức đã bộc lộ

những bất cập :

-
- Không tạo ra cầu nối ràng buộc giữa việc

sử dụng ngân sách và kết quả chi tiêu .

- Chính phủ can thiệp quá sâu vào quy định

các định mức chi tiêu của địa phương . Điều này

dẫn đến tình trạng là hệ thống định mức quy

định không mang tính thực tế , thiếu tính linh

hoạt,không khuyến khích tính chủ động sáng

tạo của các đơn vị sử dụng ngân sách , đồng thời

chưaràngbuộc vềtráchnhiệm chitiêuvớikết

quả đầu ra .

-

-

Một số định mức còn mâu thuẫn nhauvà

lạc hậu ; hơn nữa , các định mức chi này, dù thích

hợp hay không, cũng chỉ được sử dụng để xây

dựng dự toán ngân sách theo các khoản mục.

Cònviệc phân bổ ngân sách cuối cùng vẫn phụ

thuộc khá nhiều vào kết quả " thương lượng" .

Mặc dù với hệ thống giao ngân sách ổn định

từ 3 - 5 năm , song hệ thống phânbổ dựa trên kết

quả hỗn hợp giữa định mức và thương lượng

như vậy, vẫn tỏ ra kém hiệu quả và ít công bằng

trong việc phân bổ chi tiêu .

---

kém.

Hoạt động khu vực công còn nhiều yếu

Cho đến nay, Chính phủ chưa đạt được

nhiều tiến bộ trong việc cải cách khu vực công.

Quá trình tái cấu trúc khu vực công , thông qua

đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước, tựdohóa kinhtế,
hóa doanh nghiệp nhà nước, tự do hóakinh tế,

xã hội hóa các hoạt động cung cấp hàng hóa

công diễn ra còn chậm .

Khu vực công còn cồng kềnh, số biên chế

cán bộ công chức nhà nước liên tục tăng qua

nhiều năm .

Nguồn lực hiện hữu của ngân sách chưa đáp

ứng đủ cho hoạt động công . Người quản lý luôn

bị động , không nắm chắc nguồn lực để chủ

động cân đối cho nhu cầu cả trong ngắn hạn lẫn

dài hạn .

Về mặt luật pháp, sự kiểm soát ngân sách

được thiết lập theo hướng tập trung hóa cao độ

với nhiều quy định rất chi tiết về mua sắm tài

sản , định mức chi tiêu ...sản , định mức chi tiêu ... Thế nhưng , trên thực tế

sự kiểm soát chính thức không được thực hiện

có hiệu quả, do thiếu thông tin về tổ chức

quản lý .

Hiện tại , Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh

công nghiệp hóa , hiện đại hóa nhằm tạo ra sự

chuyển đổi căn bản trong phát triển kinh tế - xã

hội . Điều này có nghĩa là Việt Nam đang phải

thực hiện một sự chuyển đổi kinh tế kép: từmột

nền kinh tế mang nặng tính hành chính chuyển

hẳn
sangmột nền kinhtế thị trườngnăngđộng,

từ một xã hội nông nghiệp lạc hậu chuyên sang

một xã hội công nghiệp hóa. Đại hội VIII của

Đảng xácđịnh quá trình chuyển đổi này sẽ phấn

đấu hoàn thành trong một thời gian ngắn và đến

năm 2020, Việt Nam cơ bản là một nước công

nghiệp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất

tương đối hiện đại.

Để phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính

công có hiệu quả, cung cấp cho xã hội các loại

hàng hóa công thiết yếu và bảo đảm việc thực

hiện cácmục tiêu ưu tiên của chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội , Việt Nam phải tiến hành

chiến lược cải cách quản lý chi tiêu công một

cáchtoàndiện vớicác nội dung cơ bản sau :

Một là , thiết lập hệ thống các nguyên tắc

quản lý chi tiêu công có hiệu quả.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên đây trước

hết phải chú trọng đến tính tổng thể và tính kỷ

luật tài chính. Tính tổng thể đòi hỏi Chính phủluật tài chính . Tính tổng thể đòi hỏi Chính phủ

phải nắm bắt toàn diện những vấn đề đang tồn

tại của quản lý chi tiêu công, hiểu biết tất cả

những mối liên kết và đánh giá những trở lực

thuộc về định chế , sau đó tìm ra những điểm

tiếp cận thích hợp để đẩy mạnh quá trình cải

cách chi tiêu công theo từng giai đoạn phát

triển . Trong chi tiêu công, các quyết định chi

tiêu được đưa ra phải dựa vào cơ sở kỷ luật
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tài chính và có sự cạnh tranh , đánh đổi giữa các

nhu cầu với nhau . Để kiểm soát tài chính có kết

quả, yêu cầu trong soạn lập ngân sách cần đánh

giá nguồn lực tổng thể và chọn lựa các công cụ

thích hợp nhất để phân bổ nguồn lực nhằm đạt

mục tiêu đã lựa chọn. Kinh tế vĩ mô càng ổn

định và mọi hoạt động của Chính phủ được thể

chế hóa dựa theo chiến lược minh bạch có sự

cân đối giữa ngắn hạn và dài hạn, thì khu vực

công càng thực hiện tốt hơn chức năng cung cấp

hàng hóacông cho xã hội . Chiến lược quản lý

chi tiêu công phải bảo đảm chắc chắn sao cho

dòng chảy các nguồn lực tài chính được chuyển

đến các chương trình , dự án theo đúng mục tiêu

chiến lược đã lựa chọn .

Tính trung thực trong quản lý chi tiêu công

phản ánh thực tế khách quan, xác thực của việc

lập và thực hiện dự toán ngân sách sao chophù

hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội cụ thểcủa

đất nước . Những dự toán ngân sách quá lạc

quan, sẽ làm phá vỡ tính kỷ luật tài chính và

dẫn đến thất bại trong việc thực hiện những ưu

tiên chiến lược . Trong quản lý chi tiêu công rất

cần độ chính xác của các thông tin . Thông tin

tốt sẽ làm tăng thêm tính trung thực và giúp

người quản lý đưa ra các quyết định tốt hơn.

Thông tin chính xác và kịp thời về chi phí , đầu

ra và kết quả là rất cần thiết để nâng cao hiệu

quả quản lý chi tiêu công. Để bảo đảm tính

minhbạch, người ra quyết định phải được cung

cấp đầy đủ những dữ liệu và thông tin . Tiếp

đến , yêu cầu các chính sách, quyết định của

Chính phủ cũng như kết quả và chi phí thực

hiện của các chương trình công cần được thông

tin rộng rãi cho công chúng .

Hai là , cải thiện việc lập kế hoạch phân bổ

nguồn lực và kế hoạch chi tiêu .

Chuyển phương thức soạn lập ngân sách

theo đầu vào sang phương thức soạn lập ngân

sách theo kết quả đầu ra .

Việc đưa vào khuôn khổ quản lý và soạn lập

ngân sách dựa vào kết quả đầu ra trong quản lý

chi tiêu công dẫn tới việc thực hiện các khoản

chi tiêu công hiệu quả, hiệu lực hơn , và thích

hợp hơn với việc thực hiện mục tiêu chiến lược

giảm nghèo, tăng trưởng bền vững ; đồng thời

giúp cho các nhà tài trợ tin tưởng vào hệthống

quản lý tài chính của Chính phủ, qua đó khuyến

khích họ ngày càng sử dụng kênh ngân sách

nhà nước để hỗ trợ các chương trình phát triển

kinh tế - xã hội của Chính phủ .

Quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra , được

xem là một công cụ để Chính phủ tập trung

nguồn lực công vào nơi mang lại lợi ích cao

nhất cho xã hội, thực hiện cải cách chính sách

tài chính công và góp phần tăng cường hiệu quả

quản lý .

Ba là , chuyển phương thức soạn lập ngân

sách hằng năm , sangphương thức soạn lập ngân

sách trung hạn, bằng việc xây dựng khuôn khổ

chi tiêu trung hạn và trên cơ sở chi tiêu trung

hạn mới xây dựng và thiết lập ngân sách nhà

nước hằng năm .

Nội dung chiến lược này nhằm ràng buộc

các ngành, các địa phương sử dụng các nguồn

lực tài chính phải gắn liền với các mục tiêu vụ

tiên tổng thể của quốc gia. Một khi đã thay đổi

phươngthức lập ngân sách theo kết quả đầu ra ,

thì phương thức lập kế hoạch quản lý ngân sách

cũng phải có những thay đổi nhất định cho

tương hợp . Dự toán ngân sách được lập cho thời

gian trung hạn, bởi vì :

Các mục tiêu phát triển cơ bản của nền kinh

tế không thể đặt ra trong giới hạn một năm .

Với nguồn lực giới hạn, thực hiện phương

pháp lập ngân sáchtheo kết quả đầu ra giúp cho

các ngành , các địa phương phân bổ nguồn lực

có hiệu quả hơn trong việc thực hiện các mục

tiêu hoạt động.

Cần lập kế hoạch cho các chi phí thường

xuyên phát sinh từ các hạng mục đầu tư mới

trong giai đoạn trung hạn, vì chúng có thể phát

sinh trong năm thứ 2 hoặc thứ 3 , sau khi cơ sở

vật chất được xây dựng xong.

Với việc thiết lập khuôn khổ chi tiêu trung

hạn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý

(Xem tiếp trang 41)
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S

AU20 nămđổimới, nền THÀNH CÔNG VÀ THÁCH THỨC
kinh

triển và đạt được thành

tựu to lớn . Từ chủ trương , đường

lối đúng đắn của Đảng, chính

sách của Nhà nước , sự giúp đỡ

của cộng đồng quốc tế , sự nỗ lực

của nhân dân, nước ta hiện đang

dẫn đầu thế giới về xóa đói giảm

nghèo, là một trong những nước

giảm nghèo thành công, nhất là

trong vòng 10 năm gần đây.

Trong Báo cáo " Việt Nam thực

hiện các mục tiêu phát triển thiên

trong công cuộc

xóa đói giảm nghèo

ở nước ta hiện nay

niên kỷ " công bố ngày 16-9-2005 , Việt Nam

đã giảm được trên 60 % số người nghèo. Tuy

nhiên, cùng với một bộ phận dân cư trở nên

giàu có, ngày một phong lưu thì vẫn còn không

ít người nghèo, hộ nghèo đói , nhất là ở các

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc

đang là thách thức đối với sự phát triển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

trong quá trình hội nhập .

Có thể nói xóa đói giảm nghèo là một trong

những thành công lớn nhất của quá trình phát

triển ở nước ta từ đầu những năm 90 của thế

kỷ XX đến nay. Để có được thành tựu này là

do nước ta đã duy trì được tăng trưởng kinh tế

cao và sự ổn định chính trị tạođiều kiện thuận

lợi cho xóa đói giảm nghèo ; cải cách toàn diện

về kinh tế vĩ mô, thương mại và mở cửa nền

kinh tế , phát triển nền kinh tế nhiều thành phần

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , cải cách

doanh nghiệp nhà nước , phát triển nông

nghiệp, nông thôn , từng bước đưa Việt Nam

thoát khỏi khó khăn , nâng cao khả năng cạnh

tranh và hội nhập kinh tế thế giới. Nhìn lại

chặng đường đã qua có thể nhận thấy những

thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong

công tác xóa đói giảm nghèo .

Trước hết, là nhận thức, năng lực, trách

nhiệm về xóa đói giảm nghèo được nâng cao ở

NGUYỄN THỊ VY

các cấp, các ngành và mọi người dân . Thông

qua việc thực hiện các Chương trình mục tiêu

quốc gia về xóa đói giảm nghèo giai đoạn

1998 - 2000 ; giai đoạn 2001 - 2005, nhận thức

của các cấp, các ngành và chính người nghèo

được nâng cao, ngày càng thấm sâu vào ý chí

của đội ngũ cán bộ và người dân quyết tâm

thoát nghèo vươn lên làm giàu . Mục tiêu xóa

đói giảm nghèo được thể hiện trong các nghị

quyết của Đảng . "Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu

thiết yếu và ngày càng đa dạng của các tầng

lớp dân cư ; bảo đảm vững chắc nhu cầu lương

thực , khắc phục tình trạng thiếu đói thường

xuyên và nạn đói giáp hạt ở một số vùng..." );

và "khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với

tích cực xóa đói giảm nghèo. Thu hẹp dần

khoảng cách về trình độ phát triển , về mức

sống giữa các vùng, các dân tộc , các tầng lớp

dân cư "( 2)... Cụ thể hóa chủ trương của Đảng,

Nhà nước ta coi xóa đói giảm nghèo là vấn đề

có tính chiến lược lâu dài và luôn đặt công tác

này như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong

các chính sách phát triển kinh tế - xã hội quốc

gia . Trong 5 năm (2001 - 2005 ), Chính phủ đã

1 ) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2005 , tr 280

(2) Văn kiện đã dẫn , Sđd , tr 496
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tổ chức đào tạo được 130.374 lượt cán bộ, trong

đó 95% là cán bộ cấp xã, thôn , bản về công tác

xóa đói giảm nghèo với nguồn kinh phí là 63 tỉ

đồng. Nội dung đào tạo tập trung vào nâng cao

các kỹ năng tổ chức thực hiện như phương pháp

thamgia của người dân , tổ chức nhóm tíndụng ,

tiết kiệm ; đánh giá và giám sát nghèo đói giúp

cho cán bộ cơ sở tham gia có hiệu quả quá trình

triển khai dự án . Nhiều tấm gương quyết tâm

thoát nghèo vươn lên làm giàu xuất hiện ở

nhiều địa phương , điển hình là ở Đắc Lắc,

Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước v.v.. Hơn 800

xã đặc biệt khó khăn có đủ điều kiện ra khỏi

Chương trình 135. Thông qua thực tiễn , phong

trào xóa đói giảm nghèo đã tạo thành phong

trào sâu rộng , ngày càng được xãhội hóa, thu

hút được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị,

của toàn xã hội và các tổ chức quốc tế .

Hai là , đã đạt được các mục tiêu xóa đói

giảm nghèo. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế

cao và tương đối ổn định, hàng loạt các chính

sách xóa đói giảm nghèo được triển khai đồng

bộ trên tất cả các địa phương với đa dạng

nguồn kinh phí, cải thiện đáng kể diện mạo

nghèo đói ở các vùng , miền trong cả nước , nhất

là khu vực miền núi,hải đảo . Những nỗ lực trên

đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ nghèo đói của cả

nước từ 30% năm 1992 còn 8,3% năm 2004 ,

ước tính dưới 7% năm 2005. Bộ mặt các xã

nghèo, xã đặc biệt khó khăn có sự thay đổi

đáng kể , nhất là về kết cấu hạ tầng phục vụ

phát triển sản xuất hàng hóa. Chất lượng cuộc

sống của người dân ở xã nghèo được nâng

cao nhất là nhóm hộ nghèo, đồng bào dân tộc

ở miền núi và phụ nữ . Thu nhập bình quân

của 20% nhóm nghèo nhất năm 2001 đạt

107.000 đồng/người /tháng và tăng khoảng

1,45 lần vào năm 2005 ; chi tiêu bình quân năm

2001 là 121.000 đồng/người/tháng và tăng

8% - 9% năm 2002 - 2005 .

Ba là , tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận

các dịch vụ sản xuất , góp phần tăng thu nhập ,

giảm nghèo . Trong 4 năm 2001 2004,

Ngân hàng chính sách xã hội đã có 3.573 triệu

-

lượt hộ vay vốn, mức vay tăng từ 2,2 triệu đồng

năm 2001 lên 3 triệu đồng năm 2004 ; dư nợ

cho vay hộ nghèo đến ngày 31-12-2004 đạt

11.600 tỉ đồng. Có khoảng 75% số hộ nghèo

được vay vốn ,chiếm 15,8% tổng số hộ trong cả

nước . Nhờ vay vốn nhiều hộ đãthoát nghèo , có

điều kiện mua sắm thêm các phương tiện , công

cụ sản xuất như trâu , bò, ngựa... Thực hiện

chính sách hỗ trợ đất sản xuất , nhiều tỉnh đã

giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu

đất sản xuất bằng cách hỗ trợ vốn cho đồng bào

dân tộc , hộ nghèo khai hoang ruộng bậc thang

để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, nhất là

các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, một số tỉnh

miền Tây Nam Bộ. Xây dựng các mô hình

chuyển giao tiến bộ về giống mới, quy trình kỹ

thuật chăm sóc , bảo vệ cây trồng , vật nuôi ; đã

tổ chức trên 50.000 lớp tập huấn chuyển giao

kỹ thuật và trên 6.000 mô hình trình diễn giống

cây, con có năng suất cao cho 2 triệu lượt người

nghèo. Xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo

ở 19 xã đặc thù thuộc 3 vùng sinh thái đặc

trưng (vùng cao , vùng ngập lũ sâu và vùng bãi

ngang ven biển ). Bằng các nguồn vốn lồng

ghép từ các chương trình dự án , ngân sách địa

phương , vốnhuyđộng cộng đồng , các địa

phương đãđầu tư xây dựng hơn 1.000 công

trình kết cấu hạ tầng thiết yếu (thủy lợi nhỏ,

đường dân sinh , nước sinh hoạt, điện , trường

học , chợ xã) cho 997 xã nghèo với kinh phí là

776 tỉ đồng.

Bốn là , tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận

các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế , giáo dục, nhà

ở. Thực hiện Quyết định 139 /2002/QĐ -TTg

của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ

khám chữa bệnh cho người nghèo, năm 2004

có 3,9 triệu người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm

y tế , 4,5 triệu người nghèo được cấp giấy khám

chữa bệnh miễn phí . Trong giai đoạn 2001 -

2004 đã có 14 triệu lượt người được khám chữa

bệnh miễn phí, tổng Quỹ khám chữa bệnh miễn

phí cho người nghèo trong 3 năm 2003 - 2005

đạt 2.304 tỉ đồng . Hằng năm có 3 triệu lượt học

sinh nghèo và dân tộc thiểu số được miễn giảm
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học phí và các khoản đóng góp xây dựng

trường , 2,5 triệu lượt học sinh nghèo dân tộc

thiểu số được cấp, mượn sách giáo khoa và hỗ

trợ trẻ em đi học trong độ tuổi với tổng kinh phí

bình quân 100 tỉ đồng/năm . Trợ giúp hộ nghèo

về nhà ở được các địa phương đặc biệt quan

tâm . Đến tháng 12-2004 cả nước đã hỗ trợ cho

293.137 hộ nghèo về nhà ở với tổng kinh phí

trên 1.198 tỉ đồng. Đây là hoạt động mang tính

đột phá quan trọng trong chương trình giai

đoạn 2001 - 2005.

Năm là , huy động được nguồn lực với các

hình thức phong phú, đa dạng. Tổng nguồn lực

thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong

5 năm qua đạt khoảng 41.000 tỉ đồng bao gồm

Chương trình 143 , Chương trình 135, ... các dựcác dự

án hợp tác quốc tế . Nguồn lực đầu tư cho

chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo đạt

khoảng 21.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách

trung ương là 3.000 tỉ đồng; ngân sách địa

phương là 2.500 tỉ đồng ; huy động từ cộng

đồng là 1.500 tỉ đồng; từ lồng ghép chương

trình , dự án là 2.000 tỉ đồng và tín dụng

12.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn

đạt được , chương trình xóa đói giảm nghèo còn

những hạn chế,bất cập. Một bộ phận không

nhỏ người nghèo, xã nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ

lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa

chủ động vươn lên thoát nghèo. Do bệnh thành

tích , một số địa phương đã khống chế tỷ lệ đói

nghèo thấp hơn so với thực tế dẫn đếnmột bộ

phận người nghèo chưa tiếp cận được các chính

sách của chương trình , gây ra những nhận thức

sai lệch về chủ trương của Đảng, chính sách

của Nhà nước . Chương trình chưa bao phủ hết

số hộ thực sự nghèo, do chuẩn nghèo giai đoạn

2001 - 2005 quy định còn thấp , vì nguồn lực

của Nhà nước còn khó khăn , việc xác định đối

tượng ở một số địa phương thiếu chính xác dẫn

đến một bộ phận không thật sự nghèo được tiếp

cận , hưởng ưu đãi của các chính sách, dự án .

Nguồn lực huy động cho chương trình còn hạn

chế, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra . Hằng

năm , kinh phí nhà nước bố trí cho chương trình

tính bình quân người nghèo 60.000 đồng/người

là quá thấp; trong khi đó , một số địa phương

chưa chủ động huy động nguồn lực tại chỗ hoặc

huy động chưa tương xứng với tiềm năng của

địa phương , còn trông chờ vào sự trợ giúp của

trung ương ; chưa huy động được các đoàn thể,

doanh nghiệp có điều kiện tham gia vào công

cuộc xóa đói giảm nghèo. Hệ thống chỉ tiêu

theo dõi , giám sát, đánh giá chươngtrình xóa

đói giảm nghèo chưa được tổ chức một cách có

hệ thống và đồng bộ .

Do mức sống của người dân ngày càng tăng

cùng với định hướng chung là từng bước tiếp

cậnvới các nước đang phát triển trong khu vực

về xóa đói giảm nghèo, nên chuẩn nghèo giai

đoạn 2001 - 2005 không còn phù hợp . Vì vậy,

chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010 được Chính

phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 4-

2005 là : đối với khu vực nông thôn những hộ

có thu nhập bình quân đầu người một tháng

từ 200.000 đồng trở xuống và đối với khu

vực thành thị từ 260.000 đồng trở xuống.

Những hộ có mức thu nhập bình quân đầu

người thấp hơn hoặc bằng chuẩn nghèo được

xác định là hộ nghèo . Ước tính vào cuối

năm 2005, theo chuẩn mới cả nước có khoảng

4,6 triệu hộ nghèo chiếm 26 - 27% số hộ toàn

quốc (theo chuẩn hiện nay là 1,2 triệu hộ chiếm

7,3%) . Vùng có tỷ lệ hộ nghèo caonhất là vùng

Tây Bắc (62,3 % ); Tây Nguyên (52,2% ) , thấp

nhất là vùng Đông Nam Bộ ( 10,8%) .

Sau gần 20 năm đổi mới, thu nhập, mức

sống của đại đa số người dân đều được cải

thiện , do vậy mức độ nghèo đói của người dân

cũng có sự thay đổi. Một số tài liệu của các tổ

chức quốc tế như Chương trình phát triển Liên

hợp quốc , Ngân hàng thế giới cho rằng bản

chất của nghèo đói đã thay đổi đó là từ chỗ

nghèo về lương thực, thực phẩm (nhu cầu ăn

no, mặc ấm) cơ bản được giải quyết. Vấn đề

nghèo hiện nay và trong những năm tới là
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mong

nghèo về các nhu cầu phi lương thực, thực

phẩm (nhu cầu về nhà ở , chăm sócsức khỏe khi

ốm đau , giáo dục, văn hóa, đi lại và giao tiếp xã

hội) và sự phân hóa giàu nghèo đang có xu

hướng tiếp tục gia tăng . Ngoài ra , người nghèo

muốn vị thế vàtiếng nói củamình được

nâng cao và bình đẳng với nhóm không nghèo

trong tiếp cận các dịch vụ xã hội và thành quả

của sự phát triển . Công cuộc xóa đói giảm

nghèo ở nước ta hiện nay đang có những cơ hội

thuận lợi cho việc thực hiện những mục tiêu

mới đặt ra :

+ Nền kinh tế tăng trưởng tương đối cao và

ổn định trong nhiều năm và sẽ tiếp tục giữ được

nhịp độ tăng trưởng cao trong những năm tới.

Trong suốt thời kỳ 1986 - 2005 nền kinh tế

luôn tăng trưởng , GDP hoặc GDP bình quân

đầu người luôn đạt năm sau cao hơn năm trước .

Đặc biệt, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá

cao trong phần lớn những năm 90 của thế kỷ

XX . Nhờ đó nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo

được củng cố và tăng cường.

+ Thể chế kinh tế thị trường không ngừng
thị trường không ngừng

được hoàn thiện , tạo điều kiện thuận lợi hơn để

huy động mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất

kinh doanh và qua đó tạo nhiều việc làm và

tăng thu nhập cho người lao động. Mức thu

nhập tính theo đầu người tính theo sức mua của

Việt Nam tăng từ 2.300USD /năm 2004 lên

2.400 USD /năm 2005 .

+ Các chỉ số xã hội cơ bản như tỷ lệ nhập

học ở các lứa tuổi , sức khỏe và dinh dưỡng , tuổi

thọ , chỉ số phát triển con người ... không ngừng

được cải thiện. (chỉ số HDI xếp hạng từ

120 năm 1995 lên 101 năm 2001 ). Theo Báo

cáo phát triển con người năm 2005 của Chương

trình phát triển Liên hợp quốc vừa công bố

ngày 8-9-2005, Việt Nam đang tiếnnhanh nhất

trong các nước Đông - Nam Á về phát triển con

người (HDI), đứng thứ 108 trong danh sách 177

nước xếp hạng, tăng 4 bậc so với năm 2004 .

+ Các kết cấu hạ tầng như điện , đường giao

thông, trường học, trạm y tế , hệ thống thủy lợi ,

thông tin, liên lạc , điện thoại,... được xây dựng

và mở rộng nhanh chóng, từng bước phát huy

tác dụng .

+ Qua 10 năm thực hiện chương trình xóa

đói giảm nghèo đã xây dựng được những mô

hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, tìm ra

những khâu đột phá quan trọng, tổng kết được

những kinh nghiệm vận động nhân dân, khơi

dậy và phát huy tinh thần "tương thân tương

ái", "lá lành đùm rá rách" trong công cuộc xóa

đói giảm nghèo. Chưa bao giờ Việt Nam nhận

được những sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ và

có hiệu quả của cộng đồng quốc tế , của các tổ

chức đa phương và song phương đối với các

hoạt động xóa đói giảm nghèo như hiện nay.

Nhờ đó, Việt Nam có thể đạt được sự kết hợp

có hiệu quả cao của các nguồn nội lực và ngoại

lực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, trong

công cuộc xóa đói giảm nghèo, nước ta cũng

phải đối mặt với không ít những khó khăn và

thách thức . Nước ta vẫn là một trong các nước

nghèo. Trong thời kỳ đổi mới kinh tế phát triển

nhanh, đời sống của các tầng lớp dân cư được

cải thiện, song thu nhập bình quân và chi tiêu

bình quân đầu người hiện nay vẫn ở mức thấp .

Xu hướng gia tăng bất bình đẳng và gia tăng

khoảng cách chênh lệch giàu nghèo . Tỷ lệ

người nghèo là người dân tộc thiểu số , vùng

cao, vùng sâu còn cao, khoảng 31 % trong tổng

số người nghèo. Thành tựu xóa đói giảm nghèo

chưabền vững ; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và

thiếu việc làm ở nông thôn còn cao . Ngân sách

hằng năm trong những năm qua dành cho xóa

đói giảm nghèo còn hạn chế ( 1,5% ngân sách

trung ương , 1 % ngân sách địa phương ), bộ máy

tổ chức và năng lực cán bộ làm công tác xóa

đói giảm nghèo chưa đáp ứng so với yêu cầu

thực tế đặtra . GDP bình quân đầu người rất

thấp , khoảng 480 USD năm 2004 , và 560 USD

năm 2005 , do vậy tổng đầu tư của toàn xã hội

cho xóa đói giảm nghèo còn hạn chế . Những

nghiên cứu gần đây đã chỉ ra , mức độ tác động

của tăng trưởng kinh tế đến giảm nghèo có

xu hướng giảm xuống trong thời gian qua. Điều
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này có nghĩa là chi phí cho giảm 1 % hộ nghèo,

1 xã nghèo hay 1 vùng hộnghèo sẽ lớnhơn,

trong khi đó việc huy động các nguồn lực cho

xóa đói giảm nghèo trong điều kiện nước ta còn

hết sức khó khăn .

Để nắm bắt những thời cơ, thuận lợi , vượt

qua những thách thức, trở ngại trong công cuộc

xóa đói giảm nghèo với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ

nghèo từ 26% xuống còn 15% vào năm 2010,

chúng ta cần tập trung thực hiện một số giải

pháp sau :

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp,

các ngành từ trung ương đến cơ sở và người dân

về xóa đói giảm nghèo . Xóa đói giảm nghèo

2
không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ,

các tổ chức chính trị xã hội mà trước hết đó

phải là nghĩa vụ, bổn phận của chính người

dân . Ý chí tự vươn lên của người nghèo là điều

kiện cơ bản để xóa đói giảm nghèo bền vững.

Hơnnữa, điều kiện tiên quyết và căn bản không

thể thiếu được là xóa đói giảm nghèo phải dựa

trên nền tảng tăng trưởng kinh tế nhanh , hiệu

quả và bền vững , bảo đảm công bằng xã hội và

bảo vệ môi trường trong sạch . Tăng trưởng

kinh tế đi liền với xóa đóigiảm nghèo, ổn định

chính trị, chống "diễn biến hòa bình ". Theo quy

luật chung khi kinh tế phát triển thì nghèo đói

giảm , xã hội ổn định , văn minh hơn . Vì vậy,

phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy ,

chính quyền, các tổ chức , đoàn thể và người

dân trong công cuộc thoát nghèo vươn lên làm

giàu .Cần thiết lập kênh thông tin hai chiều về

thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo từ

trung ương xuống cơ sở và ngược lại . Tổ chức

mạng lưới xã hội tự nguyện của chính người

nghèo như nhóm tiết kiệm - tín dụng , nhóm

tương trợ vượt nghèo, nhóm tự quản ...

Thứ hai, xã hội hóa nguồn lực cho xóa đói

giảm nghèo bao gồm ngân sách trung ương ,

ngân sách địa phương, cộng đồng, doanh

nghiệp, quốc tế , vốn tín dụng... Tranh thủ tối đa

sự tài trợ của các tổ chức quốc tế đa phương ,

song phương và phi chính phủ trên cả baphủ trên cả ba

phương diện là tài chính , kỹ thuật và kinh

nghiệm . Dựa trên những định hướng phát triển

kinh tế - xã hội của các vùng, miềntrọng điểm

để có những chính sách xóa đói giảm nghèo

phù hợp . Hỗ trợ và cho vay vốn hộ nghèo phải

đi liền với tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn

hiệu quả .

У

Thứba , thực hiện tốt những chính sách hiện

có, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách

còn thiếu trong thực hiện chương trình về cơ

chế huy động và phân bổ nguồn lực, các chính

sách ưu đãi về lãi suất trong tín dụng, chính

sách hỗ trợ người nghèo về y tế , giáo dục và

dạy nghề, hỗ trợ về đất sản xuất, nhà ở, nước

sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số , chính

sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các

xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển

và hải đảo... Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ

chưa thật sự phù hợp với người nghèo, xã

nghèo và tổ chức thực hiện chưa tốt ở cấp cơ sở

cũng cần phải sửa đổi , bổ sung như chính sách

thiểu số ở Tây Nguyên, việc quy hoạch cụm

cho vay vốn làm nhà ở cho đồng bào dân tộc

tuyến dân cưvượt lũ , chi phí khám chữa bệnh

cònthấp , chính sách trợ cước , trợ giá còn bất

hợp lýv.v ..

Thứ tư , kiện toàn ban chỉ đạo làm công tác

xóa đói giảm nghèo từ trung ương tới cơ sở,

xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở

chỉ đạo điều hành và phân công trách nhiệm

có năng lực và tâm huyết, hình thành hệ thống

nghèo có hiệuquảhaykhông , không thểkhông

rõ ràng giữa các ngành, các cấp . Xóa đói giảm

có đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở và sự

tham gia tích cực của người dân vào mọi hoạt

động của chương trình xóa đói giảm nghèo từ

việc lập kếhoạch , quản lý nguồnlực, triển khai

thực hiện , đánh giá , giám sát một cách công

khai , dân chủ, minh bạch . Có chế độ phụ cấp

thỏa đáng cho cán bộ chuyên trách làm công

tác xóa đói giảm nghèo ở cơ sở, nhất là các xã

đặc biệt khó khăn để bảo đảm chủ trương của

Đảng, chính sách của Nhà nước, mục tiêu của

chương trình thực sự đi vào cuộc sống . D
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BÀ RH - VŨNG TÀU

VŨNG THI HƯỚNG TỚI TƯƠNG LẠI

NGUYỄN TUẤN MINH •

RONG 30 năm qua, nhất là sau gần 15

năm kể từ khi tái lập tỉnh , bằng việc

| h
u
y
động

m
ọ
i
nguồn

lực
và khai

thác

có hiệu quả các tiềm năng, tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ,

nhanh chóng hòa nhập với tình hình chung của

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước .

Liên tục trong nhiều năm, kinh tế của tỉnh

giữ vững tốc độ tăng trưởng cao với cơ cấu

kinh tế đa dạng, hợp lý và chuyển dịch đúng

hướng . Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

đều vượt chỉ tiêu , góp phần quan trọng vào

nguồn thu ngân sách cả nước ; huy động được

nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển ; bộ mặt

đô thị và nông thôn đã có những đổi thay căn

bản ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

không ngừng được cải thiện ; an ninh , quốc

phòng vàtrật tự an toàn xã hội được giữ vững

vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ

chức đảng được nâng cao.

Giai đoạn 1992 - 2004 , tổng sản phẩm nội

địa của tỉnh tăng bình quân 16,3 %/năm (tính

chung) và 23,4% (nếu trừ dầu khí). Quy mô

tổng sản phẩm nội địa năm 2004 tăng gấp 5,28

lần (tính chung ) và gấp 10,1 lần (nếu trừ dầu

khí) so với năm 1992. Nếu thu nhập bình quân

đầu người của tỉnh năm 1992 chỉ có 985USD

(tính chung) và 186 USD (trừ dầu khí) thì năm

2004 đã đạt khoảng 3.603 USD, tăng gấp 3,7

lần tính chung và 1.680 USD (trừ dầu khí ) và

gấp 7,1 lần so năm 1992. Tổng thu ngân sách

trên địa bàn giai đoạn 1992 - 2004 đạt trên

240.000 tỉ đồng, tăng bình quân 22,6 %/năm ;

huy động vốn đầu tư đạt trên 71.000 tỉ đồng ,

tăng bình quân trên 16 %/năm . Cơ cấu kinh tế

của tỉnh đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng

tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng

nông nghiệp . Năm 1992, công nghiệp chiếm

80,4% , dịch vụ chiếm 13,87% , nông nghiệp

chiếm 5,73% ; đến năm 2004 công nghiệp đã

tăng lên 82,64% , dịch vụ 13,43% , nông

nghiệp chỉ còn 3,93% .

Các ngành kinh tế của tỉnh như công

nghiệp có tốc độ phát triển khá nhanh, tăng

bình quân 16,58%/năm (tính chung) , tăng

43,53%/năm (trừ dầu khí) ; ngành du lịch,

thươngmại, dịch vụ phát triển theo hướng mở

và ngày càng đa dạng cả về số lượng và chất

lượng , đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 21 %,

trong đó thương mại tăng trên 22%/ năm, dịch

mỗi năm đón trên 3,5 triệu lượt khách đến

vụ tăng 19,2 %/năm . Ngành du lịch của tỉnh

tham quan , nghỉ ngơi, tắm biển . Cơ sở vật chất

phục vụ du lịch từng bước được đầu tư khá

khang trang . Hiện tại trên địa bàn tỉnh , chủ yếu

là ở thành phố Vũng Tàu có 75 khách sạn với

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa -

Vũng Tàu
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hơn 2.800 phòng , trong đó có 28 khách sạn

được xếp hạng từ 1 đến 3 sao. Riêng khu du

lịch Kỳ Vân đã hình thành 5 khu du lịch gồm:

biển Đông- Vũng Tàu , Kỳ Vân-Long Hải, suối

nước nóng Bình Châu ; núi Dinh - Thị Vải -

Bà Rịa và khu du lịch Côn Đảo.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giai

đoạn 1992 - 2004 đạt 17,38 tỉ USD, tăng bình

quân 16,64 %, trong đó xuất khẩu (trừ dầu khí)

tăng 13,72% . Kim ngạch xuất khẩu năm 2004

tăng gấp 5,43 lần so 1992; trong đó kim ngạch

xuất khẩu trừ dầu khítăng 4,11lần. Ngành hải

sản được chú trọng đầu tư và phát triển tương

đối đồng bộ từ khâu đánh bắt, nuôi trồng đến

chế biến, dịch vụ và xuất khẩu . Nếu năm 1992

tỉnh có 2.538 tàu thuyền , hầu hết là công suất

nhỏ, đánh bắt ven bờ; sản lượng đạt khoảng

70.000 tấn/năm thì đến nay, số lượng tàu,

thuyền đã tăng lên 4.400 chiếc, trong đó có

35% tàu, thuyền công suất lớn , đủ điều kiện để

đánh bắt xa bờ , sản lượng hải sản bình quân

đạt trên 190.000 tấn /năm . Giá trị xuất khẩu

năm 1992 chỉ đạt 14 triệu USD, đến năm 2004

đạt khoảng 125,9 triệu USD. Nông nghiệp tuy

chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế, nhưng

cũng đạt được tốc độ khá , tăng bình quân

7,61 %/năm .

Cùng với sự tăng trưởng cao của các ngành

kinh tế , sự nghiệp văn hóa - xã hội của Bà Rịa -

Vũng Tàu được quan tâm đầu tư, từng bước

pháttriển với chất lượng ngày càng cao. Hoạt

động giáo dục đã đáp ứng cơ bản nhu cầu học

tập của nhân dân . Số học sinh tiếp tục tăng ở

cả 3 bậc học, trong đó học sinh mầm non và

phổ thông tăng hơn 1,6 lần so với năm 1992 .

Năm 1997 , tỉnh đã hoàn thành việc phổ cập

giáo dục tiểu học và xóa nạn mù chữ , năm

2004, đã hoàn thành việc phổ cập trung học cơ

sở. Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, kiên cố

hóa trường lớp và nâng cao chất lượng giáo

dục, hằng năm tỉnh đầutư từ 60 đến 80 tỉ đồng

để xây được sở vật chất phục vụ sự nghiệp

y

giáo dục - đào tạo. Hiện nay toàn tỉnh có 330

trường học các cấp , 3 trường dạy nghề, 29 cơ

sở dạy nghề, 2 trường cao đẳng sư phạm và

cộng đồng . Lĩnh vực y tế có nhiều đổimới, mà

thành tựu quan trọng nhất là các hoạt động

phòng, chống dịch bệnh và điều trị từ cơ sở tới

tỉnh đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra . Đến nay,

trên địa bàn tỉnh không còn dịch bệnh lớn xảy

ra , số lượt người khám và chữa bệnh tăng gấp

2 lần so với trước , bệnh nhân nặng đã được

chữa trị tại 2 bệnh viện của tỉnh , không phải

chuyển lên tuyến trên . Các huyện đều có trung

tâm y tế, được đầu tư sở vật chất với quy mô

từ 50 giường bệnh trở lên . Tất cả các xã đều có

trạm y tế và có bác sỹ phụ trách . Hệ thống y

dược tư nhân, cơ sở y học cổ truyền đều được

quan tâm và chú trọng phát triển đáp ứng nhu

cầu phát triển dân số . Hoạt động văn hóa - văn

nghệ, phát thanh , truyền hình không ngừng

được đầu tư về mọi mặt, góp phần nâng mức

hưởng thụ văn hóa cho các tầng lớp dân cư

(đạt 25 lần/người/năm , gấp 8,9 lần so 1992); tỷ

lệ dân được xem truyền hình đạt 96%. Tất cả

các xã đều có trung tâm văn hóa - giáo dục

cộng đồng hoặc trung tâm vui chơi giải trí cho

trẻ em . Tỷ lệ số người tham gia tập luyện thể

dục - thể thao thường xuyên đạt 17,2%. Thể

thao thành tích cao trong những năm gần đây

của Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã giành được

nhiều giải thưởng cấp tỉnh , cấp quốc gia; đạt

nhiều huy chương ở các giải khu vực và quốc

tế. Công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề,

giải quyết việc làm cho người lao động và thực

hiện chính sách xã hội , đền ơn đáp nghĩa cũng

là những lĩnh vực được thường xuyên quan

tâm và đạt được những thành tựu đáng ghi

nhận . Tỷ lệ hộ nghèo năm mới thành lập tỉnh

( 1992) là 25% , đến năm 2001 còn 9,7% và

cuối năm 2004, chỉ còn 2,9% . Tỷ lệ lao động

qua đào tạo từ 5,6%/ (năm 1992) tăng lên 31%

(năm 2004 ). Bằng việc phát huy nội lực , kết

hợp vốn của trung ương và địa phương , tỉnh đã
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xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa và hơn

5.000 căn nhà tình thương , mua 100 % thẻ bảo

hiểm y tế và trao tặng hơn 3.000 sổ tiết kiệm

cho các đối tượng chính sách , người nghèo và

đồng bào dân tộc . Ngoài ra , mỗi năm tỉnh còn

chi hàng chục tỉ đồng cho việc thực hiện các

chính sách xã hội trong các dịp lễ , tết . Tất cả

các bà mẹ Việt Nam Anh hùng đều được

phụng dưỡng suốt đời. Đã có 6 trung tâm nuôi

dưỡng , dạy nghề, bảo trợ xã hội được xây

dụng dành cho người già, trẻ em khiếm thị,

chậm phát triển , những người bị tâm thần ,

câm điếc , không nơi nương tựa với hàng ngàn

người.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế -

xã hội của tỉnh được ổn định, quốc phòng - an

ninh được tăng cường , sức mạnh tổng hợp của

nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

đã được phát huy. Tổ chức quân đội, công an,

bộ đội biên phòng được xây dựng và củng cố

vững chắc. Dân chủ hóa đời sống xã hội được

tăng cường . Quy chế Dân chủ ở cơ sở được

thực hiện nghiêm túc , đạt hiệu quả cao . Từ

năm 1998 , thực hiện cải cách hành chính, tỉnh

đi vào áp dụng mô hình "một cửa" . Đến nay đã

có 14/25 sở, ban , ngành và 100 % huyện, thị,

thành phố và xã, phường , thị trấn trong toàn

tỉnh đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính

theo mô hình "một cửa" . Công tác kiện toàn tổ

chức, tinh giảm bộ máy từ cấp tỉnh đến cơ sở

cũng được triển khai thực hiện . Công tác tiếp

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công

dân trong những năm gần đây có sự chuyển

biến tích cực, tạo được niềm tin trong nhân

dân . Những thành tựu nói trên đã góp phần

củng cố, nâng cao hiệu lực , hiệu quả của bộ

máy chính quyền các cấp; tạo tiền đề để nâng

cao nhận thức về Quy chế Dân chủ trong cán

bộ, công chức và nhân dân, góp phần đẩy

nhanh tiến trình phát triển kinh tế, đặc biệt là

trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài và

công tác đối ngoại .

Trong quá trình chỉ đạo , lãnh đạo , Đảng bộ

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định xây

dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm , xây dựng

Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nền văn

hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc là nền

tảng tinh thần của xã hội . Công tác xây dựng

Đảng trên các mặt chính trị , tư tưởng và tổ

chức cũng như việc tổ chức quán triệt các chỉ

thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước có bước cải tiến , đổi mới cả về

hình thức và phương pháp tiếp cận . Công tác

giáo dục lý luận chính trị có nhiều chuyển

biến , nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh . Công tác kiện toàn

bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng

tinh gọn, hiệu quả luôn được coi trọng. Phần

lớn các tổ chức cơ sở đảng của tỉnh đều đạt

tiêu chuẩn trong sạch , vững mạnh .

2

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần

thứ IV (2005 - 2010) , Đảng bộ, quân và dân

Bà Rịa - Vũng Tàu xác định tiếp tục đoàn kết

một lòng, phấn đấu đạt cho được mục tiêu đề

ra là " ... đến năm 2010 Bà Rịa – Vũng Tàu cơ

bản trở thành một trong những trung tâm công

nghiệp , du lịch và khai thác hải sản của khu

vực và cả nước, trở thành một thương cảng

quốc gia và quốc tế " . Để biến mục tiêu đó

thành hiện thực, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà

Rịa - Vũng Tàu xác định sẽ tiến hành những

bước đột phá bằng việc triển khai đồng bộ các

nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng về

kinh tế - xã hội . Tiếp tục khai thác có hiệu quả

các tiềm năng, lợi thế quan trọng của tỉnh ,

phấn đấu giữ vững mức tăng trưởng kinh tế

cao, hiệu quả và bền vững. Khuyến khích phát

triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế ; chú

trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và

y tế ; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật

tự an toàn xã hội , phát triển kinh tế gắn với

củng cố quốc phòng. Các ngành , các lĩnh vực

chủ yếu mà Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung

đầu tư phát triển , trước hết là đẩy mạnh phát
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triển công nghiệp, trong đó tăng cường hoạt

động khai thác dầu khí và phát triển ngành

công nghiệp chế biến dầu khí. Thu hút phần

lớn các dự án đầu tư phát triển ngành công

nghiệp vào 7 khu công nghiệp tập trung của

tỉnh theo hướng ưu tiên phát triển các ngành

công nghiệp nặng, then chốt như : điện , lọc hóa

dầu, hóa chất, phân bón, thép ... Phát triển hệ |

thống cảng biển , thực hiện tốt quy hoạch nhóm

cảng biển số 5 theo đề án của Bộ Giao thông -

Vận tải, phấn đấu đạt công suất 41 triệu tấn

hàng/năm vào năm 2020 và bảo đảm cho tàu

Công-te-nơ đến 80.000 DWT ra vào được.

Xây dựng cảng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu để

trước mắt làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các cụm

cảng thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và

trong tương lai đây sẽ là tuyến vận tải chính

của khu vực phía Nam, hòa nhập vào xu thế

phát triển về cảng biển và hàng hải trong nước

và trên thế giới . Phát triển mạnh du lịch và hải

sản . Về du lịch, chú trọng đầu tư phát triển 5

cụm du lịch lớn đã được quy hoạch gồm :Vũng |

Tàu và phụ cận, Long Hải - Phước Hải, Hồ

Tràm - Bình Châu , núi Dinh - Thị Vải và Côn

Đảo. Chủ trương xuyên suốt của Bà Rịa

Vũng Tàu là phát triển kinh tế gắn liền với

chăm lo các vấn đề xã hội , thiết thực cải thiện

và nâng cao chất lượng cuộc sống mọi mặt của

nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây

dựng Đảng , chính quyền và đoàn thể , bảo đảm

cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh đi đúng quỹ

đạo và sớm về đích .

Phát huy những thành tựu đã đạt được ,

bằng sự nỗ lực phấn đấu của mình, đồng thời

tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương và các bộ ,

ngành, .. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân

Bà Rịa - Vũng Tàu tin tưởng chắc chắn

sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế -

xã hội đã đề ra, góp phần vào sự phát triển của

đất nước . D

-

|

|

|

|

ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH...

(Tiếp theo trang 32)

chi tiêu công trên các mặt: tăng cường năng lực

của Chính phủ trong soạn lập ngân sách , đặc

biệt là khả năng dự báo khi phân bổ ngân sách ;

tăng cường kỷ luật ngân sách và tính minh bạch

cũng như trách nhiệm giải trình trong sử dụng

nguồn lực công; tăng cường chất lượng những

thông tin ngân sách , tính rõ ràng của các mục

tiêu chính sách; cho phép Chính phủ tập trung

nhiều hơn vào những ưu tiên mang tính chiến

lược mà vẫn làm cho quy trình ngân sách toàn

diện hơn ; tập trung nguồn lực phân bổ theo

chiến lược phát triển ngành thống nhất từ trung

ương đến địa phương , khắc phục tình trạng

phân khúc giữa trung ương và địa phương .

Bốn là , nâng cao năng lực hoạt động của các

cơ quan, đơn vị trong việc phân bổ và sử dụng

nguồn lực tài chính .

Để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động,

quản lý chi tiêu công cần phải chuyển sang

phương thức quản lý dựa vào kết quả đầu ra .

Với phương thức quản lý này, thì người quản lý

được trao quyền tự chủ trong việc điều hành

hoạt động và nâng cao tính tự chịu trách nhiệm

về cung cấp các đầu ra và kết quả, người quản

lý thấy trước kết quả thực hiện và giúp cho

Chính phủ so sánh được kết quả mục tiêu và kết

quả thực tế. Mặt khác , người quản lý có quyền

chủ động đề ra những giải pháp để giảm bớt chi

phí hoạt động và nâng cao khối lượng hoặc chất

lượng đầu ra . Phương thức quản lý này cũng

tạo ra những đòn bẩy kinh tế khuyến khích

người quản lý cải thiện và nâng cao chất lượng

hoạt động.

Phát triển hệ thống thông tin quản lý , hệ

thống kế toán công , hệ thống báo cáo , hệ thống

các chỉ tiêu đánh giá và hệ thống kiểm soát từ

bên ngoài . Những vấn đề này là những yếu tố

cơ bản, góp phần làm nâng cao năng lực của

Chính phủ để phân phối và sử dụng các nguồn

lực có hiệu quả và hiệu lực. Q
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PHẬTGIÁO VIỆT NAM

ĐOÀNKẾT VÌ ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC

VÀ CHỦNGHĨA XÃ HỘI

Cat

ÙNG với sự phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước trong nhiều năm qua,

nhất là những nămđổi mới , Giáo hội

Phật giáo Việt Nam cũng có sự phát triển rất

đáng phấn khởi, khẳng định vai trò , vị trí của

mình trong xã hội .

Ngày nay , tổ chức của Giáo hội đã hoàn

thiện và hoạt động có hiệu quả. Giáo hội có 10

ban, ngành , viện hoạt động trực thuộc Trung

ương. Mỗi ban đều có nội quy sinh hoạt và

phòng làm việc đặt tại Văn phòng Trung ương

Giáo hội, hoạt động hài hòa dưới sự chỉ đạo và

lãnh đạo trực tiếp của ban Thường trực Hội

đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã tiến

hành công tác tu chỉnh nội quy hoạt động của

mình và nội quy hoạt động của ban Trị sự

tỉnh, thành hội Phật giáo , chỉ đạo các ban

của Trung ương hội soạn mới hoặc tu chỉnh

nội quy các ban về nội dung, tổ chức được các

khóa hội thảo , bồi dưỡng nghiệp vụ

chuyên môn.

Đồng thời, tại các địa phương , thực thi

thông tri của Trung ương Giáo hội, các ban

Trị sự tỉnh , thành hội Phật giáo đã triển khai ,

thực hiện nội dung các nội quy hoạt động của

mình và của các ban , ngành , viện trung ương,

góp phần tăng cường công tác xây dựng, củng

cố và phát triển Phật sự tại địa phương, đề ra

THÍCH THANH TỨ

phương hướng hoạt động chung của các ban

Trị sự tỉnh , thành hội Phật giáo,thực hiện có

hiệu quả.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 2 văn

phòng: Văn phòng 1 đặt tại chùa Quán Sứ -

Hà Nội ; Vănphòng 2 đặt tại thiền viện Quảng

Đức, quận 3 , thành phố Hồ Chí Minh . Được

sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước và sự ủng

hộ tài chính của tăng ni, phật tử khởi công

trùng tu , đến nay đã hoàn tất với kinh phí

hàng chục tỉ đồng. Thực hiện tinh thần Hiến

chương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được

tu chỉnh, hệ thống lãnh đạo, tổ chức đã được

kiện toàn và tăng cường hiệu năng hoạt động

của ban Trị sự các tỉnh , thành hội . Về tự viện

có: 14.321 ngôi ; có 361 tịnh xá, 467 tịnh thất,

918 niệm phật đường . Cơ sở tự viện, tịnh xá,

tịnh thất , niệm phật đường là những tế bào của

toàn thân Giáo hội . Do đó, công tác quản lý và

điều hành cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng tại địa

phương là điều rất quan trọng . Được sự tận

tình giúp đỡ của các cơ quan chức năng lãnh

đạo địa phương, Trung ương Giáo hội, ban

trị sự tỉnh , thành hội đã bổ nhiệm 657 tăng ni

trụ trì các cơ sở tự viện của Giáo hội trong

toàn quốc .

* Hòa Thượng , Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật

giáo Việt Nam
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Việc xuất gia tu học, tại các tự viện đã

được tiến hành một cách có hiệu quả. Việc

này đã góp phần làm cho đoàn thể tăng ni tại

các cơ sở tự viện nhất tâm đoàn kết xung

quanh Giáo hội. Đến nay, Trung ương Giáo

hội đã cấp 9.126 giấy chứng nhận tăng ni

cả nước, đổi mới 3.562 giấy chứng nhậntrong

tăng ni .

Nhìn chung, tình hình sinh hoạt tăng ni , tự

viện tại các tỉnh , thành Hội Phật giáo trong cả

nước tương đối ổn định, sôi động, đoàn kết

hòa hợp , tuân thủ Hiến chương Giáo hội Phật

giáo Việt Nam , Nội quy ban Tăng sự trung

ương, thực hiện tốt các chính sách pháp luật ,

làm tròn bổn phận công dân , thực hiện hữu

hiệu phương châm của Giáo hội : " Đạo Pháp -

Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" , góp phần trang

nghiêm, phát triển Giáo hội trong lòng dân

tộc. Một số công việc cụ thể đáng chú ý là :

Với tinh thần phát huy nền văn hóa nhân

bản , đạo đức và mang bản sắc dân tộc, Giáo

hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn quan tâm

thực hiện và nêu cao các mặt công tác trong

lĩnh vực văn hóa Phật giáo và văn hóa - xã hội .

Được sự giúp đỡ của Nhà nước, Tập văn

định kỳ của ban Văn hóa Trung ương Phật

giáo số thứ ba và Tạp chí Văn hóa Phật giáo

số thứ ba đã xuất bản :

-

Sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc

nhiệm kỳ IV , (năm 2002 ) Ban Văn hóa Trung

ương Phật giáo đã biên tập và ấn hành các

tập kỷ yếu đại hội làm cơ sở nghiên cứu cho

tăng ni , phật tử và độc giả các giới trong và

ngoài nước.

Báo Giác Ngộ là tiếng nói của Thành hội

Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, đó cũng là

tờ báo thông tin chung của Giáo hội và nó đã

thật sự làm tròn vai trò trách nhiệm của mình .

Kể từ khi có sự thay đổi về cơ chế quản lý và

tăng cường bổ sung điều chỉnh nhân sự, báo

Giác Ngộđã không ngừng được cải tiến từ

hình thức đến nội dung, đáp ứng yêu cầu của

độc giả tăng ni , phật tử thành phố và cả nước.

Báo Giác Ngộ đã phản ánh thông tin kịp thời

về các ngày lễ lớn trong năm của dân tộc và

Phật giáo , về thành quả và nội dung của các

kỳ hội nghị thường niên của Hội đồng Trị sự ,

cùng các đại hội Phật giáo tỉnh, thành hội, về

các mặt hoạt động xã hội và tình hình chung

trong nước, cũng như ngoài nước một cách

sinh động, phong phú.

Công tác xuất bản cũng đã đáp ứng nhu cầu

hoạt động . Tại trung ương , ban Văn hóa Phật

giáomỗi năm xuất bản khoảng 20 đến 25 đầu

kinh sách đã được chọn lọc kỹ về nội dung và

chất lượng . Thành hội Phật giáo thành phốHồ

Chí Minh đã xuất bản , phát hành trên 200 đầu

sách . Một số tỉnh , thành trong toàn quốc đã

thực hiện được nhiều đầu sách các loại , tổng

cộng trên 2 triệu quyển , đáp ứng được phần

nào nhu cầu nghiên cứu , đọc tụng , học tập cho

tăng ni , phật tử trong và ngoài nước .

Mặt khác , công tác bảo tồn, trùng tu cơ sở

phật giáo cũng có sự tiến bộ đáng kể. Được sự

giúp đỡ của các cơ quan trung ương và địa

phương có liên quan , đã tiến hành trùng tu ,

kiến tạo hàng ngàn cơ sở tự viện, tổ đình và

góp phần trang nghiêm hàng ngàn danh lam

cổ tự trong cả nước.

Hoạt động văn nghệ cũng là bộ phận hoạt

động văn hóa hữu hiệu và khởi sắc . Các đoàn

văn nghệ câu lạc bộ ca nhạc , cải lương của

Phật giáo , các gia đình phật tử , các nghệ sĩ

phật tử chuyên và không chuyên đã tích cực

thực hiện chương trình văn nghệ phục vụ quần

chúng và tăng ni , phật tử vào những ngày lễ

lớn của Phật giáo như Phật đản, Vu lan báo

hiếu, Thành đạo... Phong trào văn nghệ quần

chúng được dấy lên một cách rộng rãi , mang

tính nhân bản và đạo đức phật giáo . Đồng

thời , đã cho ra đời hơn 10.000 băng vi-đi- ô ,

cát-sét cổ nhạc phật giáo , đáp ứng nhu cầu văn

hóa - văn nghệ cho tăng ni , phật tử và nhân

dân trong cả nước , nhất là đối với đồng bào

Số 21 (tháng 11 năm 2005 )
43



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, trong những dịp

tết cổ truyền của dân tộc Khơ-me, như Chon-

Chnam -Thmây .... ở các tỉnh đồng bằng sông

Cửu Long đã tổ chức lễ hội truyền thống như

diễn Dù kê, đua thuyền , thả đèn lồng, dâng

hoa, cầu phúc, một cách trang nghiêm và

trọng thể hòa trong sinh hoạt văn hóa chung

của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Công tác từ thiện xã hội là những hoạt

động đạo đức mang tính tích cực và trong

sáng , đượm nét từ bi cứu khổ của đạo phật, là

một trong những công tác trọng tâm của Giáo

hội . Vì thế , Giáo hội đã hoạt động tích cực và

có hiệu quả cao . Hiện nay, trong toàn quốc có

126 tuệ tĩnh đường , nổi bật nhất là tuệ tĩnh

đường ở thành phốHồ Chí Minh , Thừa Thiên-

Huế , Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu , Ninh

Thuận , Cà Mau, Vĩnh Long. Với 115 phòng

thuốc chẩn trị y học dân tộc hoạt động một

cách có hiệu quả, nhất là việc chăm sóc,chữa

trị , giúp đỡ những người nhiễm HIV/AISD; đã

khám và phát thuốc cho đồng bào trị giá trên

9 tỉ đồng. Chương trình phát triển hệ thống tuệ

tĩnh đường đang mở rộng mạng lưới xuống

các quận , huyện, phường xã trong cả nước.

Cả nước hiện có trên 1.500 lớp học tình

thương và 36 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán

trú , nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật,...với trên

20.000 em. Tuy nhiên , lực lượng giáo viên

chuyên môn do tăng ni , phật tử đảm trách còn

hạn chế. Ban Từ thiện xã hội Trung ương đã tổ

chức khóa bồi dưỡng nuôi dạy trẻ cho 356

tăng ni , phật tử học viên và phối hợp với

trường đào tạo cán bộ y tế trungcấp của thành

phố Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng cán bộ y

sơ cấp trong thời gian 1 năm cho 80 tăng ni,

phật tử theo học, để tăng cường hiệu năng

hoạt động về y tế và từ thiện xã hội , góp phần

tăng thêm lực lượng y sĩ cho Giáo hội và

xã hội , chia sẻ một phần gánh nặng cho xã hội

và nhân dân trên tinh thần từ bi , trí tuệ của

đạo phật . Đồng thời, Tuệ tĩnh đường chùa

té

Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh đã ấn định

nhiều tập kỷ yếu với nội dung phong phú,

hình thức trang nhã , để tăng ni, phật tử và

đồng bào nghiên cứu , tham khảo về y học phật

giáo . Bằngtinh thần từ bi cứu khổ củađạo

phật và đạo lý dân tộc Việt Nam "lá lành đùm

lá rách , một miếng khi đói bằng một gói khi

no" , ban Trị sự các tỉnh , thành hội phật giáo và

tăng ni , phật tử cả nước dưới sự chỉ đạo của

Giáo hội, đã nỗ lực vận động tài chính, phẩm

vật, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tàn phá thuộc

các tỉnh miền Bắc , miền Trung và đồng bằng

sông Cửu Long hơn 200 tỉ đồng, trong đó

thành phố Hồ Chí Minh chiếm trên 192 tỉ

đồng.

Với tinh thần hòa bình và hữu nghị , đoàn

kết cùng các nước phật giáo trên thế giới , để

hợp tác hoằng dương chính pháp và góp phần

xây dựng , củng cố nền hòa bình cho nhânloại,

trước sựmở cửa và bang giao rộng rãi của Nhà

nước Việt Nam, tạo ra thuận duyên tất yếu,

công tác hoạt động Phật giáo quốc tế của Giáo

hội đạt được nhiều kết quả tốt đẹp .

Giáo hội đã tích cực thể hiện tư cách thành

viên của tổ chức ABCP (Phật giáo châu Á) và

liên kết thân hữu với Phật giáo Lào , Cam -pu-

chia, Thái Lan , Trung Quốc, My- an -ma,

Mông Cổ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc , Pháp ,

Mỹ , và một số vị cao tăng ở Đài Loan ,... đồng

thời, đã đón tiếp và làm việc với rất nhiều phái

đoàn phật giáo đến thăm hữu nghị Việt Nam

và Giáo hội tại Trụ sở Trung ương Giáo hội ở

Hà Nội và Văn phòng 2 Trung ương tại thành

phố Hồ Chí Minh . Mặt khác, Giáo hội đã tổ

chức đi thăm hữu nghị một số nước phật giáo

ở Đông - Nam Á và Tây Âu, cũng như thực

hiện các cuộc hội thảo chuyên đề về văn hóa,

đạo đức, giáo dục phật giáo và môi trường...

đạt được nhiều kết quả đáng kể .

Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước ,

thiết thân cùng xã hội , gắn bó với dân tộc ,

phụng sự chúng sinh . Đó cũng chính là thực
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-

hiện phương châm : "Đạo Pháp - Dân tộc -

Chủ nghĩa xã hội" . Các ban Trị sự tỉnh, thành

hội phật giáo trong toàn quốc đã thường

xuyên động viên tăng ni , phật tử tại địa

phương hoàn thành tốt các công tác ích nước ,

lợi dân , bảo vệ Tổ quốc , bảo vệ môi trường ,

xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn dẫn

cư , góp phần củng cố chính quyền, mặt trận và

các đoàn thể , góp ý kiến cho các báo cáo

chính trị của Đảng , tham gia các hoạt động xã

hội, vì lợi ích của đất nước và dân tộc . Nhiều

tăng ni tham gia Quốc hội các khóa, tham gia

Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam các cấp, thể hiện truyền thống hộ

quốc an dân của Phật giáo Việt Nam . Nhiều

tấm gương "người tốt , việc tốt" của tăng ni ,

phật tử trong cả nước xuất hiện, được Nhà

nước tặng thưởng huân chương cao quý về

công lao cống hiến cho đất nước. Hàng trăm

thanh niên tu sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

góp phần bảo vệ Tổ quốc, trở lại đời sống tu

hành , nêu cao tinh thần phụng đạo, yêu nước .

Phật tử Việt Nam thật sự chứng tỏ là một lực

lượng công dân to lớn đã và đang hăng hái

đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới,

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , cùng toàn dân tiến lên xây dựng chủ

nghĩa xã hội .

Những thành quả phật sự đạt được trong

thời gian qua chính là dosự chung tay , góp

sức, nhất tâm đoàn kết của tăng ni , phật tử

Việt Nam , không phân biệt hệ phái, xuất gia

hay tại gia, ở trong nước hay nước ngoài . Qua

kết quả đó có thể rút ra một số bài học kinh

nghiệm bổ ích :

1 - Thực hiện đúng đường hướng đoàn kết

toàn dân , gắn bó vớidân tộccùng cả nước xây

dựng , bảo vệ Tổ quốc , thực hiện tốt đường lối

chính sách của Đảng, luật pháp củaNhà nước ,

xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc là bài

học đầu tiên và quan trọng nhất của các tăng

niphật tử nhiều năm nay, nhất là trong thời kỳ

đối mới .

2 - Bộ máy lãnh đạo của Giáo hội luôn

luôn tự hoàn thiện , không ngừng củng cố, mở

rộng về nhân sự và chất lượng, trình độ để thể

hiện trọn vẹn nguyên tắc đã đề ra . Đó còn là

tình đoàn kết, hòa hợp cao độ, thống
nhất ý

chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ

chức, đặt sự nghiệp chung vì đạo pháp và dân

tộc lên trên sinh hoạt hệ phái , cá nhân. Chính

vì vậy , những thành quả Giáo hội đạt được đã

khẳng định một số ưu điểm lớn , quyết định

sự phát triển lâu dài của Giáo hội Phật giáo

Việt Nam.

3 - Phát huy truyền thống yêu nước , gắn

bó cùng dân tộc của phật giáo, tăngni cũng

như phật tử đã noi gương các bậc tổ sư tiền

bối, luôn một lòng, một dạ tích cực tham gia

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

thân yêu. Trên các lĩnh vực của đời sống kinh

tế , chính trị, giáo dục, văn hóa - xã hội, quốc

phòngphòng - an ninh, ... đều có sự đóng góp nhiệt

thành của tăng ni , phật tử ; xứng đáng với

truyền thống hộ quốc an dân của tăng ni , phật

tử suốt chiều dài lịch sử 2000 năm Phật giáo

Việt Nam .

4 - Giữ vững và khẳng định niềm tin của

Giáo hội vào Nhà nước cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam , kế thừa niềm tin của những

bậc chân tu tiền bối , đó là , một niềm tin sáng

suốt, xuất phát từ lòng yêu nước, thấm nhuần

tư tưởng từ bi và trí tuệ của đạo Phật Việt Nam

đã được kiểm nghiệm lâu dài trong thực tiễn .

5 - Cuối cùng, thực hiện tốt tinh thần của

giáo lý Đức Phật cũng là một trong những yếu

tố quan trọng hướng dẫn chúng taứng dụng .

của Giáo hội. Tinh thần đó giúp chúng taphải

Vào các mặt tổ chức và điều hành công việc

sống đúng chân lý , nắm vững quy luật của vũ

trụ và nhân sinh . Tinh thần đó chỉ cho chúng

ta phải biết vận dụng chân lý ấy cho thích hợp

với tâm lý , căn cơ, hoàn cảnh của đất nước và

thời đại . D
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Q

UỶHợp là huyện miền núi Phát triển sản xuất

phía Tây - Bắc tỉnh Nghệ

An, được thành lập từ năm

1963 , gồm 20 xã và một thị trấn với

112.000 người liệu năm

2004), gồm 3dân tộc: Thái

tách tự nhiên sau

(37,5 % ),
( 13,5%), Kinh (49%) ; có diện

941,728 km2,

75 km toán đó

Làng hóa theo hướng

Ca dạng và bền vững

ở Quỳ Hợp , Nghệ An
đất 13.730 ha, đất lâm

nghiệp 26.624 ha. Đây là vùng đất

thuộc thềm lục địa cổ , xa xưa có núi

lửa hoạt động, nên địa hình bị các

dãy núi lớn nhỏ chiacắt thành nhiều

tiểu vùng có đặc điểm tự nhiên, khí

hậu khá riêng biệt . Có vùng đất ba-

dan màu mỡ, với tầng đấtmịn dày từ 40 cm

đến 120 cm, rất thuận lợi cho việc trồng cây

công nghiệp . Rừng của Quỳ Hợp cũng rất

phong phú với nhiều loại gỗ quý, nhiều loại cây

lâm - đặc sản , dược liệu . Trong rừng hiện vẫn

còn rất nhiều chủng loại động vật quý, hiếm

như : voi răng kiếm,gấu mèo, hổ, bòtót, hươu

sao, nai... Vùng rừng núi Pù Huống (đỉnh Pù

Huống cao 1.447m ) đã được Nhà nước phê

duyệt là Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia có hệ

động - thực vật phong phú. Ngoài ra , Quỳ Hợp

còn có nhiều khoáng sản quý như vàng , đá quý,

thiếc, ăng -ti -moan, đá hoa cương, đá gờ -ra -nít,

đá vôi, nước khoáng... Đặc biệt, quặng thiếc có

hàm lượng cao, trữ lượng lớn vào loại nhất

nước ta ; đá hoa cương có trữ lượng lớn , màu

trắng, vân đẹp được khách hàng trong nước và

nước ngoài rất ưa thích .

Được thiên nhiên ban tặng , Quỳ Hợp còn có

nhiều thắng cảnh đẹp thuận lợi cho phát triển

du lịch sinh thái như Hồ Thung Mây,Thác bản

Bìa... Ngoài ra , Quỳ Hợp có gần 90 hang động,

trong đó có 5 hang rất đẹp và rộng là Thẩm Kẻ

Ham, Thẩm Phá Choang, Thẩm Bản Vực,

Thẩm Kẻ Mua, Thẩm Poòng.

Được sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sát sao

của lãnh đạo tỉnh và trung ương , những năm

DOÃN ĐÌNH HUỀ

qua, Quỳ Hợp đã có những bước chuyển dịch

cơ cấu kinh tế có hiệu quả, không những đứng

đầu các huyện miền núi Nghệ An về tốc độ

tăng trưởng , mà còn là điểm sáng về mô hình

vănhóa miền núi cấp huyện. Đạt được điều đó,

một phần rất quan trọng là nhờ sự năng động,

sáng tạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân

huyện Quỳ Hợp. Huyện đã có chương trình

hành động nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế -

xã hội trên địa bàn . Trong đó, hiệu quả nhất là

chương trình phát triển kinh tế , sảnxuất công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các

thành phần kinh tế , thu hút vốn đầu tư , tạo việc

làm cho người lao động . Nhờ đó, huyện đã thu

hút được các công ty liên doanh nước ngoài và

các công ty trong tỉnh đầu tư phát triển sản xuất

kinh doanh . Nhà máy đường Phủ Quỳ (Nate &

Lyle) là công trình liên doanh giữa Công ty

mía đường Nghệ An và Tập đoàn Tate & Lyle

(nước Anh) , có công suất ép hơn 6.000 tấn

mía/ngày . Từ vụ ép đầu tiên (năm 1997 - 1998)

đến nay, Nhà máy luôn hoạt động ổn định,

doanh thu năm sau cao hơn năm trước, nay sản

lượng và công suất ổn định ở mức 115.000

tấn /một vụ.

Trong lúc hàng loạt các nhà máy đường

trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn do thua
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lỗ kéo dài , sức cạnh tranh yếu, Nhà máy vẫn có

lời, thị trường tiêu thụ ổn định nhờ công nghệ

tiên tiến và chăm lo thỏa đáng cho nông dân

phát triển tốt vùng nguyên liệu mía , góp phần

tạo bướcngoặt về chuyển dịch cơ cấu cây trồng

ở vùng thấp của huyện. Hàng ngàn héc -ta đất

đồi , hoang hóa và đất trước đây năng suất cây

trồng thấp nay chuyển sang trồng mía đã mang

lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn . Việc chuyển

đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao đã

góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo phối hợp giữa các

hộ nông dân và Nhà máy quy hoạch vùng

nguyên liệu mía và đẩy mạnh đầu tư làm đường

giao thông nông thôn... Các sản phẩm của hộ

nông dân được tiêu thụ theo kế hoạch , hợp

đồng kinh tế . Ngoài sự quan tâm của lãnh đạo

huyện trong quá trình giám sát sản xuất, lại có

thêm sự hỗtrợ của chính Nhà máy đối với hộ

nông dân , nên các hợp đồng kinh tế được thực

hiệnkhá tốt ,các hộ trồng mía nguyên liệu yên

tâm đầu tư sản xuất lâu dài .

ỞỞ Quỳ Hợp còn có Nhà máy nước khoáng

bản Khang có công suất 6.000 chai/ giờ , mỗi

cá

năm sản lượng đạt 1,2 triệu lít ; Công ty liên

doanh Việt - Nhật khai thác đá trắng với công

suất 200.000 tấn /năm , thời gian là 50 năm ;

Công ty kim loại màu Nghệ An đạt 1.000

tấn/năm ... Sự xuất hiện các doanh nghiệp lớn

trên địa bàn đã góp phần đáng kể vào chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu lao động, thúc đẩy

phát triển thương mại - dịch vụ . Năm 2004 ,

huyện có 68 công ty trách nhiệm hữu hạn và

hợp tác xã khai thác tận thu mua quặng thiếc ;

khai thác , chế biến đá trắng ; làm các loại hình

dịch vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa . Có

nhiều công ty tuy mới hoạt động, nhưng sản

phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường . Một số

sản phẩm tăng nhanh như đường kính , các sản

phẩm từ đá gờ -ra -ni- tô ; có một số sản phẩm

mới ra đời như đá siêu mịn , đá mỹ nghệ... Mấy

năm gần đây , nhiều nghệ nhân , thợ bậc cao ở

ngoại tỉnh đã đến Quỳ Hợp để hành nghề, mở

cơ sở sản xuất, thuê lao động tại chỗ. Hiện nay,

huyện có hơn 300 xe vận tải và máy kéo, 612

máy xay xát và đập bột, 140 máy tuốt lúa , 673

máy cưa làm đồ mộc , 15 máy cưa mài đá, 31

máy cày nhỏ làm đất... Có hơn 1.000 hộ nông

dân tham gia các hoạt động thương mại - dịch

vụ quy mô vừa và nhỏ. Sự phát triển nông

nghiệp kết hợp ngành nghề ở nông thôn đã làm

cho đời sống nhân dân ngày càng được

cải thiện .

Sở dĩ các loại hình dịch vụ phát triển mạnh

là do huyện đã nâng nhanh tỷ lệ số hộ sử dụng

điện lưới quốc gia vào phục vụ sản xuất và đời

sống.Cáclàngnghề trên địa bàn phát triển về

nghề mới có thị trường tiêu thụ tốt. Vì vậy, tỷ

quy mô, số lượng và trình độ tay nghề, nhất là

trọng công nghiệp và dịch vụ đã đạt tốc độ tăng

trưởng nhanh hơn . Tốc độ tăng trưởng kinh tế

bình quân của huyện giai đoạn 2001 - 2004 đạt

nghiệp tăng 8,4 %/năm , giátrị sản xuất công

18,4 %/năm ; trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm

tế

dịchvụ - thương mại tăng 29,7%. Cơ cấu kinh

nghiệp - xây dựng tăng 23,45%, giá trị sản xuất

củahuyện (nông nghiệp - công nghiệp- dịch

vụ) có sự chuyển dịch mạnh mẽ, tăng dần giá

trị sản xuất công nghiệp (23,5% - 64,9 % -

11,6% năm 2004 so với 39% - 53,5% - 7,3%

năm 2000 ). Tổng thu ngân sách đạt 60.950

triệu đồng vượt so với mức kế hoạch đề ra là

22,8% . Tuy làmột huyện miền núi, nhưng Quỳ

Hợp có giá trị công nghiệp đứng thứ 4 trong số

các huyện của Nghệ An . Năm 2004 , giá trị sản

xuất tiểu công nghiệp thuộc huyện quản lý đã

tăng 1,9 lần so với năm 2000 ; huy động được

3.165 lao động có việc làm ổn định và thu nhập

khá . Một số sản phẩm đạt sản lượng khá , như :

thiếc thỏi 1.086 tấn , đường kính 115.859 tấn ,

đá ốp lát 125.000m2 ... Đặc biệt , việc khai

thác , chế biến đá trắng, đá mỹ nghệ đã mở ra

triển vọng tốt đẹp thúc đẩy phát triển kinh tế -

xã hội ở Quỳ Hợp. Nguyên liệu và sản phẩm từ

đá trắng của Quỳ Hợp đã được xuất khẩu sang

Thái Lan , Đài Loan , Nhật Bản , Ca-na-đa...
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Cùng với phát triển công nghiệp và tiểu thủ

công nghiệp ,Quỳ Hợp còn coi trọng phát triển

nông , lâm nghiệp để khai thác tốt những lợi thế

hiện có . Huyện đã quy hoạch phân vùng để tổ

chức lại sản xuất : vùng trọng điểm lúa (Châu

Quang , Châu Cường , Châu Thái , Châu Đình,

Châu Lý, Châu Sơn , Châu Hồng, Châu Thành ,

Châu Lộc, Liên Hợp ); vùng trọng điểm màu

(Hạ Sơn , Văn Lợi, Tam Lợi, Nghĩa Xuân, Yên

Hợp, Đồng Hợp, Thọ Hợp). Trên cơ sở phân

vùng kinh tế , huyện đã khai thác tài nguyên

đất, rừng và nguồn lao động. Coi trọng việc áp

dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông

nghiệp , từ đưa giống mới có năng suất cao đến

thực hiện quy trình chăm sóc, bảo vệ cây trồng .

Các công trình thủy lợi đã cung cấp tương đối

đủ nước tưới cho những chân ruộng thâm canh

tăng vụ . Lãnh đạo huyện chỉ đạo sát sao vùng

trọng điểm cây công nghiệp, cây ăn quả để thực

hiện tốt các hợp đồng kinh tế giữa hộ nông dân

với doanh nghiệp; nắm vững các diễn biến

phức tạp nảysinh trong sản xuất nông nghiệp

để có biện pháp xử lý kịp thời. Vì vậy, mấy

năm nay nông nghiệp, nông thôn ở Quỳ Hợp đã

có những bước phát triển khá vững chắc . Đến

năm 2004, cả huyện có 85 trang trại , trong đó

có 54 trang trại chăn nuôi, 28 trang trại trồng

trọt, còn lại là kinh tế tổng hợp (theo tiêu chí

mới). Năm 2004 , tổng sản lượng lương thực ở

Quỳ Hợp đạt 28.345 tấn , vượt 2.845 tấn so với

chỉ tiêu kế hoạch. So với năm 2001 , nay năng

suất lúa đã tăng từ 40 tạ /ha lên 49,9 tạ /ha, ngô

từ 18 tạ /ha lên 23 tạ /ha , lạc từ 12 tạ /ha lên 15

tạ /ha . Đến nay, tổng đàn trâu , bò là 37.410 con ,

đàn lợn 41.969 con, đàn gia cầm 415.580 con

và điều quan trọng là giữ được ổn định và vượt

chỉ tiêu đề ra trong nhiều năm liền .

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong

xu thế hội nhập kinh tế quốc tế Quỳ Hợp vẫn

còn nhiều hạn chế, phát triển kinh tế - xã hội

chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của

huyện ; chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật nuôi ,

ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và

công nghệ vào sản xuất còn chậm , chưa đồng

đềugiữa các vùng; sản phẩm hàng hóa chưa

thật đa dạng ; mộtsố cây ăn quả khá nổi tiếng

trên thị trường chưa có biện pháp để trải vụ

hoặc chế biến, bảo quản sau thu hoạch , nên

người sản xuất bị thua thiệt nhiều do giá thấp ,

bị ép giá vào chính vụ ; khai thác các tiềm năng

và phát huy nội lực chưa mạnh , đời sống một

bộ phận dân cư còn khó khăn . Điều đáng lưu ý

là tư duy kinh tế của không ít cán bộ cơ sở và

của phần đông nông dân còn mang nặng tính

chấtsản xuất nhỏ, tiểu nông làm cản trở sự gắn

bó lợi ích giữakinh tế hộ với các nhà máy công

nghiệp chế biến nông, lâm sản ; cũng như làm

cho công tác chỉ đạo tìm các khâu đột phá để

phát triển mạnh hơn nữa chưa thể hiện thật rõ

nét . Công tác quản lý nhà nước về khai thác và

chế biến khoáng sản , bảo vệ môi trường còn

bộc lộ nhiều mặt yếu kém , chưa tính đến

phương án quy hoạch để khai thác bền vững .

Nhận thức rõ thực trạng của địa phương,

Đảng bộ và nhân dân Quỳ Hợp xác định quan

điểm phát triển và mục tiêu phấn đấu trong

những năm tới (2006 - 2010) là : Tăng cường

đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân .

Phát huy tiềm năng thế mạnh của huyện , đồng

thời tranh thủ giúp đỡ hỗ trợ và đầu tư của

Trung ương và tỉnh nhằm đẩy nhanh tốc độ

phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ;

nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản

xuất nông lâm nghiệp ; phát triển dịch vụ

thương mại. Phấn đấu xây dựngQuỳ Hợp trở

thành huyện mạnh về kinh tế, điển hình về văn

hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh bảo đảm , xã

hội, dân chủ, công bằng , văn minh. Các chỉ tiêu

phấn đấu cụ thể đến năm 2010 là : nhịp độ tăng

trưởng kinh tế GDP là 13,15%/năm ; GDP bình

quân đầu người đạt 5,5 - 6 triệu đồng/năm; thu

ngân sách đạt tỷ lệ 5% - 6% GDP; hạ tỷ lệ hộ

đói nghèo xuống còn 2% - 5% . Để thực hiện

được các mục tiêu trên , đồng thời phát triển sản

xuất hàng hóa theo hướng đa dạng và bền vững ,

Quỳ Hợp cần chú ý các giải pháp chủ yếu sau :

-
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Một là : Tiếp tục xây dựng vùng chuyên

canh cây công nghiệp , cây ăn quả, tìm phương

pháp để trải vụ , chế biến và bảo quản sau thu

hoạch , đa dạng hóa sản phẩm để giảm thiểu rủi

ro thị trường đầu ra . Hiện nay, cây mía đang có

thị trường tiêu thụ tương đối ổn định nhờ có

nhà máy đường lớn và hiện đại trên địa bàn, sẵn

sàng ký hợp đồng mua nguyên liệu với số

lượng lớn và ổn định, giá cả hợp lý. Bên cạnh

đó trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -

xã hội của huyện, đã xác định đa dạng hóa sản

phẩm nông nghiệp. Bởi vậy, cần hướng các hộ

nông dân tiếp tục trồng cây công nghiệp , cây ăn

quả bằng các giống mới đang được thị trường

ưa chuộng, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ

thuật để có năng suất cao trên một héc -ta gieo

trồng . Phát huy thế mạnh về kỹ thuật nhân

giống của hai công ty nông - công nghiệp quốc

doanh đóng trên địa bàn để cung cấp giống cho

các hộ quanh vùng và chuyển giao khoa học,

công nghệ cho kinh tế hộ . Hình thành vùng

chuyên canh cây công nghiệp theo hướng trồng

các loại cây thích hợp có hiệu quả hơn , như :

cam , cao su , chè , cỏ chăn nuôi, lạc , ngô... Việc

thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến cũng

cần được cân nhắc kỹ, có sự phối hợp thật chặt

chẽ về ngành hàng và ổn định vùng nguyên

liệu . Chẳng hạn, Dự án xây dựng nhà máy chế

biến tinh bột sắn biến thểxuất khẩu đang cần

một vùng trồng sắn nguyên liệu lớn cung cấp

ổn định , nhưng vấn đề là ở chỗ không để vùngở

nguyên liệu sắn làm ảnh hưởng tiêu cực đến các

cây nguyên liệu hiện có, như : mía, cam, cỏ

chăn nuôi ...

Các hộ nông dân trồng các giống cây được

hỗ trợ của nhà máy và ký hợp đồng bán sản

phẩm đã trở nên khá phổ biến . Thực tế cho

thấy , các hình thức hợp tác kinh tế giữa nông

dân với doanh nghiệp đã mở ra hướng phát

triển thuận lợi đối với sản xuất nông nghiệp.

Tuy vậy, nguy cơ nông dân vi phạm hợpđồng

do tự phát chuyển sang các loại cây trồng có

giá trị kinh tế cao hơn đang đòi hỏi phải có lời

giải thỏa đáng để vừa ổn định vùng nguyên

liệu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp , vừa bảo

đảm lợi ích cho kinh tế hộ .

Hai là: Coi trọng phát triển công nghiệp ,

tiểu thủ công nghiệp nhất là công nghiệp chế

biến nông , lâm sản . Nhận thức rõtiềm năng và

lợi thế về tài nguyên, Quỳ Hợp đã quy hoạch và

đang tiến hành xây dựng các khu công nghiệp

nhưKhung Khuộc : 22 ha, Châu Quang : 27 ha,

Châu Hồng : 17 ha, sông Dinh : 20 ha... Với tốc

độ phát triển như hiện nay, hy vọng 5 năm tới

Quỳ Hợp sẽ trở thành một vùng công nghiệp

năng động của Nghệ An. Các khu công nghiệp

được lấp đầy sẽ góp phần phân công lao động

giữa các ngành nghề và tạo việc làm cho người

lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp , tiểu

thủ công nghiệp, các loại dịch vụ theo hướng

tăng lao động có kỹ thuật, giảm lao động giản

đơn . Do vậy, huyện cần chú trọng khâu đào tạo

nghề để cung cấp cho các thànhphần kinh tế .

Có phương án phối hợp tốt giữa các trung tâm

đào tạo nghề với doanh nghiệp để nâng cao

chất lượng đào tạo , gắn đào tạo với nhu cầu

sử dụng .

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát triển

các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là

nghề mới như chạm khắc đá, đá ốp lát, khảm

trai đồ mộc dân dụng... Khuyến khích các nghệ

nhân , thợ bậc cao ởngoại tỉnh đến lập nghiệp,

thu hút lao động địa phương học nghề, gắn với

xây dựng và mở rộng làng nghề. Khôi phục các

nghề truyền thống của địa phương trên cơ sở

khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu

tại chỗ. Tổ chức các cơ sở khai thác quặng thiếc

ở những nơi khó triển khai các phương thức

khai thác công nghiệp . Bên cạnh việc khai thác

đá trắng, phát triển các cơ sở khai thác , chế

biến đá xây dựng theo hướng đa dạng hóa sản

phẩm . Khuyến khích phát triển các cơ sở chế

biến bột đá trắng , chế biến đá xây dựng các loại

đáốp lát , đámỹ nghệ để tận dụng tối đa nguyên

liệu ... Quản lý nghiêm ngặt việc khai thác tài

nguyên thiên nhiên, nghiêm cấm nạn vận
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chuyển , bán khoáng sản thô . Xây dựng môi

trường kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh xúc tiến

đầu tư xây dựng mới một số cơ sở công nghiệp

có khả năng khai thác tốt những lợi thế hiện có,

như : sản xuất bột giấy , chế biến tinh bột sắn ,

bánh kẹo , phân bón ...

Ba là : Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông ,

lâm nghiệp kết hợp trồng trọt và chăn nuôi theo

mô hình kinh tế hộ gia đình và kinh tế trang

trại. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả ,

Quỳ Hợp cần có phương án thích hợp để bảo

đảm an ninh lương thực trên địa bàn . Coi trọng

việc phân vùng kinh tế để tập trung thâm canh

lúa, màu phù hợp với điều kiện khí hậu và áp

dụng các giống lúa mới có năng suất cao. Ở

vùng thấp của huyện , tập trung thâm canh lúa

cao sản , chất lượng cao ở các xã có ruộng nước.

Mở rộng sản xuất vụ đông trên ruộng nước, sản

xuất rau màu ở những nơi có điều kiện thuận

lợi. Xây dựng những cánh đồng đạt 30 - 50

triệu đồng /ha. Ở vùng cao của huyện tập trung
Ở

thâm canh ở những chân ruộng có điều kiện

tưới tiêu tốt, mở rộng vụ đông;ở nơi có điều

kiện kinh tế lâm nghiệp , tíchcực đẩymạnh

công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng . Để

đạtđược sảnlượng lương thực theo mục tiêu đề

ra , cần tập trung thâm canh trên diện tích ruộng

nước hiện có ; bố trí cơ cấu 3 vụ (vụ đông trồng

ngô , nuôi cá trên ruộng nước hai vụ) .

Phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng công

nghiệp. Quy hoạch đồng cỏ và phát triển chăn

nuôi trâu bò ở các xã vùng cao . Trồng cỏ để

phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt ở các xã vùng

thấp . Phấn đấu đạt tốc độ tăng đàn bò 6% -

7 %/năm , đàn trâu 4% - 5 %/năm , đàn lợn 4% -

5 %/năm , gắn với công tác khoanh nuôi , bảo vệ

rừng và trồng rừng để đạt độ che phủ rừng 55%

vào năm 2010. Quỳ Hợp tiếp tục xây dựng đập

nước, trạm bơm và bê-tông hóa hệ thống kênh

mương. Trong thời gian tới , huyện sử dụng thật

hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước

cho phát triển hệ thống thủy lợi, nhất là đẩy

nhanh Dự án xây dựng công trình thủy điện ở

bản Mông nhằmphục vụ cho phát triển kinh tế-

xã hội cả vùng.

Bốn là : Kết hợp giữa phát triển đường giao

thông nông thôn phục vụ sản xuất kinh doanh

với phát triển dịch vụ du lịch để tạo thêm

nguồn thu cho ngân sách . Vừa qua, việc xây

dựng kết cấu hạ tầng nông thôn , nhất là làm

đường giao thông liên xã (bằng nhựa hoặc bê-

tông) đã có tác dụng tích cực phục vụ sản xuất

và lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện. Nhờ

đó, năm 2000 Quỳ Hợp đã được Chính phủ

tặng Cờ luân lưu “ Huyện dẫn đầu phong trào

phát triển giao thông nông thôn miền núi”.

Trong thời gian tới, huyện cần nhân rộng

những điển hình xã làm giao thông tốt, cần tạo

sự đồng thuận trên dưới, nhất là trong nhân dân ,

việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong

dân phải luôn được thực hiện trên cơ sở bàn bạc

dân chủ, công khai, minh bạch , nghiêm chỉnh

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở .

Quỳ Hợp có nhiều thắng cảnh đẹp rất thuận

lợicho phát triển du lịch sinh thái. Muốn để các

thắng cảnh này trở thành điểm du lịch , thu hút

khách thập phương đến để tận hưởng vẻ đẹp

cần cóđườnggiao thông thuận tiện , có bãi đỗ

thiên nhiên kỳ thú và hoang dã của núi rừng,

nhà nghỉ. Ngoàira, cần cóđội ngũ hướng dẫn

xe, có điểm vui chơi, có dịch vụ thương mại và

viên đủ trình độ ngoại ngữ và văn hóa để làm

kinh tế du lịch . Có phương án kết hợp du lịch

với thương mại - dịch vụ, như bán hàng lưu

niệm mang dấu ấn của địa phương , cũng như

những đặc sắc của ẩm thực địa phương làm

khách đến luôn có nhu cầu quay trở lại với Quỳ

Hợp . Đỉnh cao của việc phối hợp xây dựng

đường đến các điểm du lịch , thăm quan thắng

cảnh là tạo thành hệ thống liên hoàn về “ tua du

lịch ” trong vùng và xuyên vùng . Nếu đầu tư có

hiệu quả và tổ chức khai thác tốt chắc chắn du

lịch sẽ là nguồn thu lớn cho ngân sách của

huyện như một lĩnh vực “công nghiệp không

ống khói” , bảo đảm phát triển bền vững . D

50
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C

HI bộ là đơn vị chiến đấu cơ bản của

Đảng, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở

cơ sở. Các cơ sở đảng mạnh thì toàn

Đảng mạnh, nền tảng của Đảng mới vững .

Muốn chi bộ mạnh , trước hết từngcấp ủy, từng

đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trong sinh

hoạt chi bộ . Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:

“Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì

mọi việc sẽ tốt”( 1 ) , "Đảngmạnh là do chi bộ tốt .

Chi bộ tốt là do các

đảng viên đều tốt" (2 ).

Trong quá trình lãnh

nhân tố quan trọng , quyết định chất lượng hoạt

động của Đảng. Đây là một trong những biện

pháp tổ chức, tưtưởng cơ bản chi phối toàn bộ

hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên; qua

đó, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc đảng viên và

phát triển đảng . Chất lượng sinh hoạt chi bộ thể

hiện sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi

bộ. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng , sẽ làm cho

đường lối , chính sách của Đảng được quán

đạo cách mạng Việt Sinh hoạt chi
Nam , Đảng và

tịch Hồ Chí Minh đặc

biệt quan tâm tới

công tác xây dựng tổ

chức đảng cơ sở .

Người chỉ rõ : " Tác

dụng của chi bộ là

cực kỳ quan trọng, vì

nó là sợi dây chuyền

để liên hệ Đảng

với quần chúng"

"Nhân dân ta rất tốt,

" (3)

chi bộ :

vấn đề thực tế

bà yêu cầu

nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái

xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì

cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt" (4 ).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9,

khóa IX, đã chỉ rõ : “Nâng cao năng lực lãnh

đạo , sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng …,

Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng , củng cố

tổ chức cơ sở và hướng về cơ sở ,... gắn xây

dựng tổ chức đảng với xây dựng,củng cố hệ

thống chính trị ở cơ sở , nhất là đổi mới, nâng

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" (5 ). Theo đó ,

thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ , luôn đổi mớivà

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một

trong những nhân tố quan trọng để phát huy vai

trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở

đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính

trị , ổn định tư tưởng, thực hiện chức năng lãnh

đạo , giáo dục và chiến đấu của mình.

Trong tình hình hiện nay, việc nâng cao

chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những

MINH NHẬT

triệt , nhiệm vụ của

chi bộ được triển

khai, trí tuệ và trách

nhiệm của từng đảng

viên được nâng cao ,

kỷ luật của Đảng

được tăng cường,

quan hệ giữa Đảng

với quần chúng nhân

dân được củng cố và

phát triển .

Để chi bộ , đảng

bộ thực sự trong

sạch, vững mạnh,

trước hết từng cấp

củy, từng đảng viên phải tự giác đặt mình trong

sự quản lý của chi bộ, tham gia sinh hoạt đầy

đủ, nêu cao trách nhiệm trong sinh hoạt đảng .

Sinh hoạt chi bộ là một hình thức hoạt động

chủ yếu của chi bộ , là khâu đầu tiên tạo sự

thống nhất về nhận thức , hành động của chi bộ

trong một thời gian , hoặc trong thực hiện một

cộng việc. Sinh hoạt chi bộ còn bảo đảm cho

tổ chức đảng thực hiện chức năng lãnh đạo

bằng nghị quyết, đối với chi bộ việcđề ra nghị

quyết là một nhiệm vụ chính trị. Chất lượng

( 1 ) , (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 2000 , t 12 , tr 210, tr 92

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 243

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10 , tr 532

(5 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 2004 , tr 144
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sinh hoạt không bảo đảm sẽ làm ảnh hưởng tới

chất lượng việc ra nghị quyết của chi bộ , làm

ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Đảng . Đây

cũng là khâu cuối cùng để đánh giá hoạt động

và kết quả của đảng viên theo công việc được

giao, đồng thời rút ra những kết luận cần thiết,

bổ sung, điều chỉnh các mặt hoạt động của chi

bộ trong thời gian tiếp theo .

Nói đến sinh hoạt đảng là nói tới các khâu

hoạt động của chi ủy, tổ đảng và của đảng viên .

Đây là những "mắt xích" quan trọng, có quan

hệ gắn bó mật thiết với nhau , tạo nên nội dung

sinh hoạt và hoạt động của chi bộ . Sinh hoạt

đảng thể hiện bằng nhiều hình thức như : sinh

hoạt chuyên đề , sinh hoạt học tập , sinh hoạt

chính trị,sinh hoạt định kỳ..., nhưng tất cả phải

gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng

Đảng. Phân biệt tương đối từng loại hoạt động

nhưvậy là để tránh sự trùng lặp, nhàm chán ,

hình thức, bảo đảm sự tập trung cao và có hiệu

quả trong sinh hoạt và hoạt động của chi bộ .

Về sinh hoạt và hoạt động của chi ủy : Chi

ủy là cơ quan lãnh đạo của chi bộ , có nhiệm vụ

tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của

chi bộ và của cấp ủy cấp trên ; trực tiếp chỉ đạo

xây dựng chi bộ về chính trị , tư tưởng , tổ chức ,

giữ vững quan hệ với cơ quan chuyên môn

(chính quyền) và các tổ chức thành viên trong

hệ thống chính trị . Chi ủy là cơ quan lãnh đạo

tập thể của chi bộ ; do vậy, việc giữ vững nền

nếp sinh hoạt là rất cần thiết . Nhiệm vụ quan

trọng nhất của chi ủy là bảo đảm sự thống nhất

cao trong nhận định tình hình, đánh giá đúng

hoạt động của chính quyền, các tổ chức , đoàn

thể trên địa bàn ; kiểm điểm và có kế hoạch

thực hiện tiếp các nghị quyết công việc hằng

tháng của chi bộ .

Sinh hoạt và hoạt động của tổđảng : Dưới sự

lãnh đạo trực tiếp của chi ủy , tổ đảng cụ thể hóa

nghị quyết của chi bộ để thực hiện . Công việc

chủ yếu của tổ đảng là biến nghị quyết của chi

bộ thành hành động tiên phong , gương mẫu của

từng đảng viên, phân công cụ thể đảng viên

thực hiện nghị quyết của chi bộ ; trực tiếp nắm

tình hình quần chúng, vận động , động viên,

thuyết phục quần chúng tham gia tích cực vào

các mặt hoạt độngkinh tế , văn hóa, xã hội trên

địa bàn .

Hoạt động của đảng viên : Người đảng viên

vừa là một thành viên của chi bộ , vừa là người

thực hiện bằng hành động gương mẫu của bản

thân , vận động quần chúng nhân dân thực hiện

một cách tự giác mọi nhiệm vụ được giao . Sức

mạnh của Đảng là do tính tự giác của toàn thể

luận và tham gia giải quyết mọi vấn đề của

đảng viên . Chỉ khi nào đảng viên tự giác thảo

Đảng, thì tính tích cực củađảng viên mới được

nâng cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ,

mỗi đảng viêncần có phương pháp công tác

đảng,phương pháp công tác quần chúng,

phương pháp công tác xã hội .

tổng thểcủa tất cả các vấn đề ở trên . Vì vậy,

Sinh hoạt và hoạt độngcủa chi bộ: Bao gồm

sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng .

Yêu cầu trọng tâm đối với nội dung của sinh

hoạt chi bộ làcụ thể hóa các chủ trương, nghị

quyết của Đảng , chính sách,pháp luật của Nhà

nước , các quyết nghị của cấp ủy cấp trên cho

sát hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình ;

phát huy tính chủ động , sáng tạo và tinh thần

trách nhiệm của các đảng viên trong việc thực

hiện chức năng, nhiệmvụ được giao ; phát huy

vai trò của các đoàn thể trong việc tổchức, vận

động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế ,

xóađói giảm nghèo , ổn định đời sống và làm

nghĩa vụvới Nhà nước, thực hiện Quychế Dân

chủ ở cơ sở.

Trong tiến trình đổi mới đất nước , nhất là

từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung

ương 3, khóa VIII về một số nhiệm vụ đổi mới

và chỉnh đốn Đảng đến nay, việc đổi mới ,

chỉnh đốn các tổ chức đảng và đội ngũ đảng

viên đã đạt được một số kết quả quan trọng .

Nhìn chung, sinh hoạt đảng được chú trọng

hơn cả về nội dung, hình thức và ngày càng

được cải tiến theo hướng cụ thể, hiệu quả, thiết

thực, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ .
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Nội dung sinh hoạt bámsát nhiệm vụ xâydựng

Đảng, phát triển sản xuất và những vấn đề liên

quan trực tiếp đến đảng viên và đơn vị mà chi

bộ cần tập trung lãnh đạo .

Trong sinh hoạt, nhiều chi bộ đi thẳng vào

vấn đề trọng tâm , bảo đảm được tính lãnh đạo,

tính giáo dục , tính chiến đấu ; đảng viên dự họp

ghi chép đầy đủ. Các hình thức sinh hoạt như

sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, sinh

hoạt học tập , thậm chí cả sinh hoạt bất thường

với những nội dung thiết thực, được chuẩn bị

chu đáo và thông báo trước tới các đảng viên.

Đội ngũ bí thư , chi ủy được kiện toàn, từng

bước được nâng cao cả về kiến thức, kinh

nghiệm, về năng lực tổ chức điều hành và sự tín

nhiệm. Đây là nguyên nhân quan trong góp

phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và

khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo của chi bộ.

Côngtác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ

Đảng, pháp luật của Nhà nước và xử lý những

đảng viên vi phạm ... được coi trọng.

Tuy nhiên, hiện nay ở các chi bộ có những

yếu kém như : sinh hoạt không đều , chất lượng

sinh hoạt không cao, nội dung sinh hoạt chung

chung ; không xác định rõ nội dung cần tập

trungđể thảoluận , bàn hướng giải quyết; chưa

bàn và giải quyết kịp thời những vấn đề bức

xúc đặt ra trong thực tiễn hoạt động của địa

phương , đơn vị mình , nên nghị quyết của chi

bộ đề ra không cụ thể , khôngrõ biện pháp thực

hiện, tháng sau giống tháng trước ; phương

pháp điều hành cứng nhắc , nhiều chi ủy không

chuẩn bị trước nội dung sinh hoạt... Nguyên tắc

tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê

bình ở nhiều nơi bị coi nhẹ . Thậm chí, cóở

không ít đảng viên ở một số tổ chức cơ sở

đảng, hoặc do cục bộ, bè phái, hoặc do tư thù

cá nhân đã lợi dụng nguyên tắc dân chủ trong

sinh hoạt đảng để công kích nhau, đấu đá nhau .

Một số cán bộ lãnh đạo , nhất là lãnh đạo chính

quyền, có biểu hiện coi thường, thiếu ý thức

bình đẳng trong sinh hoạt chi bộ . Trong sinh

hoạt, đảng viên ít thảo luận, ít đóng góp ý kiến,

ít tỏ rõ thái độ, hoặc sa vào tranh cãi nhưng chi

bộ không có kết luận , quyết định những vấn đề

cần thiết. Không ít chi bộ , chưa phân biệt được

việc gì là của chi bộ, củachính quyền và của

các tổ chức quần chúng, dẫn đến tình trạng lấn

sân , bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò

lãnh đạo của tổ chức đảng. Đây là một nguyên

nhân dẫn đến thiếu sự thống nhất, thậm chí mất

đoàn kết giữa tổ chức đảng và các tổchức khác

trong hệ thống chính trị ởcơ sở , đồng thời tạo

nên sự đơn điệu , nhàm chán , không gây được

hứng thú , cuốn hút đông đảo đảng viên tham

gia sinh hoạt chi bộ.

Trước yêu cầu hiện nay, thực hiện sinh hoạt

đảng đúng định kỳ, đạt chất lượng cao là sự bảo

đảm chất lượng cho việc đề ra nghị quyết của

chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của tổ chức đảng. Thực tế ở những nơi xảy

ra "điểm nóng" , những vấn đề chính trị, xã hội

phức tạp và nhạy cảm thời gian vừa đã cho

thấy: ở nơi nào, lúc nào mà sinh hoạt chi bộ bị

buông lỏng, hoặc không có nội dung chính trị ,

tư tưởng cụ thể, thiết thực thì có nguy cơ đi

chệch đường lối , chính sách của Đảng, hạ thấp

vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng

viên, trách nhiệm của đảng viên ở đó rất yếu

kém, thậm chí bị vô hiệu hóa; tổ chức đảng

không nắm được đảng viên, đảng viên không

nắm được quần chúng ; kỷ luật của Đảng bị

lỏng lẻo , các biểu hiện tiêu cực nảy sinh và

phát triển , sự gắn bó giữa đảng và quần chúng

bị suy yếu.

Đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao

chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu cấp thiết,

là nhiệm vụ trung tâm trong công tác xây dựng

Đảng. Các chi bộ cần tiếp tục quán triệt và thực

hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung

ương 3 , khóa VIII : "Nâng cao chất lượng sinh

hoạt của cấp ủy và chi bộ, quản lý chặt chẽ

đảng viên . Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ phải tự

giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tham

gia sinh hoạt đầy đủ" . Để sinh hoạt đảng có

chất lượng , nhìn khái quát, cần thực hiện đúng

và tốt những nội dung : Xác định đúng nội dung

sinh hoạt, lựa chọn hình thức sinh hoạt phù
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hợp ; bảo đảm sinh hoạt đúng Điều lệ Đảng ;

gắn chương trình sinh hoạt của tổ chức đảng

với chương trình công tác , nhiệm vụ chính trị

của địa phương, đơn vị mình . Trước mắt, chú ý

giải quyết tốt mấy vấn đề sau:

Một là , về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt.

Trước hết, đồng chí bí thư chi bộ phải là người

chủ trì cuộc họp, là người trực tiếp chuẩn bị nội

dung sinh hoạt . Người chủ trì cuộc họp phải

báo cáo rõ lý do, mục đích , nội dung sinh hoạt,

chú ý báo cáo rõ những vấn đề trọng tâm của

buổisinh hoạt mà tất cảđảng viên trong chi bộ

cần tập trung thảo luận . Báo cáo phải đánh giá

đúng tình hình một cách sâu sắc, khách quan

về việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Để

đánh giá đúng tình hình một cách khách quan ,

sâu sắc , cấp ủy phải họp thảo luận một cách

dân chủ, nghiêm túc và phải có sự nhất trí cao

trước khi tổ chức họp chi bộ. Thực tế thời gian

qua cho thấy , những chi bộ hoàn thành tốt

nhiệm vụ lãnh đạo, nhiều năm liền đạt danh

hiệu trong sạch , vững mạnh là do thực hiện tốt

quy trìnhra quyết định , sinh hoạt, thảo luận, tự

phê bình và phê bình , thực hiện tốt nguyên tắc

tập trung dân chủ.

Hai là , thực hiện dân chủ trong sinh hoạt .

Quá trình điều hành cuộc sinh hoạt, người chủ

trì phải khơi gợi, dẫn dắt để mọi đảng viên

nghiên cứu và phát biểu chính kiến trên tinh

thần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể để tập

trung thảo luận làm sáng tỏ các vấn đề nêu ra .

Sau khi bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số

trở thành nghị quyết của chi bộ thì tất cả đảng

viên đều phải chấp hành và làm theo nghị

quyết. Vì thế , trước hết phải tôn trọng và thực

hiện đầy đủ các quyền của đảng viên như : được

thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn các vấn

đề về nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nội dung

sinh hoạt ; được thông tin tình hình cần thiết,

được quyền phê bình , chất vấn , biểu quyết

công việc , nội dung thảo luận , được trình bày

rõ quan điểm và ý kiến của riêng mình về mọi

vấn đề ; được bảo lưu ý kiến theo nguyên tắc

đảng. Cấp ủy cần lắng nghe và tiếp thu ý kiến

của đảng viên , không thành kiến , quy chụp hay

phân biệt đối xử . Khắc phục cả hai tình trạng

cấp ủy độc đoán, vi phạm quyền dân chủ trong

Đảng và tính thụ động, ỷ lại của đảng viên.

Ba là , bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến

đấu và tính giáo dục . Chi bộ phân công cụ thể ,

hướng dẫn công việc rõ ràng và định kỳ kiểm

tra công tác , kiểm tra việc chấp hành Điều lệ

Đảng, chấp hành nhiệm vụ , phát huy vai trò

tiên phong gương mẫu của từng đảng viên . Mọi

đảng viên đều phải tham gia sinh hoạt chi bộ

đềuđặn , thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả

những nhiệm vụ do chi bộ phân công; phải coi

việc sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ, làquyền lợi

để khẳng định mình , để phát huy , đồng thời

nhận thấy những mặt yếu để có hướng khắc

phục.

Qua những chi bộ sinh hoạt đạt chất lượng

không cao cho thấy , do sa vào những việc sự

vụ khi xây dựng nội dung sinh hoạt, xây dựng

nghị quyết, cấp ủy đã không tuân thủ đúng quy

trình , hướng dẫn của cấp trên , không bám vào

chức năng , nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở

theo Quy định 54 của Ban Bí thư Trung ương

Đảng, khóa VII và Hướng dẫn của Ban Tổ

chức Trung ương Đảng . Điều đó dẫn đến nội

dung, chương trình sinh hoạt chất lượng kém,

báo cáo của chi bộ trùng lắp với báo cáo của

chính quyền, làm cho đảng viên xem nhẹ cuộc

họp của chi bộ , hoặc là sa vào bàn công việc

của chính quyền, mà không quan tâm đúng

mứcđến việcbàn về công tác lãnh đạo , chỉ đạo

của cấp ủy, của chi bộ . Do đó , điều quan trọng

ở đây là cấp ủy cần ý thức rõ trách nhiệm của

mình trongviệc xác định vấn đề, phương pháp

sinh hoạt phù hợp vàbản lĩnh quyết sách ,nhất

là trước những vấn đề phức tạp .

Bốn là , chủ động xây dựng chương trình, kế

hoạch công tác để bàn định trong cuộc sinh

hoạt. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy cần chuẩn

bị tốt nội dung, chương trình sinh hoạt. Trong

đó chọn những vấn đề bức xúc, quan trọng tại

(Xem tiếp trang 60 )
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ÔNG HOÀNG LINH CHÍNH

"Marx và Engels tuyên bố rằng

" lịch sử tất cả các xã hội tồn tại

từ trước đến chỉ là

XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA LC đấu tranh giai cấp" và ông coiMÁC

THƯTHẾ NÀO ?

N

HÀ nước ta với chính

sách nhân đạo của

mình đã cho ông

Hoàng Minh Chính đi Mỹ đế

chữa bệnh . Tuy nhiên, vừa

sang đếnMỹ, ông ta lập tức

nhảy lên đăng đàn diễn thuyết

để lăng mạ chủ nghĩa Mác, nói

xấu Đảng và Nhà nước Việt

Nam , bịa đặt, xuyên tạc tình

hình đất nước Việt Nam với

thái độ đầy bực tức , hằn học.

Qua những lời phát biểu của

ông ta tại Mỹ, chân tướng của

ông ta càngbộc lộ không chỉ

là kẻ cơ hội chính trị mà đi xa

hơn là kẻ phản bội Tổ quốc và

dân tộc Việt Nam .

Riêng về chủ nghĩa Mác

thử xem ông ta xuyên tạc và

phủ nhận như thế nào?

Trong báo cáo tại Đại học

Ha-vớt (Mỹ) với tiêu đề "Chủ

nghĩa Marx và hệ lụy " ông ta

công khai phê phán , xuyên tạc

Mác và chủ nghĩa Mác - chủ

nghĩa mà trước đây ông đã

từng đi tuyên truyền , giảng

dạy, tin tưởng, ca tụng thì giờ

LÊ HỒNG

đây ông trở cờ, ông sám hối .

Khi nói về tác phẩm " Tuyên

ngôn của ĐảngCộng sản" do

C. Mác và Ph.Ăng-ghen viết,

tuy phải thừa nhận "nó có tác

dụng rất to lớn trong việc hình

thành các Đảng Cộng sản và

công nhân, tập hợp phong trào

cộng sản thành Quốc tế cộng

sản và ảnh hưởng rất rộng lớn

tới xã hội loài người trong một

thế kỷ rưỡi qua" , song ông lại

nói "Tuy nhiên tác phẩm đó đã

mắc những sai sót cơ bản" ( ! ) .

Phần sau chúngtôi sẽ xem xét

cái mà ông Chính gọi là

"những sai sótcơ bản" của

Mác là gì, có phải thật sự là

" sai sót cơ bản " của Mác

không , hay chính là sai sót cơ

bản, sai lầm nghiêm trọng của

ông Chính .

Để phê phán chủ nghĩa

Mác, ông Chính viện dẫn ra

những lý lẽ cũ rích của các nhà

tư tưởng chống cộng trước đây

xoay quanh 2 vấn đề : "đấu

tranh giai cấp" và "chuyên

chính vô sản " với những câu

trích dẫn xuyên tạc . Ông nói :

"luận điểm này đi ngược lại

lịch sử phát triển khách quan

của xã hội loài người" , bởi vì

"sản xuất và thương mại , khoa

học và công nghệ ngày càng

phát triển là cơsở vật chất và

nền tảng của xã hội . Trên nền

tảng cơ bản đó được xây dựng

thượng tầng kiến trúc là thể chế

chínhtrị , giai cấp , nhà nước ,

luật pháp , văn hóa" . Hóa ra, ở

đây ông Chính đã sử dụng một

luận điểm duy vật lịch sử của

Mác về sản xuất vật chấtlà cơ

sở của đời sống xã hội, về vai

trò quyết định của cơ sở hạ

tầng đối với kiến trúc thượng

tầng để phản bác lại luận điểm

mác-xít về đấu tranh giai cấp

mà ông tưởng tượng ra là đi

ngược lại lịch sử phát triển

khách quan của xã hội . Chính

Mácxuấtpháttừ cơ sởkinhtế,

từ phương thức sản xuất để giải

thích đấu tranh giaicấp chứ

không phải ngược lại. Do đó,

trong Lời tựa viết cho bản

tiếng Đức xuất bản năm 1883

Ph . Ăng-ghen viết : "Tư tưởng

cơ bản và chủ đạo của " Tuyên

ngôn " là: trong mọi thời đại

lịch sử , sản xuất kinh tế và cơ

cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu-

phải do sản xuất kinh tế mà

ra, - cả hai cái đó cấu thành cơ

sở của lịch sử chính trị và lịch

sử tư tưởng của thời đại ấy; do

đó (từ khi chế độ công hữu
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ruộng đất nguyên thủy tan rã ),

toàn bộ lịch sử là lịch sử của

cuộc đấu tranh giai cấp ..." (1 ).

Qua đó thấy rõ ông Chính đã

trích dẫn một cách cắt xén câu

trong " Tuyên ngôn" , lờ đi sự

bổ sung của Ph. Ăng-ghen

trong Lời tựa và cố tìnhxuyên

tạc tư tưởng của Mác về đấu

tranh giai cấp .

Trong "Tuyên ngôn ", Mác

và Ăng-ghen không hề cường

điệu vẫn đề đấu tranh giai cấp .

Khi nói rằng toàn bộ lịch sử

thành văn là lịch sử đấu tranh

giai cấp thì không có nghĩa là

các ông chỉ biết có đấu tranh

giai cấp mà quên các mặt khác

của đời sống xã hội . Trái lại,

các ông muốn nhấn mạnh rằng

đấu tranh giai cấp là quy luật

khách quan tồn tại trong xã hội

có giai cấp , đó là cuộc "đấu

tranh giữa những giai cấp bị

bóc lột và những giai cấp đi

bóc lột, giữa những giai cấp bị

trị và những giai cấp thống trị ,

qua các giai đoạncủa sự phát

triển xã hội của họ" ( 2 ) (chứ

không thể có đấu tranh giai

cấp chỉ một phía) . Cuộc đấu

tranh giai cấp gắn với những

điều kiện lịch sử nhất định, do

đó khi điều kiện lịch sử thay

đổi thì đấu tranh giai cấp cũng

thay đổi hoặc mất đi . Vì vậy ,

lý tưởng của người cộng sản

không phải là đấu tranh giai

cấp muôn năm mà là giải

phóng giai cấp công nhân ,

đồng thời giải phóng vĩnh viễn

toàn xã hội khỏi ách bóc lột,

áp bức, khỏi sự phân chia giai

cấp và đấu tranh giai cấp.

Những tư tưởng trên đây của

Mác trong "Tuyên ngôn " thật

là sáng rõ nếu người ta không

cố tình nhắm mắt, xuyên tạccố tình nhắm mắt, xuyên tạc

nó như ông Hoàng Minh

Chính đã làm. Để hiểu đúng

quan điểm đấu tranh giai cấp

của Mác cũng như các quan

điểm khác trong chủ nghĩađiểm khác trong chủ nghĩa

Mác, cần phải đặt nó trong hệ

thống của chủ nghĩa Mác,

trong mối liên hệ với các luận

điểm khác cũng như trong sự

phát triển lịch sử của nó. Mác

không phải là người phát hiện

ra sự tồn tại của giai cấp và

đấu tranh giai cấp , công lao đó

thuộc các nhà sử học tư sản

Pháp như Chi-e -ri, Mi-nhê,

Ghi-dô... Mác khẳng định :

"Cái mới mà tôi đã làm là

chứng minh rằng : 1. Sự tồn tại

của các giai cấp chỉ gắn liền

với nhữnggiai đoạn phát triển

lịch sử nhất định của sản xuất;

2. Đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ

dẫn tới chuyên chính vô sản ,

bản thân nền chuyên chính này

chỉ là bước quá độtiến tới thủ

tiêu mọi giai cấp và tiến tới xã

hội không giai cấp "( 3).

Như vậy , Mác coi chuyên

chính vô sản chỉ là phươngchính vô sản chỉ là phương

tiện để đi tới một xã hội khôngtiện để đi tới một xã hội không

giai cấp, là phương tiện để giải

phóng giai cấp công nhânvà

toàn xã hội khỏi áp bức và bóc

lột, chứ không phải là mục

đích . Vì vậy ông Chính hoàn

toàn xuyên tạc khi nói rằng

" các đảng cộng sản cầm quyền

coi chuyên chính vô sản là bửu

bối tuyệt hảo, làvũ khí chuyên

chính tuyệt đối , đắc dụng,

mạnh mẽ nhất ..." , hoặc "các

đảng cộng sản cầm quyền tuỳ

nghi, duy ý chí sáng tạo ra xã

hội xã hội chủ nghĩa bằng

chuyên chính vô sản cực đoan ,

hà khắc nhất, phi pháp nhất

trong lịch sử nhân loại" .

Chúng ta không phủ nhận việc

trong quá trình xây dựng chủ

nghĩa xã hội, ở nước này nước

kia , lúc này, lúc khác đã phạm

phải những sai lầm đáng tiếc

trong việc sử dụng bạo lực trấn

áp. Tuy nhiên , sai lầm đó

không phải bắt nguồn từ chủ

nghĩa Mác, ông Chính không

có quyền gán cho chủ nghĩa

Mác. Ông Chính bịa đặt ra con

số hàng chục triệu người chết

ở Liên Xô, trong khi đó ông lờ

những tội ác tày trời mà chủ

nghĩa tư bản , chủ nghĩa đế

quốc , chủ nghĩa phát -xít do

chủ nghĩa tư bản sinh ra đã gây

ra cho toàn nhân loại và các

dân tộc trong đó có dân tộc

Việt Nam .

đi

Ông Chính thật hồ đồ khi

nói rằng "Engels đã từng hết

lời ca ngợirằng "chuyên

chính vô sản là sáng tạo vĩ đại

nhất của Marx" ; rằng "ngoài

nguyên tắc duy nhất và trần

trụi đó, Marx không nói gì

được thêm nữa" ( ! ) . Ông dựa

vào đâu mà nói xằng bậy như '

vậy? Ông Chính làngườiđã

được nghiên cứu có hệ thống

chủ nghĩa Mác - Lê -nin ở Liên

Xô trước đây , đã từng nhiều

( 1 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn

tập , Nxb Sự thật , Hà Nội , 1995 , t 21 ,

tr 509

( 2 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd,

tr 509

(3 ) C. Mác và Ph . Ăng- ghen : Sđd ,

t 28, tr 662
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năm nghiên cứu Triết học

mác -xít. Vậy há ông không

biết rằng chủ nghĩa Mác là

một hệ thống chỉnh thể gồm có

3 bộ phận cấu thành là triết

học, kinh tế chính trị và chủ

nghĩa xã hội khoa học ; là một

hệ thống các quy luật và phạm

trù phản ánh một cách sâu sắc

và phong phú thế giới khách

quan ? Ông cũnghá không biết

rằng trong Điếu văn đọc trước

mộ Mác, Ph . Ăng -ghen đã

đánh giá rằng Mác có 2 phát

minh vĩ đại là 1 ) quan niệm

duy vật về lịch sử và 2 ) học

thuyết giá trị thặng dư . Nhờ 2

phát minh vĩ đại đó, Mác đã

biến chủ nghĩa xã hội từkhông

tưởng thành khoa học. Đồng

thời khi nói rằng "ngoài

nguyên tắc duy nhất và trần

trụi đó, Marx không nói gì

được thêm nữa" thì chính ông

đã tự mâu thuẫn với mình khi

ở phần đầu báo cáo ông phải

thừa nhận rằng "nhà bác học

tài ba Karl Marx .. đã thành

công trong việc phê phán mặt

trái của công nghiệp tư bản

chủ nghĩa, đặc biệt là với tác

phẩm đồ sộ mang tên " Tưbản "

của ông" . Chỉ riêng với thành

công như vậy, theo như ông

Chính thừa nhận, thì cũng là

quá tài giỏi rồi , huống hồ Mác

lại là nhà bác học thiên tài đã

cống hiến cho nhân loại một

học thuyết vĩ đại , mang tính

nhân văn sâu sắc mang tên

ông - CHỦ NGHĨA MÁC. VÌ

vậy, không phải ngẫu nhiên

gần đây, chương trình "Thời

đại chúng ta " trên sóng phát

thanh Radio 4 tại Anh đã tổ

chức cuộc thăm dò xã hội bìnhchức cuộc thăm dò xã hội bình

chọn triết gia vĩ đại nhất của

nhân loại; và trong số 20 triết

gia vĩ đại được giới thiệu , Mác

được bình chọn là triết gia vĩ

đại nhất của nhân loại từ trướcđại nhất của nhân loại từ trước

đến nay, bởi những cống hiến

khoa học xuất sắc của ông,khoa học xuất sắc của ông,

trong đó có trước tác vĩ đại,

bộ " Tư bản " và " Tuyên ngôn

của Đảng Cộng sản " ( viết

cùng Ph . Ăng-ghen) . Nhận xét

về kết quả bình chọn trên ,

giáo sư An-đờ-riu Chít-ty

thuộc Trường đại học Tổng

hợp Xa-xếch (Univercity of

Sussex) ở Anh, một chuyên

gia hàng đầu nghiên cứu họcgia hàng đầu nghiên cứu học

thuyết Mác, cho rằng, xã hội

hiện đại vẫn cần tiếp tục đánh

giá chủ nghĩa Mác như một hệ

thống triết học nghiêm túc

nhất của loài người. Hoặc bạn

đọc ở Việt Nam đều đã biết ,

nhà triết học nổi tiếng người

Pháp J. Đê-ri -đa trong tác

phẩm "Những bóng ma của

Mác" đã khẳng định rằng , Mác

không chỉ là nhà tư tưởng của

thế kỷ XX mà còn là nhà tư

tưởng của thế kỷ XXI, rằng

nhân loại không thể thiếu

Mác. Mới chỉ kể như vậy thôi

cũng đã thấy rằng những ý

kiến của ông Hoàng Minh

Chính đánh giá về Mác thật

lạc lõng biết bao ! Ông dùng đủ

mọi từ xấu xa, tệ hại để gán

cho học thuyết Mác . Ông nói :

"Học thuyết tư biện của Marx

mang tính phản lịch sử , phản

khoa học, duy ý chí, cực đoan

cực tả nhưng lại phù hợp với

giai cấp vô sản các nước đang

cơn thất vọng" . Một học

thuyết " phản lịch sử , phản

khoa học " như vậy mà tại sao

lại được thế giới đánh giá cao,

lại "có tác dụng rất to lớn

trong việc hình thành các đảng

cộng sản và công nhân , tập

hợp phong trào cộng sản thành

Quốc tế cộng sản và ảnh

hưởng rất rộng lớn tới xã hội

loài người trong một thế kỷ

rưỡi qua" như chính ông đã

thừa nhận thì ông Chính lại

không thể nào giải thích nổi.

Ông Chính chắc đã đọc

nhiều sách của Mác, Ăng-

ghen, Lê -nin , song ông vẫn cố

tình không hiểu . Ông nói

" chuyên chính vô sản không là

cái gì khác là bạo lực " , "Marx

đã đặt công khai niềm tin tuyệt

đối vào bạo lực" . Trên thực tế

Mác không bao giờ sùng bái

bạo lực ; đối với Mác bạo lực

không phải là cứu cánh , là

mục đích , bạo lực chỉ là

phương tiện , là bà đỡ cho mọi

xã hội cũ đang thai nghén một

xã hội mới trong lòng . Người

cộng sản chỉ dùng bạo lực khi

cần thiết để đáp trả lại bạo lực

phản cách mạng. Lê -nin đã

nhiều lần nhấn mạnh rằng

chuyên chính vô sản không

phải chỉ là bạo lực và cũng

không phải chủ yếu là bạo lực,

mà chủ yếu là tổ chức xây

dựng , là đưa ra một kiểu tổ

chức xã hội của lao động mới

cao hơn, là chế độ dân chủ gấp

triệu lần dân chủ tư sản . Nội

dung chủ yếu của đấu tranh

giaicấp, của chuyên chính vô

sản theo quan niệm của Đảng

Cộng sản Việt Nam không

phải là trấn áp, bạo lực mà là
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tổ chức , xây dựng thành công

xã hội mới - xã hội xã hội chủ

nghĩa . Ở Việt Nam "nội dung

chủ yếu của đấu tranh giai cấp

trong giai đoạn hiện nay là

thực hiện thắng lợi sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , khắc phục tình trạng

nước nghèo, kém phát triển ;

thực hiện công bằng xã hội,

chống áp bức, bất công; đấu

tranh ngăn chặn và khắc phục

những tư tưởng và hành động

tiêu cực , sai trái ; đấu tranh làm

thất bại mọi âm mưu và hành

động chống phá của các thế

lực thù địch ; bảo vệ độc lập

dân tộc, xây dựng nước ta

thành một nước xã hội chủ

nghĩa phồn vinh, nhân dân

hạnh phúc" (4 ). Với nội dung

chủ yếu của đấu tranh giai cấp

được quan niệm như vậy thì

chắc là mọi người dân Việt

Nam yêu nước đều đồng tình

chứ nó không phải là " con

ngáoộp " mà ổngChính muốn

đem ra để hù dọa những người

yếu bóng vía .

Khi trích dẫn lời của Mác

trong "Tuyên ngôn " về "xóa

bỏ chế độ tư hữu " ông Chính

lại xuyên tạc thành "Marx đã

chủ trương xóa bỏ tất cả các

hình thái kinh tế - xã hội hiện

hữu để trên mảnh đất sạch sẽ

đó mà xây dựng chủ nghĩa

cộng sản " . Ở đây ông Chính

muốn biến Mác thành nhà xã

hội chủ nghĩa không tưởng ,

người theo chủ nghĩa hư vô.

Là nhà duy vật biện chứng vĩ

đại nên "Mác đặt vấn đề chủ

nghĩa cộng sản giống như một

nhà tự nhiên học đặt , chẳng

hạn, vấn đề tiến hóa của một

giống sinh vật mới, một khi đã

biết nguồn gốc của nó và định

được rõ rệt hướng của những

biến đổi của nó(5 ). Đối với

Mác " chủ nghĩa cộng sản

không phải là một trạng thái

cần phải sáng tạo ra, không

phải là một lý tưởng mà hiện

thực phải khuôn theo " mà là

"một phong trào hiện thực , nó

xóa bỏ trạng thái hiện nay .

Những điều kiện của phong

trào ấy là do những tiền đề

hiện đang tồn tại đẻ ra" (6) .

Mác phân tích hết sức khoa

học sự phát triển của xã hội

mới, dự báo một cách thiên tài

2 giai đoạn lớn của xã hội

cộng sản . Nhiệm vụ khoa học

của Mác không phải vạch ra

mô hình của xã hội mới với

mọi chi tiết của nó . Lê-nin cho

rằng: " Trong tài liệu của Mác ,

người ta không thấy mảy may

một ý định nào nhằm bịa ra

những ảo tưởng, nhằm đặt ra

những dự đoán vu vơ về những

điều mà người ta không thể

nào biết được" (7) . Mác đã vạch

ra mối liên hệ biện chứng giữa

chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa

xã hội : chủ nghĩa xã hội ra đời

từ chủ nghĩa tư bản, trên cơ sở

phủ định biện chứng chủ nghĩa

tư bản , kế thừa những thành

tựu của chủ nghĩa tư bản (cả về

kinh tế , khoa học - công nghệ,

giáo dục - đào tạo, văn hóa,

pháp quyền v.v.. ) , phát triển

cao hơn chủ nghĩa tư bản . Về

sau này, trong những năm 20

của thế kỷ XX, vận dụng tư

tưởng biện chứng của Mác về

mối liên hệ biện chứng giữa xã

hội tư bản và xã hội xã hội chủ

nghĩa , Lê-nin nêu lên một

công thức về kế thừa xã hội tư

bản như sau: Dùng cả 2 tay mà

lấy những cái tốt của nước

ngoài: Chính quyền Xô- viết +

trật tự đườngsắt Phổ + kỹ

thuật, cách tổ chức các tờ -rớt

Mỹ + ngành giáo dục quốc dân

Mỹ, v.v. = tổng số, tổng kết

lại = chủ nghĩa xã hội .

Mặc dù trong thời đại của

mình , Mác chưa được chứng

kiến chủ nghĩa xã hội hiện

thực, song không vì thế mà

khẳng định Mác "không thành

công trong việc sáng tạo ra

chủ nghĩacộng sản" , như ông

Chính cao giọng đăng đàn ở

Mỹ.

Trong báo cáo của mình tại

Đại học Ha-vớt, việc ông

Chính phê phán , xuyên tạc chủ

nghĩa Mác chỉ là tiền đề , là

màn giáo đầu để đi đến xuyên

tạc , vu cáo, chửi bới với những

lời lẽ hằn học, độc địa đối với

Đảng Cộng sản Việt Nam ,

với Nhà nước,với chế độ xã

hội chủ nghĩa, với nhân dân

Việt Nam. Qua những lời lẽ đó

càng bộc lộ chân tướng phản

bội dân tộc , cầu viện ngoại

bang mà báo chí trong và

ngoài nước đã vạch trần , nên

thiết nghĩ ở đây không cần

phải bình luận thêm .

(4) Văn kiện Đại hội IX của Đảng,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,

2001, tr 86

(5 ) V. I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb

Tiến bộ , Mát-xcơ -va , 1976, t 33,

tr 104

(6 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd ,

t 3 , tr 51

(7) V. I. Lê-nin: Sdd, t 33 , tr 104
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D

Bût

không

O có hoàn cảnh riêng ,

tôi được nghỉ hưu sớm

so với bạn bè cùng

tuổi. Rảnh rỗi và vẫn ham

hoạt động nên tôi hay đến

thăm các bạn đang còn đương

chức. Có anh bạn thân hiện là

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

ủy , Trưởng Ban Y, mấy lần

tôi định đến chơi nhưng còn e

ngại, thế rồi như có ai mách

bảo, Kh . chủ động kêu tôi

đến . Hôm đến nhà Kh. tôi

nêu một loạt những bức xúc

của dân và "chấtvấn " ,ông có

biết những chuyện ấy không ?

Kh . thủng thẳng trả lời : biết.

Tôihỏi dồn, ông biết chuyện

gì kể cho tôi nghe nào. Kh .

bật lò xo: đã bảo là biết rồi .

và còn biết nhiều hơn những

điều ông vừa kể. Đây, có mấy

" mục" chính tôi trích nguyên

văn báo cáo giữa nhiệm kỳ

của tỉnh ủy (phần tồn tại ) cho

ông nghe nhé :

...
." Tuy có những thành

tựu xuất sắc nêu trên, nhưng

chúng ta vẫn còn một số tồn

mā

NAM DŨNG

tại cần phải khắc phục là :

Tốc độ phát triển kinh tế của

tỉnh ta trong 3 năm qua còn

quá chậm , mỗi năm tăng

được 0,01% . Về công tác xây

dựng Đảng nhất là xây dựng

hệ thống chính trị cơ sở còn

nhiều yếu kém, bất cập.

Chúng ta có nhiều điểm

"nóng" , thậm chí có ý kiến

nhận xét rằng , hệ thống chính

trị ở một số cơ sở của ta đang

bị "mọt ruỗng" , làm xói mòn

lòng tin của dân với Đảng,

dẫn đến rạn nứt và có nguy

cơ phá vỡ mối quan hệ máu

thịt vốn có xưa nay giữa

Đảng với dân ..."

Kh. nói tiếp : Báo cáo đã

nhìn thẳng sự thật, đánh giá

đúng sự thật thì ông còn thắc

mắc gì. Tôi biết , tôi đã đọc

báo cáo đó , cả nguyên nhân

của những yếu kém, rồi cả

những giải pháp khắc phục

nữa. Nhưng đấy là ở "nghị

trường" , chỉ làm thỏa mãn cái

tại của chúng ta thôi. Nói như

các cụ là để "nghe cho sướng

tai" , chứ còn nó có chuyển

biến không , có đi vào đời

sống hằng ngày của dân hay

không lại là chuyện khác.

Ông biết đấy, còn ba tháng

nữa là hết nhiệm kỳ rồi mà

hai nhiệm vụ trọng tâm và

then chốt ngày càng có chiều

"bi đát" hơn . Và chắc chắn

trong báo cáo cuối nhiệm kỳ

lại nêu khuyết điểm là nhìn

thẳng sự thật, đánh giá đúng

sự thật ... , như vậy rõ ràng

chúng ta đang "từng bước" xa

thực tế , tức là đang "từng

bước" xa dân . Ông có biết,

dân tỉnh ta đang nói một cách

bóng gió sự thật, giả của

một số cán bộ bằng những

câu thơ "bút tre " thế nào

không ? Một khoảng trời xanh

bé xinh xinh. Giả, thật hư vô

khó định hình . " Thật mục"

sờ tay thường biết rõ . Còn

"kính viễn chi" giả khó

lường. Và tôi tiếp luôn: những

điều ông vừa nói, tôi vừa nói

chỉ là "tảng băng nổi" trên

mặt biển bao la này thôi . Ông

Kh. vặn hỏi, thế còn "tảng

băng chìm " là gì ? Băng chìm

là gì ư , có lẽ ông biết đấy, chỉ

có điều không nói ra thôi ,

hoặc nếu có nói ra thì lại

bảo là "không biết" . Chắc ông

quá rõ chuyện của huyện M.
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Cuộc " chiến đấu " xung

quanh những chiếc " ghế"

diễn ra quyết liệt , thậm chí

"một mất, một còn ", trên phải

về chỉ đạo cũng chưa giải

quyết xong. Ở đây có hai vấn

đề đặt ra: Một là , tệ "mua

quan" , "bán chức " diễn ra âm

thầm , nhức nhối và cũng rất

khó chữa trị giống như bệnh

quan liêu, tham nhũng hiện

nay . Mặt khác cơ chế và tiêu

chí để lựa chọn cán bộ lãnh

đạo trước đây đã bất cập .

Cách bầu chọn cán bộ lãnh

đạo theo lối kinh điển sẽ dẫn

đến một thực trạng là chỉ

chọn ra được những cán bộ

nhàng nhàng , trung bình khá ,

ở

chứ chưa thể chọn ra cán bộ

lãnh đạo xuất sắc được . Hai

là , câu chuyện "đục nước béolà , câu chuyện "đục nước béo

cò " đang tồn tại ở nhiều

huyện, xã và một số nơi

khác . Một lớp người giàu

không chính đáng được

"mọc" lên đến ngỡ ngàng,"mọc" lên đến ngỡ ngàng ,

xem ra thì có "dây" có "dợ"

cả đấy. Nếu tài cán thực sự

như một số doanh nhân thì

đáng tôn vinh lắm , đằng này

chỉ bán "cô ta" , bán "quy

hoạch" ... thôi mà tiền vàng,hoạch " ... thôi mà tiền vàng ,

đô -la tiêu xài như đốt tiền âm

phů.

Đấy, tôi chỉ dẫn hai ví dụ,

còn nhiều chuyện nói ra sợ

ông không muốn nghe... vàông không muốn nghe ... và

SINH HOẠT CHI BỘ...

(Tiếp theo trang 54 )

cơ sở và thông báo cho đảng viên biết trước để

chuẩn bị ý kiến . Bí thư chi bộ căn cứ vào nội

dung của chi ủy đã chuẩn bị, chọn một vài nội

dung trọng tâm để thảo luận ra nghị quyết. Khi

nêuvấn đề công tác , cấp ủy phải có đầy đủ luận

cứ cho từng nội dung một cách sát đúng với

thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình , phù

hợp với chức năng , nhiệm vụcủa tổ chức đảng

vàphải căn cứ vào nghị quyết của cấp ủy cấp

trên trực tiếp. Việc chuẩn bị nghị quyết và ra

nghị quyết của chi bộ phải hết sức cụ thể , gắn

rõ trách nhiệm tới từng tổ đảng , từng đảng

viên , người phụ trách và phải có mốc thời gian

hoàn thành. Nếu không phân công rõ ràng,

không định rõ thời gian cụ thể , người chịu

trách nhiệm chung , dễ tạo ra sự hời hợt và gây

khó khăn trong việc tổ chức thực hiện cũng như

việc kiểm tra, đôn đốc.

những chuyện đại loại như

vậy ông có biết không . Tôi

gặng hỏi Kh : Kh. vẫn chậm

rãi nói : Tôi biết. Không kìm

nén được nữa tôi bật dậy, ông

biết mà ông không nói à . Ông

im lặng sao ? Cái cốt cách

khẳng khái ngày xưa của ông

nó bị nhận chìm rồi sao? Kh .

im lặng một lát rồi lại thủng

thẳng nói. Ông tưởng ông

biết, té ra ông lại là người

không biết. Cuộc sống đã

dạy : biết mà "không biết "

như vậy mới gọi là biết!

Lòng nặng trĩu , tôi rời

khỏi nhà Kh. và tự hỏi : có

biết bao nhiêu cán bộ biết mà

"không biết" như vậy? D

Năm là , người điều hành cuộc họp phải có

tácphong khoa học, tránh sa vào những vụ việc

sự vụ . Người chủ trì cuộc sinh hoạt phải nắm

vững mục đích , nội dung sinh hoạt đểchủđộng

điều hành một cách khoa học. Tùy nội dung và

hình thức sinh hoạt cụ thể , người chủ trì cuộc

họp sinh hoạt lựa chọn phương pháp điều hành

cho thích hợp, thời gian tương xứng. Các vấn

đề qua dân chủ trao đổi, bàn luận , phải được kết

luận . Làm tốt điều này, vừa phát huy được trí

tuệ tập thể , vừa giữ gìn được sự đoàn kết nhất

trí trong nhận thức và hành động của mỗi đảng

viên trong chi bộ , củng cố đoàn kết nội bộ , giáo

dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức

cáchmạng của cán bộ, đảng viên, vừa tạo nên

không khí sinh hoạt chân tình , cởi mở, thắm

tình đồng chí. Đó là một bí quyết thành công

của sinh hoạt chi bộ. Những công việc này phải

được thực hiện thông qua sinh hoạt đảng và có

như vậy, nghị quyếtcủa chi bộ, nghị quyết của

Đảng mới được thực hiện nghiêm túc , mang lại

kết quả cao. D

60
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SÁNG TẠO LÝ LUẬN TRONG QUÁ TRÌNH

CẢI CÁCH , MỞ CỬA, HIỆN ĐẠI HÓA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở TRUNG QUỐC

NGUYỄN HUY QUÝ

+

T

THÀNH tựu của công cuộc cải cách, mở

cửa , hiện đại hóa ở Trung Quốc trong

hơn 25 năm qua gắn liền với những

sáng tạo về lý luận trên các lĩnh vực chính trị,

kinh tế , văn hóa , đối ngoại v.v.. Trong đó , có

bốn vấn đề quan trọng là lý luận về chủ nghĩa

xã hội đặc sắc Trung Quốc ; kinh tế thị trường

xã hội chủ nghĩa ; nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa ; xây dựng Đảng cầm quyền.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp mới

mẻ, sáng tạo lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã

hội là một quá trình khó khăn và lâu dài, phải

được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễnvà

kiểm nghiệm qua thực tiễn , như cách nói ở

Trung Quốc là " dò đá qua sông ". Quá trình

hiện đạihóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốcdự

tính phải trải qua khoảng 100 năm; chặng

đường đó đến nay mới đi được khoảng một nửa .

Những lý luận sáng tạo trong thời gian qua còn

phải tiếp tục kiểm nghiệm qua thực tiễn , và

thực tiễn của công cuộc cải cách, hiện đại hóa

xã hội chủ nghĩa cũng đặt ra nhiều vấn đề lý

luận cần tiếp tục nghiên cứu . Tuy vậy, những

thành tựu sáng tạo lý luận của Đảng Cộng sản

Trung Quốc trong thời gian qua là một đóng

góp quan trọng vào lý luận về chủ nghĩa xã hội .

I. LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC

Trong diễn từ khai mạc Đại hội XII Đảng

Cộng sản Trung Quốc (tháng 9-1982), Đặng

Tiểu Bình lần đầu tiên đề xuất vấn đề này :

"Công cuộc xây dựng hiện đại hóa của chúng ta

phải xuất phát từ thực tế Trung Quốc. Trong

cách mạng cũng như trong xây dựng, phải tham

khảo học tập kinh nghiệm của nước ngoài .

Nhưng dập khuôn theo kinh nghiệm , mô hình

nước khác, từ trước tới nay đều không thể thành

công.Về mặt này , chúng ta đã có không ít bài

học. Kết hợp những chân lý phổ biến của chủ

nghĩa Mác với thực tế cụ thể của nước ta , đi con

đường của mình , xây dựng chủ nghĩa xã hội

chúng ta đúcrút được từ tổng kết kinh nghiệm

mang đặc sắc Trung Quốc, đó là kết luận của

lịch sử lâu dài" ( 1 ) .

Kết hợp những chân lý phổ biến của chủ

nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của đất nước là

quan điểm của nhiều đảng cộng sản đã khẳng

định từ trước . Nhưng xây dựng chủ nghĩa xã

hội "mang đặc sắc " của nước mình là một quan

* PGS , Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

( 1 ) Đặng Tiểu Bình văn tuyển , quyển 3 , Nxb Nhân Dân ,

Bắc Kinh , 1993 , tr 2 - 3 (Tiếng Trung )
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điểm lý luận mới đề xuất của Đảng Cộng sản

Trung Quốc từ khi chuyển sang cải cách. Đặc

điểm nổi bật nhất của Trung Quốc khi bước vào

xây dựng chủ nghĩa xã hội là vừa trải qua chế

độnửa thực dân , nửa phong kiến , chưa qua giai

đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa , lạc hậu về

kinh tế , chính trị, văn hóa. Do đó , đặc sắc nổi

bật của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc là phải

trải qua một "giai đoạn đầu" , với nhiệm vụ

chiến lược là " hiện đại hóa" . Nghị quyết của

Đại hội XIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

(tháng 7-1987 ) cho rằng : " Giai đoạn đầu của

chủ nghĩa xã hội ... không phải là giai đoạn mà

bất cứnước nào cũng phải trải qua khi bắt đầu

xây dựng chủ nghĩaxã hội, mà là giai đoạn nhất

định nước ta phải trải qua, vì chúng ta xây dựng

chủ nghĩa xã hội trong điều kiện sản xuất lạc

hậu , kinh tế hàng hóa chưa phát triển ....

Giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội ở nước

ta là giai đoạn thoát khỏi lạc hậu, là giai đoạn

từ một nước nông nghiệp chiếm đasố,lao động

thủ công là chủ yếu, từng bước trở thành một

nước công nghiệp hiện đại , dân số phi nông

nghiệp chiếm đa số, là giai đoạn từ kinh tế tự

nhiên chiếm tỷ lệ rất lớn , tiến tới nền kinh tế

hàng hóa phát triển cao độ, là giai đoạn qua cải

cách và thử nghiệm, xây dựng một thể chế kinh

tế , chính trị, văn hóa xã hội chủ nghĩa đầy sức

sống " ( 2 ) .

Trong quá trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , Mao Trạch Đông đã đưa ra lý

luận về "xã hội chủ nghĩa dân chủ mới" , nhưng

từ năm 1953 , Trung Quốc chuyển sang xây

dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô- viết .

Do không giải quyết được vấn đề lý luận về

con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các

nước chưa trải qua giai đoạn phát triển tư bản

chủ nghĩa , Đảng Cộng sản Liên Xô đã từng

phạm sai lầm khi cho rằng Liên Xô xây dựng

thành công chủ nghĩa xã hội và mục tiêu trong

vòng 10 - 15 năm là quá độ lên chủ nghĩa cộng

sản . Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã từng

phạm sai lầm trong những năm tiến hành

"phong trào tiến vọt" và " công xã nhân dân"

chủ trương xây dựng thành công chủ nghĩa

cộng sản chỉ trong mấy năm .

Lý luận "Giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã

hội" ở Trung Quốc chủ trương , nhiệm vụ đầu

tiên của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở Trung Quốc là phải tiến hành hiện đại hóa đất

nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị , văn

hóa. Đặng Tiểu Bình cho rằng "nhiệm vụ căn

bản nhất của giai đoạn xã hội chủ nghĩa là phát

triển sức sản xuất... và trên cơ sở phát triển sức

sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống vật

chất và văn hóa của nhân dân ... Nghèo đói

không phải là chủ nghĩa xã hội , càng không

phải là chủ nghĩa cộng sản" (3 ) . Trong tổng

cương của Điều lệ hiện hành của Đảng Cộng

sản Trung Quốc cũng cho rằng lý tưởng tối cao

về chủ nghĩa cộng sản mà những người cộng

sản Trung Quốc theo đuổi chỉ có thể thực hiện

được trên cơ sở xã hội xã hội chủ nghĩa phát

triển đầy đủ và đạt trình độ cao .

Tóm lại, lý luận về "giai đoạn đầu của chủ

nghĩa xãhội" chủ trương Trung Quốc phải tiến

hành hiện đại hóa đất nước theo con đường xã

hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế , chính

trị, văn hóa, khắc phục tình trạng lạc hậu về

kinh tế , chính trị , văn hóa của một đất nước vừa

thoát khỏi chế độ nửa thực dân , nửa phong

kiến , chưa trải qua giai đoạn phát triển tư bản

chủ nghĩa . Đó là một nhiệm vụ lịch sử trọng

đại , một giai đoạn lịch sử lâu dài , dự kiến sẽ

hoàn thành vào giữa thế kỷ XXI, 100 năm sau

khi thành lập Nước Cộng hòa nhân dân Trung

Hoa. Mọi đường lối , chủ trương , chính sách của

ĐảngvàNhà nước Trung Quốc trong thời gian

đó phải được hoạch định trên cơ sở lý luận về

giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội .

( 2 ) Tuyển tập văn kiện Trung ương Đảng Cộng sản

Trung Quốc , Nxb Trường Đảng Trung ương, Bắc Kinh,

1994 , tr 364 (Tiếng Trung )

(3 ) Đặng Tiểu Bình : Văn tuyển , quyển 3 : Sđd, tr 62 - 63
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* II. LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG'

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Từ khi chuyển sang cải cách, mở cửa (năm

1978), Trung Quốc đã từng bước xóa bỏ thể

chế kinh tế kế hoạch tập trung để tiến tới thể

chế kinh tế thị trường . Nhưng về lý luận , trong

hơn 10 năm đầu cải cách (1978 - 1992) , Trung

Quốc vẫn chưa hình thànhlý luận về kinh tế thị

trường xã hội chủ nghĩa , chưa đưa ra đường lối

xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ

nghĩa.

Kinh tế kế hoạch tập trung là thể chế kinh tế

truyền thống đã được thực thi ở Liên Xô và các

nước xã hội chủ nghĩa khác trước đây .Thể chế

kinh tế kế hoạch tập trung đã có vai trò tích cực

nhất định trong những năm đầu mới thành lập

Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nhưng

do có nhiều khiếm khuyết và tồn tại quá lâu , nó

trở nên xơcứng, ngăn cản sự phát triển của nền

kinh tế quốc dân và tình hình chính trị - xã hội

nói chung của đất nước. Sau khi chuyển sang

cải cách, mở cửa , "Nghị quyết của Trung ương

Đảng Cộng sản Trung Quốc về cải cách thể chế

kinh tế " (thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 ,

khóa XII, ngày 20-10-1984) đã phân tích

những khiếm khuyết của kinh tế kế hoạch tập

trung trước đây , chủ trương xây dựng nền kinh

tế hàng hóa có kế hoạch xã hội chủ nghĩa trên

cơ sở chế độ công hữu" . Đại hội XIVĐảng

Cộng sản Trung Quốc (tháng 10-1992) đã

quyết định mục tiêu của cải cách thể chế kinh

tế ở Trung Quốc là nhằm xây dựng nền kinh tế

thị trường xã hội chủ nghĩa . Đó là một quyết

định có ý nghĩa vô cùng quan trọng về mặt lý

luận và đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn của

công cuộc phát triển kinh tế , xây dựng hiện đại

hóa ở Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Trong một thời gian rất dài trước đó, các

học giả tư sản cũng như những học giả mác -xít

đều cho rằng kinh tế thị trường là hình thức

kinh tế riêng của chủ nghĩa tư bản, rằng kinh tế

thị trường chỉ có thể hình thành trên cơ sở chế

độ tư hữu về tài sản , phủ nhận kinh tế thị trường

có thể tồn tại và phát triển trong chế độ xã hội

chủ nghĩa .

Đặng Tiểu Bình đã có quan điểm khác . Từ

năm 1979, năm đầu tiên chuyển sang cải cách ,

Đặng Tiểu Bình đã phát biểu : "Nói kinh tế thị

trường chỉ tồn tại trong xã hội tư bản chủ nghĩa,

chỉ có kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa , sự

khẳng định đó là không chính xác; Chủ nghĩa xã

hội vì sao không thể làm kinh tế thị trường, làm

kinh tế thị trường không thể nói là chủ nghĩa tư

bản" (4 ) . Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ở

TrungQuốc đã có cuộc tranh luận rất sôi nổi và

gay gắt xoay quanh chủ đề kinh tế thị trường .

Vấn đề đặt ra là phải chăng thực thi kinh tế thị

trường là đi con đường tư bản chủ nghĩa ? Nói

cách khác , kinh tế thị trường có thể phù hợp với

chủ nghĩa xã hội không ? Giữa lúc đó , trong

chuyến "tuần du phươngNam " mùa xuânnăm

1992, Đặng Tiểu Bình đã phát biểu dứt khoát :

"Kế hoạch nhiều hơn một ít hay thị trường nhiều

hơn một ít không phải là sự khác nhau về bản

chất giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

Kinh tế kế hoạch không có nghĩa là chủ nghĩa xã

hội, chủ nghĩa tư bản cũng có kế hoạch. Kinh tế

thị trường không có nghĩa là chủ nghĩa tư bản,

chủ nghĩa xã hội cũng có thị trường . Kế hoạch

và thị trường đều là biện pháp kinh tế . Bản chất

của chủ nghĩa xã hội là giải phóng sức sản xuất,

phát triển sức sản xuất, tiêu diệt bóc lột, xóa bỏ

phân hóa hai cực, cuối cùng đạt tới cùng giàu

có " ( 5 ) . Xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ

nghĩa là mộtquá trình tìm tòi , sáng tạo về lý

luận , bởi kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa một

mặt mang bản chất của kinh tế thị trường nói

chung , mặt khác phải phù hợp với giai đoạn đầu

của chủ nghĩa xãhội ở Trung Quốc . Đại hội XV

Đảng Cộng sản Trung Quốc là một bước đột phá

trong lý luận về chế độ sở hữu . Đại hội đã chủ

(4) Đặng Tiểu Bình : Văn tuyển , quyển 2 , Nxb Nhân

Dân , Bắc Kinh, 1994, tr 236 (Tiếng Trung )

(5 ) Đặng Tiểu Bình: Văn tuyển , quyển 3 : Sđd, tr 373
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trương " điều chỉnh và hoàn thiện kết cấu chế độ

sở hữu" , " chế độ công hữu đóng vai trò chủ thể,

kinh tế thuộc nhiều chế độ sở hữu cùng phát

triển " là chế độ kinh tế cơ bản của Trung Quốc

trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội , cần đa

dạng hóa các hình thức thực hiện chế độ công

hữu , còn kinh tế phi công hữu được định vị là

"bộ phận cấu thành quan trọng " của nền kinh tế

thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Nghị

quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung

Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh

tế thị trường xã hội chủ nghĩa " (thông qua tại

Hội nghị Trung ương 3, khóa XVI ngày 14-10-

2003 ) là một bước tiến mới quan trọng trong

sáng tạo lý luận về kinh tế thị trường xã hội chủ

nghĩa . Nhằm củng cố phát triển kinh tế công

hữu , Nghị quyết đã chủ trương thúc đẩy nhiều

hình thức thể hiện có hiệu quả của chế độ công

hữu .. , làm cho chế độ cổ phần trở thành hình

thức thể hiện chủ yếu của chế độ công hữu . Đặc

biệt, Nghị quyết nhấn mạnh việc ra sức phát

triển và tích cực hướng dẫn kinh tế phi công

hữu ; kinh tế phi công hữu như kinh tế cá thể,

kinh tế tư doanh v.v .. là lực lượng quan trọng

thúc đẩy sức sản xuất xã hội củaTrung Quốc

phát triển .

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của

Trung Quốc trong hơn 25 năm qua kể từ khi

chuyển sang kinhtế thị trường, đãchứng minh

tính đúng đắn của những sáng tạolýluận về

kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Tuynhiên ,

nhiều vấn đề thực tiễn trong quá trình hoàn

thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

nói riêng và hoàn thành công cuộc hiện đại hóa

đất nước nói chung đang chờ đợi giới nghiên

cứu Trung Quốc tiếp tục có những sáng tạo về

lý luận .

III. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP

QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội

trong điều kiện chưa trải qua giai đoạn phát

triển tư bản chủ nghĩa , cũng có nghĩa là chưa

-

trải qua quá trình dân chủ hóa, cho dù là dân

chủ tư sản . Do vậy, trong giai đoạn đầu của chủ

nghĩa xã hội, đồng thời với việc hoàn thành

nhiệm vụ hiện đại hóa nền kinh tế , Trung Quốc

còn phải tiến hành công cuộc dân chủ hóa nền

chính trị.

Thế nhưng, thực hiện dân chủ xã hội chủ

nghĩa thông qua hình thức nhà nước nào, đó là

vấn đề trước đây chưa được giải quyết thấu đáo

về mặt lý luận . C.Mác , Ph.Ăng- ghen đã phê

phán kịch liệt tính giả dối của "pháp quyền tư

sản" , cho đó chỉ là vật che đậy cho tội ác áp bức

bóc lột của giai cấp tư sản . C.Mác và Ph.Ăng-

ghen đã chỉ rõ , trong thời kỳ quá độ từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, phải thiết

lập nền chuyên chính vô sản , nhưng do dự đoán

đó chỉ là một thời kỳ ngắn, nên chưa đi sâu

nghiên cứu cụ thể trong điều kiện chuyên chính

vô sản , giai cấp vô sản phải quản lý nhà nước

như thế nào. Còn sau khi chủ nghĩa cộng sản đã

thay thế chủ nghĩa tư bản thì giai cấp sẽ bị triệt

tiêu, có nghĩa là cơ sở giai cấp của pháp luật sẽ

bị triệt tiêu , do vậy pháp luật cũng sẽ tiêu vong

cùng với nhà nước, dân chủ v.v..Sau khi thiết

lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, V.I.

Lê-nin đã coi trọng việc xây dựng pháp chế .

Nhưng tư tưởng pháp chế của Lê-nin về sau đã

không được phát triển và thực sự đi vào đời

sống chính trị ở Liên Xô vàcác nước xã hội

chủ nghĩa khác, thậm chí nhiều người còn cho

rằng "pháp quyền " là đặc trưng của nhà nướctư

sản , trái với bản chất của nhà nước vô sản .

Quan điểm đó đã tạo cớ cho tệ sùng bái cá nhân

và chính trị độc đoán. Ở Trung Quốc, phong

luật, thủ tiêu tận gốc các quyền tự do dân chủ

trào "cách mạng văn hóa" đã chà đạp lên pháp

mới được xác lập trong những năm đầu của

Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Công

cuộc cải cách , hiện đại hóa làm cho nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa non trẻ ở Trung Quốc

không những được hồi sinh mà còn được phát

triển lên giai đoạn xây dựng nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa .
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Nghị quyết của Đại hội XV Đảng Cộng sản

Trung Quốc (năm 1997 ) nói rõ : " Quản lý đất

nước bằng pháp luật, có nghĩa là quảng đại

quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng, căn cứ vào những quy định trong Hiến

pháp và luật pháp thông qua nhiều con đường

và hình thức , quản lý công việc của đất nước ,

sự nghiệp kinh tế văn hóa, các công việc xãhội ,

bảo đảm mọi công tác của Nhà nước đều được

tiến hành theo pháp luật , từng bước thực hiện

chế độ hóa , pháp luật hóa nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa , làm cho những chế độvà luật pháp

đó không thay đổi do thay đổi lãnh đạo, không

thay đổi do sự thay đổi quan điểm và mức độ

quan tâm của lãnh đạo" .

Nghị quyết của Đại hội XV Đảng Cộng sản

Trung Quốc đã trình bày một cách toàn diện và

súc tích các vấn đề lý luận về nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa ởTrung Quốc : chủ thể

của quản lý đất nước bằng pháp luật là quảng

đại quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng; khách thể của quản lý đất nước bằng

pháp luật là công việc của Nhà nước, các sự

nghiệp kinh tế , văn hóa, các công việc xã hội ;

căn cứ để quản lý đất nước bằng pháp luật là

bảo đảm cho các mặt công tác của Nhà nước

đều được tiến hành theo pháp luật ; phương thức

quản lý đất nước bằng pháp luật là nhân dân

dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua nhiều con

đường và phương thức để quản lý đất nước .

Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chủ trương kết

hợp quản lý đất nước bằng luật pháp với quản

lý đất nước bằng đạo đức. Nguyên Tổng Bí thư

Giang Trạch Dân cho rằng : " Trong công việc

quản lý đất nước, quản lý bằng pháp luật và

quản lý bằng đạo đức từ trước tới nay luôn bổ

sung cho nhau, thúc đẩy lẫn nhau ... quản lý

theo pháp luật là thuộc lĩnh vực chính trị , văn

minh chính trị , quản lý theo đạo đức là thuộc

lĩnh vực tư tưởng , văn minh tinh thần . Đó là hai

phạm trù khác nhau , nhưng cùng có vị trí chức

năng rất quan trọng " (6 )

Lý luận về quản lý đất nước bằng pháp luật ,

xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa là một sáng tạo quan trọng của Đảng

Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội , xây dựng

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa . Tuy nhiên , cải

cách thể chế chính trị ở Trung Quốc còn đứng

trước những nhiệm vụ nặng nề và còn phải giải

quyết nhiều vấn đề lý luận về xây dựng nhà

nước pháp quyền xã hội chủnghĩa , nhất là vấn

đề mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với Nhà

nước và các đảng phái, tổ chức đoàn thể chính

trị ,mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực lập

pháp , hành pháp, tư pháp trong hệ thống chính

trị pháp quyền xã hội chủ nghĩa v.v ..

IV . LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Những thành tựu của quá trình cải cách ,

hiện đại hóa của Trung Quốc gắn liền với sự

lãnh đạo của ĐảngCộng sản. Sở dĩ Đảng Cộng

sản Trung Quốc đảm nhiệm được trọng trách

lãnh đạo công cuộc cải cách hiện đại hóa là nhờ

Đảng đã phấn đấu tự thân để trưởng thành ,

trong đó sáng tạo về lý luận xây dựng Đảng có

vai trò quan trọng hàng đầu.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã chỉ rõ tính tiên

phong, vai trò lãnh đạo và những nguyên tắc cơ

bản về xây dựng chính đảng vô sản . Nhưng

những thay đổi to lớn , sâu sắc trong tình hình

quốctế vàở Trung Quốc trong hơn một thế kỷ

qua, nhất là trong mấy chục năm qua đòi hỏi

Đảng Cộng sản Trung Quốc phải giải quyết

một loạt vấn đề lý luậnxoay quanh chủ đề :

trong điều kiện lịch sử mới phải xây dựng một

đảng như thế nào và làm thế nào để xây dựng

một đảng như thế?

Trong những năm cách mạng văn hóa,

đường lối " lấy đấu tranh giai cấp làm cương

lĩnh " và phương châm xây dựng Đảng như một

"đảng cách mạng" chứ không phải là một "đảng

cầm quyền" là một sai lầm lớn , đã được Đảng

(6 ) Bài phát biểu của Chủ tịch Giang Trạch Dân tại

Hội nghị tuyên huấn toàn quốc , Nhân Dân nhật báo, ngày

22-2-2001 (Tiếng Trung )
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Cộng sản Trung quốc khắc phục qua quá trình

lãnh đạo công cuộc cải cách , mở cửa , hiện đại

hóa. Sáng tạo lý luận về xây dựng Đảng của

Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian qua

thể hiện rõ nhất trong việc đề xuất tư tưởng "Ba

đại diện " , trả lời câu hỏi "phải xây dựng một

đảng như thế nào" , và trong việc đề xuất lý luận

về xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng , trả

lời câu hỏi " làm thế nào để xây dựng một đảng

như thế" .

qua

Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng

Đông (tháng 2-2000) , Tổng Bí thư Giang Trạch

Dân đã phát biểu : "Tổng kết lịch sử hơn 70 năm

củaĐảng ta có thể rút ra một kết luận quan

trọng , đó là : sở dĩ Đảng ta được sự ủng hộ của

nhân dân là vì Đảng ta là đội tiên phong của

giai cấp công nhân Trung Quốc, qua các thời

kỳ lịch sử cách mạng, xây dựng , cải cách, luôn

luôn đại diện cho yêu cầu phát triển sức sản

xuất tiên tiến Trung Quốc, đại diện cho phương

hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến Trung

Quốc, đại diện cho lợi ích căn bản của quần

chúng nhân dân đông đảo nhất của Trung

Quốc, thông qua hoạch định những đường lối,

phương châm, chính sách đúng đắn,phấn đấu

không mệt mỏi cho lợi ích căn bản của đất

nước và nhân dân" ( 7 ) . Đại hội XVI Đảng Cộng

sản Trung Quốc đã khẳng định quán triệt tư

tưởng "Ba đại diện " là gốc để xây dựng Đảng,

là nền tảng để cầm quyền, là ngọn nguồn sức

mạnh của Đảng, và lấy " tư tưởng quan trọng ba

đại diện " làm kim chỉ nam hành động ngang

tầm với chủ nghĩa Mác-Lê -nin , tư tưởng Mao

Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình . Nhằm

giữ vững tính giai cấp và mở rộng cơ sở quần

chúng của Đảng, Điều lệ sửa đổi thông qua tại

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc

khẳng định : "Đảng Cộng sản Trung Quốc là

đội tiên phong của giai cấp công nhân Trung

Quốc, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân

Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, là hạt nhân

lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

đặc sắc Trung Quốc" (8 ) .

" Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng

sản Trung Quốc về tăng cường xây dựng năng

lực cầm quyền của Đảng" (thông qua tại Hội

nghị Trung ương 4 khóa XVI ngày 19-9-2004 )

là một văn kiện quan trọng phản ánh sáng tạo

lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền . Đảng

Cộng sản Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh

quốc tế và trong nước hiện nay , việc tăng

cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng

có tầm quan trọng và tính cấp bách đặc biệt.

" Đây là vấn đề chiến lược trọng đại liên quan

đến sự hưng vong thành bại của công cuộcxây

dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc , liên quan

đến vận mệnh, tiền đồ của dân tộc Trung Hoa,

quan đến sự sống chết, tồn vong của Đảng

ổn định lâu dài của đất nước" (9) .

liên

và sự

Mục tiêu chung của việc tăng cường xây

dựng năng lực cầm quyền của Đảng là nhằm

gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân một

cách khoa học ,dân chủ, sáng tạo , đạt hiệu quả

cao, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để

lãnh đạo toàn dân xây dựng đất nước giàu

mạnh,dân tộcchấn hưng, xã hội hàihòa, nhân

quántriệt quan điểmcoi phát triển là nhiệm vụ

dân hạnh phúc . Nhiệm vụ cụ thể là Đảng phải

quan trọng hàng đầu , không ngừng nâng cao

năng lực điều khiển nền kinh tế thị trường xã

hội chủ nghĩa ; quán triệt phương châm Đảng

lãnh đạo, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước

theo pháp luật, nâng cao năng lực phát triển

chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa ; quán triệt

(Xem tiếp trang 71)

(7 ) Cương lĩnh vĩ đại tăng cường toàn diện công tác xây

dựng Đảng, Nxb Nhân Dân , Bắc Kinh , 2000 , tr 4-5 (Tiếng

Trung )

(8 ) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI

Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2003 , tr 100

(9) “Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung

Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền

của Đảng” , Nhân Dân nhật báo, 19-9-2004 (Tiếng Trung )
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TỪ HỘI NGHỊ CẤP CAO

TOÀN CẦU LIÊN HỢP QUỐC

ĐẾN VẤN ĐỀ ĐÓI NGHÈO TRÊN THẾ GIỚI

V

rỪA qua, Hội nghị cấp cao toàn cầu

của Liên hợp quốc đã được tổ chức.

Có thể nói , đây là dịp tốt để xem xét

lại các mục tiêu thiên niên kỷ do Hội nghị

thượng đỉnh lần thứ nhất đề ra từ năm 2000

và vấn đề cải tổ Liên hợp quốc trong tình

hình mới .

Với sự họp mặt đông đủ đầy thiện chí của

các nhà lãnh đạo của 175 nguyên thủ quốc gia

và các tổ chức quốc tế , dư luận tiến bộ đặt

nhiều hy vọng vào Hội nghị , chờ đợi ở đó

nhiều kết luận, phán quyết đúng đắn có tầm

lịch sử trước nhiều vấn đề bức xúc của thời

đại khi thế giới đang bắt đầu bước vào thế

kỷ XXI . Sau nhiều ngày thảo luận và nhiều

cuộc tiếp xúc , Hội nghị cấp cao toàn cầu đã

kết thúc vớinhững kết quả chưa mỹmãn như

nhân dân các nước mong đợi và còn để lại

nhiều vấn đề gay cấn mà lẽ ra với vai trò và

trách nhiệm cao của mình, Hội nghị có thể

làm tốt hơn . Nhưng dù sao cũng phải thừa

nhận rằng những đồng thuận và cam kết đã đạt

được đều có tầm quan trọng nhất định .

Kết quả lớn nhất có thể gọi là thành công

của Hội nghị cấp cao toàn cầu của Đại hội

đồng Liên hợp quốc 2005 là sự đồng thuận

thông qua văn kiện cuối cùng của Hội nghị,

trong đó những người đứng đầu các quốcgia

TRẦN TRỌNG

và chính phủ trên thế giới khẳng định quyết

tâm xây dựng một thế giới hòa bình , thịnh

vượng và dân chủ . Hội nghị cam kết sẽ tiếp

tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu thiên niên

kỷ đã đề ra từ năm 2000 .

Gọi là thành công vì ý nghĩa nội dung sự

khẳng định mạnh mẽ đó về cơ bản không

những phù hợp với các mục tiêu cao cả của

thời đại, với nguyện vọng chính đáng , thiết

tha của nhân dân các nước mà còn là ở chỗ

trong tuyên bố cuối cùng của Hội nghị hứa

hẹn nỗ lực tìm ra và thực hiện các giải pháp

theo tinh thần đa phương cho những thách

thức cụ thể. Đó là những thách thức trong 4

lĩnh vực quan trọng của thế giới ngày nay là:

phát triển ; hòa bình và an ninh tập thể ; nhân

quyền và luật pháp ; củng cố và kiện toàn tổ

chức Liên hợp quốc .

Một nội dung quan trọng trong tuyên bố

cuối cùng là sự cam kết giảm đói nghèo , quyết

tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển

bền vững vì lợi ích của nhân dân các nước .

Hội nghị cam kết tự do hóa buôn bán đa

phương, bình đẳng , khuyến khích đầu tư vào

các nước đang phát triển , không phân biệt đối

xử... Hội nghị cũng phêphán và lên án mạnh

mẽ chủ nghĩa khủng bốdưới mọi hình thức

và hy vọng sắp tới có thể đạt được một công
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ước toàn diện về chống chủ nghĩa khủng bố

quốc tế .

Trên một tầm nhìn tổng quát, tuyên bố cuối

cùng của Hội nghị vẫn khẳng định lòng tin

vàotổ chức Liên hợp quốc và cam kết tiếp tục

thực hiện các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản

của Hiến chương Liên hợp quốc, coi đó là nền

tảng quan trọng thiết yếu để kiến tạo một thế

giới hòa bình , an ninh, công bằng và thịnh

vượng. Từ đó ghi nhận rằng phải cải tổ Liên

hợp quốc , trong đó cải tổ Hội đồng Bảo an là

trung tâm của các nỗ lực để làm cho cơ quan

quyền lực này mang tính đại diện rộng lớn ,

minh bạch, dân chủ hơn và nhất là phải có

hiệu quả hơn .

Hội nghị cấp cao toàn cầu lần này đã đề

cập nhiều và cam kết rộng đối với các vấn đề

cơ bản quan trọng của thế giới đương đại . Có

thể đó là cơ sở mà nhiều người đánh giá là

thành công nhưng là thành công hạn chế, bởi

phần lớn những nội dung hứa hẹn và cam kết

đó chỉ dừng lại ở chỗ được nêu lên như những

mục tiêu , khẩu hiệu mang tính hô hào, kêu gọi

hơn là những tiêu chí và biện pháp để đạt tới.

Đó là chưa kể nhiều vấn đề quan trọng khác vì

bất đồng quá lớn nên phải gác lại .

Cũng cần nói rõ thêm rằng Hội nghị cấp

cao toàn cầu là một diễn đàn chung củatoàn

thế giới chứ không phải của một tổ chức, một

câu lạc bộ hoặc một khu vực lục địa . Đây vừa

là nơi gặp gỡ của những tư tưởng lớn , vừa là

nơi hội tụ nhiều lợi ích và quan điểm khác

nhau , thậm chí mâu thuẫn và chống đối nhau .

Tuy nhiên , Hội nghị đã đạt được những điểm

tương đồng thống nhất . Nói vậy hoàn toàn

không có nghĩa vì thế mà phải hạ thấp yêu cầu

Hội nghị xuống , cắt xén các nội dung quan

trọng cấp bách phải bàn thành nghị quyết

hành động , dễ dàng thỏa hiệp với những yêu

sách đòi trì hoãn bàn bạc và quyết định một số

vấn đề rất bức xúc mà dư luận tiến bộ đang đòi

hỏi trong điều kiện thực trạng phức tạp của

tình hình quốc tế từ đầu thế kỷ

nóng lên từng ngày.

*

đến nay đang

Cách đây hơn 5 năm - vào năm 2000, Hội

nghị cấp cao toàn cầu đã họp để đánh giá tình

hình trước những thách thức và hiểm họa mới,

đề ra các tiêu chí quan trọng gọi là "các mục

tiêu thiên niên kỷ" . Mục tiêu của Hội nghị là

trong vòng 15 năm , từ 2001 đến 2015 , đạt phổ

cập giáo dục tiểu học; giảm tỷ lệ tử
vong của

trẻ sơ sinh; tăng cường sức khỏe sinh sản phụ

nữ ; giữ vững an ninh và phát triển ; ngăn chặn

đại dịch HIV/AIDS; giảm tổng số người đói

nghèo của toàn thế giới xuống còn một nửa ;

chống ô nhiễm môi trường ...

Đến nay, thế giới đã đi được 1/3 thời gian

của chặng đường thực hiện các mục tiêu đó .

Đáng ra , một nội dung rất quan trọng mà Hội

nghị cấp cao toàn cầu lần này phải làm là đánh

giá một cách nghiêm túc chặng đường 5 năm

qua, các mục tiêu thiên niên kỷ đó đã được

thực hiện như thế nào . Đáng tiếc là trong

chương trình nghị sự chính thức không có nội

dung đó (tuy rằng trong tham luận của một số

đoàn đại biểu có nói đến kết quả thực hiện ở

quốc gia mình về các mục tiêu ấy ). Bất luận

nguyên nhân hoặc lý do nào, đó vẫn là một

khiếm khuyết lớn không thể biện hộ. Thực ra ,

nếu điểm lại một cách đầy đủ và thật khách

quan thì thực chất của toàn bộ vấn đề sẽ lộ rõ

đằng sau những nguyên nhân và lý do nào đó .

Trong phạm vi bài này, chỉ xin đề cập đến

mục tiêu giảm đói nghèo của thế giới xuống

còn một nửa, từ đây cũng có thể rút ra được

những kết luận đáng suy nghĩ.

Trong thế giới toàn cầu hóa, sự phân cực

giàu nghèo diễn ra nhanh chóng và sâu rộng .

Còn nhớ, tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về

phát triển bền vững, được tổ chức tại Giô-han-

ne-xbớc (Nam Phi ) năm 2002, thu nhập bình
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thì

quân đầu người ở các nước giàu cao gấp 37

lần so với mức bình quân ở các nướcnghèo

nhất . Đến tháng 12-2004 , vẫn theo số liệu của

Liên hợp quốc , thu nhập bình quân đầu người

ở các nước giàu nhất đã vượt quá 57.000 USD ,

còn mức bình quân ở các nước nghèo nhất chỉ

còn 86 USD. Nghĩa là , sự chênh lệch giàu

nghèo đã tăng vọttừ 37 lần lên 666 lần . Ở Hội

nghị lần trước , số nước nghèo nhất mới là 28

nay đã lên đến 49 nước. Một số liệu khác

cho thấy , ở các nước phát triển , để hỗ trợ cho

nông nghiệp , người ta trợ cấp cho mỗi con bò

2,44 USD /ngày . Và, theo số liệu mới nhất

hiện nay, ở các nước nghèo nhất như Buốc-ki-

na Pha-xô, thu nhập bình quân đầu người chỉ

là 0,38 USD /ngày . Tức là mức trợ cấp cho

mộtcon bò ở các nước giàu cao gấp 6 lần mức

sống bình quân của một người dânở các nước

nghèo nhất. Sự phân cực giàu nghèo ngày

càng lớn như vậy cho thấy trong thế giới toàn

cầu hóa, các nước nghèo đang bị cuốn vào

vòng xoáy của một quá trình bần cùng hóa

khó cưỡng lại . Tại sao mục tiêu giảm đói

nghèo xuống một nửa mà Liên hợp quốc đề ra

khó thực hiện ? Hãy xem xét trường hợp châu

Phi, lục địa với một kho tài nguyên quý trong

lòng đất, bao gồm 51 % tổng lượng kim cương ,

25% tổng lượng vàng và 12% tổng lượng dầu

mỏ của cả thế giới. Thế nhưng , phần lớn các

nước ở đây lại xếp hàng đầu trong danh sách

các nước nghèo nhất thế giới.

Theo số liệu của Liên minh châu Phi, mỗi

ngày ở châu lục này có 30.000 người chết, đa

phần là chết bệnh và chết đói. Các nước châu

Phi và các nước nghèo ở lục địa khác đã bị

đẩy vào quá trình bần cùng hóa. Điều nghịch

lý là nhiều viện trợ nhân đạo cho các nước

nghèo đều là từ các nước giàu . Mới đây,

chương trình lương thực thế giới của Liên hợp

quốc (WFP ) phải ra lệnh ngừng ngay cứu trợ

16.000 tấn lương thực cho Ê - ti -ô-pi-a vì phát

hiện ra rằng số lương thực này gây nguy hại

cho sức khỏe. Thì ra,đằng sau tấm lòng vàng

từ thiện đó không chỉ là thói ích kỷ cá nhân ,

mà là nạn ích kỷ cấp quốc gia của các nước

giàu !

Từ tháng 7-2005, theo đề xuất của Thủ

tướng Anh Tô-ny Ble, nguyên thủ các nước

giàunhất hăng hái đi tiên phong trong công

cuộc giảm đói nghèo nhất trí tuyên bố "xóa

100 %" và "xóa ngay lập tức " 55 tỉ USD tiền

nợ cho 38 nước nghèo nhất thế giới, phần lớn

là các nước châu Phi (thực ra chỉ có 40 tỉ cho

18 nước thôi ) . Tuy nhiên, phần lớn các nước

giàu thuộc nhómG7 tốt bụng kia là những

nước từ xưa từng khoác áo thực dân cũ, thực

dân mới, thậm chí còn là "bạn bè thân hữu" ,

đã thẳng tay cướp bóc, vơ vét, chiếm đoạt làm

cho các nước nghèo cùng kiệt, trở thành

những con nợ ngày càng nặng do "lãi mẹ đẻ

lãi con " chồng chất . Câu hỏi đặt ra là : "đòn

xóa nợ" kia là cái gì vậy? Tại sao đến bây giờ

người ta mới chìa cái miếng "bánh đúc có

xương" kia ra? Để giúp các nước đó giảm đói

nghèo chăng ? Dư luậnchâu Phi cho rằng " đòn

xóa nợ " của G7 đâu phải chỉ để giảm nghèo

cho các nước nghèo mà còn để giành giật thị

trường .

Từ khi nổ ra chiến tranh I-rắc (năm 2003 )

và cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, giá

dầu mỏ trên thế giới liên tục tăng . Một trong

những nguyên nhân tăng giá dầu là hoạt động

đầu cơ của các tập đoàn dầu mỏ quốc tế lớn .

Báo chí châu Âu vừa tiết lộ , chỉ riêng quý I

năm 2005 , tập đoàn Total của Pháp (đứng

hàng thứ tư ) thu lãi ròng 6,37 tỉ Ơ -rô từ dầu

mỏ, lợi nhuận tăng 44 % so với cùng kỳ năm

2004. Vừa qua, có nước ra lệnh đóng cửa sứ

quán của họ ở Thủ đô Ri-át của Ả rập Xê-út

trong 2 ngày vì sợ khủng bố. Thế là giá dầu

tăng vọt lên mức kỷ lục . Mấy ngày trôi qua,

khủng bố không có, nhưng các tập đoàn dầu

mỏ lớn vớ hàng trăm triệu USD . Việc Liên

hợp quốc "sẽ trừng phạt I-ran " cũng có tác

dụng như thế. Trong lúc đó, hàng mấy chục
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nước đang phát triển và chậm phát triển vì vậy

mà buộc phải tiếp tục cắt giảm các khoản

ngân sách, y tế , giáo dục, văn hóa và phúc lợi

xã hội để bù giá năng lượng mà vẫn không đủ .

Ở In-đô-nê -xi -a , tiền trợ giá nhiên liệu năm

2004 đã là 7,4 tỉ USD và đầu năm nay còn

phải tăng thêm 2,8 tỉ USD. Các nước nghèo

chỉ thêm kiệt quệ. Còn các tập đoàn lớn "hốt

bạc" kia là của ai thì đã rõ .

Qua những diễn biến của tình hình quốc tế

mấy năm gần đây cũng như những gì được

phản ánh trong và ngoài Hội nghị cấp cao toàn

cầu lần này, có thể rút ra được những điều gì ?

1 - Trên thế giới đang nổi lên nhiều vấn đề

có khả năng dẫn tới nhiều nguy cơ và hiểm

họa. Có thể tạm chia các vấn đề đó thành 3

loại .

- Loại do thiên nhiên gây ra , con người

phải đối phó hoàn toàn thụ động . Đó là những

trận động đất , sóng thần , bão lụt, nắng nóng,

với cường độ mạnh, sức tàn phá khủng khiếp ,

thời gian kéo dài... mà xưa nay hiếm có.

- Loại do các dịch bệnh lây lan nhanh cho

người và gia súc, gia cầm như SARC, H5N1 ,

bò điên , đại dịch HIV /AIDS...

- Loại do chính con người gây ra như : xung

đột , chiến tranh , khủng bố, nghèo đói, tại

nạn ... với thiệt hại lớn và hậu quả rất nghiêm

trọng . Thế giới đang có 14 cuộc xung đột vũ

trang và chiến tranh , trong đó có cuộc kéo dài

trên 30 năm. Hiện có 2 cuộc từ cuối năm 2001

đến nay (Áp- ga -ni-xtan và I- rắc ) lôi cuốn 38

quốc gia ở cả 5 châu lục và 1 khối quân sự lớn

nhất (NATO) tham gia . Nạn khủng bố càng

ngày diễn biến phức tạp và phát triển nhanh .

Theo một thống kê, năm 2003 toàn thế giới có

1.217 vụ thì năm 2004 tăng trên 1.800 vụ .

Nhiều ý kiến cho rằng những tổn thất từ

những vấn đề đó, đặc biệt là từ những vấn đề

thuộc loại thứ 3 - loại hoàn toàn do con người

gây ra, có thể giảm thiểu được nhiều hơn nữa,

thậm chí đến mức thấp nhất, nhưng con người

đã không làm để hạn chế thiệt hại . Một trong

những nguyên nhân quan trọng là do không

sớm kiên quyết tích cực cải tổ Liên hợp quốc ,

tổ chức quản lý cao nhất của thế giới,để cho

nó bị thao túng, mất hiệu lực , không đủ sức

làm đúng chức năng và trách nhiệm trong một

thời gian khá dài .

Một số nhà quan sát cho rằng, quả là sai

lầm nếu nghĩ Liên hợp quốc chỉ đơn thuần là

một diễn đàn ngoại giao, bởi ở đó đã và đang

diễn ra một cuộc đấu tranh rất quyết liệt. Vừa

có một lời tuyên bố được phát ra từ một trung

tâm quyền lực nọ: " Ai làm chủ được Liên hợp

quốc, người đó sẽ làm chủ được cả thế giới" .

2 - Phải nhìn thẳng vào thực tế , không phải

để bị quan và né tránh , mà là để dám đương

đầu với những bức xúc và thách thức đang đặt

Điềura. quan trọng là phải xem xét tình hình

một cách tổng quát, tránh cái nhìn phiến diện.

Cần thấy rằng trong thời gian qua, nhất là từ

đầu năm đến nay , đã xuất hiện nhiều nhân tố

mới, tích cực.

Đó là trong công cuộc xóa đói nghèo ở

từng quốc gia cũng như giữa các cộng đồng

quốc gia với nhau đã có nhiều cách làm tốt.

Việc trợ cấpViệc trợ cấp vốn, đào tạo nghề, tạo công ăn

việc làm, chống thất nghiệp… , ở nhiều nước

như Việt Nam, Trung Quốc , Ấn Độ và nhiều

nước châu Phi, tuy cách làm có khác nhau

nhưng đều mang lại nhiều kết quả và kinh

nghiệm tốt .

Trong tình hình giá xăng dầu liên tục tăng

làm chonhiều nước nghèo lao đao, thì một số

nước đã đưa ra những chủ trương giảm nghèo ,

như việc Vê-nê- xu -ê-la quyết định tự nguyện

giảm 40% giá xăng dầu cung cấp cho các

nước láng giềng Nam Mỹ ; Nam Phi quyết

định chi 23 triệu USD viện trợ lương thực

nhân đạo cho 7 nước láng giềng trong cộng

đồng phát triển miền Nam châu Phi ; Cu-ba tự
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té

nguyện giúp đào tạo cho các nước Mỹ La-tinh

và Ca -ri-bê hàng ngàn chuyên gia y tế phục vụ

cho chương trình chăm sóc sức khỏe, chống

dịch bệnh... Những việc làm này được dư luận

rộng rãi hết sức hoan nghênh, không phải chỉ

trong phạm vi hoạt động cứu trợ nhẫnđạo mà |

cả trong hợp tác giúp đỡ nhau phát triển kinh |

tế , thương mại như giữa các nước Ả -rập với

nhóm các nước Mỹ La-tinh ... Tinh thầnđoàn

kết, hợp tác và phát triển còn được chủ động |

mở rộng giữa các nước lớn như Nga, Trung

Quốc, Ấn Độ,... , không chỉ trong các lĩnh vực

văn hóa, thông tin, khoa học - kỹ thuật mà còn

mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng khác

nhưchống khủng bố , an ninh và quốc phòng,

hình thành những khuôn khổ hợp tác đa

phương. Cần nhận thấy rằng đây là một xu

hướng đang phát triển nhanh , hoàn toàn phù |

hợp với một trong những quy luật đặc trưng |

của toàn cầu hóa. Và, trên thực tế , có thể nói

do tác động phát triển của xu hướng đó mà

chủ nghĩa đơn phương trên nhiều lĩnh vực

đang có sự co lùi hoặc chững lại.

3 - Nhìn lại chặng đường 60 năm tồn tại

của Liên hợp quốc có thể rút ra nhiều điều |

thiết thực . Mộttrong những điều quan trọng

đó, xét cho cùng , là bài học kiên trì đấu tranh |

không khoan nhượng của các quốc gia , dân |

tộc mà các hội nghị , diễn đàn chỉlà nơi phản

ánh . Một trong những bằng chứng đó là khoản

40 tỉ USD xóa nợ . Đó không chỉ hoàn toàn do

thiện chí của các nước giàu .Còn nhớ , suốt

nhiều năm nay đã có hàng trăm cuộc biểu tình

chống toàn cầu hóa của hàng chục triệu người

ở hàng chục nước , kể cả ở các nước phát triển .

Đó là một sức ép mạnh mà các nước giàu

không thể coi thường . Một tờ báo châu Phi đã |

viết: " Nếu được xóa nợ thì một trong những |

người chúng ta phải mang ơn là họ (tức là |

những người biểu tình ) . Không được quên |

điều đó" ! D

|

|

|

|

|

|

|

|

SÁNG TẠO LÝ LUẬN..

(Tiếp theo trang 66 )

vai trò chỉ đạo của chủ nghĩa Mác trong lĩnh

vực hình thái ý thức , nâng cao năng lực xây

dựng nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa,

phát huy mọi nhân tố tích cực , nâng cao năng

lực xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa ,

quán triệt chính sách ngoại giao hòa bình

độc lập tự chủ , nâng cao năng lực ứng phó với

tình hình quốc tế và xử lý các vấn đề quốc tế ;

thúc đẩy toàn diện công tác xây dựng Đảng,

trọng điểm là nâng cao năng lực cầm quyền

của Đảng.

cách ,mở cửa, hiệnđạihóa đất nước, Đảng

Cộng sản Trung Quốc rất coi trọng công tác

sáng tạo lý luận và đã đạt nhiều thành tựu trong

lĩnhvực này, nhất là trong việc đề xuất lý luận

về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lý

luận về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và về xây

dựng Đảng cầm quyền. Những sáng tạo lý luận

đó đã đặt cơ sở khoa học cho việc hoạch định

các đường lối , chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước, thu được những thành tựu to lớn

trong công cuộc cải cách , mở cửa, hiện đại hóa

đất nước Trung Quốc trong hơn 25 năm qua .

Tuy nhiên , những sáng tạo lý luận đó còn phải

được tiếp tục phát triển và được kiểm nghiệm

Tóm lại , trong hơn 25 năm tiến hành cải

qua thực tiễn . Đồng thời, công cuộc xây dựng

hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa cũng đòi hỏi giới

lý

luận Trung Quốc tiếp tục sáng tạo, giải quyết

những vấn đề mới củathực tiễn .

Do bối cảnh lịch sử , công cuộc cải cách ở

Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam

có nhiều điểm tương đồng . Những sáng tạo lý

luận trong quá trình cải cách , hiện đại hóa xã

hội chủ nghĩa ở Trung Quốc có ý nghĩa tham

khảo đối với giới lý luận ở Việt Nam trong quá

trình giải quyết các vấn đề lý luận đáp ứng yêu

cầu của thực tiễn công cuộc đổi mới trong giai

đoạn hiện nay. ם
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THI 19 NT ĐÔNG LÝ LUẬN - THE DIỄ

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN:

BẢY MƯƠI LĂM NĂM CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

* HÂN kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng ( 15-10-1930 -

15-10-2005) , ngày 6-10-2005, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội thảo

Nkhoa học - thực tiễn : " Bảy mươi lăm năm công tác dân vận của Đảng" . Dưới sự chủ trì

của đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương , gần

100 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học , các chuyên viên nghiên cứu ở trung

ương và địa phương tham gia Hội thảo và đóng góp ý kiến về công tác dân vận của Đảng trong

75 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới .

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo của đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ : "Bảy mươi lăm năm qua,

công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại những kinh nghiệm lãnh đạo, những

bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong công tác vận động quần chúng. Công tác dân vận

của Đảng đã góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát

huy tính tích cực sáng tạo của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững

mạnh , xây dựng hệ thống chính trị của đất nước , đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu nhiệm

vụ ở từng giai đoạn cụ thể của cách mạng" . Đồng chí nhấn mạnh : " Trong suốt hai mươi năm

thực hiện đường lối đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đổi mới và tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng đối với công tác quần chúng, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân

dân là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Xác

định rõ nhiệm vụ chính trị đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác vận động, tổ chức quần

chúng tham gia công việc cách mạng là vấn đề chiến lược xuyên suốt mọi thời kỳ cách mạng,

góp phần vào thắng lợi to lớn của đất nước" .

Sau Báo cáo đề dẫn Hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận và đóng góp nhiều ý kiến

sâu sắc, tập trung vào một số vấn đề quan trọng sau đây:

Một là , nêu bật những bài học kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng trong từng giai

đoạn của cách mạng nước ta , nhất là những bài học về công tác vận động quần chúng trong hai

mươi năm thực hiện đường lối đổi mới.

Hai là , nghiên cứu , học tập , vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

trong các giai đoạn cách mạng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước .

Ba là , những vấn đề quan trọng trong nội dung và phương thức công tác dân vận của hệ thống

chính trị nước ta trong các thời kỳ cách mạng .

Bốn là , đề xuất , gợi mở một số định hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận

của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PV
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SỐ HG HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG ĐỐNG ĐA THỊ XÃ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC

ĐIỆN THOẠI: 0221362430

Hoib

N

Tại công ty

Toyota Việt Nam

Trường mần non

Hoa Hồng tỉnh

Sản xuất hàng xuất khẩu tại công ty may

Hương Canh (Bình Xuyên )

hiệm kỳ 2003-2005 của chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tưđược thực hiện trong không khí toàn Đảng , toàn dân,

toàn quân đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, lập thành tích chào mừng các

ngày lễ lớnnăm 2005. Cụ thể nhưsau :

CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUYHOẠCH ,KẾHOẠCH :

Ây Cơ quan đã tham gia góp ý vào nhiều dự thảo về chính sách , luật của nhà nước, về cơ chế quản lý và về các dự t

án , đề án phát triển kinh tế lớn của tỉnh.Hoàn thành tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh
2004 , 2005 của tỉnh .

ÂY Tham gia đánh giá, tổng kết 20 năm phát triển các thành phần kinhtế trên địa bàn tỉnh ...

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU :

tế - xã hội năm

Ây Sở đã tham mưu , đề xuất với UBND tỉnh nhiều biện pháp nhằm quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn

vốn đầu tưphát triển , đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trên 350 dựán .

ây Hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai các thủ tục vềđấu thầu đảm bảo không vi phạm các qui định của Nhà nước .

CÔNG TÁC ĐĂNG KÝKINH DOANH , SẮP XẾP ĐỔIMỚIDOANH NGHIỆP :

Ây Sở đã cấp đăng ký kinh doanh mớicho gần 800 doanh nghiệp , thay đổi, bổ sung nội dung ĐKKD cho trên 800

lượt doanh nghiệp với tổng số vốn gần 2.600 tỉ đồng .

Ây Đã tiến hành sắp xếp , chuyển đổi sở hữu được 18 DNNN .

CÔNG TÁC KINH TẾ ĐỐINGOẠI:

* Đã và đang chủ động tích cực vận động thu hút các dựán ODA , NGO vào các lĩnh vực công cộng nhưcấp thoát

nước , xửlý nước thải, rácthải, đàotạonghề ...

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

** Công tác giáo dục chính trị tưtưởng luôn được chi bộ quan tâm và được coi là công việc thường xuyên nên đã có

những chuyển biến tích cực.

* 100% đảng viên và gia đình chấp hành tốt chỉ thị , nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

* Kết nạp được4 đảng viên mới.

MỤC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2005 2008 :

* Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cánbộ, đảng viên .

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao .

* Xây dựng chibộ trong sạch vững mạnh các năm trong cả nhiệm kỳ .

* Phấn đấu kết nạp được 3-5 đảng viên mới.

CÁC THÀNH TÍCH TIÊU KIỂU :

ÂY HUÂN CHƯƠNGLAO ĐỘNG HẠNG BA: NĂM 1995

* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: NĂM 2000

* NHIỀU BẰNG KHEN .CỜ THI ĐUA CÁC CẤP

Giám đốc

NGUYỄN VĂN LẠI



VNPT

BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚCĐỊA CHỈ: PHƯỜNG NGÔ QUYỀN- THỊ XÃ VĨNH YÊN- TỈNH VĨNH PHÚC

ĐIỆN THOẠI : 0211 861 799 * FAX: 0211 844 006

Giám đốc : NGUYỄN VĂN THÀNH

Bưu điện Vĩnh Phúc là đơn vị duy nhất cung cấp đầy đủ các dịch vụ Bưu chính - Viễn

thông truyền thống trên địa bàn , như : Điện thoại cố định , di động trong nước , quốc tế,

Internet: ( 1260 , 1268 , 1269) , PHBC , tiết kiệm , thư, điện chuyển tiền , chuyển phát nhanh

(EMS) , điện hoa . Bưu điện Vĩnh Phúc còn cung cấp các dịch vụ mới tiện ích cho khách

hàng đặc biệt là các khách hàng là doanh nghiệp . Với mạng lưới 28 bưu cục, 123 điểm

BĐVHX , 6 đại lý đa dịch vụ phủ rộng đến 100% số xã , phườngtrong tỉnh , sẵn sàng phục vụ

nhu cầu của quý khách .

CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH MỚI

- Dịch vụ EMS thỏa thuận xuống đến các

điểm bưu điện văn hóa xã .

- Dịch vụ khai giá .

Dịch vụ phát trong ngày (PTN ) .

- Dịch vụ bưu chính ủy thác .

- Dịch vụ phát hành thu tiền (COD) .

MegaVNN

CTN

CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MỚI

Dịch vụ Internet Mega - VNN tốc độ cao .

- Dịch vụ Thuê kênh riêng mọi loại hình

tốc độ .

- Voip 171 , 1719 trong nước , quốc tế.

- Các dịch vụ giá trị gia tăng của tổng đài.

1719

ĐIỆN HOA

EMS
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BƯU ĐIỆN MINH PHÚC

MA PHONG
PTN

CARDPHONEY

Bưu điện tinh Quán phụcrất hân hạnh được phục vụ Quý khách



ĐỊA CHỈ PHƯỜNG LIÊN BẢO, THỊXÃ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
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Giám đốc

NGUYENVANTHEM

ĐIỆNTHOẠI 0211.362467

Phụng dưỡng Bàmẹ Việt Nam anh hùng

ime Nguyễn Thị Lân, thịtrấnYên Lạc, huyện Yên Lạc )

@

ông ty Bổ số Kiến thiết Vĩnh Phúc là doanh

nghiệp thà nước. Quyết định thành lập số

1970Đ/ LB ngày 15 - 12 - 1997 của Chủ tịch

QBOLDtỉnh

→ Là doanh nghiệp được giao nhiệmvụ phát hành các loại

vé xổ số kiến thiết như : vé xổ số truyền thống , vé xổ số

cào , vé xổ số lô tô , vé xổ số bóc , vé xổ số gắn với chương

trìnhmụctiêu do UBND tỉnh quyết định .

→ Từ khi thành lập đến nay công tyluôn nhậnđượcsựquan

tâmcủa Tỉnh ủy, UBNDvà sựlãnh đạotrực tiếp của Đảng

ủy, Ban giám đốc Sở Tài chính cùng với sựgiúp đỡ của

các cấp các ngành , công ty đã không ngừng củng cố và

phát triển nâng cao hiệu quả kinh doanh đóng góp ngày

càng nhiều hơn cho ngân sách , cụ thể: năm 2000doanh

thu 2.579 triệu đồng , nộp ngân sách 608 triệu đồng ; năm

2002 doanh thu 15.075 triệu đồng , nộp ngân sách 2.403

triệu đồng ; năm 2004 doanh thu 29.107 triệu đồng , nộp

ngân sách 5.700 triệuđồng .

Năm 2004 , bình quân mỗi cán bộ công ty nộp ngân sách

hơn 200 triệu đồng và được cấp trên ghi nhận những

thành tích bằng các phần thưởng như được UBND tỉnh

tặng Bằng khen trong nhiều năm liền ; trong năm 2004

nhận 2 Bằng khen của UBND tỉnh , Bằng khen của Hội

khuyến họctrungương và Bằng khen của Bộ Tài chính .

- Có được những thành tích trên là nhờ sự lãnh đạo , chỉ đạo

của các cấp lãnh đạo cùng với sự đoàn kết nhất trí cao

trong đơn vị, nâng cao đời sống cán bộ cho công nhân

viên .

* Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể

dục - thể thao , tăng cường đối thoại, công khai tài chính ,

tạo không khí thân tình trong đơn vị .

→ Phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính trong công

việc triển khai chống số đề để tăng doanh thu bán vé xổ

số, mở rộng mạng lưới đại lý bán vé rộng khắp trên địa

bàn toàn tỉnh .

→ Phát huy những thành tích đã đạt được , công ty Xổ số

Kiến thiết Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ nộp ngân sách tỉnh giao năm 2005 .

HỘI ĐỒNG XSKT TỈNH VĨNH PHÚC

QUAY SỐ MỞ THƯỞNG XỔ SỐ ĐẶC BIỆT

XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC

Olgay 17/11/2004

6.4.6.6.1TRAM CHUC BON VI



BŨNGA

SAI XỔSỐKIẾN THIẾTCẦU LẮM MỒNG

Địa chỉ:46LýThường Kiệt- thị trấn Gia Nghĩa- tỉnhĐăk Nông * Điện thoại: (050) 544 832- 544831

VĂN PHÒNG ĐẠIDIỆN TẠI CÁC TỈNH- TP :

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng , Quảng Nam,

Bình Định , Ninh Thuận , Phú Yên , Khánh Hòa,

Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak.

ĐỒNG TV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐĂK NÔNG

Kênh chào Quá khách

HỘI NGHỊ

常

Giám đốc : NGUYỄN BÁ SONG

ÁNG CÔNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

TYSE THE T

( 2362004-23.62885 )

*

HỘI NGHỊ

創業

104 3 M 20 22

毒

MURINE UNYDO

ông ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông là một doanh nghiệp mới thành

lập, thương hiệu vé Đăk Nông còn mới mẻ , tuy có nhiều khó khăn nhưng

cũng đầy triển vọng. Kính mong quý khách hãy đến và ủng hộ Xổ số

Kiến thiết tỉnh Đăk Nông.

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông chính thức phát hành vé Xổ số

Kiến thiết , vé Xổ số bóc , vé Xổ sốcào của tỉnh Đăk Nông từngày 01/01/2005 .

Thứ bảy nhớ mua vé Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông, Quý kháchsẽ có

cơhộitrởthànhtỷphú nhanhnhất.

Kổ số

CHÚC QUÝ KHÁCH MAY MẮN.

Kiến thiết, ích nước lợi nhà !
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LINH LÀNAM

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ - THỊ XÃ PHỦ LÝ

ĐIỆN THOẠI 0351 857 452 * FAX 0351 852 801 * EMAIL mattrantoquoc@hna.dcs.vn

CHI BỘ TƯ QUAÂU BLLITCH

BAT HOI LAN THU IV

KX 25.2008

CHI BỘ CƠ QUAN VÀBIT 1.0 Ti

ĐẠI HỘI LẦN THỨ II

NHIỆM KỲ 2005.2008

KY NIEM 74 NAM

NGÀY THÀNH LẬP WILI VIỆT HÀI

/18." 2004

uộc vận động “Toàn dân đoàn kếtxâydựngđời sống văn hóa ở khu

dân cư " và cuộc vận động “Ngày vì ngườinghèo" do Ủyban Trung

ương MTTQ Việt Nam chủ trì phát động. Đã được các cấp , các

ngành , MTTQ , các tổ chức thành viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân

trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện , mang lại kếtquả quan trọng, đóng góp

tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ

phát triển kinh tế- xã hội , an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trịở

cơ sở trên địa bàn tỉnh . Nhiều tập thể và cá nhân điển hình xuất hiện trong

các phong trào thi đua yêu nước , trong quá trình thực hiện hai cuộc vận

động, là tấm gương sáng để các cấp Mặt trận và các tầng lớp nhân dân học

tập .

hông qua các cuộc vận động , các hoạt động đền ơn , đáp nghĩa

của nhân dân được duy trì và mởrộng ở các khu dân cưvới những

việc làm cụ thể phong phú , sâu sắc để chăm lo cho người có công

với nước. 10 năm qua,nhândẫn toàn tỉnh đã đóng gópvàoquỹ “Đền ơn đáp

nghĩa ” số tiền 11,116 tỉ đồng ; xây mới 806 nhà tình nghĩa trị giá 5,1 tỉ đồng,

sửa chữa 840 nhà trị giá 2,7 tỉ đồng , tặng các hộ chính sách 7.696 sổ tiết

kiệm trị giá 1,41 tỉ đồng . Đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng

chục tỉ đồng và hàng ngàn ngày công cùng với Nhà nước xây dựng và nâng

cấp các nghĩa trang liệt sỹ; các hộ gia đình chính sách được quantâm giúp

đỡ, đến nay 100 % số hộ gia đình có mức sống trung bình trở nên , không còn

hộ chính sách nghèo .

G

ần 10 năm qua, nhân dân đã cảm hóa , giáo dục được 1.076 người

vi phạm pháp luật trong đó 727 người đã tiến bộ tái hòa nhập cộng

đồng, đạt 67,5 %. Qua thực tiễn 10 năm đã khẳng định về tổ chức thực

hiện cuộc vận động vai trò , vị trí của Mặt trận Tổ quốc các cấp được nâng

cao , đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được nâng cao , đội ngũ cán bộ MTTQ

các cấp được rèn luyện và trưởng thành , nhiệm vụ được phân công cụ thể

hơn , đến nay toàn tỉnh có 1.296 Ban công tác Mặt trận được củng cố và đi

vào hoạt động thường xuyên , trong đó có 1.106 Ban công tác Mặt trận hoạt

động tốt. Vai trò hạt nhân lãnh đạocủa các chi bộ Đảng ởkhu dân cư và tính

tiên phong gương mẫu của từng đảng viên được đề cao, quan hệ giữa Đảng

với nhân dân gắn bó hơn , ở nhiều khu dân cư , chi bộĐảng đã lấy việc thực

hiện các nội dung cuộc vận động làm nội dung sinh hoạt hàng tháng , coi đó

là tiêu chuẩn đểbình xétphân loạiđảng viên .

ong kết thực đến từ cơ sở qua 10 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kể xây dựng đời sống văn

hóa ở khu dân cư " 5 năm cuộc vận động “Ngày vì ngườinghèo" , xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển

hình lên đến, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 cuộcvận động được suy tôn , biểu

dương khen thường đã chứng tỏ sức sống tầm quan trọng ,tính hiệu quả và sự thu hút của hai cuộc vận động

đối với toàn xã hội nói chung và cộng đồng khu dân cư nói tiếng .
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TỈNHĐAK LAK

ONLOUT #BIN

Địa chỉ : Số 1 , đường Nguyễn Lương Bằng- PTân Hòa- TP. Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk * Điện thoại: (050 ) 865 307

Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk , thành lập theoquyếtđịnhsố36 /QĐ-UB ngày 21-01-1994 của

UBND tỉnh Đăk Lăk.

Nhiệm vụ đào tạo : Trung cấp lý luận chínhtrị, trung cấp quản lý nhà nước; bồi dưỡng

chuyên môn , nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt xã ,phường, thị trấn , phỏng , ban cấp huyện , sở

ngành cấptỉnh .

Hằng năm , nhà trườngđào tạo khoảng 300-500 học viên tốtnghiệp trung cấp lý luận

chính trị, 100 -150 họcviêntrung cấp quản lý nhànước ,bồidưỡng chuyênmôn , nghiệp vụ tư

1200-1500cánbộchủchốt ở cơ sở .

- Tổng số CBCNV nhà trường có52 đồng chí , 100%cán bộgiảng viên cótrình độ đạihọc ,

(trong đó có 09 thạc sĩ ,01tiến sĩ) .

Docónhiều thànhtíchtrongđào tạo ,bồi dưỡng cán bộ nhấtlàđộingũ cán bộ ngườidân

tộcthiểusố , trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk đãđượcNhà nước tặng thưởng Huân chương Lao

độnghạng Ba , đượcTỉnhủy ,Ủy bannhân dân tỉnhtặngnhiều bằng khen vàcó thưởng.
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XÍ HIGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN THIỆN

ĐC: Số 10 Lê Hồng Phong - thị xã Kon Tum - tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 060.862510 - Fax : 060.863089

Giám đốc: LÊ NGỌC TOÀN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

* .Xí nghiệp xây dựng Toàn Thiện chuyên xây dựng các công trình

dân dụng - công nghiệp .

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao , mọi

công trình do xí nghiệp thi công đều đảm bảochất lượng và thời gian

theo yêu cầu của chủ đầu tư.

ÔNG TỰ UY TÍN CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ

Là phương chán hoạt động của XỨ NGHIỆP TOÀN THIỆN
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ĐỊA CHỈ: ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG - P.PHÚ THỌ - TX . THỦ DẦU MỘT
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AGRIBANK
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THẺ RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG
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AGRIBANK

Mọi thông tin chi tiết xin Quý khách tham khảo

trên Webste: wwwaonbarkcom và

hoá : 2.000 chi nhánh Agribank trong cả nước

sẽ được giải đến và hướngdẫn chu đáo với chương châm

“Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng

Phec va 34

TRỤ SỞ CHÍNH : SỐ 2 LÁNG HẠ , BA ĐÌNH , HÀ NỘI

Tel: (84-4) 8314 140/8313 733 Fax: (84-4) 8313 7198313 709 Telex: 411-322VBAVT

SWIFT VBAAVNVX Email: ghot@fpt.vn www.agribank.com.vn

TRUNGTAM THE AGRIBANK

Duchi Thi thi 3 Pintura HN

Tel:( 84-4) 8687 437887913 Fax: (84-4)3667910

Website: www.bank.com in
Email: Cardener@bard.com

Rgribankmang phồn thịnh đến với khách hàng
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BAN QLDA XIMĂNG HẢI PHÒNG MỚI

Địa chỉ: TT Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Tel : 031 875 356 * Fax: 031 875 374

NHÀMÁY XIMĂNG HẢI PHÒNG

MỚI CÔNG SUẤT 1,4 TRIỆU

TẤN /NĂM , CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

CỦA ĐAN MẠCH .

SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY NHÃN

HIỆU TRUYỀN THỐNG CON

RỒNG XANH PCB 30 VÀ PCB 40

VÀ CÁC CHỦNG LOẠI XI MĂNG

ĐẶC BIỆT KHÁC BẢO ĐẢM CHẤT

LƯỢNG TỐT NHẤT,ĐÁP ỨNG

CHO MỌI CÔNG TRÌNH XÂY

DUNG MOD UT VEITTUR 3HT

ĐỊA CHỈ: TT MINH ĐỨC .

THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG

TEL: 031 875 356 FAX: 031 875 374

PHÓ GIÁM ĐỐC

KIÊM TRƯỞNG BAN QLDA

HỒ THẾ KHIÊM
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SƠ TRỊ CHÍNH VINH PHỤC

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THỊ XÃ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐIỆN THOẠI: 0211. 862 502

ABHAT DIỆT CHÀO HẠNG THƯ TRONG PHAN VĂN KHAI VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC VÀ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂNDÂN TỈNH VĨNH VI
BALO LANG SAR FEET ART QUALIS

Nga 2003

HỘI THẢO

MUCTIED THU BENNAM 2010

Giám đốc

au gần 20 năm đổi mới , nhất là từ khi tái lập tỉnh (ngày

1-1-1997 ) , và đặc biệt là từ năm 2001 đến năm 2005 , công

việc đổi mới trong lĩnh vực tài chính ngân sách đã thu

được nhiều kết quả quan trọng . Cụ thể là :

1. Tiềm lực tài chính ngân sách địa phương ngày càng được củng cố và tăng

cường .

- Tổng thu NSNN năm 2004 trên địa bàn đạt 2.359 tỉ , đónggóp cho ngân sách trung ương

NGUYỄN VĂN QUỐC 14% , đến năm 2005 thu NSNN trên địa bàn Vĩnh Phúc sẽ đạt 3.000 tỉ đồng.

- Tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 28,1 % GDP

- Cơ cấu thu NSNNđã từng bước vững chắc hơn , thu nội địa dần chiếm ưu thế. Năm 2005

thu nội địa tăng lên tới 1.558 tỉ đồng ,bằng 13,3 lần năm 1993.

2. Hệ thống chính sách động viên tài chính

- Hệ thống cơ chế chính sách , pháp luật về tài chính ngân sách tiếp tục được đổi mới theo

hướng tạo môi trường đầu tưvà môi trường kinh doanh thuận lợi .

- Trong 5 năm 2001-2005 , tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 40% GDP , vượt

mục tiêu đại hội .

- Chính sách thuế có nhiều đổi mới quan trọng bảo đảm tính công bằng , tạo môi trường

kinh doanh bình đẳng , thuận lợi giữa 3 lợi ích (nhà nước , nhà đầu tư , người lao động ), tăng khả năng

tài chính cho đơn vị kinh tế .

3. Cơ cấu phân phối và sửdụng nguồn lực tài chính

- Tổng cộng chi NSĐP giai đoạn 2001-2005 là 5.798 tỉ , bình quân chi hằng năm là 1.159 tỉ .

- Bình quân chi hằng năm đạt trên 40% , là tỉnh có tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt cao so

với cả nước .

4. Tài chính doanh nghiệp được đổimới, từng bước hình thành cơ chế tài chính

thống nhất đốivớimọi loại hình doanh nghiệp .

5. Quản lý tàichính trong lĩnh vực sự nghiệp và tàisản cộng và chi tiêu hành chính

nhà nước đã được chú trọng

6. Thị trường tài chính bước đầu được hình thành , thị trường dịch vụ tài chính có

bước phát triển .

MỤC TIÊU TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH GIAIĐOẠN 2006-2010

NSDP

1- Tập trung huyđộng vốn đầu tư phát triển xã hội, trung bình trên 40 %GDP

2- Tỷ trọng huy động vốn ngân sách đầu tư phát triển trung bình trên 30 %tổng chi

3- Tỷ lệ huyđộng từ GDP vàoNSNN trung bình cho cả giai đoạn 28-30 %

4. Chi thường xuyên ởmức 65-70 %tổng chiNSĐP

5.Vay nợ không vượt quá 30 %vốn XDCB tập trung hàng năm công lại của NSĐP

6- Đảm bảomức chi cho giáo dụcđào tạo và khoa học công nghệ.

-Oớidự kiến th062007năm 2005 Otal Phúc đứng thứ 10 của cốt tước

và là một trong 10 tỉnh thành phố của cả nước có sốthu 1.80000 đạt 3.000 tỷ đồng

trởlên đã đưa(Oinh phne lên vị thếmới ở trongnước trên các lĩnh vực đặc biệt là

phát triển kinhtế ngân sách và giáo dục,



Phu MyHung
Không gian sống được quan tâm & đáp ứng

Đô thị văn minh

Cộng đồng nhân văn

ComCó một đô thị hạ tầng hoàn chỉnh , đường phố

rộng rãi cây xanh râm bóng , công viên khắp nơi,

điện cáp ngầm ... thượng tầng kiến trúc hài hòa,

không gian đô thị có định hướng.

Nhịp sống bắt đầu ngay từ bên ngoài , cộng đồng

nhân văn có ý thức về môi sinh, láng giềng có

không gian giao tiếp , trẻ tung tăng nô đùa... niềm

hạnh phúc hiện diện từ những điều tưởng chừng

bình dị nhất nhưng khó tìm ở nơi khác ...

Pietcombank RO KIDS

Giá trị môi trường và cộng đồng nhân văn nuôi dưỡng và phát triển nhân cách trẻ thơ ... Nơi đây , an cư lý tưởng

BE

Một công trình đã tạo ra việc làm cho hàng chục ngàn lao động và nâng cao giá trị cả vùng đất phía Nam TP.HCM

PHÒNG KINH DOANH NHÀ CÔNG TY LD PHÚ MỸHƯNG

Tầng trệt , Cao ốc Lawrence S. Ting , 801 Đại lộ Nguyễn Văn Linh

P. Tân Phú, Q.7 , TP.HCM

(08) 411-8888 www.phumyhung.com.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI (Bán nhà PMH tại TP.HCM )

Lầu14 , phỏng1404-1405 , Cao ốc Vietcombank

198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm

(04) 936-2640

IN TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 * CHỈ SỐ 1265 ISSN 0866-7276 * GIÁ :6000Đ
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TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC
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ĐĂK LĂK

Địa chỉ : 594 , đường Lê Duẩn , TP . Buôn Ma Thuột , tỉnh Đăk Lăk

Tel : 050.825 237-825 238-825 240 Fax : 050.825 470 Email : dtntndt@dng.vnn.vn

Hiệu trưởng : KS PHẠM NGỌC CHÂU

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN :

Thành lập năm 1978 với tên Trường trung học

Thủy lợiTây Nguyên. Năm 1992 nhận nhiệm vụ mới

và đổi tên thành Trường đào tạo nghề thanh niên

Dân tộc Đăk Lăk . Năm 1999 được Chính phủ duyêt

là 1 trong 15 trường trọng điểm tham gia Dựán Giáo

dục Kỹ thuật và Dạy nghề .

Mười năm liền , Đảng bộ, Công đoàn , Đoàn

trường là tổ chức trong sạch vững mạnh ; được Tỉnh

ủy , UBND tỉnh , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng

Liên đoàn Lao động tặng cờ , bằng khen ;

Nhà trường được UBND tỉnh , Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội , Bộ Công an , Chính phủ

tặng Cờ đơn vị xuất sắc - dẫn đầu phong trào thi

đua ; được Nhà nước tặng Huân chương Lao động.

NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔĐÀO TẠO :

Đào tạo nghề với các trình độ sơcấp , trung cấp , cao đẳng . Đào tạo liên kết - liên thông các trình độ trung cấp , cao đẳng, đại học cho một

số nghề . Các ngành nghề thuộc các lĩnh vực nông nghiệp , công nghiệp, xây dựng , dịch vụ, truyền thống . Học sinh hầuhết là thanh niên các

dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên .

Năm học 2005 - 2006 có 2.200 học sinh hệ dài hạn nội trú , 1.500 học sinh hệ ngắn hạn lưu động , thuộc 30 dân tộc thiểu số của Việt Nam ,

Lào , Cam -pu -chia; 500 HS học trung cấp , cao đẳng, đại học ; 300 công nhân bồi dưỡng nâng bậc thợ; 3.000học nghề phổthông.

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:

Tham gia dự án của Chính phủ với sự tài trợ của Ngân hàng châu Á;

các dự án nhỏ của Ca na đa; Anh và Hà Lan ; Thụy Điển ; Nhật Bản ; Đức,

Đan Mạch và Thụy Sĩ.

Liên kết với một số trường dạy nghề, THCN , cao đẳng, đại học, viện

nghiên cứu của các bộ, tỉnh , thành phố trong dạy nghề, bồi dưỡng và

đào tạo giáo viên dạy nghề , nghiên cứu khoa học ; đào tạo bậc trung cấp ,

cao đẳng , đại học.

Liên kết chặt chẽ với các ngành , địa phương , đoàn thể, hiệp hội ,

doanh nghiệp trong đào tạo , sản xuất vàđặc biệt là trong giải quyết việcquyết việc

làm cho học sinh .

LỄ NHƯ TRƯỜNG OPENNING CEREMONY

TỔ CHỨC : Có 1 Hiệu trưởng , 4 phó hiệu trưởng , 200 giáo viên, cán bộ , công nhân viên . Trong đó 150 giáo viên với 10% trên đại học ,

68 % đại học , 22 % cao đẳng , công nhân bậc cao. Liên tục có giáo viên đạt giải trong các kỳ hội giảng giáo viên dạy giỏi , hội thi thiết bị dạy

nghề cấp quốc gia . Có 7 khoa: Cơ - Điện - Xây dựng ,Tin học - Ngôn ngữ - Kinh doanh , Nghệ thuật - Dệt may- Nữ công , Nông Lâm - Thú y ,

Chế biến lâm sản - nông sản - thực phẩm , Dạy nghề lưu động - Giới thiệu việc làm, Văn hoá - Kỹ thuật cơ sở - Dạy nghề phổ thông . Có 7

phòng : Đào tạo , Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Chính trị - Quản lý học sinh - Đời sống ,Tài chính -Kế toán ,Sản xuất - Dịch vụ , Khoa học -

Công nghệ, Dựán - Hợp tác quốc tế.

CƠSỞ VẬT CHẤT VÀ SẢN XUẤT -DỊCH VỤ : Có 20.000 m nhà , xưởng , ký túc xá trên diện tích 9 ha ở vùng giữa thành phố Buôn Ma

Thuột . Sản xuất dịch vụ theo ngành nghề đào tạo tại các xưởng trườnghoặc liên kết với các doanh nghiệp . Có một số mặt hàng tham gia

xuất khẩu , du lịch như hàng Mộc công nghiệp, Mỹ nghệ, Dệt - May - Thổ cẩm ,Cà phê...

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2006-2010 : Xây dựng và thực hiện tốt Dự án nâng cấp trường thành trường Cao đẳng nghề

trọng điểm quốc gia chất lượng cao , quymô 5.000 học sinh hệ dài hạn , 5.000 hệ ngắn hạn , học sinh thuộc 35 đến 40 dân tộc ở khu vực Tây

Nguyên của Việt Nam và hai nước bạn Lào, Cam -pu- chia .

TRUONG BIDIM

Ok, po To - TWIN MO
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NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

(18-11-1930- 18-11-2005)

MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM .

75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

D

OÀN kết, yêu nước là truyền thống

cực kỳ quý báu của dân tộc ta trong

suốt quá trình hàng nghìn năm dựng

nước và giữ nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống đó, kết

hợp nhuần nhuyễn quan điểm "dân là gốc" của

ông cha và "cách mạng là sự nghiệp quần

chúng" của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , 75 năm

trước đây, gần 10 tháng sau khi Đảng Cộng

sản Đông Dương được thành lập, ngày

18-11-1930, Hội Phản đế đồng minh -

hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân

tộc thống nhất Việt Nam ở nước ta ra đời

do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ

Nguyễn Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo, đã

đánh dấu sự phát triển về chất phong trào đoàn

kết, yêu nước của nhân dân ta trong cuộc đấu

tranh chống thực dân Pháp đô hộ và bè lũ

tay sai .

Kế tục sự nghiệp cách mạng của Hội

Phản đế đồng minh ( 1930 - 1936) và của

Mặt trận Dân chủ Đông dương ( 1936 -

1939) , Mặt trận Việt Minh ( 1941 ) đã tập hợp

các tầng lớp nhân dân , các đảng phái yêu nước

và các tổ chức cứu quốc , đoàn kết , động viên

toàn dân vùng lên giành chính quyền, đưa

Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi, lập nên

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

-

PHẠM THẾ DUYỆT

Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân

dân và quân đội ta với sức mạnh vô địch, đã

làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy

năm châu , chấn động địa cầu ", đưa cuộc chiến

đấu chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng

lợi, giải phóngmột nửa đất nước, xây dựng và

bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa , làm hậu

phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền

Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ

tay sai.

Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam , trong Mặt trận Dân tộc giải phóng

miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực

lượng dân tộc , dân chủ và hòa bình Việt

Nam, nhân dân và quân đội ta đã làm tròn sứ

mệnh lịch sử vẻ vang của mình là " đánh cho

Tổngtiến công vànổi dậy mùa Xuân 1975 , đã

Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" , bằng cuộc

giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống nhất

đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân

chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa

xã hội .

Kế tục vai trò lịch sử vẻ vang của các hình

thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất trước

đây, bước vào thời kỳ " cả nước cùng tiến lên

chủ nghĩa xã hội" , nhất là trong côngcuộc đổi

mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tính chất

* Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam
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Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam . Tạp chí Cộng sản

là một bộ phận của hệ thống chính trị nhà nước

ta do Đảng lãnh đạo, là cơ sở chính trị của

chính quyền nhân dân , là tổ chức liên minh

chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính

trị , các tổ chức chính trị - xã hội , các cá nhân

tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp , các

dân tộc , các tôn giáo, người Việt Nam định cư

ở nước ngoài , trên cơ sở tập hợp , mở rộng và

phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

tộc, đã có những đóng góp to lớn vào sự

nghiệp chấn hưng đất nước.

vận động, nhất là hai cuộc vận động " Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu

dân cư " và cuộc vận động "Ngày vì người

nghèo " do Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam phát động, phát huy mọi

nguồn lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

phát triển kinh tế , góp phần đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc; đã tích cực tham gia đổi

mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ

thống chính trị; phát huy dân chủ, tham gia

xây dựng Đảng, Nhà nước , tăng cường mối

liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân

dân; tăng cường và tiếp tục mở rộng công tác

đối ngoại nhân dân, v.v...

Được tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường ,

vận dụng sáng tạo các quan điểm chỉ đạo của

Nghị quyết các Đại hội đại biểu toàn quốc của

Đảng , cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của các

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, nhất là

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung

ương lần thứ tám, khóa VI" Về đổi mới công

tác vận động quần chúng của Đảng" , các Nghị

quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

lần thứ bảy, khóa IX "Về phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc vì "dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ;

"về công tác dân tộc" ; "về công tác tôn giáo" ;

các Nghị quyết của Bộ Chính trị "Về đại đoàn

kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc

thống nhất " (khóa VII) ; " Về Người Việt Nam

ở nước ngoài" (khóa IX ) , Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tuy phải đương đầu với nhiều khó

khăn , thách thức, song ý thức được vai trò ,

trách nhiệm của mình trước nhân dân , trước

lịch sử , căn cứ vào vị trí , chức năng và nhiệm

vụ được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam, đã tận dụng thời cơ, phát huy thuận

lợi , nỗ lực phấn đấu , thực hiện thắng lợi các

chương trình hành động do các Đạihội Mặt

trận Tổ quốc đề ra và đã đạt được những kết

quả ngày càng to lớn và trên nhiều lĩnh vực.

Việc tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các

hình thức tổ chức đa dạng , phù hợp với sự phát

triển kinh tế nhiều thành phần, có nhiều

tiến bộ . Mặt trận đã ra sức động viên nhân dân

hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc

Những kết quả và tiến bộ nêu trên đã góp

phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng

khối đại đoàn kết toàn dân tộc , tăng thêm sự

đồng thuận xã hội, mở rộng quan hệ đoàn kết

hữunghị , hợp tác quốc tế , v.v... góp phần quan

trọng vào những thành tựu to lớn và có ý nghĩa

lịch sử mà nhân dân ta đã giành được trong

công cuộc đổi mới: đưa đất nước vượt qua một

giai đoạn thử thách, gay go , ra khỏi khủng

hoảng kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng khá

nhanh ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước

được đẩy mạnh ; hệ thống chính trị và khối đại

đoàn kết toàn dân tộc mà nền tảng là liên minh

công nhân - nông dân - trí thức do Đảng lãnh

đạo ngày càng được tăng cường và củng cố ;

nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

được giữ vững ; quan hệ đối ngoại được mở

rộng ; vị thế nước ta trên thế giới không ngừng

được nâng cao .

Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc

thống nhất 75 năm qua cho phép chúng ta

khẳng định:

Trải qua ba phần tư thế kỷ đấu tranh cách

mạng với những tên gọi , cách tổ chức và

Cương lĩnh chính trị khác nhau , Mặt trận

Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng

cố và phát triển . Bằng những Cương lĩnh ,

chính sách và khẩu hiệu chính trị đúng

d
á
n,
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bằng những chương trình hành động thiết thực

cụ thể, Mặt trận ngày càng tập hợp được đông

đảo các tầng lớp nhân dânvà nhân lên gấp bội

tinh thần yêu nước của dân tộc, tiến hành đấu

tranh không khoan nhượng với kẻ thù , đưa

cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến

thắng lợi khác .

Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn luôn là

một nhân tố quyết định thắng lợi của cách

mạng nước ta , là điều kiện tiên quyết giúp cho

nhân dân ta chuyển hóa đại đoàn kết dân tộc từ

sức mạnh tinh thần tiềm ẩn thành sức mạnh vật

chất tự giác và có tổchức , là một công cụ sắc

bén đểnhân dân ta phát huy sức mạnh tổng

hợp vĩ đại của mình trong cuộc đấu tranh

giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổquốc.

Những năm tới là thời kỳ có ý nghĩa rất

quan trọng đối với nhân dân ta trong việc phấn

đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 nhằm

"Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển ,

nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân , tạo nền tảng để đến năm 2020

nước ta cơ bản trở thành một nước công

nghiệp theo hướng hiện đại..." . ( 1 )

Nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ

trọng đại đó trong bối cảnh thế và lực củanước.

ta đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều : kinh tế

phát triển ; chính trị, xã hội ổn định ; quốc

phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được

giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được

tăng cường ; lòng tin của tuyệt đại bộ phận

nhân dân đối với công cuộc đổi mới, với sự

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước

và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố ; hoạt

động đối ngoại đượcmở rộng, mỗi trường

quốc tế thuận lợi, v.v ...

Song cũng phải thấy rằng, nước ta vẫn là

một nước nghèo ; trình độ khoa học , công nghệ

và dân trí còn thấp ; tiềm năng về tài nguyên,

lao động và nguồn vốn dôi dư trong dân chưa

được khai thác ; nhiều người đến tuổi lao động

vẫn chưa có việc làm. Nhân dân ta lại phải

đương đầu với những thách thức không

nhỏ trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập

quốc tế , phải đối phó với các trào lưu văn hóa -

tư tưởng độc hại từ bên ngoài và các thế lực

thù địch luôn tìm cách thực hiện âm mưu "diễn

biến hòa bình" , chống lại công cuộc xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta .

Xuất phát từ tình hình trên , Đại hội VI

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương:

"Đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chân thành mọi

thành viên trong xã hội có thểđoàn kết được,

khôngphân biệt đối xử về quá khứ , thành phần

giai cấp , dân tộc , tôn giáo , ở trong nước hay ở

nước ngoài, đoàn kết trên cơ sở mục tiêu

chung là : giữ vững độc lập thống nhất, vì "dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh "; đoàn kết giữa nhân dân ta với nhân

dân các nước trên thế giới, phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực

chủ yếu để xây dựng và bảo vệ vững chắc

Tổ quốc" .

Để biến chủ trương trên thành hiện thực ,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy hơn

nữa sức mạnh đại đoàn kết toàndân tộc, đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cụ thể , bằngmọi cách chúng ta :

1 - Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi

người có cơ hội lập thân , lập nghiệp theo lời

dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh : " Người nghèo thì

đủ ăn, người đủ ăn thì khá và giàu, người khá

và giàu thì giàu thêm "; động viên các tầng lớp

nhân dân, các thành phần kinh tế , phát huy sức

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc , đồng tâm hiệp

lực đóng góp trí tuệ , tài năng, công sức góp

phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát

triển kinh tế - xã hội , giữ vững an ninh chính

trị và trật tự an toàn xã hội .

( 1 ) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 89
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2 - Chủ động và tích cực góp phần vào việc

mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn

dân tộc , cùng Nhà nước sớm thể chế hóa các

định hướng chính sách đối với các giai cấp và

tầng lớp , bảo đảm bình đẳng và công bằng xã

hội ; mở rộng dân chủ đi liền với việc tăng

cường trật tự, kỷ cương, vận động nhân dân

sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ;

bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các

tầng lớpnhân dân, thu hút đông đảo các tầng

lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua,

các cuộc vận động nhằm thực hiện các nhiệm

vụ phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng - an

ninh; chủ động đề xuất vàtham gia giải quyết

có hiệu quả những vấn đề bức xúc của cuộc

sống nhân dân và tổ chức hòa giải kịp thời

những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay

từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư .

Thực hiện tốt hơn nữa việc vận động , tập

hợp , đoàn kết rộng rãi cộng đồng người Việt

Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện, giúp đỡ mọi

người hiểu được tình hình trong nước ; động

viễn mọi người hướng về Tổ quốc, tùy theo

sức mình mà góp phần xây dựng quê hương,

đất nước giàu mạnh.

3 - Tổ chức, động viên nhân dân phát huy

quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong

sạch, vững mạnh , một nhà nước trong đó bộ

máy được kiện toàn , tinh gọn ; đội ngũ công

chức cần, kiệm, liêm , chính, chí công, vô tư ,

thực sự là công bộc của dân, cùng hệ thống

chính sách, pháp luật phù hợp với lòng dân,

đồng thời tham gia hoàn chỉnh và áp dụng các

cơ chế, biện pháp để ngăn chặn và xử lý, khắc

phục các trường hợp cán bộ, công chức lợi

dụng chức quyền để nhũng nhiễu , gây phiền

hà cho nhân dân . Kiên quyết đấu tranh và kiến

nghị đưa ra khỏi bộ máy công quyền những

cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, sách

nhiễu dân và thay thế kịp thời những người

không đáp ứng được yêu cầu công việc .

Tích cực tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng,

trước mắt thực hiện thật tốt việc tham gia góp

ý kiến vào văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng

bộ các cấp và Đại hội X của Đảng nhằm tăng

cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với

Đảng và Nhà nước .

4 - Kiện toàn bộ máy , tăng cường đội ngũ

cán bộ Mặt trận các cấp, tiếp tục đổi mới

phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ,

nhiệmvụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa . Tiếp tục cùng Nhà nước xây dựng

những cơ chế phối hợpvà chính sách bảo đảm

những điềukiện cần thiết để cả hệ thống Mặt

trận hoàn thành những nhiệm vụ được quy

định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;

tiếp tục hướng mạnh về cơ sở , khu dân cư , xây

dựng cộng đồng dân cư tự quản .

Với nhận thức: hệ thống chính trị vững

vàng khi từng bộ phận hợp thành hệ thống đó

mạnh. Trong cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà

nước quản lý, nhân dân làm chủ ", muốn tăng

cườngvà đổi mới mọi hoạt động của Mặt trận ,

một trong những điều kiện tiên quyết là Đảng

phải đổi mới sự lãnh đạo của mình đối với

công tác Mặt trận ; đảng viên phải đi tiên

phong và gương mẫu thực hiện những nhiệm

vụ mà Mặt trận đề ra . Về vấn đề này, Cương

lĩnh của Đảng đã ghi rõ : " Trong Mặt trận ,

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên ,

vừa là người lãnh đạo" và Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã khẳng định : "Đảng không thể đòi hỏi

Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình ,

mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất,

hoạt động nhất và chân thực nhất . Chỉ trong

đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần

chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn

và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới

giành được địa vị lãnh đạo" . ( 2 )

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 3 , tr 139
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Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tiến

hành đại hội đảng bộ các cấp, Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam mong muốn tư tưởng Hồ Chí

Minh và các quan điểm lớn của Đảng "Về đại

đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống

nhất" mà Nhà nước đã cụ thể hóa bằng Luật

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được quán triệt

sâu sắc trong toàn thể cán bộ , đảng viên, trong

Nghị quyết của Đại hội và bằng những việc

làm cụ thể .

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn

Nhà nước phối hợp chặt chẽ và bảo đảm những

điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của

Mặt trận các cấp .

Từ Hội Phản đế đồng minh, tổ chức tiền

thân đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày

nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam, các tổ chức Mặt trận đã trải qua một

chặng đường đầy gian khổ, nhưng cũng đầy vẻ

vang và sáng tạo, đã góp phần tô thắm thêm

những trang sử hào hùng của dân tộc.

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra

đời không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết

quả tất yếu của những điều kiện lịch sử ,

kinh tế - xã hội đòi hỏi nhằm đáp ứng những

yêu cầu bức xúc đặt ra lúc đó là giải phóng

dân tộc thoát khỏi tình trạng thuộc địa, nửa

phong kiến.

Có đường lối cứu nước và dựng nước đúng

đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn

Ái Quốc - Hồ Chí Minh , lãnh tụ kiệt xuất của

cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản khởi

xướng , 75 năm qua giương cao ngọn cờ độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Dân

tộc thống nhất với những hình thức tổ chức và

tên gọi khác nhau đã kế thừa và phát huy cao

độ truyền thống đoàn kết dân tộc, mở rộng đội

ngũ những người yêu nước và cách mạng, tổ

chức sự phối hợp và thống nhất hành động

giữa các lực lượng, tạo sức mạnh của toàn

dân tộc nhằm hoàn thành những mục tiêu

cách mạng do Đảng đề ra. Khi dân ta còn

trong vòng nô lệ , Mặt trận đi sâu tuyên truyền ,

vận động và tổ chức quần chúng đấu tranh

bằng nhiều hình thức phong phú, từ đấu tranh

đòi những quyền dân sinh - dân chủ , tiến tới

đấu tranh chính trị , vũ trang giành lại độc lập,

tự do cho dân tộc .

Khi mới giành được chính quyền ở một số

địa phương hoặc khu vực , Mặt trận đã đảm

nhiệm chức năng tổ chức, quản lý và hướng

dẫn nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Lúc

Đảng ra hoạt động công khai và giành được

chính quyền trên phạm vi cả nước , Mặt trận

trở thành cơ sở chính trị , là chỗ dựa vững chắc

của chính quyền nhân dân, đồng thời là tổ

chức xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa

Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhờ thực hiện

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" trong Mặt

trận Dân tộc thống nhất nên cuộc chiến đấu

của nhân dân ta đã " Thành công, thành công,

đại thành công" , đã đánh thắng những tên thực

dân , đế quốc đầu sỏ, thống nhất đất nước, giữ

vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ,

đưa cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội .

Trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam nguyện phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc , nâng cao vai trò của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , đẩy mạnh sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

vì "dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh " .

Thực tiễn lịch sử đã khẳng định vị trí, vai

trò và những thành tích to lớn của Mặt trận

Dân tộc thống nhất, đồng thời cũng đang đặt ra

những yêu cầu mới, đòi hỏi Mặt trận phải tiếp

tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động

cho ngang tầm với chức năng , nhiệm vụ nặng

nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đòi hỏi .

Những thành tựu vẻ vang của Mặt trận Dân

tộc thống nhất Việt Nam trước hết là kết quả

của sự chỉ đạo chiến lược của Đảng Cộng sản
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và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giải quyết

đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai

cấp . Lịch sử hoạt động của Mặt trận Dân tộc

thống nhất đã chứng tỏ : Khi nào Mặt trận nắm

vững và giương cao ngọn cờ dân tộc , thì khó

khăn mấy cách mạng cũng vượt qua; ngược

lại , cách mạng sẽ gặp khó khăn , vấp váp thậm

chí thất bại .

Cách mạng càng tiến lên thì Mặt trận Dân

tộc thống nhất càng phải được mở rộng là một

quy luật phát triển . Vì vậy, phải không ngừng

chăm lo xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong

các thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất

về chính trị , tư tưởng và tổ chức trên cơ sở kết

hợp lý luận với thực tiễn , truyền thống với

hiện tại , xây dựng sự đồng thuận xã hội. Nội

dung đoàn kết không phải là một đại lượng bất

biến mà đòi hỏi phải được bổ sung, hoàn chỉnh

và đổi mới . Ngoài việc định ra mục tiêu và nội

dung cụ thể, cần phải có những chính sách và

biện pháp bảo đảm công bằng và bình đẳng xã

hội , chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng , hợp

pháp của các giai cấp , các tầng lớp nhân dân,

kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và lợi

ích toàn xã hội trên cơ sở nguyên tắc lợi ích

giai cấp phải phục tùng lợi ích dân tộc . Lợi ích

của Tổ quốc và dân tộc là lợi ích tối cao .

Đoàn kết trong Mặt trận là đoàn kết lâu dài ,

đoàn kết chân thành , giúp đỡ nhau cùng tiến

bộ. Quá trình xây dựng khối đại đoàn kết là

quá trình đấu tranh chống những nhận thức sai

trái , lệch lạc như thái độ định kiến , hẹp hòi ;

đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một

chiều , đoàn kết vô nguyên tắc . Bằng vũ khí tự

phê bình và phê bình , đồng thời biết dùng lực

lượng tiên tiến để lôi cuốn, thuyết phục bộ

phận chậm tiến là biện pháp cơ bản để xây

dựng sự đoàn kết trong hàng ngũ Mặt trận .

Không ngừng chăm lo xây dựng và phát

triển Mặt trận Dân tộc thống nhất về tư tưởng ,

chính trị và tổ chức thực chất là giữ vững

nguyên tắc Đảng lãnh đạo đồng thời với

việc tăng cường sức mạnh của khối liên minh

công - nông - trí là điều kiện tiên quyết để mở

rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc . Quá trình

xây dựng và phát triển Mặt trận Dân tộc thống

nhất chỉ rõ phải khắc phục khuynh hướng

muốn thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, hạ thấp

vai trò công nông nhưng đồng thời cũng phải

đấu tranh chống khuynh hướng cô độc, hẹp

hòi . Thực tiễn cho thấy những nhận thức giáo

điều , máy móc, quá đề cao hoặc hạ thấp nhân

tố dân tộc hoặc giai cấp cũng như những nhận

thức chủ quan , duy ý chí sớm đồng nhất dân

tộc với giai cấp đều làm mất đi sức sống vốn

có của Mặt trận và vô hiệu hóa những khả

năng và điều kiện để tập hợp lực lượng cách

mạng đông đảo .

Những bài học rút ra từ lịch sử xây dựng và

phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất đến nay

vẫn giữ nguyên giá trị trong việc vận dụng vào

giải quyết những vấn đề đang đặt ra nhằm phát

huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng

cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì

"dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh" . Hệ thống những quan điểm về

đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống

nhất đã được Đại hội IX của Đảng đề ra và

được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 7, khóa IX là những định hướng

chủ yếu cho mọi hoạt động của Mặt trận trong

giai đoạn hiện nay . Yếu tố quyết định lúc này

là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục tự

đổi mới , tự vươn lên để khẳng định mình trong

cuộc sống . Lời nói đi đôi với việc làm, biến

những đường lối , chủ trương của Đảng, chính

sách của Nhà nước và ước nguyện của nhân

dân thành hiện thực trong cuộc sống .

Chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng

kết : " Đoàn kết, đoàn kết , đại đoàn kết.

Thành công , thành công, đại thành công"

mãi mãi là khẩu hiệu hành động của mọi công

dân đất Việt .

8
Số 22 (tháng 11 năm 2005 )



Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam... Tạp chí Cộng sản

?

CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CỤ " .

NÉT NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI GIỚI

HUỲNH ĐẢM

ƯỚI ngọn cờ của Đảng, kế thừa và

phát huy truyền thống vẻ vang của

| ) Mặt trận
Dân

tộc
thống

nhất
trước

đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

luôn không ngừng đổi mới nội dung , phương

thức hoạt động, nhằm thực hiện thắng lợi

chương trình hành động của Đại hội lần thứ VI

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần động

viên toàn dân phát huy lòng yêu nước , truyền

thống đoàn kết , thực hiện thành công Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, trước mắt

hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

năm 2005 và kế hoạch 5 năm 2001 – 2005 , tiến

tới Đại hội lần thứ X của Đảng .

Để không ngừng thực hiện tốt chức năng cơ

bản là đoàn kết dân tộc , tạo nên động lực thúc

đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệTổ quốc,

Mặt trận chủ trương thông qua các tổ chức ,

các cuộc vận động, các phong trào và nhiều

hình thức đa dạng khác để tập hợp ngày càng

đông đảo mọi tầng lớp nhân dân thành khối

đại đoàn kết vững chắc , phấn đấu vì mục tiêu

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh . Nét nổi bật trong những

hoạt động đa dạng, phong phú của Mặt trận

thời gian qua là cuộc vận động "Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân

cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ,

đang được triển khai rộng khắp cả nước , có tác

dụng và ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng

lớp nhân dân .

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " do Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gồm có sáu

nội dung lớn . Đó là : vận động nhân dân đoàn

kết giúp nhau phát triển kinh tế , xóa đói giảm

nghèo; phát huy truyền thống "uống nước nhớ

nguồn ", "tương thân tương ái" , thực hiện chính

sách đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo, từ thiện ;

phát huy dân chủ , giữ gìn kỷ cương , bảo đảm

trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; xây dựng đời

sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn

hoá dân tộc ; giữ gìn môi trường sinh thái ,

chăm lo sự nghiệp giáo dục , y tế , dân số,

thể dục - thể thao .. ; phát huy quyền làm chủ

của nhân dân , tổ chức và động viên nhân dân

tham gia xây dựng Đảng , xây dựng chính

*

Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ tịch kiêm

Tổng Thư ký UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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quyền và củng cố hệ thống chính trị vững thắng lợi đường lối đó , Mặt trận Tổ quốc

mạnh .

Được phát động từ năm 1995 , trên cơ sở kế

thừa , phát triển và nâng cao các phong trào ,

các cuộc vận động của các tầng lớp nhân dân

do Đảng lãnh đạo từ trước đến nay, cuộc vận

động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống

mới ở khu dân cư" (nay là cuộc vận động

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

ở khu dân cư ") đã trở thành một phong trào

rộng lớn mang tính toàn dân, thực hiện tư

tưởng của Chủtịch Hồ Chí Minh "lấy sức dân

mà xây dựng cuộc sống cho dân ", phát huy

truyền thống "đoàn kết tương thân , tương ái ",

" nhiễu điều phủ lấy giá gương ..." của dân tộc ,

góp sức vận động các tầng lớp nhân dân ở cơ

sở , giúp nhau xây dựng gia đình ấm no, bình

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và khu dân cư giàu

mạnh , văn minh , góp phần ổn định tình hình

xã hội .

Nhìn lại quá trình triển khai các cuộc vận

động trên , có thể nêu lên những kết quả chủ

yếu như sau :

1. Thông qua cuộc vận động đã tăng cường

và mở rộng việc tập hợp các tầng lớp nhân

dân , làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

không ngừng được củng cố, tăng cường, góp

phần tạo nên sức mạnh to lớn của nhân dân từ

mỗi địa bàn dân cư .

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh,

đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng

ta là không phân biệt dân tộc, tôn giáo , giai

cấp , thành phần kinh tế , mọi giới, mọi lứa tuổi,

mọi vùng miền, người trong Đảng hay người

ngoài Đảng , người đang công tác và người đã

nghỉ hưu , mọi thành viên trong đại gia đình

dân tộc Việt Nam, xóa bỏ mặc cảm, định kiến,

phân biệt đối xử về quá khứ , thành phần, xây

dựng tinh thần cởi mở , hướng về tương lai ...

được nhân dân ta, ở trong nước và ở nước

ngoài đồng tình ủng hộ. Góp phần thực hiện

Việt Nam đề ra và thực hiện chủ trương đa

dạng hóa các hình thức tập hợp toàn dân.

Trong các hình thức đó, cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ởkhu

dân cư " là hình thức tập hợp rộng rãi nhất,

mang tính toàn dân rõ nét nhất và mang lại kết

quả thiết thực nhất đối với việc tăng cường đại

đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở.

- Nội dung cuộc vận động rất phong phú và

thiết thực, gắn liền với việc giải quyết những

vấn đề bức xúc hằng ngày trong đời sống vật

chất , tinh thần của các tầng lớp nhân dân, như

giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm

nghèo, cải thiện nhà ở , vệ sinh môi trường , cải

tạo kết cấu hạ tầng trong khu dân cư , giải

quyết vấn đề điện , nước , trật tự an toàn xã hội,

thực hiện đền ơn đáp nghĩa và từ thiện nhân

đạo, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh ,

thực hiện dân chủ, giữ vững ổn định chính trị,

củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở

cơ sở. Đó là những vấn đề mỗi người dân đều

quan tâm trong đời sống hằng ngày . Hầu hết

khu dân cư trong cả nước triển khai thực hiện

một cách sáng tạo .

-
Được tiến hành tại các địa bàn khu dân

cư , cuộc vận động thu hút mọi người dân dù ở

những cương vị xã hội khác nhau, ở mọi thành

phần xã hội , có trình độ, giới tính , tuổi tác , cá

tính , sở thích ... tham gia. Với phương châm

"lấy sức dân để tổ chức đời sống cho dân ",

cuộc vận động đã kết hợp hài hòa giữa nghĩa

vụ và quyền lợi của mỗi người dân . Công sức

của dân đóng góp đã mang lại kết quả cụ thể

cho đời sống của chính bản thân họ. Vì vậy, đã

khơi dậy được tính tự giác , tinh thần làm chủ

cuộc sống của mỗi người dân ở khu dân cư , tạo

nên ý thức gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng.

- Cuộc vận động đã đề cao truyền thống

đạo lý tốt đẹp trong di sản văn hóa dân tộc ,

như: tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn
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nhau, những truyền thống tốt đẹp có cội nguồn

từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước ...

Truyền thống đó đã trở thành máu thịt người

Việt Nam , nó đã đáp ứng đúng nguyện vọng

thiết tha và chính đáng của nhân dân là xây

dựng cuộc sống yên lành, văn minh tại cộng

đông dân cư.

2. Cuộc vận động đã góp phần động viên

các tầng lớp nhân dân ở cơ sở phấn đấu thực

hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế , văn hóa -

xã hội của địa phương , tham gia giải quyết

những vấn đề bức xúc nhất và những yêu cầu

thiết yếu nhất của cộng đồng dân cư. Mặt trận

Tổ quốc các cấp , nhất là ở cơ sở và khu dân cư ,

đã phối hợp với các tổ chức thành viên như

Hội Nông dân , Hội Liên hiệp Phụ nữ , Hội Cựu

Chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh... đi sâu động

viên nhân dân phát triển sản xuất , kinh doanh,

chuyển đổi cơ cấu kinh tế , mở mang ngành

nghề , giải quyết việc làm, thành lập các tổ

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư , đẩy

nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật , giúp đỡ

nhau về vốn, giống cây trồng, con vật nuôi ,

kinh nghiệm sản xuất... Qua đó, giúp nhau xóa

đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân ,

nhất là ở vùng sâu, vùng xa, những gia đình

có công với nước, những gia đình gặp rủi ro ,

hoạn nạn ...

Thực tiễn đã chứng tỏ cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu

dân cư " đã góp phần tích cực giải quyết những

vấn đề bức xúc trong đời sống cộng đồng , trên

cơ sở khai thác tiềm năng to lớn trong nhân

dân và đã đạt những kết quả cụ thể về huy

động nhân tài vật lực một cách nhanh chóng

tại chỗ, còn thúc đẩy mạnh mẽ và rộng khắp

các hoạt động " đền ơn đáp nghĩa " đối với các

gia đình có công với nước, gia đình thương

binh, liệt sỹ , các Bà mẹ Việt Nam anh hùng,

những cán bộ lão thành cách mạng . Nhân dân

đã tự nguyện tham gia các hoạt động từ thiện

nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân

chiến tranh . Những hoạt động đó ngày càng

trở thành nếp sống tự giác tốt đẹp của nhân

dân ta, khơi dậy truyền thống "uống nước nhớ

nguồn" , " tương thân tương ái" trong cộng

đồng khu dân cư , vừa giúp nhau giải quyết khó

khăn trong đời sống hằng ngày, vừa có tác

dụng đấu tranh chống lối sống cá nhân vị kỷ .

Là một nội dung trọng tâm của cuộc vận

động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

văn hóa ở khu dân cư", " Ngày vì người

nghèo " - được phát động từ năm 2000 đã được

toàn dân đồng tình và hưởng ứng rộng rãi . Đến

nay , Quỹ “Vì người nghèo ” ở các cấp đã huy

động được hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng

hàng trăm ngàn ngôi nhà ở cho người nghèo.

Khó có thể tổng kết hết được lợi ích vật chất

và tinh thần của cuộc vận động trong cả nước.

Đó là con số không nhỏ, góp phần tăng thêm

nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho

đời sống của nhân dân, thực hiện phát triển

kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " đã góp

phần làm lành mạnh môi trường xã hội , môi

trường văn hóa giáo dục, quan hệ ứng xử lành

mạnh giữa con người với nhau trong mỗi khu

dân cư , trong từng gia đình . Từ khi có Nghị

quyết Trung ương 5 , khóa VIII về "Xây dựng

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc" , cuộc vận động ngày

càng được khẳng định và đi vào chiều sâu .

Những tệ nạn xã hội (rượu chè , cờ bạc , trộm

cắp , mại dâm, ma túy ... ) ở cơ sở đã giảm đáng

kể . Ở nhiều nơi, mâu thuẫn trong gia đình ,

trong khu dân cư được giải quyết thông qua

các hoạt động hòa giải . Nhiều khu dân cư đã

xóa bỏ những tập tục lạc hậu, đấu tranh chống

mê tín , dị đoan, xây dựng nếp sống mới văn

minh , tiến bộ . Nhiều phong trào mang tính

nhân văn sâu sắc liên tục xuất hiện và phát huy

tác dụng tốt ở nhiều địa phương , như:
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phong trào " Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con

cháu hiếu thảo, người lớn gương mẫu , trẻ em

chăm ngoan ", phong trào " Xã hội học tập " ...

Những kết quả trên đây đã có tác dụng thiết

thực, sâu sắc , góp phần nâng cao đời sống của

nhân dân ở khu dân cư , nhất là mức sống,chất

lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng

được cải thiện .

3. Cuộc vận động đã tạo tiền đề và điều

kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp

của nhân dân , góp phần thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở, từng bước xây dựng cộng

đồng dân cư tự quản.

Với phương châm dựa vào nhân dân, cùng

nhân dân bàn bạc, giải quyết những nhu cầu

trong cuộc sống của dân, cuộc vận động không

áp đặt, làm thay , mà do nhân dân từng khu dẫn

cư bàn bạc dân chủ và tự xây dựng những mục

tiêu , chương trình kế hoạch xây dựng khu dân

cư , tự nguyện đóng góp sức người, sức của cho

việc thực hiện những kế hoạch cụ thể ở cơ sở.

Từng nội dung của cuộc vận động đã gắn với

việc thực hiệnQuy chế Dân chủ ởcơ sở, được

nhân dân thảo luận và triển khai theo tinh thần

"dân biết, dân bàn , dân làm , dân kiểm tra" .

Nhân dân thảo luận và xây dựng quy ước,

hương ước , cam kết ở từng cộng đồng làng, xã

và từng hộ gia đình. Những quy ước, hương

ước đó đã thể hiện tinh thần nội dung chính

của cuộc vận động , và được xây dựng thành

những quy định mang tính pháp lý của cơ sở,

của cộng đồng dân cư .

Ngày nay , dân chủ hóa đời sống xã hội và

xây dựng mô hình khu dân cư tự quản là một

yêu cầu khách quan , cũng là nguyện vọng của

quần chúng nhân dân . Việc triển khai cuộc vận

động trong 10 năm qua ở khu dân cư cho thấy ,

đây là một giải pháp có hiệu quả góp phần

quan trọng phát huy quyền làm chủ trực tiếp

của nhân dân ở cơ sở, nêu cao ý thức cộng

đồng, tham gia xây dựng khu dân cư tự quản

phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền . Bằng

phong trào hành động thiết thực mang lại lợi

ích cụ thể cho đời sống hằng ngày của người

dân mà gây dựng quan hệ hòa hiếu trong tình

làng nghĩa xóm, vừa tuyên truyền , vận động,

vừa tạo dư luận xã hội , nên đã động viên ý

thức cộng đồng và tinh thần làm chủ của mỗi

người dân tại địa bàn sinh sống, góp phần đấu

tranh , đẩy lùi cách sống tiêu cực của một số

người trong khu dân cư. Qua đó, hỗ

cực cho công tác tuyên truyền giáo dục của

Đảng, công tác quản lý của chính quyền, làm

cho diện mạo xã hội ở cơ sở được cải thiện ,

góp phần ổn định xã hội chung của cả nước.

trợ tích

4. Cuộc vận động đã góp phần tích cực xây

dựng tổ chức đảng , bộ máy chính quyền, Mặt

trận và các đoàn thể nhân dân , làm cho hệ

thống chính trị ở cơ sở được củng cố. Thông

qua cuộc vận động này, vị trí , vai trò và ảnh

hưởng xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

được nâng cao thêm một bước; sự phối hợp

hành động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

các cấp với các tổ chức thành viên, với chính

quyền ngày càng chặt chẽ . Nội dung hoạt động

của Ủy banMặt trận Tổ quốc cấp xã, phường ,

thị trấn, nhất là Ban Công tác Mặt trận vừa rõ

nét hơn vừa phong phú, và
nét hơn vừa phong phú, và cụ thể hơn , sự gắn

bó giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ở

khu dân cư ngày càng chặt chẽ . Đông đảo cán

bộ, đảng viên , cựubộ, đảng viên , cựu chiến binh , người có uy tín

(già làng , trưởng tộc , các vị chức sắc tôn

giáo v.v ... ) ở khu dân cư tích cực tham gia

cuộc vận động. Nhiều nhân tố mới, đã được

bồi dưỡng và trưởng thành từ trong các hoạt

động của cuộc vận động , qua đó góp phần đào

bồi dưỡng bổ sung tăng cường cho đội ngũ

cán bộ cơ sở.

tạo ,

Thông qua chỉ đạo thực hiện cuộc vận

động, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, nhất

là các chi bộ và tổ đảng ở khu dân cư , vai trò

gương mẫu của đảng viên được phát huy, đồng

thời tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân

giám sát cán bộ , đảng viên , tăng thêm

12 Số 22 (tháng 11 năm 2005 )



Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam .
Tạp chí Cộng sản

mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. Nhiều

chi bộ coi việc lãnh đạo cuộc vận động là nội

dung sinh hoạt chính của chi bộ hằng tháng, và

xác định việc tham gia cuộc vận động là trách

nhiệm của đảng viên , là tiêu chí để đánh giá,

phân loại chi bộ và đảng viên ; là điều kiện để

rèn luyện , giáo dục đảng viên ; là một nội dung

lớn trong phương hướng , nhiệm vụ mỗi nhiệm

kỳ của đảng bộ, chi bộ. Thông qua thực hiện

cuộc vận động , đội ngũ cán bộ của Đảng,

chính quyền , Mặt trận và các tổ chức đoàn thể

ở cơ sở gắn bó với nhân dân hơn , hệ thống

chính trị ở cơ sở được củng cố.

Nhìn lại 10 năm thực hiện, có thể khẳng

định kết quả lớn về nhiều mặt và ý nghĩa chính

trị, xã hội sâu sắc của cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ởkhu

dân cư". Từ đó cho thấy , chủ trương đề ra và

chỉ đạo các cuộc vận động là đúng đắn, có sức

sống bền bỉ trong lòng dân . Đểtiếp tục đẩy

mạnh cuộc vận động, trong thời gian tới , cần

khắc phục có hiệu quả những mặt còn hạn chế ,

yếu kém :

- Kết quả đạt được chưa đều và chưa sâu , có

lúc , có nơi chưa đạt những yêu cầu và nội dung

đề ra . Nguyên nhân là do nhận thức và vai trò

lãnh đạo của cấp ủy; sự chủ động, sáng tạo của

tổ chức Mặt trận ở cơ sở còncónhững yếu

kém , bát cập. Sự phân công phối hợp giữa Mặt

trận , chính quyền và các đoàn thể nhân dân

còn có mặt chưa hợp lý . Để Cuộc vận động

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

ở khu dân cư " tiếp tục phát triển rộng hơn , sâu

hơn , thu hút quần chúng tham gia nhiệt tình ,

hiệu quả hơn , đòi hỏi sự chỉ đạo của Mặt trận

các cấp phải thường xuyên mạnh mẽ hơn nữa ,

tiếp tục tổng kết rút kinh nghiệm , có sự

phân công, phối hợp tốt hơn giữa Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền

các cấp phù hợp với nhiệm vụ , đặc điểm của

mỗi tổ chức và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho

CƠ SỞ .

- Đội ngũ cán bộ Mặt trận chưa đáp ứng

yêu cầu khi cuộc vận động triển khai ngày một

sâu rộng . Bộ máy chuyên trách của Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuy có

được kiện toàn một bước, song vẫn chưa đáp

ứng kịp yêu cầu của phong trào nhân dân ngày

càng rộng lớn . Nhiều vấn đề mới đặt ra cho

từng nội dung của cuộc vận động chưa được

chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời . Kinh nghiệm

thực tế của từng địa phương rất phong phú ,

sinh động , song chưa được kịp thời tổng kết ,

phổ biến để phát huy và nâng cao chất lượng

các cuộc vận động.

Những hạn chế trên đang đặt ra yêu cầu

cao, đòi hỏi các cấp ủy , chính quyền các cấp

quan tâm hơn nữa, tạo điều kiệnthuận lợi hơn

nữa để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các

cấp tổ chức chỉ đạo tốt hơn cuộc vận động

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

ở khu dân cư " trong thời gian tới.

Từ thực tiễn thực hiện cuộc vận động,

chúng ta càng nhận thức rõ hơn vai trò to lớn

của khu dân cư trong việc triển khai phong

trào thi đua yêu nước thông qua các phong

trào , các cuộc vận động . Đó là nơi thực hiện

các chủ trương , đường lối của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước trong cuộc sống ;

nơi trực tiếp giải quyết có hiệu quả nhấtcác

vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày ở

cộng đồng dân cư. Xây dựng cuộc sống mới ,

đời sống văn hóa ở khu dân cư là nhiệm vụ

quan trọng và lâu dài . Cuộc vận động có nội

dung toàn diện , sâu sắc, hợp lòng dân, ýĐảng

đã được khẳng định, cần tiếp tục được tổ chức

thực hiện có hiệu quả hơn . Đó là nhiệm vụ đặt

ra cho cả hệ thống chính trị , trước hết đòi hỏi

các cấp ủy nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp

và toàn diện , các cơ quan quản lý nhà nước

bảo đảm những điều kiện cần thiết cho cuộc

vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát

huy vai trò chủ trì, phối hợp , thống nhất hành

động với các tổ chức thành viên, động viên

nhân dân tham gia thực hiện .
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NHỮNG CỐNG HIẾNBẤT DIỆT

CỦA PH . ĂNG-GHEN ĐỐI VỚI

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN THẾ GIỚI

Đ

ÁNH giá công lao của Ph.Ăng-ghen

đối với phong trào đấu tranh cách mạng

của giai cấp công nhân thế giới ,

V.I. Lê-nin viết : “ Sau bạn ông là Các Mác,

Ăng -ghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc

nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế

giới văn minh .Từ ngày mà vận mệnh đã gắn

liền Các Mác với Phri -đrích Ăng-ghen thì sự

nghiệp suốt đời của hai người bạn ấy trở thành

sự nghiệp chung của họ . Cho nên muốn hiểu

Phri-đrích Ăng-ghen đã làm gì cho giai cấp vô

sản thì phải nhận rõ ý nghĩa của học thuyết và

hoạt động của Mác đối với sự phát triển của

phong trào công nhân hiện đại”( 1 ) .

Vào đầu những năm 40 của thế kỷ XIX, mặc

dù phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản

chống lại giai cấp tư sản đã phát triển mạnh mẽ,

nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tự phát,

chưa được tổ chức, chưa có mục tiêu rõ rệt, giai

cấp công nhân chưa nhận thức được những lợi

ích giai cấp cơ bản của mình. Nhu cầu cấp thiết

của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân

lúc đó là cần có một học thuyết lý luận cách

mạng soi đường cho giai cấp công nhân , giúp

cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch

sử vĩ đại toàn thế giới của mình .

Ph . Ăng-ghen đã cùng với C. Mác dày công

nghiên cứu , kế thừa những tinh hoa tư tưởng của

nền văn hóa nhân loại, xây dựng thành một học

thuyết, một hệ thống lý luận khoa học – chú

nghĩa xã hội khoa học, đồng thời thông qua hoạt

TRẦN NGỌC LINH *

động trực tiếp trong phong trào đấu tranh cách

mạng của giai cấp công nhân, đưa lý luận đó

thâm nhập vào quần chúng cách mạng, biến lý

luận thành lực lượng vật chất thúc đẩy sự phát

triển của xã hội .

luôn tự nhận mìnhlà cây đàn vi-ô-lông thứ hai

Mặc dù Ph. Ăng-ghen rất khiêm tốn, luôn

bên cạnh Mác, luôn luôn khẳng định vai trò sáng

lập hàng đầu là thuộc về C. Mác, nhưng chúng

ta đều nhận thấy những đóng góp to lớn của

Ph . Ăng-ghen trong việc hình thành và phát

triển chủ nghĩa Mác . Chính Mác đã đánh giá

Ph . Ăng-ghen là một trong những đại biểu

xuất sắc nhất của chủ nghĩa xã hội hiện đại .

V.I. Lê-nin thì khẳng định rằng: “Không thể nào

hiểu được chủ nghĩa Mác và trình bày đầy đủ

được chủ nghĩa Mác, nếu không chú ýđến toàn

bộ những tác phẩm của Ăng-ghen” (2 ).

Chủ nghĩa Mác là một hệ thống hoàn chỉnh ,

toàn vẹn và chặt chẽ bao gồm ba bộ phận cấu

thành không thể tách rời: triết học mác-xít mà

nội dung của nó là chủ nghĩa duy vật biện chứng

và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị

học mà nền tảng là học thuyết giá trị thặng dư ,

và chủ nghĩa xã hội khoa học.

* PGS , TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) V.ILê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến Bộ , Mát-xcơ -va ,

1978 , t 2, tr 3

(2) V.I.Lê-nin: Sdd, t 26, tr 110
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Nét nổi bật làm cho chủ nghĩa Mác có một

sức hấp dẫn mạnh mẽ và khác biệt với tất cả các

học thuyết xã hội khác là ở chỗ trong chủ nghĩa

Mác có sự kết hợp mật thiết , hữu cơ giữa tính

khoa học và tính cách mạng, “ lý luận này công

khai tự đề ra cho mình nhiệm vụ phải vạch trần

hết thảy mọi hình thức đối kháng và hình thức

bóc lột trong xã hội hiện đại , phải theo dõi sự

diễn biến của các hình thức đó, phải chứng minh

tính tạm thời của các hình thức đó, sự chuyển

biến không thể tránh khỏi của các hình thức ấy

thành các hình thức khác , và do đó giúp chogiai

cấp vô sản kết liễu một cách hết sức nhanh

chóng và dễ dàng mọi sự bóc lột” ( 3 ) .

Ngay từ những tác phẩm lý luận đầu tiên về

triết học cũng như về kinh tế chính trị học ,

Ph. Ăng- ghen đã chứng tỏ tầm cao trí tuệ khi

phê phán tính phản động trong quan điểm triết

học duy tâm của Se-linh ; chỉ ra những mâu

thuẫn trong hệ thống triết học duy tâm của Hê-

ghen ; phân tích sâu sắc nhữngmâuthuẫn nội tại

của chủ nghĩa tư bản , chỉ ra tính tất yếu của sự

ra đời chủnghĩa xã hội với tính cách là kết quả

của sự giải quyết những mâu thuẫn đó .

Quan sát đời sống của giai cấp công nhân

nước Anh , trong một loạt bài đăng trên tờ

Rheinishe Zeitung (Nhật báo tỉnh Ranh )tháng

12-1842 , Ph . Ăng-ghen đã phân tích các quan hệ

xã hội , quan hệ giai cấp trong xã hội lúc đó và

chỉ ra mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp

tư sản là mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

Trên cơ sở phân tích này , Ph . Ăng-ghen lần đầu

tiên đã đưa ra tư tưởng về tính tất yếu của cuộc

cách mạng xã hội chủ nghĩa ; tính quốc tế của

cuộc cách mạng này .

Trong những tác phẩm viết chung với Mác

cũng như trong những tác phẩm của riêng mình ,

những luận điểm quan trọng nhất của triết học

mác-xít đã được Ph. Ăng-ghen trình bày một

cách có hệ thống, đầy sức thuyết phục . Đồng

thời, Ph . Ăng-ghen cũng đã chỉ ra ý nghĩa lớn

lao của triết học đối với hoạt động thực tiễn của

con người .

“ Gia đình thần thánh ” là tác phẩm lý luận

viết chung đầu tiên của Ph. Ăng-ghen và C. Mác

và là tác phẩm có vị trí quan trọng trong toàn bộ

quá trình hình thành các quan điểm triết học và

chính trị xã hội của học thuyết Mác . Trong tác

phẩm này, C. Mác và Ph . Ăng-ghen đã đề ra

những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa duy vật

lịch sử , như vai trò quyết định của sản xuất vật

chất đối với tiến trình phát triển của xã hội loài

người, vai trò sáng tạo ra lịch sử của quần chúng

nhân dân lao động . Cũng trong tác phẩm này,

Ph. Ăng-ghen đã cùng với C. Mác một lần nữa

khẳng định vai trò , sứ mệnh lịch sử toàn thế giới

của giai cấp vô sản và chỉ ra rằng , chính địa vị

của giai cấp vô sản trong xã hội tư sản hiện đại

đã quy định vai trò , sứ mệnh đó .

Tiếp tục phát triển những tư tưởng đã trình

bày trong “ Gia đình thần thánh” , ở tác phẩm

“Hệ tư tưởng Đức” , tác phẩm viết chung thứ hai

của Ph. Ăng-ghen và C. Mác, thế giới quan và

phương pháp luận mới - quan điểm duy vật biện

đủ,toàn diện và có hệ thống dưới hình thức phê

chứng về lịch sử đã được trình bày một cách đầy

phán những quan điểm triết học của phái

Hê-ghen trẻ . Trên cơ sở quan niệm duy vật về

lịch sử , Ph . Ăng-ghen và C. Mác đã đặt ra những

vấn đề về cách mạng vô sản , về những nét cơ

bản của xã hội cộng sản tương lai. Mặc dù tác

phẩm “Hệ tư tưởng Đức ”không được xuất bản

khi C. Mác và Ăng-ghen còn sống, nhưng những

kết luận khoa học được trình bày trong tác phẩm

đó đã là cơ sở lý luận cho hoạt động thực tiễn

cách mạng của bản thân hai ông .

Phương châm phải xuất phát từ hoạt động

thực tiễn , từ tổng kết thực tiễn để rút ra những

kết luận lý luận khoa học đúng đắn, để phục vụ

tốt hơn nữa cho hoạt động thực tiễn , đã được

Ph. Ăng- ghen kiên trì áp dụng trong suốt cuộc

đời hoạt động cách mạng của ông . Một trong

những hoạt động thực tiễn cách mạng của

Ph. Ăng-ghen là tiến hành cuộc đấu tranh thành

lập chính đảng và tổ chức cách mạng quốc tế

của giai cấp vô sản - một trong những điều kiện

quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản .

(3) V.I.Lê-nin: Sɗd, t 1 , tr 421
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Chính trong cuộc đấu tranh này, Ph . Ăng-ghen

đã có những cống hiến mang ý nghĩa to lớn cả về

lý luận lẫn thực tiễn cho phong trào cách mạng

của giai cấp công nhân . Có thể nói , những cống

hiến của Ph. Ăng-ghen chính là ở chỗ, trong

vòng hơn 40 năm kể từ khi gặp C. Mác, Ph.

Ăng- ghen đã cùng với C. Mác xây dựng một học

thuyết cách mạng và khoa học - chủ nghĩa xã hội

khoa học ; đã tổ chức giáo dục những đội ngũ

tiên phong của giai cấp công nhân và sau khi C.

Mác qua đời, Ph. Ăng-ghen đã tiếp tục đấuĂng-ghen đã tiếp tục đấu

tranh , bảo vệ , củng cố và phát huy những thành

tựu đã đạt được để đưa phong trào cách mạng

của giai cấp công nhân ngày càng phát triển

đi lên .

Cuối tháng 1-1847, Ph . Ăng -ghen và C. Mác

tham gia Liên đoàn những người chính nghĩa và

cải tổ Liên đoàn thành tổ chức tiên tiến của giai

cấp vô sản . Ngày 2-6-1847 , Đại hội đầu tiên của

Liên đoàn những người chính nghĩa , được coi là

Đại hội thành lập Liên đoàn những người cộng

sản, tổ chức tại Luân-đôn . Nhờ sựtham gia tích

cực của Ph. Ăng-ghen, Đại hội đã thông qua

những nghị quyết quan trọng , có ý nghĩa quyết

định đối với sự phát triển của phong trào cộng

sản và công nhân quốc tế . Tại Đại hội này

Ph. Ăng-ghen đã đệ trình bản “Dự thảo cẩm

nang về chủ nghĩa cộng sản ” do ông khởi thảo

với tính cách là bản dự thảo cương lĩnh của Liên

đoàn . Để chuẩn bị cho Đại hội II của Liên đoàn

những người cộng sản , Ph . Ăng-ghen được Ban

Chấphành giao cho nhiệm vụ chuẩn bị một dự

thảo cương lĩnh khác. Bản dự thảo này có tên là

“Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản ” , là

ké
tục và phát triển hơn nữa bản “Dự thảo

nang về chủ nghĩa cộng sản” đã được Đại

hội lần thứ nhất của Liên đoàn những người cộng

sản thông qua .

su

câm

Trong ngày khai mạc Đại hội lần thứ II

của Liên đoàn những người cộng sản (ngày

29-11-1847 ) , Ph . Ăng-ghen đã đọc diễn văn tại

cuộc mít tinh quốc tế của những người dân chủ

kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Ba-lan năm 1830.

Trong bài diễn văn này, Ph . Ăng-ghen đã chỉ ra

cơ sở thực tiễn và luận chứng về mặt lý luận cho

khẩu hiệu của chủ nghĩa quốc tế vô sản , trở

thành phương châm hành động của Liên đoàn :

“ Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại !” , đồng thời

lần đầu tiên nêu ra tư tưởng mác-xít kiệt xuất về

vấn đề dân tộc , về mối quan hệ giữa áp bức giai

cấp với áp bức dân tộc : “Không một dân tộc nào

có thể trở thành tự do trong khi còn tiếp tục áp

bức những dân tộc khác”(4 ) . Với sự chỉ đạo sát

sao và sáng suốt của C. Mác và Ph. Ăng-ghen,

Đại hội đãkết thúc thắng lợi với việc thông qua

bản Điều lệ , trong đó thể hiện toàn bộ những

kế hoạch cải tổ Liên đoàn do C. Mác và

Ph. Ăng-ghen đề xướng. Đại hội đã trao cho

C. Mác và Ph . Ăng-ghen nhiệm vụ soạn thảo

“ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ” với tính cách

là cương lĩnh của Liên đoàn . Ph . Ăng-ghen đã

cùng với C. Mác hoàn thành nhiệm vụ này một

cách xuất sắc . Với cương lĩnh này, Liên đoàn

những người cộng sản đã công khai tuyên bố

những nguyên lý lý luận của mình và hoạt động

công khai trên vũ đài chính trị với tính cách là

Đảng Cộng sản, tổ chức tiên phong của giai cấp

công nhân .

Đánh giá ý nghĩa “ Tuyên ngôn của Đảng

Cộng sản ” đối với phong trào cách mạng của

giai cấp công nhân ,V.I. Lê nin viết : “Cuốnsách

nhỏ ấy có giá trị bằng hàng bộ sách : tinh thần

của nó , đến bây giờ, vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn

thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu

của thế giới văn minh” (5). Dưới ánh sáng tư

tưởng “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ” và sự

chỉ đạo sát sao của C. Mác và Ph . Ăng-ghen, từ

sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân

Đức, Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Đức,

đảng vô sản đầu tiên được tổ chức trên quy mô

cả nước và, về cơ bản, đứng trên lập trường của

chủ nghĩa cộng sản khoa học , đã được thành lập

vào tháng 8-1869. Sự kiện này đánh dấu một

bước phát triển hết sức quan trọng của phong

trào công nhân Đức nói riêng và phong trào công

nhân quốc tế nói chung .

( 4 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 4 , tr 528

(5) V.I.Lê-nin: Sɗd, t 2, tr 10
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Cống hiến của Ph . Ăng -ghen đối với phong

trào công nhân quốc tế còn được thể hiện một

cách sinh động thông qua hoạt động của Quốc

tế I và hoạt động của Ph. Ăng-ghen trong phong

trào công nhân quốc tế cho đến tận cuối đời .

Trong thời gian 10 năm tồn tại của Quốc tế I ,

giai cấp công nhân các nước châu Âu và châu

Mỹ đãđoàn kết ngày càng chặt chẽ hơn dưới

ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế vô sản . Sự kết

hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào

công nhân đã trở thành hiện thực . Tính tự giác

của phong trào công nhân ngày càng thể hiện rõ

rệt hơn , giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh

đã nhận thức được những mục tiêu của cuộc đấu

tranh và đã tìm được những phương pháp đấu

tranh thích hợp có hiệu quả.

Sau khi Quốc tế I ngừng hoạt động, rồi Quốc

tế II ra đời, vấn đề thống nhất phong trào công

nhân quốc tế, đặc biệt làsự thống nhất tư tưởng

của phong trào đã được Ph . Ăng-ghen hết sức

quan tâm . Ông đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ,

kiên quyết chống những khuynh hướng tư tưởng

cản trở phong trào công nhân, nhất làđấu tranh

chống chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa vô chính

phủ, khẳng định vị trí , vai trò quan trọng của chủ

nghĩa Mác trong phong trào công nhân .

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác với tính

cách là cơ sở nền tảng tư tưởng , lý luận của

phong trào công nhân luôn đượcPh. Ăng-ghen

đặt lên hàng đầu . “ Chống Đuy- rinh ” là một

trong nhữngtác phẩm lý luận của Ph. Ăng-ghen

viết để đập tan những quan điểm lý luận phi

mác-xít đang truyền bá trong Đảng Công nhân

dân chủ - xã hội Đức vào cuối những năm 80 của

thế kỷ XIX . Trong “ Chống Đuy- rinh ”, Ph. Ăng-

ghen đã trình bày đầy đủ, toàn vẹn, có hệ thống

những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác.

Nhờ đó, giai cấp công nhân đã có thể tiếp thu ,

thấm nhuần chủ nghĩa Mác với tính cách là một

thế giới quan hoàn chỉnh, bao quát cả triết học,

kinh tế - chính trị học , chủ nghĩa xã hội khoa

học , chiến lược và sách lược đấu tranh giai cấp

của giai cấp vô sản . Có thể nói , tác phẩm

“Chống Đuy- rinh ” là một cuốn bách khoa toàn

thư về các tri thức mác- xít đối với phong trào

công nhân quốc tế .

Sau khi Mác qua đời, Ph. Ăng-ghen đã tập

trung sức lực vàtrí tuệ tiếp tục sự nghiệp tổ chức,

giác ngộ giai cấp công nhân , tiếp tục sự nghiệp

bảo vệ, phát triển chủ nghĩaMác. Một trong

những cổng hiến to lớn , bất diệt của Ph . Ăng-

ghen trong sự nghiệp bảo vệ, phát triển chủ

nghĩa Mác đó làPh. Ăng-ghen đã đảm đương

một khối lượng công việc vô cùng nặng nề, khó

khăn để chỉnh lý , biên tập và cho xuất bản

quyển II, quyển III bộ “ Tư bản ” – tác phẩm

kinh tế - chính trị học vĩ đại nhất của thế kỷ

chúng ta. Bằng công trình này “Ăng-ghen đã

dựng cho người bạn thiên tài của ông một đài kỷ

niệm trang nghiêm trên đó Ăng-ghen cũng

không ngờ là đã khắc luôn cả tên mình bằng

những chữ không bao giờ phai mờ được” (6 ).

Cũng trong thời kỳ này, Ph . Ăng-ghen đã

viết và cho xuất bản tác phẩm “Nguồn gốc

của gia đình , của chế độ tư hữu và của nhà

nước ” – “một trong những tác phẩm chủ yếu của

chủ nghĩa xã hội hiện đại” và tác phẩm

“Lut- vích Phoi– ơ - bắc và sự cáo chung của triết

học cổđiển Đức” cùng một loạt tác phẩm khác ,

có giá trị về mặt lý luận , khẳng định tính đúng

đắn , khoa học và cách mạng của những nguyên

lý trong học thuyết chủ nghĩa Mác .Sau đó,

Ph . Ăng -ghen đã tích cực tìm mọi cách để phổ

biến rộng rãi tác phẩm “Tư bản” cũng như

những tác phẩm mác-xít khác trong giai cấp

công nhân , nâng cao trình độ giác ngộ của giai

cấpcông nhân , nâng cao tính tự giác của phong

trào công nhân.

Chính vì thế , có thể nói rằng, công lao của

Ph. Ăng-ghen đối với giai cấp công nhân chính

là ở chỗ đã cùng với C.Mác, bằng hoạt động lý

luận và thực tiễn đã “dạy cho công nhân tự nhận

thức được mình và có ý thức về mình, và đã đem

khoa học thay thế cho mộng tưởng” (8).

Những cống hiến vĩ đại của Ph . Ăng -ghen

đốivớiphongtrào công nhân quốc tế đời đời

bất diệt. D

(6) V.I.Lê-nin: Sɗd, t 2, tr 12

(7) V.I.Lê-nin: Sɗd, t 39, tr 78

(8) V.I.Lê-nin: Sɗd, t 2, tr 5
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C

ÙNG với C. Mác,

Ph. Ăng-ghen đã có

đóng góp to lớn trong

quan niệm duy vật lịch sử về

mối

Quan điểm của Fi. Ăngghen

về tính độc lập (tung đối),

quan hệ giữa vật chất vàý tính sáng tạo của ý thức, tư tưởng

thức, giữa tư duy và tồn tại ,

giữa tư tưởng và kinh tế ....

cũng như giữa tồn tại xã hội

và ý thức xã hội nói chung.

Về mối quan hệ giữa vật

chất và ý thức, giữa tư tưởng

và kinh tế , C. Mác đã đưa ra nhiều luận điểm

rất đúng đắn và khoa học , trong đó có luận

điểm nổi tiếng : "Phương thức sản xuất đời

sống vật chất quyết định các quá trình sinh

hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung .

Không phải ý thức của con người quyết định

tồn tại của họ ; trái lại, tồn tại xã hội của họ

quyết định ý thức của họ" . Thế nhưng , sau

khi C. Mác qua đời , kẻ thù của chủ nghĩa Mác

thường xuyên tạc rằng , chủ nghĩa Mác chỉ

đề cao tính quyết định của vật chất, kinh tế

mà coi nhẹ vai trò của ý thức , tư tưởng .

Ph . Ăng-ghen đã đấu tranh chống lại quan

điểm sai trái nói trên và bảovệ, phát triển sáng

tạo quan điểm của C. Mác về mối quan hệ biện

chứng giữa vật chất, kinh tế và ý thức, tư

tưởng. Ph. Ăng-ghen cho rằng, khi đấu tranh

với chủ nghĩa duy tâm, C. Mác buộc phải nhấn

mạnh tính quyết định của vật chất, kinh tế đối

với ý thức , tư tưởng, song điều đó không có

nghĩa là hạ thấp vai trò của ý thức , tư tưởng.

Ph. Ăng-ghen cho rằng, cả chủ nghĩa duy

vật lẫn chủ nghĩa duy tâm trước C.Mác, dù ở

góc độ này hay góc độ khác, đều tuyệt đối hóa

mặt này hay mặt kia của mối quan hệ giữa vật

chất , kinh tế và ý thức, tư tưởng . Trong khi đề

cao tính độc lập , sáng tạo của ý thức, tư tưởng,

chủ nghĩa duy tâm cố tình quên rằng , tính độc

lập của ý thức , tư tưởng chỉ có ý nghĩa tương

PHÙNG ĐÔNG

-

đối chứ không có ý nghĩa tuyệt đối *, và tính

sáng tạo của nó không phải chỉ là sự tưởng

tượng thuần túy , tách khỏi đời sống vật chất -

kinhtế. Còn chủ nghĩa duy vật, do quá đề cao

tính quyết định của vật chất, kinh tế mà không

thấy được tính độc lập, sáng tạo của ý thức , tư

tưởng, cũng như sự tác động trở lại của nó đối

với đời sống vật chất - kinh tế .

Để hiểu rõ nguồn gốc , bản chất của tính

độc lập, sáng tạo của ý thức , tư tưởng , chúng

ta hãy tìm hiểu quan điểm của Ph.Ăng-ghen về

nguyên nhân dẫn đến tính độc lập, sáng tạo

của ý thức, tư tưởng .

1 – Sựphân công lao động xã hội là nguyên

nhân đầu tiên và chủ yếu dẫn đến tính độc lập ,

sáng tạo của ý thức, tư tưởng. Theo quan điêm

của chủ nghĩa duy vật lịch sử , sự phân công

lao động xã hội của loài người là cả một quá

trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp .

Trong buổi sơ khai của lịch sử, sự phân công

lao động xã hội chỉ diễn ra ở phạm vi lao động

vật chất (lao động chân tay) : giữa săn bắn và

hái lượm , giữa chăn nuôi và trồng trọt... Đến

( 1 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1993, t 13 , tr 15

* Trong bài viết này , khi viết về tính độc lập của ý thức ,

tư tưởng, chúng tôi dùng với nghĩa tính độc lập tương đối
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một giai đoạn phát triển lịch sử nào đó, sự

phân công lao động xã hội được chia thành lao

động vật chất và lao động tinh thần (lao động

chân tay và lao động trí óc) , lao động chấp

hành và lao động quản lý... Càng về sau, sự

phân công lao động xã hội càng diễn ra sâu

sắc , và lao động tinh thần dần dần trở thành

một lĩnh vực độc lập, dường như tách khỏi lĩnh

vực lao động vật chất. Nhờ đó , những sản

phẩm của lao động tinh thần như ý thức , tư

tưởng , lý luận , lý thuyết, quan điểm , quan

niệm ngày càng có tính độc lập , sáng tạo .

Trong "Hệ tư tưởng Đức" (tác phẩm viết

chung của C.Mác và Ph.Ăng-ghen) , chúng ta

thấy có đoạn phân tích khá sâu sắc về phân

công lao động xã hội là nguyên nhân dẫn đến

tính độc lập , sáng tạo của ý thức , tư tưởng :

"Phân công lao động chỉ trở thành sự phân

công lao động thực sự từ khi xuất hiện sự phân

chia thành lao động vật chất và lao động tinh

thần . Bắt đầu từ lúc đó, ý thức có thể thực sự

tưởng tượng rằng nó là một cái gì khác chứ

không phải là ý thức về thực tiễn hiện có, rằng

nó có thể thực sự đại biểu cho cái gì đó mà

không đại biểu cho một cái gì hiện thực cả;

bắt đầu từ lúc đó , ý thức có khả năng tự giải

thoát khỏi thế giới và chuyển sang xây dựng

lý luận "thuần túy" , thần học, triết học, đạo

đức , v.v ." (2) .

2 – Sựphân chia xã hội thành giai cấp và sự

xuất hiện nhà nước cũng là một trong những

nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tính độc lập ,

sáng tạo của ý thức , tư tưởng . Vì lợi ích giai

cấp mà giai cấp thống trị sẵnsàng áp đặt ý chí

và nguyện vọng của mình vào hoạt động nhận

thức cũng như hoạt động tinh thần nói chung .

Tình trạng đó đã làm cho ý thức - tư tưởng xã

hội ít nhiều mang tính chất chủ quan , không

phản ánh đúng đời sống vật chất - kinh tế .

Điều này được thể hiện rõ nhất trong hệ tư

tưởng chính trị của giai cấp thống trị , trước hết

là trong tư tưởng pháp luật . Ph . Ăng -ghen viết :

"Trong một nhà nước hiện đại, pháp luật

không chỉ phải phù hợp với tình hình kinh tế

chung, ... mà còn phải là sự biểu hiện hài hòa

bên trong,... Mà để đạt được điều này, người ta

vi phạm ngày càng nhiều tính chính xác của

việc phản ánh các quan hệ kinh tế. Và điều này

xảy ra càng thường xuyên khi càng hiếm có

trường hợp một bộ luật biểu hiện rõ rệt , không

giảm nhẹ, không xuyên tạc sự thống trị của

một giai cấp..." (3 ).

3 – Trình độ và đặc điểm nhận thức của con

người là nguyên nhân không kém phần quan

trọng dẫn đến tính độc lập , sáng tạo của ý thức,

tư tưởng . Ph. Ăng-ghen cho rằng , trong buổi

bình minh của lịch sử , do trình độ nhận thức

thấp kém, con người đã có những quan niệm,

tư tưởng sai lầm về sự cấu tạo của thân thể họ ,

về thiên nhiên, về những lực lượng bí ẩn ...

Trong quá trình phát triển của nhận thức,

những quan niệm, tư tưởng sai lầm đó được gạt

bỏ dần dần , nhưng không phải vì thế mà chúng

không còn gây ảnh hưởng đến những giai đoạn

nhận thức tiếp theo . Đôi khi, trên cơ sở những

quan niệm, tư tưởng sai lầm cũ, người ta lại tạo

ra những quan niệm, tư tưởng sai lầm mới .

Ph . Ăng-ghen còn cho rằng , một đặc điểm nổi

bật của nhận thức là, bằng sự hình dung , trí

tưởng tượng, hoặc bằng những kinh nghiệm,

chất liệu tư tưởng đã tích lũy được của bản

thân và của xã hội, người ta có thể xây dựng

nên những tư tưởng , quan niệm , khái niệm có

tính chất thuần túy và tách rời hiện thực . Chính

điều đó đã tạo cho người ta một ảo tưởng rằng ,

những tư tưởng, quan niệm, khái niệmlà sản

phẩm thuần túy của con người, là sự " tự ý

thức" của con người. Ph . Ăng-ghen viết : " Hệ

tư tưởng là một quá trình tư tưởng do người

được gọi là nhà tư tưởng tiến hành , mặc dù tiến

hành một cách có ý thức , nhưng là một cách có

(2 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, t 3 , tr 45

( 3 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, t 37 , tr 679
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ý thức sai lầm... Vì vấn đề là quá trình tư duy

nên nhà tư tưởng cũng rút ra cả nội dung lẫn

hình thức của nó từ sựtư duy thuần túy - hoặc

là từ sự tư duy của chính ông ta , hoặc là từ sự

tư duy của những người đi trước ông ta" (4 ) .

Theo Ph. Ăng -ghen , xét đến cùng, tính độc

lập , sáng tạo của ý thức, tư tưởng chẳng qua

chỉ là vẻ "bề ngoài" . Ngay cả những ảo tưởng

của con người cũng là sự thăng hoa tất yếu của

đời sống vật chất. Bởi vậy, trong "Lút-vích

Phoi- ơ -bắc và sự cáo chung của triết học cổ

điển Đức" , khi nói về mối quan hệ giữa triết

học và tôn giáo với đời sống hiện thực,

Ph . Ăng -ghen viết : "Những hệ tư tưởng cao

hơn nữa ,nghĩa là ở cách xa cơ sở vật chất,

kinh tế của chúng hơn , đều mang hình thức

triết học và tôn giáo. Ở đây, mối quan hệ giữa

các quan niệm với các điều kiện tồn tại vật

chất của chúng ngày càng trở nên phức tạp và

ngày càng bị làm lu mờ đi bởi những khâu

trung gian . Song dù sao mối quan hệ đó vẫn

tồn tại" (5) .

Như vậy , theo Ph . Ăng-ghen, tính độc lập,

sáng tạo của ý thức , tư tưởng chỉ có ý nghĩa

tương đối. Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào ,

ý thức, tư tưởngcũng đều là sự phản ánh của

đời sống vật chất - kinh tế, dù đó là sự phản

ánh trực tiếp hay gián tiếp .

Tuy nhiên, ý thức , tư tưởng không phải là

kết quả của một sự phản ánh thụ động , máy

móc và không phải bao giờ cũng chịu sự chi

phối hoàn toàn của đời sống vật chất - kinh tế .

Ngoài tính chân thực, khách quan, nó còn bao

hàm cả tính độc lập, sáng tạo, mềm dẻo, và do

đó, nó không thể không có ảnh hưởng tích cực

đến đời sống vật chất - kinh tế . Thậm chí,

trong những thời điểm nhất định ,nó có thể

đóng vai trò quyết định đối với đời sống vật

chất - kinh tế, cũng như đối với sự phát triển

của xã hội nói chung. Ph. Ăng-ghen viết :

" ... theo quan điểm duyvật về lịch sử , nhân tố

quyết định trong quá trình lịch sử xét đến cùng

là sản xuất và tái sản xuất ra đời sống hiện

thực... Tình hình kinh tế là cơ sở hạ tầng ,

nhưng các yếu tố khác nhau của kiến trúc

thượng tầng ... , các học thuyết chính trị , pháp

lý , triết học , các quan điểm tôn giáo... cũng có

ảnh hưởng đến quá trình cuộc đấu tranh lịch sử

và trong nhiều trường hợp chiếm ưu thế trong

việc quyết định hình thức của cuộc đấu tranh

ấy" .

Ph . Ăng-ghen cho rằng, do có tính độc lập

tương đối mà ý thức , tư tưởng có thể có nội

dung tiến bộ , vượt trước , song cũng có thể có

nội dung bảo thủ , lạc hậu. Điều đó phụ thuộc

vào việc nhà tư tưởng đứng ở lập trường giai

cấp nào và đã tiếp thu , kế thừa những chất liệu

tư tưởng của quá khứ ở mức độ như thế nào .

Tôn giáo là lĩnh vực tư tưởng bảo thủ nhất, bởi

nó phụ thuộc nhiều vào "chất liệu truyền

thống" . Ph. Ăng -ghen khẳng định , những tư

tưởng , quan niệm bảo thủ , sai lệch thường tác

độngtiêu cực đến sự phát triển kinh tế , thậm

chí là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển

kinh tế .

Theo Ph. Ăng-ghen, sự tác động trở lại của

ý thức, tư tưởng , nhất là của ý thức, tư tưởng

pháp luật, đối với sự phát triển kinh tế cũng

giống như sự tác động trở lại của quyền lực

nhà nước đối với sự phát triển kinh tế . Sự tác

động đó có thể có ba loại: "Nó có thể tác động

cùng hướng - khi ấy sự phát triển diễn ra

nhanh hơn ; nó có thể tác động ngược lại sự

phát triển kinh tế... , hoặc là nó có thể cản trở

sự phát triển kinh tế ở những hướng nào đó và

thúc đẩy sự phát triển ở những hướng khác(8).

Ph . Ăng-ghen còn cho rằng , do có tính độc

lập tương đối mà giữa các yếu tố, hình thái của

(4 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 39 , tr 132

(5 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 21 , tr 444

(6) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 37 , tr 641 - 642

(7 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 21 , tr 449

( 8 ) C.Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 37 , tr 678
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ý thức - tư tưởng xã hội (ý thức, tư tưởng chính

trị , pháp luật, đạo đức ; văn học , nghệ thuật ...)

thường có sự tác động qua lại . Sự tác động này

không chỉ dựa trên cơ sở tính tất yếu kinh tế

mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế .

Có thể nói , chỉ khi nào chúng ta tuân thủ và

vận dụng đúng nguyên lý về tính độc lập , sáng

tạo của ý thức, tư tưởng thì khi đó chúng ta

mới không mắc phải bệnh bảo thủ , giáo điều

và bệnh chủ quan , duy ý chí .

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam , nhờ có

sự vận dụng đúng đắn nguyên lý về tính độc

lập, sáng tạo của ý thức, tư tưởng mà Chủ tịch

Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân

ta giành hết thắng lợi nàyđến thắng lợi khác .

Điều đó thể hiện rõ nhất trong việc giành

thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mặc dùđời sống vật

chất - kinh tế của đất nước ta thấp hơn nhiều

lần so với đời sống vật chất - kinh tế của các

nước đó, nhưng Đảng ta đã biết khơi dậy tính

độc lập, tự chủ, sáng tạo trongý thức,tư tưởng,

tình cảm , nguyện vọng của mỗi người dân. Sự

khơi dậy đó đã tạo nên ý chí sắt đá , quyết

chiến quyết thắng , tạo nên sự đoàn kết, triệu

người như một, và do đó, tạo nên sức mạnh vô

địch .

Tất nhiên, thắng lợi của hai cuộc kháng

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ còn

bắt nguồn từ sự lãnh đạo tài tình , sáng suốt của

Đảng ta. Nói một cách khái quát, đường lối ,

chủ trương kháng chiến của Đảng ta không chỉ

phản ánh đúng mà điều quan trọng hơn , còn

phản ánh sáng tạo , vượt trước hiện thực khách

quan. Song, sự phản ánh sáng tạo, vượt trước

đó không phải là sự phản ánh mang tính chủ

quan, duy ý chí , tách khỏi đời sống hiện thực ,

mà là sự phản ánh thể hiện ở tài phân tích , nắm

bắt được trước tình hình, xu thế vận động của

thời cuộc, của hiện thực khách Ở
quan . đây,

Đảng ta đã rất sáng suốt khi dự đoán được

rằng , đường lối , phương châm kháng chiến

toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính ,

kết hợp ba thứ quân , kết hợp đấu tranh chính

trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp các mũi giáp

công, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức

mạnh của thời đại ... trong cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp cũng như chống đế quốc

Mỹ sẽ làm cho tương quan lực lượng giữa ta và

địch thay đổi. Cụ thể , chiến tranh càng kéo

dài, địch càng sa lầy , suy yếu và càng đánh

càng yếu; còn ta , càng có điều kiện phát triển

kinh tế , chính trị, củng cố lực lượng, rút kinh

nghiệm về cách đánh và do đó , càng đánh

càng mạnh ...

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta

cũng hiểu đúng và vận dụng đúng nguyên lý

về tính độc lập , sáng tạo của ý thức , tư tưởng .

Trong một thời gian khá dài, kể từ sau thắng

lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, sự nhận

thức cũng như tư tưởng , quan niệm của chúng

ta về chủ nghĩa xã hội chưa phù hợp và chưa

theo kịp sự vận động, biến đổi của thực tiễn

đất nước và xu thế phát triển của thời đại. Điều

này đãđược Đảng ta thẳng thắn thừa nhận tại

nhận thứccủa chúng ta về chủ nghĩa xã hội có

Đại hội VI ( 1986) : " Nhiều năm nay , trong

nhiều quan niệm lạc hậu, nhất là những quan

niệm về công nghiệp hóa, về cải tạo xã hội chủ

nghĩa , về cơ chế quản lý kinh tế , về phân phối ,

lưu thông , v.v." (9). Rõ ràng, ở đây chúng ta

chưa vươn tới tính chân thực, khách quan và

tính năng động, sáng tạo của ý thức, tư tưởng.

Để tư tưởng , quan niệm của chúng ta phản ánh

chân thực, sinh động, sáng tạo thực tiễn xây

dựng , phát triển đất nước theo định hướng xã

hội chủ nghĩa, đòi hỏi chúng ta phải " luôn luôn

(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1987 , tr 125

Số22 (tháng 11 năm 2005 ) 21



Nhân kỷ niệm 185 năm Ngày sinh Ph. dng -ghen ..
Tạp chí Cộng sản

xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động

theo quy luật khách quan" ( 10) , nhìn thẳng vào

sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật,

và điều quan trọng là phải đổi mới, trước hết là

đổi mới tư duy . Đó cũng chính là sự tôn trọng

và tuân theo nguyên lý về tính bị quyết định

bởi đời sống vật chất - kinh tế và tínhđộc lập,

sáng tạo của ý thức, tư tưởng trong đổi mới tưý
đổi mới tư

duy, đổi mới quan niệm , nhận thức .

Như vậy, xét trong mối quan hệ biện chứng

giữa vật chất, kinh tế và ý thức , tư tưởng , đổi

mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế , thực

chất là làm cho chủ trương , đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

ngày càng có tính khả thi hơn , sát đúng hơn

đối với sự vận động , phát triển của đời sống

vật chất - kinh tế . Và, điều quan trọng hơn ,

làm cho chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng

giữ vai trò chủ động , sáng tạo trong việc định

hướng , vạch đường "đi tắt, đón đầu " cho sự

phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội .

Những thành tựu của gần 20 năm đổi mới

đất nước đã chứng tỏ rằng, đường lối đổi mới

của Đảng ta là đúng đắn , sáng tạo, phù hợp với

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tâm tư ,

nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên ,như

Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 12,

khóa IX , về mặt nhận thức, chúng ta chưa hình

thành được một khung lý luận về thể chế kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Chưa xác định rõ và tạo được sự nhất trí cao về

để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới cũng

như sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước , cần đổi mới nhận thức , tư duy và

công tác tư tưởng , lý luận theo hướng : Thứ

nhất, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy lý luận ,

nhất là tư duy chính trị, pháp luật và kinh tế

nhằm sớm xây dựng một khung lý luận vững

chắc về thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa. Thứhai, tăng cường công tác

nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi

mới đất nước , gắn với nghiên cứu , học tập

kinh nghiệm nước ngoài trong phát triển

kinh tế - xã hội, nhằm làm sáng tỏ hơn nữa con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội và các bước đi

của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

nước ta . Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác

giáo dục chính trị tư tưởng , pháp luật ,

đạo đức - lối sống cho cán bộ, đảng viên và

toàn thể nhân dân, gắn với việc đẩy mạnh công

tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận,

nhằm tạo ra sự thống nhất , đồng thuận cao về

ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân ;

làm thất bại chiến tranh tâm lý và chiến lược

"diễn biến hòa bình " của các thế lực thù địch,

phản động . Thứ tư , mở rộng dân chủ , phát huy

tự do tư tưởng trong nghiên cứu khoa học,

lý luận ; đồng thời , động viên, khuyến khích

kịp thời, thỏa đáng đối với những cá nhân có

cống hiến xuất sắc về khoa học , lý luận .

-

Thứ năm , tăng cường giao lưu , hợp tác văn

hóa và khoa học , kỹ thuật - công nghệ trên

cơ sở tiếp thu có chọn lọc và bảo đảm an ninh

những đặc trưng của nềnkinh tế thịtrường xã quốc gia . Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh việc

hội chủ nghĩa , đặc biệt là về tính định hướng

xã hội chủ nghĩa. Các bước đi của quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa được làm

rõ. Nhận thức về nềnkinh tế độc lập , tự chủ

trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh

tế quốc tế cũng còn khác nhau .

Xuất phát từ nguyên lý tính độc lập , sáng

tạo của ý thức, tư tưởng, chúng ta có thể thấy,

bảo tồn , khai thác , kế thừa những di sản , giá trị

văn hóa tinh thần của dân tộc; gắn việc

khai thác , kế thừa đó với công tác tuyên

truyền , giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào

dân tộc và đạo đức - lối sống lành mạnh trong

nhân dân.J

( 10) Văn kiện đã dẫn , tr 30
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QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ NHI VỀ XÂY DỰNG

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

CỦA PHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN

TÔ HUY RỨA
*

T

Ư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước

của nhân dân , do nhân dân và vì nhân

dân là một hệ thống các quan điểm lý

luận về bản chất , chức năng, cơ chế hoạt

động, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán

bộ công chức nhà nước ; trong đó, quan niệm

về nhà nước pháp quyền là một tư tưởng nhất

quán, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại và cógiá

trị lâu bền . Trong di sản lý luận của mình ,

Hồ Chí Minh đã có lần chính thức sử dụng

thuật ngữ "chế độ pháp trị" . Tiếp xúc với nền

văn minh Âu - Mỹ, nhất là kinh nghiệm tổ

chức, điều hành đời sống xã hội, Hồ Chí Minh

cho rằng , quản lý xã hội bằng pháp luật là dân

chủ, tiến bộ và có tính chấtphổ biến đối với

các xã hội hiện đại.

Nhận thức được tầm quan trọng của luật

pháp, từ rất sớm , Hồ Chí Minh đã đề cập đến

vai trò của chúng trong điềuhành và quản
lý

xã hội . Năm 1919, tám yêu sách của nhân dân

An Nam gửi tới Hội nghị Véc- xây đã có

4 điểm liên quan đến vấn đề pháp quyền , còn

đến công lý và quyền con người .lại liên quan

Sau này, bản Yêu sách của nhân dân

An Nam được Hồ Chí Minh chuyển thành

" Việt Nam yêu cầu ca" , trong đó yêu cầu thứ

bảy là :

" Bảy xin hiến pháp ban hành ,

Trăm điều phải có thần linh pháp quyền"

"Trăm điều " là một đại lượng được sử

dụng theo cách ẩn dụ để đề cập một cái

chung, bao quát. Còn " thần linh pháp quyền "

là một cách nói theo ngôn ngữ ngày nay, là ý

thức, tinh thần pháp luật phảichi phối, chỉ đạo

mọi hành vi , hoạt động của bộ máy, cơ quan

nhà nước; môi trường pháp lý phải bao trùm

mọi mặt, mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đây là

ánh nội dung cốt lõi của Nhà nước dân chủ

tư tưởng rất đặc sắc của Hồ Chí Minh , phản

mới - Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật .

Đồng thời, đây cũng là nguyên tắc xuyên suốt

trong hoạt động quản lý nhà nước của Người .

Hồ Chí Minh đề ra một trong sáu nhiệm vụ

Sau Cách mạng Tháng Tám, năm 1945 ,

cộnghòa là: Chúng ta phải có một hiến pháp

cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ

dân chủ . Cùng với chủ trương xây dựng Hiến

pháp, ngày 10-10-1945, Hồ Chí Minh đã ký

Sắc lệnh SL /47 cho phép sử dụng một số điều

* PGS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 1 , tr 438
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khoản của pháp luật cũ để điều chỉnh các quan

hệ dân sự . Trong nhận thức của Hồ Chí Minh ,

pháp luật của các chế độ xã hội có những giá

trị nhân bảnchung mà chúng ta có thể kế thừa ,

phát triển . Ở đây, Hồ Chí Minh đã nhìn nhận

pháp luật trong chiều sâu văn hóa của nó.

Sau năm 1954, khi miền Bắc bước vào thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước đạt

được nhiều thành tựu quan trọng , nhiều quy

định trong Hiến pháp năm 1946 không còn

phù hợp , Hồ Chí Minh đã chủ trương sửa đổi

và ban hành Hiến pháp mới Hiến pháp

năm 1959. Trong tư duy Hồ Chí Minh , một

khi điềukiện kinh tế - xã hội thay đổi thì pháp

luật, nhất là đạo luật " gốc " - Hiến pháp, cũng

phải thay đổi để bảo đảm khả năngđiều chỉnh

hợp lý các quan hệ xã hội đã phát sinh và

định hình .

-

Ngoài hai bản Hiến pháp , từ năm 1945 đến

1969, Hồ Chí Minh còn chỉ đạo soạn thảo , ký

quyết định công bố 16 đạo luật và 1.300 văn

bản dưới luật. Khối lượng văn bản luật đó

luôn thể hiện rõ việc đề cao tính nhân đạo và

nhân văn , bảo đảm tính hợp hiến , hợp pháp

của nhà nước mà nhân dân là chủ và do nhân

dân làm chủ.

Hồ Chí Minh luôn khẳng định : Pháp luật

của ta là pháp luật dân chủ, phải nghiêm minh

và phát huy hiệu lực thực tế . Nhà nước ta cũng

sử dụng pháp luật để quản lý xã hội . Song

pháp luật của ta đã có sự thay đổi về chất,

mang bản chất của giai cấp công nhân , là một

loại hình pháp luật kiểu mới, pháp luật thật sự

dân chủ , vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ

rộng rãi cho nhân dân lao động . Tuy nhiên,

pháp luật dân chủ ở Hồ Chí Minh cũng được

xem xét trong các mối quan hệ hết sức đặc

trưng :

Trong quan niệm về thực chất của dân

chủ : " Không nên hiểu lầm dân chủ. Khi chưa

quyết định thì tha hồ bàn cãi . Nhưng khi đã

.

quyết định rồi thì không được bàn cãi nữa , có

bàn cãi cũng chỉ là để bàn cách thi hành cho

được, cho nhanh , không phải để đề nghị

không thực hiện. Phải cấm chỉ những hành

động tự do quá trớn ấy" (2) .

-
Trong việc xác định rõ giới hạn của các

quyền tự do cá nhân, Người nói : Nhân dân ta

hiện nay có tự do, tự do trong kỷ luật. Mỗi

người có tự do của mình, nhưng phải tôn trọng

tự do của người khác. Người nào sử dụng

quyền tự do của mình quá mức là phạm đến tự

do của người khác , là phạm pháp. Không thể

có tự do cho bọn việt gian , bọn phản động,

bọn phá hoại tự do của nhân dân .

- Trong việc xử lý mối quan hệ giữa quyền

vànghĩa vụ công dân , pháp luật dân chủ vừa

thể hiện các quyền, lợi ích của công dân ,

nhưng cũng quy định rõ các nghĩa vụ mà

người dân phải thực hiện. Hưởng quyền và

thực hiện nghĩa vụ là thuộc tính hai mặt của

một người dân làm chủ nhà nước .

Hồ Chí Minh nhấn mạnh : Pháp luật của ta

là pháp luật dân chủ ; mọi công dân của nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa đều bình đẳng

trước pháp luật cả về quyền lợi và nghĩa vụ ; ai

vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm

khắc , cho dù người đó ở vị trí nào trong bộ

máy lãnh đạo , quản lý của Đảng, Nhà nước .

Theo Người , hiệu lực của pháp luật chỉ có

được khi mọi người đều nghiêm chỉnh chấp

hành pháp luật ; pháp chế chỉ bảo đảm khi các

quy phạm pháp luật được thực thi trong các

quan hệ xã hội ; mọi hành vi vi phạm pháp luật

phải bị xử lý . Như vậy, trong thực thi luật

pháp, việc thưởng phạt phải nghiêm minh . Vì

nếu thưởng phạt không nghiêm minh thì người

các cung tận tụy lâu ngày cũng thấy chán nản ,

còn người hư hỏng, vi phạm pháp luật, kỷ luật

sẽ ngày càng lún sâu vào tội lỗi , làm thiệt hại

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6 , tr 108
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cho nhân dân . Trong một nước, thưởng phạt

phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn ,

kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới

thành công.

Muốn pháp luật nghiêm minh, phát huy

hiệu lực , cần có các điều kiện :

Trước hết, pháp luật đó phải đúng và phải

đủ . Pháp luật đúng là pháp luật phản ánh trung

thành bản chất các quan hệ xã hội khách quan ,

tiếp cận đến chân lý, mà chân lý là tất cả

những gì phù hợp với lợi ích của nhân dân .

Còn pháp luật đủlà phải có tính đồng bộ, bao

quát được các mặt, các loại quan hệ, các lĩnh

vực của đời sống xã hội .

Thứ hai, pháp luật phải đến được với dân ,

"đi vào giữa dân gian" . Để pháp luật được

thực thi trong đời sống xã hội phải chú trọng

giáo dục , tuyên truyền pháp luật cho mọi đối

tượng dân cư , làm cho họ biết, hiểu và thực

hiện đúng . Trong điều kiện dân trí còn thấp ,

học vấn hạn chế , văn hóa dân chủ chưa cao,

việc tuyên truyền , giáo dục pháp luật càng trở

nên cần thiết.

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, tuyên

truyền , giáo dục pháp luật là một "công đoạn "

trong toàn bộ quy trình xây dựng - thông qua,

ban hành - thực hiện, giám sát- sửa đổi, điều

chỉnh pháp luật . Tại Hội nghị thảo luận Luật

Hôn nhân và Gia đình , vấn đề này đã được

Hồ Chí Minh chỉ rõ : " công bố đạo luật này

chưa phải đã là mọi việc đều xong, mà còn

phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới thực

hiện được tốt" ( 3 ) . Muốn dân hiểu , dân nhớ để

làm theo , trong tuyên truyền phải biết cách

diễn đạt đơn giản , ngắn gọn, nhưng tuyệt
đối

chính xác , phù hợp với đặc điểm tâm lý, tính

cách , văn hóa của các đối tượng dân cư từng

khu vực, từng miền trên đất nước .

Thứ ba , cán bộ trực tiếp thực thi luật pháp

phải thật sự công tâm và nghiêm minh .

Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên có

nhiệm vụ "gương mẫu chấp hành pháp luật

của Nhà nước, kỷ luật của các đoàn thể cách

mạng của quần chúng mà mình tham gia" .

Người nhiều lần phê phán những cán bộ, đảng

viên không chấp hành pháp luật của Nhà

nước, cá nhân chủ nghĩa sinh ra tự do chủ

nghĩa , không tôn trọng pháp luật và thể lệ nhà

nước , làm gương xấu cho quần chúng nhân

dân.

Trong việc giữ vững tính nghiêm minh và

hiệu lực của pháp luật, cán bộ làm công tác tư

pháp có vai trò quan trọng . Họ chính là người

trực tiếp thực thi luật pháp, đại diện cụ thể cho

"cán cân công lý" . Vì thế, Hồ Chí Minh yêu

cầu ở họ phải có phẩm chất đạo đức cần thiết:

Trong công tác xử án phải công bằng, liêm

khiết, trong sạch như thế cũng chưađủ vì

không thể chỉ hạn chế hoạt động của mình

trong khung tòa án mà còn phải gần dân, giúp

dân, học dân, hiểu dân để giúp mình thêm

liêm khiết, thêm công bằng , trong sạch .

Đối với những người lợi dụng chức vụ,

quyền hạn vi phạm pháp luật hoặc xử lý

không đúng, không nghiêm các trường hợp vi

phạm pháp luật , Hồ Chí Minh chỉ rõ:Có cán

bộ, đảng viên lợi dụng quyền thế của Đảng và

Nhà nước làm những việc trái với chính sách

và pháp luật, xâm phạm đến lợi ích vật chất và

quyền tự do dân chủ của nhân dân, nhưng

cũng chưa bị xử lý kịp thời..., như vậy là kỷ

luật chưa nghiêm. Người yêu cầu kiên quyết

trừng trị những kẻ vi phạm pháp luật, xâm

phạm quyền lợi của công dân, làm cho nhân

dân bất bình , oan ức .

Với Hồ Chí Minh , pháp luật không phải là

để trừng trị con người mà là công cụ bảo vệ,

thực hiện lợi ích của con người . Tư tưởng

pháp quyền của Người không chỉ dừng lại ở

các quyền con người được ghi trong các văn

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9 , tr 267
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bản pháp luật mà còn thấm đượm một tấm

lòng thương yêu nhân dân, chăm lo cho ấm

no ,hạnh phúc của nhân dân, thấm đượm lòng

nhận ái, nghĩa đồng bào theo đạo lý truyền

thống ngànnăm của dân tộc Việt Nam . Vì thế ,

pháp quyền Hồ Chí Minh là pháp quyền đặc

biệt, pháp quyền nhận nghĩa - một thứ nhân

nghĩa cónội hàm triết lý , mang đậm tính dân

tộc và dân chủ sâu sắc .

Trên thế giới, từ cổ chí kim , từ Đông sang

Tây tồn tại hai phương thức trị nước chủ yếu :

đức trị và pháp trị. Bản thân Hồ Chí Minh

cũng đã có lần đề cập đến chế độ pháp

trị: ... Tư pháp cần góp phần của mình là thực

hiện chế độ pháp trị, giữ vững và bảo vệ

quyền lợi nhân dân , bảo vệ chế độ dân chủ

nhân dân . Nhưng trong thực tế , Người đã kết

hợp chặt chẽ việc quản lý , điều hành xã hội

bằng pháp luật với việc tuyên truyền, giáo dục

đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh công

dân , giác ngộ lý tưởng cách mạng cho cán bộ ,

đảng viên và quần chúng nhân dân . Hồ Chí

Minh nhận rõ cả pháp luật và đạo đức đều

dùng để điều chỉnh hành vi của con người ,

nâng con người lên , hướng con người tới chân,

thiện , mỹ. Pháp luật góp phần hoàn thiện nhân

cách làm người , còn đạo đức làm cho người ta

thực hiện luật pháp một cách tự giác . Trong

quan niệm của Hồ Chí Minh, đạo đức là cơ sở

để xây dựng , thực hiện pháp luật . Nền pháp

quyền của ta là một nền pháp quyền hợp đạo

đức, có nhân tính . Hồ Chí Minh lý giải: nghĩ

cho cùng, vấn đề tư pháp, cũng nhưmọi vấn

đề khác, trong lúc này là vấn đề ở đời và làm

người. Ở đời và làm người là phải thươngỞ

nước , thương dân, thương nhân loại đau khổ bị

áp bức . Phải làm sao đóng góp vào việc làm

cho nước độc lập, dân được tự do, hạnh phúc,

nhân loại khỏi đau khổ.

Sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật

trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở

quan niệm xử lý các hành vi phạm pháp,

nguyên tắc " có lý" ,"có tình " chi phối mọi

hành vi ứng xử của con người , tôn trọng cái lý ,

đề cao cái tình , tùy từng trường hợp , tình

huống cụ thể mà Hồ Chí Minh nhấn mạnh mặt

này hay mặt khác . Xử lý hành vi vi phạm pháp

luật phải kịp thời, nghiêm minh . Pháp luật

không loại trừ một ai, nhằm ngăn chặn , đẩy lùi

cái xấu, cái ác , khuyến khích , nâng đỡ , phát

huy cái tốt, cái thiện vốn có trong mỗi con

người , chứ không đơn thuần trừng phạt, răn

đe. Trong việc thực thi pháp luật cũng phải

bảo đảm tính hài hòa giữa các mặt tưởng

chừng như đối lập nhau. Phương châm của

Hồ Chí Minh là : không xử phạt là không

đúng ; song, cái gì cũng trừng phạt cả cũng là

không đúng, nên phải tránh lạm dụng pháp

luật . Tính nghiêmminh và hiệu lực của luật

pháp khôngchỉ phụ thuộc vào sự đúng đắn

của pháp luật mà trong quan hệ thực tế còn

phụ thuộc vào cả cái tâm của chính người đại

diện cho pháp luật.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu

các giá trị tư tưởng hiện đại của loài người,

trước nhu cầu thực tiễn phát triển đất nước ,

Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương lãnh đạo

xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta .

Quan điểm về nhà nước pháp quyền của Đảng

là một bộ phận hợp thành tổng thể lý luận về

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội.

Nhận thức của Đảng về nhà nước pháp

quyền là một quá trình . Trước những năm 90

của thế kỷ XX , trên bình diện lý luận , chúng

ta chỉ dùng các khái niệm "Nhà nước chuyên

chính vô sản" , " Nhà nước xã hội chủ nghĩa" .

Đến năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn

quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII , khái

niệm "nhà nước pháp quyền" đã được nêu lên .

Từ đó, Đảng ta nhận thức rất rõ rằng , nhà nước

pháp quyền là một thành tựu vĩ đại của tư

tưởng nhân loại ; xét về bản chất, không chỉ có
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một loại nhà nước pháp quyền duy nhất; mà

dựa trên cơ sở kinh tế - xã hội, bản chất chế độ

xã hội khác nhau , vẫn tồn tại Nhà nước pháp

quyền tư bản chủ nghĩa và Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa .

Nhận thức này ngày càng thống nhất trong

toàn Đảng và được khẳng định rõ tại Đại

hội IX của Đảng (4-2001 ): Nhà nước ta là

công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ

của nhân dân , là Nhà nước pháp quyền của

dân , do dân , vì dân . Quyền lực nhà nước là

thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa

các cơ quan nhà nướctrong việc thực hiện các

quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước

quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan ,

tổ chức, cán bộ, công chức, mọi côngdâncó

nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật .

Quan điểm này đã được thể hiện trong việc

sửa đổi , bổ sung một số điều của Hiến pháp

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

năm 1992 và cụ thể hóa trong Điều 2: Nhà

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân , do nhân dân, vì nhân dân . Tất cả

quyền lực nhà nước thuộc vềnhân dân mànền

tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với

giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức .

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự

phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà

nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,

hành pháp, tư pháp .

Trong Dự thảo Đề cương các Văn kiện

trình Đại hội X của Đảng, xây dựng và hoàn

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

được khẳng định thành một vấn đề có tính

nguyên tắc với các nội dung : nghiên cứu , thể

chế hóa và xây dựng cơ chế vận hành cụ thể

để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà

nước đều thuộc về nhân dân; nguyên tắc

quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân

công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc

thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư

pháp; xây dựng cơ chế bảo vệ Hiến pháp ,

đồng thời định rõ cơ chế, cách thức bảo đảm

tính tối cao của Hiến pháp và luật trong đời

sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện nguyên tắc này, trên thực tế là

tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về

nhà nước pháp quyền trong những điều kiện

và yêu cầu phát triển mới của đất nước . Cụ thể

là:

- Cần phải nhận thức đúng đắn vai trò của

pháp luật trong nhà nước pháp quyền, bảo

đảm để pháp luật trở thành phương tiện cho

người dân thực hiện quyền làm chủ của mình ,

sống và làm việc theo Hiến pháp , pháp luật.

- Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống

pháp luật , đáp ứng tốt và kịp thời nhu cầu phát

triển kinh tế - xã hội của đất nước .

-
- Kiện toàn , nâng cao chất lượng các cơ

quan làm luật, xây dựng đội ngũ cán bộ tư

pháp đủ phẩm chất và năng lực .

- Đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức pháp

luật cho nhân dân , coi trọng tuyên truyền ,

nhất là ở vùng nông thôn ,vùng sâu , vùng xa;

hướng dẫn , giải thích , hỗ trợ tư vấn pháp luật,

giáo dục pháp luật phải gắn liền với giáo dục

đạo đức cách mạng .

-

Pháp luật phải được thực thi nghiêm

chỉnh từ cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức

nhà nước đến các tổ chức xã hội và công dân;

mọi hành động vi phạm pháp luật phải được

xử lý đúng, kịp thời , không để sót người, sót

tội , không gây oan ức cho người vô tội ...

- Tăng cường vai trò và đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây

dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, nhất

là nâng cao tầm trí tuệ và tư duy lý luận của

Đảng trong chỉ đạo định hướng xây dựng hệ

thống pháp luật . Q
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C

ÁN bộ là nhân tố quyết Tư tưởng "nâng cao đạo đức
định sự bại

toàn bộ sự nghiệp cách

mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh

đạo . Công tác cán bộ bao giờ

cũng được Đảng và Bác Hồ hết

sức coi trọng . Những thành tựu

vĩ đại của cách mạng nước ta

mấy chục năm qua có nhiều

nguyên nhân , trong đó có một

nguyên nhân cơ bản là chúng ta

đã thực sự coi trọng và làm tốt

công tác cán bộ.

cách mạng, quét sạch

chủ nghĩa cá nhân "

CỦA HỒ CHÍ NHINH

Thế nhưng, trong điều kiện

kinh tế thị trường và hội nhập

quốc tế hiện nay,vấn đề cánbộ, nhất là phẩm

chất và năng lực của người cán bộ cách mạng

đang bị thửthách hết sức gay gắt . Đại hội IX ,

Đảng ta thẳng thắn nhận định: " Tình trạng tham

nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,

lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng

viên là rất nghiêm trọng . Nạn tham nhũng kéo

dài trong bộ máy của hệthống chính trị và trong

nhiều tổ chức kinhtế là mộtnguycơlớn đedọa

sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng lãng phí,

quan liêu còn khá phổ biến" (1). Hội nghị Trung

ương 9, khóa IX tiếp tục nhận định : "tình trạng

suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu ,

tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ,

đảng viên chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, chủ

nghĩa cá nhân có chiều hướng phát triển ; ở

nhiều đảng viên và tổ chức cơ sở đảng tính

chiến đấu , tinh thần bảo vệ đường lối ,

chính sách của Đảng, bảo vệ lợi ích chính đáng

của nhân dân yếu . Tình hình tham nhũng, tiêu

cực vẫn rất nghiêm trọng trong các lĩnh vực

xây dựng cơ bản, nhà đất , tài chính doanh

nghiệp nhà nước, chi tiêu ngân sách và thi hành

pháp luật . Tình trạng trên đây hiện vẫn là

nỗi băn khoăn lớn của cán bộ, đảng viên và

nhân dân " (2 )

2

Làm thế nào để ngăn chặn sự thoái hóa, biến

chất và yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng

NGUYỄN LINH KHIẾU

viên trong điều kiện hiện nay để xây dựng một

chiến lược cán bộ đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ

cách mạng, theo chúng tôi, có nhiều nội dung,

trong đó tìm hiểu , học tập một cách sâu sắc và

thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về công

tác cán bộ là "chìa khóa" quan trọng nhất .

Hồ Chí Minh từng nói : Công việc thành công

hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém .Theo

Người, điều chủ chốt với cán bộ là có thấm

nhuần đạo đức cách mạng hay không. Theo Bác,

con người ta có bốn đức : Cần , Kiệm, Liêm,

Chính ... Thiếu một đức, thì không thành người .

Khi nói về mối quan hệ giữa tài và đức của cán

bộ, đảng viên, Người giải thích : "Đức là đạo đức

cách mạng. Đó là cái gốc , rất là quan trọng . Nếu

không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô

dụng. Đạo đức cách mạng là triệt để trung thành

với cách mạng, một lòng một dạ phục vụ

nhân dân" ( 3 ) . Rõ ràng, đối với Hồ Chí Minh,

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 76

(2 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ,

2004, tr 64 - 65

( 3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 11 , tr 329
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cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của

cách mạng; trong đó, vấn đề đạo đức cách mạng

của người cán bộ là quan trọng nhất, là tiêu chí

số một. Người nhiều lần khẳng định : không có

đạo đức cách mạng thì dù có tài cũng vô dụng.

Chính vì nhất quán trong tư tưởng vấn đề cán

bộ là cốt tủy của sự nghiệp cách mạng nên suốt

cuộc đời mình , trong bất cứ hoàn cảnh nào,

Người cũng đau đáu một niềm suy nghĩ xây

dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa "hồng" vừa

" chuyên " ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng,

xứng đáng với niềm tin yêu và trông cậy của

nhân dân. Người đặc biệt quan tâm xây dựng

đạo đức cách mạng. Theo Bác , người cách mạng

phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng , mới

hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.

Và, người cán bộ cách mạng ... phải giữ vững

đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách

mạng chân chính . Đạo đức cách mạng, theo

Người, có thể tóm tắt là : nhận rõ phải , trái; giữ

vững lập trường ; tận trung với nước ; tận hiếu

với dân. Đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt

đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là

điều chủ chốt nhất . Người khẳng định : muốn

xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng

con người xã hội chủ nghĩa . Con người xã hội

chủ nghĩa là con người có đạo đức với các phẩm

chất : cần, kiệm, liêm , chính, chí công, vô tư ,

một lòng một dạ phục vụ nhân dân , phục vụ

cách mạng .

Quan niệm của Hồ Chí Minh về đạo đức

cách mạng rất rõ ràng, cụ thể , gần gũi và dễ

hiểu . Người còn chỉ rõ , đối với cán bộ, đảng

viên có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó

khăn, gian khổ, thất bại , cũng không sợ sệt, rụt

rè , lùi bước . Đó là những người, vì lợi ích chung

của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân

tộc và của loài người mà không ngần ngại hy

sinh lợi ích riêng của cá nhân . Khi cần thì sẵn

sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng

không tiếc .

Khi nói về một số cán bộ, đảng viên mắc

khuyết điểm , chậm tiến , Hồ Chí Minh khẳng

định : nói chung, các đồng chí ấy rất trung thành

với Đảng, với nhân dân, nhưng tư tưởng và tác

phong chưa thuần , đang mang một "ba lô chủ

nghĩacá nhân" hoặc nặng, hoặc nhẹ . Người chỉ

rõ nguyên nhân của chủ nghĩa cá nhân là: "Sinh

trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang

trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích xấu xa

của xã hội đó về tư tưởng , về thói quen... Vết

tích xấu xa nhất và nguy hiểm nhất của xã hội

cũ là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân trái

ngược với đạo đức cách mạng, nếu nó còn lại

trong mình , dù là ít thôi , thì nó sẽ chờ dịp để

phát triển , để che lấp đạo đức cách mạng , để

ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự

nghiệp cáchmạng" (4) .

Người vạch ra chân tướng và biểu hiện cụ thê

của chủ nghĩa cá nhân , là so bì đãi ngộ: lương

thấp, cao, quần áo đẹp, xấu, là uể oải, muốn

nghỉ ngơi, hưởng thụ , an nhàn ; là việc gì cũng

chỉ lo lợi ích riêng của mình , không quan tâm

đến lợi ích chung của tập thể ; "miễn là mình béo

mặc thiên hạ gầy" . Theo Người, do chủ nghĩa cá

nhân mà ngại gian khổ, khó khăn , sa vào tham

ô, hủ hóa , lãngphí, xa hoa; tham danh trục lợi,

thích địa vị , quyền hành ; tự cao tự đại, coi

thường tập thể , xem khinh quần chúng, độc

đoán chuyên quyền; xa rời quần chúng, xa thực

tế , mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh; họ không có

tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập

để tiến bộ . Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất

đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém

tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng

đường lối , chính sách của Đảng và của Nhà

nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của

nhân dân. Nó đẻ ra mọi thói hư tật xấu như :

lười biếng , suy bì , kiêu căng , kèn cựa, nhút nhát,

lãng phí, tham ô, bè phái, địa phương chủ

nghĩa...

Theo Người, muốn đánh thắng kẻ địch bên

ngoài , thì trước hết phải đánh thắng kẻ địch bên

trong là chủ nghĩa cá nhân . Muốn giữ gìn sự

trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin thì trước

hết tự mình phải trong sáng . Muốn đánh thắng

kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc , muốn xây dựng

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 283
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thành công chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải

chiến thắng "kẻ thù bên trong" của mỗi cán bộ ,

đảng viên, mỗi cơ quan , đơn vị cũng như của cả

sự nghiệp cách mạng của chúng ta . Bởi trong

cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược , chủ

nghĩa cá nhân chống phá ta từ trong nội bộ, làm

suy yếu ta, tiếp tay cho địch . Còn trong công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa cá

nhân đã đẻ ra muôn vàn thứ bệnh làm tha hóa,

biến chất đội ngũ cán bộ của Đảng, làm mất

lòng tin của nhân dân đối với Đảng .

Với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là trái

ngược với đạo đức cách mạng. Vì vậy, muốn

thành người cộng sản chân chính phải chống

chủ nghĩa cá nhân . Hồ Chí Minh , kiên quyết phê

phán chủ nghĩa cá nhân và không ngừng kêugọi

mọi người kiên quyết đấu tranh loại bỏ chủ

nghĩa cá nhân ra khỏi đời sống xã hội . Theo

Người, muốn có con người xã hội chủ nghĩa

phải xây dựng tư tưởng xã hội chủ nghĩa . Mà

muốn có tư tưởng xã hội chủ nghĩa phải gột

sạch chủ nghĩa cá nhân; muốn thành ngườixã

hội chủ nghĩa, phải có tư tưởng xã hội chủ

nghĩa , phải chống chủ nghĩa cá nhân ; hay, muốn

xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã

hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là

phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá

nhân .... Chính vì thế, Hồ ChíMinh khẳng định ,

để tu dưỡng đạo đức cách mạng , đạo đức xã hội

chủ nghĩa, phải kiên quyết chống chủ nghĩa

cá nhân .

Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên

phải không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng ,

bồi dưỡngchủ nghĩa tập thể , tẩy trừ chủ nghĩa

cá nhân. Người nói , "Mỗi cán bộ, đảng viên phải

đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân

dẫnlêntrên hết, trước hết. Phải kiênquyết quét

sạch chủ nghĩa cá nhân , nâng cao đạo đức cách

mạng, phảibồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần

đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật" (5 ). Mặc dù,

Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải

đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng , của nhân

dân lên trên hết nhưng Người cũng rất nhân văn,

rất "conngười" khi chỉ rõ : " Đấu tranh chống chủ

nghĩa cá nhân không phải là "giày xéo lên lợi

-

ích cá nhân" . Mỗi người đều có tính cách riêng,

sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và

của gia đình mình . Nếu những lợi ích cá nhân đó

không trái với lợi ích củatập thể thì không phải

là xấu . Nhưng lại phải thấy rằng chỉ ở trong chế

độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi con người mới có

điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình,

phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của

mình" ( 6 )

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Người

luôn nhắc nhở : "Mọi đảng viên đều phải ra sức

học tập chủ nghĩa Mác – Lênin củng cố lập

trường giai cấp vô sản ... phải luôn luôn nâng cao

đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống

chủ nghĩa cá nhân , bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể

của giai cấp vô sản " (7). Bởitheo Người, muốn

xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có tinh thần xã

hội chủ nghĩa , muốn có tinh thần xã hội chủ

nghĩa phải đánh bại chủ nghĩa cá nhân . Người

luôn luôn tin tưởng rằng: chủ nghĩa tập thể, chủ

nghĩa xã hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân

nhất định bị tiêu diệt.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ

nghĩa cá nhân là một tư tưởng rất quan trọng

trong hệ thống tư tưởng cách mạng của Hồ Chí

Minh. Đây chính là tư tưởng cốt lõi , chính là "cơ

sở lý luận và thực tiễn " để xây dựng đội ngũ cán

bộ, đảng viên của Đảng nói riêngvà xây dựng

con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói

chung. Xây dựng con người Việt Nam vừa là

mục đích vừa là động lực của sự nghiệp cách

mạng nước ta do Đảng lãnh đạo . Vì thế , để thực

hiện thành công chiến lược con người, chúng ta

phải đào tạo, rèn luyện và xây dựng được một

lực lượng cán bộ hùng hậu đủ sức hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước . Điều này lý giải vì sao

suốt cuộc đời lãnh đạo cách mạng của mình ,

HồChíMinh đã dồn bao tâm lực, không ngừng,

không nghỉ để giáo dục, dạy dỗ và thuyết phục

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 438 - 439

(6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 291

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10 , tr 21
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mọi người phải nâng cao đạo đức cách mạng ,

quét sạch chủ nghĩa cá nhân . Ngườiđã vạch ra

một cách sâu sắc nguồn gốc, bản chất và những

biểu hiện cụ thể "muôn hình, vạn trạng" của chủ

nghĩa cá nhân . Người cũng chỉ rõ , muốn tẩy rửa

những căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân , mỗi cán

bộ , đảng viên phải thấm nhuần chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , thấm nhuần lý tưởng cộng sản chủ

nghĩa ; phải nâng cao trình độ giác ngộ của

mình ; phải học theo cái tinh thần kiên quyết,

dũng cảm, hy sinh của nhân dân và của chiến sỹ ;

phải thực hành tự phê bình và phê bình đồng sự

mình . Phê bình một cách thiết thực mà thân ái.

Phê bình từ cấp trên xuống và từ cấp dưới lên .

Phê bình nhau và giúp đỡ nhau sửa chữa .

Những vấn đề mà Đảng và nhân dân ta

đang hết sức lo lắng và được trình bày ở Nghị

quyết Đại hội IX và Nghị quyết Trung ương9,

khóa IX về tình trạng suy thoái tư tưởng chính

trị, đạo đức , lối sống , nạn tham nhũng, hối lộ ,

nạn quan liêu , cửa quyền, độc đoán, hống hách ,

chuyên quyền, sách nhiễu nhân dân, xa rời quần

chúng... ở một số cán bộ , đảng viên ta hiện nay

không ngoài những biểu hiện cụ thể của chủ

nghĩa cá nhân mà chính Hồ Chí Minh khi sinh

thời đã dồn biết bao tâm lực tập trung phê phán

và kiên quyết đấu tranh . Trong điều kiệnđổi

mới , hội nhập quốc tế hiện nay , rõ ràng để

" Tiếp tục đổi mới công tác cánbộ. Xây dựng

đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và

quản lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương

mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí

tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn ,

gắn bó với nhân dân" ( 8 ) , việc học tập một cách

sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh , đặc biệt là tư tưởng "nâng cao đạo đức

cách mạng , quét sạch chủ nghĩa cá nhân " của

Người có ý nghĩa sống còn đối với công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội , sự nghiệp đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện mục

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh.

Để thiết thực nâng cao đạo đức cách mạng ,

quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong quá trình đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

hiện nay theo chúng tôi cần thực hiện một số

giải pháp vừa cấp bách vừa mang tính lâu dài

sau : Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ theo tinh

thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp

hành Trung ương khóa VIII (về chiến lược cán

bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước ) và Nghị quyếtĐạihội IX của

Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ ,

đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất;

phát động phong trào tuyền truyền , giáo dục đạo

đức cách mạng; thường xuyên tổ chức những

đợt sinh hoạt nghiêm túc trong đội ngũ cán bộ,

đảng viên về phê bình và tự phê bình theo tinh

thần xây dựng; đẩy mạnh đấu tranh chống tham

nhũng , khẩn trương xây dựng Luật phòng,

chống tham nhũng ; đẩy mạnh cải cách hành

chính , chống quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu

nhân dân ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp

luật ; kiên quyết phê phán lối sống thực dụng , lại

căng, ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc

hại ; kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng

phản động, ly khai, chống âm mưu "diễn biến

hòa bình" ; xây dựng con người mới phù hợp với

điều kiện hiện nay ; đề cao gương "người tốt ,

việc tốt" ; có chính sách, cơ chế phù hợp để giải

quyết hài hòa mối quan hệ giữa ba lợi ích ; thực

hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; đẩy

mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở

khu dân cư ...

Và cuối cùng, muốn phát huy vai trò lãnh

đạo của Đảng và xây dựng thành công chủ nghĩa

xã hội ở nước ta trong điều kiện hiện nay, chúng

ta cần ghi nhớ và thực hiện đúng những lời căn

dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng ta là một

Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải

thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự

cần , kiệm , liêm, chính, chí công, vô tư . Phải giữ

gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là

người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành

của nhân dân . D

(8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 , tr 141
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PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phục Vụ Công TOP HÓA,

LUẬN ĐẠI HÓA ĐẤT BƯỚC

NGUYỄN MINH HIỂN

*

1 − Về tiêu chí giáo dục của nước công

nghiệp

Nước công nghiệp có nhiều tiêu chí thành

phần , trong đó tiêu chí kinh tế đóng vai trò

cơ bản. Tuy nhiên , với thành công thần kỳ

của những nền kinh tế công nghiệp mới

(NIE) trong những năm 70 của thế kỷ XX ,

tiêu chí giáo dục bắt đầu được quan tâm

nhiều ở các nước công nghiệp, cũng như các

nước đang trên đường công nghiệp hóa.

Tiêu chí giáo dục được cụ thể hóa bằng

các chỉ số và chỉ tiêu giáo dục. Đó là những

thông tin về các yếu tố đầu vào , các điều kiện

bảo đảm giáo dục và kết quả thực hiện giáo

dục . Về cơ bản , các thông tin này phải tạo

thành một tập hợp tương thích các số liệu

thống kê nhằm phục vụ công tác hoạch định

chính sách , xây dựng kế hoạch, giám sát và

đánh giá việc thực hiện trong giáo dục . Tùy

theo mục đích sử dụng mà người ta sẽ xây

dựng các chỉ số và tiêu chí giáo dục phù hợp.

Chẳng hạn để đánh giá vai trò của giáo

dục trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển

con người ở các quốc gia, bên cạnh chỉ số

HDI mang tính tổng hợp , UNDP đã đưa vào

chỉ sốgiáo dục G (Education Index) dựa trên

hai chỉ tiêu là tỷ lệ biết chữ ở người lớn từ 15

tuổi trở lên và tỷ lệ nhập học gộp ở tiểu học ,

trung học và đại học . Khi đó có thể dùng chỉ

số G để xếp hạng các nước ở góc độ xóa mù

chữ và quy mô phát triển giáo dục . Tiêu chí

đầu tiênvề giáo dục ở cácnước công nghiệp

phát triển cũng như các nước công nghiệp

mới (NIC ) là tiêu chí quy mô phát triển

nhằm đáp ứng được yêu cầu về dân trí, nhân

lực và nhân tài của nền kinh tế công nghiệp .

về

Tuy nhiên chỉ số G chỉ đưa ra một cái

nhìn bộ phận về quy mô giáo dục . Để có thể

cụ thể hóa được các tiêuchí khác như chất

lượng , hiệu quả, bình đẳng giới v.v .. , các báo

cáo giáo dục hiện nay trên thế giới đều

hướng tới việc sử dụng tập hợp các chỉ tiêu

giáo dục. Chẳng hạn , để xếp hạng nền giáo

dục Mỹ trong tương quan với các nước trong

khối G8 , Trung tâm quốc gia về thống kê

giáo dục của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã phát

hành định kỳ trong những năm gần đây

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo
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báo cáo "Các chỉ tiêu so sánh về giáo dục của

Hoa Kỳ và các nước G8 khác" . Trong báo

cáo mới đây( 1 ) đã dùng 23 chỉ tiêu liên quan

đến bối cảnh giáo dục (dân số, ngân sách ,

việc làm ), quy mô và kết quả học tập ở các

bậc học gồm giáo dục mẫu giáo và tiểu học ,

giáo dục trung học và giáo dục đại học. Các

nước trong khối G8 được xếp hạng theo từng

chỉ tiêu giáo dục đó.

Mới đây , tháng 3-2005 , Viện thống kê

của UNESCO , dựa chủ yếu trên các dữ liệu

thống kê của năm 2000 , đã công bố bảng xếp

hạng của khoảng 180 nước đối với 138 chỉ

tiêu giáo dục(2). Dựa vào bảng này có thể

thấy sơ bộ một số đặc trưng sau đây :

Các nước công nghiệp phát triển được đặc

trưng ở vị trí xếp hạng cao đối với các chỉ

tiêu cơ bản như chi ngân sách cho giáo dục,

tỷ lệ nhập học ở các bậc học (đặc biệt là bậc

học cao) , trình độ chuẩn của giáo viên, số

năm giáo dục bắt buộc, số năm học trung

bình của người dân v.v ...

Các nền kinh tế công nghiệp mới ở

châu Á tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho

giáo dục và đang trong quá trình phấn đấu để

nâng cao vị trí xếp hạng của các chỉ tiêu giáo

dục . Vào năm 2000 , khi nước ta vừa hoàn

thành phổ cập giáo dục tiểu học và chuẩn bị

triển khai phổ cập giáo dục trung học cơ sở

thì giáo dục bắt buộc ở Thái Lan , In -đô-nê-

xi-a, Ma-lai-xi- a đã là 9 năm, ở Phi- lip -pin là

7 năm ; tỷ lệ nhập học thô bậc đại học ở Thái

Lan là 35,3% (xếp thứ 43/161 ) , ở Xin -ga- po

là 33,7% (46/161 ) , ở Phi- lip- pin là 31,2%

(48/161 ) , ở Ma-lai-xi-a là 28,2% (57/161 ) , ở

In -đô-nê-xi- a là 14,6% (85/161 ) , trong khi ở

Việt Nam là 9,7% (98/161 ); tỷ trọng ngân

sách giáo dục trong GDP ở Ma-lai-xi-a là

7,9% , ở Thái Lan là 5,0% , ở Xin -ga -po là

3,7%, ở Hàn Quốc là 3,6%, ở Phi-lip-pin là

3,2% (trong khi ở Việt Nam là 2,3%)(3 ) .

2 – Hiện trạng giáo dục Việt Nam

Trong bối cảnh chung của thế giới bước

vào kỷ nguyên thông tin với xu thế toàn cầu

hóa về kinh tế , vấn đề đặt ra đối với nước ta

là phát huy lợi thế so sánh , chủ động nắm

thời cơ, tạo ra khâu đột phá, đẩy nhanh sự

phát triển . Khi khoa học đã trở thành lực

lượng sản xuất trực tiếp và cùng với công

nghệ trở thành nền tảng của công nghiệp hóa,

hiện đại hóa thì "nâng cao dân trí, bồi dưỡng

và phát huy nguồn lực to lớn của con người

Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa" (4 ).

Nguồn lực con người Việt Nam với phẩm

chất cần cù, hiếu học, thông minh và sáng tạo

chính là lợi thế so sánh đểnước ta vươn lên

phát triển nhanh và vững chắc .

2

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ

đạo, định hướng và chủ trương phát triển

giáo dục của Đảng và Nhà nước, công cuộc

đổi mới giáo dục trong thập niên đầu tiên của

thế kỷ XXI bước vào một giai đoạn mới, giai

đoạn phát triển giáo dục mạnh hơn, khẩn

trương và hiệu quả hơn , tạo bước chuyển

biến cơ bản về chất lượng giáo dục, trong đó

ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực,

đưa nền giáo dục nước ta tiếp cận với trình

độ tiên tiến của thế giới, hướng tới một xã

hội học tập , phục vụ đắc lực sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo định hướng nêu trên , căn cứ vào

việc đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu

(1) Comparative indicators ofeducation in the United

States and other G8 countries: 2004, NCES, US

Department of Education, 2/2005

(2) Country Profile : Education, UNESCO Institute for

Statistics, 3/2005

(3 ) Báo cáo phát triển thế giới năm 2003 – Ngân hàng

thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2003

(4) Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội 1996, tr 21
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của đất nước trong giai đoạn hiện nay , Báo

cáovề tình hình giáo dục do Chính phủ trình

Quốc hội khóa XI, tại Kỳ họp thứ 6, đã làm

rõ những thành tựu cùng những bất cập, yếu

kém, khuyết điểm của giáo dục nước ta trên

cả ba mặt: quymô, chất lượng và các điều

kiện để phát triển giáo dục.

Có thể nói, sau gần 9 năm thực hiện Nghị

quyết Trung ương 2 (khóa VIII), 6 năm đưa

Luật Giáo dục vào cuộc sống và hơn 4 năm

triển khai thực hiện Chiến lược phát triển

giáo dục 2001- 2010, nền giáo dục nước ta

đã có những thành tựu rất đáng tự hào. Nhu

cầu học tập của nhân dân , trước hết ở giáo

dục phổ thông , được đáp ứng tốt hơn . Các

mục tiêu chiến lược về quy mô phát triển ởmô phát triển ở

các cấp học và trình độđào tạo đạt được kết

quả theo chỉ tiêu và kế hoạch đề ra . Chính

sách xã hội về giáo dục đã được thực hiện

tốt hơn và có hiệu quả hơn. Chất lượng giáo

dục đã có chuyển biến bước đầu . Điều kiện

bảo đảm phát triển giáo dục được tăng

cường hơn .

Tuy nhiên , trong giáo dục vẫn còn nhiều

bấtcập, yếu kém, khuyết điểmđang gây lo

lắng , bức xúc trong xã hội. Chất lượng giáo

dụcđại trà , đặc biệt ở bậc đại học còn thấp;

phương pháp giáo dục còn lạc hậu và chậm

đổimới. Các điều kiện bảo đảm phát triển

giáo dục còn nhiều bất cập. Con em gia đình

nghèo, gia đình có thu nhập thấp và con em

đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó

khăn trong việc tiếp cận giáo dục, nhất làở

bậc học cao . Một số hiện tượng tiêu cực

trong giáo dục chậm được giải quyết. Đáng

quan tâm nhất là chất lượng vàhiệu quả giáo

dục còn thấp , chưa đáp ứng kịp những đòi

hỏi lớn và ngày càng cao về nhân lực của sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước .Sở dĩcòn những yếu kém, bất cập trên

là do: tư duy giáo dục chậm được đổi mới,

chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đất nước

cũng như đòi hỏi củasự chuyển đổi cơ chế

quản lý kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế ;

quản lý giáo dục còn yếu kém và bất cập ,

chưa tương thích với nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa và nhu cầu phát

triển nguồn nhân lực của đất nước; mâu

thuẫn lớn giữa một bên là yêu cầu cao về

phát triển quy mô, nâng cao chất lượng với

một bên là khả năng hạn hẹp của nguồn lực

vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Nếu so sánh với các nước trong khu vực

và trên thế giới , theo bảng xếp hạng của

UNESCO (công bố tháng 3-2005 nhưng lấy

theo các dữ liệu thống kênăm 2000 ), các chỉ

tiêu giáo dục của Việt Nam nhìn chung nằm

ởthứ hạng trung bình . Chẳng hạn , tỷ lệ người

từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết là 94%

(xếp thứ 87/202), tỷ lệ nhập học trung học là

62,5% (75/142), tỷ lệ nhập học đại học là

9,7% (98/161), tỷ lệ học sinh/ giáo viên ở

tiểu học là 28,0 (61/184), tỷ lệ lưu ban ở tiểu

học là 2,9% (99/151) v.v ..

Tuy nhiên , để đánh giá đúng về giáo dục

phát triển về kinh tế . Do điểm xuất phát của

nước ta ,cầnxét trong tương quan với trình độ

nướcta về cơ bản là một nước nông nghiệp

dục của Việt Nam vào loại thấpnhất thế giới .

nghèo nàn, lạc hậu nên mức đầu tư cho giáo

Xét ở góc độ đó thì những kết quả đã đạt

được củagiáo dục là đáng tự hào . Điều đó

được thể hiện qua chỉ số phát triển con người

HDI và chỉ số giáo dục G. Trong khoảng thời

gian 10 năm , từ 1993 đến 2002 , chỉ sốHDI

của Việt Nam đã tăng từ 0,539 ( xếp thứ

120/174 nước) lên 0,691 (xếp thứ 112/177

nước ).So với chỉ số pháttriển kinh tế

(K=0,52 đứng thứ 124/177 nước , ở vị trí

trung bình ) , thì chỉ số phát triển giáo dục là

G =0,82 , vào loại khá , đứng thứ 98/177 nước .

3 – Về định hướng chiến lược phát triển

giáo dục đến năm 2020

Việc xây dựng chiến lược phát triển giáo

dục đến năm 2020 có thuận lợi cơ bản là các

34
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quan điểm chỉ đạo và một số mục tiêu chủ
mục tiêu chủ

yếu đã được chỉ ra trong Nghị quyết Trung

ương 2 (khóa VIII). Tuy nhiên để cụ thể hóa

chiến lược này , cần giải quyết thỏa đáng cả

về lý luận và thực tiễn một số vấn đề sau : 1

Các tiêu chí cụ thể về một nước công nghiệp

theo hướng hiện đại trongbối cảnhthế giới

đang chuyển từ nền kinh tế công nghiệp dựa

vào tài nguyên thiên nhiên sang nền kinh tế

công nghiệp dựa vào tài nguyên trí tuệ. 2 -

Cácvấn đề đặt ra đối với giáo dục trong bối

cảnh toàn cầu hóa , hội nhập quốc tế , kinh tế

tri thức và đẩy mạnh công nghệ thông tin -

liên lạc (ICT). 3 - Quản lý, tổ chức và hoạtQuản lý, tổ chức và hoạt

động giáo dục trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa. 4 - Xác định vị

trí của giáo dục Việt Nam trong khu vực và

trên thế giới.

-

Đến năm 2020 , nước ta cơ bản trở thành

một nước công nghiệp theo hướng hiện đại ,

hội nhập kinh tế quốc tế vững chắc và có

hiệu quả. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động

phát triển và định hình theo yêu cầu công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tỷ trọng công

nghiệp và dịch vụ là trọng tâm , hàm lượng

công nghệ trong sản phẩm tăng cao; các yếu

tố thị trường được xác lậpđồng bộ trong một

môi trường luật pháp ổn định ; tiềm lực

khoa học - công nghệ được tăng cường, đạt

trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực ở

các ngành kinhtế trọng điểm , nhất là công

nghệ thông tin , công nghệ sinh học , công

nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa.

Như vậy nền giáo dục của chúng ta đến

năm 2020 phải có khả năng bảo đảm để đại

bộ phận thanh niên trong độ tuổi được học

hết trung học phổ thông hoặc trung cấp

chuyên nghiệp, trung cấp nghề ; 60 % lực

lượng lao động đang làm việc đã qua đào tạo

với cơ cấuphù hợp; mọi người đều có quyền

lợi và nghĩa vụ học suốt đời , được cung cấp

các dịch vụ giáo dục thường xuyên để được

đào tạo lại, hoặc nâng cao trình độ, chuyển

đổi ngành nghề. Chất lượng giáo dục nói

chung đạt trình độ khá trong khu vực, nói

riêng đạt trình độ tiên tiến trong các lĩnh vực

toán và khoa học - công nghệ; nhân lực đào

tạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, được sử dụng có

hiệu quả trong nước và cả ở nước ngoài ; nhân

tài được trọng dụng , đủ về số lượng và bảo

đảm về nănglực phẩm chất để tự giải quyết

được những vấn đề lớn đặt ra trong công

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về cơ bản ,

hệ thống giáo dục nước ta đủ khả năng hội

nhập với các nước trong khu vực và trên

thế giới.

Để đạt được các mục tiêu trên , cần tiếp

tục làm tốt 7 nhóm giải pháp lớn đã được

đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục

2001 – 2010. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng

đến những vấn đề sau đây :

giáo dục: xây dựng và hoàn thiện hệ thống

Một là , nâng cao chất lượng và hiệu quả

chuẩnquốc gia tiếp cận trình độ tiên tiến của

khu vực và thế giới , bảo đảm thực hiện chuẩn

hóa, hiện đại hóa đối với chương trình giáo

dục, sách giáo khoa và giáo trình , độingũ

nhàgiáo, cơ sở vật chấtnhà trường và thiết

bị giáo dục . Đến năm 2020 , các chương trình

giáo dục ở mọi cấp học và trình độ đào tạo

đều đạt chuẩn kiến thức , kỹ năng tương ứng

với các chương trình giáo dục tiên tiến trên

thế giới; đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng ,

hợp lý về cơ cấu, nâng cao về trình độ chuẩn

đượcđào tạo theo hướng đại bộ phận giáo

viên tiểu học có trình độ cao đẳng , đại bộ

phận giáo viên trung học , trung cấpcó trình

độđại học , đại bộ phận giảng viên đại học ,

cao đẳng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 60 % các

trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, 40% -

50% các trường trung cấp , cao đẳng, đại học

được công nhận vềchất lượng trên cơ sở

kiểm định , trong đó 2 trường đại học quốc
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gia và 2 đến 3 trường đại học trọng điểm

khác được xếp vào các trường đại học đẳng

cấp quốc tế .

Hai là , bảo đảm nguồn lực cho giáo dục:

cần tiếp tục dựa vào nội lực là chính , đi đôi

với việc đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của

hợp tác quốc tế trong giáo dục. Ngân sách

nhà nướclà nguồn tàichính chủ yếu của giáo

dục, bảo đảm tỷ lệ chi cho giáo dục không

dưới 20% vào năm 2010; tỷ lệ này được tiếp

tục tăng trong giai đoạn 2010 - 2020 theo

hướng bảo đảmtỷ lệ tăng chi ngân sách giáo

dục hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân

sách nhà nước theo quy định của Luật Giáo

dục (sửa đổi) . Công tác xã hội hóa giáo dục

bước vào giai đoạn phát triển mới , huy động

toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục,

xây dựng nền giáo dục của dân,do dân , vì

dân , phấn đấu đến năm 2020 hình thành về

cơ bản xã hội học tập ở Việt Nam . Đẩy mạnh

năng lực chủ động hợp tác quốc tế trong giáo

dục nhằm nâng cao tính cạnh tranh của

nguồn nhân lực được đào tạo , tăng cường khả

năng hợp tác và cạnh tranh của đất nước , đáp

ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế .

Ba là , đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý

giáo dục theo hướng phân cấp mạnh cho các

địa phương, nâng cao tính tự chủ và tự chịu

trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Nâng

cao hiệu lực , hiệu quả quản lý giáo dục, hoàn

chỉnh hệ thống luật pháp về giáo dục và hoàn

thiện môi trường chính sách tạo thuận lợi cho

sự phát triển của giáo dục . Giai đoạn từ nay

đến 2020 cần ban hành một số luật như Luật

Giáo viên, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo

dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục thường

xuyên, hình thành khuôn khổ pháp lý đồng

bộ và hiệu quả trong việc điều hành bộ máy

giáo dục ở quy mô ngày càng lớn , sớm phát

hiện và khắc phục các vấn đề bức xúc và tiêu

cực có thể nẩy sinh ; từng bước hoàn thiện ,

tiến tới ổn định cơ chế quản lý giáo dục theo

tinh thần phân cấp rõ rệtvà mạnh mẽ về chức

năng, nhiệm vụ , quyền hạn giữa các bộ,

ngành và địa phương; mở rộng và phát huy

hiệu quả của cơ chế tự chủ, tự chịu trách

nhiệm đối với các cơ sở giáo dục trong việc

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế

và tài chính ; hình thành đội ngũ cán bộ quản

lý có tính chuyên nghiệp cao , được chuẩn

hóa về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên

môn và năng lực quản lý ; đạt trình độ khá

trong khu vực về tin học hóa trong công tác

quản lý giáo dục .

Trước những thách thức hiện nay của sự

nghiệp đổi mới giáo dục theo hướng chuẩn

hóa, hiện đại hóa , xã hội hóa, trong bối cảnh

quốc tế từ nay đến 2020 tiềm ẩn nhiều thời

cơ mới và thách thức mới, yêu cầu tiên quyết

là tiếp tục đổi mới tư duy giáo dục một cách

khoahọc và toàn diện , từnhững vấn đề cơ

bản như mục tiêu cụ thể của các cấp học và

trình độ đào tạo , nội dung chương trình và

phương pháp giảng dạy (có tính đến các yêu

cầu mới về ngoại ngữ và tin học), cơ cấu hệ

thống giáo dục quốc dân, chuẩn nhà giáo và

cán bộ quản lý giáo dục, cơ chế và phương

thức quản lý giáo dục, đến những vấn đề

nhạy cảm như học phí, quyền sở hữu tài sản

của các trường ngoài công lập, tổ chức và

hoạt động giáo dục trong điều kiện kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ

đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục, điều

quan trọng lúc này là làm cho các quan

điểm đó được tiếp tục cụ thể hóa, áp sát hiện

trạng giáo dục, định hướng về giải pháp

trước những thách thức đang được đặt ra , tạo

điều kiện để giáo dục nước ta phát triển trong

quan hệ gắn bó với nhu cầu phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ đắc lực

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. D
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Lại bàn về

CHỐ
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RONG công cuộc đổi mới sự nghiệp

xây dựng đất nước, Đảng ta đã lãnh

đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu trong

20 năm qua và đã giành được những thành

tựu to lớn . Các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội

phát triển ; đất nước thoát khỏi khủng hoảng

kinh tế - xã hội; công nghiệp hóa, hiện đại

hóa được đẩy mạnh ; đời sống vật chất, tinh

thần của nhân dân được nâng lên ; quan hệ

đối ngoại được mở rộng , vị thế của nước ta

trên trường quốc tế ngày càng được nâng

cao; an ninh, quốc phòng được giữ vững;

chính trị của đất nước ổn định . Nhưng bên

cạnh đó, nhiều tiêu cực nảy sinh trên các

lĩnh vực của đời sống xã hội . Đặc biệt là nạn

tham nhũng vẫn tiếp tục phát triển và đang

gây những tổn thất to lớn cho đất nước.

Mấy năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ

thị, nghị quyết chống tham nhũng và cũng

đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng hiệu

quả còn rất hạn chế. Mới đây, Quốc hội đã

thảo luận và chuẩn bị thông qua Luật phòng ,

chống tham nhũng. Tiếp tục nghiên cứu, bàn

luận rõ vấn đề này đang là một đòi hỏi

khách quan vì tham nhũng đang là trở lực

lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở nước ta .

Theo tôi , muốn chống

tham nhũng có hiệu quả

trước hết phải làm rõ mấy

vấn đề chủ yếu sau đây:

nguồn gốc của tham

nhũng ; thực trạng của

tham nhũng; thực trạng

chống tham nhũng. Bởi vì,

làm rõ 3 vấn đề này mới

có cơ sở khoa học cho việc xác định phương

hướng , nội dung và phương pháp để chống

tham nhũng.

Cuộc đấu tranh này đòi hỏi cao ở lòng

dũng cảm, để quyết chống, quyết thắng ,

dám nhìn thẳng vào sự thật , dù đó là sự thật

đau lòng và phải biết chống, biết thắng.

Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu 3 vấn đề nêu

trên .

Nguồn gốc của tham nhũng

Trong công cuộc xây dựng đất nước ,

chúng ta đang thực hiện một nền kinh tế

nhiều thành phần . Điều đó hoàn toàn cần

thiết , vì để xây dựng chủ nghĩa xã hội , cần

có một lực lượng sản xuất phát triển . C. Mác

đã chỉ rõ : quan hệ sản xuất phải phù hợp với

tính chất và trình độ phát triển của lực lượng

sản xuất. Chúng ta không thể thiết lập quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa lên trên một lực

lượng sản xuất thấp kém. Vì vậy , thực hiện

một nền kinh tế nhiều thành phần nhằm huy

động mọi tiềm năng, mọi trình độ kỹ thuật ,

công nghệ , mọi kinh nghiệm quản lýđểphát

triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ

là một việc làm đúng đắn .

* Trung tướng , Giáo sư
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Thực tiễn phát triển đất nước trong gần

20 năm đổi mới vừa qua đã chứng minh điều

đó . Nhưng , nền kinh tế nhiều thành phần

không phải chỉ có mặt tích cực mà còn có cả

mặt tiêu cực. Mặt trái của nền kinh tế nhiều

thành phần thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân phát

triển . Chủ nghĩa cá nhân, như Hồ Chí Minh

chỉ rõ là "bệnh mẹ" đẻ ra muôn vàn bệnh tật

khác . Nó thôi thúc con người đặt lợi ích cá

nhân lên trên hết, phá hoại đạo đức cách

mạng, phá hoại tấm lòng vì nước , vì dân của

cán bộ, đảng viên, dẫn dắt con người đến

những hành vi tội lỗi và phá hoại lòng tin

của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Vì

vậy , muốn xây dựng đạo đức cách mạng ,

trước hết , phải chống chủ nghĩa cá nhân .

Nền kinh tế nhiều thành phần , tất yếu gắn

với cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường là cơ

chế vận hành của nền kinh tế hàng hóa theo

quy luật của sản xuất hàng hóa, lưu thông

tiền tệ . Thị trường kích thích sản xuất, hướng

dẫn hoạt động kinh doanh , lựa chọn mặt

hàng, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh

doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong môi

trường cạnh tranh .

Trong thời kỳ quá độ , sản xuất hàng hóa

và cơ chế thị trường gắn bó với nhau và là

cái cần thiết, cái tất yếu khách quan để giải

quyết muôn vàn mối quan hệ kinh tế - xã hội

mà cơ chế tập trung quan liêu , bao cấp đã

không thể giải quyết được. Đảng và Nhà

nước ta đang xây dựng một hệ thống thị

trường ngày càng đồng bộ để phát triển nền

kinh tế của đất nước . Nhưng, bên cạnh

những mặt tích cực , kinh tế thị trường cũng

mang trong mình những mặt tiêu cực . Mặt

trái của cơ chế thị trường đã " thương mại

hóa" mọi lĩnh vực của đời sống xã hội , thúc

đẩy con người lấy đồng tiền làm lẽ sống, làm

mục tiêu của mọi hoạt động và chạy theo

đồng tiền bằng mọi giá.

Rõ ràng, các tệ nạn tiêu cực trong xã hội

và tham nhũng có nguồn gốc từ chủ nghĩa cá

nhân được sản sinh ra từ mặt trái của nền

kinh tế nhiều thành phần và việc "thương

mại hóa" được sản sinh từ mặt trái của cơ

chế thị trường. Đó là một sự thật khách quan .

Nhưng tiếc thay , vấn đề đã không được đặt

ra nghiên cứu một cách nghiêm túc và khoa

học để làm cơ sở cho việc xác định phương

hướng nội dung và hệ phương pháp của công

tác tư tưởng trong thời kỳ quá độ .

Thực trạng của tham nhũng

Để đánh giá đúng thực trạng của tham

nhũng , trước hết phải xác định đúng ai là kẻ

tham nhũng , các dạng tham nhũng đang diễn

ra và những tệ nạn mà tham nhũng đã kéo

theo. Tham nhũng là hành vi của những kẻ

có chức, có quyền trong bộ máy của Đảng,

Nhà nước và các đoàn thể. Còn người dân thì

dối trá , lừa đảo, làm hàng giả, trốn thuế , lậu

không thể tham nhũngmà chỉ có thể làm ăn

thuế , đầu cơ tích trữ , gianlận thương mại, ăn

cắp , đút lót, làm trái pháp luật . v.v. Chỉ có

những người có chức, có quyền được sử

dụng tài sản quốc gia như tiền bạc , đất đai,

nhà cửa... thì mới có điều kiện để tham

nhũng . Chỉ có những kẻ có chức , có quyền

do được ký giấy phép đầu tư , lập chứng từ ,

đấu thầu , khai thác lĩnh vực này, lĩnhvực

khác mới có thể ăn đút lót hoặc nhận quà

cáp, biếu xén, nhất là "phong bì" trong các

ngày lễ, ngày tết, ngày hội, các cuộchọp,

các buổi làmviệc với cấp dưới; và, cũng chỉ

những kẻ đó mới được giao triển khai các

công trình để rồi có điều kiện "rút ruột" công

trình .

Ngày nay , phần lớn quà cáp , biếu xén

không còn là phương tiện giao tiếp tình cảm
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giữa người với người mà đã trở thành

phương tiện để "tranh thủ " , mua chuộc. Họ

rất "rộng rãi " khi dùng quà cáp, biếu xén vì

họ không mất gì cả; tất cả đã có "tiền chùa" ,

tất cả đều từ ngân sách nhà nước . Điều này

đang làm tổn hại đến tài sản quốc gia và gây

bất công trong phân phối . Vì có chức, có

quyền con người ta mới có điều kiện để tham

nhũng . Để có thể tham nhũng, con người ta

lại tìm cách " chạy chức , chạy quyền" , "mua

quan , bán tước" ... Hiện tượng này, không

phải là cá biệt mà đã có ở nhiều cấp , nhiều

ngành . Trong bố trí , đề bạt cán bộ có tiêu

chuẩn về trình độ học vấn . Điều đó đúng và

cần thiết, nhưng chính điều này , đã làm nảy

sinh ở những kẻ mất phẩm chất những hành

vi tiêu cực khác như : học giả, thi giả, bằng

cấp giả , chứng chỉ giả để được lên chức, lên

quyền; và tất nhiên , trong xã hội sẽ nảy sinh

ra một lớp người chuyên làm những chuyện

giả để đáp ứng.

Chính tệ nạn tham nhũng đang phá hoại

công tác quản lý, phá hoại luật pháp của Nhà

nước . Nhiều kẻ có chức , có quyền giàu lên

nhanh chóng từ những đồng tiền tham

nhũng... Họ có nhiều nhà, đất, trang trại, cơ

sở sản xuất kinh doanh... Không chỉ bản

thân , nhiều kẻ còn tạo điều kiện cho con em

mình làm giàu một cách không chính đáng.

Rõ ràng, mặt trái của cơ chế thị trường đang

pháhoại phẩm giá của một số kẻ có chức, có

quyền chạy theo đồng tiền bằng mọi giá.

Tham nhũng bao giờ cũng gắn với quan liêu,

cửa quyền, hách dịch và lãng phí. Tệ nạn này

đang phá hoại mối quan hệ "máu thịt" giữa

Đảngvới nhân dân và đang thực sự đe dọa sự

ton của chế độ.
vong

Thực trạng của chống tham nhũng

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : tham nhũng

là " giặc nội xâm" . Đảng ta đã đánh giá tham

nhũng là " quốc nạn" và cũng đã xác định là

một trong 4 nguy cơ của đất nước. Thế

nhưng, việc chống tệ nạn này chưa tương

xứng, chưa thực sự là một cuộc chiến đấu

chống "giặc nội xâm" , chống "quốc nạn" ,

chống một nguy cơ của đất nước . Điều đó

theo tôi được thể hiện ở những điểm sau :

-
Chưa có cấp ủy nào, chi bộ nào phát

hiện đấu tranh và xử lý kỷ luật đối với những

kẻ tham nhũng trong cơ quan , đơn vị mình .

- Chưa có cấp trên nào phát hiện cấp dưới

của mình tham nhũng và đề nghị xử lý kỷ

luật thích đáng . Rất ít cán bộ cấp dưới phát

hiện cấp trên tham nhũng . Phần lớn vụ việc

được phát hiện là từ quần chúng nhân dân

- Lời nói chưa đi đôi với việc làm . Bàn

luận về tham nhũng thì nhiều , nhưng hành

động thực sự chốngtham nhũng có hiệu quả

thì ít . Điều này vì nhiều lẽ : hoặc không dám

phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng vì

bản thân mình cũng có dính vào tham

nhũng; hoặc dù bản thân trong sạch nhưng

lại thiếu bản lĩnh chính trị , sợ bị đơn độc

trong đấu tranh sẽ không đạt kết quả nên

không dám phát hiện và đấu tranh ; hoặc khi

sợ phát hiện , tố cáo mà không tiêu diệt được

tham nhũng lại bị trù dập, không ai bảo vệ,

mất việc... Tóm lại, vật cản cũng là chủ

nghĩa cá nhân .

-
Dân chủ ở cơ sở được nói đến nhiều

nhưng thực hành nó còn hạn chế. Phê bình

vàtự phê bình chưa khách quan , trung thực .

Có những vụ việc tiêu cực chưa được đưa ra

xử lý công khai , kịp thời .

- Có trường hợp còn nể nang cấp trên , khi

xét xử các vụ tham nhũng thìtương đối công

minh đối với cán bộ , nhân viên cấp dưới,

nhưng một khi có dấu hiệu dính líu đến lãnh

đạo cấp trên sẽ bị dừng lại hoặc làm

dở không truy xét đến nơi đến chốn.

ngo, bỏ
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- Trong xét xử những kẻ tham nhũng có

trường hợp nhận tiền để chạy tội cho kẻ

phạm tội.v.v ..

Muốn chống tham nhũng có hiệu quả

phải làm tốt những việc sau đây:

1 - Tham nhũng là hành vi của cán bộ ,

đảng viên có chức, có quyền, mất phẩm chất.

Vì thế , muốn chống tham nhũng, trước hết,

công tác xây dựng Đảng phải lấy chống

tham nhũng làm nhiệm vụ trọng tâm . Công

tác này phải được kết hợp chặt chẽ với luật

pháp của Nhà nước.

Thông qua Luật phòng , chống tham

nhũng là cần thiết vì luật pháp quy định hành

vi của công dân và là cơ sở để Nhà nước

quản lý con người, quản lý xã hội . Nhưng,

chỉ chăm lo đến luật pháp thì không đủ , vì dù

luật pháp có đầy đủ mọi quy định cho hành

vi của con người , nhưng con người thiếu sự

giác ngộ chính trị , đạo đức thì pháp luật cũng

khó được thi hành nghiêm minh .

Thực hiện tốt tư tưởng của Hồ Chí Minh

"Đảng là trí tuệ , là đạo đức , văn minh" . Theo

Người, có đạo đức , có trí tuệ , có năng lực

mới lãnh đạo được cách mạng . Do đó , trong

xây dựng Đảng phải xây dựng cả đạo đức và

năng lực . Trong mối quan hệ giữa 2 mặt đó

thì lấy xây dựng đạo đức làm nền tảng.

Công tác xây dựng Đảng được tiến hành

cả về tư tưởng, tổ chức và công táctưtưởng

có phương hướng đúng. Đó là, chống chủ

nghĩa cá nhân ; xây dựng đạo đức cần, kiệm ,

liêm, chính, chí công , vô tư , xây dựng gương

tốt của người cộng sản cho quần chúng nhân

dân noi theo. Một khi rơi vào chủ nghĩa cá

nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết , lấy

đồng tiền làm lẽ sống, chạy theo đồng tiền

bằng mọi giá thì không còn đủ tính trung

thực của con người, xa rời phẩm chất cách

mạng , từ bỏ tính nêu gương của người đảng

viên. Khi đó , họ tìm mọi cách vơ vét của

công, ăn hối lộ, phá hoại kỷ cương của

Đảng, pháp luật của Nhà nước .

Ở đây có một vấn đề cần được nhận thức

sâu sắc : Chống chủ nghĩa cá nhân , nâng cao

đạo đức cách mạng không hề phủ nhận vai

trò của cá nhân trong lao động, sáng tạo ,

cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc ; không hề coi nhẹ sự phát triển nhu

cầu, lợi ích chính đáng của cánhân và cũng

không phải là sự chà đạp lên cá nhân con

người, mà chỉ là sự chống lại cái ác , cái xấu

của chủ nghĩa cá nhân. Những cái xấu , cái ác

đó đưa con người đến những hành vi tội lỗi ,

có hại cho bản thân con người và cho sự

nghiệp của Đảng, của nhân dân .

Ngày nay , trong điều kiện của nền kinh tế

nhiều thành phần và chế độ sở hữu tư nhân

dưới nhiều hình thức còn tồn tại lâu dài thì

chuẩn mực đạo đức là sự kết hợp hài hòa

giữa lợi ích chính đáng của cá nhân với lợi

ích của tập thể, của cộng đồng . Việc chống

chủ nghĩa cá nhân nhất thiết đi đôi với xây

dựng tinh thần tập thể, tính cộng đồng , vì nó

là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà

chúng ta xây dựng và là nền tảng của đạo

đức xã hội chủ nghĩa . Phát huy cao độ vai trò

của cá nhân, xây dựng tinh thần tập thể, tính

cộng đồng là phương hướng cơ bản của công

tác tư tưởng trong môi trường kinh tế - xã hội

của thời kỳ quá độ.

Công tác tư tưởng có cả "xây " và

"chống" , trong đó lấy" xây" là chính. Nhưng ,

tuyệt nhiên không biến quá trình giáo dục

thành một quá trình đơn thuần đạo đức mà

còn kết hợp với công tác tổ chức để xử lý

mọi việc làm sai trái. Công tác giáo dục đi

đối với công tác chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết
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loại trừ khỏi Đảng những phần tử thoái hóa

biến chất, tham nhũng không còn cái tâm ,

cái đức của người cách mạng, mà ngày đêm

luôn tìm mọi cách để vơ vét tài sản của Nhà

nước , của nhân dân .

Đi đôi với việc loại bỏ các phần tử thoái

hóa , biến chất, cần có sự lựa chọn , bố trí

những người có đức, có tài , toàn tâm , toàný

phục vụ Đảng , phục vụ nhân dân vào bộ máy

của Đảng và Nhà nước . Đây là một vấn đề

cực kỳ quan trọng, nhưng cũng cực kỳ khó

khăn và phức tạp trong môi trường kinh tế -

xã hội hiện nay. Nếu biết phát huy trí tuệ của

tập thể và dựa vào quần chúng nhân dân thì

dù có khó khăn phức tạp , cũng có thể tránh

được những sai sót .

Triệt để khắc phục những thiếu sót trong

việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng

Đảng. Trước hết , thực hiện tốt nguyên tắc tự

phê bình và phê bình , làm cho cán bộ, đảng

viên dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự

thật, tự giác tự phê bình , thẳng thắn , nghiêm

túc phê bình , nói hết những gì mình biết về

đồng chí , kể cả tham nhũng và những hành

vi mất phẩm chất. Triệt để thực hiện nguyên

tắc tập trung dân chủ . Dân chủ là cơ sở của

tập trung . Dân chủ có rộng thì tập trung mới

cao , sự phục tùng mới triệt để vàkỷ luật mới

nghiêm minh . Dân chủ và kỷ luật là cơ sở

của đoàn kết thống nhất nội bộ .

Những nguyên tắc này gắn bó chặt chẽ

với nhau, làm tiền đề cho nhau , thể hiện bản

chất cách mạng của Đảng , là cội nguồn sức

sống của Đảng. Thực hiện tốt những nguyên

tắc này sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển

của Đảng, của từng cán bộ, đảng viên, tạo ra

môi trường để loại trừ mọi hành vi tiêu cực

của con người.

2 - Để chống tham nhũng, Nhà nước cần

ban hành những văn bản pháp luật . Trong

tình hình hiện nay những văn bản pháp luật

cần hướng vào thực hiện tốt mấy vấn đề cơ

bản sau đây :

Tôn vinh và bảo vệ những người phát hiện

và đấutranh chống tham nhũng . Nghiêm

hiện và đấu tranhchống tham nhũng.

khắc trừng trị những kẻ trù dập người phát

Triệt để thực hiện sự bình đẳng của mọi

công dân trước pháp luật . Bất cứ ai tham

nhũng, vi phạm pháp luật đều phải xử lý

nghiêm minh . Tuyệt đối không làm ngơ, bỏ

dở mà truy tìm đến cùng mọi dấu hiệu tham

nhũng kểcả với những kẻ quyền cao, chức

trọng.

Nghiêm cấm các hiện tượng quà cáp, biếu

xén vào các ngày lễ, ngày hội, chế độ phong

bì của các cuộc họp, các buổi làm việc ...

Thu hẹp tối đa ngân sách chi tiêu hành

chính các cấp và công khai mọi chi tiêu hành

chính trước cơ quan dân cử đồng cấp .

Nghiên cứu tăng lương cho cán bộ, công

nhân viên, chức nhà nước, lực lượng vũ trang

để đời sống được bảo đảm , hạn chế những

hành vi sai trái do đời sống khó khăn thôi

thúc .

Tham nhũng có cội nguồn từ mặt trái của

nền kinh tế nhiều thànhphần và cơ chế thị

trường. Một khi còn tồn tại cơ sở kinh tế , xã

hội khách quan đó trong thời kỳ quá độ thì

khó mà nói đến xóa bỏ hết tệ nạn này .

Nhưng khi nó đã là một thứ " giặc nội xâm " ,

là "quốc nạn " , là một nguy cơ của đất nước

thì nhất thiết phải đoàn kết toàn Đảng ,

toàn dân, kiên quyết đấu tranh để loại trừ nó

đến mức tối đa. Nếu chúng ta vì sự nghiệp

của Đảng , của nhân dân , quyết chống

và biết chống thì nhất định sẽ giành được

thắng lợi. D
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C

ÙNG với tham

nhũng, thất thoát và

Phát triển kinh tế - xã hội

và cuộc đấu tranh

CHỐNG THẤT THOÁT , LÃNG PHÍ

lãng phí của công

đang trở thành một trong

những vấn đề bức xúc nhất

hiện nay . Thực trạng này

không chỉ trái với chủ trương,

đường lối của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước,

mà còn trái cả với luân

thường đạo lý và những

chuẩn mực đạo đức truyền thống ngàn đời của

dân tộc ta .

Báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8

của Quốc hội khoá XI, Thủ tướng Phan Văn

Khải khẳng định: Trong nhiều năm qua Việt

Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế

thuộc nhóm các nước hàng đầu châu Á và thế

giới, đời sống về mọi mặt của các tầng lớp

nhân dân được cải thiện rõ rệt. Xoá đói giảm

nghèo, chống dịch bệnh , chăm sóc y tế , phổ

cập giáo dục ... chuyển biến tích cực . Bên cạnh

những mặt mạnh, Việt Nam vẫn đang phải đối

mặt với không ít thách thức. Ngoài việc thua

kém nhiều nước về trình độ phát triển kinh tế ,

công nghệ, sức cạnh tranh , năng suất lao động

và hiệu quả đầu tư thấp ... Thủ tướng còn chỉ

rõ : " Việc làm trong sạch bộ máy và thực hiện

dân chủ chưa đáp ứng yêu cầu của dân , nhất là

tệ quan liêu , tham nhũng , lãng phí đang rất

phổ biến và nghiêm trọng chưa bị đẩy lùi,

khiến lòng dân không yên ."

"

Tham nhũng , thất thoát, lãng phí của công

đang trở thành một trong những lực cản làm

suy yếu quá trình nuôi dưỡng và khai thác các

nguồn lực . Trong các loại lãng phí, theo ý kiến

của Phó Thủ tướng Vũ Khoan "đục khoét"

TRƯƠNG GIANG LONG

ngân sách nhà nước là loại lãng phí lớn nhất.

Đây là vấn đề đã được Quốc hội cảnh báo

nhiều lần , Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiều

chỉ thị, nghị quyết, nhân dân bất bình , nhưng

hiệu quả đấu tranh ngăn chặn thấp .

Những năm gần đây các cơ quan chức năng

đã có nhiều nỗ lực , thanh tra , khám phá và đưa

ra xét xử công khai nhiều vụ trọng án trùng trị

thích đáng những kẻ phạm tội , thu về cho Nhà

nước một lượng tài sản không nhỏ . Ví dụ như

vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất, Ngân hàng

Việt Hoa thành phố Hồ Chí Minh vụ Lã Thị

Kim Oanh; rà soát Chương trình 135, sắp xếp

lại hệ thống các nhà máy đường, các công

trình thuỷ lợi, cảng cá, cảng biển . Chính phủ

cũng tập trung chấn chỉnh 4 nhóm cộng sản

đang gây lãng phí, thất thoát lớn như : nhà

công, xe công, điều hòa nhiệt độ , điện thoại di

động ; rà soát lại tiêu chuẩn chế độ đi tham

quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài...

Nhưng nhìn chung giải pháp chưa đủ mạnh ,

mức độ chuyển biến chậm , tốc độ lây lan của

các loại hình tội phạm này vẫn tăng nhanh ,

quy mô và hậu quả rất lớn . Điều đó ngày càng

gây nhiều âu lo, bất bình và bức xúc trong các

tầng lớp nhân dân . Vì vậy, năm 2006 được
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Chính phủ xác định là năm tuyên chiến với

lãng phí , thất thoát, là năm quyết liệt chống

" đục khoét " ngân sách nhà nước trong lĩnh vực

mua sắm tài sản công , đầu tư xây dựng cơ

bản . Chấn chỉnh lối quy hoạch đầu tư theo

kiểu phong trào, chấmdứt tình trạng đầu tư ồ

ạt, phân tán , không đồng bộ , gây lãng phí lớn .

Đểbảo đảm nhịp độ tăng trưởng , đưa nền

kinh tế tiếp tục phát triển theo chiều sâu , đẩy

mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa , gắn với

phát triển kinh tế tri thức ; chống thất thoát

lãng phí phải trở thành nhiệm vụ trọng yếu và

thường xuyên, liên tục trong chiến lược phát

triển chung của Chính phủ. Căn cứ vào số liệu

báo cáo của cơ quan có thẩm quyền, chỉ riêng

lĩnh vực xây dựng cơ bản , mỗi năm chúng ta

chi từ 20 đến 30 ngàn tỉ và thất thoát trong lĩnh

vực này theo ông Trần Quốc Thuận , Phó Chủ

nhiệm văn phòng Quốc hội là từ 20% đến

30%. Nếu triệt để chống lãng phí trong xây

dựng cơ bản hàng năm chúng ta có thể tiết

kiệm được nhiều chục tỉ đồng , đồng thời góp

phần làm trong sạch và lành mạnh hóa bộ

máy, trực tiếp nâng cao hiệu quả đầu tư , đẩy

nhanh quá trình tăng trưởng từ sức mạnh nội

lực . Do đó, tăng trưởng và phát triển kinh tế

phải đi đôi và gắn liền với cuộc đấu tranh

chống thất thoát , lãng phí. Đấu tranh chống

thất thoát, lãng phí là điều kiện để phát triển và

tăng trưởng.

Tuy nhiên, để cuộc chiến chống loại tệ nạn

này đạt hiệu quả, trước hết cần nhận diện đúng

những biểu hiện của nó . Dựa vào những kết

luận của các cơ quan bảo vệ pháp luật, có thể

chia thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước

và nhân dân thành mấy nhóm sau đây :

-

Nhóm thứ nhất: Thất thoát lãng phí do

trình độ nhận thức và hiểu biết hạn chế, năng

lực quản lý và điều hành yếu kém , sắp xếp, đề

bạt bố trí cán bộ không hợp lý ... Biểu hiện cụ

thể của các loại sai phạm thuộc nhóm này là:

quy hoạch không chọn lọc và thiếu tính khả

thi, đầu tư dàn trải, phân tán , tính toán phân bổ

nguồn vốn và sắp xếp không khoa học dẫn đến

hiệu suất đầu tư thấp , chi tiêu ngân sách không

đúng quy định , chế độ; gây thất thoát, lãng phí

lớn . Đó là chưa kể đến nhiều dự báo thiếu căn

cứ , không lường hết các rủi ro do tác động của

thiên nhiên và sự biến động của thị trường gây

ra. Chẳng hạn , nhiều công trình đầu tưhàng

ngàn tỉ nhưng hiệu quả thấp như : hồ chứa nước

Đồng Xoài, Bình Phước 55,8 tỉ đồng; công

trình tưới tiêu nước cho lúa ở tỉnh Hòa Bình

63,8 tỉ đồng ; nhà máy đường Quảng Ngãi đầu

tư 200 tỉ đồng ; dự án nuôi bò sữa ở Sơn La

1.000 tỉ đồng và hàng loạt các dự án , công

trình xây xong sử dụng không hiệu quả.

-

tự

- Nhóm thứ hai: Thất thoát, lãng phí do sự

bất cập của cơ chế, chính sách , sự thiếu đồng

bộ của hệ thống pháp luật. Những năm qua

thất thoát, lãng phí ở nhóm này diễn ra khá

phổ biến, với nhiều biểu hiện khác nhau, gây

hậu quả nghiêm trọng . Chẳng hạn như lợi

dụng kẽ hở của chính sách và pháp luật để tự

đặt ra các khoản thu ngoài quy định ; miễn

giảm thuế tùy tiện và có chủ ý ; hóa giá tài sản

thấp hơn mức thị trường ; cổ phần hóa trong

nội bộ các doanh nghiệp ; đấu thầu độc quyền ;

thông đồng, móc nối với các công ty trong và

ngoài nước , khai tăng , khai khống giá... Các

hành vi trên đây đều được những cán bộ thoái

hóa , biến chất triệt để khai thác để đục khoét

và trục lợi .

-
Nhóm thứ ba : Thất thoát, lãng phí do

thiếu ý thức tổchức và tinh thần trách nhiệm ,

nhất là trách nhiệm quản lý của những cán bộ

chủ chốt trong các ngành kinh tế trọng điểm .

Biểu hiện của nhóm sai phạm này là đưa ra các

quyết định sai trái, làm thất thoát và sử dụng

vốn một cách tùy tiện . Hàng loạt các dự án quy

hoạch không khả thi , ngâm vốn quá lâu, hoặc

kéo dài thời gian thi công, sử dụng kém hiệu
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quả nguồn vốn, gây lãng phí lớn . Thậm chí

còn để cho kẻ xấu lợi dụng trục lợi, không kịp

thời phát hiện , bao che, xử lý thiếu kiên quyết,

hoặc nương nhẹ những sai phạm của cấp dưới.

Nhóm thứ tư . Thất thoát, lãng phí do cốý

làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng . Loại tiêu

cực này không những làm tổn thất về mặt tài

sản mà nguy hại hơn , nó còn làm mất niềm tin

của nhân dân vào đội ngũ cán bộ , công chức,

vào bản chất của chế độ. Năm 2004 , thanh tra

167 dự án giao thông nông thôn, có 119 dự án

mắc sai phạm ; thanh tra 296 dựán kiên cốhóa

kênh mương thủy lợi phát hiện 213 dự án có

sai phạm . Cũng trong năm 2004 , ngành tài

chính phát hiện nhiều địa phương, đơn vị tự

đặt các khoản thu sai quy địnhlà506,755 tỉ
đặtcác khoản thu sai quyđịnh là 506,755 tỉ;

chi sai nguyên tắc là 136,473 tỉ; 26 đơn vị mua

396 xe ô tô quá quy định 52,66 tỉ... số tiền lãng

phí điện thoại công cũng đã lên đến vài chục tỉ

đồng. Năm 2005 , ở thành phố Hồ Chí Minh

qua giám sát 76/373 công trình xây dựng cơ

bản do Sở Giao thông - Công chínhvà Sở

Giáo dục - Đào tạo làm chủ đầu tư có 17 công

trình vi phạm , tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư xây

dựng cơ bản là 7% .

Điều đáng quan tâm hơn là sự suy thoái

xuống cấp nghiêm trọng của một bộ phận cán

bộ, công chức nhà nước. Họ thuộc nhóm

những tội phạm có tri thức , có năng lực , trình

độ tổ chức quản lý , hiểu biết đầy đủ , tường tận

về chủ trương, đường lối của Đảng , chính

sách , pháp luật của Nhà nước nhưng vẫn cứcố

tình làm trái để trục lợi. Các vụ phạm tội của

một số cán bộ ngành dầu khí, điện lực, Tổng

công ty Hàng hải… thời gian gần đây là những

ví dụ .

Cố ý làm trái và thiếu tinh thần trách nhiệm

cùng với những biểu hiện được khái quát như

nêu ở trên không tồn tại riêng biệt . Nó tác

động và gắn kết với nhau gây nên những tổn

thất vật chất , tinh thần to lớn cho xã hội .

Nhưng ngăn chặn và chống loại tội phạm này

bằng cách nào có hiệu quả là điều mà toàn

Đảng, toàn dân đang rất bức xúc, trăn trở .

Không một ai có lương tri lại dung thứ cho các

hành vi tham nhũng, lãng phí, nhưng chống

loại tội phạm này là một cuộc chiến cam go và

không đơn giản .

Để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội

nhập kinh tế quốc tế, phải kiên quyết đấu tranh

chống tham nhũng , chống thất thoát, lãng phí.

Trước mắt tập trung vào mấy nhóm giải pháp

sau đây :

Thứ nhất, toàn Đảng, toàn dân phải có

quyếttâm và ý chí thống nhất cao . Thực tiễn

qua một số vụ án lớn như : Lã Thị Kim Oanh,

Tổng công ty dầu khí, xăng dầu hàng không...

cho thấy , nếu Đảng và Nhà nước quyết tâm

cao , chỉ đạo của chính quyền các cấp sâu sát,

sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của các cơ

quan bảo vệ pháp luật : công an , thanh tra , viện

kiểm sát, tòa án ... sự sắp xếp , bố trí cán bộ hợp

lý, có cơ chế thanh tra giám sát chặt chẽ ,

thưởng phạt nghiêm minh thì chắc chắn chống

tham nhũng, thất thoát, lãng phí sẽ chuyển

biến tốt và có kết quả .

Thứ hai, phải xem cuộc đấu tranh chống

tham nhũng, thất thoát lãng phí là sự nghiệp

của toàn Đảng, toàn dân, phải có phương thức

tổ chức để nhân dân giám sát, kiểm tra các lĩnh

vực hoạt động của bộ máy nhà nước . Những

năm qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng,

chống thất thoát, lãng phí đã được cán bộ ,

đảng viên , nhân dân tham gia hưởng ứng

nhưng chưa mạnh . Vì vậy, Chính phủ nên sớm

có những văn bản quy định cụ thể để người

dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội

của mình giám sát, kiểm tra các hoạt động của

cán bộ, công chức. Đặc biệt là giám sát các

lĩnh vực đầu tư , các công trình xây dựng cơ

bản, chi tiêu ngân sách .
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Thứba , phải có hệ thống pháp luật và một

cơ chế, chính sách minh bạch , khoa học . Hệ

thống pháp luật đồng bộ là yếu tố bảo đảm cho

cuộcđấu tranh chống tham nhũng, thất thoát,

lãng phí đủ độ tin cậy và là “điểm tựa ” vững

chắc để nhân dân tham gia, đồng thời là công

cụ bảo vệ người trung thực . Cơ chế chính sách

và hệ thống pháp luật đồng bộ là nhân tố

tụ tập hợp sức mạnh tổng hợp của khối đại

đoàn kết toàn dân , tham gia phòng ngừa và

ngăn chặn mọi hành vi phạm tội . Pháp luật và

chính sách cũng là hệ thống ràocản pháp lý để

những kẻ suy thoái, biến chất, muốn tham

nhũng , hoặc làm thất thoát lãng phí cũng khó

có điều kiện để thực hiện .

quy

Thứ tư ,nghiêm trị những kẻ phạm tội, nhất

là những kẻ có chức , có quyền cố ý làm trái và

thiếu ý thức trách nhiệm gây hậu quả xấu.

Nhiều năm qua, những người gây ra tổn thất ,

lãng phí chưa bị xửlý nghiêm minh. Ở Trung

Quốc những kẻ tham nhũng, gây thất thoát ,

lãng phí được xử ở khung hình phạt cao, nên

đã có tác dụng giáo dục và răn đe, để những kẻ

có ý định nhưng chưa kịp phạm tội lấy đó làm

gương không dám phạm tội , những kẻ đã

phạm tội không dám tái phạm . Không kiên

quyết, nương tay với nhóm tội phạm loại này

là không đủ sức răn đe, là miếng đất dung

dưỡng để tội phạm tiếp tục tồn tại và phát

triển . Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn giải

phóng ngày 19-10-2005, nguyên Thủ tướng

Võ Văn Kiệt chỉ rõ , khi xảy ra tham nhũng ,

thất thoát thì trách nhiệm của người đứng đầu

một tập thể, một ngành , địa phương không thể

không đặt ra. Đồng chí cho rằng, để ngăn chặn

tham nhũng và thất thoát , lãng phí trước hết

phải xử lý nghiêm khắc trách nhiệm của cá

nhân và tập thể đứng đầu . Đó là phương thức

hữu hiệu nhất hiện nay để trị căn bệnh thất

thoát, lãng phí .

Thứnăm , là bố trí , sử dụng hợp lý và thực

hiện nghiêm chính sách luân chuyển cán bộ.

Không nên để cán bộ ở những vị trí chủ chốt

liên tục trong nhiều khóa , nhiều năm , nhất là ở

những môi trường có nhiều " cám dỗ" . Đồng

thời, phải có quy định cụ thể đối với vợ con và

những người thân của cán bộ có chức , quyền

không để cho kẻ xấu lợi dụng họ, để mua

chuộc , lôi kéo, thực hiện các hành vi tham ô,

tham nhũng. Phòng ngừa và ngăn chặn kịp

thời vẫn là phương thức bảo vệ cán bộ hữu

hiệu hơn cả . Mặt khác , trong điều kiện phát

triển kinh tế thị trường , hội nhập và cạnh tranh

gay gắt hiện nay, cán bộ các ngành quản lý

kinh tế vừa phải bảo đảm phẩm chất chính trị,

đạo đức , vừa phải có năng lực chuyên môn

giỏi . Sử dụng đúng cán bộ và có cơ chế giám

sát tốt, chắc chắnsẽ góp phần ngăn chặn có

hiệu quả thất thoát , lãng phí .

Thứ sáu , tăng cường đẩy mạnh công tác

thanh tra , kiểm tra . Nên quy định rõ trách

nhiệm , quyền hạn cho các cơ quan bảo vệ

pháp luật. Ở đâu có tham nhũng, tiêu cực , lãng

phí thì ở đó thủ trưởng đơn vị , cơ quan thanh

tra , cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp phải chịu

trách nhiệm và phải bị xử lý trước pháp luật .

Những cán bộ để cho tiêu cực nảy sinh trên địa

bàn mình quản lý, thuộc chức trách , nhiệm vụ

được giao cần xử lý kỷ luật thích đáng. Có như

vậy, kỷ cương phép nước mới được duy trì,

cuộc đấu tranh chống thất thoát, lãng phí mới

hy vọng có kết quả.

Cuộc đấu tranh chống thất thoát, lãng phí

đang phải đối mặt với những khó khăn, thách

thức không nhỏ, nhưng với quyết tâm của

Đảng, Quốc hội , Chính phủ và được nhân dân

đồng lòng, sẽ có nhiều cách làm hay, hiệu quả,

và chúng ta tin nạn tham nhũng,thất thoát,

lãng phísẽ được ngăn chặn, đẩy lùi . Từ đó sẽ

củngcố niềm tin của nhân dân vào bản chất tốt

đẹp của chế độ , góp phần tạo ra nguồn lực thúc

đẩy nhanh quá trình đổi mới và hội nhập vì

mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh. D
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té

Lối ra cho tiến trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế

ở khu vực nông thôn

P

ở

NGUYỄN HOÀNH XANH *

HÁT triển kinh tế nông nghiệp, nông

thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa là một chủ trương lớn của Đảng

và Nhà nước ta. Hiện nay, nước ta vẫn là một

quốc gia nông nghiệp, kết cấu hạ tầng còn

thấp kém. Đáng lưu ý là trong các mặt hàng

xuất khẩu thì nông sản đang chiếm ưu thế. Về

cơ bản các mặt hàng xuất khẩu nông sản của

ta vẫn là dưới dạng thô (chiếm 90% ) , chưa qua

chế biến, khả năng bảo quản kém . Nếu so với

các mặt hàng nông sản cùng loại trên thị

trường khu vực và thế giới, sức cạnh tranh của

hàng nông sản Việt Nam còn kém: có đến

60 % được bán với giá thấp (từ 10-15 % so với

cùng loại của các nước trong khu vực ). Vì

vậy, khả năng tiêu thụ hàng nông sản Việt

Nam còn bị hạn chế. Hiện nay, những vấn đề

nổi cộm của khu vực kinh tế nông thôn như :

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo

hướng công nghiệp hóa, gia tăng khả năng

tiêu thụ hàng nông sản , đào tạo nghề và tìm

việc làm cho người lao động, tăng thu nhập

cho cư dân nông thôn ... là những bài toán cần

có lời giải . Để có bước đột phá trong chuyển

dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp,

nông thôn nhằm sử dụng hợp lý và khai thác

tiềm năng nguồn lực ở khu vực này có hiệu

quả, phục vụ tốt tiến trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cần

tập trung vào một số vấn đề

the sau:

cu

1 – Phát triển công nghiệp

nông thôn

Công nghiệp nông thôn

được hiểu là hoạt động sản

xuất của các doanh nghiệp có

quy mô vừa và nhỏ, các hợp tác

xã tiểu thủ công nghiệp tại các

huyện, thị trấn và xã. Hiện nay,

quy mô của công nghiệp nông

thôn nhìn chung trên phạm vi

cả nước còn nhỏ bé. Theo consố thống kê tại

một số tỉnh thì công nghiệp nông thôn chỉ

chiếm khoảng 10% giá trị sản xuất. Trong khi

đó từ những thập kỷ 60 của thế kỷ XX công

nghiệp nông thôn của Đài Loan đã đóng góp

60 % cho khu vực nông thôn và đóng góp trên

60 % kim ngạch xuất khẩu .

Mục tiêu phấn đấu trong vài thập niên tới

là nước ta cơ bản sẽ trở thành một nước công

nghiệp theo hướng hiện đại . Nên việc đẩy

mạnh phát triển côngnghiệp nông thôn là một

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu , vì rằng đây là

một địa bàn chiếm tới hơn 70% lực lượng lao

động của toàn xã hội , nhất là thời gian nông

nhàn của lao động ở khu vực nông thôn hiện

nay còn chiếm tới 25% thời gian làm việc

trong năm , tương đương với 9 triệu lao động

bị thất nghiệp. Chỉ như vậy chúng ta mới có

the tạo ra nhiều công ăn việc làm, giảm thiểu

thời gian nông nhàn , từ đó rút ngắn sự chênh

lệch về khả năng phát triển kinh tế giữa thành

thị và nông thôn, góp phần đẩy nhanh tốc độ

tăng trưởng của nền kinh tế nhằm đạt được các

mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra . Trong thời

gian tới , Nhà nước cần ưu tiên đặc biệt về đầu

tư vốn, chuyển giao công nghệ, tư vấn khoa

* ThS , Văn phòng đại diện của Ngân hàng Nhà nước tại

TP Hồ Chí Minh
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học kỹ thuật, đào tạo nhân lực và một cơ chế

tài chính , tín dụng thông thoáng phù hợp với

khả năng phát triển của khu vực này. Mặt

khác, pháttriển công nghiệp nông thôn phải

được đặt trong mối tương quan với chiến lược

phát triển công nghiệp trên phạm vi cả nước

nhằm sử dụng,khai thác các lợi thế so sánh và

tối ưu hóa cácnguồn lực xét trên phạm vi tổng

thể của nền kinh tế . Các doanh nghiệp ở khu

vực nông thôn sẽ là vệ tinh cho các doanh

nghiệp lớn trong việc gia công , lắp ráp các sản

phẩm công nghiệp. Từ đó, sẽ có điều kiện thực

hiện tốt chuyển giao công nghệ và kinh

nghiệm quản lý giữa các thành phần kinh tế

với nhau . Đây được xem như là một giải pháp

rất quan trọng để chuyển nền kinh tế từ chỗ

dựa trên lao động thủ công sang lao động cơ

khí, từ đó tạo racác bướcpháttriển đồng đều

giữa các ngành và các lĩnh vực của nền kinh tế.

Đẩymạnh phát triển công nghiệp nông thôn sẽ

tạo ra sự tác động kép : một mặt, nó tạo raxung

lực mới để đưa kinh tế nông thôn phát triển lên

một giai đoạn cao hơn ; mặt khác, nó sẽ tạo ra

những tiền đề để thuhútvốnđầutưtừnước

ngoài. Nếu làm tốt điều này sẽ tạo ra nhiều

công ăn việc làm cho người lao động, góp

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách

bền vững .

Điều quan trọng là công nghiệp nông thôn

phải phục vụ đắc lực choviệc tham giasản

xuất, chế biến và tiêu thụ hàng nông lâm , thủy

sản . Do vậy cần tập trung vốnđầu tư cho công

nghiệp chế biến , nhất là khâu đổi mới máy

móc thiết bị và trang bị công nghệ mới. Đó là

yếu tố rất quan trọng để hạ giá thành và nâng

cao chất lượng hàng hóa nhằm nâng cao vị thế

của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường

khu vực và thế giới .

Gắn liền với việc phát triển công nghiệp

nông thôn , cần thúc đẩy quá trình đô thị hóa

tại các thị trấn , thị tứ , các cụm dân cư tại khu

vực nông thôn , cải thiện kết cấu hạ tầng ở

nông thôn , tạo điều kiện thuận lợi cho việc

hình thành phát triển các khu công nghiệp,

thương mại và dịch vụ . Đây cũng là một yếu tố

quan trọng để thu hút nguồn nhân lực từ nông

nghiệp và nông thôn. Muốn vậy, Nhà nước cần

gia tăng vốn đầu tư cho khu vực kinh tế nông

thôn , mà hiện đang còn khá khiêm tốn . Thiết

nghĩ, vốn đầu tư cho khu vực kinh tế nông

thôn ít nhất cũng phải tương xứng với khả

năng đóng góp của khu vực này cho nền kinh

tế . Và một khi tiến trình trên trở thành hiện

thực sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh

tế nông thôn : Một mặt, tạo nên sự biến đổi về

chất trong cơ cấu nguồn nhân lực , với xu

hướng chất lượng lao động ngày càng được

nâng cao về mọi phương diện phù hợp với

những đòi hỏi mới ngày càng cao của nền kinh

tế . Mặt khác, tạo ra sựthayđổi về cơ cấu tiêu

dùngở nông thôn , theo hướng chi tiêunhiều

hơn cho các mặt hàng công nghiệp và dịch vụ ,

phù hợpvới các bước phát triển của nền

kinh tế thị trường.

–

Vì địa bàn nông thôn rộng lớn , nên muốn

mở rộng các quan hệ thị trường ở cả đầu vào ,

lẫn đầura, nhằm thúc đẩy quanhệ hànghóa

tiền tệ ở khu vực nông thôn lên một cấp độ

mới, phải củng cố và mở rộng hoạt động của

khu vực chợ nông thôn , các hợp tác xã mua

bán . Chính sự hoạt động tích cực và năng động

của hệ thống này sẽ làm sôi động thị trường

nông thôn , các sản phẩm làm radễ tiêu thụ

hơn.

2 - Phát triển và chuyển dịch cơ cấu

nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến

việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, và

quyết định quá trình đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm nhanh chóng

hội nhập nền kinh tế nước ta với khu vực và

thế giới. Trong thời gian qua, vấn đề đào tạo

nguồn nhân lực chưa được quan tâm đúng

mức, chưa có bước đi thích hợp nhằm đem lại

hiệu quả thiết thực . Hiện nay , cả nước có gần

40 triệu lao động (chiếm gần một nửa dân số ),

trong đó có tới 83% lao động chưa có trình độ
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chuyên môn kỹ thuật, vẫn dựa trên nền tảng

lao động thủ công là chủ yếu. Chỉ số tổng hợp

về nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ đạt

3,79 điểm (thang điểm 10) . So với các nước

trong khu vực, Việt Nam đứng sau Xin -ga- po ,

Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Thái Lan . Năng

suất lao động của nước ta cũng thấp hơn nhiều

với các nước trong khu vực: thấp hơn so với

In -đô-nê-xi- a là 2,1 lần , Phi- lip-pin 3,2 lần ,

Thái Lan 4,4 lần . Năng suất nhântố tổng hợp

của ta (TFP) chỉ chiếm 28,2% trong tăng

trưởng kinh tế , trong khi đó con số này ở các

nước trong khu vực là 40 %. Điều này phản ánhlà 40% . Điều này phản ánh

thực trạnghàm lượng chất xám trong giá thành

sản phẩm của ta còn thấp hơn nhiềuso với các

nước trong khu vực. Để tăng tỷ trọng của năng

suất nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng kinh

tế , Nhà nước đã đề ra năm 2005 nâng tỷ lệ lao

động qua đào tạo lên 30% và phấn đấu đến

năm 2010 đạt 40% . Thực ra mức phấn đấu đó

là còn rất khiêm tốn trong bối cảnh chúng ta

đang chủ động tiếp cận sớm với kinh tế tri thức

(đặc trưng là công nghệ thông tin , công nghệ

sinh học,chất xám chiếm tỷ lệ chủ yếu trong

giá thành sản phẩm) . Thiết nghĩ , các mục tiêu

trên cần được điều chỉnh tăng hơn nữa để phù

hợp với các bước phát triển mới của hội nhập

kinh tếquốc tế . Đó cũng sẽ là con đường ngắn

nhất để gắn liền tri thức khoa học với thực tiễn

sản xuất, và cũng là biện pháp hữu hiệu nhất

để tăng năng suất lao động xã hội .

Cùng với quá trình tăng trưởng liên tục ở

mức độ cao, trong thời gian qua, nền kinh tế có

sựchuyển dịch về tỷ trọng trong GDP của các

ngành. Đó là sự gia tăng nhanh chóng của các

ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và sự

giảm đáng kể ngành nông nghiệp, điều này

hoàn toàn phù hợp với sự vận hành của nền

kinh tế hướng về thị trường trong bối cảnh hội

nhập kinh tế quốc tế . Nếu như trước đây ngành

nông nghiệp chiếm tỷ trọng từ 40 % - 45%

GDP thì đến thời điểm hiện tại chỉ còn chiếm

tỷ trọng trên 20% GDP, tỷ trọng này sẽ còn

giảm nữa. Theo lô-gíc thông thường thì việc

giảm tỷ trọng GDP của ngành nông nghiệp sẽ

kéo theo sự giảm tương ứng nguồn nhân lực

của ngành này trong tổng lao động xã hội . Tuy

nhiên , trong thời gian qua tỷ trọng nguồn nhân

lực của ngành nông nghiệp trong toàn bộ lực

lượng lao động xã hội hầu như không giảm ,

hiệnvẫn chiếm khoảng trên 70% toàn bộ lực

lượng lao động xã hội. Vấn đề đặt ra là phải

giảm dần về mặt tỷ trọng nguồn nhân lực của

ngành nông nghiệp trongtoàn bộ lực lượng lao

động của nền kinh tế quốc dân . Chính vì vậy,

trong Chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm

(2001 - 2010) đã đề ra mục tiêu là đến năm

2010 sẽ giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp

xuống còn 50%.

Việc chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực

trong nông nghiệp phải được dựa trên quá

trình chuyển dịch cơcấu kinh tế ngay trên địa

bàn nông thôn, không nên kỳ vọng nhiều vào

việc thu hút nguồn nhân lực nông nghiệp từ

các ngành công nghiệp và dịch vụ. Vì bản thân

các ngành đó cũng chịu sức ép rất lớn trong

việc sử dụng nguồn nhân lực hiện có . Do đó,

cần chú trọng nâng cao hiệu quả của các ngành

nghề truyền thống ở khu vực nông thôn hiện

nay (hiện có khoảng 2000 làng nghề truyền

thống với khoảng 1,3 triệu thợ thủ công, sản

phẩm hàng xuất khẩu đã có mặt tại trên

100 quốc gia ). Ngoài ra , việc tham khảo thêm

kinh nghiệm thành công và không thành công

của các xí nghiệp hương trấn tại nông thôn

Trung Quốc (hiện có khoảng 30 triệu xí

nghiệp hương trấn , giải quyết việc làm cho

khoảng 75 triệu lao động) là đúng , nhưng hiện

nay lại rất cần được lưu ý về yếu tố trình độ

công nghệ và năng lực cạnh tranh của số

doanh nghiệp nhỏ và vừa này.

Hiện nay, trình độ lao động tại khu vực

kinh tế nông thôn còn yếu về nhiều mặt. Nó

chưa đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế

trong tiến trình hội nhập . Trong một thời gian

dài , chúng ta chưa chú trọng đến đào tạo

nguồn nhân lực cho khu vực này . Vì thế quá

trình chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực theo
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hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu

vực kinh tế nông thôn chỉ được coi là thành

công khi đầu tư vào nguồn phát triển nhân lực

phải được coi là một giải pháp lớn và ngân

sách nhà nước dành cho nông nghiệp phải

chiếm một tỷ trọng đáng kể. Phải có chính

sách thỏa đáng về lợi íchvật chất và tinh thần

đối với lực lượng trí thức làm việc tại khu vực

nông thôn . Vì đó là yếu tố hếtsứcquan trọng

để có thể gia tăng sự phát triển bền vững về

kinh tế cũng như các lĩnh vực khác ở khu vực

nông thôn . Xây dựng và mở rộng mạng lưới

các trường dạy nghề , hướng nghiệp trên địa

bàn nôngthôn , tổ chức tốt các chương trình

“ khuyến công” không chỉ đối với các ngành

nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, mà

đối với cả ngành nghề mới khi mà sản phẩm

của nó được thị trường chấp nhận . Mặt khác ,

cần phát triển mạnh các hoạt động văn hóa

tinh thần , nâng cao trình độ dân trí ở địa bàn

nông thôn .

3 – Phát triển các làng nghề truyền thống

Một thế mạnh hiện nay của khu vực kinh tế

nông thôn đã sản xuất ra các mặt hàng thủ

công mỹ nghệ tạo được ấn tượng tốt ở thị

trường trong nước và thế giới. Trong những

năm gần đây , giá trị các mặt hàng thủ công -

mỹ nghệ của ta xuất khẩu đạt trung bình

khoảng 300 triệu USD. Dự tính , năm 2005

kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủ công sẽ

đạt gần một tỉ USD. Đây là một con số rất có

ý nghĩa khi tính về phương diện hiệu suất sinh

lời của đồng vốn ; thực tế nó vẫn đang cao hơn

nhiều so với các mặt hàng nông sản xuất khẩu

của ta như: gạo, cà phê, cao su . Theo một số

chuyên gia kinh tế đánhgiá các mặt hàng thủ

công - mỹ nghệ xuất khẩu đạt hiệu quả kinh tế

cao, bởi vì tỷ lệ chi phí trong nước (một chỉ

số về năng lực cạnh tranh - DRC) của nó đạt

tới 95% - 97%, nghĩa là cứ xuất khẩu 100 đơn

vị giá trị mặt hàng này thì thu được từ 95 -

97 đơn vị ngoại tệ ròng. Tiềm năng để phát

triển các ngành nghề truyền thống trên địa bàn

nông thôn vẫn còn rất lớn . Những tiềm năng

rất

này nếu được khai thác có hiệu quả sẽ tạo ra

những chuyển biến tích cực trong đời sống

kinh tế nông thôn .

Từ kinh nghiệm thành công trong việc phát

triển các ngành nghề truyền thống ở những địa

phương như : Bắc Ninh , Hà Tây, Đồng Nai ,

Bình Dương..., Nhà nước cần sớm xây dựng

một chiến lược phát triển các ngành nghề

truyền thống mang tầm vóc quốc gia theo

hướng liên kết, đan xen giữa các vùng, các

miền, các khu vực trong cả nước với nhau

nhằm khai thác và tối ưu hóa việc sử dụng các

nguồn lực . Đặc biệt là các thợ thủ công có

trình độ tay nghề cao; từ đó, tạo ra một không

gian kinh tế rộng lớn đối khu vực kinh tế nông

thôn , nhằmthúc đẩy sự phát triển kinh tế ở khu

vực nông thôn lên một cấp độ mới theo cơ chế

thị trường.

Việc phát triển các ngành, nghề truyền

thống cần đặt trong bối cảnh nền kinh tế đất

nướcđang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .

Điều đó có nghĩa là các sảnphẩm thủ công -

mỹ nghệ phải chủyếu hướng về xuất khẩu . Do

đó , công tác xúc tiến thương mại nhằm tìm

kiếm thị trường , tiêu thụ sảnphẩm trở thành

điểm mấu chốt, vì chỉ có tiêu thụ được sản

phẩm của mình thì các ngành, nghề truyền

thống mới có thể tồn tại vàphát triển . Thực tế

cho thấy, hầu hết các mặt hàng thủ công - mỹ

nghệ của ta sau một thời gian dài không được

quan tâm phát triển đúng mức. Vì thế, quy mô

vốn đầu tư nhỏ, năng lực và trình độ quản lý

còn yếu , công nghệ sản xuất lạc hậu . Theo số

liệu điều tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật

Bản (JICA ) , có đến 70 % số làng nghề thủ

công ở Việt Nam đang thiếu công nghệ , thiếu

các chuyên gia giỏi về thiết kế các mẫu mã,

kiểu dáng (một yếu tố cực kỳ quan trọng để

khẳng định vị thế của các sản phẩm thủ công -

mỹ nghệ trên thị trường quốc tế ); có tới 81,5 %

làng nghề khó khăn về vốn, nhiều làng nghề

(Xem tiếp trang 72 )

-
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

SAU 30 NĂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ỒNG bằng sông Cửu Long là vùng

sản xuất nông sản hàng hóa tập trung ,
a ) là vựa

thóc
lớn

không

những

của

Việt Nam ,mà còn là của thế giới. Theo các tài

liệu lịch sử nông nghiệp Việt Nam , đến giữa

thế kỷ XIX , vựa lúa lớn nhất Đông Dương này

đãcung cấp hàng triệu tấn gạo cho thị trường

thế giới và ViệtNam đã đứng thứ 3 trong số3

các nước xuất khẩu gạo lúc bấy giờ .

Song tiềm năng to lớn về đất đai, khí hậu,

nguồn nước và kinh nghiệm sản xuất lúa gạo

ấy đã không được khai thác hợp lý dưới chếđộ

Mỹ - ngụy. Thời kỳ trước giải phóng, nghề

nông, nhất là nghề trồng lúa nước của đồng

bằng sông Cửu Long bị giảm sút nghiêm

trọng . Đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX

diện tích lúa của đồng bằng sông Cửu Long

chỉ còn 68 % so với năm 1940. Hằng năm ngụy

quyền Sài Gòn đã phải nhập khẩu gạo trên 700

nghìn tấn .

Từ sau ngày miền Nam được giải phóng,

đất nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội,

sản xuất nông nghiệp của vùng này đã được

hồi phục và phát triển . Năm 1976, diện tích

gieo trồng lúa toàn vùng đạt 2062 nghìn héc-

ta , năng suất bình quân 20 tạ /ha và sản lượng

đạt gần 4,7 triệu tấn . Tuy nhiên, sự hồi phục và

NGUYỄN SINH CÚC

phát triển đó không bền vững do tác động của

cơ chế quản lý kinh tế và một số chính sách

không phù hợp lúc bấy giờ. Mười năm đầu

trongcơ chế kế hoạch hóa tập trung , bao cấp

với chính sách cải tạo nông nghiệp, điều

chỉnh ruộng đất theo lối cào bằng và mô hình

tập thể hóatriệt để mang tính ápđặt, sản xuất

không ổn định . Hậuquảlà sản lượng lúa

vùng này trong các năm 1977 - 1980 chỉ xoay

quanh 3,2 đến 4,7 triệu tấn , thấp hơn mức năm

1976 và 10 năm sau, năm 1985 cũng chỉ đạt

6,8 triệu tấn .

Từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới

của Đảng, sản xuất nông nghiệp nói chung và

lúa gạo nói riêng của vựa lúa đồng bằng sông

Cửu Long được hồi phục và phát triển toàn

diện, tăng trưởng với tốc độ cao. Chỉ 2 năm

sau đổi mới và 1 năm sau Nghị quyết 10

(tháng 4-1988 ) của Bộ Chính trị về khoán sản

phẩm đến hộ nông dân , sản lượng lúa vùng

đồng bằng sông Cửu Long đã đạt 8,9 triệu tấn ,

tăng 2,1 triệu tấn so với năm 1985.

Với sự tăng trưởng nhanh về sản lượng

gạo đồng bằng sông Cửu Long, năm 1989

Việt Nam đã có thừa gạo để xuất khẩu với mức

lúa

* PGS , TS , Tổng cục Thống kê
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1,4 triệu tấn , mở đầu trang sử mới trong sản

xuất và xuất khẩu của nước ta. Từ năm 1989

đến nay, sản lượng lúa vùng này liên tục tăng

nhanh với mức bình quân 1,3 triệu tấn/năm

cho dù điều kiện của thời tiết nhiều năm không

thuận lợi . Năm 2004 , sản lượng đạt 18,57 triệu

tấn , năng suất bình quân 1 vụ đạt 48,7tạ /ha

và diện tích đạt 3.815 nghìn héc -ta . So với

năm 1976, sản lượng đã tăng gấp 4 lần , năng

suất tăng gấp hơn 2 lần . Từnăm 1990 đến

năm 2004, sản lượng lúa vùng này chiếm trên

50% và lượng gạo xuất khẩu chiếm hơn 93%

so với cả nước . Từ năm 1989, Việt Nam liên

tục là nước xuất khẩugạo vớisố lượngvà chất

lượng ngày càng tăng . Từ một nước thiếu

lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất

khẩugạo đứngthứ hai thế giới trong nhiều

năm liền . Thành tựu đó có đóng góp rất lớn

của đồng bằng sông Cửu Long cảvềkinh

nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa và xâm

nhập thị trường lúa gạo thế giới . Tốc độ tăng

sản lượng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long

bình quân hằng năm trong30năm qua(chữ

yếu gần 20 năm đổimới)đạt 11 %, bỏxatốc

độ tăng bình quân của cả nước (7,8%) cũng

như vùng đồng bằng sông Hồng (5,35% ) trong

thời gian tương ứng.

Trong 30 năm qua, đồng bằng sông Cửu

Long cósản lượng lúa tăng nhanh dựa cả vào

2 yếu tố : tăng diện tích và tăng năng suất.

Tổng diện tích đất canh tác lúa của vùng sau

giải phóng có trên 2 triệu héc-ta, trong đó 70 %

( 1,5 triệu héc -ta ) là ruộng 1 vụ . Nhờ việc đầu

tư khai hoang , làm thủy lợi , tiêu úng xổ phèn,

cải tạo đất, nên đã biến hàng trăm ngàn héc- ta

đất hoang hóa hoặc chỉ làm một vụ lúa nổi bấp

bênh thành những vùng đất 2 vụ lúa . Tính

riêng 10 năm 1990 - 1999, diện tích đất canh

tác lúa toàn vùng đã tăng bình quân gần 100

nghìn ha/năm , không những bù đắp diện

tích lúa mất đi do quá trình đô thị hóa, công

nghiệp hóa, xây dựng khu dân cư mới và hệ

thống kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi mà

còn làm tăng diện tích đất lúa toàn vùng. Đến

năm 2004, diện tích đất canh tác lúa vùng này

là 2,1 triệu héc- ta , diện tích gieo trồng gần 3,9

triệu héc -ta chiếm 50% tổng diện tích trồng

lúa cả nước .

Cơ cấu đất cũng đã thay đổi theo hướng tích

cực: hầu hết đất trồng lúa hiện nay của vùng là

đất 2 - 3 vụ lúa , cònđất 1 vụ không đángkể .

Vùng Đồng Tháp Mười đã khai hoang 34 ngàn

héc -ta đất mới và chuyển hàng nghìnhéc- ta từ

1 vụ lúa lên 2 vụ lúa ăn chắc. Chính tăng vụ

là nguyên nhân chủ yếu làm tăng diện tích

gieo trồng lúa của vùng này từ năm 1986 đến

năm 2000 .

Từ năm 2001 đến năm 2004 , thực hiện chủ

trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo

hướng "đất nào cây ấy " nên diện tích lúa vùng

này giảm dần với quy mô hàng chục nghìn

ha/năm . Một bộ phận đất lúa 1 vụ vùng bán

đảo Cà Mau chuyển sang nuôi trồng thủy

sản , bộ phận khác ở vùng Đồng Tháp Mười,

Cần Thơ , Vĩnh Long, Tiền Giang , Long An ...

chuyển sang trồng cây lâm nghiệp , cây ăn trái,

cỏ nuôi bò sữa đem lại hiệu quả kinh tế cao

hơn . Trong bối cảnh đó, tăng vụ, chuyển vụ và

thâm canh tăng năng suất, ứng dụng khoa học ,

kỹ thuật là phương hướng cơbản để tăng sản

lượng vàchất lương lúa gạo vùng trong vùng .

Có thể nói, tăng vụ lúa đông xuân và hè thu

là xu hướng phổ biến ở đồng bằng sông Cửu

Long trong 30 năm qua và trở thành yếu tố cơ

bản để vừa tăng diện tích , vừa tăng năng suất

và sản lượng lúa. Nếu năm 1976, toàn vùng

mới làm thử nghiệm 189 nghìn héc -ta lúa

đông xuân , thì năm 2004 lên tới trên 1,5 triệu

héc-ta, tăng gần 10 lần năm 1976. Diện tích

lúa hè thu tăng với tốc độ chậm hơn : từ 442

nghìn héc- ta năm 1976 lên 1,9 triệu héc -ta

năm 2004. Nguyên nhân của tăng vụ lúa đông

xuân và hè thu ở vùng này là kết quả của quá

trình đầu tư làm thủy lợi , cải tạo đất, thau

chua, rửa phèn bảo đảm nước ngọt cho cây lúa
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sinh trưởng và phát triển . Cùng với thủy lợi,

nhiều loại giống lúa mới ngắn ngày , năng suất

cao , chịu sâu bệnh , cũng đã góp phần tích cực

vào quá trình tăng vụ và chuyển vụ lúa trong

vùng. Diện tích lúa mùa năngsuất thấp và bấp

bênh giảm dần từ 1,43 triệu héc-ta năm 1976

xuống còn trên 400 nghìn héc-ta năm 2004.

Trong 30 năm qua, nhờ tăng vụ và chuyển

vụ, diện tích lúa đông xuân và hè thu toàn

vùng tăng gần 2,8 triệu héc -ta , diện tích lúa

mùa giảm 80 vạn héc -ta , chung cả năm diện

tích lúa tăng thêm 2 triệu héc -ta . Tăng vụ và

chuyển vụ không chỉ làm tăng diện tích mà

còntạo điều kiện để thâm canh , tăng năng suất

lúa toàn vùng. Tính chung 30 năm , năng suất

lúa bình quân toàn vùng tăng thêmgần

26 tạ /ha tương đương 8 triệu tấn lúa, chiếm

50% tổng sản lượng lúa tăng thêm của toàn

vùng. Sự thay đổi mùa vụ ở đồng bằngsông

Cửu Long đi cùng với đổi mới cơ cấu giống

lúa và quy trình sản xuất theo hướng thâm

canh tăng năng suất. Nhờ đó, năng suấtlúa

từng vụ và cả năm ở vùng này tăng dần cùng

với quá trình tăng vụ và chuyển vụ (xem

bång) .

Bảng: Năng suất lúa bình quân1vụở đồng

bằng sông Cửu Long giai đoạn 1976 - 2004

Đơn vị tính : tạ /héc— ta .

Năm

1976 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2004

50,0 | 58,0

Vụ lúa

Lúa đông xuân | 32,8 | 26,5 | 43,0 | 48,2 | 51,6 | 51,9

Lúa hè thu 26,12 24,21 34,6 35,3 37,9 34,6

Lúa mùa 20,21 21,65 23,7 28,0 28,9 33,3

Lúa cả năm 22,62 23,07 30,5 36,7

53,3 53,0

34.5 35,3 37,2 41,5

26,7 29,8 30,3 | 36,5 |

40,2 40,1 39,8 40,7 40,8 48,7 |

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Do tác động tổng hợp của cả 2 yếu tố : tăng

diện tích và tăng năng suất, nên sản lượng lúa

vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 30 năm

qua đã tăng trên 14 triệu tấn , chiếm 72% sản

lượng lúa và 90% sản lượng lúa hàng hóa tăng

thêm của cả nước trong cùng thời kỳ . Trong

thời kỳ đổi mới và hội nhập, lúa hàng hóa ở

vùng này bảo đảm vững chắc an ninh lương

thực quốc gia và giữ vững vị trí nước xuất

khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới của Việt Nam .

Không những tăng nhanh về sản lượng mà

chất lượng lúa gạo ở vùng này cũng không

ngừng được cải thiện , đáp ứng ngày càng tốt

hơn nhu cầu người tiêu dùng. Các loại lúa đặc

sản có chất lượng cao như IR64 , OM1490,

OM2031 , VND95-20, MTC250, IR62032, lúa

Nàng thơm chợ Đào , Jasmine v.v... phục vụ

xuất khẩu ngày càng mở rộng , chiếm tỷ trọng

lớn cả về diện tích và sản lượng, tăng sức

cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất

khẩu gao.

năng suất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tóm lại , nguyên nhân trực tiếp làm tăng

những năm qua, như đã nêu ở trên , là do trình

độ thâm canh lúa tiến bộ, đổi mới cơ cấu

giốngvà cơcấu thời vụ, chăm sóc vàbảo vệ

thực vật tốt và đặc biệt là hoạt động khuyến

nông. Còn nguyên nhân sâu xa là tác động của

cơ chế và các chính sách mới của Đảng và Nhà

nước trong nông nghiệp, nhất là Nghị quyết 10

của Bộ Chính trị đã phát huy tác dụng tích cực,

khuyến khích hàng triệu hộ nông dân trong

vùng đầu tư , thâm canh , phát triển sản xuất

lúa, làm giàu từ cây lúa .

Cùng với lúa, đồng bằng sông Cửu Long

còn phát triển mạnh cây ăn trái, thế mạnh tuyệt

đối của vùng. Năm 2004 , toàn vùng có trên

252 nghìn héc-ta diện tích cây ăn trái đạt sản

lượng trên 3 triệu tấn quả, tăng gấp 2 lần năm

1976. Một số loại trái cây chất lượng cao, nổi

tiếng như nhãn tiêu , xoài cát (Vĩnh Long, Bến

Tre , Tiền Giang) , quýt hồng (Đồng Tháp),

cam quýt ngọt (Cần Thơ ) bưởi Năm Roi

(Vĩnh Long ) v.v ... phát triển thành những

vùng chuyên canh, tập trung , quy mô lớn , sản

lượng hàng hóa nhiều , theo mô hình kinh tế

trang trại gia đình đem lại hiệu quả kinh tế

cao . Vùng trồng cam, quýt tập trung ở tỉnh

Cần Thơ , hằng năm đã cung cấp cho thị trường
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gần 100 nghìn tấn quả có chất lượng , Bến Tre

là 90 nghìn tấn quả.

Cùng với lúa và trái cây , đồng bằng sông

Cửu Long còn có thế mạnh về cây công

nghiệp ngắn ngày, nhất là mía , đậu tương, lạc .

Năm 2004 , diện tích mía toàn vùng đạt 73

nghìn héc -ta , năng suất bình quân 73,6tạ /ha và

sản lượng đạt trên 5,4 triệu tấn , tương đương

so với năm 1996, tăng gấp 4,4 lần ; 51% và gấp

6,6 lần . Đã hình thành vùng sản xuất mía tập

trung gắn với công nghiệp chế biến đường tại

4 tỉnhtrọng điểmlà Cần Thơ, Bến Tre , Sóc

Trăng và Long An . Với mức sản xuất như năm

1999, sản lượng mía ở vùng này chiếm 46%

sản lượng mía của các tỉnh miền Nam ( 13,9

triệu tấn ) và bằng 34% sản lượng mía cả nước

( 17,8 triệu tấn ); 2 tỷ lệ tương ứng của năm

1976 là 39,2% và 32,2%. Như vậy, đồng bằng

sông Cửu Long vẫn đứng đầu trong 8 vùng về

sản lượng mía và có vị trí quyết định trong

thực hiện chiến lược sảnxuất 1 triệu tấn đường1

của cả nước .

Nhờ sự phát triển của cây ăn trái, mía và

rau màu ,nên tính chấtđộc canh lúa của đồng

bằng sông Cửu Long đã được giảm dần, thay

vào đó là sự đa canh cây trồng để khai thác và

sử dụng hợp lý quỹ đất, nguồn nước và nguồn

lao động tại chỗ, tăng năng suất và hiệu quả

của sản xuất. Giá trị sản xuất nông nghiệp tính

trên 1hagieo trồng đã tăng từ 6,4 triệuđồng

năm 1985 lên trên 27 triệu đồng năm 2004 .

Chăn nuôi lợn và gia cầm cũng là một thế

mạnh của nông nghiệp vùng đồng bằng sông

Cửu Long . Trước giải phóng, tập quán chăn

nuôi lợn thịt và vịt đàn , vịt thời vụ đã phát

triển theo hướng sản xuất hàng hóa . Sau giải

phóng, xu hướng này tiếp tục phát triển toàn

diện hơn. Trọng lượng xuất chuồng bình quân

1 con gia súc và gia cầm đạt mức cao so với

mức trung bình của cả nước. Đối với lợn thịt:

đồng bằng sông Cửu Long là 110kg, so với

70kg của cả nước và 80kg ở vùng đồng bằng

sông Hồng. Do vậy, đàn lợn đồng bằng sông

Cửu Long tuy chỉ chiếm 14,3% về đầu con ,

nhưng trọng lượng xuất chuồng chiếm tới

23,8% tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng

của cả nước hằng năm .

Bức tranh tương tự cũng diễn ra đối với đàn

gia cầm và chăn nuôi khác . Số lượng gia cầm

trong vùng so với cả nước chỉ chiếm tỷ lệ

22,3% , nhưng thịt xuất chuồng chiếm 30% và

trứng gia cầm chiếm 24 % củacả nước. Sau 30

năm giải phóng, đàn lợn tăng 3 lần , đàn gia

cầm tăng 3,9 lần và thịt lợn hơi xuất chuồng

tăng 4,25 lần . Không những tăng về số lượng

mà cơ cấu và chất lượng thịt, trứng cũng có

nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng gắn

sản xuất với thị trường . Một số sản phẩm chăn

nuôi trong vùng đã được xuất khẩu với khối

lượng ngày càng lớn , như : thịt lợn , thịt gia

cầm ,trứng vịt muối , v.v..

·

Từ nền nông nghiệp độc canh lúa, năng suất

thấp trước giải phóng , ngày nay đồng bằng

sông Cửu Long đã có một nền nông nghiệp đa

canh , đa dạng hóa sản phẩm , có cơ cấu

chuyểndịch theo hướng tích cực, rõ nét nhất là

trồng trọt chăn nuôi khá hợp lý và đang

trong gần 20 năm đổi mới . Đó là yếu tố bảo

đảm cho nông nghiệp đồng bằng sông Cửu

Long tăng trưởng với tốc độ nhanhvà bền vững

so với các vùng khác của cả nước. Bình quân

nông nghiệp vùng này (theo giá cố định

thời kỳ 1985 - 2004 , tốc độ tăng trưởng của

năm 1994 ) đạt 7,5%, cao hơn nhiều so với tốc

độ tăng trung bình của cả nước (4,9%) trong

cùng thời kỳ . Trong phát triển nông nghiệp,

đồng bằng sông Cửu Long không những đạt tốc

độ cao nhất trong tất cả 8 vùng kinh tế của cả

nước, mà còn có xu hướng tăng dần theo thời

gian : năm 2004 nông nghiệp vùng này tạo ra

40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp cả nước,

so với 38,3% của năm 1998 , 37,9% của năm

1995 , 35,7% năm 1990 và 34,17% của năm

1985. Nếu tính theo giá trị nông sản hàng hóa

và xuất khẩu thì vị thế của đồng bằng sông
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Cửu Long còn cao hơn nhiều . Đó là những

thành tựu ngoạn mục, rất đáng tự hào của đồng

bằng sông Cửu Long

Tuy nhiên , bên cạnh những thành tựu to

lớn , nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

cũng còn nhiều khó khăn và thách thức:

Thứ nhất, dân số tăng nhanh cùng với quá

trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đã làm cho

quỹ đất nông nghiệp trong vùng giảm nhanh

cả về số tuyệt đối và bình quân đầu người :

mật độ dân số năm 1988 là 366 người/km2

đến năm 2004 lên 456 người/km2, diện tích

đất nông nghiệp bình quân đầu người từ trên

2.000 m2 giảm xuống 1.800 m , riêng đất lúa

từ 1.600 m2 xuống còn 1.278 m2 trong thời

gian tương ứng. Có thời kỳ : 1980 - 1990 quỹ

đất nông nghiệp toàn vùng giảm hơn 100

nghìn héc -ta , trong đó đất lúa giảm 40 nghìn

héc -ta . Đến nay đất có khả năng khai hoang

phục hóa không còn nhiều trong khi dân số và

các nhu cầu đấtcho xâydựngcơbảnvàđô thị

hóa vẫn tiếp tục tăng nhanh .

Thứ hai, nguồn nước sông Cửu Long tuy

dồi dào, nhưng cũng đang xuất hiện xu hướng

không ổn định . Năm 1998 không có lũ, năm

1999 lũ nhỏ và năm 2000,2003 thờitiếtlại

diễn biến thất thường, không cólũ hoặc lũnhỏ

đã hạn chế khả năng bồi tụ phù sa cho vùng

châu thổ này, đồng thời tạo môi trường thuận

lợi cho sâu bệnh, chuột phá hoại mùamàng.

Các năm khác lại lũ lớn, về sớm gây khó khăn

cho sản xuất vụ hè thu và vụ mùa .Trong vấn

đề này cần phải tính toán những tác động tiêu

cực đến đồng bằng sông Cửu Long từ yếu tố

khai thác nguồn lợi từ sông Mê Công của các

quốc gia phía thượng nguồn.

Thứ ba, xu hướng tăng lên 3 vụ, thêm vụ

chét ở nhiều địa phương trong vùng (Vĩnh

Long , Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang) đang

có nguy cơ làm bạc màu đất lúa, nhưng chưa

được quan tâm xử lý . Một xu hướng ngược lại ,

chuyển đất lúa thành đất vườn để trồng cây ăn

trái một cách tự phát , mà phổ biến làlên mô,

lên liếp ở các tỉnh Tiền Giang, Long An . Tất

cả điều đó đang cần một sự quy hoạch phát

triển thật khoa học để tránh nhưng hậu quả tiêu

cực do thị trường, cản dòng chảy vào mùa lũ ...

Thứ tư , thị trường và giá cả nông sản không

ổn định , nhất là các loại nông sản hàng hóa

chủ lực đã và đang làm cho nông dân chưa yên

tâm đầu tư vốn và lao động để mở rộng quy

mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Trong 2

năm 2003 và 2004 tuy giá lúa gạo tăng cao

nhưng giá phân bón , thuốc trừ sâu còn tăng

nhanh hơn giá lúa nên lợi nhuận thu được từ

cây lúa vẫn không ổn định .

Thứ năm , tình trạng tự phát trong chuyển

dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, nhất là

chuyển đất lúa sang nuôi tôm ở vùng bán đảo

lợi trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng

Cà Mau, tuy có thể đem lại nguồn thu , nguồn

lớn tới môi trường sinh thái, đất, nước , rừng

ngập mặn , rừng phòng hộ . Những bất cập

trong quy hoạch và kế hoạch phát triển nông

nghiệp bền vững của vùng vẫn đang là vấn đề

tồn tại lớn hiện nay.

Thứ sáu, một bộ phận nông dân không có

đất, hoặc thiếu đất nông nghiệp là vấn đề nổi

cộm của đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa

có giải pháp phù hợp ...

Tóm lại, để nông nghiệp đồng bằng sông

Cửu Long phát triển nhanhhơn và vững chắc

hơn trong thế kỷ XXI, mãi xứng đáng là vựa

lúa số 1 của cả nước , bên cạnh sự nỗlực chủ

quan của các địa phương và bà con nông dân

trong vùng , rất cần sự quan tâm và hỗ trợ tích

cực của Nhà nước về cơ chế , chính sách , vốn

đầu tư , khoa học - công nghệ và thị trường tiêu

thụ nông sản hàng hóa trong và ngoài nước.

Tin tưởng năm 2005 và các năm tiếp theo,

nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long sẽ có

tiếp tục phát triển toàn diện và tăng trưởng cao

và là một mô hình tiêu biểu về sản xuất nông

nghiệp hàng hóa lớn theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa của Việt Nam . D
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SÓC TRĂNG

Đây mạnh phát triển thủy cảm

NGUYỄN THANH BÌNH

N

* ẰM cuối lưu vực sông Hậu, tiếp giáp

với biển Đông, Sóc Trăng códiện tích

tự nhiên 3.223 km; trong đó , có trên

100.000 ha có khả năng phát triển nuôi trồng

thủy sản . Sóc Trăng có trên 72 km bờ biển , với

3 cửa sông lớn là Định An , Trần Đề và Mỹ

Thanh. Bờbiển của tỉnh được phù sa bồi lắng

hằng năm, với hơn 50.000 ha đất bãi bồi và

khoảng trên 5.000 ha rừng ngập mặn ven biển ,

cùng với hệ thống kênh rạch trong nội địa đã

hình thành ba vùng sinh thái mặn , lợ , ngọt,

rất thuận lợi cho phát triển thủy sản. Tỉnh có 4

huyện là Long Phú, Vĩnh Châu , Mỹ Xuyên,

Cù Lao Dung nằm trong vùng mặn vànhiễm

mặn, là môi trường lý tưởng để phát triển nuôi

tôm sú ; các huyện nằm ven sông Hậu nhưKế

Sách , một phần huyện Long Phú, Cù Lao

Dung rất thuận lợi để phát triển nuôi các loài

thủy sản nước ngọt, nhất là cá tra , cá ba sa.

Những năm qua, lĩnh vực thủy , hải sản

luôn được Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xác định là

thế mạnh thứ hai sau nông nghiệp và là ngành

kinh tế mũi nhọn của tỉnh . Vì vậy , nhiều năm

qua, tỉnh luôn chú trọng và tập trung đầu tư để

đẩymạnh phát triển cảvề nuôi trồng, cả về sản

lượng khai thác và chế biến , xuất khẩu thủy,

hải sản . Các kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

lần thứ IX , X, thế mạnh thủy sản tiếp tục được

xác định là ngành kinh tế mũi nhọn , là khâu

đột phá thúc đẩy sự chuyển dịch kinh tế nông

nghiệp , nông thôn . Tỉnh ủy đã có nghị quyết

chuyên đề về phát triển kinh tế thủy , hải sản

đến năm 2010.Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết

09/2000/NQ-CP của Chính phủ về chuyển

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp , nông thôn ,

tỉnh đã chủ trương chuyển đổi một số vùng

trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm , trồng

các cây, con khác cóhiệu quả hơn .

Về nuôi trồng thủy sản : Những năm qua,

bằngcác nguồn vốn của trung ương và địa

phương, Sóc Trăng đã tập trung đầu tư xây

dựng và phát triển các vùng nuôi thủysản , có

sự đầu tư cơ bản hệ thống kết cấu hạtầng như

thủy lợi, điện, giao thông ... phục vụ nuôi tôm

sú ở các huyện Long Phú , Vĩnh Châu, Mỹ

xuyên . Quađó , đã cải tạo, nâng cấp khoảng

20.000 ha đất nhiễm mặn và đất một vụ lúa

năng suất bấp bênh sang nuôi trồng thủy sản .

Các dự án nuôi thủy sản nước ngọt cũng được

quan tâm đầu tư , phát triển .

Để tạo điều kiện giúp nông dân ứng dụng

các tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng

các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả ,

hằngnăm ngành thủy sản của tỉnh đã kết hợp

huấn kỹ thuật cho nông dân ; xây dựng các

với các địa phương tổ chức hàng trăm lớp tập

điểm trình diễn; phổ biến các loại tài liệu , tờ

rơi, tổ chứcthông tin rộng rãi trên các phương

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Sóc Trăng

Số22 (tháng 11 năm 2005 ) 55



Thực tiễn -Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

tiện thông tin đại chúng . v.v... Nhiều mô hình

nuôi thủy sản có hiệu quả ngày càng được

nhân rộng . Đối với nuôi tôm sú, ngoài mô hình

nuôi quảng canh cải tiến, các mô hình nuôi

công nghiệp và bán công nghiệp không ngừng

được đầu tư chiều sâu về quy mô diện tích , thu

hút mạnh nguồn vốn đầu tư của các thành

phần kinh tếnhằm tăng năng suất , sản lượng

và hiệu quả kinh tế . Các mô hình nuôi cua,

tôm càng xanh , cá nước lợ, cá nước ngọt cũng

dần được mở rộng, nhất là mô hình nuôi cá tra ,

ba sa ở các huyện ven sông Hậu. Công tác xây

dựng các hình thức hợp tác trong nuôi trồng

thủy sản cũng được các ngành và các địa

phương quan tâm thực hiện . Đến nay, toàn tỉnh

đã thành lập được 144 câu lạc bộ , 22 hợp tác

xã trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản . Các câu

lạc bộ và hợp tác xã đã tạo điều kiện thiết thực

để nông dânhỗ trợ nhau về sản xuất, trao đổi

kinh nghiệm , góp phần mang lại hiệu quả cao

hơn trong sản xuất và cải thiện đời sống .

Đến năm 2004 , diện tích nuôi trồng thủy

sản của tỉnh đạt 53.000 ha, tănggấp 2,5 lần (có

12.500 ha nuôi bán công nghiệp và công

nghiệp ). Năng suất nuôi tôm quảng canh cải

tiến đạt khoảng 300 kg/ha; nuôi công nghiệp ,

bán công nghiệp đạt bình quân khoảng

3 tấn /ha, trong đó, mô hình nuôi công nghiệp

đạt 5 - 6 tấn /ha.

Về khai thác hải sản : Từ khi thực hiện

chương trình khai thác hải sản xa bờ , số lượng

tàu thuyền của tỉnh tăng nhanh cả về công suất

và số lượng . Toàn tỉnh hiện có 640 chiếc tàu ,

thuyền với tổng công suất 48.532 mã lực ;

trong đó, loại có công suất từ 90 mã lực trở lên

là 272 chiếc.Vì vậy, sản lượng khai thác hải

sản liên tục tăng qua các năm . Năm 2004 đạt

26.000 tấn , tăng gấp 2 lần năm 1992.

Lĩnh vực chế biến , xuất khẩu thủy , hải sản

được tập trung đầu tư phát triển và đạt được

kết quả khả quan . Toàn tỉnh hiện có 6 doanh

nghiệp, với 9 nhà máy chế biến thủy sản xuất

khẩu có tổng công suất thiết kế khoảng

72.000 tấn thành phẩm /năm , với hệ thống

trang thiết bị khá hiện đại . Mặc dù gặp nhiều

khó khăn khách quan, nhưng các doanh nghiệp

xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có

nhiều nỗ lực trong tìm kiếm , mở rộng thị

trường . Ngoài các thị trường truyền thống như

Mỹ, Nhật, các doanh nghiệp đã mở rộng thị

trường sang EU và một số nước khác . Bên

cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến hải sản

không ngừng đầu tư trang thiết bị , đổi mới dây

chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng , đa

dạng hóa mặt hàng xuất khẩu ; chủ động ký

hợp đồng bao tiêu sản phẩm của nông dân theo

tinh thần Quyết định 80/ 2002/QĐ -TTg, ngày

24-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm

nguyên liệu phục vụ sản xuất. Năm 2004 ,

chế biến thủy, hải sản của tỉnh đạt38.000tấn ,

tăng hơn 50 lần so với năm 1992; kim ngạch

xuất khẩu thủy , hải sản đạt 300,7 triệu USD ,

tăng gần 60 lần so với năm 1992 .

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được

quantâm. Cácngành chức năng thường xuyên

thực hiện tốt công táckiểm tra ,đăng kiểmtàu

cá hoạt động trên biển theo tinh thần Quyết

phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng

494/ 2001/QĐ -BTS của Bộ Thủy sản ;

cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo

tinh thần Chỉ thị 01/1998/CT- TTg của Thủ

tướngChínhphủ . Đồng thời, chỉ đạo và triển

khai thực hiện tốt công tác trồng rừng lấn biển

thuộc Chương trình 5 triệu héc- ta rừng và Dự

án bảo vệ , phát triển những vùng đất ngập

nước ven biển . Đến nay, toàn tỉnh đã trồng

mới được trên 4.000 ha rừng ngập mặn, đưa

diện tích rừng phòng hộ ven biển của tỉnh lên

trên 5.000 ha. Việc trồng rừng ngập mặn

phía cửa sông Mỹ Thanh và dọc theo bờ biển

của tỉnh đã không ngừng phát huy tác dụng

trong việc bảo vệ môi trường sinh thái , tạo

môi trường lý tưởng để phát triển các loài

thủy sản .

Bộ máy quản lý nhà nước về thủy sản từng

bước được chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả

hoạt động. Các huyện, thị trong tỉnh đều có từ
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1 đến 2 cán bộ theo dõi các hoạt động thủy

sản . Các xã đều có 1 phó chủ tịch Ủy ban nhân

dân phụ trách kinh tếkiêm phụ trách thủy sản .

Hệ thống công tác khuyến ngư từ tỉnh đến cơ

sở cũng được quan tâm . Các huyện có phong

trào nuôi thủy sản phát triển mạnh như Long

Phú , Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên đều có trạm

khuyến ngư và hệ thống mạng lưới cộng tác

viên ở cơ sở tương đối đều khắp , hoạt động

khá tốt.

Năm 2005, Sóc Trăng đề ra kế hoạch khai

thác với tổng sản lượng 85.000 tấn và chín

tháng đầu năm , đã khaithác được 75.746 tấn

thủy sản, đạt 89,1 % kế hoạch, bằng 132,6% so

với cùng kỳ năm trước ; trong đó đã chế biến

thành phẩm 26.530 tấn, đạt 62,4% kế hoạch ,

bằng 117,1 % so với cùng kỳ ; kim ngạch xuất

khẩu là 204,39 triệu USD, đạt 56,8% kế

hoạch, bằng 101,9% so với cùng kỳ . Cũng thời

gian trên , tỉnh đã phát triển diện tích nuôi thủy

sản lên 55.199 ha , đạt 98,6% kế hoạch ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt

được, ngành thủy sản Sóc Trăng còn gặp nhiều

khó khăn , thách thức. Về nuôi trồng thủy sản,

các mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến chưa

thực sự bền vững . Hiện nay, tỉnh chưa sản xuất

được con giống tại chỗ, phải nhập từ nơi khác,

từ đó nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong

việc cung cấp, kiểm tra chất lượng con giống,

giá cả... Việc đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ

nuôi trồng thủy sản vẫn chưa đáp ứng yêu cầu

phát triển , dẫn đến thất thu trong nuôi trồng

thủy sản còn khá cao. Trong khi nhu cầu vốn

đầu tư phục vụ nuôi trồng thủy sản rất lớn và

tăng nhanh theo từng năm, nhưng việc đầu tư

chovay của các tổ chức tín dụng còn hạn chế

nên người sản xuất gặp nhiều khó khăn , nhất

là những hộ nuôi theo mô hình nuôi công

nghiệp, bán công nghiệp. Đội ngũ cán bộ kỹ

thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản còn thiếu ,

do đó việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật,

nhân rộng các mô hình sản xuất còn nhiều hạn

chế . Khai thác đánh bắt hải sản do tình hình

thời tiết biến động khá phức tạp , chi phí sản

xuất cao ... nên sản lượng khai thác hằng năm

còn rất thấp so với tiềm năng của tỉnh . Xuất

khẩu hằng năm tuy có tăng, nhưng chưa vững

chắc do những rào cản thương mại của thị

trường Mỹ, EU ...

Mục tiêu của tỉnh đề ra là đến cuối năm

2005, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 60.000

ha, trong đó nuôi tôm sú45.000 ha; tổng sản

lượng thủy , hải sản khai thác và nuôi trồng đạt

90.000 tấn ; chế biến thủy sản 40.000 tấn, trong

đó có 38.000 tấn tôm đông lạnh; kim ngạch

xuất khẩu thủy sản đạt 360 triệu USD; và đến

năm 2010, diện tích nuôi trồng thủy sản của

tỉnh đạt 80.000 ha, trong đó nuôi tôm sú

50.000 ha; tổng sản lượng thủy, hải sản khai

thác và nuôi trồng đạt 126.000 tấn ; kim ngạch

xuất khẩu thủy sản đạt 600 triệu USD.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh chủ

trương điều chỉnh, bổ sung và tiếp tục đẩy

mạnh triển khai thực hiện các quy hoạch phát

triển thủy sản đến năm 2010 đã được phê

duyệt; tập trung thực hiện quy hoạch chi tiết

các vùng nuôi thủy sản gắn với điều chỉnh cơ

cấu đầu tư ; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ,

đa dạng các hình thức nuôi , trồng thủy sản ,

làm tốt công tác khuyến ngư , tạo điều kiện

chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật giúp

bà con nông dân nắm vững quy trình nuôi.

Tập trung nghiên cứu , hướng dẫn nông dân

các biện pháp hạn chế thiệt hại trong nuôi tôm

sú, nhất là mô hình nuôi quảng canh cải tiến,

mô hình tôm - lúa... Triển khai nghiên cứu ,

ứng dụng, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân

rộng những tiến bộ và mô hình có hiệu quả.

Thường xuyên tổ chức trao đổi, hội thảo

chuyên đề ; phổ biến thông tin ... Chấn chỉnh và

tổ chức tốt khâu quản lý, sản xuất cung ứng

con giống, thức ăn ; nhất là giống. Phấn đấu

đến năm 2010 , sản xuất các giống thủy sản

nước ngọt đáp ứng đủ nhu cầu của tỉnh với

chất lượng tốt và giá thành hợp lý . Khuyến

khích phát triển các hình thức hợp tác sản xuất,
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trong đó quan tâm nghiên cứu xây dựng

mô hình hợp tác kinh tế (hoặc công ty cổ

phần ) góp phần tạo việc làm cho người lao

động, tăng thu nhập , giúp người dân ổn định

cuộc sống .

Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh

tế đầu tư nâng cấp đội tàu hiện có, thay thế dần

các tàu có công suất nhỏ , giảm áp lực khai thác

thủy sản ven bờ. Từng bước đầutư các thiết bị

khai thác và bảo quảnsản phẩm đồng bộ nhằm

tăng sản lượng khai thác đi đôi với nâng cao

chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Cơ cấu lại

ngành nghề khai thác hải sản hợp lý, có hiệu

quả theo hướng tăng dần tỷ trọng sản phẩm

khai thác xa bờ. Phấn đấu đến năm2010, phát

triển số tàu, thuyền khai thác của tỉnh lên660

chiếc, với tổng công suất khoảng 70.000CV ;

trong đó , số tàu có khả năng đánh bắt xa bờ

chiếm khoảng 30% . Khuyến khích thành lập

cáchợptác xã trong lĩnh vực khai thác để tạo

điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất,

cải thiện cuộc sống của ngư dân . Tổ chức

tuyên truyền , giáo dục để nâng cao ý thức của

nhân dântrong việc bảo vệ môi trường , bảo vệ

và tái tạo nguồn lợi thủy sản ; xử lý nghiêm các

trường hợp vi phạm. Tiếp tục thực hiện tốt

công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

phòng hộ ven biển để năm 2010 đưa diện tích

rừng phòng hộ ven biển của tỉnh lên 6.000 ha .

Đẩy mạnh công tác tái định cư thuộc dự án bảo

vệ và phát triển vùng đất ngập mặn ven biển

nhằm sắp xếp, bố trí dân cưhợp lý để ổn định

cuộc sống ; góp phần giải quyết việc làm, từng

bước nâng cao đời sống nhân dân vùng ven

biển , kết hợp bảo vệ môi trường , giữ vững cân

bằng sinh thái . Tạo điều kiện thuận lợi cho các

doanh nghiệp tham gia đầu tư chế biến xuất

khẩu thủy sản ; khuyến khích các thành phần

kinh tế tập trung đầu tư trang thiết bị , sảnxuất

những mặt hàng mới đáp ứng thị hiếu của

khách hàng , đi đôi với tích cực tìm kiếm, mở

rộng thị trường xuất khẩu mới để tránh bị lệ

thuộc vào thị trường truyền thống . Quan tâm

thị trường tiêu thụ nội địa . Ưu tiên các nguồn

vốn từ ngân sách , tập trung đầu tư phát triển

kết cấu hạ tầng như thủy lợi, điện , giao thông ...

phục vụ cho các vùng nuôi thủy sản tập trung ;

xây dựng các trung tâm giống thủy sản; tạo

điều kiện để nhân dân tiếp cận các nguồn vốn

ưu đãi , vốn vay từ các ngân hàng, các tổ chức

tín dụng ; đồng thời, tập trung các giải pháp ,

chính sách khuyến khích và bảo vệ an toàn cho

các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh

doanh phát triển thủy sản .

Tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy ngành

thủy sản, hoàn thiện và nâng cao chất lượng

hoạt động của mạng lưới khuyến ngư từ tỉnh

đến cơ sở. Chấn chỉnh , đi đối với nâng cao

hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh

vực thủy sản . Phân định rõ chức năng của từng

ngành và từng địa phương, khắc phục tình

trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong

quản lý nhà nước về thủy sản. Tăng cường

công tác đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

quản lý , chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ công

nhân lao động lành nghề. Có chính sách thu

hút và sử dụng cán bộ, đáp ứng nguồn nhân

lực phục vụ yêu cầu phát triển ngành thủy sản

trong giai đoạn mới.

Sóc Trăng có tiềm năng lớn để phát triển

thủy sản theo hướng toàn diện, hiệu quả và bền

vững trên tất cả các lĩnh vực: nuôi trồng , khai

thác và chế biến, xuất khẩu . Do đó, đẩy mạnh

phát triển thủy sản , thúc đẩy chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh là

mục tiêu mà Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh đã

tập trung thực hiện trong những năm qua và

bước đầu đã tạo được những chuyển biến

tích cực . Tuy còn gặp nhiều khó khăn , bất cập,

nhưng với tiềm năng và lợi thế , với sự nỗ lực

của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh , Sóc

Trăng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề

ra , đưa ngành thủy sản lên thành ngành kinh tế

mũi nhọn ; góp phần giải quyết việc làm, tăng

thu nhập, không ngừng ổn định đời sống nhân

dân và tăng kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh

trong những năm tới. D
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• ẢI Phòng, thành phố cảng trung dũng

H

kiên cường dưới sự lãnh đạo của Đảng

trong những năm qua đã lập được

nhiều thành tích xuất sắc . Có được những

thành tích đó là do Hải Phòng luôn luôn phát

huy được những phong trào thi đua yêu nước ,

khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ,

thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế ,

văn hóa, xã hội của sự

nghiệp đổi mới . Trong

những phong trào thi

đua yêu nước sôi nổi đó

phải kể đến phong trào

thi đua "Sống tốt đời,

đẹp đạo" của đồng bào

Công giáo.

Phong trào " Sống tốt

đời, đẹp đạo" là sự hưởng

ứng mạnh mẽ của đồng

bào công giáo đối với

đường lối chính sách của

Đảng và Nhà nước. Nội

dung của phong trào là

thực hiện cuộc vận động

" Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở

khu dân cư " do Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ

1
1 – Đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất

làm kinh tế gia đình , xóa đói giảm nghèo

Năm 1996 trở về trước , vùng đồng bào

công giáo còn 256 hộ đói, (chiếm tỷ lệ 2%) và

2.176 hộ nghèo, (chiếm tỷ lệ 17%) , nhưng đến

năm 1999 không còn hộ đói , số hộ nghèo giảm

chỉ còn 1.345 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 10,5% ) .

Từ năm 2000 - 2004 , hưởng ứng cuộc vận động

Phong trào

thi đua

“ Sống tốt đời,

đẹp đạo "

Ở HẢI PHÒNG

quốc Việt Nam phát động từ tháng 5-1995 . Tư

tưởng chỉ đạo cuộc vận động là "Lấy sức dân

xây dựng cuộc sống cho dân "; phát huy ý chí tự

lực , tự cường , khơi dậy mọi tiềm năng và sức

mạnh của nhân dân, thực hiện thắng lợi sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa , tất cả vì mục tiêu "Dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ , văn

minh" . Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ,

chính quyền và Mặt trận Tổ quốc thành phố

Hải Phòng, đồng bào công giáo đã phát huy

tính năng động, sáng tạo, thi đua lập được

nhiều thành tựu như:

TỪ THANH

"Ngày vì người nghèo"

do Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam phát

động các xứ họ giáo,

khu dân cư vùng giáo đã

vận động được gần

500 triệu đồng, cộng với

nguồn vốn hỗ trợ của

thành phố và huyện đã

sửa chữa, nâng cấp nhà ở

cho 146 hộ nghèo, xây

mới 51 ngôi nhà

cho người nghèo, mỗi

nhà trị giá từ 10 đến

15 triệu đồng. Tính đến

tháng 5-2004 ở Hải

Phòng không còn hộ

đồng bào công giáo

thuộc diện đói , số hộ

nghèo chỉ còn 5,72% .

Đây là một thành tích cao về xóa đói giảm

nghèo của đồng bào công giáo . Chỉ tính riêng

từ năm 2002 đến năm 2004 các xứ họ, khu dân

cư vùng giáo trong thành phố đã huy động mọi

nguồn vốn được gần 10 tỉ đồng . Đã giúp cho

8.000 lượt hộ nghèo vay vốn phát triển sản

xuất , chuyển dịch cơ cấu kinh tế , giúp cho

4.000 người có việc làm tại chỗ, gần 3.000 hộ

nghèo vươn lên trung bình và khá (trong đó

có 426 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh

khó khăn ) .

Phong trào xóa đói giảm nghèo phát triển

đều khắp ở các vùng công giáo của Hải Phòng .
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Điển hình là phong trào xóa nhà tranh , vách đất

ở các huyện : Vĩnh Bảo, Tiên Lãng , An Lão ;

ở các quận Hải An, Ngô Quyền... Ở đó, các

chức sắc tôn giáo phối hợp với chính quyền,

đoàn thể , sáng tạo ra nhiều cách làm mạnh dạn ,

năng động như : xây dựng các mô hình , chuyển

đổi cơ cấu giống cây trồng đạt hiệu quả cao...

2 – Phát huy truyền thống "uống nước, nhớ

nguồn" , thực hiện tốt các chính sách xã hội

Kết quả hoạt động nổi bật và có hiệu quả

thiết thực nhất của truyền thống "uống nước,

nhớnguồn" làphongtrào " đền
ơnđáp nghĩa",

" nhân đạo từ thiện ". Ban vận động thi đua đã

thường xuyên phối hợp với các xứ , họ giáo, các

linh mục cắm xứ , các ban hành giáo để vận

động mọi tầng lớp nhân dânpháthuy truyền

thống "uống nước , nhớ nguồn" , " tương thân

tương ái" , tạo mọi điều kiện chăm sóc , giúp đỡ

các gia đình có công với nước , các gia đình

chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần , trợ giúp

những người gặp bất hạnh trong cuộc sống .

Ngoài chế độ đãi ngộ của Đảng và Nhà nước ,

mỗi năm ở các xứ họ, khu dân cư vùng giáo đều

tự nguyện ủng hộ từ 1 đến 3 triệu đồng vào Quỹ

ân nghĩa . Từ năm 2001 đến năm 2004 , theo số

liệu thống kê có 23 xứ đạo , 136 họ giáo ,

127 khu dân cư vùng giáo đã xây dựng được

Quỹ ân nghĩa với số tiền 1,2 tỉ đồng, góp phần

xây mới , sửa chữa, nâng cấp , xóa 118 nhà tranh

cho người nghèo , tặng 450 sổ tiết kiệm tình

nghĩa , phụng dưỡng 15 mẹ Việt Nam anh hùng.

Hai năm gầnđây, các hoạt động nhân đạo từ

thiện được nhiều vùng giáo thực hiện ngày

càng có hiệu quả thiết thực , có sự phối hợp giữa

Ban Công tác Mặt trận với các chi hội từ thiện,

bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi, Ủy ban

Dân số, Gia đình và Trẻ em; với Hội Chữ thập

đỏ, Hội người mù, các hội cựu chiến binh ,

nông dân, phụ nữ , tổ chức đoàn thanh niên , các

linh mục cắm xứ ... Đã thăm hỏi , tặng quà , tặng

xe lăn, trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng

người già cô đơn , người tàn tật, trẻ em mồ côi ,

người bị nhiễm chất độc da cam, bị thiên tai

bão lụt... với số tiền trên 500 triệu đồng.

Hằng năm vào các ngày lễ lớn ở hầu hết các

khu dân cư vùng giáo đều có các hoạt động kỷ

niệm và tổchứcngày hội đại đoàn kết toàn dẫn

tộc ; các hoạt động văn hóa - thể thao, thăm hỏi ,

chúc thọ , tặng quà và đã khám chữa bệnh từ

thiện cho hàng trăm lượt cụ ông, cụ bà từ

70 tuổi trở lên .

3 – Đoàn kết giúp nhau giữ vững kỷ cương,

giữgìn an ninh trật tự , an toàn xã hội

Thông qua các phong trào quần chúng bảo

vệ an ninh Tổ quốc như : Phong trào quần

chúng tự quản, xây dựng mô hình xã,phường,

thị trấn , khu dân cư , cụm dân cư, hộ gia đình an

toàn ; Phong trào "tiếng kẻng an ninh" , "ngọn

đèn an ninh "... , các vùng công giáo đã xây

dựngđượclàng , thôn xóm , lô nhà, tổ nhân dân

chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động

tự quản thực hiện chương trình quốc gia phòng

toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện , tô

giác tội phạm , cảm hóagiáo dục , giúp đỡ người

phạm tội, người lầm lỗi tại gia đình và cộng

đồng dân cư, có kết quả.

Nhân dân ở các vùng giáo đã phát hiện ,

trìnhbáo,cung cấp thông tin giúp cho lực

nghiện ma túy, phối hợp bắt các đối

lượng an ninh điều tra , phân loại các đối tượng

tượng có

lệnh truy nã, triệt phá hàng chục tụ điểm mại

dâm , buôn bán vận chuyển hê-rô -in , ổ nhóm

trộm cắp, cờ bạc , số đề... góp phần làm trong

sạch địa bàn. Các khu dân cư vùng giáo đã cảm

hóa, giáo dục hàng trăm đối tượng vi phạm

pháp luật; đưa ra kiểm điểm trước dân hàng

chục đối tượng; tạo công ăn việc làm cho nhiều

đối tượng, giúp họ trở thành người lương thiện ;

giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng là thanh ,

thiếu niênchậm tiến , mở các lớp học tình

thương giúp nhiều cháu biết đọc, biết viết, học

được nghề , để tái hòa nhập cộng đồng. Các

vùng giáo có phong trào quần chúng tự quản ,

phối hợp với các cơ quan, trường học , đơn vị

đóng quân trên địa bàn giữ gìn an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng

án, không còn ổ sới , tụ điểm ma túy. Xây dựng
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khu dân cư an toàn , lành mạnh ở vùng giáo

trong thành phố lên 85% . Các khu dân cư vùng

giáo còn thực hiện tốt phong trào xây dựng nền

quốc phòng toàn dân , độngviên thanh niên lên

đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc .

4 - Đoàn kết giúp nhau trong phát triển

văn hóa, giáo dục

Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư "

và các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa ", " Sống tốt đời, đẹp đạo",

toàn thành phố có 78/127 khu dân cư đạt danh

hiệu khu dân cư tiên tiến, có 61/127 khu dân cư

khai trương xây dựng làng văn hóa. Trong đó ,

15 khu dân cư xây dựng được làng vănhóa cấp

quận, huyện, thị xã vàthành phố , chiếm tỷ lệ

12,5% . Có 2 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn

hóa cấp thành phố. Có 11.842 /12.803 hộ (đạt tỷ

lệ 92,5% ) đăng ký gia đình văn hóa. So với

năm 2001 , tỷ lệ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

tăng 14,7%. Nhiều vùng giáo có phong trào

xâydựng nông thôn mới theo các chuẩn mực cụ

thể, thực hiện tốt hương ước của làng văn hóa

và quy ước cộng đồng. Do vậy, bước đầu đã và

đang phát huy tác dụng phát triển văn hóa, góp

phần chấn hưng đạo đức xã hội , khơi dậy

những nét đẹp truyền thống, vun đắp tình làng

nghĩa xóm . Việc cưới, việc tang, lễ hội đều

được thực hiện theo nếp sống mới. Nhiều hủ

tục lạc hậu được xóa bỏ. Mô hình "Bàn việc

làng" một số vùng giáo ở Vĩnh Bảo, Tiên Lãng ,

An Lão đã và đang phát huy tác dụng tốt

góp phần vào việc đưa nghị quyết của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với

đồng bào.

Ở nhiều địa bàn khu dân cư vùng giáo trong

thành phố đã hưởng ứng phong trào phổ cập

giáo dục trung học cơ sở , phong trào xây dựng

quỹ khuyến học, phong trào giúp học sinh

nghèo vượt khó, động viên các dòng họ, phát

huy truyền thống hiếu học của quê hương .

Hai năm gần đây , các vùng giáo đã xây dựng

được quỹ khuyến học với 300 triệu đồng để

xét thưởng cho các em học sinh chăm ngoan,

học giỏi . Lớp học tình thương cũng được mở để

đón nhận , giúp đỡ các cháu học sinh nghèo có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tại

cộng đồng được nhiều xứ , họ giáo, ban hành

giáo , khudân cư vùng giáo triển khai khá tốt.

Việc phòng ngừa dịch bệnh , chăm sóc sức

khỏe ban đầu, tiêm chủng cho các cháu, giữ gìn

vệ sinh môi trường, giúp nhau lắp đặt trên

1.000 giếng khoan , xây dựng hàng ngàn bể

nước mưa, cải thiện điều kiện ăn ở ... đã được

thực hiện ở nhiều nơi.

bình

Nhiều vùng đồng bào công giáo triển khai

thực hiện tốt Nghị định số 104/CP về Pháp lệnh

Dân số như : xây dựng mô hình gia đình có

1 hoặc 2 con, có đời sống no ấm , tiến bộ,

đẳng, hạnh phúc; mô hình nhóm nhỏ thực hiện

dânsố - kế hoạch hóa gia đình ; mô hình câu lạc

bộ tiền hôn nhân ... đã thúc đẩy công tác dân

số - kế hoạch hóa gia đình tiến triển khá tốt.

Nhiều nơi bà con giáo dân đã tích cực hưởng

ứng phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫumực, con

cháu hiếu thảo" , "Người lớn gương mẫu, trẻ em

chăm ngoan " , "Những người yêu trẻ " . Một số

huyện như : Vĩnh Bảo , Tiên Lãng , Kiến Thụy ,

An Lão, Thủy Nguyên... , nhiều xã có 93,5% số

khu dân cư 2 năm liền không có người sinh con

thứ 3 , có 90,15% số khu dân cư không có trẻ

em trong độ tuổi bị thất học.

5 - Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị

vững mạnh

Thông qua các phong trào hành động cách

mạng của quần chúng , đã tăng cường được mối

liên hệ mật thiết giữa Đảngvới dân, từng bước

nâng cao nhận thức của quần chúng về quyền

lợi, trách nhiệm nghĩa vụ công dân ; động viên

được đoàn viên, hội viên phát huy dân chủ, tích

cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử

Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân

dân các cấp ; tích cực tham gia xâydựng Đảng ,

chính quyền, Mặt trận , đoàn thể ngày càng

vững mạnh . Tiêu biểu như xứ Xuân Hòa

(Bạch Đằng - Tiên Lãng) , xứ Xâm Bồ

(Nam Hải - Hải An) đã tổ chức cho nhân dân
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vùng giáo tham gia ý kiến đóng góp vào Dự

thảo Nghị quyết Đại hội X của Đảng .

Với những thành tích và kết quả đã đạt được

trong nhiều năm qua, nhất là 2 nằm gần đây của

các xứ họ đạo, khu dân cư , vùng đồng bào công

giáo, có thể khẳng định rằng, các phong trào thi

đua yêu nước thông qua cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu

dân cư" đã và đang phát huy tác dụng tốt và

đem lại hiệu quả thiết thực, hợp với " y Đảng ," ý

lòng dân" , được đông đảo bà con giáo dân tích

cực tham gia hưởng ứng, được cụ thể hóa thành

phong trào "Sống tốt đời, đẹp đạo" trong đồng

bào công giáo ở Hải Phòng .

Kết quả đạt được của phong trào này rất ấn

tượng: Ở địa bàn dân cư vùng giáo Hải Phòng

với 11 quận, huyện , thị xã, 76 xã, phường, thị

trấn , 23 xứ đạo, 136 họ giáo 127 khu dân cư

chiếm tỷ lệ 100 % (gần 12.000 hộ giáo dân )

thực hiện tốt cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" , cũng

như "khu dân cư vùng giáo sống tốt đời, đẹp

đạo" . Ở 36 khu dân cư , 12 xã, phường , thị trấn ,

4 đơn vị quận, huyện, thị xã có nhiều thành tích

xuất sắc được biểu dương , khen thưởng , trong

đó có 2 xã, 6 khu dân cư vùng giáo được Ủy

ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành

phố tặng bằng khen . Ở 168 tập thể cá nhân có

thành tích xuất sắc được biểu dương khen

thưởng , trong đó có 17 tập thể , cá nhân là xứ

họ, khu dân cư vùng giáo , được tặng bằng

khen. Đặc biệt , có khu dân cư Lão Phú được

tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ... , có

hai khu dân cư là Lão Phú (xã Tân Phong,

huyện Kiến Thụy) và Đồng Giá (xã Thiên

Lương , huyện Thủy Nguyên) được thành phố

công nhận là " làng văn hóa " và được Bộ Văn

hóa - Thông Tin và Ủy ban Trung ương Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen.

*

Từ những kết quả đã đạt được trong

thời gian vừa qua và để tiếp tục đẩy mạnh

phong trào thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo "

trong thời gian tới , Mặt trận Tổ quốc thành phố

Hải Phòng cùng với các cơ quan hữu quan nhu

Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố đã rútra

những bài học kinh nghiệm quý từ các phong

trào thi đua như :

Một là : Tuyên truyền sâu rộng mục đích , ý

nghĩa , nội dung của cuộc vận động , gắn kết quả

của phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị

của thành phố, nhằm thực hiện Nghị quyết 32

của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải

Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước .

Hai là : Tăng cường sự phối hợp , thống nhất

hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp

tục triển khai có hiệu quả và nâng cao chất

lượng cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " đã được

cụ thể hóa thành phong trào "Sống tốt đời,

đẹp đạo" .

Ba là : Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu

nước, thông qua các hoạt động chuyên đề , phối

hợp lồng ghép phong trào thi đua với các

chương trình pháttriển kinh tế - xã hội, tiếp tục

nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc ,nhất

là mô hình khu dân cư vùng giáo tiên tiến xuất

sắc " Sống tốt đời, đẹp đạo" ,mô hình khu dân

cư " Tự quản ".

Bốn là : Kịp thời rút kinh nghiệm, nhanh

chóng khắc phục những mặt thiếu sót, không

ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt

động,nâng cao chất lượng khu dân cư tiên tiến ,

làm nền tảng xây dựng khu dân cư văn hóa ,

làng văn hóa, khu dân cư vùng giáo .

Năm là: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của

mỗicơsở , địa bàn dân cư để xây dựng chương

trình phối hợp hành động cụ thể thiết thực .

Định kỳ hằng năm có sơ kết, biểu dương , khen

thưởng kịp thời , gắn với việc tổ chức tốt "Ngày

hội đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư vào dịp

ngày 18 tháng 11 hằng năm , nhằm đoàn kết

toàn dân , thực hiện mục tiêu dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
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" Thiên

Co

đường" ...

mong manh

không ít người

gọi đó là: " Thiên

đường" . Do đó ,

người ta cố sống cố chết để

đoạt lấy, bằng mọi giá: dùng

tiền bạc để chạy đôn chạy

đáo lo lót , dùng gái đẹp để

mua chuộc , dùng thân mình

làm tôi tớ , thậm chí dùng cả

mọi thứ cho dù là bất khả

xâm phạm làm "bệ đỡ " một

cách không tiếc thương.

"Thiên đường " ấy là gì?

Hay nói ngược lại , cái gì mà

ghê gớm thế để được không

ít người " tấn phong" là

"Thiên đường" vậy?

Không cần phải nghĩ, xin

thưa , những người ấy đã tự

lỗi gan ruột mình ra nói bộ

bộ với tôi không hề úp mở:

Ấy là chức vụ trong hệ

thống quyền lực hiện nay .

Chức vụ có gì mà ghê

gớm để được họ xem và thờ

phụng là " Thiên đường" ?

Thì ra, một vị Tổng giám

đốc Công ty có tiếng nọ,

từng là "khố rách áo ôm "

NHI LỄ

một thời giải thích vắn tắt

như sau: - Nhất bản vạn lợi

và nhàn cái thân nhất . Tôi

không hiểu . Vì , những người

tôi thấy đã làm lãnh đạo,

quản lý thật đúng đắn ra thì

không ai có thể nói là nhàn

được . Tôi ngờ nghệch cãi

lại , thì được một anh chàng

nọ (mà tôi giúp chữa cho cái

gọi là " luận văn tốt nghiệp

đại học" hệ tại chức theo

kiểu "đánh trống ghi tên" )

thuở xưa còn nghèo rớt

mồng tơi, nay ra bộ một tay

cự phú , " khai sáng" tôi một

cách đầy ngạo mạn, sặc mùi

dạy dỗ : - Chú đã đọc Lã Bất

Vi chưa? Chẳng buông gì lãi

bằng buôn ... chính trị. À mà

chú còn non lắm nên khổ là

phải . Tôi cãi lại : - Khổ thân

nhưng nhàn tâm, vì không

cần phải nghĩ mánh lới kiếm

chác . Đời cho ai khắc được .

Em thì phúc ấm từ từ. - Việc

gì phải nghĩ - vẫn anh chàng

ấy hất hàm - tiền nghĩ hộ,

gái đẹp nghĩ hộ, những kẻ

muốn kiếm từ ta đã khôn

ngoan nghĩ hộ rồi. Chả có

giời đất nào sốt , chỉ có ta

và... họ thôi . Tôi hỏi lại : -

Thế là thế nào?

Thì ra, có người cần mua

thì ắt phải có kẻ bán và có

kẻ bán rẻ thì người mua

càng nhiều... Cứ thế, bán ...

mua... mua... bán ... như đèn

cù. Rồi có cả bọn " cò mồi"

nữa , khiến cho thị trường

mua... bán càng thêm huyện

náo đến nhộn nhạo . Trước

mỗi kỳ bầu cử , mỗi kỳ Đại

hội các cấp, v.v .. thì, theo

họ nói, đông hơn chợ trời

nhưng lại âm thầm, lặng lẽ

hơn cả chợ âm phủ . Đặc

biệt , cấp nào, ngành nào

trong ban lãnh đạo khuyết

một chân nào đó, thì hỡi ôi ,

dập dìu, nhưng lại lừa khe ,

tránh mặt nhau tuồng như

"đánh quả" ; và kỳ lạ thay,

toàn "áo gấm đi đêm "

(nghĩa là "đi" vào buổi tối)

mà tịnh khác hẳn ngày

thường , không hề một ai lo

so đo tính toán nhẹ thiệt

nặng hơn .

Kẻ nghèo chạy chức ,

không có của thì lấy công

làm đầu hầu hạ sếp, khom

lưng , cúi gối làm đủ việc

không nề cả sự hèn . Ấy thế

nhưng, đừng có mà coi
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thường những việc tưởng

như hèn mạt đó . Khối anh

" phất" lắm đấy . Có chức rồi,

thì vơ bèo vạt tép, chổi cùn

giế rách , chẳng tha thứ gì

cho bõ công những ngày hầu

hạ . Chịu khó mất sức , mất

mặt và mất liêm sỉ chút

thôi. Nghĩa là, chỉ cần một

chút " tài"... hầu hạ, bợ đỡ (! ).

Kẻ có chức bé thì chạy

chức to hơn. Đám này xông

xênh hơn . Lấy mỡ rắn rán

rắn . Tiền chùa mua oản nuôi

bụt thôi . Chỉ cần bụt thích

oản gì, chiều đúng là xong .

Chỉ cần một chút "tài "...

xoay xở (!).

Kẻ muốn một bước lên

quan lớn , thì dốc hầu bao ra .

Chức này bao nhiêu, chức

kia bao nhiêu, cò kè... ngã

giá sòng phẳng. Tiền chùa

bao nhiêu ,tiền nhà bao

nhiêu ,đi cửa nào , gặp những

ai để "mưu sự lớn" , "để đôi

mắt cùng liếc đôi lòng cùng

ưa" , thì bọn này tính toán

giỏi hơn cả thần tài. Nghe

đâu có kẻ, tiền chùa không

đủ, đi vay cả ngân hàng để

đầu tư chuyện ấy , y như

buôn chuyến, như "đánh

quả" vậy. Họ có "tài "... bán

thánh buôn thần (! ).

Có kẻ thì dùng cả hai

ngón đòn . Tiền và gái . Họ

bảo " lấy lỗ... làm lãi" . Mắc

vào đấy thì quan lớn cũng

2

như ma. Lúc ấy, họ muốn

làm gì thì làm . Không nghe

họ thì chỉ có mà chết và khi

đã chết thì cũng hết chỗ để

đặt mả chôn. Họ có "tài" ...

úp nơm , cất vó ( !) .

Thâm độc nhất là lũ "lấy

thịt đè người" , "ném đá giấu

tay" , dưới con bài dân chủ.

Mua chuộc, vu vạ, giương

đông kích tây , vận động để

"hạ bệ người khác" mà họ

cho là đối thủ trong cuộc

cạnh tranh quyền lực,nhưng

ngoài mặt thì rất ... bụt . Họ

có " tài" ... lật lọng, ba que...

xỏ lá (! ).

Nhưng tôi đã nói ở trên ,

đấy là những kiểu "đuy "

rếch " thẳng thừng , "thổi

sơn" một đòn chết tươi. Lắm

kẻ còn cao mưu hơn , dùng

"noong-đen " , " giảm chấn "

rất tài.Đó là đám vợ con sếp

và đám thư ký,trợ lý giúp

việc sếp, gọi là đám " cò

mồi" . Những người này mới

đắc dụng với họ. Thủng của

này thì cửa sếp chỉ còn là ...

sân sau . Vì "lệnh ông không

bằng cồng bà" . Vì " thần

thiêng nhờ bộ hạ". Vì muốn

" gần chủ phải quen chó" ...

Những chuyện ấy bọn họ

thính hơn cả lũ dơi, đàn chó

nhà các sếp . Họ có "tài" ...

đánh hơi, tài... xọc chuột (! ).

Những "thiên đường" để

họ ngạo nghễ, vênh vác với

đời được xây nên bằng

những cái năng lực, cái " tài "

kiểu ấy.

Bẵng đi mấy năm ...

Có người nghe câu

chuyện kể, rồi hỏi tôi : -

" Thiên đường" có thể như

thế là đã rõ . Thế chú nói

nó ... mong manh ở chỗ nào ?

Tôi buông từng câu một với

người hỏi : - Trời chả cho ai

không cái gì . Ác giả ác báo .

Gieonhân nào gặt quả ấy

mà thôi. "Của giời giời lại

lấy đi . Giương đôi mắt ếch

làm chi được giời" . Các cụ

nhà ta bảo thế . Tôi thực mục

sở thị mấy anh huênh hoang

trước kiavề oai danh của họ,

giờ kẻ thì mắc tội vào tù ,

người thì tán gia bại sản ,

thân bại danh liệt gia đình

tan nát . Không tin , hôm nào

mộtngười nom dángmẫ

chỗ tôi chơi, sẽ thấy

cũng coi được nhưng ấn

đường thì tối tăm, dáng vẻ

thất thần, tay thì nhặt lá,

chân đá ống bơ, miệng lẩm

bẩm : - " Hãy trả ghếtôi" ( ! ) .

"Hãy trả ghế tôi" ( ! ) . Chính

là cái ông học đại học

tại chức , mà tôi kế anh nghe

đấy. - Thế còn những người

đi bán ... cho bọn người mua

ấy - bạn tôi hỏi . - Không nói-

thì anh cũng biết tỏng rồi,

còn giả bộ. Trạng chết chúa

cũng băng hà. Tớ có bỏ thày

bao giờ đâu...D

anh
qua
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MỘT KỶ NGUYÊN MỚI HỨA HẸN SỰ PHÁT TRIỂN

KỲ DIỆU CỦA KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

N

HÂN loại đã bước sang thế kỷ XXI,

bỏ lại phía sau thế kỷ XX đầy ắp

những biến động dữ dội. Thế kỷ XXI

là thế kỷ gì , gọi ra sao? Tùy theo góc nhìn có

nhiều cách lập luận khác nhau. Trên góc độ

khoa học, từ công nghệ sinh học đến vật liệu ,

năng lượng , nhân loại đang ở vào điểm giao

thời của một kỷ nguyên phát triển kỳ diệu mới.

Đầu tưnhiều , thành tựu lớn

Kể từ năm 1930, do những thành tựu kỳ

diệu của khoa học - công nghệ ứng dụng vào

sản xuất và đời sống, thế giới đã trải qua những

biến đổi sâu sắc chưa từng thấy . Hai phần ba

thế kỷ trước , chưa có thuốc kháng sinh hiệu

quả an toàn , chưa có các chuyến bay hàng

không dân dụng, chưa có vô tuyến truyền hình

và máy tính điện tử ; phương tiện giao lưu giữa

các châu lục là tàu biển , và " vô tuyến " chỉ là

cái đài thu thanh vỏ gỗ trong phòng khách . Kể

từ đó đến nay, sự làmchủ củanhân loại đối với

thế giới vật lý và sinh vật đã được nâng lên rất

nhiều . Tuổi thọ được kéo dài , cuộc " cách mạng

xanh " đã làm biến đổi nền nông nghiệp và con

người ngày nay sản xuất ra lương thực đủ nuôi

sống số dân thế giới đã tăng gấp ba; con người

đã đổ bộ xuống mặt trăng , sáng tạo ra In -tơ -nét

và giải mã được mật mã gien người.

Nhờ vào những thành tựu trên và các tiến

bộ khác , người lao động nay sản xuất ra gấp

nhiều lần lượng hàng hóa họ sản xuất

5

TRẦN BÁ KHOA

năm 1930. Sản lượng kinh tế của Mỹ tăng gần

lần trong 75 năm qua và trung bình mỗi năm

tăng 2% về năng suất lao động; các nước công

nghiệp phương Tây và Nhật Bản cũng đạt được

tiến bộ tương tự . Nhiều nước đang phát triển ,

nhất là các nước châu Á, cũng thu được nhiều

thành tựu to lớn về ứng dụng khoa học - công

nghệ vào phát triển kinh tế -xã hội, tiến nhanh

trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thế giới đã dồn nhiều tài nguyên vào công

tác nghiên cứu và phát triển (R&D) và giáo dục

cao học, tạo ra tiền đề cho sự ra đời hàng loạt

sản phẩm mới và ý tưởng mới . Theo tạp chí

Tuần kinh doanh (Mỹ), số ra ngày 11-10-2004 ,

chi phí cho R&D (không tính quân sự ) ở

các nước phát triển đã tăng nhiều, từ chiếm

1,6% GDP năm 1980 lên đến 1,9% năm 1990

và 2,1 % năm 2002. Số xuất bản phẩm khoa học

cũng tăng nhiều : năm 1987 đạt 452 triệu ấn

bản ; năm 2001 đạt 650 triệu . Năm 2003 , số

sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học và sau

đại học ở Trung Quốc là 2,1 triệu , ở EU ( 15

nước ): 2 triệu , ở Nhật Bản : 1 triệu , ở Mỹ:

2,1 triệu , và ở Ân Độ : 3,1 triệu . Cũng theo tạp

chí trên , các nước phát triển chi nhiều nhất cho

R&D; dẫn đầu là Nhật Bản: gần 3% GDP, Mỹ:

2,7% GDP, Liên minh châu Âu (EU) : gần 2%

GDP, Hàn Quốc: 2,9% GDP, Nga: 1,2% GDP.

Chi phí R&D ở nhiều nước đang phát

triển cũng gia tăng mạnh mẽ. Ví dụ, I- xra -en :
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4,7% GDP, Xin-ga-po: 2,2% GDP, Trung

Quốc : 1,2% GDP, Ấn Độ: 1 % GDP. Hằng năm

Mỹ đào tạo được 400.000 nhà khoa học và

kỹ sư , Trung Quốc đào tạo được 337.000 ,

Ấn Độ: 316.000, Nga: 216.000 , Hàn Quốc :

97.000 , Đài Loan : 49.000, Xin-ga-po: 5.600 ,

và I-xra-en : 14.000 .

Nước Mỹ hiện có đội ngũ cán bộ khoa học

trên 10 triệungười (bằng cấp đại học và sau đại

học), đang dẫn đầu về xuất bản phẩm khoa

học , bằng sáng chế và giải thưởng Nô-benvề

khoa học . Từ năm 1994 đến năm 2000 , tổng

chi phí cho R&D của Mỹ tăng từ 169,2 tỉ USD

lên 265 tỉ USD , là thời gian tăng nhanh nhất

trong lịch sử nước này . Ngân sách dùng cho

Viện nghiên cứu y dược quốc gia tăng gấp đôi

trong 5 năm (trước 2003), lên đến 27,2 tỉ USD,

giúp cho Mỹtrở thành đầu tầu thế giới về công

nghệ sinh học . Tuy nhiên, do tậptrungcao chi

phí R&D cho quân sự , nên chi tiêu R&D cho

dân sự về thực chất giảm nhiều sau năm 2000

và đứng trước ba thách thức mới: chi tiêu cho

nghiên cứu khoa học cơ bản thấp nhất, hàng

năm chỉ tăng14,3% , so với 95,7% của khoa

học sự sống ; số sinh viên và nhà khoa học đến

Mỹ ngày càng ít, do sự hạn chế của luật an

ninh chống khủng bố ; sự thách thức từ các

nước đang phát triển , nhất là Trung Quốc,

Ấn Độ, HànQuốc , Xin -ga -po...

Châu Âu xưa nayvốn dẫn đầu về khoa học -

công nghệ . Từ năm 2000 , các lãnh đạo Liên

minh châu Âu (EU) đã quyết định đẩy mạnh

cải cách cơ cấu , gia tăng chi phí R&Dđể đến

năm 2010 trở thành nền kinh tế tri thức cạnh

tranh hàng đầu thế giới. Điều này đòi hỏi chi

phí R&D hằng năm của EU phải tăng 6,5% và

tổng chi phí R&D (cả nhà nước, các trường đại

học và các công ty ) phải đạt 3% GDP, và có

đội ngũ 700.000 nhà khoa học - kỹ thuật . Tuy

đã thu được nhiều thành tựu , EU còn phải phấn

đấu cật lực mới mong đạt được mục tiêu trên

(đến năm 2002 , tổng chi phí R&D mới đạt

1,9% GDP) . Hiện có 400.000 nhà khoa học và

kỹ sư châu Âu làm việc ở Mỹ, và một cuộc

điều tra năm 2003 cho thấy, ba phần tư số

người đậu tiến sỹ ở Mỹ không có ý định trở về

nước . Mặt khác, việc đầu tư mạo hiểm để thành

lập các công ty công nghệ cao mũi nhọn - một

công cụ then chốt thúc đẩy ý tưởng mới vàý

sáng tạo khoa học - kém hơn ở Mỹ 25%.

Ở châu Á, nhiều nước đã đạt được nhiều

thành tựu khoa học - công nghệ, nổi bật là Ân

Độ trên lĩnh vực sáng tạo phần mềm; Hàn

Quốc trên lĩnh vực mànhình phẳng kỹ thuật số

độ nét cao nhất và sản xuất bộ nhớ và các con

chíp chuyên dụng, trò chơi điện tử , viễnthông,

băng tần rộng ; Trung Quốc trên lĩnh vực chế

tạo cơ khí, đồ họa vi tính và nhận biết chữ viết

tay ; Đài Loan trên lĩnh vực sản xuất các con

chíp máy tính cá nhân , các dụng cụ đa phương

tiện , Xin -ga -po trên lĩnh vực băng tần rộng,

công nghệ sinh học, thiết bị máy tính ngoại vi,

các phương tiện kỹ thuật số cầm tay .

Tuy vậy, khi nhìn lại quá trình phát triển

của khoa học - công nghệ trong thế kỷ qua,

một điều dễ nhận thấy là, sự tiến bộ của công

nghệ không đồng đều. Trong những năm gần

đây, sự thay đổi mang tính bùng nổ là công

nghệ thông tin , viễn thông và công nghệ y

dược . Trong khi đó, nhiều lĩnh vực công nghệ

khác tiến bộ chậm chạp, như ngành công nghệ

chế tạo (các chất sợi nhân tạo, sợi com -pô -dít,

máy phô-tô cóp-py , lò vi sóng... ) , ngành vận

tải (vận chuyển công-ten -nơ , máy bay phản

lực, ra-đa, máy bay trực thăng ... ), ngành năng

lượng (các máy tuốc -bin chạy ga, năng lượng

hạt nhân , năng lượng mặt trời...) . Về sản xuất

công nghiệp, quy trình công nghệ hầu hết đã có

từ thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, như động cơ

đốt trong đã có từ năm 1860 ở Đức, trạm phátở

điện do T. E -đi-xơn mở ra từ những năm 1860

và quy trình luyện bốc- xít thành nhôm đã được

ứng dụng lần đầu vào năm 1886. Các trạm

bơm xăng dầu hiện nay, trừ một số thay đổi chi

tiết , không khác gì cách đây 70 - 80 năm...
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Xu thế toàn cầu hóa R& D và tích hợp

nhiều công nghệ cao trong một sản phẩm

Trước đây , quá trình từ nghiên cứu mẫu sản

phẩm đến sản xuất ra thành phẩm phải mất

trung bình bảy năm . Ngày nay, hai giai đoạn

R&D chỉ là một. Các sản phẩm kỹ thuật cao

thường là sự hội tụ và tích hợp của nhiều loại

công nghệkhác nhau , do nhiều nước , nhiều tập

đoàn xuyên quốc gia sáng chế. Xu thế hợp tác

cùng nhau sáng chế và phát minh mang tầm cỡ

toàn cầu. Vấn đề cạnh tranh tìm kiếmnhân tài

khoa học khắp thế giới trở nên hết sức bức thiết

đối với mọi quốc gia . Mỹ là nước xưa nay có

thế mạnh về mặt này, nhưng hiện nay đứng

trước nguy cơ bị suy yếu do số lượng sinh viên

và nhà khoa học nước ngoài đến Mỹ mấy năm

nay giảm dần .

Nhờ có sự bùng nổ về R&D toàn cầu, các

công ty chuyên về sáng chế, phát minh bây giờ

có thể tìm mua tài sản tri thức trên khắp thế

giới để chế tạo sản phẩm mới. Các thành phố

như Bang-ga-lo (Ấn Độ) , Ten-a-víp (I- xra-en )

và Xơ -un (Hàn Quốc ) đang xây dựng các trung

tâm khoa học - công nghệ kiểu như Thung lũng

Xi-li -côn ở Mỹ. Các trung tâm này được nuôi

dưỡng bởi các nguồn đầu tư mạo hiểm , thực

hiện việc kết nốicác trường đại học khoa học

với công nghệ, liên kết các nhà sáng chế với

các nhà kinh doanh năng động để đem bán các

sáng chế trên khắp thế giới.

Như vậy, bằng cách động viên, tập hợp các

nhóm R&D riêng lẻ tại nhiều nơi , tốc độ của

chu kỳ phát triển có thể được gia tăng, đưa

công nghệ mới đến thị trường nhanh chóng

hơn. Thách thức phải vượt qua là, phải phấn

đấu không ngừng để bắt kịp nhịp độ đổi mới

liên tục , nhanh chóng chưa từng thấy của

khoa học - công nghệ .

Một kỷ nguyên mới hứa hẹn sự phát

triển kỳ diệu của khoa học – công nghệ

Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI , một

câu hỏi lý thú được đặt ra : Phải chăng trong

-
những năm tới, cuộc cách mạng khoa học

công nghệ hiện đại, từ cách mạng công nghệ

sinh học , năng lượng đến vật liệu mới, đặc biệt

là công nghệ na-nô, sẽ đưa tới những biến đổi

sâu sắc nền kinh tế và đời sống , như cuộc cách

mạng công nghệ thông tin , In -tơ -nét đã mang

lại, hay chỉ diễn ra sự tiến bộ chậm chạp, chủ

yếu nhằm nâng cấp những công nghệ hiện có

hơn là tạo ra những cuộc cách mạng công

nghệ mới? Hay nói ngắn gọn , nền kinh tế

mới dựa vào sự đổi mới thường xuyên khoa

học - công nghệ sẽ hướng về đâu ? Tạp chí

Tuần kinh doanh (Mỹ, 11-10-2004 ), Khoa học

(Mỹ, tháng 9-2004 ) và Nhà kinh tế (Pháp,

6-4-2001 )... cho rằng, nền kinh tế thế giới đang

ở điểm giao thoa của một kỷ nguyên mới mà sự

phát triển kỳ diệu của khoa học - công nghệ là

tương đương với thế kỷ trước .

Những nhân tố thuận lợi cơ bản đã được tạo

ra : khoa học đang tiến bước nhanh chóng, ngày

càng có thêm nhiều nước bỏ nhiều tài nguyễn

vào nghiên cứu và giáo dục, các nhà quản lý

kinh doanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón

nhận những sự thay đổi sáng tạo mới.

đến
Trên hàng loạt lĩnh vực, từ năng lượng

công nghệ sinh học , từ phần mềm đếnô- tô ,

đang diễn ra những sự đổi mới công nghệ có

thể tạo ra sự biến đổi đời sống con người .

Trong những năm gần đây , các nhà khoahọc

thuộc nhiều ngành khác nhau đã đặt nền tảng

cho công nghệ na-nô, đổi mới công nghiệp sản

xuất con chíp và châm ngòi cho sự đổi mới mọi

lĩnh vực của khoa học.

Thứ nhất là chất bán dẫn. Trong nhiều thập

mạchvà làm nhiễu loạn các tran - xi-to trong

niên qua, các nhà chế tạo con chíp đã thu hẹp

một mảnh xi-li -côn . Theo quy luật, cứ 18

tháng , sức mạnh của máy tính trên con chíp

tăng gấp đôi - do G. Mua (G. Moore ), đồng

sáng lập hãng Intel đưa ra cách đây 3 thập

niên - có thể sắp đến giới hạn . Số con chíp trở

nên quá dày đặc . Khoảng cách bảo vệ các dây

kim loại cực kỳ nhỏ và quá mỏng - chỉ vài
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nguyên tử - nên các e-léc -trên có thể chui qua

và làm ngừng ngay họat động . Tồi tệ hơn, mỗi

tran -xi-to mới tạo ra nhiệt cực nóng làm nung

chảy các con chíp . Giám đốc chiến lược công

nghệ của hãng Intel nói : "Chúng tôi biết tương

lai của công nghiệp chất bán dẫn chỉ tới

khoảng năm 2015. Tới năm 2020, chúng tôi sẽ

có thế hệ công nghệ mới" . Các công nghệ mới

đó là công nghệ na-nô với ống na-nô các-bon

(nanotube), do một nhà khoa học Nhật Bản

sáng chế cách đây 14 năm , có sức mạnh gấp

100 lần thép , có khả năng kháng điện hay dẫn

điện hiệu quả , phát ra lượng nhiệt không đáng

kể. Các ống na-nô các-bon chỉ bằng một phần

tỉ mét (micro = một phần triệu mét) có thể là

cấu trúc và mạch của chất bán dẫn thế hệ mới

trong tương lai . Hãng Nanotech (Mỹ) đang thí

nghiệm cắm hàng tỉ ống na-nôcác-bonvào

một con chíp có khả năng tạo ra bộ nhớ 1.000

gi-ga-bai (1.000 tỉ bai) .

Thứ hai là có thể chữa bệnh ung thư và

nhiều bệnh khác bằng cách đưa những phương

tiện tí hon vào mạch máu và các bộ phận cơ thể

người để khám phá các bệnhtật. Các máy cảm

ứng (Sensor) có thể khám phá tế bào ung thư

vàhướng dẫn các hạt na-nô các -bon đốt cháy

tế bào này từ bên trong mà vẫn giữ cho các tế

bào lành khác nguyên vẹn.

Thứ ba là chuyển hóa năng lượng bằng các

tấm pin mặt trời na -nô các -bon sẽ đưa năng

lượng rẻ truyền qua các đường dây siêu dẫn

làm bằng ống na -nô các -bon . Trong thập niên

này, tấm pin mặt trời loại mới có thể sẽ thành

công ở Nhật Bản , nước đang dẫn đầu về công

nghệ na nô và cũng đang có giá điện đắt .

Thứ tư là du hành vũ trụ . Các xe chở hàng

hình "vỏ quả đậu" bò theo một đường dây cấp

làm bằng tấm sợi ống na-nô các -bon dài hàng

nghìn dặm lên một trạm vũ trụ , phí tổn chỉ

bằng một phần nghìn khi sử dụng tên lửa đẩy .

Để kết nối các tấm na-nô các-bon - nay dài

nhất chỉ bằng 1mm - thành các dây cáp dài

hàng nghìn dặm , cần ít nhất 20 năm nữa . Đây

là điều như hoang tưởng , nhưng các nhà khoa

học ởNASA (cơ quan vũ trụ Mỹ) đang nghiên

cứu để có thể dệt các ống na-nô các-bon thành

sợi chỉ và sau đó thành dây cáp. Chân trời của

công nghệ na-nô đang rộng mở với triển vọng

tạo ra nhiều bất ngờ, mà một số trong đó nằm

ngoài trí tưởng tượng của con người hiện nay.

Về công nghệ sinh học. Nhiều nhà sinh vật

và giám đốc các tập đoàn công nghệ sinh học

Mỹ (như Viện công nghệ Ma-sa -chu-xét -

MIT, tập đoàn Am-gen... ) cho rằng , giới hạn

hiện nay đối với sức khỏe và cuộc sống của

con người là có thể vượt qua được . Bởi vì , nếu

chúng ta tìm hiểu được phương thức hoạt động

cơ bản của bộ máy sự sống, hiểu được đòn bẩy

của sự sai lệch của mọi sự vật, thì sẽ có một tác

động đáng kinh ngạc . Và họ ví : " Thời điểm

hiện nay cũng như năm 1946, khi tiềm năng

của máy tính và điện tử vừa mới trỗi dậy" .

Nhịp độ và con đường đổi mới khoa học -

công nghệ là hết sức quan trọng đối với tương

lai kinh tế thế giới và kinh tế mỗi nước. Vấn đề

không phải chỉ tập trung đầu tư thật nhiều vào

kinh tế là sẽ có tăng trưởng bền vững. Điều

quan trọng hơn là, cần có một chiến lược đổi

mới, một xã hội đổi mới sẵn sàng ứng dụng các

thành quả của cuộc cách mạng khoa học - công

nghệ để nâng cao năng suất lao động và tính

cạnh tranh của nền kinh tế .

thé

Sự phát triển của khoa học - công nghệ đã

dẫn tới những thành tựu kỳ diệu trong

kỷ XX. Trong thế kỷ XXI , tiếp theo cuộc cách

mạng công nghệ thông tin sẽ là cuộc cách

mạng công nghệ sinh học , năng lượng hay na

nô? Không một ai có thể khẳng định chắc

chắn . Tuy nhiên, với việc ngày càng có thêm

nhiều nhà khoa học trên khắpthế giới đầu tư

công sức vào nghiên cứu và phát triển công

nghệ mới , không phải là không có cơ sở khi tin

rằng , kỷ nguyên mới sẽ hứa hẹn nhiều kỳ tích

khám phá mới về khoa học - công nghệ . D
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KINH TẾ THẾ GIỚI TRƯỚC "CÚ SỐC" DẦU

VÀ CUỘC ĐUA TÌM

NGUỒN NĂNG LƯỢNG THAY THẾ

TRỊNH CƯỜNG

N

* HƯ một cơn cuồng nộ, giá dầu trên

thế
giới thời gian qua liên tục tăng.

Chỉ trong vòng 18 tháng , giá dầu đã

tăng từ 40 USD /thùng lên 50 USD /thùng , rồi

60 USD /thùng ... Nhiều nhà phân tích cảnh báo

rằng, giá dầu còn có thể lên đến mức

100 USD /thùng. Giá dầu cao đã tác động rất

xấu đến nền kinh tế thế giới, đặc biệt là nền

kinh tế của các nước nghèo. Trước tình hình

đó, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu , bên

cạnh việc tiết kiệm tiêu thụ , đã diễn ra một

cuộc chạy đua tìm nguồn năng lượng mới , âm

thầm nhưng quyết liệt.

Nguyên nhân của " cú sốc " dầu

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho thế

giới phải chịu " cú sốc" dầu , nhưng theo các nhà

phân tích , có một số nguyên nhân chủ yếu sau:

1. Quan hệ " cung" , "cầu " mất cân bằng,

" cầu" vượt quá "cung" . Đây là quy luật của

kinh tế thị trường . Đối với bất kỳ loại hàng hóa

nào , một khi cầu vượt cung, giá cả sẽ tăng .

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) mới đây

cho rằng , trong khi tăng trưởng về nhu cầu đối

với dầu mỏ trên thế giới về cơ bản vẫn chưa

thay đổi , hoạt động cung cấp của các nước xuất

khẩu dầu lại không có sự cải tiến , khiến cho giá

dầu trên thế giới tăng cao.

2. Trong điều kiện thiết bị như hiện nay,

năng lực khai thác của Tổ chức các nước xuất

khẩu dầu mỏ (OPEC ) không có sự cải thiện , do

vậy khả năng tăng sản lượng không lớn .

3. Nhu cầu tiêu dùng dầu mỏ ngày càng

tăng của các nước lớn , trong đó mức tiêu hao

năng lượng của Trung Quốc và Mỹ khiến cho

mọi người lo ngại, cũng là nhân tố quan trọng

làm giá dầu tăng . Nhu cầu dầu mỏ của Trung

Quốc đang tăngvới mức độ chóng mặt. Lượng

dầu nhậpkhẩu của Trung Quốc hiện nay đã

tăng 3 lần so với cách đây 5 năm . Trong khi đó,

Mỹ lại nhập rất nhiều dầu để dự trữ . Đã có

nhiều ý kiến đề nghị Mỹ giảm sản lượng nhập

hoặc tạm thời sử dụng lượng dầu dự trữ để ngăn

chặn tình trạng giá dầu tăng , nhưng chính

quyền G. Bu-sơ vẫn không chấp thuận .

4. Diễn biến quốc tế và tình hình tại các

nước khai thác và xuất khẩu dầu mỏ có ảnh

hưởng rất lớn tới giá dầu trên thế giới. Ví dụ,

A-rập Xê-út bị tấn công khủng bố , quan hệ

giữa I-ran với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ

căng thẳng , bãi công của công nhân ngành dầu

mỏ ở Vê-nê- xu -ê -la và Ni- giê -ri-a v.v ... Ngoài

ra , các yếu tố như đầu cơ quốc tế, thời tiết,

thiên tai và một số sự cố ngoài ý muốn cũng

khiến cho giá dầu tăng.
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5. Các nước trên thế giới tăng cường dự trữ

dầu. Do lo ngại trước tình hình nguồn cung dầu

có nhiều bất ổn , nhiều nước tìm cách tăng

lượng dầu dự trữ của mình . Ngoài ra , việc

Trung Quốc và Ấn Độ tuyên bố sẽ xây dựng

một số kho dự trữ dầu chiến lược bằng nguồn

dự trữ ngoại tệ trong vòng 3 năm tới (một số

nước ở Đông - Nam Á cũng có kế hoạch tương

tự ) cũng tạo ra sức ép đẩy giá dầu lên cao .

Tác động của " cú sốc " dầu đối với kinh.

tế thế giới

1. Đối với các nước phát triển : Các chuyên

gia của IEA nhận định, nếu giá dầu vẫn giữ ở

mức cao như hiện nay thì sự phục hồi của nền

kinh tế thế giới không những bị ảnh hưởng mà

tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp ở các nước phát

triển sẽ tăng . Trong vòng 2 năm tới, các nước

phát triển phụ thuộc vàonhập khẩu dầu sẽ lâm

vào tình trạng thâm hụt ngân sách nặng nề. IEA

vừa phối hợp với IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế ) và

OECD(Tổ chức hợp tácvà phát triển kinh tế)

tiến hành nghiên cứu những tác động của giá

dầu đối với kinh tế thế giới. Kết quả cho thấy ,

nếu giá dầu ở mức 35 USD /thùng , tốc độ tăng

trưởng kinh tế toàn cầu có thểgiảm ít nhất

0,5% (tương đương 255 tỉ USD /năm ); GDP của

OECD sẽ giảm 0,4%, số người thất nghiệp sẽ

tăng 0,1 % và chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng 0,5% .

Các quốc gia sử dụng đồng ơ -rô bị ảnhhưởng

nhiều nhất, GDP của họ sẽ bị giảm khoảng

0,5% và lạm phát sẽ tăng khoảng 0,5% ... Nhìn

tổng thể , Mỹ sẽ bị ảnh hưởng ít nhất nhờ sản

lượng dầu bản địa đáp ứng được phần lớn nhu

cầu ; Nhật Bản cũng thiệt hại không nặng nề do

chỉ có một số lĩnh vực hoàn toàn sử dụng dầu

nhập khẩu .

2. Đối với các nước đang phát triển : Giá dầu

cao tác động xấu tới các nền kinh tế đang phát

triển hơnlà các nước phát triển . Bởi vì, nền

kinh tế của các nước đang phát triển phụ thuộc

nhiều vào dầu và các nước đang phát triển

cũng cần nhiều năng lượng. Thêm vào đó, các

nước đang phát triển thường gặp khó khăn về

tài chính để đáp ứng nhu cầu dầu khi giá cao,

và lại thường sửdụng kém hiệu quả. Theo tính

toán, nếu giá dầu tăng thêm 10 USD /thùng ,

GDP của các nước đang phát triển sẽ

giảm 1,5% ; nền kinh tế các nước ở khu vực tiểu

Xa-ha -ra châu Phi và các nước kém phát triển

khác sẽ giảm tới 3% .

Ở châu Á, Phi- líp-pin sẽ là nước bị thiệt hại

nhiều nhất, sau đó là Ấn Độ và Trung Quốc.

Hiện nay, cán cân thanh toán tổng hợp của toàn

châu Á đã giảm hơn 8 tỉ USD, lạm phát tăng

mạnh đã nhanh chóng làm tăng giá cả . Năm

2005 , tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc và Thái Lan

tăng khoảng 1 %.

Mỹ La-tinh bị thiệt hại ít hơn so với châu Á,

do khu vực này nhập khẩu dầu thực tế ít hơn .

Tăng trưởng kinh tế ở Mỹ La-tinh sẽ chỉ giảm

khoảng 0,2% GDP.

Các nền kinh tế nhập khẩu dầu ở châu Phi bị

nhập khẩu ,tiêu thụ nhiều nănglượng và sử

thiệt hại nhiều nhất vì phụ thuộc nhiều vào dầu

dụng năng lượng kém hiệu quả. Phần trăm

châu Phi đặc biệt cao . Do đó , sự dao động

GDP dành cho nhập khẩu nhiên liệu ở các nước

mạnh về giá dầu có thể dẫn đến thay đổi lớn

trong cán cân thanh toán .

Điểm yếu của các nước đang phát triển nhập

khẩu dầu còn ở chỗ họ bị hạn chế trong việc

chuyển đổi nhanh sang các dạng năng lượng

khác ít thay đổi về giá so với dầu và các sản

phẩm của dầu . Tăng chi phí cho nhập khẩu dầu

sẽ làm mất cân bằng cán cân thương mại và

tăng tỷ lệ lạm phát ởcác nước đang phát triển ,

nơi mà trìnhđộ của các cơ quan quản lý kinh tế

còn hạn chế và niềm tin của các nhà đầu tư

cũng có hạn. Sự khó khăn cũng sẽ tăng lên khi

đồng tiền của các nước đang phát triển bị mất

giá mạnh do giá dầu tăng cao, dẫn tới thâm hụt

trọng trong thanh toán tiền tệ .trầm

Cuộc đua tìm nguồn năng lượng thay thế

Trước tình hình trên , thêm vào đó là nguồn

năng lượng truyền thống (than, dầu, khí...)

70
Số 22 (tháng 11 năm 2005 )



Thế giới: Dấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

đang ngày một cạn kiệt và tình trạng hiệu ứng

nhà kính làm cho trái đất nóng lên, nhiều nước

trên thế giới đang hối hả phát triển và ứng dụng

nguồn năng lượng mới, kể cả năng lượng

tái tạo .

Ở Mỹ, biện pháp trợ giúp của Nhà nước đối

với ngành năng lượng phi truyền thống là các

hợp đồng dài hạn ( từ 15 đến 30 năm ) mua điện

theo giá cố định (thường cao hơn giá thị

trường ) của các công ty nhỏ sản xuất điện bằng

các nguồn năng lượng tái tạo . Từ năm 1992,

Mỹ đã có Luật về chính sách năng lượng, trong

đóquy định ưu đãi thuế cố định là 10% đối với

vốnđầu tư cho thiết bị sử dụng năng lượng mặt

trời và địa nhiệt . Bằng cách đó, Mỹ đã tạo ra cơ

sở để các nhà máy điện sử dụng năng lượng

truyền thống và các nguồn năng lượng tái tạo

cạnh tranh với nhau . Trong những năm gân

đây, chương trình " Gió cung cấp năng lượng

choMỹ" đãđược đưa vào thực hiện với nguồn

trợ cấp hằng năm 33 triệu USD. Ngoài ra , Mỹ

còn là một trong những quốc gia dẫn đầu trong

lĩnh vực sử dụng năng lượng mặt trời với mục

đích thương mại . Trong hơn 20 năm qua, Mỹ

đã chi hơn 1,4 tỉ USD cho việc nghiên cứu triển

khai các công nghệ sử dụng năng lượng mặt

trời để sản xuất điện . Hiện nay , ởMỹ có trên

10.000 ngôi nhà hoàn toàn sử dụng năng lượng

mặt trời.

Nhiều nước châu Âu hiện cũng đang tích

cực chạy đua với Mỹ trong việc nghiên cứu ,

ứng dụng các nguồn năng lượng phi truyền

thống . Ai-len đang có kế hoạch phát triển

nguồn năng lượng gió để có thể đáp ứng

khoảng 13% nhu cầu tiêu thụ năng lượng vào

năm 2010. Một trong những dự án khả thi nhất

hiện nay là xây dựng những cánh đồng gió tại

các khu vực thích hợp . Ai- len hy vọng công

trình này sẽ giúp ích cho kế hoạch thay đổi khí

hậu và giảm bớt nguồn năng lượng " bẩn " của

chính phủ nước này .

Tại Đức, ngay sau khi Liên minh đảng Xanh

và đảng Dân chủ xã hội theo đường lối

Trung tả của Thủ tướng G. Suê-đơ lên nắm

quyền (năm 1998) , Chính phủ Đức đã chi hàng

tỉ USD cho các dự án khai thác nguồn

năng lượng từ mặt trời và từ gió . Đồng thời,

G. Suê-đơ còn tăng mức thuế đánh vào việc sử

dụng xăng và các sản phẩm từ dầu mỏ nhằm nỗ

lực giảm bớt việc sử dụng các nguồn năng

lượng truyền thống . Năm 2003, chiến lược

khuyến khích sử dụng năng lượng " sạch " của

Đức lại được tăng cường thêm một bước khi

chính phủ nước này thông qua một đạo luật bắt

buộc tất cả các công ty , doanh nghiệp và các hộ

gia đình sử dụng điện phải trả thêm một mức

thuế tiêu thụ nhằm góp vốn hỗ trợ cho các cá

nhân và các doanh nghiệp sử dụng nguồn năng

lượng từ mặt trời hay từ gió để sản xuất điện

năng hòa vào lưới điện quốc gia. Đến nay, việc

khai thác và sử dụng nguồn năng lượng " sạch "

tại Đức đã trở thành ngành công nghiệp lớn thu

hút hơn 60.000 lao động với hơn 16.000 máy

phát điện chạy bằng sức gió, chiếm khoảng

39% tổng số các máy phát điện loại này trên

toàn thế giới.

Ngoài Đức, Anh hiện cũng là nước dẫn đầu

châu Âu trong việc nghiên cứu và triển khai

nguồn năng lượng từ sức gió . Hiệp hội Năng

lượng gió của Anh cho biết , từ năm 2004 đến

nay , tiến độ xây dựng các nhà máy phát điện

chạy bằng sức gió của Anh đạt mức kỷ lục với

tổng công suất các nhà máy là 253 MW , tăng

gấp hơn hai lần năm 2003. Chính phủ Anh đặt

mục tiêu tăng gấp hai lần tỷ trọng điện tái

sinh từ 10% lên 20% vào năm 2020. Để đạt

được mục tiêu này, Anh phải lắp đặt thêm

3.000 tuốc -bin điện gió , bổ sung cho hơn 1.000

tuốc -bin đang vận hành . Dự kiến nguồn năng

lượng từ sứcgió sẽ chiếm 2/3 tổng sản lượng

điện tái sinh ở Anh vào năm 2010. Chính phủ

Anh đã công bố dự án xây dựng nhà máy điện

chạy bằng sức gió lớn nhất thế giới trên biển

Bắc với khoảng 200 tuốc -bin và tổng công suất

lên tới 1.000 MW.

Số 22 (tháng 11 năm 2005 )
71



Thế giới: Dấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

Ở châu Á, Nhật Bản lànước đitiên phong | LỐI RA CHO TIẾN TRÌNH ...

trong việc tìm các nguồn năng lượng mới. Thực

hiện chỉ tiêu của Nghị định thư Ky-ô -tô về môi

trường, Nhật Bản đã phát triển loại nhiên liệu

|

( Tiếp theo trang 49)

" xanh " ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đây | thiếu thông tin thị trường . Điều này làm cho

là hỗn hợp xăng và e -ta-nôn (ethanol) sinh học , | việc sản xuất hàng thủ công - mỹ nghệ của ta

được sử dụng thay thế các nhiên liệu hóa thạch . hết sức thụ động, hoàn toàn phụ thuộc vào đơn

Loại nhiên liệu này sẽ được bán tại các trạm
đặt hàng của thương nhân , làm chậm trễ việc

mở rộng và chiếm lĩnh thị trường .

nhiên liệu đặc biệt vào đầu năm 2008 vàdự

kiến sẽ chiếm 10% nguồn nhiên liệu cung cấp

cho ô tô ở Nhật Bản vào năm 2010. Nhật Bản

|

Để các ngành nghề truyền thống phát triển

hiện cũng đang nghiên cứu sản xuất e- ta -nôn từ | bền vững , Nhà nước cần ưu tiên đầu tư cơ sở

phế thải để giảm giá loại nhiên liệu sinh học | vật chất - kỹ thuật, ưu đãi về thuế suất, lãi suất

này. Ngoài ra , Nhật Bản còn là nước sản xuất | tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực , như : cán bộ

pin mặt trời lớn nhất thế giới .
quản lý , chuyên gia lành nghề, nghệ nhân , thợ

thủ công lành nghề . Đây được xem như là một

huých quan trọng để tạo nên sự chuyển biến

về chất trong quá trình phát triển kinh tế nông

thôn . Bên cạnh đó các hoạt động dịch vụ như

thương mại - du lịch cũng cần được mở rộng

và nâng lên với một cấp độ mới.

Trung Quốc cũng là một nước tích cực theo

đuổi kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng |

" xanh " trong lĩnh vực xây dựng , giao thông và

điện lực . Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ triển

khai xây dựng các "cao ốc xanh" ở Trùng

Khánh . Hiện nay, Ủy ban Bảo vệnăng lượng tự

nhiên Trung Quốcđang nỗ lực hỗ trợ việc đề ra

các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng tại các

công trình công cộng như bệnhviện , trung tâm |

thương mại, cao ốc, văn phòng... đồng thời hỗ

trợ Bộ Xây dựng Trung Quốc đưa ra các tiêu

chuẩnvề tiếtkiệm năng lượngtrong chiếusáng |

công cộng. Trung Quốc cũng dự kiến vào năm

2006 sẽ khởi công xây dựng nhàmáy điện chạy |

bằng sức gió đầu tiên tại vùng duyên hải

phía Nam và vùng Nội Mông. Bên cạnh đó , |

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việcchế tạo , sản xuất

xe hơi chạy bằng điện...

Cho đến nay , không ai có thể khẳng định

dầu mỏ sẽ biến mất trong một hay hai thập niên

tới và sẽ bị thay thế bằng loại nhiên liệu khác.

Nhưng do sự biến đổi của khí hậu, sự biến động

của giá dầu và sự mất an ninh của các nguồn |

cungcấp dầu thổ, các nước buộc phải chuyển

hướng sang tìm các nguồn năng lượng khác.

Nhiều nhà khoa học hy vọng trong tương lai

không xa, loài người sẽ thoát khỏi sự lệ thuộc

vào dầu mỏ, cũng như nỗi ám ảnh về một

tương lai kinh tế ảm đạm khi nguồn " vàng đen"

cạn kiệt .

|

|

|

|

|

|

|

cú

Khi các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị

trường, các làng nghề cần nhanh chóng tạo

dựng cho mình một thương hiệu, nhằm khẳng

định uy tín sản phẩm của mình trên thương

trường. Những thương hiệu sản phẩm thủ công

mỹ nghệ Việt Nam nổi tiếng từ lâu như : đồ

gốm Bát Tràng , Minh Long, tơ lụa Vạn Phúc...

hiện cũng là một lợi thế cần phát huy để gia

tăng thị phần, nhất là thị trường nước ngoài .

Cần lưu ý là những thương hiệu của các sản

phẩm nổi tiếng cũng là một “nguồn vốn ” quan

trọng đem lại các giá trị gia tăng cho các

doanh nghiệp; sự khác biệt của sản phẩm cũng

nghĩa . Ngoài ra , việc quảng bá các thương

tạo ra những lợi thế cạnh tranh có nhiều ý

hiểucủacác mặt hàng thủ công - mỹ nghệ

cũng nên được xem như là cầu nối cho giao

lưu văn hóa dân tộc với thế giới , kết hợp hài

hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát

huy bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc

anh em trên đất nước chúng ta . D
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au 5năm thựchiện Nghị quyết chibộ 2 nhiệm kỳ 2000 - 2005 ,trường đã đạt đượcnhiều kết quả quan

trọng trong cácmặtxây dựng cơ sở vật chất,môi trường giáo dục, bồidưỡng độingũ vànâng cao chất

lượng giáo dụctoàn diện .Doquyền còn lại sunội on den

MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2008:

năng

* Xây dựng độingũ , pháttriển các đoàn thể:Phấn đấu cử thêm 2-4 giáo viên điđào tạo trên chuẩn ,nâng số giáo

viên trên chuẩncótừ6-8 người đạt tỷlệ từ 9 %-12 %.Phấn đấu có đủ nhân viên thư viện , thí nghiệm quađào tạo , có

2-3 kỹ sư tin học . Giáoviên giỏi cáccấp 15 - 20 GV , trong đógiáo viên giỏi cấp tỉnh 4-6 GV. Tập thể laođộng xuất

sắc2-3tổ, cáctổchứcđoànthểđạttậpthể xuất sắc .

. Chất lượng giáo dục các mặt: Tăng cường giáo dụctoàn diện , thực hiện tốtcông tác y tế học đường , vệ sinh môi

trườngđi đối với tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường . Đẩy mạnh cuộc vậnđộng đổi

mới phương phápdạy học theo hướng phát huy tư duy độc lập sáng tạo của học sinh , đẩy mạnh công tác bồi

dưỡng giáo viên đểcó nhiều giáo viên cốtcán có khả năng bồidưỡng họcsinh giỏi, họcsinh thì ĐH -CĐ đạtkếtquả

caoởtất cả các bộ môn . Đạođức: khá, tốt 95 % trởlên , yếu0 %.Văn hóa giỏi 5,0-6,0 %; khá 70-80 %, yếu 0 %.Học

sinh giỏi 70–80 giải trong đó đạtgiải nhất, nhì: 6-8 giải. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 95 % trở lên ; tỷ lệ đỗĐH -CĐ 17-20 %.

- Cơsởvật chất : Phấn đấu có đủ các phòng học một ca , có đủ các phòng học bộ môn và các trang thiết bị dạyhọc

theo yêu cầu,cónhàgiáo dụcthể chất.

Xây dựng trường chuẩn quốc gia : Xây dựngquymônhà trường có 30 lớp không quá 1350 học sinh , phấn đấu

đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2005-2006.

. Công tác xây dựng Đảng . Xây dựng chibộ Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức lối sống ,về năng lực

lãng đạo và năng lực công tác củamỗi đảng viên . 100 %đảng viên có phẩm chấttốt, đủ tư cách . 100 % đảng viên

Có năng lực chuyên môn khá ,giỏi.Kếtnạp được8-10 đảng viên ,phấn đấu đạttỷ lệ đảng viên ,giáo viên đạt30 %.

* Chibộ liêntụcđạttiêu chuẩn . Tổ chức cơ sở đảng trongsạch vữngmạnh”
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TRUNG TÂM Ở TẾ HUYỆN TAM DƯƠNG

ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN HỢP HÒA ,HUYỆN TAM DƯƠNG , TỈNH VĨNH PHÚC
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GIÁM ĐỐC : PHÙNG VĂN BÍNH oneul siloWea

Được sự lãnh đạo sátsao của huyện uỷ, UBND huyện, sự chỉđạo kịp thờicủa SởYtế Vĩnh Phúc,sự cố gắng nỗ
lực của toàn thểcán bộ, đảngviên trong toàn Đảng bộ đã lãnh đạođơn vị khắc phục mọi khó khăn hoàn thành

nhiệm vụ chính trị được giao thể hiện ở các lĩnh vực công tác như : cát phong tham và

+ Phòng bệnh : Chương trình tiêm chủngmở rộng. Chương trình chống sốt rét. Chương trình phòng chống rối loạn do thiếu

hụti-ốt. Chương trình phòng chống các bệnh xãhội như : lao, phong, tâm thần .Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm .

Chương trình bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em kế hoạch hoá gia đình .Chương trình phòng chốngmù loà .

* Công tác khám chữabệnh là nhiệm vụ trong tâm ,chấtlượng khám chữa bệnh hàng năm đều vượt chỉ tiêu .

* Xây dựngmạng lưới y tế cơ sở chuẩn quốc gia về y tế xã ".

– Công tác xây dựngĐảng :duytrì chế độ sinh hoạtđảng ủy -chibộ có nền nếp. NghịquyếtĐảng ủy đã bám sátnhiệm vụ

chính trị trọng tâm của đơn vị phi Spangu pình qua doprono

TÍCH LÍ QUA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2005 2008

H

Trụ sở Trung tâm y tế

Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn bảo đảm khôngđể dịch lớn xảy ra . Thựchiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Nâng cao chấtlượng khám chữa

nghiệp hoá, hiện đại hoá , phấn đấu hếtnăm 2007 hoàn thànhxâydựngcơ bản nhà làm việc,cáccông trình điện nước , xửlýchất thải, cóđủ trang thiết bị y tếcơbản phục vụ

chuẩnđoán điều trị . Đào tạo cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càngcao ,đủ cơcấu theo quy định chú trọng chỉ đạocáctrạm y tế cơsởhoạtđộng theo tiêu

chỉ"Chuẩn quốcgiavề y tế .

Gặpmặt cácđồng chí lãnh đạo Thực hiện ca mổ thành công tạitrung tâm Quản lý và sửdụng trang thiết bị y tế hiện đại



QUYỆN MÊ LINH TÔNG MINH PHÚCTỈNH

N

ĐỊA CHỈLIA THIANT LÃNH

ghị quyếtĐại hội lần thứ XIIIcủa tỉnh xácđịnh huyện Mê Linh làvùng kinh tế trọng điểm , BanThườngvụ

Tỉnh ủy đã có nghị quyết 03 -NQ/TU ngày 8-3-2002 về định hướng quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội

huyệnMê Linh thời kỳ 2001-2010 . Đây là những định hướng lớn tạo điều kiện cho thu hút đầu tư , đẩy

nhanh quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa , trước tiên hiện đại hóa nông nghiệp nôngthôn .

Đền thờ Hai Bà Trưng

Mộtgóc khu công nghiệp Quang Minh

Lễ đón nhận Huân chương Anh hùng LLVTND

huyện Mê Linh 3-11-2000

ĐINH THANG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - LÀ HỎI HUYỆN MỚILINH ĐẾN NAM 2014 VÀ NAM THẦN

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI TRỘI GIAIĐOẠN 2004-2005

VỀ KINH TẾ THIQUEN

* Tốc độ tăng trưởng kinh tếlà 16,9 %/năm

- Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao , giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005

đạt 1.200 tỉ đồng (giá 94 ), tăng 26 % so với năm 2004 .

- Nhiều công trìnhxây dựng cơ bản được triển khai phục vụ nhiệm vụ pháttriển

kinh tế- xã hội của huyện trong giai đoạn mới nhưđường 308, 312 , đường35 ...

Tổng các nguồn vốn đầu tưcho xây dựng cơbản là 3.527 tỉ đồng .

- Công tác quy hoạch : Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đô thị mới Mê

Linh , đến năm 2020 là trung tâm phát triển kinh tế- xã hội trọng điểm , là đô thị

công nghiệp du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội và khu vực lâncận .

- Sản xuấtnông nghiệp tiếp tục được mùa, cơ cấu trong sản xuất nôngnghiệp

chuyển dịch tích cực , đúng hướng. Đàn gia súc, gia cầmổn định . Giá trịsản xuất

năm 2005 đạt 364 tỉđồng (giá 94 ), tăng 5,3 %/năm so với năm 2004 .

- Giá trị các ngành dịch vụ năm 2005 đạt 53 tỉ đồng, tăng 20 %/năm so với năm

2004.

- Tổng thu ngân sách các thành phần kinh tế năm 2005 đạt 210 tỉ đồng , tăng

55,6 % so với năm 2004 .

- Thu hút dựán đầu tư phát triển côngnghiệp , đô thị là một trong những nhiệm

vụ tập trung chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy , trong 2 năm đã có 90 dự án

đầu tư vào huyện, nâng tổng số các dự án đầu tư trên địa bàn lên 230 dự án ,

trong đó có 25 dựán có vốn đầu tưnước ngoài với sốvốn đăngkílà 9.560 tỉ đồng

Việt Nam, 140 triệu USD .

HÓA-XÂMVỀ VĂN HÓA - XÃHỘI

- Đời sống của nhân dân trong huyện có bước phát triển vượt bậcvề cảvật chất

và tinh thần.

- Công tác giáo dục- đào tạo tiếp tục được quan tâm . Chất lượnggiáo dục toàn

diện, chất lượng mũi nhọn có chuyển biến tích cực, có 97 % giáo viên đạt trình

độ đàotạochuẩn .

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG .

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vữngmạnh .

Hằng năm có 70%số chi, đảng bộ đạt trong sạch , vữngmạnh.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, bồidưỡng kết nạp được 1.118 người

vào Đảng (năm 2004-2005 kết nạp 277 đảng viên ) đạt chỉtiêu Đạihội đề ra .

NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2005-2010 :

- Tổng GDP năm 2010 đạt 2.655 tỉ đồng (giá 94 ) tốc độ tăngtrưởng bình quân đạt

32,9% . Trong đó: GDP bình quân đầu người (giá hiệnhành )là 19 triệu đồng .

- Đến năm 2010 có cơ cấu kinh tế (xét theo tỉ trọng GDP ) là công nghiệp , xây

dựng- dịch vụ- nông nghiệp (tỉtrọng 60 %-27 %-13 %). =

th +Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 470 tỉ đồng, tăngtrên5 %/năm .

+ Giá trị sản xuất CN- XD đạt 6.500 tỉ đồng , tăng 40 %/năm .

+ Giá trị các ngành dịch vụ650 tỉ đồng , tăng 52,9 %/năm .

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD.

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạttrên1.000 tỉđồng .

+ Nâng cao chất lượng phổ cập THCS, phổ cập THPTvàđào tạo nghề .

+ Kết nạpĐảng từ130-160 đảng viên /năm .

Đới truyền thống của huyện anh hùng , lòng yêu nước, ý chí quật cường của

Hai Bà Trưng đã tạo cho Đảng bộ và nhân dân trong huyện một ý chíquyết tâm

khắc phục khó khăn đểthực hiện thắng lợi nhiệmvụpháttriển kinh tế xã hội của

địa phương .
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẪU GIÁO TRUNG ƯƠNG 3

Địa chỉ: 182 Nguyễn Chí Thanh - quận 10 - TP Hồ ChíMinh

Hiệu trưởng :TS. Lê Xuân Hồng

ĐT : (08 )8359959

rườngđượcthành lập ngày25-09-1976 , tiền thân là TrườngMẫu giáo trung ương3 , đến năm 1997 được nâng cấp thành Trường

cao đẳng Sư phạm Mẫugiáo trung ương 3. Trong hơn 10 năm đầu , trườngđào tạogiáo viên mẫugiáo hệ trung cấp (12 + 2 ). Đến

năm 1987, trường chính thức đào tạo giáo viên mầm non hệ cao đẳng (12+ 3). Năm 2000 , trườngmởthêm 2 mã ngành đào tạo là : cao

đẳng SPâmnhạc và caođẳngSPmỹ thuật. Từnăm 2003 , trườngmở thêm mãngành đào tạogiáo viên giáodụcđặc biệt.

E

BAITING CHO CĂNG SƯ PHẠM MẪU GIÁO THUNSỰ K

Tập thể giáo viên - cán bộ nhân viên nhà trường

* Chức năng và nhiệm vụ : Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên,

cán bộ trình độ cao đẳng, phục vụ cho công tác chăm sóc

giáo dục trẻ MN , trẻ khuyết tật và giáo dục âm nhạc, mỹ

thuật cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở .

* Cơcấu tổchức : Bao gồm

- 6 phòng : Phòng đào tạo , phòng quản lý khoa học và đối

ngoại, phòng tổ chức hành chính tổng hợp, phòng công tác

sinh viên , phòngkếhoạch tài chính , phòngquản trị .

- 4 khoa : CĐ sư phạm mầm non, GD đặc biệt, sư phạm âm

nhạc , sư phạm mỹ thuật, 1 tổ cơ bản và các đơn vị trực

thuộc . Mỗi năm đào tạo trên 4300 sinh viên chính quy và

không chính quy.

* Đội ngũ cán bộ giảng viên CNV : Tổngsố hiện nay là : 180 người . Trong đó bao gồm 80 cán bộ giảng dạy (62 nữ ); các

cán bộ nhân viên hành chính và cán bộ giáo viên trường mẫu giáo thực hành . Cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học

chiếm 46,2 %/tổng số giảng viên. Trong đó: TS : 6 người (6 nữ ) ; ThS: 31 (29 nữ ); ĐH: 74 (52 nữ ); CĐ: 6 ( 4 nữ).

* Kết quả đào tạo và nghiên cứukhoa học trong 5 năm qua :

- Đào tạo hệ chính quy : 6.181 sinh viên ; không chính quy : 7.888 sinh viên. Bao gồmcác hệ đại học và cao đẳng.

- Trong những năm qua trường đã và đang thực hiện được 45 đề tài và dự án KHCN (cấp bộ : 30; thành phố: 2 dự án ; cơ

sở : 11 ) ; số đầu tài liệu đã biên soạn : 116 .

* Thành tích đạt được :

- Huân chương Lao động hạng Ba (1991 ); Huân chương Lao động hạng Hai ( 1996) ;

CờLuân lưu của Chính Phủ (1998 ); Huân chương Lao động hạng Nhất (2001) .

- Trường có 4 đ/c được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT Lê Minh Nga ,

NGƯT Lê Thị Khang, NGƯT Nguyễn Thị Thanh Hà , NGƯT Mai Thị Nguyệt

Nga) và 1 đ / c là Chiến sĩthi đua toàn quốc (CSTĐTQLê Xuân Hồng) .

** Hợp tác quốc tếvề KHCN:

| CHUONG TRẬN BẢO TRỢ ĐỨC VẾT CỦA LỜI

WORK SHOP

CANLY CIN DHOOD TRACER CATEN MATER

Chuyên đề “Chương trình đào tạo GVMN "

voi GS.C.Tayler (QUT)

Trường đã thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác trao đổi thông tin khoa học giáo dục với các tổ chức GD của các nước

như : Ô -xtrây -li-a; CHLB Nga ; Hàn Quốc; Mỹ; Ca-na -đa; Nhật; Pháp. Mỗi năm trường tổ chức 3 - 4 hội thảo khoa học với

sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Trường đang triển khai chương trình hợp tác đào tạo với Học viện

Ph -ro -be Xin -ga-po

• Nhữngđịnh hướng phát triển của trường đến năm 2010 :

- Phát triển cơ sở vật chất : Ngoài cơ sở 1 với diện tích 4.900m ,

trường đang xây dựng cơ sở 2 theo tiêu chuẩn khu vực Đông-Nam

Á với mặt bằng hơn 43.000m tại quận 9, TP Hồ Chí Minh. Từng

bước tiến hành hiện đại hóa các thiết bị phục vụ giảng dạy , học

tập và quản lý nhà trường .

- Các định hướng phát triển về KHCN , CGCN và HTQT về KHCN ;

Xây dựng hệ thống các nhiệm vụ KHCN trọng điểm ; Đẩy mạnh

hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn ; Đẩy

mạnh hoạt động HTQT và liên kết đào tạo GD với các nước; Tiếp

tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển Đảng trong nhà

trường, cũng như các phong trào thi đua kỷ niệm 30 năm ngày

thành lậptrường .



CÁCH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ MINH

LOẠIHÌNH DOANH NGHIỆP:

Là doanh nghiệp nhà nước có chức năng hoạt động công ích, có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện

hạch toán kinh tế độc lập .

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU :

Quản lý , dung tu , sửa chữa theo từng cấp kỹ thuật cầu đường, đảm bảo an toàn chạy tàu thông suốt

trongmọi tình huống .

Xây dựng cáccông trình có quy mô vừa và nhỏ.

Sản xuất vật liệu xây dựng và kết cấu thép chuyên ngành .

Kinh doanh các dịch vụ khácngoài hoạtđộng công ích .

Địa chỉ: Đường Vụ Bản , phường Trường Thi, TP Nam Định Điện thoại : 0350.844 453

12800I LÊN KM 130-300 TRÊN THUYỀN HUNG SẮT BẮC NAMQUẢN LÝ ĐOẠN ĐƯỜNG SẮT TỪ M
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I. Ngày phát sóngđầutiên :

- 03/4/1975 (Phátthanh)

- 15/12/1976 (THuyền hình )

II. Sóngtruyền hình :

- Ăngten cao Bàm

- Pháttrển4kênh:

* Kênh 8 (2Kw ). Chương trình truyềnhình Khánh Hòa (KTV )

phát sóng 1812 ngày (liên tục từ 6 là 24 LỜI.

* Kênh12(2kw ): Tiến phátVTV

Kênh U (1kw ): Tiếp phái TV2

* Kênh 6 (2fw ): Tiến phát VTV3

-Phủ sóng95 % địabàn dân cư,

III . Sóng phát thanh

- PháttrênhaikênhAMvàFM , thời lượng 14h30ngày .

AM-Tần số576 KHZ (50k ): thời hương 2h30ngày.

(Chương trình phát thanh trực tiến 8 ngày)

- Phủ sóng98 % địabàn dân cư .

I.Chuyên đề, chuyênmục:

-35chuyên đề , chuyênmụctruyềnhình .

-15chuyên để, chuyên mục nhất thành.

V. Mạnglưới truyềnthanh tiếnhình:

-07 Đài truyền thành .Hến hình huyện , thị, thành phố và156

Đài trạm truyền thanh cơ sở ,

- 23 Trạm Hến nhấthình toàn tỉnh .

VI. Dịchvụ quảngcáo:

Nhấn

- Quảngcáo trong các chương trình phátthanh và truyền hình

- Sản xuất phimphóng sự , tài liệu , thiếu nhi,canhạc ,chuyên

mục, phim truyện , phim quảng cáo .

- Thực hiện các cuộc giao lưu , miểu diễn nghệthuật, trò chơi

EM Tần số 106,5 MHZ (2kw ):thờilượng 12h /ngày truyền hình.



ỦY BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

TỈNH YÊN BÁI

CHỦ NHIỆM : HÀ THỊ SÂM

Yên Bái là mộttỉnh miền núi phía Bắc, gồm 31 dân tộc trên địa bàn . Công tác dân số gia đình và trẻ em của

tỉnh Yên Bái những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ,

từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh . Đạt được những kết quả đó là nhờ có sự quan

tâm và chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sởđối với công tác dân số, gia đình và trẻ em ,

đặc biệt là sựcốgắng không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số , gia đìnhvà trẻ em .

HỘI NGHỊ

SC KETCONG TACDSGBATES THANG BADNAW

TRIỂN KHAI NHIỆT TU Ở TRONG QUỚI HAI 2005

YENBAL 2012605

LE KY KET

BRONG TRINH PHO HOP HE CONG TALES GB & TE

KT CẦU ĐƠN NERS TOÀN THỂ CHI PH

òa chung khí thếthi đua sôi nổi giữa các ngành , các cấp trong toàn tỉnh để

chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh nhà , công tác
t dân số ,gia

đình
và trẻ

em trong

5năm
qua

đã có nhiều

khởi
sắc

:

- Tỷ suất sinh thổ năm 2000 là 21,01 % , đến năm 2005 dự kiến giảm xuống còn

18,71%0.

_ Số cặp vợ chồng thực hiện kếhoạch hóa gia đình là 91.827 cặp , tỷ lệ sử dụng

các biện pháp tránh thai hiện đại là 66,7 %, dự kiến năm 2000 , tỷ lệ phát triển dân

sốtựnhiên của tỉnh Yên Bái là 1,497 %, dự kiến năm 2005 giảm xuống còn1,301 %.

D Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm đáng kể, năm 2000 là 17,4 % thì 2005 đã

giảm xuống còn 12,0% . Trung bình, mỗi năm giảm 1,15 . Số con trung bình của

một bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ từ 2,46 con/ 1 bà mẹ năm 2000 đã giảm xuống còn

2,30con /1 bà mẹ vào cuối năm 2005, đã duy trì và mởrộng ra 37 xã , phường và thị

trấn không sinh con thứ3.

_ Công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em được các ngành , các cấp quan tâm

ủng hộ .

D Số xã, phường xây dựng chương trình hành động vì trẻ em : năm 2000 có 120

xã , 2004 có 140 xã , năm 2005 đã có 176/180 xã xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

138/180xã cóđiểm vui chơi cho trẻ em .

Công tác bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em đã dựoc tỉnh ủy, UBND tỉnh

phân côngcho các ngành , các đoàn thể trực tiếp phụ trách đỡđầu các xã vùng cao ,

vùng đặc biệt khó khăn , thông qua đó mà công tác chăm sóc, đỡ đầu trẻ em, đặc

biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được các ngành , các cấp đặc biệt quan

tâm . Hằng năm, có trên 500 trẻ em được cấp học bổng, hơn 4.000 trẻ em có hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn được quà tặng sách vở , quần áo ,...; trẻ em khuyết tật được

khám và chữa bệnh miễn phí năm sau tăng hơn năm trước .

D Năm 2005, Ủy ban Dân số , gia đình và Trẻ em tỉnh đã tăng cường, đẩy mạnh

công tác phối hợp với các ban , ngành trong tỉnh tuyên truyền , vận động thực hiện

các mục tiêu dân số-KHHGĐ, tổ chức ký cam kết với các xã đăng ký duy trì và xây

dựng mớimô hình ” xã , phường không sinh con thứ3 trở lên ”

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

* Chínhphủđãtặng 1 bằng khen cho tập thể và một bằng khen cho cá nhân .

* Từnăm 2000đến năm 2005 , Ủy ban Dân số, gia đình và Trẻ em Trung ương đã trao tặng cho Ủy ban Dân số , gia đình và Trẻ em tỉnh Yên

Bái 228 Huy chương Vì sự nghiệp dân sốvà Vì sự nghiệp bảo vệ , chăm sóc giáo dục trẻ em ; 17 bằng khen cho cá nhân và 12 bằng khen cho

tập thể; 3Cờ thiđuacấp ngành,3 cá nhân được được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành .

* Với những thành tích đã đạt được , trong 5 năm qua , UBND tỉnh Yên Bái cũng đã trao tặng 6 Cờthiđua , 20 danh hiệu tập thể lao động xuất

sắc, 64 bằng khen cho tậpthể, cá nhân cóthành tích xuấtsắc, tặng 13 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh chotậpthểvàcánhân của hệthống

Ủy ban Dân số , gia đình và Trẻ em tỉnh Yên Bái.

* Đặc biệt , bác sĩ Hà Thị Sâm , Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy là Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và Trẻ em của tỉnh Yên Bái , đã được

nhận 12 huychương : Huy chương Vì sự nghiệp dân số, bảo vệ , chăm sóc và gia đình trẻ em; Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ ; Huy

chương Vìsựnghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân ... Và hằng năm luôn đượctặng bằng khen của tỉnh , của Ủy ban Dân số, gia đình và Trẻ em

Việt Nam, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Đầu năm 2005, đã vinh dự đón nhận

Huân chương Lao động hạng Ba một phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng



CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG KIÊN GIANG

ĐỊA CHỈ: 34 TRẦN PHÚ, TX RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG - ĐIỆN THOẠI:077 860 439

TỪKHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY , CÔNG TY ĐÃTHỰC HIỆN NHIỀU CÔNG TRÌNH MANG

CẤPKHUVỰCVÀGẤPQUỐCGIANHƯ

- Công trình lấn biển mởrộng thị xã Rạch Giá với quy mô 420ha, bảo

đảmcho mộtkhu đô thị mới với các công trình công cộng , phúc lợi xã hội,

cơ quan hành chính ... và đất ở cho trên10 ngàn hộ gia đình với65 ngàn

dán

- Công trình Trung tâm Thương mại Rạch Giá với quy mô 16ha , bao

gồm các hạng mục : Chợ Bách hoátổng hợp , chợ Nông sản thực phẩm ,

chợ Tươi sống , bãi đậu xe, bến xe khách ... với 500 hộ và 3 ngàn người cư

ngụ với đầyđủtiệnnghi, vốn đầu tưtrên 500 tỉ đồng. Đây là các công trình

thực hiện cơ chế đổiđất lấy cơ sở hạ tầng manglạihiệuquả kinh tế xã hội

đầu tiên của khu vực ĐBSCL và cả nước .

-Đặc biệt, từnăm 1998 đến nay, Công ty thực hiện toàn bộ các đồ án

quy hoạch phát triển vùng , quy hoạch chung và các quy hoạch chi tiết

các dự án lớn thuộc nguồn vốn của Trung ương đầu tư : quy hoạch phát

triển đảo Phú Quốc; quy hoạch tổng thếkinh tế - xã hội các huyện thị

trong tỉnh đến năm 2020 ; quy hoạch chi tiết khu kinh tế thị trấn Dương

Đông Phú Quốc ... Nội dung các đồ án quy hoạch phù hợp với giai đoạn

hiện nay và định hướng pháttriển lâu dài .

- Bên cạnh những dựán quyhoạch , đơn vị được giao thực hiện các

dự án thiết kếcác công trình cơ sở hạ tầng quan trọng của tỉnh từ nhiều

nguồn vốn khác nhau do trung ương và địa phương quản lý như : Công

trinh đường vành đai phòng thủ phía đông ; cảng du lịch Bãi Vòng ; cảng

cá Ba Hòn,hệ thống công trình thoát lũ ra biển Tây ,hệ thống đê bao ngăn

mặn vùng bán đảo Cà Mau và vùng tứ giác Long Xuyên ... và nhiều công

trình quy mô lớn và có tính phục vụ cho phúc lợi xã hội cao . Hiện nay các

công trình do Công tythực hiện đang phát huy tác dụng mạnh mẽ tới phát

triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và góp một phần quan trọng trong việc

nâng cấp thị xã Rạch Giá lên đô thị loại 3 và lên thành phốtrực thuộc tỉnh .

. Đơn vị luôn được Tỉnh ủy, UBND đánh giá là đơn vị chủ công của

tỉnh trong lĩnh vực tưvấn xây dựng , tham mưu toàn diện cho Tỉnh ủy ,

UBND, ngành chủ quản trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của tỉnh, những

công trình đem lại hiệu quả kinh tế , chính trị xã hội , có giá trị chiến lược

lâu dài cho thế hệ mai sau như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các

huyện , thị đến năm 2010 và 2020, quy hoạch và lập dự án lấn biển mở

rộng thị xã Rạch Giá được cấp trên đánh giá cao.

Bên cạnh lĩnh vực tư vấn, công ty còn mở rộng sang lĩnh vực thi

công và kinh doanh địa ốc với nhiều dựán do công ty làm tổng thầu , làm

chủ đầu tưđã và đang phát huy hiệu quả cao về kinh tế - xã hội như : Dựán

khu dân cư 16ha (Hoa Biển ); dựánKhu hành chính Trung tâm đường Trần

Quang Khải (lấn biển )...

CÔNGTÁCĐÀOTẠO –ĐẦUTƯCÔNGNGHỆMỚI:

- Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh , trong nhiềunăm qua ,

công ty đã tổ chức kiện toàn và xây dựng được bộmáy quản lý cótrình

độ, năng động trong sản xuất , kinh doanh .

- Công ty luôn chú trọng đầu tưđổi mới thiết bị côngnghệ,kỹ thuật,

từ khảosát hiệntrường đến thiết kếtrong nhà xưởng đều được thựchiện

trên máy . Áp dụng công nghệ mới bằng các phần mềmchươngtrình thiết

kế , kiến trúc, tính kết cấu , dựđoán , quản lý tài chính ... trênmạng vi tính ,

tạo nên những sản phẩm có chất lượng cao . Trong đó , 100 %công nhân

lao động, hoạ viên , thiết kế viên , kỹ thuật viên được trang bịmáy móc,

thiết bị mới hiện đại phục vụ cho sản xuất và là đơn vị đầu tiên áp dụng hệ

thống mạng phục vụ sản xuất củaĐBSCL.

- Hiện nay, công ty được đánh giá là đơn vị đi tiên phongvềlĩnh vực

đổi mớivà ứng dụngcông nghệ tiêntiến vàocác công trình xây dựng trên

nền đất yếu như : thay kè bêtông cốt thép bằng rọ đágabion trong dự án

lấn biếnmở rộng khu đô thị mới thị xã Rạch Giá, tiết kiệm hàng chục tỉ

đồng; gia cốnền móng công trình bằng cọc bê-tông ly tâmmốinốikhớp ,

đẩy nhanh được tiến độ thicôngvà giảm giá thành côngtrình xây dựng .

- Công ty luôn khuyến khích bằng tinh thần lẫn vật chất và tạomọi

điều kiện để cán bộ công nhân viên phát huy sáng kiến , cải tiếnkỹ thuật

áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực . Chỉ tính trong 7 năm

qua, công ty đã có nhiều sáng kiến làm lợi cho các đơn vị hàng tỉ đồng

như cải tiến dàn khoan địa chất, cải tiến lập trình quản lý hành chính ,

quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trênmạng, phần mềm quản lý dự

toán. Đồng thời, công ty đã xây dựng được hệ thống quản lý chấtlượng

theo tiêu chuẩn quốc tế ISSO 9001-2000, chuẩn bị đủ các điều kiện để

tham gia và hội nhập với khu vực và thế giới.

- Ngoài ra , Công ty luôn tích cực tham gia công tác xã hội , công tác

từ thiện như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ ủng hộ các Nạn nhân của

chất độc màu da cam , Quỹ Khuyến học ... mỗi năm công tyxây dựng

nhiều nhà tình nghĩa , tình thương , nhận phụng dưỡng bàmẹ Việt Nam

anh hùng suốt đời, ủng hộ đồng bào thiên tai, hoả hoạn ... trị giá hàng

trăm triệu đồng .

PHẦN THƯỞNG:

Từnhững thành quả đạt được, liên tục từnăm 1998 đến nay, công ty

đã nhận đượcnhiều bằng khen từ Thủtướng Chính phủ , Bộ Xâydựng ,

UBND tỉnh Kiên Giang : Cờ Thi đua của Chính phủ (vào năm 1999 và

2003) , huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì vào các năm 1988 và

2002. Ngoài ra , công ty còn được phòng Thương mại Công nghiệp Việt

Nam tặng danh hiệu đơn vịlàm ăn có hiệu quả .Đặc biệt năm 2005,công

ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí. " Anh hùng Lao động
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Đ

ược thành

lập năm

1992 từ việc sắp

nhập 3 đơn vị

nhỏ của tỉnh với

một trụ sở làm

việc ban đầu chỉ

có 118m (thuê

lại của Công ty

Kinh doanh Nhà

tỉnh Kiên Giang)

vừa làm văn

phòng vừa làm

nơi sản xuất kinh

doanh và số vốn

ban đầu là 118

triệu đồng, song

Công ty Tư vấn

Xây dựng Kiến

Giang đã đi lên

và đạt được

những thành quả
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ông ty có nhiệm vụ: Thực hiện công tác khảo sát thiết kếdân dụng, giao thông ,

thủy lợi với quy mô vừavà nhỏ. Hoạt động trong cơchếthị trường , Ban giám đốc

, đãnăng
động

sáng
tạo vận

dụng
các

nghị
quyết

của
Đảng

, chính

sách
,pháp

luật

của Nhà nước vào thực tếcủa đơn vị, dám nghĩ, dám làm , dám chịu trách nhiệm . Công ty

đã xây dựng kếhoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt những mục tiêu ngắn hạn cũng

như dài hạn , tạo được uy tín với khách hàng .

K

ết quả sản xuất, kinh doanh : Làmột đơn vị tưvấn xâydựngcóuy tín với những

thiết bị tiên tiến hiện đại nhất trong tỉnh và khu vực ĐBSCL , Công ty đã không

ngừngmở rộng quy mô và ngành nghề đa chức năng, hoạt động sản xuất kinh

doanh không những trong tỉnh , khu vực ĐBSCL mà còn mở rộng ra cả nước . Doanh thu

tăng bình quân 17 %/năm , trong giai đoạn từ 2001-2004 , có năm tăng tới 30 % . Riêng

doanh thu năm 2004 tăng tới 50 lần so với năm 1993; nộp ngân sách tăng từ 300 triệu đồng

(năm 1993 ) lên 5 tỉ đồng (năm 2004 ); lợi nhuận tăng bình quân 16 % /năm , thu nhập của

người lao động tăng hơn 10 lần và giá trị hợp đồng ký kết được gần 100 tỉ đồng/năm . Dự

kiến năm 2005 , công ty sẽ nâng lợi nhuận đạt từ 10 – 12 tỉ đồng, nộp ngân sách từ 15 - 20 tỉ

đồng (tăng 3- 4 lần sovới năm 2004 ).

đáng kể .
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ại học Thái Nguyên được thành lập ngày

4/4/1994 theo Nghị định số 31 /CP của
D
a Chính

phủ
. Đại

học
Thái

Nguyên

là đại

học khu vực đa cấp, đa ngành , đa lĩnh vực . Hiện

nay Đại học Thái Nguyên là một trong 14 trường

đại học trọng điểm của cả nước , có 6 trường

thành viên : trường đại học Sư phạm, trường đại

học Kỹ thuật Công nghiệp, trường đại học Y khoa,

trường đại học Nông lâm , trường đại học Kinh tế

và Quản trị kinh doanh , trường cao đẳng Kinh tế

Kỹ thuật; có 2 khoa trực thuộc : Khoa Công nghệ

thông tin , Khoa Khoa học tự nhiên và Trung tâm

Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên , ngoài ra Đại

học Thái Nguyên còn có 7 trung tâm nghiên cứu

khoa học và chuyển giao công nghệ .

PGS.TS LÊ CAO THĂNG

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

ỜVẪN ĐỔI THÔNG TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYỄ

DÂNG ĐẢNG TIẾNG HÁT NIỀM TIN

3/2/1930.3 1005 H
D

Cán bộvà sinh viên Đạihọc Thái Nguyên tham gia hộidiễn nghệ thuậtquânsang.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ với các

trình độ tiến sỹ , thạc sỹ , đại học và các cấp bậc

thấp hơn .

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ để vừa

phục vụ công tácđào tạo vừa triển khai ứng dụng

các kết quảnghiên cứu , góp phần phát triển kinh

tế xã hội , nâng cao đời sống nhân dân khu vực

miền núi phía Bắc.

- Hiện nay đạo học Thái Nguyên có đội ngũ

hơn 2000 cán bộ viên chức , trong đó có hơn 100

tiến sỹ , gần 50 giáo sư, phó giáo sư , hơn 700 thạc

sỹ và hàng trăm cán bộ đang theo học cao học và

nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước ; quy mô

đào tạo hiện nay hơn 50.000 sinh viên . Đảng bộ

Đại học Thái Nguyên có 9 đảng bộ cơ sở với hơn

2100 đảng viên ( có hơn 900 học viên và sinh viên )

- Cùng với công cuộc công nghiệp hóa hiện

đạihóa đất nước, Đại học Thái Nguyên phấn đấu

trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu

khoa học chất lượng cao ở khu vực miền núi phía

Bắc, nhằm đào tạo đội ngũ trí thức miền núi và

dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước.
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Đại học

THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.852 650- 0280.85 1691- Fax: 0280.852 665

ĐẠIHỌC THỪA NGUYÊN

Thu số Đại học Thái Nguyen
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way
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SWITCH

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH

- Nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet công cộng ( ISP ) & Nhà

cungcấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP );

- Phát triển phần mềm ứng dụng cho di động thế hệ 3G ;

- Phát triển phần mềm ứng dụng cho SIM card , cá thể hoá và

cung cấp thẻ SIMcho các nhà khaithác viễn thông di động.

- Cung cấp thiết bị đào tạo nghề cho các ngành điện , điện tử , tin

học, viễn thông, cơ khí, tự động hoá, quá trình sản xuất, y sinh

học.

- Thiết kế, sản xuất , lắp đặt bảng hiển thịđiện tử bằng đèn LED

sử dụng cho sân vận động, các điểm thi đấu thể thao , bảng thông

tin nơi công cộng, quảng cáo .

- Là tổ chức đứng tên thành lập Trường Đại học Dân lập Công

nghệ - Thông tin Gia Định (2005 ) đặt tại Củ Chi.
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HUYỆN PHÙ MỸ

P

hù Mỹ là một huyện duyên hải miền Trung , là một trong

hai huyện đồng bằng rộng lớn nằm giữa tỉnh Bình Định,

chiếm 9,5% diện tích lãnh thổ toàn tỉnh, với dân số hơn

190.000 người.

Huyện chủ trương chuyển dịch mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu

cây trồng, vật nuôi, phát huy mọi tiềm năng, lợi thếcó sẵn về đất

đai, mặt nước, lao động ... của địa phương để xây dựng và phát

triển . Kinh tế nông nghiệp đã bắt đầu đi vào sản xuất hàng hóa.

Huyện ủy Phù Mỹ đã tập trung lãnh đạo , chỉ đạo , vận động ,

kêu gọi các địa phương, cơ quan, đơn vị , kể cả các đơn vị của tỉnh

và Trung ương đóng trên địa bàn , với nhiệm vụ, quyền hạn và

chức năng của mình, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi giải

quyết nhiều lao động ở nông thôn có việc làm ổn định ...Huyện tập

trung chỉ đạo quy hoạch các cụm công nghiệp - tiểu , thủ công

nghiệp, các làng nghề ở những vùng lợi thế gắn với thực hiện

chính sách ưu tiên thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế có

vốn , kỹ thuật, kể cả trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh, đảm bảo

phát huy tiềm năng thế mạnh, sử dụng nguồn nhiên liệu tại chỗ

và thu hút nguồn lao động, chủ yếu là lực lượng trẻ ởđịa phương .

Do đó nền kinh tếcủa huyện tăng trưởng và phát triển , giá trị sản

xuất tăng bình quân hàng năm 9,4%, giá trị bình quân đầu người

từ 3,345 triệu đồng năm 2000 lên 7,418 triệu đồng năm 2005.

Tháng 12 năm 2004 , lễ động thổ chính thức khởi công xây dựng nhà máy may PhùMỹ

đượctổ chức,mục tiêu đemlại 1.000 lao động nông thôn có việc làm ổn định . Ngày10/5/2005, Nhà

máymayPhùMỹchính thức đi vào hoạt động . NhàmáyMayPhùMỹlà mộtcông trình của ýĐảng ,

lòng dân ; công trình có ý nghĩa đưa công nghiệp vềnông thôn trong tiến trình công nghiệphóa -

hiện đại hóa ở Phù Mỹ . Chủ yếu sản xuất thử nghiệm , với hai mặt hàng bộ đồ thể thao và áo

Jacket. Sản phẩm làmra được kiểm tra , đánh giáchất lượng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu , lượng

công nhân lao động tại nhà máy ổn định và năng suất tăngnên sản phẩm và doanh số của nhà

máy hàng tháng cũng tăng dần. Từ doanh thu 100 triệu đồng trong tháng 5 , sang tháng6đạt được

350 triệu đồng ,tháng 7 là 450 triệu đồng , đến tháng 8doanhthu đạt 680 triệu đồng...

Để phát huy năng lực và nâng cao trình độ tay nghề, vừa đảm bảo sản xuấtkịphàng theo

hợp đồng, vừa tăng mức thu nhập cho công nhân, hiện nay , Nhà máy May Phù Mỹđã tiến hành

khoán sản phẩm đến người lao động .
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỬX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

S

CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG

QUA 20 NĂM ĐỔI MỚI

AU gần 20 năm đổi mới, với sự nỗ

lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn

dân , toàn quân , công cuộc đổi mới ở

nước ta đã đạt được thành tựu to lớn , có ý

nghĩa lịch sử , làm thay đổi diện mạo và

nâng cao vị thế của đất nước , cải thiện đáng

kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân

dân . Những kết quả đó gắn liền với sự lãnh

đạo của Đảng và kết quả xây dựng,chỉnh

đốn Đảng , trong đó có công tác kiểm tra

của Đảng .

Từ nhiệm kỳ Đại hội VI đến Đại hội IX,

công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật được

bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ Đảng về

nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra

các cấp; quy định cụ thể nhiệm vụ của cấp

ủy, tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra ,

nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển

công tác xây dựng Đảng , thúc đẩy thực hiện

nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn của

công cuộc đổi mới. Công tác kiểm tra và thi

hành kỷ luật trong Đảng trong gần 20 năm

qua đã có những đổi mới quan trọng cả

về nhận thức và hoạt động thực tiễn , từ đó

rút ra những bài học kinh nghiệm tốt ,

tiếp tục hoạch định rõ phương hướng, mục

tiêu , giải pháp tăng cường công tác kiểm

tra và thi hành kỷ luật của Đảng trong tình

hình mới.

tốt ,

NGUYỄNVĂN CHI

Nhận thức về trách nhiệm lãnh đạo,

chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công

tác kiểm tra và nhận thức của cán bộ,

đảng viên về vai trò, vị trí của công tác

kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng

đã có những chuyển biến tích cực.

Từ trước Đại hội VIII của Đảng , công tác

kiểm tra củacấp ủy, của tổ chức đảng chưa

trở thành chế độ; Điều lệ Đảng giao cho Ủy

ban Kiểm tra các cấp có nhiệm vụ kiểm tra

chấp hành đối với đảng viên và tổ chức

đảng cấp dưới; chỉ khi nào có vấn đề phức

tạp , nổi cộm , cấp ủy mới tổ chức kiểm tra .

Các ban của cấp ủy các cấp hầu như không

tiến hành công tác kiểm tra .

nay,Từ Đại hội VIII đến để khắc phục

những bất cập trên , Điều 30, Điều lệ Đảng

quy định cụ thể nhiệm vụ của cấp ủy , của tổ

chức đảng đối với công tác kiểm tra :

-
" 1 – Kiểm tra là một trong những chức

năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng

phải tiến hành công tác kiểm tra . Tổ chức

đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra

của Đảng

* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Trung ương
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2 – Các cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra

và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các

tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương

lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,

chỉ thị của Đảng" .

Nhiều cấp ủy , tổ chức đảng đã xây dựng

phương hướng , nhiệm vụ và lãnh đạo, chỉ

đạo công tác kiểm tra của cấp ủy ; cấp ủy

định kỳ nghe Ủy ban Kiểm tra , tổ chức đảng

báo cáo và chỉ đạo công tác kiểm tra . Cấp ủy

các cấp, trước hết là các cấp ủy trực thuộc

Trung ương ban hành một số nghị quyết, chỉ

thị, quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật

phù hợp với địa phương , đơn vị mình , như :

quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra cùng

cấp; quy chế phối hợp thực hiện công tác

kiểm tra ; quy định tự phê bình và phê bình;

quy định xử lý đảng viên vi phạm trong một

số lĩnh vực và nghị quyết, chỉ thị chuyên đề

về công tác kiểm tra .

Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã tiến

hành hàng trăm ngàn cuộc kiểm tra. Riêng

Bộ Chính trị , Ban Bí thư khóa VIII và IX đã

tiến hành và chỉ đạo các cấp ủy tiến hành 8

cuộc kiểm tra , có tác dụng tạo chuyển biến

mạnh mẽ về nhận thức và thực hiện công tác

kiểm tra trong toàn Đảng. Nhiều cấp ủy, tổ

chức đảng ra nghị quyết về công tác kiểm

tra , chỉ đạo thực hiện và tổng kết việc thực

hiện nghị quyết. Chú trọng tiến hành nhiều

cuộc kiểm tra theo chuyên đề, hoặc toàn

diện ở các lĩnh vực , tạo sự chuyển biến trong

đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng

phí ; đã giải quyết được những vấn đề tồn

đọng, nổi cộm ở cơ sở, thu hồi vật chất bị

tham ô, chiếm dụng và xử lý vi phạm .

Bộ Chính trị , Ban Bí thư và cấp ủy các

cấp đã luôn phát huy vai trò của các cơ

tham mưu , nhất là Ủy ban Kiểm tra

trong việc giúp cấp ủy thực hiện công tác

kiểm tra.

quan

Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn chủ

động, tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm

tra , nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ

chính trị và công tác xây dựng Đảng

trong từng giai đoạn của thời kỳ đổi mới.

Trong gần 20 năm qua, phạm vi , nội

dung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên

được bổ sung, sửa đổi, theo đó Ủy ban Kiểm

tra các cấp xác định đây là một trong những

nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện

có kết quả.

Trong giai đoạn 1986 - 1996 (nhiệm kỳ VI

và VII) , Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên chấp

hành Điều lệ Đảng, bao gồm cả hai mặt

"xây và chống" đối với 81 nghìn tổ chức

đảng và hơn 4 triệu lượt đảng viên . Ở những

nơi làm tốt, công tác kiểm tra thực sự góp

phần phát huy dân chủ, tăng cường quản lý,

giáo dục, rèn luyện, nâng cao ý thức tổ chức ,

kỷ luật cho cán bộ, đảng viên . Tuy nhiên,

nhiều nơi có khuynh hướng kiểm tra tràn

lan, nội dung giản đơn , không tập trung vào

những nơi đang có vấn đề nổi cộm, né tránh

những vấn đề phức tạp . Kiểm tra tuy nhiều,

nhưng số đảng viên được phát hiện có vi

phạm phải xử lý kỷ luật so với số được kiểm

tra rất thấp, từ 4% - 5% so với số được kiểm

tra , do đó hạn chế đáng kể chất lượng, hiệu

quả kiểm tra .

Để khắc phục những thiếu sót trên , giai

đoạn 1996 - 2005 , theo quy định của Điều lệ

Đảng khóa VIII và IX, Ủy ban Kiểm tra các

cấp đã xác định kiểm tra đảng viên và tổ

chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm

là nhiệm vụ trọng tâm . Hơn 263 nghìn đảng

viên , cấp ủy viên các cấp, gần 36 nghìn tổ

chức đảng được kiểm tra và kết luận có

48,96% số đảng viên và 39,16% tổ chức

đảng có vi phạm . Hầu hết Ủy ban Kiểm tra

các cấp đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi

4
Số 23 (tháng 12 năm 2005)



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động,

kiên quyết, thể hiện bản lĩnh , tính chiến đấu

cao. Do đó , các cuộc kiểm tra đều kết luận

được khuyết điểm , vi phạm; tỷ lệ có viphạm

được phát hiện nhiều hơn so với kiểm tra

chấp hành của các nhiệm kỳ trước. Thực
té

cho thấy, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

là cách phòng ngừa tốt nhất trong giai đoạn

hiện nay . Kết quả kiểm tra có tác dụng giữ

nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp

phần quan trọng vào công tác xây dựng

Đảng, làm trong sạch và nâng caonăng lực

lãnhđạo và sứcchiến đấu của tổ chức đảng

và cán bộ, đảng viên .

Từ đầu nhiệm kỳ khóa VI đến tháng

6-2005, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nhận

168 nghìn trường hợp tố cáo đảng viên, đã

giải quyết được 81 % ; nhận hơn 2 nghìn đơn ,

thư tố cáo tổ chức đảng các cấp , đã giải

quyết được 91 % . Từ nhiệm kỳ Đại hội VIII

vàĐại hội IX, nội dung tố cáo đảng viên nổi

lên là cố ý làm trái nghị quyết, chỉ thị của

Đảng , chính sách , pháp luật Nhà nước ; thiếu

trách nhiệm trong thực hiện chức trách

nhiệm vụ, buông lỏng lãnh đạo, để địa

phương , đơn vị xảy ra tiêu cực , thamnhũng

và các vi phạm về phẩm chất đạo đức,

sống . Qua giải quyết tố cáo đảng viên cho

thấy, tốđúngvàđúng một phần , trong gần

bốn nhiệm kỳ Đại hội, là trên 70% . So với

hai nhiệm kỳ VI và VII, thì nhiệm kỳ VIII

và IX, số tổ chức đảng bị tố cáo tăng nhiều ,

gấp gần 6 lần, tập trung nhiều nhất là ở

cấp huyện , quận, thị xã và cấp cơ sở. Từ

Đại hội IX , Trung ương quy định không giải

quyết thư tố cáo giấu tên, mạo tên , nhằmđề

cao tính tự phê bình và phê bình trong Đảng;

khắc phục tình trạng lợi dụng tố cáo giấu

tên, mạo tên để vu cáo hoặc phục vụ ý đồ

cá nhân , phe cánh, bè phái , gây tình hình

phức tạp trong nội bộ. Nhìn chung số lượng

đơn thư tố cáo giảm dần, nhưng tố cáo

có nội dung vi phạm nghiêm trọng và đối

tượng bị tố cáo là cán bộ chủ chốt đều tăng

qua các nhiệm kỳ Đại hội . Tính chất tố cáo

ngày một gay gắt, một số nơi đã hình thành

tổ chức, huy động nhiều người kéo đến các

cơ quan của Đảng , Nhà nước ở các cấp để tố

cáo, phản ánh và yêu cầu giải quyết.

Song song với thực hiện các nhiệm vụ

trên , Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành

kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và

của cơ quan tài chính cấpủy cùng cấp. Kết

quả kiểm tra ở các địa phương, đơn vị cho

thấy nổi lên vấn đề sử dụng trái quyđịnh

ngân sách đảng, có nơi lập quỹ trái phép, sử

dụng chứng từ khống hoặc chi không có

chứng từ phải xuất toán hàng tỉ đồng. Qua

kiểm tra , đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng

quản lý, sử dụng ngân sách đảng, đảng phí

đúng chế độ quy định ; đề xuất, kiến nghị để

sung , sửa đổi để đưa công tác tài chính

đảng đivào nền nếp.

bo

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã

kịp thời xem xét, kết luận , xửlý kỷ luật

đảng viên và tổchức đảngngàycàng bảo

đảm phương hướng, phương châm ,

nguyêntắc, thủ tục và công khai, dân chủ

hơn sau mỗi kỳ Đại hội Đảng .

Kiểmtra các cấp đãthi hànhkỷ luật trên

Trong 4 nhiệm kỳ qua, cấp ủy và Ủy ban

422 nghìn đảng viên, trong đó đã khai trừ ra

khỏi đảng hơn 78 nghìn đảng viên. Ngoài

ra , còn đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức

khác hơn 215 nghìn trường hợp . Đảng viên

đã bị xử lý bằng pháp luật gần 8 nghìn

trường hợp. Có hơn 2 nghìn tổ chức đảng vi

phạm phải thi hành kỷ luật .

Những vi phạm của đảng viên nổi lên là :

vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước ; thiếu trách

nhiệm ; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối

sống ; tham nhũng ; mất đoàn kết nội bộ.
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Những vi phạm của tổ chức đảng nổi lên là:

vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước ; vi phạm

nguyên tắc tập trung dân chủ ; mất đoàn kết

nội bộ .

Số lượng đảng viên vi phạm bị xử lý

giảm nhanh qua các nhiệm kỳ, nhưng số cấp

ủy viên các cấp và cán bộ do cấp ủy quản lý ,

kể cả cán bộ trung , cao cấp bịxử lý chiếm

tỷ lệ ngày càng cao hơn . Riêng Ủy ban

Kiểm tra Trung ương đã xử lý và giúp Ban

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban

Bí thư xử lý trên 400 trường hợp. Nội dung

vi phạm bị xử lý ngày một phức tạp và

nghiêm trọng hơn .

Cùngvới việc thi hành kỷ luật, cấp ủy,

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nhận hơn

22 nghìn lượt đơn thư khiếu nạikỷ luật22 nghìn lượt đơn thư khiếu nại kỷ luật

đảng . Qua giải quyết, đã thay đổi và xóa bỏ

hình thức kỷ luật 19,49%.

Nguyên nhân chủ yếu của những kết

quả trên là do : Có sự lãnh đạo , chỉ đạo của

Bộ Chính trị, Ban Bí thư , cấp ủy các cấp đối

với hoạt động công tác kiểm tra của Đảng

và của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Các quy

định của Đảng, chính sách , pháp luật của

Nhà nước ngày càng được xây dựng đồng

bộ , hoàn thiện , làm chuẩn mực cho việc xem

xét, kết luận khi kiểm tra . Chức năng, nhiệm

vụ , quyền hạn và phạm vi kiểm tra của cấp

ủy, tổ chức đảng được sửa đổi, bổ sung

tương đối phù hợp . Tổ chức bộ máy Ủy ban

Kiểm tra các cấp ngày càng được củng cố và

tăng cường ; trình độ, phẩm chất và năng lực

của đội ngũ cán bộ kiểm tra từng bước được

nâng lên . Nhận thức của cán bộ, đảng viên

đối với công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật

của Đảng đã có chuyển biến tích cực; có thái

độ cộng tác tốt khi được kiểm tra, chủ động

khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm

hoặc vi phạm sau kiểm tra .

Tuy nhiên , công tác kiểm tra và việc

thi hành kỷ luật trong Đảng còn có những

hạn
chế sau:

Không ít cấp ủy , tổ chức đảng ở các cấp

vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ và chưa có

quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo và thực

hiện nhiệm vụ kiểm tra ; chưa tiến hành kiểm

tra hoặc tuy kiểm tra nhưng chưa tập trung

vào trọng tâm , trọng điểm ; chưa gắn vai trò

lãnh đạo với trách nhiệm thực hiện nhiệm

vụ kiểm tra của mình , vẫn còn "phó thác "

công tác kiểm tra cho Ủy ban Kiểm tra . Các

ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn

các cấp hầu hết chưa đích thântổ chức thực

hiện nhiệm vụ kiểm tra . Việc tham mưu ,

giúp cấp ủy của Ủy ban Kiểm tra các cấp

nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu lãnh

đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chưa chủ động đề

xuất những vấn đề cơ bản , cấp bách , nổi

cộm để cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo ,

giải quyết .

SỢ ảnh

Một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên

nhận thức chưa đầyđủ về kỷ luật đảng ; tình

trạng thiếu tính chiến đấu, hữu khuynh , né

tránh, bao che , giấu giếm vi phạm, vì

hưởng đến thành tích của đơn vị , sợ mất cán

bộ đang tồn tại khá phổ biến. Một số trường

hợp bị tố cáo thiếu tự giác tự phê bình , thiếu

thành khẩn , còn tìm cách đối phó, phản ứng .

Một số đối tượng được kiểm tra còn mặc

cảm, định kiến, thiếu cộng tác , còn phản

ứng khi được kiểm tra . Mộtbộ phận cán bộ

kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra còn nể nang, né

tránh kiểm tra người đứng đầu, cán bộ chủ

chốt, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu

vi phạm . Do vậy, việc phát hiện, xem xét,

xử lý kỷ luật chưa tương xứng với thực tế vi

phạm . Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng

xảy ra từ 5 - 10 năm trước được phát hiện

chậm, xem xét, xử lý muộn, nên tính giáo

dục , phòng ngừa không cao. Một số trường

hợp xử lý không công bằng giữa đảng viên
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có chức vụ, quyền hạn và các đảng viên

khác, hoặc xử lý không đúng mứcđộ vi

phạm; chưa khắc phục được tình trạng "nhẹ

trên , nặng dưới" trong thi hành kỷ luật . Việc

thi hành kỷ luật chưa thống nhất ở các đơn

vị, địa phương ; cùng một nội dung vi phạm

với tính chất, mức độ , tác hại như nhau ,

nhưng áp dụng hình thức kỷ luật khác nhau ,

tạo sự không công bằng, bình đẳng trong thi

hành kỷ luật Đảng.

Một số ít tổ chức đảng, đảng viên thiếu

cộng tác với tổ chức đảng có thẩm quyền

giải quyết khiếu nại. Có biểu hiện bảo thủ ,

định kiến với người khiếu nại kỷ luật,

làm cho người khiếu nại chưa đồng tình và

tái khiếu .

Công tác kiểm tra tài chính chưa đi sâu

vào các lĩnh vực nhạy cảm , dễ vi phạm , tiêu

cực , tham nhũng, thất thoát như quản lý và

sử dụng ngân sách, sản xuất kinh doanh của

các doanh nghiệp làm kinh tế đảng.

Một số Ủy ban Kiểm tra thực hiện chưa

toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều

lệ Đảng quy định ; thực hiện nhiệm vụ trọng

tâm đạt kết quả chưa cao, có nơi chưa thực

hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi

phạm . Nhìn chung, công tác kiểm tra chưa

phát hiện và kiểm tra được các vụ vi phạm

nghiêm trọng trong Đảng .

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn

chế trên là do: Một số cấp ủy nhận thức

chưa đầy đủ, thậm chí còn coi nhẹ, buông

lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác

kiểm tra . Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ

cán bộ kiểm tra các cấp tuy đã được đổi mới ,

củng cố và tăng cường qua các nhiệm kỳ

Đại hội, nhưng nhìn chung chưa triệt đế,

toàn diện, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm

vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tính tự giác , tự phê bình và phê bình,

2

sức chiến đấu trong Đảng ngày càng giảm

sút nghiêm trọng . Việc phối hợp giữa Ủy

ban Kiểm tra cấp trên với cấp dưới và các

ngành có liên quan trong công tác kiểm tra

chưa trở thành chế độ , nền nếp.

Từ những kết quả cũng như hạn chế

sau gần 20 năm đổi mới công tác kiểm tra

của Đảng, có thể rút ra một số bài học

kinh nghiệm sau :

Một là , không ngừng chủ động nâng cao

hơn nữa nhận thức , trách nhiệm cho cấp ủy ,

tổ chức đảng , Ủy ban Kiểm tra các cấp và

cán bộ, đảng viên về vị trí , vai trò , ý nghĩa ,

tác dụng của công tác kiểm tra và kỷ luật

của Đảng.

Hai là , tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

về công tác kiểm tra của Đảng trong điều

kiện thực hiện nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , thực hiện sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ba là , công tác kiểm tra phải xuất phát và

phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính

trị và công tác xây dựng Đảng .

Bốn là , Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ

động, năng động, sáng tạo , nâng cao ý thức ,

trách nhiệm và bản lĩnh trong thực hiện

công tác kiểm tra và việc thi hành kỷ luật

trong Đảng. Tăng cường sự phối hợp với các

ngành có liên quan để thực hiện tốt nhiệm

vụ kiểm tra . Thường xuyên cải tiến, đổi mới

phương pháp , quy trình công tác kiểm tra

phù hợp với tình hình thực tế .

Năm là , kiện toàn tổ chức bộ máy và cán

bộ của Ủy ban Kiểm tra các cấp bảo đảm

ngang tầm , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính

trị và công tác xây dựng Đảng trong giai

đoạn cách mạng mới là vấn đề có tính chất

quyết định .
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Sáu là , nêu cao vai trò , trách nhiệm của

nhân dân và của các tổ chức chính trị - xã

hội trong công tác giám sát, kiểm tra và việc

thi hành kỷ luật trong Đảng .

*

Trong giai đoạn mới của cách mạng, đất

nước tađứng trước thời cơlớn , nhưng phải

đối mặt với những thách thức gay gắt . Do

đó, công tác xây dựng Đảng càng nổi rõ là

nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩasống còn ,

bảo đảm sự phát triển của đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Trêncơsở

phương hướng đổi mới và chỉnh đốn Đảng

trong giai đoạn cách mạng mới, phương

hướng , mục tiêu và những giải pháp tăng

cườngcông tác kiểm tra và việc thi hành kỷ

luật của Đảng trong giai đoạn cách mạng

mới cần tập trung vào một số nội dung chủ

yếu sau đây :

Trong thời gian tới, công tác kiểm tra,

phải góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức

và sinh hoạt đảng, giữ nghiêm kỷ luật và sự

thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở

đảng ; giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính

trị, đạo đức , lối sống, và năng lực đội ngũ

cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh

mạnh mẽ ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu,

sách nhiễu dân , thoái hóa, biến chất, tham

nhũng. Hoàn thiện cơ chế và quy chế bảo

đảm quyền kiểm tra , giám sát của đảng viên ,

cấp ủy, tổ chức đảng và sự tham gia của

nhân dân , Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân vào công tác kiểm tra , giám sát .

Kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát

và thanh tra của Nhà nước thông qua pháp

luật và giám sát của nhân dân thông qua quy

chế dân chủ ; phát huy vai trò giám sát của

dư luận xã hội thông qua các phương tiện

thông tin đại chúng .

Công tác kiểm tra phải đạt được yêu cầu :

là một chức năng lãnh đạo của Đảng; một bộ

phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây

dựng Đảng; là nhiệm vụ trực tiếp , thường

xuyên của tổ chức đảng các cấp . Tạo sự

chuyển biến về nhận thức đối với công tác

kiểm tra trong toàn Đảng .

về vịtrí, vaitrò ,mục đích , ý nghĩa, tác dụng

của công tác kiểm tra , kỷ luật đảng. Tăng

cường cộng tác tuyên truyền , giáo dục trong

Đảng để nâng cao nhận thức và thực hiện

càng tốt nhiệm vụ kiểm tra.

Phải nâng cao nhận thức cho toàn Đảng

ngày

Tiếp tục phân định rõ chức năng , nhiệm

tra , giámsát của các cấp ủy, tổ chức

vụ, quyền hạn, nội dung, đối tượng, phạm vi

đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp bằng

nhữngquychế, quy định cụ thể của mỗi cấp

kiểm

để thực hiện đúng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy các

cấp , nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ

trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng . Các

cấp ủy, tổ chức đảng phải trực tiếp và

thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra .

Công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra

các cấp phải đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Đầu tư và đẩy mạnh công tác nghiên cứu ,

vận dụng có hiệu quả các biện pháp phòng

ngừa , ngăn chặn xảy ra vi phạmcủa tổ chức

đảng vàđảng viên trong điều kiện có sự tác

động bởi mặt trái của cơ chế thị trường .

Kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm

tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và thẩm quyền theo quy định

của Điều lệ Đảng, bảo đảm thực hiện có

chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao .

Tăng cường đội ngũ cán bộ kiểm tra ở các

cấp bảo đảm số lượng và chất lượng . Có

chính sách, chế độ hợp lý đối với cán bộ làm

công tác kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra

cơ sở .
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-

THỜI KỲ THỚI ĐÒI HỎI

NGÀNH GIAO THÔNG - VẬN

NHANH HƠN, BỀN

TẢI PHÁT TRIỂN

VỮNGHƠN

ĐÀO ĐÌNH BÌNH

H

-Ệ thống giao thông - vận tải nước ta

đã cơ bản hình thành mạng lưới kết

cấu hạ tầng giao thông khá đồng bộ,

phân bổ hợp lý ; các lĩnh vực vận tải phát triển

toàn diện với nhiều phương thức vận chuyển

phong phú . Trong thời gian tới , giao thông

vận tải nước ta sẽ chuyển sang một giai đoạn

phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển

nhanh hơn , bền vững hơn .

Phát triển bền vững là mục tiêu mà tất cả

các quốc gia đang theo đuổi . Phát triển bền

vững đòi hỏi quá trình phát triển đáp ứng một

cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại và

không gây trở ngại tới cuộc sống của các thế

hệ tương lai . Nói một cách cụ thể, tăng trưởng

kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường sinh

thái , phát triển văn hóa, phát triển con người,

thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội ,

tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người

dân . Ở nước ta, Đảng và Chính phủ từ lâu đã

chủ trương đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng để

sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát

triển . Tuy nhiên, Đảng ta cũng chỉ rõ : phát

triển nhanh phải đi liền với phát triển bền

vững; tăng trưởng về số lượng phải đi liền với

chất lượng , hiệu quả và sức cạnh tranh của

nền kinh tế .

Từ Đại hội lần thứ VI ( 1986) Đảng ta đã

xác định, ngành giao thông - vận tải là một

trong những ngành kinh tế , kỹ thuật quan

trọng . "Giao thông - vận tải là khâu quan

trọng nhất của kết cấu hạ tầng" và "Giao

thông - vận tải phải đi trước một bước để đáp

ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế" .

Thực hiện nhiệm vụ này, trong những năm

qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, Nhà nước

đã dành nhiều ưu tiên đầu tư cho phát triển

kết cấu hạ tầng giao thông . Cùng với nguồn

vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước , các nguồn

viện trợ , tín dụng quốc tế như vốn ODA, vốn

vay ưu đãi từNgân hàng thế giới (WB) , Ngân

hàng Phát triển châu Á (ADB)... đã được sử

dụng nhiều . Nhờ các nguồn vốn này, hệ

thống kết cấu giao thông vận tải đã có những

chuyển biến nhanh chóng và mạnh mẽ. Hầu

hết các tuyến quốc lộ , các cảng biển, sân bay

trên toàn quốcđã lần lượt được nâng cấp, cải

tạo , làm tăng đáng kể năng lực vận tải và đáp

ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của xã hội . Kết cấu

hạ tầng giao thông vận tải được cải thiện

cũng góp phần nâng cao tốc độ chạy xe trên

**
Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Giao thông -

Vận tải
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các tuyến đường bộ, rút ngắn thời gian

chạy tàu trên các tuyến đường sắt, đường

sông, nâng lượng hàng hóa thông qua các

cảng biển, lượng hành khách và hàng hóa

thông qua các cảng hàng không. Giao thông

đô thị có nhiều tiến bộ trong việc tăng cường

các phương tiện vận tải công cộng và hạn chế

ùn tắc. Giao thông địa phương , nhất là giao

thông nông thôn phát triển nhanh góp phần

quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu

kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở vùng nông

thôn rộng lớn . Trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ

tai nạn giao thông tính trên 10.000 phương

tiện đã có chiều hướng giảm cả về số vụ tai

nạn , số người chết và số người bị thương .

Mặc dù đạt được những kết quả đáng

mừng trên nhiều mặt, song thẳng thắn nhìn

nhận thì giao thông vận tải vẫn còn một số

hạn chế. Chẳng hạn như hệ thống kết cấu hạ

tầng đã được nâng cấp một bước cơ bản

nhưng cũng chỉ mới tập trung cho những công

trình quan trọng, cấp bách . Chúng ta vẫn

thiếu nguồn lực để hoàn chỉnh hệ thống giao

thông qua các thành phố , thị xã, các vùng

kinh tế trọng điểm , do vậy vẫn còn tình trạng

ùn tắc giao thông cục bộ. Giao thông ở các

vùng sâu, vùng xa, miền núi , biên giới cũng

cònthiếu và chưa bảo đảm thông suốt trong

mùa mưa bão, ngập lụt ... Hệ thống cảng biển ,

mạng lưới đường sắt , hạ tầng hàng không

nhìn chung chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vận

chuyển , giá thành vận tải còn cao so với khu

vực. Điều này làm cho chất lượng và khả

năng cạnh tranh của dịch vụ vận tải nước ta

thấp . Tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn

biến phức tạp, việc kiềm chế và giảm thiểu tai

nạn giao thông chưa có sự chắc chắn , bền

vững .

Những thành tựu và tồn tại nói trên cho

thấy , giao thông vận tải nước ta đã cơ bản

hình thành và thoát ra khỏi tình trạng kém

phát triển . Trong thời gian tới, giao thông

vận tải nước ta cần khẩn trương chuyển hướng

mạnh mẽ sang một giai đoạn mới: đó là giai

đoạn phát triển nhằm mục tiêu nhanh hơn ,

bền vững hơn. Với mục tiêu này, bên cạnh

yêu cầu về lượng (số lượng , quy mô, tốc độ

tăng trưởng ...) , các công trình giao thông và

hoạt động vận tải cần tăng cường phát triển về

chất, phát triển có chiều sâu , phát triển nhanh

đi liền với phát triển bền vững . Điều này có

nghĩa là sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao

thông và tất cả các loại hình vận tải đường bộ,

đường sắt, đường sông, hàng hải và hàng

không cần chú trọng hơn đến việc giảm thiểu

các tác động tiêu cực đến môi trường sinh

thái, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống

cho người dân . Ngành giao thông - vận tải

không chỉ tạo ra các công trình , dịch vụ, sản

phẩm mà còn phải bảo đảm cho các công

trình, dịch vụ, sản phẩm đó hiện đại hơn , văn

minh hơn , giúp người dân đi lại an toàn , thuận

tiện , đồng thời tạo điều kiện để người dân cải

thiện cuộc sống , xóa đói giảm nghèo...

Phát triển bền vững trong giao thông - vận

tải cũng đòi hỏi phải nâng cao tính hiệu quả

và sức cạnh tranh của giao thông vận tải nước

ta . Điều này đồng nghĩa với việc cần huy

động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực;

thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh

tế trong lĩnh vực giao thông - vận tải. Các

doanh nghiệp giao thông - vận tải nước ta

hoạt động trong tất cả các lĩnh vực như xây

dụng , vận tải , công nghiệp hay tư vấn ... cần

đứng vững và cạnh tranh thành công trong bối

cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng hội nhập

sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Làm gì đểcó thể đạt được những mục tiêu

chủ yếu cho sự phát triển nhanh hơn , bền

vững hơn ? Đó là câu hỏi day dứt trong mỗi

chúng ta . Theo một số nhà phân tích , trong

khoảng 10 - 15 năm tới , số người sử dụng xe

-
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ởhơi ở nước ta sẽ tăng lên , các khu công nghiệp

cũng mọc lên nhanh chóng . Mặt khác, một số

nhà đầu tư nước ngoài cho rằng , kết cấu

đường bộ và cảng biển của nước ta vẫn còn

thiếu và chi phí vận tải cao. Điều này rõ ràng

tạo ra áp lực rất lớn đối với sự phát triển của

kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, chúng

ta không nên và cũng không thể đầu tư xây

dựng "ào ạt" cầu, đường, cảng biển , sân bay...

Trái lại, cần có sự chú trọng , ưu tiên các kết

cấu hạ tầng giao thông quan trọng , thiết yếu,

phát huy nhanh tác dụng, trong đó có các

tuyến giao thông kết nối các vùng kinh tế

trọng điểm để phục vụ yêu cầu tăng trưởng

của nền kinh tế đất nước . Bên cạnh đó, cần

quan tâm đặc biệt đến phát triển giao thông

nông thôn . Ngành giao thông - vận tải phấn

đấu để tất cả các xã trong cả nước đều có

đường ô tô tới trung tâm xã, từng bước phát

triển đường ô tô tới thôn , bản, đồng thời bảo

đảm các tuyến đường này có thể đi lại quanh

năm. Phát triển giao thông nông thôn không

chỉ giúp cuộc sống của người dân nông thôn ,

miền núi, hải đảo bớt khó khăn hơn , mà còn

tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xóa đói

giảm nghèo, góp phần bảo đảm công bằng xã

hội . Một số chuyên gia nước ngoài cho rằng

thời gian qua, Việt Nam đã có sự đầu tư khá

đồng đều cho hệ thống giao thông các vùng

miền, nhờ đó góp phần hạn chế sự chênh lệch,

giảm bớt hố sâu ngăn cách giàu - nghèo trong

xã hội .

Trong phát triển kết cấu hạ tầng giao

thông , các yếu tố về môi trường , an toàn cũng

cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới. Hệ

thống tiêu chuẩn về môi trường và an toàn

trong tất cả các dự án đầu tư và phải qua thẩm

định của cơ quan có thẩm quyền . Một công

trình giao thông sẽ là vô nghĩa nếu cùng với

việc hoàn thành công trình là tình hình tai nạn

giao thông gia tăng và môi trường sinh thái bị

phá hủy. Mặt khác , sự thuận tiện và nâng cao

đời sống cho người dân cũng là một yêu cầu

quan trọng đối với việc hình thành các công

trình giao thông . Các tuyến đường , cây cầu ,

sân bay , bến cảng phải làm cho cuộc sống

người dân dễ chịu hơn thay vì việc mang lại

sự bất tiện , ngập lụt, sụt trượt hay ô nhiễm về

nguồn nước , tiếng ồn v.v...

Yếu tố " vì con người" cần nhấn mạnh cả

trong sự phát triển của các loại hình , phương

thức vận tải . Hiện nay , ngành giao thông - vận

tải đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đến mọi

nơi của nhân dân . Tuy nhiên, trong thời gian

tới, các dịch vụ vận chuyển cần văn minh ,

hiện đại và thuận tiện hơn . Những hiện tượng

như "xe dù" , "bến cóc" hay ép buộc hành

khách ... cần dứt khoát loại trừ . Bên cạnh đó ,

thúc đẩy các phương thức vận tải tiên tiến như

vận tải đa phương thức, vận tải công cộng,

giao thông tiếp cận cho người tàn tật v.v ...

Các dịch vụ hỗ trợ vận tải như kho bãi, thông

tin , quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng phương

tiện... cũng được tăng cường nhằm mục tiêu

giảm thiểu các chi phí vận tải, nâng cao sức

cạnh tranh của các doanh nghiệp vận chuyển

nói riêng và sức cạnh tranh của toàn bộ

nền kinh tế nói chung. Giá thành vận tải hạ

cũng là một trong những yếu tố quan trọng

tạo ra sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại

Việt Nam.

Điều quan trọng là phát huy các nguồn lực

đểphát triển nhanh hơn , bền vững hơn . Phát

triển bền vững không phải là mục tiêu dễ

dàng đạt được. Nó đòi hỏi việc huy động và

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là

nội lực . Trong nội lực , nguồn nhân lực là yếu

tố quan trọng nhất . Con người đóng vai trò

trung tâm trong quá trình phát triển bền vững .

Đối với ngành giao thông - vận tải , điều này

có nghĩa là các chính sách phát triển trong

thời gian tới cần nhấn mạnh đến việc phát huy
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nguồn lực con người, đẩy mạnh đầu tư cho

giáo dục, đào tạo , chuyển giao công nghệ,

tiếp thu các kỹ năng quản lý tiên tiến. Ngành

giao thông vận tải cần xây dựng một đội ngũ

cán bộ tinh thông về nghiệp vụ và vững về

phẩm chất chính trị. Các trung tâm đào tạo,

viện nghiên cứu khoa học cần được đầu tư ;

các cơ quan , đơn vị , doanh nghiệp cần tăng

cường đào tạo , chuyển giao công nghệ, kỹ

năngquản lý... để hình thành và củng cố đội

ngũ chuyên gia đầu ngành , kỹ sưcó kinh

nghiệm, thợ lành nghề ...

Bên cạnh nguồn nhân lực , ngành giao

thông - vận tải cần sử dụng tốt nhất các nguồn

lực nhà nước . Trong giai đoạn tới , ngân sách

nhà nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Đảng

và Chính phủ vẫn xác định sẽ ưu tiên vốn nhà

nước cho xây dựng kết cấu hạ tầng . Nhiệm vụ

đặt ra đối với ngành giao thông vận tải là phải

sử dụng có hiệu quảnguồn vốn này . Đây là

nhiệm vụ khó khăn vì ngành giao thông - vận

tải phải đồng thời làm nhiều việc như : quản lý

chặt chẽ các danh mục đầu tư công trình giao

thông, chống dàn trải ; phòng ngừa và xử lý

nghiêm hiện tượng thất thoát, lãng phí trong

đầu tư , xây dựng công trình giao thông ; khắc

phục sự mất cân đối giữa chi thường xuyên

phục vụ công tác bảo trì với chi đầu tư nẵng

cấp, cải tạo,làm mới các công trình (1) , đẩy

nhanh tiến độ các công trình sử dụng vốn

ngân sách , bảo đảm giải ngân nhanh và sớm

đưa vào khai thác . Bên cạnh đó, với tư cách

đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh

nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, Bộ

Giao thông -Vận tải cần quản lý chặt chẽ

phần vốn góp của Nhà nước, giám sát chặt

chẽ quá trình cổ phần hóa cũng như hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau

cổ phần hóa nhằm bảo đảm phần vốn này

được sử dụng hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao

cho Nhà nước .

Song song với nguồn lực nhà nước, trong

điều kiện ngân sách còn khó khăn thì việc xã

hội hóa các nguồn vốn đầu tư cho giao thông -

vận tải cũng là nhiệm vụ cấp bách . Trong thời

gian qua, một số công trình giao thông đã

bước đầu áp dụng hình thức đầu tư : xây

dựng - khai thác - chuyển giao (B.O.T) và đã

mang lại những kết quả kinh doanh rất khích

lệ nhưcông trình hầm đường bộ Đèo Ngang ,

quốc lộ 1 đoạn An Sương - AnLạc.Đâylà tổn

hiệuđầu tiên và đáng mừng trong những nỗ

lực tìm kiếm và huy động nhữngnguồnvốn

ngoài xã hội nhằm phát huy mạnh mẽ sức dân

và doanh nghiệp cho sự nghiệp phát triển giao

thông vận tải. Ngoài hình thức B.O.T, trong

thời gian tới , ngành giao thông - vận tải sẽ

tiếp tục áp dụng các phương thức khác như

phát hành trái phiếu công trình , đấu thầu

chuyển giao quyền thu phí đường bộ, xã hội

hóa đầu tư các trạm đăng kiểm phương tiện...

nhằm đa dạng hóa các nhà cung cấp dịch vụ,

từng bước đưa khu vực kinh tế tư nhân tham

gia vào hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giao

thông - vận tải.

Về các yếu tố ngoại lực , những năm vừa

qua nguồn vốn việntrợ phát triển chính thức

(ODA) đóng vai trò rất quan trọng trong công

cuộc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của

Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian tới,

cùngvới việc hệ thống giao thông - vận tải

Việt Nam cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát

triển,nguồn vốn ODA này có xu hướng sẽ

triển hoặc sang các quốc gia kém phát triển

chuyển dần sang những lĩnh vực kém phát

hơn Việt Nam. Điều này có nghĩa là ngành

giao thông - vận tải Việt Nam ngay từ bây giờ

phải tích cực tìm kiếm những nguồn vốn thay

thế cho vốn ODA, ví dụ vốn đầu tư trực tiếp

(Xem tiếp trang 16)

( 1 ) Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng : một đồng vốn bỏ

ra cho bảo trì có thể tiết kiệm được 4 đồng vốn cho đầu tư
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NGHIÊN CỨU ,HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HỒ CHÍMINH VÂN DUNG VÀ PHÁT TRIỂN

QUAN ĐIỂM CHỦNGHĨA MÁC - LỆNH VỀ

PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

T

TRONG di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, '

những luận điểm của Người về Đảng

Cộng sản, về xây dựng Đảng trong

điều kiện Đảng lãnh đạo chínhquyềncó một

vị trí quan trọng . Đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo quan

điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong việc xây

dựng đội ngũ cán bộ cách mạng, hình thành

phong cách làm việc mới của người lãnh đạo.

Theo C.Mác , mặt xã hội là bản chất con

người và là mặt sinh học ở con người được xã

hội hóa. C.Mác đã khẳng địnhtrong Luận

cương về Phoi-ơ-bắc : "Trong tính hiện thực

của nó , bản chất con người làtổng hòa những

quan hệ xã hội" . Quá trình hình thành và phát

triển của xã hội loài người cho thấy tính cách

con người chịu sự tác động của các quan hệ xã

hội với các hình thức biểu hiện như : quan hệ

sản xuất, quan hệ chính trị, quan hệ cộng

đồng , quan hệ nhóm... Mặt khác, con người

cũng tác động trở lại thế giới tự nhiên và xã

hội loài người, thông qua đó tính cách, phong

cách của con người từng bước hình thành và

được điều chỉnh cho phù hợp thông qua hoạt

động thực tiễn.

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi

có Đảng đến nay cho thấy những thắng lợi của

cách mạng đều bắt nguồn từ sự lãnhđạo của

Đảng thông qua việc tập hợp, tổ chức và phát

2

TRẦN NGUYỄN TUYÊN

huy sức mạnh của quầnchúng, trong đó yếu tố

quan trọng là đường lối và phong cách công

tác , làm việc của cáccán bộ lãnh đạo . Chủ tịch

Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động của

mình đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lê-nin trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ,

trong đó Người đặc biệt chú ý hình thành

phong cách làm việc khoa học và hiệu quả của

ngườilãnh đạo. Thông qua quan hệ với tập thể

và xã hội sẽ cho thấy rõ tính cách của một

người có tính tập thể hay tính cá nhân chủ

nghĩa , thể hiện năng lực lãnh đạo trong các

tình huống cụ thể của cách mạng. Chủ tịch

Hồ Chí Minh khẳng định phẩm chất quan

trọng hàng đầu của người lãnh đạo là : "Đối

với tự mình phải cần, kiệm , liêm, chính. Đối

với mình phải luôn luôn cầu tiến bộ, luôn tự

phê bình, sửa chữa khuyết điểm của mình,

đồng thời phải hoan nghênh người khác phê

bình mình ". Người nhấn mạnh "tự mình phải

chính trước , mới giúp được người khác chính .

Mình không chính, mà muốn người khác

chính là vô lý " (1 ).

Theo Lê -nin trong mỗi con người đều có

những mặt tích cực và hạn chế, người cán bộ

* PGS , TSKH, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 1996, t 5 , tr 644
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lãnh đạo phải biết phát huy những mặt tích cực

vàhạn chế những mặt tiêu cực . Vận dụng quan

điểm này trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

ở nước ta , Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định

"đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng

có tính tốt và tính xấu. Song đã là một người

cách mạng thì phải cố gắng phát triển những

tính tốt vàsửa đổi những tínhxấu. Vì tính xấu

của một người chỉ có hại cho người đó; còn

tính xấu của một đảngviên , một cán bộ sẽ có

hại đến Đảng, có hại đến nhân dân " . Tính cách

của người lãnh đạo thể hiện trước hết ở thái độ

của họ đối với xã hội và bản thân mình . Theo

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo, người

quản lý phải thườngxuyên tu dưỡng rèn luyện

mình để khuyết điểm ngày càng ít, tínhtốt .

ngày càng nhiều thể hiện trên 5 nội dung là

nhân , nghĩa , trí, dũng, liêm.

-
Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp

đỡ đồng bào, đồng chí , sẵn sàng chịu khổ

trước mọi người, hưởng hạnh phúc, sung

sướng sau thiên hạ; không ham giàu sang,

chức quyền...

-
Nghĩa là ngay thẳng, ngoài lợi ích của

Đảng, của dân tộc không có lợi ích riêng phải

lo toan . Được Đảng giao việc gì to nhỏ đều cố

gắng hoàn thành với kết quả tốt . Người lãnh

đạo thấy việc phải thì làm , thấy việc phải thì

nói không sợ người ta phê bình, kiên quyết bảo

vệ lẽ phải .

-

Trí là không bị việc tư túi làm mù quáng,

biết làm việc có lợi , tránh làm việc có hại cho

Đảng , cho dân .

-

- Dũng là dũng cảm gan góc , gặp việc khó

quyết tâm hoàn thành , thấy khuyết điểm có

gan sửa chữa.

-
- Liêm là liêm chính , không tham địa vị ,

tiền tài , không háo danh .

Các phẩm chất trên là yêu cầu về đạo đức

cách mạng của người lãnh đạo, quản lý . Tuy

nhiên , trong điều kiện cách mạng xã hội chủ

nghĩa được tiến hành đòi hỏi phải có hàng ngũ

những người lãnh đạo có đủ những phẩm chất ,

có năng lực đáp ứng yêu cầu đặt ra . Do vậy,

nếu cán bộ lãnh đạo,quản lý chỉ có phẩm chất

tốt về đạo đức cách mạng thì chưa đủ, theo

Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phải có năng lực

quản lý,nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề phát

sinh , điều hành giải quyết tốt công việc .

Hồ Chí Minh khẳng định : "Muốn xây dựng

chủ nghĩa xã hội phải có người xã hội chủ

nghĩa" . Cán bộ cách mạng theo Người phải có

đủ hai tiêu chuẩn "vừa hồng, vừa chuyên " ,

thực chất đó là mối quan hệ giữa đức và tài

trong nhân cách người cán bộ quản lý, trong

đó đức là "gốc" . Năng lực của cán bộ quản lý

không phải tự có mà do quá trình công tác , rèn

luyện, học tập của bản thân . Theo Chủ tịch

Hồ Chí Minh "Năng lực của người không phải

hoàn toàn do tự nhiên mà có mà một phân lớn

là do công tác , do tập luyện mà có "(2 )

Người khẳng định : " cũng như sông, thì có

nguồn mới có nước,không có nguồn thì sông

cạn . Cây phải có gốc, không có gốc thì cây

héo. Người cách mạng phải có đạo đức , không

có đạođức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh

đạo được nhân dân" . Cần phải biết sử dụng

nhân tài , có khả năng lãnh đạo vì sự nghiệp

cách mạng chung , "phải trọng nhân tài, trọng

cán bộ , trọng mỗi một người có ích cho công

việc chung của chúng ta " (3 ) . Để hình thành

năng lực, phong cách làm việc của người lãnh

đạo một điều quan trọng là phải thông qua

hoạt động thực tiễn cách mạng mới hình

thành nên phong cách lãnh đạo khoa học.

Ph.Ăng-ghen đãchỉ rõ thực tiễn đặt ra nhu cầu

cho con người nhiều hơn mười trường đại học .

Vận dụng quan điểm này Chủ tịch Hồ Chí

Minh nhấn mạnh : đạo đức cách mạng không

phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh rèn

luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng

cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng , vàng

càng luyện càng trong . Cho nên, trong mọi

hoạt động cách mạng, chúng ta đều phải học

tập tự cải tạo . Thực tiễn cách mạng "đều là

(2 ) , ( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 280, tr 273
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những trường học rất tốt cho chúng ta rèn

luyện đạo đức cách mạng" ( 4) .

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

về phong cách lãnh đạo của người cán bộ đã

vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện cụ thể

của cách mạng Việt Nam . Các quan điểm này

đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng

trong việc xây dựng chính sách đào tạo và phát

triển cán bộ quản lý, hình thành phong cách

lãnh đạo mới phù hợp với yêu cầu cụ thể của

từng thời kỳ...

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định :

"Trên cơ sở phát triển sự nghiệp giáo dục và

đào tạo , nâng cao dân trí để xây dựng đội ngũ

cán bộ một cách cơ bản , chính quy, có hệ

thống; đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn

và phong trào cách mạng của nhân dân để giáo

dục, rèn luyện, đào tạo, đánh giá, sàng lọc ,

tuyển chọn cán bộ "(5 )

Phát triển quan điểm này, Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ mục

tiêu của công tác cán bộ trong thời kỳ mới là

" Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ

lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng về

chính trị, gương mẫu về đạo đức , trong sạch về

lối sống, có trí tuệ , kiến thức và năng lực hoạt

động thực tiễn , gắn bó với nhân dẫn" (6) . Để

thực hiện được mục tiêu này Đại hội IX của

Đảng đã xác định những chủ trương, biện pháp

cơ bản như :

- Có cơ chế và chính sách phát hiện, tuyển

chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tận dụng

những người có đức có tài. Thực hiện đúng đăn

nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác

cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với

phát huy trách nhiệm của các tổ chức mà

người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống

chính trị về công tác cán bộ. Làm tốt công tác

quy hoạch và tạo nguồn cán bộ cho cả trước

mắt và lâu dài .

-

Việc đánh giá sử dụng đúng cán bộ cần

phải sử dụng tổng hợp các yếu tố như: căn cứ

tiêu chuẩn cán bộ , lấy hiệu quả công tác thực

tế và tín nhiệm của nhân dân là thước đo chủ

yếu ; có phương pháp khoa học, khách quan

công tâm trong việc đánh giá cán bộ .

Đổi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý

trên cơ sở kết hợp các thế hệ độ tuổi bảo đảm

tính liên tục kế thừa và phát triển .

-

- Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo và

quản lý theo quy hoạch ở các ngành và địa

phương , khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín,

cản trở việc luân chuyển cán bộ.

-
- Xây dựng , hoàn thiện hệ thống các học

viện , nhà trường và trung tâm chính trị, bảo

đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi

dưỡng cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo

quảnlý các cấp . Phấn đấu đến hết năm 2005

phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp

huyện trở lên học xong chương trình cao cấp

vềhuấn luyện chính trị và có trình độ đại học

về một chuyên ngành nhất định.

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại

của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của

Đảng , của đất nước , của chế độ ta , là cái"gốc "

của mọi công việc . Bác Hồ đã chỉ rõ : nước ta

là nước dân chủ , địa vị cao nhất là dân , vì nhân

dân là chủ trong bộ máy nhà nước , cán bộ,

công chức là "công bộc" của dân , chịu sự giám

sát của dân . Để làm được điều nêu trên , đòi hỏi

đội ngũ cán bộ , công chức phải nâng cao phẩm

chất đạo đức, trình độ năng lực, tinh thần tận

tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa . Muốn vậy cần chú

trọng các giải pháp như :

- Hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế cán

bộ , công chức, coi trọng cả năng lực và lãnh

đạo , bảo đảm tính nghiêm túc , trung thực

trong thi tuyển tạo cơ hội cho những người có

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9, tr 284

(5 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ,

1997, tr 77

(6 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 141
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đủ điều kiện được tuyển dụng làm cán bộ,

công chức nhà nước.

- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo ,

cán bộ quản lý về đường lối , chính sách , về |

kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà

nước, quản lý kinh tế - xã hội trong điều kiện

cơ chế thị trường và hội nhập kinhtế quốc tế .

- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức nhà

nước theo đúng chức danh, tiêu chuẩn ; thực

hiện tinh giản biên chế .

- Định kỳ kiểm tra , đánh giá cán bộ , công

chức , kịp thời thay thế những cán bộ, công

chức yếu kém và thoái hóa.

-
- Tăng cường cán bộ cho cơ sở. Có chế độ

chính sách đào tạo , bồi dưỡng , đãi ngộ đối với

cán bộ xã, phường, thị trấn .

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X

của Đảng tiếp tục khẳng định tư tưởng của

Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng phong

cách lãnh đạo của độingũ cán bộ lãnh đạo

|

|

|

|

|

|

THỜI KỲ MỚI ...

( Tiếp theo trang 12)

nước ngoài (FDI ). Theo một số chuyên gia thì

đây là nguồn vốn chưa được thực hiện nhiều

trong lĩnh vực giao thông - vận tải. Thời gian

qua, mới chỉ có một số liên doanh trong lĩnh

vực vận tải biển và giao nhận kho vận. Mới

đây, dưới sự giám sát của Bộ Tài chính, tập

đoàn tài chính hàng đầu của Xin -ga- po là

Temasek đã đầu tư nguồn vốn trực tiếp vào

Công ty cổphần hàng không Pacific Airlines .

Đây có thể coi là một bước tiến mới trong

việc mở rộng cửa cho đầu tư nước ngoài trong

các lĩnh vực giao thông - vận tải ; tăng cường

thu hút mạnh đầu tư , công nghệ nguồn của

các công ty đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế

hàng đầu thế giới . Bên cạnh nguồn vốn, việc

thu hút ngoại lực trong lĩnh vực giao thông -

vận tải trong thời gian tới còn cần chú trọng

đến việc chuyển giao công nghệ khoa học -

| thuật cũng như kỹ năng quản lý . Đây cũng

là những yếu tố hết sức quan trọng cần tận

dụng và phát huy trong lộ trình hội nhập quốc

tế của giao thông - vận tải nước ta .

" Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên

phong, gương mẫu ; có phẩm chất, đạo đức

cách mạng , có ý thức tổ chứckỷluật và năng kỹ

lực hoàn thành nhiệm vụ ; kiên định lập trường

giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý

tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó

khăn thử thách ; năng động, sáng tạo, góp phần

tích cực vào công cuộc đổi mới , đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa" (7 )

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

về xây dựng đội ngũ cán bộ, hình thành phong

cách làm việc của người lãnh đạo đã thể hiện

sự vậndụng vàphát triển sáng tạo họcthuyết

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện cụ

thể của Việt Nam . Những quan điểm này luôn

có giá trị đúng đắn trong điều kiện mới của

cách mạng Việt Nam , khi nước ta đang thực

hiện xây dựng thể chế kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , thực hiện chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế . D

( 7 ) Dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng, tr 51

|

|

|

|

|

|

|

Trong thời kỳ phát triển mới, Đảng và

Nhà nước ta xác định : hệ thống kết cấu hạ

tầng giao thông là cơ sở hạ tầng quan trọng

cần đầu tư để đi trước một bước đáp ứng yêu

cầu của toàn bộ nền kinh tế . Vận tải là dịch vụ

truyền thống cần được ưu tiên ... Đây là điều

kiến rất thuận lợi nhằm thực hiện mục tiêu

phát triển nhanh hơn , bền vữnghơn đối với

ngành giao thông - vận tải nước ta . Trong kế

hoạch 5 năm tới (2006 - 2010) ngành giao

thông - vận tải nước ta tăng cường phát triển

chất, phát triển nhanh đi liền với phát triển

bền vững , tạo ra " bước chuyển" mới, quan

trọng và ý nghĩa cho toàn ngành trong giai

đoạn mới , góp phần tích cực hơn nữa vào

công cuộc hội nhập và công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước. D

về
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THẤU TRIỆTNGUYÊN TẮC

"NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM ,

PHẢINÊU GƯƠNG ĐẠO ĐỨC "

CỦA HỒ CHÍ MINH

"Ν

ÓI đi đôi với làm , phải nêu gương

về đạo đức" là một trong những

nguyên tắc đạo đức cách mạng

được Nguyễn Ái Quốc đề cập và kiến giải

tại lớp đào tạo cán bộ đầu tiên cho cách mạng

Việt Nam ở Quảng Châu - Trung Quốc, từ

những năm 1926 - 1927. Trong suốt quá trình

cách mạng, Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ,

đảng viênmà trước hết là bản thân mình phải

tuân thủ nguyên tắc này . Nhờ vậy , phần đông

các thế hệcán bộ trở thành tấm gương cho cả

dân tộc soi chung. Sức mạnh kỳ diệu của cách

mạng được tạo bởi những hạt nhân đó .

Ngày nay , trong điều kiện phát triển kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một bộ

phận không nhỏ cán bộ , đảng viên bị chủ nghĩa

cá nhân chi phối nên tha hóa , biến chất về đạo

đức. Họ nói không đi đôi với làm , nói nhiều làm

ít, nói mà không làm , thậm chí nói tốt làm xấu.

Những hành vi đó vừa làm giảm uy tín của họ,

vừa gây nên sự hoài nghi về vai trò lãnh đạo của

Đảng .

Trên thế giới, có đảng cộng sản đã từng lãnh

đạo đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước họ

đạt được những thành tựu vĩ đại ; nhưng do

phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, trong

đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên nói không

giống làm , không còn là tấm gương sáng nữa,

ĐOÀN THẾHANH

nên đã để mất chính quyền, Đảng rơi vào tan rã ,

đất nước lâm vào khủng hoảng.

Từ bài học thực tế đó, hơn lúc nào hết, chúng

ta cần thấu triệt và thực hiện nguyên tắc "nói đi

đôi với làm , phải nêu gương về đạo đức" của

Hồ Chí Minhlà rất cấp thiết.

1 – Trước hết , Đảng ta nói gì ?

Thứnhất: Về mục tiêu phấn đấu của Đảng.

Lê-nin và thực tế Cách mạng Tháng Mười vĩ

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác

đại, Hồ Chí Minh đã nhận thức đúng, vận dụng

sáng tạo và khẳng định đường lối cách mạng

của Đảng ta : "Muốn cứu nước và giải phóng

dân tộc không có con đường nào khác con

đường cách mạng vô sản " !), " chỉ có chủ nghĩa

xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng

được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công

nhân toàn thế giới " ( 2) . Về Đảng, Hồ Chí Minh

khẳng định : Đảng ta không có lợi ích gì khác ,

ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân , của

dân tộc. "Mục đích của Đảng Lao động Việt

Nam có thể gồm trong 8 chữ là: ĐOÀN KẾT

TOÀN DÂN,PHỤNGSỰ TỔ QUỐC" (3 )

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 2000 , t 9, tr 314

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 474

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6, tr 183
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Mục đích cao cả của Đảng trước sau như

một là: "Tất cả đường lối , phương châm , chính

sách... đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của

nhân dân " 4 ). Đặc biệt, mục đích đó được kết

tinh trong chính cuộc đời Hồ Chí Minh - người

sáng lậpvà rèn luyện Đảng ta : "Cả đời tôi chỉ

có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi

Tổ quốc , và hạnh phúc của quốc dân" (5); "hết

lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách

mạng , phục vụ nhân dân ". Trước lúc "đi xa" ,

Bác "tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn

nữa , nhiều hơn nữa" (6) . Cuộc đời cách mạng

Hồ Chí Minh đúng như Người nói : Tôi đã hiến

dâng cả cuộc đời tôi cho dân tộc tôi .

Khi trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo

toàn dân tộc xây dựng chế độ xã hội mới,

Hồ Chí Minh đã nêu rõ nhiệm vụ trước mắt:

"Bây giờ, Đảng ta phải làm nhiều chuyện ... Dân

không đủ muối, Đảng phải lo. Dân khôngcó

gạoăn đủ no , dân không có vải mặc đủấm,

Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học,

Đảng phải lo... Tất cả mọi việc , Đảng phải lo .

Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng

sản , đấu tranh giành thống nhất nước nhà, Đảng

phải lo. Ngay đến cả tương, cà, mắm , muối của

dân, Đảng đều phải lo" (7) . Để làm được việc đó,

trước hết Đảng và dân phải xây dựng cho được

nhà nước mới - nhà nước của dân , do dân, vì

dân - để vận hành đất nước hướng đích dân giàu

nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh . Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà

là cả tiến trình cách mạng lâu dài. Hồ Chí Minh

khẳng định: " Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là

nhân dân là người chủ , mà Chính phủ là người

đầy tớ trung thành của nhân dân . Chính phủ chỉ

có một mục đích là : hết lòng phụng sự Tổ quốc ,

phục vụ nhân dân" (8 ). Tính chất "đầy tớ nhân

dân " được Hồ Chí Minh xác định chính là

nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân . Người nói : " Chính sách của Đảng

và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời

sống của nhân dân. Nếu dân đói , Đảng và

Chính phủ có lỗi ; nếu dân rét là Đảng và Chính

phủ có lỗi ; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ

có lỗi ; nếu dân ốm là Đảng Chính phủ có lỗi.

Vì vậy, cán bộ đảng và chính quyền từ trên

xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời

sống của nhân dân" 9) . Để làm được việc này,

Hồ Chí Minh vừa căn dặn , vừa yêu cầu, vừa

khẳng định cán bộ, đảng viên " ... không phải

làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ

đảngcũng như cán bộ chính quyền , ngay cả Bác

là cán bộcao nhất đều là đầy tớ của nhân dân ,

phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân , phải

cần, kiệm , liêm, chính (10 )

Theo Hồ Chí Minh , Đảng, Nhà nước ta lấy

mục tiêu độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân

dân, phồn vinh của Tổdân, phồn vinh của Tổ quốc làm hướng đích

phấn đấu và lẽ sống của mình . Đó là sự tự

nguyện nhân văn.

Thứhai: Về mối quan hệ giữa Đảng và dân

Các bậc vĩ nhân , những người hiền tài xưa

nay đều xem sức mạnh của dẫn là to lớn , quyết

định lịch sử . " Chở " và "lật" thuyền đều là dân .

Đứngtrênlập trường mác -xít, xuất phát từ mục

đíchcao cả của cách mạng, Đảng ta và Hồ Chí

Minh đánh giá cao và đúng đắn vai trò và vị trí

quyết định của nhân dân .

-

Hồ Chí Minh xác định : Trong sự nghiệp

cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc, Đảng - dân

nhất. Ở đó ,dân là " gốc" của nước, là nguồn sức

là mốiquan hệ tự thân , máu thịt, hữu cơ , thống

mạnh , là lực lượng to lớn của Đảng , của cách

mạng. Đảng và trí tuệ của Đảng đều bắt nguồn

và được nuôi dưỡng từ khát vọng và trí tuệ của

dân.

Mối quan hệ đó được thể hiện trên mấy

phương diện chính sau :

Một là , mọi hoạt động của Đảng phải lấy

nhân dân làm đối tượng phục vụ, lấycuộc sống

ấm no, tự do hạnh phúc của dân làm niềm hạnh

phúc của mình . Đảng phải thực sự tỏ rõ mình là

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10, tr 380

(5 ) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 240

( 6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 512

(7) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10, tr 463 - 464

(8) (9) Hồ Chí Minh: Sđd, t 7 , tr 499, 572

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 513
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đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp ,

của nhân dân lao động và của dân tộc .

Hai là , Đảng phải chủ động gần dân , tin dân ,

dựa vào dân , học hỏi dân . Đây là thái độ chân

thành và một phương pháp đúng đắn, sinh

động. Người dặn , "mỗi cán bộ chính quyền và

đoàn thể cần phải:

- Luôn luôn gần gũi nhân dân .

- Ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân dân .

- Học hỏi nhân dân .

- Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền ,

giải thích , cổ động , giáo dục, tổ chức nhân dân ,

dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện vọng

chính đáng của nhân dân" (11 ). " Bốn điều ấy

phải đi song song với nhau . Vì không gầngũi

dân thì không hiểu biết dân . Không hiểu biết

dân thì khônghọc hỏi được những kinh nghiệm

và sáng kiến của dân " (12 ).

Hồ Chí Minh lưu ý cán bộ, đảng viên tuyệt

đối không được lên mặt " quan cách mạng", "ra

lệnh , ra oai" , phải "khiêm tốn, không được kiêu

ngạo" , "phải thực sự tôn trọng quyền làm chủ

của nhân dân" , phải "tin tưởng lực lượng vĩ đại

và đầu óc thông minh của quần chúng", phải

lắng nghe , hoan nghênh và tiếp thu ýkiếnđóng

góp, phê bình của dân , chủ động sửa chữa

những sai lầm khuyết điểm . Chỉ có như vậymới

đoàn kết, lãnh đạo được nhân dân ; Đảng mới

được dân tin , dân phục, dân yêu, mới xứng đáng

và làm tròn nhiệm vụ của người lãnh đạo.

Ba là , về tư cách của Đảng và của nhân dân

mốitrong quanhệ này. Trong tác phẩm Sửa đổi

lối làm việc, Hồ Chí Minh chỉrõ" Tư cách của

Đảngchânchính cách mạng" là lãnh đạo và đầy

tớ , công bộc của dân qua 12 điều; và Người kết

luận :

"Muốn cho Đảng được vững bền

Mười hai điều đó chớ quên điều nào" .

Nhân dân trong mối quan hệ này, theo

Hồ Chí Minh, là lực lượng làm nên cách mạng.

Tất cả là do dân, "quyền hành và lực lượng đều

ở nơi dân" . Quyền ở đây chính là sự quyết định

lựa chọn con đường phát triển tương lai cho dân

tộc mình mà các đảng phái chính trị, trong đó

có Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra . Dân là chủ

thể sựnghiệp cách mạng của dân tộc. Đảng sinh

ra trong lòng dân tộc ; trong quá trình xây dựng

và trưởng thành , Đảng luôn được dânchăm sóc,

góp ý xây dựng, kiểm tra , đôn đốc . Ở đây, dân

còn có tư cách đặc biệt là lực lượng vĩ đại để

hiện thực hóa đường lối của Đảng vạch ra . Dân

không làm thì đường lối của Đảng dù tốt đẹp

đến đâu cũng chỉ dừng lại ở ý tưởng mà thôi.

đường lốiđúng củaĐảng mà nhân dân

Hơn 75 năm qua, kể từ ngày thành lập , nhờ

có

Việt Nam đã tự nguyện theo Đảng, dưới sự lãnh

đạo của Đảng và lấy đó là niềm vinh dự , hạnh

phúc "không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ

Chủtịch HồChí Minh vĩ đại" (Tố Hữu ). Càng

đi qua bao thác ghềnh , thách thức gay gắt, ác

liệt, tiếng nói của Đảng, Bác Hồ càng được dân

tin, dân theo . Vì vậy, cách mạng Việt Nam đã

làm nên những điều kỳ vĩ nhất trong lịch sử

hàng ngàn năm của dân tộc .

2 – Đảng làm gì hơn 75 năm qua ?

Trước hết , phấn đấu vì sự nghiệp giải

phóngdântộc . Vượt lên các xu hướng cứu nước

khác , Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối

cách mạng đúng, phương pháp cách mạng thích

hợp nên cả dân tộc Việt Nam theo Đảng thực

hiện thắng lợi cách mạng dân tộc, dân chủ, đất

nước thống nhất , nhân dân trở thành chủ nhân

chân chính của một nước Việt Nam mới mang

vị thế mới và tầm vóc mới trên trường quốc tế .

Có thể nói, sự nghiệp giải phóng dân tộc

Việt Nam ở thế kỷ XX là sự nghiệp vĩ đại bậc

năm của dân tộc. Những chiến công đó gắn liền

trong lịch sử chống ngoại xâm hàng ngàn
nhất

với tên tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sở

dĩ có được kết quả vĩ đại đó là do Đảng ta đã nói

đúng là làm cách mạng giải phóng dân tộc , theo

con đường cách mạng vô sản , độc lập dân tộc

gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Ở đó , Đảng Cộng

sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo trên nền tảng

( 11 ) , ( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 88
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chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh .

Lực lượng cách mạng là cả dân tộc Việt Nam ,

không phân biệt giai cấp , tôn giáo, dân tộc, trai

gái , già trẻ ... tức là tất cả những người Việt Nam

yêu nước .

Thứ hai, Đảng tuyên truyền , tổ chức nhân

dân xóa bỏ những quan hệ lạc hậu, bất bình '

đẳng, từng bước xây nên những quan hệ tốt đẹp,

tiếnbộ giữa con người với con người, con người

với xã hội và con người với tự nhiên . Dưới sự

lãnh đạo của Đảng, đất nước , xã hội, con người

Việt Nam đều đổi mới lớn lao theo hướng văn

minh, hiện đại . Đó là những điều Đảng làm , dân

làm , đúng như Đảng mong muốn, Đảng hoạch

định .

3 – Những vấn đề cần làm

Vấn đề đặt ra là làm thếnào để cán bộ , đảng

viên , cũng nhưĐảng ta nói đi đôi với làm . Nói

đúng , nói đạo đức phải làm tốt và sống có đạo

đức cao thượng , trở thành tấm gương cho toàn

xã hội? Đây là vấn đề lớn và cực kỳ khó khăn.

Xuất phát từ quan điểm khoa học , cách mạng và

nhân văn của Hồ Chí Minh : "Vô luận việc gì

đều do con người làm ra" , " công việc thành

công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém" ,

chúng tôi chỉ xin trình bày mấy suy nghĩ về việc

Đảng lựa chọn, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ , đảng viên

có tâm , đủ trí, đủ tầm trong điều kiện hiện nay .

Trước hết, cách dùng người của Hồ Chí

Minh là mẫu mực , cơsởnhận thức trong việc sử

dụng cán bộ.

Bác nhắc nhở chúng ta rằng , nhân dân là

người chủ sở hữu quyền lực chínhtrị, là chủthể

chân chính của Nhà nước , quốc gia , dân tộc . Họ

vừa là mục đích , vừa là động lực, là sức mạnh

của sự nghiệp cách mạng. Song, Người cũng

khẳng định : cán bộ tốt việc gì cũng xong . Muốn

việc thành công hay thất bại, đềudo cán bộ tốt

hoặc kém, cán bộ là cái "gốc " của mọi việc .

Vấn đề quyết định là phải chọn đúng cán bộ đủ

tâm , xứng tầm . Theo đó, Hồ Chí Minh xác định,

động cơ dùng người là để tiến hành sự nghiệp:

giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội , giải

phóng con người. Động cơ này trở thành triết lý

trong phép dùng người của Bác .

Hồ Chí Minh là người yêu thương , tôn trọng ,

tin tưởng và khoan dung đối với con người.

Tính cách đó là phẩm chất cần thiết và quý báu

của người cán bộ , đảng viên . Hồ Chí Minh là

người hiểu mình và hiểu người. Vì, theo Người,

đã không tự biết mình thì khó mà biết người.

Muốn biết đúng phải trái ở người ta , thì trước

hết phải biết sựphải trái của mình . Nếu không

biết sự phải trái ở mình thì chắc không thể nhận

rõ người cán bộ tốt hay xấu. Như vậy, muốn

dùng người phải hiểu người.

Việc dùng người được Bác dạy là phải khéo.

Khéo là đúng người, đúng việc, để tập hợp được

tất cả sức lực , tài năng của mọi người phụng sự

Tổ quốc , phụng sự nhân dân . Khéo là để mỗi

người dù ở cương vị nào họ cũng thấy hợp lý,

hợp tình , vừa sức , hăng say phấn đấu .

Để có cán bộ tốt , theo Hồ Chí Minh "phải

nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng

những cây cối quý báu ,phải nâng cao người cán

bộ cả về đời sống vật chất vàđời sống tinh thần ,

để họ có đủ điều kiện làm việc tốt" . Huấn luyện

cán bộ là công việc "gốc" của Đảng.

Đổi mới và đan xen các thế hệ cán bộ cốt để

nhằm và phải phát huy được trí tuệ , kinh

nghiệm, sức lực của các thế hệ đó . Vun trồng

lòng tự trọng , tự tin cho cán bộ , đảng viên ,

giúp họ sửa chữa sai lầm , khuyết điểm .Người

lãnh đạo phải khiêm tốn học hỏi quần chúng

nhân dân .

Như vậy, để xây dựng được bộ máy của hệ

thống chính trị tốt, ngoài công tác tổ chức bộ

máy khoa học thì công tác cán bộ , là vấn đề

quan trọng nhất. Những suy nghĩ và cách làm

trên đây của Bác cần phải được vận dụng vào

tình hình hiện nay .

Thứhai, giáo dục và có cơ chế để đội ngũ

cán bộ hiện nay phải là tấm gương mẫu mục cả

về đức và tài, trong đó nguyên tắcnói đi đôi với

làm phải là lẽ sống .

Giáo dục là giúp cán bộ nhận thức , cơ chế là

khuôn khổ nguyên tắc cho phép cán bộ hoạt
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động. Tất cả không ngoài mục tiêu để cán bộ

sửa cái sai, cái lệch để làm đúng làm tốt hơn ,

làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch hơn , trí

tuệ hơn , đạo đức cao hơn . Bác Hồ từng tự phê

bình và rút ra nhận thức: "Từ trước tới nay Đảng

ta chưa thực hành cách thường xuyên xem xét

cán bộ . Đó là một khuyết điểm to . Kinh nghiệm

cho ta biết : mỗi lần xem xét lại nhân tài , một

mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt

khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra" .

Theo tư tưởng của Người, ở đây cần tập

trung làm tốt các bước sau :

+ Về chỉnh đốn tư tưởng: A

quan

Lâu nay, việc chỉnh đốn tư tưởng cho cán bộ,

đảng viên thường xuyên được Đảng ta rất

tâm . Song tình trạng nói hay, nói khéo nhưng

nhiều việc làm chưa tốt , thậm chí làm khác đi

vẫn diễn ra thường xuyên ở không ít người,

không ít cấp . Căn bệnh chiếu lệ , qua loa , đại

khái trong phê bình đang trở thành phổ biến .

Và, khi buộc phải phê bình góp ý thì người ta

lại nói chung chung, né tránh , thiếu thật thà ,

nghiêm túc , hoặc đổ lỗi cho cơ chế chứ không

nhìn vào mình , cơ quan mình . Cấp trên biểu

dương khen ngợi cấp dưới là chính, và nếu có

phê thì cũng " tùymặt" để tranh thủ sự "ủng hộ "

mà củng cố địa vị . Có một bộ phận không nhỏ

cán bộ, đảng viên không dám đấu tranh phê

bình ai , né tránh cấp trên . Khi có ý kiến , họnói

không động tới ai , vì nói sợ lại động đến bản

thân . Nhưngnguy hiểm hơn , bỏ phiếu tín nhiệm

họ chọn người "vô hại" , để "dễ thở " và "có lợi "

cho cá nhân của họ, không quan tâm tới lợi ích

của tập thể , thậm chí cả sự nghiệp chung .

Vấn đề đặt ra hiện nay là, phải tiến hành

chỉnh đốn tư tưởng cho cán bộ, đảng viên một

cách mạnh mẽ, kiên quyết, đồng bộ và cụ thể.

Vấn đề này, Đảng ta đã có bài học từ những

cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng trước

đây . Hiện nay, hơn lúc nào hết , mỗi cán bộ ,

đảng viên và toàn Đảng cần hành động một

cách thống nhất, tự giác theo những nguyên tắc

sinh hoạt đảng , trong đó phải thấu triệt nguyên

tắc tự phê bình và phê bình một cách trung thực,

khách quan, xây dựng vì mục tiêu đoàn kết và

phát triển . Điểm cần nhấn mạnh là, sự thống

nhất, nghiêm túc, đồng bộ , tự giác từ Trung

ương tới cơ sở, từ người đứng đầu bộ máy của

Đảng , Nhà nước xuống nhân viên là rất quan

trọng . Cấp trên gương mẫu , làm nghiêm túc thì

chắc chắn cấp dưới sẽ làm nghiêm túc ; và nhất

định có kết quả. Nhất thiết phải tiến hành triệt

để, tức là phải xét sự vật đến gốc rễ của nó, xem

xét đến bản thân từng con người trong mọi mối

quan hệ với chức vụ mà họ được giao. Điều này

đã được V.I. Lê-nin chỉ ra từ năm 1922, khi

Người lãnh đạo công tác thanh tra Đảng : "Đáng

lẽ phải chịu trách nhiệm về công việc của

mình ... với ý thức rằng chính mình là người

chịu trách nhiệm , thì người ta lại nấp sau các

ban . Đến thánh cũng không biết đâu mà lần

trong các ban đó, không làm thế nào mà tìm ra

được người chịu trách nhiệm cả ; mọi cái đều rối

tung và cuối cùng, người ta đưa ra một nghị

quyết trong đó tất cả mọi người đều chịu trách

nhiệm " ( 13) .

+ Vấn đề chỉnh đốn tổchức và cán bộ:

Theo Bác Hồ, đây là vấn đề cốt tử. Để phát

triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa hiện nay, hơn bất kỳ lúc nào, vấn đề

tổ chức và cán bộ càng có vai trò quan trọng .

V.I. Lê-nin đã chỉ ra ở Đại hội XI Đảng Cộng

sản Nga ( 1922) , rằng: "Mấu chốt của vấn đề

"không phải là ở chỗ thay đổi phương hướng

của chính sách... Chúng ta ở vào một tình trạng

mà mấu chốt là vấn đề người , vấn đề lựa chọn

người ... mấu chốt của vấn đề là ở chỗ con người

đặt không đúng chỗ, là ở chỗ người cộng sản

phụ trách này nọ đã... không hiểu gì cả , lại cản

trở không cho người ta thấysự thật, vì đằng sau

người ấy là cả một bọn ăn cắp và bọn con buôn

lẩn lút rất tài ." (14)

(Xem tiếp trang 31)

( 13 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,

1978 , t 45 , tr 138

(14) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 45 , tr 132, 134
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“THƯƠNG TẠI VIỆT NAM

20 NĂM ĐỔIMỚI”

Lời Bộ Biên tập : Ngày 10 – 11– 2005, tại Hà Nội, Bộ Thương mại và

Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề

“ Thương mại Việt Nam 20năm đổi mới” . Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được

trên 60 bản báo cáo tham luận của các nhà khoa học, các nhà hoạch định

chính sách và hoạt động thực tiễn .

Sau đây , xin giới thiệu với bạn đọc Báo cáo Đề dẫn và Tổng thuật

Hội thảo .

BÁO CÁO ĐỀ DÂN

LÊ HỮU NGHĨA

T

RONG không khí cả nước vừa tưng

bừng kỷ niệm 60 năm Cách Tháng

Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9 ;

toàn Đảng tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng , Bộ Thương mại và Bộ biên tập Tạp chí

Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia

với chủ đề “ Thương mại Việt Nam 20 năm

đổi mới” .

Nhớ lại những năm đầu thập niên 80 của

thế kỷ XX, đất nước lâm vào cuộc khủng

hoảng kinh tế - xã hội , hàng hóa thiếu hụt trầm

trọng , đời sống của nhân dân lao động gặp

nhiều khó khăn , tình trạng lạm phát phi mã,

có lúc lên tới 774,7% (năm 1986). Trong lúc

đó các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và

Liên Xô tan rã . Sau một thời gian , các nước

châu Á lại lâm vào tình trạng khủng hoảng tài

chính - tiền tệ, gây nhiều tác động tiêu cực đến

kinh tế nước ta ; thế giới và khu vực tiếp tục có

những diễn biến phức tạp .

Trong bối cảnh đó, với bản lĩnh và trí tuệ

của mình, Đảng và Nhà nước ta đã vững vàng

chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua

những khó khăn , thử thách trước “ sóng to gió

lớn” , tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện

đất nước , tiếp tục đưa nước ta phát triển , thực

hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
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Hội thảo Khoa học - Thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

hiện đại hóa với mục tiêu phấn đấu đến năm

2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đường lối đổi mới toàn diện đất nước do

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI

(năm 1986) đã được cán bộ, đảng viên nhất trí

và được nhân dân ta đồng tình ủng hộ. Đường

lối đó là sự vận dụng sáng tạo những nguyên

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê- nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới của

cách mạng Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng

chính đáng của nhân dân cả nước . Nhờ đó, sự

nghiệp Đổi mới trong gần 20 năm qua đã đạt

được những thành tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử

cả về lý luận và thực tiễn trong tất cả các lĩnh

vực kinh tế , chính trị , văn hóa - xã hội, đối

ngoại và an ninh - quốc phòng.

Chúng ta còn nhớ, trong Báo cáo Chính trị

tại Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã đánh

giá một cách toàn diện những khó khăn , trong

đó nêu rõ : “Lưu thông không thông suốt, phân

phối rối ren , vật giá tăng nhanh đang tác động

tiêu cực đến sản xuất, đời sống và xã hội .

Những mất cân đối lớn trong nền kinh tế giữa

cung và cầu về lương thực , thực phẩm , hàng

tiêu dùng, năng lượng, nguyên liệu , vận tải... ,

giữa thu và chi , xuất khẩu và nhập khẩu chậm

được thu hẹp, có mặt còn gay gắt hơn trước...” ;

“Suốt 5 năm qua (nghĩa là từ năm 1981

đến 1985) , lĩnh vực phân phối, lưu thông luôn

luôn căng thẳng và rối ren . Các cơ quan lãnh

đạo của Đảng và Nhà nước đã dành nhiều thời

giờ vào công việc này, nhưng các giải pháp

đưa ra chưa thật sự có hiệu quả” . Đại hội VI

còn khẳng định : “sai lầm trong lĩnh vực phân

phối, lưu thông là sai lầm rất nghiêm trọng

trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý kinh tế năm

năm qua” ( 1) . Nhắc lại những nhận định đó

chính là để thấy rõ hơn , khách quan và toàn

diện hơn tất cả những gì chúng ta đã làm được ,

trong đó có vai trò không thể thiếu của ngành

thương mại.

Những đóng góp đáng kể của ngành thương

mại thể hiện trước hết ở chỗ, mạnh dạn đổi

mới , khắc phục khá thành công cơ chế tập

trung quan liêu , bao cấp và đã chứng tỏ là một

trong số những ngành đi đầu trong đổi mới

cách nghĩ, cách làm và đã đạt được nhiều

thành tựu rất nổi bật. Những thành tựu đó được

thể hiện trên một số nội dung chính như sau:

-
Đã thu hút được hầu hết các thành phần

kinh tế , các loại hình doanh nghiệp tích cực

tham gia sản xuất kinh doanh , góp phần làm

cho lĩnh vực lưu thông, phân phối ngày một

sôi động , khối lượng hàng hóa tăng trưởng

nhanh trên cả thị trường nội địa và thị trường

xuất khẩu , mặt hàng phong phú , đa dạng, chất

lượng ngày một cao, đáp ứng ngày càng tốt

hơn nhu cầu của người tiêu dùng;

- Đã góp phần đắc lực cùng với Chính phủ

xóa bỏ tình trạng ngăn sông, cấm chợ , từng

bước tạo lập một thị trường thống nhất từ Bắc

chí Nam, làm cho “ huyếtmạch ” của nền kinh

tế được lưu thông thông suốt, tổng lượng hàng

hóa luân chuyển (kể cả nội thương và ngoại

thương ) tăng lên nhanh chóng;

- Đã góp phần xây dựng , hình thành tương

đối đồng bộ các loại thị trường ; hình thành thể

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa . Đến nay Quốc hội đã ban hành được

nhiều luật phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , như . Luật Thương mại, Luật Cạnh

tranh , Luật Doanh nghiệp nhà nước , Luật

Doanh nghiệp, Luật Hải quan , các luật thuế ... ;

- Đã góp phần tích cực tạo việc làm , tăng

thu nhập, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các

( 1 ) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,

Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1987 , tr 18 , 24, 26
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vấn đề xã hội trên khắp các vùng, miền của đất

nước . Thị trường hàng hóa, dịch vụ được mở

rộng và phát triển sôi động, tạo động lực quan

trọng cho sự phát triển , chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng coi thị trường vừa là căn

cứ , vừa là đối tượng của công tác kế hoạch ,

quy hoạch phát triển của cả nước .

Góp phần phát triển sản xuất, có đóng góp

ngày càng lớn cho tổng sản phẩm quốc nội

(GDP);

- Tạo lập môi trường kinh doanh chung của

nền kinh tế năng động, từ đó thu hút được

nhiều vốn đầu tư phát triển cả trong và ngoài

nước;

Hình thành được một mạng lưới chợ,

điểm bán hàng và kinh doanh dịch vụ trên

khắp mọi miền của Tổ quốc (gần 9 ngàn chợ

lớn ,nhỏ ở nông thôn và thành thị , gần 700 siêu

thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn

thuộc các loại hình sở hữu khác nhau , đạt các

tiêu chuẩn văn minh và hiện đại đáp ứng nhu

cầu ngày càng cao của người tiêu dùng;

--

- Thực hiện đường lối của Đảng trong việc

mở cửa , chủ động và tích cực hội nhậpkinh tế

quốc tế và khu vực , “ thực hiện nhất quán

đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ , rộng mở,

đa phương hóa , đa dạng hóa các quan hệ quốc

tế . Việt Nam sẵn sàng là bạn , là đối tác tin cậy

của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn

đấu vì hòa bình , độc lập và phát triển” , ngành

thương mại đã góp phần khai thác những tiềm

năng, thế mạnh của đất nước , tham gia vào

thương mại quốc tế một cách tích cực và hiệu

quả, tăng thêm nguồn ngoại lực ;

Từ chỗ bị bao vây, cô lập về chính trị, cấm

vận về kinh tế - thương mại, đến nay nước ta

đã tạo dựng được vị thế trên thị trường thế

giới , ký kết được các hiệp định thương mại

song phương, đa phương với nhiều quốc gia;

đang thực hiện các vòng đàm phán để sớm

được gia nhập Tổ chức thương mại thế giới

(WTO). Đến năm 2005, nước ta đã có quan hệ

ngoại giao với hơn 170 nước ; có quan hệ buôn

bán với 221 thị trường; và quan hệ đầu tư với

trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ ; nước ta đã

vay được gần 20 tỉ USD vốn ODA, thu hút gần

50 tỉ USD vốn FDI; tăng mức luân chuyển

ngoại thương từ 2,9 tỉ rúp-USD năm 1986 lên

58,4 tỉ USD năm 2004, lớn hơn rất đáng kể so

với tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Số lượng

các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tăng lên

nhanh chóng và đa dạng về sở hữu , thuộc mọi

thành phần kinh tế .

Những thành tựu của chúng ta là rất to lớn ,

và có quyền tự hào, song nhìn về chặng đường

phía trước , còn rất nhiều việc phải làm; nhất là

kinh tế khu vực và thế giới; cơ hội cho sự phát

khi đất nước ngày càng hội nhập sâu hơn vào

triển sẽ nhiều lên , nhưng thách thức cũng

không nhỏ . Trong khi đó nước ta vẫn còn là

nước nghèo, kém phát triển ; năng lực cạnh

tranh của sản phẩm , doanh nghiệp và nền kinh

tế còn yếu và còn nhiều mặt hạn chế ; các yếu

tố của kinh tế thị trường chưa phát triển và

chưa được tạo lập một cách đồng bộ; mức độ

phát triển sản xuất hàng hóa và thị trường giữa

các vùng, miền trên cả nước còn có khoảng

cách khá lớn , nhất là giữa các khu trung tâm

với ngoại vi...

Bởi vậy, việc tổng kết thực tiễn 20 năm đổi

mới nói chung và của ngành thương mại nói

riêng có ý nghĩa rất quan trọng , qua đó chúng

ta có tầm nhìn bao quát hơn , thấy rõ những

mặt mạnh , những yếu kém trong chủ trương,

chính sách và chỉ đạo thực tiễn ; tìm ra những

nguyên nhân chủ quan và khách quan , những

tác động bên trong và bên ngoài ... còn gây cản

trở quátrình phát triển của đất nước để đề ra

các biện pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời ,

có hiệu quả, nhằm đạt được những thành tựu

lớn hơn nữa trong thời gian tới .
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Phát triển kinh tế được Đảng ta xác định là

nhiệm vụ trung tâm . Trong xu thế hiện nay,

đây là một sự nghiệp rất vẻ vang , nhưng cũng

đầy khó khăn, thử thách , nhất là khi điểm xuất

phát của nền kinh tế nước ta còn thấp , kinh

nghiệm quản lý, điều hành nền kinh tế thị

trường còn nhiều hạn chế . Điều đó lại nằm

trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế càng ngày

càng quyết liệt, kinh tế thế giới có xu hướng

phục hồi , song vẫn tiền ẩn những yếu tố bất

trắc, khó lường . Mặt khác , bản thân phát triển

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

cũng đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về lý

luận và thực tiễn , chưa có tiền lệ . Bởi vậy khó

có thể giải quyết được tất cả các vấn đề đặt ra

trong một sớm , một chiều.

Tại cuộc Hội thảo hôm nay, chúng tôi xin

đề nghị các quý vị đại biểu tập trung thảo luận

những vấn đề cơ bản sau :

-

– Một là , đánh giá những thành tựu đã đạt

được trong lĩnh vực thương mại 20 năm đổi

mới trên từng vấn đề : những thành công cụ thể

về chủ trương , đường lối, chỉ đạo thực tiễn để

rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là khái quát

thành lý luận về nền thương mại Việt Nam

trong quá trình phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , tích cực ,

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .

-
Hai là , nêu rõ những hạn chế về chủ

trương, chính sách , tổ chức thực hiện . Điều

quan trọng là cần nêu bật những nguyên nhân

của những hạn chế trong từng lĩnh vực cụ thể,

như : Phát triển thị trường trong nước ; Mối

quan hệ giữa thị trường trong nước và thị

trường ngoài nước; Chiến lược xuất khẩu -

nhập khẩu trong xu thế hội nhập ngày một sâu

hơn vào kinh tế quốc tế ; Vị trí, vai trò của từng

thành phần kinh tế trong thương mại ; Nội

dung của khái niệm độc lập, tự chủ trong quá

trình toàn cầu hóa kinh tế ; Quản lý nhà nước

về thương mại ; Chính sách bảo hộ sản xuất

trong nước và nâng cao năng lực canh tranh

trên cả 3 cấp độ (sản phẩm , doanh nghiệp và

nền kinh tế ).

-

Ba là , những bài học kinh nghiệm cần

được đúc rút từ tổng kết thực tiễn 20 năm đổi

mới ngành thương mại, nhất là : Quản lý nhà

nước về thương mại; Cải cách hành chính

trong thương mại; Văn hóa trong kinh doanh ;

Chống hànggiả, hàng nhái và bảo vệ quyền sở

hữu trí tuệ; Chống gian lận thương mại; Đào

tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại ;

Bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển

thươngmại; Chiến lược và sách lược trong mở

cửa nền kinh tế, tham gia thị trường nước

ngoài ; Tự do hóa thương mại và phát triển bền

vững; Xác định chiến lược , sách lược trong

xuất - nhập khẩu ; Chủ động phòng và chống

các vụ kiện thương mại.

-

2

dần

– Bốn là , đề xuất những phương hướng , giải

pháp cơ bản trong thời gian tới, ít nhất cũng

cho 5 - 10 năm , để thương mại nước ta có bước

phát triển mạnh hơn nữa , nhất là trong việc tạo

cơ chế, chính sách và động lực để thu hẹp

khoảng cách phát triển với các quốc gia trong

khu vực và trên thế giới, để các thành phần

kinh tế và các doanh nghiệp chủ động và tích

cực hơn nữa trong quá trình hội nhập thành

công vào kinh tế quốc tế và khu vực.

Qua Hội thảo này hy vọng rằng, bằng tri

thức, kinh nghiệm bản thân và khát vọng góp

phần thúc đẩy kinh tế đất nước tăng trưởng

nhanh và bền vững, các đại biểu sẽ thẳng thắn

trao đổi , nói lên những suy nghĩ, trăn trở của

mình để góp thêm tiếng nói với Đảng và Nhà

nước trong việc xây dựng chủ trương, đường

lối , cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực tiễn đối

với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói

chung và thương mại nói riêng cho chặng

đường phát triển sắp tới của đất nước.D
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V

TỔNG THUẬT HỘI THẢO

-ÙA qua, Bộ Thương mại và Tạp chí

Cộng sản đã phối hợp tổ chức Hội

thảo khoa học quốc gia với chủ đề:

" Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới" .

Tham gia Hội thảo có trên 250 đại biểu là các

nhà lãnh đạo , quản lý ở các ban , ngành trung

ương, địa phương và các doanh nghiệp, các nhà

khoa học và các phóng viên thuộc các cơ quan

thông tấn , báo chí trong nước . Có 17 ý kiến

tham luận tại hội trường và 55 báo cáo tham

luận được in trong Kỷ yếu Hội thảo . Các ý kiến

tham gia Hội thảo đã tập trung ở mấy nội dung

chính như sau :

1– Trong 20 năm qua, ngành thương mại đã

cùng với cả nước thực hiện đường lối đổi mới

toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và

lãnh đạo . Các tham luận tại Hội thảo đều thống

nhất khẳng định , ngành thương mại đã đạt

được những thành tích to lớn, góp phần đáng

kể vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, nâng

cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế .

Những thành tựu của ngành thể hiện trong các

hoạt động sau :

Trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu : Đã chuyển

hoạt động ngoại thương từ chỗ do các doanh

nghiệp nhà nước thực hiện sang sự tham gia

của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế , tiến tới tự do hóa hoạt động xuất - nhập

khẩu . Đồng thời , đã tiến hành đổi mới một

cách căn bản phương pháp quản lý hành chính

của Nhà nước nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi

để phát triển xuất - nhập khẩu . Ban hành được

Luật Thuế xuất - nhập khẩu và các luật thuế

liên quan vừa để nâng cao hiệu lực và hiệu quả

quản lý hoạt động xuất - nhập khẩu , vừa

điều chỉnh luật trong nước phù hợp với các

thông lệ quốc tế . Ngành thương mại Việt Nam

cũng đã tham gia vào các thể chế thương mại

đa biên trong khu vực và quốc tế . Nhờ những

đổi mới có tính đột phá, hoạt động xuất - nhập

khẩu đã thoát khỏi được cơ chế kế hoạch hóa

tập trung, bao cấp , bước đầu vận hành theo cơ

chế thị trường, góp phần khơi dậy tiềm năng ,

tính chủ động , sáng tạo của các thành phần

kinh tế vào phát triển xuất khẩu ; tạo ra nguồn

thu đáng kểcho ngân sách nhà nước ; tăng số

lượng doanh nghiệp làm công tác xuất - nhập

khẩu , mở rộng thị trường của Việt Nam tới hầu

hết các vùng,lãnh thổ trên thế giới.

Trong phát triển thị trường trong nước : Các

tham luận đều nhất trí với đánh giá, thị trường

trong nước đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ

nhờ thực hiện thành công một số chính sách

đổi mới quan trọng , về cơ bản đã nhanh chóng

xóa bỏ cơ chế lưu thông cũ - "ngăn sông, cấm

chợ" , chuyển sang cơ chế lưu thông mới, từng

bước hình thành thị trường thống nhất, khá ổn

định và thông suốt trong cả nước. Thị trường

trong nước đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ ngày

càng nhiều và phong phú, có chất lượng cao

đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; đã

từng bước hình thành các kênh lưu thông của

một số mặt hàng chủ yếu ; phát triển kết cấu hạ

tầng thương mại theo hướng văn minh,

hiện đại; phát triển đội ngũ thương nhân đông

đảo với trình độ quản lý kinh doanh ngày càng

tiến bộ ,...

Trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế :

Hội thảo khẳng định , chủ trương đúng đắn của

Đảng và Nhà nước trong việc chủ động và
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CƠ

tích cực hội nhập kinh tế quốc tế . Đây là xu thế

khách quan của thời đại. Nhiều ý kiến nhận

định , ngành thương mại là ngành luôn luôn

triển khai thực hiện tích cực, nhất quán chủ

trương lớn của Đảng và đã đi đầu trong lĩnh vực

hội nhập kinh tế của đất nước. Do đó, thương

mại nước ta đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch

cấu nền kinh tế một cách tích cực; mở rộng

thị trường xuất - nhập khẩu ; khắc phục tình

trạng phân biệt đối xử , tạo dựng được thế và lực

trong thương mại quốc tế ; thu hút đầu tư trực

tiếp nước ngoài, tranh thủ nguồn viện trợ phát

triển chính thức ngày càng lớn ; tạo điều kiện

cho đất nước tiếp thu công nghệ và phương

thức quản lý tiên tiến ; đẩy nhanh quá trình hoàn

thiện pháp luật, cơ chế thị trường , cải cách

hành chính trong nước ...

Đồng chí Trương Đình Tuyển , Bộ trưởng

Bộ Thương mại đã khái quát về những vấn đề

đổi mới trong ngành thương mại trên 4 hướng

cơ bản là :

a) Đổi mới cơ chế quản lý từ cơ chế quản lý

tập trung quan liêu , bao cấp , sang cơ chế mới,

cơ chế thị trường , trong đó cácchủ thể kinh

doanh được tự do và tự chủ trong hoạt động

theo pháp luật ;

b) Đổi mới cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu

các thành phần kinh tế trong lĩnh vực thương

mại, chuyển hoạt động thươngmại từ độc

quyền nhà nước và độc quyền doanh nghiệp

sang hoạt động thương mại có sự tham gia của

nhiều thành phần kinh tế ;

c) Đổi mới quan hệ đối ngoại, đưa nền kinh

tế Việt Nam hội nhập với thế giới ;

d) Đổi mới thể chế hành chính và thủ tục

hành chính để giảm bớt các chi phí hành chính

và chi phí giao dịch trong kinh doanh.

Cả bốn hướng đổi mới trên đã có tác động

rất lớn đến quanhệ sản xuất, có tác dụng to lớn

đến việc giải phóng sức sản xuất và tạo động

lực phát triển đất nước. Bộ trưởng đồng tình

với nhận định của Báo cáo đề dẫn là ngành

thương mại đổi mới rất sớm , ban đầu đổi mới

khá nhanh, nhưng điều đáng lưu ý là vẫn có lúc ,

có khâu bị chậm lại và còn có tình trạng tự

phát.

2– Bên cạnh những thành tựu đã đạt được,

các tham luận tại Hội thảo đã nhìn nhận một

cách khách quan, nghiêm túc khi đánh giá

những mặt còn hạn chế, yếu kém trong ngành

thương mại thời gian qua. Những đánh giá đều

đặt trước yêu cầu mới đối với sự phát triển

kinh tế của đất nước, nhất là trong điều kiện

tình hình thế giới luôn diễn ra những biến đổi

nhanh chóng.

Trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu, những hạn

chế thểhiện ở chỗ còn chậm ban hành các

chính sách ưu đãi đầu tư cho sản xuất phục vụ

xuất khẩu; thiếu nhất quán trong đổi mới hoạt

động xuất - nhập khẩu; chính sách đôi lúc còn

chưa công khai, minh bạch và hay thay đổi ...

gây khó khăn cho các doanh nghiệp ; các biện

pháp bảo hộ phi thuế đối với một số mặt hàng

sản xuất trong nước (như đường , thép xây

dựng , ô tô... ) còn tồn tại quá lâu, tạo nên tử

tưởng ỷ lại, làm giảm sự cố gắng của nhà sản

xuất
trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh

của hàng sản xuất trong nước, tác động không

đến lợi ích của người tiêudùng....
tốt

Các ý kiến thảo luận sôi nổi chung quanhý

tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chưa vững chắc ,

tính bền vững của hoạt động xuất - nhập khẩu ,

chuyển đổicơ cấu xuất - nhập khẩu còn chậm

(hàng thô và sơ chế chiếm tới 52% tổng kim

ngạch xuất khẩu ); tỷ trọng nhập siêu còn lớn ,

cơ cấu nhập khẩu chưa hợp lý ; sự chuyển dịch

tỷ trọng giữa các loại thị trường còn hạn chế;

khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh

nghiệp còn yếu ; tỷ trọng xuất khẩu của nhiều

địa phương vẫn thấp ... Giải quyết vấn đề này

đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ của các

ngành , các cấp, các địa phương .

Muốn đạt được tốc độ tăng trưởng GDP của

nền kinh tế như kế hoạch Quốc hội đã đề ra, đòi

hỏi xuất khẩu phải có tốc độ tăng trưởng cao
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hơn nữa, không chỉ là 16,5% như hiện nay. Một

số ý kiến khác đặt vấn đề cần xem xét việc

khuyến khích xuất khẩu góp phần làm tăng

trưởng kinh tế như thế nào, bởi các kết luận của

những tổ chức quốc tế về vấn đề này đưa ra rất

trái ngược nhau. Do vậy, đề nghị Bộ Thương

mại cần có nghiên cứu định lượng để đánh giá

quan hệ giữa tăng trưởng xuất khẩu với tăng

trưởng kinh tế . Trong đó, cần phân loại các

nhóm sản phẩm xuất khẩu có tác động tăng

trưởng kinh tế , với nhóm sản phẩm chỉ góp

phần tạo thêm công ăn việc làm trong nước, và

nhóm sản phẩm còn tác động làm giảm sự

phát triển của nền kinh tế (do lượng nhập khẩu

khá nhiều để sản xuất phục vụ tiêu dùng

trong nước ).

Nhiều ý kiến lại khẳng định hoạt động xuất

khẩu là động lực và đã thúc đẩy sự tăng trưởng

kinh tế của đất nước . Bằng chứng là năm nào

kim ngạch xuất khẩu tăng thì GDP của đất

nước tăng. Điều quan trọng là cần có chính

sách nhập khẩu đúng đắn, tránh tình trạng nhập

khẩu không phải là máy móc, thiết bị nguồn sẽ

gây thiệt hại và tác động tiêu cực lâu dài cho

kinh tế đất nước. Cần có quan điểm rõ ràng khi

xây dựng chiến lược cho hoạt động xuất - nhập

khẩu của quốc gia . Đó không đơn thuần chỉ là

những cố gắng tiếp cận thị trường để phát triển

xuất khẩu nhằm tăng trưởng kinh tế , mà phải

làm thế nào để nhândân được hưởng lợi nhiều

từ tăng trưởng xuất khẩu , cũng như tăng trưởng

kinh tế . Đối với Việt Nam, việc tìm ra được

điểm cân bằng hoặc tối ưu giữa thị trường trong

nước và thị trường nước ngoài, xác định đúng

quan hệ giữa xuất khẩu sản phẩm chế tạo và

sản phẩm thô... là rất quan trọng , vì có như vậy

mới bảo đảm cho xuất khẩu có hiệu quả, đem

lại lợi ích thật sự cho đất nước. Đó là chưa nói

tới những biện pháp cần phải có để giảm thiểu

những thiệt hại khi có sự biến động trên thị

trường nước ngoài. Trong vấn đề này , thương

mại phản ánh tất cả, nhưng không thể tự mình

làm được tất cả .

Khi phân tích về cơ cấu và lợi thế so sánh

của hàng xuất khẩu Việt Nam theo cách tiếp

cận định lượng , các tham luận đã làm rõ hơn

những hạn chế trong cơ cấu xuất khẩu của Việt

Nam hiện nay. Cụ thể, đã phân tích một cách

cặn kẽ ảnh hưởng của cơ cấu ngành , của lợi thế

quốc gia để thấy, cơ cấu xuất khẩu của nước ta

chưa hợp lý, mới chỉ xuất khẩu nhiều mặt hàng

có giá trị gia tăng thấp, vẫn còn xuất khẩu

nhiều tài nguyên thô, trong khi sản xuất nhóm

hàng công nghiệp chế biến phù hợp với việc

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ,

chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu theo hướng bền

vững lại không có được sự cải thiện trong

những năm gần đây . Đối với nhóm mặt hàng có

giá trị gia tăng cao thì chúng ta lại có chỉ số lợi

thế so sánh thấp , lợi thế đó lại đang có xu

hướng giảm dần theo thời gian ... Vì thế , các

tham luận liên quan đến vấn đề này đều nhất trí

rằng , chúng ta phải cố gắng tăng cường ứng

dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất để

ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hàm

lượng công nghệ nhiều , nângcao trình độ của

đội ngũ lao động, tăng cường đầu tư phát triển

các mặt hàng công nghiệp chế biến để xuất

khẩu đạt được hiệu quả cao cả về lượng và chất .

tạo

Một số phát biểu tỏ ra bức xúc với tình hình

thực hiện Chương trình quốc gia về thương

hiệu, bởi đây là tài sản vô hình, rất quan trọng

để tạo dựng vị thế cho doanh nghiệp, quốc gia

trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . Những

trở ngại trong thực hiện chương trình chủ yếu

xuất phát từ nhận thức, do đó phải nâng cao

nhận thức , năng lực quảng bá thương hiệu

doanh nghiệp và sản phẩm . Đồng thời, cần tạo

dựng hình ảnh Việt Nam thông qua các sản

phẩm của Việt Nam .

Để làm rõ hơn tình trạng yếu kém về năng

lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam ,

một số tham luận viện dẫn đến : quy mô doanh

nghiệp của nước ta phần lớn là vừa và nhỏ ;

phương thức kinh doanh chưa hiện đại, văn

minh, trong nhiều trường hợp vẫn bán hàng qua
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trung gian ; việc ứng dụng công nghệ còn gặp

nhiều khó khăn vì trong nước chưa cung cấp

được công nghệ tốt, giá cả chưa hợp lý , doanh

nghiệp nhà nước chưa tạo được động lực đổi

mới công nghệ, trong khi khu vực tư nhân

muốn đổi mới lại thiếu vốn, thiếu kiến thức ,

khó khăn trong nhập công nghệ hiện đại .

Các ý kiến thống nhất với nhận định rằng,

sự phát triển của thị trường nội địa còn mang

nặng tính tự phát, thiếu bền vững , các mô hình

tổ chức thị trường thích hợp chậm được xác lập

và triển khai thực hiện; thương mại nội địa phát

triển không đều, chưa hợp lý trên các địa bàn ;

khả năng cạnh tranh của hàng hóa nói chung

còn yếu; thương nhân tuy đông nhưng chưa

mạnh, năng lực và vị thế của đa số các doanh

nghiệp còn yếu, nhất là thiếu vắng những nhà

phân phốilớn , trong khi nước ngoài lại đangrất

sẵn sàng "nhảy vào" ; kết cấu hạ tầng thương

mại tuy đã có bước phát triển , nhưng chưa

đáp ứng được yêu cầu ; thể chế quản lý về lưu

thông hàng hóa và thị trường nội địa chưa thật

hoàn chỉnh .

Nguyên nhân của những yếu kém trên cơ

bản là do chúng ta vẫn chưanhận thức sâusắc ,

đầy đủ, chưa tạo sự thống nhất về quan điểm ,

mục tiêu và nội dung phát triển thị trường nội

địa. Sức mua của thị trường trong nước, đặc

biệt là thị trường nông thôn còn yếu . Nội dung

và phương pháp quản lý nhà nước về thương

mại và thị trường nội địa vẫn đang trong quá

trình đổi mới, nên còncó hạn chế , bất cập,

thiếu đồng bộ .

Thương mại nội địa những năm qua chưa

được quan tâm thỏa đáng, nhất là chưa có sự

đầu tư đúng mức cho phát triển , trong khi

thương mại nội địa có vị trí, vai trò cực kỳ quan

trọng, nó vừa đứng trước , vừa đứng sau quá

trình sản xuất . Hoạt động thương mại trong

nước nhìn chung nhỏ bé, yếu kém, thiếu tính

chuyên nghiệp; sự liên kết, hợp tác giữa các hệ

thống kinh doanh thương mại rất hạn chế, chưa

có liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu dùng ;

•

chúng ta vẫn còn nhiều lúng túng trong việc

khắc phục tình trạng độc quyền doanh nghiệp,

bảo hộ (như ngành sắt thép, xi măng, mía

đường ), để tình trạng có doanh nghiệp nhà

nước lớn lại đầu cơ , gây những cơn sốt về giá

trên thị trường, gây phương hại đến vai trò của

Chính phủ trong việc bảo đảm các cân đối lớn

của nền kinh tế .

Mặc dù đã được quán triệt chủ trương hội

nhập kinh tế quốc tế, nhưng trên thực tế các

ngành , các cấpvà doanh nghiệp chưa biến nhận

thức đầy đủ về nội dung , lộ trình hội nhập

thành hành động thiết thực để có kế hoạch chủ

động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức .

Không ít chính sách, cơ chế vẫn chậm được đổi

mới cho phù hợp với yêu cầu của hội nhập.

Năng lực cạnh tranh của hànghóa , dịch vụ , của

yếu . Đội ngũ cán bộ chưađáp ứng yêu cầu của

các doanh nghiệp và tổng thể nền kinh tế còn

quá trình hội nhập cả về lượng và chất.

3– Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung

nêu lên những bài học kinh nghiệm cho công

tác xây dựng chủ trương, đường lối , cơ chế,

chính sách và chỉ đạo thực tiễn để ngành

thương mại tiếp tục phát triển mạnh hơnnữa

trong thời gian tới . Đó là :

Đổi mới cơ chế xuất - nhập khẩu phải nhằm

khơi dậy được tiềm năng tăng trưởng xuất

khẩu , nâng cao hiệu quả xuất khẩu , bảo hộ hợp

lý, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của

Việt Nam . Đổi mới cần được thực hiện từng

bước , đồng bộ với đổi mới của các ngành khác,

như : công nghiệp, nông nghiệp, tài chính , ngân

hàng, hải quan... Việc mở rộng quyền trực tiếp

xuất - nhập khẩu cho các doanh nghiệp là rất

quan trọng góp phần giải phóng sức sản xuất ,

sức lao động trong xã hội . Trong quá trình đổi

mới nên tìm khâu đột phá, từng bước tháo gỡ

rào cản và đẩy nhanh tiến độ cải cách hành

chính . Ngoài ra, chú ý gắn việc mở rộng cơ chế

xuất khẩu với mở rộng cơ chế nhập khẩu của

doanh nghiệp.
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Bài học rút ra đối với phát triển thị trường

trong nước là phải nâng cao nhận thức và

thống nhất quan điêm trong các ngành , các cấp

về vịtrí vaitrò của thương mại nội địa đối với

phát triển sản xuất , cơ cấu kinh tế , thúc đẩy

xuất khẩu và cải thiện đời sống của nhân dân.

Có chính sách huy động và sử dụng hiệu quả

nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia

hoạt động thương mại, xác định rõ vị trí, vai trò

của từng loại hình thương nhân trên các kênh

lưu thông . Để phát triển thị trường nội địa, công

tác nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà

nước về thương mại cần được chú trọng , nhất là

hoàn thiện cơ chế chính sách về mặt hàng ,

thương nhân , giúp đỡ các thương nhân nâng

cao năng lực cạnh tranh , tạo môi trường kinh

doanh và cạnh tranh bìnhđẳng giữa các thương

nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ...

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Đảng ta xác định phải phù hợp với bối cảnh và

tình hình quốc tế ở mỗi giai đoạn , bảo đảm sự

phát triển của đất nước trên cơ sở giữ vững độc

lập , tự chủ , theo định hướng xã hộichủ nghĩa,

hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùngcólợi.

Do đó, trong hội nhập chúng ta phải chủ động

và theo tinh thần phát huy tối đanội lực , tranh

thủ tốt ngoại lực . Trong quá trìnhđó,để tránh

những thiệt hại không đáng có, cầnthường

xuyên tổng kết các vấn đề lý luận, thực tiễn ,

đánh giá đúng cái được, cái mất, để có các đối

sách thích hợp ; nên tranh thủ các công ty, tập

đoàn đa quốc gia vào việc thu hút vốn đầu tư,

tranh thủ công nghệ, thị trường và phương thức

quản lý của chúng .

4– Chung quanh định hướng phát triển của

ngành thương mại, nhiều đại biểu đã thể hiện

sự quan tâm, trăn trở và có ý kiến đầy tâm

huyết. Hiện nay chúng ta đang đối mặt với

nhiều điều bức xúc nhất là mâu thuẫn trong tư

duy kinh tế , tư duy thương mại hiện đại . Muốn

ngành thương mại góp phần nâng cao được

khả năng cạnh tranh trên cả 3 cấp độ, phải

đặt các thực thể kinh tế vào môi trường cạnh

tranh và phải bảo đảm lợi ích của các chủ thể

tham gia thị trường một cách hợp lý . Như vậy ,

chính sách thương mại phải vừa khuyến khích

được sản xuất, vừa bảo vệ được người tiêu

dùng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa hoạt động

xuấtkhẩu với nhập khẩu , giữa thị trường trong

nước với thị trường ngoài nước .

Ngành thương mại ngày nay là thương mại

hiện đại của một nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , phải được hiểu theo

nghĩa rộng, gồm có thương mại hàng hóa , dịch

vụ và đầu tư . Thương mại hiện đại không thể

chấp nhận kiểu mua bán chụp giật, nhỏ lẻ... Để

đáp ứng những yêu cầu của hội nhập kinh tế

quốc tế , thương mại củanước tacần quan tâm

đếnxây dựng các luật, thể chế phù hợp . Đồng

đến tínhbền vững về kinh tế , về môi trường , xã

thời phát triển thương mại còn phải quan tâm

hộivàvănhóa. Do đó để phát triển thươngmại

thời gian tới , phải tiếp tục đổi mới 4 yếu tố :

tư duy, cơ cấu, kinh tế đối ngoại và thể chế

hành chính .

không thể nhìn về tương lai như sự tiếp tục đơn

Ngày nay , trong phát triển thương mại

thuầncủa quá khứ,mà phải nhanh nhạy trước

những thay đổi. Nhiều ý kiến cho rằng , phải

thay đổi cơ cấu mạnh mẽ hơn nữa , cố gắng đạt

được cơ cấu thương mại tối ưu , tranh thủ những

cơ hội trong quá trình hội nhập... mới thực sự

đem lại lợi ích cho đất nước . Muốn thế, nên có

sự tổng kết , đánh giá những cái được và cái mất

trong quan hệ thương mại của Việt Nam với

các đối tác lớn, thấy được sự tác động đối với

thương mại khi nước ta gia nhập WTO ... từ đó

có sự
đổi mới để ngành thương mại đảm đương

được những nhiệm vụ trong thời gian tới .

Để phát triển thương mại trong nước , ngoài

những giải pháp về xây dựng và phát triển các

mô hình tổ chức thị trường nội địa phù hợp với

từng địa bàn và từng mặt hàng cần đổi mới tổ

chức và hoạt động của hợp tác xã thương mại;

nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về

thương mại... có một số ý kiến đề xuất nên đặt

trọng tâm vào tổ chức tốt thị trường nội địa.
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Cần tạo ra các không gian kinh tế theo hướng

văn minh để người mua và người bán gặp nhau

và phải thông qua các chính sách phát triển để

từ đó dẫn tới các liên kết kinh tế ; phát triển

mạnh hơn thương mại điện tử , tạo ra các trung |

tâm giao dịch " ảo "; phải tính đến việc làm thế

nào để thương mại trong nước có khả năng |

phản ứng kịp thời trước những tác động tiêu

cực của thị trường thế giới, bảo đảm phát triển |

ổn định và bền vững . Thương mại nội địa phải

có khả năng cạnh tranh "ngang ngửa" với các

nhà phân phối nước ngoài khi họ tham gia vào

thị trường nước ta , trước tiên phải giữ cho

thương mại phát triển ổn định , nhịp nhàng , cân

đối . Tiếp đó , lựa chọn để tập trung hình thành

và phát triển được khoảng 15 nhà phân phối

lớn . Muốn thế , rất cần sự hỗ trợ , tư vấn của Bộ

Thương mại, các cơ quan chức năng trong việc

tạo ra các liên kết, nhưng không phải theo lối tư

duy hành chính hoặc độc quyền kinh doanh .

Cần cung cấp thông tin cho các nhà phân phối,

hỗ trợ họ về đào tạo , nghiên cứu thị trường .

Trong hội nhập kinh tế quốc tế , ngành |

thương mại tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ

đã được Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị đề ra .

Phải tăng cường đổi mới kinh tế trong nước; cải

thiện chính sách đầu tư gắn với điều chỉnh cơ

cấu kinh tế ; đẩy mạnh cải cách các doanh

nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao tính chủ

động, hiệu quả và năng lực cạnh tranh ... Mặc

dù có thể có nhiều thách thức trong hội nhập

kinh tế quốc tế , nhưng nếu chúng ta có chính

sách tốt thì sẽ thu hút được nhiều đầu tư của

nước ngoài và có thể biến các thách thức thành

thuận lợi cho sự phát triển của đất nước . Nhưng

để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải

quan tâm đến đào tạo con người , đổi mới tư

duy ... để có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của hội |

nhập kinh tế quốc tế và xu thế phát triển của

thời đại.

ĐỖ MAI THÀNH

(thực hiện )

|

THẤU TRIỆT NGUYÊN TẮC...

( Tiếp theo trang 21)

vụ

Theo Hồ Chí Minh, không được vì anh em,

bạn hữu , dòng tộc , cánh hẩu , địa phương mà dắt

díu nhau lên,đặt vào các chức vụ lãnh đạo . Nếu

cất nhắc không cẩn thận , không khỏiđem người

bộ lô , bô la, chỉ nói mà không biết làm , vào

những địa vị lãnh đạo. Về vấn đề này, V.I.Lê-

nin cũng đã chỉ ra rằng : "Những người cộng sản

đứng đầu các công sở, - đôi khi những kẻ phá

hoạingầm đẩy họ lên địa vị đó một cách khôn

khéo có dụng ý, đế làm một cái chiêu bài cho

chúng, - những người cộng sản đó thường bị

người ta đánh lừa... họ cứ tưởng là mình lãnh

họ bị người khác lãnh đạo không?" ( 15 ) .

đạo người khác , nhưng thật ra , họ có biết chính

Việc cần kíp hiện nay là , xem xét lại đội ngũ

cán bộ, đảng viên , trước hết là rà soát có trọng

điểm mà đầu tiên là các cơ quan lãnh đạo chính

trị và các cơ quan quản lý kinh tế . Nhiệm vụ

chính trị hàng đầu của chúng ta là tiến hành thật

tốt nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế . Vì

vậy, để phát triển và quản lý tốt nền kinh tế cần

phải kiểm soát một cách nghiêm ngặt, chống

mọi biểu hiện tiêu cực làm tổn hại tới nền kinh

tế bảo đảm cho nó phát triển có hiệu quả, nhanh

và đúng hướng. Muốn thế phải rà soát các cơ

quan và cá nhân các nhà quản lý kinh

cách nghiêm túc, nghĩa là "sàng lọc một cách

thích đáng tất cả những người cộng sản phụ

trách trong các cơ quan kinh tế" .

một

Bắt đầu chỉnh đốn từ chính trị, kinh tế , rút ra

bài học kinh nghiệm để mở rộng sang các lĩnh

vực khác với phương châm là toàn diện , triệt để ,

cứng rắn , nghiêm túc , minh bạch mà ở đó cái

tâm phải thật trong sáng .

Để xứng đáng là người lãnh đạo xã hội , và

muốn giữ vững được vị trí đó đối với dân tộc

trong tình hình hiện nay , Đảng phải tự đổi mới,

tự chỉnh đốn; trước hết phải bắt đầu từ cán bộ ,

đảng viên và từ nội bộ Đảng . Nói phải đi đôi

với làm , phải nêu gương sáng về đạo đức. D

(15) V.I. Lê-nin: Sdd, t 45, tr 132, 134
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NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NGUYỄN DUY QUÝ

1 – Về phương diện lý luận , nhà nước

pháp quyền không phải là một kiểu nhà

nước. Nhà nước pháp quyền là giá trị phổ

biến , là biểu hiện củamột trình độphát

triển dân chủ

Trong ý nghĩa này, nhà nước pháp quyền

được nhìn nhận như một cách thức tổ chức nền

dân chủ, cách thức tổ chức nhà nước và xã hội

trên nền tảng dân chủ. Điều này có nghĩa là nhà

nước pháp quyền gắn liền với một nền dân chủ.

Tuy không phải là một kiểu nhà nước được xác

định theo lý luận về hình thái kinh tế - xã hội ,

nhưng nhà nước pháp quyền không thể xuất

hiện trong một xã hội phi dân chủ .

Sự phủ nhận quan điểm xem nhà nước pháp

quyền như một kiểu nhà nước có ý nghĩa nhận

thức luận quan trọng trong việc nhìn nhận đúng

bản chất củanhànước phápquyền . Ý nghĩa

nhận thức luận này bao hàm các khía cạnh sau :

- Chỉ từ khi xuất hiện dân chủ tư sản, mới có

cơ hội và điều kiện để xuất hiện nhà nước pháp

quyền . Do vậy, trên thực tế , nhà nước pháp

quyền tư sản đang được tuyên bố xây dựng ở

hầu hết các quốc gia tư bản phát triển và đang

phát triển .

-

Nhà nước pháp quyền, với tính chất là

cách thức tổ chức và vận hành của một chế độ

nhà nước và xã hội, không những được xây

dựng ở chế độ tư bản mà còn được xây dựng ở

chế độ xã hội chủ nghĩa . Như vậy, trong nhận

thức lý luận cũng như trong thực tiễn , có nhà

nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa .

- Ngoài các giá trị phổ biến, nhà nước pháp

quyền còn bao hàm các giá trị đặc thù . Tính

đặc thù của nhà nước pháp quyền được xác

định bởi nhiều yếu tố . Các yếu tố này, về thực

chất, là rất đa dạng , phong phú và phức tạp ,

được xác định bởi các điều kiện lịch sử, kinh tế ,

văn hóa, tâm lý xã hội và môi trường địa lý của

mỗi dân tộc . Chúng không chỉ tạo ra các đặc

sắc, tính riêng biệt của mỗi dân tộc trong quá

trình dựng nước, giữ nước và phát triển mà còn

quyết địnhmứcđộ tiếp thuvàdungnạp cácgiá

trị phổ biến của nhà nước pháp quyền. Việc

thừa nhận tính đặc thù của nhà nước pháp

quyền có ý nghĩa nhận thức luận quan trọng.

Với ý nghĩa này , nhà nước pháp quyền là một

* GS , VS , Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
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phạm trù vừa mang tính phổ biến, vừa mang

tính đặc thù ; vừa là giá trị chung của nhân loại,

vừa là giá trị riêng của mỗi dân tộc , quốc gia.

Do vậy, không thể có một nhà nước pháp

quyền như một mô hình chung, thống nhất cho

mọi quốc gia, dân tộc . Mỗi quốc gia , dân tộc ,

tùy thuộc vào các đặc điểm lịch sử , chính trị,

kinh tế - xã hội và trình độ phát triển mà xây

dựng cho mình một mô hình nhà nước pháp

quyền thích hợp .

2 – Đối với Việt Nam , vấn đề xây dựng

nhà nước pháp quyền đangđượcđặt ra như

một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan

Tính tất yếu lịch sử của việc xây dựng nhà

nước pháp quyền ở Việt Nam bắt nguồn từ

chính lịch sử xây dựng và phát triển củaNhà

nước ta . Ngay từ khi thành lập và trong quá

trình phát triển , Nhà nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa đã và luôn là một nhà nước hợp hiến,

hợp pháp. Nhà nước được tổ chức và hoạt động

trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp

luật và luôn vận hành trong khuôn khổ Hiến

pháp và pháp luật . Các đạo luật tổ chức Quốc

hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân , Viện kiểm sát

nhân dân và các đạo luật về chính quyền địa

phương được xây dựng trên cơ sở các Hiến

pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm

1992. Những lần Hiến pháp được sửa đổi và

thông qua là những bước củng cố cơ sở pháp

luật cho tổ chức và hoạt động của bản thân các

cơ quan nhà nước . Vì vậy, có thể nói , quá trình

xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là

một quá trình lịch sử được bắt đầu ngay từ

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và Hiến pháp

năm 1946. Quá trình này đã trải qua hơn nửa

thế kỷ với nhiều giai đoạn phát triển đặc thù .

Ngày nay, quá trình này đang được tiếp tục ở

một tầng cao phát triển mới với nhiều đòi hỏi

và nhu cầu cải cách mới.

ở

Tính tất yếu khách quan của việc xây dựng

nhà nước pháp quyền ở Việt Nam xuất phát từ

định hướng xã hội chủ nghĩa mà mục tiêu cơ

bản là xây dựng một chế độ xã hội dân giàu,

nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh. Chúng ta ý thức sâu sắc rằng, để xây

dựng được một chế độ xã hội có tính mục tiêu

như vậy, công cụ, phương tiện cơ bản chỉ có thể

là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa và một nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh . Tính tất yếu khách quan

ấy còn xuất phát từ đặc điểm của thời đại với

xu thế toàn cầu hóa. Nhu cầu hội nhập kinh tế

quốc tế đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh

cải cách nhà nước, cải cách pháp luật , bảo đảm

cho Nhà nước không ngừng vững mạnh , có

hiệu lực để giải quyếtcó hiệu quả các nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội ,thực hành dân chủ ,

củng cố độc lập ,tự chủ và hội nhập vững chắc

vào đời sống quốc tế .

3 – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của nhân dân , do nhân dân , vì nhân

dân ởnước ta là một nhà nước vừa phải thể

hiện đượccác giá trịphổbiến của nhà nước

pháp quyền đã đượcxác định trong lý luận

và thực tiễn củamột chế độ dân chủ hiện

đại, vừa phải khẳng định được bản sắc, đặc

điểm của riêng mình

Sự khác nhau cơ bản giữa nhà nước pháp

quyền tư sản và nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa nói chung, trong đó có Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói

riêng , đã được các đề tài của Chương trình

KX.04 khái quát trên những nét chính sau :

Một là , cơ sở kinh tế của nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa . Tính định hướng

xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường

không phủ nhận các quy luật khách quan của

thị trường , mà là cơ sở để xác định sự khác

nhau giữa kinh tế thị trường trong chủ nghĩa tư

bản và kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã

hội . Do vậy, đặc tính của nền kinh tế thị trường

xã hội chủ nghĩa tạo ra sự khác nhau giữa nhà

nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp
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quyền xã hội chủ nghĩa , đồng thời tạo ra nét

đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa .

Hai là , cơ sở chính trị của nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa là chế độ dân chủnhất

nguyên . Chế độ dân chủ nhất nguyên là điều

kiện cơ bản đểtạo ra một đời sốngdân chủ có

tính thống nhất cao , một hệ thống chính trị

thống nhất và là một đòi hỏi có tính nội tại của

chế độ nhà nước và chế độ xã hội trong các

điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội . Do vậy,

sự nhất nguyên chính trị phải luôn là thuộc tính

của nhà nước xã hội chủ nghĩa - một nhà nước

đòi hỏi tính thống nhất và tính tổ chức cao

trong tổ chức cũng như trong hoạt động của

mọi cấu trúc nhà nước để có thể đạt được các

mục tiêu của chủ nghĩa xã hội .

Tính nhất nguyên chính trị được thể hiện

trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo của một

đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam. Bản

chất của một nền dân chủ không lệ thuộc vào

chế độ đa đảng hay chế độ một đảng , mà lệ

thuộc vào chỗ đảngcầm quyền đại diện cho lợi

ích của ai , sử dụng quyền lực nhà nước vào

những mục đích gì trên thực tế . Vì vậy, điều

kiện để xây dựng nhà nước pháp quyền không

thể là chế độ đa đảng hay chế độ một đảng và

không thể coi đó là căn cứ để đánh giá tính chất

và trình độ của một nền dân chủ. Sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản - đảng duy nhất cầm quyền

đối với đời sống xã hội và đời sống nhà nước

không những không trái với bản chất nhà nước

pháp quyền nói chung mà còn là điều kiện có ý

nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân ở nước ta .

Ba là, cơsở xã hội của nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa là khối đại đoàn kết toàn dân

tộc. Với khối đại đoàn kết toàn dân tộc , nhà

nước pháp quyền có được cơ sở xã hội rộng lớn

và khả năng to lớn trong việc tập hợp , tổ chức

các tầng lớp nhân dân thực hành và phát huy

dân chủ .

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa tuy không loại bỏ được sự phân tầng

xã hội theo hướng phân hóa giàu , nghèo nhưng

có khả năng xử lý tốt hơn mối quan hệ giữa

tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Những

mâu thuẫn xã hội phát sinh trong điều kiện phát

triển nền kinh tế thị trường do được điều tiết

thông qua pháp luật, chính sách và các công cụ

khác của nhà nước nên ít có nguy cơ trở thành

các mâu thuẫn đối kháng và tạo ra các xung đột

có tính chất chia rẽ xã hội. Đây là một trong

những điều kiện để bảo đảm ổn định chính trị,

đoàn kết các lực lượng xã hội vì các mục tiêu

chung của sự phát triển .

Tính nhất nguyên chính trị và sự lãnh đạo

của một đảng duy nhất cầm quyền tạo ra khả

năng đồng thuận xã hội , tăng cường khả năng

hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các giai tầng ,

các cộng đồng dân cư và các dân tộc . Nhờ vậy,

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có được

sự ủng hộ rộng rãi từ phía xã hội , nguồn sức

mạnh từ sự đoàn kết toàn dân , phát huy được

sức sáng tạo của các tầng lớp dân cư trong việc

thực hành và phát huy dân chủ .

4 – Một số vấn đề về xây dựng và hoàn

thiện hệ thống pháp luật của nước ta hiện

nay

Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của nhân dân , donhân dân , vì nhân

dân ở nước ta hiện nay, một trong những nhiệm

vụ quan trọng, cấp thiết là chúng ta phải sớm

xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật .

Nhu cầu đổi mới tư duy pháp lý đã được đặt

ra và quán triệt trong giai đoạn đấu tranh loại

bỏ cơ chế pháp lý của nền kinh tế kế hoạch hóa

tập trung bao cấp, xây dựng cơ chế pháp lý cho

cơ chế kinh tế mới. Ngày nay , một lần nữa nhu

cầu đổi mới tư duy pháp lý lại được đặt ra với

tính cấp thiết mạnh mẽ, kiên quyết, vượt ra

khỏi khuôn khổ có tính truyền thống lâu nay

trong việc xây dựng pháp luật và thi hành pháp

luật . Tư duy pháp lý mới có thể được phác thảo

trên những nét chính sau :
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1 - Xác định và quán triệt cơ sở lý thuyết

cho mô hình luật pháp nước ta trong giai đoạn

phát triển đến 2010 và các giai đoạn tiếp theo .

Điều này có nghĩa là chúng ta cần nhanhchóng

xác định mô hình luật pháp nước ta được xây

dựng theo lý thuyết nào. Dĩ nhiên, chúng ta

không thể áp dụng một cách máy móc các mô

hình lý thuyết hiện đang được áp dụng ở các

quốc gia trên thế giới. Nhưng chúng ta cũng

không thể không tính đến sựảnh hưởng và chi

phối của các lý thuyết này đối với sự vận động

của đời sống pháp luật hiện đại. Vì vậy, việc

nghiên cứu xây dựng các cơ sở lý thuyết cho

mô hình luật pháp nước ta cần đặt trong mối

quan hệ giữa hai yếu tố : dân tộc và hiện đại.

Cần có các nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm

lịch sử của các thế hệ người Việt Nam trong

tiến trình xây dựng và thực thi các thể chế pháp

lý. Các kinh nghiệm làm luật và thi hành luật

trong các giai đoạn lịch sử cho thấy , các thế hệ

người Việt Nam khá thành công trong việc tiếp

thu các giá trị pháp lý nước ngoài, làm nên một

bản sắcpháp lý Việt Nam . Xin hãy lấy Quốc

triều hình luật thời Lê (Bộ Luật Hồng Đức ) để

suy ngẫm : Bộ Luật Hồng Đức , theo đánh giá

của sử gia Phan Huy Chú, "Thật là cái mẫu

mực để trị nước , các khuôn phép để buộc dân" .

Điều cần nhấn mạnh là, mặc dù chịu ảnh hưởng

của tư tưởng pháp lý và các quy tắc pháp luật

của Trung Hoa thời phong kiến, nhưng Bộ Luật

Hồng Đức vẫn là bộ luật của người Việt Nam ,

là sản phẩm văn hóa của người Việt Nam , chứ

không phải là sự sao chép máy móc pháp luật

của nhà Đường hay nhà Minh.

Trong lịch sử , dân tộc ta đã rất thông minh

và chủ động trong việc tiếp thu pháp luật nước

ngoài để cách tân đất nước. Ngày nay, chúng ta

cũng cần tiếp thu có chọn lọc các giá trị pháp

luật nước ngoài một cách chủ động và thông

minh để tiếp tục củng cố và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, việc tiếp thu các giá trị và kinh

nghiệm pháp luật nước ngoài cần tuân theo ba

điều kiện cơ bản: Thứ nhất, tư tưởng của pháp

luật du nhập phải tương đồng với ý thức pháp

lý đang thống trị ở nước tiếp nhận. Thứ hai,

pháp luật du nhập phải tương đồng với cấu trúc,

hình thái và phương thức tổchức quyền lực nhà

nước tại quốc gia sở tại . Thứ ba, pháp luật du

nhập phải phù hợp với phương thức sản xuất xã

hội, phải được số đông thành viên trong xã hội

chấp nhận và ủng hộ.

2 - Nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong

bối cảnh toàn cầu hóa, bảo đảm sự tương thích

của pháp luật quốc gia với các không gian pháp

lý có tính quốc tế đang đòi hỏi chúng ta phải

đẩy mạnh việc đổi mới công tác lập pháp. Việc

đổi mới công tác lập pháp có thể khái quát trên

một số nét sau :

Một là , đổi mới công tác kế hoạch lập pháp:

Kế hoạch làm luật nếu chỉ được tiến hành trên

cơ sở đề xuất của các cơ quan hữu quan để tập

hợp , cân đối và thông qua sẽ không thể khắc

phục được tình trạng không hoàn thành kế

hoạch, vì không ít dự án luật được đăng ký theo

kiểu " giữchỗ " và trên thực tế, rất khó xây dựng

do chữa xác định được đầy đủ tính chất , mục

tiêu , đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều

chỉnh . Sự đăng ký văn bản theo kiểu " ghi danh"

đã không ràng buộc một cách chặt chẽ trách

nhiệm của cơ quan đề xuất dự luật. Để khắc

phục tình trạng này, nên chăng, thay vì xây

dựng và thông qua kế hoạch làm luật hằng năm

và 5 năm thường lệ, Quốc hội chỉ cần thông

qua các sáng kiến pháp luật. Cá nhân , cơ quan

(theo quy định của pháp luật ) nêu sáng kiến

pháp luật có trách nhiệm lập luận các căn cứ về

sự cần thiết của mục tiêu , đối tượng cần điều

chỉnh và tính khả thi của công tác xây dựng văn

bản; trên cơ sở đó , Quốc hội thảo luận , thông

qua và giao trách nhiệm xây dựng dự thảo cho

các cơ quan , tổ chức , cá nhân phù hợp .

Hai là , thay đổi quan niệm về quy mô các

đạo luật: Thực tiễn làm luật ở nước ta thời gian

qua cho thấy , các đạo luật được xây dựng và

thông qua phần nhiều đều có dung lượng khá

lớn các quy phạm và đối tượng điều chỉnh;
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phạm vi điều chỉnh cũng khá lớn . Chính sự đầu

tư "nhân , tài, vật, lực" cho các đạo luật có quy

mô lớn đã làm cho công việc soạn thảo các dự

thảo văn bản bị kéo dài , tính chất đồng bộ và

thống nhất của dự thảo trong mối quan hệ với

các đạo luật khác nhiều khi không được bảo

đảm . Đặc biệt , các đạo luật lớn vì phức tạp nên

thường phải tranh luận , thảo luận nhiều thời

gian mới mong đạt được sự thống nhất các

quan điểm và cách thức thể hiện . Do vậy, việc

chuẩn bị xây dựng dự thảo tại các ban soạn

thảo , thẩm định , thảo luận , chỉnh lý và thông

qua tại Quốc hội thường kéo dài . Khoảng cách

giữa nhu cầu cấp bách phải điều chỉnh và khả

năng điều chỉnh của đạo luật ngày càng xa đã

dẫnđến tình trạng, đợi được luật ra đời, cuộc

sống đã biến chuyển sang một mức độ phát

triển khác. Để khắc phục tình trạng này, thay vì

xây dựng và thông qua các đạo luật có quy mô

lớn , nên tập trung xây dựng và thông qua các

đạo luật có quy mô điều chỉnh hẹp. Một đạo

luật với ít các điều khoản sẽ được nhanh chóng

xây dựng , đáp ứng kịp thời các nhu cầu điều

chỉnh pháp luật, dễ dàng tương thích với các

không gian pháp lý quốc tế . Tính hữu ích của

một đạo luật ít điều khoản không chỉ thể hiện ở

sựgọn nhẹ về nội dung, dễ xây dựng , mà còn

thể hiện ở việc dễ kiểm soát tính đồng bộ và

thống nhất, dễ sửa đổi khi có nhu cầu và dễ áp

dụng trên thực tế .

Ba là, đổi mới cách thức và quy trình thông

qua luật: Phong cách làm luật lâu nay của cơ

quan lập pháp thể hiện ở các hoạt động thảo

luận của các đại biểu Quốc hội, thẩm định của

các ủy ban của Quốc hội, giải trình tiếp thu của

cơ quan soạn thảo , đã rất khó nâng cao được

chất lượng và hiệu quả của đạo luật . Sự thảo

luận chủ yếu ở dạng câu chữ đã chiếm khá

nhiều thời gian , trong khi nội dung dự thảo lại

ít được chú ý . Do vậy , ý kiến thảo luận của đại

biểu Quốc hội đối với các dự thảo chất lượng

chưa cao. Để khắc phục tình trạng này, trước

khi dự thảo luật được đưa ra thảo luận tại Quốc

hội, cần tiến hành thẩm định về mặt khoa học

bởi các nhóm chuyên gia từ các viện nghiên

cứu , các trường đại học với nhiệm vụ đánh giá

về phương diện khoa học toàn bộ dự án luật,từ

hình thức biểu đạt, cấu trúc đến nội dung các

điều luật, nhằm phát hiện ra các lỗi cả về kỹ

thuật văn bản, lẫn nội dung văn bản . Sự thẩm

định khoa học về dự thảo văn bản do các nhóm

chuyên gia thực hiện một cách độc lập vừa là

cơ sở để ban soạn thảo chỉnh lý văn bản, vừa là

tài liệu tham khảo cho các đại biểu Quốc hội

khi thảo luận dự thảo . Mặt khác , để nâng cao

chất lượng các đạo luật, quy trình thông qua dự

thảo cần được tiến hành theo hai bước : thảo

luận , thông qua tại một ủy ban tương ứng của

Quốc hội và thảo luận, thông qua tại phiên họp

toàn thể của Quốc hội . Như vậy, chỉ khi nào dự

thảo được thông qua tại một ủy ban của Quốc

hội thì mới được xem xét, thảo luận , thông qua

tại Quốc hội . Quy định như vậy không chỉ nêu

cao vai trò làm luật của các ủy ban của Quốc

hội, mà còn tiết kiệm thời gian làm việc của

Quốc hội, nâng cao hiệu quả của đạo luật.

Bốn là , tăng cường lắng nghe ý kiến nhân

dân đóng góp xây dựng các dự thảo luật: Các

dự thảo luật một khi được xây dựng ngắn gọn,

ít điều khoản sẽ rất dễ dàng cho nhândântiếp

cận . Sự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng

pháp luật của đông đảo các tầng lớp nhân dân

là điều kiện quan trọng để pháp luật phản ánh

đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm

cho pháp luật thật sự là của nhân dân , do nhân

dân , vì nhân dân . Cần quy định, việc lấy ý kiến

của nhân dân (chứ không chỉ là lấy ý kiến của

các cơ quan , tổ chức hay của một số cán bộ) đối

với cácdự án luật là điều kiện bắt buộc trong

quá trình xây dựng dự thảo. Đặc biệt , việc tiếp

thu ý kiến của nhân dân vào các dự thảo (tiếp

thu ý kiến nào, không tiếp thu ý kiến nào , vì

sao) phải được thông báo công khai và minh

bạch. Có như vậy, nhân dân mới cảm thấy ý

kiến của mình được tôn trọng và mặt khác , mới

củng cố niềm tin của họ vào luật pháp . D
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Tiếp tục đổi mới

Hiện nay, tiến trình đổi

mới công tác Mặt trận nói

phương

phương thức hoạt động của đôngcủa Mặt trậnnói riêng

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆTNAM

T

cũng không ngoài quy luật

chung đó . Nhiệm vụ cách

mạng đã thay đổi, đòi hỏi

Đảng cũng như các thành

viên trong hệ thống chính

trị , trong đó có Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam luôn

chủ động đổi mới phương

thức hoạt động của mình cho phù hợp với tình

hình và nhiệm vụ mới.

NGUYỄN TÚC

RÒN 75 năm qua, kể từ ngày

Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ

chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc

thống nhất Việt Nam ra đời , dưới sự lãnh đạo

đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc

thống nhất Việt Nam và nay là Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam , với những hình thức tổ

chức và tên gọi khác nhau đã không ngừng

phát triển , đóng góp quan trọng vào thắng lợi

của cách mạng nước ta .

Trong quá trình lớn lên cùng cách mạng ,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi trọng

công tác xây dựng tổ chức , đổi mới phương

thức hoạt động của mình cho phù hợp với yêu

cầu, nhiệm vụ cách mạng ở từng giai đoạn, để

hoạt động ngày càng có hiệu quả, xứng đáng

với niềm tin của Đảng, của các tầng lớp

nhân dân.

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, lúc hoạt

động bí mật, khi công khai, lúc đấu tranh

chính trị , khi khởi nghĩa vũ trang , có khi trong

cùng một lúc, đã vận dụng, kết hợp nhiều hình

thức đấu tranh , nhiều phương thức hoạt động

linh hoạt, phong phú và Mặt trận đã góp phần

cùng dân tộc giành những thắng lợi vẻ vang.

Trong hệ thống Mặt trận, quá trình đó

được bắt đầu từ năm 1977 khi tiến hành

Đại hội thống nhất 3 tổ chức Mặt trận : Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải

phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các

lực lượng dân tộc dân chủ Việt Nam thành

một Mặt trận chung mang tên Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay, tôn chỉ,

mục đích , phương thức hoạt động của Mặt

trận luôn nhất quán và thống nhất , đó là : tập

hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện

thống nhất hành động giữa các đoàn thể và

giữacác tầnglớp nhân dân để cùng nhau bàn

bạc , giải quyết những vấn đề do cách mạng và

đất nước đặt ra. Cùng với việc tập trung xây

dựng Mặt trận trên địa bàn dân cư và cải tiến

phương thức hoạt động , Mặt trận Tổ quốc các

cấp rất quan tâm đến việc tập hợp đồng bào

các giới vào các hình thức tổ chức rộng rãi

để đồng bào có điều kiện tham gia các sinh

hoạt chính trị và hoạt động xã hội . Bên cạnh

việc đoàn kết, động viên toàn dân tiến lên

*
Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam
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chủ nghĩa xã hội theo ngọn cờ lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt Nam , Mặt trận Tổ quốc

còn tham gia và giám sát công việc của Nhà

nước , cùng với các cơ quan chính quyền

nghiên cứu , giải quyết những tâm tư , nguyện

vọng của quần chúng về quản lý kinh tế , xã

hội ở địa bàn cơ sở, để Mặt trận làm tròn vai

trò là người đại diện cho quyền làm chủ tập thể

của nhân dân .

Với nhận thức , sự vững mạnh của Mặt trận

bắt nguồn từ sự vững mạnh của các tổ chức

thành viên , trước hếtlà từ nền tảng của Mặt

trận là sự liên minh giữa giai cấp công nhân,

giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức , Mặt trận

luôn coi việc tăng cường và củng cố khối liên

minh này trên cơ sở xây dựng và hoàn thiện

quan hệ sản xuất mới trong phạm vi cả nước là

nhiệm vụ cơ bản của mình ; đồng thời , phát

triển , củng cố các đoàn thể cách mạng và tập

hợp mọi công dân vào các hình thức tổ chức

thích hợp .

Công cuộc đổi mới đất nước vừa tạo cho

Mặt trận cơ hội , vừa đặt ra trước Mặt trận yêu

cầu cấp bách phải đổi mới về mọi mặt để nâng

công tác và tổ chức của mình ngang tầm nhiệm

vụ cách mạng . Theo tinh thần đổi mới của

Đảng , Đại hội III của Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam (tháng 11-1988) đã đề ra nhiệm vụ chính

là "Đại hội tăng cường và đổi mới công tác

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , đưa công tác

Mặt trận và tổ chức Mặt trận lên ngang tầm

nhiệm vụ chính trị" .

Trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm

chủ , Nhà nước quản lý hiện nay, để đổi mới

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ,

trước hết Đảng không ngừng đổi mới sự lãnh

đạo của mình đối với Mặt trận . Đây là điểm

mấu chốt để đổi mới công tác của Mặt trận .

Trong mối quan hệ với các tổ chức thành viên

của Mặt trận , Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là

thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam . Sự lãnh đạo của Đảng là

điều kiện quyết định nhất, bảo đảm cho Mặt

trận Tổ quốc không ngừng được củng cố, phát

triển . Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : "Đảng

không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền

lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ

phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân

thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác

hằng ngày , khi quần chúng rộng rãi thừanhận

chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của

Đảng , thì Đảng mới giành được địa vị lãnh

đạo" (1) . Đi liền với việc kiện toàn Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc các cấp , Đảng không ngừng

quan tâm công tác bồi dưỡng, bố trí, ổn định

đội ngũ làm công tác Mặt trận, kể cả việc thực

hiện chế độ, chính sách đối với họ. Nhưng

điều cần nhấn mạnh là, Mặt trận phải chủ động

xác định rõ vai trò , chức năng, nhiệm vụ, nội

dung hoạt động, không ngừng đổi mới công

tác Mặt trận , mở rộng khối đại đoàn kết toàn

dân, hướng về cơ sở, nhằm tập trung giải quyết

những vấn đề nóng bỏng của nhân dân như

dân sinh , dân chủ và xây dựng cuộc sống mới

trên địa bàn dân cư theo định hướng của Đảng.

Nội dung hoạt động của Mặt trận ở cơ sở phải

gắn liền với thực tế cuộc sống của nhândân

nơi cư trú , vận động nhân dân chấp hành các

chủ trương của Đảng , chính sách , pháp luật

của Nhà nước, giúp nhau tổ chức tốt cuộc sống

vật chất và văn hóa tinh thần , cùng nhau xây

dựng thôn , xóm , bản, làng, đường phố đoàn

kết, văn minh, tiến bộ. Mặt trận phải dựa vào

các đoàn thể, đội ngũ cán bộ không chuyên

trách là những ủy viên Ủy ban Mặt trận , ủy

viên ban chấphành các đoàn thể , cán bộ, đảng

viên về hưu có năng lực, còn sức khỏe và

những người tiêu biểu có nhiệt tình trong các

giới , các dân tộc , các tôn giáo thông qua các

hình thức tập hợp quần chúng theo nghề

nghiệp, theo nhu cầu đời sống và sinh hoạt .

( 1 ) Hồ Chí Minh , Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 1995 , t 3, tr 139
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Xây dựng nền nếp và chế độ thường xuyên

phối hợp hoạt động giữa Mặt trận và các thành

viên, giữa Mặt trận và chính quyền; thực hiện

thống nhất hành động giữa các thành viên

trong các cuộc vận động có liên quan đến mọi

tầng lớp nhân dân .

uơng

Do vậy , đổi mới phương thức hoạt động và

củng cố, tăng cường tổ chức Mặt trận Tổ quốc

luôn là đòi hỏi cấp bách, cần được quan tâm

giải quyết. Để đổi mới phương thức hoạt động ,

trước hết cần thực hiệnbằng được sự phối hợp ,

thống nhất hành động giữa các tổchức thành

viên , giữa Mặt trận với chính quyền . Đây

không chỉ là phương thức hành độngmà còn là

chức năng cơ bản, nhiệm vụ tất nhiên của Mặt

trận Tổquốc. Sự phối hợp và thống nhất hành

động phải được tiến hành ở mọi cấp , từ trung

đến cơ sở ; không chỉ trong việc tổ chức

phát động phong trào quần chúng mà cả trong

việc quản lý nhànước , quản lý kinh tế , quản lý

xã hội, xây dựng chủ trương , chính sách , pháp

luật, trong việc tổ chức thực hiện quyền kiểm

tra, giám sát của nhân dân đối với hoạt động

của cơ quan nhà nước. Trong toàn bộtiến trình

đó , sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với

chính quyền là vấn đề có tính quyết định trong

lộ trình đổi mới phương thức hoạt động của

Mặt trận . Nó đòi hỏi không chỉ ở sự chặt chẽ,

thiết thực , mà còn thật sự bình đẳngtheo đúng

chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Cần

sớm khắc phục tình trạng đã xảy ra ở nhiều

nơi là , coi Mặt trận Tổ quốc là tổ chức phụ

thuộc của chính quyền, còn Mặt trận Tổ quốc

lại có xu hướng tự ty , ỷ lại , thụ động, trông

chờ, không phát huy đầy đủ vai trò , trách

nhiệm và quyền hạn của mình đã được pháp

luật quy định .

Sinh hoạt và hoạt động của Mặt trận các

cấp là phương thức hoạt động quan trọng của

Mặt trận Tổ quốc. Trước hết, cần cải tiến nội

dung các kỳ hội nghị, bảo đảm nội dung thiết

thực , bàn bạc dân chủ, bình đẳng. Giữa hai kỳ

họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc , bộ phận

thường trực phải thông báo cho các vị ủy viên

tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt

trận ; tạo điều kiện thuận lợi để mỗi ủy viên

trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mỗi cấp đều có

thể trực tiếp tham gia hoạtđộng tùy theo điều

kiện , khả năng củamình .

Quan hệ giữa các tổ chức thành viên trong

Mặt trận là quan hệ dân chủ, bình đẳng , tôn

trọng tính độc lập của nhau trên tinh thần thân

ái hợp tác , thống nhất hành động, tự phê bình

và phê bình để cùng nhau thực hiện các nhiệm

vụ và Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Những nguyên tắc đó thể hiện rõ tính chất của

Mặt trận - một tổ chức chính trị - xã hội rộng-

lớn nhất của nhân dân . " Khi gặp những vấn đề

có liên quan đến vận mệnh của dân tộc, đến

quốc kế dân sinh , các thành viên của Mặt trận

cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, tự do

tranh luận , thẳng thắn phê bình và tự phê bình ,

giúp đỡ nhau nhận rõ phải trái, cùng nhau nhất

trí nhận định và tự nguyện thống nhất hành

động theo tinh thần Cương lĩnh chung; tuyệt

đối không ai được dùng lối cưỡng bức, mệnh

lệnh" (2 ).

Trong những năm qua, tổ chức và hoạt

động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt

được những thành tựu và có bước chuyển biến

mới, thể hiện trên hai nội dung cơ bản sau :

Một là , về mởrộng tổchức: Hình thành và

kiện toàn hệ thống 4 cấp hoàn chỉnh ; đã mở

rộng mạng lưới thông qua hình thành các ban

công tác Mặt trận trên địa bàn dân cư ; số tổ

chức thành viên của Mặt trận ngày càng tăng ;

các hình thức tập hợp lực lượng ngày càng

phong phú, đa dạng.

Hai là , về hoạt động thực tiễn : Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc các cấp có nhiều cố gắng trong

việc tổ chức , phối hợp và thống nhất hành

(2) Trường Chinh : Về công tác Mặt trận hiện nay,

Nxb Sự thật, Hà Nội , 1972, tr 38 - 39
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động giữa các thành viên thực hiện những

nhiệm vụ như : bầu cử Quốc hội và Hội đồng

nhân dân các cấp, các phong trào đền ơn đáp

nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa , nhà tình nghĩa ,

đón thương binh nặng về chăm sóc tại gia

đình , cứu trợ đồng bào bị thiên tai ; vận động

nhân dân mua công trái, gửi tiền tiết kiệm, mở

rộng phong trào tết trồng cây, v.v ..

Tuy đạt được những thành tựu và bước

chuyển biến mới, song nhìn chung công tác

của Mặt trận chưa ngang tầm với vai trò ,

nhiệm vụ được giao, chưa thể hiện rõ là một tổ

chức liên minh chính trị, một tổ chức chính trị

xã hội rộng lớn nhất của toàn dân với chức

năng chủ yếu và cũng là phương thức hoạt

động chủ yếu: thống nhất hành động giữa các

thành viên và phối hợp với chính quyền trong

các phong trào chung. Sự phối hợp hoạt động

giữa Mặt trận với chính quyền chưa thành nền

nếp. Việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt

động của Mặt trận , nhất là ở cơ sởcòn nhiều

hạn chế . Hoạt động của Mặt trận các cấp phần

lớn vẫn chỉ dừng lại ở hoạt động của bộmáy

và cán bộ chuyên trách ; hoạt động của ban

công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư chưa được

chú ý đúng mức. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các

cấp, tuy đã được đổi mới và tăng cường sau

khi có Nghị quyết Trung ương Về công tác

quần chúng , nhất là từ khi có Nghị quyết 07

của Bộ Chính trị (khóa VIII) Về Đại đoàn kết

dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống

nhất, nhưng nhìn chung chưa được ổn định ,

chưa xây dựng được đội ngũ chuyên sâu, có

kinh nghiệm.

Những thành tựu của công cuộc đổi mới đất

nước và những tác động sâu sắc của nền kinh

tế thị trường , của quá trình dân chủ hóa đời

sống xã hội, cũng như nhiệm vụ cách mạng

trong giai đoạn mới đang đặt ra cho Mặt trận

những yêu cầu mới, đòi hỏi tổ chức và hoạt

động của Mặt trận phải tự đổi mới để ngang

tầm nhiệm vụ . Thực tiễn đã và đang cho thấy,

2

chính quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động

của Mặt trận sẽ góp phần thúc đẩy sự đổi mới

của hệ thống chính trị nước ta .

Để đổi mới phương thức hoạt động, củng

cố và tăng cường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các

cấp một cách hiệu quả, trước mắt và cấp bách

hiện nay là tăng thêm những người tiêu biểu ,

có
uy tín và năng lực trong các giai tầng xã

hội , các dân tộc , các tôn giáo v.v... , để Mặt

trận vừa tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân

tộc , vừa có năng lực hoạt động thực tiễn . Coi

trọng việc củng cố bộ phận thường trực

Ủy ban Mặt trận , thành lập các ban chuyên đề

hoặc hội đồng tư vấn theo từng lĩnh vực, đúng

với vai trò và trách nhiệm của Mặt trận từ

trung ương đến cơ sở nhằm huy động, khai

thác trí tuệ, kinh nghiệm của đông đảo các

chuyên gia giỏi, các cộng tác viên có năng lực

thuộc các tầng lớp nhân dân, các thành phần

kinh tế .

Đi đôi với việc củng cố, mở rộng và đổi

mới tổ chức , Ủy ban Mặt trận Tổ quốccác cấp

phải thể hiện tính liên hiệp rộng rãi về tổ chức,

tính quần chúng sâu sắc trong hoạt động thực

tiễn ; phải thực hiện thống nhất hành động giữa

các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ với

chính quyền cùng cấp. Sự phối hợp đó phải

bình đẳng theo đúng chức năng , nhiệm vụ của

từng tổ chức ; không chỉ trong việc tổ chức ,

phát động các phong trào hành động cách

mạng màcả trong việc tham gia quản lý kinh

tế - xã hội, xây dựng chủ trương , chính sách ,

pháp luật, giám sát các hoạt động của các cơ

quan nhà nước. Để thực hiện tốt sự phối hợp

và thống nhất hành động giữa Mặt trận và các

cấp chính quyền, kinh nghiệm cho thấy cần

tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế về

mối quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với

với chính quyền các cấp nói riêng và các tổ

chức thành viên nói chung.

Về phần mình, Mặt trận cần cải tiến các

hình thức, biện pháp và cách tiến hành các
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hoạt động, khắc phục bệnh hình thức , những

biểu hiện quan liêu , hành chính ; tiếp tục thể

chế hóa phương thức phối hợp và thống nhất

hành động bằng các văn bản pháp quy, nhất là

cụ thể hóa bằng quy chế phốihợp giữa Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan nhà nước

các cấp. Chủ động, tích cực đổi mới phương

thức sinh hoạt và tăng cường mối liên hệ

thường xuyên giữa Ủyban Mặt trận Tổ quốc

với các tổ chức thành viên ; giữa ban thường

trực với các vị ủy viên Ủy ban ; giữa ủy viên

với các tầng lớp nhân dân ; cải tiến lề lối làm

việc , phong cách làm việc của bộ máy chuyên

trách nhằm nâng cao chất lượng công tác

nghiên cứu , tham mưu và thamgia đề xuất,

giải quyết các vấn đề theo chức năng , nhiệm

vụ của mình .

tôTừ Đại hội thống nhất Mặt trận đến nay,

chức và hoạt động của Mặt trận đã không

ngừng được cải tiến , đổi mới nhằm đáp ứng

những đòi hỏi của cách mạng, của dân tộc và

của cuộc sống . Tính chất của một tổ chức vừa

là liên minh chính trị, vừa là liên hiệp tự

nguyện ngày càng được thể hiện rõ . Sự liên

hiệp ngày càng rộng rãi và mang tính quần

chúng ngày càng sâu sắc . Mặt trận ngày càng

tiêu biểu về mặt tổ chức và thiết thực về hoạt

động thực tiễn .

Qua thực tiễn công tác và hoạt động của

Mặt trận thời gian qua, bước đầu rút ra một số

bài học về phương thức hoạt động của

Mặt trận :

1 - Thống nhất hành động giữa các tổ chức

thành viên và phối hợp chặt chẽ với chính

quyền cùng cấp là chức năng bẩm sinh cũng là

phương thức hoạt động chủ yếu của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam. Không thực hiện được

phương thức đó, Mặt trận sẽ tự biến mình

thành một đoàn thể.

2
·
Trực tiếp vận động những cá nhân

tiêu biểu , những người có uytín , nhất là những

người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số,

trong các tôn giáo và đội ngũ trí thức , những

người có ảnh hưởng lớn trong xã hội,

cộng đồng . Đồng thời làm tốt việc vận động

tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân

tham gia các phong trào cách mạng trên địa

bàn dân cư.

3 - Hướng mạnh về địa bàn dân cư. Thông

qua hoạt động của các ban công tác , Mặt trận

đưa hoạt động của mình đến từng khu dân cư ,

đến từng hộ gia đình và từng bước đưa

công tác Mặt trận trở thành công việc của

toàn dân .

4 - Mở rộng Mặt trận vừa bằng tổ chức, vừa

bằng phong trào nhằm thu hút đông đảomọi

tầng lớp nhân dân tham gia những công tác xã

hội vì mục tiêu " ích nước , lợi nhà" .

5 - Kết hợp hoạt động của bộ máy chuyên

trách với các hội đồng, các tổ chức tư vấn, giữa

cán bộ chuyên trách với lực lượng cố vấn,

cộng tác viên tham gia công tác Mặt trận .

Cùng với công cuộc đổi mới chung của đất

nước , đổi mới công tác Mặt trận, trong đó có

đổi mới phương thức hoạt động để Mặt trận

ngày càng thực sự là một tổ chức liên minh

chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính

trị , các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội

và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các

tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và

người Việt Nam định cư ở nước ngoài vì mục

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh, luôn là một quá trình phấn

đấu lâu dài và gian khổ nhưng rất vẻ vang .

Qua 75 năm, chúng ta càng tin tưởng vững

chắc rằng , có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Cộng sản, phát huy tốt quyền làm chủ và sức

mạnh của toàn dân tộc , các cấp Mặt trận

tự khẳng định mình và tiếp tục đổi mới ,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ làm

tròn sứ mệnh lịch sử " là một trong những nhân

tố quyết định thắng lợi của cách mạng

Việt Nam" . D
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N

GHỊ quyết Đại

hội lần thứ IX

của Đảng đã xác

định phát triển nguồn lực

con người là yếu tố cơ bản

để phát triển xã hội, tăng

trưởng kinh tế nhanh và

bền vững . " Chiến lược

kinh tế - xã hội giai đoạn

2001 - 2010 " đã xác định :

"Nâng lên đáng kểchỉ số

phát triển con người

(HDI) của nước ta " là một

trong những nhiệm vụ

trọng tâm. Thời điểm hiện

phát triển con người Việt Nam

giai đoạn 2001 - 2005,

những lát cắt , những góc nhìn

PHẠM MINH HẠC * và NHÓM TÁC GIẢ

nay, khi chúng ta đang xem xét thành tựu 5 năm

(2001 - 2005) và chuẩn bị những hoạch định

mang tính chiến lược cho việc hoàn thành

" Chiến lược kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 -

2010" , một cái nhìn tỉnh táo cả chiều sâu và

chiều rộng trong hệ thống các tiêu chí của HDI

của nước ta thiết nghĩ là rất cần thiết.

1 – Động thái HDI của nước ta giai đoạn

2001-2005

***

HDI là một chỉ số được tổng hợp từ nhiều

tiêu chí phản ánh ba lĩnh vực cơ bản trong phát

triển con người là mức sống, học vấn , sức khỏe.

Bởi vậy, bên cạnh việc xem xét thứ hạng và giá

trị của HDI, cần xem xét động thái của các

thành phần đó trong HDI để nhận diện đầy đủ

hơn thành tựu và khó khăn , bất cập của sự

nghiệp phát triển con người .

Bảng 1 – Chỉ số phát triển con người Việt Nam

giai đoạn 2001 – 2005

Biến động

2001 | 2002| 2003 | 2004 | 2005 | Tổng g/đoạn b quân năm

Năm

| Chỉ số GDP

Chỉ số HDI

Chi so

Chỉ số tuổi thọ |0,713 | 0,720|0,726 |0,733 |0,758 | + 0,045

| Chỉ số giáo dục |0,844 | 0,8460,831 | 0,815 | 0,815 - 0,029

0,487 0,500 0,506 0,523 0,537 +0,05

0,682 0,688 0,687 0,690 0,704 +0,022

+0,009

- 0,006

+0,010

+0,0044

Cần lưu ý khi xem xét HDI và các chỉ số

thành phần là ngoài thứ hạng cần quan tâm tới

giá trịchỉ số (nếu giá trị các chỉ số càng gần 1

thì phát triển con người càng tốt). Thứ hạng cho

thấy vị thế so với các quốcgia/cộng đồngkhác

tại cùng một thời điểm, còn so sánh vị thế của

quốc gia /cộng đồng đó giữa các thời điểm khác

nhau bằng thứ hạng thì có thể chưa chính xác vì

số quốc gia /cộng đồng tham gia xếp hạng có thể

thay đổi- tăng hoặc giảm - hoặc có khi vì một

lý do đột biếnnào đó mà có quốc gia /cộng đồng

năm trước có thứ hạng cao nhưng nămsau giảm

xuống làm cho thứ hạng cũng thay đổi. Vì thế,

ngoài thứ hạng, phải xem xét giá trị chỉ số

có tăng hay giảm ; tăng giảm với tốc độ như thế

nào ; và cũng cần xem thêm các chỉ tiêu

được dùng để tính toán các chỉ số thành phần

của HDI.

Nhìn tổng quát giá trị HDI của nước ta giai

đoạn 2001– 2005 đang trong xu hướng tăng dần.

* GS , VS , Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người , Viện

Khoa học Xã hội Việt Nam

** Đề tài KX.05.05

*** Các bảng , biểu trong phần này được xử lý theo nguồn :

Liên hợp quốc : Báo cáo phát triển con người 2001 – 2005

UNDP (Human Development Report 2001 - 2005)
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Tuy nhiên , các chỉ số thành phần vận động

không đều , chỉ số tuổi thọ , chỉ số kinh tế tăng

lên, song chỉ số giáo dục giảm đi bằng 3/5dục giảm đi bằng 3/5

mức tăng của chỉ số kinh tế . Trong khi đó, về thứ

hạng HDI, nước ta chưa lọt được vào nhóm

100 nước tốp trên mà vẫn ở nhóm 77 nước đứng

sau.

Động thái HDI và các chỉ số thành phần của

Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005
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Theo số liệu các Báo cáo phát triển con người

từ 2001 đến 2005 của UNDP, động thái của giá

trị các chỉ số như sau :

- Chỉ số tuổi thọ tăng: Năm 2001 đạt 0,713 ;

2002 là 0,720; 2003 là 0,726 ; 2004 là 0,733 và

2005 tăng lên 0,758 . Giai đoạn 2001 - 2005 chỉ

số tuổi thọ tăng 0,045; trung bình mỗi năm tăng

0,009 (tức 0,9%) .

-
Chỉ số giáo dục giảm : Năm 2001 ở mức

0,844 ; năm 2002 lên 0,846; nhưng đến năm

2003 bắt đầu giảm , chỉ còn 0,831 ; hai năm 2004

và 2005 giảm xuống còn 0,815 . Như vậy, toàn

giai đoạn 2001 - 2005 , chỉ số giáo dục đã đạt

đỉnh điểm ở giá trị 0,846 . Nếu so với điểm cao

nhất là 0,846 thì chỉ số giáo dục đã giảm 0,031

(tức 3,1 %) . Nếu so với năm 2001 thì đến năm

2005, chỉ số giáo dục đã giảm 0,029 (tức 2,9 % ) ;

cả giai đoạn 2001- 2005 chỉ số giáo dục giảm

0,029 ; trung bình mỗi năm giảm 0,006 (0,6%) .

– Chỉ số kinh tế tăng: Năm 2001 đạt 0,487 ;

năm 2002 là 0,500 ; năm 2003 là 0,506 ; năm

2004 là 0,523 ; năm 2005 tăng lên 0,537 . Như

vậy, giai đoạn 2001 - 2005 , chỉ số kinh tế tăng

0,05 ; trung bình mỗi năm tăng 0,01 ( 1 % ) .

– Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng:

Năm 2001 đạt 0,682 ; năm 2002 và năm 2003 là

0,688 ; năm 2004 là 0,691 ; năm 2005 lên 0,704 .

Như vậy, giai đoạn 2001 - 2005 giá trị HDI tăng

0,022 ; trung bình mỗi năm tăng 0,0044 (0,44 %).

Mức tăng này là chậm, vì nếu chỉ tăng giá trị

như xu thế đang có - mỗi năm tăng 0,0044 - thì

dự báo HDI của nước ta sau 5 năm, đến Báo cáo

phát triển con người 2010 của UNDP chỉ tăng

thêm 0,022, đạt giá trị 0,726. Nếu vậy, dự báo

HDI của nước ta khi kết thúc "Chiến lược

kinh tế – xã hội giai đoạn 2001 – 2010 " chỉ ở

mức 0,735. Mức này là bình thường và như vậy

chưa đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra là tăng lên

đáng kể . Chưa kể trong khi chúng ta vươn lên

thì các quốc gia khác cũng không đứng im.

Những phân tích dưới đây về vị thế của nước ta

so với một số quốc gia khác sẽ cho thấy rõ hơn

điều này .

Động thái giá trị HDI Việt Nam giai đoạn

2001 – 2005
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2 – Nhận diện vị thếcủa HDI nước ta trong

so sánh với một số quốc gia

Trong bảng xếp hạng HDI, năm 2004 nước ta

ở thứ hạng 112/177 nước, năm 2005 vươn lên

được 4 bậc, đứng thứ 108/177 nước và được nêu

như một ví dụ thành công tiêu biểu cho nhóm

các nước đang phát triển về khả năng tương tác

cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển con

người .

Số liệu bảng 2 cho thấy vị thế trong bảng xếp

hạng HDI của ta so với các nước vẫn chưa được

nâng cao .

-

Về thứ hạng: Năm 2005, trong số 10 nước

thuộc khối ASEAN , nước ta mới đứng thứ 6 về

thứ hạng HDI, thứ 4 về chỉ số tuổi thọ , thứ 6 về

chỉ số giáo dục, thứ 7 về chỉ số GDP.

Số 23 (tháng 12 năm 2005 )
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Tuy nhiên, khi so sánh giữa các nước trong

khu vực, khi xem xét các thành phần của HDI

cho thấy tình hình của Việt Nam không mấy lạc

quan bởi khoảng cách giữa nước ta và các nước

không nhỏ. In -đô -nê- xi- a đã tụt lại sau Việt Nam

trong bảng xếp hạng năm 2005 là do không

thành công trong việc khắc phục hậu quả của

cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực năm

1997, trong khi " Việt Nam đã tránh được cơn

bão này để tiếp tục tiến lên " ( 1 ) ,

-
Về giá trị các chỉ số và các chỉ tiêu để

tính các chỉ số: Nhìn chung, nước ta chỉ cao hơn

My-an -ma, Cam -pu -chia , Lào . Ngoại trừ3nước

này, so sánh giữa Việt Nam và các nước như sau

(xem bảng 2) :

Giá trị chỉ số giáo dục của nước ta đứng thứ

6 trong khối ASEAN , thấp hơn Trung Quốc và

kém khá xa Cu-ba.

Tuổi thọ trung bình và giá trị chỉ số tuổi thọ:

Nước ta cao hơn In -đô -nê-xi- a , Thái Lan , bằng

với Phi- lip -pin , thấp hơn Trung Quốc và kém

hån Cu-ba.

Qua các số liệu ở bảng 2, vị thế của nước ta

trong so sánh với các quốc gia ASEAN và Trung

Quốc ,Cu -ba vềHDI và các chỉ tiêu thành phần

của HDI cho thấy chặng đường vươn lên được

tốp 100 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng HDI

của UNDP của nước ta còn nhiều gian nan .

3 – Một số kiến nghị từ kết quả nghiên cứu ,

Bảng 2 – Chỉ số phát triển con người (HDI) của phân tích HDI của nước ta

một số quốc gia năm 2005

HDI

Νυστ

chỉ số hạng bình

Tuổithọ Tỷ lệ biết chữ Tỷ lệ đi học

Giátrị Xếp| trung của người lớn của các

từ15 tuổi

(năm ) trở lên ( %) | dục ( %) | (PPP USD) thọ

GDP | Chỉ Chỉ Chỉ Xếp hạng

bình quân số | số chỉ số GDP

| cấp giáo | đầu người tuổi giáo GDP từ xếp

dục
hangHDI

1. Xin-ga-po 0,907 25 78,7 92,5 87 24481 0,89 0,91 0,92 4

2. Bru-nay 0,866 33 76,4 92,7 74 19210 0,86 0,86 0,88 4

3. Ma-lai-xi-a 0,796 61 73,2 88,7 71 9512 0,80 0,83 0,76 -3

14. Thái Lan 0,778 73 70,0 92,6 73 7595 0,75 0,86 0,72 -7

5.Philip-pin 0,758 84 70,4 92,6 82 4321 0,76 0,89 0,63 19

6. Việt Nam 0,704 108 70,5 90,3 64 2490 0,76 0,82 0,54 16

87,9 3361 0,70 0,81 0,59 5

8. My-an-ma 0,578 129 60,2 89,7 0,59 0,76 0.39 34

| 9. Cam -pu-chia 0,571 | 130 | 56,2 73,6 2078 0,52 0,69 0,51 3

0,545 133 54,7 68,7 61 1759 0,49 0,66 0.48 7

11. Trung Quốc 0,755 | 85 | 7,6 90,9 69 5003 0,78 0,84 0,65 11

12. Cu-ba 0,817 52 77,3 96,9 80 · 0.87 0,91 0,67

7. In-do-ne-xi-a 0,697 110 66,8

10اهم

8
9
8

40

Nguồn: Báo cáo phát triển con người 2005 của UNDP

GDP bình quân đầu người: Nước ta mới

bằng khoảng 2/3 In -đô -nê -xi-a , bằng 1/2 Trung

Quốc, 1/3 Thái Lan , 1/4 Ma-lai-xi-a và bằng

1/10 Xin -ga -po. Giá trị chỉ số GDP của ta thấp

nhất, thấp hơn cả In-đô-nê-xi-a là nước đang

đứng dưới ta 2 bậc về thứ hạng HDI.

Tỷ lệ người lớn từ 15 tuổi trở lên biết

chữ : Việt Nam chỉ cao hơn Ma-lai-xi-a và

In-đô-nê-xi-a.

Tỷ lệ học sinh nhập học tổng hợp các cấp

giáo dục: Việt Nam thấp nhất trong số 9 nước.

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu , phân tích

HDI của nước ta và thực tiễn nghiên cứu , đo đạc

HDI của địa phương , được sự chỉ đạo của Ban

Chủ nhiệm Chương trình KX.05 , đề tài

KX.05.05 đã đề xuất một số kiến nghị :

Thứ nhất, đề nghị Trung ương chỉ đạo Đại

hội Đảng các cấp kiểm điểm đánh giá việc thực

hiện chủ trương nâng chỉ số HDI của nước ta .

Việc Đại hội Đảng các cấp nhận điện được HDI

cả nước về giá trị , thứ hạng và liên hệ vào địa

phương mình sẽ có tác dụng tốt để đánh giá

khách quan sự cố gắng cũng như điều còn bất

cập đối với việc thực hiện chủ trương mà Đại hội

IX đã nêu ra .

Thứ hai, đề nghị Đại hội lần thứ X của Đảng

sắp tới xác định các biện pháp tích cực và khẩn

trương nâng giá trị HDI của nước ta thời

kỳ
2006 - 2010 với mức cụ thể mỗi nămtối

thiểu 1% .

Đó là mức giá trị HDI = 0,755 . Muốn đạt

mức này thì mỗi năm , kể từ 2005 nước ta phải

phấn đấu tăng HDI lên tối thiểu khoảng 1 %.

Đây là mức phải có nhiều nỗ lực vì hiện nay

( 1 ) Nhận xét của chuyên gia kinh tế Jonathan Pincus của

UNDP trong buổi công bố Báo cáo phát triển con người

năm 2005 của UNDP tại Hà Nội , tháng 9-2005
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·
Trao đổi

mỗi năm nước ta mới chỉ tăng được 0,44 % và

phải phấn đấu gấp hơn 2,5 lần hiện nay . Đề nghị

Đại hội X của Đảng không chỉ đề ra "Nâng lên

đáng kể " mà nhấn mạnh "Nâng HDI từ 2006 -

2010 với mức tối thiểu mỗi năm 1 %" . Trong đó :

– Chỉsốkinh tếcó khả năng tăng nhanh nhất

song cần lưu ý đến chất lượng tăng trưởng kinh

tế và mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát

triển con người .

-

-
Chỉsố giáo dục có thể tăng được với những

nỗ lực lớn, song cần lưu ý đến chất lượng giáo

dục đang có chiều hướng suy giảm .

-
Chỉ số tuổi thọ cần duy trì như giai đoạn

2001 - 2005 , lưu ý một số tác động tiêu cực tới

chỉ số này là tình trạng tử vong do tai nạn giao

thông , sự lây lan của HIV /AIDS tăng cùng với tệ

nạn nghiện hút ma túy, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng

còn cao ...

4 – Những thách thức của sự nghiệp phát

triển con người ở nước ta theo quan điểm của

UNDP tại Việt Nam

UNDP tại Việt Nam cho rằng, trong 10 năm

tới là thời gian nhiều thử thách cho tiến trình

phát triển của Việt Nam.

Thứ nhất, Việt Nam sẽ phải bảo đảm phát

triển chất lượng hơn , không chỉ là nâng cao mức

sống mà còn là sự cải thiện rõ ràng về các dịch

vụ an sinh xã hội cho đại bộ phận dân chúng.

Thứ hai, Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách

thức là làm thế nào để thỏa mãn mối quan tâm

và nhu cầu của nhiều nhóm người khác nhau

trong xã hội. Một trong những yếu tố góp phần

làm nên thành tựu trong phát triển của Việt Nam

ngày nay là truyền thống hiếu học của người

dân . Do đó không nghi ngờ gì nữa, ngày càng có

nhiều người học cao, hiểu rộng , mở mang tâm

mát ra thé giới và từ đó sẽ có những suy nghĩ

năng động hơn, sáng tạo hơn và hun đúc nhiều

nhiệt huyết hơn .

Thứ ba , Việt Nam là nước đang ở một trong

những vùng phát triển năng độngnhất của thế

giới hiện nay và 10 năm tới. Chính sự năng động

này tạo ra một sức ép cạnh tranh rất lớn mà

Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không

muốn bị tụt hậu khá xa.

Các chuyên gia kinh tế của UNDP cho rằng :

Chúng ta cần bảo đảm việc chuyển dịch cơ cấu

xuất khẩu không ảnh hưởng xấu tới nông dân .

Chú trọng tới phát triển công nghệ thông tin

(ICT ) không có nghĩa là bỏ dở các thị trường

xuất khẩu gạo, cà phê , cao su, hạt điều của Việt

Nam. Chúng ta cần quan tâm tới việc phát triển

ngành sản xuất chế biến dựa trên ICT nhằm tạo

ra những sản phẩm giá trị cao hơn. Việc gia nhập

WTO giúp Việt Nam hấp dẫn hơn trong thu hút

đầu tư nước ngoài (FDI) , từ đó có thể được

chuyển giao công nghệ. Muốn vậy, chúng ta

phải vận dụng tốt những điều khoản bên trong

xuất khẩu . Điều quan trọng phải sản xuất ra

của WTO để biến mình thành một “ bàn đạp”

những mặt hàng theo kịp với thời cuộc. Những

nền kinh tế xung quanh như Đài Loan,

Xin-ga-po có nhiều điều để chúng ta học hỏi .

Trong mối quan hệ giữa HDI và việc thực

hiện MDGs (Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ) ,

nước ta là một trong số ít các nước được cộng

đồng quốc tế đánh giá cao trong việc đi đúng

hướng và đúng tiến độ thực hiệnMDGs. "Tỷ lệ

nghèo của nước ta hiện nay đã giảm một nửa so

với năm 1990. Nước ta đã làm tốt việc giảm tỷ

lệ trẻ sơ sinh tử vong và tạo điều kiện cho người

dân ở nông thôn tiếp cận với nước sạch . Đây là

những lĩnh vực mà nước ta sẽ sớm đạt được

MDGs so với thời hạn 2015. Tuy nhiên, còn

nhiều lĩnh vực khác chúng ta cần phải tích cực

hơn . Ví dụ, tỷ lệ 30% trẻ em bị suy dinh dưỡng

là tỷ lệ khá cao .

HDI ngày nay là công cụ nhân văn có ý nghĩa

thời đại để quản lý phát triển kinh tế xã hội cộng

đồng. Chỉ số này dù chỉ biểu diễn bởi một con số

nhưng nó phản ánh tổng hợp các thành tựu kinh

tế - xã hội về cả số lượng và chất lượng . Xác

định được các biện pháp tích cực và khẩn trương

nâng giá trị HDI của nước ta thời kỳ 2006 - 2010

chính là nền tảng để đạt được những Mục tiêu

Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015 một cách

bền vững.D
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HỮNG năm gần đây, các vụ tham ô, tham

nhũng ở nước ta bị phát hiện thường lớn và

N
|| V phức

tạp có mối quan hệ móc nối “ trên

dưới, trong ngoài”. Hậu quả của tệ tham ô, tham

nhũng khôngchỉ là mất tiền (trăm tỉ, ngàn tỉ đồng

công quỹ), mà còn mất cán bộ , mất lòng tin của

nhân dân đối với Đảng , Nhà nước và làm cho cuộc

đấu tranh tư tưởng hiện nay với các thế

lực thù địch vốn là một mặt trận nóng

bỏng, càng trở nên phức tạp hơn , do

phải đấu tranh với cả những biểu hiện

cơ hội, tình trạng quan
nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán

bộ , đảng viên .

Tệ nạn này càng khó trừ khử nếu công tác cán bộ

phạm sai lầm , thiếu công tâm , khách quan trong

khâu lựa chọn, đánh giá, bố trí và đề bạt.

Những hiện tượng tha hóa, biến chất đủ màu

sắc diễnra trong một bộ phận cán bộ , đảng viên

thời gian qua là tiếng chuông báo động, là vấn đề

cấp thiết đặt ra cho Đảng ta phải tiếp tục tăng

CHỐNG QUAN LIÊU ,

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

là một nhiệm vụ của

tranh tư tưởng hiện nay

liêu, tham

xã hội

rã xuất hiện đấu

Đầu những năm 90 của thế kỷ XX ,

Đông Âu và Liên Xôtan

một số cán bộ, đảng viên , do nhận thức

chưa đầy đủ bản chất, cũng như

nguyên nhân sâu xa của hiện tượng ,

nên một mặt, có biểu hiện hoang

mang, lung lạc tinh thần , mất lòng tin

vào sự phát triển của cách mạng; mặt khác , có

những người tuy vẫn đứng trong hàng ngũ của

Đảng, nhưng đã phai nhạt lý tưởng cộng sản . Tình

trạng lời nói không đi đôi vớiviệc làm , gió chiều nào

che chiều ấy , thiếu chính kiến , nhạt đảng , giảm ý

chí chiến đấu, lo vun vén cá nhân, thấy đúng không

ủng hộ, thấy sai cũng không đấu tranh đang khá

phổ biến , thậm chí có cả hiện tượng suy đồi đạo

đức , lối sống.

Trước những cám dỗ của đồng tiền , có cán bộ ,

đảng viên bị “ô nhiễm” bởi tư tưởng tiểu tư sản , chủ

nghĩa cá nhân, biểu hiện cơ hội , thực dụng ( 1 ) . Họ

thấy chức quyền là “ cái” để kiếm tiền thông qua các

hành vi quan liêu , tham nhũng , nên sẵn sàng chạy

chọt, đút lót dưới nhiều kiểu rất tinh vi để có chức

vụ , địa vị . Khi nắm quyền lực trong tay thì tìm cách

vơ vét tiền bạc như một kiểu “ áp-phe”. Và hậu quả

tất yếu của nạn “mua quan , bán tước” là quan liêu ,

tham nhũng. Nạn này diễn ra lén lút , âm thầm, núp

dưới nhiều hình thức móc nối khác nhau... nên rất

khó phòng , chống . Chúng thường sử dụng hình thức

đưa và nhận hối lộ, tạo dựng “cánh hẩu” , “ê-kíp”

trung thành để thực hiện mục đích cá nhân...

LÊ XUÂN ĐÌNH

cường và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh

đốn Đảng nhằm làm trong sạch và nâng cao năng

lực lãnh đạo của Đảng, như tinh thần Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII . Bởi, chính những kẻ

quan liêu , tha hóa, biến chất, cơ hội , thực dụng đã

tham gia vào các “đường dây” tham nhũng lớn nhỏ.

Khi đã vơ vét được một lượng tài sản lớn vào túi cá

nhân, họ không từ một thủ đoạn nào , sẵn sàng

“ chiêu hồi”, “ trở cờ” , phản bội về tư tưởng, coi xã hội

tư sản như một “thiên đường” ; sẵn sàng chà đạp lên

lợi ích của Đảng và của dân tộc , cổ súy cho tư tưởng

tư sản . Để tạo hậu thuẫn cho những mưu đồ đen tối,

họ tìm cách tham gia các hoạt động mua chuộc, lỗi

kéo hoặc làm mất ý chí chiến đấu của đồng chí,

đồng đội bằng nhiều thủ đoạn rất nham hiểm , như

“nhúng chàm” , “há miệng mắc quai”.

Rõ ràng bệnh quan liêu , tham nhũng , lãng phí

đã và đang phát triển thành một thứ “ giặc nội xâm”

rất nguy hiểm , là một quá trình "diễn biến hòa bình

( 1 ) Xem thêm : Nguyễn Thị Doan : “Đấu tranh chống

những biểu hiện cơ hội thực dụng trong thời kỳ mới” ,

Tạp chí Cộng sản , số 8-2003
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từ nội bộ Đảng ta" 2), nếu không được ngăn chặn,

đẩy lùi.

Nguy cơ này không phải bây giờ mới có . Mối

nguy hiểm của nó cũng không phải đến nay mới

được thấy rõ . Năm mươi ba năm trước (1952), lúc

Nhà nước ta mới 7 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ

ra mối nguy hiểm của bệnh quan liêu , tham ô và

lãng phí (3 ) .

“- Đứng về phía cán bộ mà nói , tham ô là:

Ăn cắp của công làm của tư

Đục khoét của nhân dân

Ăn bớt của bộ đội .

Tiêu ít mà khai nhiều , lợi dụng của chung của

Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình ,

đơn vị mình , cũng là tham ô .

đúng , có kỷ luật mà không nắm vững . Kết quả là

những người xấu , những cán bộ kém tha hồ tham ô ,

lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng ,

che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ

sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy

sạch bệnh quan liêu ”(6)

Quan liêu có nhiều nguyên nhân, nhưng nó luôn

gắn với quyền lực và nạn lạm dụng quyền lực . Vì

vậy, hành vi quan liêu xuất phát từ một số người có

chức quyền, thoái hóa, biến chất, cá nhân chủ

nghĩa ... Có thể nói , ở đâu có quan liêu là có biểu

hiện tham nhũng, lãng phí. Ở đâu có tham nhũng,

lãng phí thì ở đó có quan liêu , có những cán bộ tự

coi mình là “trên dân”, coi thường pháp luật và kỷ

luật đảng. Với bản chất nhà nước của nhân dân, do

nhân dân và vì nhân dân , chúng ta không thể dung

dưỡng tệ quan liêu , tham nhũng, lãng phí. Chừng

nào cuộc đấu tranh chống tham nhũng , lãng phí và

bệnh quan liêu còn chưa đem lại hiệu quả thiết thực ,

chừng đó lòng dân còn chưa yên.thì

- Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là:

Ăn cắp của công, khai gian , lậu thuế” (4).

Hiện nay, cáchành vi buôn lậu , gian lận thương

mại , trốn lậu thuế đang biến tướng dưới nhiều hình

thức rất tinh vi ... Đây cũng là tội tham ô. Chúng nguy

hiểm ở chỗ là tạo lập nên các “đường dây ” đưahối và

lộ, móc nối quan hệ vào bộ máy công quyền ; một số

cán bộ, công chức tiếp tay cho bọn gian thương, lậu

thuế; hình thành các kiểu “quân xanh, quân đỏ ”

trong đấu thầu để nâng giá thầu , ăn chênh lệch và

chia chác ...

Lãng phí cũng là căn bệnh khá phổ biến hiện

nay. Nó biểu hiện không những ở số cán bộ , công

chức chây lười, thiếu chi tiến thủ , để công việc bễ

trễ .... mà còn diễn ra với nhiều biểu hiện khác nhau ,

ở nhiều nơi, kể cả ở những công trình lớn của đất

nước bị chậm tiến độ gây lãng phí thời gian , làm mất

cơ hội phát triển ...

Quan liêu , tham ô, lãng phí đều đã được Chủ

tịch Hồ Chí Minh phân tíchtrong mối liên hệ “nhân

quả”. Người viết: “ Tham ô là trộm cướp . Lãng phí tuy

không lấy của công đút túi , song kết quả cũng rất tai

hại cho nhân dân , cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn

nạn tham ô”(5) . Nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn đến

tệ nạn tham ô, lãng phí là vì bệnh quan liêu , vì

những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh

quan liêu thành thử : “ có mắt mà không thấy suốt, có

tai mà không nghe thấu , có chế độ mà không giữ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : tham ô , lãng phí

bệnh quan liêu là biểu hiện của chủ nghĩa cá

nhân , là kẻ thù rất nguy hiểm . Bởi vì , tuy nó không

mang gươm súng, nhưng lại nằm trong các tổ chức

của ta để làm hỏng công việc của chúng ta. Người

khẳng định : “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu , dù

cố ý hay không , cũng là bạn đồng minh của thực

dân và phong kiến ... Nó phá hoại đạo đức cách

mạng của ta là cần , kiệm , liêm , chính” . Bởi vậy ,

chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng

quan trọng và cần kíp như đánh giặc trên mặt trận .

Ở nước ta, cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng , lãng phí luôn được Đảng quan tâm sâu sắc .

Trong thời kỳ đổi mới, cuộc đấu tranh chống tham

nhũng, buôn lậu đã được Đảng và Nhà nước ta tập

trung chỉ đạo quyết liệt . Bộ Chính trị (khóa VIII) đã

có Chỉ thị 15-CT/TW . Thủ tướng Chính phủ đã ban

(2) Phạm Văn Đồng: “Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng

sản Việt Nam , đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”,

Tạp chí Cộng sản , số 10-1999

(3) Xem: Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 6, tr 484 – 502

(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 6, tr 488

(5 ) , (6) , (7) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 489, 490
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hành Quyết định số 114/QĐ -TTg (năm 1992) về

chống tham nhũng , buôn lậu . Từ năm 1997 đến

năm 2002 đã có 42 văn bản pháp luật về thực hành

tiết kiệm , chống lãng phí và tham nhũng được ban

hành (8); trong đó , năm 1998 Quốc hội đã ban hành

Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành

tiết kiệm , chống lãng phí và hiện nay đang thảo

luận , đóng góp cho Luật phòng , chống tham nhũng.

Nhưng “quốc nạn” tham nhũng vẫn chưa có dấu

hiệu được đẩy lùi , thậm chí còn lan rộng , ăn sâu ,

móc nối bằng nhiều quan hệ rất phức tạp , đang làm

giảm niềm tin của nhân dân , trở thành một nguy cơ

đối với sự sống còn của chế độ mới, như Đảng ta đã

cảnh báo. Đại hội VII của Đảng đã nêu rõ tình trạng

và nguy cơ tệ nạn quan liêu , tham nhũng của cán

bộ , đảng viên ở nước ta hiện nay. Báo cáo Chính trị

tại Đại hội IX khẳng định : “ tình trạng tham nhũng

và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

đang cản trở việc thực hiện đường lối , chủ trương ,

chính sách của Đảng, gây bất bìnhvà làm giảm lòng

tin trong nhân dân ” (9 ).

Từ năm 1993 đến 2004 , lực lượng công an đã

phát hiện 9.960 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng,

gây thiệt hại 7.558 tỉ đồng . Qua các vụ đã phát hiện ,

thiệt hại do tham nhũng tăng dần , thủ đoạn của đối

tượng tinh vi hơn , chủ thể tham nhũng có chức vụ

ngày càng cao (trong đó 1 bộ trưởng , 5 thứ trưởng ,

14 chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ,

hàng trăm vụ trưởng, tổng giám đốc... bị xử lý hình

sự ). Về đấu tranh chống buôn lậu , gian lận thương

mại , trong thời gian nói trên , đã phát hiện , bắt

162.785 vụ , thu giữ , thu hồi hàng hóa trị giá 4.051 tỉ

đồng, truy thuế, phạt tiền 966 tỉ đồng . Tình trạng

này diễn ra phức tạp trên tất cả các tuyến , địa bàn

trọng điểm (biên giới phía Bắc , miền Trung, Tây -

Nam, tuyến biển , hàng không , đường sắt, bưu

điện .. ). Tham nhũng , buôn lậu rất phổ biến và ngày

càng nghiêm trọng , song tỷ lệ phát hiện thấp , tỷ lệ

ẩn rất cao . Cấp tỉnh và huyện phát hiện , xử lý

còn ít ( 10) .

giữ

Rõ ràng , trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay ,

chúng ta phải coi việc chống tham nhũng , lãng phí ,

quan liêu là một nhiệm vụ quan trọng , gắn với

chống những biểu hiện lệch lạc , cơ hội , thực dụng

về tư tưởng, nhất là trong số cán bộ , công chức nhà

nước . Xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp sau :

Thứ nhất, phải đẩy nhanh tiến độ cải cách hành

chính đểgiảm thiểu những hành vi quan liêu , sàng

lọc cán bộ bằng bộ máy và ngay trong bộ máy .

Không ít công chức miệng nói yêu nước , nhưng

trong việc làm thì tìm cách tạo ra các “rào cản trá

hình ”, gây khó khăn cho người dân , cho doanh

nghiệp để vòi vĩnh , nhận các khoản “lót tay ”. Họ vô

cảm trước tình trạng công việc chung bị ngừng trệ ,

doanh nghiệp mất cơ hội làm ăn , đất nước mất thời

cơ để phát triển kinh tế . Chính họ đang kìm hãm sự

phát triển chung của đất nước . Có người lại vì những

món hối lộ mà rắp tâm và ngấm ngầm tiếp tay cho

những kẻ đưa hối lộ làm trái những quy định , quy

chế của cơ quan; pháp luật của Nhà nước . Bởi vậy ,

cùng với việc tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức ,

tác phong cho cán bộ , đảng viên , cũng cần sớm áp

dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ , trước

hết là công nghệ thông tin để Nhà nước có thêm

những công cụ hiệu lực kiểm soát những hành vi

quan liêu của đội ngũ công chức, nhất là khi xây

dựng được chính phủ điện tử . Chính phủ cũng nhờ

đó mà bảo đảm tính minh bạch như một yếu tố quan

trọng trong cuộc chiến chống quan liêu , tham

nhũng . Vấn đề này hiện nay ở nước ta , theo tôi, đưa

vào cuộc sống còn chậm và thiếu đồng bộ. Phần

đông cán bộ , công chức trình độ hiểu biết tin học và

ngoại ngữ còn bất cập .

Đảng ta đã xác định cán bộ là “ gốc” của mọi

công việc. Bởi vậy, cần thực hiện nghiêm túc ngay

từ các quy trình quy hoạch, đào tạo, đề bạt và sử

dụng cán bộ . Lâu nay, không ít quy chế, chế độ đã

được xây dựng công khai, minh bạch (Quy chế Dân

chủ ở cơ sở, quy định làm việc nội bộ cơ quan , và

nhất là quy trình lựa chọn, đề bạt cán bộ...), nhưng

không ít nơi chưa được tuân thủ một cách nghiêm

ngặt.Đây chính là một kẽ hở để một số phần tử cơ

hội , biến chất lọt vào bộ máy , làm lây lan những

“ căn bệnh tư tưởng nguy hiểm” .

( 8 ) Xem : Pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí và tham

nhũng, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2003, tr 440

(9 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 67

( 10 ) Xem : Báo Nhân Dân , ngày 09-06-2005
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Thứhai, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật

và tuân thủ pháp luật. Không ít ý kiến cho rằng

muốn chống được tham nhũng thì phải có hệ thống

pháp luật hoàn thiện . Nhưng hiện nay, trong khi

nhiều luật và bộ luật có chất lượng tốt đã được ban

hành , nhưng chưa được cán bộ , công chức cũng

như người dân hiểu và tuân thủ một cách triệt để . Có

luật nhưng nếu đa số dân chúng chưa hiểu và chưa

làm theo pháp luật thì cũng như không . Trình độ dân

trí và trình độ hiểu biết pháp luật được cải thiện sẽ

giúp cho Nhà nước phát huy cao độ vai trò và chức

năng giám sát của người dân. Đó là “triệu triệu tai ,

mắt” có thể phát hiện , chí ít cũng là cung cấp cho

các cơ quan chức năng có những thông tin cần thiết

ban đầu để tiếp tục tiến hành điều tra , phòng và

chống quan liêu , tham nhũng, lãng phí , góp phần

làm cho Nhà nước ta trong sạch , vững mạnh . Bởi

vậy , không những phải có ý chí, quyết tâm của

những người đứng đầu các cơ quan công quyền và

các tổ chức chính trị, đoàn thể, mà còn phải có cả

sự ủng hộ tích cực của đông đảo quần chúng , thực

hiện: “ Sống , làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ”,

thì cuộc đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng,

lãng phí mới có hiệu quả.

Thứ ba , phải có thiết chế thực thi có hiệu quả

trong việc phòng , chống tệ nạn đưa và nhận hối lộ.

Đại đa số các vụ tham nhũng đều có liên quan đến

đưa và nhận hối lộ. Theo kinh nghiệm của các nước ,

muốn chống được việc đưa và nhận hối lộ, một mặt,

phải hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, khắc phục

tình trạng sử dụng tràn lan các giao dịch bằng tiền

mặt; mặt khác, phải kiểm soát được thu nhập cá

nhân, thậm chí cả chi tiêu cá nhân của cán bộ, công

chức. Muốn vậy , phải thực hành rộng rãi hệ thống

tài khoản cá nhân . Ngoài ra , cần kiểm soát chi tiêu

cá nhân thông qua việc ứng dụng công nghệ tin học

vào hệ thốngphân phối, bán lẻ ..., nhất là đối với cán

bộ, công chức .

Thứ tư , phải kết hợp đồng bộ các biện pháp giáo

dục đạo đức, tư tưởng với kiểm tra , giám sát, kiên

quyết, triệt để bằng những phương pháp khoa học.

Để ngăn chặn tình trạng quan liêu , tham nhũng , suy

thoái đạo đức, lối sống của cán bộ , đảng viên , Nghị

quyết Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII đã chỉ rõ: “Cấp

ủyvà ủy ban kiểm tra các cấp cùng với các cơ quan

thanh tra , điều tra , kiểm sát, tòa án phải nắm chắc

tình hình và khẩn trương kiểm tra , kết luận , xử lý kịp

thời đúng pháp luật những đơn tố cáo về đạo đức,

lối sống tiêu cực của cấp ủy viên và người đứng đầu

các cơ quan , trước hết đối với Ủy viên Trung ương ,

trưởng ban, bộ trưởng , bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban

nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương và

cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị” ( 1) . Điều đó

có nghĩa là đề cao công tác kiểm tra , giám sát trong

Đảng, nhất là đối với công tác cán bộ , trọng điểm

là số đảng viên có chức quyền, có dấu hiệu quan

liêu , tham nhũng ở tất cả các cấp , các ngành, các

lĩnh vực .

Hầu hết các vụ tham ô , lãng phí và bệnh quan

liêu của cán bộ, đảng viên đều do quần chúng phát

hiện , tố giác , chứ không phải do tổ chức đảng . Điều

đó nói lên rằng, tính chiến đấu của các tổ chức đảng

hiện nay nhiều nơi giảm sút và rất yếu kém . Bệnh

hình thức và thành tích , tình trạng nể nang, không

dám đấu tranh còn khá phổ biến , người trung thực

thẳng thắn nhiều khi bị cô lập. Bởi vậy , cần thực

hiện tốt dân chủ trong Đảng để mỗi cán bộ , đảng

viên phát huy vũ khí đấu tranh phê và tự phê, đồng

thời tạo điều kiện phát huy cơ chế giám sát của

quần chúng đối với đảng viên . Những chi bộ , đảng

bộ phát hiện và dám đấu tranh với các cá nhân

trong nội bộ phạm sai lầm , tham ô, tham nhũng phải

được khen thưởng thích đáng . Như vậy mới khắc

phục được tình trạng có những cơ sở đảng tuy đạt

danh hiệu trong sạch , vững mạnh, nhưng khi kiểm

tra lại phát hiện có người phạm tội, sa lưới pháp luật ;

hay tình trạng dung dưỡng cho chủ nghĩa thành tích ,

cố ý che giấu sai lầm , khuyết điểm . Hậu quả của

việc để sai lầmkhông được xử lý , ngăn chặnkịp thời

là sẽ làm cho tổ chứcyếu kém , nội bộmất đoàn kết,

kẻ tham nhũng coi thường tổ chức, ngang nhiên

hoạt động lâu ngày dẫn đến phạm tội nghiêm trọng .

Thứ năm, phải thực hành dân chủ, công khai và

minh bạch tài chính và những vấn đề dân được biết,

được bàn. Việc công khai và minh bạch tài chính sẽ

(Xem tiếp trang 62)

( 11 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2 ) Ban Chấp

hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 1999, tr 29 - 30
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ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI,

CỦA HÀ TĨNH SỚM TRỞ THÀNH

TỈNH CÓ CÔNG NGHIỆP , DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN

TRẦN ĐÌNH ĐÀN

D

ẾN ngày 18-10-2005 , Hà Tĩnh đã

hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp trên

cơ sở, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ,

nguyên tắc , nội dung theo Chỉ thị 46 - CT /TW

của Bộ Chính trị. Cùng với việc bầu cấp ủy,

bầu đại biểu dự Đại hộiĐảng bộ tỉnh , bảo đảm

đúng quy định, tiêu chuẩn ; bầu một lần đủ

100 % số lượng do Đại hội quyết định , các đại

hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận,

góp ý vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm

điểm ban chấp hành , dự thảo văn kiện của

Trung ương và của Ban Chấp hành Đảng bộ

tỉnh . Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh đã có gần 4.000 ý kiến đóng

góp sâu sắc và đầy tâm huyết củacác cán bộ

lão thành , cán bộ chủ chốt của tỉnh vàcác

huyện, thị xã qua các thời kỳ ; của nhiều đồng

chí lãnh đạo các bộ, ban , ngành trung ương;

các nhân sĩ , trí thức trong tỉnh và những người

con củaHà Tĩnh trên mọi miền đất nước . Đây

chính là kết quả bước đầu của việc đổi mới tư

duy, huy động tối đatrí tuệ tập thể ;của sưđoàn

kết thống nhất, quyết tâm tạo sự bứt phá, đưa

Hà Tĩnh đi lên trong nhiệm kỳ tiếp theo .

1 – Nỗ lực, thành tựu và bài học kinh

nghiệm

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật , Dự

thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XVI đã đánh giá khách quan, thực

chất tình hình ; những thành tựu cũng như

những khuyết điểm , hạn chế, nhất là rút ra

được những bài học kinh nghiệm trong quá

trình phát triển kinh tế - xã hội , bảo đảmquốc

phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ

thống chính trị nhiệm kỳ vừa qua ; đồng thời

xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và

giải pháp trong nhiệm kỳ tới .

Trong 5 năm (2001 - 2005 ), Đảng bộ và

nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua

những khó khăn , thách thức , đã giành được kết

quả khá toàn diện trên các lĩnh vực , đạt và vượt

hầu hết các mục tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng

bộ tỉnh lần thứ XV đề ra . Kinh tế phát triển

tương đối đồng đều với mức tăng trưởng khá ,

cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích

cực ; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội được tăng cường ; văn hóa , giáo dục, y tế và

sống mọi mặtcủa người dân tiếp tục được cải

hoạt động xã hội có nhiều khởi sắc ; đời

thiện , dân chủ được tăng cường; quốc phòng

an ninh được bảo đảm , giữ vững ổn định chính

trị ở tất cả các địa phương , cơ sở; công tác xây

dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều

chuyển biến rõ nét.

* TS, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

tỉnh Hà Tĩnh

-
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Tuy nhiên , hạn chế lớn nhất của Hà Tĩnh

vẫn là quy mô kinh tế còn nhỏ bé và phân tán ,

tăng trưởng chưa vững chắc ; một số chỉ tiêu

kinh tế đạt được còn thấp so với mức bình quân

của khu vực và cả nước; chất lượng hoạt động

của một số lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa đáp

ứng yêu cầu ; tổ chức và hoạt động của hệ thống

chính trị trên một số mặt chưa thực sự ngang

tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh . Ngoài

nguyên nhân về khách quan , nguyên nhân chủ

quan của những hạn chế nói trên là do một số

cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về

đường lối đổi mới của Đảng ; năng lực lãnh đạo,

tổ chức thực hiện của độingũ cán bộ các cấp

còn hạn chế, thiếu đồng bộ và nhất quán ; chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn

lúng túng trong việc đổi mới tổ chức và phương

thức hoạt động , chưa thực sự sâu sát, gần gũi

với nhân dân ; một bộ phận cán bộ tham nhũng,

quan liêu, gây phiền hà... làm giảm lòng tin của

nhân dân với Đảng và chính quyền. Nhưng

trong điều kiện một tỉnh có xuất phát điểm

thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu

thốn , môi trường đầu tư không thuận lợi ; cùng

với những hạn chế tất yếu do vị trí địa lý, điều

kết
kiện tự nhiên đưa lại .. thì những thành tựu ,

quả mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt

được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa to lớn và

rất đáng trân trọng .

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu , kết

quả đã đạt được cũng như những yếu kém ,hạn

trong nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh rút ra một số

bài học kinh nghiệm . Đó là:

ché

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc, vận dụng

sáng tạo đường lối , chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh cụ

thể của từng ngành , từng địa phương; xây dựng

các chương trình , đề án, kế hoạch hành động có

tính khả thi cao, từ đó khai thác tốt các tiềm

năng và lợi thế.

Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp của

toàn dân , huy động có hiệu quả mọi nguồn lực ;

tranh thủ sự lãnh đạo , chỉ đạo và giúp đỡ của

Trung ương Đảng , Chính phủ, các bộ , ngành ;

tăng cường liên kết, hợp tác toàn diện với các

tỉnh bạn và hợp tác quốc tế , tạo tiền đề để

phát triển .

Thứ ba , chọn đúng những vấn đề trọng tâm ,

trọng điểm của từng ngành , từng lĩnh vực, từng

thờikỳ để tập trung lãnh đạo , chỉ đạo ; kết hợp

chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các chương

trình , kế hoạch ; gắn phát triểnkinh tế với phát

triển văn hóa - xã hội, coi đây là động lực của

sự phát triển toàn diện, vững chắc.

Thứ tư , bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả

trong lãnh đạo , chỉ đạo theo phương châm :

phâncông, phân cấp cụ thể ; phân định rõ trách

nhiệm , quyền hạn ; bố trí đúng cán bộ , nhất là

cán bộ chủ chốt, pháy huy tính chủ động, sáng

tạo và đề cao trách nhiệm cá nhân trong chỉ

đạo , điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Thứ năm , coi trọng công tác xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống

nhất và dân chủ thực sự trong Đảng; nghiêm

túc, thẳng thắn trong tựphê bình và phêbình ;

xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; tập

trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc,

pháthuy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương ,

pháp luật.

2 – Phát huy truyền thống, tranh thủ thời

cơ – thuận lợi để bút phá đi lên

Đã từ lâu , nhất là kể từ khi tái lập tỉnh

(tháng 9-1991), câu hỏi luôn làm nặng lòng các

thế hệ lãnh đạo, cũng là nỗi trăn trởcủa Đảng

bộ, nhân dân và những người con Hà Tĩnh xa

quê, là vì sao một vùng đất giàu truyền thống

cách mạng , văn hóa, khoa cử, nguồn nhân lực

dồi dào, giàu tài nguyên khoáng sản ... mà vẫn

nghèo? Và Hà Tĩnh phải làm gì để thoát nghèo ,

vươn tới no ấm , mạnh giàu? Với những thành

tựu và bài học kinh nghiệm trong những năm

qua; với ý chí, trí tuệ , tinh thần đổi mới; với kết

quả bầu cấp ủy của đại hội Đảng các cấp và từ

kết quả chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI... cho thấy Đảng bộ

và nhân dân Hà Tĩnh đang nung nấu quyết tâm

2
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đoàn kết phấn đấu để nỗ lực vươn lên trong

chặng đường mới.

Mặc dù còn không ít khó khăn , thử thách ,

nhưng Hà Tĩnh bước vào Đại hội Đảng bộ tỉnh

lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2006 - 2010) trong điều

kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi . Cùng với cả

nước , Hà Tĩnh đã vượt qua những thách thức,

giành được những thành tựu quan trọng của

công cuộc đổi mới. Đã xuất hiện ngày càng

nhiều mô hình của nhiều đơn vị, cá nhân sản

xuất - kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc

làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp quan

trọng vào tăng nhanh nguồn thu ngân sách ... là

nhân tố tích cực, động lực thúc đẩy kinh tế - xã-

hội của tỉnh phát triển . Hà Tĩnh cũng đã có

được “thiên thời ” khi trong Nghị quyết 39 của

Bộ Chính trị (khóa IX) “ Về phát triển kinh tế -

xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng

Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến

2010” cùng những thông báo của Chính phủ

gần đây xác định rõ một số dự án trọng điểm

quốc gia và các chương trình , dự án liên quan

khác sẽ triển khai ở Hà Tĩnh . Đó là: dự án

khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dự án nhà máy

Thép liên hợp , dự án nhà máy nhiệt điện Vũng

Áng v.v ... Đây là cơ sở , điều kiện quan trọng để

Hà Tĩnh khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tạo

bước đột phá để đưa kinh tế của tỉnh sớm hội

nhập phát triển với các tỉnh và cả nước .

Hà Tĩnh đã nhìn rõ những tiềm năng và lợi

thế của mình. Nằm ở vị trí trung tâm của vùng

Bắc Trung Bộ, phía Tây có đường biên giới

chung với nước bạn Lào dài 145 km , có cửa

khẩu quốc tế Cầu Treo qua quốc lộ 8A - là

tuyến đường bộ ngắn và lý tưởng nhất từ Hà

Nội đi Viên Chăn. Phía đông có bờ biển dài

137km, có cảng biển Xuân Hải, đặc biệt là

cảng nước sâu Vũng Áng đang trở thành tuyến

đường hàng hải quốc tế quan trọng , là cửa ngõ

chính ra biển Đông của nước bạn Lào và các

tỉnh đông - bắc của Thái Lan . Các lợi thế tự

nhiên đó hứa hẹn phát triển cả về kinh tế , du

lịch, giao thông - vận tải và ngoại thương của

lâm -

-

tỉnh trong tương lai. Hà Tĩnh có quốc lộ 1A,

đường sắt Bắc - Nam và đường Hồ Chí Minh

chạy dọc chiều dài của tỉnh - là những tuyến

đường huyết mạch quan trọng , kết nối với

tuyến hành lang đông – tây , hình thành mạng

lưới giao thông của khu vực bắc Trung Bộ với

Lào, Thái Lan và các nước ASEAN . Quá trình

kiến tạo địa chất đã tạo cho Hà Tĩnh hội đủ 3

vùng sinh thái: vùng núi, trung du và vùng

đồng bằng ven biển , cho phép phát triển một

nền kinh tế đa dạng và toàn diện cả về nông –

ngư nghiệp, cả về công nghiệp và du

lịch - dịch vụ . Hà Tĩnh có nhiều sông ngòi, chỉ

riêng 3 con sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn

Trươi hàng năm có tổng trữ lượng nước trên

13 tỉ m3; có hồ Kẻ Gỗ, hồ Sông Rác, hồ Cửa

Trại Tiểu với tổng trữ lượng hơnThờ

600 triệu m3 nước , là điều kiện lý tưởng để phát

triển nông nghiệp, mở rộng những vùng cây

trái đặc sản nổi tiếng như bưởi Phúc Trạch

(Hương Khê), cam bù Hương Sơn , Hương Khê ,

quýt Kỳ Anh, hồng Thạch Hà... Trong lòng đất

Hà Tĩnh có rất nhiều loại khoáng sản , được

phân bố hợp lý với trữ lượng lớn và có giá trị

kinh tế cao như quặng sắt Thạch Khê (Thạch

Hà) trữ lượng 544 triệu tấn (chiếm hơn 1/2 trữ

lượng cả nước), quặng ti- tan trên 5 triệu tấn ,

cùng với các tài nguyên, khoáng sản đa dạng

khác như măng-gan, than đá, đá gran- nít , vàng,

cát trắng , đá hoa cương... Hà Tĩnh cũng là vùng

đất tiềm tàng để phát triển du lịch - dịch vụ với

rất nhiều danh lam , thắng cảnh và di tích

lịch sử - văn hóa nổi tiếng . Chính mảnh đất có

bề dày lịch sử , văn hóa và phong cảnh hữu tình

này đã sinh ra vàgóp cho đất nước nhiều danh

nhân văn hóa nổi tiếng, nhiều nhà chính trị ,

quân sự xuất sắc , nhiều nhà khoa học, quản lý

giỏi... làm rạng danh đất nước .

Để khai thác tiềm năng, lợi thế và huy động

tốt các nguồn lực , Đảng bộ Hà Tĩnh xác định ,

trước hết phải đoàn kết trong Đảng, trong nhân

dân ; biết trọng dụng và đề cao nhân tố con

người; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ
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cán bộ cốt cán từ cơ sở đến huyện, tỉnh có bản

lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức

tốt, có trình độ, năng lực , luôn sáng tạo , đổi

mới và gương mẫu ...Hà Tĩnh đã sẵn sàng với

tinh thần đó .

Trên cơ sở những thành tựu , tiềm năng lợi

thế , những thời cơ , thuận lợi vàý kiến chỉ đạo

của Bộ Chính trị, ý kiến đóng góp đầy tâm

huyết, trách nhiệm và trí tuệ của toàn Đảng,

toàn dân, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định

phương hướng và mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ

2006 - 2010 là : “Nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu

quả quản lý , điều hành của chính quyền các

cấp; tăng cường sức mạnh khối đạiđoàn kết

toàn dân , đẩy mạnh công cuộc đổi mới trên tất

cả các lĩnh vực , tập trung cao độ mọi nguồn lực

tạo bước đột phá về công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp, đồng thời hết sức coi trọng phát triển

nông nghiệp, nông thôn toàn diện ; phát triển

thương mại, du lịch, dịch vụ, đẩy nhanh tiến

trình đô thị hóa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

về giáo dục - đào tạo, khoa học – công nghệ, y

tế , văn hóa và các hoạt động xã hội; bảo đảm

quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính

trị; phấn đấu đưa Hà Tĩnh từ một tỉnh nông

nghiệp sớm trở thành một tỉnh có công nghiệp -

dịch vụ phát triển , tạo nền tảng để đến năm

2015 trở thànhmột trong những trung tâm công

nghiệp của miền Trung” . Hà Tĩnh đặt chỉ tiêu

đến năm 2010 phấn đấu đạt “tốc độ tăng trưởng

GDP bình quân hằng năm trên 12% ; có cơ cấu

kinh tế công nghiệp – xây dựng 35%, thương

mại - dịch vụ 37%, nông – lâm – ngư nghiệp

28% ; thu nhập bình quân đầu người trên

10 triệu đồng , mỗi năm giải quyết việc làm cho

khoảng 30 nghìn lao động ; thu ngân sách nội

địa trên 1.200 tỉ đồng , kim ngạch xuất khẩu đạt

trên 120 triệu USD ” .

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó , tỉnh sẽ

tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải

pháp chủ yếu sau . Một là , tập trung mọi nguồn

lực tạo bước đột phá phát triển công nghiệp và

tiểu thủ công nghiệp, đẩy nhanh tiến trình đô

thị hóa. Hai là, tiếp tục phát triển nông nghiệp,

nông thôn toàn diện theo hướng sản xuất hàng

hóa và từng bước công nghiệp hóa, hiện đại

hóa. Ba là , huy động tối đa và lồng ghép các

nguồn lực đầu tư hoàn thiện từng bước kết cấu

hạ tầng kinh tế - xã hội và một số dự án trọng

điểm . Bốn là, chủ động và tích cực hội nhập

kinh tế quốc tế . Năm là , nâng cao hiệu quả hoạt

động tài chính , thương mại, dịch vụ và du lịch ;

phát triển mạnh các thành phần kinh tế , các loại

hình tổ chức sản xuất - kinh doanh ; nâng cao

chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo , khoa

học công nghệ ; đổi mới nội dung và phương

thức hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã

hội ; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, tạo việc

làm , tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân . Sáu

là , tăng cường quốc phòng - an ninh , giữ vững

ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội , tạo

môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã

hội . Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng , chỉnh

đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố, kiện

toàn bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

trong sạch, vững mạnh.

Sau thành công của đại hội Đảng bộ cơ sở

và cấp trên cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân

dân Hà Tĩnh càng phấn khởi, tin tưởng chào

đón Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

chính thức khai mạc vào đầu tháng 12-2005 .

Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI có ý nghĩa

quan trọng , mở ra một giai đoạn phát triển mới

với quy mô lớn hơn , toàn diện hơn . Đi lên từ

gian khó nhọc nhằn , nên Đảng bộ và nhân dân

Hà Tĩnh càng trân trọng những thành tựu đã đạt

được , tăng cường nỗ lực phấn đấu, đoàn kết

thống nhất với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng

động , sáng tạo , tranh thủ thời cơ, thuận lợi,...

quyết tâm đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh giàu

mạnh, văn minh ; thực sự “ ... làm cho tình hình

Hà Tĩnh nổi bật lên ” như Chủ tịch Hồ Chí Minh

kính yêu đã mong muốn , căn dặn . D
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L

huyện lộ và đường nội thị, cứng hóa trên

60 km mặt đề các loại ; hỗ trợ cho các địa

phương xây mới hơn 500 km đường thôn ,

xóm, kiên cố hóa 1.973 km kênh mương thủy

lợi nông thôn , (đạt 53%) ; xây mới, nâng cấp

hệ thống điện và nhiều công trình văn hóa - thể

thao, công trình phúc lợi xã hội . Có thể nói do

có chính sách hợp lý , nhất là sự quản lý , lãnh

đạo thống nhất, chặt chẽ từ tỉnh đến huyện và

VĨNH PHÚC

phát triển

À một tỉnh thuần nông, kinh tế - xã hội

còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Vĩnh

Phúc có nhiều lợi thế như : gần thủ đô ,

có hệ thống giao thông thuận lợi, lực lượng lao

động dồi dào... Đứng trước thời cơ và thách

thức, Vĩnh Phúc đã chọn khâu đột phá là : thu

hút đầu tư để phát triển . Từ năm 2000 - 2005 ,

tỉnh đã thu hút được 450 dự án với tổng vốn

đăng ký hơn 1,7 tỉ USD, chiếm hơn 90% tổng

số dự án và tổng vốn

đăng ký đầu tư vào

địa bàn từ trước tới

nay ; đền bù , giải

phóng mặt bằng hơn

2.000 ha đất phục vụ

cho phát triển công

nghiệp, dịch vụ và

xây dựng kết cấu hạ

tầng; hình thành thêm

11 khu công nghiệp ,

cụm công nghiệp với

tổng diện tích hơn

2.644 ha. Trong 139

dự án đã đi vào hoạt

động , hầu hết đạt

hiệu quả, góp phần

quyết định gia tăng giá trị sản xuất công

nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu , tổng thu

ngân sách trên địa bàn và giải quyết việc làm

cho hàng chục nghìn lao động .

kinh tế xã hội

từ khâu đột phá

Quy mô vốn đầu tưphát triển tăng nhanh .

Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn năm 2005

ước đạt trên 7.500 tỉ đồng , tăng gấp 9 lần so

với năm 2000. Cơ cấu đầu tư được đổi mới ,

hướng mạnh vào nâng cao chất lượng, hiệu

quả, sức cạnh tranh , tạo nền tảng cho phát triển

kinh tế - xã hội. Vốn từ ngân sách đã tập trung

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội , đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn phát

triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, hỗ

trợ các vùng khó khăn. Từ nguồn vốn tập

trung , tỉnh đã làm mới hơn 250 km tỉnh lộ,

TỪ THANH

xã, đồng thời tăng

cường cải cách hành

chính nên đầu tư ở

Vĩnh Phúc đạt nhiều

kết quả cả về quy mô,

công nghệ, bảo đảm

môi trườn
g

...

Do chọn và làm

tốt khâu đột phá nên

các ngành nông, lâm

nghiệp, thủy sản đều

có tốc độ tăng trưởng

khá . Bình quân giá trị

sản xuất toàn ngành

tăng 6,7 %/năm (mục

tiêu đề ra : 4,5%

5%), trong đó nông

nghiệp tăng bình quân 6,5 %/năm , thủy sản

tăng bình quân 19,5 %/năm . Tỷ trọng ngành

nông
nông - lâm nghiệp - thủy sản trong cơ cấu

kinh tế giảm từ 31,2% xuống còn 21,33%. Cơ

cấu giá trị sản xuất trong nộibộ ngành chuyển

dịch tích cực, tỷ trọng trồng trọt giảm từ

71,3% xuống còn 60,9 %, chăn nuôi từ 25,2%

lên 35,3% (mục tiêu đặt ra là 30% ), thủy sản

tăng từ 2,6% lên 5,2% .

Sản xuất công nghiệp – xây dựng duy trì

mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công

nghiệp - xây dựng tăng 22,1 %/năm (mục tiêu

đề ra là 16% ) . Riêng giá trị sản xuất công

nghiệp tăng 21,9 %/năm , công nghiệp ngoài

quốc doanh tăng 63,5 %/ năm , công nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,6% . Bước đầu ,
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trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số ngành

công nghiệp mũi nhọn như : cơ khí, lắp ráp

ô tô , xe máy, các sản phẩm hỗ trợ , vật liệu xây

dựng , dệt may, da giày... Phần lớn các sản

phẩm công nghiệp chủ yếu như ô tô, xe máy,

gạch ốp lát , đồ gỗ nội thất, săm lốp, quần áo

may sẵn ... đều tăng cao và vượt xa so với

tiêu đề ra . Cơ cấu sản xuất hàng hóa chuyển

dịch tích cực theo hướng tăng giá trị hàng hóa

xuất khẩu , hàng tiêu dùng và hàng có chất

lượng cao .

mục

-

Hoạt động thương mại, dịch vụ có chuyển

biến tích cực , đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu

cầu sản xuất và đời sống. Giá trị các ngành

dịch vụ tăng bình quân 11,8 %/năm (mục tiêu

đề ra là 9 %/năm ). Kinh doanh thương mại

khá sôi động, bảo đảm lưu thông hàng hóa

trong và ngoài tỉnh . Tổng mức bán lẻ hàng hóa

tăng 1,5 lần . Hoạt động xuất nhập khẩu đạt

kết quả cao, kim ngạch xuất khẩu năm 2005

ước đạt 180 triệu USD (mục tiêu đề ra : 40

45 triệu USD) . Du lịch có bước phát triển mới.

Trên địa bàn tỉnh đang hình thành nhiều khu

du lịch tập trung có chất lượng cao, là cơ sở để

những năm tới đưa du lịch thành ngành kinh tế

mũi nhọn. Công tác quản lý nhà nước về

thương mại, du lịch được tăng cường. Vận

chuyển hàng hóa và vận tải hành khách tăng

mạnh. Bưu chính - viễn thông có tốc độ tăng

trưởng cao, cơ sở vật chất phát triển nhanh .

Toàn tỉnh có 95.092 máy điện thoại, đạt tỷ lệ

8,5 máy /100 dân . Khai thác dịch vụ In -tơ -nét

bước đầu phát triển .

Thu , chi ngân sách trên địa bàn đạt kết quả

cao . Tổng thu ngân sách trên địa bàn, bình

quân đạt 1.865 tỉ đồng/năm (mục tiêu đề ra:

600 tỉ đồng /năm ), tốc độ tăng bình quân

34,1 %/ năm . Cơ cấu thu có sự chuyển đổi tích

cực, thu nội địa tăng, bình quân 43,4%/năm và

chiếm hơn 70% tổng thu ngân sách trên địa

bàn . Năm 2005 chi ngân sách địa phương ước

tăng 2,5 lần so với năm 2000 , trong đó chỉ cho

đầu tư phát triển bình quân chiếm trên

40 %/năm . Từ năm 2004 , tỉnh đã tự cân đối

được thu chi ngân sách và có đóng góp cho

ngân sách trung ương .

Lĩnh vực văn hóa , xã hội có nhiều tiến bộ

và phát triển hài hòa với tăng trưởng kinh tế .

Ngành giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy

mô, chất lượng , cơ sở vật chất và đội ngũ giáo

viên . Mạng lưới trường , lớp được củng cố và

dần ổn định . Chất lượng giáo dục - đào tạo có

tiến bộ . Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi

học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia tăng , hằng

năm đều có học sinh tham gia thi và đạt giải

trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế . Cơ sở

vật chất cho dạy và học được tăng cường , tỷ lệ

phòng học kiên cố ở bậc học phổ thông đạt

70% (tăng 23%) . Đội ngũ giáo viên được bổ

sung về số lượng, nâng cao về chất lượng ; gần

100 % giáo viên phổ thông đạt chuẩn trở lên.

Giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường

xuyên ngày càng được chú trọng và quan tâm

đầu tư. Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh ,

đạt nhiều kết quả. Đến nay 100 % xã , phường ,

thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Vĩnh

Phúc đã chú trọng việc giáo dục dạy nghề để

đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa. Tỉnh có

nhiều cơ sở dạy nghề với hàng chục ngành

nghề khác nhau và có hàng ngàn học sinh theo

học để phục vụ cho các khu công nghiệp ở địa

phương . Tuy nhiên , đến nay lực lượng lao

động vẫn chưa đạt được nhu cầu cả về số

lượng và chất lượng , đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục

quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa trong thời

gian tới .

Về khoa học – công nghệ của tỉnh phát triển

khá . Trong 5 năm đã có 242 đề tài khoa học

được nghiệm thu , trong đó có 65,7 % đề tài đã

được ứng dụng vào sản xuất, đời sống và bước

đầu đạt hiệu quả. Công nghệ thông tin được

ứng dụng rộng rãi trên địa bàn . Chương trình
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tin học hóa trong các cơ quan đảng , nhà nước

đạt kết quả bước đầu .

y

y

Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao

sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ . Hệ thống

tế từ tỉnh đến các xã được tăng cường về cơ

sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ ;

chất lượng khám , chữa bệnh được nâng lên .

Toàn tỉnh có 98,7% số xã có trạm y tế , 21,7%

trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 88,8% trạm y tế

có bác sỹ, đạt tỷ lệ 4 bác sỹ/ 1 vạn dân . Các

chương trình y tế quốc gia được triển khai sâu

rộng và đạt kết quả khá. Tỷ lệ trẻ em được

tiêm đủ 6 loại vắc-xin đạt 98%, số dân sử dụng

muối i-ốt trên địa bàn đạt 95% . Công tác vệ

sinh phòng dịch được quan tâm , không để dịch

bệnh lớn xảy ra . Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

năm 2005 còn 1,05%, tỷ suất sinh giảm bình

quân 0,48 %. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

được quan tâm thường xuyên. Tỷ lệ suy dinh

dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 25% , giảm 9%

so với năm 2000 .

Đời sống văn hóa ở cơsởkhởi sắc, 80% gia

đình , 50% làng đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các

thiết chế văn hóa được tăng cường . Hoạt động

sưu tầm , nghiên cứu văn hóa truyền thống

được quan tâm . Các di tích, danh thắng trọng

điểm của tỉnh như : Nhà lưu niệm Bác Hồ, Đền

thờ Hai Bà Trưng , Tây Thiên , Chùa Hà, Đền

Thính , di chỉ Đồng Đậu đã được tập trung quy

hoạch, đầu tư xây dựng, tôn tạo. Công tác quản

lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin

được chú trọng .

Công tác xóa đói, giảm nghèo , khuyến

khích làm giàu , giải quyết việc làm được tập

trung chỉ đạo tốt và đạt nhiều kết quả . Bình

quân mỗi năm tỉnh giải quyết việc làm cho

19,2 nghìn lao động, tăng 2,6 %/năm . Tỷ lệ lao

động qua đào tạo đạt 29,6% (mục tiêu đề ra là

20% - 25% ). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,26%

xuống còn 5,6%, bình quân giảm 1,25%/năm

(mục tiêu đặt ra là giảm 1 %/năm) . Toàn tỉnh

đã xây dựng 4.865 nhà tình nghĩa và nhà đại

đoàn kết, cơ bản xóa xong nhà tạm . Các chính

sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt . Đối

tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

tăng gần 2,5 lần . Các phong trào đền ơn đáp

nghĩa , các hoạt động nhân đạo , từ thiện phát

triển mạnh, đạt hiệu quả thiết thực. Chính trị -

xã hội ổn định , quốc phòng, an ninh được tăng

cường, tạo môi trường thuận lợi để phát triển

kinh tế .

Từ thành tựu của những năm đổi mới, nhất

là 5 năm gần đây Vĩnh Phúc đã rút ra được

một số bài học kinh nghiệm quý giá :

Một là , tập trung làm tốt công tác quy

hoạch phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng

cường quản lý thực hiện tốt quy hoạch .

Tập trung làm tốt công tác quy hoạch , bao

gồm cả quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế -

xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy

hoạch chi tiết... Công tác quy hoạch phải đi

trước một bước để làm cơ sở xác định kế

hoạch đầu tư phát triển cho từng thời kỳ, tạo

môi trường thu hút đầu tư nhằm khai thác và

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát

triển . Việc lập quy hoạch phải đi đôi với điều

chỉnh , cập nhật quy hoạch, nâng cao chất

lượng quy hoạch đồng thời tăng cường công

tác quản lý việc thực hiện quy hoạch . Trên cơ

sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã

hội của cả nước, của vùng kinh tế trọng điểm

Bắc Bộ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến

năm 2020, tập trung hoàn chỉnh quy hoạch

tổng thể phát triển đô thị , điều chỉnh và lập

mới các quy hoạch đô thị trên địa bàn.

Hai là , chủ động quỹ đất để đầu tư phát

triển công nghiệp , dịch vụ và nông nghiệp ,

đồng thời khai thác giá trị từ đất đầu tư xây

dựng kết cấu hạ tầng , nâng cao hiệu quả sử

dụng đất .

Căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt,

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức
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mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công

tác bồi thường , giải phóng mặt bằng, coi đây

là yếu tố quyết định đến môi trường thu hút

đầu tư của tỉnh . Trong quá trình thực hiện phải

công khai , dân chủ , minh bạch , trên cơ sở bảo

đảm lợi ích của nhà nước , doanh nghiệp , cộng

đồng dân cư , nhất là lợi ích của người dân trực

tiếp giao đất cho các dự án . Quan tâm giải

quyết nhu cầu về nhà ở , việc làm và bảo đảm

đời sống của nhân dân. Tiếp tục triển khai chủ

trương giao đất dịch vụ tạo việc làm cho các

hộ có đất phải thu hồi . Thực hiện tốt việc đấu

giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng

kết cấu hạ tầng . Việc khai thác quỹ đất phải

gắn với tiết kiệm đất, nâng cao hiệu quả sử

dụng đất.

Ba là , quan tâm đào tạo nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Có các giải pháp đồng bộ nhằm đào tạo

nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt

cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và nâng

cao chất lượng đào tạo lao động, trước hết

cung cấp cho các khu công nghiệp , cụm công

nghiệp, khu du lịch , đáp ứng nhu cầu lao động

cho các doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế

nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ,

chuyển dịch cơ cấu lao động, khắc phục tình

trạng gia tăng cơ học về dân số dẫn đến những

thách thức về môi trường, xã hội . Đa dạng hóa

các loại hình đào tạo. Căn cứ vào quy hoạch

kinh tế - xã hội của tỉnh , của từng địa phương

để xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực,

bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững .

Bốn là , xây dựng cơ chế, chính sách hợp

lý nhằm thu hút, ưu đãi và điều tiết đầu tư, tạo

điều kiện cho các thành phần kinh tế phát

triển .

Trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng và

hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với điều

kiện cụ thể nhằm thu hút mạnh các nguồn lực

đầu tư và điều tiết đầu tư trên địa bàn,

khắc phục tình trạng đầu tư tập trung vào một

vùng dẫn đến quá tải về hạ tầng xã hội . Đồng

thời trong đầu tư chú ý tạo những hạt nhân

phát triển ở mỗi vùng , thúc đẩy chuyển dịch

cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp,

nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa.

Chú ý thực hiện cơ chế, chính sách khuyến

khích phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh

tế nông thôn, đặc biệt là về đất đai, vốn đầu tư

cho sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ,

ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tiến bộ

kỹ thuật , miễn thủy lợi phí, chế biến và tiêu

thụ nông sản thực phẩm , đào tạo , xây dựng đội

ngũ cán bộ...

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính,

trước hết là thủ tục hành chính. Giữ vững

ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã

hội , tạo môi trường thuận lợi cho phát triển

kinh tế - xã hội .

Giảm tối đa những thủ tục không cần thiết

ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án đầu

tư , quá trình sản xuất , kinh doanh , nhất là các

thủ tục xin thuê đất, giao đất, cấp quyền sử

dụng đất, cấp phép đầu tư ; chống phiền hà,

sách nhiễu trong triển khai thực hiện chính

sách thuế , hải quan, tín dụng, các dịch vụ .

Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các

cấp, các ngành, khắc phục tình trạng chồng

chéo trong quản lý hoặc bỏ trống không được

quản lý . Tăng cường trách nhiệm của cán bộ,

công chức gắn với thực hiện công việc cụ thể

được giao, đồng thời có các giải pháp đẩy lùi

bệnh quan liêu, tham nhũng trong cán bộ,

công chức bộ máy nhà nước. Cấp ủy ,

chính quyền , đoàn thể các cấp chủ động,

tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn cho

doanh nghiệp .
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C

Công Ủy Điện lực 3
Ty

góp phần phát triển

kinh tế - xã hội ở khu vực

miền Trung - Tây Nguyên

ÔNG ty Điện lực 3 ,

trước đây là Công

ty Điện lực miền

Trung được thành lập chỉ ít

tháng sau ngày thống

nhất đất nước có nhiệm vụ

chủ yếu là sản xuất, kinh

doanh điện năng và đầu

tư xây dựng các công trình

điện trên địa bàn rộng từ

tỉnh Quảng Bình đến

Khánh Hòa và khu vực

Tây Nguyên , là vùng đất

nghèo khó , vốn chịu hậu quả nặng nề của chiến

tranh và thường xuyên bị thiên tai, bão lũ .

Cơ sở vật chất lúc đầu còn rất nghèo nàn , lạc

hậu , nguồn , lưới điện nhỏ bé , nên hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty rơi vào tình thế rất khó

khăn , yếu kém và luônphải chống đỡ , đối phó

trước tình hình thiếu điện ngày càng nghiêm trọng .

Với tinh thần năng động , sáng tạo, chủ động và

đoàn kết vượt khó, qua 30 năm Công ty Điện lực 3

đã nỗ lực khắc phục khó khăn tìm ra lời giải cho bài

toán điện năng , bảo đảm cung cấp đủ điện với chất

lượng ngày càng tốt hơn , góp phần đắc lực cho sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội , ổn định chính trị

ở khu vực
miền Trung - Tây Nguyên. Thành tựu đổi

mới và phát triển ở Công ty Điện lực 3 được thể

hiện trên một số mặt sau đây :

1 - Tăng cường nguồn , lưới điện và cơ bản thực

hiện được mục tiêu điện khí hóa nông thôn khu vực

miền Trung - Tây Nguyên

-

Mười năm đầu sau ngày miền Nam giải phóng ,

những người làm điện ởmiền Trung - Tây Nguyên

vốn đã bỏ ra nhiều công sức , vất vả , gian khó

nhưng do nhiều nguyên nhân không được khắc

phục nên tình trạng thiếu điện trong khu vực vẫn rất

gay gắt . Cho đến năm 1988, quán triệt đường lối

đổi mới , đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước của Đảng và qua rút kinh nghiệm từ hoạt

động thực tiễn , Công ty đề ra 3 giải pháp cho bài

toán điện miền Trung : Củng cố, tăng cường nguồn

TRẦN ĐÌNH THANH

điện hiện có; kéo lưới điện truyền tải từ Nam ra ,

Bắc vào; xây dựng tại chỗ các nhà máy điện có

công suất đủ mạnh , trước mắt tập trung xây dựng

các công trình thủy điện nhỏ để phục vụ nhu cầu

tại chỗ , đồng thời tham gia vào lưới Bắc - Nam , làm

cầu nối cho lưới điện thống nhất cả nước. Giai đoạn

1988 - 1990, Công ty lắp đặt 74 tổ máy đi-ê-den ,

tăng thêm tổng công suất 69.000 kW. Sau đó , lần

lượt xây dựng các công trình thủy điện Dray H'Linh

12 MW, thủy điện An Điềm 5,4 MW, thủy điện Vĩnh

Sơn 66MW, thủy điện I -a-ly 720 MW... tạo tiền đề

cho các đơn vị khác thuộc Tổng Công ty Điện lực

Việt Nam tiếp tục thi công những công trình thủy

điện lớn khác trong khu vực theo chức năng, nhiệm

vụ được giao. Cùng với việc tạo nguồn điện , Công

ty đầu tư xây dựng , cải tạo , nâng cấp và mở rộng

hệ thống lưới điện . Sau khi có điện lưới quốc gia ,

Công ty cùng với các đơn vị trong ngành điện lần

lượt lắp đặt và đưa vào vận hành hàng loạt công

trình như: đường dây 220 - 110 kV Vinh - Đà Nẵng ,

Nhim- Nha Trang,Nha Trang - Tuy Hòa ; xâydựng

Đà Nẵng - Quảng Ngãi ; đường dây 110 kV Đa

trạm 500 kV Đà Nẵng, trạm 500 kV Plâycu , đường

dây 220 kV Quy Nhơn - Plâycu và trạm 110 kV

Plâycu ... đưa điện lưới quốc gia về phục vụ các tỉnh

miền Trung - Tây Nguyên . Chỉ tính từ năm 2000

đến nay , Công ty đã xây dựng hàng nghìn công

* Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực 3
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trình điện trong khu vực với giá trị đầu tư hằng năm

gần 1.000 tỉ đồng.

Thành quả quan trọng đáng ghi nhận, là Công

ty đã thực hiện thành công mục tiêu điện khí hóa

nông thôn ở miền Trung - Tây Nguyên . Khi

Chính phủ có chủ trương để ngành điện vay vốn

Ngân hàng thế giới thực hiện dự án năng lượng

nông thôn Việt Nam , Công ty đã có nhiều giải pháp

triển khai dự án nhanh , tiết kiệm chi phí, đầu tư có

hiệu quả nên được Ngân hàng thế giới, Tổng Công

ty Điện lực Việt Nam và các địa phương có dự án

đánh giá cao . Đến nay, Công ty đã xây dựng hoàn

thành và cấp điện cho 248 xã thuộc giai đoạn 1

đúng tiến độ của Dự án với tổng kinh phí 1.397 tỉ

đồng. Giai đoạn 2 của Dự án đang được thực hiện ,

bảo đảm yêu cầu tiến độ của Tổng Công ty Điện

lực Việt Nam . Ngoài ra , Công ty còn chủ động đầu

tư lưới điện , cung cấp điện cho những buôn , làng

vùng sâu , vùng dân tộc thiểu số và các cửa khẩu

biên giới giáp Lào và Cam -pu-chia . Đến nay, đã

đưa điện về 100% huyện đất liền , 98% số xã , 87%

số hộ nông thôn , miền núi vượt xa chỉ tiêu do Quốc

hội và Chính phủ đề ra.

2 - Thực hiện tốt việc quản lý , phân phối và

kinh doanh điện năng, tăng sản lượng điện thương

phẩm

Từ năm 1995 , theo sự phân công của Tổng

Công ty Điện lực Việt Nam , nhiệm vụ của Công ty

chuyên sâu vào lĩnh vực phân phối , kinh doanh

điện năng , thực hiện trực tiếp các dịch vụ chăm sóc

và phục vụ các yêu cầu của khách hàng dùng điện .

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Công ty đã tìm mọi

biện pháp để tăng sản lượng điện thương phẩm,

tăng doanh thu bán điện , giảm chi phí sản xuất,

giảm tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối , tỷ

lệ điện dùng để sản xuất điện , suất tiêu hao nhiên

liệu ... Công ty đã đầu tư cải tạo , nâng cấp lưới điện

các thành phố, thị xã ở miền Trung,nơi phát sinh

tập trung nhiều phụ tải quan trọng với mật độ cao .

Các dự án cải tạo lưới điện tại các thành phố lớn đã

hoàn thành với chất lượng cao , tăng cường năng

lực cấp điện , an toàn , hiệu quả, bảo đảm mỹ quan

đô thị . Tại các khu công nghiệp , khu kinh tế mở,

các phụ tải công nghiệp và dịch vụ có công suất lớn

trong khu vực, Công ty chủ động đầu tư xây dựng

lưới điện cung cấp điện , đáp ứng đủ các yêu cầu về

điện cho sản xuất , dịch vụ . Theo yêu cầu của

Chính phủ , ngành điện chỉ cần bảo đảm đến chân

"hàng rào" khu công nghiệp , nhưng Công ty đã

mạnh dạn vay vốn đầu tư lưới điện vào bên trong

"hàng rào " , đến tận từng hộ tiêu thụ . Nhờ vậy ,

không chỉ bán được điện trực tiếp cho khách hàng ,

tăng doanh thu mà còn góp phần thu hút đầu tư ,

phát huy hiệu quả đầu tư, được các địa phương, các

nhà đầu tư đánh giá cao . Về lưới điện trung áp nông

thôn xây dựng trước ngày 28-2-1999 , theo chỉ đạo

của cấp trên , Công ty đã tiếp nhận quản lý và hoàn

trả xong vốn cho các địa phương 121,4 tỉ đồng,

trước thời hạn quy định gần một tháng . Khi tiếp

nhận, lưới điện này phần lớn cũ nát , không bảo

đảm yêu cầu kỹ thuật . Đây là yếu tố làm tăng tỷ lệ

điện dùng truyền tải , phân phối . Nhưng nhờ làm tốt

công tác quản lý kỹ thuật, quản lý tốt khách hàng ,

tỷ lệ này qua hằng năm giảm rõ rệt, các chỉ tiêu

điện dùng sản xuất, điện suất tiêu hao nhiên liệu ,

đều thực hiện giảm so với kế hoạch. Trong khâu

cấp điện mới , Công ty thực hiện chế độ một cửa,

thủ tục công khai , đơn giản , giải quyết nhanh chóng

các yêu cầu của khách hàng , bố trí nơi giao dịch với

khách hàng thuận tiện và đào tạo nhân viên thường

xuyên giao dịch với khách hàng có năng lực nghiệp

vụ giỏi và văn hóa giao tiếp tốt, sẵn sàng thỏa mãn

yêu cầu của khách hàng . Công ty thực hiện việc lắp

đặt công-tơ theo giá trọn gói , đã tránh những phiền

hà tiêu cực cho khách hàng . Hoàn thành việc lắp

đặt công-tơ điện tử 3 giá cho các các hộ tiêu thụ

điện lớn , đã đem lại hiệu quả cao trong đầu tư và

khai thác hợp lý nguồn và lưới điện , điện năng vào

giờ cao điểm của khu vực được tiết kiệm trên 30

MW, tương đương với giảm đầu tư một nhà máy

điện công suất cỡ vừa. Công ty thiết lập hệ thống

điện thoại nóng tại tất cả các điện lực tỉnh , thành

phố , các chi nhánh điện , trạm điện . Định kỳ hằng

năm, Công ty đã gửi hàng vạn thư đến các khách

hàng dùng điện xin ý kiến đóng góp về tinh thần

thái độ phục vụ của cán bộ , công nhân viên trong

Công ty . Khách hàng rất hoan nghênh và tham gia

nhiều ý kiến đóng góp. Qua đó , Công ty xem xét

hoàn thiện cơ chế quản lý , điều hành nhằm phục vụ

khách hàng ngày càng tốt hơn. Nhờ vậy , điện
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thương phẩm của Công ty bình quân hằng năm

tăng từ 15% - 17%, có những năm tăng đột biến từ

22% - 29%. Năm 2005 , điện thương phẩm ước đạt

xấp xỉ 4,5 tỉ kWh , tăng 16,5 lần so với năm 1985

và tăng gần 60 lần so với năm đầu Công ty mới

thành lập . Sản xuất, kinh doanh có lãi và hoàn

thành vượt mức các chỉ tiêu do Tổng Công ty Điện

Lực Việt Nam giao. Trong 10 năm từ 1995 - 2005

tổng lợi nhuận đạt 1.300 tỉ đồng, nộp ngân sách

1.550 tỉ đồng. Điểm đáng chú ý là điện thương

phẩm ở khu vực nông thôn ngày càng tăng , người

dân không chỉ dùng điện cho sinh hoạt mà còn

dùng trong sản xuất, bộ mặt nông thôn không

ngừng được đổi mới. Chỉ tính riêng năm 2004 , khu

vực nông thôn miền Trung - Tây Nguyên đã tiêu thụ

1,1 tỉ kWh, gấp 4 lần tổng tiêu thụ điện của cả miền

Trung - Tây Nguyên năm 1985.

3 - Thường xuyên ứng dụng tiến bộ khoa học -

kỹ thuật, công nghệ mới, phát huy sáng kiến , cải

tiến kỹ thuật, tạo việc làm , tăng thu nhập cho người

lao động

Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải

tiến kỹ thuật luôn được Công ty duy trì, nhiều đề tài

nghiên cứu đã được ứng dụng đạt hiệu quả cao như

công nghệ đọc chỉ số công tơ từ xa , công nghệ chế

tạo công tơ điện tử ... Việc áp dụng công nghệ này,

mang lại hiệu quả cao do bảo đảm tính chính xác

trong việc ghi chữ số điện , nhanh chóng, thuận

tiện , không gây phiền hà cho khách hàng , tăng

năng suất và bảo đảm an toàn lao động do không

phải trèo cao , thuận tiện trong quản lý khách hàng,

ngăn chặn được tình trạng tiêu cực của nhân viên

ngành điện đồng thời mở ra hướng làm ăn mới, tạo

thêm công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân

viên . Từ năm 2000 - 2004 , có trên 1.257 sáng kiến ,

cải tiến kỹ thuật; có 20 đề tài khoa học cấp công ty ,

Tổng Công ty được ứng dụng , làm lợi trên

26,2 tỉ đồng.

Ngoài việc sắp xếp hợp lý lại lực lượng lao động

hiện có , không tăng biên chế và áp dụng nhiều

công nghệ mới hiện đại, tiên tiến ... Công ty còn mở

rộng thêm nhiều hoạt động trong sản xuất kinh

doanh tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao

động . Được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

khuyến khích , cho phép , Công ty tự đầu tư, liên

doanh , huy động vốn của cán bộ , công nhân viên

đầu tư vào các nguồn thủy điện có công suất

vừa và nhỏ trong khu vực; triển khai đầu tư kết cấu

hạ tầng kinh doanh viễn thông điện lực ; đầu tư đưa

vào sử dụng dây chuyền sản xuất sản phẩm bằng

vật liệu Com -pô-dit (Composit), liên doanh đầu tư

dây chuyền sản xuất cáp điện , chế tạo thiết bị thủy

điện , lắp đặt, sản xuất tủ , bảng điện, bàn thử công

tơ 3 pha, một pha; sản xuất các bo mạch điện tử,

công tơ điện tử 3 pha, một pha, các dịch vụ lắp

và đặt các chương trình phần mềm tin học;

triển khai các dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, giám

sát một số công trình điện của nước bạn Lào...

Nhờ vậy, trong năm năm gần đây, thu nhập của

cán bộ, công nhân viên tăng bình quân từ 1 triệu

đồng/người/tháng lên trên 2 triệu đồng/người/

tháng.

4 - Không ngừng nâng cao trình độ , năng lực và

chất lượng hoạt động của các tổ chức và lực

lượng lao động phù hợp với cơ sở vật chất kỹ thuật

điện lực

Năm 1985 , Công ty chỉ có 10 đơn vị trực thuộc

với 3.430 cán bộ, công nhân viên . Đến nay , Công

ty đã có 22 đơn vị trực thuộc với hơn 8.000 cán bộ ,

công nhân viên , trong đó 21 % có trình độ đại học

và trên đại học. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa

và đa dạng hóa sở hữu của Chính phủ , Bộ Công

nghiệp và Tổng Công ty , Công ty đã tiến hành cổ

phần hóa 3 đơn vị , thành lập mới 7 công ty trách

nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần. Hầu hết cán bộ,

công nhân viên trong đơn vị , nhất là bộ phận kỹ

thuật, cán bộ quản lý đã nỗ lực học tập rèn luyện

để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra .

Công ty đã mở lớp đào tạo nghề điện cho hơn 600

công nhân vận hành máy đi- ê -den chuyển sang

nghề điện ; mở 2 khóa đào tạo kỹ sư cơ khí sang kỹ

sư điện cho hơn 50 người, cử nhiều kỹ sư theo học

các khóa đào tạo thạc sỹ trong nước và nước ngoài .

Hằng năm đều cử cán bộ chủ chốt đi học các lớp lý

luận chính trị và mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng

quản lý kinh tế, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật điện

nâng cao cho các kỹ sư chuyên ngành; bồi dưỡng,

kiểm tra thợ bậc cao , kiểm tra , sát hạch quy trình

quy phạm, an toàn điện , hỗ trợ các địa phương đào

tạo hàng ngàn công nhân quản lý điện nông thôn ...
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Tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty không

ngừng lớn mạnh và có nhiều hoạt động hiệu quả,

thiết thực và đạt được những kết quả quan trọng .

Mười năm liền (1994 - 2004) Đảng bộ Công ty Điện

lực 3 được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong

sạch vững mạnh . Các năm 1999, 2002 , 2003 , 2004

được Thành ủy Đà Nẵng công nhận Đảng bộ trong

sạch vững mạnh tiêu biểu ; Công đoàn Công ty

nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn vững

mạnh; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

nhiều năm được suy tôn là đơn vị xuất sắc trong

công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các

doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Chính phủ

về "Đền ơn, đáp nghĩa " , "Uống nước nhớ nguồn" ,

"Vì người nghèo" , Công đoàn Công ty đã cùng với

chính quyền vận động cán bộ, công nhân viên ủng

hộ hàng tỉ đồng vào các quỹ "đền ơn đáp nghĩa",

"phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng" , (toàn Công

ty phụng dưỡng 51 mẹ, hiện 41 mẹ còn sống) , xây

dựng nhà tình nghĩa , đóng góp tu sửa nghĩa trang

liệt sĩ tại các địa phương , ủng hộ nuôi dưỡng thương

binh , gia đình liệt sĩ, người già có công với nước ,

các đồng chí ở tù Côn Đảo, hiện đang sống neo

đơn, ủng hộ bộ đội biên giới, hải đảo , giúp đỡ nhân

dân Cu Ba, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt, thiên tai

và các hoạt động từ thiện khác... Trong thời gian

gần đây , Công ty đã ủng hộ xây dựng cầu cho trẻ

em Nông Sơn (Quảng Nam) 10 triệu đồng, xây

dựng và tặng một công trình điện trị giá 352 triệu

đồng cho trẻ em nghèo bất hạnh và 2 trường mẫu

giáo trị giá 930 triệu đồng ở thành phố Đà Nẵng,

ủng hộ "Quỹ vì trẻ em bị nhiễm chất độc màu da

cam " 50 triệu đồng , xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa

ủng hộ các chị nguyên là nữ pháo binh Ngư thủy ,

Quảng Bình và nhiều đối tượng chính sách xã hội

khác...

Qua 30 năm phấn đấu , vật chất kỹ thuật của

Điện lực miền Trung được tăng cường mạnh, tình

trạng thiếu điện ở miền Trung - Tây Nguyên được

giải quyết tương đối tốt . Nguồn năng lượng chủ

động sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển , góp

phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh - quốc

phòng , nâng cao đời sống nhân dân miền Trung -

Tây Nguyên . Với thành quả đã đạt được , Công ty

và Điện lực Khánh Hòa được Nhà nước phong tặng

danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các

tập thể và cá nhân trong công ty được Nhà nước

tặng thưởng 6 Huân chương Độc lập , 74 Huân

chương Lao động từ hạng Nhất đến hạng Ba;

124 Bằng khen của Thủ tướng ; 3 danh hiệu Chiến

sĩ thi đua toàn quốc cùng nhiều Bằng khen của

Bộ Công nghiệp , của Tổng Công ty, UBND các

tỉnh , thành phố và các bộ , ngành ở trung ương.

Nhìn lại chặng đường vượt khó xây dựng, đổi

mới và phát triển của đơn vị , có thể rút ra một số

bài học kinh nghiệm sau đây :

Một là , Nắm vững đường lối của Đảng, chủ

trương của Nhà nước và của ngành, chức năng,

nhiệm vụ , quyền hạn đểxác định quy hoạch , đề ra

phương hướng đúng có bước điphù hợp. Mạnh dạn

đột phá vào những lĩnh vực mới như áp dụng các

tiến bộ về khoa học - kỹ thuật vào công tác quản lý,

đưa những sản phẩm có hàm lượng khoa học -

công nghệ cao vào quá trình sản xuất , liên doanh

và tự huy động vốn để đầu tư các công trình thủy

điện ... Đây là nhân tố quan trọng có tính quyết định

để tạo bước đột phá trong sản xuất và kinh doanh

của Công ty.

Hai là , phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết,

gắn bó, lòng yêu nghề và trách nhiệm , tính tự chủ

đối với công việc trong tập thể lãnh đạo và cán bộ

công nhân viên từ công ty đến các đơn vị. Thế hệ

sau luôn biết kế thừa và phát triển những thành

quả , kinh nghiệm của thế hệ trước . Chú trọng đào

tạo , nâng cao trình độ chính trị , chuyên môn, ngoại

ngữ, vi tính cho cán bộ , công nhân viên ; xây dựng

các tập thể điển hình và các cá nhân đầu tàu ,

gương mẫu, trước hết là từ trong đội ngũ cán bộ

lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên gia giỏi và công

nhân bậc cao, mạnh dạn giao việc quan trọng và

nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thế hệ cán

bộ trẻ .

Ba là , phát huy nội lực , đề ra các giải pháp phù

hợp để không ngừng nâng cao năng lực quản lý ,

tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí đầu tư , bảo đảm

hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, ổn định việc

làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên .
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Không ngừng cải thiện mối quan hệ với khách hàng

dùng điện , ngăn ngừa tiêu cực , chống tham nhũng ,

khơi dậy tiềm năng và mong muốn được cống hiến

hết sức mình trong mỗi cán bộ , công nhân viên cho

sự phát triển của từng đơn vị và toàn Công ty .

Bốn là , tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi

nổi, liên tục , đều khắp trong toàn Công ty và từng

đơn vị. Bằng sự động viên kịp thời các điển hình

tiên tiến nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo ,

cống hiến nhiều hơn trong đội ngũ cán bộ , công

nhân viên , từ đó chủ động khắc phục khó khăn , suy

nghĩ tìm ra những giải pháp tốt để thực hiện nhiệm

vụ đạt hiệu quả cao.

Năm là , tranh thủ sự lãnh đạo , chỉ đạo và sự

đồng tình ủng hộ của cấp trên , của lãnh đạo và

nhân dân các địa phương, của các đơn vị bạn trong

và ngoài ngành , của các tổ chức quốc tế , các cơ

quan thông tin đại chúng trong quá trình triển khai

thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa ở miền Trung - Tây Nguyên , mục

tiêu của Công ty Điện lực 3 là sẽ tăng cường khai

thác có hiệu quả nguồn thủy điện vừa và nhỏ, tập

trung đầu tư và đổi mới thiết bị tiến tới ngừng phát

điện đi -ê-den do giá thành cao và gây ô nhiễm môi

trường . Phấn đấu đến năm 2010 , sản lượng điện

toàn Công ty đạt khoảng 10 tỉ kWh , trong đó sản

lượng phát của thủy điện trong khu vực khoảng

1,5 tỉ kWh còn lại mua từ lưới điện quốc gia . Sản

lượng điện thương phẩm đạt trên 9,3 tỉ kWh, với

mức tăng trưởng bình quân trên 15%/năm . Doanh

thu điện năng đạt khoảng 10.000 tỉ đồng , tăng gấp

3 lần năm 2005 ; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân

sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ

các dự án điện ; tiếp tục đổi mới và phát triển doanh

nghiệp ;hoàn chỉnhphương ántổ chức và sắp xếp

lao động hợp lý ; tiếp tục cải tiến công tác quản lý ,

khắc phục những tồn tại để ngày càng hoàn thiện

hơn trong công tác kinh doanh , dịch vụ khách

hàng ; mở rộng ngành nghề sản xuất ; tiếp tục phát

huy phong trào sáng kiến , cải tiến sản xuất và các

phong trào thi đua lao động sản xuất khác ; làm tốt

công tác đền ơn đáp nghĩa , công tác xã hội ; bảo

đảm việc làm , thu nhập , cải thiện đời sống vật chất ,

tinh thần cho cán bộ , công nhân viên . D

|

|

CHỐNG QUAN LIÊU...

( Tiếp theo trang 49)

ngăn chặn được những hành vi lạm dụng quyền lực

để trục lợi cá nhân , cục bộ . Nhiều ý kiến cho rằng ,

chừng nào việc công khai , minh bạch tài chính chưa

được thực hiện , thì chừng đó tình trạng quan liêu ,

tham nhũng và sự kém cỏi , bất lực trong công tác

quản lý vẫn chưa thể khắc phục có hiệu quả. Không

phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh coi

“Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng”,

“Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ” (2) .

Cuộc sống đã chứng tỏ, cán bộ càng công khai ,

minh bạch với dân , càng tăng cường đối thoại với

công chúng , thực hành dân chủ rộng rãi , thì uy tín

cán bộ càng cao, lòng tin và sự tín nhiệm càng lớn .

Không những thế, cán bộ còn có thể sử dụng sức

sáng tạo của hàng vạn khối óc , trái tim để giải quyết

mọi khó khăn . Người cho rằng : Dân chủ là dựa vào

lực lượng quần chúng , đi đúng đường lối quần

chúng. Cho nên phong trào chống tham ô , lãng phí,

quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì

mới thành công . Và “Cũng như mọi việc khác , việc

“chống” này phải động viên quần chúng , phải thực

hành dân chủ , phải làm cho quần chúng hiểu rõ ,

làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc

chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông ,

thành công càng đầy đủ , mau chóng”( 3) . Tiếc rằng,

có lúc , có nơi còn chưa thật kiên quyết với những

hành vi tham ô , tham nhũng của những cán bộ,

đảng viên , nhất là những người đang giữ chức

quyền trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, đoàn

thể ở các cấp ; chưa thực sự dựa vào dân , vẫn có

biểu hiện tư tưởng sợ “mất” cán bộ... Cần thấy rằng,

niềm tincủaquầnchúng vào cách mạng , và có

dù có mất một số “cán bộ hỏng” , nhưng lại lấy được

được đội ngũ cán bộ tốt. Đây là cách làm thiết thực

trong cuộcđấu tranh tư tưởng hiện nay nhằm chống

lại âm mưu của các thế lực thù địch đang tìm cách

tung tin thất thiệt , xuyên tạc , gây chia rẽ nội bộ,

chống phá Đảng và công cuộc xây dựng chế độ xã

hội chủ nghĩa ở nước ta .

( 12 ) , ( 13 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 493 - 494, 495
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T

Đằngsau

những tấmgương

thi đua

TRONG bài phát biểu tại

Đại hội thi đua yêu nước

lần thứ VII , Tổng Bí thư

Nông Đức Mạnh đã nói : Đằng

sau những tấm gương thi đua là

những tấm lòng yêu nước, một

nghĩa tình tương thân tương ái

với đồng bào , đồng chí và đồng

đội, một quyết tâm làm giàu cho

mình và đất nước , một ý chí

vươn lên để hiểu biết mới về

khoa học công nghệ, để lao

động có năng suất cao, chất

lượng và hiệu quả tốt. Đằng sau ,

là tấm gương sáng ba mặt

"sống - làm - học" của con người

anh hùng thời kỳ đổi mới: sống

đạo đức, làm giỏi , học hay .

Làm giỏi , làm sáng tạo .

Người lao động tìm tòi , làm thử

nghiệm , sáng chế, sáng tạo ra

hàng loạt công cụ , thiết bị , vật

liệu mới, giống mới , cách làm

mới , vì một năng suất , chất

lượng , hiệu quả lao động cao:

dòng lúa Việt lai (Nguyễn Văn

Hoan ), khống chế bệnh SARS

(Trần Quy ) , máy bóc tế hạt

ngô (Huỳnh Thái Dương ) , vật

liệu chống cháy (Nguyễn Văn

Thanh ) , công nghệ dời nhà

(Nguyễn CẩmLũy) , đàn ong cứu

dừa (Huỳnh Thanh Hùng) , đàn

VŨ OANH *

Lạc Cầm (Mác Tuyên) , ứng

dụng tên miền tiếng Việt trên

mạng (Hoàng Minh Cường) , làm

phầnmềm đạt nhiều giải thưởng

quốc tế (Nguyễn Khánh Ánh

Hoàng , học sinh lớp 7) ...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ,

cơmay cạnh tranh thắng lợi và

phát triển bền vững của quốc gia

chủ yếu dựa trên sự giàu có về

trí tuệ của toàn dân tộc . Trí tuệ

sáng tạo là tài nguyên cơ bản

nhấtcủa con người, là cội nguồn

làm nên “dân giàu , nước mạnh ,

xã hội công bằng , dân chủ , văn

minh" . Tấm gương "lao động

sáng tạo" của những anh hùng,

chiến sĩ thi đua cổ vũ chúng ta

phấn đấu làm một "chiến sĩ đổi

mới" , cống hiến "trí tuệ sáng tạo"

cho đất nước; có sáng kiến , đổi

mới , sáng tạo, sáng chế, tri thức

mới , kỹ thuật mới , công nghệ

mới . "Lao động sáng tạo " là

tiếng kèn xung trận của các

chiến sĩ đổi mới, của các thế hệ

người Việt Nam , trên chiến

trường không có tiếng súng -

thương trường toàn cầu hóa .

Chúng ta có tinh thần sáng tạo ,

tìm tòi cái mới , học tập cái mới ,

ủng hộ cái mới , thực hiện cái

mới , thì sẽ làm được nhiều việc .

"Lao động sáng tạo" thể hiện

rõ nhân cách sáng tạo , sống

đạo đức, văn hóa của anh hùng

chiến sĩ thi đua : Dám nghĩ , dám

làm , dám tự kiểm tra , phê bình,

đề xuất ý tưởng mới, dám chịu

trách nhiệm đổi mới . Thắng

không kiêu , bại không nản , gian

khó không sờn . Làm cho cái khó

ló cái khôn . Hăng say sáng tạo ,

kiên trì đổi mới. Trí nghĩ , tay làm .

Suốt cả cuộc đời, quyết chí lấy

trí tuệ sáng tạo để chiến thắng

lạc hậu , nghèo nàn , làm giàu

cho mình và đất nước . Hợp tác

trung thực . Cạnh tranh lành

mạnh . Sống nghĩa tình , tương

thân tương ái với đồng bào, đồng

chí và đồng đội.

Báo cáo sáng kiến thi đua

thật muôn màu muôn vẻ , trăm

hương nghìn sắc , song từ nhà

khoa học cho đến nhà nông, từ

giáo sư, tiến sĩ cho đến người

thoát nạn mù chữ lúc đã lớn tuổi

như trung úy Lý A Lò, tất cả đều

cùng một điểm chốt, một cái

gốc: "Học" . "Nên đức, nhờ có

học" . "Học hay , cày giỏi". Học

một biết mười. Học cái bất biến

ứng vạn biến . Học là tự đổi mới ,

tự phát triển , tìm kiếm và xử lý

thông tin từ môi trường bên

ngoài thành tri thức bên trong

con người mình , tự cải biến chính

mình thành người lao động có tri

thức , năng lực và bản lĩnh sáng

tạo. Điều quan trọng là phải tự

học . Đây là cội nguồn của đổi

mới, cội nguồn của sáng tạo .

Học hỏi là một việc phải tiếp tục

suốt đời . Học không bao giờ

cùng . Học mãi để tiến bộ mãi.

Càng tiến bộ càng thấy cần phải

học thêm .

* Chủ tịch Hội Khuyến học
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Một xã hội đáp ứng được nhu

cầu học tốt , làm tốt , sống tốt của

nhân dân là xã hội học tập theo

tư tưởng Hồ Chí Minh . Người

từng mong ước : đồng bào ta , ai

cũng có cơm ăn , áo mặc, ai

cũng được học hành; công nông

trí thức hóa ; dân tộc thông thái ...

Một nhà trường vì nhu cầu học

tốt, làm tốt, sống tốt của con

người là nhà trường xã hội chủ

nghĩa theo nguyên lý học đi đôi

với hành , lý luận gắn liền với

thực tiễn.

Xây dựng xã hội học tập

không phải chỉ vì nhu cầu học ,

theo nghĩa hẹp là "xã hội hóa

giáo dục ", "xây dựng một nền

giáo dục cho mọi người và do

mọi người" , mà phải nhằm cả ba

nhu cầu học tốt - làm tốt - sống

tốt của dân . Mỗi người dân Việt

Nam phấn đấu thi đua phát huy

nội lực tự học - tự làm - sáng tạo

suốt đời, đạt chuẩn phổ cập giáo

dục theo độ tuổi , có tay nghề,

làm kinh tế giỏi. Mỗi nhà trường

thi đua trở thành nhà trường xã

hội chủ nghĩa , hướng dẫn cho

học trò biết cách học hay , làm

sáng tạo , sống văn hóa, phát

huy nội lực tự học - tự làm - sáng

tạo để làm người lao động có trị

thức tự chủ, năng động sáng

tạo, có lý tưởng độc lập dân tộc

và xã hội chủ nghĩa , có năng lực ,

bản lĩnh sáng tạo đáp ứng yêu

cầu phát triển mới của đất nước.

Mỗi gia đình thi đua xây dựng

"gia đình hiếu học ba tốt" , làm

cái nôi đổi mới nuôi dưỡng con

người học tốt, làm tốt , sống tốt

cả cuộc đời . Thi đua xây dựng

xã , phường "ba tốt" : phổ cập

trung học tốt, làm kinh tế giỏi ,

sống văn hóa .

Ba cuộc vận động : làm kinh

tế giỏi , xây dựng đời sống văn

hóa , xây dựng xã hội học tập ,

đều có thể tìm được sự thống

nhất biện chứng trong một cuộc

vận động chung: Toàn dân đoàn

kết thi đua học tốt, làm tốt, sống

tốt, sống văn hóa , theo lời dạy

của Bác Hồ. Cả nước trở thành

một xã hội học tập . Làm thế nào

để tạo ra được thế trận lòng dân ,

sức mạnh toàn dân, đem tài dân ,

sức dân , của dân , khuyến học,

khuyến tài , khuyến đức , đáp ứng

nhu cầu học theo những mục

tiêu , định hướng chiến lược cơ

bản sau :

- Hai Điện Biên Phủ : Một là ,

Điên Biên Phủ xóa mù tin học -

phổ cập trung học trước năm

2020. Hai là , Điện Biên Phủ xóa

mù nghề, phổ cập đào tạo nghề

ngắn hạn sau trung học vào

năm 2020 cho trên 50 % dân số

trong độ tuổi.

- Bốn đội quân xóa mù - 4

thành phần cơ bản của cơ cấu

hệ thống giáo dục mới: giáo dục

phổ thông (không phân ban ) -

đội quânchủ lực của mặt trận

xóa mù tin học - phổ cập trung

học, giáo dục sau trung học (đại

học , chuyên nghiệp) - đội quân

chủ lực của mặt trận xóa mù

nghề - phổ cập đào tạo nghề

sau trung học ngắn hạn, giáo

dục gia đình và cộng đồng - hai

đội quân xóa mù thường trực.

Khâu đột phá: đổi mới mạnh

mẽ, toàn diện tư duy và cơ chế

quản lý giáo dục , sớm đưa giáo

dục nước ta thoát khỏi giai đoạn

"tập trung quan liêu , bao cấp ,

khoa cử, khép kín , đại học tinh

hoa cho số ít thành một nền giáo

dục nhân dân cho mọi người

thực học , thực làm , thực tài , tin

học hóa sâu rộng , xã hội hóa

toàn diện , tương thích với hệ

thống kinh tế thị trường toàn cầu

hóa . Xây xã hội học tập suốt đời ,

lấy người học làm trung tâm ; lấy

phát huy nội lực tự học - tự làm -

sáng tạo của người học làm

động lực; coi giáo dục gia đình ,

giáo dục cộng đồng , giáo dục từ

xa, giáo dục ngoài công lập, du

học tại chỗ đều có tầm quan

trọng của quốc sách hàng đầu ,

lấy đại chúng hóa đại học

làm then chốt; lấy đổi mới

mạnh mẽ, toàn diện tư duy và cơ

chế quản lý giáo dục làm khâu

đột phá .

- Khâu then chốt - đại chúng

hóa đại học. Phổ cập đào tạo

nghề sau trung học ngắn hạn

cho 50% dân số trong độ tuổi

lao động đã tốt nghiệp trung học

phổ thông hoặc tương đương

vào năm 2020, xây dựng các

trường đại học trọng điểm quốc

gia đào tạo nghề sau trung học

ngắn hạn theo những chương

trình đào tạo phù hợp với xu thế

toàn cầu hóa, bảo đảm đào tạo

thạc sĩ, tiến sĩ và bộ phận cử

nhân theo chuẩn mực quốc tế.

-
Ba mũi giáp công: nhà

trường đổi mới; gia đình hiếu

học; xã, phường , cộng đồng xã

hội đổi mới ba tốt , gắn kết chặt

chẽ với nhau thành ba mũi giáp

công , xây dựng thành công xã

hội học tập từ cơ sở.

·

- Chiến sỹ : người dân - người

lãnh đạo , trẻ em người lớn ,

người học - thầy học. Mỗi người

dân Việt Nam là một chiến sỹ

đổi mới : học tốt , làm tốt , sống

tốt; học hay, làm sáng tạo , sống

văn hóa .

-
Người chỉ đạo: là các cấp

ủy và chính quyền. Xã hội học

tập chỉ có thể hình thành và

phát triển khi Đảng ta cùng hệ

thống chính trị các cấp biết cách

phát huy nội lực và tiềm năng

trí tuệ sáng tạo của toàn dân

trên mặt trận khuyến học -

khuyến tài - khuyến đức cho ai

cũng có thể học hay, làm sáng

tạo , như những tấm gương thi

đua tại Đại hội thi đua yêu nước

lần thứ VII . D
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VIỆT NAM - CU -BA : QUANHỆ TRUYỀN THỐNG,

MẪU MỰC, THỦYCHUNG

NGUYỄN KHẮC SỬ

V

LÀO cuối năm 2005 , nhân dân hai

nước Việt Nam - Cu-ba vui mừng kỷ

niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại

giao chính thức (2-12-1960 - 2-12-2005 ).

Trong gần nửa thế kỷ qua, mặc dù thế giới có

nhiều biến đổi sâu sắc , song quan hệ truyền

thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai

nướcViệt Nam - Cu-ba vẫn trong sáng, thủy

chung, được củng cố, tăng cường một cách

mạnh mẽ và toàn diện.

Nhân dân Việt Nam tự hào có một người

bạn gần gũi , thân thiết ở Tây bán cầu ; vui

mừng trước những thành tựu mà nhân dân

Cu -ba anh em giành được trên nhiều lĩnh vực

như giáo dục, y tế , thể thao, công nghệ sinh

học... , khâm phục tinh thần kiên định với lý

tưởng xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn của bạn.

Ngày 1-1-1959, dưới sự lãnh đạo tài tình

của nhà luật sư trẻ - Tổng tư lệnh Phi-đen

Ca-xtơ -rô , cách mạng Cu-ba đã đi đến thành

công . Kể từ đó, hòn đảo tươi đẹp này đã trở

thành quốc gia độc lập , tự do và có chủ quyền.

Giành được chính quyền, song lãnh tụ Phi-đen

và các cộng sự của mình còn phải đương

đầu với muôn vàn khó khăn do chế độ độc tài

Ba-ti -xta để lại : một đất nước với nền kinhtế

độc canh (trồngmía); Trường đạihọc duy

nhất tại thủ đô bị đóng cửa , một nửa số bácsỹ

bỏ ra nước ngoài; 30% dân số mù chữ và chỉ

có 3 trường đại học trên toàn quốc ...

Sau gần nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo

đúng đắn của Đảng và Chính phủ do Chủ tịch

Phi-đen đứng đầu, Cu-ba đã trở thành cường

quốc về y tế , giáo dục : Mọi công dân đều được

khám chữa bệnh và đến trường miễn phí . Niên

học 2004 - 2005 , có hơn 2,8 triệu học sinh ,

sinh viên đến trường . Nếu trước đó, Cu-ba chỉ

có 3 trường đại học, thì sau 25 năm cách mạng

thành công , Cu-ba đã xây dựng thêm 50 trường

đại học với 85 ngành học khác nhau. Từ

3.000 bác sỹ trên toàn quốc , nay Cu-ba có

đội ngũ cán bộ y tế hùng mạnh, bao gồm

80.000 bác sỹ, 150.000 y tá và kỹ thuật viên .

Một năm sau khi Cách mạng Cu-ba thành

ngoại giao chính thức. Đến nay, mối quan hệ

công, Việt Nam và Cu-ba đã thiết lập quan hệ

này đã trải qua 45 năm, chặng đường tuy

không dài so với lịch sử mỗi nước , nhưng

trong quá khứ cũng như hiện tại , trước và sau

khi Cách mạng Cu-ba thành công năm 1959,

năm1945 ở ViệtNam , nhân dân hai nước luôn

trước và sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám

sát cánh bên nhau . Không những thế , hai nước

luôn có nhiều điểm tương đồng trong sự

nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân,

chủ nghĩa đế quốc ; tinh thần bất khuất, kiên

cường đấu tranh vì độc lập , tự do cho Tổ quốc ,

* Vụ trưởng, Ban Đối ngoại Trung ương
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cho nhân loại. Việt Nam và Cu-ba đều là

những dân tộc cần cù, thông minh, anh dũng

và sáng tạo. Hơn thế nữa, hai nước đều đi lên

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản kiên định

với chủ nghĩa Mác - Lê -nin và cùng chung lý

tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Ngay từ cuối thế kỷ XIX, khi cả Việt Nam

và Cu-ba còn nằm dưới ách thống trị của thực

dân nước ngoài, cùng chung kiếp nô lệ , đã có

một người con ưu tú của dân tộc Cu-ba sớm

biết đến Việt Nam. Đó chính là Hô-xê Mác-ti,

nhà yêu nước vĩ đại, nhà tư tưởng và văn hóa

lỗi lạc , người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự

nghiệp giải phóng dân tộc Cu-ba. Chính ông là

người đã viết tác phẩm “ Cuộc dạo chơi trên

đất An -nam ”, đượcđăng trong tập sách “ Tuổi

vàng ” dành cho thiếu nhi Cu-ba. Mặc dù chưa

từng đặt chân tới miền đất xa xôi ở châu Á ,

nhưng hình ảnh người dân An -nam nhỏ bé,

cần cùđã được người dân Cu-ba biết đến qua

tác phẩm của ông .

Với tầm nhìn chiến lược , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vị trí và vai trò

của cách mạng Cu-ba đối với phong trào

chống đế quốc, giải phóng dân tộc trên thế

giới. Cũng chính vì vậy , Người đã dành những

tình cảm chân thành, nồng thắm nhất đối với

các đoàn đại biểu Cu-ba sang thăm Việt Nam;

nhắc nhở cán bộ, nhân dân Việt Nam phải trân

trọng tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc .

Là người kế thừa trung thành tư tưởng

Hô-xê Mác-ti, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô

cũng dành cho Việt Nam những tình cảm sâu

đậm nhất . Tại buổi hội đàm với đoàn đại biểu

cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu sang

thăm Cu-ba (3-2004 ), Chủ tịch Phi-đen đã

đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Cu-ba , coi

đây làmối quan hệ “ biểu tượng của thời đại” .

Nhân dân Việt Nam cũng dành cho Cu-ba

những tình cảm đặc biệt , Việt Nam và Cu –ba

là hai anh em sinh đôi cố Thủ tướng

Phạm Văn Đồng đã từng nói , hay nguyên

-

Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng đoàn kết và

ủng hộ Cu – ba không chỉ là tình cảm và lương

tâm , mà còn là trách nhiệm , nghĩa vụ của mỗi

người dân Việt Nam .

Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai Đảng ,

hai Nhà nước là cơ sở vững chắc cho quan hệ

Việt Nam - Cu -ba ngày càng được củng cố,

phát triển và đơm hoa kết trái.

Về
quan hệ chính trị, trong suốt 45 năm

qua, hầu hết các đồng chí lãnh đạo cấp cao

nhất của nước ta đều có các cuộc sang thăm

hữu nghị chính thức Cu-ba : Ở cấp Nhà nước

có Chủ tịch nước Trần Đức Lương (4-2000 ;

11-2004 ); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

(8-2003) ; Thủ tướng Phan Văn Khải

(10-2002 ). Về phía Đảng , gần đây nhất, tháng

3-2004, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dẫn

đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản

Việt Nam sang thăm Cu-ba. Chuyến thăm này

đã đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ

giữa hai Đảng, hai Nhà nước . Tổng Bí thư

Nông Đức Mạnh đã được Chủ tịch Phi-đen và

lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước , Quốc

hội Cu -ba đón tiếp nồng nhiệt. Các buổi diện

kiến và làm việc đều diễn ra trong bầu không

khí thắm tình đồng chí, thắm tình anh em .

Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí

thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng 650 bộ máy

vi tính cho Đảng Cộng sản Cu-ba giúp trang bị

cho các cơ quan đảng của bạn, từ trung ương

đến cấp quận, huyện. Lãnh đạo hai Đảng

nhất trí đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển , đặc

biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại,

khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục... ;

đưa quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam -

Cu-ba lên tầm cao mới.

Về phía Cu-ba, tháng 9-1973 , Chủ tịch

Phi -đen thăm Việt Nam lần đầu tiên . Đây là

vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất

đặt chân tới vùng đất Quảng Trị, nơi vẫn

mang đậm dấu tích của cuộc chiến tranh ở

Việt Nam . Tháng 12-1995, sau khi Việt Nam

tiến hành công cuộc đổi mới được 10 năm,
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Chủ tịch Phi-đen sang Việt Nam lần thứ hai ,

đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ

hai nước . Trở lại Việt Nam lần này, Chủ tịch

Phi-đen không chỉ mang đến cho nhân dânđến cho nhân dân .

Việt Nam tình cảm sâu sắc , thuỷ chung mà

còn thể hiện mong muốn tăng cường, củng cố

tình đoàn kết , hữu nghị, tin cậy giữa hai Đảng

và hai Nhà nước. Gần đây nhất , tháng 2-2003,

theo lời mời của Đảng và Nhà nước Việt Nam,

nhân dân Việt Nam lại được vinh dự đón Chủ

tịch Phi-đen sang thăm . Đây là dịp lãnh đạo

cấp cao hai nước gặp gỡ trực tiếp nhằm tăng

cường quan hệ hợp tác toàn diện cũng như trao

đổi về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng

quan tâm .

Giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và

Cu-ba, thông qua Thoả thuận hợp tác và trao

đổi được ký kết lần đầu tiên vào năm 1996,

Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử nhiều đoàn do

các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư

Thành ủy , Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng ,

các Trưởng Ban Đảng ... sang thăm và trao

đổi kinh nghiệm với Đảng Cộng sản Cu-ba.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị quần chúng hai

nước cũng thường xuyên trao đổi đoàn ở

cấp cao nhất (như Đoàn thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban bảo vệ cách

mạng Cu-ba, Tổng Công đoàn , Hội Cựu chiến

binh... ) . Với sự tham gia của nhiều bộ, ngành

hai nước , Ủy ban hợptác liên chính phủ cũng

có những cuộc gặp gỡ định kỳ , kiểm điểm

việc thực hiện kế hoạch hợp tác hai bên, đề

xuất những giải pháp mới nhằm đưa hợp tác

kinh tế - thương mại lên ngang tầm quan hệ-

chính trị.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước và sau khi Việt Nam thống nhất đất

nước , Cu-ba đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ

to lớn . Cu-ba là nước duy nhất ở Mỹ La-tinh

đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ trong các

lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

(khoảng 1.500 người). Con số này tuy chưa

nhiều nhưng với một nước nhỏ , diện tích hơn

100.000 cây số vuông, dân số trên 10 triệu

dân, thì sự giúp đỡ này thật đáng trân trọng .

Đến nay, trong số lưu học sinh tốt nghiệp tại

Cu-ba, một số đã là Ủy viên Trung ương

Đảng, bí thư tỉnh ủy, thứ trưởng , giám đốc các

cơ sở kinh tế ... Phần lớn các Đại sứ Việt Nam

làm việc tại các nước Mỹ La-tinh đều tốt

nghiệp ở các trường đại học của Cu-ba. Có thể

nói , đây là sự giúp đỡ vô cùng quý báu trong

việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam .

Những thập niên 70, 80 của thế kỷ XX ,

một số lượng lớn công nhân xây dựng, bác sỹ,

chuyên gia Cu-ba đã sang giúp Việt Nam.

Những công trình lớn như khách sạn Thắng

lợi, bệnh viện Đồng Hới, đường Xuân Mai -

Ba Vì, các trại bò, gà giống ở BaVì, Tam Đảo,

Mộc Châu... mãi mãi là biểu tượng của tình

hữu nghị, là mồ hôi , xương máu của các

chuyên gia , công nhân nước bạn đã đổ xuống

vì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

miền Bắc nước ta. Trong những năm tháng ác

liệt Mỹ đổ bộ ở miền Bắc Việt Nam, các bác

sỹ Cu-ba đã không quản
hiêm hết lòng

nguy,

cứu chữa thương bệnh binh, những nạn nhân

của bom đạn Mỹ và đã để lại những ấn tượng

sâu sắc cho nhân dân Việt Nam .

Ngày nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn

trong phát triển kinh tế do chính sách bao vây

cấmvận của Mỹ, Đảng, Nhà nước và nhân dân

Cu-ba vẫn luôn sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ

Việt Nam trong các lĩnh vực chủ chốt như xây

dựng , giao thông , nông nghiệp, công nghệ sinh

học ... Những việc làm của Đảng, Chính phủ và

nhân dân Cu-ba là biểu hiện sinh động cho câu

nói của Chủ tịch Phi- đen “ Vì Việt Nam , Cu - ba

sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” .

Đáp lại tình cảm chân thành , sự giúp đỡ

vô tư của Cu-ba, từ những năm 80 của thế kỷ

trước , Việt Nam đã cử chuyên gia sang giúp

Cu-ba, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ và xây

dựng hòn đảo tươi đẹp này .
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Tiếp đến những năm tháng khó khăn của

thập niên 90 của thế kỷ XX, sau khi Liên Xô

và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ ,

Việt Nam đã quyên góp ủng hộ 50.000 tấn gạo

cùng các dụng cụ học tập cho học sinh Cu -ba.

Chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết bán gạo

ổn định cho Cu-ba, góp phần giải quyết khó

khăn về lương thực cho nước bạn .

Trong 45 năm qua, hai nước Việt Nam,

Cu-ba luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn

quốc tế và khu vực. Khi nhân dân Việt Nam

tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước; tại các diễn đàn trong nước , khu vực và

quốc tế , Chủ tịch Phi-đen cũng như Đảng, Nhà

nước và nhân dân Cu-ba đều lên án Mỹ xâm

lược Việt Nam , đưa tin thắng trận của Việt

Nam ; tổ chức các cuộc mít tinh , biểu tình , diễu

hành ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân

dân Việt Nam. Ngày nay, Cu-ba tiếp tục ủng

hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại

thếgiới (WTO ), đánh giá cao những thành tựu

Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới.

Việt Nam cũng lên án chính sách bao vây

cấm vận của Mỹ đối với Cu-ba trong suốt

45 năm qua, đòi Mỹ từ bỏ vô điều kiện chính

sách phi lý này ; lên tiếng và tổ chức các hoạt

động đòi Mỹ trả bé Ê-li-an về Cu-ba. Việt

Nam cũng cử đoàn tham dự các cuộc gặp gỡ

quốc tế với Cu-ba, bày tỏ tình đoàn kết , ủng hộ

trước sau như một của Đảng, Nhà nước và

nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính

nghĩa của nhân dân Cu-ba anh em.

Về quan hệ đoàn kết, hữu nghị, trong lúc

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của

Việt Nam đang bước vào giai đoạn ác liệt , Mỹ

tiến hành chiến tranh leo thang ở miền Bắc xã

hội chủ nghĩa; tại Cu-ba, năm 1967 đã được

Chủ tịch Phi-đen đặt tên là năm “ Việt Nam

anh hùng ”.

Người Việt Nam đến Cu-ba, ai cũng cảm

động vì đi đến đâu cũng thấy có trường học,

bến cảng , công viên, nhà máy ... mang tên

Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị

Thắng , Hải Phòng , Bến Tre , Hà Nội...

Nói đến tình cảm đoàn kết, hữu nghị của

Cu-ba đối với Việt Nam , không thể không

nhắc đến đồng chí Men -ba , nữ anh hùng

Cu-ba, người trong thời gian dài là Chủ tịch

Ủy ban đoàn kết với Việt Nam , là Đại sứ

Cu-ba tại Việt Nam và đã dành gần hết cuộc

đời vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa

hai dân tộc .

Gần đây , nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng

Điện Biên Phủ, 30 năm giải phóng miền Nam,

Cu-ba đã tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị

như : tổ chức các cuộc mít tinh từ trung ương

đến địa phương; các cuộc hội thảo quốc tế ; đưa

tin trên các báo , đài ; tổ chức tuần lễ chiếu

phim Việt Nam ...

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và

Nhà nước , Việt Nam cũng triển khai rất nhiều

hoạt động đoàn kết, hữu nghị với Cu -ba nhân

các ngày kỷ niệm quan trọng như : ngày tấn

công Trại lính Môn -ca -da , ngày chiến thắng

Hi-ron , ngày Quốc khánh Cu-ba... Trong các

hoạt động trên , Hội Hữu nghị Việt Nam -

Cu-ba đóng một vai trò quan trọng
(1) .

Nhìn lại chặng đường 45 năm qua, chúng ta

vô cùng vui mừng và tự hào nhận thấy, bất

chấp mọi âm mưu và hành động chống phá

của các thế lực thù địch, cũng như những biến

đổi thăng trầm diễn ra trên thế giới, tình hữu

nghị và đoàn kết anh em Việt Nam - Cu -ba đã ,

đang và sẽ mãi mãi là quan hệ trong sáng, mẫu

mực và thủy chung.

( 1 ) Hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam được thành lập tại

Cu-ba, trực thuộc Viện Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) ,

Cu-ba. Hội Hữu nghị gồm 33 chi hội trên toàn quốc , một

con số ít thấy ở các quốc gia khác . Ngoài Chủ tịch và

4 Phó Chủ tịch , Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba có 10 ủy

viên thường vụ và Ban chấp hành . Cơ sở của hội có ở khắp

nơi trên cả nước, với 10 Hội hữu nghị cấp tỉnh , thành phố

và 14 chi hội .
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CHỦ QUYỀN

VÀ NHÂN QUYỀN

VŨ CÔNG GIAO *

Q

UAN hệ giữa chủ quyền và nhân quyền

hiện là một trong những vấn đề chính trị -

pháp lý gây tranh cãi trên thế giới. Về vấn

đề này , có hai luồng quan điểm đối lập gay gắt .

Một đặt chủ quyền quốc gia cao hơnnhân
quyền

và một đặt các quyền con người cao hơn chủ

quyền quốc gia trong quá trình thực hiện quyền

con người .

Bài viết này lý giải một số khía cạnh lý luận và

thực tiễn liên quan đến hai quan điểm trên , trong

đó tập trung vào các quy phạm quốc tế hiện hành

về chủ quyền quốc gia và về sự giới hạn của các

biện phápcưỡng chế quốc tế ; thông qua đó, chỉ ra

động cơ khác đằng sau những âm mưu và hành

động can thiệp của một số nước phương Tây vào

các quốc gia có chủ quyền , dưới chiêu bài "bảo vệ

nhân quyền" .

Chủ quyền quốc gia trong luật quốc tế

Theo cuốn từ điển luật học Black's Law

Dictionary , chủ quyền được hiểu là quyền lực tối

cao, tuyệt đối,không thể bị ápđặt mà bất cứ quốc

gia độc lập nào cũng phải có (1 )

Từ thời cổ đại, A -ri-xtốt đã nêu rằng , để điều

hành một quốc gia , cần trao cho chủ thể lãnh đạo

đất nước một quyền lực tối cao.Vào cácthếkỷ

XVI - XVIII , J. Bồ-đin và T. Hốp cho rằng , chủ

quyền quốc gia là quyền lực cao nhất , tuyệt đối ,

vĩnh viễn và không thể chuyển nhượng mà nhà

nước được thực hiện với công dân và các chủ thể

khác trên lãnh thổ của mình . H. Grô - ti -út nhận xét ,

chủ quyền quốc gia là quyền lực mà nhà nước

được tự do tiến hành các hành động không phụ

thuộc vào tác động của bên ngoài (2 ) . Một học giả

nổi tiếng khác, Ôp-pen-hem khẳng định , trong

quan hệ quốc tế: ... các quốc gia bình đẳng bởi lễ

cơ sở của luật quốc tế là dựa trên sự tôn trọng chủ

quyền của các quốc gia (3) .

Nhận thức chung cho rằng , chủ quyền quốc gia

thể hiện ở hai phương diện đối ngoại và đối nội.

Về đối ngoại, chủ quyền là yếu tố khẳng định

quốc gia.Chỉ khi có chủ quyền , một quốc gia mới

tư cách bình đẳng trên trường quốc tế của một

thể độc lập tham gia cácquan hệ quốc tế
có

Về đối nội, chủ quyền quốc gia thể hiện ở

quyền lực tối cao trong quản lý đất nước, cụ thể là

quyền tự quyết định về thể chế chính trị, bộ máy

hành chính , cách thức xử lý các vấn đề nội bộ,

đường lối phát triển kinh tế , xã hội , khai thác và sử

dụng tài nguyên ...

Như vậy , nói ngắn gọn, chủ quyền quốc gia là

khái niệm chỉ quyền lực hợp pháp và tối cao của

một nhà nước , theo luật pháp quốc tế, được kiểm

soát lãnh thổ của mình về mọi mặt và đại diện cho

lãnh thổ của mình trong quan hệ quốc tế mà không

chịu sự chi phối của bất cứ thế lực nào bên ngoài .

Luật pháp quốc tế hiện đại đặt chủ quyền quốc

gia lênvị trí quan trọng hàng đầu trong quan hệ

quốc tế. Điều 2 (2) của Hiến chương Liên hợp quốc

năm 1945 khẳng định : Liên hợp quốc được xây

dựng trên nguyên tắc bình đẳng , tôn trọng chủ

quyển của cácnước thành viên . Điều 2 (7) của văn

kiện này tái khẳng định nguyên tắc không can

thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia như

sau : Hiến chương này hoàn toàn không cho phép

* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(1 ) XemBlack's LawDictionary, Sixth Edition, tr 1396

(2) Ma-ri-am: History of the sovereignty since

Rousseau, Ams Press, New York, 1968, tr 21

(3) Óp-pen-hem: International Law, London, Longman

& Co. , 1905, Vol.I, tr 104
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Liên hợp quốc được can thiệp vào những công việc

thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc

gia nào... Điều 2 (3,4 ) xác định nguyên tắc giải

quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa

bình , cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan

hệ quốc tế .

Một loạt văn kiện quốc tế khác do Liên hợp

quốcban hành sau đó đã cụ thể hóa các nguyên

tắc kể trên . Cụ thể:

- Tuyên bố về trao trả độc lập cho các nước và

dân tộc thuộc địa (1960 ) nêu rõ : Các dân tộc đều

có quyền không thể chuyển nhượng vềchủquyền

và toàn vẹn lãnh thổ. Điều 2 của Tuyên bố khẳng

định : Các dân tộc đều có quyền tự quyết; xuất phát

từ quyền này, các dân tộc tự do quyết định thể chế

chính trị và tự do theo đuổi sự phát triển kinh tế , xã

hội và văn hóa của mình . Theo Điều 6 của Tuyên

bố này, bất kỳ hoạt động nào nhằm phá vỡ toàn bộ

hay một phần sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

của một quốc gia đều trái với các mục tiêu và

nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc .

·

- Tuyên bố về tính không thể chấp nhận của

việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác

và về việc bảo vệ độc lập , chủ quyền của các nước

(1965 ) khẳng định : Can thiệp quân sự là hành

động xâm lược . Tổ chức , kích động lật đổ cũng như

tất cả các hình thức can thiệp trực tiếp hay gián

tiếp khác vào công việc nội bộ của nước khác là

hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc .

Theo Điều 1 của Tuyên bố này , không một quốc

gia nào có quyền can thiệp , trực tiếp hoặc gián

tiếp , với bất kỳ lý do nào , vào công việc đối nội hay

đối ngoại của nước khác ...

·

Tuyên bố về các nguyên tắc của luật pháp

quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác

giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên

hợp quốc (1970) xác định 7 nguyên tắc cơ bản

trong quan hệ quốc tế, bao gồm : bình đẳng về chủ

quyền giữa các quốc gia ; tôn trọng quyền bình

đẳng và tự quyết của các dân tộc ; không can thiệp

vào các vấn đề thuộc thẩm quyền nội bộ của nước

khác ; kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống

lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị

của nước khác và giải quyết các tranh chấp bằng

biện pháp hòa bình ...

·
Hai công ước quốc tế cơ bản trên lĩnh vực

nhân quyền (1966 ) khẳng định : Các dân tộc đều

có quyền tự quyết . Xuất phát từ quyền đó, các dân

tộc tự do quyết định thể chế chính trị , đường lối

phát triển kinh tế , xã hội , văn hóa cũng như việc sử

dụng tài nguyên thiên nhiên và của cải của mình ...

Ngoài các văn kiện kể trên , vị trí, tầm quan

trọng của chủ quyền quốc gia và nguyên tắc

không can thiệp vào công việc nội bộ của nước

khác cũng được khẳng định trong nhiều văn kiện

pháp lý khu vực quan trọng , như Hiến chương của

các Tổ chức Thống nhất châu Phi , Tổ chức các

nước châu Mỹ, Liên đoàn các nước A-rập , các

Tuyên bố của Hội nghị Á-Phi năm 1955 ở Băng-

đung (In -đô-nê- xi -a ) , Hội nghị những người đứng

đầu các nước thuộc Phong trào Không liên kết lần

thứ nhất và thứ hai ở Ben -grát (Nam Tư ) năm 1961

và Cai-rô (Ai-cập ) năm 1964 ...

Nhân quyền và chủ quyền

Cuộc diệt chủng người Do Thái và những hành

động tàn bạo khủng khiếp khác do bè lũ phát xít

gây ra trong chiến tranh thế giới thứ hai đã dẫn đến

việc thành lập Liên hợp quốc, với một trong những

mục tiêu là thúc đẩy và bảo vệ các quyền con

người. Mặc dù phải đến năm 1948 , khi Tuyên ngôn

thế giới về quyền con người được ban hành , các

quyền và tự do cơ bản củacon người mới được quy

định cụ thể, nhưng có thể nói rằng , từ thời điểm

Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua, bảo

đảm quyền con người đã trở thành nghĩa vụ chung

của cộng đồng quốc tế.

Một số học giả phương Tây cho rằng , việc pháp

điển hóa nhânquyền trong luật quốc tế đã đẩy

khái niệm chủ quyền quốc gia xuống hàng thứ yếu .

Theo họ , nhân quyền phải được đặt cao hơn chủ

quyền .Để bảo đảm nhân quyền, cần thiết phải giới

hạn , thậm chí xâm phạm chủ quyền .

Nhìn chung , cơ sở lý luận của quan điểm "nhân

quyền cao hơn chủ quyền" là tính phổ biến của

nhân quyền và "luật tự nhiên" , trong đó cá nhân và

các quyền cá nhân được đặt lên vị trí bất khả xâm

phạm cả trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Bởi cá

nhân và các quyền cá nhân mang tính tối cao , nên

khi các quyền cá nhân bị xâm phạm ở một nước,

thì các nước khác có "quyền " can thiệp ( ! ) .

Điều vô lý của quan điểm này là gì?

Không ai phủ nhận vai trò của cá nhân - những

thực thể cấu thành xã hội loài người nói chung, các

cộng đồng dân tộc nói riêng . Cũng không ai phủ

nhận tầm quan trọng của quyền con người, với ý

nghĩa là những giá trị nhân văn , là động lực thúc

đẩy sự tiến bộ của các dân tộc và toàn nhân loại .

Tuy nhiên , việc tuyệt đối hóa và cực đoan hóa các

quyền cá nhân có thực sự thúc đẩy sự phát triển

của các xã hội và bảo vệ các quyền của mọi

cá nhân?
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Một thực tế không thể phủ nhận, rằng cá nhân

không bao giờ và không thể tồn tại tách rời với

cộng đồng . Trong mối quan hệ với cộng đồng , mỗi

cá nhân có các quyền và tự do, nhưng nhất thiết

không phải là những quyền , tự do tuyệt đối. Nếu

mọi cá nhân đều có các quyền và tự do tuyệt đối ,

cộng đồng sẽ không tồn tại. Bên cạnh các quyền

cá nhân, có quyền tập thể củacả cộng đồng .

Quyền này nhằm mục đích bảo đảm những lợi ích

chung của tất cả cá nhân thành viên . Quyền cộng

đồng hoàn toàn không phải là sản phẩm của sự tư

biện , mà là kết tinh của nền văn minh nhân loại và

đã được thừa nhận đồng thời với các quyền cá

nhân trong các văn kiệnquốctế về nhân quyền.

Chỉ đơn cử, sau khi ghi nhận các quyền cá nhân ,

Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền tại Điều 29

đồng thời quy định rằng , các quyền cá nhân sẽ bị

hạn chế nếu điều đó là cần thiết để bảo đảm lợi ích

chính đáng về đạo đức , trật tự công cộng và phúc

lợi chung của xã hội . Như vậy có nghĩa là quyền

của cộng đồng phải được đặt cao hơn các quyền

của cá nhân . Cực đoan hóa các quyền cá nhân tất

yếu dẫn tới vi phạm quyền của cộng đồng , làm tổn

hại lợi ích chung của toàn xã hội . Trong cuốn

Khế ước xã hội J. Rút-xô đã cho rằng , ở mọi xã

hội , giữa các cá nhân với nhau và giữa các cá

nhân với cộng đồng , tồn tại một dạng "khế ước xã

hội " trong đó để bảo đảm lợi ích chung , mỗi bên

đều tự nguyện giới hạn ở một mức độ nhất định

các quyền và tự do của mình. Tham gia vào khế

ước xã hội , tất nhiên sẽ dẫn đến những ràng buộc,

hạn chế và nghĩa vụ nhất định với các cá nhân .

Tuy nhiên , khi các cá nhân tự nguyện khép mình

vào cộng đồng , họ vẫn có tự do và hơn thế, được

hưởng lợi từ sự bảo vệ và hỗ trợ của cộng đồng .

Một câu hỏi được đặt ra là liệu nhân quyền của

các cá nhân có thể được bảo đảm trên thực tế khi

dân tộc họ bị mất tự do?

Nhân quyền dựa trên nguyên tắc cơ bản là bình

đẳng. Khái niệmbình đẳng hiểu theo nghĩa đầy đủ ,

baogồm bình đẳng giữa các cá nhân và giữa các

quốc gia , dân tộc , vì xét về mặt xã hội , không có

cá nhân tồn tại ngoài quốc gia , dân tộc . Điều đó có

nghĩa là , chỉ khi các quốc gia , dân tộc bình đẳng thì

các cá nhân của các quốc gia , dân tộc đó mới

được tự do và bình đẳng .

Bởi vậy , ngay từ khi nhân quyền được pháp

điển hóa trong pháp luật quốc tế , có một nguyên

tắc mặc nhiên được thừa nhận đó là , chủ quyền

quốc gia là tiền đề đểbảo đảm nhân quyền . Không

chỉ vậy , theo tinh thần của hai công ước năm 1966,

chủ quyền quốc gia là một dạng đặc biệt quan

trọng của nhân quyền (một quyền con người tập

thể) .

Ngoài hai công ước năm 1966 , Hiến chương

Liên hợp quốc , các văn kiện của cả hai hội nghị

thế giới vềnhân quyền năm 1968 và 1993 và

nhiều văn kiện quốc tế khác trên lĩnh vực này đều

khẳng định tầm quan trọng và tính chất tiền đề của

chủ quyền quốc gia trong việc bảo đảm nhân

quyền .Lịch sử Liên hợp quốc cho thấy , một phần

quan trọng trong các hoạt động thúc đẩy nhân

quyền củatổ chứcnàyhơn 50 năm quađược dành

cho cuộc đấu tranh giành chủ quyền của các dân

tộc thuộc địa . Có thể nói , xét về mặt nhân quyền ,

thắng lợi của cuộc đấu tranh này là cực kỳ vĩ đại,

bởi qua đó, hàng tỉ người thuộc các dân tộc thuộc

địa mới được hưởng các quyền và tự do như công

dân của những "mẫu quốc" từng đô hộ họ .

Như thế , về phương diện đối ngoại, tôn trọng

chủ quyền quốc gia không chỉ nhằm duy trì quan

hệ quốc tế hòa bình , mà còn xuất phát từ nghĩa vụ

chung trong việc bảo đảm nhân quyền .

Về phương diện đối nội , cho dù là những chuẩn

mực quốc tế, các quyền con người không mặc

nhiên trở thành hiện thực trên thế giới nếu không

được thể chế hóa vào pháp luật, chính sách của

các quốc gia. Vì thế , chủ quyền quốc gia không

làm tổn hại đến nhân quyền, mà ngược lại , là điều

kiện để sản sinh ra các công cụ hiện thực hóa

nhân quyền.

Những phân tích ở trên lý giải tại sao luật pháp

quốc tế không chấp nhận hành động xâm phạm

chủ quyền với danh nghĩa bảo vệ nhân quyền .

Thay vào đó, để thúc đẩy sự hưởng thụ nhân

quyền của tất cả thành viên trong "gia đình " nhân

loại , Liên hợp quốc sử dụng các giải pháp hợp tác ,

đối thoại và trợ giúp quốc tế . Hiện tại , có nhiều cơ

chế và thủ tục do Liên hợp quốc và một số cơ

quan chuyên môn của tổ chức này như Tổ chức

Lao động quốc tế ( ILO) , Tổ chức giáo dục , khoa

học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ...

lập ra để giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các

tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền ở các quốc gia .

Tuy nhiên , các cơ chế và thủ tục này đều dựa trên

sự chấp thuận tự nguyện của các quốc gia và lấy

nguyên tắc đối thoại xây dựng làm nền tảng .

Không có cơ chế nào cho phép Liên hợp quốc

hoặc một hay một nhóm quốc gia thành viên nào
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của nó được tùy tiện can thiệp vào công việc nội

bộ của nước khác với danh nghĩa "bảo vệ nhân

quyền" .

Chủ nghĩa can thiệp mới và hệ quả

So với luật quốc tế truyền thống , luật quốc tế

hiện đại đặt ra một ngoại lệ trong nguyên tắc

không can thiệp vào chủ quyền quốc gia . Theo

Điều 39 của Hiến chương Liên hợp quốc, Hội đồng

Bảo an có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa

và cưỡng chế với một quốc gia thực tế có hành

động đe dọa hòa bình ; phá hoại hòa bình hoặc có

hành vi xâm lược .

Song , điều đáng lưu ý là bản chất của việc áp

dụng các biện pháp kể trên là sự can thiệp có tính

chất tậpthểvà có điều kiện , chứ không phải là sự

can thiệp tùy tiện của một hoặc một nhóm quốc

gia , nhất là , trong các hành động được coi là

nguyên nhân , không bao hàm yếu tố nhân quyền .

Tuy nhiên , một số thế lực ở phương Tây đã và

đang tìm cách mở rộng phạm vi của sự can thiệp

kể trên sang vấn đề nhân quyền. Theo họ , nguyên

tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước

khác - cái neo níu giữ quan hệ quốc tế từ trước đến

nay - không hoặc sẽ chỉ còn rất ít hiệu lực trước

những "vi phạm nhân quyền" . Bằng cách này , họ

muốn đưa ra cái cớ để kích động và tổ chức các

hoạt động gây rối loạn và lật đổ ở các nước khác,

núp dưới chiêu bài "bảo vệ nhân quyền" . Đây là sự

khởi đầu về mặt lý luận của "chủ nghĩa can thiệp

mới" mà nhiều học giả trên thế giới đã cảnh báo .

Cho dù núp dưới danh nghĩa "nhân đạo" , "nhân

quyền" , nhưng chủ nghĩa can thiệp mới không thể

che giấu được tính chất bất hợp pháp và phản

nhân văn của nó . Về mặt pháp lý , luật pháp quốc

tế chưa có quy định về vấn đề này. Thay vào đó,

hiện tại , dư luận chung cho rằng , hành động can

thiệp nhân đạo , nếu có , chỉ được giới hạn trong bối

cảnh nạn thảm sát và diệt chủng ; và tương tự như

việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và cưỡng

chế theo Chương VII của Hiến chương Liên hợp

quốc , phải đặt trong khuôn khổ hoạt động của Liên

hợp quốc .

Tuy mới được khởi xướng ít lâu , nhưng chủ

nghĩa can thiệp mới đã và sẽ còn dẫn đến tình

trạng "cá lớn nuốt cá bé" trong quan hệ quốc tế.

Các cuộc tấn công quân sự vào Nam Tư cũ , Áp-

ga -ni-xtan , I - rắc ... và những hành động can thiệp

thô bạo vào công việc nội bộ của một số quốc gia

khác diễn ra gần đây với các khẩu hiệu "bảo vệ tự

do ngôn luận" , "tự do tín ngưỡng , tôn giáo" ... đã

cho thấy rõ điều đó . Trong những sự kiện kể trên ,

lý luận về chủ nghĩa can thiệp mới đã được một số

chính quyền phương Tây sử dụng để tự biện minh

cho hành động phớt lờ các quy tắc cơ bản trong

luật pháp quốc tế - những hành động mà động cơ

chính là nhằm áp đặt một trật tự quốc tế có lợi cho

phương Tây , chứ không phải là để bảo vệ nhân

quyền .

Điều trớ trêu là trong khi sử dụng chiêu bài "can

thiệp nhân đạo" và cổ vũ quan điểm "nhân quyền

cao hơn chủ quyền" thì chính quyền Mỹ lại không

chịu phê chuẩn những điều ước quốc tế cơ bản về

nhân quyền, trong đó Quy chế của Tòa án hình sự

quốc tế . Không những vậy , quân đội và lực lượng

tình báo của nước này còn tiến hành những vụ bắt

giữ , tra tấn và đưa đi mất tích nhiều chiến binh và

những người chống đối mà họ bắt được trong các

cuộc chiến tranh xâm lược . Rõ ràng, trong vấn đề

này , họ đã tự cho mình quyền sử dụng những

chuẩn mực kép - tính hai mặt trong quan điểm và

hành động về nhân quyền hoàn toàn mâu thuẫn

với các nguyên tắc cơ bản của luật nhân quyền

quốc tế . Tính hai mặt trong thái độ và hành động

của họ , cũng như tính phản động trong lý luận của

chủ nghĩa can thiệp mới, do vậy, sẽ chỉ làm cho

trật tự thế giới thêm rối ren và những vi phạm nhân

quyền thêm trầm trọng mà thôi .

Là những người dân của một dân tộc yêu

chuộng hòa bình và đã từng chịu nhiều tổn thất về

nhân quyền do ách xâm lược của chủ nghĩa thực

dân , đế quốc gây ra , nhân dân Việt Nam luôn ý

thức rằng , quyền con người đầu tiên và cơ bản

nhất là quyền được sống trong một đất nước có

chủ quyền , tự do và độc lập. Chính vì vậy, người

dân Việt Nam kiên quyết phản đối cái gọi là "nhân

quyền cao hơn chủ quyền" mà một số thế lực ở

phương Tây đưa ra , cũng như việc lợi dụng vấn đề

nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của

nước khác , dưới bất kỳ hình thức nào. Thực tế lịch

sử Việt Nam kể từ khi đất nước giành được độc lập

năm 1945 đến nay chứng minh rõ ràng rằng , chỉ

khi dân tộc được tự do thì nhân quyền mới có cơ sở

thành hiện thực . Cũng chính lịch sử giữ nước lâu

dài của dân tộc đã cho thấy , bất kỳ sự chống phá,

can thiệp nào từ bên ngoài , dù núp dưới chiêu bài

"dân chủ" , "nhân quyền" hay bất cứ chiêu bài nào

khác , cũng sẽ đều thất bại trước sức mạnh đoàn

kết dân tộc Việt Nam . Q
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUON NAM

ĐẢNG UỶ
GIỐNG SÀI VIỆT NAM

HOL THE

BÁO CÁO VIÊN GIỚI VỀ TƯ TƯỞNG MÔ CHÍ MINH

Hội nghị báo cáo viên giỏi

Thành lập ngày 06-04-1955 , theo Quyết định số

13-QN /TW của Ban Bí thư Trung ương, là Đảng bộ

trực thuộc TW , đến nay có 4 đảng bộ cấp trên cơ sở ,

129 đảng bộ, chi bộ cơ sở , 10451 đảng viên sinh hoạt

trong 1085 chi bộ, chiếm 1/4 tổngsố CBCNV.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự

lãnh đạo của Đảngbộ đường sắt, ngành đường sắt đã

có bước đi vững chắc , phát triển mạnh mẽvề mọi mặt

và thu được nhiều thành tựu quan trọng , cụ thể là :

SẢN XUẤT KINH DOANH :

* Sản xuấtkinh doanh tăng trên 13%năm.

* Doanh thu vận tải tăng trên 10% năm.

* Từ năm 1989- 2004 , toàn ngành đã chuyên chở

77 triệu 371 ngàn tấn hàng hóa , 157 triệu 909 ngàn

lượt hành khách với 68 tỉ 137 triệu tấn km tính đổi,

tổng doanh thu vận tải đạt 14 nghìn 337 tỉđồng , nộp

ngân sách nhà nước200 tỉđồng / năm.

* Thu nhập của CBCNV ổn định và tăng 9% năm

trởlên .

* Chấtlượng phục vụ hành khách được nâng lên rõ rệt.

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

CÁN BỘ :

* Năm 2004 có 90,6 % tổ chức cởsởđảng đạt “ Trong

sạch , vững mạnh ” , trung bình mỗi năm kết nạp 500

người vào Đảng.

* Toàn ngành hiện có 3177 cán bộ có trình độ đại học,

35 thạc sĩ , 15 tiến sĩ , gần 1000 cán bộ được đào tạo cao

cấp lý luận và cửnhân chính trị .

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI:

* Thực hiện chếđộ ưu đãi, giảm giá vé cho : Bà Mẹ Việt

Nam Anh hùng, thương binh , học sinh khuyết tật, đi thi

đại học, nhập học , sinh viên . Giảm cước mộtsốmặthàng

thiếtyếu.

* Phụngdưỡng 68 BàMẹ ViệtNamAnh hùng , xây tặng

48 nhà tình nghĩa , tặng 2000 sổ tiết kiệm cho gia đình

thương binh liệt sỹ với tổng số tiền 2 tỉ 950 triệu đồng.

THÀNH TÍCH VÀ PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ :

* Đảng, Nhà nước tặng thưởng Đảng bộ đường sắt

Huân chươngĐộc lập hạngNhất.

* Ngành đường sắt: 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 2

Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba ; 6 Huân chương

Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba ; 3 Huân chương Chiến

cônghạngNhất, Nhì, Ba.

* Đoàn Thanh niên : 2 Huân chương Lao động hạng

Nhất.

* 12 tậpthể Anh hùng lực lượng vũ trang , 15 tập thể và

9 cá nhânAnh hùng lao động .

* Cùng nhiều huân, huy chương các loại tặng cá nhân

và tập thểởcơsở .

આવો

ĐOÀN TÀU KÉO ĐẨY SẢN PHẨM MỚICỦA ĐSVN



QUẬN THANH KHÊ - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thanh Khê làmột trong 8 quận , huyên của thành phốĐà Nẵng , được tái lập năm 1997 khi

Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương . Quận Thanh Khê có vị trí quan trọng : là

dạng cửa ngõvàotrung tâm thành phố và làđiểm nút quan trọng trên đường thiên lý Bắc Nam .

có nên

Hàn

Bí thư Quận ủy

BÙI VĂN TIẾNG

Trong chiếntranh cách mạng ,ngườidân Thanh Khê luôn nêu cao truyềnthốngyêu nước,

bất khuất kiên cường, lập nên nhữngchiến công oanh liệt, góp phần tô thắm những trang sửvề

vang của thành phốĐà Nẵng anh hùng . Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh cách

mạng, Đảng bộ và nhân dân Thanh Khê đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu caoquý Anh

hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quận, Thanh Khê đã có những bước phát triển

nhanhchóng, đờisống nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện ; chínhtrị xã hộiổn định ;

quốc phòng - an ninh được giữ vững;công tác xâydựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống

chính trị nhiều tiếnbộ .

Đại hộilần thứ IX Đảng bộ quậnvừa qua đãxác định mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới là :

“ Tập trung tạo bước đột phá trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản và bức xúc , phấn đấu

đến năm 2010 ThanhKhê làmộtquận trung tâm có kinh tế- xã hội phát triển . Huy động mọi

nguồn lực phát triểnkinh tế nhanh và bèn vững theo cơcấu Thương mại , dịch vụ - Công nghiệp ,

tiểu thủ công nghiệp - thủysản , đẩy mạnh kếtcấu hạ tầng đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý

đô thị; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện hơnnữa đời sống vật

chất và tinh thần của nhân dân ,đi đôivới tăng cường quốc phòng an ninh ; bảo đảmsự gắn kết

giữa nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế với nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn

đảng và với xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; chú trọng xây

dựnghệ thống chínhtrị vững mạnh toàn điện ,nhất là hệ thống chính trị cơ sở " .

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUỐN NĂM

BANG BO

CÂY ANH

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX

NI MI 20

Ban chấp hành Đảng bộ quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2005 - 2010

NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2005 - 2010 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH :

- Thương mại, dịch vụ tăng bình quân hằng năm

14%-16%,

- Công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp tăng bình

quân hằng năm 8%- 10 %,

- Thủysản tăng bình quânhằngnăm 13% - 16%,

-Tổng thungân sách nhà nước tăng bình quân

hằng năm 10 %- 12 %,

- Giảm tỷsuấtsinh bình quân hằng năm 0,35 %,

-Xóa 100% hộnghèo theo tiêu chuẩn của thành

phốvào cuốinăm 2009 ,

- Giải quyết và giới thiệu việc làm từ 4.000-4.500

100%

Tuyển gọi công dân nhập ngũ hằngnăm đạt

Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng

năm từ75 % trở lên ,

Tổchức cơsởĐảng đạttrongsạch vững mạnh

hằngnăm từ 65 %- 70 %.

Trên bước đường phát triểnmặc dù còn nhiều

trở lực , song Đảng bộ và nhân dân Thanh Khê

quyết tâm phấn đấu xây dựng Thanh Khê trở thành

một quận trung tâm của thành phố, góp phần đưa

Đà Nẵng vươn lên xứng đáng là đô thị loại I cấp

lao động /năm , quốc gia .



THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Quận Hải Châu

Bí thư, TS. VÕ DUY KHƯƠNG

Q

uận Hải Châu là mảnh đất có lịch sử trên 500 năm , kể từ lúc những cư dân Việt

đầu tiên đến đây khai hoang , vỡ đất , tính kế sinh cơ lập nghiệp lâu dài. Hành trình

hơn 500 năm ấy là sự thể hiện của lòng yêu nước, thương nồisâu sắc ; dưới sự lãnh

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , quận Hải Châu đã từng là người lính tiên phong, kiên

cường bất khuất chống thực dân và đế quốc trong kháng chiến ; đũng cảm vượt qua mọi

thử thách khác nghiệt của thiên tai , nghèonàn lạc hậu trong xây dựng .

Ngày nay , Hai Châu là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng , có vai trò là trung

tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa và là địa bàn trọng điểm về an ninh , quốc

phòng của thành phố.

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM KỲ 2005-2010

Xây dựng quận Hải Châu đến năm 2010 cơ bản trở

thành khu đô thị phát triển toàn diện và bền vững , văn

minh , hiện đại, xứng đáng là quận trung tâm của TP . Đà

Nẵng , thực sự tiêubiểu cho bộ mặt đô thị loại I cấp

quốc gia .

15%/năm.

- Giữmức sinh hoạt thay thế .

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập

ngũ hằng năm 100 %.

- Đến năm 2009 xoá hết hộ nghèo theo chuẩn

- Giá trị các ngành dịch vụ, thương mại tăng bình thành phố .

quân 17-18%/năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp ( dân doanh ) tăng

bình quân 6,5-7%/năm.

- Giá trị thuỷ sản tăng bình quân 3,5-4 %/năm .

- Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân từ 13-

- Đến năm 2010 có 90 % gia đình , 80% tổ dân phố,

cơ quan, phường văn hoá .

- Bình quân hằng năm có 70 % cơ sở đảng đại

trong sạch vững mạnh; không có Đảng bộ , chi bộ cơ

sở yếu kém.

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNGVŨ TRANGNHÂN DÂN QUẬN NHẤT

(NAY LÀQUẬN HẢI CHÂU ) THÀNH PHỐ ĐÃ NÂNG

QUẬN HẢI CHÂU NGÀY NAY



ông tác dân sốvà trẻem từtỉnh tới cơsởđược sựđồng

tình ủng hộ mạnhmẽ của nhân dân các dân tộc trong

n

g

toàn
tỉnh . Trong

5 năm qua, tình
hình

kinh tế , xã hộiC
ỦY BAN DÂN SỐ

GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

SONLA

CHỦ NHIỆM : CẦM THỊ DINH

Chị em người dân tộc Mông tham gia chiến dịch chăm

sóc SKSS/KHHGĐ tại huyện Bắc Yên

PHƯƠNG HƯỚNG 2006-2010

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu , chỉ tiêu

các chương trình hành động dân số tỉnh

Sơn La đến 2010 đã được phê duyệt và có

sự điều chỉnh theo Nghị quyết Đạihội Đảng

bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh .

+ Đạt mức sinh thay thế vào năm 2010 (cũ

2009)

+ Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số đến 2010 còn

1,39% (cu 1,27%)

+ Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 9 % (cũ7 % )

+ GDP bình quân đầu người đạt 550- 600

USD (cu 305 USD)

+ Phổ cập giáo dục THCS vào năm 2007DAN

(cu 2008)

+ Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5

tuổicòn dưới 25 % (cũ dưới 20 %)

+ Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo toàn tỉnh

xuống còn 25 %(theo chỉ tiêu mới)

của tỉnh tiếp tục có bướcphát triển toàn diện .

Với mục tiêu thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh , tiến

tới ổn định qui mô dân sốởmức hợp lý đểcó cuộc sống ấm

no, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng dân số , phát triển

nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sựnghiệpphát

triển của tỉnh , đồng thời đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa , gópphần vào sự nghiệp phát triển nhanh , bền

vững của đất nước và của tỉnh . Ủy ban Dân sốvà trẻem Sơn

Lađãđạt đượcthành tựu sau :

Thực hiện mục tiêu giảm sinh là nhiệm vụ hàng đầu đặt

ra cho công tác dân số ở Sơn La hằng năm . Trong những

năm qua, luôn quan tâm và đã duy trì được mức sinh giảm

(hằng năm đạt 0,7 %o-1 %o ) , từ 28,45 %o năm 2000 xuống

còn 22,8 %o năm 2004 , tổng tỷ suất sinh từ3,4 con năm 2000

xuống còn 2,57 con năm 2004 ; tỷ lệ sinh con thứ3 trởlên đến

2004 còn 18%. Các chỉ tiêu về việc sử dụng các biện pháp

tránh thai hằng năm đều tăng. Trong đó áp dụng các biện

pháp tránh thai hiện đại năm 2000 là 59 % thì đến 2005 tăng

lên 71 %, trong đó số người sử dụng vòng tránh thai hằng

năm chiếm tỷ trọng cao, thường trên 50 % trở lên . Tình hình

nạophá thaiđãcó những thay đổi nhấtđịnh , vềtỷ số giới tính

khi sinh ở Sơn La cũng giống như chỉ số chung của toàn

quốc. Sự thành công này góp phần quan trọng vào sựphát

triển kinh tế , xã hội của tỉnh . Với những kết quảthành công

từchương trình dân số cùng với thành tựu của côngcuộc đổi

mới, đời sống nhân không ngừng được cải thiện cả về vật

chất và tinh thần , chất lượng dân sốđã có sựthayđổi và nâng

lên rõ rệt, tỷ lệ nghèo từ 18,3 % năm 1999 xuống còn 11 %

năm 2003 (tiêu chí cũ ) theo tiêu chímới đến 2005 còn 34%, tỷ

lệ trẻ đến trường đúng độ tuổi hằng năm từ 90 %-94 %, tuổi

thọ bình quân 65 tuổi đối với nam và 68 tuổi đối với nữ , thu

nhập bình quân đầu người đến 2005 đạt 258

USD /người/năm .

Trong những năm qua, cán bộ Ủy ban đã có rất nhiều cố

gắng, cơ bản đã thực hiện đúngchứcnăng nhiệm vụ đáp ứng

được nhu cầu của chiến lượcdân số . Năng lực trình độ đội

ngũ cán bộ làm công tác dân số và trẻ em trong nhữngnăm

qua đã có rất nhiềucốgắng để thực thinhiệm vụ theo chức

năng nhiệm vụ .

LỄ PHÁTĐỘNG CHIẾN DỊCH CHĂM SÓC SKSS/KHHGĐ TẠI HUYỆN QUỲNH NHAI



ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành , xã Trưng Vương, Tp Việt Trì - Điện thoại: (0210) 846 865 - 840 855

Chủ nhiệm

PHAN THỊ HẠNH NGUYÊN

T

Trong những năm qua , Phú Thọ đãđạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi

mới , trong đó phải kể tới nhữngthành công trong thực hiện chiến lược dân

sốcủa tỉnh giai đoạn2001 - 2005, những kết quả đó đãgóp mộtphần quan

trọng vào sựnghiệp phát triển kinh tế - xãhội của địaphương.

Kết quảthực hiện các mục tiêu , chỉtiêu dân số từ 2000-2004:Tỷ suất sinh giảm

từ 16,2 %o xuống 14,49%o, tỷ lệ tăng tự nhiên dân sốgiảm từ 1,2 % còn 1,022%,

tổng tỷ suất sinh từ 2,21 con xuống còn 2,03 đạtmức sinh thay thế vào năm 2002 ,

mục tiêu này về trước đích so với bình quân chung toàn quốc; tỷ lệ người sinh con

thứ3 trởlên giảm từ 10,2 % xuống còn 7,9 %. Năm2004 tỷ lệ sinh con thứ3 trởlên

của cả nước tăng trở lại nhưng Phú Thọ vẫn giữởmức ổn định . Sáu tháng đầu

năm 2005, tỷ lệ sinh con thứ3 tiếp tục giảm còn 7,7 %, số trẻ sinh trong 6 thángđầu

năm là 7.841 trẻ giảm 283 cháu so cùng kỳ năm 2004 , có thêm 55.932 cặp vợ

chồng thực hiện mới các BPTThiện đại đạt 88,4 %kếhoạch năm .

HOẺ SINH SẢN LÀ CHÌA KHOA CỦA HẠNH PHÚC

Phụ nữ xã Kinh Kệ - Lâm Thao tới nhận

dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại Trạm y tếxã

Tưvấn SKSS /VTN cho đối tượng tại xã Thanh Học sinh Trường THPT Việt Trì tìm hiểu

Đình - H.Lâm Thao vềkiến thức SKSS /VTN

Để đạt được những mục tiêu đó trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện , Phú Thọ đã rút ra

được những bài học kinh nghiệm quí báu , đó là :

1. Công tác lãnh đạo, tổ chức bộ máy và quản lý điều hành phải được coi là giải pháp số

một. Thực hiện chức năng điều phối, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh đã phối hợp chặt chẽ

với các ngành có liên quan trên cơ sở các hợp đồng trách nhiệm nhằm tuyên truyền vận động

nhân dân hưởng ứng thực hiện công tác dân số - KHHGĐ .

2. Coi trọng việc phổ biến và tổ chức thực hiện các chủ trương , chính sách dân số -KHHGĐ

của Đảng và Nhà nước , xây dựng và ban hành những chính sách của địa phương, chú trọng việc

kiểm tra giám sát và tổng kết thực hiện kịp thời sửa đổi những chính sách cho phù hợp.

3. Công tác truyền thông luôn đi trước một bước, các hoạt động được đa dạng hóa trên cả

diện rộng và chiều sâu . Sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị , lồng ghép, đưa tiêu

chíthực hiện chính sách dân sốvào việc bình xét các danh hiệu thi đua .

4. Nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của hệ thống dịch vụ KHHGĐ , đảm bảo trên 90%

frạm y tế xã thực hiện được các dịch vụ tránh thai thông thường , mạng lưới cung cấp tránh thai

lâm sàng được mở rộng và nâng cao chất lượng đáp ứng kịp thời, an toàn , thuận tiện cho các đối

tượng có nhu cầu sửdụng các biện pháp tránh thai .

Những bài học kinh nghiệm quí báu đó sẽ được tiếp tục được Phú Thọ đánh giá , phổ biến để

tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn thực hiện Chiến lược dân số 2006-2010.
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CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG

N

RD Địa chỉ: 89 Bà Triệu- Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đăk Nông

“4T TRIỂN NÔNG THÔN VIỆTNAM

PHON

Điện thoại: 050.543362 - 543912 * Fax: 050.544610

Email: VBARDDaknong@dng.vnn.vn

SẢN PHẨM DỊCH VỤ :

THE

> Huy động vốn nội, ngoại tệ bằng nhiều hình thức

với lãi suất hấp dẫn .

Cho vay ngắn , trung và dài hạn bằng VND

HANG

Giám đốc : Bùi Đình Đức

và USD đối vớikhách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế .

TON

Tham gia đồng tài trợ các dự án lớn ( Thủy điện, du lịch sinh thái , xây dựng

cơ sở hạ tầng...) trong và ngoài tỉnh .

> Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh dự thầu , thực hiện hợp đồng, hoàn

thanh toán ...

> Cầm cố , chiết khấu giấy tờ có giá .

HANG MAN

> Chuyển tiền nhanh trên toàn quốc, đảm bảo an toàn , nhanh chóng chi phíthấp .

Chi trả kiều hối bằng VND và USD, chuyển tiền nhanh WESTERN UNION .

Thực hiện thanh toán quốc tế mua bán ngoại tệ .

Hà Cho vay ủy thác các tổ chức khác .

oub larky thed ušlo vi noup

AGRIBANK MANG PHỒN THỊNH ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG



XEN HÓC MÔN

Số 11 - Lý Thường Kiệt - TT Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh ĐT: 08. 8 910 475

NHIỆM KỲ QUA, HUYỆN HÓC MÔN (TP . HCM) TIẾP TỤC THỰC HIỆN SỰĐIỀU CHỈNH SÁT HỢP CƠ CẤU KINH

TẾ THEO HƯỚNG : CÔNG NGHIỆP - NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH :

* VỀ KINH TẾ : Với 3 chương trình trọng tâm : phát triển công

ĐẢNG BỘ HUYỆ
N
HÓC MÔN nghiệ

p
- tiểu thủ công nghiệ

p
; chuyể

n
đổi cơ cấu kinh tếnông nghiệ

p
-

ĐẠIHỘILẦN THẦN (200
5.20

10

) xã -thị trấn, đã đưa tăng trưởn
g
kinh tế bìnhquânđạt22,5 %/năm .

nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá và đầu tư cho các

Đíc Huỳnh Ngọc Thành - Bí Thư Huyện ủy

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Đến giữa nhiệm kỳ đã điều

chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng từ 12,45% lên 23,75% , cuối nhiệm kỳ vẫn

vượt 9,35 % so với chỉ tiêu . Năm 2005 , giá trị sản lượng ước tính tăng

gần 4 lần so với năm 2000 và chiếm tỉ trọng 57,9% tổng giá trị sản

lượng kinh tế . Tỉ trọng công nghiệp của nhiều xã chiếm 45 %-78 % cơ

cấu kinh tế .

Nông nghiệp : Năm 2004 tổng giá trị sản lượng nông nghiệp đạt

196,179 tỉ đồng, tăng bình quân 6,70 %/năm ; trong đó, chăn nuôi

chiếm 61,51 % tỉ trọng của ngành .

Thương mại - dịch vụ : Tăng trưởng bình quân đạt 21,85 %/năm , cao gấp 8 lần so với năm 2000. Thu chi ngân

sách của huyện ước đạt mức tăng trưởng bình quân 26,55 %/năm , nguồn thuế thu công thương nghiệp thường xuyên

vượt chỉ tiêu .

*VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

Giáo dục - đào tạo vày tế : Là huyện đầu tiên của Tp. HCM đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS, chống

mù chữ và đang thực hiện phổ cập trung học, chất lượng giáo dục ngày càng phát triển . Về công tác y tế , đã đầu tư,

nâng cấp trung tâm y tế huyện thành bệnh viện đa khoa loại 2. Ngoài ra , huyện thực hiện có hiệu quả nhiều chương

trình : dân số -kế hoạch hoá gia đình, tiêm chủng mở rộng, tác hại ma tuý ...góp phần ngày một nâng cao việc chăm

sóc sức khoẻ nhân dân .

Giải quyết việc làm : đã giải quyết được 15.830 lao động và cùng với Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm thực hiện

được 132 dự án với tổng vốn 22.811 tỉ đồng , tăng việc làm cho thêm 5.790 lao động nên đã kéo giảm tỉ lệ thất nghiệp

từ 6,5% (năm 2000 ) xuống còn 2,85% (năm 2004 ) và tạo điều kiện thực hiện hiệu quả chương trình “ xoá đói giảm

nghèo” .

* CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG : các mặt công tác chính trị tư tưởng , vận động xây dựng và chỉnh đốn

đảng, phát triển đảng, công tác kiểm tra đảng có sự chuyển biến tích cực . Đến nay , huyện đã tổ chức được 32 lớp học

Nghị quyết với trên 95% đảng viên tham dự ; 23 đơn vị 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh ; trên 99% đảng viên đủ

tư cách . Đã đào tạo trên 400 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở , về lý luận chính trị và chuyên môn.

MỤC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2006 - 2010

- Duy trì tốc độ tăng trưởng trên 22 %/năm

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng : công nghiệp

- tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng trên 60,2% ,

thương mại - dịch vụ chiếm trên 34,3% và nông nghiệp

chiếm 5,5 %

- Phấn đấu trên 90% số hộ gia đình và 80% ấp - khu

phố đạt chuẩn văn hoá . Đến năm 2008, cơ bản không còn

hộ nghèo .

- Phấn đấu phát triển tỉ lệ đảng viên mới hằng năm từ

8% - 10% trên tổng số đảng viên, cán bộ chủ chốt từ

huyện đến cơ sở hầu hết phải có trình độ đại học , cao cấp

chính trị và có kiến thức ngoại ngữ, tin học

ĐIỀN CONG SAT MIETNAM QUAN NHƯNG

ĐẢNG BỘ HUYỆN HÓC MÔN

DA HOI LAN HLX05.2010)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn - Nhiệm kỳ 2005 - 2010



Trung tâm khu vực Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh .

Địa chỉ : Đường Chương Dương, TP . Hải Dương

Điện thoại : 0320. 852 306, Fax : 0320. 850007

Máy phát hình : TOSIBA 5KW kênh 40 UHF; NEC: 2 KW kênh 7 VHF

Máy phát thanh : HARRIS FM5 KW , 12 đài huyện , 263 đài xã , phường

Giám đốc , Tổng biên tập : NGUYỄN THANH CẢI .

* Chương trình phát thanh :

Đài phát sóng cập nhật thời sự trong tỉnh và các chuyên đề, chuyên mục, giao lưu ,

đối thoại , ca nhạc , văn học nghệ thuật . Đặc biệt là chương trình phát thanh trực tiếp .

- Đài tỉnh mỗi ngày một chương trình giao lưu trực tiếp,

- Đài thành phố chuyển tải thông tin hằng ngày,

- 263 Đài truyền thanh xã, phường với hệ thống gần 4 nghìn loa truyền thanh trực

tiếp sóng Đài 4 cấp phát chương trình cơ sở thực hiện nhiều cuộc truyền thanh trực

tiếp với nội dung các kỳ họp HĐND , trao đổi chính sách , trợ giúp pháp lý tới gần

100 % hộ dân được tiếp nhận thông tin .

Là công cụ chủ lực đưa thông tin về cơsở

* Chương trình truyền hình:

Phát khép kín 4 buổi trong ngày (sáng - trưa - chiều- tối ) cập nhật diễn biến thời sự

trong ngày.

- Các chuyên đề , chuyên mục đáp ứng mọi đối tượng, ngành nghề , đoàn thể , khoa

học , giải trí ,

- Chương trình phim , văn nghệ... phong phú ,

- Nhiều cuộc truyền hình trực tiếp các kỳ họp HĐND giao lưu , đối thoại ...
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Là công cụ góp phần nâng cao dân trí và giải trí với mọi tầng lớp nhân dân trong

và ngoài tỉnh .

* Thành tích :

Huân chương Lao động hạng Nhì , hạng Ba .

- Cờ thưởng thi đua xuất sắc của Đài TNVN , THVN .

- Cờ thưởng thi đua của Chính Phủ .

TRỤ SỞ ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH HẢI DƯƠNG



VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM

Đại chỉ: Nhà C - Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội * Điện thoại : 8693731 8693633 * Fax : 8691607

Viện trưởng: GS - TS PHẠM GIA KHẢI

THÀNH TÍCH :

- Không ngừng cố gắng vươn lên trong công tác khám

và điều trị bệnh , đội ngũ cán bộ của Viện còn luôn luôn ý

thức được việc nêu cao Y đức, trau dồi và nâng cao nghiệp

vụ chuyên môn nhằm mang lại niềm tin vào trình độ kỹ

thuật và nắm vững khoa học trong chẩn đoán và điều trị

bệnh tim mạch tại Việt Nam cho những bệnh nhân nước

nhà. Trong quá trình phấn đấu , tập thể CBCNV của Viện

đã nhận được những phần thưởng như:

Nhì.

- Năm 2000, đón nhận Huân chương Lao động hạng

- 5 năm liền từ 1999 đến 2003 đạt danh hiệu“ Tập thể

lao động xuất sắc ”

- Năm 2003 nhận bằng khen của Bộ Y tế.

- Chi bộ Viện Tim mạch được công nhận là chi bộ

vững mạnh trong nhiều năm ( 1999 đến 2003 )

- Nhiều nămqua Viện đượcđánh giá là lá cờ đầu và

đơn vị mũi nhọn của Bệnh viện BạchMai trong việc ứng

dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh ,

hết mình phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân , nỗ lực

hoàn thành và vượtkế hoạch trong tìnhtrạng bệnhnhân

quá tải... Đánh giá cao những cố gắng đó,tháng 12 năm

2004 Đảng,Nhà nước đã trao tặng tập thể Viện tim mạch

Việt Namphần thưởng cao quý Huân chương Lao động

hạng Nhất .

iện tim mạch Việt Nam tiền

thân là khoa tim mạch thuộc

Bệnh viện Bạch Mai được

thành lập ngày 11 tháng 11 năm

bao 9

1989. Hiện nay Viện có 115 cán bộ

gồm :4 giáo sư và phó giáo sư,

tiến sỹ , 3 bắc sỹ chuyên khoa II , 27

thạc sỹ , 63 y tá và 10 hộ lý. Trong

những năm qua , tập thểCBCNV của

Viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được

giao, đạt được nhiều thành tích nổi

bật, đóng góptolớn cho sự phát triển

của ngành tim mạch nói riêng và y

học Việt Nam nói chung.

VỀ CÔNG TÁCKHÁM VÀ ĐIỀUTRỊ:

- Do các bệnh về tim mạch hiện

đang có chiều hướng tăng nhanh

cùng với đặc điểm viện là tuyến cuối

cùng khám , chẩn đoán và điều trị

các bệnh tim mạch từ tuyến dưới gửi

lên nên bệnh nhân đến viện ngày

càng nhiều và tỷ lệ năm sau cao hơn .

năm trước ngày càng tăng. Viện

thường xuyên thực hiện vượt chỉ tiêu

kế hoạch đề ra ; Số giường bệnh luôn

trong tình trạng quá tải, đạt gần 200%

so với kế hoạch .

- Là cơ sở đầu ngành do đó Viện

được trang bị nhiều máy móc thiết bị

hiện đại như: máy chụp mạch hai

bình điện , máy siêu âm Doppler màu

với đầu dò siêu âm tim qua đường

thực quản , máy phá rung tim , máy

tạo nhịp tim , máy thăm dò điện sinh

lý tim và điều trị loạn nhịp bằng R.F,

máy làm nghiện pháp gắng sức với

thảm chạy ... Cùng với những máy

móc hiện đại, Viện đã ứng dụng

thành công các kỹ thuật như : nong

van hai lá bằng bóng qua da trong

điều trị hẹp van hai lá , chụp nong và

đặt Stent động mạch vành trong điều

trị các bệnh mạch vành... góp phần

mang lại hiệu quả cao về kinh tế cho

xã hội thông qua việc tiết kiệm kinh

phí điều trị của bệnh nhân , rẻ hơn

nhiều so với việc bệnh nhân phải ra

niềm

nước ngoài điều trị và mang đến

tin cho bệnh nhân vềkhả năng

điều trị bệnh tim mạch của Việt Nam .

VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ HỢPTÁC

QUỐC

tổ

TẾ:

- Viện đã kết hợp với Trường Đại

học Y và một số trường đại học khác

chức các lớp đào tạo , bổ túc cán

bộ chuyên khoa về tim mạch ở bậc

đại học và sau đại học. Bên cạnh đó,

Viện cũng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ

của đơn vị nhằm nâng cao nghiệp vụ

chuyên môn và tinh thần hết lòng vì

người bệnh .

- Viện luôn quan tâm tới công

tác nghiên cứu và ứng dụng khoa

học trong chẩn đoánvà điều trị bệnh .

Đồng thời, Viện còn hợp tác với các

nước và các tổ chức y tế thế giới

trong việc triển khai công tác điều tra

về các bệnh tim mạch để từ đó đề

xuất với Bộ y tế các giải pháp phòng

và điều trị bệnh có hiệu quả tốt hơn.

Trong 5 năm qua , Viện đã triển khai

2 đề tài ứng dụng cấp nhà nước về

ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong

chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch ,

2 đề tài cấp bộ về ứng dụng siêu âm

trong chẩn đoán bệnh tim mạch và

nhiều nghiên cứu cấp cơsở khác.

tới

VỀ CÔNG TÁC CHỈĐẠO TUYẾN :

- Viện thường xuyên cử cán bộ

hầu hết các tỉnh để theo dõi,

hướng dẫn giảng dạy về chuyên

môn , kỹ thuật, các kiến thức cập nhật

trong chuyên ngành tim mạch , từ đó

nâng cao trình độ chẩn đoán và điều

trị các bệnh tim mạch cho các cán bộ

y tế cơ sởvà các bác sỹ tuyến dưới.
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NAM

%

QUẬN HÀ NỘITHÀNH PHỐ

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Hà Nội.

TÂ
Y

xuận Tây Hồ có diện tích 2.400 ha, dân số hơn 11 vạn người,

có 8 phường bao quanh Hồ Tây - Một danh thắng nổi tiếng ,

một viên ngọc quý mà thiên nhiên ban tặng cho Thủ đô

Tây Hồ còn là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và

văn hoá với 61 di tích lịch sử , văn hoá nổi tiếng , như : Chùa Trấn

Quốc, Phủ Tây Hồ,Đền Đồng Cổ , Trường PTTH Chu Văn An; cùng

các làngnghềtruyềnthống nổi tiếng, nhưdệtlụa, làm giấy đó trước

đây và nhữngsảnphẩm hoa đào, câyquất,cây cảnh, cá cảnh cùng

vớinghệthuật bon sai hoàquyện giữacon người và thiên nhiên cho

đến ngày nay.

10 năm qua , kểtừ khithành lập quận , Đảng bộ, chính quyền

và nhân dân quận Tây Hồ đã phát huy thế mạnh của một vùngđất

giàu truyền thống ,vượt lên những khó khăn , quyếttâm xây dựng và

phát triển quận tiến lên đô thị hoá , hướng tới trở thành mộtTrung

tâm Dịch vụ - Du lịch - Văn hoá của Thủ đô .

Với mục tiêu , hướng đi và những lộ trình cụ thể ,đồng thời

được sự lãnh đạo , chỉ đạo và đầu tư của Thànhuỷ -HĐND-UBND

thành phố Hà Nội, 10 nămqua quận Tây Hồ đã đạt được những kết

quả bước đầu rất đáng phấn khởi, đó là :

* Kinh tế liên tục tăng trưởng theo đúng định hướng.Tốcđộ

tăng bình quân hằng năm là 15,6 %, trong đó công nghiệptăng

31,1 %/năm ; dịch vụ, du lịch tăng 14,7 %/năm ; giá trị trồng trọt đạt 89

triệuđồng/ha canh tác. Tổng thu ngân sáchnhà nước tăng hàng

năm là 24,5%.

* Văn hoá - Xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất

và tinh thần của nhân dân được nâng lên .

* Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hoá” được nhân dân tích cực hưởng ứng, tỷ lệ gia đình văn hoá tăng

cả về số lượng và chất lượng , nếp sống văn hoá người Hà Nội được

Bí thư : VŨ HỒNG KHANH

thảo luận , tuyên truyền và thực hiện có kết quả ở nhiều nơi.

- Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo, chất*

lượng giáo viên ,học sinh được nâng lên , tỷ lệ tốt nghiệp các cấp

học đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra , nhiều giáo viên và học sinh đạt

giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi của quậnvàthành phố.Toàn quận

đã có 7 trường đạt chuẩn quốc gia.

* Hoạt động văn hoá - văn nghệ , thông tin thể dục thể thao

duy trì và pháttriển , công tácquản lý ditích, danhthắng có

biến rõ nét.Quận đãhuy động 35 tỉ đồng để tôn tạo, nâng

các ditích lịch sử văn hoá .

được

chuyển

cấp

Công tác y tế, giải quyết việc làm và chăm lo chính sách xã

hội đặc biệt là giảm các hộ nghèo , xây dựng và sửa chữa các nhà

tình nghĩa , tình thương được quan tâm và đạtnhiều kết quả.

- An ninh, chính trị được đảm bảo , trật tự an toàn xã hội có

nhiều tiến bộ, công tác quốc phòng đượctăng cường.

7 Xây dựng và quản lý đô thị thành phố và quận đã đầu tưhơn

1.500 tỉ đồng để xây dựng HTKTXQ Hồ Tây , xây dựng hạtầng đô thị

vàcông trình văn hoá , phúc lợi công cộng góp phần thay đổi cảnh

quan đô thị .

- Công tác phát triển nhà tái định cư , giải phóng mặt bằng

phục vụ kịpthời có hiệu quả vềyêu cầu đôthị hoá của quận .

cũng còn những hạn chếkhuyếtđiểmtrongquá trình xây dựngvà

phát triển .Nhưng với hào khí của Thủ đô HàNội hướngtới 1000 năm

Thăng Long, vớiđường lốiđổimới củaĐảngđược cụthểhoá trong

Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ thành phố lần thứXIV và Nghị quyếtĐại

hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhất định Đảng bộ, chính quyền và

nhân dân quận Tây Hồ sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên xây dựng quận

Tây Hồ “Dângiàu ,cảnh đẹp, văn minh và nhân ái” .

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả nêu trên , quận Tây Hồ
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renovar la dirección del Partido a fin de desplegar la democracia en las bases.⚫ ANH PHƯƠNG : Nuevos puntos del VIII

período de sesiones de la Asamblea Nacional (XI Legislatura) . • NGUYỄN ĐẮC HUNG: Reestructurar el sistema de bancos

comerciales para tomar la iniciativa en la integración económica internacional . • TRẦN ĐÌNH SỬ: Nguyễn Du - gran poeta

de la nación . • TRINH THUC HUYNH: La editorial Chinh tri Quoc gia - Su that (Politica Estatal-Verdad) : 60 años de

esfuerzo y desarrollo para ser merecida a la confianza del Partido y Estado . • ĐỨC VƯỢNG : El camarada Kaysone

Phomvihane , hijo eminente del pueblo de Laos y amigo íntimo del pueblo de Vietnam . • NGUYỄN THỊ HOA: "Trampa de

deudas" - ¿ cuál es la salida para los paises pobres?
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VÀ 16 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22–12–1989 – 22–12–2005 )

PHÁT HUY THÀNH TỰU ,

TIẾP TỤC ĐẨYTI

CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

PHẠM GIA KHIÊM

Đ

ẠI hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã

xác định "Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

là sức mạnh tổng hợp của khối đại

đoàn kết toàn dân , của cả hệ thống chính trị

dưới sự lãnh đạo của Đảng , kết hợp sức mạnh

dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của

lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với

sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh

nhân dân" ( I ) (T.G. nhấn mạnh ) . Đó là quan

điểm cơ bản của Đảng ta về sức mạnh bảo vệ

Tổ quốc trong điều kiện mới. Quan điểm đó

được hình thành trên cơ sở đánh giá khách

quan, khoa học tình hình thế giới, khu vực và

vị thế mới của đất nước , đồng thời kế thừa

những kinh nghiệm trong suốt chiều dài lịch

sử dụng nước và giữ nước của dân tộc .

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi giáo

dục quốc phòng là một trong những mặt công

tác hết sức quan trọng . Mục tiêu xuyên suốt

của giáo dục quốc phòng là bồi dưỡng, nâng

cao nhận thức về quốc phòng - an ninh , bồi

đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng

cho toàn dân ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa , góp phần giữ vững

hòa bình , ổn định , tạo môi trường thuận lợi để

phát triển kinh tế , thực hiện mục tiêu "dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ,

văn minh" .

Với tinh thần đó, ngày 12-02-2001, Bộ

Chính trị đã ra Chỉ thị số 62-CT /TW VỀ

tăng cường công tác giáo dục quốc phòng

toàn dân trước tình hình mới, và tiếp đó,

ngày 01-5-2001 Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 15/2001/NĐ -CP Về giáo dục

quốc phòng . Đây là những chủ trương hết sức

quan trọng để thống nhất lãnh đạo , chỉ đạo , tổ

chức thực hiện, đưa công tác giáo dục quốc

phòng phát triển lên một bước mới. Các bộ, cơ

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các

quân khu , tỉnh , thành phố, quận , huyện trong

cả nước đã tổ chức quán triệt sâu, rộng và đề

ra các biện pháp phù hợp , tạo sự chuyển biến

mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả

trong công tác giáo dục quốc phòng .

Năm năm qua, công tác giáo dục quốc

phòng đã đạt được thành tựu quan trọng , nổi

bật là , đã xây dựng , bổ sung và ngày càng

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng , Chủ tịch

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương

( 1 ) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2005 , tr 661 - 662
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hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước ,

cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, tạo

cơ sở thuận lợi cho việc lãnh đạo , chỉ đạo, điều

hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục

quốc phòng ở các cấp, các ngành và địa

phương . Hội đồng Giáo dục Quốc phòng

Trung ương, các quân khu , tỉnh và huyện đã

được thành lập , tạo thành hệ thống tổ chức

chặt chẽ, thống nhất . Hoạt động của Hội đồng

Giáo dục Quốc phòng các cấp đã đi vào nền

nếp, phát huy được trách nhiệm của liên ngành

trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính

quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công

tác giáo dục quốc phòng. Cơ quan Thường

trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng các cấp,

nhất là ở Trung ương đã giúp Hội đồng Giáo

dục Quốc phòng triển khai có hiệu quả cao

nhiệm vụ, tổng hợp tình hình , thực hiện chế độ

thanh tra , kiểm tra về công tác giáo dục

quốc phòng.

-

Công tác xây dựng nội dung , chương trình

giáo dục quốc phòng cũng đạt kết quả rất

tốt . Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động

phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và

Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và

Xã hội , Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương ...

xây dựng chương trình , biên soạn giáo trình ,

tài liệu tham khảo. Đến nay, hệ thống giáo

trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ

chủ chốt các cấp và học sinh , sinh viên đã

được ban hành thống nhất, có chất lượng , phù

hợp với từng đối tượng . Về nội dung , đã tập

trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối

về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng,

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an

ninh nhân dân . Nâng cao nhận thức cho cán

bộ, nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế

lực thù địch trong chiến lược "diễn biến

hòa bình" , bạo loạn lật đổ . Đồng thời, còn

trang bị cho cán bộ chủ chốt cáccấp những

kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước đối với

quốc phòng - an ninh ...

Trước nhu cầu bức xúc về giáo viên giáo

dục quốc phòng cho các trườngtrung học phổ

thông , trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao

đẳng , đại học , Bộ Giáo dục vàĐào tạođã phối

hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức bồi dưỡng

giáo viên từ nguồn tại chỗ để kiêm nhiệm

giảng dạy , đồng thời , triển khai đào tạo dài

hạn giáo viên giáo dục quốc phòng . Bên cạnh

đó, các địa phương còn tích cực mở các lớp tập

có

huấn nghiệp vụ, chuyên môn cho giáo viên

giáo dục quốc phòng. Với nhiều hình thức

khác nhau, đến nay cả nước đã đào tạo, bồi

dưỡng được 1.982 giáo viên, tạo cơ sở ban đầu

cho việc hình thành và phát triển đội ngũ giáo

viên giáo dục quốc phòng. Các cơ quan

trách nhiệm cũng ban hành các văn bản hướng

dẫn thống nhất về nhiệm vụ, biên chế, chế độ,

chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý

giáo dục quốc phòng và đầu tư ngân sách xây

dựng , củng cố các học viện, trường quân sự ,

trung tâm giáo dục quốc phòng, từng bước

đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục

quốc phòng.

Năm năm qua, công tác giáo dục quốc

phòng đã thực sựchuyển biến mạnh mẽ và đạt

hiệu quả thiết thực, đã có 427.739 cán bộ chủ

chốt các cấp, các ngành và chức sắc , chức việc

các tôn giáo được trang bị kiến thức quốc

phòng - an ninh. Trong đó, có 1.030 cán bộ

cao cấp, 8.208 cán bộ chủ chốt cấp huyện,

91.070 cán bộ chủ chốt cấp xã, phường và

195.976 cán bộ thôn , bản, 128.420 cán bộ chủ

chốtcủa các tổ chức xã hội và 3.035 chức sắc ,

chức việc các tôn giáo .

Đáng chú ý là , giáo dục quốc phòng đã thực

sự trở thành môn học chính khóa trong các

trường chính trị , trường hành chính từ Trung

ương đến địa phương và trong các trường

trung học phổ thông , đại học, cao đẳng, trung

học chuyên nghiệp, dạy nghề. Sau 5 năm đã có

trên 30.000 cán bộ cấp tỉnh , huyện, hàng vạn

cán bộ cấp xã , phường, thị trấn và 18.258.080

học sinh , sinh viên tham gia các khóa học về

giáo dục quốc phòng . Chất lượng giảng dạy và

4
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học tập trong các trung tâm giáo dục quốc

phòng ngày càng cao .

Giáo dục quốc phòng toàn dân cũng được

các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa

phương quan tâm, triển khai. Các phương tiện

thông tin đại chúng và một số báo chí , đài phát

thanh ở Trung ương có chuyên mục, chuyên

trang về quốc phòng - an ninh . Ban Tư tưởng -

Văn hóa Trung ương, Tổng cục Chính trị

Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ

Giáo dục và Đào tạo , v.v. đã chỉ đạo tổ chức

nhiều hoạt động có nội dung giáo dục quốc

phòng , góp phần xây dựng niềm tự hào dân

tộc , lòng yêu nước , yêu chế độ, ý chí quyết

tâm bảovệ Tổ quốc cho toàn dân , tạo nềntảng

để đưa công tác giáo dục quốc phòng đi vào

chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn .

Từ năm 2002 đến nay, Hội đồng Giáo dục

Quốc phòng Trung ương đã tổ chức kiểm tra

giáo dục quốc phòng ở 8 quân khu , 12 trường

đại học và cao đẳng . Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Quốc phòng, Hội đồng Giáo dục

Quốc phòng các cấp cũng tổ chức hàng trăm

lượt kiểm tra , góp phần đưa công tác giáo dục

quốc phòng hoạt động đúng hướng và nâng

cao ý thức trách nhiệmcủa các cấp, các ngành

đối với công tác giáo dục quốc phòng.

Tuy nhiên , quá trình thực hiện công tác

giáo dục quốc phòng cũng còn nhiều hạnchế .

Đó là, hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc

phòng ở một số địa phương còn
mang tính

hình thức , phân công , phân nhiệm chưa rõ

ràng, cụ thể, cho nên một số thành viên của

Hội đồng chưa hoàn thànhtốt trách nhiệm của

mình . Công tác chỉ đạo của một số Hội đồng

Giáo dục Quốc phòng cấp tỉnh , cấp huyện còn

chưa thống nhất, công tác báo cáo chưa đi vào

nền nếp, chất lượng giáo dục quốc phòng giữa

các địa phương, giữa các ngành chưa đồng

đều . Việc tổ chức giáo dục quốc phòng cho

học sinh, sinh viên ở một số trường thiếu chặt

chẽ, còn chạy theo thành tích . Đội ngũ giáo

viên giáo dục quốc phòng ở các trường trung

học phổ thông , trung học chuyên nghiệp , dạy

nghề, cao đẳng , đại học còn thiếu, chất lượng

cũng còn hạn chế; cơ sở vật chất bảo đảm cho

công tác giảng dạy và học tập chưa đồng bộ.

Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -

an ninh cho cán bộ chủ chốt của các tổ chức xã

hội ở một số nơi còn lúng túng , triển khai

chậm ; chưa chú trọng đến đội ngũ cán bộ chủ

chốt của các Tổng công ty 90, 91 và các doanh

nghiệp. Giáo dục quốc phòng toàn dân tuy đã

có tiến bộ, nhưng hình thức, biện pháp tuyên

truyền , giáo dục ít được đổi mới. Nhận thức về

chiến lược bảo vệ Tổquốc của một số cán bộ,

đảng viên, học sinh , sinh viên chưa đầy đủ ;

còn xem nhẹ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

và cuộc đấu tranh chống các âm mưu phá hoại

của các thế lực thù địch .

Trong những năm tới , một mặt sự nghiệp

đổi mớiđất nước đòi hỏi phải tiếp tục mở rộng

quan hệ hợp tác quốc tế , trong bối cảnh có

nhiều thời cơ và thách thức đan xen . Mặt khác ,

tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến

phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch

còn tiếp tục chống phá cách mạng nước ta .

Chúng lợi dụng các vấn đề về dân tộc , tôn

giáo, "dân chủ" , "nhân quyền" để kích động

gây mất ổn định chính trị xã hội . Do đó, đẩy

mạnh nhiệm vụ giáo dục quốc phòng là việc

có ý nghĩa rất quan trọng và là yêu cầu khách

quan trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc . Để công tác giáo dục quốc phòng

đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, các cấp ,

các ngành và các địa phương cần tập trung

thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau

đây :

Một là , tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị

62-CT/TW của Bộ Chính trị , Nghị định

15 /2001/NĐ -CP của Chính phủ và Nghị quyết

Trung ương 8 (khóa IX) Về chiến lược bảo vệ

Tổquốc trong tình hình mới, tạo bước chuyển

biến về nhận thức của toàn xã hội , nhất là đội

ngũ cán bộ, đảng viên về công tác giáo dục
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quốc phòng. Đặt công tác giáo dục quốc

phòng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự

quản lý , điều hành của chính quyền địa

phương. Trên cơ sở các chủ trương , chính sách

của Đảng , Nhà nước về giáo dục quốc phòng

và qua tổng kết thực tiễn, cần tiếptục nghiên

cứu , bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm

pháp luật bảo đảm đúng đường lối , chính sách

của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thực tiễn

nhằm triển khai có hiệu quả cao về công tác

giáo dục quốc phòng .

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ

chức để nâng cao năng lực của Hội đồng

Giáo dục Quốc phòng và cơ quan thường trực

của Hội đồng các cấp, nhất là cấp tỉnh và cấp

huyện, phát huy tinh thần trách nhiệm ,tính chủ

động , sáng tạo của từng thành viên Hội đồng .

Mặtkhác, coi trọng việc xây dựng kế hoạch

và giải pháp thực hiện kế hoạch . Thực hiện

nghiêm túc chế độ kiểm tra , thanh tra , kịp thời

biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên

tiến , những cách làm hay,đồng thời, phát hiện

những hạn chế, khuyết điểm trong quá trìnhtổ

chứcthực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục

quốc phòng. Hằng năm , các cấp, các ngành

cần đánh giá chính xác , khách quan công tác

chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ

động đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu

quả công tác giáo dục quốc phòng .

Ba là , phải chú trọng bồi dưỡng kiến thức

quốc phòng - an ninh cho cán bộ chủ chốt của

các doanh nghiệp, các Tổng công ty 90, 91 ,

cán bộ xã, phường thị trấn , thôn, bản và đảng

viên , nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên

giới, hải đảo; gắn công tác giáo dục quốc

phòng với nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ

thống chính trị ở cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa

giáodục chính trị, tư tưởng , pháp luật với huấn

luyện quân sự , nâng cao chất lượng của lực

lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động

viên, làm hạt nhân cho công tác giáo dục quốc

phòng ở cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ

Quốc phòng và các bộ , ngành liên quan xây

dựng kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ giáo

viên giáo dục quốc phòng cho các trường

trung học phổ thông , trung học chuyên nghiệp,

dạy nghề, đại học , cao đẳng. Có kế hoạch đẩy

nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trung tâm

giáo dục quốc phòng bảo đảm "cơ bản , hiện

đại" , đáp ứng yêu cầu giáo dục quốc phòng

cho học sinh , sinh viên với số lượng ngày càng

lớn và chất lượng ngày càng cao . Phấn đấu đến

năm 2010, bảo đảm điều kiện giảng dạy cho

dụcquốc phòng.Nghiêncứu lồng ghépmột số

70% học sinh , sinh viên tại các trung tâm giáo

nội dung giáodục quốc phòng vào nội dung

giảng dạy ở bậc học trung học cơ sở và tiểu

học . Xây dựng chương trình , giáo trình , kế

hoạch giảng dạy , bảo đảm "cơ bản, toàn diện,

thiết thực, có hệ thống" , phù hợp với mục tiêu

giáo dục từng cấp học , bậc học .

Bốn là , tiếp tục đổi mới nội dung, hình

huy vai trò của các phương tiện thông tin đại

thức, phương pháp giáo dục quốc phòng. Phát

huy vai trò của các phương tiện thông tin đại

"dễ nghe ,dễ hiểu , hấp dẫn " . Chú trọng bổ

chúng thực hiện phương châm tuyên truyền

sung nội dung giáo dục quốc phòng vào các

hoạt động văn hóa nghệ thuật , văn hóa quần

chúng ở cơ sở. Coi trọng côngtác tuyên

truyền , giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu

số , vùng sâu , vùng xa , bảođảm phù hợp với

tập quán tốt đẹp, nếp sống văn minh của cộng

đồng, của mỗi dân tộc , khơi dậy truyền thống

yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nhận rõ âm

mưu , thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó

nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh

giác cách mạng của nhân dân ta.

Phát huy những thành tựu đạt được trong

5 năm qua, với sự nỗ lực của các bộ, ngành ,

địa phương , chúng ta tin tưởng rằng, công tác

giáo dục quốc phòng sẽ phát triển
ngang tâm

với yêu cầu mới , góp phần thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . D
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THÔNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP,

SỨC EMI CHIẾN ĐẤU

CỦAQUÂN ĐỘI THUA ĐÂU ,

BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ VỚI

PHÙNG QUANG THANH *

ƠN 60 năm qua, được Đảng,

Bác Hồ trực tiếp tổ chức, xây dựng ,

đội ta không ngừng được nâng cao và đã cùng

toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi đường

H| ) | lãnh đạo , giáo dục, rèn luyện , Quân lối đổimới của Đảng , nhằm đạt tớimục tiêu

đội ta luôn luôn trung thành với Tổ quốc, với

Đảng, với nhân dân, với dân tộc . Sức mạnh

chiến đấu của Quân đội ta bắt nguồn từ sự

lãnh đạo đúng đắn của Đảng, BácHồ và của

Nhà nước , sự thương yêu, đùm bọc của nhân

dân . Đó là sức mạnh của một quân đội từ nhân

dân mà ra , vì nhân dân mà chiến đấu , biết kế

thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất

khuất của dân tộc , đã sát cánh cùng với nhân

dân, với dân tộc lập nên những thắng lợi vĩ

đại , đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn

thành sự nghiệp giải phóng dân tộc , thống

nhất Tổ quốc.

Ngày nay , sau khi đất nước hòa bình , thống

nhất , cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng,

Nhà nước ta chủ trương xây dựng Quân đội,

nhân dân theo hướng " Cách mạng, chính

tinh nhuệ, từng bước hiện đại" . Với chủ

trương, phương hướng đúng đắn đó , chất

lượng tổng hợp , sức mạnh chiến đấu của Quân

quy,

dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ , văn minh. Giai đoạn cách mạng hiện nay

đang đặt ra những yêu cầu mới đối với việc

xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh toàn

diện , đủ sức làm nòng cốt cho toàn dân đập

tan mọi mưu đồ chống phá, xâm lược dưới

mọi hình thức của các thế lực thù địch, giữ

vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ cuộc

sống lao động hòa bình của nhân dân , bảo

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội

chủ nghĩa .

Đất nước ta hiện đang đứng trước những

thời cơ rất thuận lợi, nhưng cũng không ít

những nguycơ, thách thức . Tình hình thế giới

tiếp tục diễn biến phức tạp : chiến tranh

cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc ,

tôn giáo , chạy đua vũ trang , can thiệp lật đổ ,

* Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng

Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
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khủng bố vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi , với tính

chất phức tạp ngày càng tăng . Hơn nữa , trong

điều kiện khoa học - công nghệ phát triển

mạnh mẽ, dẫn đến nhiều biến đổi lớn trong

đời sống xã hội trên cả hành tinh, đến việc ra

đời những học thuyết quân sự mới, sự xuất

hiện của các loại vũ khí , trang bị kỹ thuật

công nghệ cao và cuộc cải cách , đổi mới một

số tổ chức quân sự trên thế giới ...

Đối với nước ta, các thế lực thù địch đang

tiếp tục thực hiện chiến lược " diễn biến hòa

bình" , bạo loạn lật đổ, thâm nhập chống phá

trên mọi lĩnh vực kinh tế , chính trị, tư tưởng ,

văn hóa, lối sống, hòng làm cho chúng ta tự

diễn biến , tự chuyển hóa tiến tới lật đổ Đảng,

lật đổ chế độ , buộc đi theo quỹ đạo của họ.

Trong khi đó, bọn phản động người Việt lưu

vong ở nước ngoài ra sức tuyên truyền xuyên

tạc đường lối , chủ trương, chínhsách của

Đảng, Nhà nước , vu cáo chúng ta vi phạm

nhân quyền, dân chủ, vi phạm quyền tự do tín

ngưỡng, tôn giáo ; phủ nhận những thành tựu

phát triển của đất nước qua 20 năm đổi mới ;

phối hợp với bọn phản động trong nước tổ

chức hoạt động chống phá, gây rối ... ở một số

nơi, nhất là trên những địa bàn chiến lược ,

vùng sâu, vùng xa, biên giới, làm mất ổn định

an ninh chính trị - xã hội. Vì vậy, việc đấu

tranh giữ vững hòa bình , bảo vệ độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội đang diễn ra trên

những mặt trận phi vũ trang như : kinh tế ,

chính trị , tư tưởng , văn hóa, lối sống; đồng

thời vẫn tồn tại khả năng đấu tranh vũ trang và

chiến tranh trên các quy mô, dưới các hình

thức. Cuộc đấu tranh đó lại diễn ra theo một

hình thái mới , vừa hợp tác , vừa đấu tranh,

khác với trước kia đối đầu vũ trang là chính .

Do đó, bảo vệ Tổ quốc ngày nay là bảo vệ

vững chắc độc lập, chủ quyền , thống nhất,

toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước,

nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ

sự nghiệp đổi mới , công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc ;

bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và

môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chính vì vậy, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

ngày nay phải là sức mạnh tổng hợp : chính trị,

tư tưởng , kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc

phòng, an ninh, đối ngoại ; quán triệt tư tưởng

"lấy dân làm gốc" , phát huy sức mạnh của

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ

thống chính trị , dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự

quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước ,

lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân

dân làm nòng cốt ; tăng cường tiềm lực quốc

phòng, an ninh, hiện đại hóa trang bị , vũ khí

kỹ thuật đi đôi với việc không ngừng xây

dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế

trận an ninh nhân dân phù hợp vớihoàn cảnh

mới. Giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,

duy trì nền hòa bình lâu dài , đẩy lùi nguy cơ

can thiệp quân sự và xung đột vũ trang , không

để xảy rabạo loạn và "tự diễn biến" ; ngăn

chặn , đẩy lùi mưu toan " diễn biến hòa bình " ,

bạo loạn lật đổ, xâm phạm chủ quyền, toàn

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc . Cho nên, yêu cầu

chiến lược quốc phòng, an ninh và đối ngoại

quan hệ chặt chẽ, tác động hỗ trợ , gắn bó mật

thiết với nhau, đồng thời dựa chắctrên cơ sở

của chiến lược kinh tế - xã hội, chiến lược xây

dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên , phải

tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách

mạng, chính quy , tinh nhuệ, từng bước hiện

đại , nâng cao chất lượng tổng hợp , sức mạnh

chiến đấu, làm nòng cốt cho toàn dân thực

hiện tốt nhiệm vụ củng cố hòa bình, giữ vững

ổn định chính trị, đánh bại chiến lược " diễn

biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ của các thế lực

thù địch ; đồng thời luôn nâng cao cảnh giác ,

sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dưới
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bất cứ quy mô và hình thức nào, hoàn thành

tốt chức năng đội quân chiến đấu , lao động

sản xuất và công tác trong thời kỳ mới.

Sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân

dân cũng là sức mạnh tổng hợp , dựa trên cơ sở

tổ chức khoa học , cơ cấu tổ chức lực lượng

hợp lý, phù hợp với tình hình mới. Trong đó,

chú trọng xây dựng Quân đội nhân dân vững

mạnh toàn diện . Bởi vậy, xây dựng Quân đội

nhân dân vững mạnh về chính trị là một nội

dung cơ bản xuyên suốt quá trình xây dựng

quân đội, nhất là trong tình hình hiện nay . Đây

cũng là nền tảng để Quân đội ta xác định rõ

mục tiêu , lý tưởng chiến đấu ; đấu tranh ngăn

chặn , đánh bại mọi âm mưu và hành động của

các thế lực thù địch trên mặt trận lý luận,

chính trị , tư tưởng , văn hóa... ; bảo vệ chủ

nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước . Những thành tựu to

lớn , có ý nghĩa lịch sử của 20 năm thực hiện

đường lối đổi mới đã tác động tích cực, có độ

tin cậy và sức thuyết phục cao đến toàn bộ

hoạt động và hiệu quả công tác giáo dục chính

trị, tư tưởng trong quân đội. Cán bộ, chiến sỹ

nhất trí cao với đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách của Nhà nước, lòng tin và

bản lĩnh chính trị được củng cố . Toàn quân

luôn luôn nêu cao ý thức gắn kết nhiệm vụ

quốc phòng , an ninh với nhiệm vụ chống

"diễn biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ, giữ vững

an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội .

Việc xây dựng Quân đội nhân dân vững

mạnh về chính trị trong tình hình hiện nay cần

tập trung giáo dục cánbộ, chiến sỹ nhằm khơi

dậy và phát huy những giá trị truyền thống

của dân tộc trong điều kiện lịch sử mới . Đó là

lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cộng đồng,

đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực, tự cường , tự

tôn dân tộc, sẵn sàng xả thân vì độc lập , tự do

của Tổ quốc, vì tương lai của đất nước , vì

hạnh phúc của nhân dân . Những giá trị tinh

thần đó truyền từ đời này sang đời khác , là

nguồn sức mạnh của công cuộc xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử

dựng nước và giữ nước của dân tộc . Ngày

nay, chúng vẫn là nguồn sức mạnh to lớn đối

với sự nghiệp đổi mới và công cuộc công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc .

Đất nước đã hòa bình, độc lập, thống nhất ,

thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực

hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , mở cửa hội nhập, hợp tác với các nước

trong khu vực và thế giới để phát triển. Thế

nhưng, con người phải vật lộn với cuộc sống

hằng ngày trong cơ chế thị trường đầy khắc

nghiệt vàphải luôn đối mặt với những tiêu cực

của xã hội, đặc biệt trong điều kiện hiện nay,

âm mưu phá hoại độc lập dân tộc và chế độ xã

hội chủ nghĩa ở nước ta của các thế lực thù

địch được che đậy dưới những chiêu bài và

hình thức hết sức tinh vi , thâm độc, thì yêu cầu

của việc giáo dục chính trị, tư tưởng phải thực

sự khoa học, có sức thuyết phục . Hiệu quả

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn bó

chặt chẽ, tác động biện chứng với cuộc đấu

tranh chống các quan điểm cơ hội về chính trị,

các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

quan điểm , đường lối đổi mớicủa Đảng, chính

sách , pháp luật của Nhà nước và đấu tranh

chống các tệ nạn tiêu cực của xã hội . Do đó,

chất lượng, hiệu quả của việc giáo dục chính

trị, tư tưởng , phát huy truyền thống cách mạng

của Quân đội ta hiện nay chính là thể hiện tinh

thần cảnh giác cách mạng, ý thức chăm lo xây

dựng tiềm lực mọi mặt của đất nước ; xây dựng

sức mạnh tổng hợp của Quân đội nhân dân,

nền quốc phòng toàn dân vững mạnh , sẵn

sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân

dân , đánh thắng kẻ thù xâm lược, nếu chúng

liều lĩnh xâm lược nước ta bằng bất cứ hình

thức nào.

Số 24 (tháng 12 năm 2005 )
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Trên cơ sở xây dựng Quân đội nhân dân

vững mạnh về chính trị, phấn đấu tạo sự

chuyển biến vững chắc hơn , toàn diện hơn về

chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu

của Quân đội nhân dân . Tiếp tục chấn chỉnh

ổn định tổ chức , biên chế cơ quan, đơn vị phù

hợp với yêu cầu thời bình và sẵn sàng đối phó

cóhiệu quả các tình huống có thể xảy ra .

Cần xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng ,

cơ cấu hợp lý, đồng bộ , chất lượng cao .

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì cấp

chiến dịch , chiến lược, cán bộ trực tiếp thực

hiện nhiệm vụ quốc phòng , an ninh, nâng cao

ý thức tổ chức kỷ luật , chấp hành nghiêm pháp

luật của Nhà nước. Có chính sách phù hợp

nhằm phát huy năng lực, trình độ, kinh

nghiệm của đội ngũ sỹ quan đã được rèn

luyện, thử thách trong chiến đấu, bảo đảm

vững chắc trong quá trình chuyển tiếp các thế

hệ cán bộ, tăng tỷ lệ cán bộ khoa học quân sự

có trình độ và chuyên gia đầu ngành . Thường

xuyên củng cố, kiện toàn cơ quan tham mưu ,

cơ quan chính trị , hậu cần các cấp và đội ngũ

cán bộ theo hướng gọn, mạnh, hợp lý , thực sự

là những cơ quan vững mạnh, đủ phẩm chất,

năng lực , hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Có chủ trương , chính sách và giải pháp phù

hợp để đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt

động ở những địa bàn khó khăn , phức tạp;

đồng thời , tiếp tục đổi mới, nâng cao chất

lượng, hiệu quả giáo dục, huấn luyện. Công

tác giáo dục, huấn luyện phải lấy yêu cầu

đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình" , bạo

loạn lật đổ của các thế lực thù địch và sẵn sàng

đánh thắng các loại hình , các quy mô chiến

tranh xâm lược của địch trong điều kiện địch

sử dụng vũ khí công nghệ cao . Trong huấn

luyện cần bám sát phương châm Cơ bản ,

thiết thực , vững chắc" ; coi trọng huấn luyện

đồng bộ và chuyên sâu , sát đối tượng tác

chiến , sát thực tế chiến đấu , sát yêu cầu nhiệm

vụ địa bàn hoạt động của từng lực lượng , từng

đơn vị , phù hợp với tổ chức biên chế, khả

năng trang bị hiện nay và những năm tới ; phù

hợp với nghệ thuật quân sự , kinh nghiệm

chiến đấu và cách đánh truyền thống Việt

Nam. Huấn luyện cho bộ đội tác chiến giỏi

bằng vũ khí trong biên chế, thuần thục khi

được tăng cường vũ khí kỹ thuật có hàm lượng

công nghệ cao; tác chiến hiệp đồng quân binh

chủng ở các quy mô. Từng bước tiếp cận huấn

luyện, khai thác sử dụng các loại vũ khí,

khí tài , trang bị kỹ thuật công nghệ cao...

Đồng thời , chú trọng đúng mức đến huấn

luyện lực lượng dự bị động viên và lực lượng

dân quân , tự vệ, bảo đảm nâng cao trình độ ,

khả năng tác chiến của từng lực lượng.

Các học viện, nhà trường quân đội cần tiếp

tục đổi mới , tạo chuyển biến căn bản về

phương pháp dạy, học và công tác quản lý .

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ

quản lý giáo dục; tích cực đầu tư nâng cấp

trang thiết bị dạy và học, mở rộng liên kết đào

thiết thực góp phần nâng cao trình độ, khả

tạo trong và ngoài quân đội, hợp tác quốc tế ,

năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của

quân đội.

Tiếp tục hoàn thiện phương thức bảo đảm

hậu cần quân đội, tập trung xây dựng , hoàn

chỉnh thế trận hậu cần khu vực phòng thủ

chung của đất nước, chủ động tạo thế , tạo lực

hậu cần ngay từ trong thời bình ; tích cực xây

dựng các căn cứ hậu cần ; kết hợp chặt chẽ hậu

cần nhân dân, hậu cần tại chỗ với hậu cần

quân đội tạo thế trận hậu cần vững chắc bảo

đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân,

Quân đội nhân dân chiến đấu . Quản lý hậu

cần chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các

phương tiện vận tải và xăng dầu ở các cấp, cả

lượng dự trữ và thường xuyên , quán triệt quan

điểm cần kiệm , tự lực, tự cường , khắc phục

khó khăn , nâng cao chất lượng chăm sóc sức

khỏe bộ đội .

10
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Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học -

nghệ thuật quân sự. Công tác nghiên cứu khoa

học - nghệ thuật quân sự cần tích cực đổi mới

để đạt tới trình độ xây dựng hệ thống lý luận

về đường lối , quan điểm quân sự và nghệ thuật

quân sự Việt Nam trong chiến tranh nhân dân

bảo vệTổ quốc thời kỳ mới. Trong quá trình

thực hiện cần kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa

những tinh hoa truyền thống với tổng kết thực

tiễn về quân sự , quốc phòng qua các cuộc

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Nghiên

cứu phát triển lý luận nghệ thuật tiến hành

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong

điều kiện mới, trước một đối tượng tác chiến

được trang bị vũ khí công nghệ cao . Đồng

thời , nghiên cứu ứng dụng các các thành tựu

mới của khoa học - công nghệ, đặc biệt là

công nghệ tin học , công nghệ tự động hóa,

công nghệ vật liệu hóa... vào các lĩnh vực hoạt

động quân sự ; bảo quản , sửa chữa , cải tiến ,

thiết kế, chế tạo , tiếp thu chuyển giao công

nghệ sản xuất quốc phòng, rút ngắn khoảng

cách với các nước trong khu vực. Coi trọng

việc chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ

tiên tiến để nâng cao quy mô trình độ hiện đại

hóa tổ chức chỉ huy .

Bảo vệ Tổ quốc , bảo vệ sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thuộc chức

năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân . Vì

vậy, cần làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ, coi quá

trình bảo vệ và xây dựng là thống nhất biện

chứng; xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước

thâm nhập vào nhau , gắn bó hữu cơ với nhau ,

trong xây dựng đã có yếu tố bảo vệ và ngược

lại ; xây dựng là "gốc" của bảo vệ, nhưng bảo

vệ là yếu tố không thể thiếu của xây dựng . Hai

nhiệm vụ chiến lược đó phát huy tác dụng

ngay từ bây giờ để giữ vững hòa bình , ổn định ,

phát triển đất nước .

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước sẽ dẫn đến việc hình thành những

trọng tâm kinh tế mới , nhất là vùng duyên hải

với lợi thế về giao lưu kinh tế , lao động, tài

nguyên, v.v .. Cùng với nó là sự phát triển kết

cấu hạ tầng ở những khu vực này. Điều đó , đặt

ra những vấn đề mới trong tư duy chiến lược

quân sự , quốc phòng . Nó đòi hỏi phải bổ sung,

điều chỉnh kế hoạch quân sự , quốc phòng trên

từng khu vực phòngthủ, từng hướng chiến

lược cũng như trên phạm vi cả nước , tạo thế

bảo vệ các trọng điểm kinh tế . Hiệu quả hoạt

động của các khu kinh tế -quốc phòng đứng

chân trên các địa bàn chiến lược vùng sâu,

vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trướchết là

bảo toàn , phát triển năng lực, làm cho đơn vị

đứng vững được và từng bước vươn lên trong

cơ chế thị trường , tạo ra thế bố trí chiến lược

mới của đất nước về kinh tế , quốc phòng, an

ninh, văn hóa, xã hội , tạo nền tảng chính trị -

xã hội xây dựng thế trận quốc phòng toàn

dân , an ninh nhân dân trên các địa bàn chiến

lược đó.

-

Phát huy truyền thống 61 năm Ngày thành

lập Quân đội nhân dân , 16 năm Ngày hội

Quốc phòng toàn dân , Quân đội nhân dân tiếp

tục củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư

tưởng của Đảng trong quân đội, nâng cao hơn

nữa chất lượng tổng hợp , sức mạnh chiến đấu ,

trước hết là bản lĩnh chính trị , phẩm chất đạo

đức, năng lực . Cán bộ, chiến sỹ luôn kiên định

chủ nghĩa Mác Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh , mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội ; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của

Đảng, vào sự nghiệp đổi mới và công cuộc

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng vũ

trang trung thành , tin cậy, sắc bén của Đảng,

Nhà nước và của dân tộc , bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời

kỳ mới. D
D
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Nghiên cứu - Trao đổi
Tạpchí Cộngsản

MẤY VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU

VÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA

T

RẢI qua gần 20 năm thực hiện công

cuộc đổi mới , quan điểm, tư duy của

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thay

đổi có tính cách mạng trên nhiều vấn đề to lớn

và trọng đại về chủ nghĩa xã hội và con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Đã có những

đổi mới tưduy lý luận - thực tiễn rất quan

trọng về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế

gắn với những đổi mới về cơ chế quản lý kinh

tế , thực hiện dân chủ hóa kinh tế , đổi mới chế

độ phân phối và nhận thức rõ hơn về định

hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn cũng đòi

hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽhơnđể giải

phóngsứcsản xuất, phát huy ngày càngtốt

hơn mọi nguồn lực của đất nước , tạo tiền đề

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .

1 – Những đổi mới quan trọng của Đảng

về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế

Từ Đại hội VI, Đảngta đã khẳng định phải

giải phóng sức sản xuất , khuyến khích làm

giàu , xóa đói giảm nghèo; coi đó là khâu đột

phá để phát triển . Chủ trương phải không

ngừng đổi mới , hoàn thiện quan hệ sản xuất

phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của

lực lượng sản xuất, nhằm giải phóng triệt để

sức sản xuất, thúc đẩy lực lượng sảnxuất phát

triển , cải thiện đời sống nhân dân. Từ đó tạo ra

sự đồng thuận ngày càngcao trongxã hội, tạo

động lực thu hút mọi nguồn lực trong xã hội

đầu tư cho phát triển và giữ vững ổn định

chính trị - xã hội . Điều đáng chú ý là đã lấy

NGUYỄN VĂN ĐẶNG

phát triển lực lượng sản xuất làm động lực để

hoàn thiện và đổi mới quan hệ sản xuất.

Nếu như trước đổi mới, chủ yếu phát triển

kinh tế công hữu , trong nhận thức cũng như

trong hành động không thừa nhận nền kinh tế

nhiều thành phẫn , thì sau đó đã đi đến khẳng

định xây dựng nền kinh tế đa sở hữu , gắn với

dân chủ hóa nền kinh tế . Từ ba hình thức sở

hữu : toàn dân , tập thể và tư nhân, hình thành

nên nhiều thành phần kinh tế ; các hình thức sở

hữu không tồn tại biệt lập mà đan xen, hỗn

hợp trongcác loại hình tổ chức sản xuất, kinh

doanh; phát triển mạnh hình thức sở hữu hỗn

hợpcó tính xãhội cao, đặc trưng là sở hữu

cổphần.

Đã dần xác định rõ tính pháp lý của sở hữu

để có chủ sở hữu cụ thể , khắc phục tình trạng

vô chủ, nhằm phát huy các nguồn lực cho phát

triển ; từ sở hữu chủ yếu về tiền mặt, hiện vật ,

đã chuyển sang sở hữu về giá trị tài sản, trí tuệ ;

tách dần quyền của chủ sở hữu và quyền quản

lý sử dụng; khuyến khích tích lũy để phát triển

đối với mọi loại hình sở hữu .

Từ chỗ coi xí nghiệp quốc doanh là hình

thức cao nhất, độc quyền và phát triển với tỷ

chế sựphát triển của kinh tế tư nhân , đã đi đến

trọng lớn trong các ngành nghề, lĩnh vực, hạn

khẳng định các thành phần kinh tế kinh doanh

* PGS, TSKH, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương,

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
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theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan

trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa . Xóa bỏ mọi hình thức phânbiệt

đối xử giữacác thành phần kinh tế ; các thành

phần kinh tế bình đẳng , cạnh tranh lành mạnh ,

cùng phát triển lâu dài. Từ chỗ xác định

quốc doanh giữ vai trò chủ đạo đã chuyển sang

kinh tế nhà nước (theo nghĩa rộng gồm nhiều

nguồn lực ) giữ vai trò chủ đạo; trong đó doanh

nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt, mở

đường , dẫn dắt , hỗ trợ các thành phần kinh tế

khác cùng phát triển . Doanh nghiệp nhà nước

được sắpxếp, cơ cấu lại theo hướng tập trung

vào một số ngành , lĩnh vực then chốt, phù hợp

với nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và hội

nhập. Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách

nhiệm trong sản xuất, kinh doanh của doanh

nghiệp nhà nước , chuyển mạnh sang thực hiện

chế độ công ty dưới hình thức côngty cổ phân

hoặc công ty trách nhiệm hữuhạnmột thành

viên là Nhà nước . Chủ trươngxóa bỏ độc

quyền kinh doanh và xóa bỏ mọi hình thức bao

cấp đối với doanhnghiệpnhànước.Cáctổng

công ty lớn chuyển sang hoạt động theo mô

hình "công ty mẹ - công ty con" , xây dựng một

số tập đoàn kinh tế mạnh do các tổng công

ty nhà nước làm nòng cốt, có sự tham gia rộng

rãi của các thành phần kinh tế trong và

ngoài nước.

Trong kinh tế tập thể, từ chỗ xác định mô

hình hợp tác xã tập trung cao độ về tư liệu sản

xuất , quản lý như với xí nghiệp quốc doanh ,

phân phối theo công điểm ,đãdầncó những

quy định để đổi mới phù hợp hơn với nguyên

tắc tự nguyện , dân chủ , cùng có lợi . Chủ

trương phát triển nhiều hình thức hợp tác đa

dạng, phù hợp với trình độ phát triển ở các

ngành nghề, khu vực và trìnhđộ khác nhau , xã

viên góp sức lao động, góp cổ phần , hợp tác xã

hoạt động như doanh nghiệp; đề cao tính tự

chủ, tự chịu trách nhiệm , xóa bỏ tư tưởng bao

cấp , trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước .

Đặc biệt là kinh tế tư nhân, từ chỗ bị kỳ thị,

hạn chế và nhiều cấm đoán, đến nay đã có

những đổi mới căn bản , xác định rõ phải bảo

đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật

của mọi công dân . Phát triển kinh tế tư nhân có

vai trò quan trọng , có ý nghĩa chiến lược lâu

dài , khẳng định chủ trương phát triển mạnh

mẽ, không hạn chế ngành nghề , lĩnh vực mà

luật pháp không cấm . Tạo môi trường kinh

doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý để kinh

tế tư nhân phát triển trên những định hướng ưu

tiên của Nhà nước , kể cả đầu tư ra nước ngoài ;

khuyến khích chuyển thành doanh nghiệp cổ

phần, bán cổ phần cho người laođộng, liên

doanh liên kết với nhau, với kinh tế tập thể và

kinh tế nhà nước.

Kinh tế tư bản nhà nước , từ chỗ được coi là

một hình thức chủ yếu để cải tạo tư bản tư

nhiều hình thức tư bản nhà nước, hướng tự

nhân ; đã chuyển sang chủ trương phát triển

nhân đi vào con đường tư bản nhà nước. Để

góp phần quan trọng vào sự phát triển kinhtế

bản tư nhân phát huy mọi nguồn lực phát triển ;

của đất nước , cần tạo thế và lực cho kinh tế tư

phát triểnđadạng kinh tế tưbản nhà nước dưới

các hình thức liên doanh, liên kết giữa kinh tế

nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân trong nước

và ngoài nước .

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, từ chỗ

chỉ được coi là lực lượng bổ sung, đã đi đến

khẳng định vai trò quan trọng , là bộ phận cấu

thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa . Quan điểm của Nhà nước ta là

phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ

nguồn lực bên ngoài và chủđộng hội nhập

kinh tế quốc tế để đưa nền kinh tế nước ta phát

triển nhanh , có hiệu quả và bền vững.

2 – Một số hạn chế và vướng mắc về chế

độ sở hữu và thành phần kinh tế

Dẫu rằng các nghị quyết của Đảng đã xác

định , nhưng sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử

trong đầu tư , kinh doanh của các thành phần

kinh tế vẫn còn thể hiện trong một số chính

sách , đặc biệt là trong tiếp cận các nguồn lực

đầu tư , kinh doanh và trong quan hệ của các cơ

quan nhà nước với kinh tế tư nhân . Nhiều cuộc

điều tra và tiếp xúc của các cơ quan nhà nước
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với doanh nghiệp cho thấy , trong quá trình

thực hiện các chính sách ,các cơ quan nhà

nước còn gây mặc cảm và hoài nghi cho người

đầu tư , kinh doanh , kể cả trong nước và nước

ngoài. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên

thực tế chưa được coi là bộ phận cấu thành của

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , so với các thành phần kinh tế khác

trongnước còn gặp nhiều khó khăn vàbị hạn

chế đầu tư (không được góp quá 30% vốn

trong liên doanh ).

Doanh nghiệp nhà nước vẫn còn được bao

cấp,ưu đãi dưới nhiều hình thức; độc quyền

Nhà nước bị biến thành độc quyền doanh

nghiệp còn nặng nề . Việc triển khai thực hiện

các nghị quyết củaĐảngvềdoanh nghiệp nhà

nước, bêncạnh nhữngkết quả rõ rệt, cũng còn

nhiều hạn chế , khuyết điểm . Doanh nghiệp

nhà nước còn dàn trải ở nhiều ngành , lĩnh vực

mà Nhà nước không cần giữ 100 % vốn hoặc

có cổ phần chi phối . Sắp xếp , cổ phần hóa và

đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm.

Hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh nói

chung còn thấp, thất thoát và thua lỗ còn lớn ,

đanglà vấn đề bức xúc với nhiều khó khăn ,

thách thức.

Kinh tế tập thể phát triển chậm vàcòn nhỏ

bé, chưa tạo được động lực để phát triển mạnh ,

rất khó cùng kết hợp với kinh tế nhà nước trở

thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân . Còn

nhiều hợp tácxã tồn tại mang tính hình thức ở

nhiều địa phương.

Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát

triển mạnh hơn , nhưng sựphân biệt đối xửvẫn

còn nhiều trong các quy định chính sách , nhất

là trong ứng xử của cán bộ và cơ quan công

quyền với doanh nghiệp ; môi trường đầu tư ,

kinh doanh còn nhiều vướng mắc. Chưa xác

định rõ tiêu chí thế nào là kinh tế tư bản tư

nhân , khi được xếp vào thành phần kinh tế tư

bản tư nhân thì chính sách có gì khác không .

Chủ trương về kinh tế tư bản nhà nước còn

có phần khiên cưỡng , chưa làm rõ thế nào là tư

bản nhà nước ( là con đường phát triển hay

thành phần kinh tế) .

3 – Một số kiến nghị tiếp tục đổimới về

chế độ sởhữu và thành phần kinh tế

Ở giai đoạn 2006 - 2010, để phát huy cao

độ mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập kinh tế

quốctế,cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về

chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế ; tập

trung vào các giải pháp sau :

Thứnhất, tiếp tục thực hiện nhất quán chủ

trươngphát triển nền kinh tếđa dạng về sởhữu

đẳng giữa cácthànhphần (khu vực)kinh tế

và loạihình tổ chức sản xuất, kinh doanh ; bình

Các thành phần (khu vực ) kinh tế đều là bộ

phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị

trường định hướng xã hộichủ nghĩa . Cho nên,

trong những năm tới cần tiếp tục thực hiện

nhất quán chủ trương phát triển nền kinh tế đa

dạng về sở hữu và loại hình tổ chức sản xuất,

kinh doanh , nhằm mục tiêu giải phóng triệt để

sức sản xuất, phát huy tối đa mọi nguồn lực

thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh

mẽ; thực hiện bình đẳng, xóa bỏ mọi hình thức

phân biệt đối xử giữa các thành phần (khu vực)

kinh tế , các thành phần (khu vực ) kinh tế hợp

tác và cạnh tranh lành mạnh , cùng phát triển

lâu dài , cùng có tương lai tốt đẹp trên con

đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Điều cần chú ý là, sự bình đẳng giữa các

thành phần (khu vực) kinh tế phải được thể

hiện và bảo đảm bằng luật pháp , trong tổ chức

thực hiện chính sách và trong ứng xử của các

cơ quan công quyền. Xóa bỏmọisự phân biệt

đối xử theo thành phần ( khu vực ) kinh tế , nhất

là những ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà

nước, những hạn chế đối với kinh tế tư nhân

trong tiếp cận với các cơ hội , các nguồn lực và

điều kiện phát triển. Chỉ thực hiện ưu đãi hoặc

hỗ trợ đối với một số ngành , sản phẩm , một số

mục tiêu (như xuất khẩu , tạo việc làm, xóa đói

giảm nghèo, khắc phục những rủi ro bất khả

kháng, ... ) , một số địa bàn , các doanh nghiệp

nhỏ và vừa. Tiếp tục giải phóng mọi nguồn

lực , tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho
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các doanh nghiệp, để nền kinh tế phát triển

mạnh mẽ hơn .

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm

phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp

hóa , hiện đại hóa . Ở nước ta hiện nay , các

doanh nghiệp nhà nước vẫn đang trong tình

trạng hiệu quả sảnxuất, kinh doanh thấp , còn

nhiều thất thoát, lãng phí . Tiếp tục đổi mới

mạnh mẽ hơn doanhnghiệp nhà nước theo tinh

thần như Nghị quyết Đại hội IX , Nghị quyết

Trung ương 3 và Trung ương 9, khóa IXđã

xác định, có bổ sung thêm một số nội dung

như sau :

Để tăng tính hiệu quả và tăng sức cạnh

tranh cần tiếp tục cơ cấu lại doanhnghiệp nhà

nước mạnh hơn . Thu hẹp hơn nữa diện doanh

nghiệp nhà nước, tập trung vào một số lĩnh vực

màdoanh nghiệp nhànướchoạt động cóhiệu

quả, phát huy vai trò then chốt, tạo động lực

thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế như :

lĩnh vực công ích , kết cấu hạ tầng và một số

lĩnh vực sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ

quan trọng.

2

hợp với phương án đầu tư phát triển để thu hút

mua cổ phần và liên kết , liên doanh với doanh

nghiệp . Điều cần chú ý là, không chỉ tiền vốn

mà cả nhà đầu tư có thương hiệu uy tín , có

công nghệ hiện đại, có tiềm năng thị trường

lớn,khi tham gia công ty cổ phần cũng được

quy ra giá trị cổ phần . Để thực hiện cơ chế thị

trường trong cổ phần hóa , phải mở cửadoanh

nghiệp trong cổ phần hóa , việc bán cổ phiếu

của doanh nghiệp phải công khai trong doanh

nghiệp cũng như trên thị trường . Không để

tiếp diễn việccổ phần hóa nặngvề khép kín

bán trong nội bộ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhà nước có quyền tài sản,

phải thực sự tự chủ , tự chịu trách nhiệm trong

kinh doanh, cạnh tranh, chấp nhận rủi ro

(không hình sự hóa các rủi ro trong kinh

doanh ). Cần gắn trách nhiệm, quyền hạn và

quyềnlợi củangười quản lý doanh nghiệp với

kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Hình

thành thị trường nhân lực quản trị kinh doanh,

ngườiquản lý doanh nghiệp (cả đối với người

thực hiện cơ chế thi tuyển và hợp đồng với

Việt Nam và người nước ngoài) .

Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh

làm chủ lực trong phát triển và hội nhập kinh

tế quốc tế; trong đó ,kinh tế nhà nước làm

nòng cốt, có sự tham gia rộng rãi của các

thành phần (khu vực ) kinh tế , cả trong nước và

nước ngoài .

Trong nền kinh tế nước ta, hầu hết doanh

nghiệp nhà nước sẽ là công ty cổ phần . Cổ

phần hóa sẽ tạo ra được loại hình doanh

nghiệp có nhiều chủ sở hữu - chủ đầu tư , tạo ra

động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng

động, có hiệu quả. Như vậy, làm cho vốn nhà

Thứba , tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng

nước tại doanh nghiệp được sử dụng tốt hơn ,
cao hiệu quả kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể

ngày càng tăng lên và trở thành hạt nhân để
với nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà nòng

huy động thêm được nhiều vốn xã hội vào phát cốt là hợp tác xã, dựa trên sở hữu củacác thành

triển sản xuất, kinh doanh . Để doanh nghiệp viên và sở hữu tập thể , liên kết rộng rãi những

nhà nước sau cổ phần hóa có sức cạnh tranh người lao động , các hộ sản xuất, kinh doanh ,

mạnh hơn , việc tiến hành cổ phần hóa (nhất là
các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành

đối với những doanh nghiệp có quy mô vừa và phần (khu vực ) kinh tế , không giới hạn quy

lớn ) phải trên cơ sở phương án đầu tư phát mô, lĩnh vực và địa bàn . Kinh tế tập thể lấy lợi

triển sản xuất, kinh doanh và đổi mới côngích kinh tế làm chính, nhưng không coi nhẹ

nghệ. Xác định rõ nhu cầu vốn đầu tư , xác một số mục tiêu xã hội ; phải tạo được động lực

định số cổ phần để lại bán cho người lao động phát triển , tăng sức hấp dẫn của kinh tế tậpthể.

trong doanh nghiệp và số cổ phần bán ra

ngoài, cũng nhưxác định những nhà đầu tư có

tiềm năng về vốn, công nghệ và quản lý phù

Các hợp tác xã phải hoạt động như một loại

hình doanh nghiệp, hạch toán , tự chủ, cạnh

tranh để phát triển , tương trợ nhau trong hợp
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tác xã và làm giàu cho xã viên . Đa dạng hóa

hình thức sở hữu trong kinh tế tập thể như sở

hữu của pháp nhân , thế nhân , cả sở hữu và sử

dụng tư liệu sản xuất tronghợp tác xã. Khuyến

khích huy động cổ phần của xã viênđể không

ngừng tăng thêm vốn đầu tư phát triển hợp tác

xã, tăng quỹ không chia .

Phát triển kinh tế tập thể trong nông

nghiệp, nông thôn phải trên cơ sở bảo đảm

quyền tự chủ và hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang

trại phát triển ; gắn với tiến trình công nghiệp

hóa , hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng

nông thôn mới.

Phát triển kinh tế tập thể theo phương chậm

tích cực nhưng vững chắc, xuất phát từ nhu cầu

thực tiễn , đi từ thấp đến cao, đạt hiệu quả thiết

thực , vì sự nghiệp phát triển của sản xuất ,

tránh duy ý chí , nóng vội , gò ép, áp đặt .

Thứ tư , thực hiện tốt chính sách phát triển

kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa . Kinh tế tư nhân

là bộ phận cấu thànhquan trọng của nền kinh

tế quốc dân ; phát triển kinh tế tư nhân là vấn

đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh

tế ởthị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta . Vì vậy, phát triển mạnh kinh tế tư

nhân gắn với bảo đảm quyền sở hữu tài sản và

quyền tự do kinh doanh bằng pháp luật của

mọi công dân là chính sách nhất quán và lâu

dài , là một động lực nhằm khai thác triệt để

mọi nguồn lực của xã hội phục vụ phát triển

kinh tế , tạo việc làm, xóa đói , giảm nghèo.

Kinh tế tư nhân được đầu tư phát triển

không hạn chế quy mô trong mọi ngành kinh

tế , lĩnh vực sản xuất, kinh doanhmà pháp luật

không cấm. Khuyến khích phát triển các

doanh nghiệp kinh tế tư nhân lớn , các tập đoàn

kinh tế tư nhân . Thu hút kinh tế tư nhân mua

cổphần của các doanh nghiệp nhà nước cổ

phần hóa, tham gia các tập đoàn kinh tế nhà

nước , đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh

doanh quan trọng của nền kinh tế . Xóa bỏ mọi

hình thức phân biệt đối xử , thực sự tôn vinh

những người sản xuất , kinh doanh giỏi , cần tạo

tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh thực

sự thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; coi

những doanh nhân , doanh nghiệp tư nhân lớn

cũnglà thành quả phát triển kinh tế , xây dựng

chủ nghĩa xã hội theo đường lối đổi mới

của Đảng.

Thứnăm , tiếp tục thực hiện chủ trương thu

hút mạnh hơn đầu tư của nước ngoài nhằm

thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh . Để tạo

môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh

của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ,

cần thống nhất các quy định , luật pháp và cải

cách mạnh mẽ nền hành chính, không phân

biệt nguồn và sở hữu của vốn đầu tư.Trong

nhận thức cũng như trong hành động phải thực

sự coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một

bộ phận quan trọng của nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam . Cần

có nhiều hình thức và cơ chế thu hút mạnh các

nguồn lực về công nghệ, thương hiệu , thị

trường và vốn của các nhà đầu tư có tiềm năng

trên thế giới , để tăng trưởng nhanh , bền vững

và nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của

nền kinh tế . Nội lực là quyết định , ngoại lực là

quan trọng , gắn kết với nhau thành nguồn lực

tổng hợp để phát triển đất nước. Tiếp tục cải

thiện môi trường đầu tư , kinh doanh để thu hút

vốn đầu tư bên ngoài và sử dụng có hiệu quả

các nguồn lực bên ngoài .

Thứ sáu , về các hình thức sởhữu cơ bản và

các thành phần (khu vực) kinh tế ở nước ta .

Nền kinh tế nước ta có ba hình thức sở hữu cơ

bản như Đại hội IX đã xác định (sở hữu toàn

dân , sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân ). Nhưng

nhiều ý kiến đề nghị gọi là sở hữu nhà nước

thay cho khái niệm sở hữu toàn dân. Để phản

ánh đúng bản chất của chế độ sở hữu , nên gọi

là chế độ " sở hữu xã hội " (có nội hàm rộng

hơn ) thay cho cách gọi "chếđộ công hữu" ; sở

hữu xã hội bao gồm: sở hữu nhà nước (thay

cho cách gọi sở hữu toàn dân) , sở hữu tập thế ,

sở hữu hỗn hợp ( đặc trưng là sở hữu cổ phần ).

(Xem tiếp trang 21 )
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VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG

NGUYỄN ĐỨC BÁCH " -ĐOÀN MINH DUỆ

ự thảo Báo cáo một số vấn đề về " cái bản chất căn bản" (có thể gọi là " bản chất

"Dbo sung,

|| ) trình
Đạihội X của Đảng(tài liệu thể gọi là "bản chất cấp 2" , "bản chất cấp

sửa đổi Điều lệ Đảng cấp 1" ) cùng với những mặt bản chất khác (có

sử dụng tại đại hội đảng cấp cơ sở )" được

công bố và xin ý kiến đảng viên , đại hội chi

bộ, đảng bộ cơ sở trên phạm vi toàn quốc; đã

được đón nhận nồng nhiệt, được góp ý, thảo

luận sôi nổi. Trong khuôn khổ bài viết này,

chúng tôi xin trình bày thêm về cách diễn đạt

bản chất của Đảng. Bản Dự thảo đưa ra

3 phương án :

-
Phương án 1: Đảng Cộng sản Việt Nam

mang bản chất của giai cấp công nhân Việt

Nam , là đội tiên phong của giai cấp công

nhân , đồng thời là đội tiên phong của nhân

dân lao động và của dân tộc; đại biểu trung

thành lợi ích của giai cấp công nhân , của

nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam .

---
Phương án 2: Đảng Cộng sản Việt Nam

là đội tiên phong của giai cấp công nhân , ý

đồng thời làđội tiên phong củanhân dân lao

động và của dân tộc Việt Nam .

-

- Phương án 3: Giữ như Điều lệ Đảng hiện

hành , là : Đảng là đội tiên phong của giai cấp

công nhân ViệtNam , đại biểu trung thành lợi

ích của giai cấp công nhân , nhân dân lao

động và của cả dân tộc .

1 - Mỗi sự vật, hiện tượng đều có tính chất,

bản chất của nó. Bản chất và tính chất đó luôn

biến đổi theo nghĩa tuyệt đối, kể cả khi sự vật,

hiện tượng vẫn còn là nó . Nói về bản chất thì

3" ...) thì cái "căn bản" ấy ít thay đổi nhất. Và

giả định nếu "bản chất cấp 1" ấy có sự thay

đổi trong giới hạn nhất định thì nó vẫn không

làm biến đổi sự vật, hiện tượng; bởi vì cái bản

chất này là cái quyết định nhất để sự vật, hiện

tượng "nó vẫn là nó" . Còn các mặt bản chất

cấp 2, cấp 3 tới cấp n... của mỗi sự vật , hiện

tượng thì có thể biến đổi nhiều hơn nhưng

không mang tính quyết định . Ví dụ: Con

người có bản chất khác những động vật còn

lại ở hai nhân tố cơ bản , quyết định nhất là :

"có ý thức " và "lao động" . Nếu hai nhân tố

này biến đổi đến mức không còn là " ý thức"

và "lao động" nữa... thì cũng không thế còn là

con người nữa. Song, hai nhân tố đó vẫn có

biến đổi liên tục như : trình độ thấp - cao của

thức; tổ chức và năng suất lao động v.v.

nhưng đó là sự biến đổi không ngừng mà vẫn

trong phạm vi " ý thức" và "lao động " của con

chấtconngười nhưng có thể thay đổi nhiều

người. Các nhân tố khác cũng nằmtrong bản

hơn , thậmchíkhác hẳn ... mà họ vẫn là người

( ví dụ : thay đổi ngôn ngữ, dân tộc, quốc tịch ,

tôn giáo, giai cấp, tầng lớp , giàu - nghèo, tâm

tính , v.v. ) .

* PGS, TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

** TS, Đại học Vinh
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Dựa trên cơ sở phương pháp luận triết học

mác- xít chúng tôi lý giải về bản chất của

Đảng Cộng sản .

2 - Đảng Cộng sản , trong đó có Đảng

Cộng sản Việt Nam , cũng là một " sự vật

xãhội" hoàn chỉnh và có bản chất của nó.

-

Có nhiều quan điểm đã nói đến : " tính nhân

dân" , " tính dân tộc" , "tính nhân đạo " v.v. của

đảng chính trị. Chủ nghĩa Mác Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh khi nói về giai cấp

công nhân và Đảng của nó (Đảng Cộng sản )

càngchú ý xét sự gắn bó các cấp độ tính chất,

các tầng bản chất đó với nhau . Điều cần đặc

biệt chú ý là, chủ nghĩa Mác - Lê -nin chỉ gắn

những tính chất , bản chất đó với nhau khi nói

về giai cấp công nhân và Đảng của nó:"giai

cấp dân tộc" , " trở thành dân tộc " (còn các giai

cấp khác, tầng lớp khác thì không giai cấp ,

tầng lớp nào là "giai cấp dân tộc" và "trở

thành dân tộc " . Đấy là sự thật lịch sử và là sự

phản ánh đúng " bản chất cấp 1 " của

Đảng Cộng sản – đội tiên phong của giai cấp

công nhân . Ngay giai cấp nông dân, thường

chiếm đa số vàtạora cội nguồn của nhiều dân

tộc , nhưng họ cũng không thể đại biểu cho

dân tộc một cách đầy đủ ; càng không thể lãnh

đạo dân tộc để thực sự giải phóng dân tộc, giải

phóng xã hội . Các giai cấp bóc lột khi "đang

lên " , sau thắng lợi của cách mạng , nắm chính

quyền, họ lại thống trị và áp bức, bóc lột dân

tộc mình và nhiều dân tộc khác (thế mà, hiện

nay chủ nghĩa đế quốc vẫn thường "quảng

cáo " về "dân tộc - dân chủ - nhân quyền" ...

thể hiện qua các đảng tư sản , chế độ tư bản

chủ nghĩa ) .

3 - Phân tích các quan điểm Mác - Lê-nin ,

Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Đảng

Cộng sản, ta thấy :

Một là , Đảng Cộng sản có bản chất là bản

chất giai cấp công nhân ; bản chất nhân dân

lao động; bản chất dân tộc , v.v. Chính vì thế

chủ nghĩa Mác - Lê-nin có cơsở thực tếkhách

quan đó để khẳng định một cách khoa học

rằng : giai cấp công nhân là "giai cấp dân tộc"

và "trở thành dân tộc" ...

Hai là , Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và

phát triển đúng đắn , sáng tạo các quan điểm

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh

Việt Nam . Ví dụ: Về 3 nhân tố hình thành

Đảng Cộng sản Đông Dương : " chủ nghĩa

Mác - Lê -nin kết hợp với phong trào công

nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc

thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào

đầu năm 1930 " ( 1 ) . Luận điểm này và nhiều

luận điểm khác của Người không chỉ có giá trị

ở Việt Nam mà còn có giá trị quốc tế .

Hồ Chí Minh diễn đạt rất rõ ràng bản chất

giai cấp của Đảng và Đảng của ai:

-

Về góc độ "tính chất, bản chất giai cấp "

của Đảng Cộng sản Việt Nam . Ví dụ: Trong

Diễn văn khai mạc Đại hội III của Đảng ta

(1960 ), Hồ Chí Minh nói : "Phải nâng cao hơn

nữa tính giai cấp và tính tiên phong của

Đảng ..." (2) . Trong bài "Đạo đức cách mạng"

Hồ Chí Minh viết: "Đó là phẩm
chất cao quý

của người cách mạng,... đó là tính Đảng , tính

giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của

Đảng, của giai cấp, của nhân dân " (3) . Tính

giai cấp ở đây chính là tính chất giai cấp công

nhân của Đảng ta .

- Dưới góc độ "Đảng của ai"... ? Ví dụ:

Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ( 1951 ) ,

Hồ Chí Minh nói : "Chính vì Đảng lao động

Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng

( 1 ) , ( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1996, t 10, tr 8 , 201

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9, tr 293
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của dân tộc Việt Nam " (4). Hiện nay ,
nhiều

văn bản ở nước ta chỉ trích dẫn cách diễn đạt

này của Hồ Chí Minh . Thậm chí có tài liệu

còn lạm dụng trích dẫn Hồ Chí Minh nói

rằng "chỉ có Đảng dân tộc Việt Nam ... , một

Đảng Việt Nam"... để chứng minh rằng,

Hồ Chí Minh không nhấn mạnh tính giai cấp

của Đảng ta ! Kiểu " chứng minh" này là cắt

xén hoàn cảnh lịch sử : Ngày 11-11-1945,

Đảng ta tuyên bố " tự giải tán " để mở rộng

đoàn kết dân tộc để đối phó với bọn đế quốc

chuẩn bị xâm lược nước ta một lầnnữa ... chứ

không phải Đảng ta từ bỏ bản chấtgiai cấp

công nhân và vai trò lãnh đạo cách mạng

Việt Nam của mình .

Ba là, theo quan điểm của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và Hồ Chí Minh về bản chất của

Đảng Cộng sản thì: "bản chất cấp1" chỉ có

thểlà bản chất giai cấp công nhân. Đồng thời,

Đảng Cộng sản có những cấp độ bản chất

khác : "bảnchất nhân dân lao động", "bản chất

dân tộc" ... (như đã nêu trên ).

...

·

Đảng Cộng sản chỉ còn là Đảng Cộng sản

khi "bản chất cấp 1 giai cấp công nhân "

không thay đổi . Nó chỉ thay đổi về mức độ,

trình độ . nhưng trong phạm vi bản chất giai

cấp công nhân . Ví dụ, thay đổi về trình độ

mọi mặt, sốlượng, cơ cấu , mức sống; giai cấp

này đã lãnh đạo xã hội chưa v.v ... , tức là cũng

vẫn nằm trong "bản chất cấp 1 " - giai cấp

công nhân .

Với tư tưởng Hồ Chí Minh , vấn đề bản

chất của Đảng không đồng nhất với vấn đề

"Đảng của những ai " ? (dù hai vấn đề đó có

liên quan với nhau , nhưng do vậy mà người

vận dụng rất dễ lẫn lộn, không chuẩn xác và

có thể lạm dụng "đánh tráo khái niệm " để xóa

nhòa sự phân biệt đúng đắn và cần thiếtgiữa

các vấn đề vừa là lý luận , vừa là thực tiễn rất

nhạy cảm nhưng cũng rất hệ trọng này).

Khi nói tính chất, bản chất của một đảng

chính trị là nói những thuộc tính vốn có của

bản thân đảng đó thì đương nhiên bản chất

giai cấp phải là "bản chất cấp 1" (các đảng tư

sản thường mập mờ hoặc cố tình " lờ" đi, che

đậy bản chất giai cấp tư sản của họ vì chắc

chắn giai cấp tư sản là một trong những giai

cấp tư hữu - áp bức - bóc lột nhân dẫn lao

động… trong thời đại công nghiệp và "hậu

công nghiệp" ). Hồ Chí Minh đã diễn đạt ở

"cách thứ nhất" rất dứt khoát rõ ràng, kiên

định và nhất quán về tính chất, bản chất giai

cấp công nhân của Đảng Cộng sản.

Còn khi nói Đảng của ai là với ý nghĩa sở

hữu và nhất là ý nghĩa đại biểu lợi ích . Về

của Hồ ChíMinh. Ngay trước câu tríchdẫn ở

điều này, ta nên lưu ý sự chặt chẽ, chuẩn xác

Đại hội II nêu trên đã có câu: "Trong giai

phóng dẫn tộc ), quyền lợi của giai cấp công

đoạn này (T.G nhấn mạnh : giai đoạn giải

nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là

-

một". Điều đó thể hiện rất rõ ràng tư tưởng

Hồ Chí Minh về Đảng ta đại biểu lợi ích

của những ai (không đồng nhất với tính chất,

bản chất của bản thân Đảng ta) . Hơn nữa,

Hồ Chí Minh còn quán triệt rất sâu sắc tư

tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin ở chỗ:

"Trong giai đoạn này" - khi mâu thuẫn nổi lên

trong lịch sử Việt Nam lúc đó chưa phải là

mâu thuẫn trực tiếp giữa giai cấp công nhân

Việt Nam với giai cấp tư sản - một mâu thuẫn

cơ bản mang trực tiếp ý nghĩa xã hội chủ

nghĩa , mà là mâu thuẫn giữa cả dân tộc Việt

Nam (gồm cả giai cấp công nhân , giai cấp

nông dân, tầng lớp trí thức , các tầng lớp lao

động khác , kể cả địa chủ , tư sản Việt Nam

yêu nước...) với đế quốc xâm lược và tay sai.

Cho nên, nhiệm vụ cách mạng của " giai đoạn

này" thể hiện sự thống nhấtlợi ích của giai

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6, tr 175
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-

cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân

tộc ta là giải phóng dân tộc, thống nhất

Tổ quốc là rất tựnhiên . Đến " giai đoạn sau "

xây dựng chủ nghĩa xã hội thì chắc chắn là

Hồ Chí Minh quán triệt tư tưởng của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin về mâu thuẫn mới , nội

dung, hình thức mới "Trong thời đại chuyên

chính vô sản" (V.I. Lê-nin ), đó là mâu thuẫn

"nổi lên " giữa " hai con đường" xã hội chủ

nghĩa và tư bản chủ nghĩa , mà trực tiếp đại

diện "hai conđường" là giai cấp công nhân và

giai cấp tư sản . Ở giai đoạn này, VI. Lê-nin

chỉ rõ : "Liên minhcông nông là nguyên tắc

cao nhất của chuyên chính vô sản " mà thực

chất của liên minh ởgiai đoạn này là giai cấp

công nhân " tiếp tục lãnh đạo nông dân ... đi

lên chủ nghĩa xã hội". Mà chủ nghĩa xã hội thì

tự bản thân nông dân, trí thức , các tầng lớp

khác không đặt ra được như là lợi ích cơ bản

của mình . Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng

sản với tư cách là mục tiêu, lý tưởng , lợi ích

cơ bản ... thì chỉ có giai cấp công nhân mới có

được. Về quan hệ lợi ích vốn có của công

nhân và nông dân ở giai đoạn xây dựng chủ

nghĩa xã hội VI. Lê-nin phân tích rằng :

phải căn cứ vào thế giớiquan của chúng

ta ..., vào những bài học của cách mạng... mà

đặt vấn đề thẳng ra rằng : lợi ích của hai giai

cấp ấy không giống nhau, người tiểu nông

không ưa những cái mà công nhân muốn" (5 )

(ý nói : xóa bỏ chế độ tư hữu , xây dựng chế độ

công hữu ) . Và, theo V.I. Lê-nin : mặc dù vậy

thì trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã

hội, giai cấp công nhân và đảng của nó vẫn

nhất thiết phải tuyên truyền , giáo dục , lãnh

đạo, tổ chức... để nông dân thấy được lợi ích

của mình mà tự nguyện hăng hái tham gia vào

con đường hợp tác hóa, đi lên chủ nghĩa xã

hội. Hồ Chí Minh đã hiểu sâu sắc tư tưởng

nêu trên của V.I. Lê-nin về Đảng Cộng sản

mang bản chất giai cấp công nhân nhưng là

...

đại biểu lợi ích của nhân dân lao động và dân

tộc trong điều kiện đảng cầm quyền lãnh đạo

xây dựng chủ nghĩa xã hội và vận dụng vào

cách mạng Việt Nam thành công.

Tóm lại, Hồ Chí Minh rất coi trọng sự gắn

bó các vấn đề : giai cấp , dân tộc, nhân dân lao

động và nhân loại ... với nhau trong một chỉnh

thể thống nhất, nhưng không bao giờ lẫn lộn,

xóa nhòa vấn đề bản chất giai cấp công nhân

của Đảng Cộng sản với các vấn đề còn lại đó .

Và, chính khi giữ vững , nâng cao bản chất

giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản thì

mới có thể gắn bó với nhân dân lao động và

dân tộc một cách nhuần nhuyễn , và dẫn tới

thành công của cách mạng Việt Nam ở cả hai

giai đoạn của nó. Trái lại, nếu bản chất giai

cấp công nhân lu mờ thì giai cấp này và Đảng

của nó cũng không còn là giai cấp dân tộc ,

không còn " bản chất nhân dân lao động " nữa .

Vì vậy, theo chúng tôi , "phương án 1 "

trong bản Dự thảo mà Trung ương Đảng ta

đưa ra để thảo luận , chuẩn bị cho Đại hội X là

rõ nhất, đủ nhất và đúng nhất – đúng với cả

hai cách thể hiện của Hồ Chí Minh đã phân

tích ở trên , đồng thời nhất quán với quanở

điểm rất đúng đắn của Đảng ta từ trước tới

nay , nhất là trong công cuộc đổi mới: " giữ

vững và tăng cường bản chất giai cấp công

nhân của Đảng" (6 ). Nếu theo hai "phương án "

sau của Dự thảo (chỉ dùng chữ " của" ) là chưa

đủ và dễ gây hiểu lệch đi, thậm chí lẫn lộn ,

mo hồ - bởi đó chỉ là một cách biểu đạt đại

biểu lợi ích ... mà thôi.

Để khép lại vấn đề trên , chúng tôi xin dẫn

những ý kiến góp ý, bổ sung của đảng viên

được tổng hợp tại các báo cáo của đại hội

(5 ) V.ILê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ- va ,

1978 , t 43 , tr 70

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 1996 , tr 139
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đảng bộ một số quận , huyện tiến hành trong

các tháng 9, 10-2005 như sau :

Đảng bộ huyện Từ Liêm (Hà Nội), có

2.642 ý kiến (=56,19%) đồng ý phương án 1 ;

1.027 ý kiến (=23,4% ) đồng ý phương án 2 ;

487 ý kiến (= 11,1%) đồng ý phương án 3 ; có

4 ý kiến khác (= 0,09 %) . Đảng bộ huyện Đông

Anh (Hà Nội), có 2.880 ý kiến (=63,24%)

đồng ý phương án 1 ; 1.334 ý kiến (=30,30% )

đồng ý phương án 2; 340 ý kiến (=7,46%)

đồng ý phương án 3 ; không có ý kiến khác .

Đảng bộ huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), |

có 3.809 ý kiến (=80,73 %) đồng ý phương |

án 1 ; 898 ý kiến (= 19,02 %) đồng ý phương |

án 2; 11 ý kiến (= 0,25 %) đồng ý phương án 3 ;

không có ý kiến khác . Đảngbộhuyện Hồng |

Bàng (Hải Phòng ), có 2.221 ý kiến (= 63,5 %) |

đồng ý phương án 1 ; 985 ý kiến (= 28,1 %) |

đồng ý phương án 2 ; 291 ý kiến (=8,4%) đồng |

ý phương án 3 ; không có ý kiến khác .

Đảng bộ huyện U Minh (Cà Mau ) , có

693 ý kiến (=58,67%) đồng ý phương án 1 ;

352 ý kiến (=32,32%) đồng ý phương án 2 ; |

92 ý kiến (= 8,44 %) đồng ý phương án 3 ; có

1 ý kiến khác . Đảng bộ thành phố Cà Mau

(Cà Mau ), có 1.392 ý kiến (=59,43% ) đồng ý

phương án 1 ; 717 ý kiến (=30,61 % ) đồng ý

phương án 2 ; 269 ý kiến (=11,48% ) đồng ý

phương án 3 ; có 2 ý kiến khác.ý

Việt Nam càng công khaigiữ vững định

hướng xã hội chủ nghĩa, mà cốt lõi là bản chất

giai cấp công nhân của Đảng ta gắn với nhân

dân và dân tộc mà vẫn ngày càng hấp dẫn mọi |

đối tác trong sự tôn trọng , tin cậy lẫn nhau,

công bằng về lợi ích để phát triển ... (Thực tế

20 năm đổi mới đã minh chứng điều này) , thì

nhân dân và toàn dân tộc ta , bè bạn khắp nơi

sẽ càng ủng hộ nhiều hơn. Mất tự chủ trong

bản lĩnh chính trị giai cấp công nhân , khi mà

hoàn cảnh khách quan đang rất cần nó là sẽ

mất tất cả các lĩnh vực khác . D

|

|

|

|

|

|

| ý

|

MẤY VẤN ĐỀ ...

(Tiếp theo trang 16)

Không phân định sở hữu cá thể, tiểu chủ, tư

bản tư nhân mà gọi chung là sở hữu tư nhân .

Sở hữu xã hội ngày càng trở thành nền tảng

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủnghĩa .

Để khẳng định rõ không phân biệt đối xử

theo hình thức sở hữu của các doanh nghiệp,

phù hợp với thông lệ quốc tế trong hội nhập ,

không gắn với vấn đề phân biệt giai cấp, và để

nên phân định thành các khu vực kinh tế (nhà

nước, tập thể, tư nhân ) và các loại hình tổ chức

sản xuất, kinh doanh theo luật (hộ kinh doanh

cáthể ,doanhnghiệp tư nhân , công ty cổ phần ,

công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty hợp

danh.. ). Thực tế cho thấy , lâu nay sự phân

định thành phần kinh tế nặng về quan điểm lý

luận , có tính trừu tượng; cho đến nay cũng

không thống kê được theo thành phần kinh tế .

Thực tế trong các loại hình tổ chức sản xuất,

kinh doanh luôn đan xen hỗn hợp nhiều hình

thức sở hữu .

Sự phân chia thành khu vực kinh tế và loại

hình tổ chức sản xuất, kinh doanh không mang

nghĩa chính trị, về bản chất, đó chính là lực

lượng sản xuất.

Nên nghiên cứu quy định tổ chức cơ sở

đảng hoạt động như nhau trong mọi loại hình

doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở

hữu . Chính ở những nơi vốn của dân là chủ

yếu hay 100 % thì Đảng lại càng cần quan tâm

lãnh đạo , hướng dẫn, giúp dân tốt hơn ; phải

coi vốn của dân chính là tài sản xã hội chủ

nghĩa , là thành quả của công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Vấn đề chế độ sở hữu và thành phần kinh tế

ở nước ta đang mong chờ Đại hội X của Đảng

bàn thảo để làm rõ , góp phần đưa nền kinh tế

nước ta vững bước đi lên .
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T

HỜI gian vừa qua, thực hiện Chỉ thị số

30 -CT/TW của Bộ Chính trị , và các nghị

quyết của Chính phủ về thực hiện Quy

chế Dân chủ ở cơ sở , chúng ta đã thu được nhiều

kết quả quan trọng, tuy nhiên , cũng còn một số

khuyết điểm làm hạn chế quyền làm chủ ở cơ sở

củanhân dân . Lợi dụng những khuyết điểm đó,

các thế lực thù địch đang ráo riết chống phá

Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân

ta, ra sức rêu rao rằng, ở Việt Nam dân chủ bị

bóp nghẹt; rằng, muốn có dân chủ ở Việt Nam

thì Đảng Cộng sản Việt

Nam phải từ bỏ vai trò lãnh

đạo, thực hiện chế độ đa

đảng đối lập , đa nguyên

chính trị . Đó là những lời

bịa đặt , bởi vì ở Việt Nam

chỉ có Đảng Cộng sản Việt

Nam lãnh đạo thì nhân dân

mới thực hiện được tốt

quyền làm chủ của mình .

Là một đảng cách mạng,

Đảng ta hoàn toàn có khả

năng đổi mới, nâng cao

hơn nữa hiệu quả lãnh đạo

của mình để tiếp tục phát

trong tiến trình thực thi nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa của Đảng ta . Nội dung của dân chủ ở cơ

sở là mộtphầncủa nội dung dân chủ xã hội chủ

nghĩa. Nội dung của dân chủ ởcơsở, đã được cụ

thể hóa thành Quy chếDân chủ ở cơ sở , là khâu

độtphá trong toàn bộ quá trình phát huy dân chủ

xã hội trong thời kỳ đổi mới của nước ta . Bởi vì,

cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện mọi đường lối

của Đảng và chính sách của Nhà nước , là địa

bàn nhân dân sinh sống, lao động, sản xuất,

công tác, học tập ; là nơi diễn ra các mối liên hệ

TÍNH TẤT YẾU ĐỔI MỚI

SỰLÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỂ PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

huy những thành tựu thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dân

chủ ở cơ sở trong thời gian tới nhằm thực hiện

thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước là một yêu

cầu tất yếu, bởi vì :

1 - Mục tiêu của Đảng, Nhà nước và nhân

dân ta là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ,

thiết lập mộtnền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó

là nền dân chủ của đại đa số nhân dân , gắn

với công bằng xã hội , chống áp bức , bất công.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chúng ta xây

dựng là bản chất của Nhà nước, của chế độ ta .

Nó vừa là mục tiêu , vừa là động lực phát triển

của xã hội ta.

Nội dung chủ yếu của dân chủ mà chúng ta

thực hiện là nền dân chủ của nhân dân , do nhân

dân, vì nhân dân , đem lại hạnh phúc cho nhân

dân , trong đó có vấn đề dân chủ ở cơ sở . Thực

hiện dân chủ ở cơ sở là một bước quan trọng

Ở

NHẬT TÂN

nhiều mặt giữa các tầng lớp nhân dân với tổ

chức đảng, chính quyền và cán bộ , công chức

trong điều hành, xử lý công việc thường ngày .

Nhân dân ở cơ sở có những yêu cầu, nguyện

vọng và lợi ích thiết thân trong cuộc sống

thường ngày. Có những vấn đề họ cần được biết,

được bàn , được tham gia giải quyết, được kiểm

tra , giám sát.

Thực hiện tốt vấn đề dân chủ ở cơ sở cũng có

nghĩa là bảo đảm cho sự nghiệp đổi mới

đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa , thực

hiện có kết quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2 - Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như

một, luôn luôn kiên định lãnh đạo dân tộc

Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội , xây dựng

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng mác -xít.

Mục tiêu của Đảng là lãnh đạo nhân dân giành
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độc lập , thống nhất cho Tổ quốc và xây dựng

thành công chủ nghĩa xã hội, thiết lập nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa nhằm đưa "tất cả mọi

quyền lực về tay nhân dân " . Suốt 75 năm qua, dù

phải trải qua bao nhiêu khó khăn , gian khổ ,gian khổ ,

nhưng Đảng ta luôn luôn kiên trì phấn đấu để

đem lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thực sự

cho nhân dân .

Đảng ta ra đời đã lãnh đạo toàn dân tộc làm

cuộc cách mạng giành độc lập cho dân tộc , dân

chủ cho nhân dân mà đại đa số là nông dân .

Trong cuộc cách mạng này, các lực lượng dân

tộc và dân chủ liên minh , đoàn kết với nhau

chống lại các lực lượng phản dân tộc và phản

dân chủ. Vấn đề dân chủ trở thànhmột phong

trào , một nội dung căn bản của dân tộc và vấn đề

giải phóng dân tộc là một phong trào , một nội

dung căn bản của dân chủ.

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều có

những khẩu hiệu thực hiện dân chủ phù hợp với

điều kiện của đất nước .

Giai đoạn 1936 - 1939, Đảng nêu khẩu hiệu

đòi quyền dân sinh , dân chủ , đã đáp ứng được

những nguyện vọng của giai cấp công nhân ,

nông dân và các tầng lớp nhân dân trong xã hội .

Qua đấu tranh giành dân chủ đã nâng cao được

ý thức dân tộc , mở rộng lực lượng cách mạng

của dân tộc .

Giai đoạn 1939 - 1945 , với khẩu hiệu "dân

tộc trên hết" , đáp ứng được quyền lợi dân chủ

sâu xa và căn bản nhất . Đó là quyền tự

quyết định vận mệnh của mình, quyền dân tộc

độc lập.

Sau khi thống nhất đất nước, Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tuyên bố trong

đường lối chung một nhiệm vụ có tính cương

lĩnh là xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhẫn

dân lao động, bảo đảm cho nhân dân được làm

chủ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế , chính trị, văn

hóa , xã hội và chinh phục tự nhiên .

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của

Đảng ( 1986) đã đề ra đường lối đổi mới đất

nước, xác lập tự chủ cho người lao động, đặc biệt

là trong kinh tế đã trao cho nhân dân quyền chủ

động sản xuất, kinh doanh . Lúc đó , tinh thần của

Nghị quyết Đại hội VI được coi là "cởi trói" , tạo

điều kiện cho nhân dân quyền "tự cứu" lấy mình .

Đây là một bước tiến mới, đã đưa dân chủ vào

chiều sâu, trở thành thể chế .

Trong các nhiệm kỳ Đại hội VII và Đại

hội VIII, Đảng ta đã chỉ rõ tầm quan trọng trong

việc phát huyquyền làm chủ của nhân dân , đề ra

những nội dung nhằm xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân , vìdân,

tiến hành cải cáchnền hành chính nhằm khắc

phục những hạn chế, bất cập của nền hành chính

quan liêu, bao cấp.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước của thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 , Đảng

của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn

ta khẳng định : "Toàn bộ tổ chức và hoạt động

mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quyền

lực thuộc về nhân dân " . Đến Hội nghị Trung

ương 3, khóa VIII, Đảng ta nhấn mạnh : " Tiếp

tục phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền làm chủ

trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và bảo

vệ Nhànước, nhất là việc giám sát, kiểm tra của

nhân dân đối với hoạt động của cơ quan và cán

bộ, công chức nhà nước" (I).

Ngày 18-2-1998 , Bộ Chính trị (khóa VIII)

ban hành Chỉ thị số 30 -CT /TW về xâydựng và

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Tiếp đó , ủy

ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về ban

hành Quy chế thực hiện dân chủ, Chính phủ ban

hành các nghị định về thực hiện dân chủ ở cơ sở

xã, phường, thị trấn , cơ quan và doanh nghiệp

nhà nước . Đây là bước đột phá về vấn đề dân

chủ, thể hiện sự đúng đắn về nhận thức tư tưởng ,

tổ chức, lý luận và thực tiễn ở nước ta .

Nhà

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của

Đảng được coi là Đại hội của trí tuệ , dân chủ ,

đoàn kết,đổi mới. Đại hội đã khẳng định rõ mục

tiêu xây dựng một chế độ dân chủ thông qua

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , cải cách thể

chế và phương thức họat động của Nhà nước,

mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ,

1997, tr 41
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nhân dân ; coi đại đoàn kết toàn dân tộc , dân chủ

là động lực của phát triển xã hội .

Như vậy, xuyên suốt các giai đoạn cách

mạng, trong Cương lĩnh , đường lối, chủ trương ,

chính sáchcủa mình, Đảng Cộng sản Việt Nam

luôn luôn nhấn mạnh cách mạng là sựnghiệp

của quần chúng và nhân dân là chủ thểcủa mọi

quyền lực nhànước . Những quan điểm này đã

được luật hóa thành những nguyên tắc hiến định

trong 4bản Hiến pháp của nước ta. Điều này

cũng hoàn toàn đúng với tư tưởng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh là: Nhà nước ta là một nhà nước

dân chủ , bao nhiêu lợi ích đều vì dân , bao nhiêu

lực lượng đều ở nơi dân . Nền tảng nhà nước dân

chủ của ta đã được xây dựng trêncác nguyên tắc

hiến định ngay từ Lời nói đầu của Hiến pháp

năm 1946 - Hiến pháp đầu tiên rằng: Thứ nhất,

đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái

trai, giai cấp , tôn giáo . Thứ hai, bảo đảm các

quyền tự do dân chủ. Thứ ba , thực hiện một

chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân

dân . Ba nguyên tắc này đã phản ánh đầy đủ

những yêu cầu, nội dung của dân chủ mà ngày

nay phần lớn các nước dân chủ đang tiến hành .

3 - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khi cả nước

triển khai và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ,

vấn đề dân chủ ở cơ sở đã được phát huy. Lần

đầu tiên khái niệm dân chủ ở nước ta đã biến

thành thể chế, thành quy phạm pháp luật . Quy

chế Dân chủ ở cơ sở đã tạo được phong trào

quần chúng rộng lớn có tính cách mạng. Nhân

dân thực hành dân chủ đã góp phần sànglọc đội

ngũ cán bộ. Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo ra

được cơ chế lựa chọn, tôn vinh những cán bộ có

tâm , có tầm , gắn bó với nhân dân , vì nhân dân ,

loại bỏ được những phần tử cơ hội , cánhân chủ

nghĩa trong đội ngũ cán bộ cơ sở . Điều này sẽ

giúp hình thành một cơ chế tuyển chọn cán bộ

đúng hơn , khoa học hơn . Quy chế Dân chủ ở cơ

sở đã và đang trở thành yếu tố trực tiếp tham gia

xây dựng Đảng , chính quyền trong sạch, vững

mạnh. Trên thực tế, thực hiện Quy chế Dân chủ

ở cơ sở đã tạo ra một bước chuyển biến về chất

trong cán bộ, đảng viên và nhân dân . Vấn đề dân

chủ ở cơ sở đang trở thành những việc cụ thể,

sát thực với cuộc sống : Đảng làm gì , Nhà nước

làm gì, đoàn thể làm gì, nhân dân làm gì và cần

được biết, bàn , làm , kiểm tra cái gì. Chuyện dân

chủ ở cơ sở đã thành chuyện cơm ăn , nước uống,

rất gần gũi, thân thiết, bổ ích hằng ngày của mỗi

người dân . Vấn đề dân chủ ở cơ sở vàthực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở đangcó sức hút mạnh

mẽ, lôi cuốn mọi người dân phấn khởi tham gia ,

vì đây là một chủ trương lớn , vừa mang tính cấp

bách trước mắt, vừa cơ bản , lâu dài thể hiện

quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc

đề cao quyền làm chủ của nhân dân lao động . Sự

lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề dân chủở cơ

sở , thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở vừa qua

là đúng hướng, là thể hiện vai trò lãnh đạo độc

tôn của mình để xây dựng một nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa nhất nguyên về chính trị. Trong

giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công cuộc

đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn

đề dân chủ ở cơ sở cần được mở rộng vê quy mô,

nâng cao về chất lượng đểđáp ứng những đòi hỏi

về dân chủ ngày càng cao của nhân dân , và đổi

mới , nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tuynhiên , việc triển khai, thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế như :

Quyền làm chủ của nhân dân vẫn còn bị vi phạm

ở nhiều nơi. Trên nhiều lĩnh vực , tệ quan liêu ,

mệnh lệnh , cửa quyền, thamnhũng , sách nhiễu

gây phiền hà cho nhân dân vẫn diễn ra, đơn thư

khiếu nại của nhân dân vẫn còn tồn đọng nhiều

chưa được giải quyết. Nhiều nội dung nhằm bảo

đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân chưa

được cụ thể hóa , thể chế hóa thành luật . Có nơi

cán bộ không muốn, hoặc triển khai Quy chế

Dân chủ ở cơ sở một cách dè dặt, vì cho rằng,

như thế sẽ làm chậm tiến độ xây dựng kết cấu hạ

tầng và giảm hiệu lực quản lý của chính quyền.

Cónơi thiếu trật tự kỷ cương, lợi dụng vấn đề

dân chủđể gây rối nên hạn chế kết quả thực hiện

Quy chế . Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ

sở chưa đồng đều ở các loại hình . Ở xã , phường,

thị trấn , Quy chế Dân chủ được triển khai sớm

hơn , có chất lượng tốt hơn , nhưng ở các cơ sở

hành chính sự nghiệp , cơ quan , bệnh viện,

trường học, cơ sởkinh tế , sản xuất kinh doanh

triển khai còn chậm , còn hình thức, sơ sài, chưa

có chiều sâu . Những yếu kém trên do nhiều
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nguyên nhân chủ quan và khách quan. Có trường

hợp do trình độ cán bộ non yếu, bất cập , không

hiểu rõ chủ trương của Đảng , chính sách , pháp

luật của Nhà nước, tự đặt ra những quyết định

gây phiền hà, tạo kẽ hở cho kẻ xấunhũng nhiễu

nhân dân . Có trường hợp do nhận thức của cán

bộ không đầy đủ, thậmchí sai lệch , nóng vội ,

chạy theo thành tích nên gò ép nhân dân , huy

động sức lực của nhân dân quá mức . Khi nhân

dânchất vấn , cán bộ lẩn tránh , vòng vo, cá biệt

có trường hợp tìm cách trù úm , dọa nạt nhân

dân . Việc tuyên truyền , phổ biến và giáo dục ý

thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân

dân chưa được thường xuyên, dẫn đến tình trạng

hiểu biết pháp luật không đầy đủ, nên trong quá

trình điều hành, quản lý phạm những thiếu sót .

Không ít cán bộ chính quyền ở cơ sở có hiện

tượng dễ làm, khó bỏ, thiếu công tâm , chưa thực

sự vì dân, còn thiên lệch, nể nang , bênh vực, bao

che cho những việc làm sai trái của người cùng

cánh .

Những hạn chế, yếu kém trên đang gây nên

những lực cản không nhỏ trong việc thực hiện

dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của

nhân dân , trước hết là nhân dân lao động. Đảng

ta đã nhìn thấy vấn đề đó và đang tìm cách khắc

phục bằng việc cải tiến, đổi mới phương thức

lãnh đạo của mình . Đảng đã xác định ngày càng

rõ hơn nội dung , phạm vi, phương thức thựchiện

cơ chế Đảng lãnh đạo , Nhà nước quản lý , khắc

phụctình trạng chồng chéo chức năng , tháo gỡ

lực cản trong việc triển khai Quy chế Dân chủở

cơ sở .

Dám nhìn vào sự thật , dám chịu trách nhiệm

và sửa chữa những sai lầm, thiếu sót của mình để

tiến lên, đó là phẩm chất của Đảng ta - đảng

cách mạng , hết lòng vì hạnh phúc củanhân dân ,

của dân tộc .

4 - Chỉ có đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để

phát huy dân chủ ở cơ sở, mới có thể khắc phục

được những yếu kém trong thực hành dân chủ ở

cơ sở và phát huy hơn nữa những thành tựu đã

đạt được để phục vụ cho sự thành công của công

cuộc đổi mới và tiếp tục giành thắng lợi to lớn

hơn nữa trong tiến trình thực hiện nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa ở nước ta .

Bởi vì , Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp

công nhân , đồng thời là đội tiên phong của nhân

dânlao động và của dân tộc Việt Nam , đại biểu

trung thành lợi ích của giai cấp công nhân , của

nhân dân lao động và của dân tộc . Mục đích của

Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập , giàu

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ,

thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối

cùng là chủ nghĩa cộng sản . Là một đảng cầm

quyền, Đảng ta luôn luôn tôn trọng và pháthuy

quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân để xây

dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân để

tiến hành sự nghiệp của dân tộc . Đảng lãnh đạo

hệ thống chính trị , đồng thời là một bộ phận của

hệ thống chính trị. Đảng luôn luôn tôn trọng và

phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống

chính trị như Nhà nước , Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể chính trị - xã hội .

đấu và vai trò lãnh đạo cách mạng thì Đảng tạ

Xét về mặt tổ chức, bản chất , mục tiêu phấn

hoàn toàn có đủ phẩm chất, năng lực tiếp tục tổ

chức , lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam thực

hiện nền dân chủ thực sự trên đất nước ta . Thực

hiện chếđộ làm chủ của nhân dân , thực hiện dân

hiện dân chủ trong giai đoạn hiện nay là thực

chủ ở cơ sở .

5 - Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy

tốt hơn dân chủ ở cơ sởtrong thờigian tới, cần

đẩy mạnh theo hướng :

a - Nâng cao sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng

trong quá trình triển khai và thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở . Quy chế Dân chủ ở cơ sở trước

hết phải được thực hiện tốt từ trong các tổ chức

đảng ; lấy việc triển khai, thực hiện tốt Quy chế

Dân chủ ở cơ sở làm tiêu chuẩn đánh giá chất

lượng cơ sở đảng và đảng viên theo định kỳ hằng

năm . Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy có trách

nhiệm đầy đủ, có quyết tâm lãnh đạo thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phân công trách

nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận trong hệ thống

chính trị, tự mình làm gương về phát huy dân

chủ, thì ở đó , Quy chế Dân chủ ở cơ sở nhanh

chóng đi vào cuộc sống .

(Xem tiếp trang 30 )
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T

ừ ngày 18-10-2005 đến ngày NHỮNG ĐIỂM LI

29-11-2005, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội

khóa XI diễn ra khi cả nước đang ra

sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế -

xã hội năm 2005 và kế hoạch 5 năm 2001 -

của Kỳ họp thứ 8,

2005. Đâylà kỳ họp cuối năm thường kỳ Quốc hội khóaXI

nhưng lại là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu kế

hoạch 5 năm 2001 - 2005 với nhiều nội dung

quan trọng. Nội dung và cách thức tiến hành

kỳ họp có nhiều điểm mới so với các kỳ họp

trước, thể hiện vị trí, vai trò của Quốc hội , đại

biểu Quốc hội được nâng lên một cách rõ nét.

Những nétmới của Kỳ họp lầnnày được thể

hiện ở các khía cạnh sau :

Thứ nhất, năm 2005 là năm cuối cùng

của kếhoạch 5 năm 2001 – 2005, Quốc hội đã

nghe và cho ý kiến về các báo cáo kết quả

thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2005

và đánh giá kết quả thực hiện các chỉtiêu chủ

yếu của kế hoạch 5 năm 2001 – 2005; phân

tích những mặt được và chưa được, những

thiếu sót , hạn chế, tìm ra nguyên nhân, đề ra

giải pháp ,tạo cơ sở cho việcthực hiện thắng

lợi nhiệm vụ năm 2006 và kế hoạch 5 năm

2006 – 2010, thi đua lập thành tích chàomừng

Đại hội X của Đảng . Trong hơn 10 tháng đầu

năm 2005 , mặc dù gặp nhiều khó khăn như

thiên tai, bão lũ tàn phá nhiều địa phương, dịch

cúm gia cầm tái phát... nhưng dưới sự lãnh

đạo , chỉ đạo của Đảng, Chính phủ , sự năng

động, nỗ lực của các cấp các ngành , các địa

phương , thành tựu kinh tế - xã hội đạt được

thật đáng tự hào. Kinh tế tăng trưởng , tổngsản

phẩm trong nước (GDP) đạt gần 8,5%, (năm

2004 là 7,79% ) . Cơ cấu kinh tế chuyển dịch

tích cực : giá trị sản xuất nông - lâm

nghiệp tăng 5,2% ; giá trị sản xuất công nghiệp

và xây dựng tăng 16,5% ; giá trị các ngành dịch

vụ tăng 8,4% ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 8% ;

-
ngư

ANH PHƯƠNG

tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 20 %... Các lĩnh

vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển : tạo

việc làm cho 1,6 triệu lao động; số học sinh

học nghề dài hạn tăng 12% ; giảm tỷ lệ hộ

nghèo xuống 7% (theo chuẩn cũ); tỷ lệ trẻ em

suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống 25% ;

2005 góp phần quan trọng vào việc thực hiện

tỷ lệ sinh giảm 0,4Ê... Thành tựu của năm

thắnglợi Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm

5

các chỉtiểuchủyếu, có bước tiến rõ rệt so với

năm 1996 - 2000; GDP tăng bình quân hằng

năm 7,5 %, thuộc loại đạt tốc độ cao hàng đầu

của châu Á và thế giới. Tuy nhiên, nước ta còn

kém nhiều nước về trình độ phát triển kinh tế ,

công nghệ , sức cạnh tranh ; mức tăng trưởng

thấp hơn so với khả năng thực tế ; chuyển dịch

cơ cấu kinh tế còn chậm, thị trường vốn chưa

phát triển ; các hoạt động văn hóa, xã hội còn

yếu về chất lượng...

kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 , đạt hầu hết

Bước vào năm 2006, năm đầu của kế hoạch

5 năm 2006 - 2010, nước ta đứng trước những

khả năng, cơ hội mới, đồng thời có cả những

thách thức mới trước yêu cầu của tiến trình hội

nhập kinh tế khu vực và thế giới, đòi hỏi phải

thực hiện đầy đủ những cam kết song phương

1
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và đa phương , đổi mới thể chế và nâng cao

năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để phát

triển nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta ra khỏi

tình trạng kém phát triển . Kết hợp phát triển

kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa , xã hội,

bảo vệ môi trường , mở rộng và phát huy quyền

làm chủ của nhân dân , không ngừng nâng cao

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thứ hai, công tác xây dựng pháp luật của

Kỳ họp lần này rất lớn và nặngnề.Quốc hội

xem xét và thông qua 14 dự án luật, 1 nghị

quyết gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng;

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư ; Luật Đấu

thầu ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của

Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Công an

nhân dân; Luật Thanh niên ; Luật Nhà ở; Luật

Giao dịch điện tử ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Luật

Hối phiếu; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) ;

Nghị quyết về chương trình xây dựng luật,

pháp lệnh năm 2006. Quốc hội cho ý kiến 8 dự

án luật để tiếp tục hoàn chỉnh và thông qua

tại các kỳ họp sau : Luật Bảo hiểm xã hội ;

Luật kinh doanh bất động sản ; Luật Hàng

không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) ; Luật

Công nghệ - thông tin ; Bộ luật thi hành án;

Luật Điện ảnh ; Luật Luật sư ; Luật Phòng ,

chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm

miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ,

(dự án Luật Đăng ký bất động sản rút khỏi

chương trình của Kỳ họp lần này để tiếp tục

hoàn chỉnh) . Các dự án luật đưa ra xem xét và

thông qua lần này đã được xin ý kiến , tham

vấn ở nhiều cấp độ khác nhau , gây được nhiều

chú ý , theo dõi , có nhiều điểm bổ
sung mới

đáp ứng đòi hỏi bức thiết của cuộc sống cần

phải có. Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng

được chỉnh lý trên tinh thần tiếp thu triệt để

ý kiến đóng góp của nhân dân , các cơ quan

nhà nước và các tổ chức đoàn thể , thể hiện

quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi

hành vi tham nhũng, bảo đảm tính công bằng,

khách quan của hệ thống pháp luật. Nội dung

của Luật được chỉnh lý và điều chỉnh hành vi

tham nhũng của những người có chức vụ ,

quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức thuộc

khu vực nhà nước nhằm bảo đảm trọng tâm ,

trọng điểm và hiệu quả của cuộc đấu tranh

chống tham nhũng . Để chống tham nhũng

có hiệu quả, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải

công khai, minh bạch mọi hoạt động của

mình ; các cán bộ, công chức , viên chức , sỹ

quan quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ lãnh

đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước phải

kê khai tài sản. Dự án Luật Phòng, chống

tham nhũng bổ sung hai điểm mới: Quốc hội,

Hội đồng nhân dân các cấp trongphạm vi

quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát

công tác phòng chống tham nhũng; thành lập

các đơn vị chuyên trách phòng, chống tham

nhũng trong cơ quan Thanh tra Chính phủ ,

Kiểm toán nhà nước, Bộ Công an , Bộ Quốc

phòng , Viện Kiểm sát nhân dân tối cao , Tòa án

nhân dân tối cao ...

Dự án Luật Đầu tư mặc dù đã qua 16 lần

sửa đổi , có nhiều điểm mới so với pháp luật

đầu tư hiện hành, song lại là một trong những

dự án luật " nóng " nhất trong công tác xây

dựng pháp luật Kỳ họp này. Phạm vi điều

chỉnh của dự án Luật Đầu tư bao gồm cả đầu

tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp (trước đây chỉ

có đầu tư trực tiếp) . Nhà đầu tư ngoài đầu tư

trực tiếp như quy định hiện hành còn có quyền

mua cổ phần , góp vốn trực tiếp vào các tổchức

kinh tế , mua cổ phiếu niêm yết trên thị trường

chứng khoán , trái phiếu và các giấy tờ có giá

khác. Bảo đảm mở cửa thị trường và đầu tư

liên quan đến thương mại, áp dụng giá, phí

thống nhất , bảo đảm đầu tư trong trường hợp

thay đổi pháp luật, chính sách, giải quyết tranh

chấp được quy định phù hợp với các cam kết

trong điều ước quốc tế và pháp luật hiện hành .
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Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc

hội, các nhà doanh nghiệp và các chuyên gia,

thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư được

thống nhất như sau : đối với những dự án đầu

tư trong nước từ 15 tỉ đồng trở xuống thì không

phải đăng ký; dự án từ 15 tỉ đồng trở lên chỉ

đăng ký theo mẫu; còn những dự án từ 300 tỉ

đồng trở lên và những dự án đầu tư có điều

kiện thì cần có cả 2 giấy (Giấy đăng ký kinh

doanh và Giấy chứng nhận đầu tư ). Những

chính sách ưu đãi đầu tư có thể ghi trực tiếp

hoặc không ghi trực tiếp vào giấy chứng nhận

đầu tư ...

Dự án Luật Doanh nghiệp áp dụng thống

nhất cho bốn loại hình doanh nghiệp không

phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh

tế ; áp dụng cho cả doanh nghiệp trong nước và

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ; các

doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật

Doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Đối với

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , về cơ

bản loại bỏ khống chế mức sở hữu (30%) trừ

các ngành nghề hạn chế kinh doanh , có quyền

tự chủ hơn trong việc mở rộng cơ cấu, loại

hình kinh doanh; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục,

giảm chi phí gia nhập thị trường . Việc ban

hành Luật Đấu thầu thay cho Pháp lệnh Đấu

thầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao

hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước , là cơ sở

pháp lý chủ yếu đối với hoạt động chi tiêu sử

dụng vốn nhà nước, góp phần bảo đảm tính

đồng bộ , thống nhất của pháp luật về đấu thầu ,

đáp ứng yêu cầu mới của quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế v.v .. Dự án Luật Nhà ở đã được

sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung cơ bản, bao

gồm các chính sách và yêu cầu phát triển nhà

ở; nhà ở thương mại ; nhà ở riêng lẻ của hộ gia

đình và cá nhân ; nhà ở xã hội ; nhà ở công vụ ;

phương thức thuê mua nhà ở xã hội ; giấy

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giao dịch

nhà ở...

Thứ ba , cải tiến một số hoạt động của kỳ

họp . Một là , cải tiến cách thức thảo luận dự án

luật . Thay vì chỉ thảo luận tại Hội trường Ba

Đình như thông lệ, Kỳ họp lần này Quốc hội

thảo luận , cho ý kiến và thông qua các dự án

luật cùng lúc song song tại 2 hội trường . Các

đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia thảo luận

dự án luậtthuộc lĩnh vực đại biểu hiểu biết và

quan tâm . Việc cải tiến quy trình này nhằm

nâng cao hiệu quả thảo luận , tăng số lượng đại

biểu phát biểu và chất lượng các dự án luật

được xem xét, thông qua. Hai là , đổi mới hoạt

động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội .

Chất vấn là một trong những nhiệm vụ , quyền

hạn của đại biểu Quốc hội và là hình thức giám

sát trực tiếp của Quốc hội . "Đại biểu Quốc hội

có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch

Quốchội, Thủ tướng Chính phủ , bộ trưởng và

các thành viên khác của Chính phủ , Chánh án

Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện

Kiểm sát nhân dân tối cao" (Điều 98, Hiến

pháp năm 1992 ). Tại Kỳ họp này, hoạt động

để nângcao chấtlượng . Mỗibộ trưởng có 20

chất vấn tập trung theo hướng giảm số lượng

phút để thuyết trình những vấn đề đại biểu

chấtvấn bằng văn bản, phần lớn thời gian còn

lại dành cho trả lời chất vấn trực tiếp ngay tại

hội trường . Nếu câu trả lời của bộ trưởng chưa

thỏa đáng , đại biểu sẽ chất vấn luôn , không

phải đăng ký lại và chờ đợi sự báo cáo sau đó

của các bộ trưởng bằng văn bản . Chú trọng

nâng cao chất lượng , hiệu quả của câu hỏi chất

vấn và câu trả lời chất vấn . Các câu hỏi dài

dòng, sai đối tượng, hỏi để lấy thông tin được

thay bằng những câu hỏi đúng trọng tâm, trọng

điểm những vấn đề thực sự bức xúc trong thực

tiễn . Những câu trả lời chất vấn chung chung,

vòng vo, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm

cũng được khắc phục bằng thái độ thẳng thắn ,

chân thành và cầu thị của các thành viên

28 Số 24 (tháng 12 năm 2005 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Chính phủ. Ba là , Quốc hội xem xét một số

báo cáo chuyên đề về việc triển khai các

nghị quyết. Đó là "Báo cáo chuyên đề về việc

thực hiện Chương trình 5 triệu ha rừng" ; Báo

cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án " Tổ chức

quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho

người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí

Minh" ; "Kết quả giám sát việc thực hiện

Chương trình 135 " ; nghe và thảo luận "Báo

cáo giám sát về tình hình ban hành văn bản

quy phạm pháp luật của Chính phủ , Thủ tướng

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Viện

Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối

cao" ; xem xét Báo cáo kết quả thực hiện

chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội

năm 2005 và thông qua chương trình hoạt

động giám sát của Quốc hội năm 2006. Bốn là ,

ngoài phiên khai bémạc, trả lời chấtvấn

được truyền hình trực tiếp như những kỳ họp

trước đây, tại Kỳ họp lần này còn truyền hình

trực tiếp những buổi thảo luận một số dự án

luật được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm như :

mac,

dựng , bảo vệ Tổ quốc trước đây, trong công

cuộc đổi mới hiện nay. Sự gắn bó mật thiết

giữa Đảng và nhân dân có vai trò vô cùng quan

trọng . Vì vậy, Quốc hội nhấn mạnh tránh nguy

cơ xa rời quần chúng, quan liêu , tham nhũng

của bộ máy nhà nước. Đại hội X của Đảng sẽ

tiếp tục khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con

đường đi lên của cách mạng nước ta , thể hiện

qua những thành tựu của gần 20 năm đổi mới.

Quốc hội khẳng định nội dung trong các văn

kiện của Đại hội Đảng lần này có nhiều điểm

mới quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cần

được bàn thảo cẩn trọng , dân chủ, hiệu quả,

tạo sự đồng lòng nhất trí giữa ý Đảng, lòng

dân để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước

kém phát triển , tạo nền tảng để đến năm

2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công

nghiệp theo hướng hiện đại. Thời cơ thuận lợi

nhiều, song khó khăn thách thức không ít, đòi

hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng

thuận, đồng lòng, nêu cao truyền thống kiên

cường của dân tộc trong cuộc chiến chống đói

dự án Luật Nhà ở, dự án Luật Phòng , chống nghèo , lạc hậu. Đócũng là ý nguyện của cha

tham nhũng , dự án Luật Thực hành tiết kiệm ,

chống lãng phí; nghe và thảo luận Báo cáo

tình hình ban hành quy phạm pháp luật của

Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ,

Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ tư , Quốc hội thảo luận , góp ý kiến về

dự thảo 4 văn kiện trình Đại hội X của Đảng.

Đây là lần đầu tiên các văn kiện trình Đại hội

Đảng được đưa ra xin ý kiến của các đại biểu

Quốc hội . Quốc hội khẳng định lịch sử vẻ

vang 75 năm qua, Đảng ta luôn luôn gắn bó

mật thiết với nhân dân , trưởng thành và phát

triển từ phong trào cách mạng của quần chúng

nhân dân . Với đường lối chính trị đúng đắn

Đảng đã tập hợp , đoàn kết và tổ chức lực

lượng to lớn của toàn dân làm nên những thắng

lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng và xây

ông trước đây, của lớp lớp con cháu hôm nay

và mai sau .

Thứnăm , Quốc hội thảo luận và tiến hành

bầu Tổng Kiểm toán nhà nước . Kiểm toán nhà

nước ra đời trên cơ sở Nghị định số 70/CP

ngày 11-7-1994 của Chính phủ nhằm thực

hiện Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài

chính công trong nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Sự hình thành và phát

triển Kiểm toán nhà nước là một tất yếu khách

quan , góp phần bảo đảm phân bổ , quản lý, sử

dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và tài

sản cộng một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu

quả, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham

nhũng , lãng phí ngân sách nhà nước và tài sản

công.Sự ra đời của Kiểm toán nhà nước đánh

dấu bước phát triển mới của hệ thống các công

cụ kiểm tra , kiểm soát ở Việt Nam trong điều
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kiện mới, khẳng định quyết tâm của Đảng ,

Nhà nước ta trong việc lập lại trật tự , kỷ cương

quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, tăng

cường tính minh bạch , công khai nền tài

chính đất nước , góp phần thực thi dân chủ.

Kiểm toán là một ngành không mới trên thế |

giới , song lại là non trẻ ở Việt Nam , có vị trí |

quan trọng trong sự nghiệp đổi mới , hội nhập

và phát triển , đòi hỏi đội ngũ cán bộ kiểm toán

phải là những người " công minh, chính trực, |

nghệ tinh , tâm sáng" . Người đứng đầu cơ

quan Kiểm toán nhà nước cũng phải là người |

có tâm, có tầm thay mặt nhân dân kiểm tra ,

giám sát tiền và tài sản của Nhà nước được |

sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích hay

không . Chính vì vậy, Tổng Kiểm toán nhà

nước hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp

luật, chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động

của Kiểm toán nhà nước trước Quốc hội ,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vàChính phủ ;

do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm

theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

Để có nền tài chính công khai , minh bạch,

Tổng Kiểm toán nhà nước mà Quốc hội bầu

phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn do Ủy ban

thường vụ Quốc hội quy định và xứng đáng

với su tin cậy , tín nhiệm của nhân dân . Kỳ họp

này tuy chưa bầu được Tổng kiểm toán nhà

nước , song qua đó khẳng định tính thận trọng,

khách quan, có trách nhiệm cao của các đại

biểu Quốc hội đối với các chức danh được bầu

và phê chuẩn .

Kỳ họp thứ 8 , Quốc hội khóa XI đã thành

công tốt đẹp, mở ra một trang mới trong hoạt

động của Quốc hội nước ta , góp phần đẩy |

mạnh công cuộc đổi mới , phát huy sức mạnh

trí tuệ , tinh thần, vật chất, tăng cường niềm tin

và sự gắn bó của nhân dân với chế độ, để vượt

qua thách thức , tranh thủ thời cơ đưa đất nước

phát triển nhanh hơn , bền vững hơn trong năm

2006 và những năm tiếp theo .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TÍNH TẤT YẾU...

(Tiếp theo trang 25 )

b - Kết hợp việc xây dựng và thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở với các cuộc vận động

lớn của Đảng như : Cuộc vận động xây dựng

chỉnh đốn Đảng; toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa , xóa đói, giảm nghèo; phát

phòng...;nâng cao vai tròtham gia và giám sát

triển kinh tế - xã hội , giữ vững an ninh - quốc

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể; gắn việc thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện chức

năng , nhiệm vụ của từng tổ chức và trách nhiệm

của từng cá nhân .

vì ,

|

c - Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở phải

được tiến hành đồng bộ trên các loại hình cơ sở

thì mới phát huy được tính tích cực của nó . Bởi

các loại hình cơ sở có quan hệ biện chứng với

Quy chếDânchủở các loạihình cơ quan, doanh

nhau. Vừa qua ở một số nơi , việc triển khai

| nghiệp , trường học không được chú ýđúng mức,

nên chẳng những trực tiếp hạn chế kết quả thực

| hiện Quy chế Dân chủ ởđó, mà còn ảnh hưởng

xấu đến kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ ở xã ,

phường , thị trấn .

d - Cải tiến chế độ kiểm tra định kỳ hằng

năm , kiểm tra chuyên đề để nhanh chóng giải

quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở , tạo

điều kiện cho đại diện của nhân dân , công nhân ,

viên chức tham gia kiểm tra và các phương tiện

thông tin đại chúng dễ dàng vào cuộc ; tậptrung

giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của

công dân .

e - Đổi mới các hình thức tuyên truyền , nâng

cao hiệu quả của công tác tuyên truyền , học tập

chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và các

nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở để nhân dân và công nhân

viên chức hiểu sâu sắc hơn nội dung Quy

Dân chủ ở cơ sở ; kịp thời biểu dương, khen

thưởng nhữngđơn vị, cá nhân thực hiện tốt, cũng

chế

như phê bình , kỷ luật những đơn vị , cá nhân thực

hiệnchưa tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.D
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Cơ cấu lại hệ thống

ngân hàng thương mại

để chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế

T

NGUYỄNĐẮC HƯNG

TRONG những năm đầu thập niên 90

của thế kỷ XX, hệ thống ngân hàng

thương mại và tổ chức tín dụng ở nước

ta đã phát triển mạnh về số lượng, mởrộng về

quy mô, đa dạng về tính chất và loại hình sở

hữu . Đến thời điểm năm 1999 cả nước đã có:

4 ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng

phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long,

Ngân hàng phục vụ người nghèo, 50 ngân

hàng thương mại cổ phần, 2 công ty tài chính

cổ phần , 26 chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

4 ngân hàng liên doanh, gần 1.000 quỹ tín

dụng nhân dân, 5 công ty tài chính trong mô

hình Tổng công ty nhà nước. Sự phát triển đó

là phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

khuyến khích nhiều thành phần kinh tế phát

triển , mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ...

của Đảng và Nhà nước ta.

Số lượng đông đảo các ngân hàng thương

mại và tổ chức tín dụng đó đã đóng vai trò

quan trọng vào việc huy động vốn, cho vay và

đầu tư vốn cho các thành phần kinh tế, cung

cấp dịch vụ ngân hàng,... thúc đẩy nền kinh tế

phát triển , góp phần thực hiện công cuộc xóa

đói giảm nghèo , giải quyết

việc làm cho người lao động,

kiềm chế lạm phát và ổn định

tiền tệ .

chů

Do một số nguyên nhân

quan và khách quan , trong

đó có ảnh hưởng của cuộc

khủng hoảng tài chính tiền tệ

khu vực, xẩy ra một loạt các

vụ án hình sự - kinh tế lớn , nên

sau một thời gian phát triển nở

rộ, nhiều ngân hàng thương

mại và tổ chức tín dụng rơi vào

tình trạng yếu kém , thua lỗ,

thậm chí có ngân hàng thương mại cổ phần

đứng trước nguy cơ phá sản . Thực trạng đó

đang đặt ra yêu cầu, một mặt, phải gấp rút cơ

cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại và tổ

chức tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động,

mặt khác, phải vươn lên để hội nhập kinh tế

quốc tế theo định hướng chung của cả nước .

2
Chương trình cơ cấu lại do ngành ngân

hàng xây dựng đề án cụ thể cho từng khối:

ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng

thương mại cổ phần, hệ thống quỹ tín dụng

nhân dân, với sự tham gia ý kiến của một số

bộ, ngành có liên quan. Sau đó các đề án được

Chính phủ phê duyệt. Riêng đối với hệ thống

quỹ tín dụng nhân dân , Bộ Chính trị còn ra

Chỉ thị 57-CT /TW (tháng 10-2000) về củng

cố, hoàn thiện và phát triển loại hình tổ chức

tín dụng này.

Nội dung cơ cấu lại hệ thống ngân hàng

thương mại và tổ chức tín dụng của nước ta

bao gồm: giải thể , sáp nhập, thanh lý , bán lại

các tổ chức yếu kém ; tăng vốn điều lệ và vốn

* TS , Ngân hàng nhà nước Việt Nam
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chủ sở hữu ; giải quyết tình trạng nợ đọng và

làm lành mạnh tình hình tài chính ; hiện đại

hóa công nghệ; cơ cấu lại tổ chức và quản trị

điều hành . Cụ thể là :

1
--

Về sắp xếp lại mạng lưới ở các ngân

hàng thương mại, các tổ chức tíndụng . Đốivới

khối ngân hàng thương mại cổ phần , những

ngân hàng nào yếu kém, không có khả năng

phục hồi được thì tiến hành giải thể . Một số

ngân hàng thương mại cổ phần khác được sáp

nhập hay bán lại cho các ngân hàng thương

mại cổ phần khác có tình hình tài chính lành

mạnh và hiệu quả hoạt động cao hơn hoặc bán

lại cho Ngân hàng nhà nước. Một số ngân

hàng thương mại cổ phần nông thôn có quy

mô nhỏ cũng được sáp nhập vào các ngân

hàng thương mại cổ phần đô thị . Sau một thời

gian sắp xếp lại mạng lưới , trong cả nước đã

giảm 16 đầu mối ngân hàng thương mại cổ

phần và công ty tài chính cổ phần . Đến đầu

năm 2005 , cả nước còn 36 ngân hàng thương

mại cổ phần .

Tiếp tục phát triển mạng lưới, cơ cấu lại tổ

chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành các

ngân hàng thương mại nhà nước . Từ đầu năm

2003 , Ngân hàng Chính sách xã hội được

thành lập trên cơ sở ngân hàng phục vụ người

nghèo, tách hoạt động cho sinh viên vay vốn

học tập từ Ngân hàng Công thương Việt Nam ,

Chương trình 120 về cho vay giải quyết việc

làm từ Kho bạc Nhà nước. Từ giữa năm 2003 ,

Tổng công ty vàng, bạc , đá quý Việt Nam

ngừng hoạt động, bàn giao cho Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt

Nam , và Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng

sông Cửu Long .

Từ năm 2001 đến 2004 , ngành ngân hàng

đã tập trung thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW về

chấn chỉnh và củng cố hệ thống quỹ tín dụng

nhân dân . Đáng chú ý là, năm 2003 , cả nước

đã hoàn thành việc sáp nhập 21 quỹ tín dụng

khu vực vào quỹ tín dụng trung ương , rút giấy

phép và cho ngừng hoạt động khoảng 90 quỹ

tín dụng nhân dân cơ sở. Tính đến đầu năm

2005 , cả nước chỉ còn hơn 900 quỹ tín dụng

nhân dân cơ sở đang hoạt động ở các vùng

nông thôn .

Việc chấn chỉnh , sắp xếp lại các ngân hàng

thương mại và các tổ chức tín dụng cổ phần ở

nước ta thời gian qua gặp không ít khó khăn ,

phức tạp . Bởi vì cổ đông của các ngân hàng

thương mại cổ phần là những doanh nghiệp tư

nhân , các hộ kinh doanh góp vốn thành lập

theo luật định , thực hiện kinh doanh tiền tệ .

Những cổ phần thường xuyên của các quỹ tín

dụng nhân dân phần lớn là những người có thu

nhập khá ở nông thôn , số đông là hộ nông

dân ... Tình trạng thua lỗ , mất vốn của các tổ

chức tín dụng cổ phần gây những phản ứng rất

khác nhau trongkhác nhau trong số các hộ nông dân này , họ

không dễ dàng chịu chấp nhận các phương án

xử lý, bán lại hay thanh lý .

Bên cạnh đó, còn hàng trăm nghìn người

dân gửi hàng nghìn tỉ đồng tiền tiết kiệm vào

các tổ chức tín dụng cổ phần đó, họ đâu chịu

để mất tài sản ! Nếu xử lý không khéo , hàng

chục nghìn người sẽ ồ ạt kéo đến rút tiền đột

xuất tại một số ngân hàng thương mại cổ phần

và quỹ tín dụng. Các tổ chức tín dụng cổ phần

này sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng mất khả năng

thanh toán , gây đổ vỡ ngân hàng có tính dây

chuyền rất nguy hiểm , thậm chí tác động tiêu

cực đến ổn định kinh tế - xã hội . Vụ đổ vỡ gần

7.000 hợp tác xã tín dụng và quỹ tín dụng đô

thị cuối những năm 80 của thế kỷ XX ở nước

ta , hay vụ đổ bể ngân hàng ở một số nước trên

thế giới trong lịch sử hiện đại đã cho thấy rõ

bài học này.

Song, thực tế các ngân hàng thương mại cổ

phần và công ty tài chính cổ phần bị rút giấy

phép, các quỹ tín dụng ngừng hoạt động ,... ở

nước ta vừa qua đã diễn ra êm thấm , không để
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xẩy ra tình trạng người gửi tiền bị mất quyền

lợi. Đó là kết quả của cả một chương trình xử

lý khôn khéo, bài bản, đúng luật định , vừa kiên

quyết và dứt điểm , vừa chặt chẽ và thận trọng .

Các ngân hàng thương mại cổ phần đều đã tổ

chức đại hội cổ đông , thống nhất phương án

chấn chỉnh, củng cố, phải tăng đủ vốn theo

hạn định , hay chấp nhận thanh lý , bán lại.

Trong quá trình triển khai, Ngân hàng

Nhà nước chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết, phối

hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương ,

cùng với sự hỗ trợ chi trả của Bảo hiểm tiền

gửi Việt Nam.

2 – Về nâng cao năng lực tài chính ở các

ngân hàng thương mại. Để tăng vốn điều lệ

cho các ngân hàng thương mại, Nhà nước phải

có các giải pháp tài chính từnguồn ngân sách

nhà nước. Thực hiện chủ trương nói trên ,trong

3 năm 2002 - 2004 , Ngân hàng Nhà nước đã

phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ đề

án thựchiện cấp bổ sung hàng nghìn tỉ đồng

vốn điều lệ cho 5 ngân hàng thươngmại nhà

nước. Tính đến cuối năm 2004, vốn điều lệ của

nèn

các ngân hàng thương mạinhà nước đạt

khoảng 16.960 tỉ đồng, gấp 3 lần năm 2000 .

Đối với khối ngân hàng thương mại cổ

phần, việc tăng vốn chủ yếu do các cổ đông

góp thêm và phát hành thêm cổ phần trong

kinh tế. Sau khi sắp xếp và củng cố lại , hầu hết

các ngân hàng thương mại cổ phần vững

mạnh, hoạt động có hiệu quả , uy tín ngày càng

cao. Do đó các cổ đông hiện tại sẵn sàng góp

thêm vốn, việc phát hành cổ phần mới trong xã

hội có nhiều thuận lợi. Nhiều tổ chức tài chính

quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài cũng muốn

mua cổ phần của một số ngân hàng thương

mại cổ phần nước ta . Khối ngân hàng này đến

nay về cơ bản đã tăng đủ vốn điều lệ theo quy

định. Một số ngân hàng thương mại cổ phần

còn tăng thêm vốn theo yêu cầu nâng cao khả

năng cạnh tranh và bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn

giữa "vốn tự có" và tổng "tài sản có" đã đạt tối

thiểu 8% phù hợp với thông lệ quốc tế .

Đối với khối ngân hàng thương mại, Nhà

nước tăng vốn điều lệ để bảo đảm tỷ lệ an toàn

vốn tối thiểu 8% bằng nguồn cấp bổ sung chủ

yếu từ ngân sách nhà nước. Nhưng trong điều

kiện cân đối ngân sách nhà nước luôn khó

khăn , mỗi năm phải bỏ ra vài nghìn tỉ đồng

cấp vốn bổ sung cho các ngân hàng thương

mại nhà nước thực sự là một bài toán khó. Bởi

vì hiện nay khối ngân hàng này không những

chưa đạt được tỷ lệ an toàn vốn 8% theo yêu

cầu, mà còn có xu hướng giảm sút . Do dư nợ

cho vay ngày càng tăng nhanh (bình quân mỗi

năm tăng trên 22% ), nhưng vốn điều lệ thì

tăng chậm , nên tỷ lệ an toàn vốn có xu hướng

giảm (bình quân hiện nay dưới 5%) .

cấu lạingânhàng thương mại. Đây làmộtnội

dung chủ yếu của chương trình cơ cấu lại hệ

thống ngân hàng thương mại Việt Nam , một

mặt làm lành mạnh tình hình tài chính của bản

thân mỗi ngân hàng, mặt khác giải phóng một

3 – Về xử lý nợđọng trong chương trình cơ

khối lượng vốn rất lớnđể quay vòng , tái đầu tư

cho nền kinh tế . Do đó, các ngân hàng thương

Nhìnchungsố nợ nhóm I : mặc dù có tài sản

mại đã tập trung rất quyết liệt cho vấn đề này .

bảo đảm , nhưng không phát mãi được do các

tài sản đó hoặc là rất khó bán, hoặc tài sản

thiếu tính pháp lý, tài sản vướng mắc về thủ

tục công chứng , thiếu thủ tục chuyển quyền sở

hữu , thi hành án chậm, sự thiếu phối hợp chặt

chế của cơ quan chức năng ở địaphương. Vốn

vẫn bị đọng trong khi ngân hàng thương mại ở

nhiều thời điểm thiếu vốn bằng đồng Việt

Nam để cho vay và vẫn phải trả lãi vốn huy

động của dân cho số vốn bị đọng đó . Đối với

nợ nhóm II : nợ không có tài sản , nhưng con nợ

không còn tồn tại, Chính phủ đã phê duyệt

phương án xử lý . Đối với nợ nhóm III: nợ

không có tài sản bảo đảm , nhưng con nợ còn

tồn tại . Số nợ này tập trung chủ yếu vào các
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doanh nghiệp nhà nước, đây là vấn đề hết sức

nan giải , bởi vì việc xử lý những doanh nghiệp

nhà nước để thu hồi nợ lại không do ngân hàng

tự quyết định, mà tuỳ thuộc vào phương án đổi

mới, sắp xếp lại do Chính phủ phê duyệt. Mặc

dù Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ

Tài chính thành lập Hội đồng thẩm định đánh

giá lại các khoản nợ không có tài sản bảo đảm

của các doanh nghiệp nhà nước tại các ngân

hàng thương mại quốc doanh , nhưng việc xử

lý vẫn chưa có kết quả đáng kể.

Cùng với cơ chế xử lý nợ của Chính phủ,

của Ngân hàng Nhà nước, phát mại và khai

thác tài sản thế chấp, thì các ngân hàng thương

mại và tổ chức tín dụng còn chủ động xử lý nợ

đọng từ quỹ dự phòng rủi ro . Tuy nhiên, yêu

cầu xử lý nợ tồn đọng vẫn đang được đặt ra hết

sức cấp bách . Việc xử lý tài sản thế chấp đang

gặp phải một loạt vướng mắc nằm ngoài

những nỗ lực chủ quan của các ngân hàng

thương mại. Trongkhi đó yêu cầu tiếp tục cấp

sung vốn điều lệ vẫn đang được đặt ra rất

cấp bách .

bổ

Trước thực tế đó, thiết nghĩ giải pháp tiếp

tục cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại

Việt Nam trong những năm tới cần tập trung

vào các hướng sau :

Một là : Giải pháp tăng vốn điều lệ . Trong

điều kiện cân đối ngân sách nhà nước luôn

trong tình trạng căng thẳng , Chính phủ nên

mạnh dạn bán cổ phần hạn chế ở tỷ lệ 20% -

40% vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương

mại nhà nước cho cán bộ ngân hàng , cho các

đối tượng khác, ... không giữ quyền điều hành

ngân hàng . Như vậy, vẫn bảo đảm được tính sở

hữu của Nhà nước trong các ngân hàng này.

Đồng thời, nên cho phép để lại 50% các khoản

nộp ngân sách nhà nước hàng năm của các

ngân hàng thương mại nhà nước để tăng vốn

điều lệ , bởi vì số vốn đó vẫn luôn thuộc sở hữu

nhà nước .

Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX cũng

chủ trương mạnh dạn cổ phần hóa một số tổng

công ty 90 và 91 , kể cả trong lĩnh vực bảo

hiểm , ngân hàng . Ngành ngân hàng đã xây

dựng đề án, và đã tiến hành cổ phần hóa Ngân

hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng

phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long . Từ

kinh nghiệm của những đơn vị làm trước, quá

trình cổ phần hóa ngân hàng thương mại cần

quan tâm đúng mức đến việc mở rộng cho các

nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho họ

chuyển giao công nghệ ngân hàng hiện đại,

trình độ quản trị ngân hàng tiên tiến vào Việt

Nam theo đúng tiến độ hội nhập trong lĩnh vực

dịch vụ ngân hàng .

Đặt ra lịch trình chặt chẽ cho tất cả các

ngân hàng thương mại cổ phần phải thường

xuyên tăng vốn điều lệ hàng năm . Nếu không

đạt được tiến độ thì yêu cầu phải sáp nhập .

Tương tự như đối với các ngân hàng thương

mại nhà nước , việc bán cổ phần của các ngân

hàng thương mại cổ phần cũng cần được mở

rộng cho các nhà đầu tư nước ngoài . Đồng

thời, tạo mọi điều kiện cho cổ phiếu của cả hai

khối ngân hàng thương mại sớm được niêm

yết , giao dịch trên thị trường chứng khoán,

trước tiên là trong nước, sau đó làm thí điểm

trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Hai là : Giải pháp xử lý nợ xấu. Chính phủ

cần chỉ đạo kiên quyết hơn để các cấp, các

ngành hữu quan thực sự quan tâm , phối hợp

với ngành ngân hàng tháo gỡ khó khăn , xử lý

có hiệu quả các khối tài sản thế chấp, nhất là

tài sản liên quan đến các vụ án lớn , bao gồm

các khâu: hoàn thiện giấy tờ pháp lý về tài sản ,

phối hợp bàn giao sớm , khẩn trương đưa tài

sản ra đấu giá, giải quyết các vướng mắc khác

phát sinh . Các ngân hàng thương mại và tổ

chức tín dụng cần có thực quyền chủ động xử

lý tài sản thế chấp khi các khách hàng vay vốn

không trả được nợ hay cố tình chây ỳ không
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trả nợ . Giảm thiểu các thủ tục hành chính lòng

vòng và kéo dài trong quá trình xử lý tài sản

thế chấp của ngân hàng .

Ba là : Giải pháp về hạch toán kế toán và

làm trong sạch bảng cân đối tài chính của ngân

hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại

Việt Nam hiện tại chưa thể thựchiện được hệ

thống tài khoản kế toán theo đúng thông lệ

quốc tế , nhưng cần đặt ra lộ trình cụ thể để hội

nhập về vấn đề này. Ngay từ bây giờ Ngân

hàng Nhà nước nên bàn với Bộ Tài chính xây

dựng cơ chế để cho phép các ngân hàng

thương mại trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo

thông lệ quốc tế .

Thanh tra ngân hàng Nhà nước cần có quan

điểm cụ thể, sâu sát trong các báo cáo kiểm

toán quốc tế các ngânhàng thương mại

Việt Nam để bảo đảm tính sát thựccủa nó:

đồng thời công bố công khai kết quả xếp hạng

tổ chức tín dụng . Hoặc là cung cấp thông tin

cho tạp chí haybáo chuyên ngành đểhọ xếp

hạng và công bố dưới danh nghĩa của báo chí ,

bảo đảm chính xác, khách quan. Song bên

cạnh đó cần nâng cao trách nhiệm của kiểm

toán nội bộ, nâng cao chất lượng hoạt động

thanh tra để bảo đảm chất lượng hoạt động,

phòng ngừa và ngăn chặn các sai phạm tại các

ngân hàng thương mại.

Cần nâng cao chất lượng hoạt động của

Thanh tra ngân hàng Nhà nước và của kiểm

toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại để

bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định quản

lý nhà nước về hoạt động ngân hàng , tuân thủ

nghiêm các chế độ , nguyên tắc, nâng cao chất

lượng hoạt động cho vay trong các ngân hàng

thương mại và tổ chức tín dụng.

Bốn là : Các giải pháp chung khác . Các

ngân hàng thương mại đẩy nhanh việc thực

hiện các đề án hiện đại hóa công nghệ ngân

hàng , phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ,

nâng cao năng lực quản trị điều hành tiên tiến

theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với tăng

cường công tác giám sát nội bộ , tiếp tục hoàn

thiện việc thực hiện hạch toán kế toán và kiểm

toán . Các ngân hàng thương mại và các tổ

chức tín dụng có sự điều chỉnh hoạt động tín

dụng, hạn chế sử dụng vốn huy động ngắnhạn

để cho vay đầu tư dài hạn vào nhà đất, bất

động sản , mua sắm ô-tô...

Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín

dụng nên có sự hợp tác liên kết nhiều hơn

trong việc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh ,

hợp tác có hiệu quả vì lợi ích chung của cộng

đồng ngân hàng và lợi ích chung của nền kinh

tế , mở rộng đồng tài trợ vốn cho các dự án lớn

của nền kinh tế, phát triển dịch vụ ngân hàng

bán lẻ , đặc biệt là công nghệ thẻ thanh toán ,

tăng tỷ trọng thu nhập từdịch vụ trong cơ cấu

tổng thu nhập của mỗi tổ chức tíndụng.

Cần có cơ chế và biện pháp về mặt tổ chức,

bảo đảm tính liên kết, tính hệ thống chặt chẽ

của các quỹ tín dụng nhân dân , nhất là trong

nghiệp vụ điều hòa vốn, hỗ trợ khả năng thanh

toán , đào tạo cán bộ và kiểm soát hoạt động,

nâng cao vai trò của loại hình tín dụng hợp tác

này trong việc đáp ứng nhu cầu vốn ở nông

thôn .

Mỗi ngân hàng thương mại tiếp tục tập

trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,

thực hiện việc tuyển chọn cán bộ mới theo các

tiêu chuẩn công khai rõ ràng và quy trình

khách quan . Chú ý khâu quy hoạch cán bộ ,

đàotạotại chỗ vàsử dụng cán bộ nguồn, cử

cán bộ có điều kiện đi học tập bồi dưỡng ở

nước ngoài và thuê chuyên gia nước ngoài .

Chính phủ chỉ đạo kiên quyết đẩy nhanh tiến

độ giải thể, thanh lý các doanh nghiệp nhà

nước hoạt động thua lỗ kéo dài , làm minh bạch

và phát triển thị trường bất động sản . Hoàn

thiện môi trường pháp lý, bảo đảm sự bình

đẳng trong hoạt động kinh doanh của các ngân

hàng thương mại và các doanh nghiệp thuộc

mọi thành phần kinh tế . D

2
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T

TRONG văn học của nhiều nước trên thế

giới có những nhà văn mà sự xuất hiện

của họ đánh dấu một trình độ mới

của văn học dân tộc . Đó là Đan -tê của I-ta-li-a,

Pu- skin của Nga. Mác và Ăng-ghen gọi Đan -tê

là nhà thơ trung đại cuối cùng và là nhà thơ đầu

tiên của thời cận đại. Bi- ê- lin -xki đã từng gọi

Pu -skin là nhà thơ nghệ sĩ đầu tiên của nước

Nga, người đã đem lại cho nước Nga thơ ca như

là một nghệ thuật , chứ không phải chỉ là diễn

đạt hay những tư tưởng cao cả. Trong lịch sử

văn học Việt Nam

Nguyễn Du ( 1765

1820 ) cũng là một nhà

thơ có địa vị như thế.

Nguyễn Du là

người đã kết tinh mọi

truyền thống ưu tú

nhất của văn học bác

học và văn học dân

gian Việt Nam, người

kết hợp vốn văn học

Việt Nam và văn học

Trung Quốc để sáng

tạo ra kiệt tác có tầm

cỡ thế giới là Truyện

Kiều . Với Truyện

như thế . Nguyễn Du đã thể hiện một tinh thần

nhân đạo sâu sắc nhất và một tinh thần phê

phán không khoan nhượng đối với các thế lực

đen tối của xã hội phong kiến . Nguyễn Du là

nhà văn được cả dân tộc suy tôn , yêu chuộng và

tự hào. Năm 1965 , ông đã vinh dự được

Hội đồng Hòa bình thế giới đề xuất kỷ niệm

cùng với tám danh nhân văn hóa thế giới ,

trong đó có Hô-ra- xơ (La Mã), Đan -tê (I-ta-li- a ),

Lô-mô-nô-xốp (Nga), Ít-xơ (Ai-len) ... Nguyễn

Du là thi hào Việt Nam đầu tiên đi vào lịch sử

NGUYỄN DU .

đại thi hào

dân tộc

Kiều , ông đã đưa thể loại truyện Nôm thịnh

hành từ thế kỷ XVII lên một trình độ cổ điển ,

tiếp cận với thể loại tiểu thuyết tâm lý hiện đại .

Ông đã đưa tiếng Việt văn học lên trình độ cổ

điển tuyệt vời, trở thành mẫu mực của ngôn ngữ

nghệthuật dân tộc. Đến lượt mình Truyện Kiều

lại dấy lên những hoạt động văn học, văn hóa

phong phú khác như vịnh Kiều , bình Kiều, đố

Kiều , lẩy Kiều , bói Kiều , trò Kiều ... Truyện

Kiều trở thành tác phẩm độc tôn trong đời sống

văn học dân tộc . Trên thế giới cũng hiếm có

một tác phẩm nào có ảnh hưởng tới văn hóa dân

tộc sâu rộng đến như thế ! Thơ chữ Hán của

Nguyễn Du cũng là một đỉnh cao trong thơ chữ

Hán Việt Nam, với nghệ thuật của một cây đại

bút như có nhà nghiên cứu Trung Hoa đã gọi

TRẦN ĐÌNH SỬ •

văn hóa nhân loại.

Cho đến nay Truyện

Kiều của ông đã

được dịch ra hơn 20

thứ tiếng trên thế

giới , thể hiện lòng

ngưỡng mộ của nhân

loại đối với nhà thơ

Việt Nam .

Nguyễn Du quê ở

Tiên Điền, Nghi

Xuân , Hà Tĩnh , sinh

năm Ất Dậu (1765 )

ở Thăng Long. Có ý

kiến nói ông sinh

năm 1766, nhưng tài

liệu còn cần xác nhận thêm . Tuy xuất thân từ

một gia đình quý tộc nhiều đời làm quan lớn

trong triều đình Lê - Trịnh, nhưng Nguyễn Du

lại là người chứng kiến sự sụp đổ , ly tán của gia

đình và sự cáo chung của triều đình phong kiến

mà gia đình ông mang nặng công ơn . Cơn

phong ba lịch sử dữ dội đã làm bật gốc quý tộc

của Nguyễn Du, cho ông có dịp sống cuộc đời

cơ cực , lầm than của người dân thời loạn và làm

cho tư tưởng của nhà thơ đổi thay căn bản . Từ

một người mang nặng tư tưởng chính thống,

ôm mộng khôi phục nhà Lê , Nguyễn Du đã

phải chấp nhận sự đổi thay của thực tế lịch sử .

* GS, TS , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

36 Số 24 (tháng 12 năm 2005 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Từ một người mang tư tưởng lập công danh,

Nguyễn Du cảm nhận được công danh chỉ là

phù vân , không mấy mặn mà với bước đường

quan chức. Từ một nhà quý tộc , Nguyễn Du trở

thành một nhà nhân đạo chủ nghĩa , đồng tình

sâu sắc với mọi kiếp người bất hạnh trên thế

gian , nhà văn có cảm hứng hiện thực chủ nghĩa,

cảm thấy được sự bất công tàn bạo của xã hộicông tàn bạo của xã hội

phong kiến và lên án , tố cáo tội ác của nó.

ở

Toàn bộ sáng tác của Nguyễn Du đã thể hiện

tư tưởng rất sâu sắc và tài năng nghệ thuật tuyệt

vời của ông. Truyện Kiều , theo nghiên cứu mới

nhất của các nhà văn bản học ngày nay, có khả

năng được sáng tác vào những ngày ông sống ở

quê vợ Thái Bình ( 1786 - 1796) , được sửa chữa,

hoàn thiện dần dần cho đến trước khi Gia Long

lên ngôi (1802 ) thì hoàn thành, sau đó được sao

chép, khắc in , lưu truyền ở cả ba miền Bắc ,

Trung , Nam và tạo thành các dị bản khác nhau.

Mặc dù nguyên bản Truyện Kiều của Nguyễn

Du đến nay không còn, nhưng theo nghiên cứu

của các nhà văn bản học thì trên 90 % văn bản

của Nguyễn Du vẫn còn bảo lưu , phần sai khác

còn lại có thể dần dần khôi phục . Như thế , giá

trị văn bản Truyện Kiều của Nguyễn Du đến

nay căn bản vẫn còn khá nguyên vẹn và ta hoàn

toàn có cơ sở để đánh giá đúng sáng tạo của

thi hào.

Ngay khi mới ra đời , các nhà nhỏ đương thời

với Nguyễn Du đã đánh giá Truyện Kiều là

thiên tuyệt bút "có con mắt nhìn xuyên sáu cõi,

có tấm lòng nghĩ suốt đến nghìn đời" . Truyện

Kiều trước hết là tiếng khóc lớn cho số phận

con người. Ông không chỉ khóc cho những kẻ

tài hoa bạc mệnh mà khóc cho những khát vọng

hạnh phúc lứa đôi, ước mơ tự do công lý, cho

phẩmchất trong trắng bị chà đạp tàn bạo dưới

thế lực đen tối . Nhà thơ Tố Hữu đã hiểu rất

đúng cảm hứng nghệ thuật của Nguyễn Du khi

ông viết: " Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều" .

Nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã khái quát :

" Truyện Kiều là một tiếng kêu thương" . Đó là

tiếng kêu đau đớn vì thương yêu, trân trọng

con người , đặc biệt là thương yêu những người

phụ nữ. Nguyễn Du đã hai lần kêu lên : " Đau

đớn thay phận đàn bà !" .đớn thay phận đàn bà !" . Một lần trong Truyện

Kiều , một lần trong Văn tế thập loại chúng sinh .

Vấn đề phụ nữ đã được nói đến trong Chinh phụ

ngâm , Cung oán ngâm khúc , nhưng Nguyễn Du

đã kế thừa và nói sâu hơn, phổ quát hơn .

Nguyễn Du không chỉ nói về người tài , nói về

người phụ nữ, mà nói về con người nói chung :

" Trời kia đã bắt làm người có thân . Bắt phong

trần phải phong trần . Cho thanh cao mới được

phần thanh cao" . Cả Truyện Kiều , nhà thơ chủ

yếu nói về nỗi đau của con người . Điều ấy giải

thích vì sao tác phẩm của Nguyễn Du đã có

được sức lay động, cộng hưởng rộng rãi trong

mọi tầng lớp nhân dân. Nhân vật Thuý Kiều tuy

là xuất thân gia đình tiểu phong kiến, song nỗi

đau của cô là nỗi đau của con người nói chung:

bị vu oan, bị ngược đãi, bị mua đi bán lại , bị

đánh đập , bị làm nhục. Đó là nỗi đau của con

người bị tước mất quyền sống, quyền được công

lý bảo vệ. Nguyễn Du đã từng mơ ước có một

triều đình kiểu Từ Hải , có thể "Oán thì trả oán ,

ân thì trả ân" , nhưng ông không tin là có thể có

thật trong xã hội phong kiến, và Từ Hải phải

chết. Từ Hải chỉ xuất hiện để khẳng định một

khát vọng tha thiết của nhà thơ . Trong Văn

chiêu hồn , Nguyễn Du đã nói đến nỗi bất hạnh

"thập loại chúng sinh" , từ trẻ sơ sinh cho đến

người lớn , từ kẻ làm quan, làm tướng, kẻ giàu

sang cho đến người làm nghề nguy hiểm, nghề

buôn bán, đặc biệt là người phụ nữ làm nghề ca

kỹ, thể hiện một tình thương bao la hết mọi kiếp

người , mong cho họ được siêu sinh tịnh độ .

Truyện Kiều kết tinh những yếu tố sâu sắc nhất

trong tư tưởng truyền thống như lòng hiếu sinh

của nho gia, đạo từ bi hỷ xả của phật giáo, quan

niệm về có thân là có khổ của đạo gia... Nguyễn

Du đã quy mọi nguyên nhân nỗi đau của con

người vào định mệnh thần bí mà ông trời là đại

diện. Cái gọi là số mệnh thực chất chỉ là một
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tổng hòa của mọi nguyên nhân khách quan và

chủ quan , tính chung và tính riêng của mỗi

người làm nên trạng thái nhân sinh (giàu nghèo,

sang hèn... ) và kết cục cuộc đời, nhưng con

người không bao giờ biết trước hết được . Bằng

ngôn ngữ hình tượng , nhà văn có thể phơi bày

tổng hòa của các nguyên nhân đó . Truyện Kiều

đã cho thấy ngoài nguyên nhân chủ quan của

Kiều , trạng thái xã hội chính là nguyên nhân bất

hạnh của đời Kiều : thế lực đồng tiền, quan lạitiền, quan lại

tham lam , tàn nhẫn ... Những câu thơ lên án

thống thiết đối với ông trời, ông xanh , thực chất

là lên án các thế lực đen tối đã đẩy nàng vào hố

lửa . Về phương diện này có thể nói Nguyễn Du

có con mắt hiện thực.

Tuy nhiên , cái làm nên sức thuyết phục và

sức sống của Truyện Kiều lại là sức mạnh của

một thiên tài. Có lần nhà phê bình Hoài Thanh

đặt câu hỏi : Cái gì là chính trong giá trị nghệ

thuật của Truyện Kiều ? Và ông tự trả lời: "Cái

chính là ở chỗ Nguyễn Du đã tái tạo lại cuộc

sống đương thời và sáng tạo ra một thế giới có

thật. Trong đó có những người rất sống , rất

thật và do rất sống mà không ai giống ai" .

Hoài Thanh đã nắm bắt đúng thực chất của vấn

đề . Nhưng làm thế nào để tạo được những con

người sống động như thế thì đó là điều bí ẩn của

nghệ thuật mà chúng ta chỉ có thể nói đôi điều

đại khái và không bao giờ nói hết . Từ đầu đến

giữa thế kỷ XVII, văn học Việt Nam đã có

truyện Song Tinh, Truyện Hoa tiên và một số

truyện Nôm khác . Song chưa có truyện Nôm

nào xây dựng được những nhân vật sống và thật,

những nhân vật có thể khiến cho người đọc vui

sướng hay đau đớn , khóc than , tiếc nuối cùng

nhân vật như Truyện Kiều . Điều này liên quan

đến nghệ thuật dùng từ , chọn chi tiết, tạo không

khí , nhưng quan trọng hơn hết là năng lực nắm

bắt đặc trưng , hồn vía của từng con người trong

từng tình huống cụ thể , năng lực phát hiện

những biến thái tâm lý tinh vi của nhân vật . Có

thể nói Nguyễn Du lần đầu tiên trong văn học

Việt Nam đã sáng tạo được một tác phẩm mang

tính cách nghệ thuật. Nói cách khác , Nguyễn

Du đặt mục tiêu tái tạo ra sự sống, chứ không hề

giản đơn là kể chuyện hay mượn câu chuyện để

nêu lên những điều giáo huấn.

Có người nói Truyện Kiều của Nguyễn Du

chỉ là diễn nôm một tác phẩm có sẵn của người

Trung Quốc , cho nên phần sáng tạo không

nhiều . Đúng là Truyện Kiềunhiều . Đúng là Truyện Kiều vay mượn cốt

truyện của cuốn tiểu thuyết Kim Vân Kiều

truyện của nhà văn Thanh Tâm Tài Nhân

(Trung Quốc) viết vào khoảng cuối thời nhà

Minh đầu thời nhà Thanh , và Nguyễn Du phần

nhiều theo sát cốt truyện đó . Chuyện vay mượn

cốt truyện nước ngoài trong sáng tạo nghệ thuật

là chuyện thường tình trong lịch sử văn học

nhân loại , nhất là vào thời trung đại , vấn đề là

sáng tạo lại như thế nào. Trước đây không ít

người tiến hành so sánh Truyện Kiều với Kim

Vân Kiều truyện chỉ trên cấp độ sự kiện, cốt

truyện và rút ra kết luận đáng buồn là Nguyễn

Du ít sáng tạo . Nhưng đó là ngộ nhận về nghệ

thuật. Trong nghệ thuật cốt truyện tuy quan

trọng , song cách kể còn quan trọng hơn. Lý

luận văn học hiện đại xác nhận , cùng một cốt

truyện mà cách kể khác nhau sẽ cho ta những

tác phẩm khác hẳn nhau về tư tưởng và nghệ

thuật. Truyện Kiều của Nguyễn Du là một

trường hợp tiêu biểu cho lý luận đó. Thực vậy,

khi sử dụng cốt truyện của Thanh Tâm Tài

Nhân, Nguyễn Du đã hình dung lại con người,

sáng tạo lại hoàn toàn về cách kể và lời kể.

Nguyễn Du đã bỏ hình thức tiểu thuyết chương

hồi bằng văn xuôi của nguyên tác để tạo lại một

truyện thơ bằng văn vần, một điều các tác giả

trước Nguyễn Du đã làm . Điều mới lạ của

Nguyễn Du là ông đã hình dung con người như

một dòng cảm xúc, một dòng tâm trạng và thay

đổi mô hình tự sự của tác phẩm , thay đổi điểm

nhìn trần thuật đối với nhân vật theo một

phương hướng tiến bộ hơn nhà văn

Trung Quốc . Mô hình này chỉ xuất hiện khi

nào nhà văn nhìn ra được cá tính và sự sống

nội tại của nhân vật . Nếu nhà văn Trung Quốc
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miêu tả nhân vật theo điểm nhìn bên ngoài thì

Nguyễn Du đã kể chuyện theo điểm nhìn bên

trong . Nhà văn như đứng từ điểm nhìn của nhân

vật để kể chuyện, miêu tả cảnh vật, khắc họa

tâm lý , làm cho toàn bộ đời sống bên trong của

nhân vật được phơi bày trọn vẹn, khiến cho

người đọc không phải chỉ nhìn nhân vật từ bên

ngoài mà như được sống cùng nhân vật. Hệ quả

của mô hình này là Nguyễn Du đã tái hiện được

con người bên trong của nhân vật, mỗi lời thơ

của truyện như thốt ra từ tâm can nhân vật , các

yếu tố cảnh vật và tâm trạng được tăngcường,

và kết quả Truyện Kiều là một tác phẩm mới

hẳn . Thực chất của nghệ thuật văn học là ở

phương diện ngôn từ . Ngôn từ vừa là sản phẩm

sáng tạo của mỗi nhà văn , vừa là phương thức

tồn tại của văn học. Không có ngôn từ là không

có gì hết. Vì thế ngôn từ đóng vai trò cực kỳ

quan trọng . Cùng với cách kể chuyện mới ,

Nguyễn Du đổi mới toàn bộ ngôn ngữ kể

chuyện, sử dụng rộng rãi các hình thức độc

thoại nội tâm, lời nửa trực tiếp ... Đồng thời,

Nguyễn Du đã sử dụng tiếng Việt mộtcách tài

tình , tạo ra những dòng thơ vừa đẹp, vừa chính

xác, vừa gợi cảm , vừa giàu chất thơ khó ai sánh

kịp trong thơ tiếng Việt. Về mặt thể thơ ,

Nguyễn Du đã sáng tạo ra hình thứcvăn học

của thơ lục bát, nâng hình thức lục bát dân dã

trong ca dao, dân ca thiên về kể lể lên hình thức

vănhọccổ điển với luật bằng trắc chỉnh tề ,

nhiều hình thức tiểu đối phong phú, đa dạng ,

có khả năng biểu đạt cô đọng, hàm súc, nhiều

dư vị .

Truyện Kiều là tập đại thành của văn học

Việt Nam , kết tinh những tư tưởng sâu sắc nhất

về con người, về cuộc đời, tổng hợp những tinh

hoa đẹp đẽ nhất của nghệ thuật kể chuyện, nghệ

thuật thơ ca, nghệ thuật kịch , là sự kết hợp tài

tình nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật thơ ca cổ

điển của Trung Hoa và nghệ thuật Việt Nam,

làm thành một đỉnh cao chói lọi trong văn học

dân tộc . Thành tựu ấy chỉ có bậc đại thi hào mới

thực hiện được mà những bí mật của nó sẽ còn

là đề tài nghiên cứu không bao giờ vơi cạn .

Thành tựu của Truyện Kiều là vô song,

nhưng không phải là tất cả. Thơ chữ Hán của

Nguyễn Du cũng là một thành tựu đột xuất . Thơ

chữ Hán của Nguyễn Du ở vào giai đoạn chín

muồi, điêu luyện . Có nhà nghiên cứu Trung

Quốc nhận định thơ chữ Hán của ông thuộc loại

thơ của bậc đại bút . Thành tựu đột xuất của thơ

chữ Hán Nguyễn Du là tập Bắc hành tạp lục

viết trong khi đi sứ Trung Quốc. Hình như ở tập

thơ viết về những người, những việc của nước

Trung Hoa này nhà thơ của chúng ta được tự do

thể hiện tình cảm , tư tưởng hơn , nên trước mắt

ta xuất hiện một Nguyễn Du táo bạo, mạnh mẽ,

bộc trực, khác hẳnbộc trực , khác hẳn Nguyễn Du trong hai tập

ThanhHiên thi tập và Nam trung tạp ngâm làm

ở trong nước. Nếu trong hai tập thơ trước

Nguyễn Du thiên về biểu hiện tình cảm sầu hận ,

than tiếc thân thế, tài hoa phí hoài của riêng

mình, thì ở tập thơ này nhà thơ thiên về

sát, suy ngẫm về thế sự , lịch sử . Mỗi khi đi qua

một di tích , danh lam thắng cảnh hay di chỉ của

nhân vật lịch sử Trung Hoa, những điều mắt

thấy, tai nghe đều trở thành đề tài của những bài

thơ tự sự , trữ tình nổi tiếng của Nguyễn Du. Bài

thơ Người hát rong ở Thái Bình và Những điều

trông thấy thể hiện một mối quan tâm sâu sắc ,

thiết tha đối với số phận của những người dân

nghèo khổ mà ông nhìn thấy trên đường . Và

Quốc , lẽ nào trong đó không có sự xót thương

điều đó đâu chỉ nói về người đói khổ ở Trung

thường trực đối với người dân trong nước ,

không có sự hồi tưởng tới cảnh đói khát, ốm đau

không thuốc thang của chính Nguyễn Du và vợ

con của ông trong mười năm gió bụi và cả

những năm đầu ông làm quan cho nhà Nguyễn?

quan

Trong thơ chữ Hán Nguyễn Du có những bài

thể hiện lòng xót thương vô hạn đối với những

người phụ nữ tài sắc , chịu số phận oan trái trong

cuộc biến động của lịch sử . Bài thơ Bài ca

người gẩy đàn ở Long Thành kể về số phận

đáng thương của một người gẩy đàn tài hoa

xinh đẹp trong cung ngày trước , sau cơn đổi

thay triều đại, nay trở thành người đàn bà
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tiêu tụy . Cả bài thơ thấm đẫm một giọng ngậm

ngùi , ai oán. Trong cảm xúc về số phận những

người tài sắc , chắc chắn có sự xót thương cho số

phận của chính nhà thơ. Trong bài Đọc tập Tiểu

Thanh ký , Nguyễn Du vừa xót thương cho số

phận của cô Tiểu Thanh tài sắc mà bạc mệnh,

vừa liên tưởng tới số phận của mình : " Ba trăm

năm lẻ sau này nhỉ . Thiên hạ ai người khóc

Tố Như? " . Bài thơ này tuy viết về một người

Trung Hoa nhưng có ý kiến nói được làm khi ở

trong nước , cho nên không có trong tập Bắc

hành tạp lục. Dù sao cảm hứng về người tài hoa

bạc mệnh luôn đeo bám Nguyễn Du suốt đời,

một tình cảm xót thương dành cho những giá trị

hiếm hoi của nhân loại , một lời nhắn gửi đối với

hậu thế hãy xót thương, trân trọng người tài .

Thơ chữ Hán của Nguyễn Du còn có một

loạt bài nói về các nhà thơ Trung Hoa mà ông

coi như người bạn, người thầy . Đó là

Khuất Nguyên, Đỗ Phủ. Nguyễn Du là người có

tu dưỡng uyên thâm về Hán học, đã từng học

tập không biết bao nhiêu bậc thầy Trung Hoa cổ

đại mà ông chưa một lần được viếng thăm .

Chuyến đi sứ thật là một diễm phúc để ông có

dịp chiêm bái những bậc thầy văn chương mà

bạc mệnh . Nguyễn Du có dịp xem bơi trải trên

sông Mịch La để tưởng nhớ Khuất Nguyên.

Ông hoàn toàn đồng cảm với tấm lòng cô trung

của Khuất Nguyên và căm phẫn với lũ thượng

quan đương thời. Ông nhìn thấy trong hiện thực

đen tối đương thời không có chỗ dung thân cho

những người tài hoa trong sáng. Vì thế, trong

bài thơ Phản chiêu hồn , Nguyễn Du chống lại

bài Chiêu hồn tương truyền của Tống Ngọc làm

để gọi hồn Khuất Nguyên trở về . Bởi dẫu có về

cũng không có chỗ dung thân . Nguyễn Du đã

bày tỏ một lập trường không khoan nhượng đối

với thực tại đen tối . Bài thơ Mộ Đỗ Thiếu Lăng

ở Lỗi Dương thể hiện tình cảm mến yêu, thông

cảm rất mực chân thành giữa những người

lỗi lạc . Thơ chữ Hán của Nguyễn Du thể

hiện một nghệ thuật điêu luyện và một tầm tư

tưởng sâu sắc, một tư thế văn chương cứng cỏi

đáng làm bậc thầy cho hậu thế về thái độ đối

với hiện thực .

Sáng tác của Nguyễn Du là một phần quý

báu nhất và đặc sắc nhất trong di sản văn học

của dân tộc Việt Nam, là phần đã trở thành tài

sản văn hóa thế giới, một trong những phần

không thể thiếu làm nên sự phong phú cho mỗi

người Việt Nam hiện đại . Tác phẩm của

Nguyễn Du đem lại cho ta niềm tin vào tài năng

và giá trị của văn hóa dân tộc , làm cho ta thêm

mến yêu và tự hào với các truyền thống ưu tú

của Việt Nam, cổ vũ chúng ta sáng tạo thêm

những giá trị mới xứng tầm với dân tộc .

Để phát huy xứng đáng giá trị của di sản

nghệ thuật của đại thi hào Nguyễn Du, chúng ta

có nhiều việc cần phải làm. Một là trên cơ sở

những thành tựu đã có về văn bản học cố gắng

xác định được một văn bản gần với nguyên tác

nhất. Hai là tiếp tục nghiên cứu mọi mặt về tư

tưởng và nghệ thuật của Nguyễn Du để làm

sáng tỏ thêm các truyền thống nghệ thuật ưu tú

của dân tộc . Thơ chữ Hán Nguyễn Du tuy rất

hay, nhưng để cho mọi người có thể thưởng

thức được các giá trị của nó cần thiết phải có

những bản dịch nghĩa và dịch thơ vừa tín vừa

đạt. Thời gian qua đã xuất hiện thêm nhiều bản

dịch mới , cần thẩm định những công trình ấy để

chọn lấy những bản dịch xứng đáng nhất, có giá

trị nhất cho đông đảo người đọc thưởng thức .

Chưa bao giờ số người yêu mến và tự

nguyện nghiên cứu Nguyễn Du nhiều như ngày

nay . Đó là dấu hiệu của một thời kỳ văn hóa

đang bắt đầu thịnh vượng . Nên chăng đã đến

lúc thành lập một Hội Nguyễn Du học hay Kiều

học, đoàn kết mọi nhà nghiên cứu có tâm huyết,

có năng lực , phấn đấu đưa sự nghiệp nghiên cứu

di sản văn học của Nguyễn Du lên một bước

mới. Thiết nghĩ về phía nhà nước có thể thành

lập giải thưởng văn học quốc gia mang tên

Nguyễn Du để trao cho những tác phẩm có giá

trị nhất về văn học tiếng Việt. D
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NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT:

60 NĂM PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH ,

XÚNG ĐÁNG VỚI

SỰ TIN CẬY CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

TRỊNH THÚC HUỲNH

K

Ế tục sự nghiệp của Nhà xuất bản

Giải phóng thờitiền khởi nghĩa, ngày

| M 5-12-1945

, Nhà
xuất

bản
Sự thật

đã

chính thức ra đời tại Thủ đô Hà Nội . Nhà xuất

bản Sự thật trực thuộc Trung ương Đảng, dưới

sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư

Trường Chinh . Lúc bấy giờ Đảng Cộng sản

Đông Dương rút vào hoạt động bí mật, nên

Nhà xuất bản Sự thật hoạt động công khai

dưới danh nghĩa Nhà xuất bản của Hội những

người nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông

Dương.

Do yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của

công tác tư tưởng chính trị , năm 1950,

Ban Tuyên truyền Trung ương đã tổ chức một

Ban Biên tập phụ trách việc biên soạn và xuất

bản sách của Nhà xuất bản Sự thật, do đồng

chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Tuyên

truyền Trung ương, trực tiếp làm Trưởng ban .

Sau Đại hội II của Đảng, Nhà xuất bản

Sự thật có một bước ngoặt mới về tổ chức.

Năm 1952, Trung ương đã ra quyết định tổ

chức Ban Biên tập của Nhà xuất bản Sự thật

trực thuộc Trung ương Đảng với 20 cán bộ ,

được tổ chức theo các tổ chuyên môn như :

sách kinh điển , sách thời sự quốc tế , sách thời

sự trong nước, sách kinh tế - văn hóa - xã hội .

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải

phóng, từ cuối năm 1954, Nhà xuất bản Sự

thật có điều kiện mở rộng hoạt động, tuyển

thêm cán bộ, tăng cường bộ máy. Ngày 17-10-

1960, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị

quyết số 02-QĐ /TW xác định chức năng ,

nhiệm vụ của Nhà xuất bản . Theo Nghị quyết,

Nhà xuất bản là cơ quan của Nhà nước trực

thuộc Phủ Thủtướng , nay là Chính phủ . Thực

hiện Nghị quyết của Đảng, Nhà xuất bản được

tăng cường về mặt tổ chức cũng như các điều

kiện vật chất và các hoạt động được triển khai

trên một quy mô lớn hơn trước .

phong , nước nhà được thống nhất, cuối năm

1975,Nhà xuấtbảnSự thật đã đặt chi nhánh ở

thành phố Hồ Chí Minh và sau đó ở các tỉnh

miền Trung, để kịp thời đáp ứng nhu cầu về

sách chính trị và của bạn đọc trong cả nước .

Khẳng định vị trí, vai trò và ghi nhận những

tiến bộ của Nhà xuất bản , ngày 24-10-1979 ,

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải

* Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị

quốc gia - Sự thật
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Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định

53-QĐ /TW nâng cấp Nhà xuất bản Sự thật.

Với quyết định này, Nhà xuất bản là cơ quan ,

trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương , có vị

trí như một tổng cục .

Tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị

08-CT/TW ngày 31-3-1992 của Ban Bí thư

(Khóa VII) về tăng cường sự lãnh đạo và quản

lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công

tác báo chí - xuất bản, ngành xuất bản đã tiến

hành sắp xếp lại hệ thống xuất bản theo

phương hướng nâng cao chất lượng , hiệu quả,

trong đó có việc sáp nhập một số nhà xuất bản

có chức năng , nhiệm vụ gần giống nhau.

Trong bối cảnh đó để tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối

với công tác xuất bản đáp ứng yêu cầu của

nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, ngày

20-11-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã

ra Quyết định số 53 -QĐ /TW thành lập Nhà

xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trên cơ sở

hợp nhất 4 nhà xuất bản : Nhà xuất bản Sự thật

thuộc Ban Bí thư , Nhà xuất bản Thông tin lý

luận thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất

bản Tư tưởng - Văn hóa thuộc Ban Tư tưởng -

Văn hóa Trung ương, Nhà xuất bản Pháp lý

thuộc Bộ Tư pháp . Nhà xuất bản Chính trị

quốc gia - Sự thật trực thuộc Trung ương

Đảng.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Nhà xuất bản

Chính trị quốc gia - Sự thật từng bước ổn định ,

phát triển ; đã khẳng định được vị trí, vai trò

của mình trong hệ thống các nhà xuất bản .

Trên cơ sở nhiệm vụ, yêu cầu của tình hình

mới, ngày 3-4-2003 , Bộ Chính trị đã ra QuyếtQuyết

định số 68-QĐ /TW về chức năng, nhiệm vụ ,

tổchức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị

quốc gia – Sự thật. Quyết định nêu rõ : Nhà

xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị

sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự

lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí

thư , có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị

của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật

Xuất bản .

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

có nhiệm vụ : tổ chức biên tập, xuất bản các

sách chính trị , lý luận và pháp luật, phổ biến

đường lối , chủ trương của Đảng và chính sách ,

pháp luật của Nhà nước , nâng cao kiến thức

của nhân dân về chính trị, lý luận , pháp luật,

phục vụ sự nghiệp đổimới và hai nhiệm vụ

chiến lược : xây dựng, bảo vệ Tổ quốc . Nhà

xuất bản còn có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu

khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho

công tác biên tập , xuất bản và đề xuất với Bộ

Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực

xuất bản sách lý luận chính trị. Tham gia

nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài

khoa học xã hội cấp nhà nước , cấp ban , bộ ;

góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề chính

trị, lý luận , pháp luật , về chủ nghĩa xã hội, về

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội .

Nhà xuất bản không chỉ là nơi quy tụ các

nhà chính trị , các nhà quản lý và những người

hoạt động xã hội, các nhà khoa học, những

người làm công tác thực tiễn trên tất cả các

ngành, lĩnh vực , các khu vực, vùng miền của

cả nước mà còn mở rộng các hoạt động đối

ngoại và hợp tác quốc tế .

Những quyết định, những sự kiện , những

dấu mốc quan trọng trên đây cho thấy sự phát

triển , trưởng thành của Nhà xuất bản . Từmột

cơ quan chỉ có một số cán bộ vừa làm công tác

biên tập , vừa tổ chức in, phát hành , cơ sở vật

chất nghèo nàn, lạc hậu, mỗi năm chỉ xuất bản

được vài chục đầu sách,được vài chục đầu sách, đến nay nhà xuất bản

Chính trị quốc gia - Sự thật đã trở thành một

nhà xuất bản lớn với 300 cán bộ, công nhân

viên, trong đó có gần 60 tiến sĩ , thạc sĩ, chuyên

viên cao cấp, được tổ chức thành 20 đơn vị cấp

vụ, trong đó có 8 ban biên tập ; cơ sở vật chất

khang trang , hiện đại , mỗi năm xuất bản gần

1.000 đầu sách. Sáu mươi năm xây dựng và
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phát triển , nhà xuất bản đã đạt được những

thành tích hết sức quan trọng, trở thành con

chim đầu đàn , là nhà xuất bản hàng đầu trong

hệ thống các nhà xuất bản cả nước, có nhiều

đóng góp to lớn trong sự nghiệp xuất bản,

đóng góp tích cực vào công tác tư tưởng - văn-

hóa của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc qua các thời kỳ cách mạng . Thành

tích đó được thể hiện trên các mặt hoạt động,

công tác , thể hiện trong quá trình thực hiện

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong tổ chức

xây dựng bộ máy, ở tinh thần và bản lĩnh

nghề nghiệp .

Những thành tựu , kết quả đó thể hiện rõ nét

nhất và trước hết là công tác biên tập , xuất

bản - nhiệm vụ chính trị,trọng tâm của Nhà

xuất bản ; trong đó trước hết phải kể đến việc

biên tập, xuất bản các tác phẩm kinh điển của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tác phẩm của

Chủ tịch Hồ Chí Minh . Với công tác này, Nhà

xuất bản đã góp phần to lớn trong việc phổ

biến, truyền bá, giới thiệu , làm cho thế giới

quan Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã

hội.

Ngay từ những năm đầu thành lập, Nhà

xuất bản đã tiến hành dịch, tổ chức biên tập ,

xuất bản các tác phẩm của các nhà kinh điển ,

xuất bản sách giới thiệu thuyết minh, bảo vệ

các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê -nin .

Công tác xuất bản các tác phẩm kinh điển

những năm về sau càng được tiến hành một

cách có hệ thống và quy mô hơn. Đến nay, với

việc ra mắt bộ Các Mác và Ph . Ăng -ghen

tuyển tập, Các Mác và Ph . Ăng- ghen toàn tập,

bộ V.I. Lê- nin toàn tập cùng nhiều tác phẩm

quan trọng khác và nhiều sách nghiên cứu ,

giới thiệu tư tưởng của các nhà kinh điển là

những cố gắng lớn của Nhà xuất bản trong

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ , góp phần

quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa

Mác - Lê- nin trong Đảng và trong nhân dân ta.

Biên tập , xuất bản các tác phẩm của Chủ

tịch Hồ Chí Minh và sách nghiên cứu tư tưởng

của Người là một trong những nhiệm vụ trọng

tâm của Nhà xuất bản . Nhà xuất bản đã xuất

bản phần lớn di sản tư tưởng của Người và

hàng trăm cuốn sách giới thiệu thânthế, sự

nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Các tác phẩm này đã giúp cho độc giả thấy rõ

sự sáng tạo của Bác Hồ và Đảng ta trong việc

vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin

vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cách mạng

nước ta .

Trong 60 năm qua, Nhà xuất bản luôn hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản các văn

kiện , các sách giới thiệu , tuyên truyền , phổ

biến, học tập các văn kiện của Đảng ,của Nhà

nước , nhất là văn kiện của các Đại hội Đảng,

Hội nghị Trung ương, các văn bản pháp luật,

các chủ trương , chính sách của Nhà nước .

Là cơ quan chính trị , lý luận của Đảng ,

trong những năm tháng khó khăn gian khổ của

hai cuộc kháng chiến, Nhà xuất bản luôn cố

gắnggắng cao nhất để xuất bản kịp thời, chính xác

các văn kiện của Đảng, Nhà nước. Để đáp ứng

yêu cầu tuyên truyền , nghiên cứu , giảng dạy

và tổng kết của Đảng, của Nhà nước, bộ sách

Văn kiện Đảng Toàn tập, sách hệ thống văn

bản pháp luật đã được xuất bản . Cùng với các

sách văn kiện, Nhà xuất bản đã biên tập , xuất

bản hàng trăm đầu sách giới thiệu đường lối ,

chủ trương của Đảng, chính sách , pháp luật

của Nhà nước , góp phần thiết thực trong việc

đưa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà

nước đi vào cuộc sống, đến với đông đảo các

tầng lớp nhân dân.

Nhà xuất bản luôn bám sát nhiệm vụ chính

trị trong các thời kỳ cách mạng, các sự kiện

lịch sử quan trọng của dân tộc , của Đảng, và

của quốc tế, kịp thời có những đầu sách phục

vụ hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta ,

sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất

nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
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hội; sách có nội dung tổng kết lịch sử , tổng kết

các cuộc chiến tranh, phục vụ các ngày lễ, các

sự kiện lịch sử và sách tổng kết của các ngành ,

các lĩnh vực , các địa phương .

Đặc biệt, trong những năm đổi mới, Nhà

xuất bản đã cho ra mắt hàng nghìn cuốn sách

phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở nước ta , về quá trình đổi mới tư duy của

Đảng ta trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế , văn

hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại ,

hội nhập kinh tế quốc tế ...

Trong quá trình biên tập , xuất bản chúng

tôi luôn coi trọng việc giới thiệu , xuất bản sách

của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, các

đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng , Nhà

nước, các nhà hoạt động chính trị - xã hội , các

nhà khoa học trong nước nhằm đóng góp vào

việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa .

Tổng kết hoạt động 60 năm qua của Nhà

xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho thấy :

Một là, Nhà xuất bản luôn luôn bám sát,

phục vụ kịp thời và hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ chính trị được giao . Các xuất bản phẩm của

Nhà xuất bản bảo đảm đúng định hướng tư

tưởng, chính trị của Đảng, xứng đáng là cơ

quan chính trị, lý luận , là cơ quan xuất bản của

Đảng và Nhà nước.

Hai là , Nhà xuất bản đã kết hợp tốt, hài hòa

giữa nhiệm vụ phục vụ chính trị và nhiệm vụ

sản xuất kinh doanh; kiên quyết không chạy

theo xu hướng thương mại hóa; xuất bản có

định hướng , có chọn lọc.

Ba là , các hoạt động của Nhà xuất bản luôn

chấp hành tốt các chủ trương , đường lối của

Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước; các

chủ trương , quy định của ngành .

Bốn là , cán bộ, công nhân viên của Nhà

xuất bản luôn thể hiện tinh thần, ý thức , bản

lĩnh , trình độ nghề nghiệp , tinh thần đoàn kết,

xây dựng vượt qua khó khăn , hoàn thành

nhiệm vụ .

Với những thành tựu , những truyền thống

tốt đẹp đã đạt được , Nhà xuất bản thật sự xứng

đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước .

Vớinhững thành tựu đó, Nhà xuất bản đã được

tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân

chương Hồ Chí Minh và nhiều tặng thưởng

của Chính phủ, của ngành xuất bản - in - phát

hành . Thànhtựu đó có được là nhờ sự định

hướng chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh

đạo cấp trên , các cơ quan trung ương , các

ngành , các cấp và sự cố gắng , nỗ lực của tập

thể cán bộ lãnh đạo , cán bộ nhân viên qua

nhiều thế hệ.

Về nội dung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ

đạo hoạt động của Nhà xuất bản trong những

năm đổi mới: Một là, xác định đúng nhiệm vụ

chính trị , xác định công tác biên tập, xuất bản

là nhiệm vụ trọng tâm số một. Hai là , xây dựng

các chương trình công tác lớn , trong đó đặc

biệt coi trọng chương trình công tác xây dựng

kế hoạch đề tài, kế hoạch biên tập, xuất bản ;

chương trình tổ chức sản xuất kinh doanh ;

chương trình kiện toàn tổ chức bộ máy , quy

hoạch và đào tạo cán bộ .

Với định hướng đó, công tác xây dựng kế

hoạch đề tài của Nhà xuất bản luôn bám sát

những định hướng của Đảng trong hoạt động

lý luận , tư tưởng - văn hóa; tập trung sức chỉ

đạo làm tốt các bộ sách lớn , trọng tâm , nhất là

sách nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác -

Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sách tuyên

truyền , phổ biến đường lối, chủ trương của

Đảng , chính sách của Nhà nước ; sách do

Trung ương giao, sách kỷ niệm các ngày lễ lớn

trong năm , sách phục vụ Đại hội Đảng, sách

tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn .

Trong công tác xây dựng kế hoạch đề tài ,

Nhà xuất bản đã có bước chuyển trong việc

tìm hiểu , nắm bắt nhu cầu của thị trường; gắn
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kế hoạch đề tài với công tác in ấn , tuyên

truyền , phát hành , phấn đấu các sản phẩm sách

đạt cả hai mục tiêu nhiệm vụ chính trị và hiệu

quả kinh tế . Những năm gần đây, các loại sách

của Nhà xuất bản phong phú hơn về nội dung ,

đẹp hơn về hình thức ; phương thức làm sách

năng động, sáng tạo, đa dạng hơn . Các hoạt

động phục vụ cho công tác giới thiệu , tuyên

truyền , phát hành , tham gia triển lãm , hội chợ

được tổ chức nhiều hơn , có chiều sâu hơn .

đường lối của Đảng và chính sách của Nhà

nước,tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt

là sự chỉ đạo của Ban Bí thư trên các định

hướng lớn , trung thành với đường lối và bám

sát thực tiễn .

Hai là , tăng cường công tác tổchức bộ máy

và cán bộ , đổi mới cơ chế quản lý , không

ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt của cán

bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ biên tập .

Thực tế qua các thời kỳ, nhất là trong điều

kiện kinh tế thị trườn
g
, toàn cầu hóa và hội

nhập kinh tế quốc tế cho thấy, đây là vấn đề có

ý nghĩ
a
quan trọng đối với sự tồntại, phát triển

của Nhàxuất bản .

bó

Ba là , luôn luôn giữ vững khối đoàn kếtgắn

giữa cácđơnvị,các thành viên trongcơ

quan .

Để tạo ra cơ chế cho guồng máy vận hành

thông suốt, có hiệu quả, cùng với việc chăm lo

xây dựng bộ máy, công tác xây dựng hệ thống

quy chế làm việc được lãnh đạo đặc biệt quan

tâm . Đó là xác lập cơ chế phối hợp công tác

giữa lãnh đạo cơ quan với Đảng ủy, các tổ

chức đoàn thể , mối quan hệ công tác giữa các

ban biên tập , các vụ chức năng, các trung tâm ,

các chi nhánh và các bộ phận trong Nhà xuất

bản . Đặc biệt chú trọng xây dựng các quy
ché

về công tác biên tập, quy chế về các phương

thức làm sách, quychế sản xuất kinh doanh ,

phát hành , quy chế định mức , quy chế khen

thưởng ... Cùng với việc xây dựnghệ thống các

quy chế, Nhà xuất bản luôn quan tâm đến việc

cải tiến lề lối , quy chế làm việc, mở rộng các quả

hình thức liên doanh, liên kết , đáp ứng yêu cầu

mới trong điều kiện kinh tế thị trường.

Một trong những nội dung công việc được

lãnh đạo Nhà xuất bản hết sức quan tâm là

công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

cán bộ , công chức , nâng cao trình độ chính trị ,

chuyên môn , ngoại ngữ, tin học; quan tâm đến

công tác cải thiện đời sống ; xây dựng cơ sở vật

chất - kỹ thuật theo hướng hiện đại.

Những kinh nghiệm, bài học rút ra qua

60 năm xây dựng và phát triển :

Mộtlà , luôn luôn quán triệt sâu sắc đường

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước , nhạy bén với thời cuộc.

Thực tiễn cho thấy , Nhà xuất bản phải nắm

vững và vận dụng sáng tạo các quan điểm ,

Bài học này có ý nghĩa hết sức quan trọng ,

là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ quá trình xây

kếtlà tiền đề, là cơsở để ổn địnhvà phát triển .

dựng và trưởng thành của Nhà xuất bản . Đoàn

Nhờ sự đoàn kết nhất trí , Nhà xuất bản đã vượt

triển ,phấn đấu vươn lên đạt được những kết

qua được nhiều khó khăn , không ngừng phát

như ngàynay . Song, đoàn kết phải có đấu

tranh để bảo đảm sự thống nhất.

Bốn là , thường xuyên quan tâm , từng bước

cải thiện và nâng cao đời sống cán bộ , công

nhân viên .

Nhà xuất bản đã có những hình thức động

viên, khuyến khích kịp thời cả về vật chất và

tinh thần , chăm lo cải thiện đời sống,điềukiện

làm việc, tạo ra cơ chế, chính sách khuyến

khích sự năng động , sáng tạo của cán bộ, nhân

viên .

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao ,cán bộ , nhân viên Nhà xuất bản cầnquán

triệt sâu sắc hơn nữa chủ trương, đường lối của

Đảng,đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết của

Đảng về công tác chính trị , tư tưởng - văn hóa,

(Xem tiếp trang 50 )
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T

HẢI PHÒNG ĐẨY MẠNH

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

RONG thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, thành phố Hải Phòng đã thu được

nhiều thành tựu to lớn . Ngày 05-8-2003 ,

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số

32-NQ /TW Về xây dựng và phát triển thành

phốHải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước. Đây là Nghị quyết có ý

nghĩa rất quan trọng, ghi nhận sự phấn đấu của

Đảng bộ, quân vàdân thành phố; đồng thời chỉ

ra phương hướng , nhiệm vụ thời gian tới là :

"Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng

với tốc độ nhanh, bền vững , vì Hải Phòng, vì

vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước" ;

"phấn đấu Hải Phòng làmột trong những địa

phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành thành

phố công nghiệp văn minh , hiện đại trước

năm 2020" .

Ngay sau khi Nghị quyết của Bộ Chính trị

được ban hành , Thành ủy đã có Chỉ thị số

21 -CT/TU ngày 11-10-2003 để quán triệt và tổ

chức thực hiện . Thành ủy, các cấp ủy đã tổ

chức hội nghị cán bộ phổ biến kế hoạch , hướng

dẫn thực hiện Chỉ thị và xây dựng chương trình

hành độngđồng bộ các nội dung của Nghị

quyết; đồng thời đã chỉ đạo biên soạn , phát

hành tài liệu , tổ chức tuyên truyền rộng rãi

nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc

sống. Cùng với thực hiện Nghị quyết Đại

hội XII của Đảng bộ thành phố, và qua 2 năm

NGUYỄN VĂN THUẬN *

thực hiện Nghị quyết số 32, nhiệm vụ "phát

triển kinh tế nhanh và bền vững , đẩy nhanh

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các

ngành công nghiệp lợi thế ; nâng cao chất

lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông

nghiệp, đa dạng hóa phát triển các loại hình

dịch vụ" đã được thành phố thực hiện đạt kết

quả khả quan .

Hai năm qua, kinh tế Hải Phòng tăng

trưởng khá nhanh , năm sau cao hơn năm trước ,

hiệu quả được nâng lên (GDP năm 2003 đạt

10,71 % , 2004 đạt 11,39% và năm 2005 ước

tăng 12,15%, bình quân từ năm 2001 - 2003

tăng 10,55% , bình quân các năm 2004 -2005

tăng 11,85%) . Cơ cấu chuyển dịch nhanh, theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát

huy lợi thế của thành phố, tỷ trọng GDP của

nhóm ngành công nghiệp - xây dựng từ 35,8%,

nhóm ngành dịch vụ từ 49% năm 2003 lên

tương ứng là 36,87% và 49,72% 6 tháng đầu

năm 2005. GDP bình quân đầu người giai đoạn

2001 - 2003 tăng 9,45 % /năm , giai đoạn 2004 -

2005 tăng 12,78 %/năm , đạt 1.065 USD vào

năm 2005 .

triển rất khá.Giá trị sản xuấtcông nghiệp năm

Công nghiệp của thành phố tiếp tục phát

2003 tăng 17,6% , năm 2004 tăng 17,3% và

năm 2005 ước tăng 17,5% . Một số ngành công

* Bí thư Thành ủy Hải Phòng
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nghiệp nặng, có tiềm năng , lợi thế phát triển

nhanh . Tiêubiểu là ngành đóng tàu , giá trị sản

xuất tăng bình quân 56,7 %/năm , tỷ trọng của

ngành trong sản xuất công nghiệp tăng từ

6,7% (năm 2002) lên 8,1 % (năm 2003) và

11 % (năm 2004 ), tỷ lệ nội địa hóa đạt 25% -

30%; đến nay đã đóng được tàu có trọng tải

53.000 tấn xuất khẩu . Nhiều ngành công

nghiệp chủ lực khác như : hóa chất, cán thép ,

sản xuất vật liệu xây dựng , hàng tiêu dùng

(may mặc, giày dép) đều tăng trưởng khá.

Nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đang

được triển khai xây dựng như nhà máy

nhiệt điện 600 MW (giai đoạn 2 nâng lên

1200 MW ), sản xuất phân bón DAP, các nhà

máy luyện phôi thép , các dự án mở rộng ngành

đóng tàu ... góp phần quan trọng tạo cơ sở vững

chắc cho sự tiếp tục tăng trưởng cao của công

nghiệp thành phố những năm sắp tới . Đảng bộ

và nhân dân Hải Phòng luôn coi công nghiệp là

thế mạnh lớn và là một trong những động lực

chính để đưa thành phố phát triển bởi công

nghiệp là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quyết

2

định của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa. Do đó, Thành ủy luôn có những giải pháp

lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo để thúc

đẩy công nghiệp thành phố giữ được đà tăng

trưởng cao và vị trí đầu tàu trong phát triển

kinh tế - xã hội.

Do diện tích và dân số ở nông thôn Hải

Phòng chiếm tỷ trọng lớn , nên vấn đề phát

triển nông nghiệp và nông thôn rất quan trọng .

Thực hiện Nghị quyết TW 5, khóa IX, Thành

ủy đã ban hành Nghị quyết 11 Về đẩy mạnh

công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp ,

nông thôn Hải Phòng đến năm 2010. Đáng

mừng là từ đó đã có chuyển biến mạnh trong

kinh tế nông nghiệp , nông thôn , theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước nâng

cao chất lượng , hiệu quả. Nông nghiệp

năm 2003 tăng 5,2%, năm2004 tăng 5,5 % và

năm 2005 ước tăng 5,65% . Giá trị sản xuất

năm 2004 tăng 6,3% và năm 2005 ước tăng

6,58% . Kết cấu hạ tầng nông thôn thay đổi

đáng kể , các chương trình điện , giao thông

nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, nước

sạch , thông tin liên lạc... được quan tâm thực

hiện . Đến nay , gần 100 % số xã với trên 99,8 %

hộ nông dân được dùng điện lưới quốc gia (chỉ

còn 1 xã ở đảo Cát Bà) , 100 % tuyến đường

huyện đạt tiêu chuẩn cấp 5 đường đồng bằng,

90 % đường liên xã được trải nhựa hoặc

bê- tông , 94 % đường liên thôn bằng bê-tông ,

63% số dân nông thôn được dùng nước hợp vệ

sinh , điện thoại đạt 5,28 máy /100 dân (toàn

thành phố đạt 17 máy/100 dân) , 100 % số xã có

nhà văn hóa và điểm bưu điện văn hóa, tốc độ

đô thị hóa tại các vùng ven đô khá nhanh . Do

đó, bộ mặt nông thôn Hải Phòng ngày một thay

đổi, đời sống vật chất , tinh thần của nông dân

ngày một tăng lên . Rõ ràng, công nghiệp hóa

và hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn Hải

Phòng đang được thực hiện tốt.

Lĩnhvực dịch vụ của thành phố đã có bước

phát triển khá nhanh và đa dạng , nhất là những

ngành có nhiều lợi thế. Dịch vụ năm 2003 tăng

10,7%, năm 2004 tăng 11,5% , năm 2005

ước tăng 12,24%, bình quân giai đoạn 2001 -

2003 tăng 9,15% , giai đoạn 2004 - 2005 tăng

11,8% ; tốc độ tăng trưởng của dịch vụ đã cao

hơn tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế thành

phố. Vận tải , kho bãi được đẩy mạnh đầu tư và

hiện đại hóa, phát triển nhanh , đa dạng, trở

thành ngành dịch vụ chủ yếu trên địa bàn .

Dịch vụcảng duy trì tốc độ khá cao, tổng

lượng hàng thông qua các cảng trên địa bàn

năm 2003 đạt 11,85 triệu tấn , năm 2004 đạt

13,7 triệu tấn và đến năm 2005 ước đạt trên

14 triệu tấn . Du lịch phát triển khá nhanh ; tổng

lượt khách tăng bình quân 18,5 %/năm , ước đạt

2,4 triệu lượt người năm 2005. Tổng mức bán

lẻ hàng hóa liên tục tăng, đạt khoảng

17 %/năm . Bưu chính - viễn thông tiếp tục phát

triển . Một số hoạt động dịch vụ như giáo dục -

đào tạo , y tế , thể dục - thể thao , các hoạt động

công ích... bước đầu được xã hội hóa , đang trên
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đà mở rộng . Các dịch vụ mới như kinh doanh

bất động sản , dịch vụ tư vấn, bảo hiểm , cho

thuê tài chính, chứng khoán ... đang dần phát

triển . Đây là điều rất đáng chú ý vì dịch vụ là

một khu vực có quy mô lớn nhất của kinh tế

thành phố với rất nhiều tiềm năng và lợi thế ,

cần phát triển mạnh để tạo ra cơ cấu kinh tế

phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa , hiện đại

hóa. Sự phát triển tăng tốc của khu vực dịch vụ

chứng tỏ đường lối lãnh đạo kinh tế của Đảng

bộ thành phố hoàn toàn đúng đắn .

Mặt khác , huy động vốn đầu tư , nhất là

nguồn ngoài ngân sách nhà nước tăng mạnh ,

năm 2003 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã

hội đạt 8.850 tỉ đồng, năm 2004 đạt 11.263,7 tỉ

đồng và năm 2005 ước đạt 12.000 tỉ đồng . Tỷ

lệ vốn ngân sách nhà nước trong tổng vốn đầu

tư của doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đầu

tư trực tiếp nước ngoài tăng khá , năm 2002

chiếm 32,15% và 9,12% , đến năm 2004 tăng

lên tương ứng là 41,08% và 14,07 % tổng

vốn đầu tư toàn xã hội . Thu ngân sách trên địa

bàn đạt khá , năm 2003 đạt 6.616,4 tỉ đồng,

năm 2004 đạt 7.952,8 tỉ đồng, năm 2005

ước đạt 8.640 tỉ đồng . Thu nội địa tăng

nhanh , năm 2003 đạt 1.752,5 tỉ đồng, năm

2004 đạt 2.347 tỉ đồng, năm 2005 ước đạt trên

2.500 tỉ đồng.

bước tiến

Thành phố Hải Phòng là địa phương có cơ

cấu kinh tế mở , hướngngoại, kinh tế đổi ngoại

và hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt đượcnhững

Xuất khẩu phát triển khá

và toàn diện cả về quy mô, tốc độ, sản phẩm ,

thị trường. Kim ngạch xuất khẩu năm 2003 đạt

591 triệu USD, năm 2004 , đạt 700 triệu USD,

quan trọng .

tăng 18,4 %, năm 2005 dự kiến đạt 820triệu

USD tăng 17,1 %. Thu hútvốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài trong 3 năm (2003 - 2005 ) có bước

tăng vượt bậc , năm 2004 đạt 300 triệu USD

trong khi các năm 2001 - 2003 chỉ đạt trên

100 triệu USD. Nhận rõ vị trí địa lý quan trọng

của mình là cảng lớn , cửa chính ra biển của

phía Bắc nên thành phố đã quan tâm chỉ đạo rất

sát sao ngành kinhtế này làm sao nó vừa lợi

cho Hải Phòng vừa hỗ trợ cả vùng kinh tế trọng

điểm phía Bắc cùng phát triển .

Hải Phòng chú trọng thực hiện công tác quy

hoạch , tiếp tục đẩy mạnh phát triển , đô thị

loạiI- đôthị trung tâm cấpquốc gia. Vì vậy,

công tác quy hoạch được quan tâm , ưu tiên

nâng mứcđầu tư để triểnkhai tương đối đồng

bộ cả quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và

Đếnquy hoạch xây dựng không gian . nay, đè

ẩnràsoát , điều chỉnh , bổ sung quyhoạch tổng

thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến

năm 2020 theo Nghị quyết số 32 đang hoàn

chỉnh, trình phê duyệt. Công tác quản lý quy

hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị được

quan tâm. Nhiều chương trình , dự án lớn được

tập trung đầu tư đưa vào sử dụng : các công

trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp đô thị, cấp -

thoát nước , công viên cây xanh , điện chiếu

sáng đô thị, vệ sinh môi trường... đã góp phần

thay đổi, tiến bộ , ngày một to đẹp, đàng hoàng

làm cho diện mạo đô thị Hải Phòng có nhiều

và hiện đại .

Cùng với tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ

triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội...

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn phát

được chú ý giải quyết và có nhiều tiến bộ . Giáo

dục - đào tạo phát triển khá toàn diện . Thành

phố đã hoàn thành phổ cập tiểu học và trung

học cơ sở , đang tích cực triển khai thựchiện

phổ cập trung học phổ thông vàdạynghề.

Chương trình giảng dạy được đổi mới, chất

lượng bước đầu được cải thiện . Cơ sở vật chất ,

thiết bị trường học được tăng cường . Quy mô

đào tạo đại học , cao đẳng, trung học dạy nghề

tiếp tụcđược mở rộng; bình quân hằng năm có

sốlao động quađào tạo đến năm 2005 là 39%.

trên 1,75 vạn lao động được đào tạo, đưa tổng

Đã hoàn chỉnh chiến lược phát triển khoa học -

công nghệ đến năm 2010 , tầm nhìn 2020 .

Công tác y tế , chăm sóc sức khỏe nhân dân

được cải thiện .

Việc thực hiện các chính sách xã hội, giải

quyết những vấn đề xã hội bức xúc được đẩy
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mạnh. Hằng năm giải quyết việc làm cho 3,76

vạn lao động/năm , tỷ lệ thất nghiệp khu vực

thành thị giảm dần còn 5,5% vào năm 2005.

Năm 2005 , tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở

nông thôn đạt 78,68% , tỷ trọng lao động trong

nông nghiệp giảm xuống còn 43,5% , tỷ trọng

lao động trong công nghiệp - xây dựng tăng lên

26,6% , tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh ước còn

3,0 % (theo chuẩn cũ) , vượt xa so với kế hoạch

đề ra . Hải Phòng đã cơ bản xóa xong nhà tranh ,

vách đất (hơn 6.500 ngôi nhà) , thực hiện tốt

các chính sách xã hội , nhất là đối với những

người có công với nước . Có thể khẳng định :

xóa nhà tranh , vách đất nói riêng và xóa đói ,

giảm nghèo nói chung là một trong những

thành tích xuất sắc của thành phố Hải Phòng

trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới

cũng như từ khi thực hiện công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đến nay.

Hải Phòng luôn gắn phát triển kinh tế - xã

hội và củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng

khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ

quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và

trật tự an toàn xã hội . Ban Thường vụ Thành ủy

đã thông qua đề án xây dựng an ninh - quốc

phòng kết hợp phát triển kinh tế , để Hải Phòng

trở thành pháo đài bất khả xâm phạm theo tinh

thần Nghị quyết số 32-NQ/ TW của Bộ Chính

trị; đồng thời chủ động đấu tranh làm thất bại

mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế

lực thù địch . Thế trận quốc phòng toàn dân, thế

trận an ninh nhân dân , xây dựng khu vực

phòng thủ, nhất là những khu vực then chốt

được củng cố vững chắc . Công tác phòng

chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức,

tội phạm nguy hiểm, tội phạm ma túy đạt nhiều

kếtquả tốt. An ninh kinh tế , an ninh văn hóa -

tư tưởng được củng cố . Trật tự công cộng , an

toàn giao thông được quan tâm giải quyết, có

chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó Hải Phòng

luôn đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao

hiệu lực , hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng

chính quyền các cấp trong sạch , vững mạnh,

triển khai đồng bộ chương trình tổng thể cải

cách hành chính nhà nước .

Có thể nói, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết

32 của Bộ Chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế

thành phố khá cao, hiệu quả nền kinh tế được

nâng lên rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo

hướng tích cực ; đầu tư kết cấu hạ tầng phát

triển tương đối nhanh , đặc biệt là từnguồn vốn

địa phương và các thành phần kinh tế ; giải

quyết các vấn đề xã hội nhưy tế , giáo dục, xóa

đói , giảm nghèo đạt kết quả tích cực; đào tạo

nguồn nhân lực được chú trọng; huy động các

nguồn lực đầu tư phát triển tăng khá nhanh;

xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở

được tập trung chỉ đạo và đạtđược những kết

quả bước đầu quan trọng .

Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực để khắc

phục, giảm bớt các hạn chế, yếu kém, nhưng

kết quả phát triển của Hải Phòng vẫn chưa

tương xứng với tiềm năng, vị trí , vai trò của

thành phố; hiệu quả, chất lượng tăng trưởng

chưa thực sự bền vững; chuyển dịch cơ cấu

kinh tế chưa thật mạnh ; môi trường đầu tư chưa

thực sự hấp dẫn và còn nhiều rào cản ; xúc tiến

đầu tư , thương mại chưa đạt hiệu quả cao; huy

động các nguồn lực đầu tư phát triển còn rất

khókhăn ởnhiều lĩnh vực, nguồn vốn thu hút

chưa được lớn ... Từ những thành tích đã đạt

được cũng như hạn chế, thiếu sót trong những

năm qua, nhất là sau 2 năm thực hiện

Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị, Thành ủy ,

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã rút

ra được một số bài học kinh nghiệm:

Một là , củng cố và nâng cao vai trò lãnh

đạo của Đảng ở mọi cấp là vấn đề phải được

thường xuyên quan tâm và đổi mới. Đặc biệt

vai trò gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên

trong việc học tập , truyên truyền , giáo dục

nghị quyết của Đảng và có ý thức trách nhiệm

cao trong thực hiện đúng đắn nghị quyết

của Đảng.

Hai là, đổi mới phương pháp học tập triển

khai nghị quyết của Đảng là một trong những
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yếu tố rất quan trọng . Các nghị quyết của Đảng

cần được triển khai thành các kế hoạch và

chương trình hành động đồng bộ , cụ thể , phân

công trách nhiệm đến từng ngành , từng cấp và

cá nhân người đứng đầu . Cónhư vậy các nghị |

quyết mớiđược phát huy và đi vào cuộc sống |

nhanh nhất , đạt hiệu quả cao .

|

NHÀ XUẤT BẢN ...

( Tiếp theo trang 45 )

công tác xuất bản . Công tác xây dựng kế

hoạch đề tài phải gắn bó chặt chẽ hơn nữa với

yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, của

Ba là , tăng cường sự phối hợp , điều hành các cấp, các ngành ; với nhu cầu của thị trường;

giữa các ngành có liên quan và luôn cải tiến kế hoạch xây dựng bảo đảm yêu cầu thiết thực,

cách làm , cách phối hợp giữa các ban , ngành | hiệu quả; kết hợp tốt giữa yêu cầu phục vụ

địa phương và các bộ, ngành có liên quan tạo | nhiệm vụ chính trị và hiệu quả sản xuất kinh

sự thống nhất, thông thoáng trong thực hiện | doanh . Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực ,

nghị quyết của Đảng. Trong quá trình thực | phương thức lãnh đạo và quản lý ; có kế hoạch ,

hiện phải thường xuyên theo dõi sát sao, nhanh | biện pháp từng bước chuyển đổi cơ chế quản

chóng rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính | lý , hạch toán kinh tế .

sách và mạnh dạn có kiến nghị với cấp trên để

sửa đổi , bổ sung cho phù hợp với thực tiễn .

Muốn vậy, phải thường xuyên kiểm tra , sơ kết

tổng kết để có sự sung, đề xuất kịp thời.
bổ

Bốn là , phát huy cao độ nội lực địa phương

thông qua xây dựng và vận hành các cơ chế

chính sách phù hợp để tạo môi trường thuận lợi |

cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh |

phong trào thi đua yêu nước cũng như chăm lo

đời sống người lao động để đời sống vật chất

và tinh thần của nhân dân càng được nâng cao ,

côngbằng xã hội được bảo đảm trong quá trình

thực hiện công nghiệp hóa,hiện đạihóa . Đây

là một trong những động lực hết sức quan trọng

để thực hiện thành công các mục tiêu mà nghị

quyết đề ra.

Với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà

nước , được sự quan tâm lãnh đạo , chỉ đạocủa

Trung ương ; sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của

các ban, bộ, ngànhở Trung ương ; sự hợp tác ,

hỗ trợ của các địa phương và quyết tâm cao của

Đảng bộ , chính quyền, quân và dân thành phố,

nhất định Hải Phòng sẽ thực hiện được mục

tiêu "Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố

công nghiệp văn minh, hiện đại trước

năm 2020", là một trong những địa phương đi

đầu trong cả nước trong quá trình tiến hành sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Định hướng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản

trong những năm tới là nhận thức sâu sắc hơn

nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác

xuất bản , xây dựng chiến lược phát triển của

ngành xuất bản , có kế hoạch để ngành xuất

bản trở thành một ngành kinh tế - công nghệ,

xây dựng một nền xuất bản Việt Nam phát

triển , góp phần xây dựng và phát triển văn hóa

đọc ở nước ta .

Từ thực tiễn công tác xuất bản, đặc biệt là

công tác xuất bản sách lý luận , chính trị,theo

chúngtôi , cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo

của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về công

tác xuất bản , phát hành sách lý luận, chính trị.

Nhà nước cần tiếp tục cải tiến các cơ chế ,

chính sách đối với loại sách này để tạo hành

lang pháplý đưa hoạt động này vào nền nếp;

quy định định mức kinh phí mua sách lý

| luận , chính trị của hệ thống thưviện , tủ sách ,

định mức tài trợ đối với một số vùng và đối

tượng ...

cân

Trong tình hình hiện nay , cần thiết phải xây

dựng và hoàn thiện quy hoạch tổ chứccác nhà

xuất bản sách lý luận, chính trị. Xây dựng quy

hoạch, kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ

cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành sách

lý luận , chính trị . D
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LONG AN VỚI NHIỆM VỤ

CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

ONG An là tỉnh thuộc vùng đồng bằng

sông Cửu Long, cửa ngõ từ thành phố

“ Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây,

đồng thời là tỉnh nằm trong vùng trọng điểm

kinh tế phía Nam. Với truyền thống "trung

dũng, kiên cường" của hai cuộc kháng chiến

chống ngoại xâm, bước vào thời kỳ đổi mới,

Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục phát

huy tinh thần tự lực , tự cường, vượt mọi khó

khăn, thử thách , và đã thu được nhiều thành

tựu quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

Bước chuyển về nhận thức và hành động đã

tạo ra những đổi thay căn bản . Tổng sản phẩm

(GDP) 5 năm (2001 - 2005) tăng trưởng ước

đạt bình quân 9,3%/năm, cao hơn 1,6% so với

thời kỳ 1996 - 2000. Cơ cấu kinh tế chuyển

dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công

nghiệp, giảm dần nông - lâm - thủy sản . Thu

nhập bình quân đầu người năm 2005 khoảng

7,88 triệu đồng, tăng gần 3,4 triệu đồng so với

năm 2000 .

Sản xuất công nghiệp , xây dựng tăng

trưởng nhanh , ngày càng khẳng định vai trò

động lực quan trọng góp phần chuyển dịch cơ

cấu nông nghiệp vàđẩy nhanh tốc độ tăng

trưởng kinh tế của tỉnh . Tốc độ tăng trưởng

bình quân 5 năm của ngành công nghiệp - xây

LÊ THÀNH LONG

dựng đạt 16,7%/năm. Các ngành công nghiệp

chính như xay xát, chế biến hạt điều, mía

đường , chế biến thức ăn gia súc, nước

khoáng... phát triển ổn định . Công tác xây

dựng cơ bản được chú trọng đầu tư thêm về

nguồn nhân lực , vốn và đổi mới cơ chế chính

sách, đã tạo bước đột phá quan trọng . Kết cấu

hạ tầng ngày càng được hoàn thiện , đầu tư có

trọng tâm và bám sát 4 chương trình có tầm

chiến lược của tỉnh . Vùng kinh tế trọng điểm

đã hình thành và phát huy tốt . Có 26 khu, cụm

công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích

hơn 8.700 ha, trong đó có 3 khu công nghiệp

đã đi vào hoạt động .

Lĩnh vực thương mại có bước tăng trưởng

khá, tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng

11,3%/năm. Hệ thống chợ nông thôn được quy

hoạch và xây dựng. Cửa khẩu quốc tế Bình

Hiệp được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi

trong trao đổi hàng hóa với Cam -pu -chia và

các nước trong khu vực. Các loại hình dịch vụ

ngày càng đa dạng, phong phú . Hoạt động xuất

nhập khẩutiếp tục chuyển biến theo hướng

tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt

1.257 triệu USD, tăng bình quân 16,2 %/năm ;

nhập khẩu tăng bình quân 15,5 %/năm .

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An
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Nguồn vốn đầu tư xã hội được huy động

ngày càng tăng cao. Năm năm qua đạt 16.500

tỉ đồng, chiếm 38,5 % GDP. Công tác quy

hoạch được sắp xếp, chấn chỉnh , tạo điều kiện

thuận lợi cho định hướng đầu tư phát triển ;

kinh tế ngành gắn với kinh tế vùng theo quy

hoạch đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của

từng vùng . Các thành phần kinh tế với nhiều

loại hình sở hữu và hình thức tổchức sản xuất

kinh doanh đan xen , đa dạng đã phát huy tác

dụng tích cực. Sắp xếp, đổi mới 26 doanh

nghiệp nhà nước, củng cố và phát triển loại

hình kinh tế hợp tác; cấp phép và tạo điều kiện

hoạt động cho 1.800 doanh nghiệp tư nhân với

vốn đăng ký hơn 3.120 tỉ đồng . Thu hút đầu tư

trực tiếp từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài đạt hơn 550 triệuUSD , giải quyết

việc làm hằng năm cho hơn 30.000 lao động ở

địa phương, đóng góp đáng kể cho nguồn thu

ngân sách .

Sản xuấtnông – lâm – thủy sản phát triển

–

theo chiều sâu, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự

chuyển dịch rõ rệt; các tiềm năng được khai

thác hiệu quả hơn ; bộ mặt nông thôn tiếp tục

đổi mới.

Qua 5 năm , Long An đã khai hoang

9.000 ha đất và chuyển 3.251 ha lúa năng suất

thấp , kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sảnvà

cácloại cây , con khác hiệu quả hơn . Hệ thống

thủy lợi đầu mối, hệ thống kênh mương, đê bao

vùng nguyên liệu mía, đê bao ngăn mặn , giữ

ngọt tiếp tục được đầu tư hoàn chỉnh. Cơkhí

hoa, điện khí hóa nông nghiệp, công tác giống,

ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và kỹ

thuật mới vào sản xuất có nhiều tiến bộ. Một

số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao,

được nhân rộng . Chẳng hạn như mô hình nuôi

tôm sú, bò sữa... Sản lượng lương thực đạt trên

1,76 triệu tấn /năm . Diện tích rừng tập trung

tăng hơn 29 ngàn héc-ta . Chăn nuôi gia súc ,

gia cầm đều tăng (đàn heo tăng 123 ngàn con,

bò sữa tăng 5,5 lần ) . Trên địa bàn tỉnh đã hình

thành được các vùng sản xuất gắn với các

giống nuôi , trồng thích hợp và bước đầu gắn

với chế biến, tiêu thụ . Ví dụ như : vùng lúa cao

sản và rừng kinh tế Đồng Tháp Mười , vùng lúa

đặc sản ở các huyện phía Nam , vùng mía

nguyên liệu, đậu phộng và bò sữa , vùng rau

màu ở các huyện giáp thành phố Hồ Chí Minh,

nuôi tôm sú vùng hạ... Điều kiện sống của

người dân ở khu vực nông thôn kểcả vùng sâu ,

vùng xa được cải thiện rõ rệt. Đến nay có

156/188 xã, phường , thị trấn có đường ô-tô về

tới trung tâm ; 94% hộ có điện dùng; bình quân

có 9,8 máy điện thoại/ 100 dân , 100 % xã có

điểm bưu điện văn hóa; 80% hộ dân nông thôn

được sử dụng nước sạch .

Chương trình dân sinh vùng lũ bước đầu

phát huy hiệu quả . Hệ thống để bao lửng, đê

bao chống lũ, cụm tuyến dân cư vượt lũ... được

quantâm đầu tưvàđã tác động tích cực tới sản

xuất và đời sống. Riêng cụm , tuyến dân cư

vượt lũ đã hoàn thành san nền 187/187 cụm,

tuyến(trong đó 80cụm,tuyến đượcđầu tư kết

hạ bảo đảm yêu cầu về chỗ ở của dân

cư trong mùa lũ và đủ khả năng bố trí

15.000 /35.942 hộ vào ở ổn định .

Bên cạnh những kết quả đạt được , Long An

còn không ít khó khăn , thử thách . Đó là tăng

trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng

và lợi thế của tỉnh , chất lượng tăng trưởng thấp ;

khảnăng hội nhập kinh tế còn hạn chế ; các vấn

đề xã hội vẫn còn nhiều bức xúc; trật tự , kỷ

cương chưa nghiêm; năng lực lãnh đạo , điều

hànhcủa đội ngũ cán bộcòn những hạn chế, hệ

thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều vấn

đề cẩn chấn chỉnh .

Từ thực tiễn của 5 năm qua, Đảng bộ Long

An đã rút ra một số bài học kinh nghiệm :

1 – Trước hết, phải xây dựng nội bộ đoàn

kết thống nhất, năng động , sáng tạo , dám nghĩ,

dám làm , dám chịu trách nhiệm . Tăng cường

công tác kiểm tra , kịp thời phát hiện , giải

quyết, ổn định tình hình nội bộ những nơi mất

đoàn kết.

2 – Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm trong

từng thời kỳ , chọnđúng khâu đột phá, điều
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chỉnh đúng hướng. Tổ chức thực hiện nghị

quyết bằng kế hoạch và các giải pháp khả thi,

tập trung vào những ngành , những lĩnh vực lợi

thế và những vấn đề bức xúc nhất, không dàn

đều . Có giải pháp cụ thể cho từng nhiệm vụ,

phân công rõ ràng và thực hiện quyết liệt; kịp

thời sơ kết , tổng kết để phát huy điểm mạnh ,

nhân rộng các điển hình , chấn chỉnh nhữngyếu

kém, tháo gỡ những khó khăn , vướng mắc và

xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh .

3 – Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

toàn dân . Trước hết là tạo sự đồng thuận của

đại bộ phận quần chúng nhân dân đối với chủ

trương đường lối của Đảng và chính sách của

Nhà nước để mọi người dẫn hưởng ứng , thực

hiện tốt. Từ đó, huy động sự đóng góp sức lực,

trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp chung; đề

cao ý thức tự lực , tự cường, phát huy nội lực,

đồng thời làm tốt công tác đối ngoại đế quy tụ

và huy động các tiềm năng trong dân , nguồn

lực bên ngoài vào đầu tư phát triển ; chăm lo

đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của

nhân dân .

4 – Công tác cán bộ phải hết sức chặt chẽ,

kiên quyếtsắp xếp bố trí đúng người,đúng

việc; tăng cường công tác bồi dưỡng , đào tạo

theo hướng toàn diện, cụ thể , gắn với quy

hoạch rõ ràng. Thay thế kịp thời số cán bộ kém

nănglực, thiếu trách nhiệm , không đủ phẩm

chất đạo đức .

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 - 2010,

Đảng bộ và nhân dânLong An tiếp tục tập

trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yêu

sau:

Thứ nhất, phát huy mọi tiềm năng và

nguồn lực, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ -

nông nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh đểđẩy

nhanh tốc độ tăng trưởng và bảo đảm chất

lượngphát triển

2

Về nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp , nông thôn; phát triển và ứng

dụng nhanh tiến bộ khoa học - công nghệ vào

sản xuất nông nghiệp, xây dựngnền nông

nghiệp hàng hóa phát triển theo hướng chất

lượng , hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu

cây trồng, vật nuôi, khai thác tối ưu tièm năng

của tỉnh bảo đảm tăng trưởng và phát triển ổn

định , bền vững,thu hoạch trên mộtđơn vị diện

tích tăng 30%. Tạo bước chuyển biến sâu sắc,

toàn diện kinh tế nông thôn ; cải thiện nhanh

hơn đời sống của nôngdân .

Phát triển nông nghiệp theo thế mạnh từng

vùng gắn với thị trường tiêu thụ và công

nghiệp chế biến . Phát triển thủy sản, nông

nghiệp ven đô . Phát triển nhiều khu nông

nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái.

Phát triển các làng nghề và bảo vệ môi trường .

Tổ chức sản xuất theo hướng đa dạng, thâm

canh ; cơ khí hóa, điện khí hóa trong sản xuất.

Chú trọng phát triển rừng sản xuất, củng cố các

khu rừng đặc dụng, mở rộng diện tích rừng

phòng hộ biên giới, ven biển. Củng cố và phát

triển khu bảo tồn sinh thái đất ngập nước Láng

Sen. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp

nhỏ và vừa trong công nghiệp và dịch vụ ở

nôngthôn .Nângcao tỷ trọng kinh tế phi nông

nghiệp ; từng bước đôthị hóa nông thôn theo

quy hoạch tổng thể , bảo đảm nguồn sống của

nông dân và môi trường sinh thái . Quan tâm

đầu tư ứng dụng khoa học- kỹ thuật và hướng

dẫn phổ cập ứng dụng kỹ thuật cho nông dân .

Có chế độ khuyến khích và hỗ trợ vốn cho

nông dân, mạnh dạn ứng dụng khoa học - công

nghệ vào sản xuất và chế biến sản phẩm nông

nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây

dựng , phấn đấuđạt mức tăng trưởng trung bình

23 %/năm và chiếm tỷ trọng cao trong GDP

(44,3 %). Riêng ngànhcông nghiệp tăng trưởng

23,8 %/năm . Kết hợp vừa phát triển theo chiều

rộng và đầu tư theochiều sâu, từng bước hiện

đại hóa nền sản xuất, nâng cao chất lượng sản

phẩm , giảm giá thành , tăng sức cạnh tranh ,

phục vụ tốt công nghiệp hóa - hiện đại hóa
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nông nghiệp, nông thôn và chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế. Chú trọng phát triển các ngành

công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp

(chế biến nông sản , công nghiệp sản xuấtphân

bón , thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc... ) ,

dệt may, sản xuất giấy và các sản phẩm từtừ

giấy, sản xuất và phân phối điện, cơ khí, vật

liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ .

Tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng

phát triển công nghiệp , phấn đấu đến năm

2010 có thêm 5.000 ha đất công nghiệp có đủ

điều kiện hạ tầng giao cho nhà đầu tư và thu

hút đầu tư lấp kín khoảng 3.500 ha. Về định

hướng phát triển đô thị: hoàn thành nâng cấp

thị xãTân An lên đô thị loại III vào năm 2007 ;

phát triển thị trấn Mộc Hóa, Bến Lức lên đô thị

loại IV vào năm 2010; chuẩn bị các điều kiện

cần thiết để phát triển các thị trấn như Đức

Hòa, Hậu Nghĩa thành đô thị loại IV trong giai

đoạn tiếp theo .

Xen giữa các khu đô thị tập trung là các khu

vực đệm sinh thái, làng nghề , làng nông nghiệp

hiện đại , các khu nghỉ ngơi an dưỡng, nhất là ở

dọc theo hệ thống sông Vàm Cỏ.

Về thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh công

tác xúc tiến thương mại đi vào chiều sâu. Phối

hợp với các doanhnghiệp, hiệp hội ngành nghề

trong hoạt động xúc tiến , mở rộng thị trường,

tạo thêm việc làm , nâng cao hiệu quả sản xuất

kinh doanh . Phát triển các trung tâm thương

mại quy mô lớn; đầu tư , nâng cấp các trung

tâm thương mại , các chợ đầu mối tại các trung

tâm khu vực của tỉnh ; xây dựng các chợ xã,

cụm xã , chợ theo cụm dân cư . Xây dựng khu

kinh tế cửa khẩu quốc gia nhằm khai thác kinh

tế biên mậu . Mở rộng và hỗ trợ các thành phần

kinh tế tham gia thị trường. Tổ chức và đổi mới

cơ chế quản lý hợp tác xã mua bán.

Tiếp tục phát triển đa dạng các ngành dịch

vụ, trong đó , chú trọng dịch vụ khu vực nông

nghiệp nông thôn , các khu công nghiệp, cảng...

Phát triển du lịch thành một ngành quan trọng

trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Đầu tư

khai thác các dự án phát triển du lịch Làng nổi

Tân Lập, Lâm viên Thanh niên , Khu Láng Sen ,

Khu bảo tồn sinh thái rừng tràm ...; kết hợp du

lịch sinh thái với du lịch văn hóa; khai thác có

hiệu quả du lịch vào mùa nước lũ ở Đồng Tháp

Mười... Chú trọng thu hút khai thác du lịch

quốc tế qua các cửa khẩu .

Thứ hai, tích cực và chủ động hội nhập vào

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam , đẩy mạnh

hoạt động kinh tếđối ngoại, xây dựng nền kinh

tế năng động, hướng về xuất khẩu

Tiếp tục giữ vững sự ổn định, lành mạnh

hóa hoạt động tài chính - tiền tệ trên địa bàn .

Thực hiện nghiêm các chính sách thuế , bảo

đảm khai thác có hiệu quả các nguồn thu ngân

sách để cân đối nhu cầu chi, nhất là các nhu

cầu cho đầu tư phát triển . Tăng cường phân cấp

thu , chi ngân sách , đồng thời tăng cường kiểm

tra việc thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước .

Thực hiện tốt chế độ kiểm tra tài chính , chế độ

kế toán, kiểm toán .

Phát triển mạng lưới tín dụng, tăng cường

huy động vốn tại chỗ ; cải tiến thủ tục cho vay,

nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng vốn tín dụng

trung, dài hạn . Tiếp tục cải tiến thủ tục hành

chính , đổi mới cáccơ chế chính sách , thu hút

nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài

vào sản xuất kinh doanh , đổi mới công nghệ,

nâng cao trình độ quản lý . Chú trọng các giải

pháp thu hút vốn nhàn rỗi của các tầng lớp dân

cư vào đầu tư phát triển . Hoàn chỉnh quy hoạch

đồng bộ kết cấu hạ tầng , gắn quy hoạch này

với quy hoạch của vùng kinh tế trọng điểm

phía Nam , đồng bằng sông Cửu Long, nhằm

khai thác tốt lợi thế về kết cấu hạ tầng phục vụ

sản xuất và đời sống nhân dân theo từng vùng

kinh tế của tỉnh .

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư , nâng

cao vai trò của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng

khu công nghiệp. Thực hiện tốt các hoạt động

quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh , lập danh

mục các lĩnh vực và dự án kêu gọi đầu tư, chủ

động tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng từ các
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luồng đầu tư trực tiếp nước ngoài, kiều bào quê

ở Long An, các doanh nghiệp trong nước, nhất

là từ thành phố Hồ Chí Minh .

Đẩy mạnh xuất khẩu , tạo sự chuyển dịch

vững chắc trong cơ cấu hàng xuất khẩu theo

hướng tăng nhanh các sản phẩm chế biến có

giá trị gia tăng , có sức cạnh tranh , có hàm

lượng công nghệ và trí tuệ cao ; tăng thêm thị

phần ở các thị trường công nghệ, các thị trường

truyền thống và khai phá các thị trường còn

nhiều tiềm năng . Phấn đấu đến năm 2010 đạt

kim ngạch xuất khẩu 900 triệu USD /năm , nhập

khẩu đạt 350 triệu USD /năm .

Thứ ba, phát triển vùng lãnh thổ trên cơ sở

phát huy những lợi thế của từng vùng

Tiếp tục rà soát lại quy hoạch vùng, đánh

giá hiệu quả thực hiện quy hoạch để có cơ chế,chế,

chính sách phát triển phù hợptheo điều kiện

thực tế (rà soát, điều chỉnh trong phân công

vùng) cũng như có chế độ, chính sách đầu tư

riêng cho từng vùngnhằm pháthuy tốt hơnlợi

thế của cả bốn vùng trong tỉnh :

-

Phát triển vùng kinh tế trọng điểm : đầu tư

hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào

các khu công nghiệp, hệ thống giao thông liên

vùng, hệ thống cảng và hệ thống đô thị hiện đại

gắn kết với phát triển các loại hình dịch vụ

phục vụ . Từng bước tổ chức bố trí lại dân cư

theo hướng tập trung, phát triển đô thị .

-

Vùng Đồng Tháp Mười: đầu tư hệ thống

giao thông đến trung tâm các xã; tiếp tục hoàn

thiện Chương trình dân sinh vùng lũ, hoàn

thiện hệ thống hạ tầng cụm tuyến dân cư và bố

trí dân vào sinh sống ổn định . Vùng trọng điểm

lương thực kết hợp phát triển thủy sản nước

ngọt, du lịch sinh thái, kinh tế cửa khẩu , khai

thác các tiềm năng của lũ .

-
Vùng phía Nam của tỉnh: phát triển kinh

tế kếthợp đa dạng giữa trồng trọt, chăn nuôi và

thủy sản . Đồng thời phát triển vùng rau an

toàn , thu hút các dự án đầu tư nông nghiệp

công nghệ cao ; phát triển nền nông nghiệp

ven đô .

-

- Vùng hạ : phát triển thủy sản theo hướng

nuôi công nghiệp , bán công nghiệp ; tập trung

nâng cao mặt bằng dân trí, đẩy mạnh đào tạo

nghề , chuyển đại bộ phận lao động nông

nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ .

Thứ tư , tạo điều kiện thuận lợi đểkhuyến

khích các thành phần kinh tế cùng phát triển

Đối với doanh nghiệp nhà nước : chuyển

sang hoạt động dưới hình thức công ty, mở

rộng quyền tự chủ, thực hiện lành mạnh hóa,

minh bạch hóa và công khai hóa tài chính của

doanh nghiệp. Có chính sách hỗ trợ sau khi sắp

xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước để ổn

định và phát triển sản xuất, nâng cao năng lực

cạnh tranh trên thị trường. Đối với kinh tế tập

thể: tiếp tục quán triệt sâu sắc phát huy mạnh

mẽ tinh thần Nghị quyết số 13 -NQ /TW Hội

nghị lần thứ5, BanChấp hành Trung ương

Đảng, khóa IX "Về tiếp tục đổi mới, phát triển

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" . Tổng

kết, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể,

kinh tế trang trại , kinh tế hộ gia đình làm ăn có

hiệu quả. Xây dựng ở mỗi huyện từ 1 đến 2

hợp tác xã điển hình làm ăn có hiệu quả. Thành

lập mô hình hợp tác xã kiểu mới ở các huyện ,

thị có điều kiện để đến năm 2010 có trên

50% hộ nông dân tham gia vào các loại hình

kinh tế hợp tác. Về kinh tế tư nhân : khuyến

khích pháthuy các nguồn lực trong nhân dân,

khuyến khích phát triển các loại hình doanh

nghiệp vừa và nhỏ đồng thời tạo điều kiện và

môi trường thuận lợi để phát triển các doanh

nghiệp lớn . Đối với kinh tế có vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài: tạo chuyển biến cơ bản , hướng

mạnh vào những ngành , lĩnh vực quan trọng

của nền kinh tế, nhất là những ngành , lĩnh vực

mà thành phần kinh tế trong nước đầu tư chưa

hiệu quả.

Với sự lãnh đạo , chỉ đạo sát sao của Trung

ương Đảng và Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu

của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh , Long An

sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn . D
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NHION TRẠCH

nỗ lực phấn đấu để

sớm trở thành thành phố

Đ

TRẦN MINH PHÚC *

ẾN tỉnh Đồng Nai, nói đến Nhơn

Trạch người ta nghĩ ngay đến một

vùng đất kiên cường và giàu chiến

công. Chiến tranh đi qua, toàn huyện Nhơn

Trạch có 5 tập thể và 3 cá nhân được Nhà nước

phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhận

dân , 83 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (chiếm gần

1/3 số mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Đỗng

Nai ). Trên vùng đất Nhơn Trạch kiên trung

này , hai cuộc kháng chiến chống Pháp và

chống Mỹ đã diễn ra hơn 2.000 trận chiến

đấu lớn nhỏ. Chỉ riêng trong cuộc kháng

chiến chống đế quốc Mỹ, Nhơn Trạch đã có

1.420 liệt sỹ vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất

quê hương, 45 gia đình có 3 - 4 con là liệt sỹ...

Với tất cả những đóng góp sức người, sức

của cho dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến

trường kỳ, Đảng bộ và quân dân huyện Nhơn

Trạch đang tự hào bước tớibằng truyền thống

cách mạng hào hùng hôm qua và ý chí mạnh

mẽ hôm nay , tiếp tục vượt qua khó khăn , thách

thức để cùng cả nước bước vào thời kỳ đổimới.

Được tái lập vào tháng 9-1994 , điểm xuất

phát là một huyện thuần nông, có diện tích

41.089 ha , 12 xã , dân số gần 120.000 người.

Đến năm 1996, huyện được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể định hướng

phát triển thành thành phố Nhơn Trạch đến

năm 2020, đây chính là động

lực quan trọng thúc đẩy

NhơnTrạch tiến dần lên mục

tiêu công nghiệp hóa , hiện

đại hóa.

Có được định hướng phát

triển , huyện lại có một số

thuận lợi cơ bản , trước tiên và

quan trọng nhất là về vị trí

địa lý nằm cạnh thành phố

Hồ Chí Minh , xung quanh

gồm các đô thị lớn : Biên Hòa,

Bà Rịa - Vũng Tàu ; có quy

hoạch cấp vùng , cấp quốc gianhư: dựán cầu -

đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long

Thành - Dầu Dây và Dầu Dây -Đà Lạt, dự án

cầu đường vành đai 2 - thành phố Hồ Chí Minh

từ quận 9 sang Nhơn Trạch , dự án sân bay quốc

tế Long Thành... Một thuận lợi lớn nữa là

huyện đã có khu công nghiệp trung tâm lớn

nhất tỉnh , nhà máy nhiệt điện Formosa (công

suất 300MW ), có quỹ đất rộng , có diện tích

rừng ngập mặn gần 9.000ha , có hệ thống giao

thông đường thủy (sông Đồng Nai, Lòng Tàu,

Gò Dầu, Thị Vải ) và tiếp giáp hệ sinh thái rừng

Long Thành . Tất cả thuậnlợitrên có ảnh hưởng

rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của

Nhơn Trạch trước mắt cũng như lâu dài .

Hơn 10 năm về trước, khi nói đến Nhơn

Trạch, người ta nghĩ ngay đến vùng đất có

nhiều cái"nhất" của một huyệnnông nghiệp:

nhiều gia đình chính sách , nhiều hộ nghèo ,

trình độ dân trí thấp , hạ tầng kém , giao thông đi

lại khó khăn... nhất tỉnh . Nơi đây là rừng già ,

vùng đất êmđềm trong sựnghèo khó với phần

lớn dân số sống gắn chặt với nghềnông, làm ăn

chỉ trông chờ vào thời tiết .

kết trên dưới một lòng, thực hiện đường lối

Trải qua 2 nhiệm kỳ Đại hội , bằng sự đoàn

* Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai
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đổi mới của Đảng, Nhơn Trạch đã có những

bước đi thích hợpvững chắc để ổn định và từng

bước phát triển .

Khởi đầu là các con đường giao thông liên

xã đã được nâng cấp và nối dài thêm , từng bước

nhựa hóa những con đường cấp phối . Đường

điện trung, hạ thế kéo về đến các xã với

51/53 ấp ; hệ thống đèn chiếu sáng trải dài trên

các trục đường chính, tỷ lệ hộ sử dụng điện

được nâng từ 25% năm 1995 lên 92% năm

2005. Thông tin liên lạc thông suốt đến 12 xã,

với tỷ lệ 10 máy điện thoại/ 100 dân .

Từ một huyện thuần nông, sau hơn 10 năm

tái lập , Nhơn Trạch đã bứt phá đi lênvới ngành

công nghiệp chiếm tỷ trọng 49,41 % trong cơ

cấu kinh tế . Hiện nay, công nghiệp là thế mạnh

của huyện,là yếu tố quan trọnghàng đầu để

góp phần chuyển dịch nhanh nền kinh tế của

huyện từ huyện thuần nông sang công nghiệp,

thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

trên địa bàn . Với diện tích 3.500 ha quy hoạch

cho 7 khu công nghiệp, đã có 184 dự án đầu tư

với tổng vốn đăng ký là 2,6 tỉ USD ( trong đó có

86 dự án đã đi vàohoạt động , giải quyết việc

làm cho trên 30.000 lao động). Ngoài ra, còn có

một cụm tiểu thủ công nghiệp địa phương

100 ha và một số khu dân cư , khu du lịch sinh

thái . Sự xuất hiện của các nhà máy cùng hạ

tầng khu công nghiệp được xây dựng đã tạo nên

diện mạo mới cho một vùng đất vốn hoang sơ

trước đây nay trở thành một vùng đất năng

động, mang dáng dấp của một đô thị mới.

Song song với phát triển công nghiệp, nông

nghiệp vẫn được chú trọng đẩy mạnh . Công

trình ngọt hóa Ông Kèo đã tạo điều kiện sản

xuất cho 5.400 ha đất hoang hóa, phèn mặn góp

phần làm cho người nông dân nơi đây ổn định

cuộc sống và có cơ hội giàu lên vì đã tăng vụ

cây trồng từ 1 vụ lên 3 vụ . Cùng với thực hiện

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện đã chú

trọng đầu tư phát triển các vùng chuyên canh

nông sản như : mía , dứa, mì, rau xanh, lúa đặc

sản...

-

Với quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm

vụ trung tâm tạo động lực phát triển để giải

quyết các vấn đề xã hội , cải thiện và từng bước

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân

dân toàn huyện, Nhơn Trạch đã nỗ lực thực

hiện các chương trình , chính sách xã hội , huy

động được nhân tài , trí tuệ , công sức của toàn

dân cho việc thực hiện chính sách xã hội . Trong

10 năm, đã vận động xây dựng được 430 căn

nhà tình nghĩa , đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa

được gần 1,6 tỉ đồng, xây cất 743 căn nhà tình

thương và vận động học bổng được gần

540 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học.

học ca 3 , ca4,học tạm ở đình chùa, nhà dân ,

Về giáo dục, nếu trước đây học sinh phải

thì nay con em Nhơn Trạch đã được học ở

nhữngngôi trường khang trang ; trình độ dân trí

được nâng dần lên , đã hoàn thành phổ cập giáo

dục trung học cơ sở trên toàn huyện . Các tầng

lớp nhân dân được sinh hoạt văn hóa - văn nghệ

ở các tụ điểm văn hóa, trung tâm thể dục - thể

thao . Mặt khác , do có các khu công nghiệp, nên

một bộ phận lao động đã có công ăn , việc làm

ổn định, một bộ phận khác được giải quyết việc

làm thông qua một số ngành nghề và dịch vụ

phi nông nghiệp mới ở nông thôn , góp phần

tăng tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm và

giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 24% năm 1995 xuống

còn 2,44 % năm 2005 (theo tiêu chí cũ ) .

Nhìn chung, Nhơn Trạch đang từng bước

chuyển mình đi lên vững chắc . Kinh tế tiếp tục

tăng trưởng cùng với sự chuyển dịch dần cơ

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ -

nông nghiệp. Năm 2004 tỷ lệ công nghiệp là

49,45% , dịch vụ là 25,45% và nông nghiệp là

25,12% . Đến nay, huyện đã có một nền tảng

vật chất, tinh thần quan trọng , từng bước đáp

ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa -

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn . Với mức

tăng trưởng GDP bình quân hằng năm tăng

14,15%, đã nâng GDP bình quân đầu người

năm 2004 lên 7,720 triệu đồng .

Thành quả này là công sức , trí tuệ của toàn

Đảng bộ và quân dân Nhơn Trạch - vùng đất
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anh hùng trong kháng chiến, khu vực năng

động, đột phá và phát triển kinh tế trong thời kỳ

đổi mới.

Để Nhơn Trạch đi đúng theo định hướng

quy hoạch của Chính phủ và thực hiện

đúng như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư

Nông Đức Mạnh khi về làm việc tại Nhơn

Trạch : "yếu tố đầu tiên và cực kỳ quan trọng là

phải hết sức quan tâm đến việc duyệt quy

hoạch tổng thể, phải có cái nhìn của một thành

phố tương lai, không chỉ bó hẹp trong phạm vi

Việt Nam mà có sự giao lưu với các nước ..." .

Phương hướng tổng quát Nhơn Trạch thực

hiện đến năm 2010 là : Tập trung sức phát triển

huyện Nhơn Trạch trở thành thành phố công

nghiệp - dịch vụ văn minh, hiện đại, đạt tiêu

chuẩn đô thị loại 2 và chuẩn bị tiền đề vững

chắc để hướng phát triển lên loại 1 sau

năm 2010, có tổ chức đảng và hệ thống chính

trị lớn mạnh , đời sống vật chất , tinh thần của

nhân dân ngày càng nâng cao. Phấn đấu để

Nhơn Trạch là một trong những địa phương đi

đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa của tỉnh , năng động về kinh tế , lành mạnh

về văn hóa, trong sạch về môi trường , dân chủ,

kỷ cương và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện phương hướng trên , Đảng bộ

Nhơn Trạch phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu

phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến 2010 là:

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm

đạt 14,5% trở lên , cơ cấu kinh tế đạt tỷ lệ : công

nghiệp, xây dựng trên 57% , dịch vụ trên 31 %

và nông nghiệp dưới 12%. Thu nhập bình quân

đầu người tăng bình quân 15%/năm ; tỷ lệ thu

ngân sách nhà nước đạt từ 25% - 28% GDP trên

địa bàn; xóa cơ bản số hộ nghèo; có chính sách

ưu đãi thu hút nguồn lao động có trình độ văn

hóa, khoa học - kỹ thuật và tay nghề cao . Hoàn

thành công tác phổ cập trung học phổ thông .

Bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn

định chính trị... Nâng cao chất lượng của hệ

thống chính trị ngang tầm với quá trình phát

triển của huyện .

Các giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh

tế - xã hội của huyện là:

- Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả

các nguồn lực trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu

đầu tư và phát triển bền vững . Phấn đấu đạt

mức tăng trưởng GDP hằng năm cao hơn chỉ

tiêu đề ra , tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu

kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp -

dịch vụ. Tập trung phát triển không gian và

kiến trúc cảnh quan đô thị, xây dựng kết cấu hạ

tầng kinh tế - xã hội của huyện, đạt tiêu chuẩn

đô thị loại 2.

-

- Tạo chuyển biến căn bản , toàn diện, đồng

bộ hơn về ứng dụng khoa học - công nghệ, giáo

dục - đào tạo , nâng cao chất lượng nguồn nhân

lực qua đào tạo, giải quyết có hiệu quả vấn đề

đời sống, việc làm và chínhsách xãhội . Phấn

đấu đạtchuẩn quốc gia về số lượng trường lớp ,

trạm y tế và cơ bản tất cả hộ dân đều có điện ,

nước sạch, hợp vệ sinh để sử dụng.

- Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, phòng

chống có hiệu quả các loại tội phạm , tạo

chuyển biến rõ hơn về trật tự , xây dựng và phát

triển đô thị.

- Tiếp tục đổi mới, củng cố, nâng cao chất

lượng hoạt động hệ thống chính trị từ huyện

đến cơ sở. Tập trung củng cố tổ chức và cải tiến

nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận ,

các đoàn thể. Xây dựng Đảng trong sạch, vững

mạnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng,

tiêu cực , lãng phí . Bảo đảm tổ chức cơ sở đảng

trong sạch , vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ

đạt tỷ lệ trên 97% ; đảng viên đủ tư cách hoàn

thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%, phấn đấu đến

cuối năm 2010 tất cả khu phố, ấp đều có chi bộ

đảng .

Để thực hiện phương hướng và mục tiêu

trên , từ nay đến 2010 Đảng bộ và nhân dân

huyện Nhơn Trạch tiếp tục thực hiện đổi mới

theo những định hướng cơ bản và kinh nghiệm

tốt của 10 năm qua, đồng thời có những giải

pháp mới để có thể tiếnpháp mới để có thể tiến mạnh, tiến vững chắc

hơn , thực hiện bằng được bước chuyển mình đi

58
Số24 (tháng 12 năm 2005 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn .

Công nghiệp tiếp tục được xem là ngành ưu

tiên phát triển hàng đầu của huyện. Do đó ,

ngành công nghiệp được đa dạng hóa, mở rộng

vào các lĩnh vực cơ khí, sản xuất vật liệu xây

dựng, đóng tàu và các sản phẩm công nghệ cao.

Mặt khác , huyện tập trung kêu gọi đầu tư , liên

doanh liên kết để hình thành và đưa vào hoạt

động cụm tiểu thủ công nghiệp đã được quy

hoạch . Ưu tiên cho công nghiệp chế biến , sẩn

xuất hàng tiêu dùng, gia công xuất khẩu với

quy mô vừa và nhỏ để khai thác mọi nguồn lực

của các thành phần kinh tế , nhằm góp phần giải

quyết việc làm cho người lao động tại địa

phương. Bên cạnh đó , tiếp tục triển khai quy

hoạch các khu trung tâm đô thị, hình thành các

trung tâm chuyên ngành gồm 2 khu đại học với

diện tích 700 ha; phát triển khu công nghệ cao

với quy mô diện tích 250ha, trung tâm thương

mại đầu mối thành phố ( 150 ha) , khu trung

tâm thể dục - thể thao (200 ha) và bệnh viện

(20 ha)...

Cùng với công nghiệp, thương mại - dịch vụ

là một trọng tâm phát triển kinh tế của huyện

với mục tiêu xây dựng ngành thương mại - dịch

vụ phát triển theo xu thế tăng trưởng kinh tế

chung, ngày càng đa dạng, đủ điều kiện phục

vụ cho quá trình hình thành và phát triển đô thị.

mới. Tập trung xây dựng hệ thống thương

nghiệp quốc doanh - hợp tác xã theo mô hình

mới. Củng cố mạng lưới chợ, triển khai dự án

xây dựngtrung tâm thương mại của huyện và

các khu công nghiệp, khu dân cư được quy

hoạch. Kêu gọi các thành phần kinhtếthamgia

đầu tư và sớm triển khai những dự án được quy

hoạch về phát triển du lịch sinh thái và cảnh

quan ven sông, đưa du lịch trởthành một trong

những ngànhkinh tế quan trọng, nhất là đô thị

du lịch Cù lao Ông Cồn (Đại Phước ), khu du

lịch Ông Kèo, khu du lịch Long Tân - Phú Hội

làm tiền đề cho hệ thống thương mại - du lịch

của huyện theo đúng định hướng và cơ cấu.

Đặc biệt, khi dự án xây dựng "chiếc cầu

chiến lược " qua sông Đồng Nai từ quận 9

(thành phố Hồ Chí Minh ) sang xã Long Tân -

Nhơn Trạch đi Vũng Tàu được triển khai sẽ tạo

điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên

địa bàn .

Tuy nhiên , trong sự phát triển kinh tế - xã

hội chung củaNhơn Trạch , trong 5 năm tới,

nông nghiệp vẫn có vị trí quan trọng đối với

kinh tế địa phương. Vì vậy , huyện sẽ tiếp tục

đẩymạnhcông nghiệp hóa , hiện đại hóanông

nghiệp,nông thôn , tập trung đầu tư chiều sâu

nhằm khai thác hết diện tích đất có khả năng

từngtiểu vùng , đưa giống mới, kỹ thuật tiên

sản xuất, phù hợp với định hướng đã đề ra ở

tiếnvào sản xuất, nâng cấp các hệ thốngthủy

lợi hiện có, tiếp tục xây dựngmột số tuyến để

ở vùng nuôi trồng thủy , hải sản . Giao đất, giao

rừngchonhân dẫn nhằm bảo đảm môi trường

sinh thái. Tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất

nông nghiệp ngoại thành theo hướng nông

nghiệp sạch , phục vụ thực phẩm tươi sống cho

đô thị , phát triển cây ăn trái gắn với du lịch sinh

thái ; khuyến khích các hình thức hợp tác trong

trồng trọt, chăn nuôi ; nâng cao hiệu quả hoạt

động của các tổ hợp tác kinh tế và hợp tác xã

trên địa bàn .

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với thực

hiện tiến bộ côngbằng xã hội, tạo bước chuyển

biến mạnh mẽ để phát huy nhân tố con người.

Tiếp tục chăm locho sự nghiệp giáo dục -đào

tạo để tạo ra nguồn nhân lực chophát triển lâu

dài và bền vững , xây dựng và hoàn thiện hệ

thống giáo dục mầm non và phổ thông,phát

triển mạnh giáo dục ở các vùng xa. Củng cố và

nâng caochất lượng hoạt động của các trung

tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh công tác xã

hội hóa giáo dục trong và ngoài nhà trường để

đầu tư cho sự nghiệp giáo dục . Chỉ đạo thực

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho

nhân dân , không để dịch bệnh xảy ra trên địa

bàn . Chú trọng giải quyết công ăn việc làm

cho người trong độ tuổi lao động nhằm bảo đảm

(Xem tiếp trang 72)
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Đoàn kết với ...

CHÍNHMÌNH

C

Óthể nói, ai cũng hiểu , đoàn

kết là sức mạnh , là nguồn

gố
c

của sức mạnh vô địch .

Cổ nhân nói: Hai người đoàn kết thì

sức mạnh của họ có thể xuyên

thủng đá núi . Bởi vậy, nói tới sự

đoàn kết là nói tới sự cố kết, sự

thống nhất của con người cùng hoạt

động vì một mục đích chung .

Song, chung quanh chuyện

đoàn kết, không phải ai cũng thấu

cái nhẽ giản dị , đoàn kết với người

khác vốn đã là một việc khó nhưng

đoàn kết với ... chính mình quả là đại

sự còn khó gấp bội phần . Vì, thoạt

nghe, khối người bảo , cái sự đoàn

kết với... chính mình là câu chuyện

của những kẻ ... dở người. Bởi, nếu

không mắc chứng dở người thì sao

có thể nghĩ, rồi bay đặt racái chuyện

đoàn kết với... chính mình ? (! ).

Nhưng chẳng ít người cãi lại: Chỉ

có người không biết, không nghe

hoặc nghe mà cố tình không hiểu cái

chuyện ấy mới đích thị là người chưa

hoàn thiện , còn loại cuối cùng ấy thì

đích thị là kẻ dở người. Ngẫm ra , thì

sự cãi lại này mới thật chí lý !

Nếu hiểu đoàn kết là sự thống

nhất thì mỗi người cần phải sống có

chính kiến , kiên định với chính kiến

ấy , cho dù hoàn cảnh có muôn sự

thay đổi phức tạp thế nào . Nhưng

khối người lại sống ngược . Họ sống

và hành động không nguyên tắc, rồi

gió chiều nào che chiều nấy, "thớt có

tanh tạo ruồi đổ đến. Gang không

NHỊ LỄ

mật mỡ kiến bò chi" , thấy tám cũng

ư thấy tư cũng gật... Dù trước hay

sau , sớm muộn thành ra kẻ ba phải,

cơ hội , ... Họ tồn tại tưởng như vật vờ,

lờ lờ nước hến , không cá tính , không

bản sắc... nhưng lại vô cùng tinh

quái . Người như vậy, nhất định

phong trào có ngày bị họ đưa

xuống... vực sâu , và họ tẩu mất. Vì,

làm gì họ có sự nhất quán , thủy

chung , trước sau như một nào. Thế

còn đoàn kết được với ai ?, vì làm gì

có sự đoàn kết .

Nếu hiểu đoàn kết là sự cố kết

thì những người miệng nói nhưng

không làm , mồm nói một đằng tay

lại làm một nẻo, thậm chí miệng thì

nói nam mô bụng sẵn chứa một bổ

dao găm... thì ai tin họ nữa , ai dám

gần họ nữa. Trước sau họ chỉ

nguyên vẹn là những kẻ giả trá thực

dụng, thậmchí nham hiểm chết

người. Thế thì sao có sự đoàn kết

đúng đắn với ai được . Và , nếu có

chăng cái gọi là đoàn kết chỉ là sự tụ

họp nhất thời theo kiểu phe nhóm ,

phường hội , sớm nắng chiều mưa ,

tập hợp gồm những kẻ đại loại như

họ và số nào đấy nhẹ dạ cả tin . Đích

thị họ là những kẻ thực dụng vô cùng

nguy hiểm và số nhẹ dạ cả tin kia

trong tay họ như là vật thí nghiệm , là

công cụ cho mưu đồ đen tối của

những người này mà thôi . Đơn vị rối

ren , lòng người ly tán , phong trào tan

nát ... cũng từ đây mà ra . Đoàn kết bị

họ biến thành cái bị rách để đựng

khoai tây ; và hơn ai hết, họ vơ lấy

khoai tây để nhét đầy bị mình và

họ ... chuồn thắng .

Nếu hiểu điểm tương đồng , hội

tụ của đoàn kết là nhằm hướng tới

việc tất cả hành động đều vì mục

tiêu chung thì không ít người hành

động chẳng vì ai cả , ngoài lợi ích

của chính cá nhân họ hay phe cánh

họ. Lợi dụng , thậm chí chà đạp lên

cái chung , cái tập thể để họ cốt mưu

đoạt mọi thứ cho cái riêng , cái cá

nhân . Tệ hơn nữa , họ nhân danh cái

chung để băm nhỏ, rồi cướp đoạt lấy

cái chung, cái tập thể... cho mình ,

cho cánh hẩu của họ. Họ mưu toan

bằng mọi thủ đoạn cốt cướp lấy "trận

mưa vàng" còn sau lưng họ dẫu là

nạn đại hồng thủy, họ cũng chả đoái

hoài. Họ sống lạnh lùng , vô cảm ,

trắng trợn , phi nhân tính tới mức

" sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi" ,

"cònbạc còn tiền còn đệ tử . Hết cơm

hết rượu hết ông tôi" . Đơn vị, tổ chức

bị họ trương lên như cái bung xung ,

sau đó bị vứt bỏ đi như quăng bỏ

những mớ giẻ rách một cách không

thương tiếc . Đoàn kết, đối với họ, chỉ

là thứ xa xỉ .

Bởi thế trong thiên hạ , mới có

hạng người mang trong họ thứ hành

xử ba mặt theo tuồng đạo đức ba

mặt: tử tế trước mặt, lật lọng sau

lưng ; rao giảng ánh sángtrong cuộc

hợp , hành động đen tối ngoài hành

lang; và, lừa cấp trên , dối cấp dưới.

Từ bấy nhiêu điều , vậy chỉ xin

góp một lời bàn : Nếu ai không tự

mình làm muối không thể ướp mặn

được người khác, không có được sự

đoàn kết với... chính mình thì không

thể nói tới sự đoàn kết với người

khác ! Đấy là cái "gốc" để khẳng định

mình, cái "gốc" của sự đoàn kết

chân chính , của sức mạnh vô địch .

Làm khác đi, chỉ là sự chôn sống

đoàn kết chân chính , và nhất định ,

đến lượt họ , tất tự chôn sống mình ,

trước khi bị sự đoàn kết cuốnphăng

họ đi!. D
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ĐỒNG CHÍ CAY-XÔN PHÔM -VI-HẢN ,

NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA NHÂN DÂN CÁC BỘ TỘC LÀO ,

NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

ĐỨC VƯỢNG

ĂM nay, Đảng nhân dân Cách mạng

Lào và nhân dân các bộ tộc Lào trọng

Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông

Dương mà một trong những cơ sở được đặt ở

| thể kỷ niệm
lần thứ 85 ngày

sinh
đồng

Lào . Anh cho rằng
đây là chủ trương

đúng
đắn ,

chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản - người con ưu tú

của nhân dân các bộ tộc Lào , người bạn thân

thiết của nhân dân Việt Nam .

Đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản sinh

ngày 13-12-1920, tại bản Na-xeng, huyện

Khăm -tha-bu- li, tỉnh Xa-văn -na -khét, trong

một gia đình có cha (ông Nai Luân ) là công

chức và mẹ (bà Nang Đốc ) làm nghề nông.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, năm 1935,

Cay-xỏn Phôm -vi-hản sang Việt Nam học ở

trường Trung học Bưởi (nay là Trường phổ

thông trung học Chu Văn An Hà Nội) . Nhờ

thông thạo hai thứ tiếng Việt và Pháp, trong

thời gian học trung học, Cay-xỏn Phôm -vi- hản

đã có dịp đọc những tờ báo cách mạng như tờ

"Dân chúng ", một tờ báo lớn của Đảng Cộng

sản Đông Dương . Cũng từ tờ báo này, Anh biết

đến và bắt đầu nghiên cứu về Đảng Cộng sản

Đông Dương .

Mùa thu năm 1939, Cay-xỏn Phôm - vi-hản

tú tài năm 1943 , Anh thiđỗ vào khoa Đông

tiếptục học tú tài ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp

Dương , trường đại học Luật . Vào trường, Anh

đặt quyết tâm rất cao trong học tập và rèn

luyện . Qua báo chí , Anh được biết Trung ương

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương lập

phù hợp với nguyện vọng của nhân dân ba

nước Đông Dương.

Năm 1945 , tình hình chính trị ở Đông

Dương có nhiều chuyển biến . Lúc này ,

Cay -xỏn Phôm -vi-hản đang ở Hà Nội và đã có

dịp tiếp xúc với bản Chỉ thị do đồng chí

Trường Chinh viết : "Nhật - Pháp bắn nhau và

hành động của chúng ta" . Đúng như dự đoán

của Anh , sau khi lật đổ quân Pháp ở Việt Nam,

Nhật tràn sang Lào để lật đổ quân Pháp ở Lào .

Ngày 15-3-1945 , chính phủ Nhật công nhận

Vương quốc Lào và ép vua Lào phải làm theo

sự chỉ đạo của Nhật.

Trước tình hình “ nước sôi lửa bỏng” , cuối

định trở về Lào . Anh tham gia hoạt độngtrong

tháng 4-1945, Cay-xỏn Phôm -vi-hản quyết

phong trào thanh niên yêu nước ở Xa -văn -na-

khét , vận động , giác ngộ trí thức Lào; theo dõi

những hoạt động của phong trào công nhân ,

ngày 31-8-1945 , quân Nhật chịu giao 120 khẩungày 31-8-1945 , quân Nhật chịu giao 120 khẩu

phong trào nôngdân yêu nước . Trước sứcđấu

tranh mạnh mẽ của nhân dân Xa-văn-na-khét,

* PGS , TS , Vụ trưởng, Thư ký khoa học Hội đồng

Lý luận Trung ương
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súng và nhiều hòm đạn cho đoàn đại diện nhân

dân Xa-văn -na -khét. Có súng đạn trong tay , lập

tức đơn vị vũ trang nhân dân Lào được thành

lập . Đơn vị vũ trang nhân dân của đồng chí

Cay -xỏn Phôm -vi-hản đã phối hợp với lực

lượng vũ trang Lào It-xa-la và các đơn vị vũ

trang nhân dân tổ chức thành lực lượng vũ trang

thống nhất, giải phóng Xa-văn-na-khét. Bản

thânđồng chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản trực tiếp

chỉ huy một đơn vị bộ đội hỗ trợ cho nhân dân

huyện Mường Phìn nổi dậy.

Từ ngày 1 đến 3-10-1945 , tại dinh Thống

sứ Pháp ở Viêng Chăn , hội nghị các đại biểu

yêu nước Lào được tổ chức nhằm bàn việc

thành lập Chính phủ độc lập It-xa -la; dự thảo

bản Hiến pháp Lào; quyết định quốc kỳ , quốc

ca; thông qua danh sách thành viên Chính phủ

độc lập lâm thời Lào. Cuộc họp quan trọng này

đã dẫn tới sự kiện chính trị trọng đại của nước

Lào mới. Ngày 12-10-1945, tại Viêng Chăn

diễn ra lễ tuyên bố nước Lào độc lập với bản

Hiến pháp tiến bộ , khẳng định nước Lào là một

khối thống nhất, mọi công dân đều có quyền

bình đẳng trước pháp luật. Chính phủ mới của

nước Lào độc lập lấy tên là Chính phủ lâm thời

It-xa-la.

Chính phủ lâm thời Lào vừa được thành

lập đã có tiếng vang trên trường quốc tế . Ngày

14-10-1945 , Chính phủ của nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa là chính phủ đầu tiên trên

thế giới gửi điện công nhận Chính phủ Lào

độc lập , tỏ rõ mối quan hệ đầy triển vọng Việt -

Lào. Tiếp đó, ngày 16-10-1945 , Hiệp định

tương trợ giữa hai nước đã được ký kết tại

Viêng Chăn .

Sở dĩ cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi

là do: sự kết hợp thành công giữa bạo lực chính

trị với lực lượng vũ trang tự vệ của nhân dân ;

truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân

dân Lào chống kẻ thù xâm lược ; ý chí tự lực tự

cường, chủ nghĩa yêu nước kết hợp với chủ

nghĩa anh hùng cách mạng dưới sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của

Đảng Nhân dân cách mạng Lào; sự nhạy bén,

chớp đúng thời cơ khi quân Nhật đầu hàng

đồng minh. Về ý nghĩa thắng lợi của cuộc khởi

nghĩa này , đồng chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản nói :

Thắng lợi đó đã mở đầu một kỷ nguyên mới,

kỷ nguyên mà nhân dân ta đượchuy động và tự

giác tham gia vào cuộc chiến đấu sống còn với

kẻ thù để cứu nhà cứu nước (1 )

Tháng 10-1946, được sự giúp đỡ của Chính

phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, các lực lượng

kháng chiến ở Xa-văn-na -khét, Khăm Muộn ,

Xiêng Khoảng, Sầm Nưa họp Đại hội thành

lập Ủy ban giải phóng Đông Lào tại thành

phố Vinh (Việt Nam ) do đồng chí Nu -hắc

Phum-xa-vẳn làm Chủ tịch . Đầu năm 1947, bộ

đội Tây Tiến đánh thẳng sang Sầm Nưa, trong

khi đó , một đơn vị vũ trang mang tên Phạ

Ngừm đánh địch ở khu vực Viêng Chăn . Tại

Nam Lào (Hạ Lào ), tháng 4-1947, Hoàng thân

Xu -pha -nu -vông tuyên bố thành lập hai đơn vị

chiến đấu độc lập là Xay Chắc-cạp-phắt và

Xảm -xẻn -thay đánh địch ở Nam Lào . Đơn vị

Xây -chắc -cạp-phắt do đồng chí Khăm -tay

Xi-phăn -đon chỉ huy đánh địch ở nhiều địa

phương của Nam Lào.

Đội xung phong Bắc Lào do đồng chí

Cay -xỏn Phôm -vi-hản làm đội trưởng đã góp

phần quan trọng vào việc giúp lực lượng kháng

chiến Lào xây dựng căn cứ cách mạng ở 4 tỉnh

phía Bắc Lào là Sầm Nưa (Hủa Phăn) , Xiêng

Khoảng, Phong -xa- lỳ , Luông-pha-bang . Có thể

nói , giai đoạn 1946-1948 là giai đoạn chuyển

hướng chiến lược quan trọng của cách mạng

Lào trong kháng chiến chống Pháp . Đồng chí

Cay -xỏn Phôm -vi-hản đã tổng kết : Phần lớn

lực lượng kháng chiến đã chuyển về nông thôn ,

tiến hành cuộc vận động rộng lớn trong nhân

dân các dân tộc; đoàn kết chiến đấu , phát động

chiến tranh du kích ; xây dựng lực lượng chính

trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân ;

xây dựng căn cứ kháng chiến và coi đó là

( 1 ) Cay-xỏn Phôm -vi-hản : 25 năm chiến đấu và thắng

lợi của Đảng Nhân dân cách mạng Lào , Nxb Sự thật ,

Hà Nội , 1980 , tr 15
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nhiệm vụ quan trọng , cấp bách hàng đầu của

cách mạng lúc bấy giờ (2 ).

Những đóng góp to lớn của đồng chí

Cay-xỏn Phôm - vi-hản trong đội xung phong

Bắc Lào đã khiến các đồng chí đảng viên cộng

sản của đội thêm quý mến, tin tưởng ở người

chỉ huy tài ba này . Vì vậy, ngày 6-1-1949, đồng

chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản đã được kết nạp vào

Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành đảng

viên chính thức của Đảng vào ngày 28-7-1949.

Ngày 20-1-1949, tại đơn vị Lát-xa-vông , xã

Lào Hùng, huyện Xiêng Kho, tỉnh Sầm Nưa,

quân đội Lào It- xa -la tuyên bố chính thức thành

lập Bộ chỉ huy đầu tiên do đồng chí Cay-xỏn

Phôm -vi-hản làm Tổng chỉ huy .Quân đội Lào

It- xa - la là tiền thân của quân đội nhân dân Lào .

Để hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn

chiến lược mới, vấn đề đặt ra đối với các nhà

lãnh đạo cách mạng Lào là phải tổ chức càng

nhanh càng tốt Đại hội các lực lượng kháng

chiến ở Lào để bầu ra Chính phủ kháng chiến

mới. Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào

đã họp từ ngày 13 đến 15-8-1950, tại Tuyên

Quang (Việt Nam). Đại hội đã thảo luận và

Lào; phát triển khu căn cứ cách mạng; đánh

địch ở nông thôn, rừng núi , thị xã; dựa vào

nhân dân và đã giành được những thắng lợi

to lón.

Năm 1951 , đoàn đại biểu Đảng bộ Lào do

đồng chí Cay -xỏn Phôm -vi-hản làm trưởng

đoàn tham dự Đại hội đại biểu lần thứ hai của

Đảng Cộng sản Đông Dương . Đại hội quyết

định sẽ tổ chức ở mỗi nước một đảng cách

mạng. Đây là một quyết định đúng đắn, phù

hợp với đặc điểm và tình hình phát triển mới

của từng nước .

thông qua Cương lĩnh gồm 12 điểm, xácđịnh

nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Lào là

đánh đổ thực dân Pháp , sự can thiệp của Mỹ và

bè lũ tay sai bán nước ở Lào; xây dựng mộtbè lũ tay sai bán nước ở Lào; xây dựngmột

nước Lào độc lập, thống nhất và thịnh vượng ;

thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân,

quyền bình đẳng giữa các bộ tộc , tôn giáo...Đại

hội nhất trí thành lập Mặt trận Dân tộc thống

nhất ở Lào, lấy tên là "Neo Lào It-xa -la"; xác

định tên nước là Pa- thét Lào (nay là Cộng hòa

Dân chủ nhân dân Lào ); quy định quốc kỳ,

quốc ca của Lào; bầu ra Chính phủ Kháng

chiến và hòa hợp dân tộc của Pa- thét Lào do

Hoàng thân Xu -pha- nu -vông làm Chủ tịch ,

đồng chí Cay-xỏn Phôm -vi -hản được bầu làm

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ,

Tổng Tư lệnh quân đội Lào It-xa-la, đồng chí

Cay-xỏn Phôm -vi-hản không ngừng củng cố và

phát triển các lực lượng vũ trang cách mạng

Sau những năm tháng chiến đấu gian khổ ,

được sự giúp đỡ hết lòng của bộ đội tình

nguyện Việt Nam, nhân dân các bộ tộc Lào đã

giành được thắng lợi to lớn , buộc quân Pháp

phải rút về nước, hòa bình được lập lại. Đúng

như đồng chí Cay-xỏn Phôm -vi -hản đã nhận

định : Đây là thắng lợi lịch sửcủa nhân dân Lào

cũng như của nhân dân hai nước Việt Nam và

Cam - pu -chia ; kết thúc ách thống trị hơn

60 năm của thực dân Pháp trên đất nước Lào,

góp phần mở đầu và thúc đẩy quá trình tan rã

của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn

thế giới
(3) .

Không lâu sau khi hòa bình được lập lại ,
đé

quốcMỹ lại tiến hành xâm lược Đông Dương.

Cuộc chiến đấu của nhân dân các bộ tộc Lào

bước sang thời kỳ mới - thời kỳ kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội II Đảng

Cộng sản Đông Dương và để đưa cuộc kháng

chiến chống Mỹ, cứu nước ở Lào giành

được thắng lợi hoàn toàn , trước hết , cần phải

có Đảng cách mạng tiên phong lãnh đạo .

Vì vậy ,đồng chí Cay-xỏn Phôm - vi-hản và các

đồng chí đảng viên cộng sản ở Lào tập trung

(2) Cay-xỏn Phôm-vi-hản : Một vài kinh nghiệm chính

và một số vấn đề của cách mạng Lào , Nxb Sự thật, Hà Nội ,

1979, tr 14, 15

(3 ) Cay-xỏn Phôm-vi -hản : Về cách mạng dân tộc dân

chủ ở Lào , Nxb Sự thật , Hà Nội , 1986, tr 8
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chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự

ra đời của một đảng cách mạng chân chính

Lào . Đại hội thành lập Đảng họp từ ngày 22-3

đến 6-4-1955, tại tỉnh Sầm Nưa với 25 đại biểu

ưu tú tham gia. Đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản ,

thay mặt cho Ban tổ chức và Ban trù bị Đại hội

trình bày Báo cáo Chính trị thành lập Đảng .

Báo cáo nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Đảng

trong giai đoạn mới là "đoàn kết, lãnh đạo toàn

dân phấn đấu hoàn thành sự nghiệp giải phóng

dân tộc , xây dựng một nước Lào hòa bình, độc

lập , dân chủ, thống nhất và thịnh vượng " . Để

hoàn thành nhiệm vụ mới , Đảng đề ra Chương

trình 12 điểm, thể hiện khối đại đoàn kết toàn

dân, rộng mở, thông thoáng, hoàn toàn phù hợp

với đặc điểm của Lào . Báo cáo Chính trị xác

định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh,

đủ sức lãnh đạo cách mạng Lào tiến lên , hoàn

thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc.

Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng,

lấy tên là " Đảng Nhân dân Lào" . Đại hội bầu

Ban chỉ đạo Trung ương Đảng do đồng chí

Cay-xỏn Phôm-vi-hản làm Bí thư .

Sự ra đời của Đảng Nhân dân Lào đã tạo

sự biến đổi về chất trong tiến trình đấu tranh

cách mạng Lào , đặc biệt trong giai đoạn cả

nước đứng lên kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước .

Từ sau Đại hội , đồng chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản

cùng tập thể Ban chỉ đạo của Đảng tập trung

vào việc lãnh đạo xây dựng các đảng bộ địa

phương và các tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, cơ

sở đảng và cơ sở quần chúng được củng cố và

phát triển nhanh chóng.

Để đối phó với những âm mưu xảo quyệt của

đế quốc Mỹ, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản

cùng với các nhà lãnh đạo cách mạng Lào đề ra

chính sách hòa bình trung lập nhằm tập hợp các

lực lượng yêu nước , quân dân một lòng, dốc

sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

ở Lào . Đảng Nhân dân Lào nhanh chóng xây

dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân

bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và

dân quân du kích , làm lực lượng nòng cốt trong

sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước .

Trong chỉ đạo chiến lược và đường lối ngoại

giao , đồng chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản nhấn

mạnh đến việc giải quyết vấn đề Lào nhất định

phải có sự thamgia của Neo Lào Hắc-xạt , vì rõ

ràng "Pa- thét Lào đang là lực lượng quyết định

phương hướng phát triển của xã hội Lào" .

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai

Đảng Nhân dân Lào họp từ ngày 3 đến

6-2-1972, tại Viêng Xay, tỉnh Sầm Nưa, đồng

chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản trình bày "Báo cáo

cương lĩnh chính trị" nhằm đánh giá đúng đắn

tình hình thế giới và phong trào cách mạng

Lào; trên cơ sở đó, đề ra đường lối của Đảng

trong giai đoạn mới; góp phần vào cuộc đấu

tranh giải phóng dân tộc ở Đông - Nam Á và

trên thế giới. Đại hội đã sửa đổi Điều lệ Đảng ;

quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Nhân dân

cáchmạng Lào; đồng chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản

được bầu làm Tổng Bí thư .

Suốt 20 năm chiến đấu gian khổ, quân và

dân Lào với sự giúp đỡ của quân tình nguyện

và nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi oanh

liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước. Cuộc mít tinh của hơn 2 vạn nhân dân

thủđô Viêng Chăn, ngày 28-3-1975, được xem

như cái mốc kết thúc thắng lợi cuộc cách mang

dân tộc dân chủ ở Lào diễn ra suốt từ năm 1945

đến 1975 .

Sau khi đất nước độc lập , thống nhất , đồng

chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Trung ương Đảng

Lào tập trung vào việc khắc phục những hậu

quả của chiến tranh ; xây dựng chính quyền

nhân dân; phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội ,

chú trọng phát triển nông nghiệp và lâm

nghiệp, giao thông - vận tải , từng bước nâng

cao mức sống của nhân dân, phấn đấu xây dựng

nước Lào theo con đường hòa bình, độc lập ,

dân chủ, thống nhất, phồn vinh và tiến bộ

xã hội . Nhiệm vụ bao trùm lên trên hết là

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào. Tổng Bí thư

Cay -xỏn Phôm -vi-hản bắt đầu có những suy
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nghĩ mới về cung cách xây dựng nước Lào mới,

trực tiếp đi kiểm tra tại một số địa phương để

nhận điển hình và khắc phục những khuyết

điểm , thiếu sót. Đồng chí rất quan tâm đến vấn

đề giáo dục và chủ trương xây dựng một số

khu trung tâm văn hóa miền núi để đưa ánh

sáng văn hóa mới đến với nhân dân các bộ tộc

ít người .

Những quan điểm mới về xây dựng đất nước

Lào sau chiến tranh của Đảng Nhân dân cách

mạng Lào và Tổng Bí thư Cay-xỏn Phôm -vi-hản

đã được phát triển và nâng cao tại Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Nhân dân

cách mạng Lào, khai mạc ngày 27-4-1982 ,

tại thủ đô Viêng Chăn . Đồng chí Cay -xỏn

Phôm-vi-hản đọc " Báo cáo Chính trị" tại

Đại hội , nhấn mạnh tầm quan trọng của Đảng

là phải tổ chức và bảo đảmcho nhân dân các bộ

tộc đoàn kết, phát huy quyền làm chủ đất nước,

làm chủ xã hội, cùng nhau xây dựng đất nước .

Mấu chốt của công tác xây dựng Đảng là phải

gắn chặt với phong trào yêu nước và cách mạng

của nhân dân trong tình hình mới. Đại hội bầu

đồng chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản làm Tổng Bí

thư. Tại Đại hội IV của Đảng (năm 1986) , đồng

chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản tiếp tục được bầu

làm Tổng Bí thư của Đảng và đến Đại hội V

của Đảng (năm 1991 ) , đồng chí được bầu làm

Chủ tịch Đảng .

Giữa lúc sự nghiệp đổi mới, xây dựng và

bảo vệ đất nước đang trên đà phát triển , đồng

chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản lâm bệnh và từ trần

ngày 21-11-1992, thọ 72 tuổi, để lại niềm tiếc

thương vô hạn của Đảng và nhân dân các bộ tộc

Lào. Đồng chí đã có những cống hiến đặc biệt

to lớn đối với cách mạng Lào và là người bạn

thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Cay-xỏn Phôm -vi-hản không chỉ

là nhà hoạt động thực tiễn , mà còn là một nhà

lý luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chất lý luận đó được thể hiện trong nhiều

tác phẩm có tính tổng kết cao của đồng chí ,

đặc biệt là tác phẩm "Mấy kinh nghiệm chính

trong cuộc đấu tranh thắng lợi của cách mạng

nước ta ". Trong tác phẩm này, đồng chí

Cay-xỏn Phôm -vi-hản đã rút ra một số vấn đề

then chốt mà cách mạng Lào đã giành được

trong cuộc đấu tranh giữ nước : Một là, cách

mạng dân tộc và dân chủ phải có sự gắn bó

khăng khít, mật thiết với nhau . Muốn giải quyết

vấn đề dân tộc , phải giải quyết vấn đề dân chủ

và để giải quyếtvấn đề dân chủ, trước hết, phải

giải quyết vấn đề dân tộc . Hai là, xây dựng khối

liên minh công nông vững chắc là một nguyên

tắc chiến lượccủa cách mạng dân tộc dân chủ

ở Lào. Ba là , xây dựng Mặt trận dân tộc thống

nhất trên cơ sở liên minh công nông, dưới sự

lãnh đạo của Đảng là vấn đề có ý nghĩa quyết

định đối với sự sống còn của dân tộc và nhân

dân các bộ tộc Lào. Bốn là , nắm vững quan

điểm bạo lực cách mạng, kết hợp chặt chẽ hai

lực lượng bạo lực : lực lượng chính trị của nhân

dân và lực lượng vũ trang nhân dân ; kết hợp hai

hình thức đấu tranh vũ trang với đấu tranh

chính trị để đánh thắng địch là những vấn đề

then chốt của chiến tranh cách mạng ở Lào .

Năm là , đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu

tranh chính trị là phương pháp cách mạng cơ

bản trong cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào.

Sáu là , cách mạng phải biết tạo ra thời cơ, nắm

vững thời cơ; phát huy sức mạnh tổng hợp của

tổ chức và sức mạnh tổng hợp của nhân dân

để giành thắng lợi. Bảy là, trong tiến trình cách

mạng, phải biết kết hợp đúng đắn giữa tinh

thần yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế

chân chính. Tám là , tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi

thắng lợi của cách mạng Lào. Đảng là sản

phẩm của sự kết hợp giữa phong trào yêu nước

của nhân dân các bộ tộc Lào, phong trào công

nhân với chủ nghĩa Mác - Lê-nin do Chủ tịch

Hồ Chí Minh truyền bá vào Đông Dương .

Những kinh nghiệm mà đồng chí đã rút ra

là những bài học giá trị, không chỉ cho lịch sử

mà còn cho cả hiện tại và tương lai của đất

nước Lào.
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"BẪY NỢ NẦN" - LỐI THOÁT NÀO

CHO CÁC NƯỚC NGHÈO ?,

NGUYỄN THỊ HOA

T

TRONG nhiều thập niên qua, các nước nghèo

đã lâm vào cuộc khủng hoảng nợ. Đâythực

sự là một trong những thách thức to lớn đặt

ra đối với các nước này trên con đường phát triển ,

hội nhập với thế giới.

Trong những năm 50, 60 của thế kỷ XX, hầu hết

các nước thuộc địa , nửa thuộc địa đều lần lượt

giành được độc lập . Tuy nhiên , một số nước không

còn là mục tiêu kiểm soát quân sự của các đế quốc ,

thực dân mà trở thành mục tiêu của sự xâm lăng

mới - đó là sự thống trị và kiểm soát kinh tế. Các

cường quốc đã "trợ cấp" cho các thuộc địa cũ

khoản vay 59 tỉ USD với lãi suất 14 %. Trong giai

đoạn thập niên 80 của thế kỷ XX , sự tăng vọt lãi

suất và giá trị đồng USD đã làm trầm trọng tình

trạng nợ nần , tăng chi phí dịch vụ nợ. Ngay từ năm

1981 , trong Báo cáo về thương mại và phát triển ,

UNCTAD đã cảnh báo rằng nếu lãi suất chỉ cần

tăng 1 % thì các nước đang phát triển sẽ phải trả

thêm 2 nghìn triệu USD . Hơn nữa, các biện pháp

bảo hộ ở các nước công nghiệp và sự biến động giá

cả các hàng hóa chính đã dẫn đến sự suy giảm thu

nhập và xuất khẩu ở các nước đang phát triển .

Trong khi đó, ở các nước nghèo và đang phát triển ,

sự đầu tư rất thiếu cân nhắc, sử dụng vốn vay kém

hiệu quả , dẫn đến việc nhiều nước hết hy vọng trả

được nợ. Đó là những nguyên nhân cơ bản của

khủng hoảng nợ .

Kể từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, các

nước nghèo đã phải chịu gánh nặng nợ nần ngày

một lớn . Tổng số nợ bên ngoài tăng lên 1,3 nghìn tỉ

USD năm 1992 so với 785 tỉ USD năm 1982 .

Châu Phi là khu vực lạc hậu nhất thế giới, đã và

đang "gồng mình" dưới những khoản nợ khổng lồ

chồng chất . Hiện nay châu Phi vẫn còn nợ nước

ngoàikhoảng 300 tỉ USD. Ở các nước phía Nam sa

mạc Xa -ha -ra , nợ lớn hơn tổng sản phẩm quốc dân .

Hằng năm , vùng Nam Xa -ha-ra châu Phi chi 14,5 tỉ

USD để trả nợ cho các nước giàu và các thể chế tài

chính quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ

tiền tệ quốc tế (IMF ). Theo một báo cáo đặc biệt về

viện trợ cho châu Phi của tờ Nhà kinh tế (Anh) số

ra ngày 2-7-2005 , ở nhiều nước châu Phi , thu nhập

bình quân đầu người quay trở lại mức những năm

60 của thế kỷ XX , tức giai đoạn mà các nước này

vừa mới giành được độc lập . Theo nhiều nhà phân

tích , châu Phi đang bị rơi vào cái "bẫy nghèo khổ" .

Nói cách khác , châu lục này quá nghèo để có thể

tăng trưởng, tiết kiệm ngân sách quốc gia chỉ đạt

16% GDP năm 2003 , trong khi ở Đông Á là 42%.

Cho dù những năm gần đây khu vực này đã có

một số tín hiệu đáng mừng về tăng trưởng kinh tế

và thay đổi về chính trị , nhưng con số tăng trưởng

vẫn rất mờ nhạt và sự thay đổi đó chỉ là vài điểm

sáng nhỏ nhoi trong bức tranh ảm đạm của châu

Phi . Hơn 850 triệu dân châu Phi ngày nay còn

nghèo hơn 25 năm trước đây.

Đối với khu vực Mỹ La-tinh , vấn đề nợ nước

ngoài đã trở thành tấn thảm kịch triền miên trong

suốt những năm cuối thập niên 70 đầu thập niên 80

của thế kỷ XX. Hiện nay, châu lục này đang tụt lại

ngày càng xa về khoảng cách phát triển so với

châu Á, Đông Âu và thậm chí cả châu Phi . Mỹ La-

tinh và vùng Ca-ri-bê là sự tương phản rõ nét nhất

về hố sâu ngăn cách giàu nghèo trên thế giới. Với

khoảng 227 triệu người nghèo đói, Mỹ La-tinh có

nguy cơ trở lại những năm của thập niên 70 khi tự

đánh mất con đường đi của mình . Các nhà kinh tế
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tính toán rằng Mỹ La -tinh cần nguồn vốn viện trợ

khoảng 40 tỉ USD mỗi năm để đạt tăng trưởng lành

mạnh ( 1 ) ,

Hậu quả của nợ nần đã buộc các quốc gia

nghèo phải tiếp tục gõ cửa IMF để vay thêm nợ

kèm theo những điều kiện khắc nghiệt. Theo thiết

kế của các tổ chức tài chính quốc tế, các nước châu

Phi và Mỹ La -tinh đã thực hiện chính sách điều

chỉnh cơ cấu kinh tế . Mười nằm thực hiện chính

sách điều chỉnh nhưng không điều chỉnh nổi sự tụt

dốc trầm trọng của đời sống kinh tế - xã hội đất

nước ; gánh nợ chung của các nước nghèo không

giảm mà còn tăng lên . Càng vay nợ, các nước

nghèo càng thêm nghèo và lệ thuộc nặng nề vào

các nước chủ nợ.

Hơn nữa, do lãi suất quá cao nên các nước

nghèo đã bị" vắt kiệt " từ nămnày quanăm khác.Sự

mất giá đồng tiền làm cho chi phí trả nợ tăng lên ,

khiếncho nhiều nước rơi vàotình cảnh " giậtgấu và

vai" khi phải trả số nợ cũ cao gấp nhiều lần so với

khoản nợ mới. Hiện nay , các nước nghèo phải trả

nợ với số tiền gấp 9 lần số tiền mà họ chi cho giáo

dục, y tế . Hậu quả là dịch vụ xã hội thiếu thốn trầm

trọng , hàng triệu người nghèo trên thế giới đã bị

cướp đi mạng sống.

Ngân hàng thế giới đã tính toán , để đưa toàn bộ

người nghèo trên thế giới ra khỏi mức nghèo khổ chỉ

cần tốn khoảng 0,7% GDP- tương đương với việc

tăng 2 % thuế thu nhập đánh vào số 1/5 những

người giàu nhất trên lục địa . Đã có nhiều "sáng

kiến" được đưa ra để giải quyết vấn đề nghèo đói

và nợ nần .

Sau nhiều lần bàn họp , từ Hội nghị G7 ở

Tô -rôn -tô (Ca-na-đa ) năm 1988, Na-pô -li (I-ta -li-a )

năm 1995 , Ly-ông (Pháp) năm 1996, sáng kiến

giảm nợ cho các nước nghèo nhất thế giới (HIPC)

đã được đưa ra tại Hội nghị Cô-lô -nhơ (Đức)

năm 1999, trong đó các nước giàu cam kết dành

100tỉ USD cho các nước nghèo mắc nợ . Tại hội

nghị cấp cao Ca-na-na-xki (Ca-na -đa ) năm 2002,

Hội nghị G8 đã thông qua Kế hoạch hành động

chung cho châu Phi , trongđó cácnước G8 cam kết

rót khoảng 6 tỉ USD để giúp châu Phi xóa nghèo .

Tại Hội nghị cấp cao Ê-vi-ăng (Pháp) năm 2003 ,

G8 đã khẳng định lại cam kết giảm nợ cho các nước

châu Phi . Tại Hội nghị cấp cao năm 2004, các nước

G8 đã nhất trí giảm 70 tỉ USD nợ cho 27 nước , trong

đó 23 nước châu Phi được giảm trung bình 2/3 số

nợ. Đến tháng 6-2005, các nhà lãnh đạo G8 đã đạt

được "thỏa thuận lịch sử " xóa ngay lập tức 100 %

tổng số nợ cho 18 quốc gia nghèo nhất thế giới, trị

giá 40 tỉ USD.

Liệu "Kế hoạch Mác-san " cho châu Phi có đủ

nhen lên tia hy vọng về xóa đói nghèo mà lâu nay

đã dần lụi tàn không? Thủ tướng Anh Tô-ni Ble nói

rằng việc tăng viện trợ này không phải là chấm dứt

được nghèo đói ở châu Phi , nhưng nó tạo hy vọng

là nghèo đói có thể chấm dứt. Việc tăng viện trợ

này là một hy vọng tốt lành cho các nước nghèo,

được coi là một bước tiến mới trong việc thực hiện

các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) của

Liên hợp quốc là giảm một nửa tỉ lệ người nghèo

trên thế giới vào năm 2015 ; đồng thời góp phần tạo

hoảng ,hộinhập nền kinh tế toàn cầu và trào lưu

điều kiện cho các nước nghèo thoát khỏi khủng

pháttriển chung trên thế giới . Tuy nhiên , theo một

số tờ báo nước ngoài , châu lục này chỉ nhận được

lời hứa suông bởi thực tế từ trước tới nay, phần lớn

nợ chỉ được xóa trên giấy tờ .

Hơn nữa , theo nhiều nhà phân tích , số tiền 40 tỉ

mà G8 cam kết xóa nợ cho các nước nghèo chưa

thấm tháp vào đâu so với tổng số tiền nợ của các

nước nghèo phải trả là hơn 2.500 tỉ USD, ít hơn tổng

số tiềnmà nước Mỹ chi hằng năm vào việc chiếm

đóng I-rắc . Nó cũng quá nhỏ bé so với 750 tỉ USD

mà G8 chi cho các hoạt động quân sự hằng năm và

khoảng 1.000 tỉ USD chi tiêu quân sự của cả thế

giới năm 2004. Như vậy, sẽ còn cần bao nhiêu hội

nghị "cấp cao" nữa để bàn về việc giải quyết số tiền

nợ còn lại của các nước nghèo?

thiếtchế tài chính đưa ra không đủ biến đổi thực tế

Các biện pháp và sáng kiến giảm nợ do các

đói nghèo , bởi nó chỉ là chính sách chắp vá , nửa vời

và có tính đối phó khi thời hạn thực hiện Mục tiêu

phát triển thiên niên kỷ chỉ còn 10 năm .

bẫy và miếng mồimà nạn nhân là các nước nghèo ,

kém phát triển . Các nước muốn được nhận viện trợ

phải kèm theo điều kiện ràng buộc nhấtđịnh như

Các nước giàu sử dụng nợ và viện trợ như cái

phải mua hàng hóa và dịch vụ của nước cho vay .

Viện trợ không đơn giản là "món quà " mà các nước

giàu dễ dàng ban phát hay tặng thưởng cho người

( 1 ) Tuần tin tức ( Mỹ), ngày 5-7-2004
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nghèo . Một số người còn lo ngại rằng đổ quá nhiều

viện trợ vào các nước nghèo một cách đột ngột có

thể làm tăng tỉ giá hối đoái, làm giảm cạnh tranh

hàng xuất khẩu , dẫn tới làm tăng sự phụ thuộc của

các nước nghèo vào bên ngoài .

Mỹ tuyên bố rằng sẽ không có gì cụ thể được

thực hiện đối với người nghèo . Lợi ích của Mỹ phải

đặt hàng đầu , có nghĩa là lợi ích của các tập đoàn ,

các công ty đa quốc gia của Mỹ , không phải lợi ích

của giai cấp công nhân Mỹ!

Như vậy, điều kiện viện trợ luôn gắn với lợi ích

kinh tế, chính trị của các chủ nợ . Các nước muốn

được xóa nợ cũng phải kèm theo những tiêu chuẩn

ngặt nghèo . Nếu một quốc gia muốn được xóa nợ,

trước hết phải đáp ứng các điều kiện nhất định do

các nước giàu đưa ra như cắt giảm chi tiêu của nhà

nước , tăng cường phát triển khu vực kinh tế tư nhân ,

theo đuổi chính sách mở cửa thị trường , cải tổ chính

trị "một cách đúng đắn " , tăng cường cải cách dân

chủ và "làm trong sạch chính phủ" ... Điều này có

nghĩa là tạo ra một môi trường thuậnlợi cho các

công ty đa quốc gia vào kinh doanh . Song nó lại tạo

ra những căng thắng về kinh tế - xã hội ở các nước

nghèo . Theo Tổ chức hành động châu Phi , các

khoản cắt giảm ngân sách của chính phủ các nước

ở châu Phi dưới sức ép của IMF và WB trong những

năm 80 của thế kỷ trước đã làm giảm một lượng lớn

ngân sách cho hệ thống y tế.

Thực tế, xóa nợ và viện trợ cũng chỉ là một nội

dụng trong chính sách thôn tính của các nước giàu ,

bởi mục đích cuối cùng của nó không phải là giảm

nghèo mà là phục vụ lợi ích của nước viện trợ . Xóa

nợ không có nghĩa xóa được nghèo đói. Hơn nữa ,

nếu các nước được xóa nợ thì rất khó nhận được

những khoản vay mới . Và không phải nước nào

cũng "may mắn" lọt vào danh sách 18 nước nghèo

nhất thế giới để được xóa nợ.

Điều trớ trêu là trong khi các nước giàu đưa ra

các điều kiện nhận viện trợ thì bản thân họ lại duy

trì những rào cản thương mại , thực hiện chủ nghĩa

bảo hộ mạnh mẽ. Năm 2002, các nước giàu đã chi

số tiền gấp 25 lần để trợ cấp nông dân nước họ

(311 tỉ USD) so với số tiền viện trợ cho châu Phi

vùng Nam Xa -ha-ra ( 12 tỉ USD) . Việc dựng "thành

lũy " bảo trợ nông nghiệp đã tạo những sức ép cải

cách rất lớn đối với các nước nghèo khiến đời sống

người dân thêm phần điêu đứng .

Trong khi thương mại công bằng có thể là tấm

vé của các nước nghèo để thoát khỏi nghèo đói, thì

những nguyên tắc thương mại khôngcông bằng

như "cái bẫy" trước cánh cửa phát triển của các

nước này . Các nước giàu trợ cấp cho khu vựcnông

nghiệp nước họ gần 1 tỉ USD mỗi ngày, đã đẩy các

hàng hóa của các nước đang phát triển ra khỏi thị

trường của họ. Hàng triệu nông dân trên thế giới bị

dồn vào bước đường cùng bởi sự trợ cấp này. Một

ví dụ khác cho thấy , sau hơn nửa thế kỷ , phần đóng

góp của châu Phi vào thương mại thế giới đã bị sụt

giảm nghiêm trọng , từ 5,3% năm 1948 giảm xuống

còn 1,7 % năm 2004 , mặc dù châu Phi chiếm 12%

dân số thế giới. Các nhà kinh tế phân tích rằng, với

các nguyên tắc thương mại toàn cầu công bằng

hơn , châu Phi chỉ giành thêm khoảng 1 % thị phần

thương mại toàn cầu thì hằng năm sẽđược khoảng

70 tỉ USD trong xuất khẩu , gấp gần 6 lần số tiền

viện trợ nước ngoài mà hiện nay khu vực này nhận

được (2) . Và nếu phần đóng góp của các nước đang

phát triển vào thương mạithế giới tăng lên khoảng

1 %, có thể đưa 128 triệu người thoát khỏi nghèo

đói. Việc giảm hàng rào thuế quan và các hàng rào

bảo hộ khác có thể đưa ít nhất 500 triệu người trên

thế giới thoát khỏi đói nghèo trong vòng 15 năm và

tạo ra lợi nhuận kinh tế cho các nước đang phát

triển là 200 tỉ USD mỗi năm .

Trong điều kiện bất bình đẳng về thương mại

đó, các thể chế kinh tế quốc tế đã sử dụng nợ và

viện trợ như thứ vũ khí kinh tế để điều khiển vận

mệnh các nước nghèo theo phương thức vay để trả

nợ . Viện trợ trở thành cơ chế tài chính để trả nợ hơn

là để phát triển . Nhưng càng vay , các nước nghèo

càng bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn không lối

thoát , bởi nợ cũ trả chưa xong , phải gánh thêm

khoản nợ mới. Từ nhiều thập niên qua , món nợ

trường cửu của nước nghèo cứ chồng chất thêm.

Một bài báo đã nhận định : sự cướp bóc nợ quốc gia

là một vòng quay đồi bại . Không nghi ngờ gì nữa,

tất cả những món nợ được xóa bỏ sẽ là những món

nợ mới phải trả. Những nước này vẫn tiếp tục bị trói

buộc bởi xiềng xích của chủ nghĩa tư bản (3) . Báo

cáo của UNCTAD năm 2004 cũng đã nhận xét

rằng , thế giới là một hiện trạng bất hợp lý , nơi các

(2) www.data.org/why africa/issuetrade-php

(3) www.marxist.com/debt-relief-poor-countries 300605.htm
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nước nghèo đang duy trì kinh tế các nước giàu do

nguồn vốn liên quan đến nợ đổ từ nước nghèo sang

nước giàu .

Như vậy , bằng cách duy trì cơ chế "nợ - viện

trợ ", các nước giàu đã "kinh doanh" , trục lợi trên sự

nghèo đói của hàng tỉ người. Người ta tính toán rằng

năm 1993, vùng Xa-ha-ra ở châu Phi nhận được

18 tỉ USD viện trợ nhưng một nửa số tiền này được

chuyển thẳng trở lại dưới hình thức trả nợ. Và hiện

nay , cứ 1 USD "viện trợ " là có 11 USD quay về

nước viện trợ.

Việc các nước giàu đưa ra các cam kết viện trợ ,

xóa nợđể bao biện cho sự duy trì cơ chế nợthì sẽ

không giải quyết được tận gốc khủng hoảng nợ,

mặc dù các giải pháp "đền bù" này không ảnh

hưởng nhiều đến túi tiền của các nước giàu . Như

vậy, trong điều kiện hay, dù có tăng "viện trợ" hay

"xóanợ" cho các nước nghèo nhưng không thể xóa

mờ được thực tế rằng chừng nào còn sự bất công

trong trật tự kinh tế toàn cầu , còn sự lũng đoạn của

các tập đoàn tư bản tài chính phương Tây , khó có

thể nói tới chuyện chấm dứt nợ nần và đói nghèo

cho các quốc gia trên thế giới. Tất nhiên , việc xóa

nghèo và chấm dứt nợ nần còn phụ thuộc vào rất

nhiều điều kiện chủ quan và khách quan .

Thứ nhất, gánh nặng nợ là một trở ngại chủ yếu

trong việc thu hút đầu tư cần thiết để thoát khỏi đói

nghèo. Để thoát khỏi khủng hoảng, thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế , chấm dứt sự lệ thuộc vào viện trợ

của nước ngoài , các nước nghèo cần một "cú hích

mạnh" , nghĩa là cần một số tiền lớn từ nước ngoài ,

để có thể xóa toàn bộ nợ đã từng là một trong

những nguồn gốc khiến cho châu Phi , Mỹ La-tinh

trở thành các "châu lục bị lãng quên" " bị đánh mất"

hay "châu lục tuyệt vọng" như cách gọi của báo chí

nước ngoài trước đây. Số tiền lớn này chỉ có thể

pháthuy hiệu quả khi được sử dụng đúng mục đích ,

đúng chỗ , và không kèm theo bất cứ điều kiện nào.

Đương nhiên , không thể phủ nhận vai trò và tác

động củaviệntrợ đối với sự phát triển của một quốc

gia , nhất là đối với những nước nghèo và kém phát

triển . Nhưng chỉ trông chờ vào viện trợ thì không thể

có phát triển . Viện trợ không phải là "thần dược" để

lấp được hố sâu nghèo khổ, nợ nần , nhất là khi mục

đích viện trợ đã bịbóp méo hoặc là nguồn làm giàu

cho tầng lớp tham nhũng, chỉ thấm rất nhỏ giọt

xuống một bộ phận người nghèo trong xã hội . Do

vậy, để vượt ra khỏi khủng hoảng, thoát khỏi bẫy nợ

nền và nghèo túng đã từng giam hãm các nước

nghèo trong một thời gian dài , các nước nghèo cần

chọn cho mình con đường phát triển phù hợp, bảo

đảm ổn định và dân chủ hóa hoạt động chính trị, cải

tổ cơ cấu kinh tế, sử dụng vốn vay có hiệu quả,

chấm dứt nạn tham nhũng...

Thứ hai, mặc dù viện trợ cho châu Phi là lớn

(theo tờ Nhà kinh tế , trong vòng 40 năm qua, các

nước phương Tây đã chi khoảng 450 tỉ USD viện trợ

nước ngoài cho châu lục này (4) ) nhưng nó nhỏ hơn

nhiều so với sự thua thiệt mà các nước này gặp

phải do những điều kiện bất lợi về thương mại . Do

vậy, để giải quyết nguồn gốc sâu xa của đói nghèo

không chỉ là giảm nợ, xóa nợ hay viện trợ mà điều

cốt lõi căn bản là phải tạo ra một cơ chế hợp tác để

có thể phát triển bình đẳng , bảo đảm cùng có lợi.

Đó là thương mại công bằng .

Hiện nay, do sức ép mạnh mẽ của công luận và

phong trào xã hội tiến bộ trên thế giới, các nước

giàu không thể tiếp tục làm ngơ trước tình trạng nợ

nền và nghèo khổ của các nước nghèo bởi vì nó

không chỉ là thách thức trực tiếp tác động đến các

nước nghèo mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích

của các nước giàu . Do vậy , các nước giàu cần có

trách nhiệm giải quyết khủng hoảng nợ bằng cách

xóa hoàn toàn nợ; đầu tư vào phúc lợi xã hội; viện

trợ không gắn với các điều kiện , xóa bỏ dần trợ cấp

nông nghiệp v.v..

Người ta đã tính toán rằng , nếu cứ duy trì tình

trạng bất công trong trật tự kinh tế như hiện nay thì

đến năm 2015 chỉ có 11 quốc gia đạt được Mục tiêu

phát triển thiên niên kỷ . Do vậy , nhiệm vụ của các

lực lượng tiến bộ , dân chủ , các nước đang phát triển

là đảo ngược tình trạng bất công đó , đấu tranh vì

một nền thương mại công bằng, xóa khoảng cách

giàu nghèo , chấm dứt khủng hoảng nợ nần , thúc

đẩy tiến trình hội nhập của các nướcnghèo và đang

phát triển vào nền kinh tế toàn cầu .

Trong xu thế chung hiện nay, khi tính phụ thuộc

lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng thì bất cứ

sự phát triển nào cũng phải nhằm mục đích cuối

cùng là đáp ứng quyền lợi và nguyện vọng của các

dân tộc trên thế giới, nhất là của những người

chính mà đằng sau nó là những ông chủ giàu có. D

nghèo , không phải chỉ riêng các tập đoàn tư bản tài

(4) Nhà kinh tế (Anh ), ngày 2-7-2005
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T

VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA

*

ĐẢNG CÁNH TẢ TOÀN CHÂU ÂU *

TRONG tình hình quốc tế những năm gần đây

có một sự kiện mới trên chính trường châu Âu

thu hút sự quan tâm không những của dư luận

châu Âu mà còn của thế giới. Đó là sự ra đời của

Đảng Cánh tả toàn châu Âu , trong đó bao gồm Đảng

Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản I -ta- li -a, Đảng của

chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Đức ...

Nhiều người cộng sản và các lực lượng cánh tả

châu Âu đều có phản ứng tích cực , coi đây là nơi tập

hợp các lực lượng trong cuộc đấu tranh với các thế

lực thiên hữu , cực hữu hiện nay.

Về bối cảnh ra đời của Đảng Cánh tả toàn

châu Âu , nhiều báo cho rằng : Đó là sau khi Liên Xô

và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ đã tạo

nên một bước thoái trào cực kỳ nghiêm trọng trong

phong trào cách mạng châu Âu. Các đảng cộng sản

và công nhân châu Âu bị đẩy vào một hoàn cảnh vô

cùng khó khăn . Một mặt, các đảng đều phải đối phó

với tình trạng khủng hoảng lòng tin , khủng hoảng về

đường lối và khủng hoảng về tổ chức rất trầm trọng .

Mặt khác, các đảng phải đối phó quyết liệt với những

đòn tiến công ác hiểm của các thế lực thiên hữu , cực

hữu, các lực lượng cơ hội chủ nghĩa , phản bội, bằng

mọi biện pháp chống đối cả về chính trị, tư tưởng và

tổ chức . Một đặc điểm khác là nó diễn ra trong điều

kiện các quốc gia châu Âu đang phải vật lộn với nhiều

khó khăn , thách thức để tiến lên theo hướng nhất thể

hóa thành cơ chế một cộng đồng quốc gia thống nhất

trong xu thế tất yếu của toàn cầu hóa . Theo một số

báo cánh tả , đặc điểm này là một trong số các nhân

tố chủ yếu quy định việc ra đời một "Đảng Cánh tả

toàn châu Âu " phù hợp với sự biến đổi của xu thế

thời cuộc ...

Nhiều ý kiến cho rằng sự ra đời một chính đảng

cánh tả toàn châu Âu còn là đòi hỏi thúc bách của

tình hình chính trị của châu Âu. Nhiều năm gần đây ,

do sự sa sút và suy giảm đáng kể của các lực lượng

cánh tả , nên trên chính trường châu Âu có sự lấn lướt

của các thế lực trung hữu , thiên hữu và cực hữu dưới

ảnh hưởng bột phát của chủ nghĩa đơn phương .

Sự lấn lướt đó đã đẩy nhiều nước hùa theo Mỹ trong

cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc và Áp-ga -ni-xtan ; mở

rộng khối quân sự NATO ; gây sức ép đòi cô lập và

trừng phạt Xi-ri, I-ran ... Nhiều ý kiến cho rằng , đã đến

lúc châu Âu cần có ảnh hưởng và tiếng nói của một

lực lượng cánh tả mạnh làm cho cộng đồng châu Âu

có vai trò và ảnh hưởng độc lập hơn , tích cực hơn về

mọi mặt trên trường quốc tế.

Theo các giới quan sát quốc tế, sự ra đời của

Đảng Cánh tả toàn châu Âu không phải diễn ra một

cách dễ dàng, suôn sẻ mà trải qua cả một quá trình

đầy khó khăn .

Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các đảng

cộng sản châu Âu đều chuyển sang phòng ngự , củng

cố, chấn chỉnh lực lượng. Hơn 10 năm qua, nhiều

đảng viên các đảng cộng sản ở châu Âu vẫn giữ vững

lòng tin , kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin và muốn tìm

mọi cách thoát khỏi khủng hoảng . Đã có nhiều cuộc

hội nghị , hội thảo quốc tế của một số đảng về các

yêu cầu đó . Nhiều cuộc hội thảo là nơi diễn ra những

cuộc đấu tranh sôi nổi , quyết liệt không những về

quan điểm , đường lối, chiến lược mà cả về tổ chức và

đổi mới phương thức hoạt động của các đảng trong

điều kiện mới. Nhiều đảng đã thống nhất với nhau

thông qua con đường hợp tác và nhiều kênh tiếp xúc,

cử các đoàn đại biểu cao cấp tới dự đại hội của nhau ,

lập quỹ tài trợ giúp các đảng tăng cường trao đổi hiểu

biết lẫn nhau .

Trong số các đảng tích cực đề xuất và cổ vũ cho

việc hình thành chính đảng cánh tả toàn châu Âu,

*
Nguồn : ( 1 ) Thông tấn xã Việt Nam: Tài liệu tham

khảo đặc biệt, ngày 30-7-2005

(2 ) Báo Nhân đạo Chủ nhật (Tiếng Pháp) , ngày

6-2-2005; Phụ trương ngày 10-2-2005

(3 ) Báo Độc lập (Tiếng Nga), ngày 25-5-2005
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Đảng Cộng sản Đức (nay là Đảng của chủ nghĩa xã

hội dân chủ Đức - viết tắt là PDS) được coi là đi đầu

phong trào. Sau một thời gian tích cực vận động , đến

tháng 6-1998, hội nghị do Đảng của chủ nghĩa xã hội

dân chủ Đức tổ chức đã diễn ra ở Béc -lin , mời các

đảng cánh tả trong khối liên minh châu Âu tham dự ,

lúc đầu nhằm cùng nhau xem xét đối sách trong vấn

đề bầu cử Nghị viện châu Âu. Tại hội nghị , lãnh đạo

của Đảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ Đức đưa ra

kiến nghị thống nhất các đảng "cánh tả " làm cơ sở

cho việc thành lập Đảng Cánh tả toàn châu Âu và đã

được nhiều đảng tích cực hưởng ứng . Đầu năm 2004,

các nhà hoạt động chính trị - xã hội của các đảng

cánh tả đã tích cực tham gia vận động tranh cử bầu

Nghị viện châu Âu . Họ cho rằng đây là cơ hội tốt cho

việc tăng cường đoàn kết và hợp tác và tập hợp lực

lượng . Họ đã giành được hơn 20% số cử tri các nước

ủng hộ . Cũng trong năm ấy, tình hình của cộng đồng

châu Âu lại có thêm diễn biến mới. Tháng 5-2004 ,

Liên minh châu Âu (EU) được mở rộng đáng kể nhờ

kết nạp thêm 10 nước thành viên mới. Và cả 10 đảng

cánh tả ở các nước này cũng bày tỏ nguyện vọng

muốn tham gia. Đó cũng là lúc các Đảng Cộng sản

Pháp, Đảng Cộng sản I-ta- li -a, Đảng của chủ nghĩa

xã hội dân chủ Đức ... đều đang thúc tiến đẩy nhanh

quá trình hình thành Đảng Cánh tả toàn châu Âu .

Thực tế là ngay từ đầu năm 2004 , hội nghị đại

biểu của 19 đảng đã họp tại Béc-lin theo đề nghị của

Đảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ Đức. Tuy có

nhiều vấn đề phải tranh luận gay go , đặc biệt các vấn

đề lớn như Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, nhưng như

nhiều báo chí các đảng cánh tả đã phân tích , các nhà

chính trị cánh tả đều tỏ lòng mong muốn các đảng

cánh tả tập hợp nhau lại , đoàn kết , hợp tác giúp đỡ

lẫn nhau "đưa lực lượng cánh tả nhanh chóng thoát

khỏi đáy vực của thế phòng ngự hiện nay" . Trong số

19 đảng tham gia hội nghị , chỉ có 11 đảng ký vào bản

kiến nghị chung "thành lập Đảng Cánh tả toàn châu

Âu " , còn 8 đảng khác xin tham gia với tư cách quan

sát viên (bởi còn có những điểm chưa nhất trí).

Hội nghị đã thông qua một văn kiện mang tên

"Thư kêu gọi Béc- lin " về thành lập "Đảng Cánh tả

toàn châu Âu" . Nội dung thư kêu gọi gồm nhiều điểm

trong đó có những điểm nổi bật sau :

"Chiến tranh lạnh " đã kết thúc nhưng "chiến

tranh nóng " lại đang ngóc đầu dậy . Trước tình hình

đó , chúng tôi kêu gọi từ Đại Tây Dương đến U -ran ,

không được có vũ khí giết người hàng loạt. Chúng tôi

yêu cầu khi thực hiện an ninh tập thể châu Âu

thì không cần có liên minh quân sự NATO và EU ,

châu Âu cần cắt giảm vũ trang ; cần phát triển ,

xây dựng quan hệ đối tác và tăng cường luật pháp

quốc tế" .

- "Chênh lệch giàu nghèo ở châu Âu đang tăng

nhanh trong khi có hàng chục triệu người thất nghiệp ,

nhiều người khác vẫn không có việc làm ổn định , bảo

đảm xã hội bị phá vỡ... Vì vậy, vấn đề bảo đảm cuộc

sống và việc làm là đòi hỏi cấp bách hiện nay... "

- "Châu Âu hiện nay đang trở thành một dinh lũy

với danh nghĩa chống khủng bố, cho nên nhân quyền

và quyền công dân đang bị đe dọa và bị xâm phạm.

Chúng tôi hy vọng EU phải mở cửa với thế giới bên

ngoài, nhân quyền và quyền công dân phải được tôn

trọng và phát huy đầy đủ ... "

- "Châu Âu phải có quyền chi phối kinh tế. Hiện

nay, các cuộc chiến tranh mậu dịch đang xảy ra.

Chúng tôi yêu cầu phải tích cực , chủ động thúc đẩy

phát triển , xây dựng quan hệ đối tác kinh tế, chính trị

bình đẳng, công bằng... "

Theo một số tờ báo , ngoài Thư kêu gọi

Béc-lin , dư luận đặc biệt quan tâm đến bản Dự thảo

cương lĩnh Đảng Cánh tả toàn châu Âu của hội nghị .

Bản Dự thảo nhấn mạnh phong trào đấu tranh sâu

rộng trong nhân dân lao động châu Âu. Đó là "phong

trào phản đối sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản đang

ngày càng lớn mạnh và đang hình thành một trật tự

thế giới mới" công bằng hơn . Trong Dự thảo cương

lĩnh có kêu gọi "ra sức phấn đấu cho mục tiêu xây

dựng chủ nghĩa cộng sản , chủ nghĩa xã hội dân chủ ,

cân bằng sinh thái và bình đẳng nam nữ, thúc đẩy

biến đổi xã hội" .

Theo các giới quan sát cánh tả châu Âu , tuy còn

có nhiều điều cần phải xem xét và tranh luận nhưng

bản Dự thảo cương lĩnh đã có tiếng vang và gây được

nhiều ảnh hưởng đáng chú ý trong giới nghiên cứu

khoa học chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân

châu Âu.

Qua một quá trình vận động , đến giữa năm 2004,

hội nghị bàn về thành lập Đảng Cánh tả toàn châu Âu

mới tiến hành họp (từ ngày 8 đến 9-5-2004 ) ở thủ đô

Rô-ma ( I -ta- li -a) , với sự tham gia tích cực của 15 đảng

cánh tả . Một số đảng khác cũng rất tích cực ủng hộ

chủ trương đổi mới và phát triển tổ chức và vai trò của

đảng cánh tả trong tình hình mới , nhưng còn nhiều

vấn đề cơ bản , quan trọng về lý luận và nguyên tắc

chưa đạt được nhất trí, nên vẫn giữ thái độ bảo lưu

để tiếp tục cùng nhau nghiên cứu và xem xét, như

các đảng cánh tả ở Anh, Hung-ga - ri , Hà Lan , Man-ta ,

Lít-va..
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Ngày 30-10 vừa qua , Đại hội chính thức đầu tiên

của Đảng Cánh tả toàn châu Âu bao gồm 17 đảng đã

họp tại thủ đô A-ten (Hy Lạp ) . Đại hội đã ra " Tuyên

bố A-ten " phản đối chiến tranh , chống chính sách

thực dân kiểu mới và chống đói nghèo . Tuyên bố kịch

liệt phản đối chiều hướng quân sự ở châu Âu hiện

nay; đấu tranh giải trừ quân bị ở châu Âu; yêu cầu

đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ cũng như

của tổ chức quân sự NATO trên toàn châu Âu . Tham

dự Đại hội có đại biểu các đảng như Đảng Cộng sản

Pháp , Đảng cánh tả Đức , Đảng Cộng sản I-ta -li-a ,

Liên minh cánh tả và tiến bộ Hy Lạp , đại diện các

tổ chức cánh tả Áo , Bỉ, Tây Ban Nha, E -xtô-ni-a ,

Hung-ga- ri, Lúc-xăm-bua, Bồ Đào Nha , Cộng hòa

Séc, Ru-ma-ni , Thụy Sĩ...

Trước sự ra đời của Đảng Cánh tả toàn châu Âu,

dư luận châu Âu nói chung có nhiều phản ứng rất

khác nhau . Ngoài thái độ hằn học, phỉ báng không

đáng để ý của các thế lực thiên hữu , cực hữu ở một

số nước châu Âu, cũng còn cónhữngtiếng nói lập lờ,

những luận điều hoài nghi mang danh mác-xít của

các tác gia lý luận cơ hội chủ nghĩa . Nhìn chung dư |

luận châu Âu có nhiều phản ứng tích cực. Nhiều

người cho rằng trong giai đoạn hiện nay của toàn cầu

hóa, sự chuyển động của quan hệ quốc tế trên mọi

lĩnh vực ở châu Âu và trên thế giới diễn ra rất nhanh

chóng, nênsự trì trệ trong các lực lượng và phong

trào cánh tả ở châu Âu không thể tiếp tục kéo dài

mãi . Vì vậy, người ta cho rằng , sự ra đời của Đảng |

Cánh tả toàn châu Âu vào lúc này là cần thiết và hợp

lý , phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của

nhiều người . Dĩ nhiên , đi vào cụ thể còn hàng loạt vấn

đề quan trọng cả về lý luận và thực tiễn phải được

tiếptục nghiên cứu và giảiquyết. Hơn nữa ,cũng cần

nói rằng , việc thành lập một đảng cách mạng cho một

lục địa là vấn đề hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ ,

cả trong lịch sử và lý luận .

Các nước châu Âu đã có đồng tiền chung

châu Âu, có Quốc hội châu Âu, có ngân sách chung

châu Âu và đang từng bước thông qua Hiếnpháp

chung châu Âu để tiến tới cơ chế một quốc gia

châu Âu thống nhất.

Việc thực hiện thống nhất châu Âu đã khó, việc

xây dựng một Đảng Cánh tả toàn châu Âu có thể còn

khó hơn mà việc ra đời này mới chỉ là sự mở đầu .

Nhiều chông gai thử thách đang ở phía trước . Nhưng

đó đang là nguyện vọng , quyết tâm và ý chí của

những người cộng sản châu Âu , xứng đángđượctôn

trọng . D

TRẦN TRỌNG

(Lược thuật)

|

|

|

|

|

NHƠN TRẠCH ...

( Tiếp theo trang 59 )

thu nhập cho người dân và góp phần giải quyết

hóa các vấn đề xã hội .

Quan tâm chăm sóc đối với các gia đình

chính sách , phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh

hùng. Đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ quỹ

đền ơn đáp nghĩa để xây dựng và sửa chữa nhà

tình nghĩa , tiếp tục vận động xây dựng nhà

tình thương.

Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt

đối , toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ

trang , quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh

chính trị, trật tự an toàn xãhội , xây dựng nền

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở địa

phương để giữ vững ổn định chính trị, tạo điều

kiện thuận lợi pháttriển kinh tế - xã hội.

Chú trọng đổi mới hệ thống chính trị mà

trọng tâm là xây dựng các tổ chức đảng và

chính quyền ở cơ sở trong sạch vững mạnh,

| phát triển đảng và đào tạo cán bộ có đủ phẩm

chất, năng lựcđáp ứng yêu cầu phát triển của

thời kỳ mới.

Yếu tố quan trọng và cơ bản nhất để

Nhơn Trạch đi đúng định hướng quy hoạch là

huyện rất cần có cơ chế đầu tư đặc biệt,

đồng thời có chỉ đạo thống nhất từ Trung ương

đến địa phương, có chínhsách đầu tư đồng bộ

nhằm xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng

kỹ thuật.

Hơn 10 năm qua, một quãng thời gian

không dài , tuy nhiên đây là thời điểm hết sức

có ý nghĩa , là nền tảng quan trọng khởi đầu cho

những định hướng pháttriển trong tương lai.

Từ những thành quả đã đạt được , Đảng bộ

và nhân dân huyện Nhơn Trạch tiếp tục phát

huy mọi nguồn lực, tạo sự đoàn kết nhất trí

trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để thành

phố Nhơn Trạch trongtương lai sẽ trở thành

hiện thực và có những đóng góp tích cực trong

khu vực , khẳng định vị trí của Đồng Nai trong

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam . D
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GIA PHONG LÝ SƠN

THỦY GIẢI PHÓNG LÝ KIM 912 97% 11 :

Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Lý Sơn

Trong 5 năm thực hiện Nghị

quyết Đại hội lần thứ III , Đảng

bộ và nhân dân huyện đảo Lý

Sơn , tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực vượt

qua mọi khó khăn , vươn lên đạt được

những thành tựu quan trọng trong xây

dựngvà phát triển kinh tế- xã hội , giữ

vững trật tự an ninh chính trị trên địa

bàn huyện . Cụ thể:

1/Về kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất trên địa

bàn tăng bình quân hằng năm 17,8%

- Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản

tăng trung bình hằng năm 19,7 %, tăng

2,4 lần so với năm 2000 .

Giá trị sản xuất ngành nông

nghiệp (trồng trọt , chăn nuôi ) tăng

trung bình hằng năm 23%, tăng 2,8 lần

so với năm 2000. Trong 5 năm đã trồng

dặm được 45 héc- tarừng, diện tích

rừng trồng 70 héc- ta, nâng độ che phủ

của rừng 7% .

- Giá trị sản xuất ngành công

nghiệp - TTCN : tăng trung bình hằng

năm 32,1 % , tăng 3,6 lần so với

năm 2000 .

- Giá trị sản xuất ngành thương

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tây mại - dịch vụ : tăng trung bình hằng

năm 13,8%, tăng 1,8 lần so với

năm 2000 .

- Thu nhập bình quân đầu người

năm 2005 đạt 5,7 triệu đồng , tăng

46,2% so với năm 2000 .

đào

2 / Văn hóa - xã hội , giáo dục -

tạo, y tế ,dân số - KHHGĐ :

-Văn hóa- xã hội : trung bình

hằng năm giải quyết việc làm cho 200

lao động; xóa hết hộ đói, giảm hộ

nghèo từ 28,7% xuống còn 15,2%.

- Giáo dục đào tạo : trong 5 năm

đã tăng thêm 1 trườngTHCSvà tổ chức

được 2 nhóm trẻ ở 2 trường ; xây dựng

40 phòng học ; phương tiện , thiết bị dạy

họcđược trang bị cơ bản ; kết quả trúng

tuyển vào các trường đạt: trung học

chuyên nghiệp 35%, đại học , cao

đẳng: 17,6 %( so với số lượng thi).

- Y tế , dân số - KHHGĐ : tỷ lệ

dân số tăng tự nhiên đạt 1,39%; giảm

tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 30 % xuống

còn 26 %; chính sách khám , chữa bệnh

cho người nghèo được quan tâm , công

tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và

phụ nữ mang thai được tổ chức thường

xuyên và thực hiện đạt kết quả .

3/Quốc phòng - an ninh: công

tác tuyển quân hằng năm đạt chỉ tiểu

trên giao; xây dựng lực lượng dân quân

tự vệ đạt 2,4 % dân số ; xây dựng lực

lượng dự bị động viên đạt 90 % quân

số ; số xã vững mạnh về quốc phòng -

an ninh trên địa bàn huyện đạt 66,7% .

4 / Xây dựng Đảng ; tổ chức cơ

sở đảng trong sạch , vững mạnh đạt

70,6%, hoàn thành 28%; bình quân

mỗi năm kết nạp 44 đảng viên .

Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể

theo gương Bác Hồ vĩ đại

KINH TẾ BIỂN - MŨINHỌN TRONG NỀN KINH TẾHUYỆN
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Ban Chấp hành đảng bộ huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2005-2010)

HUYỆN LĂK

5 năm qua là cả quá trình phấn đấu vận dụng và tổ

chức thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng bộ tỉnh và

Nghị quyếtXIcủaĐảng bộ huyện . Nhiều chuyển biến rõ

rệt trên các mặt, nhất là về kinh tếcó ý nghĩa rất quan

trọng, là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân

các dân tộc trong huyện vượt qua khó khăn thử thách ,

Địa chỉ: Cơ quan Huyện ủy - huyện Lắk- tỉnh đăklăk * ĐT: 050.586 116 tạo thếđilên trong nhữngnăm tới.

Đồng chí NGUYỄN ĐỨC DỤC

Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy

CÁCCHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2006-2010 :

* Vềkinh tế :

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ

14%-15%.

- GDPbình quân đầu người đến năm 2010 là 780 USD.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2010 : NLN : 62,04 %, CN-

TTCN-XD: 8,95%,TM-DV- DL: 29,01%.

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng hàng năm 11% trởlên .

* Về xã hội :

- Phấn đấu đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống

dưới 10% theo tiêu chí mới .

- 100 % số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế .

* Về xây dựng Đảng - xây dựng hệ thống chính trị:

- Số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM hằng năm 75% trở lên .

- Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách , hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt

từ 85% trởlên ,trong đó xuất sắc đạt 35% trở lên .

năm.

- Phấn đấu kết nạp đảng viên mới ít nhất 120 đảng viên /

- Giữ vững ổn định ANCT- TTATXH , xây dựng lực

lượng vũ trang , xây dựng thế trận quốc phòng toàn dânvững

chắc, đảm bảo ổn định trong mọi tình huống .

Kết quả đạtđược trên các lĩnh vựcnhư sau :

- Kinh tế phát triển toàn diện , tốc độ tăng trưởng

GDP bình quân đạt 12,46 %/năm (chỉ tiêu NQ đề ra 6-

7%).

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực : Nông lâm

nghiệp tăng 12,95 %; CN -TTCN tăng 7,13 %; Dịch vụ

tăng12,07 %.

- Tổng sản lượng lương thực năm 2004 đạt 59.182

tấn (năm 2005 ước đạt 64.000 tấn , vượt 29.000 tấn so với

NQ).

- Thu ngân sách năm 2005 ước đạt 6 tỉđồng (tăng

3 tỉđồng so vớiNQĐH ).

- Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung , tổng

đàn trâu : 750 con; đàn bò : 5.400 con ; đàn heo: 19.800

con; đàn gia cầm : 165.000 con.

- Lâm nghiệp : Diện tích rừng trên địa bàn huyện cơ

bản đượcgiữ vững, trong5 năm trồng mớiđược 1.347ha

rừng .

- Hoạt động thương mại phát triển nhanh và năng

động , đảm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong huyện .

Du lịch có nhiều chuyển biến , đồng thời do có sự quan

tâm đầu đế của Nhà nước nên lượng khách du lịch ngày

càng tăng , bình quân có khoảng 70- 80 ngàn lượt khách /

năm . Doanh thu du lịch năm 2005 đạt trên 10 tỉ đồng ,

gấp 5 lần so với năm 2000 .

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến

tích cực, giáo dục- đào tạo phát triển toàn diện . Công tác

đào tạo nghề cho học sinh và người lao động có bước

phát triển .

- Công tác xây dựngĐảng, xây dựng hệ thống chính

trị cơsởvững mạnh là nhiệm vụ then chốt . Hằng năm đã

tập trung chỉđạo , hướng dẫn các cơ sởđảngđăng kýrèn

luyện đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và xây dựng

qui chếhoạt động ởtừng cơsở đảng ... nên đãtừng bước

khắcphụcthiếu sót trong công tác của các tổ chức cơ sở

đảng. 5 năm qua đã kết nạpđược 339 đảng viên mới ,

tăng 159 độc so với nhiệm kỳ trước.
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ược sự quan tâm lãnh đạo , chỉ đạo của Đảng, chính

quyền các cấp , sự phối hợp tích cực của các ngành hữu

quan , sự nỗ lực cố gắng của hệ thống Ủy ban Dân số Gia

đình và trẻ em các cấp , công tác dân số, gia đình và trẻ em đã đạt

được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác thông tin giáo dục

tuyên truyền đã được chú trọng qua các kênh truyền thông, đặc

biệt qua cácđợt thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép

dịch vụ KHHGĐ ,Thánghành động vìtrẻ em , Ngàygia đìnhViệt

Nam... Nhờ thực hiện tốt công tác chỉđạo điều hành , Phối hợp

liên ngành, quản lý chương trình các xã phường ,kiểm tra giám

sát ... các hoạt động trên lĩnh vực dân số , gia đình và trẻ em đã

được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng

đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch chương trình năm 2005 .

Ngay từ đầu quý 1/2005 , Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ

em tỉnh đã triển khai , kịp thời xây dựng định hướng chung và

triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân số , gia

đình và trẻ em với các ngành hữu quan . ChỉđạoUBDS,GĐ và TE

các huyện , thành phố tổ chức tốt các hoạt động : củng cố kiện

toàn bộ máy tổ chứccấp huyện , xã và thôn ,buôn , khối phố; triển

khai thực hiện 2 đợt Chiến dịch “tăng cường tuyên truyền vận

động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ

đến vùng có mức sinh cao , tỷ lệ sinh con thứ 3 cao , vùng khó

khăn” , tiếp tục triển khai các Dựán dân số,gia đình và trẻem , đấy

mạnh hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp , tăng cường

hoạt động về công tác gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em .

Tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe

sinh sản kếhoạch hóa gia đình nhằmđáp ứng nhu cầu của người

dân cả về số lượng, chất lượng dịch vụ như: đình sản , đặt tháo

dụng cụ tử cung , thuốc tiêm tránh thai, cấy thuốc tránh thai... Ủy

ban DS ,GĐ vàTE thực hiện tốt công việc cung cấp cácphương

tiện phòng tránh thai phi lâm sàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ ,

kịp thời các loại phương tiện tránh thai theo qui định . Các huyện

tích cực triển khai thực hiện việc thay sổ hộ gia đình mới và nhập

dữ liệu đăng ký dân cưvào máy vi tính theo sự chỉ đạo của Trung

ương và của tỉnh .

Chỉđạo UBDS,GĐ và TE các huyện , thành phố tiếptụctriển

khai thực hiện các hoạt động về gia đình năm 2005.Triển khai

thực hiện các hoạt động căn cứ theo Quyết định 03 / QĐ-

DSGD& TE của UBDSGĐ & TE VN về xây dựng xã phường phù

hợp với trẻ em ...

Đến nay 11/13 huyện , thành phố đã tiến hành cấp thẻ khám

chữa bệnh không mất tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em

dưới 6 tuổi. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức những hoạt động

thiết thực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: xây dựng 13 căn

nhà tình thương cho 42 trẻ em mồ côi tại các huyện : Lak , EaKar,

CuMgar, KrôngAna...

minн TAM

A Castro



ỦYBAN DÂNSỐ CỦA TÌNH VÀ TRẺ EMTHÀNH ĐÀ NĂNG

QUẾPHỐ

Chủ nhiệm

Bác sĩNGUYỄN HỮU CẢNG

ĐỊA CHỈ: SỐ 276/ 5 NÚI THÀNH - ĐÀ NẴNG

U

lý ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố Đà Nẵng là cơ quan

quản lý nhà nước về lĩnh vực DS,GĐ và TE . Ủy ban có chức năng

thammưu UBND thành phốvề công tác quản lý , điều hành hoạt

động , định hướng chiến lược Dân số , chương trình hành động Vì trẻ

em ...Ngoàira Ủyban còn thực hiện xây dựngkế hoạch huy độngđiềuphối

và hướng dẫn hoạt độngcủa các ban ngành, đoàn thể, các tổchức xã hội,

địa phương cùng tham gia truyền thông- vận động- giáo dục cán bộ , nhân

dân hưởng ứngthực hiện chính sách Dân số , Luậtbảo vệ , chămsóc và

giáodụctrẻem , kiểm tra , giám sát, đánhgiá việc thựchiện các Chínhsách .

Từ đó,trongnăm 2005,Ủy banDS,GĐ vàTEthànhphốđãđăngký thực hiện 3 nhiệmvụ trọngtâm công tác dân số, gia đìnhvà

trẻ em vớiUBND thành phố, cụ thểnhưsau :

- Công tác dân số : Phấn đấu hoàn thànhgiảm tỷ suất sinh thô : 0,4 %o , giảm tỷ lệ sinh 3 trở lên : 0,6 %,hoàn thành chỉ tiêu các

biện pháptránh thai hiện đại.

- Côngtác bảo vệ ,chămsóc và giáo dục trẻ em :Huyđộng nguồn lựcđểchăm sóctrẻem có hoàn cảnhkhó khăn ,phấn đấu đạt

1,5 tỉ đồng từ các tổchức, cá nhân trong và ngoài nước cho quĩ Bảo trợtrẻ em , phối hợp chặt chẽ với các ngành , đoàn thểhoàn

thành 5 chỉ tiêu cácmục tiêu Chương trình hành độngvì trẻ em về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng , văn hóavui chơi,chămsóc trẻ

em có hoàn cảnh đặc biệt ...

Công tác gia đình : Phối hợp với các ngành , đoàn thể xây dựng Chiến lược Gia đình của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005

2010, thực hiện có hiệu quả dựántín dụng gia đình phát triển bền vững , tập trung tuyên truyền Pháp lệnh Dân số , LuậtHôn nhân

và Gia đình, LuậtBảovệ, chăm sóc và giáo dục trẻem.

Trong 9 tháng đầu năm thành phốĐàNẵng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kếhoạch về DS ,GĐvà TE của cấp trên giao ,cụ

thể : VềDS /KHHGĐ đạt 113/25kếhoạch năm . Trong đó vòng tránh thai đạt: 103,35 %; đình sản đạt : 106,75%; thuốc tiêmtránh thai

đạt : 111,4 %... Đặcbiệt , Đà Nẵng đã hoàn thành việc cấp phátthẻ khám chữa bệnh miễn phí chotrẻ em dưới 6 tuổi vớihơn70 ngàn

thẻ - là đơn vị hoànthành việc cấp phát sớm nhấttrong cả nước .

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ : 93 Lý Thường Kiệt- phường I - TP.Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại : 064.850 208 - 064.853 553 * Fax : 064.512 082

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2005

*Kết quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT: Lực lượng Công an tỉnh ra quyết định xử phạt 53.637

trường hợp, với tổng số tiền nộp kho bạc Nhà nước 9.024.069.000 đồng. Thanh tra giao thông tập trung xử lý các

vi phạm hành lang an toàn giao thông, chở quá tải , quá khổ, ra quyết định xử phạt 5.341 trường hợp với tổng số

tiền 624.431.000 đồng. Người tham gia giao thông đã chấp hành luật giao thông tốt hơn , một số lỗi vi phạm như

vượt đèn đỏ , đi vào đường cấm , đường một chiều... giảm đáng kể .

* Công tác kiểm định phương tiện giao thông vận tải : Ôtô chở khách cũ , quá niên hạn đã sử dụng đã được thay thế ,

tai nạn giao thông có nguyên nhân do kỹ thuật và xe cũ không xảy ra. Tổng số xe ôtô khách kiểm định là 5.689

lượt xe, trong đó số xe đạt tiêu chuẩn là 4.921 lượt xe. Tổng số xe khách đã qua sử dụng từ 15 năm trở lên vào kiểm

định là 102 xe (486 lượt kiểm định), trong đó xe đạt tiêu chuẩn là 87 xe . Tổng số xe ôtô tải và tải chuyêndùng đã

qua sử dụng từ 20 năm trở lên vào kiểm định là 76 xe (168 lượt kiểm định) , trong đó xe đạt tiêu chuẩn là 54 xe.

* Tình hình tai nạn giao thông: So với cùng kỳ năm 2004 giảm 26,5%; số người chết giảm 25%; số người bị thương

giảm 9,1 %; tài sản thiệt hại giảm 69,5 triệu đồng.

* Kết quả thu được qua con số thống kê cho thấy: Trật tự kỷ cương trong giao thông trên phạm vi toàn tỉnh được thiết

lập, nhân dân đồng tình , ủng hộ , tình hình tai nạn giao thông đường bộ đã được kiềm chếvà tiếp tục giảm ; ý thức

chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có chuyển biến tốt. Ban tăng cường chỉđạo và tổ chứcphối

hợpchặt chẽ giữa các ngành chức năng, nhằm huy động mọi lực lượngtham gia phòngngừa tai nạn giao thông.
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Địa chỉ Quận ủy: Cao Toàn - Kiến An - Hải Phòng * Điện thoại: 031 791 217

Bí thư Quận ủy

VŨ THANH TÚ

K

iến An vốn có bề dầy truyền thống yêu nước và đấu tranh cách

mạng. Mảnh đất và con người nơi đây đã trải qua bao thăng

trầm để phát triển và đang hội nhập trong xu thế đi lên của

thành phốvà đất nước .

Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ II (2000-2005 ) đã thể hiện

quyết tâm ,với tư tưởng chỉ đạo: “Phát huy mọi nguồn lực, đẩy nhanh

quá trình công nghiệp hóa , hiệnđại hóa ; xây dựng quận Kiến An có

kinh tế , văn hóa , xã hội phát triển ; quốc phòng an ninh vững mạnh;

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao” .

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận đã chung sức, đồng lòng , giành được những thắng

lợi quan trọng . Kếtquả nổi bật là : hằng năm giá trị sản xuất CN -TTCN tăng 23%; thương mại - dịch vụ tăng

12% ; sản xuấtnông nghiệp đang chuyển mạnh theo hướng phát triển trang trại và sản xuất hàng hóa, đạt

giá trị kinh tế 47 triệu đồng/ha canh tác . Thu ngân sách vượt chỉ tiêu , tăng 38,5 %. Huy động các nguồn vốn

đầu tư xây dựng mỗi năm đạt gần 300 tỉ đồng. Nhiều công trình giao thông , điện chiếu sáng, trường học,

cơ sở y tế... đã và đang được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Diện mạo đô thị Kiến An ngày càng sáng,

xanh , sạch đẹp và an toàn hơn .

Các lĩnh vực giáo dục, y tế , văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc . “Năm Giáo dục” , “Năm Văn hóa” ,

“Năm Kỷ cương -Môi trường -Pháttriển ” đang đi vào cuộc sống.

+ Quy môvà chất lượng giáo dụcngày càng phát triển , có 3 trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Chất lượng khám, chữa bệnhvà chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên . Đến nay , đã có

100% sốphường đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở.

+ Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều

sâu và phát huy hiệu quả, đã có 17 khu dân cưđạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa cấpquận và thành phố.

+ Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa ”, “Uống nước nhớ nguồn” , “Xóa đói giảm nghèo” đã được các

cấp, các ngành và đông đảo nhân dân ủng hộ.

+ Tình hình an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hội được giữvững.

+ Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu . Năng lực lãnh

đạo , sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Vai trò quản lý , điều hành

củacác cấp chính quyền có hiệu quả rõ rệt . Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có

nhiều tiến bộ.

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận (2005-2010 ) với tinh thần “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảngbộ;chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ; huy động

mọi nguồn lực , đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh ; từng bước nâng cao đời sống

vật chất, tinh thần cho nhân dân ”. Đại hội xác định : giá trị sản xuất CN - TTCN tăng 18-20% ; thương mại -

dịch vụ tăng 13-15%; hình thành những cánh đồng 50 triệu đồng/héc- ta canh tác ; thu ngân sách tăng từ

10-12%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%; 50% số trường đạt chuẩn quốc gia; mỗi năm giải quyết việc làm cho trên

3.000 lao động...

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được , với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng

động, sáng tạo , Đảng bộ , quân và dân quận KiếnAn quyếttâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu , nhiệm vụ

màĐạihội Đảng bộ quận lần thứIII đề ra, xâydựng KiếnAn phát triển nhanh, toàn diện , bền vững .



CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT BẮC GIANG

Giám đốc : NGUYÊN TRONG KHANG

Địa chỉ : Số 3 Nguyễn Khắc Nhu - thành phố Bắc Giang * Điện thoại: 0240 854 406

Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang thuộc TCTĐường sắt Việt Nam . Được sự quan tâm lãnh

đạo của Đảng ủy Đường sắt Việt Nam , của Tổng công ty , Đảng bộ công ty đã lãnh đạo toàn Công ty vượt qua

khó khăn , hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộcông ty lần thứ VIII và đạt được các kết quả sau :

Khối lượng sửa chữanăm 2004 đạt 1.084.310 giờ , tăng 7,82% so với 2003 .

Doanh thu năm 2004 đạt 9 tỉ 400 triệu đồng , tăng 19,5 % so với 2003 .

Doanh thu năm 2005 ước đạt 10,4 tỉ đồng, tăng trên 10%.

Thunhập bình quân năm 2004 là 1.452.000 đồng /người/tháng, tăng 16,44 %so vớinăm 2003 .

Thu nhập bình quân năm 2005 dự kiến là 1.600.000 đồng /người/tháng .

Đảngbộcông ty luôn quantâm công tác phát triển Đảng cảvề sốlượng vàchất lượng .

Năm2004và 6 tháng đầu năm 2005 đã kết nạp được 8 người vàoĐảng .

Đảng bộ công ty đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 15 năm liên tục .

Phòng máy Thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang
TRỤ SỞ CÔNG TY

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆTNAM . Công ty Cổ phầnCảngĐoạnXá là đơn vị cảngbiển

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG

2001மக்

DOAN

neuppãono nuv

Chủ tịch HĐQT: Lê Đức Kính

XÁ

ub

đầu tiên được cổ phần hóa theo Quyết định số

of 1372/QĐ -TTg ngày 19-10-2001 của Thủ tướng Chính

phú .

Trải qua 3 năm phấn đấu , vượt qua nhiều thử

thách , vừa sản xuất kinh doanh vừa đầu tư xây dựng ,

đến nay Công ty đã có bước phát triển vữngmạnh . Với

sự mạnh dạn huy động vốn bằng nhiều hình thức,

Công ty đã hoàn thành và đưa vào khai thác 3 dự án

đầu tư trọng điểm (bến tàu 1 vạn tấn , cần trụcchân để

40 tấn , xe nâng hàng container 40 tấn ) từ đó đã nâng

cao năng lực xếp dỡ, tăng khả năng cạnh tranh thu hút

khách hàng góp phần quyết định vào kết quả sản xuất

kinh doanh

Năm 2004, tổng sản lượng xếp dỡ trên 1 triệu tấn

(trong đó hàng container đạt 60 ngàn TEU ), đạt 112 %

Giám đốc : Đào Văn Then kế hoạch và tăng 121% so với năm 2003. Tổng doanh

thu 44,5 tỉ đồng , đạt 154% kế hoạch , tăng 101 % so

với năm 2003. Lợi nhuận 8,49 tỉ đồng, đạt 127 % kế

hoạch , tăng 80% so với năm 2003. Thu nhập bình

quân của CBCNV đạt 2.603.000đ /người/tháng . Chia

Hệ cổ tức cho cổ đông 12 % /năm.Với những thành tích

xuất sắc đã đạt được , Công ty đã vinh dựđượcỦy ban

nhân dân thành phố tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc

năm 2004 .

DIEN HONG Có được những thành quả trên,là nhờ sự quan

tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân

thành phố, Tổng Công ty Hàng hảiViệtNam ,Đảng ủy

Cảng Hải Phòng, sự phối hợp , giúp đỡ tích cực của các

ban, ngành chức năng và các bạn hàng .

11 Địa chỉ : Số 15 Ngô Quyền Q. Ngô Quyền TP . Hải Phòng

Điện thoại: (031 ) 750 607 / 765029 * Fax : 031- 765 727



CÔNG TY TNHH CAO SUTÂYNINH

TANIRUCO

ISO 9001 : 2008

Địachỉ: xã Hiệp Thạnh - huyện Gò Dầu - tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : 066. 853 606

Lĩnh vực sản xuất

kinh doanh

Trồng, chăm sóc, khai thác cao su thiên nhiên

• Thương nghiệp bán buôn sản phẩm cao su

Xây dựng công trình , cầu đường

Kinh doanh vật tư tổng hợp

Fax: 066. 853 608

CHE CHUR

ANH HÙNG LAO ĐỘNG

SI-

ông ty TNHH cao su Tây Ninh sẵn sàng hợp tác với mọi thành phần

\ /kinh
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phẩm cao su, thương mại xuất khẩu cao su , khoa học - kỹ thuật về cao su và

một sốlĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác .
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Xứng tầm đẳng cấp

Bạn là doanh nhân thành đạt? bạn là người nổi tiếng với công việc luôn bận rộn? bạn mong những chuyến

bay trở thành thời gian nghỉ ngơi , thư giãn để danh sức lực cho công việc?

Hạng Thuong gia tiện nghi sang trọng của Vietnam Airlines là lời giải đáp cho bạn . Sự hài lòng sẽ cùng bạn

đi từthành công đến những thành công !

Vietnam Airlines

www.vietnamairlines.com BringingVietnamese Culture tothe World
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Địa chỉ:147 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh * ĐT: 08 8 556 003

Trong đợt tổng kết 10 năm thực hiện Thông tri số 70-TT /TU của Ban Tư tưởng - Văn hóa TP.HCM về đổi mới, cải

tiến và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dưluận xã hội, có thể nói quận 6 là một trong những địa phương đã đạt được

những kết quả tích cực nhờ thường xuyên chú trọng công tác nghiên cứu dư luận xã hội (DLXH )-một nhiệm vụ đặc biệt quan

trọng trong công tác chính trị, tưtưởng của Đảng.

Những kết quả tích cực đạt được:

Nhờ luôn quan tâm đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng

nghiên cứu DLXH ; xây dựng quy chế, chương trình hoạt động cụ thể

của các tổ , nhóm DLXH từ quận đến cơ sở; nâng cao nhận thức của

cán bộ, đảng viên về vị trí , vai trò của công tác DLXH ... Các cấp ủy

đảng , chính quyền , các ban ngành, đoàn thể quận đã có được sự chủ

động, kịp thời trong chỉ đạo nắm bắt và xử lý các vấn đề DLXH đặt

ra . Kết quả nghiên cứu DLXH đã góp phần tích cực vào việc hoạch

định các chủ trương , chính sách của quận . Các nguồn thông tin từ dư

luận đặt ra được phân tích chọn lọc và nhận định đánh giá xu hướng

phát triển của nguồn tin , tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy đảng ,

chính quyền và các ban ngành trong giải quyết các vấn đề về công

khai quy hoạch, điều chỉnh đơn giá đền bù, sắp xếp tái định cư , chỗ

buôn bán (quy hoạch khu dâncư phường 10, phường 11 , xây dựng chợ

HỘI NGHỊ TỔNGKẾT

10 NĂM CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU

DLXH( 2005)

NGA 200

Phú Lâm, di dời khu chợTrần Bình -Lê Tấn Kế, đường Nguyễn Văn Luông, xây dựng đại lộ Đông Tây...). Công tác DLXHcũng

góp phần vào việc giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của dưluận đặt ra như : chương trình xóa đói giảm nghèo ; xóa các chợ tạm

trên địa bàn quận ; di dời các cơ sở gây ô nhiễm ; nâng cấp cư xá Phú Lâm A và B ; tình hình an ninh trật tự của địa phương . Mặt

khác , công tác DLXH còn có tác dụng tích cực trong việc xây dựng chính quyền và xây dựng Đảng. Đặc biệt là qua các ý kiến

phản ánh trực tiếp đối với những cán bộ có thái độ nhũng nhiễu , gây khó dễ phiền hà nhân dân ; về việc bố trí, luân chuyển cán

bộ... giúp cho Quận ủy, UBNDquận chỉ đạo xem xét xửlý và điều chỉnh trong quản lý và lãnh đạo.

Đến nay , toàn quận có 20 nhóm DLXH với gần 200 cộng tác viên ; hình thành mạng lưới cộng tác viên DLXH theo hệ

thống dọc , hoạt động tích cực dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy và sự hướng dẫn kiểm tra của tổ nghiên cứu DLXH quận

(đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy làm tổ trưởng ); 14 phường có nhóm cộng tác viên DLXH với số lượng 7 đến 15

người; đã tổ chức được 6 lớp bồi dưỡng với 1.308 người tham gia .

Mộtsốtrọngtâm trong thờigian tới:

Hội nghị tổng kết 10 năm công tác nghiên cứu DLXH 1995-2005

Gắn công tác nghiên cứu DLXH và việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận với công tác tuyên

truyền , kỷ niệm các ngày lễ lớn , các sự kiện thời sự trong

nước và quốc tế ; với các vấn đề tác động trực tiếp đến đời

sống nhân dân ; quan tâm nắm bắt và chủ động chống lại các

luận điệu tuyên truyền phản động trong âm mưu “ diễn biến

hòabình ” của cácthế lực thù địch.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nắm bắt và xử lý

nhanh , kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm , cần

đẩy mạnh hơn nữa việc định hướng dư luận .

Tổ chức các cuộc nghiên cứu điều tra xã hội học theo

chuyên đề , phân tích tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng

viên và các đối tượng quần chúng để tham mưu Quận ủy lãnh

đạo công tác tư tưởng .

Ban Tuyên giáo quận tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy củng cố bổ sung mạng lưới cộng tác viên DLXH ; bổ sung
5

hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ nghiên cứu DLXH và nhóm DLXH cơ sở . Có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chính

trị , nghiệp vụ , thông tin thời sự cho độ ngũ cộng tác viên DLXH của quận .
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MỤC LỤC

TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2005

TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ SỐ

I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

→

Năm2005 -năm của những nhiệmvụlớn và quyết tâm cao
TCCS 1

-
Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn , nhằm làm sáng | Trần Đức Lương

tỏ hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

2

-

-

ở nước ta

Đường lối chính trị đúng đắn là yếu tố quyết định sự nghiệp lãnh đạo | Vũ Hữu Ngoạn

của Đảng

Phát huy truyền thống vẻ vang tiếp tục xứng đáng là người lãnh đạo, người | TCCS

đầy tớ thật trung thành của nhân dân

Năm ẤtDậu 2005 -năm của quyết tâm cao và triển vọng sáng sủa

-

-

-

Những điều thần kỳ giữa hai Ất Dậu

Vững bước tiến lên dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh

Mấy vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2005

-

2

3

Nông Đức Mạnh

Hà Đăng

3

3

Nông Đức Mạnh
4

Phan Văn Khải 4

Đào Duy Quát
4

8

Triệu tấm lòng dân với Đảng

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - thắng lợi vĩ đại của bản lĩnh và | Võ Nguyên Giáp

trí tuệ Việt Nam

Chỉ đạo chiến lược sắc bén sự nghiệp giải phóng dân tộc , thống nhất | Phạm Văn Trà

đất nước

8

Cống hiến vĩ đại của V.I.Lê-nin cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp | Trần Ngọc Linh

công nhân toàn thế giới

8

-

VI. Lê-nin bàn về vai trò của khoa học , kỹ thuật đối với quá trình | Đỗ Thị Thạch

xây dựng chủ nghĩa xã hội

8

-

Ý nghĩa ngàynay của Học thuyết về giá trị thặng dư của C.Mác
Bùi Ngọc Chưởng

9

11
Tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ Phan Văn Khải

môi trường

Bước tiến mới quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội X của Đảng Nông Đức Mạnh

4
4

14

14

Tìm hiểu quan điểm của C.Mác về những tiêu chí định tính xác định sự | Đỗ Thế Tùng

tồn tại và phát triển của nhà tư bản

Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X| Nguyễn Phú Trọng

của Đảng

Phát huy truyền thống vẻ vang , tiếp tục có những đóng góp xuất sắc trên | Phan Diễn

mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ mới

1

15

16

T



Phát huy thành tựu 60 năm qua , tiếp tục xây dựng Nhà nước xã hội chủ | TCCS 17

-

nghĩa Việt Nam vững mạnh

Phát huy truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh | Trần Đức Lương

2-9 , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , xây dựng thành

công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Sáu mươi năm nhà nước cách mạng Việt Nam - những thành tựu nổi bật và | Lê Hữu Nghĩa

vấn đề đặt ra hiện nay

II - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ con người | Tống Đức Thảo

Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng phụ nữ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng , giáo dục thanh niên

Thái Sơn

Đoàn Nam Đàn

Những tư tưởng sáng tạo của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng | Nguyễn Đức Bình

dân tộc Việt Nam

Vai trò của Hồ Chí Minh trong tổ chức, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng | Hoàng Trang

sản Việt Nam

Chuẩn mực giá trị đạo đức "Trung với nước , hiếu với dân " của Chủ tịch | Nguyễn Thế Trị

Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới

Đảng cầm quyền và Nhà nước của dân , do dân , vì dân theo tư tưởng| Trần Xuân Trường

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh nói về tự phê bình và phê bình trong Đảng

17

17

2

5

6

9

9

10

10

Đặng Đình Phú 10

10
Phát huy tư tưởng đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong điều kiện nước | Nguyễn Thị Nga

ta hiện nay

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo " Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng| Lê Hữu Nghĩa

cao đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

Báo cáo Tổng thuật

"

***

" Nói đi đôi với làm , phải nêu gương về đạo đức" - một nguyên tắc cơ bản | Song Thành

của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh - giá trị và ý nghĩa

=

11

11

11

Hoàng Chí Bảo 11

12

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh , thực hiện hiệu quả "Xây đi đôi | Hồng Vinh

với chống" trong hoạt động báo chí hiện nay

Kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc | Nguyễn Văn Son

dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minhté

Lấy đức làm "gốc" trong rèn luyện cán bộ , đảng viên theo tư tưởng | Nhật Tân

Hồ Chí Minh

Bản chất nhân đạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người

14

14

Lại Quốc Khánh
14

15

4
5

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng văn hóa trong Đảng| Hà Đăng

hiện nay

2



Xây và chống trong rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Trần Quang Nhiếp
15

inh

Π

Long

hú

Nga

ia

Tác động của văn hoá truyền thống tới sựlựa chọn con đường và mục tiêu | Phạm Hồng Chương

cách của Hồ Chí Minh
mang

-

Quan điểm "bốn biển đều là anh em " trong tư tưởng Hồ Chí Minh

·

-

·

Khoan dung - một giá trị đạo đức trong nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh

15

Lê Cường 17

Hồ TrọngHoài
17

18
Đấu tranh phòng , chống quan liêu , tham nhũng dưới ánh sáng tư tưởng đạo | Vũ Quốc Hùng

đức Hồ Chí Minh

Bản lĩnh Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục , đào tạo nhân tài

Mai Trung Hậu
18

Chu Thái Thành 18

22
Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội | Tô Huy Rứa

chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Tư tưởng "Nâng cao đạo đức cách mạng , quét sạch chủ nghĩa cá nhân " của | Nguyễn Linh Khiếu

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê -nin về | Trần Nguyễn Tuyên

phong cách làm việc của người lãnh đạo

Thấu triệt nguyên tắc "Nói đi đôi với làm , phải nêu gương đạo đức " của | Đoàn Thế Hạnh

Hồ Chí Minh

III - KINH TẾ

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2004 và dựbáo năm 2005

Chính sách ưu đãi đầu tư đối với kinh tế trang trại ở tỉnh Trà Vinh

22

2
2

23

23

Nguyễn Sinh Cúc
1

Nguyễn Thái Bình
1

Một số giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Gia Lai Trọng Bảo 1

-

Lựa chọn và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2005

-

Sơn La tiếp tục đổi mới để nắm bắt thời cơ, đẩy nhanh sự phát triển kinh | Nguyễn Văn Thạo

tế - xã hội

Đặng Văn Thanh
2

2

3

Bao

nSon

Chí
nh

Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trong tiến trình cải cách tài | Nguyễn Sinh Hùng

chính công

Thành phố trẻ Cần Thơ một năm nhìn lại Lê Nam Giới

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế | Nguyễn Văn Nam

Vững vàng đi qua năm cũ , tự tin bước vào năm mới với nhiều nỗ lực , hứa | Lê Thanh Hải

hen mới

Tây Nguyên trên con đường đổi mới và phát triển

Những bước tăng trưởng kinh tế nhanh ở tỉnh Vĩnh Phúc

- Nhìn lại chặng đường sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp nhà nước

3

4

4

Phạm Hiệp
4

Lê Xuân Đình 4

Hồ Xuân Hùng 5

5
Thương mại Việt Nam phấn đấu trong năm 2005 : vững chắc , toàn diện và | Lê Danh Vĩnh

chủ động hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế

Về đất đai và vấn đề đất sản xuất của nông dân Vũ Ngọc Kỳ

"

'ת

3



" Đất thép" hôm nay
5Triều Hải Hoàng

·

·

-

Kinh tế Việt Nam năm 2004 và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh | Nguyễn Thanh Nga

của nền kinh tế năm 2005

Thái Bình trên con đường công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp , | Nguyễn Duy Việt
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biển ,đảo phía Bắc Tổ quốc

Về cuộc đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay

Phật giáo Việt Nam đoàn kết vì đạo pháp , dân tộc và chủ nghĩa xã hội

2
1
2
0

20

Nguyễn Phú Trọng 21

Thích Thanh Tứ

Quan điểm của Ph.Ăng-ghen về tính độc lập (tương đối ) , tính sáng tạo của | Phùng Đông

ý thức , tư tưởng

Lại bàn về chống tham nhũng

Phát triển kinh tế - xã hội và cuộc đấu tranh chống thất thoát , lãng phí

Phong trào thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo" ở Hải Phòng

Lê Xuân Lưu

Trương Giang Long

Từ Thanh

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Một số vấn đề lý luận | Nguyễn Duy Quý

và thực tiễn

Chống quan liêu , tham nhũng , lãng phí là một nhiệm vụ của đấu tranh tư | Lê Xuân Đình

tưởng hiện nay

21

2
2
3

22

2
2
2
2

23

2
3
3

-

Phát huy thành tựu , tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng
Phạm Gia Khiêm

-

Nâng cao chất lượng tổng hợp , sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân , | Phùng Quang Thanh

bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

2
2

24

24

-
Tính tất yếu đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dân chủ ở cơ sở

Nhật Tân

-

Những điểm mới của Kỳ họp thứ 8 , Quốc hội khóa XI
Anh Phương

2
2

24

24

V - VĂN HÓA - XÃ HỘI

·

-

-

Bảo vệ môi trường trước những yêu cầu mới của thời kỳ đẩy mạnh công| Chu Thái Thành

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước

Về hoạt động mỹ thuật nước ta giai đoạn hiện nay

·
Tiếng sáo của văn học , cây sáo của cuộc đời

Phương pháp tiếp cận vấn đề phát triển nông thôn ở nước ta

Thông tin đại chúng trong xu thế toàn cầu hóa

Xây dựng nếpsống văn hóa mới trong việc tổ chức lễ cưới

1
1

Phạm Quốc Trung 1

Phạm Tiến Duật 1

Dương Tùng
2

Vũ Duy Thông
2

Cao Văn Uy 2

-
Xuân về trên đất Lai Châu Ngọc Hồ 3

" Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt"
Tấn Vũ - Hải Quỳnh 3

-
Đảo ngục ngày xưa , bây giờ... đảo ngọc Trần Quang Hải

3

-

Đổi mới , phát triển lý luận văn học và mỹ học phù hợp với thực tiễn lịch | Phan Trọng Thưởng

3

sử và thực tiễn nghệ thuật mới

Đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá dựa trên tri | Đặng Hữu

thức ở nước ta hiện nay

4

9



Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ y tế trước những yêu cầu mới của | Trần Thị Trung Chiến

sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Về miền sông nước Hậu Giang

4

Phan Trung Nghĩa
4

5
- Phát triển lý luận đáp ứng nhu cầu xây dựng nền văn nghệ tiên tiến , đậm | Hồng Vinh

đà bản sắc dân tộc

-

-

·

-

·

-

·

-

Bảo đảm nước sạch , vệ sinh môi trường nông thôn

Vấn đề bình đẳng giới đối với nữ doanh nhân trong quá trình đổi mới và | Bùi Thị Kim Quỳ

hội nhập kinh tế

Giáo dục trong đối thoại giữa các nền văn hóa , văn minh vì hòa bình và | Nguyễn Minh Hiển

phát triển bền vững

Công tác lý luận - phê bình và sáng tác điện ảnh hôm nay

Phú Thọ vớiGiỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2005

Kế nghiệp tổ tiên cùng nhau dựng nước và giữ nước

Khu di tích Đền Hùng sau hơn 50 năm Bác Hồ về thăm

Xây dựng văn hóa Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ môi trường - cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững

Luồng phim sử thi - Anh hùng ca : thành tựu - ước mong

·
Vấn đề xuất khẩu lao động của nước ta

Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo ở huyện miền núi Nam Đông

Nguồn nhân lực Việt Nam : thực trạng và kiến nghị

Hải Ninh

Dương Trung Quốc

Phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới Võ Thị Thắng
5

Bình đẳng nam nữ và thực hiện quyền bình đẳng nam nữ ở nước ta Võ Thị Hồng Loan -

Đặng Ánh Tuyết

5

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội , nâng cao hiệu quả phòng | Lê Thế Tiệm

chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình hình mới

6

Chu Thái Thành 6

6

7

7

Nguyễn Hữu Điền
8

8

NguyễnThịTuyết Hạnh
9

Tô Huy Rứa
10

Phạm Khôi Nguyên
10

Trần Trọng Đăng Đàn
10

Đặng Đình Đào - 10

Trần Thị Thu Phương

Phạm Hiệp -
10

Võ Duy Chất

Đỗ Công Định
10

Gia tăng dân số trở lại - nguyên nhân và giải pháp Nguyễn Hồng Ngọc
10

Bảo vệ , chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trước những yêu cầu mới | Đỗ Nguyên Phương
11

-
Gắn khoa học , công nghệ với sản xuất kinh doanh thành động lực thúc đẩy | Hồ Ngọc Luật

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước

11

Văn nghệ sĩ trước những yêu cầu mới của đất nước

Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới và Nguyễn Tấn Phát

hội nhập

Mai Hải Oanh 11

11

Sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng nước ta

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng trong sự | Phạm Quang Nghị

nghiệp đổi mới

TCCS 12

12

10



Nhà báo - đức, tài và sự tự rèn luyện 12Hà Đăng

·

·

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới

Định hướng tiếp cận giải quyết vấn đề nghèo đói ở nước ta

Trần Quang Nhiếp
12

Nguyễn Thiện Trưởng
12

13

14

Nguyễn Hải Hữu

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi xã hội đối với thương | Nguyễn Thị Hằng

binh , gia đình liệt sỹ , người có công với cách mạng

Điện Bàn phát huy truyền thống anh hùng trong phát triển kinh tế - xã hội | Thân Văn Lào

và chăm sóc người có công

Phát triển giáo dục đào tạo hỗ trợ công tác dân số

14

Dân số, môi trường trong phát triển bền vững

Ngọc Hồ

Nguyễ
n
Thị Hoa

14

14

-
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng trong | Nguyễn Khoa Điềm

15

tình hình mới

Phát triển báo chí trước những yêu cầu mới của đất nước

Biết xấu hổ với nhân cách con người

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở nước ta : những thành tựu và thách thức

Dân số và phát triển với vấn đề bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " đạt

kết quả tốt đẹp

Nghiên cứu người ViệtNam trước yêu cầu phát triển đất nước

Lê Xuân Vũ

Trần Thị Trung Chiến

Nguyễn Thiện Trưởng

| Đào Duy Quát

Hồ Sĩ Quý

Việt Nam đầu thế kỷ XXI : cần nhìn nhận khách quan vấn đề hội nhập - | Trần Trọng Đăng Đàn

giao lưu văn hóa

Tạ Ngọc Tấn 15

15

| 16

| 16

17

17

17

-

Đẩy mạnh hơn nữa công tác khoa giáo vùng đồngbàoChăm
Nguyễn Khoa Điềm 18

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội Nguyễn Quốc Phẩm
18

Để tiến tới quy mô dân số ổn định Nguyễn Linh Khiếu 18

-

Tiếp tục thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trong tình| Lê Thị Thu
18

hình mới

-

Đổi mới chính sách khoa học và công nghệ trong xu thế hội nhập kinh tế | Đỗ Mai Thành

quốc tế

Kết hợp giáo dục lý luận với giáo dục lý tưởng, đạo đức cho sinh viên | Nguyễn Ngọc Thu

hiện nay

19

20

-

Vài suy nghĩ về sự phát triển văn hóa trong việc phát huy sức mạnh tổng| Mai Hải Oanh

hợp của đất nước

20

Đổi mới mạnh mẽ, cơ bản , toàn diện và sâu sắc giáo dục đại học thời kỳ | Bành Tiến Long 21

2006 - 2020

·

Thành công và thách thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nước ta | Nguyễn Thị Vy

hiện nay

21

Phát triển giáo dục và đào tạo phục vụ công nghiệp hóa , hiện đại hóa | Nguyễn Minh Hiển

đất nước

22

2
2

11



Chỉ số phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005, những lát cắt , | Phạm Minh Hạc -
23

những góc nhìn
Nhóm tác giả

·
Nguyễn Du - đại thi hào dân tộc

Trần Đình Sử

-

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật : 60 năm phấn đấu và trưởng | Trịnh Thúc Huỳnh

thành xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước

2
2

24

24

VI - XÂY DỰNG ĐẢNG

·
Vài suy nghĩ về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý

Trần Bạch Đằng
1

·

Tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật và nói thật
Dương Văn Diêu 3

Để Đảng tiếp tục xứng đáng là đội tiênphong cách mạng
Đặng Đình Phú 4

·
Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với | Nông Quốc Tuấn

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiện nay

6

Đảng cầm quyền và đạođức,phong cách của cán bộ ,đảng viên
Nguyễn Xuân Tảo 6

VănGiang với hai nhiệm vụ chính trị Nguyễn Trí Phương
6

- Phát huy tinh thần Đồng khởi, Bến Tre đổi mới công tác xây dựng Đảng | Huỳnh Văn Be

để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

7

Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo , quản lý Nguyễn Phương Hồng
8

-

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức - vấn đề bức xúc | Mai Trung Hậu

trong cải cách hành chính

10

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch , vững mạnh ở Đảng bộ Trường sỹ | Nguyễn Đức Cường

quan Tặng thiết giáp

11=

Phấn đấu vì một đảng trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại , một đảng| Nguyễn Đức Bình
13

đạo đức, văn minh

Đổi mới tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - | Thang Văn Phúc

xã hội ở nước ta hiện nay

13

13
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cuộc đấu tranh chống các biểu hiện hữu | Lê Xuân Tùng

khuynh trong công cuộc đổi mới

Nhà lãnh đạo tài năng , có uy tín lớn , người tiên phong trong công cuộc | Nguyễn Xuân Thông

đổi mới

Công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

13

Nguyễn Thị Doan
14

Nguyễn Đức Hà
14

15

Qua một số đại hội điểm , cần tiếp tục tổ chức tốt đại hội đảng bộ ở cơ sở

Phải chăng cần thay đổi bản chất giai cấp công nhân và từ bỏ tính tiên | Nhị Lê

phong lãnh đạo của Đảng ?

Thấu triệt những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và tăng cường | Nguyễn Khánh Toàn

nền an ninh quốc gia

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên | Hoàng Quốc Đạt

16

16

hiện nay

12



Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và bài học kinh nghiệm về công tác | Giàng Seo Phử
17

-

xây dựng cơ sở và đội ngũ cán bộ cơ sở ở Lào Cai

Phát huy kinh nghiệm xây dựng Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám | Nguyễn Thanh Tâm

-

18

Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Nam : thực trạng và | Nguyễn Văn Nam

giải pháp

19

-

-

Nâng cao vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của chi bộ - qua cuộc thi | Nguyễn Hoàng Việt

bí thư chi bộ giỏi toàn quốc

Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục góp phần thực hiện | Vũ Ngọc Kỳ

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Về đánh giá , quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo , quản lý hiện nay

Để tiếp tục đổi mới hoạt động của Công đoàn

19

20

| Nguyễn Trọng Điều
20

Nguyễn Viết Vượng

21

2
2
2

20

Củng cố và tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân trong giai | Lê Hữu Nghĩa

đoạn hiện nay

·
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Trần Quang Nhiếp

21

·
Sinh hoạt chi bộ : vấn đề thực tế và yêu cầu

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Minh Nhật

Phạm Thế Duyệt

21

22

2
2

22

·

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân | Huỳnh Đảm

cư"- nét nổi bật trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời kỳ

đổi mới

Công tác kiểm tra của Đảng qua 20 năm đổi mới

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Về Bản chất của Đảng

VII - NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Tình hình thế giới năm 2004 và ngoại giao Việt Nam

Cu-ba : kinh tế, xã hội và quan hệ với Việt Nam

Từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc

Nguyễn Văn Chi

Nguyễn Túc

23

23

Nguyễn Đức Bách -
24

Đoàn Minh Duệ

Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và những bài học thực tế | Nguyễn Phú Bình

Phan Doãn Nam 1

Hê-su Ai-sê Sô -tô -lông-gô 1

Nguyễn Văn Vĩnh
1

2

Tổng thuật Hội thảo quốc tế về nhân quyền Đặng Dũng Chí
2

55 năm quan hệ Việt - Trung: Nhìn lại quá khứ và hướng tới tương

Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga

lai
Nguyễn Huy Quý

2

Trịnh Thị Thanh Thủy
2

3
Nhìn lại thế giới và hoạt động đối ngoại của Việt nam năm 2004

·
Nhìn lại tình hình an ninh chính trị thế giới năm 2004

-
Cu- ba : màu xanh của sức sống và hy vọng

·
Ấn Độ với mục tiêu trở thành cường quốc

Môi trường - thách thức đối với nhân loại

Nguyễn Dy Niên

Nguyễn Hoàng Giáp

Nguyễn Viết Thảo

Trịnh Cường

3

3
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